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háng 9/1999, huyện Lâm Thao 
được tái lập, với diện tích tự 
nhiên trên 120.000 km2, gôm 
17 xã, thị trấn, ân số 112.000 người, 
trong đó số tiân ở độ tuổi lao động là 
5,8 vạn người; Đây là mảnh đất giàu 
tiềm năng, được xác định là vùng 
trọng điểm lương thực của tính, 
mạng lưới giao thông tương đối 
thuận tiện cho việc vận chuyển hàng 
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qi hội Đảng bộ huyện được tiến hành 

tháng I1/2000 đã xác định đúng 

nhiệm vụ trọng tâm: muốn đưa đời 
sống của nhân dân thoát nghèo, vươn lên no 
ám, giàu có thì phải đấy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng tỷ trọng của 
sản xuất CN-TTCN và dịch vụ; chuyển đối 
mạnh mề cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. 


- Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng 
trưởng bình quán đạt 19,9%/năm (tăng trên 
10% so với chỉ tiêu NQ đề ra), giá trị sản xuất, 
hàng hóa, dịch vụ bình quân đầu người tăng 
hơn 1,5 lần. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo 
hướng tăng tỷ trọng phát triển CN- TTCN, 
xảy dựng và dịch vụ: Nông - lâm, thủy sản đạt 
32,63%; CN-TTCN đạt 32,27%; dịch vụ đạt 
35,1%. 

- Nông nghiệp phát triển khá toàn diện cả 
về trồng trọt, chăn nuói, nuôi trồng thủy sản, 
phát triển cây ăn quả, kinh tế đồi rừng đã có 
chuyển biến tích cực. Vì vậy, giá trị sản xuất 
bình quán tăng 7,14%clnăm (mục tiêu Š-6%). 

- Tổng sản lượng lương thực đạt 48.000 
tấn. 

- Nhiều mô hình sản xuất, làm kinh tế giỏi 
được tổng kết và nhân rộng trên địa bàn, xuất 
hiện hơn 100 mô hình hộ đạt trên 5Ú triệu 
đồng/ hội năm. 

- Sản xuát CN- TTCN: Tổng giá trị sản 
xuất tăng bình quán hàng năm đạt 
29,2%/năm (mục tiêu 1Š-I8%c). Cơ cấu sản 
xuất, cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tăng quy mó sản xuất, ngành 
hàng. 

- Huy động nhiều nguồn lực; chú trọng 
nguồn nội lực; tổng vốn huy động trong Š 


hóa, ốn định thị trường. 


năm ước 3@l tỉ đồng, tăng 20,24%!năm, 
trong đó vốn đầu tư từ dân cư tăng I5%(năm. 

- Lĩnh vực văn hóa- xã hội có những 
chuyển biến tích cực, giáo dục- đào tạo phát 
triển toàn diện. 100% số nhà trường được 
kiên cố hóa, 12 trường học đạt chuẩn quốc. 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc 
gia giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn dưới I ,9%. 

- Công tác xây dựng Đảng, xáy dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ 
then chốt. Hàng năm có trên 80% số tổ chức 
cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. 100% 
số đơn vị được xếp loại khá trở lên. 

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2006-2010: 

* Về kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng 
năm trên 12% 

- Bình quán giá trị sản xuất đến năm 2010 
đạt 38-40 triệu đồng(ha canh tác. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: NLN: 25- 
22%, CT-TTCN: 38-40%, Dịch vụ: 37-38%. 

* Về xã hội: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí 2005 còn 
dưới 5%). 

- 100% số xá, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về 
yfế. 

* Về váy dựng Đảng - vây dựng hệ thống 
chính tri: 

- Số tổ chức đảng đạt trong sạch vững 
mạnh 7S5%(năm trở lên. 

- Ty lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, trong đó xuất sắc 
đạt 20% trở lên. 

- Phán đấu kết nạp ít nhất 160 đảng viên/ 
năm 

- Số chính quyền cơ sở trong sạch, vững 
mạnh đạt 75% trở lén, khóng có yếu kém. 
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ẠI hội Thị đua toàn quốc lần thứ VII được tô chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội trong niềm 

vui của . hàng triệu triệu con người. Niềm vui ấy đang được nhân lên trong không khí tưng 

bừng của nhân dân cả nước vừa chào đón 60 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2- 
9 và chuẩn bị chào đón 995 năm Thủ đô - Thăng Long ~ - Hà Nội. 


Đại hội Thị đua toàn quốc lần thứ VH. là đại hội đầu tiên của thế ký XXI và là đại hội chào mừng 
những thành tựu vẻ vang của 20 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX. Đại hội lần 
này có nhiệm vụ tông kết phong. trào thï đua ' yêu nước trong 5 năm qua, đề ra nhiệm vụ công tác 
thị đua giai đoạn 2005 - 2010; đồng thời, biểu dương khen ngợi các tập thể, các cá nhân anh hùng, 
chiến sỹ thì đua, các gương điển hình tiên tiến — nhân tố mới đại điện cho. các ngành, lĩnh vực, các 
tâng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, tạo động lực mới cho sự nghiệp 
đôi mới đất nước. 

Đại hội có trên 1270 đại biểu, đại diện cho phong trào thì đua yêu nước của các tập thể và cá 
nhân điền hình, tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, một số người Việt Nam định cư ở nước ngoài tiêu biểu và người nước ngoài có nhiêu 
đóng góp với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đôi mới. Điều này 
chứng tỏ rằng, trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phong trào thi đua yêu nước 
vân là một động lực quan trọng được đông đão các tâng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng thực sự 
là nguôn cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước nông nàn, ý chí quật cường của đông bào, chiến sỹ cả nước, 
tạo mọi nguôn lực cho phát triển kinh tế — xã hội là chất keo kết dính khói đại đoàn kết dân tộc, 
vững bước trên con đường đổi mới. 

Gân 20 năm qua, kể từ Đại hội Thị đua toàn quốc lần thứ V (1986), cũng là thời gian thực hiện 
sự nghiệp đôi mới đất nước, phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, . phong 
trào thi đua đã không ngừng phát triên trong cả nước, Ở từng cơ sở, từng đơn vị chiến đâu, sản xuất, 
học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thự, số 35-CT/TW (1998) về đôi mới công tác thì đua — 
khen thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị SỐ 39-CT/TW (2004) vê tiếp tục đối mới, đã y mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bôi dưỡng, tông kết và nhân điển hình tiên tiến của 
Bộ Chính trị, phong trào thi đua được khơi dậy, phát triên mạnh hơn trong nhiêu lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 
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Tuy nhiên, trong công tác thi đua — khen thưởng thời gian qua còn những lúng túng nhất định; 
còn có những quan niệm cho rằng, áp dụng công tác thi đua — khen thưởng trong tình hình mới là 
khiên cưỡng. Cách thức duy trị, phát động thi đua, bôi dưỡng gương điên hình tiên tiến, việc tuyên 
truyên công khai, dân chủ, động viên khen thưởng chưa được thực hiện tốt. Công tác thi đua — khen 
thưởng ! nhiêu nơi chưa sắn liền với công tác quản lý, bôi dưỡng, quy hoạch, đề bạt cất nhắc cán bộ; 
chưa gắn liền thi đua với khen thưởng. Khen thưởng còn tràn lan, chưa công bằng trong các tÂng 
lớp xã hội. Nhiều tiêu chuẩn, hình thức, phương pháp khen thưởng duy trì quá lâu, làm mất tính hấp 
dân, không động viên khích lệ được đông đảo quân chúng. HN It phong trào thi đua còn mang 
tính hình thức, chạy theo thành tích giả tạo, chưa có chiều sâu.. 


Những khuyết điểm làm giảm vai trò động lực của phong trào thì đua vừa qua là do thiếu sót chủ 
quan của chúng ta, chứ không phải do phát triên nên kinh tế nhiêu thành phần vận hành theo cơ chế 
thị trường. 

Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyên, thủ trưởng cơ quan quan tâm đến công tác th 
đua — khen thưởng, thì nơi đó phong trào thi đua — khen thưởng phát triển tốt. Ngược lại, nơi nào 
cấp ủy, chính quyên, thủ trưởng cơ quan không quan tâm đến công tác thi đua — khen thưởng, thì 
nơi đó phong trào thi đua — khen thưởng không phát triển, kinh tế - xã hội giảm sút... 


KỦ 
* * 


Đại hội Thị đua toàn quốc lần thứ VI tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 và Chỉ thị số 39 của 
Bộ Chính trị: Đối mới công tác thi đua — khen thưởng, đây mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm 
thực hiện mục tiêu kinh tê — xã hội quan trọng của đất nước trong thời ky mới; trước mắt góp phân 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu 
toàn quốc lân thứ X của Đảng. 

Đê phong trào thi đua yêu nước tiếp tục giữ vững và đầy mạnh được vai trò động lực phát triển 
kinh tê — xã hội trong giai đoạn tới, đòi hỏi tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng SâU: 

1 ~ Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủ y, tô 'chức đảng; nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và 
năng lực chỉ đạo sát sao, nhậ y bén của chính quyên, của thủ trưởng cơ quan; nâng cao sự phối hợp 
đông bộ, nhịp nhàng của các tô chức đoàn thể ` quân chúng đối với phong trào thi đua, làm cho phong 
trào thi đua trở thành nhu cầu không thể thiếu của mọi tầng lớp nhân dân. 

2- Tổ chức thực hiện tốt Luật Thí đua - Khen thưởng; xây dựng phong trào thị đua phát triển 
đều khắp ở, tất cả các vùng, miên, tạo khí thế cách mạng sôi động trong nhân dân để nâng cao năng 
lực sản xuất, kinh doanh và hiệu quả của nên kinh tế — xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, 
đời sóng văn hóa cao, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ôn định chính trị và trật tự an toàn 
Xã hỘi. 

3 — Xây dựng những điển hình tiên tiễn toàn diện hoặc từng lĩ nh vực của địa phương, đơn vị để 
nêu gương, tuyên truyện, nhân rộng, tạo không khí thï đua sôi nôi trong toàn quốc. 


4 - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua — khen thưởng cả về nội dung, hình thức; cải tiễn thủ tục 
quy trình khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời, bảo đảm tính nêu gương, giáo dục 
trong khen thưởng; kiên quyết chống tiêu cực và bệnh hình thức trong công tác thị đua ~ 
khen thưởng. 

Š ~ Củng cố, tăng cường sức mạnh của hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua — 
khen thưởng từ trung ương đến địa phương với phương châm: tình, gọn. có khả năng đôi mới và đầy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới.CÌ ¬ : 

TẠP CHI CỘNG SÀN 
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TIẾP TỤC pổi [ới, FÂ!:3 000 IIỆU QUÁ 
Pi:073 TRẢ0 TEI DUA YÊU [ƯỚC 


VÀ 0028 


INH thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
sàn tâm đến phong trào thi đua yêu 

nước cũng như công tác thi đua - khen 
thưởng. Người khẳng định, dân tộc ta có truyền 
thống yêu nước nông nàn và ý chí quật cường 
chẳng kém dân tộc nào. Nay muốn tự lực, tự 
Cường, tiến kịp các dân tộc khác thì phải tiến 
mau, tiễn nhanh, vì vậy, phải ra sức thi đua yêu 
nước. Trong Lời kêu gọi thi đua yêu nước, ngày 
11-6-1948, Người mong muốn toàn thê đồng 
bào, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, đều 
phải tích cực tham "gia thi đua yêu nước. "Như 
thế thì: Kháng chiến nhất định thắng lợi, Kiến 
quốc nhất định thành công" 0), Người còn 
khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thi 
phải thi đua". Điều rất đáng lưu ý là, ở Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, tư tướng về thi đua yêu nước có 
sức lôi cuốn mạnh mẽ, bởi nó vừa rất thiết thực, 
dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống, lại vừa rất sâu sắc, 
toàn diện, hệ thống. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về 
thi đua - khen thưởng, Đảng và Nhà nước ta 
luôn đề cao vai trò, ý nghĩa của phong trào 
thi đua và công tác thi đua - khen thưởng, có 
những chủ trương, chính sách thí đua - khen 
thưởng phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. 
Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước của nhân 
dân ta qua các thời kỳ đã được dấy lên thành 
cao trào sâu rộng, tạo ra động lực to lớn góp 
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phân làm nên thắng lợi của cách mạng, trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 
xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, những năm đầu đất nước bước 
vào thời kỳ đối mới, nền kinh tế chuyển từ tập 
trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác thi đua - 
khen thưởng còn có những lúng túng nhất định. 
Trong một thời gian khá dài, sự lãnh đạo, chỉ 
đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng chưa 
được quan tâm đúng mức; có lúc, có nơi, cấp ủy 
và chính quyền các cấp, các ngành còn xem 
nhẹ, buông lỏng công tác thi đua - khen thưởng. 

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua 
yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng 
trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước, 
ngày 3-6-1998, Bộ Chính trị đã ban hành 
Chỉ thị 35/CT-TW "Về đổi mới công tác 
thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới”, 
nhằm tạo sự chuyên biến sâu sắc trong nhận 
thức, tư tướng về vị trí, vai trò và tác dụng của 
công tác thi đua - khen thưởng đối với các cấp 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 5, tr 419 
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ủy, chính quyên, đoàn thể nhân dân, cán bộ, 
đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; từ đó tạo 
nên sức mạnh mới, khơi dậy và phát huy cao độ 
tính tự lực, tiềm năng và sáng tạo trong mọi 
ngành, mọi giới, mọi dân tộc, các tầng lớp nhân 
dân, lực lượng vũ trang nhân dân, các thành 
phần kinh tế. Tiếp đó, ngày 30- 7-1998, 
Chính phủ đã ra Nghị định 56/NĐ-CP về khen 
thưởng: và, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI 
đã thông qua Luật Thi đua - Khen thưởng. 
Ngày 21-5-2004, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 
39 CT/TW "Về việc tiếp tục đôi mới, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bôi 
dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến", 
nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
phong trào thi đua yêu nước trong những năm 
tới. Ngày 8-9-2004, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về phát động đợt 
thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 - 2005) và hướng tới Đại hội Thi đua 
toàn quốc lần thứ VII. 

Điều đó càng khẳng định, Đảng và 
Nhà nước ta thường xuyên coi trọng và luôn 
quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước cũng 
như công tác thi đua - khen thưởng. Đến nay, 
chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào thi 
đua yêu nước cũng như công tác thi đua - khen 
thưởng trong cả nước bước đầu đã có chuyển 
biến tích cực. Nhận thức về công tác thi đua - 
khen thưởng trong cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa của các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân đã có chuyển biến. Các tổ chức đang, chính 
quyên, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân 
các cầp đã tô chức được nhiều phong trào thi 
đua có tác dụng thiết thực. Công tác thi đua - 
khen thưởng được các cấp, các ngành, các địa 
phương quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ. 
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã 
được các cấp, các ngành và Nhà nước khen 
thưởng kịp thời. Hình thức khen thưởng ngày 
càng đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn, lôi 
cuôn đông đảo quân chúng lao động. 
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Sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối 
VỚI Vị trí, vai trò và tác dụng của công tác 
thi đua - khen thưởng đã dấy lên khí thế thi đua 
sôi nôi, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn, 
khí phách quật cường của dân tộc để thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với 
khẩu hiệu: "Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". Thời gian 
qua, trong cả nước cũng như ở các ngành, các 
địa phương, đơn vị đã có những phong trào thi 
đua có sức cuốn hút mạnh mẽ tính tích cực hoạt 
động của con người nhằm thực hiện những mục 
tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh. Chẳng hạn, ngành văn hóa - thông tin có 
phong trào xây dựng khu phố, làng, bản, ấp văn 
hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới. Ngành 
bưu chính - viễn thông có các phong trào 
"Trạm trưởng viễn thông giỏi”, "Nữ tài năng 
ngành bưu điện" . Ngành. mỏ phát động các 
phong trào "An toàn, chất dượng, hiệu quả", 
"Không vượt mức không về", "Hôm sau cao 
hơn hôm trước, tháng sau cao hơn tháng trước”, 
"Quyết tâm bám mỏ". Ngành giáo dục - đào tạo 
tô chức tốt các phong trào "Thi đua dạy tốt, học 
tốt", "Xây dựng nhà trường kỷ cương, nền nếp, 
xanh, sạch, đẹp, bài trừ tệ nạn xã hội”. Ngành 
nông nghiệp chỉ đạo tốt các phong trào "Xây 
dựng nông thôn giàu mạnh, công bằng, dân 
chủ, văn minh”, "Vì sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”. 
Ngành công an thường xuyên duy tn phong 
trào "Vì an ninh Tổ quốc". Phong trào này được 
kết hợp chặt chẽ với các phong trào "Hướng về 
cơ sở, bám sát địa bàn, nắm tình hình từ xa", 
"Quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thủ đô 
Hà Nội duy trì có nền nếp phong trào "Người 
tốt, việc tốt" và phát động thêm phong trào thị 
đua mới "Phát huy truyền thống Thủ đô anh 
hùng - 1000 năm văn hiến, xây dựng Thủ đô 
văn minh, thanh lịch, hiện đại xứng đáng với 
Thủ đô anh hùng". Thành phố Hồ Chí Minh có 
những phong trào có sức lôi cuốn mạnh mẽ các 
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tầng lớp nhân dân, thuộc các lứa tuổi, ở các địa 
bàn trong thành phố như: "Trật tự kỷ cương - 
nếp sống văn minh đô thị", "Xây dựng nhà tình 
nghĩa", "Bảo trợ giúp đỡ bệnh nhân nghèo”, 
"Hiến máu nhân đạo"... 

Trong 5 năm qua, các bộ, ngành: Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Thủy sản, Bộ Văn hóa - 
Thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông, Tống 
Công ty Lương thực miền Nam; các thành phố 
Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh Hà Tây, 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, 
Hà Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Tây Ninh, 
Cần Thơ, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Đồng Nai, 
Long An, Kiên Giang... có nhiều hình thức tổ 
chức thi đua phong phú như giao ước thi đua 
giữa chủ tịch công đoàn và thủ trưởng cơ quan 
trong cùng đơn vị, giữa, đơn vị cấp trên và đơn 
vị cấp dưới, giữa các tổ đội sản xuất, và đã tổ 
chức nhiều hội thi đạt kết quả cao. 

Gần 20 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua toàn 
quốc lần thứ V (1986), cũng là từ khi thực hiện 
đường lối đối mới của Đảng, phong trào thi đua 
yêu nước đã không ngừng phát triển trong từng 
ngành, từng địa phương, cơ SỞ, từng đơn vị 
chiến đấu, sản xuất, học tập, nghiên cứu. 
Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 35/CT-TW (1998) 
"Về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng 
trong giai đoạn mới” và Chỉ thị 39/CT-TW 
(2004) "Về tiếp tục đổi mới, đây mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, 
tông kết và nhân điển hình tiên tiến", phong 
trào thi đua yêu nước được khơi dậy, phát triên 
mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Tính từ năm 1986 đến năm 2000, đã có 
437 tập thể và cá nhân được phong tặng 
danh hiệu Anh hùng. Đến Đại hội Thi đua 


lần thứ VII (năm 2005), lại có thêm 319 tập thể 


và cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý 
này, trong đó có 210 tập thể và cá nhân 
Anh hùng Lao động thời kỳ đôi mới, 109 tập 
thể và cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân. Sự phát triển đó đã khắng định, trong 
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nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phong trào thi đua yêu nước vẫn được 
duy trì, phát. triển và là động lực mạnh mẽ của 
sự nghiệp đổi mới. 

Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước 
cũng như công tác thi đua - khen thưởng còn 
bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: một số câp ủy, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân 
dân các cấp chưa nhận thức được đầy đủ, sâu 
sắc về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi 
đua - khen thưởng trong cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và trước yêu cầu Của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trên thực tế, còn coi nhẹ thi đua, nặng về khen 
thưởng; chưa gắn bó chặt chế giữa thi đua và 
khen thưởng với nhau. Còn không ít cấp ỦY, 
chính quyên, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
các cấp chưa đầu tư thời gian tương xứng cho 
công tác này, chưa thực hiện tốt phương châm 
"Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua - 
khen thưởng". Phong trào thi đua phát triên 
chưa đông đều, rộng khắp và liên tục, nhất là ở 
vùng sâu, vùng Xa, vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số; ở một số nơi còn mang nặng tính phô 
trương, hình thức, chạy theo thành tích. Việc 
triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công 
tác thi đua - khen thưởng 0 ở một số cơ quan, đơn 
vị chưa sâu, thiếu chương trình, kế hoạch 
hướng dẫn thực hiện. Ở không ít địa phương, cơ 
quan, đơn vị, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác thi đua - khen thưởng thiếu kiểm tra, đánh 
giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Một số 
bộ, ngành, địa phương, đơn vị có phong trào thi 
đua tốt nhưng chưa tiến hành tổng kết để rút ra 
các bài học kinh nghiệm. Việc khen thưởng có 
lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa chính xác, 
thậm chí có biểu hiện tiêu cực. Việc kiện toàn 
tô chức bộ máy làm công tác thí đua - 
khen thưởng vân chậm và còn nhiều bất cập. 

+» 
+ + 


Từ thực tiễn tổ chức các phong trào thi 
đua và công tác thi đua - khen thương trong 
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thời gian qua, có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm sau: 

Một là, công tác thí đua - khen thưởng chỉ 
phát triển đúng tầm, mang lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội rõ ở những nơi các tổ chức đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều 
chủ động, tích cực tham gia vào công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Ở đó, cấp ủy 
luôn luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, vạch ra 
đường lối, chủ trương phát triển công tác thi 
đua - khen thưởng: chính quyền đề ra các chính 
sách phù hợp, hỗ trợ các hoạt động của phong 
trào thi đua và công tác khen thường; Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng để tập hợp, động 
viên các tâng lớp nhân dân tham gia vào việc 
thực hiện các nhiệm vụ của công tác thi đua - 
khen thưởng. 

Hai là, phong trào thi đua phải có nội dung, 
mục tiêu rõ ràng, bám sát và nhằm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị; công tác thi đua - 
khen thưởng phải bám sát cơ sở, bắt nhịp được 
hơi thở của cuộc sống thực tiễn, phát huy vai 
trò to lớn của quần chúng nhân dân. Bài học 
này đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ 
làm công tác thi đua - khen thưởng phải bám 
sát cơ sở đê phát hiện, nuôi dưỡng những việc 
làm tốt, cách làm hay, động viên, hướng dẫn 
phong trào phát triển nhằm giải quyết nhưng 
vấn đê phát sinh từ thực tế ở cơ sở. 


Ba là, phong trào thì đua phải được tuyên 
truyền sâu _TỘng trong quân chúng nhân dân; 
phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin đại 
chúng trong giáo dục, vận động quân chúng 
tích cực tham gia thi đua yêu nước. Phải coi 
trọng đúng mức việc sơ kết, tông kết các phong 
trào thi đua và công tác khen thưởng: chỉ nơi 
nào tô chức tốt việc theo dõi phong trào thi đua, 
chú ý nâng cao chất lượng công tác tổng kết 
phong trào thi đua thi nơi đó mới duy trì và 
từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
công tác thi đua - khen thưởng. Trong sơ kết, 
tông kết, bên cạnh việc suy tôn các điển hình 
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tiên tiến, một việc làm có ý nghĩa hết sức quan 
trọng là đúc rút kinh nghiệm, thể hiện được 
những suy nghĩ và cách làm của các điển hình 
tiên tiến, từ đó mới có cơ sở để quảng bá, nhân 
rộng các điền hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn 
nữa thành tích của phong trào thi đua. 

Bồn là, _ việc khen thưởng phải kịp thời, gắn - 
liền với kết quả hoạt động của phong trào thị 
đua mới phát huy hết tác dụng khuyến khích, 
động viên những "người tốt, việc tốt". Bên cạnh 
đó, phải linh hoạt áp dụng các hình thức khen 
thưởng phù hợp với từng đối tượng mới có tác 
dụng động viên, khích lệ. Có đối tượng phải 
khen thưởng vật chất để hỗ trợ họ thực hiện các 
mục tiêu đề ra; có đối tượng phải có hình thức 
tôn vinh để ghi công trạng. Việc khen thưởng 
phải hài hòa giữa khen thưởng vật chất và động 
viên tinh thần. 

Năm là, nơi nào tổ chức bộ máy và có đội 
ngũ cán bộ có trình độ ngang tầm với nhiệm vụ 
thì nơi đó hiệu quả công tác thi đua - khen 
thưởng được duy trì và thường xuyên được tăng 
cường. Bộ máy làm công tác thí đua - khen 
thưởng phải được bảo đảm các điều kiện cần 
thiết để triển khai nhiệm vụ của mình. 

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
phong trào thi đua yêu nước và công tác thi 
đua - khen thưởng, trong thời gian tới, các cấp, 
các ngành, các địa phương cần tập trung thực 
hiện tốt một số giải pháp lớn sau: 

] - Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt 
sâu sắc hơn nữa tỉnh thần Chỉ thị 39/CT-TW 
của Bộ Chính trị, Chi thị 31/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng của 
Hội đông Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 
Luật Thị đua - Khen thưởng và các văn bản 
hướng dẫn Luật Thi đua - Khen thưởng khi 
được ban hành đến mọi đảng viên, cán bộ, công 
chức và mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là đội 
ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, vì đây là lực 
lượng nòng cốt để vận động quàn chúng nhân 
dân hăng hái tham gia phong trào thi đua 
yều nước. 
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2~- Xây dựng kế hoạch và các biện pháp 
hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức về 
công tác thi đua - khen thưởng trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
dấy lên phong trào hành động cách mạng mới 
với khí thế mới, đưa phong trào thi đua trở 
thành cao trào sâu rộng trong mọi người, mọi 
nhà, mọi ngành, làm cho thi đua — khen thưởng 
thật sự là động lực của sự phát triển, là một 
trong những biện pháp quan trọng để xây dựng 
COn người mới, øóp phân tích cực thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế — 
xã hội của Đại hội IX, thiết thực hướng tới 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

3 - Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hình 
thức, biện pháp tổ chức thi đua đã làm trong 
nhiều năm trước đây xét thấy có hiệu quả; đồng 
thời, cần sáng tạo thêm nhiều hình thức mới 
gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương chủ động phối hợp với các cơ quan hữu 
quan ở trung ương, giúp Chính phủ hằng năm 
đánh giá, phân loại thành tích thi đua của các 
tỉnh, thành phố chia theo khu vực và các bộ, 
ngành, các tổng công ty 90 - 91, để Chính phủ 
có hình thức khen thưởng thích đáng đối với 
những nơi có thành tích xuất sắc. 

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cần tập trung 
chỉ đạo hướng phong trào thi đua về cơ sở. Chú 
trọng khen thưởng cá nhân, các tập thể nhỏ, các 
lnh vực hoạt động sáng tạo, tài năng trẻ, khen 
thưởng cá nhân và tô chức nước ngoài, khen 
thưởng đột xuất và khen thưởng những cân bộ, 
đảng viên, quân chúng đảm đương những công 
việc bình thường nhưng có nhiều cố găng, có 
thành tích xuất sắc. 

Quan tâm và tăng cường khen thưởng người 
lao động nông nghiệp, thủ công nghiệp, người 
làm việc trong các hợp tác xã, các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh. 

Ngoài các hình thức khen thưởng của 
Nhà nước, khuyến khích các ngành, các đoàn 
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thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp 
và các địa phương có thêm nhiêu hình thức 
khen thưởng đa dạng, phong phú để động viên, 
khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc. 

4 - Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng 
tô chức bộ máy làm công tác thi đua - khen 
thưởng theo hướng kiện toàn Ban Thi đua - 
Khen thướng Trung ương. Ban Thi đùa - Khen 
thưởng là cơ quan tham mưu cho Đảng, chính 
quyền về công tác thi đua - khen thưởng và là 
cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng. Đông thời, cần chọn lựa, tăng 
cường và bôi dưỡng, xây dựng một đội ngũ cán 
bộ làm công tác thi đua - khen thưởng có đạo 
đức, phẩm chất trong sáng, lập trường tư tưởng 
vững vàng, có trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
tâm huyết với công việc để đáp ứng nhiệm vụ 
được g1ao. 

Sự nghiệp đôi mới do Đảng lãnh đạo đang 
đòi hỏi mỗi người, mỗi ngành "Ngày ngày thi 
đua”, "Người người thi đua”, "Ngành ngành thi 
đua" để tạo động lực thúc đẩy nước ta ngày 
càng phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Năm năm qua, kể từ Đại hội Thi đua 
toàn quốc lần thứ VI đến nay, toàn Đẳng, toàn 
dân và toàn quân ta trên khắp mọi miền của đất 
nước đã có những đóng góp tích cực trong 
phong trào thi đua yêu nước. Với truyền thống 
cần cù và sáng tạo trong lao động, học tập và 
chiến đấu của nhân dân ta, chúng ta tin tưởng 
răng, phong trào thi đua yêu nước và công tác 
khen thưởng của nước ta trong những năm tới 
sẽ chuyển biến mạnh mẽ về chất. 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào 
mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, 
trước thời cơ mới, thuận lợi mới, toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta nguyện tăng cường 
đoàn kết, ra sức thi đua: “Phát huy bản lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam, hợp tác quốc tế bền 
vững, xây dựng đất nước ngang tâm với các 
nước trong khu vực và thể giới '.ì 
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HÁNG 9-1945, Nhà nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ 

nguyên mới cho dân tộc, đồng thời 
cũng đặt nên móng cho nên ngoại giao Việt 
Nam hiện đại - ngoại giao thời đại Hồ Chí 
Minh. Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình là 
thông điệp ngoại giao quan trọng đầu tiên 
khẳng định với toàn thế giới "Nước Việt Nam 
có quyền hướng tự do và độc lập, và sự thật đã 
thành một nước tự do độc lập” 0, 

Là nước thuộc địa đầu tiên đứng lên tự giải 
phóng, giành độc lập tự do, Việt Nam đã sớm 
đề ra đường lối ngoại giao đề tranh thủ sự 
đông tình ủng hộ của các nước nhằm bảo vệ 
thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập còn 
non trẻ và xác định vị trí xứng đáng của mình 
trong cộng đồng quốc tế. Tháng 11-1945, hơn 
2 tháng sau ngày Cách mạng thành công, 
Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị: 
"kiên trì chủ trương ngoại giao với các nước 
theo nguyên tắc "bình đẳng và tương trợ". 
Phải đặc biệt... làm cho nước mình ít kẻ thù và 
nhiều bạn đồng minh hơn hết" 2. Cũng với 
tỉnh thần đó, "Thông báo về ngoại giao" của 
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NGUYÊN MẠNH CẦM “ 


Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng 
hòa khẳng định: "Người Việt Nam gác sang 
một bên tất cả những khác biệt trong quan 
điểm chính trị, đoàn kết với nhân dân các 
nước, tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của nhau, 
duy trì hòa bình, ốn định giữa các nước trong 
khu vực và thế giới, thực hiện độc lập dân tộc, 
tôn trọng công lý và pháp luật quốc tế" 6), 

Đó là những nguyên tắc cơ bản của chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, định 
hướng cho các hoạt động thực tiễn của chúng 
ta ở mọi giai đoạn phát triển đất nước. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và chống đế quốc Mỹ vì độc lập dân 
tộc, thống nhất Tô quốc, ngoại giao đã góp 
phần vừa làm sáng tỏ trước nhân dân toàn thế 
giới chính nghĩa dân tộc, vừa khẳng định 


* Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, 
Bộ trưỡng Bộ Ngoại giao 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nột 2000, t 4, tr 4 

(2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 8, tr 27 

(3) Bộ Ngoại giao: Những văn bản chính của Hội nghị 
Giơ-ne-vơ, Hà Nội, 1955 


10 


Số-19 (tháng 10 năm 2005) 


Gián tới (Đại hội đại biêu loàm quốc làn thứ X eủa (Đảng Vạp chí Cộng sản 


quyết tâm "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ" 2, "dù có phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc 
lập", vừa thể hiện nguyện vọng hòa bình của 
nhân dân ta. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, ngoại giao đã trở thành một mặt trận 
phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng với mặt trận 
quân SỰ và mặt trận chính trị tạo thành sức 
mạnh tông hợp, giành thắng lợi từng bước tiến 
tới thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ trọn vẹn nền 
độc lập của dân tộc, thực hiện thống nhất Tổ 
quốc, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước 
tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Sau ba mươi năm chiến đấu liên tục, đất 
nước mới hoàn toàn giải phóng, Việt Nam đã 
phải lập tức đối phó với một cuộc chiến tranh 
mới - chiến tranh biên giới Tây Nam do bè lũ 
Pôn Pốt phát động. Để bảo vệ chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh của chính 
mình, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Mặt 
trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, 
quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp 
với lực lượng vũ trang Mặt trận cứu nước 
Cam-pu-chia, tiêu diệt bè lũ Pôn Pốt đến tận 
sào huyệt. Vấn đề Cam-pu-chia lôi cuốn sự 
quan tâm của các nước trong khu vực và dần 
dần của nhiều nước trên thế giới kể cả các 
nước lớn. Do hiêu không đúng thiện ý của Việt 
Nam và lo sợ chiến tranh lan rộng sang nước 
mình, các nước khu vực đã phản ứng gay gắt 
và đòi Việt Nam rút quân khỏi Cam-pu-chia. 
Còn các thế lực thù địch nhân dịp này siết chặt 
bao vây, cấm vận, gây sức ép mạnh hòng làm 
suy yếu Việt Nam. 

Trước tình hình đó, nhiệm vụ trung tâm của 
ngoại giao Việt Nam là đấu tranh chống lại âm 
mưu của các thế lực thù địch, phối hợp chặt 
chế với Lào và Cam-pu-chia trong các hoạt 
động quốc tế tìm giải pháp hợp lý cho vấn đề 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


Cam-pu-chia, đồng thời cùng bạn bè quốc tế 
giúp nhân dân Cam-pu-chia khắc phục hậu 
quả của chế độ diệt chủng Đôn Pốt. 

Xuất phát từ yêu cầu đối mới toàn diện mà 
Nghị quyết Đại hội VI đã nêu, tháng 8-1988, 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VI đã đánh giá tình hình quốc tế và khu 
vực, kiếm điểm với tỉnh thần thực sự cầu thị 
hoạt động đối ngoại trong thời gian hơn 
10 năm kể từ ngày nước nhà thống nhất, trên 
cơ sở đó thông qua Nghị quyết 13 nhắn mạnh 
chủ trương "thêm bạn, bớt thù", đồng thời đề 
cập vấn đề rút quân tình nguyện Việt Nam 
khỏi Cam-pu-chia nhằm tạo điều kiện xúc tiến 
việc tìm giải pháp cho vấn đề Cam-pu-chia. 
Nghị quyết còn chủ trương thúc đẩy việc bình 
thường hóa quan hệ với Trung Quốc và phấn 
đầu cải thiện từng bước quan hệ với Hoa Kỳ. 

Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của 
thế kỷ XX, tình hình quốc tế diễn biến phức 
tạp và thay đổi một cách căn bản. Sự sụp đổ 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu tác động sâu sắc đến toàn bộ tình 
hình thế giới. Cuộc khủng hoảng của phong 
trào cộng sản lại càng thêm nghiêm trọng; 
phong trào độc lập dân tộc, phong trào đấu 
tranh cho dân sinh, dân chủ của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản 
gặp khó khăn. Trật tự thế giới hai cực hình 
thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai chấm 
dứt. Thế giới bước sang một thời kỳ quá độ 
tiến tới một trật tự thế giới mới chưa được xác 
định với những chiều hướng trái ngược phát 
triển xen kẽ nhau. 

Trong tình hình quốc tế diễn biến bất lợi 
đó, tháng 6-1991, Đảng ta họp Đại hội lần 
thứ VII đề ra đường lối đối ngoại độc lập, tự 
chủ, rộng mở "đa dạng hóa, đa phương hóa 
quan hệ quốc tế" với phương châm “Việt Nam 


(4) Hồ Chí Minh: Sđơ, t 4, tr 480 
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Gián tới (Đại hội đại kiểu toàn quốc lần thự X eua Đang 


muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng 
đông thê giới, phân đâu vì hòa bình, độc lập và 
phát trên” ®), Đại hội còn xác định nhiệm vụ 


của hoạt động đối ngoại là "giữ vững hòa bình, ` 


mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều 
kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” 16). 

Tháng 6-1992, Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VII họp Hội nghị lần thứ 3, đã cụ thể hóa 
đường lối đó. Hội nghị đã nêu bật tư tưởng chỉ 
đạo của hoạt động đối ngoại là "giữ vững 
nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, 
linh hoạt phù hợp với vị trĩ, điều kiện và hoàn 
cảnh của nước ta, cũng như diễn biến của tình 
hình thế giới và khu vực, phù hợp với từng đối 
tượng ta có quan hệ" Œ), Hội nghị còn đề ra 
bốn phương châm xử lý các vấn đề quốc tế 
trong tình hình mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện 
đường lối của Đại hội VI, Đại hội VII, các 
Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị về đối 
ngoại, ngoại giao Việt Nam đã góp phần đưa 
đất nước ra khỏi khó khăn, từng bước nâng cao 
vị thế trong cộng đồng quốc tế. 

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ngoại ø1aO 
lúc này là kiên quyết đấu tranh, ra sức giải tỏa 
bao vây, cấm vận, phá thế bị cô lập, chủ động 
tranh thủ càng nhiều bạn càng tốt, giảm bớt kẻ 
thù, mở rộng hợp tác, góp phần đưa nước ta 
nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, từng bước hội nhập với nền kinh tế khu 
vực và thế giới. 

Lúc này trên thế giới, lực lượng sản xuất đã 
quốc tế hóa cao độ, phân công lao động đi vào 
chuyên môn hóa ngày càng sâu và càng chỉ 
tiết. Tình hình mới đặt các quốc 1a trước yêu 

cầu tập trung nỗ lực chủ yếu vào phát triền 


Tạp chí Cộng sản 


kinh tế, xây dựng đất nước và ra sức giành cho 
mình vị thế thuận lợi nhất trong phân công lao 
động quốc tế. Nắm bắt đặc điểm này của tình 
hình, ngoại giao Việt Nam đã chuyển hướng 
mạnh sang phục vụ kinh tẾ, tạo môi trường hòa 
bình ôn định và điều kiện quốc tế thuận lợi, 
tranh thủ sự hợp tác của các nước, góp phần 
tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia. 
Kết hợp ngoại giao chính trị với kinh tế, chúng 
ta đã mở rộng quan hệ thương mại với trên 
150 nước, nâng kim ngạch xuất khẩu lên xấp 
xỉ với tông sản phẩm quốc nội; thúc đẩy hợp 
tác kinh tế với các nước, tranh thủ đầu tư trực 
tiếp của các tập đoàn, các công ty của 69 nước 
và vùng lãnh thô với số vốn đăng ký khoảng 
45 tỉ đô la và gần 5.000 dự án lớn nhỏ rải ra 
trên 100 khu công nghiệp và khu chế xuất. Từ 
năm 1993 đến nay, ta còn tranh thủ được hơn 
26 tỉ đô la viện trợ phát triển chính thức của 
gần 50 nước và định chế tài chính - tiền tệ 
quốc tế. 

Trong triển khai đường lối đối ngoại, Việt 
Nam luôn coi trọng và ưu tiên thúc đây quan 
hệ với các nước láng giềng cùng chung biên 
giới, cùng trong khu vực; chủ động, tích cực 
giải quyết những vấn đề tồn tại để cải thiện 
quan hệ với các nước này. 

Trọng tâm hoạt động đối ngoại ở thời điểm 
này là tích cực góp phần vào việc giải quyết 
vấn đề Cam- -pu-chia bằng một giải pháp 
chính trị. Việc giải quyết chính trị vấn đề 
Cam- -pu-chia là khâu đột phá quan trọng trong 
quá trình triển khai đường lối đối ngoại của ta. 
Theo tinh thần các Nghị quyết 85 và 86 của 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng về đôi mới 
quan hệ với Cam-pu-chia và Lào, sau khi hòa 
bình được lập lại ở Cam-pu-chia, Việt Nam đã 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 147 

(6). (7) Ngoại giao Việt Nam 1945 — 2000, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 325, tr 326 
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Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


Giến tới (Đại hội đại biểu loàn quốc lần thứ X eua (Đang 


nhanh chóng thúc đấy quan hệ láng giềng hữu 
nghị và hợp tác với Cam-pu-chia và tiếp tục 
củng cố hợp tác toàn diện với Lào. Ba tháng 
sau khi Hiệp định Pa-n về Cam-pu-chia được 
ký kết, nhận lời mời của Hoàng thân 
Xir-ha-núc, Chủ tịch Hội đồng dân tộc tối cao 
Cam-pu-chia (SNC), Bộ trưởng Ngoại giao 
nước ta đã sang thăm Cam-pu-chia. Trong dịp 
này, hai bên đã ra Thông cáo chung nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc đưa quan hệ 
truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia bước 
sang giai đoạn mới, xây dựng mối quan hệ 
láng giềng thân thiện giữa hai nước trên cơ. SỞ 
các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thô của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ 
lực và đe dọa dùng vũ lực, giải quyết mọi vấn 
đề trong quan hệ giữa hai nước bằng con 
đường hòa bình, hợp tác bình đẳng, cùng có 
lợi và cùng tôn tại hòa bình 1%). 

Sau cuộc gặp cấp cao Thành Đô (9-1990) 
và việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề 
Cam-pu-chia đi dần vào giai đoạn kết thúc, 
quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - 
Trung được xúc tiến nhanh. Tháng 11-1991, 
quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung 
Quốc được khôi phục. Thông cáo chung khắng 
định hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ 
phát triển quan hệ hữu nghị và láng giềng thân 
thiện trên cơ sở 5 nguyên tắc: "tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 
không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng 
có lợi, cùng tôn tại hòa bình. Hai Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc 
sẽ khôi phục quan hệ bình thường trên các 
nguyên tắc độc lập, tự chủ, hoàn toàn bình 
đăng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau” 9), 

Từ đó, quan hệ hữu nghị truyền thống và 
hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được khôi 


Số 19 (tháng 10 năm 2008) 


Yạp chí Gộng sản 


phục và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là 
quan hệ chính trị và thương mại. Hằng năm 
đều có các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước, 
đồng thời các ngành, các cấp tăng cường cử 
đoàn đi thăm lần nhau, nghiên cứu tình hình, 
trao đối kinh nghiệm. Từ tháng 2-1992, hai 
bên đã lần lượt mở 21 cửa khẩu trên bộ thuộc 
tuyến biên giới, nối lại đường sắt và đường 
hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi 
lại, giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã 
ký gần 50 hiệp định và thỏa thuận cấp nhà 
nước, không kể các thỏa thuận ký kết giữa các 
ngành, các địa phương. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, Trung Quốc đã trở thành một đối 
tác thương mại hàng đầu của Việt Nam; buôn 
bán hai chiều tăng bình quân 20%/năm, từ 
266 triệu đô la (năm 1992) lên hơn 5 tỉ đô la 
(năm 2004). 

Qua hơn 7 năm đàm phán, Việt Nam và 
Trung Quốc đã ký kết Hiệp ước về phân định 
biên giới trên bộ (30-12-1999) và Hiệp định 
phân định vịnh Bắc Bộ (15-12-2000). Như 
Vậy, giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai trên ba 
vấn đề biên giới lãnh thổ đã được giải quyết. 
Còn lại vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, tại 
Nghị quyết phê chuẩn Công ước Luật Biển 
năm 1982, Quốc hội một lần nữa "khẳng định 
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo" 
và nhấn mạnh lại chủ trương giải quyết các 
tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình 
trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng 
lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt 
là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 
năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài 
phán của các nước ven biên đối với vùng đặc 
quyên kinh tế và thềm lục địa. 

Ngay sau khi Hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh lập lại hòa bình ở Cam-pu-chia được ký 


(8), (9) Ngoại giao Việt Nam 1945 ~ 2000, Sdd. tr 340 - 
345 


13 


Gián tới (Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ X sua (Đảng Tạp ehí Gọng sản 


kết, ta đã chủ động đến với các nước láng 
giềng ở khu vực, cải thiện quan hệ, thúc đẩy 
hợp tác và trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau. Ta đã 
đặt vấn đề sẵn sàng gia nhập Hiệp hội các 
quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN). Tháng 
7-1992, ta trở thành quan sát viên và tháng 
7-1995 trở thành thành viên chính thức thứ 7 
của ASEAN. Chi sau 3 năm gia nhập ASEAN, 
ta đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 6. Cống hiến quan trọng của 
Hội nghị này là đã thông qua Tuyên bố Hà Nội 
và đặc biệt là Chương trình hành động Hà Nội, 
một chương trình lớn tổng hợp các phương 
hướng hoạt động của các nước thành viên và 
các nước đối thoại trong 2 năm cuối của thế 
kỷ XX và 4 năm đầu của thế kỷ XXI để thực 
hiện Tâm nhìn ASEAN 2020. Tại Hội nghị, 
Lào và Mi-an-ma được kết nạp vào ASEAN 
và 5 tháng sau, lễ kết nạp Cam-pu-chia cũng 
được tổ chức tại Hà Nội. Như vậy là tại 
Hà Nội, ASEAN đã mở rộng thành ASEAN 10, 
bao gồm tất cả các nước trong khu vực, biến 
ước mơ của các nhà sáng lập Hiệp hội thành sự 
thật. Trong khuôn khô ASEAN, các nước 
trong khu vực đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn 
nhau để phát triển, đẩy lùi xa về quá khứ thời 
kỳ các nước trong khu vực chia làm hai nhóm 
đối địch nhau. 

Nhận thức rõ vai trò và tác động của các 
nước lớn đối với tình hình quốc tế, ta đã quan 
tâm thúc đẩy quan hệ với các nước này. Tiếp 
theo việc bình thường hóa quan hệ với Trung 
Quốc, thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính 
trị khóa VI, Nghị quyết Đại hội VII và Nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VII, ta kiên trì tiến hành từng 
bước bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. 
Xuất phát từ tỉnh thần nhân đạo cao cả, ta đã 
giải quyết tốt vẫn đề tìm kiếm và trao trả hài 
cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh 
Việt Nam (POW/MIA). Việc giải quyết tốt 


vấn đề POW/MIA đã được dư luận, chính 
quyền Hoa Kỳ đánh giá cao và biểu thị lòng 
biết ơn và góp phần thúc đẩy quá trình cải 
thiện quan hệ dẫn tới việc bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước vào tháng 7-1995, 

Với việc bình thường hóa quan hệ và thiết 
lập quan hệ ngoại giao, trao đôi Đại sứ với 
Hoa Kỳ, lần đầu tiên ta có quan hệ với tất cả 
các nước lớn trên thế giới, với tất cả các thành 
viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc. Điều đó cũng nói lên vị thế của 
Việt Nam _ ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế. 

Do những hoạt động dôn dập, tích cực theo 
hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, thâng 
7-1995, chỉ trong một tháng đã diễn ra 3 sự 
kiện quan trọng: ký Hiệp định khung hợp tác 
với Liên minh châu Âu sau 3 năm đàm phán 
(15-7); bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ 
(11-7) và chính thức gia nhập ASEAN (28-7), 
nói lên thắng lợi trên các hướng chính của hoạt 
động ngoại giao thời kỳ đôi mới. 

Trong quá trình triển khai đường lối đối 
ngoại đa phương hóa, chúng ta một mặt củng 
cố quan hệ với những nước vốn có quan hệ 
truyền thống, mặt khác chủ động thiết lập 
quan hệ ngoại giao VỚI các nước Ở khắp các 
châu lục, thúc đấy sự hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực. Nếu trong thời gian 42 năm trước, kể từ 
khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ta 
có quan hệ ngoại giao với l12 nước, thì chỉ 
trong 12 năm đổi mới, ta đã thiết lập quan hệ 
ngoại giao với 55 nước, trong đó có 15 nước 
châu Đại Dương, 6 nước châu Mỹ, 13 nước 
châu Âu, 13 nước châu Phi và 8 nước châu Á, 
nâng tổng số quốc gia có quan hệ ngoại giao 
với Việt Nam lên 167 nước. 

Cùng với việc mở rộng quan hệ ngoại giao 
với các nước, chúng ta đã sớm bình thường 
hóa quan hệ với các định chế tài chính - tiền 
tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IME), 
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Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát 
triển châu Á (ADB)..., những tổ chức có vai 
trò quan trọng hỗ trợ ta trong quá trình phát 
triên. Trong những năm qua, các tô chức tài 
chính này đã dành cho ta những khoản viện trợ 
ưu đãi đáng kể để thực hiện những dự án và 
chương trình cần thiết trên cơ sở tôn trọng chủ 
quyền và lợi ích của ta. 

Quan hệ càng được mở rộng, bạn bè càng 
nhiều thêm thì mặc nhiên vòng vây cấm vận bị 
phá vỡ và đó cũng là một nhân tố thúc đẩy 
Hoa Kỳ tuyên bố bỏ cắm vận và tiếp đó bình 
thường hóa quan hệ với Việt Nam. 

Công tác ngoại giao thời kỳ đối mới được 
triển khai giữa lúc trên thế giới xu thế toàn cầu 
hóa và cùng với nó là xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế diễn ra ngày một sâu rộng như những 
xu thế tất yếu, khoa học và công nghệ đang 
không ngừng phát triển, lực lượng sản xuất 
được quốc tế hóa cao độ, kinh tế thị trường 
ngày càng phố biến. 

Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế theo từng bước 
tuần tự, vững chắc, từ hội nhập khu vực đến 
hội nhập liên khu vực, liên châu lục và cuối 
cùng là hội nhập toàn cầu. Tiếp theo việc gia 
nhập ASEAN vào tháng 7-1995, đầu năm 
1996, Việt Nam tham gia Khu vực mậu dịch tự 
do ASEAN (AFTA); là một trong những sáng 
lập viên của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) 
tháng 3-1996; trở thành thành viên chính thức 
của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Binh Dương (APEC) tháng 11-1998 và hiện 
đang đàm phán để gia nhập Tố chức Thương 
mại thế giới (WTO), thực hiện hội nhập ở 
phạm vị rộng hơn, với mức độ sâu hơn. Là cầu 
nối giữa đất nước với thế giới, giữa dân tộc với 
quốc tế, ngoại giao đã và đang là đội quân tiên 
phong của quá trinh hội nhập, với nhận thức 
hội nhập nhưng giữ vững độc lập tự chủ, giữ 
vững bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


xã hội chủ nghĩa, hội nhập để phát triển, trên 
cơ sở phát huy tối đa nội lực, ra sức tranh thủ 
ngoại lực, kết hợp nội lực với ngoại lực tạo 
thành sức mạnh tổng hợp theo phương châm 
"kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại" bảo đảm thực hiện thành công sự 
nghiệp công _nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, củng cố nên kinh tế độc lập tự chủ, bảo 
đảm cho đất nước phát triển ổn định và bền 
vững. Như trên đã nói, 3 năm sau khi gia nhập 
ASEAN, ta đã tổ chức thành công Hội nghị 
Cấp cao ASEAN với Chương trình hành động 
Hà Nội lịch sử, năm 2004 tổ chức thành công 
Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 5 và năm 
2006 ta sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC. 
Trước đó, tháng 11-1997, trong khi kinh 
nghiệm chưa nhiều, điều kiện vật chất còn hạn 
chế, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị 
Cấp Cao lần thứ 7 Cộng đồng các quốc gia có 
sử dụng tiếng Pháp. Đây là Hội nghị Cấp cao 
có quy mô lớn đầu tiên được tổ chức ở Việt 
Nam với 53 đoàn và của 49 nước thành viên. 
Đóng góp quan trọng của Hội nghị Cấp cao 
Hà Nội là mở rộng sự hợp tác của cộng đồng 
từ chính trị, văn hóa sang cả lĩnh vực kinh tế. 
Sự tham gia nghiêm túc và năng động của 
ta tại các diễn đàn đa phương, trong các tổ 
chức quốc tế từ Liên hợp quốc đến Phong trào 
không liên kết, từ Cộng đồng các quốc gia có 
sử dụng tiếng Pháp đến nhóm G 77, từ các tô 
chức liên chính phủ đến các tổ chức phi chính 
phủ, cũng như việc chúng ta tích cực góp phần 
giải quyết các vấn đề toàn cầu đã nâng cao vai 
trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được các 
nước tín nhiệm cử giữ các chức vụ quan trọng 
tại Các kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, được bầu vào Hội đồng kinh tế - xã hội 
(ECOSOC) của Liên hợp quốc - cơ quan lớn 
và quan trọng thứ hai sau Hội đồng Bảo an, 
vào Ban điều hành Chương trình phát triển của 
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Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số thế giới 
(UNEPA), Ủy ban quyền con người của Liên 
hợp quốc v.v.. Để phát huy hơn nữa vị thế của 
mình, Việt Nam đã bắt đầu vận động để ứng 
cử làm thành viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009. 

Trong những năm qua, ngoại giao đã phối 
hợp chặt chế với các ngành. có liên quan đấu 
tranh chống _ hà dùng vẫn đề "dân chủ", 
"nhân quyền" và "tôn giáo", gây sức ép hòng 
can thiệp vào kạh việc nội bộ của nước ta, áp 
đặt "mô hình dân chủ" xa lạ với điều kiện 
nước ta. 

Tùy từng đối tượng khi kiên quyết đấu 
tranh, lúc giải thích, thuyết phục, chúng ta đã 
nói rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về 
các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Với cách xử 
thế như vậy, ta đã tranh thủ được sự hiểu biết 
và sự đồng tình của dư luận quốc tế nên gạt bỏ 
được ý đô, bác bỏ những dự thảo nghị quyết 
mưu toan vu khống và bôi nhọ ta do các lực 
lượng thù địch đưa ra tại các diễn đàn quốc tế. 

Hoạt động ngoại giao thời kỳ đối mới 
không những đã gÓp phân xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, góp phần bao vệ độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia - một 
nhiệm vụ chủ yếu và thường xuyên của ngoại 
giao, mà còn góp phân tích cực vào cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân các nước vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội, vì tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì một 
trật tự thế giới mới công bằng và hợp lý. 

Gần 20 năm qua, trên cơ sở phát huy những 
thành tựu to lớn và vô cùng quan trọng của 
công cuộc đổi mới toàn diện đời sống xã hội, 
nhận thức rõ trách nhiệm mà Đảng và Nhà 
nước giao phó trong thời kỳ tình hình quốc tế 
có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp 
khôn lường, ngoại giao đã phấn đấu không 
ngừng, góp phân xứng đáng vào sự nghiệp xây 


lồ 


Yạp chí Cộng sản 


dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao M thế và vai 
trò của nước ta trên trường quốc tế. 
* 


* * 


Thắng lợi của ngoại giao trong 60 năm qua, 
nhất là trong thời kỳ đối mới, bắt nguồn từ 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là 
kết quả của tư duy biện chứng của Đảng ta 
trước những chuyên biến quan trọng của tình 
hình quốc tế, trước những yêu cầu của công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng 
mọi lợi ích của dân tộc ở từng giai đoạn 
cách mạng. 

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đầu tiên bảo 
đảm thành công trên mặt trận ngoại giao là 
việc phát huy tinh thần độc lập, tự chủ. Độc 
lập tự chủ không đồng nghĩa với dân tộc hẹp 
hòi, càng tuyệt đối không phải là biệt lập. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong tình hình 
quốc tế hiện nay, những đặc điểm dân tộc và 
những điều kiện riêng biệt của từng nước ngày 
càng trở thành nhân tố quan trọng trong việc 
vạch ra chính sách của mỗi Đảng Cộng sản và 
Đảng Công nhân. Cũng như sự nghiệp cách 
mạng nói chung, hoạt động ngoại giao phải 
quán triệt tinh thần dựa vào sức mình là chính, 
phải có tư duy độc lập, biết tiếp thu kinh 
nghiệm và trí tuệ của các dân tộc nhưng phải 
ứng dụng phù hợp với điều kiện đặc thù của 
nước mình, tự mình quyết định đường lối chủ 
trương và hành động của mình. Ngoại giao 
hiện đại ra đời trong bão táp Cách mạng 
Tháng Tám; sức mạnh của nó là ở sự kế thừa 
lịch sử, văn hóa và ngoại giao của dân tộc với 
bản chất cách mạng, hòa bình, hòa hiếu, chính 
nghĩa, thủy chung với bạn bè, khoan dung với 
đối thủ, đã chắt lọc được những giá trị để làm 
ø1àu thêm cho minh, tạo dựng cho mình dấu ấn 
riêng trong một thời đại đáng ghi nhớ của nhân 
loại và của dân tộc. 
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Thực tế chứng minh rằng do nắm bắt xu thế 
của thời đại, quy luật vận động của quan hệ 
quốc tế, kết hợp với tư duy thực tiễn và biện 
chứng, Đảng và Nhà nước ta đã hướng ngoại 
giao xác định đúng mục tiêu và chính sách 
trong từng giai đoạn lịch sử; trong kháng chiến 
cũng như trong hòa bình; ở giai đoạn phát triển 
bình thường cũng như trong thời kỳ đổi mới. 
Hoạt động đối ngoại nói chung và ngoại giao 
nói riêng phải được tiến hành hết sức linh hoạt 
trên cơ sở vừa xuất phát từ tình hình yêu cầu 
của đất nước, vừa căn cứ vào sự biến chuyển 
của tình hình thế giới, đặc biệt là những đảo 
lộn sâu sắc, nhanh chóng và phức tạp những 
năm qua. Đây là một vấn đề mang tính nghệ 
thuật cao, bởi ngoại giao là một khoa học và 
cũng là một nghệ thuật; ngoại giao phản ánh 
thời đại, mang hơi thở của thời đại, ghi dấu ấn 
của thời đại và góp phần làm nên thời đại. 

Cũng như trong kháng chiến, trong xây 
dựng hòa bình, ngoại giao đã thực hiện tốt vai 
trò cầu nối gắn liền sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tông hợp 
hùng mạnh, bảo đảm giành thắng lợi trong 
mọi tình huống. Với nguyên tắc này, trong 
thời chiến, ta đã làm thất bại những kẻ thù 
mạnh hơn mình gấp bội. Ở thời bình xây dựng, 
tuy sức mạnh vật chất còn yếu, trình độ phát 
triên còn thấp, đất nước còn nghèo, song ta đã 
tạo được thế và lực chưa từng có, trở thành một 
đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. 

Kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, phát huy truyền thống hòa hiếu của cha 
ông là di sản quý báu, là đạo lý của dân tộc và 
cũng là đặc tính của nền ngoại giao Việt Nam 
hiện đại. Ngày nay, tư tưởng lớn này bắt gặp 
xu thế lớn là "hòa bình, hợp tác và phát triên", 
phản ánh nguyện vọng bức xúc của các dân 
tộc và được thể hiện nhất quán trong tư duy và 
trong hoạt động thực tiễn của ta với phương 
châm "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
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tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng 


quốc tế". 

Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh mẽ, 
sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày 
càng gia tăng, lợi ích đan xen, đối tượng hợp 
tác ngày càng đông đảo, đa dạng với những 
yêu cầu, lợi ích và trình độ phát triển khác 
nhau, thi chính sách và hoạt động ngoại giao 
lại càng phải hết sức linh hoạt, phù hợp với 
từng đối tác, từng đối tượng, từng lúc, từng 
nơi, trên cơ sở bảo đảm lợi ích dân tộc, lấy lợi 
ích dân tộc làm chuẩn mực, làm thước đo, đề 
quyết định chủ trương, xác định chính sách, 
đồng thời không để quan hệ giữa nước ta với 
nước này làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa 
nước ta với những nước khác, luôn quan tâm 
tạo môi trường thuận lợi không những để bảo 
vệ lợi ích đất nước, độc lập chủ quyền quốc 
gia mà còn góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh chung vì hòa bình, ốn định và hợp tác, vì 
độc lập và tiến bộ xã hội. 

Nhìn lại chặng đường đã qua đây gian lao 
vất vả nhưng rực rỡ chiến công, với một đội 
ngũ ngày càng trưởng thành và tiếp tục được 
bôi dưỡng cả về phâm chất, năng lực chuyên 
môn lẫn tác phong công tác, chúng ta có thể tự 
hào về những gì đã làm được, từ đó củng cố 
quyết tâm, kiên trì nguyên tắc, nắm vững 
đường lối chiến lược, vận dụng linh hoạt và 
sáng tạo sách lược theo phương châm "dĩ bất 
biến, ứng vạn biến" mà Bác Hồ đã dạy, ra sức 
phát huy bài học "kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại", quyết tâm phấn đấu 
giành những thắng lợi mới, góp phần xứng 
đáng vào việc xây dựng một nước Việt Nam 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong 
cộng đồng quốc tế, góp phân xứng đáng vào sự 
nghiệp. hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội 
trên thế giới. LÌ 
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PHÁT TPIÊN TÀI CHÍ! VIỆT NAM 
GIAI POẠN 2001 - 2005 VÀ 
ĐỊ??1 HUỚNG GIAI DOAN 2006 - 2010 


I 

Sau gần 20 năm đổi mới, đặc biệt là trong 
giai đoạn 2001 - 2005, công cuộc đổi mới trong 
lĩnh vực tài chính đã thu được nhiều thành tựu 
quan trọng. Tiềm lực tài chính quốc gia ngày 
càng được củng cố và tăng cường, chuyển từ 
thế bị động sang chủ động thu, chỉ, có tích lũy 
để đầu tư phát triển. Tổng thu ngân sách nhà 
nước thực hiện giai đoạn 2001 - 2005 sẽ vượt 
so với mục tiêu Đại hội lần thứ IX của Đảng đề 
ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 14,6%/năm 
(mục tiêu đề ra 12%/năm) góp phần làm gia 
tăng đáng kế quy mô ngân sách, bảo đảm thực 
hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2001 - 2005. Tỷ lệ huy động bình 
quân vào ngân sách nhà nước đạt 22,5% GDP, 
trong đó thuế, phí dự kiến đạt 20.8% GDP 
(mục tiêu đề ra là 20% - 21% GDP, trong đó 
thuế, phí là 18% - 19% GDP). Cơ cấu thu ngân 
sách nhà nước đã từng bước vững chắc hơn, thu 
nội địa trở thành nguôn thu quan trọng và chủ 
yếu (tỷ trọng thu nội địa không kể dầu thô tăng 
từ 50,7% tổng thu ngân sách năm 2001 lên 
57,5% năm 2004). 

Cùng với tiềm lực tài chính quốc gia, hệ 
thống chính sách động viên tài chính tiếp tục 
được đôi mới theo hướng giải phóng và khơi 
thông mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hệ 
thống cơ chế, chính sách. pháp luật về tài chính 
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tiếp tục được đối mới theo hướng tạo môi 
trường đầu tư và môi trường kinh doanh thuận 
lợi, thông thoáng và minh bạch nhằm thu hút 
các nguồn lực tiềm năng để phát triển kinh tẾ - 
xã hội. Trong 5 năm 2001 - 2005, tỷ trọng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân ước đạt 
35,6% GDP (mục tiêu đề ra là 31 - 32% GDP), 
cao hơn so với giai đoạn 1996 - 2000 
(33% GDP). Trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã 
hội, vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong 
nước và dân cư có xu hướng tăng về tỷ trọng: 
Vốn đầu tư thuộc khu vực dân doanh chiếm 
khoảng 26% (mục tiêu là 24% - 25%), tăng 
hơn so với giai đoạn 1996 - 2000 (23,8%). Nhờ 
kết quả đó, mức huy động các tiềm năng trong 
nước tăng đáng kể đạt 70% (mục tiêu đề ra là 
66%). Các hinh thức và các công cụ huy động 
nguồn lực tài chính từng bước được đa dạng 
hóa và dần thực hiện theo các nguyền tắc thị 
trường, bảo đảm tập trung nguồn lực cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của nền kinh 
tế, thúc đấy tăng trưởng kinh tế, từng bước sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Chính 
sách thuế có nhiều đổi mới quan trọng theo 
hướng từng bước hình thành hệ thống thuế 
công bằng, thống nhất, giảm dần sự phân biệt 


* PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quốc hội 
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giữa các thành phần kinh tế, tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi để phát triển sản xuất kinh 
doanh, tăng tích lũy cho doanh nghiệp; thủ tục 
hành chính trong thu nộp thuế được đơn giản 
hóa, công tác quản lý thuế được đổi mới và dần 
được hiện đại hóa. 

Cơ cấu phân phối và SỬ dụng nguôn lực tài 
chính đã có nhiều chuyển biến tích cực theo 
hướng giảm các khoản chỉ bao cấp từ ngân 
sách, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển, 
tập trung ưu tiên cho những nhiệm vụ phát triển 
kinh tế quan trọng và giải quyết những vấn đề 
xã hội bức xúc. Nhờ nguồn động viên thu ngân 
sách nhà nước đạt khá nên tổng chi ngân sách 
nhà nước trong giai đoạn 2001 - 2005 đạt trên 
889 nghìn tỉ đồng: tăng 18,6% so với mục tiêu 
đề ra (720 - 750 nghìn tỉ đồng); tốc độ tăng chỉ 
bình quân đạt 16,1%/năm (mục tiêu là 
12%/năm). Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển 
dự kiến khoảng 29,2% tổng chi ngân sách nhà 
nước, đạt 8,2% GDP (vượt mục tiêu đề ra là 
25% - 26% tổng chi ngân sách nhà nước, đạt 
6% - 6,5% GDP). Chi ngân sách nhà nước cho 
giáo dục - đào tạo tăng từ 15% tông chi ngân 
sách nhà nước năm 2000 lên 18% tổng chỉ ngân 
sách nhà nước năm 2004; nếu so với GDP - 
tăng từ 3,5% (năm 1998) lên 4,7% (năm 2004). 
Chi cho khoa học - công nghệ đạt 2% tông chỉ 
ngân sách nhà nước. 

Tài chính doanh nghiệp được đối mới, từng 
bước hình thành cơ chế tài chính thống nhất đối 
với mọi loại hình doanh nghiệp, gÓpP phân 
khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất kinh 
doanh. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của 
các doanh nghiệp nhà nước về kinh tế tài chính 
được đề cao, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp gia tăng, tiềm lực tài chính và nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản lý tài chính 
trong Ĩnh vực sự nghiệp và tài sản công đã 
được chú trọng nhằm tăng cường khai thác và 
huy động các nguồn lực tài chính cho phát triên 
kinh tế - xã hội. Thị trường tài chính bước đầu 
được hình thành, thị trường dịch vụ tài chính có 
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bước phát triển khá. Hệ thống thể chế của thị 
trường tài chính và thị trường dịch vụ tài chính 
về cơ bản đã được hình thành, từng bước 
chuyên động theo hướng lành mạnh, vận hành 
an toàn. Thị trường chứng khoán bước đầu đạt 
được kết quả nhất định trong việc huy động 
nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển. Thị 
trường dịch vụ tài chính phát triển về quy mô 
và đạt tốc độ tăng từ 15% đến 18%/năm, trong 
đó thị trường bảo hiểm tăng nhanh đạt trên 
29%/năm (gấp 4 lần tốc độ phát triển của khu 
vực dịch vụ). Đáng chú ý là hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực tài chính đã có nhiều kết quả tích 
cực, nợ nước ngoài được duy trì trong giới hạn 
an toàn, góp phần bảo đảm an nỉnh tài chính 
quốc gia. Chúng ta đã thực hiện các cam kết cắt 
giảm thuế CEPT/AFTA, từng bước cắt giảm 
thuế xuất, nhập khẩu để phù hợp với tiến trình 
hội nhập; đẩy nhanh tiến trình đàm phán và chủ 
động cam kết cắt giảm thuế gia nhập trong tiến 
trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. 
Thực hiện mở cửa đối với một số lĩnh vực tài 
chính và dịch vụ tài chính theo các cam kết hội 
nhập, tạo cơ sở để hội nhập nhanh với thế giới 
và khu vực. Bảo đảm thanh toán KỊp thời, đầy 
đủ các khoản nợ đến hạn theo đúng các cam kết 
quốc tế. Dư nợ chính phủ năm 2005 khoảng 
36% GDP, dư nợ quốc gia khoảng 32% GDP là 
mức an toàn, bảo đảm an nỉnh tài chính 
quốc gia. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 
được, hoạt động tài chính vân còn bộc lộ một 
số hạn chế, yếu kém trên các mặt sau: 

Một là, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển 
lớn, hoạt động. tài chính còn hạn chế. Nguôn 
tiềm năng về võn trong nước và vốn nước ngoài 
chưa được khai thác tốt, đặc biệt là vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Hai là, cơ câu đầu tư chưa hợp lý, tính dàn 
trải trong ch¡ đầu tư chưa được khắc phục. Hiệu 
quả đầu tư còn thấp, thất thoát, lãng phí trong 
quản lý và sử dụng đất đai, quản lý vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản còn nghiêm trọng. Đầu tư của 
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Nhà nước chiếm tỷ trọng cao, nhưng mức đóng 
gÓp vào tăng trưởng thấp. 

Ba là, chính sách thuế còn nhiều điểm chưa 
phù hợp với hệ thống thuế theo tiêu chuẩn quốc 
tế, bảo hộ sản xuất thông qua thuế chưa hợp lý; 
cải cách hành chính thuế còn chậm. 

Bốn là, bao cấp trong ngân sách chưa được 
xóa bỏ triệt để; chi tiêu ngân sách, chỉ tiêu hành 
chính còn lãng phí, kém hiệu quả; ch ngân 
sách cho một sô lĩnh vực phục vụ nhu cầu chăm 
lo phát triên Con người như giáo dục, y tế chưa 
đáp ứng nhu câu cân thiết. 

Năm là, thực hiện chủ trương cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước còn chậm; tiềm lực tài 
chính doanh nghiệp còn nhỏ bé, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh còn thấp, năng lực cạnh tranh 
bị hạn chế; tình trạng thua lỗ, nợ nần còn phổ 
biến, nhưng chậm được giải quyết. 

Sáu là, thị trường tài chính (bao gồm thị 
trường vốn ngắn, trung và dài hạn), thị trường 
dịch VỤ tài chính, bảo hiểm, tư vấn tài chính, kế 
toán, kiểm toán... phát triển chưa đồng bộ, còn 
ở trình độ thấp, quy mô nhỏ bé, chất lượng dịch 
vụ chưa cao, chưa tạo ra sự hấp dẫn để trở thành 
một kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư 
phát triên. 

H 

Quân triệt quan điểm tài chính là mạch máu 
của nên kinh tế, có vai trò thúc đây, mở đường 
cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhiệm 
vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2006 - 2010 
được xác định là: Bảo đảm tiềm lực tài chính 
quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bên vững, có 
khả năng kiểm soát lạm phát, ôn định tiên tệ, 
giá cả và thị trường; hệ thống chính sách động 
viên, phân phối tài chính công bằng, tích cực, 
năng động, phù hợp với thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có đủ khả 
năng Khai thác nội lực của đất nước; xây dựng 
nên tài chính quốc gia lành mạnh, công khai 
minh bạch, dân chủ, được kiếm toán, kiêm soát, 
làm cho tài chính trở thành thước đo hiệu quả 


20 


mọi hoạt động kinh tế, năng lực, hiệu lực quản 
lý nhà nước về tài chính được tăng cường và 
đôi mới trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành 
chính, hiện đại hóa Công : cụ và đội ngũ cán bộ 
quản lý tài chính; củng cố và nâng CaO VỊ thế tài 
chính Việt Nam trong quan hệ quốc tế trên cơ 
SỞ bảo đảm độc lập tự chủ và an ninh tài chính 
quốc gia. Quốc hội và Chính phủ đã đề ra mục 
tiêu cụ thể cho giai đoạn 2006 - 2010 là: 

- Tỷ trọng huy động vốn đầu tư xã hội trung 
bình cả giai đoạn 2006 - 2010 là 38% - 40% 
GDP, với tốc độ tăng trung bình 12% - 
132%/năm, trong đó nguồn vốn trong nước 
chiếm khoảng 60% - 65%. Tăng tỷ trọng vốn 
trung và dài hạn khoảng 40% - 50% tổng vốn 
đầu tư, trong, đó vôn của ngân sách nhà nước 
chiếm 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (nếu cả 
nguồn trái phiếu chính phủ chiếm 22% - 23%). 

- Tỷ lệ huy động bình quân vào ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 22% 
GDP, trong đó động viên từ thuế, phí là 21% 
GDP. 

- Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010 khoảng 26% - 27% GDP, trong đó: 
chi cho đầu tư phát triển ở mức 29% - 30% tổng 
chi ngân sách nhà nước; chi thường xuyên 
ở mức khoảng 54% - 56% tông chỉ ngân sách 
nhà nước; chi trả nợ trong và ngoài nước ở 
mức khoảng 16% - l7% tông chi ngân sách 
nhà nước. 

- Bội chi ngân sách nhà nước ở mức không 
quá 5% GDP. Kiểm soát và duy trì nợ quốc gia 
ở mức dưới 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ nước 
ngoài dưới 20% kim ngạch xuất khẩu, trong đó 
nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ dưới 
12% tổng thu ngân sách nhà nước. 

- Tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước cho 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
nhanh hơn tốc độ tăng chỉ ngân sách nhà nước 
để đến năm 2010 chi ngân sách nhà nước cho 
giáo dục và đào tạo đạt 20% tống chỉ ngân sách 
nhà nước, chi cho khoa học và công nghệ đạt 
2,1% tông chỉ ngân sách nhà nước. 
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Để thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ 
trên, cần tập trung vào các giải pháp sau: 

I - Chính sách động viên tài chính hướng 
mạnh vào giải phóng triệt để và khơi thông các 
nguôn lực trong xã hội, khuyến khích các thành 
phân kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển kinh 
doanh để tạo ra năng lực sản xuất, hạ tầng kinh 
tế ~ xã hội, trên cơ sở đó nâng cao tiềm lực tài 
chính quốc gia. Thực hiện cơ chế, chính sách 
tài chính đồng bộ, thống nhất giữa các thành 
phần kinh tế, tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh, 
xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử trong kinh 
doanh giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước 
ngoài, giữa các thành phần kinh tế tạo chuyển 
biến tích cực trong ôn định môi trường đầu tư, 
tăng tính hấp dẫn nhằm thu hút mạnh vốn đầu 
tư nước ngoài, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp 
và gián tiếp. Chủ động huy động trên thị trường 
tài chính quốc tế thông qua phát hành trái phiếu 
chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Đẩy mạnh 
thu hút vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị 
trường tài chính trong nước. Khuyến khích 
cung cấp hàng hóa có chất lượng và hoàn thiện 
cơ chế đề thúc đây thị trường chứng khoán phát 
triên. Xây dựng chính sách tài chính phát triển 
thị trường bất động sản, bao gồm thị trường 
quyền sử dụng đất và thị trường nhà ở đô thị 
nhăm giải phóng và phát huy các nguồn lực của 
đất nước đưa vào đầu tư phát triển kinh tẾ. 
Động viên, thu hút rộng rãi các nguồn vốn 
trong xá hội nhằm tăng đầu tư nâng cao số 
lượng và chất lượng các dịch vụ công cộng. 
Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa bằng cách áp 
dụng cơ chế tài chính phù hợp đối với các đơn 
vị sự nghiệp. Hoàn thiện chính sách tài chính 
khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn cung cấp dịch 
vụ công ích. 

2 - Động viên hợp lý các nguôn thu cho 
ngân sách nhà nước trên cơ sở cải cách 


hệ thống thuế, phí phù hợp với cơ chế thị 


trường, theo hướng công băng, thống nhất, có 
cơ câu hợp lý và đông bộ. Chính sách động 
viên hướng mạnh vào mục tiêu phát triên dài 
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hạn, xác định mức thuế hợp lý, giảm gánh nặng 
thuế cho doanh nghiệp, thúc đấy tăng trưởng, 
tạo động lực lớn khuyến khích sản xuất, trên cơ 
sở đó tăng quy mô thu ngân sách nhà nước. 

Từng bước nâng cao tỷ trọng thuế thu nhập, 
thuế tài sản trong cơ câu hệ thống thuế. Nâng 
tỷ trọng thuế trực thu trong tông thu ngân sách 
nhà nước, trong đó tăng tỷ trọng thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân bằng 
cách mở rộng đối tượng nộp thuế. Nghiên cứu 
ban hành: Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế 
cho Pháp lệnh thuế đối với người có thu nhập 
cao; Luật Thuế sử dụng đất thay thế cho thuế sử 
dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; Luật Thuế 
tài sản; Luật Quản lý thuế nhằm hoàn thiện và 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Mặt 
khác, đây mạnh cải cách hành chính công khai 
hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; 
mở rộng áp dụng cơ chế tự khai, tự tính và tự 
nộp thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, 
triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tính thuế và 
nộp thuế; hạn chế thất thu thuế ở mức thấp 
nhất, bảo đảm thu đúng, thu kịp thời các khoản 
thu ngân sách nhà nước. 

3 — Chính sách phân phối tài chính nhằm 
thúc đây tăng trưởng kinh tế nhanh, ôn định và 
bên vững; chuyến dịch có hiệu quả cơ cấu kinh 
tế, thực hiện phân phối và phân phối lại các 
nguôn thu nhập trong xã hội theo hiệu quả kinh 
doanh và năng suất lao động, theo vốn, tài sản, 
trí tuệ và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả 
trong sử dụng nguôn lực tài chính quốc gia. 
Hoàn thiện cơ chế, chính sách phân phối và sử 
dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực 
đầu tư của xã hội, thúc đấy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, phát triển đồng bộ các vùng kinh tế gắn 
với bảo đâm công bằng xã hội và xóa đói giảm 
nghèo. Tiếp tục cơ cấu lại chỉ ngân sách nhà 
nước theo hướng tích cực hơn: tăng đầu tư phát 
triên nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng. 
Phân định rõ nội dung và phạm vi chi ngân 
sách nhà nước, tập trung thực hiện những 
nhiệm vụ quan trọng. thiết yếu; triệt đê xóa bao 
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cấp trực tiếp và hạn chế bao cấp gián tiếp qua 
ngân sách nhà nước, gắn cơ cấu lại chỉ ngân 
sách nhà nước với cải cách hành chính cho phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà nước và 
đây mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực 
cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện cải 
cách tiền lương phù hợp với tiến trình cải cách 
hành chính nhà nước nhằm tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, gắn quyền lợi và trách 
nhiệm trong thực hiện công vụ đối với công 
chức; cải cách cơ bản chính sách bảo hiểm xã 
hội theo hướng tách bạch rõ khu vực nhà nước 
và khu vực sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh 
doanh; thực hiện gắn việc đóng 8Óp VỚI hưởng 
thụ, từng bước thực hiện chế độ bảo hiểm y tế 
toàn dân. 

4 - Xây dựng chính sách và cơ chế tài chính 
doanh nghiệp bình đẳng, ổn định, minh bạch, 
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế khai thác, phát 
huy mọi nguôn lực bên trong và bên ngoài 
doanh nghiệp, phát triên sản xuất kinh doanh 
và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và quốc tế. Tiếp tục tháo gỡ những vướng 
mắc về cơ chế, chính sách để phát triển mạnh 
và có hiệu quả kinh tế tư nhân, chú trọng trợ 
giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính, 
đẩy nhanh quá trình đôi mới, sắp xếp gắn liền 
với việc tăng cường năng lực tài chính cho các 
doanh nghiệp nhà nước thông qua các hình thức 
cố phần hóa, giao bán, khoán kinh doanh, cho 
thuê, sáp nhập, hợp nhất, giải thê hoặc phá sản 
doanh nghiệp nhà nước. Mở rộng diện các 
doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả 
các Tông công ty và doanh nghiệp lớn mà nhà 
nước xác định không cần giữ độc quyên. Đối 
mới căn bản chính sách, cơ chế quản lý tài 
chính doanh nghiệp trên cơ sở tách bạch rõ 
chức năng quản lý nhà nước, quân lý chủ sở 
hữu với chức năng quản trị kinh doanh của 
doanh nghiệp; xóa bỏ cơ chế chủ quản; phân 
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định rõ quyền của các cơ quan nhà nước thực 
hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước; áp dụng CƠ chế nhà 
nước đặt hàng việc sản xuất, cung cấp các hàng 
hóa và sản phâm công ích. Tăng cường năng 
lực tài chính cho các doanh nghiệp; có chính 
sách, cơ chế tài chính phù hợp khuyến khích, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động 
nguôn vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, 
tham gia thị trường chứng khoán niêm yết cổ 
phiếu trên thị trường chứng khoán. Giúp đỡ 
doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn và tài sản theo 
hướng tích cực và có hiệu quả, giảm các khoản 
nợ xâu và tài sản tồn đọng. Kiên quyết xóa bỏ 
tình trạng bao cấp, bảo hộ bất hợp lý, đặc 
quyền và độc quyên trong kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhà nước. 


2 — Tăng Cường hoạt động tài chính đối 
ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc. tế vê 
tài chính nhằm củng cố và phát triển nên tài 
chính quốc g1A. Xác định lộ trình hợp lý đối với 
phát triển và tự do hóa từng bước luồng vốn 
trong điều kiện hội nhập, thực hiện đa dạng hóa 
nguôn vốn, đa phương hóa quan hệ đối tác. 
Hoàn thiện công tác quản lý nợ nước ngoài. 
Xây dựng hệ thông giám sát nợ, hệ thống các 
chỉ tiêu đánh giả hiệu quả các dự án, chương 
trình sử dụng vôn vay nước ngoài, đặc biệt là 
đối với nguồn vốn vay thương mại nước ngoài 
của các doanh nghiệp theo cơ chế tự Vay, tự trả. 
Nâng cao hiệu quả SỬ dụng nguồn vôn của Quỹ 
tích lũy trả nợ nước ngoài và tổ chức việc thanh 
toán nợ đúng hạn. Tăng Cường nguôn nhân lực 
và năng lực trong quản lý nợ nước ngoài. Hoàn 
thiện khung pháp lý về tài chính theo chuẩn 
mực quốc tế; điều chỉnh và xây dựng cơ chế, 
chính sách tài chính phù hợp với các cam kết 
song phương và đa phương. Thực hiện bảo hộ 
đối với sản xuất trong nước và các định chế tài 
chính, ngân hàng, thương mại có trọng điêm, 
có thời gian và lộ trình rõ ràng, minh bạch. 
Từng bước Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về 
nghiệp vụ kế toán, kiêm toán đối với hệ thống 
tài chính. Cì 
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tua RƯỚt fa2 Quyên Xã bội C9 F; 
4G DÒI šÕ176 Xñ lội 


lÍT 


ÁC động của tiêu chí Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống 

xã hội nước ta được biểu hiện đa dạng 
trên rất nhiều nội dung và ở mọi phương diện, 
linh vực xã hội. Trong đó, những nội dung 
quan trọng cần khăng định trước hết chính là 
phương thức mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
giải quyết các môi liên hệ biện chứng giữa tập 
trung và dân chủ, giữa chính trị và nhân văn, 
giữa giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa với 
vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
và phát huy đại đoàn kết dân tộc. 

Tập trung và dân chủ cô mối liên hệ biện 
chứng với việc tô chức nhà nước và thực hiện 
các chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Tập trung biểu thị xu thế thống nhất mọi 
phương thức tô chức và hoạt động của các định 
chế xã hội. Đặc biệt, với định chế xã hội - nhà 
nước, tập trung bao giờ cũng dẫn đến thống 
nhất quyền lực và là cơ sở cho quá trình thống 
nhất quyền lực, thường là theo hệ thống "dọc" 
mà cấp dưới phải phục tùng cấp trên, đồng 
thời cấp trên phải có trách nhiệm đây đủ với 
cấp dưới. Dân chủ vừa biểu thị xu thế tạo lập 
và mở rộng cơ sở xã hội cho sự phân công lao 
động quyên lực, vừa là con đường tất yếu dẫn 
đến quá trình phân công quyên lực. Khác với 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


Nghiên cứu - Trao đồi Tạp chí Cọng sản 


tr €3 TIÊU CEÍ 


đẹp 
gng 
hinh 


VĂN ĐỨC THANH ° 


sự phân cấp quản lý nhà nước, sự phân công 
quyên lực nhà nước bao giờ cũng theo hệ 
thống "ngang", trong đó các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp vừa có sự phân định rõ 
ràng, vừa có sự kết hợp biện chứng với nhau. 

Giải quyết mối liên hệ giữa tập trung và 
dân chủ là nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong 
phương thức tô chức và hoạt động của Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó được quy định 


một cách khách quan từ sứ mệnh lịch sử của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tô chức xây dựng 
xã hội mới về chất một cách hoàn toàn tự giác. 
Hơn nữa, do bản chất giai cấp công nhân luôn 
gắn liên với tính nhân dân, tính dân tộc và tính 
quốc tế, nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa càng 
phải thực hiện thống nhất các chức năng của 
mình trên cơ sở giải quyết thỏa đáng mối liên 
hệ hữu cơ giữa tập trung và dân chủ. Thực tiền 
phát triển của lịch sử Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa cho thấy, phương thức tố chức và hoạt 
động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ tối ưu 
khi thực hiện được (ập trung đi liên với dân 
chủ. Dưới tác động của tiêu chí Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội 


* Đại tá. PGS. TS. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục 
lý luận chính trị quân sự 
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nước ta, mối liên hệ biện chứng giữa tập trung 
và dân chủ ngày càng thê hiện sự thống nhất 
rất cơ bản và chặt chẽ giữa các chức năng xã 
hội của nhà nước. Quản lý tập trung là yêu cầu 
có tính nguyên tắc để Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong toàn bộ sự nghiệp tổ chức xây dựng xã 
hội mới. Còn phát huy dân chủ là yêu cầu có 
tính nguyên tắc đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
hướng mọi hoạt động của mình vào giải quyết 
các vấn đề xã hội nhằm bảo đảm ngày càng tốt 
hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng 
thời, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân lao động. 

Phương thức giải quyết mối liên hệ biện 
chứng giữa chính trị và nhân văn là một khía 
cạnh biểu hiện đa dạng sự thống nhất trong 
thực hiện các chức năng xã hội của Nhà nước 
dưới tác động của tiêu chí Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội 
nước ta. Thực chất mối liên hệ biện chứng giữa 
chính trị và nhân văn trong đời sống xã hội là 
mối liên hệ giữa việc giữ vững định hướng 
phát triển của toàn xã hội theo lập trường và 
lợi ích của giai cấp thống trị với yêu cầu tổ 
chức mọi hoạt động của xã hội theo tiêu chí tất 
cả từ con người, do con người và cho con 
người. Đối với nhà nước cũng vậy. Trong đời 
sống xã hội và tổ chức, hoạt động của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, giữa chính trị và nhân 
văn có sự thống nhất chặt chẽ, và đó là sự 
thống nhất cố hữu, thuộc về bản chất của xã 
hội và nhà nước. 

Trong lịch sử xã hội loài người, mối liên hệ 
giữa chính trị và nhân văn được thể hiện ở rất 
nhiều khía cạnh, lĩnh vực đời sống xã hội, và 
ngày càng được hoàn thiện qua rất nhiều dạng 
thức, tính chất, trình độ. Về phương diện nhà 
nước, cách thức giải quyết mối liên hệ giữa 
chính trị và nhân văn là một trong những tiêu 
chí phân định nhà nước tiến bộ với nhà nước 
phân động. Cho nên, các nhà nước trong tổ 


24 


Yạp chí Cộng sản 


chức và hoạt động của mình đều cố gắng thực 
hiện theo xu hướng thống nhất giữa chính trị 
và nhân văn, tức là cổ gắng phân đấu để vừa 
vững vàng về chính trị, vừa tạo lập được cơ sở 
xã hội rộng lớn về phương diện nhân văn, đặc 
biệt là ở các nhà nước tiến bộ thời kỳ đang lên. 
Tuy nhiên, không phải nhà nước nào cũng 
có khả năng giải quyết một cách khoa học mối 
liên hệ hữu cơ giữa chính trị và nhân văn. Sự 
thống nhất giữa chính trị và nhân văn là vấn đề 
thuộc bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và chỉ đạt tới thống nhất triệt để trong tổ chức 
và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Bởi vì, bản chất của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa chính là một thiết chế xã hội đặc biệt 
nhằm mục đích cuối cùng là giải phóng giai 
cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và 
giải phóng con người. Chỉ có dưới chủ nghĩa 
xã hội, mọi vấn đề xã hội, kể cả những vấn đề 
chính trị - giai cấp cơ bản nhất, đều xuất phát 
từ con người, hướng tới lợi ích tối cao là con 
người và được thực hiện trên cơ sở phát huy tối 
đa vai trò của nhân tố con người. Mặt khác, chỉ 
có Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới là kiểu thiết 
chế xã hội có đủ điều kiện và khả năng giải 
phóng triệt để con người, khôi phục vị trí xứng 
đáng của con người trong làm chủ tự nhiên, 
làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình. 
Từ cơ sở phương pháp luận trên đây, có thể 
thấy sự thống nhất giữa chính trị và nhân văn 
là một mặt quan trọng thể hiện tiêu chí của 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa trong 
đời sống xã hội nước ta. Trước hết bởi giữa các 
chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa với 
đời sống xã hội có sự chuyên hóa một cách 
trực tiếp: mọi vấn đề của đời sống xã hội đều 
được đặt trong sự quan tâm của Nhà nước, 
cũng như mọi vấn đề trong phạm vi giải quyết 
của Nhà nước đều phải được "dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra". Điều đó đòi hỏi 
Nhà nước ta phải được xây dựng theo tiêu chí 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mới 
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giải quyết được các vấn đề chính trị gắn liền 
với đáp ứng các nhu cầu nhân văn trong đời 
sống xã hội, đồng thời làm cho phương thức 
tiến hành chính trị của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa luôn thấm đậm tinh thần nhân văn, và 
ngược lại. Mặt khác, khi thống nhất được 
chính trị và nhân văn thì Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa mới có thể giải quyết thỏa đáng sự thống 
nhất trong thực hiện các chức năng xã hội của 
minh. Do tính nhân văn là phạm trù thuộc bản 
chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cho nên 
VIỆC giải quyết các vấn đề chính trị trong xã 
hội đều phải trên cơ sở hướng tới giải quyết 
tích Cực hoặc ít nhất không ảnh hưởng xấu đến 
các vấn đề dân sự. Mặt khác, chính sự thống 
nhất giữa chính trị và nhân văn làm cho quá 
trình giải quyết các vấn đề dân sự của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa bám sát định hướng 
chính trị - giai cấp, thám đượm tỉnh thần chính 
trị tiến bộ nhất trong lịch sử của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Chỉ khi thấm nhuân sâu sắc sự 
thống nhất không thể tách rời giữa chính trị và 
nhân văn trong mọi tổ chức và hoạt động của 
mình, Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới có thể 
thực hiện các chức năng xã hội - chính trị và xã 
hội - dân sự trong sự thống nhất biện chứng. 
Mối liên hệ giữa giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa với phát triên nên kinh tế nhiêu 
thành phân và phát huy đại đoàn kết dân tộc 
thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
và cũng chính là một nội dung cơ bản thể hiện 
tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
trong đời sống xã hội nước ta. Giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là không 
ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân của 
nhà nước, làm cho mọi tô chức và hoạt động 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa hướng VàO thực 
hiện sứ mệnh lịch SỬ cao cả của giai cấp công 
nhân. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
phản ánh một trong những bước đi tất yếu của 
thời kỳ quá độ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phát 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


Yạp etí Cộng sản 


huy đại đoàn kết dân tộc là phương thức cơ bản 
tạo nên tảng xã hội rộng lớn để Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình. Tất cả các khía cạnh đó hợp thành một 
nội dung chỉnh thể và có sự tương tác biện 
chứng với nhau, vừa là điều kiện, tiền đề, vừa 
là kết quả của nhau. 

Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta 
đòi hỏi Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện 
tốt vai trò của mình trong việc làm cho định 
hướng xã hội chủ nghĩa thấm sâu vào toàn bộ 
quá trình phát triển của nền kinh tế nhiều thành 
phân, giữ vững vai trò chủ đạo của thành phần 
kinh tế nhà nước và ngăn chặn được khuynh 
hướng tự phát đi chệch sang con đường tư bản 
chủ nghĩa của các thành phân kinh tế khác. 
Đồng thời, tác động của tiêu chí Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn đòi hỏi nhà 
nước, trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế, phải phát 
huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết 
hợp chặt chế sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, mọi tổ chức và hoạt động của nhà nước 
chỉ có được sự thống nhất triệt để giữa các 
phương diện xã hội - chính trị và xã hội - dân 
sự khi vừa giữ vững được định hướng xã hội 
chủ nghĩa, vừa phát triên mạnh mẽ nền kinh tế 
nhiều thành phần trên cơ sở lấy kinh tế nhà 
nước làm chủ đạo và phát huy cao độ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại. 

* 


—*% * 


Quá trình phát triển của tất cả các phương 
điện đời sống xã hội đều chịu sự tác động của 
tiêu chí Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
thông qua quá trình thực hiện các chức năng xã 
hội của Nhà nước, từ phương diện chính trị, 
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kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng và an 

Phương diện chính trị của đời sống xã hội 
là tổng hợp các yếu tố, các mặt, các lĩnh vực 
hoạt động phản ánh kết cấu xã hội - giai cấp 
cũng như tính chất của các quan hệ giai cấp, 
nhất là quan hệ giữa giai cấp thống trị với tất 
cả các giai cấp khác, trong một chế độ xã hội 
nhất định. Xét về cấu trúc, có thể coi phương 
diện chính trị của đời sống xã hội bao gồm các 
yếu tố cơ bản như ý thức chính trị, tổ chức 
chính trị, hoạt động chính trị, quan hệ chính trị 
và nhiều yếu tố khác có sự tương tác biện 
chứng với nhau trong một chỉnh thể thống 
nhất. Tác động của nhà nước theo tiêu chí Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm cho 
phương diện chính trị phát triển theo hướng 
không ngừng hoàn thiện những nguyên tắc 
chính trị cơ bản do chính đảng của giai cấp 
công nhân đề ra. Về thực chất, định hướng xã 
hội chủ nghĩa gắn liền với chức năng xã hội - 
chính trị, và mở rộng dân chủ liên quan trực 
tiếp tới chức năng xã hội - dân sự; song, xét 
một cách toàn diện, mối quan hệ biện chứng, 
hữu cơ giữa các vấn đề đó chỉ được giải quyết 
trên cơ sở sự thống nhất hữu cơ giữa các chức 
năng xã hội của Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. Đồng thời, đó chính là những nhân 
tố bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong phát triển kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội... luôn đi đôi với không ngừng mở 
rộng dân chủ. 

Phương diện kinh tế của đời sống xã hội là 
tổng hợp các yếu tố, các mặt, các lĩnh vực hoạt 
động phản ánh tính chất và trình độ phát triển 
của nền kinh tế trong một chế độ xã hội nhất 
định. Những nhân tố cơ bản, quan trọng nhất 
cấu thành phương diện kinh tế của một xã hội 
bao gồm quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản 
xuất chủ yếu của xã hội, quan hệ phân công lao 
động trong xã hội, quan hệ phân phối sản 
phâm do xã hội sản xuất ra, và các quan hệ ấ Ấy 
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tất nhiên phải phù hợp với trình độ phát triên 
của lực lượng sản xuất trong xã hội đương đại. 
Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa làm cho phương diện kinh tế 
phát triên theo hướng ngày càng hoàn thiện 
chế độ công hữu từ thấp đến cao; đồng thời, 
thúc đây sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
Thực hiện tốt tiêu chí đó còn cho phép Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa giải quyết một cách 
khoa học mối quan hệ với xã hội nói chung, 
với từng phương diện của đời sống xã hội nói 
riêng, trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội. Đó chính là tiền đề quan trọng để thực 
hiện tăng tưởng kinh tế gắn liền với thực hiện 
dân chủ và công bằng xã hội. Bởi vì, tăng 
trưởng kinh tế không chỉ là điều kiện để phát 
triển và hoàn thiện chính trị, mà còn là cơ sở 
để giải quyết các vấn đề dân sự một cách tích 
cực, đặc biệt là vấn đề thực hiện công bằng xã 
hội, mở rộng dân chủ... 

Phương diện văn hóa của đời sống xã hội là 
tổng hợp các yếu tố, các mặt, các lĩnh vực hoạt 
động phản ánh trình độ phát triển các giá trị 
người trong một xã hội nhất định, được biểu 
hiện cả ở trình độ dân trí, chất lượng của đời 
sống tinh thần cũng như tính chất các quan hệ 
người trong xã hội. Về cấu trúc, có thể nhìn 
nhận đời sống văn hóa của một xã hội ở các 
yếu tố cơ bản nhất như hệ thống giá trị văn hóa 
mà xã hội đó đang ` sở hữu", hệ thống quan hệ 
văn hóa đang chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội, 
chất lượng của đời sống văn hóa cũng như các 
sản phẩm văn hóa tiêu biểu do xã hội đó sáng 
tạo ra... Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa làm cho phương diện 
văn hóa của đời sống xã hội nước ta phát triên 
theo hướng khuyến khích sự sáng tạo những 
giá trị văn hóa tiên tiến, khơi thông sức sống từ 
chiều sâu lịch sử truyền thống dân tộc và tăng 
khả năng tích hợp tính hoa văn hóa nhân loại 
của nền văn hóa dân tộc. 
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Phương diện xã hội của đời sống xã hội là 
tông hợp các yếu tố, các mặt, các lĩnh vực phản 
ánh tính chất của quan hệ xã hội - dân sự, vị 
thế con người trong xã hội và toàn bộ các hoạt 
động của đời sống xã hội. Đó là các vấn đề: vị 
thế xã hội của con người được coi trọng hay 
không? Quan hệ về mặt xã hội giữa người với 
người là bình đẳng hay không bình đẳng? 
Phương thức điều chỉnh quan hệ xã hội là dân 
chủ hay độc đoán, "vị tình" hay "vị lý"? Quan 
hệ giữa trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ và 
quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ ra sao?... 
Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta 
thúc đây quá trình phát triển của phương diện 
xã hội theo hướng "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mặt khác, 
sự thực hiện thống nhất giữa các chức năng nhà 
nước làm cho ngay trong từng phương diện xã 
hội cũng đã thể hiện một cách toàn diện các 
quyền: cả quyền chính trị và quyền dân sự, cả 
quyền công dân và quyền con người. Điều đó 
còn cho phép Nhà nước xã hội chủ nghĩa điều 
tiết hợp lý giữa lợi ích hợp pháp của công dân 
và lợi ích cộng đồng, lợi ích nhà nước và lợi 
ích quốc gia dân tộc; giữa lợi ích xã hội - chính 
trị và lợi ích xã hội - dân sự... 

Phương diện quốc phòng và an ninh của đời 
sống xã hội là tổng hợp các yếu tố, các mặt, 
các lĩnh vực hoạt động phản ánh sức mạnh 
quốc phòng - an ninh của chế độ xã hội, thế 
trận quốc phòng - an ninh của đất nước, và trực 
tiếp là phản ánh mục tiêu quốc phòng - an ninh 
mà một giai cấp, chính đảng, nhà nước nhất 
định đang theo đuôi. Đặc trưng cơ bản của 
quốc phòng và an ninh trong đời sống xã hội 
xã hội chủ nghĩa chính là ở mục tiêu bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Tiêu 
chí Nhà nước xã hội chủ nghĩa được biêu hiện 
rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát 
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triên kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân với tăng cường quốc phòng - an ninh. Đây 
là nhiệm vụ mang tính đặc thù của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ sự bảo đảm tính 
bền vững của chế độ. Xây dựng, phát triển 
kinh tế và bảo vệ Tổ quốc đều có tầm quan 
trọng như nhau trong thực tiễn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, song về phương diện lợi ích thì 
không phải bất cứ ai cũng quan niệm đầy đủ về 
tầm quan trọng đó. Chỉ có nắm vững công cụ 
pháp luật, thực hiện thống nhất, nhất quán các 
chức năng xã hội theo tiêu chí Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa mới cho phép Nhà 
nước ta kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thuyết 
phục với cưỡng chế hành chính để thực hiện 
trọn vẹn các nhiệm vụ đó. 

Tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa còn tác động đến rất nhiêu phương diện 
khác của đời sống xã hội nước ta như đạo đức, 
lối sống, tín ngưỡng - tôn giáo, ý thức dân 
tộc... Song, nhìn một cách tông quát, sự phát 
triển các phương diện đời sống xã hội dưới tác 
động của tiêu chí đó chỉ đạt hiệu quả cao khi 
các chức năng của Nhà nước được thực hiện 
thống nhất. Trong quan hệ với đời sống xã hội, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, một mặt, đòi hỏi 
mọi công dân và tô chức xã hội phải tuân thủ 
đúng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đây đủ 
quyền và nghĩa vụ của mình; mặt khác, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm về mặt 
pháp luật cho quyền và nghĩa vụ đó phù hợp 
với từng lĩnh vực tương ứng của đời sống xã 
hội. Đồng thời, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chính là người tổ chức thực hiện quyền và 
nghĩa vụ pháp lý của mọi công dân và tô chức 
xã hội trong từng lĩnh vực xã hội trên cơ sở giữ 
nghiêm pháp chế và mở rộng dân chủ. Tác 
động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta luôn 
đòi hỏi và tạo điều kiện thực hiện quyên đi đôi 
với nghĩa vụ và ngược lại. LÌ 
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NHỮNG ĐIÊU KIÊN 
0ả0 DỈM TIẾP TIIŒ ĐI Mi 
HỆ THÔNG. ŒHÍNH Từ ở NIiỨC T 


PHAM NGỌC QUANG" 


HỤC tiễn gần 20 năm đổi mới toàn 

diện đất nước, nhất là trong việc đối 

mới hệ thống chính trị, chúng ta đã 
tiến những bước quan trọng. Trước yêu cầu 
mới, việc tiếp tục đôi mới hệ thống chính trị 
càng trở nên bức thiết. Trong rất nhiều vẫn 
đề, ở đây, chúng tôi trình bày một số điều 
kiện cần thiết bảo đảm tiếp tục sự thành công 
của công việc hệ trọng đó. 

Điều kiện hàng đâu là: Nhận thức, vận 
dụng đúng đắn quy luật đôi mới và phát triển 
của hệ thống chính trị ở nước ta, tôn trọng 
quy luật đó, lấy đó làm cơ sở xuất phát để 
hoạch định chiến lược đổi mới hệ thống chính 
trị một cách đúng đắn. 

Xét về chức năng, hệ thống chính trị ở 
nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ chế 
bảo đảm quyên làm chủ của nhân dân; theo 
đó, đối mới hệ thống chính trị nhằm từng 
bước xác lập, hoàn thiện và phát triền nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm toàn bộ quyền 
lực thuộc về nhân dân. Với ý nghĩa đó, việc 
không ngừng hoàn thiện nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, làm cho những giá trị dân chủ 
ngày một sâu sắc, thấm đượm vào mọi hoạt 
động của công dân, mọi tô chức chính trị - 
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xã hội, như một xu thế tất 
yếu, nhằm nâng cao sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị ở nước ta. 

Với tư cách là lực lượng 
lãnh đạo công cuộc đổi mới 
nói chung, đối mới hệ thống 
chính trị nói riêng, Đăng ta 
xác định chiến lược đối mới 
hệ thống chính trị một cách 
đúng đắn, lấy việc thúc đây 
dân chủ hóa hệ thống chính 
trị làm "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, mang tầm chỉ 
đạo mọi chủ trương, biện pháp đổi mới toàn 
bộ hệ thống chính trị nhằm làm cho dân chủ 
xã hội chủ nghĩa thực sự trở thành bản chất 
của hệ thống chính trị nước ta. Trong hệ 
thống chính trị, Nhà nước là "trụ cột”. Trong 
điều kiện cụ thể ở nước ta, Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyên, với vị 
thế vừa là một bộ phận cấu thành hệ thống 
chính trị, nhưng lại là lực lượng lãnh đạo hệ 
thống đó và toàn xã hội nói chung. Do vậy, 
nói tới hệ thống chính trị ở nước ta, "nhân tổ 
cơ bản” chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Việc xác định như vậy có tầm quan trọng về 
mặt nguyên tắc, nó không những chỉ rõ bản 
chất chính trị - giai cấp của hệ thống chính trị 
ở nước ta hiện nay, mà còn chỉ ra phương 
hướng chủ yếu cần tác động nhằm dân chủ 
hóa hệ thống chính trị. Đề hệ thống chính trị 
của chúng ta thực sự mang bản chất dân chủ, 
một mặt, dân chủ phải trở thành thuộc tính 
cốt lõi của mọi nhân tố cấu thành và mối quan 
hệ qua lại giữa các nhân tố đó; và mặt khác, 
Đảng Cộng sản Việt Nam phải trở thành tắm 
gương về dân chủ, mối quan hệ lãnh đạo của 
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Đảng đối với các bộ phận còn lại của hệ thống 
chính trị phải là mối quan hệ mẫu mực về dân 
chủ. Tất nhiên, toàn bộ điều đó phải được tổ 
chức với những bước đi thích hợp: kết hợp 
chặt chẽ giữa sự đột phá đôi mới hệ thống 
chính trị, dân chủ hóa nó từ các tổ chức trong 
hệ thống chính trị ở cơ sở với sự chủ động, 
sáng tạo, tích cực của các thiết chế tổ chức 
trong hệ thống chính trị ở cấp trung ương. 
Từ thực tiễn thành công qua gần 20 năm 
đôi mới và phát triên hệ thống chính trị nước 
ta, có thể khẳng định: nguyên nhân cơ bản là 
chúng ta từng bước hội đủ ba điều kiện: sự đòi 


hỏi cao độ của toàn xã hội; tâm nhìn và ý chí 


chiến lược của Đảng; những thể nghiệm năng 
động, có tính đột phá ở cấp cơ sở. Trong đó, 
điều kiện thứ ba có vai trò đặc biệt năng động, 
có tác động thúc đẩy rất mạnh tới sự chín 
muôi của hai điều kiện đầu. Do vậy, sự năng 
động và những thử nghiệm có tính đột phá 
trong đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc đây 
nhanh tốc độ đôi mới hệ thống chính trị nước 
ta. Song, cũng không thê tuyệt đối hóa một 
cách phiến diện sự đột phá từ cơ sở. 

Những đột phá từ cơ sở nếu không có sự 
quan tâm của cấp trên cơ sở, đặc biệt là của 
cấp trung ương, thì hoặc nó sẽ bị loại trừ, hoặc 
không được định hướng đúng đắn từ giác độ 
vĩ mô có thể gây phản tác dụng. Sự đôi mới 
của hệ thống chính trị cấp trên cơ sở vừa là 
điều kiện, vừa là tiền đề để có thể phát huy 
những đột phá đúng đắn từ cơ sở. Hơn nữa, sự 
đôi mới của hệ thống chính trị cấp trên cơ sở 
còn có tác dụng chỉ đạo đổi mới hệ thống 
chính trị ở cơ sở cũng như ở cấp trên cơ sở, 
tạo điều kiện cho những đối mới tiếp theo và 
đồng bộ ở tất cả các cấp. Nói cách khác, kết 
hợp đúng đăn, hài hoà giữa đột phá từ cơ SỞ 
VỚI đột phá từ cấp trên, bảo đảm sự phát triển, 
sự đổi mới ở trong các mỗi quan hệ tương hỗ 
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giữa các cấp là một động lực mạnh mẽ cho 
đôi mới tông thể hệ thống chính trị ở nước ta. 

Thực tiễn cũng cho thấy, bước đi trong 
chiến lược đôi mới hệ thống chính trị còn bao 
hàm việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ về 
trật tự bước đi, mức độ đối mới kinh tế và đối 
mới chính trị. 

Trong quá trình đôi mới toàn diện đất 
nước, từ nhận thức tính đúng đắn và vô cùng 
nhạy cảm của lĩnh vực chính trị, của đối mới 
hệ thống chính trị, chúng ta đã tập trung trước 
hết vào đôi mới trên lĩnh vực kinh tế. Nhưng 
điều đó không có nghĩa chúng ta không đối 
mới trên lĩnh vực chính trị, trước hết là tư duy 
chính trị trên lĩnh vực kinh tế. Nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa không 
thể ra đời, nếu tư duy về nền kinh tế hiện vật 
mang nặng tính tự cung tự cấp, khép kín, quan 
liêu, bao cấp... không bị phê phán, không bị 
loại bỏ; nếu tư duy chính trị không chấp nhận 
có sự dung hợp hữu cơ giữa quá trình đi lên 
chủ nghĩa xã hội với tính tất yếu khách quan 
của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đối mới tư duy kinh tế của thời kỳ 
phát triển đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa là một tất yếu từ yêu cầu phát triển 
của thực tiễn, nhưng lại mang tầm chỉ đạo 
chiến lược đối với thực tiễn đổi mới kinh tế. 

Mặt khác, không thể đồng nhất đôi mới tư 
duy chính trị vê kinh tế với đôi mới toàn diện 
hệ thống chính trị - cả về tổ chức, phương 
thức hoạt động và cán bộ của hệ thống đó. 
Trong khi nhận thức đúng những thành tựu 
mà chúng ta đạt được trong đổi mới hệ thống 
chính trị, cũng dễ nhận ra rằng, xét trên nhiều 
phương diện (cả về tư duy lẫn tổ chức bộ máy, 
phong cách hoạt động...), hầu hết các bộ phận 
cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta hiện 
nay còn chưa ngang tầm với đòi hỏi tiếp tục 
đối mới trên lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực 
khác của xã hội. Sự chậm trễ trong đôi mới hệ 
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thống chính trị đã làm xuất hiện một số nhân 
tố từ hệ thống chính trị có tác động kìm hãm 
sự đôi mới trên lĩnh vực kinh tế. Đã đến lúc 
cân đông bộ hóa hơn nữa việc đổi mới hệ 
thống chính trị và đổi mới kinh tế; bảo đảm 
tính đồng bộ trong đôi mới cả ba phương diện 
của hệ thống chính trị: đối mới tư duy, đổi 
mới tô chức bộ máy, đổi mới phương thức 
lãnh đạo và phong cách làm việc của tất cả 
các nhân tố cấu thành hệ thống chính trị cùng 
mối quan hệ giữa các nhân tố đó. 

Trong những vấn đề đó, đổi mới tổ chức và 
hoạt động của Đảng là khâu đột phá, có ý 
nghĩa quyết định đối với đôi mới tổ chức và 
hoạt động của các tổ chức khác trong hệ 
thống chính trị. Đây có thể xem là điêu kiện 
thứ hai trong đôi mới hệ thống chính trị. 

Trong hệ thống chính trị, đời sống của 
Đảng in đậm dấu ấn lên đời sống của cả hệ 
thống chính trị. Do vậy, để có hệ thống chính 
trị mang tính dân chủ, điểm then chốt là phải 
tăng cường dân chủ trong Đảng. Ngay từ 
những ngày đầu khi Đảng ta trở thành đảng 
câm quyên, Hồ Chí Minh đã xem quan liêu, 
xa rời quân chúng là một trong hai nguy cơ 
lớn của Đảng. Trước lúc "đi xa", trong Di 
chúc của mình, Hồ Chí Minh căn dặn: "Trong 
Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi”. 

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn đó, 
Đảng ta đã luôn chăm lo xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tô chức, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đâng trên cơ sở thực hiện 
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nhờ vậy, dân chủ trong Đảng không ngừng 
được củng cố và phát huy sức mạnh của tô 
chức đâng, của từng đang viên. Vai trò lãnh 
đạo duy nhất của Đảng trong cách mạng được 
giữ vững một phần quan trọng là nhờ thành 
quả đó. Việc làm cho Đảng thực sự là biểu 
tượng về dân chủ là vấn đề cốt tử đê tiếp tục 
dân chủ hóa hệ thống chính trị. 
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Xét từ phương diện thúc đấy quá trình đối 
mới hệ thống chính trị, dân chủ trong Đảng 
góp phần: Một là, phát huy trí tuệ tập thể, 
khai thác triệt đề mọi trí tuệ, sáng kiến của 
từng đảng viên, từng cấp bộ đảng, tạo nên trí 
tuệ và sức mạnh tập thê của Đảng và cả hệ 
thống chính trị. Hai là, hướng tới sự tập trung, 
phục vụ cho sự tập trung, nâng cao chất lượng 
các quyết định và sự lãnh đạo tập trung, phát 
huy sức mạnh của tập trung, bảo đảm thực 
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng, 
trong hoạt động của hệ thống chính trị. Ba là, 
góp phần phát huy dân chủ trong bộ máy nhà 
nước từ trung ương đến địa phương, phát huy 
dân chủ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Bốn 
là, tạo điều kiện cơ bản thực hiện dân chủ 
trong đời sống xã hội và hoạt động của các 
đoàn thê chính trị - xã hội, tạo động lực cho 
dân chủ trong hệ thống chính trị phát triển 
đúng hướng và lành mạnh. Năm là, sự lãnh 
đạo của Đảng đối với các thành phần khác 
cấu thành hệ thống chính trị sẽ được thực hiện 
bằng phương pháp dân chủ, trên cơ sở phát 
huy dân chủ. 

Để tăng cường dân chủ trong Đảng, mỗi 
cán bộ, đảng viên cần có ý thức tự giác, trách 
nhiệm cao trước Đảng và nhân dân; có trình 
độ, hiêu biết lý luận và am hiểu thực tiễn, có 
khả năng vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu 
quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, 
thực sự vì nhân dân. 

Khi dân chủ trong Đảng được tăng cường, 
thì dân chủ trong hệ thống chính trị sẽ phát 
huy tác dụng. Mang trong mình bản chất dân 
chủ, Đảng biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của 
Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, lấy 
đó làm cơ sở để hoạch định và tổ chức thực 
hiện các quyết định của mình. Đường lối, 
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chính sách được hoạch định trên cơ sở đó là 
một biểu hiện quan trọng quyền lực nhân dân 
đối với sự phát triển xã hội. Đảng biết dựa 
vào dân để sửa chính sách", "sửa cán bộ" của 
mình. Bằng cách đó, nhân dân trực tiếp tham 
gia xây dựng Đảng về chính trị, tô chức và 
cán bộ. Quyền lực của nhân dân trong mối 
quan hệ hữu cơ với Đảng được tăng cường. 
Đảng tôn trọng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các 
tổ chức đó cụ thể hóa, thể chế hóa quan điểm, 
đường lối của Đảng mà không bao biện, làm 
thay. Nhờ vậy, vị trí, vai trò của Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội đối với sự phát triển xã hội được tăng 
cường, thông qua đó, nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ của mình. 


Điều kiện thứ ba cần có là phải có sự ủng 
hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân 
dân vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị. 

Khẳng định vai trò là chủ xã hội của nhân 
dân, Hồ Chí Minh xác định vị thế, tư cách chủ 
thể xã hội, chủ thê hệ thống chính trị của nhân 
dân - "dân là gốc", "dân là chủ", "dân làm 
chủ". Để ngăn chặn, đây lùi những hành vi 
gây tác hại tới quyền dân chủ của nhân dân, 
theo Hồ Chí Minh, các quyền đó phải được 
thê chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật và 
được thực hiện bằng những thiết chế tương 
ứng của Nhà nước. Do vậy, dân chủ xã hội 
chủ nghĩa trước hết và chủ yếu được thực hiện 
bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
do Đảng lãnh đạo. 

Trong khi coi trọng vai trò to lớn của hình 
thức dân chủ trực tiếp, chúng ta cũng thấy dân 
chủ đại diện được thực hiện thông qua những 
đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với các 
cộng đông dân cư, có vai trò cực kỳ quan 
trọng. Sức mạnh của nhân dân trong tổ chức 
SẺ được nâng lên BẬp bội. Như vậy, tính tất 
yếu dân chủ hóa tất cả các bộ phận cơ bản cấu 
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thành hệ thống chính trị và hình thức thực 
hiện dân chủ cũng nảy sinh từ chính yêu cầu 
dân chủ của nhân dân. Các thiết chế đó vận 
hành được cũng là nhờ nhân dân. Từ cuộc 
sống hằng ngày của nhân dân, họ biết rõ 
những gì trong tô chức, vận hành của hệ 
thống chính trị có tác động tích cực, những gì 
mang tính tiêu cực ngăn cản phát huy quyền 
làm chủ của mình, từ đó đề xuất những giải 
pháp thích hợp để hoàn thiện hệ thống chính 
trị trên tất cả mọi phương diện của nó, làm 
cho quyền lực của mình được thực hiện tốt 
hơn. 

Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động của các 
thiết chế quyền lực và các cá nhân có phận sự 
trong các thiết chế đó phải được đặt dưới sự 
kiểm tra, giám sát của nhân dân. Các cơ quan 
và ca nhân đại diện cho nhân dân có nghĩa vụ 
báo cáo trước nhân dân mọi hoạt động liên 
quan tới lợi ích của nhân dân; nhân dân có 
quyền chất vấn và các cá nhân, các cơ quan 
tương ứng có nghĩa vụ trả lời một cách trung 
thực. Tất cả những điều đó đều có tác động 
tích cực tới đối mới hệ thống chính trị ở mọi 
cấp độ, mọi nhân tố cấu thành nó. 

Điều kiện thứ tr Sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng, quyết tâm và trách nhiệm đôi mới 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Đối mới hệ thống chính trị là kết quả hoạt 
động tự giác của quần chúng nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng có 
vai trò quyết định trong việc tạo lập, định 
hướng hoạt động của hệ thống chính trị vào 
việc đôi mới chính hệ thông đó, khắc phục sự 
bất cập của các yếu tố cấu thành hệ thống 
chính trị trước yêu cầu dân chủ ngày càng cao 
của nhân dân. 

Cùng với việc bảo đâm vai trò lãnh đạo 
của Đảng, việc tham gia tích cực, tự giác cùng 
quyết tâm cao độ của các đoàn thể chính trị - 
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xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng có vai trò 
đặc biệt quan trọng trong đối mới hệ thống 
chính trị. Vì bản thân các đoàn thể đó là 
những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, 
và cũng là những thiết chế chủ yếu mà thông 
qua đó, nhân dân tham gia vào việc đôi mới 
hệ thống chính trị. 

Khi xét mối quan hệ giữa các đoàn thể 
chính trị - xã hội và hệ thống chính trị, chúng 
ta thấy, ở đây có sự tác động qua lại: mỗi bộ 
phận cấu thành mạnh thì cả hệ thống sẽ mạnh; 
hệ thống chính trị mạnh sẽ có tác động thúc 
đây đối với các bộ phận cấu thành của nó. 
Liên quan tới vẫn đề đang được xem xét ở 
đây, chúng ta chú ý tới phương diện thứ nhất: 
bộ phận mạnh tạo ra hệ thống mạnh. Sự tự đối 
mới của các đoàn thể chính trị - xã hội làm 
cho các đoàn thể đó ngày càng mạnh lên là 
điều kiện đê hệ thống chính trị mạnh lên. Mỗi 
đoàn thể mạnh sẽ có khả năng to lớn trong 
việc quy tụ mọi thành viên trong tổ chức của 
mình tham gia vào việc đôi mới hệ thống 
chính trị, tạo ra áp lực đòi hỏi phải có và đồng 
thời tạo ra động lực to lớn để đây nhanh sự đổi 
mới không ngừng của cả hệ thống. 

Điêu kiện thứ năm: Cần có đội ngũ cán 
bộ trong hệ thống chính trị với chất lượng 
cao. _ 

Điều này hoàn toàn đúng, khi nói về tác 
động tích cực, đúng đắn của cán bộ trong đổi 
mới hệ thống chính trị, khi xét từ hai phương 
diện: thứ nhất, họ là người tham gia vào quá 
trình đôi mới hệ thống chính trị; thứ hai, họ là 
người tổ chức vận hành hệ thống đó. Xét từ 
giác độ thứ nhất, sự tham gia tích cực, tự giác, 
khoa học của họ nhất định sẽ kéo theo sự 
tham gia với tính chất tương ứng của quần 
chúng dưới quyền. Khi đó, hiệu quả tác động 
đối mới hệ thống chính trị sẽ rất đáng kể. Xét 
từ giác độ thứ hai, cán bộ mạnh (với nghĩa có 
phâm chất và năng lực cao) mới có khả năng 
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thúc đấy đôi mới hệ thống chính trị theo 
hướng lành mạnh, đúng quy luật. Chỉ với điều 
kiện cán bộ như vậy, hệ thống chính trị được 
xác lập một cách khoa học mới vận hành có 
hiệu quả. Thực tế những năm qua cho thấy, 
không phải mọi vấn đề đặt ra từ yêu cầu đối 
mới hệ thống chính trị đều đã có lời giải (Vì 
cán bộ chưa ngang tâm); song, có thể thấy 
một thực tế: một loạt vấn đề đặt ra cho việc 
đôi mới hệ thống chính trị đã có lời giải, 
nhưng không phải mọi cán bộ đều có khả 
năng thực hiện lời giải đó trong thực tiến. 
Chẳng hạn, chúng ta đã xây dựng một loạt 
quy chế dân chủ thích ứng với từng loại hình 
cơ sở khác nhau, nhưng có nơi vận hành tốt, 
đạt hiệu quả cao, có nơi vận hành không tốt, 
tình trạng quan liêu, tham nhũng ở đó còn rất 
nặng nề. Tình trạng đó có thể do năng lực cán 
bộ kém, cũng có thể do họ biến chất, không 
muốn áp dụng để trục lợi cá nhân... 

Do vậy, để đối mới hệ thống chính trị có 
hiệu quả, cần có đội ngũ cán bộ tương xứng. 
Họ phải là người có đức, có tài, phâm chất 
chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với 
Tổ quốc; một lòng, một dạ phấn đấu vì lợi 
ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không 
dao động, ngả nghiêng trước mọi biến cố 
phức tạp, trên cơ sở nắm vững và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của 
Đảng vào thực tiễn; tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
của nhân loại; có tư duy độc lập, nhạy bén 
với cái mới, đủ năng lực thực hiện thắng lợi 
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Cân bộ phải là người có đạo 
đức cách mạng, có nhân cách và lối sống mẫu 
mực, trong sáng: có ý thức tô chức, kỹ luật 
cao; tôn trọng tập thể, gắn bó, sâu sát với 
nhân dân. 
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Một số suy 


LÊ KHẢ THỌ °* 


I - Hệ thống xã hội chủ nghĩa đến thời 
điểm Liên Xô tan rã 

Bản chất của chủ nghĩa tư bản là sản xuất 
lợi nhuận và siêu lợi nhuận bằng cách bóc lột 
giá trị thặng dư do người lao động tạo ra. Từ 
bản chất đó, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã phát 
hiện quy luật tất yếu khách quan là chế độ 
tư bản chủ nghĩa cũng sẽ bị đánh đồ (bị phủ 
định), xã hội mới sẽ ra đời bảo đảm sự công 
bằng và bình đẳng giữa người với người, con 
người được giải phóng, được tạo cơ hội như 
nhau trong việc tiếp cận các nguôn lực xã hội 
và lao động. 

V.I. Lê-nin đã kế thừa những học thuyết 
của C. Mác và Ph. Áng-ghen trong việc giành 
chính quyền về tay nhân dân và xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô-viết - 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, 
và đã khẳng định, tất cả các dân tộc trên 
thế giới sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Giai cấp tư sản sợ nhất là bị lật đổ, và 
chúng ráo riết chống lại các trào lưu tiến bộ 
của giai cấp công nhân, của các phong trào 
cộng sản từ khi "bóng ma” của chủ nghĩa 
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cộng sản xuất hiện ở châu Âu. 
Ngày nay, chúng luôn luôn 
rêU TaO về dân chủ, nhân 
quyên, nhưng nếu phát "hiện 
thây ai có ý định lật đổ chế 
độ của họ, thì cập tức họ sẽ 
đàn áp điên cuồng, đẫm máu. 

Từ khi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi ở 
một nước, tỉnh thần của 
Cách mạng Tháng Mười Nga 
ví đại đã gieo vào lòng 
nhân dân các dân tộc thuộc 
Liên Xô và nhân dân thế giới 
niềm hy vọng vô bờ bến. Một dải đất mênh 
mông (1/6 thế giới về diện tích đất tự nhiên) 
chạy suốt từ Đông sang Tây, nhân dân được 
hưởng tự do, hạnh phúc. Tuy còn có những 
khó khăn về kinh tế, nhưng con người Xô-viết 
đã được hướng tự do, dân chủ; quyền làm 
người thực sự được tôn trọng. 

Nhờ có các kế hoạch 5 năm do Đảng 
Cộng sản Liên Xô đề ra qua mỗi kỳ Đại hội 
mà nhân dân Liên Xô đã xây dựng được nhiều 
nhà máy, nhiều công trình; quốc phòng - 
anninh được tăng cường, hùng mạnh. 
Nhà nước Xô-viết non trẻ với sức mạnh phi 
thường của mình đã đập tan sự bao vây, phong 
tỏa và xâm lược của 14 nước đề quốc. Chiến 
tranh thế giới lần thứ II nổ ra, phát-xít Đức - 
Ý - Nhật tung hoành khắp nơi, gây bao nỗi 
kinh hoàng cho các dân tộc, cũng đã bị thất 
bại thảm hại khi "đụng đến" lực lượng Hồng 
quân Xô-viết. Loài người sẽ đời đời nhớ ơn 
chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô đã 
cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chúng của 
chủ nghĩa phát- -KÍL. Giờ đây, hễ ở nơi nào trên 
thế giới bị để quốc xâm lược, ta lại thấy thiếu 


* TS, Đại học quốc gia Hà Nội 
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đi một chỗ dựa vững chắc cho các dân tộc nhỏ 
yếu, đó là Liên Xô - thành trì của phe xã hội 
chủ nghĩa và hòa bình trên thế giới. Có phe xã 
hội chủ nghĩa, có Liên Xô nhân loại yên tâm 
biết bao! 

AI đã từng đặt chân đến nước Nga, chắc 
ngoài sự cảm nhận về tình cảm nông âm của 
nhân dân, cũng đã được chứng kiến bao thành 
tựu vĩ đại của nhân dân Xô-viết trong lĩnh vực 
nghiên cứu hạt cơ bản (tìm ra nguyên tố thứ 
108 trong bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép), 
nghiên cứu hạt nhân, nghiên cứu vũ trụ, chinh 
phục đại dương... Khẩu hiệu "Bốn phương vô 
sản đều là anh em", có một ý nghĩa rất rộng 
lớn (chứ không phải như ai hiểu có ý xuyên 
tạc), nó nói lên các dân tộc có cùng chí hướng 
đều mong được độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Bên cạnh những thành tựu vĩ đại ấy trong 
quá trình xã hội tiến lên cũng sẽ bộc lộ các 
khiếm khuyết mới. Chủ nghĩa tư bản tung ra 
khẩu hiệu "Chủ nghĩa xã hội sắp tiêu vong" và 
chi những khoản kinh phí không lồ cho việc 
tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, mị dân, 
phản động và dùng nhiều thủ đoạn phá hoại 
chính quyền Xô-viết. 

Còn về chủ quan, mô hình xã hội chủ nghĩa 
mà Liên Xô xây dựng có những khuyết tật, 
về sau nó biêu hiện rõ ở tính trì trệ trong phát 
triên kinh tế, ứng dụng các thành tựu mới 
nhất về khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào 
sản xuẤt. 

Trước tiên nói về Đảng. Đã là đảng tiên 
phong thì các đảng viên phải tiền phong về 
mọi mặt, phải có sức vươn lên trên mọi lĩnh 
vực. Thế mà trong xã hội Liên Xô đã hình 
thành một thói quen rất nguy hại là "có cấp 
trên suy nghĩ, còn ta thì chỉ thừa hành", - một 
thói quen làm cho nhiều người lao động lười tư 
duy, thậm chí có suy nghĩ mới mà bộc lộ ra 
cũng sợ "sai đường lối". 

Cách làm việc theo lối mệnh lệnh hành 
chính, "trên hô dưới ủng” Ấy ăn sâu vào tiềm 


34 


Tạp chí Gộng sản 


thức người dân đã dẫn đến tình trạng trì trệ 
về mặt tư duy và không có sáng tạo. Tuy rằng, 
một đội ngũ khoa học hùng mạnh, nhất là về 
khoa học cơ bản của Liên Xô đã say sưa sáng 
tạo bằng những nhiệt huyết có tính chất bản 
năng khoa học, nhưng những phát minh, sáng 
chế do chính các nhà khoa học của Liên Xô 
đưa ra lại không được ứng dụng hiệu quả trong 
thực tế sản xuất của chính Liên Xô (công nghệ 
luyện thép liên tục đã được Nhật Bản mua lại 
và sử dụng rất hiệu quả và nhiều ví dụ khác 
trong công nghệ tin học, công nghệ vũ trụ...). 

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng đó có 
một phần quan trọng là do có sự chậm trễ 
trong việc nghiên cứu, bổ sung học thuyết 
Mác - Lê-nin, dẫn đến những "phanh hãm" 
của nên kinh tế không sớm được phát hiện và 
tháo gỡ, ban hành chưa đủ các chính sách để 
kích thích tư duy nghiên cứu lý luận, khắc 
phục và bô sung kịp thời các khiếm khuyết 
trong mô hình kinh tế; chống lãng phí, quan 
liêu và tham nhũng không hiệu qua; mục tiêu 
đề ra thì hay, nhưng khi thực hiện không đem 
lại kết quả như mong muốn; cán bộ đảng viên 
thi bị tha hóa, tách rời giữa lời nói với việc làm 
và suy nghĩ... 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trước đây, 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất đã đi liền 
với cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp trong 
nhiều năm, không tìm được những hình thức 
thể hiện hiệu quả dẫn đến tình trạng vô chủ ở 
nhiều doanh nghiệp. Do việc thiếu yếu tố kích 
thích cần thiết, do cào bằng trong phân phối, 
nên không động viên được sức sáng tạo của 
con người. Hậu quả là của cải vật chất của xã 
hội được tạo ra chủ yếu dựa vào khai thác 
nguôn tài nguyên thiên nhiên, đầu tư dàn trải, 
không hiệu quả; việc đầu tư nghiên cứu đề tìm 
ra nguyễn. liệu mới, sản phẩm mới vừa đề đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, vừa tiết 
kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, 
mà hiệu suất, tính năng cao không được quan 
tâm đúng mức. 
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Dù bất cứ chế độ nào, nếu làm tốt việc kế 
hoạch hóa nền kinh tế thì sự phát triển của xã 
hội sẽ hài hòa, bền vững, tránh được hiện 
tượng mất cân đối. Ngày nay có ý kiến lên án 
thái quá công tác kế hoạch hóa nền kinh tế như 
là một sai làm của lịch sử là hoàn toàn không 
thỏa đáng. Sự phát triển kinh tế của xã hội do 

"cung, cầu" là điều tất nhiên. Nhưng nếu thiếu 
tính toán, thiếu thông tin thì khó tránh khỏi 
tỉnh trạng chạy đua tự phát, gây lăng phí. Đây 
cũng là khuyết tật vốn có của thị trường tự do 
(tham khảo thêm lý thuyết về kinh tế học 
thông, tin của Dô-dép Sti- -gơ-lít, - người 
đạt giải Nô-ben về kinh tế năm 20019)), Ở 
Liên Xô việc điều hành và đề ra các kế hoạch 
ngắn, dài hạn của Nhà nước cũng cần được 
xem xét một cách toàn diện trong thế bị cấm 
vận với thế giới phương Tây, vì trong điều 
hành của Nhà nước phạm sai lâm chủ quan, 
duy ý chí... 

Một yếu tố quan trọng là Liên Xô phải đơn 
phương đầu tư vào công nghiệp quốc phòng để 
tạo ra sức mạnh quân sự cho toàn bộ phe xã 
hội chủ nghĩa, nhằm đối phó với sự xâm lược 
từ bên ngoài và làm đối trọng để giữ thế cân 
bằng về quân sự. Nhiều thông tin giả đã được 
tung ra như "chiến tranh giữa các vì sao". Liên 
Xô càng chạy đua vũ trang, kinh tế càng khó 
khăn. Sau khi IU. An-đờ-rô-pốp qua đời, 
nhiều mặt hàng phải hạn chế tiêu dùng. Bọn để 
quốc biết khai thác những điểm yếu của Liên 
Xô, nên tìm cách làm cho Liên Xô dốc sức lực 
vào chạy đua vũ trang. Ý đồ làm cho Liên Xô 
suy yếu là điều đời tổng thống Mỹ nào cũng 
đặt ra trên bàn nghị sự. 

Thêm vào đó, sự chi viện của Liên Xô cho 
các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa 
cũng mang tính bao cấp, tiêu tốn một lượng tài 
chính không lồ. Đã thế, cơ chế trao đối hàng 
hóa giữa các nước trong Hội đồng Tương trợ 
kinh tế (SEV) lại không theo cơ chế thị trường, 
mà thường trao đối bằng hiện vật (hàng đối 
hàng), nên tỷ giá đông tiền không phản ánh 
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đầy đủ cán cân thanh toán, cán cân thương mại 
giữa các nước. Cho đến nay, nguyên nhân 
chính đưa đến sự tan rã của Liên bang Xô-viết 
vẫn còn có nhiều ý kiến rất khác nhau. Nhưng 
có một điều cần khăng định, chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới chưa hề bị sụp đố. 

C. Mác đã từng nói, sự nghiệp phát triển 
của xã hội loài người là quá trình lịch sử - tự 
nhiên được quy định bởi các quy luật khách 
quan, mà trước hết là quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với tính chất và trình độ phát 
triên của lực lượng sản xuất, răng chủ nghĩa tư 
bản chỉ là một hình thái kinh tế - xã hội có tính 
lịch sử..., rằng không có sự phát triển cao độ 
của lực lượng sản xuất thì không thể nói đến 
chủ nghĩa xã hội. V.I. Lê-nin nhắn mạnh, chủ 
nghĩa xã hội muốn thắng được chủ nghĩa tư 
bản là phải tạo ra một náng suất lao động cao 
hơn. Đó là về mặt chiến lược của vấn đề. Còn 
trên phương diện chiến thuật có những nguyên 
nhân chủ quan, như cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp là trở ngại chính hạn chế sự phát triển, 
sáng tạo của toàn dân; Đảng bị quan liêu hóa, 
để cho những phần tử cơ hội lọt vào hàng ngũ 
cao nhất của Đảng: cải tổ bị tiến hành thiếu 
đồng bộ giữa chính trị và kinh tế... 

II - Nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Nền kinh tế của nước ta còn ở trình độ phát 
triên thấp so với thế giới. Nước ta trước đây là 
nước thuộc địa, nửa phong kiến. Cách mạng 
Tháng Tám đã giải phóng con người, 
người dân được tự do, Việt Nam trở thành 
quốc gia độc lập có chủ quyên. Qua nhiều 


(1) Ông đã đề cập khá sâu về vai trò của công tác 
kế hoạch trong VIỆC trả lời các câu hỏi kinh điển của 
thị trường: Sản xuất cái gì? Sản xuất thế nào? Và sản xuất 
cho ai? Kinh tẾ học thông tin đề cập đến các vấn đề rộng 
hơn: Các quyết định phân bô nguôn lực này phải được tiến 
hành ra sao? Những ai phải ra quyết định này? Làm SaO có 
thể khiến những người có trách nhiệm ra các quyết định 
này đưa ra các quyết định đúng đắn? Các quyết định tách 
rời nhau của hàng triệu con người - những người ra 
quyết định - trong nền kinh tế được điều phối ra sao? 
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cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ngày nay 
nước ta đã thông nhât và có vị trí trên trường 
quốc tế. 


Hiện nay khắp mọi miền đang xuất hiện 


nhiều trang trại, hình thành các công ty cổ 
phần, nhiều loại ngân hàng, dịch vụ đang 
phát triển v.v.. Tuy vậy, chúng ta chưa có các 
công ty xuyên quốc gia và cũng chưa có các 
liên minh kinh tế châu lục để có đủ khả năng 
cạnh tranh các mặt hàng chủ lực, có giá trị cao 
trên thế giới. Nếu xét theo tổng, sản phẩm quốc 
nội (GDP) của nước ta thì còn ở chỉ số rất thấp 
so với nhiều nước trên thế giới. 

Khi Đảng đề ra chủ trương chủ động và tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế, có nghĩa chúng 
ta "giang cánh tay" cùng hợp tác với các nên 
kinh tế thị trường thế giới. Một mặt, phải sớm 
xây dựng đồng bộ thê chê kinh tê thị trường 
trong nước; mặt khác, phải điều chỉnh nhiều 
luật lệ, thậm chí cả cơ cầu chung của nền kinh 
tế và của các lực lượng sản xuất xã hội cho phù 
hợp với "luật chơi" chung của quốc tế. Bởi 
vậy, để phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta phải bình 
nh và khẩn trương giải quyết nhiều vấn đề do 
yêu cầu khách quan và chủ quan đặt ra, trong 
đó điều rất quan trọng là xác định rõ nội dung 
của bản thân khái niệm độc lập, tự chủ trong 
chính sách đối ngoại đã được Đảng ta đề ra: 
"Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển"), 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sẽ diễn 
ra ở nước ta trong bao lâu là điều chưa xác 
định được (Trung Quốc xác định giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội khoảng 100 năm). Xét 
một cách khách quan, quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội phát triển với mức độ, cách thức khác nhau 
là đặc điểm của thời đại. Muốn hay không điều 
đó là quy luật phát triển dựa trên mối quan hệ 
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biện chứng của hai yếu tố quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất. Khi kinh tế nước ta hội 
nhập với kinh tế quốc tế, sự đối lập giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tôn 
tại khách quan. Bởi vậy, trong hợp tác có đấu 
tranh, trong đấu tranh phải thực hiện "cầu 
đồng, tồn dị" để hợp tác. 

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nêu rõ, lịch sử 
chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những thế hệ 
khác nhau, trong đó mỗi thế hệ đều khai thác 
những vật liệu, những lực lượng sản xuất do tất 
cả các thế hệ trước để lại. 

V.I. Lê-nin nói, chúng ta không thể tưởng 
tượng được việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại 
không dựa trên cơ sở những bài học kinh 
nghiệm đồ sộ mà văn minh tư bản chủ nghĩa 
đã tạo ra. Do đó, trong tình hình hiện nay việc 
nhanh chóng tiếp thu có chọn lọc các bài học 
về phương pháp quản lý, phương pháp kinh 
doanh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất... 
là điều hết sức quan trọng. 

Nền kinh tế thị trường là một tất yếu trong 
sự phát triển xã hội. Ngoài mặt trái của kinh tế 
thị trường mà chúng ta phải ra sức hạn chế, 
chính nền kinh tế thị trường tạo ra sự cạnh 
tranh mãnh liệt. Hàng hóa sản xuất ra phải tốt, 
phải có nơi tiêu thụ. Do đó, người ta phải luôn 
luôn điều chỉnh, đôi mới máy móc, luôn luôn 
đôi mới chất liệu, mẫu mã và phải có đầu óc 
kinh doanh sắc sảo, có quan hệ rộng mở. 

Bằng vật chất cụ thể, bằng động viên tỉnh 
thần, bằng truyền thống gia đình, băng tình 
yêu dân tộc... sẽ làm cho môi người năng động 
hơn, chịu suy nghĩ hơn và cống hiến tài năng, 
sức lực nhiều hơn đề sống tốt hơn, đẹp hơn. 
Trong quá trình đó chúng ta đã thấy nền kinh 
tế thị trường sẽ phát huy tác dụng tốt để mọi 
người, mọi chủ thê kinh tế có "trường đua" 
cạnh tranh nhau mạnh mẽ, làm giàu cho mình 
và cho đất nước, phát huy sức mạnh đại 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 119 


Số 19 (tháng I0 năm 2005) 


đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước ta mạnh 
hơn, giàu hơn, chủ động hơn và tích cực hơn 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng muốn 
không cho quá trình đó trở thành một xã hội 
theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé", đồng tiền là tất 
cả, chà đạp lên luân thường, đạo lý vì mục tiêu 
lợi nhuận; tránh mọi sự tha hóa, suy đôi đạo 
đức, lối sống; phát triển, hội nhập mà vẫn giữ 
được nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc.... thì kinh tế thị trường theo 
định hưởng xã hội chủ nghĩa là mô hình thích 
hợp nhất hiện nay ở nước ta. Chúng ta cần đầu 
tư nghiên cứu sâu về mặt lý luận và tổng kết 
thực tiễn đê làm phong phú thêm kho tàng lý 
luận của Đảng. 

a. Trước hết trong công tác lý luận phải 
nghiên cứu, tông kết các kinh nghiệm của 
chính chúng ta. Qua mỗi thời kỳ, chúng ta rút 
ra được các bài học từ sự thất bại của các nước 
để có cái nhìn tổng quát, định hướng đi cho 
đúng đắn, thông minh. Quan trọng hơn cả là 
phải làm rõ các vấn đề lý luận đang đặt ra về 
chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam. Chẳng hạn, trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc phát 
huy tiềm năng của con người ra sao? Khi áp 
dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ thu hút chỉ 
một sô ít những người có khả năng, có trinh 
độ, số đông dư thừa sẽ làm gì, bố trí vào đâu 
cho phù hợp? v.v.. Các quyền của người dân 
phải được quan tâm đặc biệt, được thể chế hóa 
bằng pháp luật, công khai, minh bạch. 

b. Sự quần lý, điều hành của Nhà nước 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng đặt ra nhiều 
yêu câu rất cao. Các cán bộ, đảng viên phải hy 
sinh, gương mẫu vì lợi ích chung, phải thực sự 
gắn mình với lợi ích của đất nước, kiên quyết 
chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài nhiệt tình 
với công việc được giao, người cán bộ, đẳng 
viên phải phấn đấu giỏi về chuyên môn, nắm 
vững khoa học, kỹ thuật của các ngành có liên 
quan và phải có tầm nhìn chiến lược, bao quát. 
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Lý Thường Kiệt xưa có cầu. "Đánh giặc cần 
dũng, cần mưu. Giữ nước cần đức, cần uy". 
Đức ở đây là "Cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư" như Bác Hồ đã dạy. Uy ở đây là sức 
mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế, quân sự 
của đất nước, sự nghiêm minh của pháp luật. 
Nhà nước phải đủ mạnh và có trí tuệ cao để 
hạn chế những mặt trái của kinh tế thị trường, 
ngăn chặn được các hành vi kinh doanh phi 
pháp và tất cả các hành vi khác chạy theo lợi 
nhuận làm tổn hại đến lợi ích của toàn xã hội. 

c. Phát huy mạnh mẽ các thành phân kinh 
tế. Nhà nước phải quản lý các lĩnh vực huyết 
mạch của đất nước để bảo đảm quyền lợi cho 
đa số người dân. Đông thời khuyến khích các 
thành phần kinh tế, khai thác hết khả năng của 
mình cho phát triên. Phải nâng cao dân trí trên 
mọi phương diện để người dân có đủ trình độ 
tiếp thu kiến thức khoa học, công nghệ và các 
lnh vực khác, có bản lĩnh chính trị kiên 
cường, là công dân của một nước độc lập để xử 
lý đúng đắn trong mọi tình huống. Điều cần 
chú ý là phải đưa nhanh khoa học, kỹ thuật vào 
các lĩnh vực để mỗi sản phâm đều có hàm 
lượng chất xám cao, có giá trị kinh tế lớn, sức 
cạnh tranh mạnh. Phải bảo đảm sự phát triển 
hài hòa trong CƠ câu nền kinh tế, tránh rơi vào 
tinh trạng mất cân đối trong cung ứng và 
sản xuất. 


d. Xây dựng nên quốc phòng toàn dân vững 
mạnh đề giữ vững an ninh quốc gia, ôn định 
chính trị - xã hội. Nước ta từ xưa đến nay 
thường phải "đứng mũi chịu sào”, nhưng luôn 
vững vàng trước bao cuộc xâm lăng của nước 
ngoài. Ngày nay, đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, lực lượng quốc 
phòng phải đủ mạnh, phải là công cụ sắc bén 
của Đảng, của Nhà nước và của dân tộc, đủ 
sức đập tan mọi âm mưu phá hoại, xâm lược 
của kẻ thù; tạo ra môi trường chính trị ôn định, 
thuận lợi để thu hút đầu tư từ nước ngoài, 
để các thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn 
phát triên sản xuất, kinh doanh. 
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Nbán tô mới của quá trình 


HỊ quyết của Bộ 
Chính trị, Quyêt 
định của Thủ C 


tướng Chính phủ về phát 
triển kinh tế - xã hội và 
tăng cường bảo đảm an 
ninh quốc phòng khu vực 
Tây Nam Bộ, đã tạo điều 
kiện cho các địa phương 
vùng đồng bằng sông Cửu 
Long tập trung hơn vào - 
việc triển khai xây dựng kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, khai 
thác những lợi thế so sánh của vùng, tăng 
nhanh tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

Năm 2001, tốc độ tăng trưởng toàn vùng 
là 6,95%, năm 2002 lên 9,6%, năm 2003 là 
10,19%. Năm 2004, mặc dù thời tiết không 
thuận lợi, hạn hán cùng với mặn xâm nhập dài 
ngày, dịch cúm gia cầm gây nhiều thiệt hại 
trên diện rộng, song tốc độ tăng trưởng toàn 
vùng vấn đạt 11,42%. Bình quân trong 4 năm 
(2001 - 2004) tăng khoảng 9,54% /năm. Năm 
2005, hầu hết các tỉnh đều phấn đấu dự kiến 
tăng trưởng khoảng từ 11% đến 12%. Như 
vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 
(2001 - 2005) của toàn vùng đông bằng sông 
Cửu Long có khả năng đạt từ 10% trở lên. Về 
cơ câu kinh tế đã chuyến dịch theo hướng 
giảm dân tỷ trọng giá trị sản xuất nông - lâm - 
ngư nghiệp trong tông GDP, tỷ trọng giá trị 
sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 
ngày càng được nâng cao. 

Trong linh vực nông - lâm —- ngư nghiệp 
đã có bước phát triển khá toàn diện, thực sự 
phát huy được thế mạnh của vùng, cơ cấu nội 
bộ ngành từng bước được điều chỉnh trên quy 
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mô lớn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. 
Năm 2000, giá trị nông nghiệp chiếm 74,34% 
trên tống giá trị sản xuất toàn ngành, năm 
2003 rút xuống còn 73,5% và giá trị sản xuất 
ngư nghiệp được nâng từ 24% lên 25%. Trên 
nhiêu địa bàn đã có sự chuyển đôi mạnh mẽ 
cây trồng, vật nuôi, ấp dụng nhiều mô hình 
sản xuất xen canh, chuyển màu xuống ruộng, 
chuyên diện tích cây ngắn ngày sang trồng 
cây lâu năm, xóa dần thế độc canh cây lúa, 
làm tăng nhanh giá trị sản xuất và thu nhập. 
Trong 3 năm gần đây toàn vùng đồng bằng 
sông Cửu Long có khoảng 550.000 ha thực 
hiện các mô hình chuyển đối thành công 
(tương đương với 11,6% đất nông nghiệp). 
Trong đó có gần 64% diện tích đất chuyển đối 
đạt giá trị sản lượng từ 50 triệu đồng/ha/năm 
trở lên, giải quyết việc làm cho hơn 90.000 
lao động, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình 
chuyên dịch cơ cấu lao động trong nông 
nghiệp, nông thôn. 

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đã có 
sự chuyển biến quan trọng, vai trò sản xuất 


* Phó Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương 
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công nghiệp trong chuyển đối cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
từng bước được phát huy. Việc quy hoạch, 
xây dựng các cụm, tuyến và khu công nghiệp 
tập trung được xúc tiến mạnh. Đến nay toàn 
vùng có 55 khu, cụm công nghiệp được quy 
hoạch, trong đó có 12 khu đã đưa vào: hoạt 
động, thu hút hơn 162 dự án với tổng số vốn 
đăng ký trên 1.230 triệu USD, tạo việc làm 
cho hơn 20.000 lao động. Những ngành công 
nghiệp chế biến lương thực, thủy sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt, giày 
da đang phát triển theo chiều hướng thuận lợi. 
Nhiều làng nghề truyền thống được. khôi phục 
và phát triên khá mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật được cải thiện, số vốn đã đầu tư lên 
hơn 22.000 tỉ đồng, đã hoàn thành 30/95 công 
trình thủy lợi theo Quyết định 173/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, đang triển khai 
65 công trình khác, xây dựng hoàn chính 
372/615 cụm tuyến dân cư và nhiều công 
trình đầu mối giao thông quan trọng, góp 
phân từng bước ốn định đời sống dân cư 
vùng lũ. 

Với sự nỗ lực nêu trên, đến cuối năm 2004 
tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng Ở 
nhiều tỉnh vượt, đạt, hoặc gần tới ngưỡng 
22,5% theo Quyết định 173/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Năm 2005, nếu các địa 
phương vẫn giữ tốc độ tăng trưởng công 
nghiệp trên 20% như Nghị quyết các Tỉnh ủy, 
Thành ủy xác định từ đầu năm, chắc chắn tỷ 
trọng công nghiệp trong GDP toàn vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đến cuối năm sẽ đạt mức 
trên 25%, tạo đà cho phát triển kinh tế giai 
đoạn 2006 - 2010 có nhiều thuận lợi hơn. 

Các hoạt động dịch vụ vận tải đường thủy, 
đường bộ phát huy tốt cả về phương tiện 
truyền thống và phương tiện hiện đại, đâp ứng 
được phần lớn nhu câu đi lại và vận tải nông 
sản hàng hóa trong vùng. Những hoạt động 
bưu điện, tài chính, ngân hàng đã đáp ứng 
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ngày càng cao nhu cầu phát triên của vùng. 
Thế mạnh về du lịch, về thương mại xuất 
nhập khâu từng bước được phát huy và dần 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiêu 
địa phương, góp phần quan trọng: vào VIỆC 
thúc đấy tăng trưởng kinh tế, găn kết kinh tế 
trong vùng với khu vực và cả nước. Những 
tỉnh, thành phố có tỷ trọng giá trị dịch vụ cao 
là An Giang: 50,21%, thành phố Cần Thơ 
43,72%, Vĩnh Long 30,62% và Long An 
30,3%. 

Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu lao động được chuyên dịch theo hướng 
tích cực. Thông qua hệ thống các trường đại 
học, cao đẳng, trung học và trung tâm dạy 
nghề được mở rộng, số lượng lao động có tay 
nghề, có chuyên môn bổ sung hãng năm cho 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội ngày càng khá 
hơn, BÓp phân giải quyết khó khăn về nhân 
lực ở các tỉnh. Trong vùng hiện có 22 trường 
và 38 trung tâm dạy nghề, 27 trường đại học, 
cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trong 
3 năm gần đây đã dạy nghề cho 317.722 
lao động. 

Có thể nói, nhờ có sự giúp đỡ khá hiệu quả 
từ phía trung ương cộng với sự nỗ lực to lớn 
của đẳng bộ và nhân dân các địa phương, tình 
hình kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong 
vùng đồng bằng sông Cửu Long trong gần 5 
năm qua đã có sự phát triên đáng ghi nhận. 
Tuy vậy, vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần 
sớm được khắc phục. Đó là: 

- Công tác quy hoạch chưa có sự phối hợp 
toàn vùng, nhiêu nơi còn nặng ý chí chủ quan, 
chưa khai thác một cách tối đa nguồn nội lực 
hiện có, chất lượng quy hoạch thấp, hiệu quả 
hạn chế. 

- Cơ cấu kinh tế chuyên dịch chậm, năm 
2004 còn 7/13 tỉnh, thành phố trong vùng, tỷ 
trọng nông - lâm - ngư nghiệp vẫn còn trên 
50%. Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng thiếu 
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ổn định, vững chắc, sản xuất nông nghiệp còn 
lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên và sự biến 
động của thị trường. Mặc dù hằng năm sản 
xuất ra khối lượng hàng hóa nông sản lớn 
nhất cả nước, song chủ yếu ở dạng thô, giá trị 
qua chế biến thấp, khả năng cạnh tranh và 
hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. 
Xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng thế 
mạnh của vùng. 

- Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy 
lợi còn nhiều bất cập. 

- Chất lượng nguồn nhân lực dù có được 
cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu 
phát triển. Cơ cấu lao động chuyển đối chưa 
phù hợp với yêu cầu chuyển đối kinh tế, lao 
động nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao, thời gian 
lao động nhàn rỗi còn lớn, tỷ lệ lao động chưa 
qua đào tạo cao nhất cả nước, khả năng tiếp 
cận với kỹ thuật hiện đại còn bị hạn chế. 
Trình độ dân trí thấp, số người mù chữ còn 
chiếm khoảng 40% số người mù chữ cả nước. 

- Chưa thực hiện tốt việc tổ chức lại sản 
xuất, tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp quốc 
doanh chậm, thành phần kinh tế tập thê trong 
nông nghiệp, nông thôn phát triên kém, hiệu 
quả thấp. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều 
nguyên nhân khách quan, trong đó có những 
nguyên nhân do lịch sử đề lại. Song về chủ 
quan còn nhiều điều trong đó có trình độ, 
năng lực lánh đạo, điều hành của các cấp ỦY, 
chính quyền, đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu 
đôi mới; công tác lập quy hoạch, kế hoạch 
không theo kịp đòi hỏi bức xúc của thực tế 
sản xuất. 

Do vậy, trong phương hướng, nhiệm vụ 
giai đoạn 2006 - 2010, cần thể hiện rõ những 
quan điểm cơ bản sau đây vào việc xây dựng 
hệ thống các giải pháp, nhằm bảo đảm tính 
khả thi cho quá trình tổ chức thực hiện thành 
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công chiến lược phát triển vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, sớm biến vùng này thành 
vùng kinh tế trọng điểm của cả nước một cách 
bền vững. 

Một là, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo 
toàn diện của cấp ủy trong các lĩnh vực phát 
triển kinh tế - xã hội. Sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy nhà nước các cấp thực sự khoa học, hợp 
lý, có năng lực, tạo ra phương pháp làm việc 
hiệu quả cao, nâng cao hiệu lực của hệ thống 
chính trị trong việc thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Vấn đề 
này được xem là khâu then chốt trong công 
tác cải cách hành chánh, là sự đột phá về tổ 
chức bộ máy, tạo động. lực thực hiện chiến 
lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu 
Long thành vùng kinh tế trọng điểm của cả 
nước với tốc độ cao. 

Hai là, sớm hoàn chỉnh chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội trên toàn vùng phù hợp 
với chiến lược phát triển chung cả nước với 
tầm nhìn đến năm 2020. Trên cơ sở Nghị 
quyết 21 của Bộ Chính trị và Quyết định 173 
của Thủ tướng Chính phủ về phát triên 
kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, các địa phương, các ngành cần rà soát 
điều chỉnh, bố sung quy hoạch phù hợp với 
yêu câu phát triển chung của toàn vùng, làm 
cơ sở cho kế hoạch đầu tư phát triển hằng 
năm. Việc xây dựng kế hoạch, dự án, cơ chế 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội trước hết 
căn cứ vào tiêm năng, lợi thế sẵn có và khả 
năng tô chức thực hiện. Việc quy hoạch xây 
dựng các khu công nghiệp cần chú ý đến yếu 
tố phối hợp và phân công giữa các địa phương 
bảo đảm tính cân đối chung trong toàn vùng. 

Ba là, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
đồng thời phải tổ chức lại sản xuất, phát triển 
mạnh mẽ ở các thành phần kinh tế, sắp xếp, 
đối mới hoạt động các doanh nghiệp nhà 
nước, đây nhanh tốc độ cổ phân hóa. Đặc biệt 
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trong nông nghiệp, nông thôn cần có cơ chế, 
chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển tốt các 
loại hình kinh tế tập thể, nhất là kinh tế hợp 
tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân 
và kinh tế hộ. Tô chức thực hiện có hiệu quả 
Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua ký kết 
hợp đồng kinh tế, gắn sản xuất với tiêu thụ, 
đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhất là thị 
Vớ HE xuất khẩu. 

Bồn là, thực hiện chuyển đối cơ cấu kinh 
tẾ cần coi trọng yếu tố bền vững, tuân thủ yêu 
cầu khách quan, khoa học, bảo đảm trình tự 
các bước trong tổ chức chuyên đổi, không 
nóng vội đốt cháy giai đoạn. Trước mắt xây 
đựng cho được chiến lược thị trường tiêu thụ 
hàng hóa nông sản của toàn vùng bằng việc 
mở rộng hoạt động buôn bán thâm nhập sâu 
vào thị trường các nước trong khu vực và thế 
gIỚI. Đông thời, chú trọng việc mở rộng và 
phát triển thị trường nội địa, nhất là thị trường 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ 
cách mạng nhăm phục vụ tốt hơn nhu câu sản 
xuất và tiêu dùng của nhân dân; tạo thế chủ 
động tiêu thụ sản phẩm nếu thị trường quốc tế 
CÓ Sự biến động. 

Năm là, đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò 
vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tạo lập môi trường: tôt nhât thu hút vốn đầu tư, 
huy động cao nhất các nguôn lực trong và 
ngoài nước cho đầu tư phát triển. Xuất phát từ 
khả năng nguôn lực điều chỉnh cơ câu đầu tư 
một cách hợp lý theo hướng: 

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tập 
trung các dự án trọng tâm, trọng điểm nhằm 
nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội. 

- Vốn huy động trong dân và đầu tư từ các 
doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triên sản 
xuất, mở rộng hoạt động dịch vụ và các 
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chương trình về phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. 

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 
nước ngoài, nhất là tính toán kỹ việc sử dụng 
nguôn vốn ODA để tránh lãng phí. 

Sáu là, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế cần gắn chặt với việc đầu tư khai thác, ứng 
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ ở tất cả các 
lĩnh Vực. sản xuất, xã hội, tạo bước đột phá về 
năng suất, chất lượng hàng hóa, nhất đà công 
nghệ sinh học vê gen, về giống cây trồng, vật 
nuôi, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu 
hoạch. Trước mắt, cần khai thác có hiệu quả 
những thành tựu nghiên cứu của các trung tâm 
khoa học trong vùng, kịp thời thúc đẩy nhanh 
quá trinh chuyển đổi cơ cấu sản xuất hiện 
nay. Cùng với việc đầu tư nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ của các viện, trường 
phải có chính sách đầu tư cho phát triên 
nguôn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ dân trí. 

Bảy là, đi đôi với việc thúc đấy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, phải gắn liền với việc 
thực hiện chủ trương ốn định đời sống nhân 
dân, nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả 
công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến khích 
mọi người làm giàu cho minh và cho xã hội. 
Mọi dự án đầu tư phát triển, nhất là dự án xây 
đựng các khu, cụm, tuyến công nghiệp tập 
trung trước hết phải làm tốt công tác tái 
định cư, tạo việc làm, thúc đây chuyền dịch 
cơ cấu lao động, bảo vệ môi trường, khôi 
phục và phát triển hiệu quả các làng nghề 
truyền thống. 

Phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu 
Long cần một chiến lược tổng thể các giải 
pháp có tính đột phá. Lợi thế của vùng kinh tế 
trọng điểm đầy tiềm năng này đang đòi hỏi 
cân có sự đầu tư nghiêm túc hơn nữa về mặt 
tông kết lý luận. Một sô nhận định trong bài 
viết này cũng là nhằm góp phần thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng ấy. C1 
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ÔNG tác giáo dục đào tạo sinh viên - đội 

ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa tương lai 

cần theo một phương hướng cơ bản là 
phai thực sự coi trọng giáo dục đạo đức cách 
mạng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý luận với 
giáo dục lý tưởng, đạo đức cho sinh viên. Xác 
định đạo đức là "gốc" của người cách mạng, nó 
không chỉ là nền tảng nhân cách trong sự thống 
nhất với tri thức, mà còn là điều kiện tiên quyết 
để trau dồi tri thức nói chung, nâng cao trình độ 
lý luận nói riêng. Có thể 
thấy, đạo đức trong sáng 
của người sinh viên là một 
trong những điều kiện, hơn 
nữa là điều kiện tiên quyết, 
là tiền để để trau dồi lý 
luận. Không những thế, lý 
luận ở đây cũng không chỉ 
là tri thức, là học vấn nói 
chung mà là lý luận cách 
mạng - đó là lý luận không 
chỉ giải thích thế giới mà 
cốt lõi là để cải tạo thế giới. 
Vì vậy, nếu học tập không 
nhăm mục đích thực tiễn, 
phục vụ nhân dân thi 
không thể lĩnh hội được tinh thần thực chất của 
lý luận. 

Việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ thực sự có 
kết quả với động cơ học tập đúng đăn. Tất 
nhiên, kết quả của học tập lý luận còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, vốn kinh 
nghiệm sống, phương pháp học tập... Và nó 
không chỉ phụ thuộc vào người học mà còn phụ 
thuộc vào người dạy, vào điều kiện học tập, việc 
tố chức quản lý học tập... Mặc dù vậy, phẩm 
chất đạo đức của người sinh viên vân là điều 
kiện tiên quyết để học tập lý luận có kết quả. Nó 
là động lực để phát huy tính chủ động, tích cực 
trong những điều kiện lịch sử - cụ thể, để biến 
quá trinh giáo dục thành quá trình tự giáo dục 
nói chung, giáo dục ly luận nói riêng. Việc coi 
trọng giáo dục đạo đức, xây dựng đạo đức trong 
giáo dục lý luận cho sinh viên không chi là đòi 
hỏi cho nhiệm vụ xây dựng đất nước, mà còn là 
đòi hỏi bức thiết của bản thân công tác giáo dục 
lý luận. 
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Công tác giáo dục lý luận coi giáo dục đạo 
đức không những là tiền đề của việc nâng cao 
trình độ lý luận, đồng thời là nhiệm vụ của mình. 
Lê-nin đòi hỏi phải làm cho toàn bộ nhiệm vụ 
giáo dục, đào tạo thanh niên trở thành nhiệm vụ 
giáo dục đạo đức, cộng sản. Nói về mục đích 
học tập lý luận của người cán bộ, Bác Hồ đòi hỏi 
trước hết phải là "học để làm việc, làm người" rồi 
mới "làm cán bộ". Do đó, nếu có tình trạng 
suy thoái, xuống cấp về phẩm chất đạo đức của 


%XÉt hựp giáo dụe lj luận 
nối giáo dục lý tưởng, đạo đức 
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sinh viên trong trường đại học có ảnh hướng 
tiêu cực đến giáo dục lý luận thì không phải là 
giáo dục lý luận vô can đến tình trạng đó. 

Ngày nay, khi mà những mặt trái của kinh tế 
thị trường đang tác động mạnh cả vào lĩnh vực 
giáo dục, đảo tạo nói chung, thì công tác giáo 
dục lý luận càng phải quan tâm tới việc xây 
dựng, giáo dục đạo đức cho sinh viên. Một mặt, 
giáo dục lý luận góp phần giải đáp những vấn 
đề về đạo đức của sinh viên, học sinh. Mặt 
khác, phải phát huy vai trò của đạo đức với tính 
cách là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục 
lý luận, bao gồm cả việc giữ gìn sự trong sáng 
và phẩm chất chính trị, đạo đức của chính mình, 
như C.Mác đã nói "nhà giáo dục cũng phải được 
giáo dục". 

Sinh viên có vai trò rất quan trọng đôi với 
sự phát triên đất nước. Họ có những phâm chất 
quý báu như trẻ, khỏe, có học thức, ham học, 
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năng động, dám nghĩ và dám làm theo cái mới... 
Họ thật sự là đại biểu cho sức sống của thanh 
niên, sức mạnh của dân tộc. Tuy nhiên, trong xã 
hội hiện đại, để những tiềm năng đó trở thành 
hiện thực, trở thành động lực trong công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước, họ cần phải 
được định hướng một cách toàn diện, đặc biệt là 
lý tưởng đạo đức trong sáng. 

Lý tưởng là những khát khao, nguyện vọng, 
những tư tưởng về tương lai tốt đẹp mà con 
người hăng mong ước vươn tới. Lý tưởng có vai 
trò to lớn đối với hoạt động của con người. Người 
có lý tưởng cao đẹp, thì không những sẽ có yêu 
cầu cao đối với chính bản thân mình mà còn thể 
hiện tinh thần trách nhiệm đối với những công 
việc của người khác. Quá trình hiện thực hóa lý 
tưởng được bắt đầu từ việc xác định, củng cố 
niềm tin, rồi sau đó niềm tin sẽ trở thành 
một động lực quan trọng đối với hoạt động của 
con người. 

Là một bộ phận của lý tưởng xã hội, lý tưởng 
đạo đức cũng mang những nội dung, đặc điểm 
và ý nghĩa chung của lý tưởng xã hội. Tuy nhiên, 
nó cũng có đặc thù riêng do tính chất của các 
quan hệ đạo đức quy định. Nó phản ánh những 
hoài bão, những xu hướng, những nội dung cơ 
bản của những giá trị và chuẩn mực đạo đức 
trong đời sống xã hội. 

Như vậy, lý tưởng đạo đức chẳng phải là cái 
gì cao xa, trừu tượng, hư vô; mà được xuất phát 
bởi đời sống kinh tế - xã hội, bởi thực trạng đạo 
đức trong thời gian nhất định. 

Lý tưởng đạo đức là một bộ phận của 
lý tưởng xã hội, thống nhất với lý tưởng xã hội. 
Lý tưởng xã hội của chúng ta hiện nay chính là 
"Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" mà Đảng 
và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, lý tưởng đạo 
đức mà chúng ta lựa chọn cũng phản ánh nội 
dung lý tưởng "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội". Lý tưởng đó luôn luôn hướng tới mục 
tiêu cao ca: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh". Bởi vì, bản thân 
"Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" đã bao 
hàm nội dung đó. 

Với vai trò tiên phong trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thanh niên, 
đặc biệt là thanh niên trí thức - mà hôm nay họ 
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còn là sinh viên - là một trong những nhân tố 
quyết định sự thành bại của sự nghiệp đó. Do 
đó, giáo dục nhân cách nói chung, giáo dục lý 
tưởng đạo đức cho sinh viên nói riêng là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp 
đổi mới đất nước. Quá trình giáo dục lý tưởng, 
đạo đức cho sinh viên có vai trò to lớn đối với sự 
hình thành nhân cách của họ. Nội dung lý tưởng 
đạo đức đặt ra những đòi hỏi, những yêu cầu mà 
sinh viên phải phấn đấu rèn luyện trong quá 
trình hiện thực hóa lý tưởng đó. Từ những nỗ lực 
phần đấu vươn lên, sinh viên tự khăng định minh 
và góp phần vào sự phát triển xã hội. 


Nhưng khi nói tới việc giáo dục lý tưởng, đạo 
đức cho sinh viên trong điều kiện ngày nay ở 
nước ta, không thể không nói tới những tác động 
của cơ chế thị trường. Về những tác động tích 
cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đối với đời 
sống kinh tế - xã hội nói chung, với tư tưởng, lối 
sống đạo đức nói riêng, xin được nêu ra một số 
điểm sau. 

- Về ảnh hưởng tích cực: Với sự năng động 
trong toàn xã hội, cùng với những biện pháp 
kinh tế mà Đảng và nhân dân ta thực hiện đã 
nâng đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân lên một bước đáng kể. Từ đó, niềm tin của 
toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc. 
Đây chính là điều kiện khách quan thuận lợi đối 
với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cho sinh 
viên. 

- Về ảnh hưởng tiêu cực: Đảng ta đã khái 
quát ”... về khách quan mà nói kinh tế thị trường 
với sức mạnh tự phát ghê gớm của nó đã khuyến 
khích chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, 
làm cho người ta chỉ chú ý tới lợi ích vật chất mà 
coi nhẹ giá trị tinh thần, chỉ chú ý đến lợi ích cá 
nhân mà coi nhẹ lợi ích cộng đồng, chỉ chú ý lợi 
ích trước mắt mà coi nhẹ lợi ích lâu dài, cơ 
bản"), Do vậy, "những năm gần đây tình trạng 
suy thoái về đạo đức và lõi sống có chiều hướng 
tăng lên, rất đáng lo ngại") và "Một bộ phận 


(1) Văn kiện Hỏi nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. 
1998. tr 29 - 30 

(2) Văn kiện đã dân. tr 27 
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thanh niên còn mơ hồ về lý tưởng, chưa nhận 
thức được tình hình, nhiệm vụ của giai đoạn 
cách mạng mới, chưa xác định được trách nhiệm 
của thanh niên nói chung và của bản thân nói 
riêng"®). 

Với vai trò quan trọng của đạo đức, từ thực 
trạng đạo đức xã hội nói chung, đạo đức thanh 
niên nói riêng, trong những năm gần đây, Đảng 
ta luôn coi trọng công tác xây dựng tư tưởng, 
đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã 
hội, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo 
đức cho thế hệ trẻ luôn được Đảng ta coi trọng. 

Theo chúng tôi, giáo dục lý tưởng đạo đức 
cho thanh niên, sinh viên trong điều kiện ngày 
nay cần quan tâm đến các vấn đề sau. 

Thứ nhất, phải cũng cố niềm tin của thanh 
niên, sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào 
chế độ và hiện thực ngày càng tốt đẹp của công 
cuộc đổi mới đất nước. Khi họ đã có niềm tin 
vững chắc thì sẽ quyết định khuynh hướng, mục 
đích và hiệu quả hoạt động của mình và sẽ hoạt 
động hăng say, tích cực trong học tập, công tác, 
đóng góp thiết thực cho đất nước, xã hội. 

Thứ hai, bên cạnh củng cố niềm tin của 
thanh niên sinh viên vào Đảng, vào chế độ, phải 
tăng cường giáo dục cho họ tình cảm yêu nước 
nồng nàn. Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất 
nước; yêu chủ nghĩa xã hội; là phải làm giàu cho 
gia đình và đất nước; phải trung với Đảng, với 
nước, hiếu với nhân dân. Trong điều kiện phát 
triển kinh tế thị trường và giao lưu quốc tế hiện 
nay thi "trung" và "hiếu" phải được coi là giá trị 
nổi bật để thanh niên - sinh viên không dễ sa 
vào cạm bấy của kẻ thù. Có thể nói giáo dục 
tình cảm yêu nước là nội lực quan trọng để tạo 
cho thanh niên, sinh viên - những người chủ 
tương lai của đất nước, ý chí tự lực tự cường, say 
mê trong lao động, học tập. 

Thứ ba, phải quan tâm giáo dục ý thức cộng 
đồng; để mỗi cá nhân hăng say phấn đấu trong 
lao động và học tập khăng định mình, gắn mình 
với cộng đồng, với xã hội. Đồng thời cộng đồng 
phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, 
trưởng thành của mỗi cá nhân. Sự gần: bó của 
cá nhân với cộng đồng và sự quan tâm của cộng 
đồng đối với cá nhân sẽ tạo ra sức mạnh vật 
chất và tinh thân to lớn giúp cho thanh niên vượt 
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qua những điều kiện khó khăn, quyết tâm 
phấn đấu giành thăng lợi cho bản thân, qua đó 
đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. 

Thứ tư, ngày nay vấn đề thanh niên, sinh 
viên rất quan tâm và bức xúc là nghề nghiệp, 
việc làm sau khi ra trường. Do đó, giáo dục đạo 
đức nghề nghiệp phải coi là nội dung cơ bản 
trong giáo dục lý tưởng đạo đức cho họ. Giáo 
dục đạo đức nghề nghiệp là giúp họ có trách 
nhiệm cao đối với ngành nghề mà họ đã lựa 
chọn, từ đó khơi dậy lòng nhiệt tình, yêu nghề để 
họ phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, cùng với các biện 
pháp điều chỉnh của Nhà nước, việc giáo dục 
đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường sẽ tác động tích cực đối với sinh 
viên, khiến họ có thể hy sinh lợi ích cá nhân để 
cống hiến cho xã hội, chấp nhận làm việc ở 
những nơi khó khăn, gian khổ. nhất. 

Thứ năm, trong việc giáo dục đạo đức, ly 
tưởng cho sinh viên, cần kết hợp giữa giáo dục 
những phẩm chất truyền thống như yêu nước, 
lòng nhân ái, vị tha, trung hiếu, cần, kiệm,... với 
các giá trị đạo đức mới như chủ động, sáng tạo, 
tự lập, tự chủ, vượt khó,... Có như vậy mới giúp 
họ khẳng định bản thân và hòa nhập vào xã hội 
hiện đại; hơn nữa, để họ không mất gốc mà 
còn có điều kiện vươn lên làm chủ khoa học, 
công nghệ. 

Kết hợp giữa giáo dục đạo đức, lý tưởng với 
giáo dục lý luận trong thanh niên sinh viên, với 
mục đích làm thế nào để chúng ta đào tạo một 
lớp thanh niên trí thức "vừa hồng vừa chuyên" 
như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong 
đợi. Đây không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ 
giảng viên lý luận trong các trường đại học, mà 
quan trọng hơn còn là sự tự ý thức của sinh viên; 
cùng sự kết hợp của nhà trường và của toàn xã 
hội... Có như vậy mới thiết thực góp phần hình 
thành và củng cố lý tưởng sống đúng đắn cho 
thanh niên - sinh viên của đất nước trong tiến 
trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. C] 


(3) Hữu Thọ - Đào Duy Khánh (chủ biên): Tiếp tục đôi 
mới. nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng ~ 
văn hóa trong tình hình mới, Ban Tư tương - Văn hóa 
Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1999, tr 309 
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KIÊN GIANG PHẬT TRIỂN 
KINH TẾ BIẾN, ĐÀO GẮN VÓI 
BẢO VỆ QUÔC PHÒNG - AN NINH 


HÁT triển kinh tế gắn với bảo vệ 
IÐ.» phòng - an ninh là một quan điểm 

thống nhất, xuyên suốt trong quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Quán triệt 
định hướng trên, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang 
xem phát triên kinh tế biển, đảo gắn với bảo 
VỆ QuÔc phòng - an ninh là nhiệm vụ có tầm 
chiên lược trên địa bàn tính và khu vực 
phía Nam. 

Kiên Giang là một trong 7 tỉnh ở đồng 
bằng sông Cửu Long có biển, nhưng đặc thù 
của biên Kiên Giang là tiếp gIÁp ' với nhiều 
nước trong khu vực có VÙng biên chồng lấn và 
đang diễn ra tranh chấp. Vì vậy, tình hình an 
ninh trên biển đang có nhiều diễn biến phức 
tập. Bờ biển Kiên Giang dài 200 km, trên 
vùng biển có 105 đảo nôi, lớn nhỏ và rộng 
khoảng 63.000 km}, giáp với vùng biển của 
Thái Lan và Ma-lai-xi-a, trong đó vùng biến 
chồng lấn với Ma-lai-xi-a rộng khoảng 
860 km2, vùng biên chung với Cam-pu-chia 
rộng khoảng 8.800 km/. Trên vùng biển 
tiếp giáp với Cam-pu-chia, Thái Lan gần đây 
xuất hiện nhiều diễn biến phức tập, tinh trạng 
tàu, thuyền của ngư dân các nước ở khu vực 
vượt qua đường trung tuyến khai thác hải sản 
bị cướp biên bắt tàu và ngư dân diễn ra 
thường xuyên. 
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Từ những lý do trên, cho phép chúng ta 
khẳng định làm chủ biển, khai thác tài nguyên 
biển làm giàu cho đất nước gắn với bảo vệ 
quốc phòng - an ninh, giữ vững biên giới lãnh 
hải là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng. 
Để khai thác tốt nguôn lợi trên biên gắn với 
bảo vệ quốc phòng - an ninh, Kiên Giang đang 
chủ trương tập trung làm tốt các công việc 
sau đầy: 

Thứ nhất, phát triển mạnh kinh tế thủy sản 
và đã từng bước khăng định năng lực vươn ra 
khai thác hải sân xa bờ. 

Thủy sản là thế mạnh của vùng biển, hải 
đảo và ven biên của Kiên Giang. Thời gian 
qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 
của tỉnh là 13,45%, giá trị tăng thêm năm 
2000 là 633,2 tỉ đồng, năm 2002 trên 880 tỉ 
đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 
2005. Về sản lượng thủy sản năm 2000 đạt 
trên 250 ngàn tấn, năm 2004 đạt trên 32I 
ngàn tấn. Năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn nhưng chắc chắn sẽ đạt và vượt so với 
năm 200A. 

Năng lực vươn ra khai thắc hai sản xa bờ 
ngày càng tăng. Năm 1999, tông số tàu thuyền 


* Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang 
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toàn tỉnh có 7.040 chiếc, tông công suất 
597.640 CV, bình quân 85 CVichiếc. Năm 
2002 đã là 6.980 chiếc, tông công suất 
793.000 CV, bình quân 114 CV/chiếc. Đến 
cuối năm 2004 có 7.565 chiếc, tổng công 
suất Í 041.000 CV, bình quân 138 CV/chiếc, 
cao gấp 2,7 lần mức bình quân công suất 
tàu thuyền chung toàn quốc. Tỷ lệ tàu có 
công suất lớn trên 90 CV, có năng lực khai 
thác xa bờ chiếm trên 30% tổng số tàu thuyền 
của tỉnh. 


Nuôi trồng ven biên và hải đảo phát triển 
mạnh, tăng nhanh cả về diện tích và sản lượng. 
Năm 2000, diện tích nuôi trồng thủy sản chỉ 
đạt 23.335 ha, năm 2002 tăng lên 38.000 ha, 
năm 2003 đạt 50.000 ha và đên nay là 66.970 
ha. Về mặt sản lượng nuôi trông thủy sản, năm 
2002 đạt 6.675 tấn, năm 2003 trên 14.500 tấn 
và năm 2004 trên 24.000 tấn. Hiện nay, các 
nhà đầu tư đã tập trung đầu tư vào ngành thủy 
sản 16 dự án, với số vốn gần 1.200 tỉ đồng 
(trong đó nuôi tôm công nghiệp 3 dự án với 
diện tích 2.958 ha và 960 tỉ đồng: chế biến R) 
dự án, công suất 40.174 tấn/năm, tổng vốn đầu 
tư 205 ti đông). Kinh tế thủy sản Kiên Giang 
còn mở ra nhiều triển vọng phát triển trong 
thời gian tới. 

Nhờ khai thác và nuôi trồng thủy sản phát 
triển, tỉnh đã tạo thêm nhiều việc làm cho lực 
lượng lao động và thu nhập của ngư dân ngày 
càng được nâng lên, góp phân làm thay đôi 
diện mạo kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải 
đảo của tỉnh. 

Thứ bai, ngành du lịch biến, đảo và ven 
biển của Kiên Giang đang được đâu tư đúng 
mức và chuyên động tích cực. 


Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng phát 
triển du lịch biển, đảo và ven biển so với các 
tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
Xác định lợi thế đó, từ năm 1228 tinh đã xem 
du lịch là ngành. kinh tế mũi nhọn và tỉnh đã 
có Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển du 
lịch đến năm 2010. Trên cơ sở quy hoạch tổng 
thể và quy hoạch chỉ tiết nhiều khu du lịch đã 


tích cực huy động . các nguồn vốn đầu tư phát 
triển kết cầu hạ tầng, tăng Cường cơ SỞ Vật 
chất - kỹ thuật để tăng tốc phát triển du lịch. 
Giai đoạn từ năm 1998 - 2003, lượng khách du 
lịch đến Kiên Giang tăng bình quân hằng năm 
20%, năm 2004 trên I triệu lượt. Doanh thu từ 
du lịch tăng bình quân 22%Inăm. Riêng năm 
2003, đạt trên 80 tỉ đồng và năm 2004 đạt gân 
139 tỉ đồng (tăng trên 73%) và đang mở ra 
nhiều triển vọng lớn hơn cho năm 2005 và 
những năm tới. Đặc biệt, từ khi Chính phủ cho 
phép xây dựng đề án phát triên Phú Quốc 
thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng 
cao, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng 
rất nhanh. Về thu hút vốn đầu tư, đến nay Phú 
Quốc đã có 29 dự án được cấp giấy phép với 
số vốn 1.342 tỉ đồng, trong đó có 20 dự án của 
8 nhà đầu tư được đầu tư theo phương thức 
dùng quỹ đât tạo vôn xây dựng kêt câu 
hạ tầng. 

Khi ngành du lịch và thủy sản phát triển thì 
các ngành kinh tế khác và dịch vụ đi kèm cũng 
phát triển. Điều này đã có tác dụng tích cực 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và theo đó là 
SỰ chuyển dịch cơ cấu lao động và bố trí lại 
dân cư các huyện ven biến và hải đảo của 
Kiên Giang. 

Thứ ba, kết cấu hạ tầng kinh tế — xã hội 
các vùng ven biển, đảo ngày càng được đầu tư 
phát triển. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng là điều kiện rất 
cần thiết để các vùng ven biên, hải đảo phát 
triên kinh tế - xã hội, vì trong thực tế những 
vùng ven biển và hải đảo có kết cầu hạ tầng 
còn rất thấp kém. Nhận thức được tầm quan 
trọng đó, _ những năm qua tính Kiên Giang 
bằng nguồn kinh phí của mình và trung ương 
hỗ trợ đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển 
mới nhiều công trình xây dựng kết câu hạ tầng 
kinh tế - xã hội trọng điêm. Nổi bật là hệ thống 
giao thông, công trình lấn biên mở rộng khu 
đô thị thị xã Rạch Giá và thị xã Hà Tiên, 
hệ thống giao thông trên đảo Phú Quốc, 
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kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc 
phòng - an ninh. 

Hệ thống cảng cá được đầu tư xây dựng với 
quy mô lớn. Nhiêu cảng cá đã xây dựng xong 
và đưa vào sử dụng như: Thổ Châu, Nam Du, 
An Thới, Tắc Cậu, Dương Đông... Các cảng 
cá, bến cá tuyến ven bờ như Xẻo Nhàu, 
Tô Châu.... khu trú bão Cầu Sấu, luỗông vào 
cửa Dương Đông cũng đang được thi công với 
tốc độ cao. 

Hệ thống giao thông thủy lợi kết hợp với 
chương trình thoát lũ ra biển Tây đã được khảo 
sát, thiết kế và xây dựng, hiện đang có hiệu 
quả tốt, phục vụ cho phát triên nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản ở địa phương, nhất là khai 
thác tiềm năng vùng đất còn hoang hóa ở vùng 
tỨ giác Long Xuyên. 

Hệ thống cấp điện, nước sạch sinh hoạt 
cũng được đầu tư xây dựng khá mạnh. Đã xây 
dựng 322km đường trung thế, 588km hạ thế 
tạo điều kiện phục vụ sản xuất và đời sống của 
nhân dân vùng ven biến và hải đảo. Đầu tư xây 
dựng các trạm cấp nước tập trung ở Hà An 
Ba Hòn, Chùa Hang có công suất từ 200 m? 
500 mỶ/ngày; ở Tắc Cậu 1.000 mỶ/ngày và ở 
các xã đảo có công. suất từ 100 m - 
150 m”/ngày. Hồ chứa và kênh dẫn nước ở thị 
xã Hà Tiên, huyện đảo Phú Quốc cũng được 
đầu tư và đang khẩn trương xây dựng đê sớm 
đưa vào sử dụng. 


Những kết quả đầu tư xây dựng kết cầu hạ 
tầng kinh tẾ - xã hội nêu trên đã góp phân tích 
cực thúc đây ngành thủy sản, ngành du lịch và 
các dịch vụ kèm theo phát triển rất nhanh. 
Điều đó có tác động. tích cực thúc đây quá 
trinh chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ của tỉnh, nâng 
cao đời sống nhân dân vùng biển, thu hút một 
lượng lao động khá lớn, hình thành nên những 
cụm tuyến dân cư ven biên, hải đảo trù phú. 

Để giành thế chủ động trong phát t triển kinh 
tế biển, đảo gắn với an ninh - quốc phòng, 
Kiên Giang tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng phục vụ phát triên kinh tế - 
xã hội các huyện ven biển và các huyện đảo, 
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nhất là những nơi có vị trí quan trọng về quốc 
phòng - an ninh như Phú Quốc, Hà Tiên và 
Kiên Lương. Xây dựng kết cầu hạ tầng: đường 
sá, hệ thống bến cảng, sân bay, điện, nước sinh 
hoạt, trường, trạm, v.v.. để phát triên chiều sâu 
kinh tế - xã hội vùng ven biến và hải đảo. 
Trong xây dựng chú trọng các đến mối quan 
hệ kinh tế và quốc phòng - an ninh, giữa các 
khu kinh tế - kỹ thuật và khu vực phòng thủ, 
lập trung xây dựng hệ thống cảng biên, 
các tuyến đường ven biển, ven đảo, cung cấp 
điện, nước ngọt, thông tin liên lạc... Đôi với 
Phú Quốc, đang khẩn trương xây dựng và mở 
rộng sân bay, cảng phục vụ du lịch và tăng 
cường phát triển phương tiện vận tải biển, đặc 
biệt chú trọng đến hiệu quả tông hợp cả về 
kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Để 
thực hiện những nhiệm VỤ ây cần có nguôn 
vốn rất lớn. Ngoài nguôn vốn từ ngân sách của 
địa phương và vận động nhân dân đóng góp, 
tỉnh còn kêu gọi đầu tư, xin Chính phủ hỗ trợ... 


Gắn với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - Xã hội, Kiên Giang chú trọng thúc 
đầy phát triển các ngành nghề có thế mạnh của 
địa phương như thủy sản, du lịch, thu hút lực 
lượng lao động ra định cư sống lâu dài trên 
tuyến ven biến và đảo; đông thời kết hợp có 
hiệu quả với chương trình đưa dân ra định cư 
Ở các đảo chưa có dân, nhằm làm tốt nhiệm vụ 
phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - 
an ninh. 


Về khai thác: Nâng tổng số tàu thuyền toàn 
tính lên 7.650 chiếc vào cuối năm 2005, với 
tông công suất là 1.124.550 CV (bình quân 
147 CV/chiếc) và đến năm 2010 nâng tông SỐ 
tàu thuyền toàn tỉnh lên 8.450 chiếc với 
tông công suất là 1.435.000 CV (bình quân 
170 CV/ chiếc). 


Về nuôi trông thủy sản: Trên cơ sở điều 
chính quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, 
đang đây mạnh công tác quy hoạch chi tiết 
nuôi trồng thủy sản, chủ yêu là nuôi tôm vùng 
ven biên của tỉnh. Đến cuối năm 2005 đưa 
diện tích nuôi tôm lên 100.000 ha, san lượng 
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đạt 34.000 tấn, năm 2010 diện tích nuôi tôm 
đạt 130.000 ha, sản lượng đạt 60.000 tấn. 
Cùng với tôm, tính chú trọng mở rộng hình 
thức nuôi cá lông trên biên và đây là một 
nguồn lợi rất lớn của địa phương. 


Từ nay: đến năm 2010, phấn đấu hoàn 
chính hệ thống thủy lợi nuôi tôm, các cơ sở 
sản xuất tôm, cá giông, các trung tâm và các 
trạm khuyến ngư, xây dựng hoàn chỉnh các 
cảng cá và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tập 
trung kêu gọi và khuyến khích các nhà đầu tư 
tập trung nhiều hơn vào lĩnh VỰC thủy sản, 
giúp đỡ hướng dẫn nhân dân chuyển sang các 
hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh. 


Về chế biến: Nâng cấp, mở rộng CÁC CƠ SỞ 
chế biến hiện có, xây dựng mới một số nhà 
máy chế biến đông lạnh quy mô lớn, công 
nghệ hiện đại. Trong năm 2005 - 2006, đầu tư 
5Š cơ SỞ chế biến đông lạnh có công suất 
28.000 tấn/năm. Điều chính, mở rộng quy 
hoạch khu công nghiệp Tắc Cậu, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào linh vực 
này. Phấn đấu đến năm 2010, công suất chế 
biện của các cơ sở đông lạnh đạt 46.740 
tần/năm. Ngoài ra, Kiên Giang cũng đang chú 
trọng xây dựng một số nhà máy đông lạnh cá 
nước ngọt, tạo điều kiện để chuyền dịch cơ cấu 
kinh tê, đưa một số vùng trồng lúa năng suất 
thấp sang nuôi cá nước ngọt. 


Tỉnh mạnh dạn tạo cơ chế thông thoáng để 
các doanh nghiệp chủ động mở rộng thị 
trường. Các sản phâm chế biến hải sản của tỉnh 
mây năm qua đã được tiêu thụ tại thị trường 
Mỹ, Nhật, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc. 
Năm 2004, vụ kiện về bán phá giá tôm của các 
tỉnh miền Nam nước Mỹ đã gây không ít khó 
khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của địa 
phương. Vì vậy, ngoài những sản phẩm xuất 
khẩu truyền thống, tinh cũng sẽ tập trung sản 
xuất nhiêu sản phẩm tinh chế. chất lượng cao 
phục vụ tốt cho yêu cầu xuất khẩu và tiêu 
dùng nội địa, táng khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm. 

Đảo Phú Quốc là nơi có nhiều điều kiện để 
đầy mạnh tốc độ phát triển ngành du lịch. 
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Nơi đây sẽ là trung tâm kinh tế du lịch của tỉnh 
và của cả vùng. Để tạo điều kiện cho 
Phú Quốc sớm trở thành nơi du lịch hấp dân, 
thuận tiện, thu hút nhiều khách trong nước và 
quốc tế, đến năm 2007, tỉnh sẽ khởi công xây 
dựng sân bay mới và năm 2010 đưa vào sử 
dụng. Sân bay Phú Quốc sau khi hoàn thành 
bảo đảm cho các loại máy bay Air Bus và 
Boeing 767 hạ cánh. 

Tỉnh quyết tâm đến năm 2010, xây dựng 
xong hệ thông hạ tầng. g1aO thông bộ trên đảo, 
các cầu cảng... đạt chất lượng tốt. Trước mắt, 
xây dựng một số đường trục chính trung tâm 
và câu cảng An Thới nhằm bảo đảm cho việc 
đi lại của du khách trên đảo và giữa đất liền 
với đảo, thuận tiện, với giá rẻ. Đông thời, tỉnh 
đang xúc tiến quy hoạch lại rừng phòng hộ cho 
phù hợp với quy hoạch phát triên du lịch, quy 
hoạch lại các hồ chứa và hệ thống cấp nước 
ngọt, phát triển hệ thống điện. Các khu du lịch 
trên đào được quy hoạch xây dựng bản đồ giải 
thửa theo từng khu vực, kết hợp với việc thanh 
tra, kiếm tra đất đai, xử lý dứt điểm các vấn đề 
VƯỚng mắc về đất đai trên đảo trong thời gian 
ngăn nhất, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đây 
nhanh tiến độ đầu tư... 


Tỉnh đang triên khai tuyến đường NI nối 
liền thị xã Hà Tiên với thị xã Châu Đốc và 
hoàn thành trong năm 2006, phấn đấu làm 
Xong cầu Tám Ngàn trên tuyến N2 trong năm 
2005, đê tiện việc đi lại của du khách đến 
huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên. Năm 
2005, hoàn thành việc mở các tuyến tour du 
lịch bằng đường bộ và đường thủy từ Hà Tiên, 
Phú Quốc đến Thái Lan và ngược lại, bước 
tiếp theo sẽ nối các khu vực này băng đường 
hàng không. 

Nhà nước cần tiếp tục thực hiện chính sách 
cho dân vay vốn mua sắm tàu thuyền, ngư cụ 
đánh bắt xa bờ, giảm thuế tài nguyên đối 
với dân làm nghề khai thác hải sản; chính sách 
lương và đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân, 
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LỤP LUỤNG VŨ TRANG QUÂN KHU IV: 
_60 NĂM XÂY DỤNG, 
CHIẾN DÂU VÀ TRUỦNG THÀNH 


ACH mạng Tháng Tám thành công 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra 


đời, đã mở ra một trang sử mới cho dân 
tộc ta. Trước yêu cầu của cách mạng trong 
giai đoạn mới, Trung ƯƠng Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh quyết định tổ chức các chiến 
khu quân sự. Ngày 15-10-1945, Chiến khu IV 
ra đời, (nay là Quân khu IV), gồm 6 tỉnh: Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế, kéo dài từ Tam Điệp đến 
Hải Vân. Đây là một địa bàn trọng yếu, có cả 
rừng núi, trung du; đồng bằng và ven biển. Cả 
6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đều có tuyến biển, 
tuyến biên giới với nước bạn Lào. Chính những 
yếu tố tự nhiên này làm cho dải đất Khu IV qua 
các thời kỳ luôn là địa bàn chiến lược quan 
trọng của cả nước. Sinh ra trong bão táp cách 
mạng, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, 
nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, lực lượng vũ 
trang Quân khu IV không ngừng trướng thành, 
lớn mạnh về mọi mặt; luôn nêu cao khí phách 
quật cường của dân tộc, truyền thống anh hùng 
của quân đội, lòng yêu nước nông nàn, tinh thần 
cách mạng của mảnh đất Bình - Trị Thiên trung 
dũng, Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, cùng 
các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, lập nên những chiến công, thành 
tích vẻ vang, làm ngời sáng phẩm chất "Bộ đội 
Cụ Hồ" trên quê hương Bác Hồ kính yêu. 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


ĐOÀN SINH HƯỞNG ' 


Trong 2 cuộc kháng chiến chông thực 
dân, để quốc xâm lược, Khu IV vừa là tiền 
tuyến, vừa là hậu phương, luôn vì cả nước, cùng 
cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ”, quân và dân Khu IV đã 
đoàn kết một lòng, không quản ngại gian khổ, 
hy sinh, dũng cảm chiến đấu tiêu diệt địch, mở 
rộng và bảo vệ vững chắc hậu phương, chỉ viện 
sức người, sức của cho các chiến trường. Hàng 
vạn thanh niên Khu IV xung phong ra trận. 
Nhiều chi đội giải phóng quân của Khu IV đã 
lên đường Nam tiến chiến đấu và lập công vẻ 
vang ở các tĩnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 
Gần một triệu lượt dân công đi phục vụ các mặt 
trận và hàng chục vạn tân lương thực, thực 
phẩm đã được huy động để cung cấp cho các 
chiến trường. Cùng với Việt Bắc, Khu IV đã trở 
thành "căn cứ địa cách mạng vững chắc", góp 
phân làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động 
địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, Khu IV là nơi trực tiếp đụng đầu lịch sử 
giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, 


* TS, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu IV 
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giữa nhân nghĩa và bạo tàn, giữa chế độ xã hội 
chủ nghĩa và chế độ thực dân kiểu mới. Quân và 
dân Khu IV cùng một lúc thực hiện 4 nhiệm vụ 
trên 3 chiến trường miền Bắc, miền Nam và 
Lào, vừa xây dựng hậu phương xã hội chủ 
nghĩa, huy động sức người, sức của cho chiến 
trường; vừa đánh bại chiến tranh phá hoại của 
đề quốc Mỹ, bảo đảm giao thông chi viện cho 
cách mạng miền Nam; đánh thắng Mỹ - ngụy 
trên chiến trường Trị Thiên; vừa làm trọn nghĩa 
vụ quốc tế với Lào. Ở Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huê lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng với 
nhân dân bám trụ kiên cường, liên tục tiến công 
và nôi dậy tiêu diệt địch giải phóng quê hương. 
Quân và dân Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã 
cùng với các đơn vị chủ lực mở nhiều chiến 
dịch VỚI quy mô lớn, đặc biệt là đợt Tổng tiến 
công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, góp phần làm 
thay đôi cục diện trên chiến trường miền Nam. 
Ở hậu phương, quân và dân từ Thanh Hóa đến 
Vĩnh Linh nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, sản xuất giỎi, chiến đấu giỏi "Tất cả vì 
miền Nam ruột thịt". Nhiều phong trào hành 
động cách mạng như "Xe chưa qua, nhà 
không tiếc", "Nhằm thắng quân thù. Bắn!", 
"Hai giỏi", v.v... và nhiều tập thê, cá nhân đã trở 
thành tắm gương sáng cho cả nước. Quân và 
dân Thanh - Nghệ - Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh 
Linh "Mỗi người làm việc bằng hai", mưu trí, 
dũng cảm đập tan các cuộc chiến tranh leo 
thang phá hoại băng không quân và hải quân 
của đê quốc Mỹ, bảo đảm huyết mạch giao 
thông thông suốt giữa tiền tuyến và hậu 
phương, kịp thời chi viện sức người, sức của 
cho các chiến trường chiến đấu giành thắng lợi. 
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa, nhất là những năm đất 
nước bước vào công cuộc đối mới, Quân khu đã 
đoàn kết, thống nhât cùng đẳng bộ, chính quyền 
và nhân dân 6 tỉnh, vận dụng sáng tạo đường lối 
đối mới vào việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng. Sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh, 
huyện mà nền tảng là xây dựng xã, phường, 
cơ sở, cụm an toàn, làm chủ - săn sàng chiến 
đấu ngày càng đi vào chiêu sâu, chất lượng. 
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Đến nay số xã, phường cơ sở trên địa bàn Quân 
khu có 70,66% đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn 
diện (năm 2001 là 63,21%), 90% cụm hoạt 
động khá, góp phân khơi dậy tiềm lực toàn dân 
và cả hệ thống chính trị, phòng chống có hiệu 
quả âm mưu, thủ đoạn “diên biên hòa bình" của 
các thế lực thù địch, giữ vững ôn định chính trị 
trong mọi thời điểm. Các địa phương, đơn vị đã 
chú trọng đây mạnh phong trào "Đền ơn, đáp 
nghĩa", trong đó đã xây dựng hơn 20 ngàn ngôi 
nhà tình nghĩa. Quân khu luôn quan tâm làm tốt 
công tác tuyển truyền vận động nhân dân, Xây 
dựng cơ sở chính trị, qua đó góp phần củng cô 
thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo 
được bước chuyển biến quan trọng về chất 
lượng tông hợp, sức mạnh chiến đâu của lực 
lượng vũ trang ba thứ quân. Cán bộ, chiến sỹ đã 
thê hiện bản lĩnh chính trị vững Vàng. Năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đàng 
trong Quân khu luôn được phát huy. Đó là nhân 
tố quyết định bảo đảm cho lực lượng vũ trang 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đóng quân trên một 
địa bàn rộng, điều kiện khó khăn, thời tiết khắc 
nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên 
quốc phòng ö ơ các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao 
ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật 
Nhà nước, thực hiện có kết quả các cuộc vận 
động, các phong. trào thi đua hằng năm. Trinh 
độ huấn luyện, săn sàng chiến đấu và khả năng 
ứng phó với mọi tình huống của lực lượng vũ 
trang Quân khu ngày càng tốt hơn, chủ động 
hơn, trong đó kể cả phương án phòng chống 
khắc phục hậu quả thiên tai. Trong trận lũ lịch 
sử năm 1999, lực lượng vũ trang Quân khu đã 
huy động hơn 4 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ quân 
thường trực và gần 14 vạn dân quân tự vệ, để 
trực tiếp cứu dân, sơ tán hàng chục vạn người 
và nhiêu tài sản của nhà nước, của nhân dân. 
Trong cơn bão số 6 và số 7 vừa qua, lực lượng 
vũ trang Quân khu IV, cùng cấp ủy, chính 
quyên đã tham gia tích cực, giúp dân phòng 
chống tốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại, sớm ổn 
định đời sống đồng bào. Những việc làm đó đã 
tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hô" trong 
thời kỳ mới. 


Số.19.(tháng` 10 năm 2005) 


đực tiên - “Xinh nghiệm 


Thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta, thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh "giúp bạn là tự giúp mình" lực 
lượng vũ trang Quân khu IV đã làm tốt nhiệm 
vụ quốc tế với 2 nước bạn Lào và Cam-pu-chia. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, các đơn vị bộ đội của Quân khu IV đã 
cùng quân và dân hai nước bạn xây dựng cơ SỞ 
kháng chiến, tham gia chiến đâu trong các 
chiến dịch Trung Lào, Hạ Lào và Đông Bắc 
Cam-pu-chia lập nên những chiến thắng vang 
đội ở Thà Khẹt, Khăm Muộn, Tha Teng... góp 
phân đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, ba 
nước trên bán đảo Đông Dương thoát khỏi ách 
thống trị của thực dân Pháp. 

Trong những năm chống để quốc Mỹ xâm 
lược, quân và dân Quân khu IV luôn kê vai, sát 
cánh phối hợp chiến đấu cùng quân và dân Lào 
làm thất bại nhiều cuộc tấn công bằng quân sự 
VỚI quy mô lớn của địch và các âm mưu chống 
phá của chúng, góp phân bảo vệ và phát triền 
thành quả cách mạng của bạn. 

Ngày nay, quân, dân Quân khu TV tiếp tục 
nêu cao truyền thống cách mạng, thường xuyên 
gìn giữ, bảo vệ và phát huy tốt mối quan hệ với 
Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, xây 
dựng đường biên giới hữu nghị, thực hiện hợp 
tác kinh tế - quốc phòng, văn hóa, góp phân tô 
thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai 
dân tộc Việt - Lào cũng như sự ổn định, phát 
triển của mỗi nước. 

Sáu mươi năm xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác 
Hồ và sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, sự 
quan tâm, „ giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp Ủy, 
chính quyền các địa phương, của bạn bè quốc 
tế, các lực lượng vũ trang Quân khu đã không 
ngừng phát huy bản chất cách mạng, chiến đầu 
dũng cảm, sáng tạo, xây đắp nên truyền thống 
VỀ Vang Bộ đội Cụ Hồ". Trong đó nôi lên 
những phẩm chất tiêu biểu là: - Tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tô quốc và nhân dân, 
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc; có ý chí quyết chiến, quyết 
thắng, biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù; 
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gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một 
ý. chí; hậu phương, tiền tuyến đông lòng, luôn vì 
cả nước, cùng cả nước; có tỉnh thân đoàn kết, 
trong sáng, đặc biệt gắn bó thủy chung với cách 
mạng Lào. Đó là bản chất cách mạng, phẩm 
chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ". Trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, gian khổ, ác liệt đến đâu lực 
lượng vũ trang Quân khu vẫn kiên cường, chiến 
đâu vì sự nghiệp cách mạng của Đẳng, của dân 
tộc, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, 
Nhà nước và quân đội giao phó. Đó là lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tính thần cách 

mạng tiên công được kế thưa truyền thống đấu 
tranh kiên cường, bất khuất và tài thao lược của 
dân tộc; tình đoàn kết, thương yêu, tôn trọng, 
giúp đỡ nhau của cán bộ, chiến sỹ; ý thức kỷ 
luật tự giác, nghiêm minh, tinh thần tự lực, 
tự cường. 

Trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trường 
thành lực lượng vũ trang Quân khu IV đã cùng 
quân dân cả nước lập nhiều chiến công và thành 
tích trong chiến đấu, xây dựng, đã vinh dự được 
Đảng, Nhà nước tặng thưởng I Huân chương 
Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân 
chương Độc lập, 797 đơn vị và 280 cá nhân 
được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, 
nhiêu đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán 
bộ, chiến sỹ được tặng thưởng các Huân 
chương, Huy chương và những phân thưởng cao 
quý của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn. 


Những: chiến công, thành tích vẻ vang và 
truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang 
Quân khu IV bắt nguôn từ sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng và Bác Hồ, của Đảng ủy Quân sự 
Trung ương và Bộ Quốc phòng, tỪ Sự vận dụng 
sáng tạo đường lối quân sự của Đảng vào trong 
từng thời kỳ, từng nhiệm vụ chính trị của lực 
lượng vũ trang Quân khu. 

Trong chặng đường lịch sử 60 năm qua, lực 
lượng vũ trang Quân khu IV luôn được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của câp 
ủy, chính quyền các địa phương, Các cơ quan, 
ban, ngành, các đơn vị bạn và các tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn. Nhờ đó Quân khu đã phát huy 
được sức mạnh tông hợp của cả hệ thống chính 
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trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
và lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng 
vững mạnh. 

Ngày nay, bên cạnh những yếu tố tích cực, 
thuận lợi và những thành tựu to lớn của công 
cuộc đổi mới đem lại đã tạo cho thêm thế và 
lực, khả năng và cơ hội để nước ta tiếp tục phát 
triển trong những năm tới. Tuy nhiên nước ta 
cũng đang phải đối phó với những khó khăn, 
thách thức không thê xem thường. Đó là tình 
hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó 
lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đây mạnh 
chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ 
với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tỉnh vi, 
thâm độc và diễn ra trên các lĩnh vực, các địa 
bàn, trong đó Quân khu IV là một trong những 
trọng điểm chống phá của chúng. Tình hình đó 
đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói 
chung, quân và dân Quân khu IV nói riêng 
những yêu. cầu, nhiệm vụ mới to lớn, phức tạp 
và nặng nề, đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân 
khu phải nêu cao cảnh giác, không ngừng rèn 
luyện, phần đấu và học tập để kịp thời, chủ 
động và làm thất bại mọi âm mưu của các thế 
lực thù địch. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình 
hình mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu 
phải làm tốt những nhiệm vụ sau: 

- Tập trung nâng cao chất lượng tông hợp, 
sức mạnh chiên đấu của cả 3 thứ quân, trong đó 
lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho 
lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định, 
vững vàng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, 
tuyệt đối trung thành với Đẳng, với Tổ quôc và 
nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ công tác 
huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành 
pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, 
thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua, đấu tranh khắc phục nhận thức và hành 
động sai trái, góp phân xây dựng lực lượng 
vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, 
đáp ứng yêu câu xây dựng quân đội nhân dân 
"cách mạng, chính quy, tình nhuệ, từng bước 
hiện đại”. 
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- Thường xuyên tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; làm rõ âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong 
việc chống phá cách mạng Việt Nam; làm rõ 
nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và từng địa 
phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận 
thức, đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 
quân SỰ - quốc phòng. Kết hợp chặt chế kinh tế 
với quốc phòng, xây dựng thê trận quốc phòng 
toàn dân găn với an ninh nhân dân ngày càng 
vừng chắc. Đặc biệt là xây dựng khu vực phòng 
thủ mà nền tắng. là xây dựng cơ SỞ, cụm an toàn, 
làm chủ - săn sàng chiến đấu, nhất là ở những 
địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, Vùng căn 
cứ cách mạng, biên giới, hải đảo; vùng đồng 
bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. Nâng cao cảnh 
giác cách mạng, tăng cường ý thức chính 1, và 
SỨC mạnh tỉnh thần trong quân đội, phối hợp 
với các lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ, xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, 
đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


- Tiếp tục tăng cường tình đoàn kết đặc biệt 
Việt Nam - Lào trong : điều kiện mới. Phối hợp 
chặt chế với bạn, nhất là các địa phương có 
chung tuyến biên giới, đây mạnh hợp tác trên 
tất cả các mặt, đầu tranh chống tội phạm, chống 
buôn lậu qua biên giới, đấu tranh chống sự phá 
hoại của kẻ thù, bảo đâm sự ồn định và tạo điều 
kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh của mỗi nước. 

Phấn khởi, tự hào trước những chiến công, 
thành tích VỀ vang trong 60 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang Quân khu IV nguyện tiếp tục 
cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng 
vũ rang nhân dân ngày càng vững mạnh, góp 
phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cì 
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tổ chức c0 sở tt 
(È (Èit11ý/ «V22: 


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 


NGUYÊN VÂN NAM “ 


ÍNH Quảng Nam có 225 chỉ, đẳng bộ cơ 
| sở xã, phường, thị trấn với hơn 24 nghìn 
đảng viên đang sinh hoạt, chiếm 
68,18% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Những 
năm qua, củng với những thành tựu đã đạt 
được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng, công tác xây dựng, cúng cố tổ 
chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh đã đem lại những kết quả đáng kể, đó là: 

Với chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh 
đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, các tổ 
chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn đã kịp thời 
đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 
Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan 
trọng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân từng bước được cải 
thiện; bộ mặt nông thôn có những thay đổi rõ 
nót; tỉnh hinh an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội cơ bản được ổn định và giữ vững. 

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, 
thị trấn đều tổ chức, sắp xếp các chi bộ trực 
thuộc theo địa bản dân cư (thôn, khối phố) tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, lãnh đạo 
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của tổ chức đảng. 
Nhiều nơi đã khắc 
phục tình trạng hạ thấp 
hoặc buông lỏng vai trò 
lãnh đạo của Đảng; 
thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc tổ chức, 
sinh hoạt đẳng, đã xây 
dựng quy chế và làm 
việc theo quy chế. 

Chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên 
trong những năm gần 
đây được nâng lên cả 
về trình độ văn hóa, 
lý luận chính trị và 
chuyên môn nghiệp vụ. 
Phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy từng 
bước được đổi mới. Các tổ chức đảng đã nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phấn 
đấu xây dựng chỉ bộ, đẳng bộ trong sạch, vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình 
hinh mới. 

Tuy nhiên, vấn đề xây dựng, củng cố tổ 
chức cơ sở đảng vẫn còn những hạn chế, bất 
cập cần được khắc phục: 

Một số nơi, cấp ủy chưa đề ra được những 
chủ trương, giải pháp phù hợp và đem lại 
hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương, chủ yếu là tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ do cấp trên giao nên việc lãnh 
đạo, chỉ đạo còn mang tính thụ động, thiếu 
sáng tạo. 

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, 
vững mạnh vẫn còn thấp (năm 2004 là 
57,30%). Một số tổ chức cơ sở đảng yếu kém 
kéo dài chậm được khắc phục; nội dung sinh 
hoạt chỉ bộ, nhất là các chỉ bộ thôn ở các 
huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số chậm được đổi mới. 


* Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Quảng Nam 
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Một số tổ chức cơ sở đảng chưa gắn công 
tác xây dựng Đảng với việc xây dựng chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể; chưa phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị ở cơ sở nên phong trào trì trệ, kinh tế 
chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn 
khó khăn, làm cho một bộ phận nhân dân thiếu 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Một số nơi chưa 
coi trọng việc xây dựng các chỉ bộ thôn, khối 
phố vững mạnh. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tuy có những 
mặt tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế. 
Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự 
gắn bó với nhân dân, thiếu trách nhiệm trong 
công việc, thậm chí có những đồng chí giảm 
sút ý chí chiến đấu, quan liêu, tiêu cực; chất 
lượng đội ngũ cán bộ bầu cử và cán bộ chuyên 
trách chuyên môn còn nhiều bất cập. 

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu tập trung vào những 
nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, một số cấp ủy nhận thức chưa 
đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng 
ở xã, phường, thị trấn. Hơn nữa do không nắm 
vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở 
đẳng nên trong quá trình lãnh đạo còn bộc lộ 
nhiều mặt yếu kém, dẫn đến chất lượng, hiệu 
quả công việc không cao. 

Thứ hai, đội ngũ cán bộ, đẳng viên, trước 
hết là những người giữ các chức danh chủ chốt 
trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các 
ban, ngành ở một số nơi, phần lớn chưa được 
đào tạo chuẩn hóa về văn hóa, lý luận chính trị 
và chuyên môn nghiệp vụ; có tư tưởng trông 
chờ, ÿ lại sự hỗ trợ của cấp trên; chưa quy tụ 
được sự đồng thuận trong cấp ủy; sự lãnh đạo 
của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các 
đoàn thể còn nhiều hạn chế, không phát huy 
được sức mạnh tông hợp của cả hệ thống 
chính trị trong quá trinh thực hiện các nhiệm vụ 
ở địa phương, cơ sơ. 

Thứ ba, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiêm tra 
của cấp ủy cấp trên trực tiêp ở một sô nơi chưa 
thường xuyên, thiêu sâu sát, chưa có những 
giai pháp kịp thời. Do vậy, có chi bộ, đang bộ 
yêu kém nhiều năm liên chưa được kiện toàn, 
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củng cố; tổ chức đảng ở nơi đó chưa phát huy 
được vai trò lãnh đạo, chưa thể hiện được vai 
trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

Thứ tư, trung ương chậm bổ sung, sửa đổi 
về quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp 
với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. 

Để bảo đảm xây dựng các chỉ bộ, đảng bộ 
cơ SỞ xã, phường, thị trấn trong sạch, vững 
mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo 
chúng tôi, cần triển khai thực hiện tốt các giải 
pháp sau: 

1 - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục 
Chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, đồng thời quán triệt sâu sắc phương 
châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng. Trước 
hết, người đảng viên phải nâng cao nhận thức 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thông suốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng để làm công tác tư tưởng đối với quần 
chúng. Mặt khác, cần xây dựng một đội ngũ 
làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Cấp ủy lựa chọn 
những đảng viên có năng lực, trình độ, vừa am 
hiểu phong tục, tập quán ở cơ sở đề tham gia 
vào đội ngũ làm công tác tư tưởng của đảng 
bộ, chi bộ. Đội ngũ này vừa cập nhật và phổ 
biến tình hình thời sự, đường lối, chính sách và 
pháp luật cho nhân dân, vừa giúp cấp ủy nắm 
tình hình tư tưởng và tâm trạng của nhân dân. 
Cấp ủy chủ động chỉ đạo phối hợp với các lực 
lượng công an, biên phòng, giáo viên trên địa 
bàn đề làm công tác tư tương. 

Đổi mới nội dung và sử dụng các hình thức 
tuyên truyền cho phủ hợp với từng đối tượng, 
trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền 
miệng kết hợp với mô hình trực quan để dân 
thấy, dân tin. Kiên quyết đấu tranh khắc phục 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống trong cán bộ, đảng viên. Triển khai 
sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối 
sông cho cán bộ, đảng viên mà nội dung cơ 
bản là học tập và làm theo tư tương, đạo đức 
Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng phải tiến hành 
một cách thường xuyên và liên tục, ơ mọi lúc, 
mọi nơi, từ các cuộc tiếp xúc, giao tiếp trong 
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sinh hoạt đến việc tổ chức quán triệt các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng. 


2 - Xây dựng đội ngũ câp ủy viên, người 


đứng đầu cấp ủy trong sạch, vững mạnh. 
Người tham gia cấp ủy phải là những đảng viên 
ưu tú, bảo đảm tiêu chuẩn cả về phẩm chất 
chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực, có khả 
năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
của chi bộ, đảng bộ. Quá trình xây dựng đội 
ngũ cấp ủy cần kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn 
và cơ cấu. Cơ cấu trên cơ sở phải bảo đảm tiêu 
chuẩn, khắc phục tỉnh trạng nặng về cơ cấu, 
xem nhẹ tiêu chuẩn. Cấp ủy cấp trên nên kịp 
thời thay thế những cấp ủy viên không bảo 
đảm tiêu chuẩn, không hoàn thành nhiệm vụ, 
không nên chờ đến hết nhiệm kỳ. 

Cùng với việc kiện toàn, củng cố đội ngũ 
cấp ủy cần bố trí người đứng đầu cấp ủy thực 
sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ tiêu 
chuẩn theo quy định; có khả năng tập hợp và 
là trung tâm của sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng và sự thống nhất giữa Đảng với quần 
chúng nhân dân. Thực tế hiện nay, số bí thư 
cấp ủy xã, phường, thị trấn có trình độ văn hóa 
bậc trung học phổ thông mới đạt 40,99%; số 
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở 
lên đạt 33,33%. Do đó, giải pháp kiện toàn cấp 
Ủy, bố trí người đứng đầu cấp ủy là vấn đề các 
cấp ủy phải tập trung lãnh đạo. 

3 - Thưởng xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ 
cán bộ cơ sở, tiếp tục đổi mới về công tác cán 
bộ; đối mới cả về quan điểm, nội dung, phương 
pháp tiến hành và triển khai đồng bộ các mặt 
đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, luân chuyển, bố trí và sử dụng 
cán bộ. Cấp ủy phải chủ động rà soát, đánh 
giá và phân loại cán bộ công chức theo quy 
định một cách khách quan, chính xác. Khi 
đánh giá cán bộ cần dựa vào tiêu chuẩn lấy 
hiệu quả công tác và dựa vào tín nhiệm của 
nhân dân làm thước đo chủ yếu.Trên cơ sở kết 
quả đánh giá cán bộ, cấp ủy làm tốt công tác 
quy hoạch cán bộ, tập trung quy hoạch cho 
các chức danh chủ chốt của cấp mình (bao 
gồm các chức danh bầu cử và các chức danh 
cán bộ chuyên môn).Trong công tác quy 
hoạch cán bộ, cấp ủy cần khắc phục tư tưởng 
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làm qua loa, chiếu lệ quy hoạch những cán bộ 
thiếu năng lực lãnh đạo, chị đạo mà phải gắn 
với chiến lược cán bộ ở cấp mình. 


Về công tác đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ, ban 
thường vụ các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo xây 
dựng kế hoạch đào tạo một cách khoa học, 
chống tư tưởng nôn nóng, đảo tạo tràn lan dẫn 
đến chất lượng không cao; đào tạo cán bộ phải 
găn với quy hoạch cán bộ.Việc đào tạo văn 
hóa, chuyên môn và lý luận chính trị nên mở 
theo cụm liên huyện hoặc khu vực mới có đủ 
số lượng, mở xen kẽ thời gian để vừa có cán bộ 
đi học, vừa có cán bộ làm việc. 

Có chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng số con 
em gia đình cách mạng, người dân tộc thiểu 
SỐ, nữ... nằm trong diện quy hoạch đã được 
đào tạo. Chú trọng bố trí cán bộ trẻ thay thế 
dân cán bộ cao tuổi, trước hết là trong tô chức 
đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Đối với các huyện miền núi 
cao, khắc phục tình trạng con em địa phương 
sau khi đào tạo về không được bố trí công tác 
gây nên tâm lý trong nhân dân không muốn 
cho con em đi học ảnh hướng tới việc sử dụng 
nguồn nhân lực tại địa phương. 

4 - Thường xuyên nâng cao chất lượng 
đảng viên và làm tốt công tác kết nạp đảng 
viên mới. Các cấp ủy cần làm cho đảng viên có 
nhận thức đúng về tiêu chuẩn đảng viên và tư 
cách của đảng viên. Nắm vững nội dung tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ đảng viên là vần đề cơ bản để 
làm tốt công tác đảng, là cơ sở để nâng cao 
chất lượng đảng viên. Tạo điều kiện cho đảng 
viên học tập đề nâng cao nhận thức về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... 
theo Quy định 54 của Bộ Chính trị "về chế độ 
học tập ly luận chính trị trong Đảng". Thực hiện 
nghiêm túc quy định về những việc đảng viên 
không được làm, tăng cường giáo dục và phổ 
biến kiến thức pháp luật; thực hiện Quy chê 
Dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh chống tham 
những, thực hành tiết kiệm... 

Về công tác kết nạp đảng viên mới, cấp Ủ Ủy 
có kế hoạch cụ thể, chỉ tiêt, phải khao sát và 
phân. loại đối tượng, nắm chắc đối tượng. Trên 
cơ sở đó có kế hoạch tạo nguồn, phân công 
người giúp đỡ; đồng thời cấp ủy giao chỉ tiêu 
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cụ thể, phù hợp để các tổ chức đảng phấn đấu 
thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện 
công tác kết nạp đảng viên mới phải nắm vững 
phương châm: coi trọng chất lượng, chống 
khuynh hướng chạy theo số lượng; năm vững 
nguyễn. tắc, không định kiến hẹp hòi nhưng 
phải đề phòng những phần tư cơ hội chưi 
vào Đảng... 

5 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, 
sinh hoạt chỉ bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo 


và lề lối làm việc, bảo đảm sự thống nhất ý chí 


và hành động trong cấp ủy. Thực hiện tốt chế 
độ tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn 
kết thống nhất trong cấp ủy. Đây là giải pháp 
để rèn luyện sức chiến đấu của cấp ủy. Cấp ủy 
xây dựng chương trinh hành động toàn khóa; 
chương trình công tác hằng năm, quý, tháng. 
Trong các chương trình công tác cần xác định 
nhiệm vụ trọng tâm, những công việc cấp bách 
của từng giai đoạn. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, 
sinh hoạt chỉ bộ nên hướng vào những vấn đề 
bức xúc, thiết thực đối với nhân dân. 

Giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng, định kỳ 
mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ 
Đảng. Trước ngày họp chỉ bộ, chi ủy chuẩn bị 
chu đáo nội dung và thông báo cho đáng viên 
biết để chuẩn bị ý kiến tham gia. Tùy thuộc nội 
dung mà chỉ ủy xem xét lựa chọn các hình thức 
sinh hoạt cho phu hợp: sinh hoạt chính trị, sinh 
hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập... Chỉ bộ có 
thể vận dụng một trong những hình thức trên 
hoặc kết hợp các hình thức với nhau để nâng 
cao chất lượng và tính phong phú, đa dạng 
trong sinh hoạt chỉ bộ, tránh nhàm chán nhưng 
phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và 
tính chiến đấu. 

6 - Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên. Hằng năm, trên 
cơ sở hướng dân của Trung ương, của Tỉnh ủy 
về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên, các cấp ủy cụ thể hóa các tiêu 
chuẩn thành những tiêu chí cụ thể phù hợp với 
đặc điểm, tình hình của mỗi chi bộ, đẳng bộ. 
Nội dung đánh giá chất lượng phải quán triệt 
đến tận đảng viên, làm cho tất cả đảng viên 
nắm vững tiêu chuẩn từng loại của tổ chức cơ 
sở đảng, tiêu chuẩn của từng loại đảng viên. 
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Định kỳ hằng năm, cấp ủy tập trung chỉ đạo tốt 
việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ SỞ đảng, 
đảng viên và phải bảo đảm nguyên tắc, đúng 
quy trình, dân chủ, công khai, khách quan. 
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên phải đánh giá đúng thực trạng tinh 
hình; khắc phục tư tưởng làm qua loa, chiếu lệ. 


7 - Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. 
Các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra của cấp ủy (kiểm tra định kỳ 6 tháng, 
1 năm; kiểm tra đột xuất...). Sau khi có kế 
hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc 
và báo cáo cho cấp trên biết. Trong kế hoạch 
phải xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian 
kiểm tra. Kết quả kiểm tra được thông báo cho 
tổ chức đáng nơi kiểm tra biết để khắc phục 
những tồn tại, khuyết điểm. Kết hợp chặt chẽ 
việc kiểm tra cấp ủy với sự tự giác của đảng 
viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng. Ngoài chương trình công 
tác kiểm tra của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ 
cần kết hợp với sinh hoạt thường kỳ của chỉ bộ 
để kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được 
giao, kiểm tra việc triển khai và thực hiện các 
nhiệm vụ của chỉ bộ, đẳng bộ. Coi trọng việc 
kiểm tra thường xuyên để chủ động ngăn ngừa 
vi phạm khuyết điềm ngay từ đầu. 

8 - Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Trên cơ sở 
nghị quyết của huyện ủy, thị ủy, nghị quyết đại 
hội của đảng bộ, chỉ bộ, 6 tháng, 1 năm cấp ủy 
phải xác định cho được nhiệm vụ cụ thể về 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài 
ra, cần có từng nghị quyết chuyên đề cụ thể 
phủ hợp với đặc thù ở môi địa phương. Sau khi 
có nghị quyết, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên và 
nhân dân triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, 
nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra, khắc phục tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại ở cấp trên, nâng cao 
nhận thức về tự chủ, tự lực, tự cường ở cơ sở. 

9 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 
chăm lo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các 
đoàn thể. Quán triệt cho các cấp ủy và cán bộ, 
đảng viên có nhận thức đầy đủ về chức năng, 
nhiệm vụ của đảng bộ, chỉ bộ cơ sở xã, 
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phường, thị trấn; tổ chức đảng là hạt nhân lãnh 
đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở; nắm 
vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; chăm 
lo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn 
thể vững mạnh, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các tổ chức trong toàn bộ hệ thống 
chính trị. 

10 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng ở 
xã, phường, thị trấn. Ban thường vụ huyện, thị 
ủy chỉ đạo cho các ban Đảng, các cơ quan 
chuyên môn tiến hành khảo sát, đánh giá thực 
trạng của các chi, đẳng bộ xã, phường, thị trấn. 
Từ đó có kế hoạch, biện pháp đối với từng xã, 
phường, thị trấn. Đối với tố chức cơ sở đẳng 
yếu kém phải xác định đúng nguyên nhân, từ 
đó có biện pháp thích hợp để khắc phục. Đối 
với những nội bộ mất đoàn kết, yếu kém kéo 
dài có thể áp dụng biện pháp về công tác tổ 
chức và cán bộ; thực hiện viộc luân chuyển 
cán bộ, trước mắt cần luân chuyển cán bộ đối 
với các chức danh: bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy 
ban nhân dân ở những nơi yếu kém, những nơi 
trọng yếu. 

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đẳng cho cán bộ làm công tác đảng ở xã, 
phường, thị trấn; đầu tư cơ SỞ vật chất, bảo 
đảm kinh phí hoạt động của tổ chức cơ sỞ đẳng 
Ở Xã, phường, thị trấn. Hằng năm cấp Ủy cấp 
trên chỉ đạo các tổ chức cơ sở thực hiện 
nghiêm túc việc xây dựng và bố trí dự toán 
ngân sách, bảo đảm kinh phí hoạt động của 
các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn. 

Từ thực tiên ở Quảng Nam, chúng tôi nêu 
lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp về 
công tác đảng ở cơ sở. Hy vọng những giải 
pháp cơ bản trên, sẽ góp phần nào vào việc 
từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của 
các chỉ, đẳng bộ xã, phường, thị trấn ở Quảng 
Nam nói riêng, ở các địa phương khác nói 
chung nhăm bảo đảm cho đảng bộ, chỉ bộ ở cơ 
sở thực sự là nền tảng và là hạt nhân chính trị 
ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 
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KIÊN GIANG PHÁT TRIÊN... 


(Tiếp theo trang 48) 


viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang 
công tác tại đảo; hỗ trợ đào tạo, bôi dưỡng xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống 
chính trị, cân bộ quản lý kinh tế và lực lượng 
công nhân kỹ thuật lành nghề tại chỗ. Khuyến 
khích và lựa chọn những người ra đảo phải biết 
và có thể sông bằng nghề khai thác hải sản và 
những người có tay nghề phù hợp với những 
ngành nghề của vùng biển đảo, tạo điều kiện 
vê nhà ở, xây dựng trường học, trạm y tế... để 
họ yên tâm định cư lâu đài. 

Muốn phát triển ổn định phải làm tốt nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Để thực hiện 
vân đề này, Nhà nước cần sớm ký các hiệp 
định về biên giới lãnh hải trên biển với các 
nước đang có tranh chấp; tăng cường hỗ trợ 
kinh phí, phương tiện cho các lực lượng có 
chức năng bảo vệ vùng biển. Cần cấp thêm 
kinh phí cho Bộ đội Biên phòng Ở Kiên Giang 
để tăng cường tuần tra bảo vệ biến. Cấp ủ Ủy Và 
chính quyên ở địa phương trong tỉnh cân tăng 
cường giáo dục nhân dân ý ĐỀ thức nâng cao cảnh 
giác, kịp thời phát hiện các tàu lạ xâm nhập 
lãnh hải trái phép, kết “hợp với lực lượng Bộ 
đội Biên phòng và quần chúng làm tốt chức 
năng bảo vệ biên. 


Trong xây dựng các dự án phát triển kinh tế 
và các dự án phát triên du lịch, nhất là ở 
Phú Quốc phấn đầu bảo đảm kết hợp chặt chẽ 
hai mặt kinh tế và quốc phòng - an ninh. 
Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế lãnh 
đạo, điều hành, chỉ huy và phối hợp có hiệu 
quả hoạt động của các lực lượng trên đảo và 
trên biển trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, 
khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biên. 
Vấn đề kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ 
quốc phòng - an ninh là một vấn đề lớn, còn 
nhiều việc phải làm. Từ thực tiễn của 
Kiên Giang, chúng tôi xin được những ý kiến 
trên đê bạn đọc tham khảo và cùng chia sẻ. C] 
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NGUYÊN HOÀNG VIỆT 


HỰC hiện chủ trương của Ban Bí thư 

| Trung ương Đảng về việc nâng cao hiệu 
quả hoạt động của chỉ bộ và Hướng dân 

số 19-HD/TCTW, ngày 2-9-2003, của Ban Tổ 
chức Trung ương về việc Tổ chức cuộc thí bí 
thư chi bộ giỏi các cấp, từ cuối năm 2003 các 
địa phương, ban, ngành trên toàn quốc đã tổ 
chức Hội thi bí thư chỉ bộ giỏi các cấp, đặc biệt 
là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. . Tháng 
5-2005, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng kết 
cuộc thi, thông qua 3 cuộc tọa đàm được tổ 
chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, với sự tham 
dự của gần ba trăm bí thư chỉ bộ đạt giải cao 
của cuộc thi các cấp. Tại 3 cuộc tọa đàm đó, có 
nhiều ý kiến đáng chú ý, mang ý nghĩa quan 
trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói 
chung, cũng như đổi mới nhận thức về vị trí, vai 
trò và chất lượng hoạt động của chỉ bộ nói riêng, 
nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng Ở cơ sở hiện nay, 
xứng đáng với tầm vóc của cuộc thi rộng lớn 
này. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương. khẳng đi định: Cuộc thi này 
không chỉ để trao giải thưởng mà thực. sự phải 
trở thành ngày hội của toàn Đảng, của nhân 
dân; qua đó, đảng viên và nhân dân nhận thức 
rõ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quyết định 
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¡ - Chi bộ - hạt nhân 
quan trọng trong hệ 
thống tổ chức của Đảng 

1 - Về nhiệm kỳ theo 
Điều lệ Đảng 

Hiện nay, toàn Đảng có 
trên 48.000 tổ chức cơ sở 
đảng, hơn 171.000 chỉ bộ trực thuộc đẳng ủy cơ 
sở, với khoảng 2,8 triệu đảng viên; trong đó, 
khu vực dân cư xã, phường, thị trấn có gần 
11.000 tố chức cơ sở đảng (chiếm 24%), trên 
115.000 chỉ bộ trực thuộc đẳng ủy cơ sở (67%) 
và gần 1,8 triệu đảng viên Ú', 

Chi bộ là cấp trực tiếp nhất của Đảng thực 
hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân tiên hành sự 
nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 
Nhiệm kỳ chi bộ là một năm. Từ thực tế hoạt 
động, các ý kiến đều cho rằng, quy định về thời 
gian theo Điều lệ Đảng đang làm nảy sinh 
những hệ quả khác nhau với không ít mặt bất 
cập cho các chi bộ ở các địa bàn, lĩnh vực hoạt 
động không giống nhau. Đối với các chỉ bộ ở 
khu vực cơ quan, đơn vị hành chính, sản xuất, ở 
đô thị, nhiệm kỳ này không gây nhiều vấn đề 
phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
Nhưng, ở địa phương các chi bộ gặp không ít 
khó khăn. Nhiệm ky của chỉ bộ không trùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp cơ sở, đang gây những lúng túng về 
công tác bố trí nhân sự. Hiện nay, nhiệm kỳ của 


(1) Số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, tại Hội nghị 
tọa đàm bí thư chỉ bộ giỏi các tỉnh, thành phố khu vực phía 
Bắc, tô chức ngày 28 - 5 - 2005, tại Vĩnh Phúc 
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trưởng thôn là hai năm. Để bảo đảm đội ngũ 
cán bộ của các thành viên hệ thống Chính trị và 
tổ chức đảng Ở cơ sở có sự kế thừa, vận hành 
đồng bộ nhăm một mặt lựa chọn, bố trí được 
những cá nhân có khả năng về trình độ và 
phẩm chất, mặt khác bảo đảm sự thống nhất 
nhiệm kỳ hoạt động của chỉ bộ và của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị cơ sở, thì nên có 
sự phủ hợp về thời gian. 

Với vị trì và nhiệm vụ của mình, chỉ bộ rất 
gần gũi quần chúng nhân dân, gắn chặt và trực 
tiếp với mọi sự vận động của địa phương, cơ sở, 
cơ quan, đơn vị, trong thực hiện đoàn kết trong 
cộng đồng, và đặc biệt phát huy tác dụng 
trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Các chỉ bộ khu vực nông thôn, nhất là vùng 
sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số sinh sống, khó khăn lớn là khả năng 
cập nhật các thông tin kinh tế, xã hội; các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng cũng như về nội dung 
hoạt động. Điều đó hạn chế không nhỏ với việc 
lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế - xã hội. 

Khu vực đô thị, tuy còn gặp khó khăn trong 
việc tạo nguồn phát triển đảng, nhưng các chi 
bộ vẫn là hạt nhân quan trọng lãnh đạo quần 
chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
nhất là từ khi có Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị khóa 
IX, về việc đảng viên đương chức tham gia sinh 
hoạt tại nơi cư trú. Vai trò nổi bật của chỉ bộ là 
vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn 
hóa, đời sống văn minh, thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách 
và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các khu 
đô thị sẽ còn tiếp tục được xây dựng, vì thế công 
tác đảng tại khu đô thị càng cần có sự quan tâm 
để đạt hiệu quả cao hơn. 

2 - Về tính lãnh đạo và chiên đâu của chi bộ 

Đồng chí Lê Minh Trang (Bí thư chi bộ 5 B, 
phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, để 
bảo đảm tính lãnh đạo và tính chiến đấu, chỉ bộ 
nhất thiết phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu 
cầu về tổ chức, trong đó phải sinh hoạt thường 
kỳ đều đặn. Qua đó, tổ chức đảng có điều kiện 
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nắm vững tình hình mọi mặt trên địa bàn, để có 
quyết sách đúng đắn. Trao đổi về vấn đề này, 
đồng chí Trần Đình Hoan rất quan tâm tới số 
đảng viên về sinh hoạt hai chiều tại địa phương 
theo Chỉ thị 76 của Bộ Chính trị. Ý kiến thống 
nhất là, tuyệt đại bộ phận tham gia sinh hoạt hai 
chiều đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với địa 
phương. Đồng chí Nguyễn Đức Mão (Bí thư chỉ 
bộ khu dân cư số 3, phường Lương Khánh 
Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) cho rằng, số 
đông đảng viên thuộc quyền quản lý của chỉ bộ 
địa phương không có biểu hiện tham nhũng, 
nhưng số đảng viên về tham gia sinh hoạt hai 
chiều có hiện tượng đó hay không thì chi bộ địa 
phương chưa đủ điều kiện để kết luận. Do đó, 
cần có quy định cụ thể về mối liên hộ giữa cấp 
ủy địa phương với cấp ủy nơi đẳng. viên đương 
chức công tác. Trả lời câu hỏi của đồng chí Trần 
Đình Hoan về việc giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc phường giám sát số đảng viên sinh hoạt 
hai chiều, đồng chí Nguyễn Đức Mão và đồng 
chí Lê Minh Trang đều nhất trí, tuy nhiên cần 
quy định cụ thể các yêu cầu để chủ trương có 
tính khả thì. 

3 - Về tính giáo dục của chi bộ 

Các ý kiến tại 3 cuộc tọa đàm đều cho rằng, 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, chỉ bộ có 
vai trò quan trọng trong việc giáo dục đội ngũ 
đảng viên, nhất là trước những khó khăn, để họ 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng 
chí Võ Văn Tân (xã Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần 
Thơ) khăng định đảng viên tham gia sinh hoạt 
chỉ bộ đầy đủ một mặt giúp chỉ bộ làm tốt công 
tác giáo dục, quản lý đảng viên; từ đó đảng viên 
tự mình nâng cao bản [nh chính trị, chủ động 
đâu tranh chống những quan điểm sai trái; đồng 
thời tổ chức đảng có điều kiện làm tốt việc phân 
loại đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành (Bí thư chi bộ 
ấp 2, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, Bến Tre) và 
đồng chí Dương Thị Ngọc Dung (đại biểu tỉnh 
An Giang) đề cập vai trò quan trọng của chỉ bộ 
trong việc giáo dục nhân dân nắm vững đường 
lối, chú trương của Đảng về sự nghiệp của dân 
tộc, vững vàng trước hoạt động "diễn biến 
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hòa bình" của các thế lực thù địch, thông qua sự 
nêu gương có ý nghĩa to lớn của đảng viên. 

4 - Về vai trò lãnh đạo của chi bộ thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng 

Chi bộ có vai trò tích cực trong phát triển 
kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Đồng chí 
Nguyễn Đình Năng (Bí thư chỉ bộ tổ dân phố 27, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Thái Bình) 
trao đổi với hội nghị kinh nghiệm của chỉ bộ 
mình trong việc tham gia lãnh đạo phát triển 
kinh tế - xã hội. Trên cơ sở nắm chắc chủ trương 
của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chỉ 
bộ căn cứ vào đặc điểm tình hình dân cư trên 
địa bàn, chủ động cùng bà con góp ý kiến xây 
dựng về mô hình và hướng phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. Sau khi có đầy đủ căn 
cứ, chỉ bộ chính thức có ý kiến với lãnh đạo 
chính quyền phường về hoạt động của địa 
phương. Qua đó, có thể thấy chỉ bộ đã làm tốt 
chức năng lãnh đạo của mình với nhiệm vụ 
chính trị tại địa phương. 

Tính lãnh đạo của chỉ bộ được thể hiện rõ 
trong báo cáo điển hình của đồng chí Đoàn 
Ngọc Nhất đến từ Yên Bái và đồng chí Nguyễn 
Thị Huyên (Bí thư chi bộ thôn Chư Cúc, xã Ea 
Kmút, huyện Ea Kar, Đắc Lắc). Đồng chí Lưu 
Quang Trí (Bí thư chi bộ 2, phường 10, thành 
phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), nêu kinh 
nghiệm của chỉ bộ mình: Các đồng chí đảng 
viên được phân công nắm các tổ dân phố, các 
đoàn thể. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 
từng đáng viên được đánh giá qua hoạt động 
của các tổ dân phố và các đoàn thể. Đồng thời 
chỉ bộ cũng thường xuyên tiếp thu ý kiến của 
nhân dân về thái độ của các đảng viên đối với 
nhiệm vụ, về tư cách chính trị và đạo đức của 
họ. Tất cả điều này giúp cho việc đánh giá đảng 
viên khách quan và chính xác, đây đủ hơn, 
đồng thời nhiệm vụ chính trị của chỉ bộ cũng 
hoàn thành có hiệu quả. 

li - Hiệu quả từ cuộc thi bí thư chỉ bộ giỏi 
toàn quôc 

1 - Nâng cao khả năng hiều biết và trình độ 
tổ chức của đội ngũ bí thư chi bộ 
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Đồng chí Sùng A Khuya (Bí thư đảng bộ xã 
Làng Mô, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) bộc bạch: 
các địa phương rất khó khăn trong tìm cách thực 
hiện việc sinh hoạt đảng ở cơ sở. Cuộc thi này 
đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao kiến 
thức và kỹ năng sinh hoạt đảng ở cơ sở, qua đó 
đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
ở địa phương một cách hiệu quả. 

Từ các tình huống đặt ra trong cuộc thi, bằng 
sự liên hệ với thực tiễn công tác của mình, các 
quy định được khăng định lại và giúp các bí thư 
hiểu và nắm vững hơn, từ đó tự tin hơn trong 
việc nắm bắt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ 
động thực hiện công việc. 

Cuộc thi cũng là dịp để đội ngũ bí thư và cấp 
ủy nâng cao tinh thần gương mẫu trong công 
việc, cuộc sống, gần gũi hơn quần chúng nhân 
dân. Nếu phát huy được sức mạnh của quần 
chúng, mọi khó khăn trong công việc đều có 
hướng giải quyết ổn thỏa. Muốn quy tụ sức 
mạnh quần chúng, bản thân người bí thư và cấp 
ủy cũng như mỗi đảng viên phải thực sự là 
những tấm gương sáng trong công việc và cuộc 
sống. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng cần thấm nhuần 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở; bảo đảm sinh hoạt chi bộ thường xuyên, 
có nội dung thiết thực gắn với công việc ở địa 
phương, đơn vị. 

2 - Gắn bó chặt chẽ nhân dân với tổ chức 
đảng, từ đó nâng cao hiệu quả của hệ thống 
chính trị cơ sở 

Thứ nhất, qua cuộc thi, người dân ở cơ sở 
nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong 
việc xây dựng quê hương; và các tổ chức đảng 
muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình không thể 
không dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân 
dân. 

Đồng chí Trần Thị Sơn (thị trấn Buôn Trấp, 
huyện Krông Ana, Đắc Lắc) cho rằng, với 
những địa phương có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số, nếu chỉ bộ không làm tốt công tác dân 
vận, không dựa chắc vào đội ngũ già làng, 
trưởng bản thì sẽ không thể thực hiện được vai 
trò lãnh đạo của mình. Đồng chí Lê Thị Mạc 
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(thị trấn Đăc Tô, huyện Đắc Tô, Kon Tum) nêu 
bật nhiệm vụ dân vận của chi bộ ở cơ sở bằng 
cách giao nhiệm vụ cho từng chỉ ủy viên chịu 
trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể, mỗi đẳng 
viên làm tốt chức năng vận động quần chúng, 
đào tạo các quần chúng ưu tú thành những 
nhân tố của hoạt động dân vận. Đồng chí Lê Thị 
Mạc đề nghị các cấp ủy tổ chức bồi dưỡng cho 
các chỉ bộ và đảng viên về công tác dân vận. 

Thứ hai, nhân dân nhận rõ hơn về con 
đường của dân tộc, về Đảng. Cuộc thi bí thư chỉ 
bộ giỏi không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động của bộ máy đảng ở cơ sở, 
mà qua đây, quần chúng nhân dân hiểu rõ và 
quan tâm theo dõi hoạt động của tổ chức cơ sở 
đảng. Qua cuộc thi, người dân càng hiểu rõ giá 
trị của độc lập, tự do của đất nước và sự phồn 
vinh của quê hương. Đảng không ngừng phấn 
đấu và hy sinh cho mục tiêu ấy. Mỗi chủ trương 
của Đảng đều nhằm mưu cầu hạnh phúc cho 
nhân dân. 

III - Những vấn đề đặt ra sau cuộc thí 

1 - Về yêu cầu đối với chi bộ ở cơ sở 

Các bí thư chi bộ cũng như đại biểu các ban, 
ngành ở trung ương đều cho rằng, giữ vững quy 
định của Đảng về việc sinh hoạt nền nếp chính 
là bảo đảm kỷ luật của Đảng, là điều kiện nâng 
cao trình độ mọi mặt của đảng viên, sức mạnh 
của tổ chức đảng. 

Đồng chí Nguyễn Đức Mão (thành phố Hải 
Phòng) nhấn mạnh, nhất thiết phải thực hiện 
sinh hoạt đảng thường kỳ, đó chính là điều kiện 
bảo đảm giữ vững sức mạnh tổ chức của chỉ bộ 
Ở cơ sở. Thực hiện sinh hoạt đảng thường kỳ 
theo Điều lệ Đảng làm cho mỗi đảng viên ý thức 
rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của minh trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tử đó sức 
mạnh của chỉ bộ được giữ vững và ngày càng 
phát huy. 

Một nội dung hết sức quan trọng được quan 
tâm là, vai trò của người bí thư chi bộ. Dành 
phần lớn thời gian phát biểu của mình về vấn đề 
này, các đồng chí Lưu Phương Hồng (Bến Tre), 
Mai Công Tài (Thành phố Hồ Chí Minh), 
Nguyễn Bá Thìn (Vĩnh Long)... đều khẳng định: 
quần chúng nhân dân nhìn vào người đảng viên 
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trực tiếp gần gũi với mình, mà tập trung nhất là 
đồng chí bí thư, để nhận xét, đánh giá về Đảng. 
Không thể có lòng tin chắc chắn và sâu sắc vào 
Đảng, không thể có phong trào mạnh nếu người 
bí thư chi bộ không gương mẫu trong cuộc 
sống, không đi đầu thực hiện nghiêm đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2 - Về trách nhiệm của các ban, ngành đối 
với hoạt động của chỉ bộ ở cơ sở 

Đại đa số các đồng chí bí thư chỉ bộ đều nêu 
thắc mắc về việc các đảng viên đi làm ăn nơi xa 
gây khó khăn trong việc quản lý đẳng viên và 
sinh hoạt đảng thường kỳ, và kiến nghị nên có 
hình thức chuyển sinh hoạt đảng tạm thời để 
bảo đảm quyền lợi chính trị, cũng như khắc 
phục khó khăn về kinh phí và thời gian cho các 
đảng viên đi làm nơi xa, đồng thời giúp cho việc 
quản lý đảng viên thiết thực, hiệu quả hơn. Về 
vấn đề này, đồng chí Trần Đình Hoan cho rằng, 
nếu đảng viên tạm trú ở đâu trên một năm thì 
nên chuyển sinh hoạt đẳng về nơi đó. Nếu dưới 
một năm thì thời gian đó phải có nhận xét của 
cấp ủy nơi đảng viên tạm trú về hoạt động và tư 
cách của họ gửi cho chi bộ quản lý chính thức. 
Trong trường hợp nơi đảng viên đi làm ăn không 
có tổ chức cơ sở đảng, thì xử lý ra sao? Hướng 
giải quyết chung là, các đảng viên này tự giác 
thực hiện quy định ở nơi làm ăn và tự giác quản 
lý minh, không vi phạm pháp luật... 

Đồng chí Nguyễn Bá Thịnh (Bí thư chi bộ 
thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh 
Oai, Hà Tây) đặt vấn đề, chi bộ thôn quá đông, 
tới 85 đồng chí, rất khó khăn cho sinh hoạt 
thường kỳ nhưng chưa có hướng khắc phục. 
Theo chúng tôi, cần tổ chức chỉ bộ theo Điều lệ 
Đảng (nhiều nhất là 30 đẳng viên); có thể tổ 
chức chi bộ theo cụm dân cư trong thôn. 

Về nhiệm kỳ của chi bộ và công tác phát 
triển Đảng. Đa số các bí thư chỉ bộ đều kiến 
nghị rằng, nhiệm kỳ của chỉ bộ như quy định 
hiện nay là chưa phù hợp. Tham gia chủ trì cuộc 
tọa đàm tổ chức tại Vĩnh Phúc, đồng chí Trần 
Đỉnh Hoan đồng ý với kiến nghị này, và cho 
rằng hướng sắp tới nhiệm kỳ công tác của chỉ 
bộ sẽ là hai năm rưỡi, theo tinh thần Dự thảo 
sửa đổi, bố sung Điều lệ Đảng trình Đại hội X 
của Đảng. 


ól 


hựe tiến - “Xin nghiệm 


Đồng chí Trương Duy Đông (Bí thư chỉ bộ 
thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) 
cho rằng, để giúp đỡ những địa phương khó 
khăn về nhân sự, cấp trên nên điều một số 
đảng viên chính thức về sinh hoạt tại địa 
phương, góp phần gây dựng tổ chức cơ sở đảng 
tại chô vững mạnh, đủ về nhân sự. Về vấn đề 
phát triển Đảng, đồng chí Sính Phái Chơ (Hà 
Giang) và một số đồng chí đại diện cho các địa 
phương có khó khăn về tạo nguồn phát triển 
Đảng cho rằng, có thể có quy định riêng về trình 
độ văn hóa đối với đối tượng cảm tình đảng là 
người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu... tất nhiên 
tổ chức đảng tại những nơi này cần nhiệt tình, 
năng động và sáng tạo trong công tác tạo 
nguồn. 

_ Liên tục cập nhật các vấn đề lý luận và thực 
tiên xây dựng Đảng. Tại các cuộc tọa đàm, đại 
biểu các địa phương đề cập những kiến thức 
sinh hoạt đảng, về vấn đề tổ chức, thực hiện 
Điều lệ Đảng... cần được tiếp tục làm rõ hướng 
dẫn cụ thể hơn. Ý kiến này có thể nhìn nhận 
dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, các bí thư chỉ bộ 
chưa cập nhật hết được các văn bản có liên 
quan đến nội dung xây dựng Đảng. Thứ hai là, 
các văn bản hướng dân chưa thực sự đi vào 
thực tiễn hoạt động công tác đảng, hoặc thực tế 
công việc cũng như nhiệm kỳ của chỉ bộ hiện 
nay quá ngắn, lại bận rộn, đồng chí bí thư rất 
khó khăn trong việc hệ thống hóa các hướng 
dẫn đó. 

Để giải quyết vấn đề này, cần khuyến khích, 
tạo điều kiện cho đội ngũ cấp Ủy được thường 
xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, nắm bắt các 
hướng dẫn mới về xây dựng Đảng. Việc quy 
hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền và 
cấp ủy ở cơ sở cân có sự kế thừa một cách hợp 
lý, bảo đảm tính liên tục trong sự phát triển. Bên 
cạnh đó, đặt yêu cầu học tập và tự học tập nâng 
cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên là 
một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ. 


Đa dạng hóa việc nâng cao trình độ cho đội 


ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Xuân 
Hảo (Bí thư chi bộ xã Pró, huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng) cho rằng, cán bộ cơ sở cần 
được đào tạo về pháp luật, nếu không sẽ 
khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề 
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Ở cơ Sở. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí 
Hoàng Nguyên Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho 
rằng, với điều kiện hiện nay, chúng ta chưa thể 
đào tạo một cán bộ xã có đủ kiến thức tổng hợp, 
mà chỉ đào tạo theo từng chức danh cụ thể. Mặc 
dù vậy, người đứng đầu là người chịu trách 
nhiệm cuối cùng và cao nhất, do đó không thể 
không nắm vững kiến thức để lãnh đạo và quản 
lý công việc tại một địa phương. Vấn đề cần tiếp 
tục giải quyết là, làm tốt khâu quy hoạch và đào 
tạo, để những nhân tố được quy hoạch có đầy 
đủ điều kiện cũng như thời gian bổ sung những 
kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý. 


3 - Cần tiếp tục tạo ra nhiều hình thức hoạt 
động để công tác xây dựng Đảng ngày càng 
thiết thực và hiệu quả 

Rõ ràng, cuộc thi này là dịp để Đảng nâng 
cao trinh độ đội ngũ đảng viên ở cơ sở, thắt chặt 
mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa trung 
ương với cơ sở. Đại diện đội ngũ bí thư chi bộ 
giỏi của tỉnh Phú Yên cho rằng, Ban Tổ chức 
Trung ương nên cử cán bộ theo dõi, rút kinh 
nghiệm. Nếu nhiệm kỳ chỉ bộ là 5 năm hai lần 
thì rất cần duy trì thường xuyên cuộc thi, nhưng 
hiện nay nhiệm kỳ là 1 năm, còn không ít thay 
đổi về nhân sự và công tác, do vậy, rất tiếc : hiệu 
quả cuộc thi chưa xứng đáng với sự nỗ lực 
chung. 


Và, càng rõ ràng, cuộc thi là dịp. làm cho việc 
thực hiện công tác xây dựng Đảng Ở CƠ sỞ 
thống nhất hơn, có hiệu quả hơn, góp phần giải 
quyết khó khăn ở cơ sở. Đồng chí Đinh Văn An 
(Đà Nẵng), cho rằng, chúng ta nên duy trì 
thường xuyên hội thi bí thư chỉ bộ giỏi cũng như 
báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh. Có như vậy, 
đội ngũ cán bộ, đảng viên càng có điều kiện 
thấm nhuần quan điểm, đường lối, nâng cao 
trình độ lãnh đạo của mình. Mặt khác, đợt sinh 
hoạt này là dịp để các cơ quan tham mưu, các 
cấp chính quyền được hiểu rõ tâm tư, nguyện 
vọng, nắm bắt được thực "trạng đội ngũ cán bộ 
cơ sở, từ đó có những bổ sung kịp thời đối với 
công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nói riêng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
tổ chức cơ sở đảng nói chung, góp phần gắn kết 
ý Đảng với nguyện vọng của nhân dân ngay 
tỪ cơ sở. Cì 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


Sinh hoat tư tưởng 
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UỐC gia nào, thời 

buổi nào cũng có 

người hiền tài. Vấn 
đề quan trọng là ở chỗ có phát 
hiện ra họ không, có dâm 
dùng và biết dùng họ không. 
Vì thế, các bậc thánh hiền đã 
từng dạy: 

Không biết người hiền tài 
là thảm họa thứ nhất; 

Biết mà không dùng là 
thảm họa thứ hai; 

Dùng mà không tin, không 
giao những chức vụ, những 
công việc thích hợp để họ có 
thể phát huy được hết tài năng 
và đức độ của mình là thảm 
họa thứ ba. 

Như vậy, việc nhận biết 
người hiền tài và sử dụng cho 
đúng người hiền tài quả là 
không dễ chút nào, cho nên 
các bậc thánh hiền lại dạy: 
muốn chọn và sử dụng đúng 
hiền tài phải có rất nhiều yếu 
tố. Song, không thể thiếu 
được những yếu tố cơ bản sau 
đây: 

Một là, người tiến cử hiền 
tài phải thật sự hiền tài. 

Hai là, việc tiến cử hiền tài 
phải vì quốc gia, đại sự, phải 
thật khách quan và công tâm, 
không được ẩn ý riêng tư. 

Ba là, khi đã dùng người 
hiển tài thì phải tin họ, trọng 
dụng họ, giao cho họ những 
chức vụ và công việc tương 
xứng; tuyệt đối không được 
nghe theo những lời gièm 
pha, xúi bẩy, bịa đặt nhằm 
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gạt bỏ, hãm hại những người 
hiền tài, trung thực. 

Lịch sử loài người, từ cổ 
chí kim, đều đã có nhiều 
sương sáng về tiến cử và sử 
dụng tiền tài. Trong sử ta thì 
có chuyện Tô Hiến Thành 
tiến cử Trần Trung Tá. Thời 
Xuân Thu ở Trung Quốc có 


TRẤN TUẤN MINH 


Kỳ Khê, đại thần của nước 
Tấn, sẵn sàng tiến cử Giải Hồ 
tuy có tư thù với minh. Lúc 
Giải Hồ lâm bệnh nặng rồi 
chết thì Kỳ Khê tiến cử Kỳ 
Ngọ... 

Sau Cách mạng Thắng 
Tám năm 1945, nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 
Nhà nước non trẻ của chúng ta 
với muôn vàn khó khăn rất 
cần những người hiên tài. Nhờ 
sự tiến cử của một số người tin 
cậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trực tiếp mời hoặc viết thư 


Tạp chí Cộng sơn 


mời những trí thức yêu nước 
như Hồ Đắc Di, Trần Đại 
Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Tạ 
Quang Bửu, Nguyễn Văn 
Huyện, Đào Duy Anh... ra 
giúp dân, giúp nước. Ở đời, 
"có vua sáng ắt sẽ có tôi hiền", 
thế là, nhận lời mời của 
Hồ Chí Minh, nhiều trí thức, 
nhân sỹ đã từ bỏ cuộc sống 
giàu sang, theo cách mạng, 
giúp dân, chấp nhận cuộc 
sông vật chất đầy khó khăn, 
thiếu thốn và gian khổ. Những 
trí thức, nhân sỹ yêu nước mà 
Người lựa chọn đều có những 
cống hiến xứng đáng cho dân 
tộc, cho nhân dân và tên tuôi 
của họ còn lưu truyền cho các 
thế hệ mai sau. 

Tất cả những chuyện nêu 
trên toát lên một điều là: Nếu 
biết nhìn người; thật sự vì 
quốc gia đại sự, thật sự công 
tâm và khách quan, không 
ân ý riêng tư thì sẽ tiến cử 
đúng và sử dụng đúng người 
hiển tài. 

Bên cạnh những gương 
sáng nêu trên, cũng có khá 
nhiều những gương tối trong 
việc chọn và dùng người. 
Dân ta có câu: Đẹp phô ra, 
xấu xa đậy lại. Vì thế, tôi ch 
xin nêu một trường hợp rất 
nhỏ: Ông X được câp trên bố 
nhiệm làm thủ trưởng cơ quan 
Y. Ở đâu cũng vậy, những 
người cương trực, thắng thắn 
không thiếu, song, những kẻ 
nịnh hót, cơ hội vẫn còn. 


(Xem tiếp trang 72) 
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Iới: Vấn đề - Sự kiện 


Tạp chí Cộng sứn 


TÌNH HÌNH PHÁT TRIÊN VÀ_. 
HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MAI 
VIÊT NAM - TRUNG QUỐC HIẾN NAY 


ONG xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam là 


những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 

khá cao. Hơn 26 năm cải cách và mở cửa, tăng 
trưởng GDP bình quân của Trung Quốc đạt 
khoảng 9%. Việt Nam cũng đạt gần 7% tăng 
trưởng GDP bình quân trong gần 20 năm đổi 
mới. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu, nếu như 
Trung Quốc xuất khẩu khoảng 600 tỉ USD 
(chiếm gần 50% GDP), thì xuất khẩu của 
Việt Nam cũng lên tới 26 tỉ USD (chiếm hơn 
50% GDP). Ngoại thương của hai nước đóng 
vai trò hết sức to lớn trong công cuộc phát triển 
kinh tế đất nước. Năm 2004, giá trị kim ngạch 
xuất khẩu giữa hai nước đạt 7,2 tỉ USD 0), Cơ 
cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước 
cũng không ngừng phát triển. 

1 — Tình hình kinh tế - thương mại của 
Việt Nam và Trung Quốc gần đây 

a - Kinh tế — thương mại của Việt Nam 

Năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc 
đổi mới nền kinh tế đất nước. Gần 20 năm đổi 
mới, nèn kinh tế Việt Nam luôn đạt mức tăng 
trưởng cao (gần 7%/năm), được thế giới xếp 
vào các nước có nèn kinh tế năng động nhất. 
Nếu như năm 2003, GDP tăng trưởng 7,3% thì 
năm 2004 là 7,7%, đạt 361,4 nghìn tỉ đồng. 
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Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 
3,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
10,3%; dịch vụ tăng 7,3%. Đây là mức tăng 
trưởng cao nhất kể từ năm 1998 đến nay. Cơ 
cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tiến bộ dần 2, Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 
trở lại sau một số năm giảm sút, tính chung cả 
năm thu hút khoảng 4,1 tỉ USD. Kim ngạch 
xuất khẩu cả năm đạt 26 tỉ USD; kim ngạch 
nhập khẩu đạt 31,5 tỉ. Như vậy, nhập siêu 
đạt 5,5 tỉ USD, bằng 21,2% kim ngạch xuất 
khẩu %). Tính đến hết tháng 7-2005, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 17,4 tỉ USD, tăng 18,1% so với 
cùng kỳ năm 2004; kim ngạch nhập khẩu đạt 
21,1 tỉ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ ), 
Năm 2004, Việt Nam đã thành lập mới 
hơn 35.000 doanh nghiệp; tạo việc làm cho 
1,5 triệu lao động: tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 
dưới 10%; chỉ số tăng giá tiêu dùng ở mức cho 
phép 9,5%. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn giữ 


* TS. Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 
Viện Nghiên cứu châu Âu 

(1) Bão Lao Động, ngày 19-7-2005, tr 3 

(2) Báo Nhân Dân cuối tuân. số 1, ngày 2-1-2005 

(3) Tạp chí Cộng sản, số 1, tháng 1-2005, tr 9, 10 

(4) Tài liệu họp báo, phiên họp Chính phủ thường kỳ, 
ngày 29-7-2005 
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vững xã hội ôn định phát triển, đời sống vật 
chất, tỉnh thân của nhân dân được cải thiện, an 
ninh - quốc phòng được bảo đảm. Hiện nay, 
Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại Ø1aO VỚI 
167 nước, có quan hệ kinh tế thương mại với 
hơn 160 nước và vùng, lãnh thổ, là thành viên 
của Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á 
(ASEAN), Hợp tác kinh tế châu Á — Thái Bình 
Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á — Âu 
(ASEM). Chính phủ Việt Nam khuyến khích 
và tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
từ năm 1988 đến nay, các doanh nghiệp của 
hơn 69 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 
Việt Nam gần 25 tỉ USD. Trao đổi thương mại 
hai chiều giữa Việt Nam và: các nước trên thế 
giới tăng mạnh mẽ trong gần 2 thập kỷ qua. 
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu 
lớn nhất thế giới hiện nay về các mặt hàng như 
gạo, cà phê, cao su, hải sản. Trước mắt, một 
trong những mục tiêu quan trọng trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là 
việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). Hiện, trong tiến trình gia 
nhập tổ chức này, Việt Nam đã đạt được một số 
thành quả đáng kể như: thực hiện bước chuyển 
quan trọng sang đàm phán mở cửa thị trường: 
cam kết cắt giảm hầu hết các dòng thuế trong 
biểu thuế 8 số với mức thuế bình quân còn 
khoảng 18%; giảm áp dụng hạn ngạch thuế 
quan từ 13 xuống còn 6 nhóm hàng: cam kết 
mở cửa cho 92 phân ngành dịch vụ, trong đó có 
những ngành dịch vụ quan trọng như dịch vụ 
kinh doanh, dịch vụ viễn thông và tài chính... 
Với những cố gắng vượt bậc này, Việt Nam 
quyết tâm sớm gia nhập WTO. 

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu to lớn 
và cơ bản đã đạt được, tình hình kinh tế, xã hội 
nước ta năm 2004 vẫn còn một số yếu kém. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung còn ở mức 
thấp so với kế hoạch. Chất lượng tăng trưởng, 
tính bền vững và độ đồng đều chưa cao (điều 
này được thê hiện trong các ngành sản xuất và 
dịch vụ). Trong công nghiệp, giá trị sản xuất 
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tăng 16% nhưng giá trị tăng thêm chỉ tăng 
0,7%. Tốc độ tăng trường của một số sản phẩm 
công nghiệp khai thác còn phụ thuộc vào thị 
trường thế giới. Giá hàng hóa, dịch vụ trong 
nước tăng cao, ở mức cao nhất trong khu vực. 

b - Kinh tế - thương mại của Trung Quốc 

Năm 2004, Trung Quốc kỷ niệm 55 năm 
ngày thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa (1-10). Năm mươi lăm năm qua, đặc biệt 
là sau 26 năm cải cách và mở cửa, với sự cố 
gắng bền bỉ, đất nước này đã giành được những 
thanh tựu to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực phát 
triển kinh tế, được cả thế giới quan tâm, theo 
dõi. Có thể khái quát bằng những thành tựu sau 
đây Ø): 

Thứ nhất, Trung Quốc đã xây dựng cơ bản 
chế độ công hữu làm chủ thể, phát triển các loại 
hình kinh tế có chế độ sở hữu khác nhau, cụ 
thể là: 

- Kinh tế quốc hữu đã phát triển mạnh hơn 
trong quá trình cải cách và điều chỉnh, luôn 
chiếm vị trí chi phối trong các ngành quan 
trọng. Những linh vực then chốt liên quan đến 
huyết mạch và sự an ninh của nền kinh tế quốc 
dân bao gồm dầu mỏ, hóa dầu, luyện kim, điện 
lực, đường sắt, hàng hóa, hàng không vũ trụ. 

- Kinh tế tập thể có bước phát triển mới 
trong cải cách và tái cơ cấu. Các thành phần 
kinh tế phi công hữu như kinh tế cá thê, tư 
nhân, có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh 
mẽ, trở thành lực lượng quan trọng thúc đây 
nên kinh tế quốc dân tăng trưởng nhanh chóng. 
Tỷ lệ đóng góp của kinh tế cá thể và tư nhân 
vào GDP tăng từ 1% lên 20%. 

- Cải cách về chế độ phân phối thu nhập 
không ngừng đi vào chiều sâu, tuân theo 
nguyên tắc "ưu tiên hiệu suất", "tính đến công 
bằng", với việc lấy chế độ hưởng theo lao động 
làm chủ thể, nhiều phương thức phân phối khác 
cũng tôn tại. 


(5) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 18, tháng 9-2004, tr 72 
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- Thê chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
được thiết lập bước đầu. 

- Cục diện mở cửa đối ngoại đa phương hóa, 
đa tầng nắc trên nhiều lĩnh vực rộng rãi đã cơ 
bản được hình thành. 

Thứ hai, mức sống của người dân về tổng 
thể đạt mức khá giả. 

Thứ ba, công cuộc xây dựng nên chính trị 
dân chủ, văn minh, tinh thần xã hội chủ nghĩa 
phát triển mạnh mẽ. 

Năm 2004, tăng trưởng GDP của Trung 
Quốc đạt khoảng 9,5% 4. Theo Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu cả năm 2004 khoảng 1.100 tỉ USD, 
đứng thứ ba trên thế giới 0), riêng xuất khẩu 
khoảng 600 tỉ USD. Dự trữ ngoại tệ khoảng 
608 tỉ USD, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 
khoảng 60 tỉ USD. Sau 15 năm đàm phán (từ 
năm 1986 đến tháng 11-2001), Trung Quốc đã 
trở thành thành viên chính thức của WTO. Đây 
là kết quả thắng lợi của một quá trình bền bỉ 
đàm phán, đánh dấu mốc son quan trọng trong 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước 
này. Để có được thành quả trên, Trung Quốc đã 
âp dụng hai biện pháp chính sau ®); 

Một là, đầy mạnh cải cách kinh tế mậu dịch 
và nên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; mặt 
khác, cải cách quản lý ngoại thương, hủy bỏ trợ 
cấp xuất khẩu, thực hiện tự chịu lỗ lãi. Từ năm 
1994, hủy bỏ kế hoạch có tính mệnh lệnh đối 
với tổng mức nhập khẩu, thu ngoại hối xuất 
khẩu và dùng ngoại hối để nhập khẩu, thực hiện 
từng bước điều chính tỷ giá ngoại hối cho sát 
với thực tế. Năm 1996, thực hiện chính sách 
chuyển đối đồng nhân dân tệ trong các hạng 
mục thông thường. 

Hai là, từng bước mở cửa thị trường một 
cách công bằng. Để đạt được tiêu chuẩn gia 
nhập WTO, từ năm 1992 đến năm 1997, 
Trung Quốc đã 5 lần hạ thấp tỷ lệ thuế quan. 
Ngày 11-12-2004 đánh dấu giai đoạn phát triển 
mới của tiến trình mở cửa thị trường Trung 


Ó6 


Quốc sau khi nước này kết thúc giai đoạn quá 
độ 3 năm gia nhập WTO. Đã đến lúc Trung 
Quốc chấm dứt bảo hộ tại hầu hết các ngành 
nghề của mình. Theo cam kết khi gia nhập 
WTO, Trung Quốc sẽ phải giảm thuế quan 
xuống còn 10,1% vào năm 2005 và xuống mức 
dưới 10% vào năm 2008. Như vậy thị trường 
hoàn toàn mở cửa, đặc biệt là ngành dịch vụ. 

2 — Hợp tác kinh tế - thương mại Việt 
Nam - Trung Quốc 

Kể từ khi quan hệ Trung - Việt được bình 
thường hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản hai nước, các quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh 
vực đã đạt được những bước tiến vượt bậc ®), 

Về chính trị, trong những năm gần đây, hai 
Đảng, hai Nhà nước liên tục có những cuộc 
thăm lẫn nhau ở cấp cao nhất. Năm 2001, trong 
chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Hồ 
Câm Đào (lúc đó là Phó Chủ tịch nước), hai 
Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đã 
tái khắng định khuôn khổ phát triển hợp tác 
trong thế kỷ mới với phương châm l6 chữ: 
"Láng giêng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 
định lâu dài, hướng tới tương lai". Hai Đang đã 
nhiều lần tổ chức hội thảo khoa học về kinh 
nghiệm xây dựng nèn kinh tế thị trường ở mỗi 
nước; con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa 
xã hội; vấn đề dân chủ hóa cơ sở. Với sự cố 
gắng của cả hai bên, hai nước đã ký kết Hiệp 
ước về biên giới trên đất liên (30-12-1999), thư 
phê chuẩn Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ, 
Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ 
(30-06-2004) 09, Đặc biệt, để đấy mạnh hơn 
nữa quan hệ hợp tác song phương, gần đây, 


(6) Báo Nhân Dân, ngày 29-3-2005, tr Ï 

(7) Tin Kinh tế. ngày 19-11-2004, tr 10 

(§) Xem: Nguyễn Văn Vĩnh: "Từ quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế của Trung Quốc", Tạp chí Cộng sản, số l, 
tháng 1-2005, tr 68 

(9) Xem: Tề Kiến Quốc: "Xây dựng toàn diện xã hội 
khá giả, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung", Tạp chí Cộng sản, 
số 18, tháng 9-2004, tr 74 
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phía Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ 
ngày 18 đến ngày 22-7-2005. Chủ tịch đã hội 
đàm với Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, hội kiến 
với quan chức cấp cao Trung Quốc. Trong 
chuyến thăm này, hai nước đã ký Thông cáo 
chung, nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao 
mới. Bản Thông cáo chung nhắn mạnh: Tình 
hữu nghị Việt Trung là tài sản quý báu, cần 
được hết sức quý trọng. Trong quan hệ thương 
mại song phương, hai bên phải thu hẹp dần sự 
mất cân đối trong buôn bán hai chiều; phối hợp 
nghiên cứu và thực thi về hai hành lang kinh tế 
và vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ. Tiến hành 
phân giới cắm mốc trên đất liền, chậm nhất vào 
năm 2008. Hai bên đồng ý tuân thủ tôn chỉ, 
nguyên tắc của "Tuyên bố về cách ứng xử của 
các bên ở biến Đông (DOC) cùng nhau giữ gìn 
ốn định tình hình trên biển Đông" 09), 

Về kinh tế, những năm qua quan hệ kinh tế 
Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ 
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Trong lĩnh vực thương mại, kể từ đầu thập 
kỷ 90 của thế kỷ trước, kim ngạch buôn bán 
giữa hai nước đã tăng lên đáng kể. Tính từ năm 
1991 đến năm 2003, tông kim ngạch xuất nhập 
khâu hàng hóa hai bên từ 32,23 triệu USD tăng 
lên tới 4,63 tỉ USD, tăng hơn 144 lần. Riêng 
năm 2004, cơn số này tăng lên là 7,2 tỉ USD, 
tăng 190 lần trong vòng 13 năm (?), 

Theo thống kê, xuất khẩu của Việt Nam 
sang Trung Quốc khoảng 2,5 - 2,7 tỉ USD năm 
2004, đưa Trung Quốc lên bạn hàng thứ ba, 
sau Mỹ (khoảng 6 tỉ USD) và EU (khoảng 
4,5 tỉ USD). Còn xuất khẩu của Trung Quốc 
sang Việt Nam năm 2004 đạt từ 4,5 - 5 tỉ USD. 
Như vậy, mặc dù phát triển với tốc độ rất 
nhanh, nhưng cán cân thương mại Việt - Trung 
còn quá chênh lệch. Hằng năm, Việt Nam phải 
nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 2 - 2,5 tỉ USD. 
Bởi vậy, mục tiêu của Việt Nam là thu hẹp 
đáng kể cán cân thương mại trong vài năm tới. 
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Điều này là không dễ dàng, do một số mặt hàng 
của Trung Quốc có tính cạnh tranh hơn hàng 
Việt Nam tại một số địa bàn. Trong số đó, nổi 
bật là hàng đệt may và giày dép. Đây là hai mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc, có 
nhiều lợi thế cạnh tranh hơn chúng ta. Trong 
chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, Chủ tịch 
nước Tràn Đức Lương đã đánh giá cao sự tăng 
trưởng đột biến của kim ngạch mậu dịch 
song phương, với đà tăng trưởng cỡ 40% - 50% 
một năm, mở ra khả năng đạt được mục tiêu 
10 tỉ USD đã đề ra (năm 2010) trước kỳ hạn 
3 năm (năm 2007). Hai bên cũng đã đề ra mục 
tiêu mới cho kim ngạch song phương vào 
năm 2010 đạt 15 tỉ USD, đồng thời khẳng định 
tầm quan trọng của việc xây dựng khu mậu 
dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. Việt Nam 
sẵn sàng tham gia Hội chợ Trung Quốc - 
ASEAN tổ chức hằng năm tại Nam Ninh; phối 
hợp với Trung Quốc trong các diễn dàn hợp tác 
đa phương như APEC, các nước tiểu vùng sông 
Mê Công (GMS)... 

Trong lĩnh vực đâu tư, năm 2004, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trở lại 
(4,2 USD) sau nhiều năm tăng chậm, trong 
đó có 23t USD là vốn đăng ký mới và 
1,8 USD là vốn đăng ký bồ sung, đạt mức cao 
nhất trong 3 năm gần đầy. Các quôc gia và vùng 
lãnh thổ có nhiều vốn đầu tư vào Việt Nam bao 
gòm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ca-na-đa, 
Xin-ga-po, Trung Quốc, Hồng Công 0? , Như 
vậy, từ vị trí đứng thứ 22 trong số hơn 69 nước 
và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại Việt Nam, đến năm 2004, Trung Quốc đã 
trở thành nước có vị trí đứng hàng thứ 14. Cùng 
với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, ổn 
định về chính trị của hai nước, đầu tư trực tiếp 


(10), (11) Xem: Tè Kiến Quốc: Tài liệu đã dẫn, tr 75 

(12) Báo Nhân Dân, ngày 22-7-2005, tr Í 

(13) Nguyễn Sinh Cúc: "Tổng quan kinh tế Việt Nam 
năm 2004 và dự báo năm 2005", Tạp chí Cộng sản, số l, 
tháng 1-2005, tr 9 
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của Trung Quốc VàO Việt Nam đã tăng lên 
đáng kể, cả về số lượng hạng mục và kim 
ngạch đầu tư. Về hạng mục, đầu tư trực tiếp 
nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam từ 
năm 1991 đến năm 2003 đã tăng từ 1 hạng 
mục (1991) lên đến 249 hạng mục (2003) và 
330 hạng mục tính đến tháng 6-2005. Địa bàn 
đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trải dài 
từ Bắc vào Nam, ở hầu hết 42 tỉnh, thành cả 
nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh... Nhân 
chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương vừa qua, hơn 200 doanh 
nghiệp Việt Nam, chủ yếu là các tổng công ty 
đã ký kết hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp 
Trung Quốc với số vốn lên đến 1,9 tỉ USD, tập 
trung vào một số ngành như: công nghiệp 
(đóng tâu, nhiệt điện, nhà máy thép...), chế biến 
nông sản, du lịch... Đáng chú ý nhất là hợp 
đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
phôi thép tại Việt Nam có trị giá lên tới 
500 triệu USD. Ngoài ra còn một số hợp đồng 
lớn như: dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện 
Câm Phả trị giá 280 triệu USD; dự án xây dựng 
nhà máy nhiệt điện chạy than 200MW tại Bắc 
Giang, trị giá 173 triệu USD; dự án đầu tư mở 
rộng nhà máy kính Cẩm Phả, trị giá 12 triệu 
USD; hợp đồng xuất khẩu sắn lát cho Trung 
Quốc trị giá 12 triệu USD; hợp đồng hợp tác về 
lĩnh vực điện tử, điện lạnh... 

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa hai 
nước (10-11-1991) đến nay, quan hệ hợp tác 
thương mại, đầu tư giữa hai nước đã phát triên 
rất nhanh. Điều đó đã đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu phát triên kinh tế cũng như tiêu 
dùng của người dân hai nước, phù hợp với xu 
thể. khu vực hóa, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tuy vậy, SỰ phát triên đó còn chưa thật 
tương xứng với tiềm năng của hai nước. Bên 
cạnh những thành tựu, lĩnh vực đầu tư của 
Trung Quốc vào Việt Nam vẫn còn bộc lộ một 
số hạn chế như vốn thực hiện mới chỉ chiếm 
26% tông số vốn đầu tư, quy mô dự án còn 
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chưa lớn, có khoảng 18% số dự án bị giải thể. 
Về lĩnh vực thương. mại, hai nước đã có tăng 
trưởng đột phá về kim ngạch mậu dịch 
song phương (năm 2004 thương mại hai 
chiêu đạt 7,2 tỉ USD, dự kiến năm 2007 đạt 
10 tỉ USD và năm 2010 ước đạt 15 tỉ USD). 
Song mức nhập siêu của Việt Nam ngày càng 
lớn, xét về lâu dài không có lợi cho việc tăng 
trưởng ổn định của kim ngạch song phương. Do 
đó, đề tạo động lực mới, hai bên phải thực hiện 
các giải pháp mạnh mẽ nhằm giảm dần mức 
nhập siêu của Việt Nam. Thông cáo chung 
Việt Nam - Trung Quốc đã nhận định: "Hai bên 
hài lòng trước những thành quả rõ rệt đạt được 
trong quan hệ thương mại giữa hai nước trên 
tinh thân tích cực, thiết thực, hai bên nhất trí 
không ngừng mở rộng quy mô thương mại, thu 
hẹp dân sự mất cân đối trong thương mại SOng 
phương, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án 
hợp tác đã xác định; tích cực khuyến khích và 
ủng hộ doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác 
lâu dài trong các dự án cơ sở hạ tầng và công 
nghiệp quan trọng, không ngừng nâng cao trình 
độ và chất lượng hợp tác; kịp thời giải quyết 
các trở ngại và vấn đê nảy sinh trong hợp tác 
kinh tế thương mại, tạo thêm thuận lợi để 
doanh nghiệp hai bên triên khai hợp tác" 0), 

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị 
trường thế giới hiện nay, với bối cảnh hình 
thành khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung 
Quốc trong tương lai, việc Trung Quốc đá gia 
nhập WTO và Việt Nam phấn đấu sớm gia 
nhập tô chức này, tất cả đều đòi hỏi hai nước 
phải nỗ lực hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa; xây dựng 
chiến lược xuất khẩu hàng hóa đúng đắn, có 
thương hiệu rõ ràng; không ngừng hòa nhập với 
nên kinh tế thế giới; phát huy mạnh mềẽ nội lực, 
thu được những lợi ích, hiệu quả to lớn, phục 
vụ mạnh mé cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. ) 


(14) Báo Nhân Dân, ngày 22-7-2005, tr 1 
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DẤU TRANH CHÔIIG £1A-PHI-A VÀ 
TÔI PHAM CÓ TÔ CHÚC TRÊN THẺ GIỐI 


A-PHI-A và tội phạm có tổ chức như một 
M hiện tượng xã hội mang tính toàn cầu đã 

xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới vào 
giữa những năm 60 và đầu những năm 70 của thế 
ký XX dưới đạng một liên minh hình thành giữa 
những băng, nhóm, tổ chức tội phạm trong lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. Quan hệ ma-phi-a - nhả nước 
đã trở thành một hiện tượng xã hội - chính trị ở 
nhiều nước hiện nay. Tại đó, cùng những nhà 
chính trị, nhiều kẻ đứng đầu giới tội phạm có tổ 
chức nghiễm nhiên tham gia việc : quyết định các 
vấn đề kinh tế và chính trị của quốc gia hoặc trên 
lãnh thổ địa phương. Đến nay, ở nhiều nước phát 
triển và đang phát triển, ma-phi-a đã độc quyền 
kiểm soát khá nhiều hoạt động kinh doanh hợp 
pháp mang lại siêu lợi nhuận và bắt đầu tham gia 


kiểm soát cả những vấn đề chính trị, an ninh, 


quốc phòng của quốc gia. 

Tội phạm có tổ chức ở nhiều nước đã thâm 
nhập vào tất cả các cơ cấu đại diện hành pháp và 
bảo vệ luật pháp của chính quyền, đã tích lũy đủ 
vốn, tổ chức và trang bị vũ khí cho hảng nghi 
người, có cơ sở vững chắc dưới dạng các tổ chức 
kinh doanh mang các hình thức tổ chức - pháp lý 
và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi mới 
trong lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Điều đó có 
nghĩa là trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tội 
phạm có tổ chức sẽ còn phát triển, tính tổ chức 
của nó sẽ còn cao hơn, các hình thức mới của nó 
sẽ đa dạng hơn... Nói cách khác, ma-phi-a vả tội 
phạm có tổ chức sẽ còn là một vấn đề toàn cầu 
tiếp tục đe dọa an ninh thế giới trong thế kỷ XXI. 

Thế giới đã và đang phải tập trung đấu tranh 
với rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức 
và quy mô toàn cầu. Có thể kế ra một số hoạt 
động tội phạm sau đây: 


Số 19 (tháng 10 năm 2005) 


NGUYÊN XUÂN YÊM" 


Rửa tiền: Đây là hoạt động tội phạm nhằm 
biến những đồng tiền thu được một cách bất hợp 
pháp trở thành hợp pháp. Nguồn gốc của số tiền 
bất hợp pháp đó là từ nhận hối lộ, tham những, 
hoạt động chợ đen, vi phạm luật thuế, đặc biệt là 
từ buôn lậu vũ khí, tiêu thụ các ấn phẩm, tác 
phẩm nghệ thuật trộm cắp và các chất ma túy. 
Các nhà tội phạm học trên thế giới đã xác định 
được. rằng, hằng năm trên các thị trường thế giới 
số tiền được tẩy rửa lên tới con số khoảng 300 - 
500 tỉ USD, gần 70% số tiền đó được bọn tội 
phạm tẩy rửa tại châu Âu và châu Mỹ . 

Buôn bán vũ khí bất hợp pháp: Có thể nói các 
cuộc xung đột vũ trang ở các "điểm nóng" trên trái 
đất đều liên quan tới mạng lưới quốc tế về sản 
xuất và cung cấp vũ khí. Mạng lưới này còn là một 
nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho các tổ 
chức khủng bố trên thế giới. Trong Ngân hàng tội 
phạm của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế 
(INTERPOL) có nhiều thông tin về các loại vũ khí 
mới trên thế giới, về các tổ chức buôn lậu vũ khí 
lớn ở châu Âu và thế giới. 

Buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy: 
Doanh thu của việc buôn bán ma túy trên toàn 
cầu hằng năm cũng đạt khoảng từ 300 đến 500 tỉ 
USD. Các tài liệu điều tra cho thấy, phần lớn ma 
túy tổng hợp ATS được sản xuất tại Hà Lan và 
nhiều nước khác thuộc EU, sau đó chúng được 
chuyển ra các nước trên khắp thế giới. 


Buôn bản người và các cơ quan nội tạng 
người: Hình thức của tội phạm buôn bán“người rât 
đa dạng, bao gồm các hoạt động như chuyên chở 


*GS, TS Bộ Công an 
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những người nhập cư bất hợp pháp, buôn bán phụ 
nữ phục vụ mại dâm, chuyên chở lao động làm 
thuê, bán trẻ em cho người nước ngoài nhận làm 
con nuôi một cách bất hợp pháp với những khoản 
tiền lớn... Đa số những người di cư bất hợp pháp 
phải chịu sự kiểm soát của tội phạm có tổ chức. 
Những người đến được các nước phát triển 
thường không có việc làm và phải gia nhập vào 
đội quân bị bỏ rơi - đội quân bị bóc lột và tham gia 
các vụ tội phạm và lộn xộn. 

Hoạt động kinh doanh ngầm, cung cấp các cơ 
quan nội tạng người để cấy ghép, mang lại cho 
bọn tội phạm rất nhiều tiền, đã được chuyển 
hướng đến các nước thế giới thứ ba. Bọn tội phạm 
thường giết người để lấy các cơ quan nội tạng 
hoặc chọn nạn nhân là những đứa trẻ nhà nghèo 
đã bị bố mẹ mang bán với giá rất rẻ mạt. Việc 
cung cấp bất hợp pháp các cơ quan nội tạng 
người, chịu sự kiếm soát của tội phạm có tổ chức, 
hoạt động từ các nước phát triển. 

Trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật và các vật 
phẩm văn hóa: Những tội phạm này đã và đang 
đe dọa di sản văn hóa của tất cả các dân tộc trên 
thế giới. Có đủ số liệu cho thấy, trị giá các tác 
phẩm nghệ thuật bị đánh cặp được bán trên thị 
trường thế giới và châu Âu hằng năm lên tới 4,5 tỉ 
USD. Theo một công bố của INTERPOL, đầu 
năm 2005, cảnh sát các nước châu Âu đang phải 
truy tìm khoảng 45. 000 tác phẩm nghệ thuật đã bị 
bọn tội phạm đánh cắp. 


Tội phạm máy tính: In-tơ-net đã trở thành một 
phương tiện của tội phạm có tổ chức mà bọn 
chúng đang tích cực lợi dụng. Tổn thất do tội 
phạm máy tính gây ra cho nền kinh tế của các 
nước hăng năm lên tới 8.000 tỉ USD. 

Tham gia kinh doanh bất hợp pháp: Theo 
những tài liệu của INTERPOL, chỉ riêng bọn tội 
phạm ma túy quốc tế đã đầu tư vào thị trường EU 
từ 200 đến 500 tỉ USD. Kinh doanh bất hợp pháp 
tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng của kinh doanh hợp 
pháp. Với quy mô như vậy, về mặt lý thuyết, người 
ta đã đưa ra dự báo rằng sẽ đến lúc nền kinh tế 
thế giới và kinh tế nhiều châu lục có khả năng bị 
rơi vào vòng kiểm soát của tội phạm có tổ chức. 

Gian lận về bảo hiểm: Ngành công nghiệp bảo 
hiểm đã trở thành ngành có tính quốc tế và là một 
ngành kinh tế quan trọng của thế giới, do đó sự 
gian lận ở bất kỳ nước nào giờ đây cũng liên 
quan tới tất cả các nước thành viên. Tội phạm có 
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tổ chức có xu hướng tham gia gian lận bảo hiểm 
bằng cách liên kết với các nhà kinh doanh trong 
các ngành riêng biệt hoặc thâm nhập vào chính 
ngành bảo hiểm. 

Phá sản giả tạo: Sự quốc tế hóa thương 
mại đã chuyển các vụ phá sản giả tạo từ tính chất 
cục bộ thành tính chất quốc tế. Quy mô của hiện 
tượng này là rất lớn. Các phân tích có lựa chọn 
cho thấy, sau khi mua xí nghiệp, ma-phi-a đưa tin 
nó phá sản mặc dù thực tế, thu nhập của nó rất 
Cao. 

Tham nhũng và mua chuộc các nhả hoạt động 
xã hội và chính trị: Hiện nay ở một số nước việc 
mua chuộc các quan chức không bị trừng phạt, 
mặc dù mọi hình thức hối lộ đều được đưa vào các 
bộ luật hình sự. Ngụy trang dưới tiền "hoa hồng”, 
tiền trả cho việc "giúp đỡ", dịch vụ môi giới và 
pháp luật, các khoản hối lộ trên toàn thế giới đã 
trở thành khoản chi bắt buộc để thúc đẩy công 
việc. Vấn đề tham nhũng hiện đã trở thành một 
vấn đề toàn cầu. 

Tội phạm môi trường sinh thái: Nạn nhân của 
các tội phạm môi trường sinh thái là cư dân toàn 
thế giới nói chung vả người dân từng nước nói 
riêng. Nhiều xí nghiệp, nhà máy đã bỏ qua các 
quy định về môi trường sinh thái và câu kết với 
những người tổ chức kiểm soát sản xuất. Điều này 
đặc biệt rõ khi các nhà sản xuất châu Âu, châu 
Mỹ bắt đầu chuyển sản xuất đến các nước đang 
phát triển. 

Khủng bố: Chính phủ của các nước trong một 
thời gian dài đã hy vọng vấn đề khủng bố có thể 
được giải quyết bằng cách hội đàm và thỏa thuận 
với bọn khủng bố. Tuy nhiên, sau hàng loạt các 
vụ khủng bố đẫm máu tại Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, 
Anh và ở nhiều nước khác thì UNODC (Cơ quan 
chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc) và 
INTERPOL quyết định phải sử dụng "bàn tay 
cứng rắn" để chống khủng bố. Sau "sự kiện ngày 
11-9-2001" ở Mỹ, đấu tranh chống khủng bố trở 
thành nhiệm vụ quan trọng nhất của cảnh sát các 
nước trên thế giới. 

Cướp máy bay: Ngành hàng không đã phải 
chịu nạn cướp máy bay tử những năm 70 và 80 
của thế kỷ trước cho đến nay. Đa số các trường 
hợp cướp máy bay là bọn tội phạm khủng bố. Bọn 
chúng muốn biểu dương lực lượng và tuyên 
truyền lý tưởng "khủng bố" của mình. 
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Cướp biển: Loại tội phạm nguy hiểm đe dọa 
nền an ninh hàng hải của các nước, thường xảy ra 
trên một phạm vi rất rộng, đe dọa các công ty 
hàng hải hoạt động tại các vùng xa, như châu Phi, 
Đông - Nam Á và Mỹ La-tinh. 

Cướp hàng vận tải đường bộ: Nền kinh tế thế 
giới đang thay đổi và hình thành một số không 
gian kinh tế thống nhất. Các chuyến vận chuyển 
. hàng hóa đường dài bằng ô tô tải từ Đông Âu đến 
Tây Âu hoặc từ các nước Trung Á đến các nước 
EU được tiến hành thường xuyên đã trở thành đối 
tượng tấn công của loại tội phạm cướp hàng vận 
tải đường bộ. 

Trên đây chỉ là một số chứ chưa phải tất cả 
các loại tội phạm có tổ chức mà thế giới đang phải 
nỗ lực đấu tranh ngăn chặn sự gia tăng của 
chúng. Để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh này, 
Liên hợp quốc đã và đang chỉ đạo nhiều chương 
trình toàn cầu đấu tranh chống ma-phi-a và tội 
phạm có tổ chức, như Chương trình kiếm Soát ma 
tủy quốc tế, Chương trình toàn cầu chống rửa 
tiên, Chương trình trợ giúp pháp luật, Chương 
trình chống khủng bố,v.v.. Liên hợp quốc đã ban 
hành 3 Công ước về kiểm soát ma túy năm 1961, 
1971 và 1988. 

Năm 2000, Liên hợp quốc đã thông qua Công 
ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia và thành lập Trung tâm phòng 
chống tội phạm quốc tế (CICP). Chương trình 
toàn cầu chống tham những đã được thành lập và 
Công ước Liên hợp quốc về chồng tham nhũng 
cũng đã được soạn thảo. Tuy nhiên, Chương trình 
toàn cầu chống tham nhũng nhìn chung chỉ được 
thực hiện ở các nước đang phát triển. 


Hoạt động buôn bán người phục vụ mục đích 
mại dâm và bóc lột sức lao động cũng là một 
trong những vấn đề toàn cầu và có xu hướng gia 
tăng trên toàn thế giới trong những năm gần đây. 
Để đối phó với hiểm họa này, Chương trình toàn 
cầu chống buôn bán người của Liên hợp quốc đã 
được đề ra. 

Trước nguy cơ khủng bố toàn cầu, Liên hợp 
quốc đã thành lập Ủy ban phòng chống tội phạm 
khủng bố. Ủy ban này tăng cường các hoạt động 
hợp tác quốc tế, kêu gọi sự hưởng ứng của các 
chính phủ nhằm phòng chống tội phạm khủng bố. 

Tháng 12 - 2000, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Liên hợp quốc, 122 nước đã ký cam kết tham gia 
Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên 
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quốc gia, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm có 
tổ chức xuyên quốc gia. 

Cùng với cộng đồng thế giới, các nước ASEAN 
cũng rất quan tâm tới hợp tác đấu tranh chống tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Ngay tử những 
năm 60 của thế kỷ XX, khi mới thành lập, các 
nước ASEAN đã quan tâm đến việc phối hợp đề 
ra các biện pháp nhằm hạn chế và phấn đấu loại 
trừ tinh trạng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 
ra khỏi đời sống xã hội. Trong tuyên bố ASEAN 
ngày 24-2-1976 các nhà lãnh đạo ASEAN đã 
nhất trí 'tăng Cường hợp tác giữa các nước thành 
viên với các tổ chức quốc tế liên quan nhằm tăng 
cường phỏng ngừa và loại trừ tệ lạm dụng các 
chất ma túy và buôn lậu ma túy". Tại cuộc gặp gỡ 
cấp cao lần thứ 5 ASEAN (tháng 3-1995), các 
nhà lãnh đạo ASEAN lại một lần nữa ra lời kêu gọi 
các nước trong khu vực "đẩy mạnh hơn nữa sự 
hợp tác chống lạm dụng và buôn bán ma túy trái 
phép". 

Trước tình hình tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia tiếp tục phát triển vượt ra khỏi biên giới 
môi nước, tại cuộc gặp gỡ không chính thức lần 
thứ nhất (tháng 11-1996), các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã đề nghị các cơ quan chức năng của 
ASEAN tiến hành nghiên cứu khả năng hợp 
tác khu vực về vấn đề phòng chống tội phạm, 
trong đó có vấn đề dân độ tội phạm. Tại cuộc 
gặp gỡ không chính thức lần thứ 2 (năm 2000) tại 
Cu-a-la Lăm-pơ, các nhà lãnh đạo ASEAN đã 
thống nhất đồ ra một số biện pháp cụ thể nhằm 
trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, như các tội buôn 
lậu ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, và các 
loại tội phạm nguy hiểm khác. Tại Hội nghị cấp 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29 (năm 
1996) lần thứ 30 (năm 1997), Hội nghị các Bộ 
trưởng Ngoại giao năm 2002 đã khẳng định sự 
cần thiết 'duy trì Ỡ mức độ cao hơn khả năng hợp 
tác trong các vấn đề quốc tế mà các bên quan 
tâm, trong đó có đấu tranh chống tội phạm khủng 
bố, buôn lậu người, ma túy, vũ khí, cướp biển và 
buôn lậu hàng điện tử". 


Một số cơ quan của ASEAN đã được thành lập 
nhăm hoạch định các chính sách và phối hợp 
hành động chống lại các loại tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia: Hiệp hội cảnh sát các nước 
ASEAN (ASEANAPOL) là diễn đàn của Tư lệnh 
trưởng cảnh sát quốc gia các nước ASEAN được 
thanh lập năm 1981, hoạt động theo phương 
hướng tăng cường hợp tác quốc tế của các 


lại 
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lực lượng cảnh sát đấu tranh chống các loại tội 
phạm xuyên quốc gia. ASEANAPOL đã thành lập 
ba tiểu ban: Tiểu ban về các tội buôn lậu ma túy, 
vũ khí; Tiểu ban về tội phạm làm tiền giả và ngoại 
tệ giả, các tội phạm kinh tế, tài chính và làm giả 
thẻ tín dụng, làm giả hộ chiếu và giấy thông hành 
giả, cướp biển và lừa đảo thương mại; Tiểu ban về 
dẫn độ tội phạm và trao trả các tên tội phạm hình 
sự đang lẩn trốn. ASEANAPOL đã thành lập 
Ngân hàng dữ liệu về tội phạm quốc tế. 

ASOD - Hội nghị các quan chức cao cấp 
ASEAN về các vấn đề ma túy, được thành lập 
năm 1984 nhằm tăng cường hợp tác khu vực 
chống lại nguy cơ ngày một gia tăng của tệ lạm 
dụng ma túy vả buôn lậu ma túy, một trong các 
hiểm họa của cả cộng đồng quốc tế và khu vực 
ASEAN. 

AFMM - Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính 
ASEAN, được thành lập năm 1997 nhằm thúc đẩy 
hoạt động hành pháp và phòng ngưa buôn lậu nói 
chung vả buôn lậu ma túy nói riêng. 

Tuyên bố ASEAN - Ma-ni-la (năm 1997) về tội 
phạm xuyên quốc gia gồm 11 điểm đã khẳng định 
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quyết tâm hợp tác của ASEAN ở mức độ khu vực 
và toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia. 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây tình 
hình tội phạm có tổ chức đã phát triển và diễn 
biến phức tạp. Đấu tranh chống tội phạm có tổ 
chức đã và đang là một nhiệm vụ quan trọng 
trong thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ 
và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. 
Để tổ chức đấu tranh chống ma-phi-a và các tội 
phạm quốc tế, Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với 
Liên hợp quốc và các nước. Cảnh sát Việt Nam 
đã tham gia INTERPOL năm 1991, ASEANAPOL 
năm 1995. Năm 1997, Việt Nam trở thành thành 
viên của 3 Công ước Liên hợp quốc về kiểm soát 
ma túy năm 1961,1971 và 1988; năm 2000, tham 
gia Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm 
có tổ chức xuyên quốc gia; năm 2003 là thành 
viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham 
nhũng v.v.. Ngoài ra, Nhà nước Việt Nam đã tham 
gia, phê chuẩn, ký kết hàng chục công ước, hiệp 
định vồ chống khủng bố, chống các tội phạm 
quốc tế với Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế vả 
với các nước khác trên thế giới. 


TIẾN CỬ VÀ SỬ DỤNG... 
(Tiếp theo trang 63) 


Vì thế, khi ông X mới về 
nhậm chức, bọn cơ hội ở cơ 
quan Y đã tìm mọi cách "lọt 
vào mắt xanh" của thủ trưởng. 
Họ nghiên cứu, khảo sát, điều 
tra TẤt kỹ xem thủ trưởng 
thích câi gì, ghét cái gì để có 
quan hệ giao tiếp, ứng xử cho 
phù hợp. Thế là chỉ trong một 
thời plan ngắn, đâm người 
này đã chiếm được lòng tin 
yêu của thủ trưởng. Họ được 
thủ trưởng trọng dụng, đề bạt. 
Đáp lại những ban phát đó thủ 
trưởng được họ cung phụng, 
tôn thờ, "tâng bốc lên tận mây 
xanh". Chưa hết, đám người 


T2 


cơ hội này còn biết thủ trưởng 
có một "cậu â ấm" xin việc mãi 
mà chưa có cơ quan nào nhận. 
Thế là họ bèn "tham mưu" 
đưa "cậu ấm" về cơ quan 
(mặc dù trái ngành, nghề đào 
tạo) theo một lộ trình: hợp 
đồng ngắn hạn, hợp đồng dài 
hạn, rồi biên chế chính thức. 
Lộ trình đó được hoàn tất chỉ 
trong 2 năm. Sau đó, họ lại 
"tham mưu" đề bạt “cậu ám" 
làm trưởng phòng. Và, nghe 
đâu hiện nay cậu ấm" còn 
nằm trong quy hoạch đào tạO 
cán bộ cấp vụ. Nếu "cậu ấm" 

con ông thủ trưởng X có tài, 
có đức thật sự thì chăng nói 
làm gì. Đằng này cậu ta chẳng 
có tài cân, đức độ gì cả. Đã 
thế chỉ trong một thời gian 


ngắn sau khi nhậm chức 
trưởng phòng cậu ta đã gây ra 
mây vụ xi-căng-đan làm mất 
mặt ông bố, và đám "chân 
tay” của ông X đành phải tìm 
mọi cách để "trám trét" cho 
"êm thấm".. 


Các bậc thánh hiền đã chỉ 
ra ba thảm họa trong việc tiến 
cử và sử dụng hiền tài mà tác 
giả đã đề cập ở những dòng 
đầu của bài viết này. Sự cảnh 
báo đó là cực kỳ chỉ lý. Song, 
nếu có thể được thì xin mạn 
phép các bậc thánh hiền cho 
thảo dân bổ sung thêm một ý 
nữa: “Ca ba thảm họa nêu trên 
cộng lại cũng không lớn bằng 
tham họa thứ tư là cố ý đem 
cái mũ hiên tài đội lên đâu 
bọn gian tài ”. CÌ 
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ta chỉ: Xã Ziợp đihâu, Huyện đam Báo tỉnh bể Fg điện thaai: 1211.853 85B. 
Bí thư, CTHĐND: | An 


Sân golf Tam Đảo 
7h Đảo được thành lập từ ngày 1/1/2004, theo Ngh định số 153- 
h 


“ 
NĐ/2003/CP, ngày 9/12/2003 của Chính phủ. Huyện có diện tích tự Hoa Hải Đường, bại hoa có nhiều tại _ 
lên là 23.589,9 ha, dãn số 67.235 người (tính đến 1/4/2005), trong đó Vườn quốc gia Tam Đảo 

có 40,4% là đồng bỏo dôn tộc thiểu số. Có 9 đơn vị hành chính cắp xã. 7Ÿ... TA 
Tam Đảo có địa hình đa dạng, có khu danh thống Tây Thiên, Thiển viện Trúc 
Lâm, khu nghỉ mót Tam Đảo, Vườn Quốc gia Tam Đảo, hệ thống hồ suối là 
tiềm năng cho phót triển các loại hỉnh du lịch sinh thói, †ín ngưỡng, tâm linh, 
nghỉ án g , nghỉ đưỡng, du lịch mạo hiểm và vui chơi giải trí tẩm cỡ quốc gia và 
quốc † 


s Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.495.000đ/năm. 
s* Cơ cấu kinh tế đến năm 2005: Nông Lâm Thủy Sản: 56%. Công nghiệp tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng cơ bản: 9%; Thương mại Dịchvụ Du lịch: 35%. 


4% Sản lượng lương thực có hạt năm 2005 ước đạt 26.312 tấn, bình quân lương thực đầu Liên hoa tiếng hát Soọng Cô 
người năm 2005 ước đạt 395 kg. dân ca dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù 
s% Công tác trồng và chăm sóc rừng được quan tâm đầu tư, dự kiến năm 2005 tổng diện tích 


rừng trồng đạt 5.212,2 ha. 
% Chăn nuôi có bước phát triển khá, triển khai một số dự án thành công như: Dự án cải tạo, 


nâng cao chất lượng đàn bò thịt, cải tạo giống và chăn nuôi lợn hướng nạc. 
s% Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng đến năm 2005 đạt 21 ,36 tỉ đồng. 
4% Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ - Du lịch năm 2005 đạt 83,076 tỉ đồng, nhịp độ tăng 
trưởng 22,95 %. 
ks Tổng thu ngân sách năm 2005 dự kiến là 13.590 triệu đồng. 
: Quy mô chất lượng cơ sở vật chất trường lớp được củng cố và dần ổn định. Š 
Phương pháp dạy và học được đổi mới, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng kk 
cao. 
Khám chữa bệnh bước đầu đáp ứng nhu cầu của nhân dân, dự kiến năm 2005 sẽ 
khám và chữa bệnh cho 70.545 lượt người. 
Cùng với việc phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền trong huyện luôn quan tâm đến 
công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân. 
ngày càng phát triển. Phong trào xây dựng làng văn 
hóa, đơn vị văn hóa và gia đình văn hóa được đẩy mạnh. 

: Được coi là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt quá trình lãnh 
đạo của các cấp ủy. Vì vậy ngay từ khi thành lập, BCH lâm thời Đảng bộ huyện luôn đẩy 
mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững 
"Mu :kh tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, thực hiện nguyên tắc tập 
- "©ntHEnh trong sinh hoạt Đảng. 
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au 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứlIX Nghị : 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết của Trung ương,của  : 

tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và dân : 
huyện Nho Quan đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách đạt được những  : 
kết quả tương đối toàn diện, cụ thể: 

s% Tổng giá trị sản xuất và doanh thu dịch vụ tăng bình quân năm là 9,4% (mục tiêu 
là 7% năm). Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế như sau: 
nông - lâm nghiệp, thủy sản: 7, 1 % (mục tiêu Đại hội 6%%); công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp - xây dựng cơ bản: 22,6% (mục tiêu Đại hội 14%); thương mại - dịch 
vụ: l7,1% (mục tiêu Đại hội 7%). 

s% Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: giá trị sản xuất nông - lâm 
nghiệp chiếm 58,I%; công nghiệp TTCN, XDCB-20,4%; thương mại, dịch : 
vụ - 21,5%. : 

% Tổng sản lượng lương thực đạt 72.000 tấn (từ năm 2002, vượt trước 3nămsovới : 
mục tiêu Đại hội); bình quân lương thực đầu người là 495kg/năm; giá trị canhtác : 
bình quân 1ha đạt 22 triệu đồng. : 

s* Hàng năm hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách, năm sau cao hơn năm trước. _ 

Trong 5 năm, toàn huyện đã làm được 324/619 km đường giao thông nông thôn : 
bằng vật liệu cứng. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đến hết năm 2004là : 


@e©eoosooeoeoeoeoeoeoe°oeosooeosoeososedoesoaseoesooeSoseeoeooeoeoS°o©°099o0eooo9999996996699699606690606996600990096999609660g, 


TU Ec s 43/43 HTX nông nghiệp đã chuyển đổi theo luật, một số HTX đảm nhiệm được4 : 
TP khâu dịch vụ trở lên. : 
lột: s* Năm 2003, toàn huyện đã hoàn thành phổ cập THCS, vượt trước hai năm so với 


mục tiêu Đại hội đề ra. 
s* Số phòng học được kiên cố cao tầng là 5 14/688 phòng (74,7%). 
s% Tỷ lệ sinh giảm bình quân mỗi năm là: 0.042%; giảm tỉ lệ trẻ em suy đinh dưỡng 
còn 26%. 
‹ Tỷ lệ hộ nghèo còn 7%. 
s+ Đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng địa phương được tăng cường và củng cố. 
%% Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng tổc chức c Đảng, chính quyền đoàn thể đạt trong sạch 
- 2 nM#ý 


"s4 
Ì¡0RỆ 


_ và. ñ KIÊN 


YYỢW 9W VWvxsxeveveveẻs se ve vevẻ ve ve 


Chăn ¡ nuôi đệ- mô hình W phátŠ 
- ảnh tế mới tại Huyện. 
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HuYỆN Đức TRỌNG 


KHU PHỐ II - THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA - ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG 


Bí thư Huyện ủy : Đ/c Nguyễn Xuân Tiến 


VỀ KINH TẾ: 


m Công nghiệp TTÉN: Giá trị sản lượng 6 tháng ï dầu năm là 160 tỉ 
đồng (đạt 53% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ 2004}. Nhìn 
chung, sản xuất công nghiệp, TTCN tăng trưởng khá cao. Huyện đang 
đầu tư xây dựng hệ thống điện trung và hạ thế ở Tà Năng, K'Nai, MaAm, 
và hoàn thành mắc điện nhánh rẽ cho 500 hộ đồng bào dân tộc. Đến 
r\ay, toàn huyện đã có 32.200 / 33.600 hộ sử dụng điện , đạt 96%. 
ø Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trong 6 tháng đầu năm 
2005 là 18.282ha đạt 99,4% KH; chủ yếu là cây lương thực, hoa màu, 
cây ăn trái và các loại cây công nghiệp. Công tác phòng chống dịch 
cúm gia cầm, kiểm dịch động vật, sát sinh thường xuyên được tăng 
cường. Trong sáu tháng đầu năm tỷ lệ đàn gia súc tăng hơn so với năm 
2004; đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn cho hàng trăm 
lượt nông dân về kỹ thuật sản xuất rau, tre lấy măng, chăn nuôi bò sữa, 
 bèlaÊSind, kiến thức sử dụng các loại thuốc BVTV, Huyện đã thực hiện - 

“năm thủy lợi 2005”, nạo vét kênh mương, hồ, đập. triển khai và ˆ. 
đầu tư xây dựng 33 công trình thủy lỹ lớn nhỏ, một số công trình đã ` 
hoàn thành và đưa vào sử dụng. 


SP “+ 8 TT 


' tr” ˆ"....1 


Nệ TỦ mem văn hóa-thông tin lg trung tuyên truyền và & chức nhiều 


_ của đất nước, của địa phương. Toàn huyện đã có 32 thôn, khu phố, đã 


TOÀN GẢNH KH 4, 


:'t siết 
« 
_,È x.c, 4 


ức Trọng là huyện cửa ngõ vào Thành phố Đà Lạt, phía Nam 
iáp huyện Di Linh trên quốc lộ 20, phía bắc giáp thành phố 
Đà Lạt, Tây Bắc giáp huyện Lâm Hà trên quốc lộ 27, phía Đông 
giáp huyện Đơn Dương, huyện Ninh Sơn và huyện Bắc Bình (tỉnh Ninh 
Thuận). Huyện có diện tích tự nhiên là 90.220 ha, dân số 1 6 1.232 người 
với 27 dân tộc anh em; khoảng 70% đồng bào dân tộc có tín ngưỡng tôn 
giáo, chủ yếu theo đạo công giáo và tin lành. Huyện có 14 đơn vị hành 
chính cơ sở (1 3 xã, 1 thị trấn) với 1 19 thôn, khu phố. Đảng bộ và nhân 
dân huyện Đức Trọng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 


L) 


hoạt động văn hóa- văn nghệ,TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn - 


được tỉnh và huyện công nhận đạt chuẩn văn hóa. Cấp giấy công nhận 
21.283 hộ gia đình văn hóa; 84 cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được 
giữ vững. 

- Tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp đều tăng so với năm học 
2003-2004; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,5%; toàn huyện có 
12/14 xã, thị trấn hoàn thành công tác phổ cập TH0S. 

- Hoạt động của ngành y tế từ huyện đến các xã, thị trấn: duy trì 
tốt công tác trực cấp cứu, khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Gông 
việc phòng chống bệnh lao, sốt rét, vệ sinh môi trường đạt kết quả tốt. 
Các chính sách xã hội, XĐGN cũng được huyện quan tâm. Đã phát 
động các phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “1á lành đùm lá rách”, nuôi heo 
đất.... Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; n 
- hộ bã con đông bào dân tộc thiểu số. - 


VỀ CÔNG TÁC LUÀI DỰNG ĐẢNG: 


"kỳ 200-2010. tnhin?) kỳ2 
_ đáo đại tội các T009 và ch 


Ủ ÑHÀ LÀM VIỆC CủA HUYỆN UY, HĐND VÀ UBND HUYỆN 
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Trồng xen cây Đay Nhật dùng dồi khát, 
chống máu nhiễm mỡ, béo phì, cao huyết áp 


/ 8 quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2O©32 - 
ly 2OG, Dáng bệ lâm trường Tam Đảo đã nhận được sự quan tâm chi 

⁄ dạo, SIÚP đỡ của Dảng và chính quyền các cấp, các ngành trong việc 
tê chức san xuất kinh doanh, xây dựng rừng phòng hộ, xóa đói giam nghẻo. 
Đặc biệt trong 2OO4, được sự giúp đỡ tích cực của huyện Tam Dão, sở 
NNGDINT, Ban dổi mới doanh nghiệp và UBND tính Vĩnh Phúc. Lâm trường 
Tam Đảo được chuyế n đổi thành doanh nghiệp hoạt động công ích. 


‹+Trồng rừng mới: 221,2 ha. 

+» Bảo vệ rừng: 865,9 ha , đạt 100% kế hoạch. 

Về khai thác và thu mua gỗ nguyên liệu giấy: 

- Sản phẩm khai thác: 1.665 m3 gỗ và 1.625 ste củi. 

- Sản phẩm thu mua được: 1.110 m3nguyên liệu giấy. 

+» Dịch vụ cây giống và sản phẩm trồng xen: 

- Giống cây lâm nghiệp được: 412.000 cây, bình quân: 210.000 cây / năm. 
- Giống cây ăn quả được: 3.230 cây, bình quân 1.600 cây / năm. 

- Nguyên liệu chè đay Nhật: 9.927 kg, bình quân bán được 5 tấn / năm. 

+ Doanh thu: tổng doanh thu 02 năm đạt được 5.780 triệu đồng. 


‹+» Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng 
xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, có 6 đoàn viên và 
quần chúng ưu tú được đi học nâng cao nhận thức về Đảng CSVN do 
huyện ủy tổ chức. Tổ chức xét kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt 125% chỉ 
tiêu kế hoạch. 


+» Đối với xây dựng rừng phỏng hộ: 
- Trồng mới: 70 80 ha / năm. 
- Chăm sóc: trên 200 ha / năm 
- Bảo vệ rừng: 700 800 ho / năm. 
+ Đối với rừng sản xuất kinh doanh: 
- Trồng rừng (trồng bằng bạch đèn mô, keo lai hom) : 30 hg / năm. 
- Chăm sóc rừng đã trồng N2, N3: 60 ho / năm. 
- Bảo vệ rừng hiện có: 400500 ha / năm. 
4 Phát triển mô hình kinh doanh tổng hợp: (dựkiến) ˆ 
- Xây dựng mô hình trồng trọt + chăn nuôi: 03 trang trại 
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ưới là một 
phường năm 
gản trung tám 


của quận, những năm 
gân đây tốc độ đô thị 
hóa trên địa bàn 
phường điên ra rất 
nhanh. Được sự quan 
tâm lãnh đao, chỉ đạo 
của thường vụ Quận 
úy - UBND quận Tây 


Hồ, sự quan tâm hô trợ 


của các ngành chức 
năng, Đdng ủy - 
HĐND - UBND 
phường luôn vác định 
tập trung phát triển 
kinh tê trên địa bàn và 


nô lực tập trung chỉ 


đạo các chương trình 
công tác nên 6 tháng 
đâu trăm 2005 phường 
đã đạt được một số kết 
qud trên các lĩnh vực: 
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NHỮNG DANH HIỆU THỊ ĐUA ĐẠT 


ĐƯỢC TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY 
* Huân chương Lao động hạng Ba. 
* Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ 
(năm 1999) và nhiều bằng khen của 
BND tỉnh. 
* Bằng khen của Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh (liên tục từ năm 199] 
đến năm 2004). 
* Hộc viện Hành chính quốc. gia tặng cờ 
thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh có 
phong trào thi đua xuất sắc năm 2001”. 
* Bằng công nhận cơ quan đạt chuẩn văn 
hóa năm 2003. 
* Cờ thi đua và bằng khen của Liên đoàn 
lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế. 


QUẬN TÂY HỒ 


ni xnnz> ren xé vÃ 
K= msdz«eil@ s.z)dÌzÌ<C2z)n 


Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội * Chủ tịch: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 


- Tình hình thu thuế ở chợ Bưởi thực hiện tốt. 

- Thuế ngoài quốc doanh thu được 
470.579.000/1.070.230.000 đồng “ 44% KH 
năm. 

- Thuế nhà đất thu 435 triệu. 

* Công tác quản lý đô thị: Tăng cường công 
tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tập 
5, Naexvdgee hổ Tây. 

ông tác địa chính nhà đất: Tập trung phối 
hưi§g 0D cá. tranh chấp liên quan tới 


kh - c2 t7. ¿,ˆron2edongEm li ah 


ÔNG TÁC VĂN HỚA - XÃ HỘI: 

- Du bi 28 Rogt đông của đại tuyển lan§ ` ln 
g4 tập trung tuyên truyền kỷ niệm các 
Nưy Ôi tuyên truyền về việc chấp hành nghiêm 

tuyến phố văn mình thương mại, vệ sinh môi 


thực phẩm. A‡ 
- Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo 

. dục cấp 3. 
- Chuẩn bị và tổ chức tốt công tác vào hè cho 
các cháu thiếu nhỉ. „ 


Pyb¡ I0 li 2 N2 các com đăncẻ 
duy trì tốt cơ chế “1 cửa”; tiếp tục tống rà soát 
các thủ tục hành chính thực hiện tại phường 
theo QÐ 2380 của thành phố. : 

4. CÔNG TÁC ANNINH-QUðð PHÒNG; _ 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn 
định. Công an phường tăng cường tổ chức tuần: 
va phục ích các ểnnghvấn về nhà 


xã hội. 
+.WslnglD Qlssv, BÓE hành quân sự 


phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch 
phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm. 


gà phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn . ng 
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Thành lập theo Quyết định số ;58/QĐ- UB, ngày 14 TT 7 năm 1995 
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH TÂY NINH 
Giám đốc: Kỹ sư 


MG.ă ng HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ: 
: # Kinh doanh tổng hợp các loại hàng nông sản thực phẩm, vật tư thiết bị phục 
Bo, : ¡ vụngành mía đường và vật liệu xây dựng. 

"4e #8 Kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu. 


"* ă: # Dịchvụ công nghệ thông tin: Đào tạo chuyên ngành, lập trình các phần mềm 
TT ỹ S226 .. ứng dụng, lắp đặt hệ thống mạng... 
| l = x^ f1 Knhdoanhphân bón các loại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 
Cho thuê kho bãi, bến cảng 


, 
"^^ . “= P 
s““~ >«, X4 he£o%) &4- xa 
« 


.- 
_——_ 


———- ——— 


KÊU GỌI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: 
l Hiện công ty đang là đối tác của 02 
liên doanh sản xuất tinh bột khoai mì 
với Thái Lan, với tổng vốn góp là 45%. 
Trong tương lai gần công ty mong 
muốn sẽ là đối tác đầu tư của khách 
hàng trong các ngành nghề sản xuất 

kinh doanh như: XSTSSESHole= 

# Sản xuất cồn , rượu, ethanol và các sản phẩm phụ sau đường khác. 

# Sản xuất và kinh doanh tinh bột khoai mì, cao su và các sản phẩm sau 
bột mỉ, cao su. 

#l Mở các dịch vụ kinh doanh về du lịch, siêu thị... 


| / ` 
í "óc 


tx BẰNG CU%.. NGHỆ VỊ 


Xx« ` 
` ...` 
“``%`` 


Công ty Xăng dầu VN, 


ông ty được thành lập nhằm huy động và sử dụng 
( các phần vốn có hiệu quả trong việc phát triển khu 
kinh tế Vịnh Vân Phong cũng như các địa bàn 

trong và ngoài nước. 

*NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH: 

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án trong và 
ngoài nước; 

- Đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển khu kinh tế 
tổng hợp khu công nghiệp; 

- Đầu tư hoạt động tài chính; 

- Đầu tư kinh doanh các loại hình du lịch: sinh thái, 
nghỉ dưỡng phía Đông bán đảo Hòn Gốm, du lịch lữ hành; 

- Khai thác cảng biển và các loại hình dịch vụ hàng hải 
trên vịnh Vân Phong; 

- Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng 
đường biển, đường bộ, vận tải đa phương thức; 

- Khai thác chế biến khoáng sản (đá, cát, sỏi, nước 
ngầm,...); 

- Kinh doanh và khai thác hàng hóa; 

- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; 


CÔNG TY CÔ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN 


MIAN 


Trụ sử chính: 07 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa 

Tel : 058.524 526 / 058.524 528 - Fax 058.524 546 

Wehsite : : http://www.vanphongc0rp.com 

Email : mail@vanphongcorp.com 

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG BIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN CHI 
VanPhong Corp được Sở KH & ĐT Khánh Hòa 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
3703000101, ngày 25/6/2004, chính thức hoạt 
động từ tháng 10/2004. Các sáng lập viên là 
UBND tỉnh KH, Tổng Công ty Hàng Hải VN, Tổng 


- Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Kinh doanh môi giới thương mại, mua bán các loại 
hàng hóa, tư liệu sản xuất và tiêu dùng; 

*® CÁC DỰ ÁN KHẢ THI ĐANG THỰC HIỆN: 

1. Dự án qui hoạch chỉ tiết khu kinh tế tổng hợp Vân 


Phong; 
2. Dự án các khu du lịch sinh thái biển tại bán đảo Hòn 
Gốm vịnh Vân Phong; 


3. Dự án xây dựng cảng Công Vụ Sơn Đừng thuộc thôn 
Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, NHÀ Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa; 

4. Dự án sản xuất vật liệu và xây dựng tại xã Vạn Hưng , 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; 

5. Dự án dịch vụ hàng hải trên vịnh Vân Phong; 

6. Dự án khai thác cảng phía Nam Hòn Khói xã Ninh 
Hải , huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; 

7. Dự án liên doanh với các tập đoàn nước ngoài đầu tư 
vào vịnh Vân Phong; 
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IỆN RẰNG HÀM MẶT VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 15-9-1990, 
TRONG SUỐT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, VỚI SỰĐÓNG GÓP 
CỦA GS.TS TRẤN VĂN TRƯỜNG, VIỆN TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG TƯỜNG 
ĐẠI HỌC RẰNG HÀM MẶT, CHỦ TỊCH HỘI RĂNG HÀM MẬẶT VIỆT NAM CÙNG TẬP 
THÊ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC RĂNG HÀM MẶT,VIÊỆN RÀNG HÀM 
MẶT VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN, CÓ Ý NHĨA LỊCH SỬ 


AT 


-`ỶY—_=# 


HOI RAN 


TRONG CÔNG TÁC CHÀM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN. 


* VIỆN RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM LÀ VIỆN 
TUYẾN CUỐI VỀ RĂNG HÀM MẶT CẢ NƯỚC 
GỒM: 25 KHOA, PHÒNG VỚI TRANG THIẾT BỊ, KỸ 
THUẬT HIỆN ĐẠI. ĐƯỢC BỘ Y TẾ GIAO CHỨC 
NĂNG CHÍ ĐẠO TUYẾN VÀ NGÀNH RĂNG HÀM 
MẶT. LÀ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC 
ĐƯỜNG. ĐẾN NAY, CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC 
ĐƯỜNG TOÀN QUỐC ĐÃ PHỦ KÍN 6 TỈNH, 
THÀNH PHỐ XUỐNG TẬN PHƯỜNG XÃ VÀ ĐÃ CÓ 
6 TÍNH, THÀNH HOÀN TOÀN PHỦ KÍN CHƯƠNG 
TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG Ó TẤT CẢ CÁC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VỚI GẦN 3.000 PHÒNG RẰNG 
NHA HỌC ĐƯỜNG ĐƯỢC LẬP TẠI CÁC TRƯỜNG 
HỌC, XÃ, PHƯỜNG KỀ CẢ NHỮNG VÙNG SÂU 
VÙNG XA CHO TRÊN 6 TRIỆU HỌC SINH ĐƯỢC 
KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ. 

- KHÁM, CHỮA VÀ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA 
RĂNG HÀM MÁT VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO SƯ, BÁC SĨ 
TRÌNH ĐỘ CAO. VIÊN ĐÃ MỔ MIỄN PHÍ CHO 
TRÊN 7.000 TRẺ EM DỊ TẬT MÔI VÀ VÒM MIỆNG 
BÂM SINH. 

- ĐÀO TẠO RÀNG HÀM MẶT CHÍNH QUY CÁC HỆ 
ĐẠI HỌC, TIẾN SĨ, THẠC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN 
KHOA 1, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II TRONG NƯỚC 
VÀ QUỐC TẾ. ĐÀO TẠO THẠC SĨ RẰNG HÀM MẶT 
LIÊN ĐẠI HỌC VIỆT - PHÁP. HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI NHIỀU NƯỚC 


CỦA LIÊN ĐOÀN NHA KHOA THẾ GIỚI (FDI). HỘI 
ĐÃ PHỐI HỢP VỚI FDI TỔ CHỨC 4 HỘI NGHỊ 
RĂNG HÀM MẶT VÀ TRIỀN LÃM NHA KHOA QUỐC 
TẾ TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀO 
CÁC NĂM 1996, !998, 2000 VÀ 2002. NĂM NAY, HỘI 
NGHỊ NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN V SẼ TỔ CHỨC 
TẠI HÀ NỘI TỪ 20-10 - 22-10 VỚI TRÊN 1000 ĐẠI 
BIÊU TRONG NƯỚC VÀ HÀNG TRĂM KHÁCH 
QUỐC TẾ ĐẾN TỪ HÀNG CHỤC QUỐC GIA TRÊN 
THẾ GIỚI. SỰ KIỆN NÀY ĐÃ ĐÁNH DẤU SỰ HỘI 
NHẬP CỦA NGÀNH NHA KHOA VIỆT NAM VỚI 
NÊN NHA KHOA THẾ GIỚI. BÊN CẠNH ĐÓ HỘI 
RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM HỢP TÁC VỚI HÃNG 
COLGATE ĐÃ HỖ TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH 
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TRẺ EM HỌC ĐƯỜNG 
HÀNG TỈ ĐỒNG, BẰNG VIỆC CẤP CÁC SẢN PHẨM 
KEM. BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG CHO HỌC SINH. HỘI 
ĐÃ HỢP TÁC VỚI HỘI HỮU NGHỊ MỸ - VIỆT ỞCA- 
LI-PHÓC-NI-A ĐÃ TRANG BỊ 5 PHÒNG RẰNG HIỆN 
ĐẠI CHO CÁC TÍNH, THÀNH: HÀ NỘI (TRƯỜNG 
TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG), NINH BÌNH 
(TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG), THÁI 
NGUYÊN ( TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG), 
NGHỆ AN (TRƯỜNG TIÊU HỌC THÁI HÒA). LẠNG 
SƠN (TRƯỜNG TIỂU HOC TAM THANH) VÀ ĐANG 
TRIỂN KHAI THÊM I PHÒNG Ở TỈNH LÂM ĐỒNG 
VỚI KINH PHI MOI PHONG RANG NHÀ HỌC 


TRÊN THÊ GIỚI NHƯ: MỸ, ĐỨC, NHẬT BAN.HÀN ĐƯỜNG TRỊ GIÁ GẦN TRIẾU ĐÔNG. 
QOUÔC, Ô-XT-RÂAY-LI-A * ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH RĂNG HÃM MẶT 
* CÙÒNG VỚI SƯ TRƯỞNG THÀNH CUA VIÊN VIỆT NAM. NÊN NHA KHOA THÊ GIỚI VÀ CÁC 
RÀNG HÀM MÁT VIÊT NAM.DƯƠI SƯLANHDĐAO HOẠT ĐỘNG XA HỌI, GS.TS TRẤN VAN TRƯỜNG 
E CỦA GS.TS TRẤN VĂN TRƯỜNG. HÔI RẰNG HÀM ĐÃ ĐƯỚỢC VIÊN TH QUỐC TẾ HOA KỲ (ABI) 
MĂÀT VIÊT NAM CŨNG ĐA LH FTRIE' VA VIỆN TIEU SƯ QUOC TE ANH (IBC) BINHCHỌN 
Ũ \ MỘT TRONG VHÀ TRÍ TUỆ LỚN CỦA THỂ 
BONG CẢ ' VÀ ` K} \ V/ ĐẠI SƯỢI ÕC TẾ NĂM 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 


e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên (tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Thi công đường hầm Hải Vân 


(cửa phía Bắc) 


Ảnh: TTXVN 


Igitized by ^KTK2X2SÉ IC 


v8201006 0U A0618/0800/3/0220800/ 00012610 NON SƠ) SG 51486 22 X20 0A), 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
l9 LIJ0b 

TIẾN Tứi ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU T0ÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG 

NGUYỄN VĂN YẾU - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước 3 
VŨ NGỌC KỲ - Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam 
tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 8 
NGHIÊN PỨU - TRA0 ĐỐI 

NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU - Về đánh giá, quy hoạch và luân chuyển 

cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay 12 
NGUYỄN VIẾT VƯỢNG - Để tiếp tục đổi mới hoạt động của 

Công đoàn 17 
ĐỖ MAI THÀNH - Đổi mới chính sách khoa học và công nghệ trong 

xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 22 
LƯU HÀ VĨ - Niềm tin khoa học - điều kiện tiên quyết đối với đội ngũ 

giảng viên Mác - Lê-nin 27 
MAI HẢI OANH - Vài suy nghĩ về sự phát triển văn hóa trong việc 

phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước 31 
THỤC TIỀN - KINH NGHIỆM 

NGUYỄN VĂN ĐẲNG - Lâm Đồng thực hiện chính sách phát triển 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 36 
BÙI TIỀN DŨNG - Thái Bình khai thác mọi nguồn lực, đổi mới 

toàn diện để phát triển bền vững 40 
HỒ TẤN SÁNG - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại thành phố 

Đà Nẵng - kết quả và những vấn đề đặt ra 45 
QUÁCH ĐỨC PHÁP - Cải cách hành chính về thuế và hải quan 

giai đoạn 2001 - 2004 và các năm tiếp theo 50 
PHẠM VĂN ĐIỂN - Vùng A Hải quân với nhiệm vụ huấn luyện và 

bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo phía Bắc Tổ quốc 55 
SINH H0ẠT TƯ TƯỜNG 

NHỊ LÊ - Chỉ bởi chữ... TÂM ! 58 
... Công tác phát hành - bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh, 
thành phố phía Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ 59 
VŨ VĂN HÒA - Toàn cầu hóa với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 

công nhân: 64 
TRỊNH THỦY - Khai thác lợi ích thương mại từ Chương trình “thu 
hoạch sớm” của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 68 
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RONG các văn kiện của Đảng, đặc 

biệt là Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 

đã khẳng định nhiệm vụ “xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng". Đó chính là sự tiếp tục 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước 
pháp quyền trong điều kiện mới. Ngay từ buôi 
đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây 
dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mang những 
yếu tố của Nhà nước pháp quyền của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó chặt 
chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân 
tộc. Nhà nước đã từng bước thực hiện việc 
quản lý xã hội băng pháp luật, không ngừng 
phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Thực tiễn đổi mới trong những năm 
qua đã khắng định yêu câu xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 
sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách 
quan, mang tính quy luật của quá trình đi lên 
chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả 
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các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chính là xây dựng một nhà 
nước thực sự của nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng với lý tưởng dân chủ, nhân đạo, 
công bằng, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; 
nhà nước được tổ chức và vận hành một cách 
khoa học, phù hợp với thực tiễn đất nước, tổ 
chức, hoạt động của nhà nước phải đặt trên cơ 
sở pháp luật, chịu sự điều chỉnh của pháp luật; 
nhà nước quản lý xã hội bằng một hệ thống 
pháp luật vì con người; quyền lực nhà nước 
được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất 
quyền lực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có 
cơ chế an toàn và hiệu quả ngăn chặn mọi sự 
lạm quyền, vi phạm lợi ích của nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội 
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1 - Quá trình nhận thức của Đảng ta về 
Nhà nước pháp quyên 

Trong suốt quá trinh lãnh đạo cách mạng 
giải phóng dân tộc cũng như xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng ta luôn quan 
tâm lãnh đạo việc củng cô, từng bước hoàn 
thiện bộ máy nhà nước và tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. Từ khi tiền. hành công cuộc 
đôi mới, xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, Đảng ta hết sức coi trọng việc 
cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện 
mới. Đặc biệt, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VỊI (1994), Đảng ta đã 
khẳng định phương hướng xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân 
dân và vi nhân dân. Phương hướng đó được cụ 
thể hóa một bước tại Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ tám, khóa VI đầu năm 
1995. Tại Hội nghị này, 5 quan điểm cơ bản để 
tiến hành cải cách bộ mẫy nhà nước theo định 
hướng xây dựng Nhà nước pháp quyên được 
xác định. Tiếp đến, tại Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ VIII, Đảng ta một lần nữa khắng 
định 5 quan điểm cơ bản nêu trên. Đó là: 

- Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân; lấy liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức làm nên tảng, do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của 
nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên 
chính với mọi hoạt động xâm phạm lợi ích của 
Tô quốc và nhân dân. 

- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tô chức và hoạt động của Nhà nước. 

- Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 


Tạp chí Gộng sản 


Quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi 
trọng giáo dục, nâng cao đạo đức. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng (tàng 4-2001) tiêp tục khẳng định 
nhiệm vụ "xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng” và 
chỉ rõ "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu đề thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước 
pháp quyên của dân, do dân, vì dân” 


Như thế, từ khi ra đời cho đến nay, trong 
đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
luôn quán triệt tư tưởng xây dựng nhà nước 
của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam, coi 
trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật - phương tiện quan trọng trong quản 
lý nhà nước. 

2 - Các nội dung đặc trưng của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
dân, do dân và vì dân 

Trong quá trình xây dựng và từng bước 
hoàn thiện Nhà nước cách mạng Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, cho đến nay Nhà nước ta đã ban 
hành 4 bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ. Đó là 
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, 
Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, 
trong đó quy định về chế độ chính trị, chế độ 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng: 
qủy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân; quy định về tổ chức bộ máy nhà 
nước phù hợp với thực tiễn các giai đoạn phát 
triên của cách mạng nước ta. 

Từ thực tiễn này, các nội dung đặc trưng 
của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, 
do dân và vi dân ngày càng được định hinh: 

Một là: Nhà nước ta là nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. 

Hai là: Xác định quyền lực nhà nước là 
thống nhất có sự phân công rành mạch và sự 
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phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp. Đây vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước ta, vừa là quan 
điêm chỉ đạo quá trình tiếp tục thực hiện việc 
cải cách bộ máy nhà nước. 

Ba là: Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí 
tối thượng trong điêu chính các quan hệ thuộc 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Bồn là: Nhà nước đôn trọng và bảo đảm 
quyền con người, quyền công dân; nâng cao 
trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công 
dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường 
kỷ cương, kỷ luật. 

Năm là: Nhà nước tôn trọng và thực hiện 
đầy đủ các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 


Sáu là: Bảo đảm sự lánh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa, sự giám sát của nhân 
dân và sự phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận. 


Như vậy, xuất phát từ bản chất của chế độ, 
điều Kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, ngoài việc 
đâp ứng các yêu cầu, đặc điểm cơ bản của 
Nhà nước ;: pháp quyên nói chung thì Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn có 
những đặc trưng riêng thê hiện rõ nét bản chất 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Đó là: 

- Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là nhà nước mà ở đó quyền lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch 
và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp; không tam quyền phân lập; mọi cách 
thức tô chức và hoạt động của Nhà nước đêu 
có mục đích chung là vì lợi ích xã hội, lợi ích 
quốc gia, dân tộc và lấy việc phục vụ nhân dân 
làm mục đích duy nhất và tối cao. 


- Việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
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thực hiện trong điều kiện một đảng cầm quyền 
duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3 - Xây dựng Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, việc tiếp tục xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần tập 
trung vào một số việc sau đây: 

1 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước phải luôn 
luôn chú trọng kết hợp thực hiện tốt chức năng 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạch định chính 
sách, xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện 
pháp luật và chính sách đó; phải luôn luôn gắn 
bó chặt chế nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. 

2 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam phải dựa vào lực lượng 
nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; 
phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích của 
nhân dân và dựa trên nguyên tắc tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

3 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được tổ chức và phân công quyền 
lực nhà nước thực sự khoa học, phát huy mạnh 
mẽ hiệu lực, hiệu quả quản lý nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước 
thực hiện ba quyền thống nhất có sự phân công 
rành mạch, trong đó, đề cao trách nhiệm, tính 
chủ động và sự phối hợp hoạt động của các cơ 
quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp; thực hiện sự phân cấp hợp 
lý quyền lực nhà nước giữa chính quyên trung 
ương và chính quyền địa phương; xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, bảo đảm 
thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Đê xây dựng Nhà nước 
vững mạnh, cần tiếp tục đổi mới tổ chức và 
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hoạt động của Quốc hội, đấy mạnh cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp; xác định rõ tính 
chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm VỤ, mô 
hình tổ chức của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các cấp; tiếp tục nghiên cứu làm rõ 
mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp (tòa án, 
viện kiểm sát, cơ quan điều tra) cho phù hợp 
VỚI yêu cầu mới; tăng cường vai trò quản lý vĩ 
mô của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quốc tế. Các cơ quan nhà nước 
thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt 
động kinh tế, bảo đảm sự bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế. Theo đó: 

- Quốc hội phải thật sự là cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất; thực hiện chức năng lập hiến, 
lập pháp, quyết định những vẫn đề quan trọng 
của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối 
cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội cần được 
đôi mới mạnh hơn nữa theo hướng tăng cường 
chất lượng và vị thế của đại biểu Quốc hội, 
nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 
Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tắng 
Cường số đại biểu Quốc hội chuyên trách đến 
tỷ lệ hợp lý (khoảng 40% hoặc 50% tông số 
đại biêu Quốc hội); tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
hơn nữa quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, 
đổi mới phương thức giám sát và cách thức 
quyết định ngân sách nhà nước. 

- Chính phủ phải nâng cao hiệu lực hoạt 
động của mình, thực sự là cơ quan chấp hành 
của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước 
cao nhất của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; tô chức thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện 
mọi chính sách, biện pháp hữu hiệu nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 
đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; 


xác định rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ và 
từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
trong việc quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách; 
cải tiến việc phân định, phân cấp trách nhiệm, 
thâm quyền giữa các cấp chính quyên theo 
hướng phân cập mạnh hơn nữa cho địa phương 
kết hợp với quản lý theo ngành và theo lãnh 
thô. Chính phủ khân trương hoàn thiện hợp lý 
cơ cấu tô chức bộ máy của mình theo hướng 
quản lý vĩ mô và mô hình quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực; từng bước sắp xếp, tổ chức lại các bộ, 
ngành ở trung ương, bảo đảm tỉnh gọn, hợp lý 
và được hiện đại hóa. 

Tiếp tục quán triệt chủ trương đây mạnh cải 
cách hành chính nhà nước một cách sâu rộng, 
toàn diện, đồng bộ từ trung ương đến địa 
phương, cơ sở. Tập trung cải cách thể chế 
hành chính; cải cách thủ tục hành chính theo 
hướng đơn giản hóa các thủ tục trong các lĩnh 
vực có tác động trực tiếp tới đời sống và sản 
xuất kinh doanh của nhân dân; loại bỏ những 
khâu xin phép, xét duyệt không cần thiết; công 
khai các quy định, thủ tục hành chính; triên 
khai trong các cấp hành chính của cả nước 
thực hiện cơ chế "một cửa"; chấn chỉnh việc 
ban hành các thủ tục hành chính và quy định 
lệ phí, bảo đảm chặt chế; nâng cao chất lượng 
giải quyết các khiếu kiện của nhân dân; chấn 
chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của hệ 
thống hành chính; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu 
chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng cả về 
phâm chất và năng lực, kiên quyết khắc phục 
mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, thoái 
hóa, biến chất và các tiêu cực khác trong hệ 
thống hành chính; loại bỏ cán bộ, công chức 
kém phẩm chất và năng lực ra khỏi bộ máy 
hành chính nhà nước. Thực hiện cơ chế bãi 
miễn những người không xứng đáng. Có 
những giải pháp đồng bộ để khắc phục cho 
được thái độ vô trách nhiệm của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, công chức trong bộ máy 
nhà nước. Đó là thái độ làm việc thụ động, 
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né tránh khó khăn, sợ va chạm, cốt sao giữ yên 
được vị trí trong cơ quan nhà nước. Kiên quyết 
xóa bỏ mọi rào cản đối với công cuộc cải cách 
hành chính. 

- Xác định Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân trong một thê thống nhất của chính 
quyền địa phương. Hội đồng nhân dân là cơ 
quan đại biểu đại diện cho nhân dân địa 
phương, hoạt động mang tính tự quản, thực 
hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định của 
pháp luật. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân 
dân cùng cầp bầu là cơ quan thường trực của 
Hội đồng nhân dân và là cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương. 

- Đổi mới tổ chức và hoạt động tư pháp để 
xây dựng một nền tư pháp Việt Nam vững 
mạnh, minh bạch, bảo đảm công lý, công 
bằng, dân chủ, tận tụy phục vụ nhân dân. Phải 
xuất phát từ mục tiêu lây tô chức và hoạt động 
của tòa án làm trung, tâm của cải cách tư pháp. 


Thực hiện việc tổ chức tòa án theo cấp xét 
XỬ (sơ thấm và phúc thẩm); không tổ chức tòa 
án _gắn với đơn vị hành chính; xây dựng hệ 
thống tòa ân theo hướng: Tòa án sơ thấm khu 
vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị 
hành chính cấp huyện; Tòa án cấp tính chủ 
yếu xét xử phúc thâm, Tòa thượng thầm được 
tổ chức theo khu VỰC để xét xử phúc thâm các 
vụ án mà Tòa án cấp tỉnh đã xét xử sơ thầm mà 
có khẳng cáo, kháng nghị, Tòa ân Nhân dân 
tối cao có nhiệm VỤ XÉt xử các vụ án theo thủ 
tục giảm đốc thẩm, tái thẩm và làm nhiệm vụ 
tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn các 
tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, ban hành 
ân lệ. 

Viện Kiểm sát thực hiện chức năng công tố 
và kiểm sát hoạt động tư pháp cần được tổ 
chức phù hợp với hệ thống tổ chức của tòa án. 
Nghiên cứu thành lập Viện Công tố thuộc 
Chính phủ và tiến tới thực hiện cơ chế: cơ 
quan công tố chỉ đạo, chỉ huy điều tra. 


Chính quy hóa lực lượng điều tra, nghiên 
cứu tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu 
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gọn đầu mối, có thể thành hệ thống cơ quan 
độc lập thuộc Chính phủ hoặc thuộc hệ thống 
cơ quan công tố. Đổi mới công tác thi hành án 
theo hướng tập trung thống nhất quản lý vào 
một đầu mối (Bộ Tư pháp). 

Nghiên cứu thành lập Tòa án Hiến pháp 
(hoặc Ủy ban bảo hiến) với chức năng bảo vệ 
Hiến pháp bằng thấm quyền xét xử đề ra phán 
quyết về sự vi phạm Hiến pháp của các văn 
bản quy phạm pháp luật, xết XỬ các quyết 
định, hành vi vi phạm Hiến pháp của cơ quan 
và cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà 
nước và làm nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, 
luật pháp (trong điều kiện còn ban hành pháp 
lệnh thì giải thích cả pháp lệnh). 

4 - Tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng trong quá trình xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng 
việc định hướng về tổ chức bộ máy nhà nước, 
lựa chọn, giới thiệu cân bộ để giữ các vị trí chủ 
chốt trong bộ máy nhà nước, lãnh đạo cơ quan 
nhà nước thể chế hóa chủ trương, nghị quyết 
của Đảng thành pháp luật; tăng cường quản lý 
và kiểm tra tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 
hoạt động trong bộ máy nhà nước, vừa bảo 
đâm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được 
tính chủ động, năng động và tự chịu trách 
nhiệm của những người đứng đầu của các cơ 
quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Như vậy, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
ta theo hướng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa là một quá trình tương đối lâu dài 
với những bước đi vững chắc gắn liền với quá 
trình đối mới kinh tế - xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh, phát triển nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới hệ thống chính 
trị. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu bèn bỉ của 
Nhà nước và nhân dân ta, Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vi nhân dân sẽ được tiếp tục xây dựng và 
trở thành hiện thực ở Việt Nam. 
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ÁCH đây 75 năm, ngày 14-10-1930, 
| | dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam - 
tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông 
dân được thành lập. Chặng đường lịch sử 
75 năm xây dựng và trưởng thành của Hội 
Nông dân Việt Nam gắn liền với lịch sử của 
Đảng, và của cách mạng nước ta. 

Nông dân nước ta chiếm hơn 70% số dân 
cả nước, giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách 
mạng, chịu đựng gian khô, hy sinh, lao động 
cần cù, sáng tạo; là đội quân chủ lực của cách 
mạng. 

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai 
trò của giải cấp nông dân. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: "Nông dân ta chí khí rất anh 
dũng, kinh nghiệm rất nhiều, lực lượng rất to. 
Điều đó đã tỏ rõ trong thời kỳ cách mạng và 
kháng chiến. Nếu lãnh đạo tốt, thì khó khăn gì 
họ cũng khắc phục được, việc gì to lớn mấy họ 
cũng làm được"), "Nông dân lao động đã 
thành cột trụ của chính quyền ở nông thôn"), 

Chặng đường lịch sử 75 năm qua, Hội 
Nông dân Việt Nam đã tập hợp rộng rải giai 
cấp nông dân đoàn kết xung quanh Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đấu tranh giành độc lập, tự do 
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cho Tổ quốc; góp phân to lớn vào công cuộc 
xây dựng đất nước ngày càng phôn thịnh. 

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hội 
Nông dân đã vận động, đoàn kết tập hợp đông 
đảo lực lượng đẩy mạnh sản xuất, huy động 
sức người, sức của, vật chất và tinh thần phục 
vụ kháng chiến. Hàng chục triệu nông dân đã 
tham gia quân đội, du kích, thanh niên xung 
phong mở đường, tiếp lương tải đạn phục vụ 
các chiến trường. Trong khẳng chiến chống 
giặc ngoại xâm, với tinh thần vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc, "Tất cả cho tiền tuyến, tât cả để 
chiến thắng", "Một tắc không đi, một ly không 
rời", "Thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người, nông dân hai miền Nam - 
Bắc đã đóng BÓP tO lớn cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 


Đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là qua gần 20 năm 
thực hiện công cuộc đối mới, Hội Nông dân 
Việt Nam tiếp tục làm tốt cuộc vận động 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban 
Châp hành Hội Nông dân Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 9, tr 196 

(2) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 7, tr 9 
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nông dân đây mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng nông thôn mới. Mặc dầu phải thường 
xuyên đối phó với thiên tai và chịu ảnh hướng 
trước những diễn biến phức tạp, của tình hình 
thế giới, sản xuất nông nghiệp ‹ của nước ta vẫn 
liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và 
từng bước vững chắc. Nhiều phong trào thi 
đua được dấy lên, nhiều mô hình nông ‹ dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện ở hầu khắp 
các địa phương. Sản xuất lương thực có bước 
tiến lớn, đưa nước ta không những thoát khỏi 
tinh trạng thiếu lương thực triền miên mà trở 
thành cường quôc xuât khẩu gạo trên thế BIỚI. 
Nhiều sản phâm như cao-su, hạt tiêu, hạt điều, 
cà-phê, thủy hải sản... xuất khẩu đứng thứ 
hạng cao trong khu vực và thể giới. Tăng 
trưởng, kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cầu 
kinh tẾ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Cơ cấu kinh tê nông nghiệp, nông thôn đã 
chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch 
vụ với hiệu quả kinh tế ngày càng Cao, 
diện mạo nông thôn ngày Càng đổi mới, đời 
sống của nông dân ngày càng được cải thiện 
đáng kể. 

Trong những năm gân đây, Hội Nông dân 
Việt Nam đã tổ chức và thực hiện tốt nhiều 
cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn, 
khơi dậy và thu hút hàng triệu hội viên tham 
gia, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỎi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm 
nghèo và làm giàu chính đáng đã phát triên 
sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Đến nay, hàng 
chục triệu hộ nông. dân đạt tiêu chuẩn sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp, hàng triệu hộ nông 
dân đã được giúp đỡ và tự mình vươn lên thoát 
cảnh đói nghèo. Hội Nông dân đã phối hợp với 
các ngành chức năng tiên hành tập huân kỹ 
thuật cho hơn 12 triệu lượt hộ nông dân; xây 
dựng 110 nghìn điểm trình diễn kỹ thuật, 
53 nghìn cuộc hội thảo về khoa học - kỹ thuật, 
canh tác với hơn 3 triệu người tham gia; tô 
chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 
30 triệu lượt nông dân. Hội cũng đã phối hợp 
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với các ngân hàng để tổ chức vận động và tín 
chấp cho hơn 10 triệu lượt hộ nông dân vay 
37 nghìn tỉ đồng để phát triên sản xuất. Phong 
trào nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn ngày càng phát triên sâu rộng. 
Phong trào nông dân tham gia xây dựng gia 
đình văn hóa, làng, xã văn hóa, thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an nỉnh trật tự ở nông 
thôn, vận động nông dân xây dựng nếp sống 
mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu... thu hút đông 
đảo nông dân khắp mọi vùng tham gia. 

Hội Nông dân đã tích cực vận động cán bộ, 
hội viên tham gia phát triển các thành phần 
kinh tế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ở 
nông thôn. Nhờ đó bộ mặt nông thôn được 
thay đôi căn bản, kinh tế nông thôn ngày càng 
phát triển. Hiện nay, diện tích lúa được tưới 
chủ động đạt 84,8%, trên 90% số xã có đường 
ô-tô đến trung tâm, 80% số hộ nông dân được 
sử dụng điện, 58% số hộ được sử dụng nước 
sạch, 77,6% số xã có điểm bưu điện văn hóa 
xã, 35% số xã kết nối in-tơ-nét, 97,2% số xã 
có máy điện thoại. Công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao mức sống của nông dân là 
một thành tựu lớn, đến nay chỉ còn 7% số hộ 
đói nghèo. Đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nông dân các vùng, miên được cải thiện rõ rệt. 
Tình hình chính trị ở nông thôn ôn định, góp 
phần quan trọng vào việc xây dựng và phát 
triên kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quôc tế, nông dân, 
nông thôn, nông nghiệp nước ta đang ‹ đối diện 
với nhiều thách thức nghiệt ngã. nên nông 
nghiệp nước ta cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, 
chưa phát triên, tỷ suất hàng hóa, kỹ thuật sản 
xuất, sức cạnh tranh và thương hiệu hàng hóa 
còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông 
thôn mới văn minh, hiện đại, công bằng, dân 
chủ, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, là một nhiệm vụ to lớn của 
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toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó trách nhiệm 
của Hội Nông dân Việt Nam là rất nặng nề. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là quá trình chuyên đối căn 
bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, mà 
ở đó nông dân là lực lượng chính trị - xã hội 
chủ thể, là lực lượng sản xuất căn bản, đóng 
vai trò quyết định. Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn phải là quá trinh 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp 
chế biến và thị trường: thực hiện cơ khí hóa, 
điện khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng. các thành 
tựu khoa học - công nghệ, trước hết là công 
nghệ sinh học vào sản xuất, nhằm đạt năng 
suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Theo 
đó, phải đây nhanh quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng mạnh 
tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các 
ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dân tỷ 
trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp; xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy 
hoạch phát triên nông thôn; bảo vệ môi trường 
sinh thái; xây dựng nông thôn công bằng, dân 
chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của nông dân. 


Là tô chức chính trị - xã hội rộng lớn của 
giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam 
luôn năm vững và bám sát đường lối của Đảng 
về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn; tô chức vận động nông dân tham 
gia phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói 
giảm nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng 
nông thôn mới, bảo vệ lợi ích thiết thực của 
người nông dân. Đó là những động lực TẤI CƠ 
bản để Hội thu hút, tập hợp nông dân và xây 
dựng Hội vững mạnh. 

Trước yêu cầu của thời kỳ đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước, mà công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn là một trọng điểm, Hội Nông dân tiếp tục 
đổi mới để vươn lên xứng đáng với vai trò 
nòng cốt của phong trào nông dân trong thời 
kỳ mới. 
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Một là, phát huy truyền thống yêu nước 
của giai cấp nông dân trong lao động sản xuất, 
thực hiện thành công chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2005 - 
2010 với nhịp độ nhanh, cân đối, hài hòa giữa 
trồng trọt với chăn nuôi, giữa ngành nghề 
truyên thống với xây dựng các cụm khu côn 
nghiệp; hình thành các vùng kinh tế sản xuât 
hàng hóa tập trung, cung câp đủ lương thực 
thực phâm và nguyên liệu cho công nghiệp, có 
năng lực cạnh tranh và xuất khâu. Chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế là tiền đề vật chất cho công 
nghiệp hóa nói chung, công nghiệp chế biến 
nói riêng, đồng thời tạo ra sự tăng trưởng và 
tích luỹ từ nông nghiệp, nông thôn, góp phần 
ồn định chính trị, xã hội, nâng. cao đời sông vật 
chất và tinh thần cho dân cư ở nông thôn. 


Để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, đồng 
thời giải quyết tốt lực lượng lao động dư thừa 
lớn ö Ơ nông thôn, nhằm xây dựng và phát triển 
nên sản xuất hàng hóa, với hiệu quả kinh tế 
Cao, tạO ra. nhiều việc làm để thu hút lao động, 
chuyển đôi lao động từ thuần nông sang sản 
xuất kinh doanh tổng hợp, sang công nghiệp, 
dịch vụ, Hội Nông dân tiếp tục kết hợp cùng 
các ngành chức năng có liên quan tô chức đào 
tạo, dạy nghề mới cho nông dân. 


Hai là, phát huy nội lực, tính cần cù, sáng 
tạo của nông dân. Đẩy mạnh lưu thông hàng 
hóa nông sản; xây dựng nông nghiệp, nông 
thôn là thị trường rộng lớn và cung câp nguồn 
nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Nông dân nước ta tuy đông, nhưng sức mua 
hiện nay còn thấp, tiêm năng còn rất lớn. Vì 
vậy, kinh tế muốn phát triển bền vững, ôn định 
phải có thị trường rộng lớn, trong đó thị trường 
trong nước là chủ yếu, đối tượng lớn là nông 
dân. Hàng hóa nông sản được chế biến, tiêu 
thụ và xuất khẩu sẽ kích thích sản xuất phát 
triên, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập 
của nông dân tăng lên. Sức mua của nông dân 
tăng chính là tạo ra thị trường thúc đây sản 
xuât hàng hóa và xuất khẩu. Đây mạnh phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
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dịch vụ đề tạo việc làm và tăng thu nhập. Phát 
triên nguồn nhân lực, đào tạo tay nghề để nâng 
cao trình độ cho người sản xuất. Cân coi trọng 
công tác giáo dục - đào tạo, mở mang dân trí, 
bôi dưỡng nhân lực trên địa bàn nông thôn. 

Ba là, tô chức tốt phong trào thi đua yêu 
nước của nông dân về xây dựng kết cấu hạ 
tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia 
đình nông dân văn hóa, thôn, ấp, bản làng văn 
hóa, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm 
glàu. 

Các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 
các nhiệm vụ: phố biến, tuyên truyền sâu rộng 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về kinh tế - xã hội cho nông dân, 
làm cho cán bộ, hội viên hiểu và thực hiện tốt 
các nhiệm vụ. Đồng thời, nắm chắc tâm tư, 
nguyện vọng của nông dân, cán bộ, hội viên 
đề tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra các 
chủ trương, chính sách mới phù hợp với tình 
hình thực tế. 

Tô chức tốt các phong trào thi đua yêu nước 
của nông dân, xây dựng nông thôn mới văn 
minh, hiện đại. Tiếp tục đây mạnh các phong 
trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỎI, 
đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm 
giàu chính đáng; xây dựng gia đình văn hóa 
mới, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa; 
phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. Tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội 
lực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
mùa vụ, nâng cao giá trị thu nhập. Phát triên 
ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch lao động 
nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch 
vụ. Từ đó, thu hút lao động nhàn rỗi, giải 
quyết việc làm tại chỗ theo phương châm "ly 
nông bất ly hương", thúc đây nhanh quá trình 
phân công lại lao động nông nghiệp. Đấy 
mạnh liên kết "bốn nhà" (nhà nông - nhà 


nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) đề 


tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân phát 
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triên kinh tế - xã hội. Tiếp tục nhân các điển 
hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi. 

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục 
đây mạnh cuộc vận động nông dân tích cực 
thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, trước 
hết trong việc cưới, việc tang và tô chức lễ hội. 
Phấn đầu có 60% gia đình trở lên đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa. Đẩy mạnh công tác dân 
số - gia đình và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng 
mô hình gia đình nông dân phát triên bền vững 
theo chuẩn mực: no ấm, mạnh khỏe, bình 
đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.Vận động nông 
dân tham gia bảo vệ và xây dựng đường biên 
giới, thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo 
trong tình hình mới, góp phần giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông 
thôn. 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông 
dân phát triển sản xuất kinh doanh về kỹ thuật, 
tín dụng, thương mại... Phối hợp với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn để phát 
triên sản xuất. Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân 
để có điều kiện giúp đỡ nông dân gặp hoàn 

cảnh khó khăn có vôn để sản xuất... Tham gia 
xây dựng, thực hiện các dự án kinh tẾ - xã hội 
trong nước và nước ngoài đề tạo vốn hỗ trợ 
cho nông dân. Tổ chức liên kết giữa nông dân, 
hợp tác xã với các doanh nghiệp cung ứng vật 
tư, doanh nghiệp chế biến nông - lâm, thủy 
sản, các tô chức tín dụng... để các doanh 
nghiệp này thu mua sản phâm, cung ứng vật tư 
cho nông dân theo phương thức trả chậm. Vận 
động nông dân tham gia thực hiện các chương 
trình dự án phát triển kinh tẾ - xã hội của Nhà 
nước, các chương trinh phối hợp với các bộ, 
ngành ở trung ương và địa phương. 

Phối hợp với các cấp các ngành đề tham gia 
chuyển dịch lao động sang phi nông nghiệp, 
hỗ trợ đào tạo dạy nghề, tạo điều kiện cho 
các hộ nông dân không còn đất sản xuất có 
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VẺ ĐÁNH GIÁ, QUY HOẠCH 
VÀ LUÂN CHUYÊN 
CÁN BỘ LANH ĐẠO, QUẢN LÝ HIỆN NAY 


HỦ nghĩa Mác - Lê-nin xác định, vấn 

đề cán bộ là một trong những nhân tố 

căn bản xuyên suốt mọi khâu, mọi quá 
trình và có tính quyết định tạo nên thắng lợi 
của cách mạng vô sản. C. Mác, Ph. Ăng-ghen 
và V.I. Lê-nin không ngừng xây dựng một 
quan điểm rõ ràng, một phương pháp luận nhất 
quán về công tác cán bộ. Tiếp thu và phát triển 
sáng tạo tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta luôn phát triển lý luận về cán bộ và 
công tác cán bộ phù hợp với đặc điểm của 
cách mạng Việt Nam, đặt nền tảng cho việc 
hoạch định chính sách cán bộ của Đảng và 
Nhà nước ta trên nhiều phương diện, trong đó 
có vẫn đề đánh giá, quy hoạch và luân chuyển 
cân bộ. 

Khác với đánh giá, nhận xét con người một 
cách thông thường trong quan hệ xã hội, đánh 
giá cân bộ là một công việc của tô chức, được 
tiến hành theo những quy trình và nguyên tắc 
nhất định, là thấm quyền của tập thể và người 
đứng đầu tổ chức, nhằm xem xét phẩm chất, 
năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, làm 
cơ sở cho việc bố trí, sử dụng cán bộ. Đây là 
nhiệm vụ của tổ chức, hơn nữa lại là nhiệm vụ 
chứa đựng nhiều yếu tố, nhiều đữ kiện, đụng 
chạm đến con người và tô chức, cho nên phải 
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dựa trên những nguyên tắc có tính chuẩn mực 
và một phương pháp luận khoa học. 

Trên cơ sở đánh giá cán bộ, công tác quy 
hoạch là định hướng nhằm phát triển toàn diện 
cho cán bộ, tạo ra khuôn khổ pháp lý và chuẩn 
mực cho sự sàng lọc, lựa chọn, sử dụng cân bộ. 
Khác với những quy hoạch thông thường, quy 
hoạch cán bộ luôn nằm trong trạng thái mở, 
trạng thái động - tức là nó thường xuyên được 
rà soát, ch¡nh lý, bô sung, phù hợp với yêu cầu 
công việc, yêu câu thực tế khách quan của 
từng thời kỳ cách mạng. 

Luân chuyển cán bộ là một khâu không thể 
thiếu trong công tác cán bộ. Luân chuyển cán 
bộ có sự khác biệt với thuyên chuyên, điều 
động cán bộ. Luân chuyên cán bộ quản lý, 
lãnh đạo là sự bố trí có định hướng thuộc nội 
dung của quy hoạch, nhằm mục đích rèn 
luyện, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, phục vụ cho 
sự phát triên của công tác quy hoạch. 

Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển 
cán bộ ở nước ta trong từng gial đoạn cách 
mạng, có những đặc điểm và yêu cầu khác 
nhau. Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đế quốc Mỹ và sau khi thống nhất 


* PGS, TS, Thứ trương Bộ Nội vụ 
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đất nước, cho đến trước thời kỳ đổi mới, công 
tác cán bộ chủ yếu là thực hiện việc thuyên 
chuyển, điều động cán bộ vào những nơi và 
những vị trí cần thiết, cấp bách (như tập kết 
cán bộ miền Nam ra Bắc, đưa cán bộ vào Nam 
trong giai đoạn chống đế quốc Mỹ, điều động 
cán bộ vào Nam sau khi thống nhất...). Việc 
quy hoạch và luân chuyển cán bộ chỉ dừng lại 
và được thực hiện đan xen với điều động mà 
chưa hình thành thật rõ nét những nhận thức 
mới trong công tác luân chuyển cán bộ. Chỉ từ 
sau Đại hội lần thứ VI, trước yêu cầu mới, trên 
cơ sở đối mới tư duy một cách toàn diện, việc 
_ quy hoạch và đặc biệt là luân chuyển cán bộ 
nhăm xây dựng đội ngữ. cán bộ ngang tầm với 
yêu cầu phát triển của đất nước mới hình thành 
rõ rệt. 

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, công tác đánh giá, quy hoạch, luân 
chuyển cán bộ tiếp tục có những bước phát 
triển mới do sự phát triển của đời sống kinh 
tế - xã hội mang lại. Tuy nhiên, các hoạt động 
này cũng chịu sự tác động của nhiều nhân tố 
khác nhau: sự phát triển của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của tiến 
trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế... Sự tác động đa chiều đó đang đặt ra cho 
công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển 
cán bộ những vẫn đề mới về nhận thức, căn cứ, 
tiêu chuẩn, nguyên tắc, phương pháp, quy 
trinh và trách nhiệm của các câp. 

Về đánh giá cán bộ: Đây là công việc 
thường xuyên nhưng hết sức quan trọng. Nó 
xác định rõ đạo đức, tài năng, trí tuệ của cân 
bộ trên cương vị được giao. Đánh giá cán bộ là 
một việc hệ trọng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
động, trong đó chính yếu tố con người lại là 
quan trọng nhất. Vì vậy, muốn đánh giá đúng 
cân bộ, TưỜi đánh giá cán bộ phải là người 
ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Hay nói 
cách khác, đánh giá cán bộ là đi tìm những 
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người tài đức, mà để tìm được những người 
tài đức phải cần có người đức tài tương xứng. 
Nói rõ hơn là, người đánh giá cán bộ phải là 
người có đủ tư cách, đủ năng lực và đủ uy tín. 
Nếu chúng ta dàn bằng tất cả các tiêu chí khi 
đánh giá cán bộ thì sẽ không thấy hết được sự 
nối trội của tài năng, và không thể nhận thức 
đúng, trúng những mặt mạnh, yếu của cán bộ 
được đánh giá. Nếu cho điểm đối với từng tiêu 
chí thì có thể dẫn đến tình trạng một người 
đạt điểm trung bình khá cho tất cả các tiêu chí 
sẽ là người có điểm tống hợp cao nhất. 
Điều đó không đem lại sự phối hợp thỏa đáng 
cho việc lựa chọn, quy hoạch đúng cán bội. Ơ 
Phi-líp-pin, người ta đánh giá thị trưởng nào 
thu thuế cao nhất, hiệu quả nhất sẽ là thị 
trưởng giỏi nhất. Phải chăng chúng ta cũng 
cần xác định mỗi ngành, mỗi địa phương xác 
định một số nhiệm vụ quan trọng nhất và dựa 
vào đó mà đánh giá cán bộ; đồng thời, cùng 
với đó là các tiêu chí bắt buộc khác như đạo 
đức, quan điểm, năng lực và những tiêu chí 
tham chiếu khác? 

Trước hết, đê đôi mới công tác đánh giá cán 
bộ, phải tiếp tục đôi mới tư duy về cán bộ, về 
xây dựng đội ngũ cán bộ và về yêu câu đối với 
họ trong hoàn cảnh mới. Cần vượt qua định 
kiến, những kinh nghiệm lạc hậu đề xây dựng 
một tư duy mới về người lãnh đạo, quản lý 
hiện nay. Trên cơ sở tông kết, rút ra những bài 
học kinh nghiệm về công tác đánh giá cán bộ 
qua mỗi thời kỳ cách mạng, tiếp tục xây dựng 
hệ thống giá trị của người lãnh đạo, quản lý 
trong điều kiện phát triên nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân và lộ trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. Nghĩa là xây dựng 
một hệ thống khung chuẩn về tiêu chuẩn cho 
các chức danh lãnh đạo, quản lý, lấy đó làm cơ 
sở cho công tác đánh giá các loại cán bộ lãnh 
đạo, quản lý. 
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Để bảo đảm sự sát hợp, chính xác và kịp 
thời, cần phân cấp mạnh cho các cấp ủy, người 
đứng đầu các cấp, các ngành trên cơ sở hệ 
thống khung chuẩn về tiêu chuẩn cán bộ do 
Trung ương xác định, chủ động xây dựng và 
quy định các tiêu chuân, chức danh cụ thể cho 
từng loại cán bộ thuộc quyền các cấp quản lý 
và sử dụng cả về định lượng và định tính để 
làm căn cứ đánh giá cân bộ. 

Nếu cấp trên chỉ quản lý người đứng đầu tổ 
chức đảng và chính quyền cấp dưới trực tiếp 
thì khi đánh giá cán bộ những người này phải 
chịu trách nhiệm chính. Như vậy, trên cơ sở 
chiến lược cán bộ của Đảng, cấp trung ương 
xây dựng các quan điểm, chủ trương giải pháp 
lớn tạo khuôn khổ chung cho công tác cân bộ 
nói chung, đánh giá cán bộ nói riêng, đồng 
thời đánh giá cán bộ thuộc cấp mình quản lý, 
mạnh dạn Ø1aO trách nhiệm đánh giá cán bộ 
cho cấp ủy các cấp, các ngành một cách cụ thể 
nhằm đánh giá sát, đúng, chính xác cán bộ 
trong hoàn cảnh cụ thể theo công việc được 
giao, điều kiện địa phương và yêu cầu khách 
quan của sự nghiệp cách mạng. 

Khi đánh giá cán bộ, cần đa dạng hóa hình 
thức với nhiều "kênh" khác nhau: cá nhân, tập 
thể, thủ trưởng cơ quan, cấp ủy..., trong đó ý 
kiến người đứng đầu tô chức đảng, chính 
quyền được xem là một “kênh” chính thức, độc 
lập cần được đặc biệt quan tâm. Ở đây, người 
đứng đầu cơ quan, tô chức phải chịu trách 
nhiệm trước tập thể cấp ủy, chính quyền về 
những đánh giá của mình và đây được xem là 
một trong những cơ sở quan trọng trong việc 
luân chuyển, đề bạt cán bộ. Tuy nhiên, ý kiến 
đánh giá của tập thể cấp ủy là quyết định chính 
thức cuối cùng. Trong trường hợp ý kiến đánh 
giá của tập thể và người đứng đầu không thống 
nhất thì ý kiến của người đứng đầu phải được 
bảo lưu và trình cấp có thâm quyền xem xét, 
quyết định. Nên thêm sự đánh giá giữa nhiệm 
kỳ dưới các hinh thức thích hợp và coi đó là 
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những hoạt động thường xuyên, nền nếp. Việc 
đây mạnh dân chủ hóa trong đánh giá cán bộ 
phải được thể hiện bằng một cơ chế tiếp nhận 
sự tham gia của quân chúng nhân dân mới đem 
lại hiệu quả thiết thực. Nếu chúng ta khép kín 
thì không tránh khỏi tính chủ quan, võ đoán và 
sự thiên lệch. Và nếu chỉ nêu quan điểm dân 
chủ mà không có cơ chế, phương thức, biện 
pháp tiến hành dân chủ hóa trong đánh giá cán 
bộ thi cũng khó đánh giá đúng và toàn diện 
cán bộ. Cần công khai hóa công tác đánh giá, 
nội dung được đánh giá và ý kiến phản hôi của 
người được đánh giá trong khuôn khổ tổ chức, 
cơ quan để đương sự và mọi thành viên trong 
cơ quan biết. 

Về quy hoạch cán bộ: Có thể nói, lâu nay, 
các bộ, ngành, các địa phương thường xuyên 
làm quy hoạch cán bộ. Song hiệu quả của quy 
hoạch lại rất thấp và bị chi phối bởi nhiều yếu 
tố chủ quan, thậm chí phụ thuộc vào ý chí 
người đứng đầu tô chức. Có thể đưa ra ví dụ: 
một sô địa phương, ° ở nhiệm kỳ này, cấp ủy và 
chính quyên đưa ra một quy hoạch, nhưng 
sang nhiệm kỳ sau, cấp ủy mới lại đưa ra một 
quy hoạch khác và quy hoạch cũ có thể bị phế 
bỏ, do chưa quy định rõ trách nhiệm của người 
đứng đầu, thậm chí của cả tổ chức có trách 
nhiệm khi thực hiện quy hoạch cán bộ. Nhiều 
trường hợp lệch quy hoạch, sai quy hoạch, 
nhưng không có ai chịu trách nhiệm. Đó là 
một thực tế. Vậy phải chăng, đối tượng đưa 
vào diện quy hoạch là một tập thể, chứ không 
phải là một cá nhân với một vị trí cụ thê?. Mỗi 
cá nhân có thể dự bị cho một vài chức danh, 
mỗi chức danh có một tập thể (một nhóm) dự 
bị để bảo đảm sự cạnh tranh và sự lựa chọn 
rộng rãi, khách quan khi bố trí cán bộ. Ở đây, 
cần nhận thức sâu hơn, đầy đủ hơn về mục tiêu 
của quy hoạch cán bộ là, không chỉ là phương 
thức tạo nguồn để rèn luyện, thử thách và lựa 
chọn cán bộ để bố trí vào đúng các vị trí 
trong hệ thống chính trị từ trung ương tới 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


(Xgiiên cứu - rao đổi 


địa phương, mà còn tạo ra môi trường bình 
đẳng, trong sạch cho cán bộ, đảng viên và cả 
những người chưa phải là cân bộ, đẳng viên có 
cơ hội phấn đấu vào các vị trí lãnh đạo, quản 
lý phù hợp với năng lực, phẩm chất và sở 
trường của họ. 

Để lựa chọn cán bộ một cách rộng rãi hơn, 
không nên bó hẹp diện quy hoạch cán bộ trong 
phạm vi đội ngũ cán bộ hiện có thuộc hệ thống 
của địa phương, đơn vị lúc đó mà cần mở rộng 
tới các đối tượng đang công tác và hoạt động 
ở ngoài hệ thống đó. Muốn vậy, phải có chủ 
trương, chính sách và giải pháp để phát hiện 
nguồn quy hoạch, để thu nạp hiền tài trong xã 
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phát hiện, được tham gia. 

Với nguyên tắc "động và mở" trong quy 
hoạch cán bộ, cấp ủy phải định kỳ xem xét, 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để nhân sự ở 
diện quy hoạch luôn luôn là lực lượng nguồn, 
dự trữ đúng đắn nhất, phù hợp nhất, xứng đáng 
nhất cho các vị trí lãnh đạo cần thiết. Để có đủ 
điều kiện cho việc xem xét cán bộ diện quy 
hoạch trước khi bổ nhiệm, nên có quy định về 
thời gian tối thiểu trong quy hoạch. Khi quy 
hoạch của cấp ủy, của đơn vị đã được phê 
duyệt, phải xem đó là việc có tính pháp lý, có 
giá trị bắt buộc đối với việc bô nhiệm nhân sự 
vào các chức vụ trong bộ máy. 

Về luân chuyên cán bộ: Đối với chúng ta, 
đó là một chủ trương phù hợp, bức bách đối 
với giai đoạn mới. Thực tế cho thấy, bên cạnh 
những thành công, vẫn còn rất nhiều hạn chế. 
Những cản trở xuất hiện từ bản thân người 
được luân chuyển, từ đơn vị tiếp nhận sự luân 
chuyển đến kết quả đạt được sau luân 
chuyên... đang là những vấn đề lớn mà chúng 
ta không thể không quan tâm. Đó là chưa kế 
đến VIỆC lợi dụng việc luân chuyển cán bộ để 
sắp xếp cân bộ theo kiểu bản vị, cục bộ địa 
phương, gây khó khăn cho người được luân 
chuyển. Bởi vậy, cần nghiên cứu những cơ chế 
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thích hợp và xem việc luân chuyển để rèn 
luyện, bôi dưỡng cán bộ là việc làm bình 
thường trong công tác cán bộ, theo đó cần phải 
có những quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, 
tô chức đưa và nhận cán bộ luân chuyên, thời 
gian và những đối tượng luân chuyển. Đồng 
thời để công tác luân chuyển đạt mục đích và 
có hiệu quả, cần sớm ban hành các chính sách 
hỗ trợ, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát. 

Để thực hiện tốt công tác đánh giá, quy 
hoạch và luân chuyển cán bộ, cùng những yêu 
cầu và phương thức trên, cần kiện toàn tổ 
chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức tham mưu cho cấp ủy 
về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay. 
Trước hết, cần có giải pháp để cơ cấu lại hệ 
thống các cơ quan có chức năng tham mưu về 
công tác cán bộ ở cả hệ thống của Đảng và của 
chính quyền một cách thống nhất từ trung 
ương tới CƠ SỞ nhằm xây dựng bộ máy tô chức 
cán bộ mang ' tầm chiến lược. Ý kiến của các 
cơ quan này cân được xem là căn cứ chính xác, 
khách quan và kịp thời cho cấp Ủy, thủ trưởng 
trong các quyết định về công, tác cần bộ. Muốn 
vậy, bên cạnh những yêu cầu về phâm chất, 
năng lực, kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ này, 
Đảng, Nhà nước cần có những chính sách phù 
hợp, khích lệ đề thu hút và động viên họ. 

Trước yêu cầu mới, đề tiếp tục đối mới, 
nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, quy 
hoạch và luân chuyển cán bộ thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
những năm tới cần thực hiện tốt các biện pháp 
sau: 

Trước hết, bảo đảm tính đồng bộ và thống 
nhất của công tác cán bộ; LạO ra Sự chuyển biến 
thực sự về chất lượng; nắm vững quan điểm 
của Đảng về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quản lý theo Nghị quyết số 11- NQ/T1U, ngày 
25-1-2002, của Bộ Chính trị khóa IX về việc 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; 
đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
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cơ sở; trách nhiệm của cấp ủy, của chính 
quyền, của người đứng đầu tổ chức; sự giám 
sát của dân và sự kế thừa liên tục những kinh 
nghiệm đã đúc kết. 

Bảo đảm tính đồng bộ của công tác cán bộ 
từ tông thể chiến lược đến các khâu của quá 
trình thực hiện: phát hiện, đào tạo, bôi dưỡng, 
bố trí, sử dụng, đề bạt, miễn nhiệm...; sự lãnh 
đạo của Đảng, việc tham gia của các cấp, các 
ngành, các tô chức chính trị, xã hội, nghề 
nghiệp và sự đóng góp của nhân dân một cách 
nghiêm túc, nhuần nhuyễn, dân chủ, công khai 
và rộng rãi. 

Thứ hai, đối mới phương thức theo hướng 
ngày càng dân chủ, rộng mở và toàn diện trong 
công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển 
cán bộ theo sự phát triển không ngừng của tình 
hình mới, nhất là đáp ứng những đòi hỏi của 
giai đoạn phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập 
kinh tế quốc tế. Điều nhấn mạnh là, càng xây 
dựng các nhóm giải pháp cụ thể, phong phú về 
đánh giá, quy hoạch và luân chuyên cán bộ 
bao nhiêu càng có cơ hội nhận diện, sắp xếp, 
sử dụng đúng cán bộ bấy nhiêu. Đổi mới cơ 
chế giám sát, kiểm tra cán bộ, nhất là cán bộ 
thuộc diện luân chuyển và cán bộ liên quan tới 
VIỆC này. 

Thứ ba, không ngừng xây dựng, củng cố, 
phát triên và hoàn thiện đội ngũ những người 
làm công tác cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đây 
là nhân tố quyết định sự thành công của công 
tác này. 

Thứ tư, xây dựng và đáp ứng những điều 
kiện tối thiểu tốt nhất trong phạm vi cho phép 
và khả năng có thể phục vụ công tác cán bộ, 
nhất là những phương tiện làm việc cần được 
đổi mới theo hướng hiện đại. Tiếp tục đối mới 
chế độ đối với các loại cán bộ liên quan tới 
việc đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán 
bộ, theo cả hai hướng khen thưởng thỏa đáng 
và kỷ luật chặt chẽ. C 
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GIAI CẤP NÔNG DÂN... 
(Tiếp theo trang I 1) 


điều kiện chuyển sang ngành nghề khác. Các 
cấp Hội cần có hình thức thích hợp để bôi 
dưỡng, đào tạo nghệ, chuyển giao tiến ¡bộ khoa 
học - kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất tại chỗ 
cho nông dân, phù hợp với đặc điểm, tập quán, 
trình độ ở từng nơi. Tổ chức vận động nông 
dân xây dựng các tổ hợp tác và hợp tác xã 
nông nghiệp. Xây dựng và củng cô các trung 
tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm, dạy nghề, trung 
tâm hỗ trợ nông dân. 


Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, 
phương thức hoạt động của các cấp hội. Nâng 
cao trình độ cán bộ và đối mới phương pháp 
công tác hội là những nội dung trọng tâm của 
Hội Nông dân trong những năm tới. Các hoạt 
động của Hội phải đem lại lợi ích thiết thực về 
vật chất và tính thần cho hội viên, nông dân. 
Qua đó, Hội khẳng, định vị trí trung tâm, nòng. 
cốt trong phong trào nông dân và công cuộc 
xây dựng nông thôn mới. 


Đề nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, 
vấn đề đặc biệt quan trọng là tiếp tục xây dựng 
và kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về sô lượng, 
với chất lượng ngày càng cao. Chú trọng công 
tác đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ cán 
bộ các cấp cả về chính trị, văn hóa, chuyên 
môn nghiệp vụ và phương pháp vận động quân. 
chúng, nhât là phong cách "trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 
dân” „ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân 
tin”, có đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy và 
phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể, 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội. 
Đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên, tiếp 
tục đây mạnh phát triển Hội. Các câp Hội cần 
phối hợp với chính quyên ‹ cơ sở và các tô chức 
kinh tế để xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã 
vững mạnh, bảo đâm lợi ích thiết thực cho 
xã viên là nông dân. Tiếp tục tham gia xây 
dựn lg Đảng, chính quyền và các đoàn thê chính 
trị ở nông thôn vững mạnh. CÌ 
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ONG gần 20 năm đối mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, giai cấp công 
nhân Việt Nam không ngừng phát 

triên về số lượng và chất lượng, trình độ chính 
trị và bản lĩnh cách mạng, trình độ học vấn và 
nghề nghiệp... đáp ứng đòi hỏi của công Cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trước yêu cầu mới của cách mạng để tiếp 
tục xứng đáng là tổ chức chính trị của giai cấp 
công nhân Việt Nam đổi mới hoạt động của 
công đoàn là đòi 
hỏi cấp bách không 
chỉ đối với giai câp 
công nhân mà còn 
là đòi hỏi lớn, thu 
hút sự quan tâm 
của toàn bộ hệ 
thống chính trị 
nước ta. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, 
đắp Ứng yêu cầu 
của sự phát triển, 
công đoàn đã thu 
được những thành 
tựu quan trọng. 
Cùng VỚI SỰ phát 
triền mạnh mẽ của đất nước, mô hình tổ chức 
công đoàn được tổ chức lại theo vùng lãnh thổ 
và theo ngành. Theo mô hình tổ chức mới, 
công đoàn ở cơ sở đặc biệt được quan tâm, 
bởi đây là nơi trực tiếp liên hệ với đoàn viên, 
có quan hệ trực tiếp đến đời sống mọi mặt của 
công nhân, người lao động. 

Việc đổi mới công tác cán bộ công đoàn 
được bắt đầu từ việc xác định tiêu chuẩn cán 
bộ công đoàn. Nghị quyết 3B/NQ-TLĐ của 
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam khóa VI xác định rõ: cán bộ công 
đoàn là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
nhiệt tinh công tác công đoàn, có kiến thức 
quản lý kinh tế - xã hội, luật pháp, hiểu biết 
về chuyên môn ngành nghề, nắm vững lý luận 
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và kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, có 
năng lực hoạt động thực tiễn, trung thực, được 
quân chúng tín nhiệm. Dựa trên những tiêu 
chuẩn đó, đáp ứng yêu cầu hoạt động công 
đoàn trong nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, việc lựa chọn cán bộ công 
đoàn đã được cụ thể hóa bằng những tiêu chí 
cụ thể. Những cán bộ đã kinh qua công tác, 
trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt 
động công đoàn, vững vàng, kiên định mục 
tiêu chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện 
nguyên tắc tập 
trung dân chủ, có 
năng lực quản lý, 
chỉ đạo, có khả 
năng quy tụ, đoàn 
kết đội ngũ công 
nhân, viên chức, 
người lao động, có 
đạo đức, lối sống 
trong sáng, không 
hội tham 

nhũng, cục bộ bản 

vị, có sức khỏe và 

độ tuổi được lựa 
chọn, bôi dưỡng đào tạo thành những cán bộ 
công đoàn "vừa hông, vừa chuyên”. 

Trong quá trình đôi mới hoạt động, công 
đoàn các cập đã thường xuyên xem xét cơ câu 
đội ngũ cán bộ, kịp thời điều chỉnh phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển của đất nước, 
bảo đâm tỷ lệ cân đối giữa các loại cán bộ và 
tăng cường tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công 
nhân, cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số; 
tăng thêm cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn vào cơ 
quan lãnh đạo của công đoàn các cấp, kết hợp 
ba độ tuổi kế tiếp nhau, đan xen giữa cán bộ 


* PGS, TS, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học 
Công đoàn 
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có kinh nghiệm với cán bộ mới trưởng thành. 
Đồng thời quan tâm đến tỷ lệ thích hợp giữa 
cán bộ chuyên trách và không chuyên trách 
trong đội ngũ cán bộ; xác định yêu cầu đào 
tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhiệm vụ của 
công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Ngày nay, khi đội ngũ công nhân, viên 
chức, người lao động nước ta đang từng bước 
được trí tuệ hóa, khi tri thức đang trở thành 
nguôn lực cho sự phát triển thì người cán bộ 
công đoàn cũng phải được nâng cao về trí tuệ, 
có học vấn, có trình độ chuyên môn, nhạ 
cảm với khoa học - công nghệ hiện đại; biệt 
tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị, đủ 
khả năng đối thoại với giám đốc, chủ doanh 
nghiệp, dám bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, 
người lao động. Để thực hiện vấn đề chiến 
lược này, công đoàn các cấp chú trọng nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn 
dưới nhiều hình thức. 

Phương pháp hoạt động của công đoàn 
tiếp tục được đôi mới trước hết ở cách thức 
làm việc của cán bộ và đoàn viên công đoàn, 
do đó đã thu hút đông đảo công nhân, viên 
chức, người lao động tự nguyện, tự giác, tích 
cực gia nhập tô chức công đoàn và tham gia 
hoạt động công đoàn; giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa công đoàn với chính quyền, với các 
đối tượng vận động của tổ chức công đoàn. 

Từ những thành tựu đó, giai cấp công nhân 
và tô chức Công đoàn Việt Nam càng lớn 
mạnh và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 
cùng với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức 
trở thành nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp đôi 
mới tiến lên. 

* 

Hội nghị Trung ương 12, khóa IX vừa qua 

đã nêu lên chủ đề Đại hội X của Đảng là: 
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"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển": xác định mục tiêu phát 
triển kinh tế trong 5 năm tới tăng trưởng GDP 
bình quân 7,5% đến 8% mỗi năm, đông thời 
nỗ lực phấn đấu đạt trên 8% /năm. Hội nghị 
chỉ rõ, để đạt được những bước đột phá mới, 
cần tiếp tục giải phóng và phát triền mạnh mẽ 
lực lượng sản xuất, phát huy và. sử dụng có 
hiệu quả mọi nguôn lực, cả nguồn lực trong 
nước và tranh thủ nguôn lực từ bên ngoài; tiếp 
tục xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quốc tế; phát triên mạnh giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực;.... Đây là những quyết sách 
chiến lược của Đảng nhằm tiếp tục thực hiện 
thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Triển 
khai, thực hiện những quyết sách đó, tô chức 
công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam có 
trọng trách rất lớn. Góp phân tiến tới Đại hội 
lần thứ X của Đảng, công đoàn các cấp không 
ngừng nhận thức sâu sắc hơn, vận động công 
nhân, viên chức, người lao động tích cực tham 
gia giải quyết một số vấn đề quan trọng và 
cấp bách sau: 

Một là, trong việc chăm lo đời sống, bảo 
vệ quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, 
người lao động, công đoàn tiếp tục nhận thức 
đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như: lợi 
ích của công nhân, viên chức, người lao động 
gắn liền với lợi ích của nhà nước, của tập thể. 
Sự tôn tại và vững mạnh của Nhà nước ta là 
sự bảo đâm lợi ích cơ bản, lâu dài cho công 
nhân, viên chức, người lao động. Sự quan tâm 
bức thiết của công nhân, viên chức, người lao 
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động không chỉ là lợi ích kinh tế mà đồng thời 
và hết sức quan trọng là lợi ¡ch chính trị (đại 
diện là Nhà nước của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động), lợi ích văn hóa - tính 
thần, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Lợi 
ích của cá nhân - tập thể - nhà nước phải hài 
hòa, thống nhất. 

Coi trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, 
viên chức, người lao động được xác định là 
nhiệm vụ trung tâm của công đoàn. Thông 
qua nhiệm vụ đó, Công đoàn Việt Nam góp 
phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức 
công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng 
yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Hai là, Nhà nước ta hiện nay đang khuyến 
khích mọi cá nhân, gia đình và tổ chức kinh 
tế, có vốn, có khả năng tham gia vào quá trình 
sản xuất kinh doanh, tạo ra cơ chế thông 
thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển 
trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm sự thống 
nhất hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo 
vệ môi trường sinh thái. Đó là điều kiện rất 
thuận lợi để các phong trào thi đua yêu nước 
diễn ra sôi động trong các tầng lớp nhân dân, 
góp phần thực hiện thành công các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tổ chức phong trào thi đua trong giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động nhăm khơi 
dậy và phát huy cao độ truyền thống thi đua 
yêu nước, truyền thống Xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc là trách nhiệm của tổ chức công đoàn 
và toàn hệ thống chính trị. Qua phong trào thi 
đua, giai cấp công nhân, viên chức, người lao 
động được rèn luyện để trở thành những 
người lao động giỏi, có tác phong công 
nghiệp, có đạo đức xã hội chủ nghĩa. Không 
những thế, thông qua phong trào thi đua, giai 
cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo 
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của mình đối với toàn xã hội, xứng đáng là 
giai cấp tiên phong trong công cuộc xây dựng 
xã hội mới. 

Phát huy truyền thống của mình, công 
đoàn động viên công nhân, viên chức, người 
lao động tham gia phong trào thi đua lao động 
sáng tạo, với nhiều nội dung như cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ, 
lê lối công tác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
và các sáng chế, đối mới thiết bị, phương 
pháp sản xuất hiện đại nhằm từng bước tạo ra 
sự biến đối về chất của lực lượng sản xuất, 
đem lại hiệu quả to lớn cho đơn vị mình và 
cho toàn xã hội. Nước ta còn nghèo và đi lên 
từ điểm xuất phát rất thấp, nên việc động viên 
công nhân, viên chức, người lao động hoạt. 
động sáng tạo có ý nghĩa kinh tế, xã hội vô 
cùng sâu sắc. Với chức năng của mình, công 
đoàn có trách nhiệm tham gia với các cơ quan 
chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể trong 
đơn vị phối hợp tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt 
động phát huy sáng kiến, sáng chế, góp 
phần thúc đây phong trào lao động sáng tạo 
thực hiện tốt kỷ luật lao động và thực hành 
tiết kiệm trong công nhân, viên chức, người 
lao động. 

Trong sự phát triển đa dạng, năng động và 
phức tạp của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cần bảo đảm lợi ích 
của giai cấp thống nhất với lợi ích của dân 
tộc. Công đoàn tiếp tục phát triển phong trào 
thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, tay 
nghề, thi đua tiết kiệm, chống tham những, 
phong trào “người tốt, việc tốt”... Những 
phong trào này khi đã đi sâu vào quần chúng 
lao động, được quân chúng lao động ủ ủng hộ, 
tham gia tích cực, không chỉ củng cô, phát 
huy truyền thống thi đua yêu nước trong giai 
cấp công nhân mà còn tạo động lực để hoàn 
thành các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đảng 
đề ra. 
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Ba là, công đoàn tích cực vận động công 
nhân, viên chức, người lao động tham gia 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Công 
đoàn Ở cơ sở thực hiện tốt chức năng. là nơi 
trực tiếp liên hệ với người lao động, thấu hiểu 
tâm tư, nguyện vọng và đời sống của quân 
chúng, có trách nhiệm quan tâm đến mọi mặt 
của công nhân, viên chức, người lao động ở 
từng doanh nghiệp, từng địa phương và cơ 
quan hành chính sự nghiệp, trực tiếp tham gia 
xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành 
mạnh trên chính địa bàn của mình đang hoạt 
động. Công đoàn phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống 
văn hóa cho công nhân, viên chức và người 
lao động, thu hút đông đảo quân chúng tham 
gia các hoạt động văn hóa quân chúng. 

Công đoàn lựa chọn các loại phương thức 
họat động phù hợp với trình độ, khả năng của 
quân chúng, phù hợp với điều kiện sản xuất, 
công tác của cơ sở đề thu hút đông đảo quần 
chúng tham gia xây dựng đời sống văn hóa 
như: thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về giai 
cấp công nhân, về địa phương, ngành, về tô 
chức công đoàn, thi sáng tác văn học, âm 
nhạc, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi, biểu 
đương những cá nhân, tập thể tích cực, đồng 
thời phê phán những biểu hiện tiêu cực ở cơ 
sở, tổ chức các buổi giao lưu gặp mặt giữa các 
cá nhân, tập thể có thành tích nhân dịp các 
ngày lễ, tổ chức thi đấu thể thao, hội diễn 
nghệ thuật quần chúng. Thông qua các phong 
trào văn hóa quân chúng ở cơ sở, khơi dậy 
những năng lực sáng tạo của công nhân, 
người lao động, chủ động đây lùi tệ nạn xã 
hội, để mỗi gia đình, mỗi cơ sở và khu dân cư 
là một môi trường văn hóa thấm đượm tính 
nhân văn và mang tính giáo dục cao. 

Hiện nay, trình độ học vấn, tay nghề của 
công nhân, người lao động đã được nâng lên 
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một bước. Số công nhân, người lao động có 
trình độ trung học phố thông là 76,6%, số 
người có bậc thợ từ I - 3 là: 16,9%, bậc 4 - 5: 
là 18,5%, công nhân có tay nghề bậc 6 - 7 
chiếm 7,6%. Tuy vậy, trình độ của công nhân, 
người lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và sự phát triển rất nhanh của khoa học - 
công nghệ. Kỹ năng nghề nghiệp, tác phong 
và ý thức kỷ luật lao động công nghiệp chưa 
cao, năng suất lao động thấp. Trong một thời 
gian dài, các ngành, các cấp chưa quan tâm 
thích đáng đến công tác đào tạo nghề. Người 
sử dụng lao động cho rằng, đào tạo, đào tạo 
lại không phải trách nhiệm của doanh nghiệp 
nên chưa tạo điều kiện cho công nhân, người 
lao động học tập. Công đoàn ở một số địa 
phương, ở không ít cơ sở chưa nhận thức đầy 
đủ tầm quan trọng của việc học tập nâng cao 
trình độ học vấn, tay nghề của công nhân, 
người lao động. Một bộ phận không nhỏ công 
nhân, người lao động còn này sinh tư tướng 
ngại học. Đó là một thách thức không nhỏ đối 
với công đoàn.Vì vậy, công đoàn cần đầy 
mạnh phong trào học tập trong công nhân, 
viên chức, người lao động bằng nhiều biện 
pháp, hình thức phù hợp. 

Bốn là, công đoàn chủ động ký kết Thỏa 
ước lao động tập thể, hướng dẫn công nhân 
lao động giao kết hợp đồng lao động cá nhân 
theo đúng quy định của pháp luật về lao động. 


Qua đó, nâng cao nhận thức của người lao 


động về trách nhiệm của tập thể người lao 
động và người sử dụng lao động trong việc 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh 
trong quan hệ lao động. Với tư cách đại diện 
cho tập thể công nhân, người lao động, cùng 
với việc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa 
ước lao động tập thể, công đoàn cần sâu sát 
hơn quần chúng công nhân, người lao động, 
hiểều rõ hơn hoạt động của doanh nghiệp và 


20 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


(šÚgiôr cứu - rao đồi Yạp chí Cộng sản 


các chế độ, chính sách, làm cơ sở để bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, 
viên chức, người lao động. Có như vậy, uy tín 
của công đoàn mới được khẳng định, 
người lao động mới thật sự tin tưởng, từ đó 
tạo ra sức thu hút mạnh mế, tập hợp đông 
đảo người lao động tham gia hoạt động 
công đoàn. 

Năm là, công đoàn tham gia xây dựng và 
việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách, 
pháp luật liên quan đến người lao động. Đây 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện 
nay của Công đoàn Việt Nam. Đề xuất những 
kiến nghị, các dự án luật; tổ chức thảo luận, 
tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, pháp lệnh 
liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 
công nhân, viên chức, người lao động: triển 
khai thực hiện các chế độ, chính sách về tiền 
lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, an toàn, 
vệ sinh lao động cho công nhân, viên chức, 
người lao động là trách nhiệm của tổ chức 
công đoàn. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt 
động nhằm khắc phục, hạn chế vi phạm và 
đôn đốc các cơ quan nhà nước thực hiện đúng 
quy định của pháp luật là quyền của công 
đoàn các cấp được quy định trong Luật Công 
đoàn. Như vậy, với bản chất ưu việt, Nhà 
nước ta đã xây dựng hành lang pháp lý thông 
thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
công đoàn. Vấn đề ở chỗ, công đoàn các cấp 
cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật trong công nhân, viên chức, người 
lao động để họ nhận thức ngày càng rõ hơn 
quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình 
đối với xã hội. Công đoàn các cấp tham gia 
với cơ quan thanh tra nhà nước kiêm tra, giám 
sát VIỆC. thực hiện các quy định của pháp luật 
như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp 
đồng lao động, kiêm tra VIỆC tuyển dụng và 
cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng: bảo hộ 
lao động; thời gian làm việc và thời gian nghỉ 
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ngơi. Công đoàn giám sát việc thực hiện thỏa 
ƯỚC lao động tập thể, giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo của người lao động. 

Sáu là, hiện nay, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau ở khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập 
được tổ chức công đoàn. Một số doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh tuy đã có tổ chức công 
đoàn nhưng còn là hình thức. Cân bộ công 
đoàn còn lúng túng về nội dung, phương pháp 
hoạt động, chưa thu hút được đông đảo công 
nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn. 
Trong bối cảnh đó, việc xúc tiến xây dựng tổ 
chức công đoàn Ở doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa hết sức 
quan trọng đối với việc tập hợp, đoàn kết, 
giáo dục công nhân, người lao động và sự 
phát triển của Công đoàn Việt Nam. Công 
đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh cần đẩy mạnh hoạt động hướng vào 
việc bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công nhân, người lao động; tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người 
lao động; vận động công nhân, người lao 
động tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng 
cao thu nhập cho bản thân và góp phân tích 
cực phát triển kinh tế đất nước; giáo dục công 
nhân, người lao động hiểu đúng về lợi ích của 
mình, thấy được lợi ích thiết thân của mình là 
VIỆC làm, thu nhập và hướng thụ những nhu 
cầu ngày càng tăng về văn hóa, xã hội. Hoạt 
động công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh cần kết hợp các phương pháp: 
thuyết phục, đối thoại, thương lượng, vừa hợp 
tác, vừa đấu tranh nhằm giữ vững bản chất 
của Công đoàn Việt Nam, kiên trì bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 
nhân, người lao động, giữ vững mối quan hệ 
hài hòa với chủ doanh nghiệp, người sử dụng 
lao động.CÌ 
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ROÓNG quá trình chủ Xì4 : ˆ 
động và tích cực hội Ä 2(/i 
nhập kinh tê quốc tê, r.7 


phương châm chung là phải 'LY Lƒ L(/ 
tận dụng thời cơ, vượt qua 
thách thức. Điều đó được 
hiểu rằng, Việt Nam không 
những thực hiện đầy đủ 
những cam kết trong các 
hiệp định song phương ' và đa 
phương đối VỚI Các quốc gia 
và các tổ chức quốc tế, mà 
còn phải biết khai thác và 
tận dụng được tối đa lợi ích 
từ việc thực hiện các cam kết 
đó với mục tiêu phát triển bền vững đất nước. 
Muốn vậy, chúng ta cần có những chính sách 
vĩ mô đúng đắn trên mọi phương diện trong đó 
có chính sách khoa học và công nghệ. 

Chiến lược phát triên khoa học và công 
nghệ đến năm 2010 của nước ta đã xác định rõ 
5 quan điểm cơ bản như sau: 

- Phát triển khoa học và công nghệ là quốc 
sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Phát triên kinh tế - xã hội dựa vào khoa 
học và công nghệ, phát triển khoa học và công 
nghệ định hướng vào các mục tiêu kinh tế - 
xã hội, củng cô quốc phòng và an ninh. 


- Bảo đảm sự gắn kết giữa khoa học và công 
nghệ với giáo dục và đào tạo; giữa khoa học và 
công nghệ; giữa khoa học xã hội và nhân văn, 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật. 

- Đẩy mạnh tiếp thu thành tựu khoa học và 
công nghệ thế giới, đồng thời phát huy năng lực 
khoa học và công nghệ nội sinh, nâng cao hiệu 
quả sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ 
của đất nước. 

- Tập trung đầu tư của Nhà nước vào 
các lĩnh vực trọng điêm, ưu tiên, đồng thời 
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đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và 
công nghệ. 

Để các quan điểm trên đi vào cuộc sống, 
những ưu tiên hoàn thiện và đổi mới chính sách 
cần được xác định phù hợp với từng giai đoạn 
và bối cảnh cụ thể của tình hình phát triên 
kinh tế - xã hội đất nước: 

- Trong những năm tới, chính sách khoa học 
và công nghệ ưu tiên các hướng nghiên cứu và 
triển khai phục vụ đắc lực cho quá trình chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế, hợp lý hóa dây chuyền sản 
xuất, nâng cao năng suất lao động... nhằm đẩy 
mạnh tốc độ phát triên kinh tế, tránh nguy cơ 
tụt hậu, thu hẹp dần khoảng cách VỚI Các nước. 
Bởi vì, gần một thập niên qua dù tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đã đạt trung bình 7,5% Và phát 
triển khá ổn định, các chỉ số về phát triển con 
người được cải thiện tương đối nhanh, nhưng 
nền kinh tế của Việt Nam vân thuộc vào 
diện nghèo và kém phát triên. Thu nhập bình 
quân đầu người mới ở mức khoảng "hơn 
500 USD/năm, trong khi các nước phát triển đã 
đạt tới 20.000 - 30.000 USD/năm. Với mức 
tăng trưởng liên tục cao nhất mà chúng ta có 
thể kỳ VỌng, thì nhiều chục năm nữa thu nhập 
bình quân đầu người của Việt Nam cũng chỉ 
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bằng hai phần ba của các nước phát triển hiện 
nay, trong khi các nước vẫn tiếp tục phát triển. 
Đây là một thực tế cần được nhin nhận một 
cách thật thấu đáo mới có thể đưa ra những mục 
tiêu và lộ trình phù hợp, mang tính khả thi cho 
phát triên khoa học và công nghệ góp phân 
tích cực vào việc chống nguy cơ tụt hậu của 
đất nước. 

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và 
công nghệ, tập trung cho hướng nâng cao năng 
lực cạnh tranh của sản phẩm. Việc tăng cường 
năng lực cạnh tranh cũng được thực hiện toàn 
diện ở các cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp và 
quốc gia. Trong mục tiêu nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các sản phẩm hàng, hóa và dịch 
vụ, điều rất quan trọng là phải có chiến lược 
sản phẩm đúng. Trong đó, kế cả cấp doanh 
nghiệp Ì lần câp quốc gia cần xác định rõ cơ cấu 
sản phẩm vừa phù hợp với nhu cầu thị trường 
trong nước Và quôc tế, vừa phát huy tối đa 
những lợi thế hiện có trên phương diện xác 
định những giá trị của riêng Việt Nam trong 
cục diện chung của phân công lao động quôc 
tế. Chẳng hạn, trước mắt Việt Nam chưa thể 
sánh cùng các nước tiên tiến trong một số lĩnh 
vực chế "tạo có công nghệ hiện đại, thì chiến 
lược xuất khẩu cần tập trung vào các ngành 
hàng có lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm 
độc đáo, sản phẩm mang tính văn hóa đặc sắc.. 


- Chính sách khoa học và công nghệ phải 
tập trung các hướng nghiên cứu và triển khai 
ứng dụng vào việc tăng giá trị các sản phẩm 
dịch vụ mới đem lại được nhiều lợi ích cho đất 
nước, bởi một nên kinh tế không thể được xếp 
vào nền kinh tế phát triển hay năng động nêu 
các ngành dịch vụ kém phát triển. Ngoài ra, 
trong hoàn cảnh hiện nay, dịch vụ của nước ta 
còn có tác dụng rất lớn trong việc tạo nhiều 
việc làm mới cho xã hội, tăng thu nhập cho các 
hộ gia đình, góp phần chuyển dịch cơ câu 
sản xuất, cơ câu lao động trong nông nghiệp, 
nông thôn. 

- Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, chính 
sách khoa học và công nghệ cũng cân tập trung 
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xây dựng và hoàn thiện thể chế, khung khô luật 
pháp theo hướng hội nhập. Trước mắt, trong 
khuôn khổ Hiệp định Thương mại song phương 
Việt.Nam - Hoa Kỳ, chúng ta phải xây dựng và 
hoàn thiện luật pháp về sở hữu trí tuệ. Hiện tại, 
các luật và văn bản dưới luật của Việt Nam về 
quyên sở hữm trí tuệ không những chưa cụ thể 
và bỏ sót nhiều vẫn đề, mà còn chưa được thực 
thi có hiệu quả, một phân do năng lực của các 
Cơ quan bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ còn hạn 
chế, các chế tài chưa nghiêm minh, nhưng phân 
khác là do người dân Việt Nam chưa được phổ 
cập đầy đủ các nhận thức về quyên và nghĩa vụ 
công dân liên quan đến vấn đề này. 


Xuất phát từ thực tế đó, bước đầu chúng tôi 
xin đề xuất một số phương hướng hoàn thiện, 
đôi mới chính sách khoa học và công nghệ, 
như sau: 

1 - Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và 
công nghệ 

Chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ đã có tính đột phá trong việc hinh thành 
cơ chế quản lý mới phù hợp với cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có tính 
đến đặc thù của hoạt động khoa học và công 
nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế. Điểm đáng 
chú ý là đã có sự tách biệt về quản lý giữa khu 
vực hành chính và sự nghiệp với xây dựng cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hệ thống 
khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, có thể thực 
hiện một số cải cách mạnh mẽ hơn như: 

- Xâ l dự. kế hoạch tông thể và các tiểu kế 
hoạch ở các cập vê ê phát triên khoa học và công 
nghệ. Các kế hoạch này cân được lông ghép VỚI 
các chương trình kinh tế - xã hội. Chiến lược 
phát triển khoa học và công nghệ mới chỉ đề ra 
được định hướng, mục tiêu và các giải pháp 
cũng như cách thức tô chức thực hiện chung. 
Nếu có một kế hoạch tông thể, với các mục tiêu 
chiến lược được cụ thể hóa sẽ có thê xác định 
rõ lộ trình đạt được các nhiệm vụ phát triển 
khoa học và công nghệ cụ thể của từng ngành 
và cách thức đâu tư cho từng nhiệm vụ. 
Như vậy mới thực sự giúp thực hiện được các 
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mục tiêu đề ra của Chiến lược, cũng như làm 
cho những quyết định ngân sách và phân bổ 
ngân sách có tính khả thi, hiệu quả. Chăng hạn, 
thay vì chỉ nêu những hướng khoa học trọng 
điểm chung chung (như vật liệu mới, công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin), kế hoạch 
tông thê sẽ cụ thê hóa các mục tiêu như trong 3 
năm làm ra chíp điện tử LSI, 5 năm làm ra công 
nghiệp kháng sinh tống hợp, 7 năm giải quyêt 
Xong giông chuyên gen đặc biệt, 10 năm có tên 
lửa, vệ tinh... 

Tiếp đó, làn bộ, ngành, địa phương cần 
xây dựng kế hoạch của mình dựa trên kế hoạch 
tổng thể và lồng ghép với các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội sao cho phù hợp với nhu 
câu nghiên cứu khoa học và công nghệ của 
ngành và địa phương chứ không nên chỉ theo 
cách tiếp cận từ trên xuống. Cụ thể, cần phân Ta 
hai loại định hướng phát triển khoa học và công 
nghệ. Một là, các ngành ưu tiên phát triển ở 
trong nước, coi đó là những đầu tư bắt buộc làm 
"chia khóa” cho phát triển khoa học và công 
nghệ của đất nƯỚC nhằm nâng, cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Hai là, các ngành hoặc 
tiêu ngành phát triên theo Sự. điều tiết của thị 
trường, chủ yêu là theo nhu cầu của các doanh 
nghiệp và các tô chức thuộc mọi. thành phân 
kinh tế. Việc thực hiện kế hoạch tông. thể cũng 
như các tiêu kế hoạch nên phù hợp với đòi hỏi 
thực tế, tránh sự trùng lấp về nghiên cứu, gây 
lãng phí trong bối cảnh nguôn đầu tư cho khoa 
học và công nghệ đang còn rất hạn chế và phải 
thu hút được sự đóng ,BÓP của các chuyên gia 
giỏi đê đem lại kết quả tôt. 


- Có cơ chế quản lý tài chính cho khoa học 
và công nghệ, trong đó khuyến khích việc 
nghiên cứu có hiệu quả. Hiện nay nước ta đang 
triên khai áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, 
chuyển đôi tô chức khoa học và công nghệ 
thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
Cách đi này là đúng VỚI mục tiêu nâng cao chất 
lượng nghiên cứu và giải quyết vấn đề ngân 
sách nhà nước còn eo hẹp cho hoạt động khoa 
học và công nghệ. Tuy nhiên, nhìn vào thực 
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trạng, VIỆC đầu tư cho nghiên cứu và triên khai 
có nhiều rủi ro, nên hiện nay rất ít doanh 
nghiệp chủ động đầu tư cho linh vực này. Vì 
vậy, nên chăng có một cơ chế tạm ứng hoặc 
cho vay với lãi suất ưu đãi để các cơ sở khoa 
học và công nghệ có thể thực hiện VIỆC nghiên 
cứu. Đồng thời, việc đăng ký bản quyền và bảo 
vệ quyên sở hữu trí tuệ cần có hiệu quả hơn 
nhằm bảo đảm tính hợp pháp cho các cơ sở 
khoa học và công nghệ và an toàn thương mại 
đối với các sản phâm nghiên cứu. N \goài ra, tổ 
chức nghiên cứu khoa học chỉ có thể được thực 
hiện tÔt cơ chế. tự - chủ tài chính khi được trao 
quyền tự chủ về tổ chức nhân sự. Do vậy, nên 
cho phép họ được quyền chọn, ký kêt hợp 
đồng, và đề bạt cán bộ, nhân viên của mình. 

2 - Phát triển tiêm lực khoa học 

- Nâng cao hiệu quả của hệ thống giáo dục 
thông qua sự liên kết giữa các doanh nghiệp, 
các cơ sở tiếp nhận người lao động với các 
trường đại học, cao đẳng và trung học dạy 
nghệ. Nội dung đào tạo hiện nay nhìn chung 
chưa theo kịp sự phát triển khoa học và công 
nghệ trên thê giới và cũng chưa đáp ứng được 
thực tiễn sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam. 
Thực tế này có thể thấy ở tất cả các chuyên 
ngành, đẳng chú ý nhất là tài chính, ngân hàng, 
luật và các ngành kỹ thuật. Rõ ràng đây cũng Ì là 
sự lãng phí đầu tư. Để việc đào tạo thực sự gắn 
với yêu câu đòi hỏi của công việc, với nguôn 
ngân sách còn hạn chế giành cho đào tạo hiện 
nay, Nhà nước cân thúc đầy sự liên kết giữa các 
cơ sở đào tạo khoa học và công nghệ VỚI Các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để thu hút 
đầu tư và làm cho quá trinh đào tạo, nghiên cứu 
theo sát với đòi hỏi của thực tế. Muốn thực hiện 
việc này, cần có chính sách khuyến khích 
những cơ sở có nhu câu tuyển dụng lao động 
đưa ra đơn "đặt hàng” với cơ sở đào tạo, có 
hình thức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo, 
tài trợ cho các trường đại học để thực hiện các 
dự án nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phâm 
và các quy trinh công nghệ mới trở thành hàng 
hóa trên thị trường. 
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- Phát triên hệ thống các trường đào tạo và 
dạy nghệ để tăng nhanh đội ngũ công nhân kỹ 
thuật có tay nghệ cao. Hiện nay nhiều khu chế 
xuất, khu công nghiệp và các ngành công 
nghiệp phụ trợ nước ta rât cân thợ có tay nghê 
cao, trong khi đó chúng ta lại ở tình trạng "thừa 
thầy, thiêu thợ" do cơ câu đào tạo không sát với 
nhu cầu thực tế. Do vậy, giải pháp cân thiết 
cũng là tạo ra sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với 
cơ sở sản xuất; khuyến khích các khu chế xuất 
và khu công nghiệp chủ động áp dụng các 
hình thức đào tạo lao động thích hợp cho 
chính minh. 

- Chuẩn hóa các cơ sở đào tạo bậc cao. Nhà 
nước nên đặt ra yêu cầu chuân hóa các trường 
đại học và cao đăng để các trường này tích cực 
hoàn thiện mình. Nên cho thành lập các trường 
đại học dân lập đủ điều kiện và công nhận giá 
trị các bằng đại học do các trường này câp. Tuy 
nhiên, để bảo đảm chất lượng cần có sự đánh 
giá của các chuyên gia bên ngoài về chất lượng 
đào tạo của các trường dựa trên một bộ tiêu chí 
cụ thể. Kết quả đánh giá này phải được công bố 
công khai. Điều đó sẽ giúp đánh giá được hiệu 
quả đầu tư của Nhà nước và buộc các trường 
đào tạo công phải nâng cao chất lượng. 

- Đâu tư có trọng điểm vào các cơ sở nghiên 
cứu khoa học và công nghệ. Các cơ sở nghiên 
cứu dần chuyến sang tự trang trải kinh phí là 
một chính sách hay, khuyến khích việc nghiên 
cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả. 
Nhưng, nếu nhìn vào thực trạng của các viện 
nghiên cứu hiện nay, có thể thấy, rất ít các viện 
có khả năng đứng vững khi chuyên sang chế độ 
đó. Một phần do nền kinh tế kém phát triển, 
chưa khuyến khích việc đầu tư của các thành 
phân kinh tế vào nghiên cứu và triển khai, 
nhưng quan trọng hơn do chất lượng nghiên 
cứu chưa tốt, không được đánh giá là mang lại 
hiệu quả cao cho sản xuất và kinh doanh. Vì thế 
nên có sự đầu tư có trọng điểm đối với các cơ 
sở nghiên cứu này. 

- Tập trung xây dựng và phát triên các cơ sở 
nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng 
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mang tính trọng điểm quốc gia, và tạo ra sự liên 
kết chặt chẽ giữa các cơ sở này với những khu 
công nghiệp và khu chế xuất trên cơ sở tính 
toán các bước đi thích hợp với việc phát triển 
các khu công nghệ cao. Tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam hiện nay nên dựa vào việc phát 
triên các ngành nông nghiệp sử dụng nhiều 
công nghệ (công nghệ chế biến, công nghệ gen, 
vi sinh) và các ngành công nghiệp có hàm 
lượng công nghệ thấp và trung bình. Vậy, các 
CƠ sở khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia 
cân được đầu tư đúng mức để sớm có trang thiết 
bị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu. 

+ Đối với nhóm công nghệ thấp và trung 
bình: việc nghiên cứu và triên khai phải dựa 
trên nhu cầu các doanh nghiệp; từ đó có sự phối 
hợp trí tuệ trong nước và điều phối từ khâu 
nghiên cứu đến triển khai để có nguôn cung về 
công nghệ ổn định, giá cả hợp lý, có thể sớm 
phổ biến và nhân rộng trong thực tiễn. 

+ Đối với các nhóm công nghệ cao và phức 
tạp: cân phối hợp trí tuệ trong nước, đặt ra các 
tiêu chí cụ thể để lựa chọn, tiếp nhận và làm 
chủ công nghệ nhập từ nước ngoài. 

Việc tạo ra sự gắn kết chặt chế giữa khoa 
học và công nghệ trọng điểm với các khu chế 
xuất và khu công nghiệp nhăm áp dụng ngay 
kết quả nghiên cứu vào dây chuyên sản xuất, 
đồng thời tập trung phát triên các khu công 
nghệ cao. Để làm được điều này cùng lúc cũng 
phải giải quyết vẫn đề: cung cấp trang thiết bị 
thực sự hiện đại và tối tân; xây dựng nguôn 
nhân lực đủ trình độ; và hoàn thiện khuôn khô 
thể chế, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ để các 
khu công nghệ cao có thể hoạt động và mang 
lại hiệu quả kinh tế. 

- Đâu tư thỏa đáng cho hoạt động khoa học 
và công nghệ liên quan đến phát triển chính 
phủ điện tử và thương mại điện tử nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ 
điện tử và thương mại điện tử là xu hướng 
khách quan trong sự phát triển hiện nay của 
kinh tế tri thức. Một nước đứng ngoài xu thế 
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này sẽ bị rơi vào vòng xoáy: tụt hậu về kinh tế 
kéo theo tụt hậu về kỹ thuật số vỚI mức độ sâu 
sắc hơn. Tuy nhiên, để phát triển chính phủ 
điện tử và thương mại điện tử, trước tiên, cân 
đầu tư vào nghiên cứu, chuyển giao và ứng 
dụng để phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ 
thông tin giúp phần nào giảm cước phí dịch vụ. 
Đây sẽ là khoản đầu tư lớn, nhưng là khoản đầu 
tư chắc chắn sẽ sinh lời bởi công nghệ thông tin 
đang là ngành tiên phong trên thế giới, giúp tất 
cả các ngành nâng cao được năng suất, tạo ra 
chất lượng, tăng trưởng theo hướng bèn vững. 
Việc thu hút FDI để cải thiện trình độ công 
nghệ thông tin trong nước cũng là hướng cân 
thiết không chỉ để có đủ nguồn vốn mà còn để 
tiếp thu các công nghệ hiện đại. Tuy vậy, đội 
ngũ kỹ sư về công nghệ thông tin và viễn thông 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng, Nhà nước nên 
đầu tư thỏa đáng cho những "vườn ươm" các tài 
năng về lĩnh vực này. Những cuộc thi tài năng 
phải được khuyến khích để chọn người tài, cử 
đi học tập ỠỞ nước ngoài. Và, cuối cùng, cần 
nghiên cứu để hoàn thiện khung pháp lý cho 
thương mại điện tử phát triển. 

- Dành một phân dáng kể ngân sách cho 
khoa học và công nghệ vào nâng cao năng lực 
thể chế, coi đây như một trọng tâm nghiên cứu 
trong giai đoạn chuyển đổi. Nên khẩn trương 
mở các khóa đào tạo bố sung cho đội ngũ 
những người làm luật và rà soát lại chương 
trình đào tạo tại các trường đại học luật ở Việt 
Nam bởi trình độ hạn chê của đội ngũ những 
nhà làm luật, của tổ chức có trách nhiệm góp ý 
và quyết định ban hành luật là nguyên nhân 
chính dẫn đến việc các luật và văn bản dưới 
luật của nước ta có nhiều chỗ bất cập, ban 
hành chưa được bao lâu đã có nhu câu phải 
chính sửa. 

3 - Xây dựng và phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ 

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
trên cơ sở có sự điều tiết hợp lý của Nhà nước, 
dựa trên những ưu tiên phát triển kinh tế của 
đất nước. Đối với các nền kinh tế phát triên như 
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Mỹ, Nhật Bản và các nước Tây Âu, nhà nước 
không nhất thiết phải xác định công nghệ hay 
ngành trọng điêm để tập trung đầu tư phát triển 
vì quan hệ cung cầu trong thị trường công nghệ 
có vai trò quyết định. Tuy nhiên, đối với một 
nước đang ở trình độ khoa học và công nghệ 
thấp, nền kinh tế chưa phát triển như Việt Nam, 
thì vai trò điều tiết của thị trường đối với sự 
phát triển khoa học và công nghệ chưa thể bảo 
đam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế. 
Để thị trường này hoạt động tối ưu, Chính phủ 
hỗ trợ cho cả phía cung, cầu và tạo môi trường 
giao dịch. Có chính sách hỗ trợ nâng cao trình 
độ về khoa học và công nghệ của các cơ sở sản 
xuất kinh doanh. Đồng thời, song song phát 
triển các thị trường vốn, nhất là thị trường 
chứng khoán, hoàn thiện và mở rộng các công 
cụ thị trường tài chính, như thuê - mua tài 
chính, công ty tài chính hay có các giải pháp 
tạo vốn như bảo lãnh vay ngân hàng... để các 
cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận các 
nguồn vốn trung và dài hạn, làm cho nhu cầu 
công nghệ phù hợp với chu kỳ đổi mới sản 
phâm và công nghệ. 

Nhằm tạo điều kiện cho môi trường giao 
dịch, phải tạo lập được môi trường pháp lý đầy 
đủ bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Do bí quyết, 
bản quyền trong khoa học và công nghệ là hết 
sức quan trọng, có thê dẫn đến độc quyền và 
các hinh thức cạnh tranh không lành mạnh, nên 
VIỆC tạo lập môi trường pháp lý không nên chỉ 
dừng lại ở việc thể chế hóa các giao dịch trong 
thị trường khoa học và công nghệ, mà còn có 
các chính sách hạn chế độc quyền, ban hành 
các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn 
của sản phẩm khoa học và công nghệ... Thiết 
nghĩ, đê thị trường này hoạt động tốt, cũng cân 
hình thành các tổ chức quản lý và điều tiết thị 
trường khoa học và công nghệ, có chính sách 
tạo thuận lợi cho phát triển những tổ chức trung 
gian, môi giới thị trường khoa học và công 
nghệ như các tô chức tư vấn, môi giới dịch vụ 
chuyển giao công nghệ và các chợ thiết bị. 
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IÁNG viên các bộ môn Mác - Lê-nin 

là một đội ngũ trí thức đặc biệt quan 

trọng với tư cách là đội ngũ chuyên gia 
về ý thức hệ. Ý thức hệ Mác - Lê-nin là ý thức 
hệ của giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử toàn 
thế giới là đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Không thể trở thành một chuyên gia ý thức 
hệ Mác - Lê-nin, nếu không hiểu rõ và thấm 
nhuần một cách thường trực trong tâm trí mình 
bản chất đặc thù của chuyên ngành này trước 
hết là niềm tin khoa học - với tư cách là niềm 
tin cộng sản. 

Với tất cả chiều rộng và chiều sâu của nó, 
ý thức hệ Mác - Lê-nin vốn là một khoa học 
phổ quát về tự nhiên, xã hội và tư duy; đặc biệt, 
nó là học thuyết phát triển đích thực khoa học 
và sáng tạo vê xã hội. Với ý nghĩa xác định, nó 
được hiểu là chủ nghĩa xã hội khoa học, xa lạ 
và đối lập về nguyên tắc với tất cả các học 
thuyết chống cộng hoặc giả danh chủ nghĩa xã 
hội dưới mọi màu sắc. 

Bản chất khoa học mãi mãi phải được tôn 
vinh như bản chất cốt lõi của ý thức hệ Mác - 
Lê-nin. Bởi lẽ, nền tảng vững chắc của học 
thuyết xã hội vĩ đại này là cả một hệ thống 
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lý thu yết đô sộ và chặt chẽ 
vê các quy luật khách 
quan có thật, từng được 
C. Mác, Ph. Ăng-ghen và 
V.I.Lê-nn luận chứng 
một cách lô-gíc, được thực 
tiễn hơn một thế kỷ qua 
trên khắp các châu lục xác 
minh là đúng trên những 
nội dung và xu thế chủ 
yếu. Hàng loạt các thuộc 
tính bản chất khác vẫn 
thường được nói tới của ý 
thức hệ Mác - Lê-nin (như 
sự thống nhất biện chứng 
giữa tính Đảng với tính khoa học, giữa tính phê 
phán với tính cách mạng sáng tạo, giữa lý luận 
với thực tiễn, giữa dân tỘC với giai cầp và 
quốc tế - thời đại, giữa kinh tế và chính trị, văn 
hóa, xã hội v.v..) xét đến cùng đều là hệ quả 
lô-gíc của cái bản chất khoa học cốt lõi này. 


Chính vì lẽ đó, niềm tin khoa học cũng phải 
luôn được coi là một điều kiện tiên quyết 
của đội ngũ giảng viên các bộ môn lý luận 
Mác - Lê-nin. Qua đó, nó tác động một cách 
trực tiếp và có hệ thống tới quá trình xác lập ở 
các đối tượng đào tạo - nhất là với tuổi trẻ sinh 
viên, đội ngũ trí thức tương lai của đất nước - 
một thế giới quan kiểu mới thực sự khoa học và 
cách mạng, một hệ thống lý luận và phương 
pháp luận chung mang tính nên tảng tuyệt đôi 
cân thiết. 

Thực ra, bản chất khoa học cùng với niềm 
tin khoa học không phải là thuộc tính riêng có 
của ý thức hệ Mác - Lê-nin, mà là thuộc tính 
vốn có của mọi khoa học chân chính - một khi 
chúng đạt tới độ chín muôi thật sự - là phân 
tích, lột tả, khái quát chuẩn xác các quy luật 
khách quan của lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. 


* TS, Trường đại học Kinh tế thành phố Hỗ Chí Minh 
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Song, đã và sẽ không một khoa học chuyên 
ngành nào có thể thay thế nổi khoa học 
Mắc - Lê-nIn trong chức năng mang tính lịch sử 
và luận chứng cho được cả một hệ thống các 
quy luật vận động và phát triên phổ quát của tự 
nhiên, xã hội và tư duy; từ đó vạch ra cho được 
tính tất yếu lô-gíc của tiến trình chuyển hóa 
hợp quy luật từ chủ nghĩa tư bản (thậm chí từ 
các quan hệ còn phổ biến là sản xuất nhỏ - tiên 
tư bản) lên chủ nghĩa xã hội. 

Vượt qua mọi giới hạn của các khoa học 
chuyên ngành, cứu cánh đích thực và thiêng 
liêng của khoa học Mác - Lê-nin cùng với niềm 
tin cộng sản chính là giải phóng toàn thể loài 
người khỏi mọi đối khẳng giai câp và dân tộc; 
là sự phát triển tự do và toàn diện của mỗi 
người và mọi người; là vĩnh viễn đoạn tuyệt với 
"thời tiền sử" để thực hiện bước nhảy vọt kỳ vĩ 
cuối cùng của loài người từ "vương quốc của tất 
yếu” sang , vương quôc của tự do". Chỉ niềm tin 
nào gắn liền với một nền tảng khoa học bên 
vững và đầy tính nhân văn như thế mới đáng 
được gọi là niềm tin cộng sản. Thuật ngữ I niêm 
tin cộng sản phản anh độ chín muôi của thế giới 
quan cộng sản, là cốt lõi tính thân của nhân 
sinh quan cộng sản, của lý tưởng và lương tri 
cộng sản. 

Cũng chính vi vậy mà không một niềm 
tin khoa học nào sánh nổi với niềm tin khoa 
học - niềm tin cộng sản dành cho khoa học 
Mác - Lê-nin, dành cho chủ nghĩa cộng sản 
khoa học. Ngay cả với các vĩ nhân kiệt 
xuất như C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin, 
Hồ Chí Minh, Phi-đen Ca-xtơ-rô,... niềm tin 
mãnh liệt không gì lay chuyển nổi ở các ông, 
cũng không phải được hình thành giản đơn - 
một lân, đê rồi tự thân. nó được bảo tồn suốt cả 
đời. Niềm tin vĩ đại vốn hết sức biện chứng ấy 
sớm được hình thành ở các ông trên nên tảng là 
một hệ thống các nguyên lý và các quy luật 
cơ bản được luận giải biện chứng một cách 
thực sự khoa học cho học thuyết của mình; và 


hơn nữa, còn được liên tục điêu chỉnh, bô 


sung và phát triển cùng với chính dòng chảy 
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quanh co, phức tạp không bao giờ ngơi nghỉ 
của bản thân thực tiễn đời sống. 

Thử thách khắc nghiệt nhất đối với niềm tin 
cộng sản chưa hẳn là ở giai đoạn cách mạng 
chính trị, đấu tranh giành và giữ chính quyên. 
Quả vậy, giành chính quyền đã khó, giữ chính 
quyền lại càng khó hơn. Mọi cuộc cách mạng 
chỉ có giá trị như Lê-nin từng dạy - khi biết tự 
bảo vệ. Cái "khó" trong triết lý quen thuộc 
này - theo tôi - mới dừng lại trong giới hạn cách 
mạng chính trị. Vì vậy, có thể và cần phải bổ 
sung cho triết lý về cái "khó" xuyên suốt sự 
nghiệp cách mạng kiểu mới của giai cấp vô sản 
là: giành chính quyên đã khó, giữ chính quyên 


lại càng khó hơn; nhưng xét đến cùng, cái khó 


nhất của đảng cầm quyên là phải biết xây dựng 
và sử dụng chính quyền kiểu mới để tạo lập 
thắng lợi trật tự xã hội mới, xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 

Theo đó, cơ sở và tiêu chuẩn cho niềm tin 
khoa học cũng như cho sự thống nhất tinh thần 
và chính trị của toàn xã hội giờ đây tùy thuộc 
trước hết vào khả năng nhận thức và vận dụng 
hệ thống các quy luật kinh tế khách quan ở thời 
kỳ quá độ, mà quy luật nên tảng bao giờ cũng 
là quy luật vê sự phù hợp biện chứng giữa quan 
hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất. 

Khủng hoảng và sụp đổ của một mô hình 
chủ quan, duy ý chí và lỗi thời về chủ nghĩa xã 
hội từng tôn tại hơn hai phần ba thế kỷ qua, với 
ý nghĩa xác định, cũng chính là khủng hoảng và 
sụp đô không tránh khỏi của một kiểu niêm tin 
chủ quan - duy ý chí và phi khoa học; từng bị 
ngộ nhận là "niêm tin khoa học, " niềm tin 
cộng sản”, "chân lý khách quan" v.v... Song, 
bản thân bị kịch đau đớn này tuyệt nhiên 
không hề đồng nghĩa với cái gọi là "sự cáo 
chung" của niềm tin cộng sản, của học thuyết 
Mác - Lê-nin. Hơn lúc nào hết, trên vũ đài 
tư tưởng - lý luận, tất cả những ai nhân danh 
mác-xít chân chính đều phải biết phản biện để 
lật ngược vấn đề đối với mọi cáo buộc ác ý và 
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vô căn cứ nhằm vào bi kịch và thời kỳ thoái 
trào tạm thời - "hậu Xô - viết" như hiện nay. 

Bắt chấp sự chống trả từ các thế lực chống 
cộng, sự thoái trào của cách mạng thế giới, sự 
thoái hóa - biến chất của một bộ phận không 
nhỏ trong hàng ngũ những người cộng sản, 
cũng như sự dao động không tránh khỏi của 
một khối quần chúng lao động mỗi khi đối mặt 
với những bước ngoặt thoái trào, thì tiến trình 
cách mạng kiểu mới dưới ánh sáng khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tiếp tục mở 
đường đi, đặc biệt qua những nỗ lực bèn bỉ của 
những người cộng sản trung thành (và cả 
những người dân chủ - cách mạng định hướng 
xã hội chủ nghĩa) - dù đã cầm quyên, chưa 
cầm quyền hoặc tạm thời mất chính quyền, 
cùng với các khối quần chúng và các lực lượng 
"cánh tả” được tập hợp ngày càng đông đảo 
xung quanh họ. - 

Tương lai không thuộc về chủ nghĩa tư bản 
với tất cả những khuyết tật và xung đột mang 
tính bản chất của chế độ bóc lột người cuối 
cùng dựa trên sự thống trị của chế độ tư hữu. 
"Giai cấp nắm tương lai trong tay", mà C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen từng khẳng định từ hơn 150 năm 
trước trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” 
(1848), vẫn không ai khác là giai cấp vô sản 
với chân dung hiện đại cân được tiếp cận lại 
trong bối cảnh đương đại của cách mạng khoa 
học - công nghệ và toàn cầu hóa. Sự phát triển 
vượt bậc của bản thân quá trình sản xuất và xã 
hội hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa không hề làm 
"tiêu tan" giai cấp vô sản, như bọn đây tớ tư 
tưởng của chủ nghĩa tư bản vẫn ra sức rêu rao. 
Quá trình đó chỉ ngày càng làm sâu sắc và chín 
muỗi hơn cho tính tất yêu của sứ mệnh lịch sử 
toàn thế giới của "giai cấp nắm tương lai trong 
tay" với tư cách là mặt đối lập biện chứng của 
giai cấp tư sản. 

Hành trang tinh thần cho cuộc hành trình 
đến tự do của loài người cần phải được làm giàu 
bằng (ất cả những bài học chính diện lẫn phản 
diện và phải được tống kết một cách nghiêm 
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túc nhất từ các hoạt động thực tiễn. Ấy là chưa 
kể tới đòi hỏi phải biết kế thừa một cách khôn 
ngoan nhất những gì là giá trị đích thực về vật 
chất lẫn tỉnh thần mà loài người đã và sẽ đạt 
được dưới chủ nghĩa tư bản hiện đại. Kế thừa 
biện chứng bao giờ cũng là tất yếu tuyệt đối của 
mọi sự phát triển chân chính. 

Có thể nói là đặc biệt may mắn và thuận 
lợi cho quá trình hình thành, thử thách, điều 
chỉnh, củng cố và phát triển niềm tin khoa học - 
niềm tin cộng sản ở các thế hệ giảng viên 
Mác - Lê-nin của nước ta. Bởi lẽ, có nhiễu 
lợi thế vượt trội và vô giá mà đội ngũ này 
được thừa hướng từ các đặc thù ưu việt của 
Việt Nam. 

Đó là bề dày truyền thống dựng nước và giữ 
nước mấy nghìn năm đầy ắp những giá trị cao 
quý và bên vững, được kết tỉnh từ sự hòa quyện 
tuyệt vời giữa tỉnh thần cộng đồng - nhân văn 
với chủ nghĩa yêu nước. Đó cũng là bề dày 
truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
người tổ chức và lãnh đạo thắng lợi vang dội 
của cách mạng Việt Nam từ ba phân tư thế kỷ 
qua; người khởi xướng sự nghiệp đổi mới đất 
nước với biết bao thành tựu kỳ diệu trong gần 
20 năm qua. 

Và vượt lên tất cả, đó là lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã và sẽ mãi 
mãi là người cha tinh thần bất diệt của cách 
mạng Việt Nam. Là "một nhà hiền triết hiện 
đại", Người là điển hình chói sáng và hiện thân 
của niềm tin khoa học - niềm tin cộng sản, mà 
cái biệt tài có một không hai "dĩ bất biến ứng 
vạn biến" của "một nhà hiện đại phương Đông” 
đã giúp Người xác lập được rất sớm từ những 
năm 20 của thế kỷ trước. Chỉ có niềm tin vững 
chắc và sinh động như thế mới giúp chúng ta 
hiểu được Nguyễn Ái Quốc - Hỗ Chí Minh - 
người vận dụng và phát triển sáng tạo hơn ai 
hết học thuyết Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách 
mạng Việt Nam núói riêng, thực tiễn cách mạng 
ở các nước thuộc địa nói chung. Theo đó, cái 
tạo nên cốt lõi trong chân dung tư tưởng cũng 
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như trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp bất hủ 
của Người chính là các giá trị chân chính của 
dân tộc, giai cấp, loài người, thời đại; được kết 
hợp nhuân nhuyễn với nhau như một sự “giao 
thoa lịch sử kỹ lạ để cùng "thăng hoa" lên một 
tầm cao mới vê chất. 

Chúng ta càng tự hào vì chính Bác Hồ kính 
yêu là giảng viên Mác - Lê-nin đầu tiên của 
Việt Nam; Người đã nghiên cứu, giảng dạy và 
truyền bá một cách tài tình ý thức hệ tiên tiến 
nhất của thời đại tại các lớp huấn luyện cán bộ 
tiền thân của Đảng ta (ở Quảng Châu, từ năm 
1925 đến năm 1927). Tác phẩm "Đường Kách 
mệnh” (1927) cũng như những bài giảng "chính 
trị thường thức” trên báo Cứu Quốc (sau Đại 
hội II của Đảng, 1251) là những bằng chứng về 
điều đó! Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của 
V.L Lê-nin "không có lý luận cách mạng thi 
không có phong trào cách mạng, Người đã 
đành sự quan tâm đặc biệt đối với các trường 
lớp và đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy lý luận 
Mác - Lê-nin với rất nhiều quan tâm đặc biệt và 
chỉ dẫn quý báu. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước, trước những 
thời cơ và thách thức chưa từng CÓ, đòi hỏi ở 
đội ngũ chuyên gia ý thức hệ của Đảng ta 
những nỗ lực vượt bậc mới có thể xác lập, củng 
cô và nâng cao niêm tin khoa học của mình. 
Thiết nghĩ, chỉ một vài lợi thế nào đó (như bằng 
cấp, thâm niên, địa vị quản lý, trí thức kinh 
điên, ngoại ngữ, nghệ thuật sư phạm...) tuyệt 
nhiên không bao giờ bù đắp được sự hụt hãng 
niêm tin khoa học, cũng như không bao giờ che 
giấu được những dao động tiêu tư sản, những 
động cơ vụ lợi trong hoạt động chuyên môn và 
trong cuộc sống của một chuyên gia ý thức hệ, 
nếu có. 

Cũng như mọi niềm tin khoa học chân chính 
khác, niêm tin cộng sản không phải là nhất 
thành bất biến. Nhìn thắng vào sự thật, chúng 
ta chưa thể hài lòng với quá nhiều bất cập ở đội 
ngũ giảng viên Mắc - Lê-nin hiện nay, mà đáng 
nói nhất là những bất cập quanh vấn đê niêm 
tin. Thậm chí, không phải cá biệt, đã có người 
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bỏ cuộc, có người công khai phát biểu những 
chính kiến phi mác-xít của mình trên nhiều vấn 
đề lý luận cũng như chính trị - thực tiễn mang 
tính nguyên tắc. Sự hụt hãng niềm tin như vậy 
và cả những động cơ vụ lợi thương mại hóa 
trong hoạt động chuyên môn rất đặc thù này, rõ 
ràng đã tầm thường hóa hoạt động nghiên cứu 
và giảng dạy khoa học Mác - Lê-nin như một 
sinh kế không hơn không kém? Và hiện tượng 
tiêu cực này hẳn không phải là ngoại lệ đối với 
khái niệm "cơ hội”. 

Một luận điểm nối tiếng của C. Mác trong 
"Luận cương về L. Phoi-ơ-bắc" nói rằng, người 
giáo dục cũng phải được giáo dục. Hơn ai hết, 
đội ngũ giảng viên Mác - Lê-nin - với chức 
năng là chuyên gia ý thức hệ vẻ vang của mình, 
cũng phải thường xuyên được giáo dục, thường 
xuyên được bổ túc và cập nhật những kiến thức 
mới trên cả hai bình diện lý thuyết và chính trị - 
thực tiễn. "Được giáo dục", trước hết là "tự giáo 
dục”, là tự thân vận động. Với mọi sự nghiệp 
chính nghĩa, không ai muốn và có thể "xuất 
nhập khẩu" chân lý, niềm tin, lý tưởng, nhân 
cách... Mất niềm tin là mắt tất cả! Điều đó 
nghìn lần đúng đối với niềm tin khoa học - 
niêm tin cộng sản. 

Với vũ khí tỉnh thần bất khả chiến bại đó, 
chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những thử 
thách chưa lường hết được ở phía trước. Không 
một quà tặng tinh thần nào mà một thầy giáo 
Mác - Lê-nin để lại cho các thế hệ học trò của 
mình có ý nghĩa sâu xa và thiêng liêng hơn 
thế - đó chính là niềm tin khoa học. 

Được chia sẻ với các đồng nghiệp xa gần 
những tâm huyết của mình, bản thân người viết 
càng tự hào về những cống hiến của đội ngũ 
chúng ta vào thắng lợi chung của công cuộc 
giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước. Đó 
chính là sự phần đấu không mệt mỗi bằng trí 
tuệ và tâm huyết của mình để giữ vững niêm tin 
khoa học, coi đó như một điều kiện tiên quyết 
đề tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên con 
đường xã hội chủ nghĩa. 
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sự phát triển văn hóa 
tronsø việe phát huu 
sứe mạnh tổng hợp 


của đất nước 


MAI HẢI OANH 


_ 1- Sức mạnh quốc gia là sự tổng hợp của 
nhiều nguồn lực khác nhau. Sức mạnh đó 
không chi thể hiện ở thực lực về kinh tế, chính 
trị, quân. sự, ngoại giao, văn hóa... mà còn thê 
hiện ở tiêm năng phát triên của đất nước trong 
những giai đoạn lịch sử tương ứng. Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta 
luôn đánh giá cao vai trò to lớn của văn hóa, coi 
sự phát triên của văn hóa như một nhân tố quan 
trọng hợp thành sức mạnh tông hợp của đất 
nước, øóp phần nâng cao vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế. 

Trong Đê cương vê văn hóa Việt Nam năm 
1943, Đảng ta đã xác định một cách dứt khoát: 
"Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận 
(kinh tế, chính trị, văn hóa)"... " có lãnh đạo 
được phong trào văn hóa Đảng mới ảnh hướng 
được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới 
có hiệu quả" Œ, Thực tiễn cách mạng cho thấy, 
trong giai đoạn 1930 - 1945, lĩnh vực văn hóa 
thực sự là một trong những mặt trận sôi động 
nhăm khơi dậy lòng yêu nước của đông đảo 
quần chúng, truyền bá tư tưởng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Việt Nam, tập hợp lực lượng, 
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kêu gọi đoàn kết, góp phần tạo nên 
sức mạnh tông hợp để tiến tới 
giành chính quyên vê tay nhân dân. 

Trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Đảng ta chủ trương 
tiến hành cách mạng tư tưởng - 
văn hóa. Nhờ vậy, chúng ta đã xây 
dựng được nên tảng vững chắc cho 
nên văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. 
Nền văn hóa đó đã thực sự trở 
thành một động lực tinh thần to lớn 
nhằm phát huy sức mạnh của lòng 
yêu nước, bôi đắp lý tưởng cách 
mạng, góp phân quan trọng vào 
quá trình xây dựng hậu phương xã 
hội chủ nghĩa đớn mạnh, chi viện 
đắc lực cho miền Nam, hoàn thành 
sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Và 
vấn đề này, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhấn 
mạnh: "Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
chính là thắng lợi của văn hóa Việt Nam". Đây 
là một nhận định hoàn toàn chính xác vì những 
giá trị cao đẹp nhất của dân tộc và thời đại xét 
đến cùng đều kết tính thành những gia trị 
văn hóa. Phải là một dân tộc có bê dày về 
truyền thống đánh giặc, có lý tưởng Cao cả, dám 
hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ 
chân lý " Không có gi quý hơn độc lập, tự do” 
thì mới hội đủ sức mạnh để thắng giặc. Và 
VỊ. lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta - Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - là hiện thân của những giá trị 
văn hóa đó đã được nhân loại tôn vinh. 

Trong thời đại ngày nay, vai trò to lớn của 
văn hóa đã được chúng ta nhận thức lại một 
cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn. Đảng ta chủ 
trương phải "gắn chặt hơn nữa nhiệm vụ xây 
dựng văn hóa với nhiệm vụ trung tâm xây dựng 
kinh tế và nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng". 


(1) Văn kiện Đăng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t7, tr 316 
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Phát triển văn hóa phải đồng bộ và tương xứng 
với tăng trưởng. kinh tế, phát triên xã hội và tiến 
bộ chính trị. Về kinh tế, tri thức và khoa học - 
kỹ thuật hiện đại đã trở thành một trong những 
nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào sự tăng 
trưởng của nên kinh tế. Về chính trị, các nước 
tư bản phát triển đều có ý thức sử dụng các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên 
tiến thâm nhập khắp toàn cầu nhằm áp đặt hệ ý 
thức, tư tưởng, hệ thống giá trị, hệ thống tín 
ngưỡng, lôi sông... lên các quôc gia khác. Trước 
tinh trạng này, nền văn hóa truyền thống của 
các nước kém phát triển đứng trước nguy cơ bị 
bào mòn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi thế, 
việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ 
những nguyên tắc về đạo đức, lối sống và sự lựa 
chọn lý tưởng xã hội của các dân tộc trở thành 
nhiệm vụ hết sức cấp thiết nhằm chống lại nguy 
cơ bị xâm lăng văn hóa. Văn hóa trở thành 
"quyên lực mêm" trong nỗ lực bảo vệ chủ 
quyên của dân tộc. Sự bá quyền trong lĩnh vực 
văn hóa cùng với quá trình nhất thể hóa về kinh 
tế toàn cầu rất dễ dẫn tới những biến động về 
chính trị. Vì lẽ đó, trong thời đại ngày nay, 
nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cân hết sức 
cảnh giác với sự tác động về chính trị qua con 
đường văn hóa. Nói thế để thấy rằng văn hóa 
"cũng là một mặt trận", qua các giai đoạn cách 
mạng khác nhau, vai trò của văn hóa trong việc 
tông hợp sức mạnh của đất nước đã được Đảng 
ta chú ý và phát huy một cách có hiệu quả. 
Theo Hồ Chí Minh, sự phát triển của xã hội 
không phải là sự phát triển riêng rẽ một mặt trận 
nào đó mà phải là sự phát triển toàn diện vì sức 
mạnh của đất nước chính là sự tông hợp sức 
mạnh vật chât và sức mạnh tinh thân. Người 
nhấn mạnh: Trong công cuộc kiến thiết nước 
nhà có bốn vấn đè phải coi trọng ngang nhau: 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa". Hồ Chí 
Minh giải thích: "Văn hóa là một kiến trúc 
thượng tầng nhưng cơ sở hạ tầng có kiến thiết 
TÔI, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện 
để phát triển được". Như vậy, trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh không hề có sự đồng nhất giữa 
kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa mà trái lại, 
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trong khi coi trọng vai trò to lớn của văn hóa 
VỚI tư cách là một hình thái kiến trúc thượng 
tầng, N gười khẳng định tính quyết định của cơ 
sở hạ tầng đối với sự phát triển của văn hóa. 
N gười nói: Văn hóa phải gắn liên với lao động 
sản xuất” 2), Tất nhiên, cơ sở hạ tầng không 
quy định sự phát triển của văn hóa theo lối trực 
tiếp giản đơn mà phải thông qua vô vàn các mối 
quan hệ khác nhau. Chính vì thế, có những giai 
đoạn lịch sử kinh tế phát triển phôn vinh nhưng 
văn hóa lại phát triển hết sức chậm chạp và 
ngược lại, có những giai đoạn kinh tế phát triển 
chậm chạp, văn hóa lại phát triển hết sức rực TỠ. 
Song, dù có những hiện tượng lịch SỬ như thế, 
nhìn một cách tông quất, cơ sở hạ tầng vẫn chỉ 
phối đến sự phát triển của văn hóa . Đây là lý do 
để Hồ Chí Minh khẳng định, muôn xây dựng 
nên văn hóa mới nhất thiết phải quan tâm xây 
dựng xã hội mới. Mặt khác, Người lại khẳng 
định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước 
hết phải xây dựng con người xã hội chủ nghĩa”. 
Nhờ nắm vững bản chất của phép biện chứng 
duy vật mà Người luôn nhận thức vấn đề một 
cách toàn diện, thấu hiểu một cách sâu sắc mối 
quan hệ giữa các hiện tượng trong thực tiền vận 
động của lịch sử. Phác thảo diện mạo nên văn 
hóa Việt Nam, Người quan tâm đến chiêu sâu 
của văn hóa bao gôm 5 điểm chủ yếu : "l- Xây 
dựng tâm lý; 2 - Xây dựng luân lý: biết hy sinh 
mình, làm lợi cho quần chúng: 3 - Xây dựng xã 
hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi 
của nhân dân trong xã hội; 4 - Xây dựng chính 
trị: dân quyền; 5 - Xây dựng kinh tế" ©), 

Trong các kỳ Đại hội, Đảng ta cũng luôn 
luôn xây dựng chiến lược phát triển văn hóa phù 
hợp với thực tiễn của đất nước và thời đại, coi 
văn hóa như một phương diện hình thành thế và 
lực của đất nước. Đảng ta cho răng, trong hệ 
thống kinh tế quốc dân rộng lớn, ngoài các 
ngành sản xuất vật chất còn bao gồm các ngành 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1996, t 10, tr 59 
(3) Hồ Chí Minh: Sđd. t 3, tr 431 
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sản xuất tinh thần. Cho nên văn hóa có mặt ở 
mọi hoạt động và mọi sản phẩm hoạt động của 
con người. Mặt khác bản thân văn hóa có tiêm 
lực, thực lực riêng và có quan hệ mật thiết với 
thực lực kinh tế, chính trị. Văn hóa vừa phát 
triên trong mối tương tác đa chiều với kinh tế, 

chính trị... vừa phát triển theo quy luật vận động 
nội tại. Nó có sức mạnh khuyêch trương và mở 
rộng ảnh hưởng theo cách riêng của nó. Bởi thế, 
việc kế thừa, tiếp thu truyền thống văn hóa dân 
tộc và việc sáng tạo ra những giá trị tỉnh thân 
mới không những là sự phát triển của chính bản 
thân văn hóa mà còn thúc đây quá trình xây 
dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước. Hơn 
nữa, với tư cách là một lĩnh vực hoạt động tinh 
thần đặc thù, văn hóa là một nhân tố gắn kết 
chặt chẽ các thành viên của một quốc gia, có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự đoàn 
kết, khơi thức tỉnh thần độc lập dân tộc, ý thức 
tự chủ, tự cường. Trong giai đoạn phát triển 
mạnh mẽ của kinh tế tri thức hiện nay, văn hóa 
càng đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao 
dân trí, tạo sức mạnh có tính đột phá, nắm bắt 
công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại đưa đất 
nước đi lên. Như vậy, nhiệm vụ của văn hóa 
không chỉ dừng lại ở việc bảo lưu những giá trị 
đã từng hiện hữu trong quá khứ mà văn hóa còn 
có nhiệm vụ sáng tạo cái mới, thúc đẩy sự phát 
triển của đất nước. Đó là cơ sở để Đảng ta 
khăng định văn hóa là nên tảng tỉnh thân, là 
động lực và cũng chính là mục tiêu của sự 
phát triển. 

2 - Văn hóa là nên tảng tinh thần, là động lực 
to lớn thúc đây sự phát triển toàn diện của một 
quốc gia. Công năng của văn hóa đối với việc 
phát huy sức mạnh tông hợp của đất nước thê 
hiện rõ nét nhất qua các phương diện sau : 

a - Văn hóa có tác động đến cơ sở kinh tẾ 
tương ứng từ đó thúc đây sự phát triên của sức 
sản XUẤT, đặt nên móng cho sự tăng cường sức 
mạnh tông hợp của đất nước. 

Văn hóa có hai dạng: văn hóa vật chất và 
văn hóa tỉnh thân. Văn hóa vật chất bao gồm tư 
liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, quy mô sản xuất 
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vật chất, mức sống... Văn hóa vật chất chính là 
tiêu chí của sự phát triển sức sản xuất. Sự phát 
triển văn hóa vật chất vừa có quan hệ mật thiết 
và tác động sâu sắc đến sự phát triển văn hóa 
tỉnh thần vừa đặt cơ sở, tiền đề vật chất cho việc 
tăng cường sức mạnh tông hợp của đất nước. 
Văn hóa tinh thần (bao gồm tư tưởng, đạo đức, 
giáo dục, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ 
thuật, thể dục thể thao...), trong một điều kiện 
nào đó lại có khả năng chuyển hóa để biến 
thành sức mạnh có tính vật chất. Bài học đánh 
Mỹ cho ta thấy rõ điều này. Về mặt trang bị kỹ 
thuật, vũ khí hiện đại, ta không thể so bì với 
Mỹ. Nhưng nhờ phát huy sức mạnh của lòng 
yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
chúng ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn 
chiến thắng kẻ thù 

Trong thời đại ngày nay, vai trò của khoa 
học và công nghệ ngày càng có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng thì vai trò của văn hóa càng to lớn. 
Thậm chí đây là nhân tố thúc đây sức sản xuất 
quan trọng nhất. Nó là cơ SỞ để điều chính cơ 
cấu kinh tế, củng cố và phát triển nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao sức sản xuất xã hội, 
hoàn thiện tố chất và khả năng lao động của con 
người. Sự hòa hợp giữa khoa học kỹ thuật và 
khoa học nhân văn là tiền đề hết sức quan trọng 
để hiện đại hóa văn hóa nước ta trong giai đoạn 
hiện nay và là động lực tăng trưởng kinh tế để 
chúng ta hoàn thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ngay bản thân kiến trúc thượng tầng xã hội 
cũng vậy - để phát triển - không thể không có 
những tác động của văn hóa. Lý do cơ bản là, 
văn hóa góp phân hình thành các căn cứ lý luận 
cho sự tôn tại của hệ thống tư tưởng về chính trị, 
đạo đức, luật pháp... đồng thời góp phần hoàn 
thiện các thiết chế vật chất tương ứng và tác 
động trở lại cơ sở kinh tế, thúc đây sự phát triển 
của kinh tế. Văn hóa xã hội chủ nghĩa có ba 
phương thức tăng cường sức mạnh tổng hợp của 
quốc gia: 

Một, thông qua sự sáng tạo các giá trị văn 
hóa vật chất và văn hóa tinh thần, thúc đẩy 
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mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển sức sản xuất 
xã hội, đặt cơ sở vật chất cho việc phát triển 
đất nước. 

Hai, lẫy sự phong phú, vững mạnh về kiến 
trúc thượng tầng và văn minh chính trị làm đảm 
bảo cho an ninh chế độ và sự bền vững của hệ 
thống chính trị, tăng thêm sức mạnh tông hợp 
của đất nước. 

Ba, lấy kiến trúc thượng tầng về tư tưởng 
làm cơ sở cho việc phát triển sức mạnh tổng 
hợp của đất nước. 

Xuất phát từ ba phương thức đã nêu, có thể 
nhận thấy rằng: nếu không có nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa phát triển ở mức cao thì khó lòng 
tạo nên sự phát triển cao về sức sản xuất cũng 
như sự phát triển toàn diện của đời sống xã hội. 
Điều đó đòi hỏi VIỆC phát triển kinh tế phải ‹ đi 
đôi với việc phát triên văn hóa. Yêu cầu này 
không đơn giản xuất phát từ nhu cầu phát triển 
văn hóa tinh thần một cách riêng biệt mà còn 
xuất phát từ nhu cầu tăng cường sức mạnh tổng 
hợp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

b - Văn hóa đã tạo ra sự hỗ trợ về trí tuệ và 
động lực tinh thân cho việc nâng cao sức mạnh 
tổng hợp của quốc ØI4. 

Văn hóa là động lực của kinh tế vì: thứ nhất: 
văn hóa với tư cách là kết tỉnh trí tuệ của con 
người có khả năng chế ước sự lựa chọn và xây 
dựng chính sách kinh tế, chỉ đạo sản xuất và 
tiêu dùng, quy định phương hướng và quy mô 
phát triển kinh tế; thứ hai, sự nghiệp văn hóa 
ngày càng vững mạnh thúc đấy sự phát triển 
kinh tế không phải theo cấp SỐ cộng mà nhiều 
lúc đạt sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong 
xã hội hiện đại, kỹ thuật, tri thức, chất xám.. 
can hệ trực tiếp đến sự phát triển các loại ngành 
nghề sản xuất văn hóa. Giá trị và sự lưu thông 
của các sản phâm văn hóa ngày càng cao sẽ kéo 
theo sự tăng thêm về tỷ trọng kinh tế của các 
sản phẩm văn hóa trong tổng thể nền kinh tế 
quốc dân. Rõ ràng, việc phát triển văn hóa vừa 
tạo ra động lực tinh thần, vừa là yếu tố kích 
thích và can dự vào quá trình phát triển kinh tế. 
Không chú ý thích đáng đến sự phát triển 
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văn hóa thì kinh tế sẽ mất đi một sự hỗ trợ rất 
căn bản. 

Văn hóa là động lực của chính trị bởi lẽ 
chính trị chịu sự ràng buộc của kinh tế và lấy 
nền văn hóa tương ứng làm căn cứ để hoạch 
định những chính sách xã hội. Văn “hóa là tấm 
gương phản ánh những biến đối về chính trị, 
chịu ảnh hướng của chính trị và thông qua chính 
trị có tác dụng tới cơ sở kinh tế. Văn hóa và 
chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng, quan hệ 
giữa chúng là quan hệ tiền đề tác động lẫn nhau. 
Xét theo ý nghĩa này, văn hóa trở thành tiền đề 
quan trọng của cơ câu tô chức chính trị và sự 
vận hành chính trị. Một mặt, nhà nước (hạt nhân 
của hệ thống chính trị) phải lấy một nền văn 
hóa nhất định làm cơ sở xây dựng nhà nưỚc 
pháp quyên, hoạch định chính sách phát triền. 
Tất cả những điều đã nói ở trên phải dựa vào cơ 

sở văn hóa nhất định, dựa vào trình độ phát 
triên dân trí cao. Không có trình độ dân trí cao, 
không có nền văn hóa vững mạnh thì không có 
ý thức dân chủ đầy đủ, không có chủ nghĩa xã 
hội. Mặt khác, trong bối cảnh nhiều nước phát 
triên đang tìm cách bá quyền văn hóa, thông 
qua văn hóa để tác động đến chính trị, đe dọa an 
ninh quốc gia của những nước đang phát triển 
nhằm thiết lập trật tự thế giới theo quan điểm 
của họ, văn hóa rất dễ bị lợi dụng và bị biến 
thành một công cụ thực hiện các mưu đô chính 
trị. Văn hóa trực tiếp trỠ thành yếu tố quan trọng 
trong chính trị quốc tế. Bởi thế, nếu chúng ta 
không xây dựng được một nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa vững mạnh thì sẽ khó lòng ngăn chặn 
những hinh thức xâm nhập văn hóa tỉnh vi từ 
phía bên ngoài. Nói khác đi, trong quá trình hội 
nhập với thế giới, chúng ta vừa hâp thụ tỉnh hoa 
văn hóa của nhân loại, đồng thời, phải biết phát 
huy bản sắc văn hóa đân tộc, tạo nên sức mạnh 
nội sinh văn hóa mạnh mẽ nhăm đưa văn hóa đi 
đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, vừa tăng 
cường sức mạnh quốc gia, vừa làm cho nhân 
dân được thừa hướng những giá trị văn hóa 
phong phú, sâu sắc. 

c - Với chức năng cơ bản là xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa, văn hóa đã 
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phát huy sức mạnh của: chủ thể sáng tạo, từ đó 
mở mang tiềm lực quốc gia, tạo thành nguôn 
nhân lực vô tận cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Yếu tố cơ bản nhất trong việc xây 
dựng sức mạnh của đất nước chính là con người. 
Trong khi đề ra chiến lược phát triên con người, 
Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh vai trò của văn 
hóa trong quá trình xây dụng, hoàn thiện các tố 
chất quan trọng nhất của con người nhằm đáp 
ứng một cách hiệu quả nhất nhiệm vụ cách 
mạng trong thời đại mới. Tố chất của con người 
chính là nên tảng để hình thành tố chất quôc 
dân. Việc nâng CaO các tố chất trí, đức, thể, mỹ 
chính là việc chuẩn bị cho sức mạnh quốc gia 
không chỉ ở thời "hiện tại mà còn ở thời tương 
lai. Việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa... 
nhăm tạo nên sức mạnh của đất nước cần phải 
dựa vào hàng loạt yếu tố: ý thức vươn tới tầm 
hiện đại, tỉnh thần đổi mới để VƯƠn tới cái mới, 
ý thức hòa nhập với nên kinh tế thế giới nhằm 
tạo ra một nền kinh tế hiệu quả có khả năng 
cạnh tranh cao, ý thức xây dựng an ninh - quôc 
phòng vững mạnh, ý thức tự do dân chủ và bình 
đẳng... Muốn thế, chúng, ta phải có chiến lược 
cụ thể nhằm nâng cao các chuẩn mực đạo đức 
phù hợp với tỉnh hình mới, nâng cao trình độ 
khoa học kỹ thuật, có kế hoạch thúc đầy, kích 
thích năng lực sáng tạo của cá nhân và tập thê. 
Không có nên văn hóa cao giàu sức sáng tạo thì 
khó lòng phát huy được tố chất văn hóa của 
quốc dân. Chính tố chất của người lao động, số 
lượng và chất lượng của đội ngũ trí thức là yếu 
tố quyết định sức mạnh của nên kinh tế, liên 
quan đến sự mạnh yếu của quốc gia. Có ưu thế 
về nhân tài vật lực trong một chế độ chính trị có 
nhiều ưu việt, tất yều đất nước sẽ hùng CƯỜng. 
Bôi dưỡng những công dân có lý tướng cao đẹp, 
có lối sống lành mạnh, có trình độ văn hóa cao, 
có kỷ luật lao động tốt, “có tỉnh thần nhân văn 
chính là mục tiêu mà nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa phải hướng tới. Rõ ràng, việc phát triên 
văn hóa bao giờ cũng: găn liền với việc tạo 
thành sức mạnh của quốc Ø1a. Sự ưu thắng của 
quốc gia này SO VỚI quốc gia khác bao giờ cũng 
găn liên VỚI SỰ ưu tháng của văn hóa. Đó là một 
thực tế đã được kiểm chứng trong lịch sử. 
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3 - Ý thức được sức mạnh của văn hóa, Đảng 
ta đã đưa ra nhiều kế sách để phát triển mạnh 
mẽ hơn nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Hội nghị Trung ương 10, khóa IX đã 
nêu lên ba nhiệm vụ quan trọng trong công tác 
văn hóa trong giai đoạn hiện nay: 

Một là, tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ 
xây dựng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa 
lành mạnh trong xã hội, trước hết là các tổ chức 
đảng và nhà nước, các đoàn thể quần chúng các 
gia đình, các tô chức, đơn vị cơ sở... 

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm 
vụ xây dựng con người Việt Nam đã được xác 
định cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 5 
khóa VII. 

Ba là chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh, tốt đẹp, phong phú. 

Như vậy, ngoài việc phát triển nền kinh tế, 
tiến hành cải cách thể chế hành chính, chúng ta 
còn phải ra sức phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Tính biện chứng của 
mối quan hệ giữa phát triên văn hóa và tăng 
cường sức mạnh tông hợp của đất nước là ở chỗ: 
tăng cường sức nước tạo điêu kiện vật chất và xã 
hội cho phát triên văn hóa, phát triên văn hóa tạo 
động lực tỉnh thân và sự hỗ trợ trí lực cho việc 
tăng cường sức nước. Trong cuộc đọ sức về sức 
mạnh tông hợp trên phạm vi toàn thế giới hiện 
nay sự đọ sức về văn hóa là một khâu quan trọng. 
Hội nghị Trung ương 10, khóa IX cũng nhấn 
mạnh: "Kết luận mà Hội nghị Trung ương 10 
đưa ra về tiếp tục đây mạnh thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII trong thời 
gian tới là biểu thị quyết tâm của Trung ương 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước, phát huy sức mạnh tông hợp của đất 
nước, tạo sự chuyển biến cơ bản và bước phát 
triển mạnh mẽ trong xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
đông bộ với sự phát triên kinh tế - xã hội"), 


(4) Dẫn theo Tạp chí Cộng sản, số 15/2004, tr 5 
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LÂM ĐÔNG THỤC HIỆN 
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỀN 
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ 


À tỉnh miền núi ở phía Nam Tây 
| Nguyên, Lâm Đông có diện tích tự 
nhiên 9.764,79 km với 143 xã, 
phường, thị trấn, dân số gần 1,2 triệu người, 
gồm 40 dân tộc, trong đó có gần 43 vạn hộ, 
hơn 235 vạn khẩu là đông bào dân tộc thiêu 
số, chiếm 21% dân số toàn tỉnh. Địa bàn sinh 
sống của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu 
ở các vùng sâu, vùng xa; điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. 
Toàn tỉnh có 95/145 xã, phường, thị trấn có 
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống: trong đó 
có 409 xã và 128 thôn, buôn thuộc diện đặc 
biệt khó khăn. 

Nhận rõ tầm quan trọng của VIỆC phát 
triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quôc 
phòng - an ninh của tỉnh, Đảng bộ Lâm Đông 
luôn quán triệt, chủ động xây dựng và tích 
cực vận dụng các chủ trương, chính sách dân 
tộc của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ 
thể của địa phương, bước đầu đã đạt được 
những kết quả quan trọng. Thực hiện Nghị 
quyết 22 của Bộ Chính trị, khóa VI “về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi'°, Tỉnh ủy Lâm 
Đồng đã ban hành Nghị quyết 22, khóa V 
“Về chủ trương, biện pháp xây dựng kinh tế - 
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xã hội vùng dân tộc”; tiếp đó là Chỉ thị 
25 - CT/TU của Ban \ Thường vụ Tỉnh ủy "Về 
tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc”; 
Nghị quyết 02 - NQ/TU, khóa VI của Tỉnh 
ủy “Về tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triên 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc giai 
đoạn 2001 - 2005”... 

Thông qua nhiều chương trình, dự án do 
Trung ương đầu tư, hỗ trợ, đồng thời tích cực 
xây dựng và triển khai có hiệu quả các 
nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về phát triên 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, các 
vùng dân tộc thiểu số Ở Lâm Đồng đều có sự 
phát triển cả về kinh tế, xã hội cũng như củng 
cố quốc phòng - an ninh. 

. Một trong những thành tựu nổi bật trong 
việc thực hiện chính sách phát triển vùng 
đông bào dân tộc thiểu số của Lâm Đông 
những năm qua là thực hiện tốt cuộc vận 
động định canh - định cư, xóa đói - giảm 
nghèo cho đồng bào. Ngay từ năm 1977, tỉnh 
đã chia gần 12.000 ha ruộng đất cho nhân dân 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đông nhân dân tỉnh Lâm Đông 
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các dân tộc trong tỉnh để sản xuất. Đảng bộ 
và các cấp chính quyền của tỉnh cũng thường 
xuyên tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động 
định canh, định cư trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, coi đó là yêu cầu bức thiết; xác 
định cuộc vận động này không, đơn thuần là 
vấn đề kinh tế, mà còn BÓP phân giải quyết 
có hiệu quả các vấn đề về chính trị - xã hội, 
quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong 10 năm 
đầu (1975 - 1985) thực hiện cuộc vận động 
này, toàn tỉnh đã tạo ra được 17.853 ha đất 
canh tác mới, xây dựng 78 công trình thủy 
lợi, thủy điện, tạo điều kiện để đồng bào các 
dân tộc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất, góp phần đưa năng suất 
lúa, màu, cây công nghiệp tăng gâp đôi so 
VỚI trước. 

Trong những năm 1976 - 1990, trong điều 
kiện ngân sách nhà nước còn eo hẹp, nhưng 
bằng việc phát huy nội lực, toàn tỉnh đã huy 
động được trên 15 tỉ đồng đầu tư khai hoang, 
phục hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng ở miền 
núi, thực hiện định canh - định cư đối với 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số. 

Từ năm 1986 trở đi, thực hiện chương 
trinh định canh - định cư theo hướng nông - 
lâm kết hợp, tỉnh giao công tác định canh - 
định cư cho ngành lâm nghiệp, với mục tiêu 
là tổ chức lại sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số 
gắn với các điều kiện tự nhiên, xã hội và các 
thế mạnh của từng vùng. Đã có 230.717 ha 
rừng được giao khoán cho 9.405 hộ gia đình 
là người dân tộc thiểu số quản lý, khai thác 
và bảo vệ. Nhờ vậy, đồng bào đã có thu nhập 
bình quân từ 3,5 - 4,1 triệu đồng/hộ/năm, nạn 
phá rừng làm rẫy về cơ bản đã chấm dứt. Đến 
cuối năm 2003, với tổng vốn đầu tư trên 20 tỉ 
đồng, tỉnh đã thực hiện định canh - định cư 
cho hơn 15.000 hộ với 93.000 nhân khẩu, đạt 
gần 70% kế hoạch. Bên cạnh nguồn vốn của 
chương trinh định canh - định cư, thông qua 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


Chương trình 327, Chương trình giải quyết 
việc làm, Chương trình đầu tư các xã vùng 
đặc biệt khó khăn v.v... tỉnh cũng đã đầu tư 
gần 60 tỉ đông cho các dự án trong vùng 
đồng bào dân tộc, đã giải quyết việc làm cho 
gần 2 vạn lao động là người dân tộc thiểu số 
và dân mới nhập cư. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Lâm 
Đồng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện 
chương trình xóa đói - giảm nghèo, coi đây 
vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là 
công tác trọng tâm thường xuyên và là nhiệm 
vụ chính trị của cả hệ thống chính trị. Do 
vậy, trong quá trình triển khai chương trình 
xóa đối - giảm nghèo, các cấp, các ngành của 
tỉnh đã chú trọng lồng ghép với các chương 
trình quốc gia và các phong trào quần chúng 
khác như phong trào thanh niên lập nghiệp, 
phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, nông 
dân sản xuất giỏi... và đã phát huy hiệu quả. 
Nhờ vậy, số hộ đói nghèo đã giảm rõ rệt: từ 
54,4% (năm 1995, theo tiêu chí cũ) xuống 
còn 20% (năm 2004, theo tiêu chí mới). 

Vượt lên mọi khó khăn và huy động tốt 
mọi nguồn lực với sự nỗ lực phần đấu, Lâm 
Đồng đã đầu tư gần 400 tỉ đồng đề phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, bước 
đầu làm chuyên biến nhận thức của đông 
bào cả trong tổ chức sản xuất cũng như trong 
xây dựng đời sống vật chất, tinh thần. Trong 
vùng đông bào đã xuất hiện nhiều mô hình 
sản xuất BIỎI, điển hình như xã Tân Châu, 
huyện Di Linh có hơn 40 gia đình dân tộc 
K°Ho có thu nhập bình quân từ 150 - 500 triệu 
đồng/năm, được Nhà nước tặng danh hiệu xã 
Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới. Nhiều 
thôn, buôn ở xã Lát (huyện Lạc Dương), các 
xã Lộc Bắc, Lộc Lâm (huyện Bảo Lộc), xã 
Rô Men (huyện Lâm Hà) v.v... đã trở thành 
những mô hình sản xuất giỏi, ngày càng có 
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nhiều hộ vươn lên làm giàu với thu nhập 
ngày càng cao và ổn định. 


Tỉnh cũng đã chuyển mục đích 5.828 ha 
đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp, 
trong đó đã giao 3.350 ha cho 3.690 hộ, đang 
tiếp tục khai hoang 2.023 ha để giao cho các 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản 
xuất. Nhiều huyện đã hỗ trợ tiền, gạo, phân 
bón, công cụ sản xuất cho các hộ dân tộc 
thiểu số, giúp đồng bào khai hoang, phục hóa 
hàng trăm héc-ta đất sình lầy trong các thung 
lũng, đất ven triền sông, đất khe suối đê 
trồng lúa nước, giúp đồng bào từng bước tự 
túc lương thực. Trong 2 năm (2003 - 2004), 
tỉnh đã đầu tư gần 20 tỉ đồng hỗ trợ tiền xây 
dựng nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số có 
hoàn cảnh khó khăn; đã xây dựng 2.000 căn 
nhà tình thương. Riêng năm 2004, tính đã 
đầu tư 5 tỉ đồng xây thêm 1.000 căn nhà tình 
thương. Vừa qua tỉnh còn đầu tư 12,3 tỉ đồng 
để đưa điện đến cho đồng bào dân tộc thiểu 
số và gia đình chính sách khó khăn. Nhờ đó 
đã có hơn 3.000 hộ được hỗ trợ và có điện 
phục vụ sản xuất, đời sống. 

Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, 
Lâm Đồng đã tập trung giải quyết các vấn đề 
về chính sách xã hội đối với vùng đồng bào 
dân tộc. Nếu sau ngày giải phóng, toàn tính 
còn 3 vạn người mù chữ, trong đó 2/3 là 
người dân tộc thiểu số, thì đến nay, đã có 
85% dân số được xóa mù, trong đó có l,6 vạn 
người là đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện 
nay, l00% số xã trong tỉnh đều có trường tiêu 
học và trung học cơ sở; các cụm xã đều có 
trường trung học phố thông: toàn tỉnh có 
5 trường phổ thông dân tộc nội trú, thu hút 
trên 80% học sinh vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số đến trường. Tất cả các xã, phường 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 
đều đã có trạm y tế, l0l/143 xã có bác Sỹ, 
trên 95% số thôn, buôn có cán bộ y tế. 
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Chỉ trong 3 năm (2002 - 2004), tỉnh đã cấp 
gần 10 tỉ đồng cho công tác khám và chữa 
bệnh miễn phí phục vụ đồng bào vùng dân 
tộc thiểu số. 

Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã có 
điện thấp sáng và máy điện thoại; toàn tỉnh 
đã xây dựng được 90 điểm bưu điện - văn 
hóa xã. 

Sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa VIII, toàn tính đã có hơn 
110 thôn dân tộc thiêu số đăng ký xây dựng 
thôn văn hóa, trong đó đã có 25 thôn được 
xét công nhận thôn văn hóa cấp huyện và cấp 
tỉnh. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa 
cũng được phát triển rộng khắp. Hằng năm 
có gần 15.000 hộ dân tộc thiểu số đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa và xây dựng được 
60 câu lạc bộ gia đình văn hóa. Đã có 86% 
dân cư vùng dân tộc thiêu số được phủ sóng 
phát thanh, 80% được phủ sóng truyền hình. 
Hằng tuần, Đài Phát thanh - Truyền hình 
Lâm Đồng có chương trình phát tiếng KHo 
trên sóng truyền hình và 3 buôi trên sống 
phát thanh,... Đời sống văn hóa, tỉnh thần của 
đồng bào nhờ vậy không ngừng được cải 
thiện. 

Do quan tâm và thực hiện tốt chính sách 
dân tộc của Đảng, 30 năm qua, tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng luôn 
được giữ vững, nhân dân luôn vững tin vào 
sự lãnh đạo của Đảng, phần khởi và tự hào về 
những thành tựu của công cuộc đối mới do 
Đảng lãnh đạo. 

Bài học quan trọng đâu tiên được rút ra từ 
thực tiễn của Lâm Đông là, khi đã tạo được 
niêm tin trong lòng đông bào thì nhân dân 
các dân tộc thiểu số sẽ một lòng đi theo 
Đảng, thực hiện tốt đường lỗi, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và làm thất bại mọi 
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; 
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tích cực bảo vệ và vun đắp những thành quả 
đã đạt được. Bài học quan trọng khác của 
Đảng bộ, chính quyên tỉnh Lâm Đồng là luôn 
quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là 
một chủ trương lớn, trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Tùy 
thực tiễn tình hình từng thời kỳ, từng giai 
đoạn mà có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời của Tĩnh ủ Ủy, Ủy ban nhân dân tính; tổ 
chức đôn đốc các cấp, các ngành trong suốt 
quá trình xây dựng chương trình, triển khai 
chương trình và đánh giá đúng thực trạng 
tình hình và kết quả của từng chương trình. 

Để phát huy những thành tựu đã đạt được 
và khắc phục những hạn chế trong thực hiện 
chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số của tỉnh, Lâm Đồng cũng đã xác 
định trong những năm tiếp theo sẽ tập trung 
thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 


Các cấp ỦY, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh 
đến cơ SỞ tiếp tục đây mạnh công tác tuyên 
truyền về các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào 
dân tộc; những thành tựu kinh tế - xã hội 
thông qua các chương trình, dự ân mà Đảng 
và Nhà nước đã chỉ đạo, đầu tư đối với miền 
núi, vùng đồng bào các dân tộc sinh sống, 
làm cho đồng bào thấy rõ những đổi thay 
toàn diện, từ đó xây dựng niềm tin, BÓp phân 
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân 
tộc; khơi dậy trong đồng bào ý thức tự lực, tự 
cường trong việc xây dựng thôn, buôn ngày 
càng văn minh, giàu đẹp. 

Tiếp tục đây mạnh sản xuất nông - Jâm 
nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trông, 
vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thê của 
từng vùng; dựa vào việc quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng để nâng cao đời sống đồng 
bào thông qua việc thực hiện đề án g1aO 
khoán rừng cho hộ gia đình gắn với cộng 
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đồng thôn, buôn. Thực hiện đồng bộ việc 
chuyên rừng nghèo kiệt sang trồng rừng 
nguyên liệu; rừng trồng, cây hàng hóa, 
chuyển hóa từ rừng có giá trị kinh tế thấp 
thành rừng có giá trị kinh tế cao, góp phần 
phát triển vốn rừng, tạo nguồn thu từ rừng 
cho nhân dân. 

Phấn đấu đến hết năm 2005, cơ bản hoàn 
thành việc giao. đất, bảo đảm cho › đồng bào 
dân tộc thiểu sô có đủ đất sản xuất. Tiếp tục 
đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo từ ngành 
học mầm non đến phổ thông trung học. Đẩy 
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sông văn hóa” ở khu dân cư, phấn 
đấu đến năm 2010 có 50% thôn, buôn đạt 
tiêu chuẩn thôn văn hóa cấp huyện và _cấp 
tinh; từ 80% đến 90% hộ dân tộc thiểu số đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ngành văn hóa - 
thông tin đấy mạnh công tác sưu tập, bảo tôn 
và phát triên các loại hình văn hóa mang đậm 
bản Sắc dân tộc, khôi phục một sô lễ hội 
truyền thống có nội dung giáo dục tốt; 
đồng thời vận động, thuyết phục, đầu tranh 
xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc 
thiểu số. 

Đảng bộ, chính quyên và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Lâm Đông luôn coi sự nghiệp 
đầu tư phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số 
không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ, 
và là tỉnh cảm và đạo lý nhằm tạo điều kiện 
tốt nhất để đồng bào các dân tộc thiểu số 
trong tinh từng bước thoát khói đói nghèo, 
lạc hậu; có đủ điều kiện và cơ hội để vươn 
lên làm giàu chính đáng, hòa nhập với toàn 
tỉnh cũng như trong khu vực lây Nguyên, 
góp phần xây dựng Lâm Đồng giàu vê 
kinh tế, vững mạnh về chính trị, phát triên 
nhanh và vững chắc vê văn hóa - xã hội, bảo 
đâm giữ vững quốc phòng - an ninh như 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tính đã xác 
định. 
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THÁI ĐÌ!!H KIIAI THÁC k0 t'€@UÔA LỤC, 
ĐÚI kIỚI TUÂN DIÊi 
DỀ PHÁT TRIÊN ĐỀN VỨ?G 


HÁI BÌNH là vùng đất giàu truyền 
thống yêu nước và cách mạng, nhân 
| dân lao động cần cù, sáng tạo. Trong 
công cuộc đôi mới, cùng với cả nước, Thái 
Bình đã đạt được nhiều thành tựu rất 
quan trọng. Từ năm 2001 đến nay, bên cạnh 
những thời cơ thuận lợi, Thái Bình cũng gặp 
phải không Ít khó khăn, thử thách do thiên tai, 
dịch cúm gia cầm, hậu quả của những năm mất 
ốn định tình hình nông thôn phải tập trung giải 
quyết. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, 
Đảng bộ và nhân dân Thái Binh đã tăng Cường 
đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, giành 
được thắng lợi tương đối toàn diện trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh tập trung cao độ cụ thể hóa 
5 trọng tâm, tạo bước đột phá tăng trưởng 
kinh tế do Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra 
(chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất hàng 
hóa; xây dựng các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp; phát triển nghề, làng nghề; phát triển 
kinh tế biển và xây dựng, đôi mới, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách thành các nhiệm vụ, 
giải pháp cụ thê, thiết thực và có tính khả thi 
cao). Đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành 
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quán triệt, triên khai thực hiện nhiệm vụ phát 
triên kinh tế, phát động phong trào hành động 
cách mạng từ cơ sở, phát huy nội lực, thu hút 
đầu tư từ bên ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ của 
Trung ương, tăng cường công tác kiểm tra, sơ 
kết, tông kết, nhân rộng mô hình tiên tiến, đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế 
thoát khói tỉnh trạng trì trệ trong những năm 
mất ôn định (1997 - 1999), tăng trưởng khá, cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần 
tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, đạt và vượt hầu 
hết các mục tiêu chủ yếu do Đại hội XVI Đảng 
bộ tỉnh đề ra. Tổn ø sản phẩm (GDP) bình quân 
hằng năm tăng 7,3%; tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 14,8% 
(năm 2000) lên 21,7% (năm 2005), dịch vụ từ 
31,5% lên 33,5%, nông nghiệp từ 53,7% giảm 
xuống 44%. 

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển 
tương đối toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy, hai sản, từng bước chuyên sang sản xuất 
hàng hóa. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 
bình quân 4,5%/năm, trên héc-ta canh tác 
đạt 37,2 triệu đồng. 5 năm qua, Thái Bình 


* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thai Binh 
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đã phát động mạnh mẽ và được nhân dân nhiệt 
tình hưởng ứng phong trào chuyển đối cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng đạt 
giá trị sản xuất 50 triệu đồng trở lên/l ha/năm 
đạt nhiều kết quả. Năng suất lúa đạt 130 tạ/ha, 
giữ vững sản lượng lương thực l triệu tắn/năm; 
cây vụ đông chiếm 36% diện tích canh tác; đã 
chuyển 6.000 ha trồng lúa, làm muối kém hiệu 
quả sang nuôi trồng các cây, con có hiệu quả 
kinh tế cao. Chăn nuôi chuyển dần sang chăn 
nuôi tập trung theo phương pháp công nghiệp, 
mô hình trang trại, gia trại. Giá trị sản xuất 
ngành chăn nuôi tăng từ 21% năm 2000 lên 
29,8% năm 2005. Toàn tỉnh có trên 540 trang 
trại và 8.000 gia trại. Nuôi trồng thủy, hải sản, 
đặc biệt là nuôi tôm sú được mở rộng, đang trở 
thành lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh. 
Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, giá 
trị sản xuất tăng bình quân 17,8%/năm, vượt 
4,8% so với mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ 
tỉnh đề ra. Mặc dù ngân sách rất hạn hẹp, 
nhưng Thái Bình đã tập trung mọi nỗ lực quy 
hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp; tích cực đề ra các cơ chế khuyến 
khích đầu tư. Đã quy hoạch xây dựng 7 khu 
công nghiệp với tông diện tích 1.300 ha, 
9 cụm công nghiệp với diện tích 235 ha, trong 
đó 2 khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành 
xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ năm 2001 đến 
nay, có 185 dự á an đăng, ký đầu tư vào tỉnh với 
tổng số vốn gần 4.000 tỉ đồng, trong đó 109 dự 
án đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Nghề, làng 
nghề phát triền, trở thành một bộ phận quan 


trọng trong ngành công nghiệp của tỉnh, góp ˆ 


phân tích cực chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn. Tất cả các xã trong tỉnh có nghề, giải 
quyết việc làm ôn định, tăng thu nhập cho 
15 vạn lao động; giá trị sản xuất từ nghề, 
làng nghề chiếm 50% tông giá trị sản xuất 
công nghiệp. 

Dịch vụ có bước tăng trường khá, đáp ứng 
yêu câu của sản xuất và đời sông nhân dân. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


21,5%/năm, năm 2005 ước đạt 90 triệu USD; 
thu ngân sách trên địa bàn trên 1.200 tỉ đồng, 
gấp 4 lần năm 2000. Kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng, 
nâng cấp thị xã Thái Bình lên đô thị loại 3 và 
trở thành thành phó. 


Lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cấp ủy, 
chính quyên lánh đạo, chỉ đạo thường xuyên, 
toàn diện và có nhiều tiến bộ. Giáo dục - đào 
tạo mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, cơ 
bản đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân và 
từng bước xây dựng xã hội học Ậ. Thái Bình 
đã đạt chuẩn quôc gia về phố cập giáo dục 
trung học cơ sở và xây dựng Trung tâm học 
tập cộng đồng ở tất cả các xã, phường, thị trấn. 
Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân 
thực hiện có hiệu quả, nhiều chỉ số về sức khỏe 
nhân dân cao hơn mức bình quân chung của cả 
nước. Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa", "Đèn ơn đáp nghĩa", 
"Xóa đói giảm nghèo" được nhân dân nhiệt 
tỉnh hướng ứng. Thái Bình đã hoàn thành 
chương trình xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo. 
Đời sông vật chất, tỉnh thần của các tầng lớp 
nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ 
nghèo năm 2005 còn 5,3% (theo tiêu chí cũ). 


Nhận thức rõ vị trí, tâm quan trọng. Của việc 
ổn định tình hình chính trị, xã hội là tiền đề, cơ 
sở để phát triển kinh tẾ - Xã hội, Thái Bình 
luôn coi trọng củng cố, tăng cường nền quốc 
phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân; giải 

uyết dứt điểm tồn đọng của những năm mất 
ôn định, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý 
kịp thời những VỤ VIỆC phức tạp nảy sinh ngay 
tại cơ sở. Vì vậy, đến nay, tỉnh hinh chính trị, 
xã hội trong tỉnh ôn định khá vững chắc; kỷ 
cương, luật pháp, trật tự xã hội được bảo đảm. 


Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động của hệ thông chính trị thực sự được coi là 
nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Thái Bình đã tập 
trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tô chức đảng, nhất là cơ sở, tạo chuyển 


4I 


biến tích cực, có chiều sâu trên tất cả các mặt 
chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và dân 
vận. Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tính đã có 
nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả xây dựng tô 
chức cơ sở trong sạch, vững mạnh, giải quyết 
các cơ sở yếu kém. Tất cả các cơ sở đã xây 
dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm 
việc của cấp ủy, các quy chế, quy định về công 
tác đảng, hoạt động của chính quyền, đoàn thê. 
Tự phê binh và phê bình, đánh giá phân loại cơ 
sở đàng, cán bộ lánh đạo, quản lý và đẳng viên 
được duy trì có nên nếp, từng bước nâng cao 
chất lượng. Năm 2004, tô chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh chiếm 64,8%, tăng 
19,5%, yếu kém 0,8%, giảm 6,1% so với năm 
2000; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt 62,8%, vi phạm tư cách, chưa 
hoàn thành nhiệm vụ là 0,7%. Công tác cán bộ 
có bước đối mới và được tăng cường về quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bô 
nhiệm, bô nhiệm lại, đáp ứng yêu câu trước 
mắt và lâu dài. Công tác kiểm tra của Đảng 
thực sự được coi trọng hơn, có tác dụng tốt 
phòng ngừa vi phạm, góp phần ồn định tình 
hình cơ sở. 

Từ thực tiễn 5 năm qua, Đẳng bộ Thái Bình 
rút ra những bài học kinh nghiệm: 

- Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề 
ra chủ trương sát thực tế của địa phương, có 
tính khả thi cao gắn VỚI VIỆC Xây dựng cơ chế, 
chính sách và tô chức thực hiện thống nhất từ 
tỉnh đến cơ sở. Coi trọng sơ kết, tổng kết rút 
kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều 
hành; quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình 
mới, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đề nhân 
nhanh các mô hình có hiệu quả. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị và toàn dân; đây mạnh khai thác mọi 
nguồn lực của địa phương kết hợp với thu hút 
mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, đồng thời 
tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để đây 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề xã hội 
bức xúc, chú trọng mở rộng dân chủ trong xã 
hội gắn VỚI g1ữ vững, kỷ cương pháp luật; nâng 
cao đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân 
và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện 
đồng bộ các biện pháp để giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường 
công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
nhất là các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, 
xây dựng cơ bản và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. Chủ động phát hiện và giải quyết 
kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn nảy sinh 
ngay tại cơ SỞ. 

- Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết thống 
nhất và dân chủ thực sự trong Đảng, giữ vững 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: thẳng 
thắn, nghiêm túc tự phê bình, phê bình; kiên 
quyết đấu tranh chống quan liêu, tham những, 
lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tư tưởng 
cục bộ, bè cánh và sự suy thoái đạo đức, lối 
sống. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bôi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ chủ chốt các cấp, các ngành và nâng cao 
chất lượng đảng viên. 

Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình đạt được 5 năm qua mới chỉ là bước 
đầu và còn nhiều khó khăn, thách thức. Nền 
kinh tế chậm phát triên và tụt hậu so với nhiều 
tỉnh trong khu vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển với 
nhịp độ cao. Tích lũy từ nội bộ nên kinh tế 
thấp, vốn đầu tư hạn hẹp; hiệu quả sản xuẤt, 
kinh doanh còn hạn chế. Sức ép về lao động, 
việc làm còn rất lớn; một số tệ nạn xã hội còn 
bức xúc. Để hòa nhập với bước tiến chung của 
các tính trong khu vực và cả nước, Thái Bình 
phải phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, đổi mới 
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toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; tích cực chuyên dịch cơ cấu kinh tế, phấn 
đâu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển bền 
vững và có hiệu quả. Nâng cao chất lượng các 
hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết việc 
làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường 
quốc phòng, an ninh, giữ vững ôn định chính 
trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực 
quản lý, điều hành của chính quyền, chất 
lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng 
"phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao 
văn hóa - nên tảng tỉnh thần của xã hội", trong 
những năm tới, Thái Bình tập trung thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, đấy mạnh và nâng cao hiệu quả 
thực hiện các trọng tâm tạo bước đột phá tăng 
trưởng kinh tế 

Tập trung cao độ phát. triên mạnh mẽ, có 
hiệu quả công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
theo hướng vừa phát triển công nghiệp tập 
trung, vừa phát triên nghề, làng nghề và công 
nghiệp nông thôn. Hoàn thiện, khai thác có 
hiệu quả kết cấu hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp hiện có, quy hoạch xây dựng các khu, 
cụm, điểm công nghiệp mới. Tích cực đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, sức 
cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp, đồng 
thời tập trung thu hút nguồn lực để phát triên 
các ngành công nghiệp công nghệ cao và công 
nghiệp chế biến nông, thủy sản. Tiếp tục khôi 
phục, phát triển nghề, làng nghề truyền thống, 
đồng thời tích cực du nhập nghề mới; khuyến 
khích hinh thành các doanh nghiệp trong làng 
nghề làm đầu tàu thúc đây nghề phát. triên; 
nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề. 

Đây mạnh quá trình chuyển nông nghiệp 
sang sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tẾ 
cao. Quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất 
tập trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ 
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VIỆC đầy mạnh chuyển đôi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tạo ra khôi lượng hàng hóa lớn, đủ 
tiều chuẩn, CÓ SỨC cạnh tranh, tiêu thụ theo 
hợp đồng. Phát triển mạnh mẽ trang trại, gia 
trại chăn nuôi, thủy sản. Hình thành một số 
mô hình nông nghiệp công nghệ Cao, sản 
xuất sản phẩm sạch. Mở rộng sản xuất VỤ 
đông, xây dựng cánh đồng đạt giả trị sản xuất 
50 triệu đồng trở lên/ha/năm ở khắp các cơ sở 
trong tỉnh. 


Phát triển kinh tế biên cả về đánh bắt, nuôi 
trồng, chế biến hải sản, du lịch và vận tải biển, 
trong đó nuôi trông thủy, hải sản tập trung 
theo phương thức thâm canh, bán thâm canh là 
mũi đột phá tăng trưởng kinh tế thủy sản. 


Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, 
chính sách nhằm khai thác mọi nguôn lực đây 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên đôi 
với các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và dự 
án chế biến nông, thủy sản đầu tư vào tỉnh. 


Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, 
văn hóa - xã hội 

_Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, 
tiễn tới xây dựng xã hội học tập. Mở rộng quy 
mô, đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào 
tạo theo hướng xã hội hóa; nâng cao chất 
lượng dạy và học. Phấn đấu hoàn thành phổ 
cập trung học phố thông cho thanh niên vào 
năm 2010. Tăng cường đào tạo nhân lực đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của tỉnh. Tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ phục vụ đây mạnh phát triển 
kinh tê - xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ 
môi trường. 

Đối mới và nâng cao chất lượng công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân. Hoàn thiện hệ thống. chăm sóc sức khỏe 
từ tỉnh đến cơ sở; phát triển các cơ sở dịch vụ 
y tế thuộc nhiều hình thức sở hữu. Kiên trì thực 
hiện chủ trương. mỗi cặp vợ chồng ch có 
1 hoặc 2 con" và duy trì mức sinh thay thế. 


Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 
lĩnh vực văn hóa - thông tin, làm cho văn hóa 
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thực sự là nên tảng tỉnh thần của xã hội. Đặc 
biệt chú trọng duy trì thường xuyên và nâng 
cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kêt 
xây dựng đời sông văn hóa gắn liền với việc 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Ba là, tăng cường công tác quốc phòng, an 
ninh, giữ vững ồn định chính trị 

Tiếp tục quần triệt, thực hiện nghiêm túc 
các nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương 
Đảng về chiến lược an ninh quốc gia và chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân găn với thế trận an ninh nhân 
dân. Kết hợp chặt chế kinh tế với quốc phòng 
và an ninh; quôc phòng, an ninh với kinh tê. 
Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm 
những phức tạp nảy sinh ngay tại CƠ SỞ; duy trì 
trật tự, kỷ cương, giữ vững ôn định chính trị, 
xã hội. 

Bốn hà, đổi mới và chỉnh đốn . Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức đẳng 

Tích cực đôi mới nội dung, phương pháp, 
nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tăng cường 
sự thống nhất nhận thức, ý chí, hành động của 
toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Làm tốt 
công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. 

Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tô chức cơ 
sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh đề lãnh 
đạo thực hiện tốt đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của 
cấp trên. Rà soát, bô sung, hoàn chỉnh và thực 
hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của tô 
chức đang; duy trì nên nÉp, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt cấp ủy và tô chức đảng. Mở 
rộng dân chủ đi đôi với giữ gìn đoàn kết, kỷ 
luật của Đảng, nâng cao chất lượng tự phê bình 


và phê bình. Làm tốt công tác quản lý, phân | 


công công tác và bôi dưỡng trình độ mọi mặt 
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cho đảng viên. Tiếp tục đổi mới, triển khai 
đồng bộ, có hệ thống các khâu đánh giá, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử 
dụng và thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng 
đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm 
chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đấy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Duy trì nền nếp, nâng CaO 
chất lượng công tác kiêm tra của cấp ủy và Ủy 
ban kiểm tra các cấp trong tỉnh. 


Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, điều hành của chính quyên; phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân 

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng - 
hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân. 
Ủy ban nhân dân các cấp chủ động cụ thể hóa 
và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương của cấp ỦY, tăng cường kỹ luật, kỹ 
Cương, thống nhất quản lý, điều hành, nâng 
cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 
chuyên môn và đội ngũ công chức. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng 
cường tham mưu cho cấp ủy về công tác vận 
động quân chúng. Hướng mạnh các hoạt động 
về cơ sở, phát động và duy trì có hiệu quả các 
phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân 
phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. 

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, 
lao động cần cù, sáng tạo, với sự quan tâm 
lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, 
sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan 
trung ương, 5 năm tới Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình sẽ phát huy cao độ sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vượt qua 
khó khăn, thách thức, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực 
hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ do 
Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh sắp tới đề ra.L] 
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Quy chê Dân chủ ởcơ sở 
tại tbành pbô Đà Nẵng - bêt quả 
tà nbữmg tân đề đạt ra 


HÔ TẤN SÁNG ” 


HỮNG năm qua, bằng sự đoàn kết, 
Ñ\ trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực 

phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân 
dân, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu to 
lớn trong công cuộc đổi mới, trở thành một 
trong những trung tâm phát triển về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội ở khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên và trong cả nước. 

Cách làm và kết quả Đà Nẵng đạt được 
không chỉ mang ý nghĩa khẳng định vị thế 
của một thành phố năng động, nhiều tiềm 
năng mà còn trở thành một cách thức, mô 
hình phát triển thu hút sự quan tâm nghiên 
cứu, tìm hiêu kinh nghiệm đối với nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước. 

Sự thành công của Đà Nẵng, tất nhiên là 
kết quả của những giải pháp đồng bộ từ chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến công tác an 
ninh - quốc phòng..., trong đó ở một góc độ 
nhất định, có thể phân tích từ việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TW 
ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng và các chỉ thị, nghị định của 
Chính phủ. 
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Việc tổ chức tổng kết quá 
trình thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở là yêu cầu đặt ra 
đối với các cấp, các ngành, 
các địa phương trong cả 
nước sau một thời gian nhất 
định triển khai thực hiện. Ở 
Đà Nẵng, các cấp lãnh đạo, 
quản lý trên địa bàn thành 
phố cũng như một số tác giả 
đã có nhiều văn bản, bài viết 
phản ánh những vẫn đề có 
liên quan. 

Bài viết của chúng tôi dựa trên những kết 
quả đó để luận giải việc thực hiện Quy chế 
này như là một trong những phương thức, 
công nghệ chính trị - xã hội tạo nên bước 
nhảy mang tính đột phá của sự phát triên ở 
thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua; 
động thời qua đó chỉ ra những bất cập, vướng 
mắc cân tháo gỡ nhằm tiếp tục thực hiện sâu, 
rộng, toàn diện nó trong thời kỳ tiếp theo. 

1 - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
là một trong những giải pháp phát huy 
nguôn lực con người và các nguồn lực 
xã hội 

Trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai 
thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chế, 
đồng bộ, đúng yêu cầu. Nội dung Quy chế 
không những được cụ thể hóa ở từng. loại 
hình cơ sở, từ khối xã - phường, khối cơ 
quan, đến khối các doanh nghiệp nhà nước, 
mà còn sát hợp với mỗi cơ sở cụ thể. 
Điều đáng quan tâm là tìm ra phương thức và 


* TS, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị 
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tác động của việc tô chức thực hiện Quy chê 


dân chủ trong thực tế. 

- Triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, trước hết mang lại sự đổi mới quan 
điểm và phong cách lãnh đạo theo hướng phát 
huy tinh thần dân chủ đối với nhân dân, yêu 
cầu và xây dựng trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và công chức các cấp của thành phố 
phong cách làm việc thực sự “trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân”. Việc chủ động tổ chức đối thoại 
trực tiếp giữa lãnh đạo chủ chốt của thành phố 
với các tầng lớp nhân dân, thành tâm nghe 
dân, phát biểu nguyện vọng, từ đó tập trung 
giải quyết tích cực, kịp thời những vấn đề bức 
xúc đối với người dân ở cơ sở. Việc các cuộc 
họp của Hội đồng nhân dân thành phố, đặc 
biệt là các buổi trả lời chất vấn của lãnh đạo 
các cơ quan nhà nước được truyền hình trực 
tiếp để nhân dân theo dõi, tham gia góp ý kiến 
và giám sát... đã tạo nên sự đông thuận giữa 
Đảng với dân trong các quyết sách chính trị 
có liên quan đến các vấn đê “quốc kế, dân 
sinh” của thành phố trong những năm qua. Đó 
là nền tảng sức mạnh, là động lực bên trong 
để thành phố có thể giải quyết một cách cơ 
bản, vững chắc những vẫn đề tưởng chừng 
như chưa thể giải quyết được trong điều kiện 
trước mắt. 

- Việc triển hai sâu rộng và đồng bộ Quy 
chế Dân chủ ở cả 3 loại hình cơ sở đã thực sự 
huy động được các nguôn lực, khơi dậy và 
_ phát huy được ý chí tỉnh thần và các nguồn 
lực vật chất tiềm tàng trong các tầng lớp nhân 
dân; huy động được sức mạnh tổng hợp của 
mọi thành phần dân cư, các tô chức xã hội 
cùng tiến quân vào mặt trận chỉnh trang, xây 
dựng, phát triển thành phố, để Đà Nẵng thực 
sự xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại. 

Về phương diện này, kết quả lớn nhất, và 
dễ nhận thấy nhất, đó là thành phố đã thực sự 


4ó 
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là nơi thực hiện có kết quả phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm” - nội dung 
cơ bản hàm chứa trong Quy chế Dân chủ ở xã, 
phường - trong quá trình nâng cấp, chỉnh 
trang đô thị. Nhờ có sự bàn, thảo dân chủ 
trong các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư; 
sự thỏa thuận về lợi ích cá nhân, gia đình và 
lợi ích cộng đồng xã hội, mà việc chỉnh trang 
nâng cấp đô thị, thành phố đã tiến hành giải 
tỏa, đền bù, di dời liên quan đến 52.000 hộ 
dân nhưng về cơ bản không để xẩy ra hiện 
tượng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đó 
cũng là nguôn lực cơ bản tạo nên những công 
trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng, về 
kinh tế - xã hội, về phục vụ dân sinh của 
thành phố trong những năm qua. Những cầu 
sông Hàn, Cẩm Lệ, Phò Nam - Hòa Bắc, 
những tuyến đường lớn như Nguyễn Tất 
Thành, Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, Trần 
Hưng Đạo, đường 3 tháng 2, quốc lộ 1A (qua 
thành phố) mở rộng; các trung tâm bưu điện, 
bệnh viện thành phố; các khu tái định cư, hạ 
tầng khu công nghiệp Hòa Khánh, các công 
trình hạ thế nông thôn tại một số xã ở huyện 
Hòa Vang, bê-tông hóa kênh mương hồ Hòa 
Trung, Đồng Nghệ, các tuyến đường ở các xã 
phường... là những minh chứng sống động về 
sức người, sức của của các tầng lớp nhân dân 
Đà Nẵng trong công cuộc phát triển thành 
phố, có những giải pháp đúng đắn, thỏa đáng 
để khơi dậy. _ 

Các con số cụ thể sau đây, tiếp tục cho 
thấy sức mạnh, tính hiệu quả của một chính 
sách đúng, một cách làm hợp lòng dân: 

+ Ngân sách đầu tư mở rộng và làm mới 
các tuyến đường lớn của thành phố trong 
những năm qua khoảng trên 475 tỉ đông, 
trong đó nhân dân đóng góp hơn 150 tỉ, chiếm 
32,8%. Đặc biệt, trong cuộc vận động đóng 
góp xây dựng cầu sông Hàn, cán bộ, chiến sỹ 
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và nhân dân đã đóng góp 27 tỉ 469 triệu đông, 
chiếm 30% tổng vốn đầu tư. 

+ Theo tỷ lệ Nhà nước đầu tư 60% - 80%, 
nhân dân đóng góp 20% - 40% giá trị công 
trình (tùy theo khả năng của từng địa 
phương). Thành phố đã sửa chữa, nâng cấp, 
làm mới hơn 80 km ngõ, hẻm ở nội thị và 
460km đường bê-tông nông thôn, hơn 
50.000 mZ vĩa hè, ngõ, hẻm được bê-tông hóa, 
gần 30 km mương, rãnh thoát nước được khơi 
thông và xây dựng mới. 

+ Cùng với việc chăm lo xây dựng kết cấu 
hạ tầng, chỉnh trang đô thị, trên cơ sở hoàn 
thiện hóa thể chế, cơ chế quản lý xã hội nói 
chung, quản lý kinh tế nói riêng, việc triển 
khai thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở khối 
các cơ quan và khối các doanh nghiệp nhà 
nước đã mang lại sự thông thoáng vê môi 
trường đâu tư, sự bình đẳng và phân nào đó là 
sự sòng phẳng trong cuộc cạnh tranh về năng 
suất, chất lượng. Nhờ đó đã kích thích sự 
năng động, sáng tạo của người lao động nói 
chung và các chủ thê sản xuất, kinh doanh 
nói riêng. 

Những chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông 
nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và 
dịch vụ đã kéo theo kết quả là: GDP bình 
quân đầu người tăng từ 628 USD (năm 2000) 
lên 980 USD (năm 2003), năm 2005 ước 
đạt 1.010 USD. Giá trị sản xuất công nghiệp 
thành phố tăng bình quân là 20%, dịch vụ 
tăng 12%, tống thu ngân sách hằng năm tăng 
27,3%. Năm 2005, ty trọng các ngành trong 
GDP là: công nghiệp 48,3% - dịch vụ 
46,16% - nông nghiệp 5,54% (2)... 

- Bên cạnh tạo động lực thúc đây kinh tế 
phát triển, việc triển khai thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở đã góp phân thể hiện bản 
chất nhân đạo của chế độ qua các quan hệ xã 
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hội. Trên cơ sở nâng cao thu nhập bình quân 
của mọi người dân, những chính sách xã hội 
của Đảng và Nhà nước không những được các 
cấp chính quyên quan tâm mà còn trở thành 
hành động chung của toàn xã hội, nhất là các 
chủ thể kinh tế... Chương trình xóa đói, giảm 
nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
Qua 4 năm (2001 - 2004), toàn thành phố đã 
giảm được 9.584 hộ nghèo, bình quân hằng 
năm giảm 2.369 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,66% 
năm 2001 đã giảm xuống còn 0,13% năm 
2004. Thành phố không chỉ giải quyết cơ bản 
cái ăn cho các hộ nghèo mà đã từng bước giải 
quyết các yêu cầu về nhà ở, học hành, chăm 
sóc sức khỏe, đi lại, sinh hoạt văn hóa nhất là 
đối với đồng bào các xã miền núi và các xóm 
nghèo trong thành phố. 

- Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” theo tinh thân Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VIII và được cụ thể hóa bằng Chương 
trình “Thành phố 5 không” (không có hộ đói, 
không có người mù chữ, không có người lang 
thang xin ăn, không có người nghiện ma tuý 
trong cộng đồng, không có giết người, cướp 
của) đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình 
hướng ứng, tích cực thực hiện. Nhờ đó, bộ 
mặt thành phố, đời sống xã hội không ngừng 
đôi thay theo hướng văn minh, tiến bộ. Hiện 
tại thành phố đã phô cập trung học cơ sở cho 
471/47 phường; đã kiên cố hóa các trường học, 
xây dựng trường trung học phổ thông chất 


(1) Theo Báo cáo tổng kết 5Š năm thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Năng 
số 5I/BC-BCĐ 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Năng, Thông tin nội bộ, 
số 2-2004, số 7-2005 

(2) Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố Đà Năng, khóa VIII tại Đại hội Đảng bộ 
thành phố lần thứ XI (lưu hành nội bộ) 
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lượng cao, nơi đào tạo nguôn nhân lực có hàm 
lượng trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa trong tương lai. Thành phố 
cũng đã có 36 trường đạt chuẩn quốc gia, 47 
trạm y tế xã, phường đều có bác sỹ chăm sóc 
sức khỏe nhân dân; có 80% hộ gia đình đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 37% thôn, 44% 
khối phố đạt tiêu chuẩn thôn, khối phố văn 
hóa. 

Sẽ là chưa đầy đủ khi đề cập đến những tác 
động tích cực của việc triển khai thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đối với việc phát 
huy nguồn lực con người, các nguôn lực xã 
hội ở thành phố Dà Nẵng trong những chiều 
cạnh đã đề cập trên, dẫu đó là những vấn đề 
cốt yếu. Bằng những cảm nhận trực quan và 
những số liệu thu thập được, chúng ta có thể 
khẳng định rằng: Thực hiện Quy chế Dân chủ 


Ở cơ sở đã, đang và sẽ là một trong những giải 


pháp cơ bản nhằm phát huy nguôn lực con 
người, các nguôn lực xã hội trong quá trình 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn 
thành phố. Điều quan trọng là các chủ thê 
lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là đội ngủ 
chủ chốt phải “có tâm, có tâm” đề tô chức 
thực hiện. Được nhân dân đông tình ủng hộ 
đó là tính dân chủ của một quyết sách 
chính trị và đó là cội nguồn sức mạnh để 
thành phố tạo lập nên những kỳ tích mới trong 
công cuộc xây dựng và phát triên xã hội mới, 
vi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh”. 

2 - Một số vấn đề đặt ra và những định 
hướng cơ bản trong thời kỳ tiếp theo 

Có sự trùng hợp ngẫu nhiên, thành phố 
mới chia tách và bước vào giai đoạn sắp xẾp, 
củng cố bộ máy... vận hành xã hội đê tiếp tục 
xây dựng và phát triển thì Quy chế Dân chủ 
được ban hành thực hiện. Có thể hình dung, 
với Đà Nẵng điều đó như một đột phá có tính 
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thê chế (thê chế dân chủ ở tầm vĩ mô), tạo lập 
môi trường và động lực mới cho sự vận hành 
và phát triển thành phố trong thời kỳ mới. 
Thực tiễn quá trình triên khai thực hiện Quy 
chế Dân chủ cũng là thực tiễn thời kỳ xây 
dựng và phát triển (1998 - 2005) ở thành phố 
Đà Nẵng, đã cho thấy giá trị thực tế của một 
quyết sách chính trị hợp lòng dân cũng như 
(tâm quan trọng của trình độ, khả năng, bản 
lnh của các cấp độ chủ thể chính trị (đặc biệt 
là người đứng đầu các cấp) trong việc tổ chức 
thực hiện các quyết sách đó. 

Mọi việc không chỉ có thuận lợi và thành 
công mà trong quá trình thực hiện còn nhiều 
khó khăn, trở ngại đang đặt ra. 

Thứ nhất, từ phương diện thể chế, cơ chế: 

- Các Nghị định của Chính phủ về thực 
hiện Quy chế Dân chủ mới quy định các việc 
phải làm, nhưng lại chưa quy định biện pháp 
chế tài kèm theo nên việc chấp hành các quy 
định này vẫn còn tùy thuộc khá nhiều vào sự 
nhận thức, nhất là quan niệm, tính cách của 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Điều đó cho 
thấy cần thiết phải luật hóa, cụ thể hóa các nội 
dung của các nghị định này, và đương nhiên 
khi đã luật hóa thì quá trình kiêm tra, xử lý 
những cá nhân và tập thể vi phạm phải được 
tiến hành thường xuyên, nghiêm minh. 

- Việc công khai tài chính là một biện pháp 
quan trọng đề cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân thực hiện quyên giám sát, kiểm tra 
nhằm ngăn chặn những sai phạm trong các 
hoạt động có liên quan... Nhưng thực tế cho 
thấy quy định này vẫn mang tính hình thức. 
Một mặt, ở nước ta chưa có môi trường, điều 
kiện cho việc công khai hóa, minh bạch hóa 
các nguôn thu của cá nhân, hay trong các 
doanh nghiệp... Mặt khác, không ít cán bộ, 
công chức, viên chức và đại đa số người lao 
động, nhân dân ít am hiểu về nghiệp vụ kế 
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toán nên sự tiếp nhận những thông tin này khá 
thụ động “nghe cho biết về các phép tính đơn 
giản”. Do đó, về nội dung này trong quy chế 
cần phải được cụ thể hóa, đồng bộ hóa một 
bước, nếu không thì vẫn mang tính hình thức, 
làm giảm ý nghĩa sát thực trong nội dung có 
tính thể chế.. 

Thứ hai, về đội ngũ cán bộ tương thích với 
môi trường dân chủ và phát triển. 

Mặc dù, những năm qua, công tác cán bộ 
đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí, song về 
tổng thể, so với yêu cầu đòi hỏi trong giai 
đoạn mới phát triển với tốc độ nhanh và bên 
vững, thời kỳ mới, hội nhập, dân chủ hóa tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì trình 
độ, phong cách làm việc của phân đông đội 
ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt 
là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở vẫn còn 
nhiều bất cập. Vì thế, một trong những giải 
pháp có ý nghĩa quyết định để tiếp tục phát 
huy vai trò và tính hữu hiệu của Quy chế Dân 
chủ cơ sở ở Đà Nẵng trong giải na tiếp theo 
là tập trung nâng tầm, củng cố và hoàn 
thiện tâm, xây dựng phong cách làm việc 
dân chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp 
ở thành phố, cấp bách nhất là đội ngũ cán bộ 
cơ sở, bằng hệ thống các chính sách, cơ chế, 
cách làm đồng bộ. Trong công tác cán bộ, 
điều quan trọng là phải từ phong trào, thực tế 
và nhu cầu của sự phát triển để tuyển chọn, sử 
dụng mọi tiềm lực con người. 

Thứ ba, về tính mục đích của việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ và công cuộc xây 
dựng, phát triển thành phố. 

Xây dựng và phát triển thành phố, sắp xếp, 
chỉnh trang đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, 
xét đến cùng là nhằm hướng tới phục vụ cuộc 
sống của con người, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. 
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Người dân thành phố đã nhận rõ điều đó qua 
thực tế. Đó là nguyên nhân căn bản tạo nên sự 
đồng thuận xã hội trong việc thực hiện những 
chủ trương, chính sách có tính nhạy cảm về 
mặt lợi ích mà các cấp lãnh đạo, quản lý 
thành phố đề xướng, tổ chức thực hiện trong 
thời gian qua. Tuy nhiên, cải tạo và xây dựng 
thành phố theo hướng hiện đại, văn minh là 
một quá trình đầy khó khăn, phức tạp, khá lâu 
đài, liên quan đến nhiều lĩnh vực, động chạm 
đến tư tưởng, lợi ích của hàng vạn con 
người... Thực tế ở Đà Nẵng trong thời gian 
qua, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, 
vẫn không ít vấn đề bất cập, thậm chí có cả 
sai làm mang tính chủ quan. Từ phương diện 
này, phải chăng điều cần đặc biệt lưu tâm là 
hiện tại vẫn còn một bộ phận dân cư chưa 
hoàn toàn được hưởng lợi trực tiếp, nếu không 
nói bị thiệt hại, mất công ăn việc làm, đảo lộn 
(rong kế sinh nhau, thu nhập bấp bênh, đời 
sống khó khăn... Vì vậy, cần có sự sâu sát, 
bàn tính dân chủ, kỹ lưỡng (lồng ghép các nội 
dung này vào trong các hoạt động tuyên 
truyền và tô chức thực hiện Quy chế Dân chủ 
trong các khu vực dân cư) trong quá trinh xác 
lập những chủ trương và giải pháp toàn diện, 
trong đó mục tiêu phục vụ và mang lại lợi ích 
thực sự cho người dân, cho xã hội, cho lợi ích 
chung phải là trung tâm; vạch tiễn độ, xác lập 
trách nhiệm cụ thể cho mọi bên liên quan đến 
việc thực thi các chương trinh, dự án. Từ đó, 
các cấp có thâm quyền theo dõi chặt chẽ, xử 
lý nghiêm tất cả những cơ quan, những cá 
nhân có thâm quyền gây can trở, hoặc tìm 
cách trục lợi làm phương hại đến lợi ích chính 
đáng của quần chúng nhân dân trong quá 
trình triên khai thực hiện. Được như vậy là 
Quy chế Dân chủ đã đi sâu vào hiện thực đời 
sống xã hội, củng cố thêm nữa niềm tin của 
dân với Đảng và Chính phủ trong giai đoạn 
cách mạng mới. 


49 


hực tiễn - Xinh nghiệm 


1 - Cải cách về thể chế 
chính sách trong lĩnh vực 
thuế, hải quan 

Bốn năm qua (2001 - 2004), 
Bộ Tài chính đã chủ động phối 
hợp với các bộ, ngành có liên 
quan nghiên cứu trình Chính 
phủ, Quốc hội sửa đối, bổ sung 
4 luật, 2 pháp lệnh, 17 nghị 
định quy định chi tiết thí hành 
các luật, pháp lệnh về thuế, phí 
và hải quan; đã kịp thời ban 
hành các thông tư hướng dẫn và 
tổ chức triền khai thực hiện các 
luật, pháp lệnh, nghị định nói trên. Nhìn chung 
hệ thống chính sách thuế, phí và hải quan đã 
được cải cách theo hướng: giảm mức thuế suất, 
mở rộng diện ưu đãi thuế để khuyến khích đầu 
tư, đây mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong 
nước phù hợp với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện các cam kết 
quốc tế. Việc triển khai thực hiện đã được cộng 
đồng doanh nghiệp nhất trí cao, không còn 
những vướng mắc lớn. Nội dung. cải cách hành 
chính trong từng luật, pháp lệnh về thuế, phí, hải 
quan như sau: 

Luật sửa đổi bổ sung một số điêu của Luật 
Thuế giá trị gia tăng đã giảm thuế suất từ 4 mức 
trước đây (0%, 5%, 10%, 20%) xuống còn 3 
mức (0%, 5%, 10%), bỏ mức thuế suất CaO 20%. 
Mỡ rộng diện á ap dụng thuế suất 0% để khuyến 
khích xuất khẩu dịch vụ, bãi bỏ việc khấu trừ 
thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ % nhằm 
ngăn chặn việc lợi dụng khấu trừ thuế khống để 
chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước. Quy 
định rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh 
nghiệp từ 3 tháng hoàn I lần, xuống áp dụng 
hoàn ngay lúc phát sinh đối với số thuế phải 
hoàn từ 200 triệu đồng để không gây ra đọng 
vốn cho doanh nghiệp. Khuyến khích sử dụng 
hóa đơn tự in để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
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Cai cách hành chính 
về thuế và hải quan 
giai đoan 2001 - 200⁄1 
và các năm (tiếp theo 


QUÁCH ĐỨC PHÁP * 


trong VIỆC quản lý và sử dụng hóa đơn phù hợp 
với đặc điểm của đơn vị. 


Luật sửa đôi bổ sung một số điều của Luật 
Thuế tiêu thụ đặc Diệt, đã giảm một số thuế suất 
cao đối với một số mặt hàng như: thuế suất đối 
với ô tô giảm từ 100%, 80%, 30% xuống còn 
80%, 50%, 25% (tương ứng với từng loại ô tô từ 
5 chỗ ngôi trở xuống, từ 6 đến 15 chỗ ngồi và từ 
16 đến dưới 24 chỗ ngồi). Thuế suất đối với bia 
hơi giảm từ 50% xuống 30%; đối với xăng giảm 
từ 15% xuống 10%; đối với điều hòa nhiệt độ 
giảm từ 20% xuống còn 15%; đối với kinh 
doanh gôn giảm từ 20% xuống 10%... Quy định 
rõ lộ trình cắt giảm ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với ô tô sản xuất trong nước từ 
năm 2004 đến 2007 để các doanh nghiệp chủ 
động thực hiện. 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) 
giảm thuế suất từ 32% xuống còn 28%, Áp 
dụng thống nhất cho cả doanh nghiệp có vôn 
đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước; 
bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 25% 
đối với doanh nghiệp trong nước; bãi bỏ 
thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với 


* TS, Vụ trưởng, Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính 
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Việt kiều và các nhà đầu tư nước ngoài tạo sự 
bình đăng trong cạnh tranh, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp tăng tích lũy, tăng đầu tư. Áp dụng 
các mức ưu đãi vê thuế cao nhất là 10%, 15%, 
20% (tùy theo dự án đầu tư) đối với doanh 
nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (trước đó chỉ được hưởng mức 
thuế suất ưu đãi là 15%, 20%, 23%). Tăng tỷ lệ 
chỉ phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại được tính 
vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu 
thuế từ 5% - 7% lên 10% tổng chỉ phí; cho phép 
khấu hao nhanh đến 2 lần mức khấu hao thông 
thường để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đối 
mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật. 

Luật Hải quan được ban hành đã tạo ra một 
bước cải cách hành chính mạnh mẽ trong công 
tác quản lý hải quan. Luật quy định rõ trách 
nhiệm của cơ quan, cán bộ hải quan và trách 
nhiệm của khách hàng, xác định rõ quyền lợi và 
nghĩa vụ của người khai hải quan để phát huy 
quyên tự chủ của doanh nghiệp. Hình thành khâu 
kiểm tra sau thông quan, thực hiện hậu kiểm để 
giải phóng nhanh hàng hóa, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp. Luật Hải quan đã tạo điều kiện 
chuyển từng bước hoạt động hải quan sang quản 
lý rủi ro theo tập quán quốc tế. Từ sau khi ban 
hành Luật Hải quan, các văn bản quy định hướng 
dẫn chỉ tiết thi hành Luật Hải quan đã giảm từ 
450 văn bản xuống còn 50 văn bản. 

Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao (sửa đổi) đã bỏ thuế suất cao 50% trong 
biêu thuế đối với cả người Việt Nam và người 
nước ngoài; bỏ thuế thu nhập bổ sung 30% đối 
với người Việt Nam. Đáng chú ý là nâng mức 
khởi điểm chịu thuế đối với người Việt Nam từ 3 
triệu đông/tháng lên 5 triệu đông/tháng; đồng 
thời mở rộng khoảng cách mức thu nhập chịu 
thuế trong từng bậc thuế suất của biểu thuế đối 
với người Việt Nam. Nếu như trước đây thu nhập 
bình quân/tháng trên 3 triệu đến 6 triệu đồng nộp 
thuế 10%, trên 6 triệu đồng đến 9 triệu đồng nộp 
thuế 20%, trên 9 triệu đến 12 triệu đồng nộp thuế 
30%, trên 12 đến 15 triệu đồng nộp thuế 40% thì 
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nay 5 triệu đông không phải nộp thuế, trên 
5 triệu đến 15 triệu đồng chỉ phải nộp thuế 10%, 
trên l5 triệu đến 25 triệu đồng nộp 20%. Như 
vậy, việc sửa đối này đã giảm bớt tỷ lệ động viên 
thu nhập đối với người lao động, qua đó cải thiện 
đời sống và nâng tích lũy của người lao động, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về 
lao động, khuyến khích sử dụng lao động là 
người Việt Nam. 

Qua việc thực hiện, Pháp lệnh Phí và Lệ phí 
cả nước đã bãi bỏ được 140 loại phí, lệ phí do các 
cơ quan ở trung ương ban hành không đúng quy 
định; bãi bỏ 203 loại phí, lệ phí do các câp chính 
quyền ở địa phương ban hành không đúng quy 
định. Đối với những loại phí, lệ phí còn hiệu lực 
thi hành đã được tổ chức rà soát lại, giảm bớt 
những mức thu cao để giảm chi phí đầu vào cho 
các doanh nghiệp, như phí hàng hải giảm 30%, 
phí câu, đường bộ giảm 20%, có loại giảm 70 - 
100% như lệ phí hạn ngạch hàng đệt may vào thị 
trường Mỹ... Có § loại phí còn có sự phân biệt 
giữa người Việt Nam và người nước ngoài, đã 
được sửa đối bổ sung theo mức thu thống nhất 
như đối với người Việt Nam, như phí kiểm dịch 
động vật, thực vật, phí tần số vô tuyến điện, phí 
tham quan danh lam thắng cảnh... Việc rà soát, 
bãi bỏ, sắp xếp lại phí, lệ phí như đã nêu ở trên 
đã giảm được chi phí đầu vào cho sản xuất kinh 
doanh mỗi năm gân 1.000 tỉ đồng, đông thời bãi 
bỏ được nhiều thủ tục phiền hà cho doanh 
nghiệp. 

Thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực 
thuế và hải quan, đã chủ động thể chế hóa các 
cam kết quốc tế về thuế và hải quan vào các văn 
bản pháp luật theo các quy định của Công ước 
Kyoto về thủ tục hải quan và chứng từ hải quan, 
Hiệp định TRIPS bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ đối 
với hàng hóa xuất, nhập khẩu, Công ước quốc tế 
về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 
(Công ước HS), Hiệp định thực hiện Điêu 7 Hiệp 
định chung về thuế quan và thương mại (GATTT). 
Đây vừa là động lực, vừa là thách thức lớn tác 
động mạnh đến việc nâng cao năng lực quản lý 
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của cơ quan thuế, hải quan, vừa là áp lực thúc 
đấy các doanh nghiệp trong nước nâng cao sức 
cạnh tranh. 

2 - Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thuế, hải quan 

Trong 4 năm qua, cải cách về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thuế, phí và hải quan đã 
được xác định là một khâu trọng tâm mang tính 
đột phá, được thực hiện đồng bộ trên cả hai mặt: 
quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân (quan hệ 
giữa người thu và người nộp) và quan hệ : giữa các 
cơ quan nhà nước (giữa hệ thống thuế với hải 
quan, giữa cấp trên với cấp dưới từng hệ thống) 
được triển khai thực hiện trong tất cả các khâu 
công việc. Cụ thể là: 

Về đổi mới cơ chế kê khai, nộp thuế: Đã bỏ 
cơ chế thông báo, áp đặt thuế, tính thuế thay 
doanh nghiệp từ ngày 1-1-2004, chuyển dần 
sang áp dụng cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế. 
Người khai hải quan tự xác định mã số hàng hóa, 
thuế suất, được nợ giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) trong thời gian 60 ngày, được tạm nộp 
theo thuế suất thấp trong khi chưa nộp C/0, quy 
định doanh nghiệp không phải trả chi phí nếu cơ 
quan Hải quan yêu cầu giám định lại. 

Về cải tiến việc đăng ký cấp mã số thuế: 
Trước đây, doanh nghiệp phải đăng ký cấp mã số 
tại hai nơi: cơ quan thuế cầp mã sô thuế, cơ quan 
hải quan cấp mã số xuất, nhập khâu, mỗi nơi mất 
gân 30 ngày, thì nay thông nhất áp dụng chung 
một mã số thuế cho cả hoạt động kinh doanh 
trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu. Doanh 
nghiệp chỉ đăng kỹ làm thủ tục tại một nơi: cơ 
quan thuế cấp mã số truyền qua mạng cho cơ 
quan hải quan nên thời gian rút ngăn xuống 
còn 10 - 15 ngày (ở các thành phố lớn chỉ còn 
8 ngảy). 

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục, hô sơ trong 
các khâu mua hóa đơn: Trước đây, mỗi lần mua 
hóa đơn, doanh nghiệp phải kê khai nhiều loại 
giấy tờ rất phức tạp. Nay quy định doanh nghiệp 
được cấp mã số thuế là được mua ngay hóa đơn 
lần đầu; để mua các lần sau, doanh nghiệp chỉ 
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cần trình phiếu mua hóa đơn lần trước. Coi trọng 
VIỆC khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa 
đơn tự ïn, đồng thời phân cấp cho các cục thuế 
cấp tỉnh xét duyệt sử dụng hóa đơn tự ¡n nên đã 
giảm bớt được nhiều phiền hà cho doanh nghiệp. 

Cải tiến các tờ khai để tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp: Tờ khai thuế trước đây quy định 
rất đơn giản, nhưng lại yêu cầu doanh nghiệp 
phải cung cấp khá nhiều các báo cáo và biểu mẫu 
có liên quan. Tờ khai thuế mới có đầy đủ các chỉ 
tiêu theo yêu cầu của công tác quản lý thuế, 
doanh nghiệp chỉ việc điền vào các chỉ tiêu có 
liên quan mà hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp có phát sinh. Như vậy vừa bảo đảm đầy 
đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, vừa 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ kê 
khai. Còn tờ khai hải quan, trước đây quy định 
hơn 50 tiêu chí, nay quy định tờ khai hải quan 
hàng xuất khẩu còn 27 tiêu chí và hàng nhập 
khẩu còn 48 tiêu chí. Các giấy tờ cân thiết trong 
bộ hồ sơ hải quan được giảm từ trên 10 xuống 
còn 4 loại đối với tờ khai nhập khẩu, còn 3 loại 
đối với tờ khai xuất khẩu. Ở nơi đã triển khai thí 
điểm khai hải quan điện tử, kê khai thuế qua 
mạng hoặc đĩa mềm, thì thủ tục kê khai còn đơn 
giản, thuận tiện hơn. 

Sửa đổi các quy định vê quyết toán thuế tạo 
thuận lợi cho đối tượng nộp thuế: Thời hạn 
doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp được kêo dài từ 60 ngày lên 20 
ngày sau khi hết năm. Việc kê khai quyết toán 
thuế giá trị gia tăng cũng đã được cải tiến để 
giảm bớt phiên hà cho doanh nghiệp. 

Đổi mới quy trình quản lý theo nguyên tắc 
một cửa, chuyên môn hóa cao: Ngành thuế đã bỏ 
chế độ chuyên quản khép kín, chuyển sang quản 
lý theo chức năng, thực hiện quy trình quản lý 
thuế tách 3 bộ phận để tăng cường giám sát lẫn 
nhau. Ngành hải quan tổ chức dây chuyền thủ tục 
hải quan hoàn chỉnh, bỏ nhiều khâu trung gian, 
giảm thời gian làm thủ tục hải quan: đối với hàng 
nhập khâu theo hợp đồng thương mại trước đây 
phải qua 4 khâu thủ tục, nay giảm còn 3 khâu, 
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hàng xuất khâu còn 2 khâu; mỗi khâu thủ tục 
trước đây cần 2 - 3 người, nay chỉ cần ] người; 
thời gian thông quan trước đây mất 1 - 3 ngày 
nay chỉ còn từ 1 đến 2 giờ đối với lô hàng được 
miễn kiểm tra, hoặc 1/2 ngày đối với lô hàng 
phải kiêm tra. 

Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin và 
kỹ thuật hiện đại vào công tác quản lý như: sử 
dụng hệ thống mạng máy tính, thiết lập cơ sở dữ 
liệu thông tin về đối tượng nộp I thuế, thông tin về 
giá, quản lý hàng gia công đề giải quyết công 
việc nhanh hơn, hạn chế được sự nhằm lẫn trong 
cưỡng chế nợ thuế. Thí điểm khai hải quan điện 
tử tại các địa bàn trọng điểm; thí điêm thông 
quan điện tử đối với dầu thô xuất khẩu, hàng hóa 
xuất nhập khẩu ¡qua đường bưu điện, làm thủ tục 
đối với tàu biển xuất, nhập cảnh, trang bị các 
máy soi hiện đại Ở một số cửa khẩu quốc tế tại 
sân bay và một số cửa khẩu đường bộ phục vụ 
thông quan nhanh. 

3 - Cải cách vê tổ chức bộ máy và cán bộ 
trong lĩnh vực thuế, hải quan 

Từ việc thay đôi phương thức quản lý và bỏ 
thông báo thuế, trao quyền cho doanh nghiệp tự 
kê khai, tự tính, tự nộp thuế, cho nên bộ máy 
quản lý thuế, hải quan cũng được tô chức lại theo 
mô hình quản lý theo nguyên tắc một cửa, quản 
lý theo chức năng, bỏ những công việc trùng lặp, 
bỏ các khâu giám sát chông chéo, xây dựng lực 
lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Do Vậy, thời 
gian giải quyết công: VIỆC được rút ngăn hơn 
trước. Thực hiện Quyết định số 113 và 218 của 
Thủ tướng Chính phút), ngành thuế đã sắp xếp 
lại, lược bó 1.042 bộ phận không cần thiết; 
ngành hải quan thành lập bộ phận kiểm tra sau 
thông quan, hình thành bộ phận gIÁ và thanh tra, 
đồng thời với việc giảm đầu mối cấp phòng. bỏ 
cấp đội thuộc phòng, giảm bộ máy gián tiếp để 
tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các 
cửa khâu. Đáng chú ý là trong ngành thuế đã xây 
dựng quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, 
đơn vị trong và ngoài ngành để giải quyết công 
việc nhanh hơn, có hiệu quả hơn và đúng với quy 
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định của pháp luật. Trong nội bộ ngành đã có 
quy chế phối hợp công tác giữa Tống cục Thuế - 
Tống cục Hải quan - Kho bạc Nhà nước trong 
việc thu nộp thuế, cung cấp dữ liệu làm báo cáo 
thống kê, thông tin tình hình doanh nghiệp. Tổng 
cục Thuế, Tổng cục, Hải quan đã có quy chế phối 
hợp với Tổng cục Cảnh sát kinh tế trong việc 
kiêm tra chống buôn lậu, chống gian lận thương 
mại; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, 
Cơ quan ngần hàng, cơ quan quản lý thị trường để 
nắm thông tin của doanh nghiệp từ khi thành lập 
cho đến quá trình kinh doanh, lưu thông hàng 
hóa và thanh toán tiền hàng để phục vụ quản lý 
thu thuế. 

Đẩy mạnh phân cấp cho các cục, chỉ cục 
Thuế, Hải quan trong việc xác định giá tính thuế, 
thu lệ phí trước bạ, giải quyết miễn, giảm thuế, 
hoàn thuế, quyết định kiểm tra sau thông quan... 
trên cơ sở đó có sự phân công rõ ràng, cụ thể hóa 
trách nhiệm của từng công chức, từng khâu công 
VIỆC trong quy trình thủ tục quản lý. Ngành thuế 
cũng đang mở rộng việc ủy nhiệm thu một số 
khoản thuế cho Ủy ban nhân dân xã, phường bảo 
đảm sát dân hơn, hiệu quả hơn và giảm được chi 
phí đi lại và sự chờ đợi của cơ sở kinh doanh. 
Việc bố trí cán bộ quản lý thuế đã chuyên từ 
quản lý theo đối tượng (khép kín) sang quản lý 
theo chức năng nhằm hạn chế tiêu cực, đồng thời 
tạo điều kiện tiến tới xây dựng lực lượng cán DỘ 
thuế chuyên nghiệp theo tiêu chuân quốc tế, 
Tăng cường lực lượng cán bộ cho công tác hỗ trợ 
đối tượng nộp thuế và người khai hải quan, công 
tác thanh tra; thành lập tổ giải quyết vướng mắc 
tại các cục và chỉ cục Hải quan đề tiếp nhận, giải 
quyết nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp. 

Thời gian qua đã thực hiện điều động, luân 
chuyển, luân phiên 4.980 lượt cán bộ, đồng thời 
với việc giảm biên chế, bô nhiệm lại khoảng 
2 ngàn cán bộ lãnh đạo (trong đó, ngành hải 
quan đã tăng cường được 7 l4 biên chế xuống các 


(1) Quyết định số 113⁄2002/QĐ-TTg, Quyết định số 
218/2003/QĐ-TTg 
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chi cục cửa khâu; ngành thuế giảm 1.128 đầu 
mối cùng với giảm 1.195 vị trí lãnh đạo, bô 
nhiệm lại 1.592 cán bộ lãnh đạo ở tất cả các cấp). 
Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo đã 
rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ đề có 
biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về 
nghiệp vụ chuyên môn. Công tác đào tạo và đào 
tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ 
tập trung theo hướng chuyên sâu, đi vào kỹ năng 
từng khâu quản lý đối với từng ngạch công chức; 
coi trọng cả về chính trị tư tưởng, đạo đức nghề 
nghiệp, kỷ luật công tác và chuyên môn, nghiệp 
vụ (năm 2003 ngành thuế có 94,1% cán bộ được 
đào tạo, trong đó 34% là đại học và trên đại học, 
có 30 - 40% cán bộ được bôi dưỡng tập huấn về 
nghiệp vụ). 

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính về 
thuế và hải quan 4 năm qua được tiến hành tương 
đối toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả 
tốt. Tuy nhiên, so với yêu cầu về hội nhập và 
hiện đại hóa ngành thuế và hải quan, công tác cải 
cách hành chính vẫn còn có những tồn tại khó 
khăn cần khắc phục trong thời gian tới. 

5 - Cải cách hành chính về thuế và 
hải quan năm 2005 và các năm tiếp theo 

Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và 
hải quan năm 2005 và những năm tiếp theo phải 
hướng tới mục tiêu là bám sát và bắt kịp với trình 
độ quản lý của các nước ASEAN vào năm 2010. 
Có lộ trình từng bước, Xây dựng và áp dụng hệ 
thống ứng dụng theo chuẩn mực quốc tế: thực 
hiện quản lý tập trung đối với hệ thống hải quan 
vào năm 2006; hệ thống quản lý thuế vào năm 
2008; phần đấu đến năm 2010 công tác quản lý 
thuế và hải quan phải đạt tiêu chuân tiên tiến, 
hiện đại của các nước trong khu vực. 

Trước mắt, tiếp tục công cuộc cải cách hệ 
thống thuế bước ba, xây dựng hệ thống thuế hiện 
đại, có hiệu lực và hiệu quả, có kết cấu hợp lý 
theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 
năm 2010. Bổ sung, sửa đổi một cách căn bản 
Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Luật 
Hai quan, tạo điều kiện đây mạnh cải cách hành 
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chính để áp dụng các quy trình thủ tục đơn giản, 
thông thoáng và minh bạch, áp dụng công nghệ 
quản lý hiện đại phù hợp với tập quán và các cam 
kết quốc tế theo lộ trình hội nhập. Tiếp tục tổng 
kết đánh giá thực tiễn để nghiên cứu sửa đối Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trình Quốc 
hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật 
Thuế tài sản, Luật Thuế sử dụng đất... Cùng với 
việc sửa đôi, bổ sung, ban hành các luật, pháp 
lệnh về thuế, trình Quốc hội ban hành Luật Quản 
lý thuế vào năm 2006 tạo cơ sở pháp lý cải cách 
căn bản công tác quản lý thuế từ quy trình thủ tục 
hành thu (tiến hành quản lý thu) đến tô chức bộ 
máy và cán bộ. Năm 2005, mở rộng việc áp dụng 
quy trình tự khai, tự tính, tự nộp thuế đối với các 
đối tượng nộp thuế; đây mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ tư vấn 
thuế, đồng thời chấn chỉnh công tác thanh tra 
kiêm tra các đối tượng nộp thuế và thanh tra 
trong nội bộ ngành thuế, tạo điều kiện từng bước 
hiện đại hóa công tác quản lý thuế. 

Nghiên cứu các giải pháp đấy mạnh cải cách 
hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nhanh 
chóng hoàn thiện và triển khai đề án hiện đại hóa 
ngành hải quan để đáp ứng tiến trình hội nhập 
khu vực và quốc tế. Thực hiện tốt quy chế phối 
hợp giữa các đơn vị trong ba hệ thống thuế - hải 
quan - kho bạc trong các hoạt động nghiệp vụ, 
cung cấp và trao đôi thông tin, dữ liệu bảo đảm 
phục vụ thuận lợi cho công tác thu thuế và các 
đối tượng nộp thuế. Tiếp tục cải cách quy trình 
thủ tục quản lý thuế, hải quan; về cải cách bộ 
máy và công tác cán bộ, sắp xếp và luân chuyên 
cán bộ. Phấn đấu xây dựng lực lượng cán bộ 
thuế, hải quan có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên 
nghiệp, chuyên sâu về nghiệp vụ, sử dụng được 
các phương tiện hiện đại. Tăng cường đầu tư cơ 
sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, xây 
dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ 
cho việc thực hiện công tác quản lý thuế, hải 
quan theo công nghệ mới. C 
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Vùng Â Hải quán với 
nhiệm vụ huốn luyên và 
bảo vệ chủ quyên vùng 

biến, đảo phía Bác Tổ quốc 


PHAM VĂN ĐIỂN * 


AU khi nước nhà thông nhât, trước yêu 
cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, việc 


phát triển các lực lượng trong Quân 
chúng Hải quân, trong đó có các vùng duyên 
hải là rất quan trọng và cấp bách, liên quan 
trực tiếp tới nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ quốc. Bởi vậy, ngày 26-10-1975, 
Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 141/QĐ-QP 
thành lập Vùng I1 duyên hải, sau đối thành 
Vùng A Hải quân. Từ đó, ngày 26-10 hằng 
năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang 
của Vùng A Hải quân nhân dân. 

Vùng A Hải quân, đóng quân phân tán 
trên 8 tỉnh, thành ven biển phía Bắc, với nhiều 
binh chủng khác nhau, có chức năng, 
nhiệm vụ: quản lý, bảo vệ vùng biển, với dãi 
bờ biển dài hơn 270 hải lý, từ cửa sông 
Bắc Luân đến mũi Độc, Hà Tĩnh, với hàng 
nghìn hòn đảo thuộc quần đảo Hạ Long, 
Bái Tử Long, Vĩnh Thực, đảo Trần, Cô Tô, 
Thanh Lâm, Bạch Long VI... Đây là một 
địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về 
chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh của 
đất nước. 
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Nhận thức sâu sắc 
đặc điểm tình hình và 
nhiệm vụ của đơn vị, 
ngay sau khi được 
thành lập, Vùng A đã 
nhanh chóng ổn định tổ 
chức, kiện toàn lãnh 
đạo chỉ huy, cơ quan 
Vùng, các tổ chức quần 
chúng, các lực lượng 
chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu để thực hiện 
tốt nhiệm vụ của quân 
đội, nhân dân giao phó. 
Chỉ trong một thời gian ngăn, các lực lượng 
của Vùng đã bổ sung quân số, tăng cường vũ 
khí trang bị hiện đại cho các lực lượng, tập 
trung sức xây dựng và hoàn chỉnh cơ bản các 
công trình chiến đấu trên các đảo và tuyến đảo 
Đông Bắc. Đồng thời các lực lượng của Vùng 
đã thường xuyên nêu cao tỉnh thần cảnh giác, 
chủ động khắc phục mọi khó khăn, ra sức xây 
dựng lực lượng, huấn luyện nâng cao khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc, sẵn sàng chi viện bô sung lực 
lượng cho đơn vị bạn ở quần đảo Trường Sa 
và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển phía 
Tây Nam của Tô quốc. Song song với nhiệm 
vụ củng cố, tăng cường lực lượng, các đơn vị 
của Vùng A đã tranh thủ thời gian, vượt qua 
mọi khó khăn để huấn luyện, sử dụng: và làm 
chủ các trang bị vũ khí, các tàu thuyền hiện 
đại, tô chức diễn tập hợp đồng chiến đấu giữa 
các đơn vị trong vùng, giữa Vùng với đặc khu 
Quảng Ninh, Quân khu III, với quân chủng 


# Đại tá, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Vùng 
A Hải quân 
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Phòng không - Không quân và các cuộc diễn 
tập hữu nghị khác. 

Những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ 
mới, Vùng A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
tuần tiễu quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biến, 
đảo được phân công, thường xuyên nắm vững 
tình hình, kịp thời ngăn chặn, cân phá hành 
động xâm phạm vùng biên của đối phương: 
phối hợp với các đơn vị phòng không, không 
quân, biên phòng xây dựng lực lượng tự vệ ven 
biên, duy trì thường xuyên chế độ giao ban 
thông báo tình hình giữa các lực lượng. Vùng 
A Hải quân cũng đã cung cấp nhiều tư liệu, 
hình ảnh giúp Nhà nước ta đấu tranh trên mặt 
trận ngoại giao và phòng chống các hành vi vi 
phạm pháp luật trên vùng biển phía Bắc đạt 
hiệu quả cao, góp phần cùng các lực lượng 
trong Quân chủng ngăn chặn, đây lùi các hành 
động xâm nhập, phá hoại, bao vây, uy hiếp 
đảo, giữ vững an ninh trật tự trên biển, bảo vệ 
cuộc sông và công việc làm ăn của ngư dân 
nước ta. 

Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành, 9 đơn vị của Vùng A đã được 
Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu "Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, trong đó 
có l đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân đân" trong thời kỳ đối mới. Vùng được 
tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba 
và nhiều huân chương các loại. Nhiều đơn vị 
được tặng thưởng Huân chương Quân công 
hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, cùng nhiều 
Huân chương chiến công, cờ thưởng luân lưu 
của Chủ tịch nước... Nhiều lần được Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng 
Hải quân biêu dương, khen ngợi. Có được kết 
quả trên, những năm qua cán bộ, chiến sỹ toàn 
Vùng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc 
nhiệm vụ, chăm lo huấn luyện, xây dựng lực 
lượng, nâng cao chất lượng đơn vị theo hướng 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước 
hiện đại. Trong công tác huấn luyện, Vùng đã 
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tích cực đôi mới về nội dung, phương pháp. tổ 
chức huấn luyện, coi trọng công tác tập huấn, 
bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và quân nhân 
chuyên nghiệp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn 
luyện chiến đấu, giáo dục chính trị với xây 
dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn điện, lấy xây dựng chính quy, rèn luyện 
kỷ luật làm biện pháp cơ bản để nâng cao chất 
lượng huấn luyện chiến đấu và chất lượng tổng 
hợp của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hinh mới. 

Đảng ủy, chỉ huy Vùng thường xuyên quan 
tâm, có chủ trương lãnh đạo đúng, biện pháp 
sát thực và tích cực nghiên cứu vận dụng, đôi 
mới công tác huấn luyện, nên chất lượng huấn 
luyện qua các năm không ngừng được nâng 
lên. Kết quả huấn luyện chuyên môn kỹ thuật 
cho các đơn vị tàu, đảo, bờ luôn đạt 100% yêu 
cầu, trong đó có 70% - 80% khá giỏi; huấn 
luyện chiến thuật tàu và chiến thuật các ngành 
đều đạt 100% khá, giỏi. Ngoài nhiệm vụ huấn 
luyện thường xuyên, hằng năm Vùng còn được 
giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ chuyên 
môn kỹ thuật, chiến sỹ mới và lực lượng dự bị 
động viên. Kết quả kiểm tra cuối các khóa 
huấn luyện đều đạt 100% khá, giỎI. Trong kế 
hoạch huấn luyện, Vùng A táng cường tô chức 
diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật, 
diễn tập cơ động, huấn luyện hiệp đồng với 
các lực lượng. Cán bộ, chiến sỹ của Vùng A 
Hải quân còn tham gia diễn tập và phòng 
chống bão lụt ở các tỉnh, thành phố như: 
Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tây và Quảng Ninh... 
Năm 2004, lần đầu tiên Vùng A đã tổ chức 
thành công cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan hai 
bên, hai cấp trên bản đồ đạt kết quả tốt. Thông 
qua các cuộc diễn tập và huấn luyện, đã đúc 
rút được nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện, 
bô sung hoàn thiện các phương án chiến đấu 
và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của 
các lực lượng trong toàn Vùng. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, 
Vùng A Hải quân luôn coi trọng công tác 
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chính trị tư tưởng ở các đơn vị, xây dựng đẳng 
bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm 
mọi cấp ủy, cán bộ, đẳng viên, chiến sỹ luôn 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết 
tâm cao, phẩm chất, lối sống trong sạch, lành 
mạnh. Các tô chức quần chúng cũng luôn được 
quan tâm, xây dựng và phát triển, thông qua 
những phong trào thi đua: "xung kích làm chủ 
vùng biển", "giành 3 đỉnh cao quyết thắng"... 
Công tác vận động quần chúng, tăng cường 
quan hệ, giúp đỡ, phối hợp với các địa phương 
luôn được cán bộ, chiến sỹ, các đơn vị thực 
hiện tốt. Chẳng hạn như: giúp địa phương 
hàng ngàn ngày công, ủng hộ hàng trăm triệu 
đồng cho các đối tượng chính sách, xây dựng 
nhà tinh nghĩa, thăm, tặng quà các gia đình 
thương bệnh, binh, gia đình liệt sỹ, ủng hộ 
đông bào bị thiên tai, tổ chức kết nghĩa với các 
địa phương nơi đóng quân... Với những hoạt 
động cụ thể, thường xuyên và có kết quả trong 
thời gian qua, Vùng A đã được thành phố Hải 
Phòng tặng bằng khen về thành tích xây dựng 
địa bàn, được Bộ Quốc phòng và Quân chủng 
tặng bằng khen về làm tốt công tác dân vận. 
Các tàu HQ 634, HQ 635 được Quân chúng 
tặng bằng khen về thành tích giúp dân khắc 
phục thiên tai... 

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành, từ thực tiễn công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững, 
mạnh toàn diện, Vùng A Hải quân rút ra một 
số kinh nghiệm trong công tác huấn luyện 
chiến đấu, giáo dục chính trị như sau: 

- Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị 
và tình hình thực tiễn của đơn vị để tô chức 
triển khai nhiệm vụ huấn luyện. Tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh 
chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng cho 
quân nhân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện gắn với xây dựng tô chức 
Đảng trong sạch vững mạnh. 
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- Lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là coi 
trọng công tác huấn luyện nâng cao trình 
độ đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường tập 
huấn bồi dưỡng mọi mặt cho đội ngũ quân 
nhân chuyên nghiệp. Đây là lực lượng nòng 
cốt, chủ yếu thực hiện hoàn thành các nhiệm 
vụ và xây dựng đơn vị, đồng thời tăng cường 
kiếm tra và tô chức hội thi, hội thao trong 
huấn luyện. 

- Trong tổ chức huấn luyện phải nắm vững 
phương châm: "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", 
huấn luyện đông bộ và chuyên sâu, từ chỉ huy 
đến các cơ quan và đơn vị, sát với từng phương 
án chiến đấu và điều kiện thực tế của vùng. 
Coi trọng huấn luyện cơ động, tăng cường 
huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại đường 
dài trên biển, huấn luyện sát với chiến trường 
và yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn 
luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, 
tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công 
tác. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn 
luyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tô 
chức lãnh đạo, chỉ huy, vai trò xung kích của 
các tổ chức quần chúng trong thực hiện các chỉ 
tiêu thi đua trong huấn luyện. 

Ba mươi năm xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành của Vùng A Hải quân gắn liền 
với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ 
đội Hải quân nhân dân và của Quân đội nhân 
dân Việt Nam anh hùng. Tự hào với những 
thành tích và kết quả đạt được, đồng thời thấy 
rõ những khó khăn, hạn chế của mình, cán bộ, 
chiến sỹ Vùng A Hải quân luôn xác định rõ 
vinh dự to lớn, trách nhiệm nặng nề trước 
nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong 
thời kỳ mới, nêu cao quyết tâm, hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiẾp tục xứng đáng với 
truyền thống vẻ vang: "Đoàn kết, kỷ luật. 
Khắc phục khó khăn. Làm chủ vùng biển. 
Quyết chiến, quyết thắng". 
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Sinh họat tư tưởng 


(tt bởi cltứ... 
TññI ! 


Ã gọi là chuông, dù to 
đù nhỏ, nêu được đúc 
bằng đồng, khi đánh ắt 


phải kêu. Đó là lẽ thường, và 
chỉ có rỗi hơi, mới đem ra bàn... 
ngược! 

Ấy thế nhưng, có một quả 
chuông, to vật to vã, được đúc 
cả tới chục tấn đồng nguyên 
chất, hiện đang tọa ở một ngôi 
chùa cổ xứ nọ, mặc cho bất cứ 
ai đánh và có đánh thế nào cũng 
chả một. tiếng... kêu. Dân gian 
lan truyền: chắc là có kẻ yêm 
bùa khóa miệng chuông °: 
Nhưng chẳng ai tin. Vị việc hệ 
trọng vào bậc nhất Ấy của cả 
vùng đâu dám giao chỉ vào một 
tay nào riêng được, mà lập hăn 
một ban gôm những vị chức 
dịch trong xứ, những bậc cao 
niên đức cao vọng trọng toàn 
tâm toàn ý chăm lo việc phúc, 
việc nghĩa này. Thế hà cớ gì mà 
chuông đánh đến gầy vồ, vẫn 
chình ình ra đó, và chả nửa 
tiếng... kêu? Cả làng nháo nhác, 
lo ngại! 

Mấy năm sau, một bữa dân 
làng chợt phát hiện ra một lỗ 
khuyết trong lòng chuông, nhỏ, 
sâu lại tròn xoe đúng băng đồng 
năm chinh tiền đúc. Ai cũng lấy 
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NHỊ LÊ 


làm lạ và chẳng hiểu vì sao. Thì 
ra, tới tận sau này mới rõ, vào 
thời khắc đồng đã được nấu 
chảy, chỉ chờ giờ tốt để đồ 
khuôn... bông có một bà già, rất 
già, quần áo lắm lem bùn đất, cố 
lết đên chỗ lò đúc, van vi: già 
tôi yếu đuôi, nghèo khổ, cả đời 
đi ăn mày may mà tích cóp 
được năm chinh. Làng có việc 
lớn, già xin góp sức với làng! 
Nói đoạn, chỉ kịp trao đồng tiền 
đúc năm chinh ây vào tay một 
vị chức dịch, bà cụ như trút 
được gánh nặng của đời minh! 
VỊ nọ bực bội, bu môi như 
tuông khinh ít, nhưng chẳng 
ngân ngại quẳng luôn đông tiên 
dù rất nhỏ nhoi, thấm đẫm mồ 
hôi tay của bà ăn mày nọ đó 
vào... túi mình(!). Thế là cái 
chuông đúc ra, tự nó đã khuyết 
một lỗ trong lòng. 

Một người mơ thấy, có lời 
phán bảo: muốn chuông chua 
kêu, phải tìm cho kỳ được đồng 
tiền bị mất đó, đem lắp vào chỗ 
khuyết â Ấy. Nhưng theo đồn thôi, 
đồng năm chinh ä ây bị lăn xuống 
a0. Thế là năm này tháng nọ, cả 
tông, cả làng cố công tát vét, lọc 
từng giọt bùn, moi từng ly đất, 
tìm đông chính ấy, nhưng tịnh 


'Tœạp chỉ Cộng sen 


chẳng thấy. Lại nghe đâu kể, 
chuông vừa khỏi khuôn, nhin 
thấy chỗ khuyết, vị chức dịch nọ 
bất đắc ngã ra, tức thì kỳ tử, như 
Sợ lòi ra cái tội của mình. Và, 
chuông câm... đến tận bây giờ. 


Thế mới hay, lịch Sử xưa 
nay, VIỆC bại thành của đất nước 
đâu chỉ của một người hay một 
nhóm người nào đó, cho dù họ 
có là những ông thánh, ông 
thần. "Quốc gia hữu sự, thất phu 
hữu trách". "Núi chê đất thấp, 
núi ngồi ở đâu". "Của bụt mất 
một đền mười"... Và, một khi 
dựng được "chúng chí thành 
thành”, thì không việc øì (dù to 
tát đến máy), ông cha chúng ta 
không làm cho kỳ được. Trong 
công cuộc đại đoàn kết toàn dân 
dựng Xây Tổ quốc hiện nay, bất 
kể là ai, người góp của, người 
dâng công, dù chi một ly một 
lai, nêu ai chê bai, tử chối, kẻ đó 
đắc tội. Nhất là kẻ nào biển thủ 
hay làm hoang phí của dân, sức 
dân, dù chỉ nửa ly, nửa lai, đích 
là trọng tội, và phải trừng phạt 
thật nghiêm. Nếu không như 
thế, chắc mất lòng dân, hăn tan 
đại cuộc, làm hỏng xã tắc, tôn 
hại nhân tâm. Và, một khi 
đánh mất lòng dân, tất chẳng 
giữ được gì và cũng chăng gì 
ø1ữ được. 

Chuyện cũ nay xin chép lại! 
Với lòng cung kính, lạm góp lời 
bàn, rằng mưu nghiệp lớn, công 
to, việc nhỏ, nhất định không 
quên cân trọng, dù cho mỏng 
manh, cũ rích chỉ là... một chữ 
TÂM vạn đại mà thôi. C) 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


c7 , ÿo0sÁmóc- 2z ¿2c s/ 4⁄2 Tạp chỉ Cộng sản 


CÔNG TÁC PHÁT HÀNH - BẠN ĐỌC - 
TAP CHÍ CÔNG $ÄN CÁC TÍNH, THÀNH PHÔ 
PHÍA BẮC TRUNG BỘ VÀ DÔNG BẰNG BÁC BỘ 


IÊP theo Hội nghị Phát hành - 
| Bạn đọc toàn quốc (Hải Phòng, tháng 
10-2002) và các khu vực: duyên hải 
miền Trung và Tây Nguyên (Bình Định, tháng 
4-2004); trung du và miền núi phía Bắc 
(Lào Cai, tháng 6-2004); các tính phía Nam 
(Cần Thơ, tháng 3-2005), ngày 24-9-2005, 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với 
Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công Ty Bưu 
chính - Viễn thông tổ chức Hội nghị Phát 
hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh, 
thành phố phía Bắc Trung Bộ và đồng bằng 
Bắc Bộ. 

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban 
Đảng, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tuyên 
giáo, Sở bưu điện 12 tính, thành khu vực 
đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Tư 
lệnh Quân khu IV và của cộng tác viên, bạn 
đọc của Tạp chí. Đoàn Tạp chí Cộng sản do 
GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Tông Biên tập dẫn đầu 
cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên. 

Hội nghị Phát hành - Bạn đọc lần này nhằm 
tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ 
giữa Tạp chí với cấp ủy các địa phương và bạn 
đọc các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ 
và đồng bằng Bắc Bộ; đưa đường lối, chủ 
trương của Đảng vào cuộc sống: góp phần đẩy 
mạnh nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn; 
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xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên 
tại khu vực; nâng cao chất lượng Tạp chí, tăng 
số lượng phát hành và tăng hiệu quả sử dụng 
Tạp chí. 

Các đại biểu đều khẳng định vai trò của 
Tạp chí Cộng sản và việc mua, đọc báo, tạp 
chí của Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói 
riêng rất cần thiết đối VỚI VIỆC nâng cao 
nhận thức chính trị, nắm bắt đường lối, quan 
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. 

Bài phát biểu chào mừng Hội nghị của 
TS Trần Đình Đàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
cho biết: "Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn 
nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư 
tưởng, lý luận và vai trò, vị trí của báo chí nói 
chung, của Tạp chí Cộng sản nói riêng đối với 
sự nghiệp xây dựng, phát triển của tĩnh. Trong 
những năm qua, các cấp Ủy, chính quyên, ban, 
ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW của 
Bộ Chính trị (khóa VII) vê mua và đọc báo, 
Tạp chí của Đảng, Chỉ thị 60-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa VII) vê công tác của Tạp chí 
Cộng sản trong tình hình mới. Ngày 8-1-2003, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành 
Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc và làm theo 
báo, tạp chí của Đảng nhằm tiếp tục nâng cao 
hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị của 
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đạp chí gới bạn đọc - an đọc dới đạp chi Yạp chí Gộng sản 


Trung ương. Nhờ đó công tác báo chí, xuất 
bản trên địa bàn Hà Tĩnh đạt kết quả tốt..." 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó vụ 
trưởng Vụ Báo chí, Ban Tư tướng - Văn hóa 
Trung ương cho răng: Tạp chí Cộng sản là tạp 
chí lý luận, chính trị hàng đầu của Đảng. Hầu 
hết cán bộ lãnh đạo đảng viên trong quá trinh 
hoạt động và chỉ đạo thực tiễn đều cần và đều 
dựa vào tri thức, thông tin, kết quả nghiên cứu 
lý luận được đăng tải trên Tạp chí. 

Tạp chí giúp cho các địa phương, bộ, ban, 
ngành nhận thức đúng, đầy đủ đường lối chính 
sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước vỚi 
định hướng chính trị đúng đắn. Bài viết đăng 
ở Tạp chí đều có chất lượng tốt với hàm lượng 
thông tin cao và những gợi ý hết sức quan 
trọng trong công tác tư tưởng và chỉ đạo 
thực tiến. 

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Ủy viên Thường 
vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 
cho biết: Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp ở 
thành phố luôn quan tâm tới những bài đăng 
trên Tạp chí Cộng sản. Lãnh đạo thành phố hết 
sức coi trọng việc phát hành báo, tạp chí của 
Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng. 
Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có sự chỉ đạo và 
phối hợp thường xuyên với bưu điện, Ban 
Tuyên giáo các quận, huyện để nắm cụ thể số 
lượng phát hành và phát huy hiệu quả của Tạp 
chí Cộng sản ở cơ sở. Do đó, thời gian gần đây 
theo ngành bưu điện cho biết, số lượng Tạp chí 
phát hành ở Hà Nội đã tăng lên. Đông chí đề 
nghị: lạp chí cần nâng cao SỨC thu hút của 
mình bằng cách tăng bài về những vấn đề 

“cốt lõi” hiện nay. Chẳng hạn như những nội 
dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình 
Đại hội X, những đóng góp lý luận của Đẳng 
ta trong gần 20 năm tiến hành đổi mới đất 
nước vừa qua, cũng như vấn đề đấu tranh với 
những tư tưởng, quan điểm sai trái, những luận 
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với 
Đảng ta, dân tộc ta... 
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Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Ninh Bình, đồng chí Phạm Thị Thủy, nêu 
ý kiến: "Những bài viết của Tạp chí Cộng sản 
giúp cho bạn đọc nhanh chóng nắm bắt được 
các thông tin trong nước và thế giới, sớm biết 
được tình hình triển khai, thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng". 

Đối với việc hỗ trợ giảng dạy lý luận, đồng 
chí còn cho biết: "Tạp chí là diễn đàn để các 
nhà lý luận đưa nội dung các chỉ thị, nghị 
quyết, những thông tin mới đến cho mọi người 
nhanh nhất. Tạp chí Cộng sản giúp cho giảng 
viên lý luận chính trị có thêm tư liệu trong việc 
giảng đạy lý luận chính trị tại các trường, nhất 
là các trường chính trị tỉnh và các trung tâm 
bồi dưỡng chính trị các huyện, thị ủy, gÓP 
phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, bôi 
dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở... 


Có thể khẳng định Tạp chí Cộng sản đã 
phản ánh được toàn diện các vấn đề về kinh tẾ, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc 
phòng, tình hình trong nước và thể giới; là tài 
liệu không thể thiếu, giúp cho bạn đọc Ninh 
Bình nắm được những thông tin mới, những 
khái niệm, quan điểm chính thống để tuyên 
truyền, quán triệt đường lối đúng đắn của 
Đảng. 

Tạp chí đem lại cho bạn đọc những thông 
tin mới, quan điểm chủ trương mới mà các 
sách, giáo trình chưa kịp biên soạn. Tạp chí 
làm sáng tỏ thêm chủ trương, đường lối, chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, giúp cho bạn đọc 
hiểu sâu và thực hiện tốt hơn chủ trương, 
đường lối của Đảng". 

Đồng chí Nguyễn Văn Học, Phó tư lệnh 
Quân khu IV cho biết: "Các đơn vị của Quân 
khu IV từ cấp đại đội (chi bộ) và tương đương 
đều đặt Tạp chí Cộng sản. Đây là một trong 
những kênh thông tin được phát huy rất tích 
cực trong các đơn vị lực lượng vũ trang Quân 
khu. Tạp chí Cộng sản đã trở thành tài liệu học 
tập đối với cán bộ, chiến sỹ. Nhiều bài viết của 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


ap chí nới bạn đọc - đạn đọc sới đạp elt 


Tạp chí Cộng sản đã cung cấp kịp thời những 
nội dung, bài học và biện pháp trong công tác 
xây dựng Đảng; những yêu cầu, nhiệm vụ 
trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 
phòng - an ninh, gốp phần tăng thêm niềm tin 
vững chắc đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang”. 

Nhận thức được vị trí, vai trò báo, tạp chí 
của Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói 
riêng, các Tỉnh Ủy đã có văn bản chỉ đạo và 
hướng dẫn cụ thể, đồng thời phối hợp tốt VỚI 
các Ban Tuyên giáo và Bưu điện, thực hiện tốt 
Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị nhằm 
đầy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo, 
tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Cộng 
sản. Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: 
"Thực hiện chỉ thị của Trung ương và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
phối hợp với Văn phòng Tỉnh ỦY, Bưu điện 
tỉnh có văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở 
đảng trong việc mua và đọc báo, tạp chí của 
Đảng (cả của trung ương và địa phương). Năm 
2002, Ban Tuyên giáo và báo Thái Binh, Bưu 
điện tỉnh tô chức khảo sát, đánh giá việc thực 
hiện Chỉ thị 1 1, Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị về 
việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Sau cuộc khảo sát, kiếm tra, Ban Tuyên 
giáo đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
gửi tới thường trực cấp ủy các huyện, thành 
phố và các đẳng ủy trực thuộc trong toàn tính. 
Đến nay, tỉnh hình mua và đọc báo, tạp chí của 
Đảng ở Thái Bình đã có nhiều chuyển biến 
tích cực. Số lượng báo và tạp chí của Đảng 
trong tháng 9-2005 tăng lên rõ rệt, đó là vì nhu 
cầu thông tin của bạn đọc tăng và có sự hỗ trợ 
kinh phí theo Quyết định 84, ngày 1-10-2003, 
của Ban Bí thư..." 

Theo Báo cáo Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy 
Thanh Hóa, "đề chuẩn bị cho tổng kết 10 năm 
triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính 
trị (khóa VI), tiếp tục đây mạnh việc mua 
và đọc báo, tạp chí của Đẳng trong những 


Số 20 (tháng 10 năm 2008) 


Yạp chí Gộng sản 


năm tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch 
sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 04 của Tỉnh 
ủy và Hướng dẫn 01 liên ngành. Trong tháng 
8 và tháng 9-2005, tỉnh đã tiến hành khảo sát, 
đánh giá việc tổ chức mua và đọc báo, tạp chí 
của Đảng ở :' một số đảng bộ, chi bộ cơ sở. Kết 
quả cho thấy, một sô đảng bộ cơ sở, nhất là 
đảng bộ thuộc khối xã, doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội nghề nghiệp chưa đặt mua, hoặc mua 
chưa đủ và thường xuyên Tạp chí Cộng sản". 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11 và 
Chi thị 60 của Bộ Chính trị ở các tỉnh được 
thực hiện tương đối đồng đều. Theo Báo cáo 
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình thì 
"hằng năm, Ban Tuyên giÁO Tỉnh ủy có công 
văn yêu cầu các đơn vị thống kê việc mua các 
loại báo, tạp chí của Đảng. Trong đó chú trọng 
báo Nhân Dân, báo Ninh Bình, Tạp chí Cộng 
sản và một số tạp chí nghiên cứu lý luận. Từ 
khi có Chỉ thị đến nay, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã 2 lần sơ kết Chỉ thị 11-CT/TW về 
việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn của 
các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, 
thị ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu câu môi 
năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, 
thị ủy phải dành từ 3 đến 5 triệu mua tạp chí, 
tài liệu tham khảo, trong đó phải có Tạp chí 
Cộng sản. Mỗi thư viện của Trung tâm bồi 
đưỡng chính trị phải có từ 2 đến 3 cuốn Tạp 
chí mỗi kỳ đề làm tài liệu nghiên cứu cho học 
viên. Đối với trường chính trị tỉnh, Tạp chí 
Cộng sản được lưu giữ lâu dài trong thư viện, 
phục vụ đông đảo cán bộ, học viên”. 

Ở nhiều địa phương, ngành bưu điện phối 
hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo làm tốt công 
tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Vĩ dụ 
Bưu điện Hải Phòng hằng tháng theo dõi và 
đều có báo cáo về số lượng, đối tượng mua 
báo, tạp chí Đảng; đồng thời đối mới phương 
thức phục vụ nhằm bảo đảm đến tay người đọc 
sớm nhất, thường xuyên, kịp thời. Bưu điện 
thành phố còn đưa ra cơ chế khuyến khích 
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CVạp elh( øới bạn đọe - đạn đọc dới đạp clư Tạp shí Gệộng sản 


tỷ lệ 10% hoa hồng cho các chi, đảng bộ đặt 
mua Tạp chí Cộng sản để tăng số lượng tại 
CƠ SỞ. 

Chia sẻ với những khó khăn của Tạp chí 
Cộng sản, đông chí Chu Văn Đạt, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cho rằng: Khó 
khăn hiện nay đối với Tạp chí là sự chênh lệch 
về trình độ của độc giả. Tạp chí Cộng sản là cơ 
quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương nên có đối tượng cụ thể và độc giả 
phải có trình độ lý luận nhất định. Không thê 
có hai Tạp chí Cộng sản, một đành cho các 
nhà lý luận có trình độ cao, một để đáp ứng 
nhu cầu của cán bộ, đảng viên cơ sở ở vùng 
sâu, vùng xa. Điều này có ảnh hưởng đến số 
lượng phát hành của Tạp chí và cũng là thách 
thức đối với Bộ Biên tập. 

Báo cáo của Tổng công ty Bưu chính Viễn 
thông cho biết, bên cạnh những thuận lợi, 
công tác phát hành Tạp chí Cộng sản còn gặp 
một số khó khăn như: sản lượng còn thấp so 
với mục tiêu, nhiệm vụ và chưa tương xứng 
với vị trí, vai trò của Tạp chí. San lượng phát 
hành Tạp chí Cộng sản toàn quốc và tại 12 tỉnh 
thành phố phía Bắc Trung Bộ và đồng bằng 
Bắc Bộ chưa ôn định và có dấu hiệu giảm 
trong thời gian gân đây. 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nhận thức của các câp ủy và cán 
bộ, đảng viên về việc đọc báo, tạp chí của 
Đảng chưa cao, nhiều cán bộ, đảng viên còn 
ngại đọc, ngại nghiên cứu. Có nơi do nhận 
thức không đầy đủ Chỉ thị 11 và Quyết định 84 
nên sử dụng kinh phí không đúng mục đích 
hoặc lấy lý do ở cơ sở kinh phí gặp khó khăn, 
không đủ đê mua báo, tạp chí của Đảng. 

Tham luận của Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy 
Thanh Hóa cho răng, "nguyên nhân chính của 
việc thực hiện chưa nghiêm về mua và đọc 
báo, tạp chí của Đảng là do nhận thức của các 
cấp ủy về vấn đề này chưa đầy đủ; thêm vào 
đó, nhu cầu, thói quen nghiên cứu học tập qua 
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sách, báo để nâng cao trình độ lý luận chính trị 
của cán bộ, đảng viên hiện nay chưa cao.. 

Về phía Tạp chí, trong những năm qua, .ớã 
có nhiều đôi mới nhưng chưa có nhiều bài tông 
kết lý luận thật sâu sắc, những bài học về kinh 
nghiệm thực tiễn còn mang tính chung chung, 
chưa thật sự nổi bật, để cơ sở lấy đó làm mô 
hình thực hiện". 

Tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Hải Phòng nêu ý kiến: "cùng với việc khái 
quát hóa thực tiễn để rút ra những vấn đề lý 
luận, Tạp chí Cộng sản cần tăng cường hơn 
nữa bài viết về những việc, những vấn đề liên 
quan ở các địa phương cụ thể để minh họa cho 
việc khái quát lý luận, tạo thuận lợi cho việc 
nhận thức của đại đa số cán bộ lãnh đạo và 
đảng viên hiện nay”. 

Đồng chí Phạm Minh Đoan, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu những đề xuất cụ thể: 
"Chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm đăng 
nhiều bài viết về cơ sở hơn, nên sử dụng đội 
ngũ cộng tác viên ở cơ sở viết bài cho Tạp chí. 
Mục Thế giới: Vấn đ - sự kiện nền thường 
xuyên có những bài tông quan tình hình thể 
giới nhằm giúp cán bộ, đẳng viên ở cơ sở nắm 
một cách có hệ thống tình hình và định hướng 
thông tin, định hướng tư tướng”. 

Để thực hiện tốt việc đọc, phát hành báo, 
tạp chí của Đảng, đồng chí Nguyên Văn Hùng, 
đưa ra ý tưởng về môi quan hệ giữa "3 nhà”: 
Nhà xuất bản, tuyên giáo và phát hành. 
"Ba nhà" đó thường xuyên phải có sự phối 
hợp chặt chẽ với nhau, ở các cấp và trong 
Cả nước. 

Về những biện pháp, hình thức hoạt động 
hấp dẫn, thu hút người đọc, trong tham luận 
của đồng chí Phạm Minh Đoan còn nêu ý 
kiến: "Để khuyến khích, thu hút bạn đọc, hằng 
năm Tạp chí nên phối hợp với một số cơ quan, 
đơn vị địa phương tô chức những cuộc thi 
với những chủ đè, nội dung đã tuyên truyền 
trên Tạp chí. Ví dụ: trong năm, nội dung 


Số 20 (tháng 10 năn 200%) 


ạp chí øới bạn đọc - ??qn đọc dới ap chí 


Yạp chí Gộng sản 


Tạp chí đề cập đến vấn đề nào đậm nét nhất? 
Vì saO?... 

Đại biểu Bưu điện Hưng Yên đề nghị : "cần 
có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các cơ 
SỞ đẳng làm tốt công tác mua và đọc báo, tạp 
chí của Đảng. Điểm bưu điện văn hóa xã là 
kênh thông tin quan trọng, góp phần đưa tiếng 
nói của Đảng, Nhà nước tới ¡quân chúng, nhân 
dân ở tận cơ sở. Nếu có thể được, đề nghị Bộ 
Biên tập cấp cho mỗi điểm bưu điện văn hóa 
xã 1 cuốn Tạp chí Cộng sản". 

Để tăng cường việc đọc và học tập theo 
báo, tạp chí của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng 
nên đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng 
thành tiêu chuẩn thi đua hằng năm đối với các 
cấp ủy. 

Về công tác phát hành báo, tạp chí của 
Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng, 
đồng chí Nguyễn Thị Hông Vĩnh, Tổng công 
ty Bưu chính - Viễn thông đề nghị: "Bên cạnh 
việc phát hành Tạp chí Cộng sản thông qua I tổ 
chức đặt mua báo chí dài hạn, Bộ Biên tập cần 
quan tâm hơn nữa đến công tác bán lẻ. Hiện 
nay việc tổ chức bán lẻ Tạp chí Cộng sản gặp 
nhiều khó khăn vì đối tượng bạn đọc mua lẻ 
Tạp chí không rộng và không ốn định. Cần 
nghiên cứu để hỗ trợ cho hoạt động bán lẻ và 
giải quyết số tạp chí không bán hết, qua đó 
mới có thê nâng cao được sản lượng phát hành 
Tạp chí". 

Về cước phí phát hành, đồng chí cho rằng: 
Cước phí phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm 
giả báo, tạp chí áp dụng chung cho mọi khu 
vực (quy định từ những năm 60 của thế kỷ XX 
không còn phù hợp), nên các đối tượng phát 
hành khác chỉ tham gia phát hành tại các thành 
phố, thị xã hoặc những nơi giao thông thuận 
tiện, còn ở vùng sâu, vùng xa chỉ phí phát 
hành tốn kém và không có bất kỳ ưu đãi nào 
thì Tông công ty phải cáng đáng. Bởi vậy, cần 
có các khung cước phí phát hành khác nhau 
cho các khu vực khác nhau, đề công tác phát 


Số 20 (tháng 10 năm 2005) 


hành báo, tạp chí của Đảng tới vùng sâu, vùng 
xa được thuận lợi hơn". 

Một số đại biểu đề nghị phải "kiểm tra 
thường xuyên việc SỬ dụng kinh phí của Đảng 
theo Quyết định 84 đối với các cấp ủy CƠ SỞ. 
Trung ương hỗ trợ kinh phí để trợ giá cho các 
đảng bộ, chỉ bộ cơ sở nhất là "vùng sâu, vùng 
xa. Ý kiến của đại biểu Tĩnh ủ Ủy Thái Bình đề 
xuất: "Văn phòng cấp ủy tỉnh tổ chức đặt mua 
báo, tạp chí để câp cho cơ sở đảng trong toàn 
tính, sau đó trừ vào kinh phí được câp theo 
Quyết định 84". 

Phát biểu tông kết Hội nghị, thay mặt 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí 
Lê Hữu Nghĩa, cảm ơn những đóng góp của 
các đại biêu dự Hội nghị cũng như Sự phối 
hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban, 
ngành cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên, 
bạn đọc đối với Tạp chí và khẳng định: những 
ý kiến đóng góp của Hội nghị lần này, cũng 
như những hội nghị trước đó sẽ được Ban Biên 
tập nghiên cứu một cách đầy đủ, nghiêm túc 
đê Tạp chí ngày càng thực hiện tôt chức năng, 
nhiệm vụ của mình, góp phần làm rõ những 
vấn đề lý luận do thực tiễn của đất nước đặt ra 
trong thời kỳ mới, đồng thời tiếp tục cải tiến 
hình thức, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu 
cầu của bạn đọc. Đồng chí cũng mong nhận 
được sự cộng tác chặt chẽ, thường xuyên hơn 
nữa của chuyên gia các ngành, các đồng chí 
lãnh đạo các cấp, trước hết là các đồng chí ủy 


, VIÊN thường VỤ, các đồng chí làm công tác 


tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền, 
phan ánh các gương điên hình, tiên tiến của 


. địa phương trên Tạp chí và đưa nội dung của 


Tạp chí đến với đông đảo cán bộ, đẳng viên. 

Cũng trong dịp này, Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản đã trao bằng khen cho Ban Tuyên 
giáo các Tĩnh ủy: Hà Tây, Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Tĩnh. 


HOÀNG YẾN 
(Thực hiện) 
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3z Thế giới: Vấn đề - Sự kiện 


TOÀN CÂU HÓA VỚI. 
CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ 
CỦA GIAI CẬP CÔNG NHÂN 


1 - Chủ nghĩa quốc tế vô sản là sự thống 
nhất hành động của giai cấp công nhân với 
đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân 
lao động trên thế giới trong cuộc đấu tranh 
chung chống giai cấp tư sản, chủ nghĩa đế 
quồc, bảo vệ hòa bình, dân chủ, vì độc lập. dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Tình đoàn kết quốc tế 
của giai cầp công nhân và quần chúng nhân 
dân lao động thế giới được thê hiện trong thực 
tiễn đầu. tranh nhằm giải quyết các nhiệm vụ 
trước mắt cũng như những nhiệm vụ lâu dài vi 
sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa 
cộng sản; trong sự thông nhất tư tưởng - lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam cho hành động thực tiễn; trong 
quan niệm đúng đắn về mối quan hệ biện 
chứng giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai câp, 
trong sự thống nhất lợi ích cơ bản của giai câp 
công nhân ở tất cả các quốc gia, các châu lục, 
các khu vực khác nhau trên thế giới. Trên 
phương diện đạo đức, tỉnh đoàn kết quốc tế VÔ 
sản được thê hiện ở hệ chuẩn mực, hệ quy tắc 
thực sự nhân đạo chi phối quan hệ giữa những 
người lao động thuộc mọi cộng đồng dân tộc, 
tôn giáo trên hành tinh. Chính điểm chung về 
lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân là yêu tố 
khách quan gắn kết, thống nhật giai cấp công 
nhân thuộc các dân tộc khác nhau. Đây là cơ 
SỞ quan trọng nhất bảo đảm cho tỉnh đoàn kết 
quốc tê của giai cấp công nhân thế giới. 
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Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân 
được thể hiện một cách cô đọng ở khẩu hiệu 
nôi tiếng, do C. Mác và Ph. Ăng-ghen nêu ra 
trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: 
"Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Các 
ông cũng chỉ rõ điểm khác biệt giữa các đảng 
cộng sản Và Các tô chức chính trị - xã hội khác 
của giai cấp công nhân là ở chỗ: trong cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản thuộc các dân 
tộc khác nhau, những người cộng sản xác định 
và bảo VỆ lợi ích chung của toàn bộ giai cấp vô 
sản thể giới, không phụ thuộc vào đặc thù dân 
tộc. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân gắn 
liền với sứ mệnh lịch sử của nó là giải phóng 
mình và các tầng lớp nhân dân lao động khỏi 
mọi hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa, mọi sự 
áp bức chính trị thông qua việc thực hiện quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; 
phù hợp với tiến trình phát triển khách quan 
của xã hội loài người, thống nhất với nhu cầu, 
nguyện vọng, lợi ích căn bản của tất cả các 
tầng lớp nhân dân lao động khác trên toàn thế 
giới. Với tư cách lực lượng tiên phong không 
chỉ trong nước, mà còn trên trường quốc tế, 
giai cấp công nhân là đồng minh chiến lược 
triệt để, đáng tin cậy nhất của các dân tộc 
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thuộc địa và nửa thuộc địa, của tất cả những ai 
đấu tranh chống lại ách áp bức, đô hộ của chủ 
nghĩa thực dân, của các thế lực đế quốc hiểu 
chiến. Do vậy, tình đoàn kết, sự ủng hộ, hỗ trợ 
của giai cấp công nhân thế giới đối với các dân 
tộc thuộc địa là nhu cầu, trách nhiệm tất yếu 
của giai cấp công nhân. Tình đoàn kết, sự gắn 
bó hữu cơ giữa giai cấp công nhân và các dân 
tộc thuộc địa trên thế giới đưỢợC thể hiện sâu 
sắc, đầy đủ trong khẩu hiệu mà V. I. Lê-nin 
đưa ra: "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc 
bị áp bức đoàn kết lại!". 

Sự phát triên của chủ nghĩa quốc tế vô sân 
gắn liền với các sự kiện lịch sử vĩ đại, như 
thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga, sự ra đời và phát triên của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ở nửa sau 
thế kỷ XX, sự phá sản của hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Một hình thái phát triển điển hình của chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân nửa sau 
thế kỷ XX là chủ nghĩa quôc: tế xã hội chủ 
nghĩa. Nó thể hiện bản chất mối quan hệ hữu 
nghị đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các 
quốc gia xã hội chủ nghĩa; được bảo đảm bởi 
sự tương đông về kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa giữa các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, bởi nhu câu, nhiệm vụ bảo 
vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp xây 
dựng chế độ xã hội mới ở tất cả các quôc gia 
Xã hột chủ nghĩa; thê hiện trong quan hệ hữu 
nghị, ủng hộ lần nhau giữa các đẳng cộng sản, 
công nhân cầm quyên và nhân dân lao động ở 
các nước xã hội chủ nghĩa với các đâng cộng 
sản, công nhân và nhân dân lao động, bị áp 
bức, bóc lột ở các nước tư bản chủ nghĩa. 

2- Toàn cầu hóa với tư cách một xu thế vận 
động tất yếu, khách quan trong tiến trình phát 
triển của lịch sử nhân loại mang nội dung cốt 
lõi là sự gia. tăng mạnh mề tính tùy thuộc lẫn 
nhau giữa các quốc gia dân tộc, giữa các khu 
vực, châu lục, giữa các cộng đồng . cư dân thế 
giới trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội, 
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trước hết là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. 
Xu thế vận động khách quan trên đây đang bị 
các nước tư bản phát triên, các thế lực tư bản 
độc quyền toàn cầu chi phối nhằm phục vụ 
nhu cầu, lợi ích của họ, ít hoặc không quan 
tâm tới, thậm chí đi ngược lại lợi ích, nhu cầu 
của người lao động. Tiến trình toàn cầu hóa, 
như nó đang diễn ra trong thực tế hiện nay, 
cũng tác động mạnh đến mọi tầng lớp nhân 
dân lao động trên thế giới, trong đó có giai cấp 
công nhân tại các quốc gia tư bản phát triển. 
Tác động của nó đối với chủ nghĩa quốc tế của 
giai câp công nhân vừa có mặt tích cực, vừa có 
mặt tiêu cực. Nó vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra 
thách thức không nhỏ đối với mọi hoạt động 
chung, mọi nô lực thống nhất quan điểm, phối 
hợp hành động của giai cấp công nhân, của các 
đảng cộng sản và các tầng lớp nhân dân lao 
động trên thế giới. 

Về tác động tích cực của toàn cầu hóa đối 
với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: 

Thứ nhất, toàn cầu hóa tạo điều kiện thuận 
lợi để giai cấp. công nhân, các tầng lớp nhân 
dân lao động ở mọi quốc gia, mọi khu vực, 
mọi châu lục nhận biệt nhanh chóng, đầy đủ, 
sát thực hơn về nhau. Sự phát triển mạnh mề 
và xu thế rút ngắn khoảng cách giữa phát 
minh, sáng chế với việc ứng dụng chúng vào 
thực tiễn hoạt động sản xuất, hoạt động sống 
của xã hội loài người, mà biểu hiện điển hình 
là sự phát triển, lan tỏa nhanh chóng của công 
nghệ thông tin, viễn thông đã tạo cơ hội, làm 
đa dạng hóa các hình thức, kênh trao đôi thông 
tin giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng dân 
cư. Nhờ vậy, giờ đây mọi sự kiện xây ra ở bất 
cứ nơi nào trên thế giới đều nhanh chóng được 
truyền đi khắp toàn cầu. Điều này cho phép 
mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội, mọi cộng 
đồng người ở bất cứ nơi nào trên thế giới CÔ CƠ 
hội theo dõi, nhanh chóng nắm bắt, hiêu được 
cuộc sống, hoạt động của các cộng đồng khác. 
Điều này có tác dụng, tăng cường sự hiêu 
biết, cảm thông, chia sẻ, ủng hộ giữa những 
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người lao động ở các quốc gia, khu vực khác 
nhau. Bằng chứng rõ nhất là các phong trào, 
chiến dịch quyên góp, ủng hộ nạn nhân các vụ 
thiên tai ở hàng loạt quốc gia, khu vực : những 
năm vừa qua. Nhờ có chương trình truyền hình 
trực tiếp, liên tục về các vụ thiên tai, về nạn 
nhân của chúng, người dân ở các quốc gia, khu 
vực khác nhau, dù sống xa nơi xảy ra thảm họa 
hàng chục ngàn cây số, vẫn có thê theo dõi 
một cách sát sao, vẫn cảm nhận một cách trực 
tiếp mức độ khủng khiếp, những gian truân, 
nhọc nhắn, những khó khăn hiểm nguy mà 
cộng đồng dân cư nơi xảy ra thảm họa phải 
chịu đựng, từ đó họ cảm thông, chia sẻ, hành 
động thiết thực để ủng hộ, giúp đỡ những nạn 
nhân của thiên tai. 

Thứ hai, toàn cầu hóa giúp cho giai cấp 
công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động ở 
nhữmg nước khác nhau ý thức đây đủ, sâu sắc 
hơn về điểm chung trong lợi ích cơ bản của 
giai cấp, tầng lớp mình, từ đó tăng cường đoàn 
kết, cùng nhau hành động, đấu tranh để bảo vệ 
lợi ích chung đó. Tăng cường trao đôi thông 
tin, giao lưu, gặp gỡ tạo cơ hội để giai câp 
công nhân, nhân dân lao động ở các nước, 
trước hết ở những quốc gia, nơi nhà nước 
không phải là đại diện cho lợi ích của người 
lao động, nhận thức đầy đủ hơn về những điểm 
tương đồng trong nhu cầu, lợi ích của mình: 
đều là những lực lượng lao động làm thuê, trực 
tiếp tạo ra của cải vật chất chủ yếu của xã hội, 
bị bóc lột, nguồn sống chính là do bán sức lao 
động, trực tiếp phải gánh chịu mọi hậu quả, tác 
động tiêu cực do những biến động kinh tế, 
chính trị, xã hội, sinh thái gây ra. Những điểm 
chung trong lợi ích cơ bản của giai cầp công 
nhân, các tàng lớp nhân dân lao động thế giới 
đã được trình bày một cách cô đọng, khúc triết 
trong học thuyết Mác - Lê-nin về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, về sự cần thiết, tính 
tất yếu của liên minh giai cấp trong cuộc đấu 
tranh giai cấp của giai cấp công nhân thế giới. 
Tuy nhiên, trước đây, người công nhân, người 
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lao động ở các nước khác nhau mới chi hiểu, ý 
thức về điểm chung đó trên phương diện lý 
thuyết. Giờ đây, nhờ sự phát triển của toàn cầu 
hóa, nhờ tăng cường giao lưu, trao đối, tiếp 
xúc... họ đã tiến tới mức cảm nhận, trải 
nghiệm cái chung đó trong hoạt động thực 
tiễn. Đây là bước chuyển rất quan trọng về 
chất của phong trào công nhân thế giới. 

Thứ ba, toàn cầu hóa tạo cơ hội cho người 
lao động - công dân của các nước khác nhau 
trực tiếp cùng nhau làm việc trong một dây 
chuyên, xí nghiệp sản xuất nhất định. Một 
trong những biểu hiện nôi bật của toàn cầu hóa 
là sự gia tăng luân chuyển các nguồn nhân lực 
giữa các quốc gia, khu vực. Điều này đông 
nghĩa với việc, người lao động có cơ hội lớn 
hơn trong lựa chọn nơi, địa điểm làm việc. Về 
lý thuyết, giờ đây người lao động có thể đến 
làm việc ở bất cứ nơi đâu, cho bất cứ công ty, 
xí nghiệp nào trên thế giới. Và thực tế cho 
thấy, không ít công ty, xí nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh thu hút lao động từ rất nhiều 
quốc gia, khu vực khác nhau. Thực tế này giúp 
cho công nhân, người lao động mang quốc tịch 
khác nhau, với những giá trị văn hóa, tín 
ngưỡng khác nhau không chỉ nhận thức sâu 
sắc hơn, mà còn trải nghiệm cái chung về lợi 
ích, cái chung về địa vị xã hội của giai cấp 
mình, từ đó họ đoàn kết chặt chẽ hơn, hành 
động nhất quán hơn trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ lợi ích chung, vì mục tiêu chiến lược chung. 

Bên cạnh những cơ hội mà toàn cầu hóa có 
thể tạo ra cho quá trình củng cố, tăng cường 
tình đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân, 
thì nó cũng đặt ra không ít thách thức đối với 
quá trình này. 

Thứ nhất, toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ 
trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới bị lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, đồ 
vỡ. Biến cố lịch sử này làm cho phong trào 
cộng sản, công nhân quốc tế nói riêng, phong 
trào cách mạng thế giới nói chung lâm vào 
thời kỳ thoái trào. Không ít các lý luận gia cố 
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gắng biện luận cho cái gọi là "sự tất yếu diệt 
vong. của phong trào cộng sản, công nhân 
quôc tế, về "sự lỗi thời” của chủ nghĩa quốc tế 
vô sản của giai cấp công nhân. Trong bối cảnh 
các quốc gia lập trung phát triên kinh tế, coi 
lợi ích kinh tế của quôc gia mình là ưu tiên số 
một trong quan hệ với thế giới bên ngoài, khi 
mà chính phủ ở phần lớn các nước chủ trương 
và tiến hành thực hiện đường lối đối ngoại đa 
dạng hóa, đa phương hóa trên nguyên tắc cùng 
có lợi, khi mà các nước có chế độ chính trị - 
xã hội khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tích 
cực triển khai chính sách cùng tồn tại hòa 
bình, thì tình đoàn kết quốc tế truyền thống 
của giai cấp công nhân quả thực phải đối mặt 
với không ít thử thách, cam go. Sự suy giảm 
mối quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
sự trầm lắng, lúng túng của phong trào cách 
mạng thế giới cuôi những năm 80, đầu những 
năm 90 thế kỷ XX là dấu hiệu rõ rệt nhất về 
những thách thức, khó khăn mà chủ nghĩa 
quốc tế của giai cấp công nhân thế giới 


gặp phải. 

Thứ hai, thực tế vận động, phát triển của 
toàn cầu hóa những thập niên vừa qua cho 
thấy, các nước tư bản phát triên, các công ty tư 
bản độc quyên xuyên quôc gia, do năm trong 
tay những ưu thế về khoa học - công nghệ, về 
vôn, vê kinh nghiệm, kỹ năng quản lý điều 
hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cơ 
chế thị trường hiện đại, đang là những chủ thê 
nắm quyền chủ động đối với toàn cầu hóa. Họ 
ra sức lợi dụng toàn cầu hóa nhằm phục vụ cho 
lợi ích, tham vọng ích kỷ của mình, coi nhẹ, 
thậm chí phớt lờ lợi ích của các lực lượng xã 
hội khác, bỏ qua quyền lợi của các quôc gia 
dân tộc nghèo, kém phát triển. Để thực hiện 
mục tiêu này, họ sẵn sàng thỏa hiệp, tạm thời 
gác lại những bất đồng, mâu thuẫn nội bộ, hợp 
sức, cố kết với nhau trên quy mô khu vực và 
toàn cầu. Trong khi đó, vì những nguyên nhân 
chủ quan và khách quan, bản thân các nước 
nghèo đang và kém phát triên, bản thân các lực 
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lượng cộng sản, công nhân thể giới lại có dấu 
hiệu suy giảm sự phối hợp về quan điểm và 
hành động chung, đôi khi lâm vào tỉnh trạng 
phân liệt về tư tưởng, tổ chức, thiếu sự thống 
nhất, hợp tác trong hành động, lúng túng, bị 
động trước những chuyển biến nhanh chóng 
của thế giới. Thực trạng bất lợi này ngày càng 
được các đảng cộng sản, công nhân, các lực 
lượng cánh tả tiến bộ trên thế giới nhận ra. Do 
vậy, những năm gần đây họ đang nỗ lực hành 
động để khắc phục tình hình tiêu cực đó. 

Thứ ba, xu thế gia tăng mạnh mẽ các dòng 
lưu chuyên vốn, công nghệ và lao động trên 
quy mô toàn cầu, bên cạnh tác động tích cực 
như đã phân tích ở trên, cũng có ảnh hướng 
tiêu cực, gây bất lợi cho tình đoàn kết quốc tế 
trong nội Độ giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động ở các quôc gia khác nhau. Tác động tiêu 
cực của các xu hướng này được biêu hiện ở hai 
thực tế sau. Một là, triển khai đường lối đối 
ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 
quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới, đảng cộng sản cầm quyền, nhà nước 
ở các nước xã hội chủ nghĩa đang nỗ lực thu 
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trước hết 
và chủ yếu từ các nước tư bản phát triển, cỗ 
gắng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, lao động 
của mình ra nước ngoài. Trong khi đó, các 
đảng cộng sản, công nhân, các lực lượng cánh 
tả tiến bộ ở các nước tư bản phát triển lại chỉ 
trích chính sách của chính phủ nước mình 
trong việc mở cửa thị trường, xuất khẩu tư bản 
ra nước ngoài, vì theo họ (các đảng cộng sản, 
công nhân, các lực lượng cánh tả tiến bộ ở khu 
vực các nước tư bản phát triển) chính sách đó 
của chính phủ sẽ đe dọa nền sản xuất trong 
nước, thu hẹp công ăn việc làm của người lao 
động. Do vậy, ở đây có nguy cơ nây sinh mâu 
thuẫn giữa người lao động đến từ các nước xã 
hội chủ nghĩa và người lao động ở các nước 
tư bản phát triển. Hai là, sự tự do lưu chuyển 


(Xem tiếp trang 72) 
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KHAI THÁC LỌI ÍCH THƯƠNG MẠI 
TỪ CHƯƠNG TRINH "THU HOẠCH SỚM" 
CỦA KHU VỤỰC MẬU DỊCH TỰ DO 
ASEAN - TRUNG QUỐC 


OÀN cầu hóa kinh tế trong những năm 

| gần đây không những không thay thế, mà 
còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình khu vực 

hóa. Hơn thế nữa, một số các quốc gia đang phát 
triển đã tìm cách vượt qua những thách thức của 
toàn cầu hóa kinh tế bằng cách đây mạnh hợp tác 
song phương và đa phương với các nước lắng 
giềng, khu vực. Chỉ trong một thời gian ngắn, ở 
châu Á hàng loạt các hiệp định thương mại tự do 
giữa các quôc gia trong khu vực và liên khu vực 
cũng đã được ký kết, đã góp phần tạo ra một 
luông sinh khí mới cho hoạt động kinh tế khu vực 
kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Tại 
Hội nghị Thượng đỉnh của Hiệp hội các : quốc gIA 
Đông - Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc diễn ra 
tại Xin-ga-po, tháng 11-2000, lãnh đạo các nước 
đã đồng ý xem xét khả năng hình thành khu VỰC 
thương mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc. 
Ủy ban đàm phán thương mại ASEAN - Trung 
Quốc đã được thành lập, đại diện các nước thành 
viên ASEAN và Trung Quốc đã tiến hành các 
cuộc đàm phán giữa hai bên. Sau một năm đàm 
phán, đến ngày 4-11-2002, những người đứng 
đầu nhà nước, chính phủ các quốc gia ASEAN và 
Trung Quốc mới chính thức quyêt định ký kết 
Hiệp định khung vê hợp tác kinh tẾ toàn diện 
ASEAN - Trung Quốc, thiết lập cơ sở pháp lý 
thống nhất điều chỉnh toàn bộ các hoạt động 
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kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc, quan trọng 
nhất là đã đề ra những nguyên tắc cơ bản đầu tiên 
để thiết lập khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - 
ASEAN (AC- FTA) trong vòng 10 năm tới. Theo 
Hiệp định khung, AC- FTA sẽ bao gồm hợp tác 
kinh tế, dịch vụ và thương mại, trong đó, thương 
mại hàng hóa là đối tượng chính. Hiệp định cũng 
đưa ra tính linh hoạt và đôi xử đặc biệt đối với các 
thành viên mới của ASEAN. 

Chương trình "thu hoạch sớm” (Early Harvest 
Program - EHP) là một bộ phận cấu thành quan 
trọng của AC-FTA. Nội dung của nó được. trình 
bày trong Điều VI của Hiệp định khung về hợp 
tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc, là 
chương trình nhằm đấy nhanh hơn nữa tiến trình 
xứ tác giữa các bên. Chương trinh "thu hoạch 

" là một cơ chế được đặt ra nhăm rút ngắn 
hu! Hiện thực hiện các lợi ích của ưu đãi thuế 
quan trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN - Trung Quốc trên cơ sở có đi có lại, bởi 
vậy nó có lộ trình cắt giảm thuế "sớm" hơn so với 
các quy định chung trong AC- FTA. Những mặt 
hàng tham gia Chương trình “thu hoạch sớm” 
gôm: hàng nông sản và thủy sản (được liệt kê từ 
Chương 1 đến Chương 8 của Biểu thuế ưu đãi 


* TS, Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Thương mại 
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nhập. khẩu). Đây đều là những mặt t hàng được COI 
là thế mạnh của các bên trong xuất khâu, có tính 
bổ sung cho tiêu dùng của môi nước thành viên. 
Tuy nhiên, mỗi nước ASEAN cũng có thể thỏa 
thuận Song phương với Trung Quốc nhằm bảo 
đảm cân băng xuất - nhập khẩu. 


Số lượng các mặt hàng tham gia Chương trình 
"thu hoạch sớm” đa dạng về chủng loại và có 
mức thuế suất khác nhau và được chia thành ba 
nhóm mặt hàng sẽ được cắt giảm thuế từng bước 
theo những lộ trình khác nhau, như sau: 

Bảng: Các nhóm mặt hàng và lộ trình cắt 
giảm trong Chương trình "thu hoạch sớm” 


[ETHTTIRPFIETLIETFITTIETTT 


_  @ (Œ&jaipmMmi 
[ASEAN6:TQ | IÚf | 5£ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%_ 
VặNm | 20% | 15% | I% | 5£ | 0% | 6% | 0% 
lLeviMyzrmi| 20% | lš% | 20% | l4% | 3% | 9% | 0% | 
(Gmpwdu | 20% | l5% | 20% | l5% | 10% | 5% | 0%_ 


Các tán nhầm nhún ? 

[ASEAN6+TQ | 3# | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%_ 
VạNm — | I% | 1% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% 
[Lovà Myarmi| 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 0%_ 
Gmpau | lút | l0 | l0 | l0 | 5% | ấ% | 9%, 


_ xsapáam 
JASEAN6:TQ | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% 
VạNm | 5% | 5% |0-5%|0-5% | 0% | 0% | 0%_ 
Lo Mram|l 3% | š% | š% | š# |0-52| 0% | 0%_ 
(Gmwda | 5% | 5% | š% | 5£ |0-5%|0-5%| 0% | 


Nguôn: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài Chính 
(ASEAN6 bao gôm Thái Lan, Xin-ga-po, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây và Phi-lip-pin) 


Ý nghĩa của Chương trình "thu hoạch 
sớm ”" 

Xét về mặt tông thể của một nền kinh tẾ, lợi 
ích của một quốc gia phải là tổng hòa của tất cả 
các lợi ích không chỉ trước mắt, mà còn vì lợi ích 
lâu dài, vì những mục tiêu mà nó đang phấn đấu. 
Mặc dù rât nhiêu mặt hàng của Việt Nam có 
điểm tương đồng về lợi thế so sánh như của 
Trung Quôc và các nước ASEAN khác, và trong 

cơn lốc" cạnh tranh đó ai sẽ là „ người được lợi 
nhiều nhất vẫn còn là câu hỏi để ngỏ, nhưng dù 
sao tham gia vào Chương trình "thu hoạch sớm” 
không chỉ đem lại những lợi ích thiết thực ở khía 
cạnh kinh tế, mà còn cả Ở góc độ chính trị với các 
đối tác xung quanh. Điều đó buộc chúng ta, dù 
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muốn hay không, vẫn phải tận dụng cơ hội, vượt 
qua thách thức, nhất là biến những thách thức 
thành cơ hội cho mình. Đối với nước ta hiện nay 
những sân chơi lớn như Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) chỉ có thể tạo ra khuôn khổ chung, 
còn chính những những sân chơi nhỏ ở tầm khu 
VỰC này mới có những ý nghĩa thật thiết thực 
để củng: cố thị trường trong nước và đấy mạnh 
xuất khẩu. 

Hiện tại, nếu nhìn một cách khách quan có thể 
thấy, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung 
Quốc, một mặt, đã và đang hứa hẹn nhiều tiềm 
năng, nhưng mặt khác, cũng còn rất nhiều vấn đề 
cần phải được điều chỉnh kịp thời cả về chiến 
lược và sách lược trong thương mại. Chẳng hạn, 
phần lớn những mặt hàng trong Chương trình 
"thu hoạch sớm" là những mặt hàng nông sản và 
thủy sản, là những mặt hàng mà chúng ta có rất 
nhiêu lợi thế, trong khi Trung Quốc là một thị 
trường có sức tiêu thụ rất lớn với dân số 1,3 t 
người. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn 
xuất siêu các mặt hàng được cam kết trong 
Chương trình "thu hoạch sớm” sang thị trường 
Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Tài chính năm 
2001 kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng này 
là 455,6 triệu USD, năm 2002 là 279 triệu USD. 
Kim ngạch của các mặt hàng này vài năm gần 
đây bị giảm sút là do trong thời gian vừa qua 
Trung Quốc đã gia nhập WTO, họ thực hiện cắt 
giảm thuế theo những lịch trình đã cam kết với 
các nước thành viên, do đó ít nhiều ảnh hưởng 
đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng 
có lẽ điều này cũng chỉ mang tính tạm thời, vì 
Chương trình "thu hoạch sớm” sẽ mang lại cơ hội 
và ưu đãi thuế quan nhiều hơn cho các nước tham 
gia, bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hàng hóa 
còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác. 
Trong đó, yếu tổ vị trí địa lý thuận lợi là một lợi 
thê rât căn bản, có ý nghĩa rât lớn không chỉ trong 
việc giảm thiểu các chi phí vận chuyển, mà còn 
bảo đảm chất lượng và tiêu thụ các mặt hàng thủy 
hải sản và rau quả tươi của nước ta. Bởi vậy, vê 
lâu dài hiệu quả xuất khẩu hàng nông sản của 
Việt Nam vào thị trường Trung Quốc có nhiều lợi 
thế hơn hắn so với xuất khẩu sang các thị trường 
khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng 
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ta có nhiều lợi thế hơn các nước khác khi xuất 
khẩu vào Trung Quốc. 

Bắt đầu từ 01-01-2004, Trung Quốc đã cắt 
giảm 536 dòng thuế đối với hàng nhập từ Việt 
Nam, cụ thể: các nhóm mặt hàng có thuế suất trên 
15% giảm xuống còn 10%, nhóm từ 5% - 10% 
xuống còn 5%, nhóm dưới 5% giảm xuống còn 
0%. Về phía Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban 
hành Nghị định 99/2004/ND - CP ban hành Danh 
mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu của 
Việt Nam để thực hiện Chương trình "thu hoạch 
sớm". Theo đó, từ ngày 01-01-2004 Việt Nam cắt 
giảm 376 dòng thuế, những mặt hàng có thuế suất 
trên 30% xuống còn 20%, nhóm 15% - 30 % 
xuống còn 10%, nhóm dưới 15% chỉ còn 5%. 
Như vậy, đến năm 2008 chúng ta sẽ có 484 mặt 
hàng trong số 510 mặt hàng có thuế suất bằng 
0%, 26 mặt hàng còn lại đã được cả hai bên thỏa 
thuận là cần phải tiếp tục thực hiện chính sách 
bảo hộ, trong đó có những mặt hàng "nhạy cảm” 
như thịt gia cầm, trứng, quả có múi... 

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam lo ngại việc cắt 
giảm thuế sẽ tăng thêm cơ hội cho hàng hóa của 
Trung Quốc vào Việt Nam gây khó khăn cho các 
doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nhiều nhóm 
hàng Việt Nam cắt giảm thuế không phải là 
những nhóm hàng Trung Quốc có thế mạnh khi 
xuất khẩu sang Việt Nam, như: hải sản, các loại 
trứng chim, các loại gà thịt, nấm, hoa quả tươi, 
một số giống cây, lông vũ nguyên liệu... 

AC-FTA không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa 
kinh tế, chính những động thái chính trị hết sức 
mạnh mẽ đã góp phần đấy nhanh tiến trình hình 
thành và đi vào thực thi các cam kết, nên có một 
ảnh hưởng hết sức to lớn đối với cơ cấu chiến 
lược khu vực, đặc biệt là mối quan hệ của Trung 
Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Dài Loan. Do vậy, nó đã 
nhận được sự quan tâm đặc biệt của khu vực, 
thậm chí trên phạm vi thế giới. Những nỗ lực 
đáng kể trong thời gian qua cho thấy, Trung 
Quốc đã đầu tư một số lượng lớn các nguồn lực 
vào việc hình thành khu vực thương mại tự do 
này, trong đó đặc biệt là đã xây dựng một hệ 
thống chiến lược phát triển cụ thể cho các tỉnh ở 


70 


Yạp chí Cộng sản 


khu vực Tây Nam, như các tính: Vân Nam, 
Quảng Tây, Trùng Khánh và Tứ Xuyên. 

Thái Lan cũng là một đối tác đã áp dụng 
những chính sách tương đối linh hoạt trong vấn 
đề tham gia AC-FTA và Chương trinh "thu hoạch 
sớm". Chính phủ Thái Lan cho rằng, việc đối mặt 
với sức ép cạnh tranh ngày càng tăng lên từ phía 
Trung Quốc là một thực tê, và giải pháp mà Thái 
Lan đưa ra là chấp nhận và thích ứng để có thể 
thu được lợi ích cao nhất chứ không phải né 
tránh. Mặc dù từ tháng 1- 2004 Chương trình "thu 
hoạch sớm" mới bắt đầu đi vào thực hiện, nhưng 
ngay từ tháng 8 - 2003, Thái Lan đã ký kết Hiệp 
định song phương với Trung Quốc nhằm đây 
nhanh tiên trình tự do hóa thương mại giữa hai 
nước "sớm” hơn cả Chương trình "thu hoạch 

'. Ngoài ra, để thúc đây việc lưu thông hàng 
hóa giữa hai nước Trung Quốc - Thái Lan được 
tốt hơn, Thái Lan đã tiến hành tu sửa và xây dựng 
kết cấu hạ tầng giao thông với hàng loạt tuyên 
đường sắt, đường cao tốc và hệ thống các cảng 
đường sông, đường biển. Hiện tại, chỉ riêng kim 
ngạch thương mại Trung - Thái qua cửa khẩu 
Chiang Rai (Thái Lan) đã lên đến con số 6 tỉ Bạt 
(153 triệu USD/năm, trong đó Thái Lan đạt mức 
thăng dư thương mại là 1 tỉ Bạt). Điều này cho 
thấy, để việc tham gia vào Chương trình "thu 
hoạch sớm” nói riêng và AC-FTA nói chung về 
cơ bản đã đạt được hiệu quả như mong muôn. 


Trong việc khai thác hiệu quả các lợi ích 
thương mại cho Việt Nam từ các cơ hội do 
Chương trình "thu hoạch sớm” đem lại, như đã 
phân tích ở trên, vai trò chỉ đạo chiến lược của 
Nhà nước là hết sức quan trọng. Việc xây dựng và 
thực thi một cách có hệ thống và đồng bộ các giải 
pháp vĩ mô sẽ tạo cho quá. trình tham gia của 
chúng ta trở lên n định và có nhiều khả năng đạt 
được các mục tiêu đề ra hơn. Tuy nhiên, tính 
năng động và sáng tạo của cấp vị mô - trực tiếp 
làm ra các mặt hàng xuất khâu lại là một mảng 
lớn không thê thay thế được. Bởi vậy, đê khai 
thác những lợi ích này, và có cơ sở cho việc điều 
chỉnh và bô sung các chính sách, biện pháp của 
Chính phủ, định hướng cho các hoạt động thương 
mại của các nhà kinh doanh để chủ động hội nhập 
thương mại khu vực ASEAN - Trung Quốc, xin 
đề xuât một số giải pháp bước đầu: 
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Giải pháp vĩ mô 

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và 
đầu tư ' trong nước để thu hút và khuyến khích các 
nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam trên các 
lnh vực như: công nghiệp khai khoáng, điện 
năng, công nghiệp nhẹ, chê biến nông thủy sản, 
sản xuât phân bón. Đây là những lĩnh vực Trung 
Quốc có nhiều kinh nghiệm phát triển hơn Việt 
Nam. Nếu chúng, ta tranh thủ được đối tác sẽ 
không chỉ góp phân thúc đẩy. các ngành đó phát 
triền lên mà còn tạo ra lực đây cho đầu vào của 
các ngành khác tham gia trong Chương trinh "thu 
hoạch sớm” như nông - thủy sản. 

Xúc tiến Hiệp định Thương mại tự do song 
phương với Trung Quốc để tạo thuận lợi cho hoạt 
động thương mại giữa hai nước. Hiệp định 
Thương mại tự do song phương không phải là "lá 
bùa hộ mệnh" cho thương mại hai bên, nhưng nhờ 
nó mà việc tìm kiếm những điểm tương đồng trở 
nên thuận lợi hơn, nghĩa là cơ hội gặt hái những 
lợi ích từ Chương trình "thu hoạch sớm” sẽ nhiều 
hơn do có được sự bổ trợ toàn diện. 


Xúc tiến ký kết Hiệp định về kiểm dịch các 
hàng hóa nông sản giữa hai nước. 

Chú trọng trong việc nghiên cứu và điều chỉnh 
các chính sách cho hoạt động thương mại biên 
giới của ta tương thích với các chính sách của 
Trung Quốc, đặc biệt là các chính sách ưu tiên 
theo khu vực của Trung Quốc. 


Tăng cường hợp tác với Trung Quốc, nhất là 
khu vực Tây Nam Trung Quốc trên cơ sở liên kết 
các thế mạnh của mỗi bên nhằm tăng tính cạnh 
tranh của từng ngành. Việt Nam có thê học hỏi và 
tiếp thu kinh nghiệm và trình độ khoa học - kỹ 
thuật tiên tiến của Trung Quốc trong trồng trọt và 
chế biến, sản xuất mặt hàng điện tử, tin học, 
giống cây trồng, một số giống thủy - hải sản. 


Đẩy mạnh hợp tác trong việc xây dựng kết cấu 
hạ tâng, nhất là giao thông đường bộ và đường 
thủy giữa hai nước. Việc phối hợp xây dựng hệ 
thống hạ tầng giao thông với Trung Quốc sẻ giúp 
chúng ta nâng cao được hiệu quả và giảm thiêu 
chị phí đầu tư, tạo thuận lợi cho hàng hóa giữa hai 
nước được thông thương, hơn, cũng như phát triển 
ngành dịch vụ vận tải của nước ta trở thành một 
khâu trung chuyển hàng hóa của các nước trong 
khu vực. 
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Tăng cường sự hiểu biết cho các doanh nghiệp 
Việt Nam về thị trường Trung Quốc: đào tạo, tập 
huấn, trợ giúp doanh nghiệp khảo sát thị trường; 
cung cấp thông tin nhất là những điều cần biết về 
quy định đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung 
Quốc khi Trung Quốc đã gia nhập WTO và phải 
thực hiện đầy đủ các cam kết trong WTO; giới 
thiệu các cơ hội kinh doanh, hỗ trợ cho doanh 
nghiệp trong tiếp cận và thâm nhập thị trường. 

Hình thành các tổ hợp kinh tế và thương mại 
trên các hành lang và vành đai kinh tẾ giữa các 
tính có tuyến đường liên vận quốc tế giữa hai 
nước nhằm khai thác các lợi thế về địa lý - kinh 
tế. Các tổ hợp kinh tế này sẽ trở thành những khu 
công nghiệp vệ tinh cho cả hai bên. 


Xây dựng các khu thương mại biên giới và 
khu chế xuất, hoàn thiện thể chế quản lý 
thương mại và các hoạt động hội chợ thương mại 
biên giới. 

Nâng cao công tác quản lý cửa khẩu. Hoàn 
thiện cơ chế thanh toán, tăng Cường xử lý thỏa 
đáng hơn nữa những tranh chấp kinh tế. Đây là 
những vấn đề bức thiết cần phải được nhanh 
chóng giải quyết. Có như vậy mới nâng cao được 
hiệu quả hoạt động xuất khâu của chúng ta cả về 
lượng lẫn về chất. 


Để cạnh tranh được với hàng hóa Trung Quốc 

khi chúng tràn vào thị trường Việt Nam và đây 
mạnh xuât khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, ngay 

từ bây giờ (tuy răng có đánh giá là đã muộn) từ 
các nhà quản lý đên các doanh nghiệp cần có 
chiến lược phát triển và quy hoạch các nguồn 
hàng xuất khẩu cũng như hàng hóa tiêu dùng 
trong nước. 

Giải pháp vỉ mô 

Các doanh nghiệp cần nhận thức, tận dụng 
được những lợi ích và đối mặt được với những 
thách thức từ Chương trình "thu hoạch sớm” đem 
lại Nhưng, việc xây dựng một tầm nhìn, một 
hướng đi đúng đắn cho các doanh nghiệp, không 
ai có thể làm thay và làm tốt hơn chính các doanh 
nghiệp. Trên cơ sở các chính sách, định hướng 
của Nhà nước, các doanh nghiệp cần chủ động 
xây dựng chiến lược cho chính mình, như: 


>>) 


Tăng cường sự phối hợp giữa 'các nhà trong 
hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với các cơ 
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quan nghiên cứu cần có sự nghiên cứu khoa học, 
tham gia định hướng, tư vấn cho các nhà sản xuất 
để đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu của phía bạn. 

Chủ động chớp thời cơ, tận dụng những ưu đãi 
về thuế quan đối với hàng ,nông sản vào Trung 
Quốc. Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông 
sản như rau quả tươi, hạt điều, hàng thủy sản, hải 
sản, cao su, sản phẩm quặng và nguyên liệu phục 
công nghiệp sang thị trường Trung Quốc, vì đây 
là những mặt hàng Việt Nam có ưu thế trong sản 
xuất, có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường Trung Quốc. 

Chủ động nhập khẩu các nguồn tài nguyên 
nông nghiệp của Trung Quốc như các loại giống, 
kỹ thuật nuôi trồng và đặc biệt là công nghệ thu 
hoạch và bảo quản chế biến sau thu hoạch. 

Phát huy vai trò của các hiệp hội trong hợp tác 
thương mại và phát triển thị trường. Các hiệp hội 
ngành hàng phải đi tiên phong trong việc thâm 
nhập thị trường, để từ đó đề ra những sách lược 
cho ngành hàng của mình. Với vai trò là người đỡ 
đầu và có những hiểu biết nhất định về ngành 
hàng của minh, các hiệp hội phải bảo đảm khả 
năng có thể tư vấn cho các doanh nghiệp trong 
ngành về các điểm mạnh, điểm yếu của thị trường 
Trung Quốc cũng như những kinh nghiệm, cách 
thức thâm nhập thị trường của các ngành hàng 
tương tự của các nước khác. 

Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động phát 
triển những chi nhánh, trung tâm thương mại, văn 
phòng đại diện tại Trung Quốc nhằm quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu hàng 
hóa Việt Nam, nhất là các hàng hóa Việt Nam 
đang có lợi thế. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả liên doanh, 
liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN khác để 
mở rộng thị trường, khai thác những lợi thế hiện 
có và thậm chí tạo ra những lợi thế mới. 

Tóm lại, nếu có sự đối mới tư duy kịp thời, 
năng động và nhạy bén trước những cơ hội và 
thách thức mới, lại được sự hỗ trợ của Nhà nước, 
thì chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam sẽ khai 
thác được nhiều hơn những lợi ích thương mại do 
Chương trình "thu hoạch sớm” đem lại. 
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TOÀN CÂU HÓA... 


(1: ïếp theo trang 67) 


nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi 
đê công nhân, người lao động từ các nước 
kém phát triển chuyển đến tìm việc làm với 
hy vọng ‹ có thu nhập cao hơn ở các nước tư bản 
phát triển, làm nảy sinh xung đột giữa lao 
động nước sở tại và lao động di cư từ nước 
khác tới. Những xung đột này là nguy CƠ tiềm 
ân phá vỡ tình đoàn kết quôc tế của giai cấp 
công nhân thế giới. Nó đã và đang bị các thế 
lực dân tộc chủ nghĩa, cánh hữu cực đoan lợi 
dụng để kích động thái độ phân biệt chủng tộc, 
bài ngoại trong nội bộ giai cấp công nhân, 
người lao động Ở không Ít QUỐC Øla Tây Âu, 
Bắc Mỹ, Đông - Bắc Á những năm vừa qua. 
Trước những tác động tích cực và tiêu cực, 
thời cơ và thách thức do toàn cầu hóa tạo ra, 
giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao 
động, các đẳng cộng sản, công nhân, các lực 
lượng cánh tả tiến bộ trên thế giới phải làm gì 
để củng cố, tăng cường tình đoàn kết quốc tế 
của mình? Câu hỏi chưa có lời _giải đáp thỏa 
đẳng, triệt để. Song, những cố gắng, nô lực của 
các đẳng cộng sản, công nhân, các lực lượng 
cánh tả tiền bộ, của toàn bộ giai cấp công 
nhân, các tầng lớp nhân dân lao động khắp thế 
giới những năm vừa qua nhằm tìm kiếm 
phương thức, hình thức trao đôi ý kiến, phôi 
hợp hoạt động phù hợp hơn, thích ú ứng hơn với 
tương quan lực lượng mới, với bối cảnh mới 
của thế giới hiện nay là một thực tế không thể 
phủ nhận. Dù còn muôn vàn khó khăn, thách 
thức, nhưng với tư cách một lực lượng chính trị 
xã hội tiên phong của thời đại, người đại diện 
cho xu hướng phát triên tiến bộ, hợp quy luật 
của lịch SỬ, VỚI bản chất cách mạng và chủ 
nghĩa quốc tế, giai cấp công nhân thế giới chắc 
chắn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách; 
tìm ra phương thức, hình thức mới phù hợp với 
bối cảnh mới của thời cuộc để tiếp tục củng 
cố, phát huy tình đoàn kết quốc tế của mình. Q 
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Sư phạm cấp II Tây Bác. Đến nay, đại học Tây Bắc là trường đại 
học đa ngành, đa cấp, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, 
Ñ TT n  .”:, văn hóa, giáo dục hàng đầu của vùng Tây Bác. Nhà trường giữ vai trò là động 
Lén 1) § v. lực thúc đẩy đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của vùng Tây Bắc. 

CHỨC NĂÀNG- NHIỆM VỤ: 
Ì Đào tạo nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. 
C1 Đào tạo, bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn 
hóa chuyên môn. 
Nghiên cứu, chuyển giao khoa học- công nghệ. 
Tham gia các chương trình giáo dục thường xuyên và nâng cao dân trí. 
Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Bắc. 
Hợp vã ` tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

HỨC; 

7 ch 7 khoa ban và 3 bộ môn trực thuộc. 
Có 231 cán bộ công chức, gần 40% có trình độ trên đại học (Š tiến sĩ, 42 
giảng viên chính, 19 nghiên cứu sinh ). 


PHƯƠNG HƯỚNG ĐẾN NĂM 2010: 
É Đến năm 2010, Trường đại học Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở vùng Tây Bắc. Với 
quy mô 6.000 sinh viên, trên 60% cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên 
(trên 10% tiến sĩ), có đây đủ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có quan hệ hợp 
tác đào tạo, nghiên cứu với các trường đại M2 trong nước và khu vực. 


£ r0 8M lú¡ ê 


1) ai học Tây Bắc được thành lập tháng 9 - 1960, lúc đầu gọi là Trường 
(Wi42 ?0@t 001 
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1 5 Huân chưng Lao động hạng II, T 

Kì 60huân, huy chương kháng chiến (trong nước và nước bạn Lào). 

K1 Nhiều huy chương, bằng khen, cờ thi đua các cấp, các ngành. 

KÌ Chiến sĩthi đua: gần 300 lượt người. 

C2 Nhà giáo ưu tú: 02. 

KỲ Đào tạo hơn 20.000 giáo viên THPT, THCS, TH (có 10 sinh viên nước 
bạn Lào). 

Œ\ Tham gia gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học. 

KA Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên nhiều năm liền trong sạch vững 
mạnh. 
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Địa chỉ: Phố cũ Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai * ĐT: 020.796 021 


XIV của Đảng bộ huyện, Si Ma Cai đã thu được 

nhiều thắng lợi quan trọng: chính trị ổn định; 
kinh tế tăng trưởng; văn hóa, xã hội có nhiều bước 
tiến bộ; an ninh, quốc phỏng được giữ vững; hệ thống 
chính tri được xây dựng và củng cố ngày cảng trong 
sạch vững mạnh. Kết quả từng tĩnh vực được thể hiện 
như sau: 

1. Kinh tế liên tục tăng trưởng, nhiều mục tiêu, 
nhiệm vụ hoànthành sớm và cao hơn so với kế hoạch 
đề ra. 

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp: Giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp tăng bình quân 9,12%/ năm; 
tổng sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân 


IE: năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
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hằng năm 552 tấn, riêng năm 2004 đạt 10.085 tấn, 
tăng 2.527 tấn so với năm 2000, bình quân lương 
thực đầu người tăng trung bình 8,5kqfngười/năm. Giá 
trị thu nhập đạt 6,5 triệu đồng/ha. Tốc độ tăng trưởng 
đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh và ổn định, bình 
quân tăng trưởng đàn đại gia súc 4%/ năm. Trong 
sản xuất nông nghiệp đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa 
học- công nghệ vào sản xuất. Năm 2004 độ che phủ 
rừng trên địa bàn huyện đạt 21%, tăng 5,62% so với 
năm 2000 và vượt 1% so với mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện khỏa XIV để ta đến năm 2005. 

Trong XDCB, tập trung chủ yếu cho xây dựng 
trung tâm huyện ly, ngoài ra công tác phát triển giao 
thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, các 
chương trình kiên cố hóa kênh mương, trường lớp 
học. 

Sản xuất công nghiệp, TTCN đã từng bước được 
củng cố và phát triển, khai thác tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương để phát triển kinh tế, giá trị sản xuất 
công nghiệp, TTCN bình quân hàng năm tăng gần 
1 tỈ đồng, năm 2004 đạt gần 5 tỉ đồng. 

Thu ngân sách trên địa bàn huyện hằng năm 
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, năm sau tăng so 
với năm trước, riêng năm 2004 đạt 3,1 tỉ đồng tăng 
470% so với năm 2000. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ, đã bắt nhịp được 
với cơ chế thị trường và có bước phát triển khá, đáp 


ứng được nhụ cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân 
và bình ổnthì trường giá cả. 

2. Văn hóa, xã hội có nhiều bước chuyển biến 
quan trọng, đạt và vượt hầu hết các mục tiêu Nghi 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện, góp phấn ổn định đời 
sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí phấn khởi, tin 
tưởng vào Đảng, Chính phủ trong các tầng lớp nhân 
dân. 

Hiện nay toàn huyện có 28 trường học, duy trì 
chất lượng phổ cập GDTH- CMC và phổ cập GDTH 
đúng độ tuổi ở 13/13 xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác 
phổ cập THCS (hiện đã có 04 xã đạt PCGD THCS); 
tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàng năm đều tăng, 
riêng năm học 2004-2005 đạt 96,4%, tăng 8,4% so 
với năm 2000 và tăng 6,4% so với mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện XIV đế ra. 

Công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân 
được quan tâm thường xuyên; thực hiện tốt các 
chương trình y tế quốc gia và y tế cấp ngành; mạng 
lưới y tế cơ sở không ngừng được củng cố. 

Công tác lao động - thương binh và xã hội luôn 
được quan tâm đúng mức. Thực hiện tốt việc giải 
quyết các chế độ cho các gia đinh chính sách, những 
người có công với cách mạng. 

3. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng 
cưởng; chính trị, xã hội ổn định; chủ quyền, biên giới 
quốc gia được giữ vững 


MỤC TIÊU CHỦ YÊU ĐẾN NĂM 2010 


1. Về kinh tế 
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ăm 1831 tỉnh Bắc Ninh được thònh lộp, thủ phủ là thị xö Bắc 
Ninh. Năm 1938, thị xä được nông cốp thành thònh phố. 
Cách mạng Thóng Tm năm 1945 thònh công, thị xö trở về 
vị trí thị xö tỉnh ly. Trong quó trình xêy dựng vò phớt triển, do các yếu 
tế khóch quœn nên qué trình xây dựng thị xö gặp nhiều khó khăn. 
Chỉ từ squ tới lập tỉnh, thứng 01 năm 1997 đến noy, Thị xã mới thực sự 
có bước chuyển mình mạnh mẽ. 


- Để trở thành thành phố, thị xã tập trung chuyến địch cơ cấu kinh tế 


theo hướng đô thị: Tăng cường đầu tư xáy dựng két cấu hạ tầng kỹ thuật đô 
thị; xúc tiền xây dựng các khu dịch vụ, khu công nghiệp vừa và nhỏ, tích cực 
chuyển lao động nóng nghiệp sang thương mại, dịch vụ, công nghiệp và các 
ngành nghề khác; giải quyết các vấn đề về văn hóa xã hội theo tiêu chí của 
đó thị loại III, tạo cơ sở vững chắc để trở thành thành phố. 

- Chitính Š năm từ 2001- 2005, tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt mức 
bình quân 17,63% năm. Tỷ trọng thương mại- dịch vụ đạt 46,9% năm, công 
nghiệp - xáy dựng đạt 5,3%, nông nghiệp còn 2,3%, thu nhập bình quán 
đầu người đạt I.245 USD (tính theo tỷ giá hiện hành). 85% số hộ được dùng 
nước sạch. Thị xã đã đạt phở cập THCS năm 2001 và đang tiếp tục phấn đấu 
đạt phổ cập THPT. 

- 6/10 trạm y tế vã, phường đạt tiéu chuáản quốc gia, 86% số làng, xóm, 
khu phố đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa. 85% sở gia đình đạt gia đình 
văn hóa, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn ở mức dưới 1%, không còn hộ đói, 
số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 3,34%, số hộ giàu trên 10%c. Môi trường 
bảo đảm ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. 99% số hộ có máy thu hình, 
bình quán 24% số hộ có máy điện thoại. 

- Văm 2005, thị xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân và được Bộ Xây dựng công nhận là đó thị loại LII. Đảng bộ 
và nhân dân đang ra sức thì đua lao động sản xuất, tiếp tục đầu tư xáy dựng 
để Thị xã trở thành thành phố trong tương lai gần, một thành phố Anh 
hùng, giàu đẹp, văn minh và hiện đại. 


Bí †hư Thị ủy 
NGUYÊN TIẾN NHƯỜNG 


¡ xã Bắc Rinh hôm nay, thành phố Kinh Bắc ngày mai sẽ là điểm 
đến của các nhà đầu tư, của du Rhách gần xa đến tham quan, du 


lịch vùng quê Quan họ với các lễ hội đầu xuân và các Rhu du lịch, vui 
chơi thưởng thức các giá trị văn hóa vật chất. tinh thần đặc sắc của 


vùng quê linh Bác. 
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THÀNH TÍCH KHEN THƯỜNG 
* Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004. 
* Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985. 
* Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hồi sức nhi năm 1985. 
* Nhiều bằng khen của Bộ Y tế, UBND thành phố Đà Nắng. 


ệnh viện Đà Nàng được thành lập từ trước năm 1945, là bệnh viện 
hạng l, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Năng, có nhiệm vụ khám chữa 
bệnh cho nhân dân TP. Đà Nắng, tỉnh Quảng Nam và một số tình của 
khu vực miên Trung. 

Là Bệnh viện đa khoa với đây đu các chuyên khoa: nội - ngoqi - sản - nhỉ - 
lây - lao - răng hàm mặt - tai mũi họng - mắt - phục hồi chức năng - y học hạt 
nhán - y học dân tộc - ng thư... và hệ thông xét nghiệm hoàn chính: huyết học - 
trữ máu - sinh hóa - vỉ sinh - giải phâu bệnh - X quang - thăm dò chuẩn đoán. 
Khu khám cấp cứu hiện đại có kha năng cáp cứu và tién hành các vét nghiệm 
cao cấp phục vụ cho công tác chuẩn đoán. 

Bệnh viện được trang bị các máy móc liện đại: MRI, SPECT, CT 
Scanner, DSA, nội soi các loại, siêu âm ba chiêu, máy sinh hóa và huyết học tự 
động... 

Cùng với đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo chính quy, bệnh viện đã triển 
khai những kỹ thuát chuyên môn của tuyến trung tương: pháco, Ìaser 
Excimer, đốt u xơ tiền liệt tuyến bằng nhiệt, pháu thuật nói soi, thông tìm, xạ 
hình các cơ quan. 

. Các kỹ thuật trong chuân đoán: 

# Chụp công hưởng từ (MRI): giúp chuẩn đoán các bệnh lý về cột sống, 
thân kinh, sọ não, cơ xương khớp. 

*® Chụp CT Scanner: giúp chuản đoán chính xác các bệnh lý về sọ não, 
khối u nội tạng. 

* Siêu âm màu giúp chuẩn đoán các bệnh lý tùn mạnh, u gan thân. 

* Siéu âm 3 chiều: giúp chuản đoán các bệnh lý sản phụ khoa, đặc biệt có 
thể nhìn thấy hình dạng và hoạt động của thai nhỉ trong buồng tử cung... 

* Các kỹ thuật can thiệp mạch (DSA): chụp mạch máu để phát hiện các 
thuyên tắc mạch, đăt Shunt động mạch vành trong nhồi máu cơ từm, thuyên tắc 
mạch gan chọn lọc trong điều trị ung thư gan (TOCE)... 

*Chụp cắt lớp vì tính đơn quang từ (SPECT): là phương pháp xạ hình các 
cơ quan nhàm đánh giá chức năng cũng như hình anh hoạt động của từm, 
thân, gan, tu yến giáp, xương... 

LI. Các kỹ thuật điêu trị: 
*® Phâu thuát nội soi: với ưu điểm là đường mó nhỏ, thời gian hậu phâu 


ngaHh... 

* Đốt u xơ tiền liệt tuyến bằng nhiệt: là phương pháp giải quyết u xơ TLT 
không cần pháu thuật, thời gian điều trị trong 2 giờ. 

* Phảu thuật đục thủy tính thể bằng phương pháp PHACO: với thủy tỉnh 
thể mềm nén đường mố chỉcòn Icm, bệnh nhân có thể ra viện sau 24 giờ và thị 
lực phục hôi liệu qua. 

* Điều chỉnh các tát khúc xạ của mắt bằng LASER EXCIMER: cận- viên- 
loạn thị. Đáy là kỹ thuật cao cáp, được triển khai đầu tiên ở khu vực miền 
Trung, (sau Ï năm đã mó được gần S00 ca), bệnh nhân có thể bỏ kúnh cán, viễn 
hoàn toàn. 

*® Đơn vị vô sinh: hoạt động từ năm 2000, đã đem lại kết quả tốt đẹp cho 

hơn 100 gia đình hiếm muộn. Trong năm 2004, sẽ triển khai giai đoạn thụ tỉnh 
trong ống nghiệm nhàm đạt được kết quá cao hơn cho các phụ nữ vô sinh. 
* Chăm sóc bệnh nhán thay người nhà: với đội điêu dưỡng có chuyên 
món, có tỉnh thần phục vụ tòt do phòng điều dưỡng quản lý, đáp ứng yêu cầu 
chăm sóc bệnh nhán 24/24. 

* Nhà nghỉ: sạch sẽ, đây đủ phương tiện sinh hoại, nhằm giúp đỡ người 


nhà có điều kiên nehỉ ngơi trong thời gian chăm sóc bánh lự fạý VIỆ | 
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® Năm 2004, ngành thuế Thái Bình hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước giao với tỉ 
lệ vượt rất cao. Số thu thuế và phí (trừ thu tiền sử dụng đất) đạt 152% dự toán Bộ Tài chính, 
143% dự toán HĐND tỉnh, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2003, với tất cả các sắc thuế đều 
đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu; trong đó chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh đạt 172% dự toán, 
tăng 71% so với cùng kỳ. 

® Sáu tháng đầu năm 2005, tổng số thu thuế và phí đạt 65% dự toán cả năm, tăng 21% so 
với cùng kỳ năm 2004, trong đó chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh đạt 78%, tăng 63% so với 
cùng kỳ. 

® Cùng với công tác tổ chức, phấn dấu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Nhà nước giao hằng 
năm, ngành Thuế Thái Bình thường xuyên coi trọng việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nội bộ. 
Những sai sót được chấn chỉnh kịp thời. Quan tâm đúng. mức tới công tác đào tạo chuyên 
môn, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Ngành tổ chức cho cán bộ thi nghiệp vụ và 
hội thi cán bộ thuế giỏi. Tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống máy tính hiện đại do Tổng 
cục Thuế trang bị, thực hiện tốt các quy trình quản lý đối tượng nộp thuế và quản lý nghiệp vụ 
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chuyên môn. 


®' Tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, ngành thuế Thái Bình phấn 
đấu! hoàn thành xuất sắc dự toán thu và chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao. 


` R>¬~ xẺ 2, Tới 
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dp By Tú N Nhà Trang, Thành Hòa * Điện thoại: 058- 831 136/ 831 137 * Fax: (84-58) 831 846 
_ À/ 3b __ Viện trường: NGUYỄN HƯNG ĐIỀN ˆ 
- Phó Viện trưởng: : NGUYÊN THỊ XUÂN THỤ _ 


_ 1105/00- TIg 
ị của Thủ tướng Chính phú đổi tên 
TQ chủ vụ bún III thành Viện nghiên 
cứu nuôi trồng thủy sản III. Viện được Nhà nước tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1991); Huân 
chương Lao động hạng Hai (năm 1999). 


KỶ su 'Ý“ 
cửu kit0a họ, thực n kỳ thuật sê 
- 

IE 5 


ma. " L— =—= 


K 


ca 


TY TÊYT tri THỂ: 5g P21 Sp se chế hiến thủy sản, | 


tiến bộ ˆ hiên cứu môi trường và bệnh động vật thủy sản. 


ng ẫn áp dụng 
ty MwAoireorlit/ rên co -sgrb.A? Hư 
Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây 
Nguyên. 
- Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ 
thuật, thực hiện hợp tác quốc tế và chuyển giao công 
nghệ. 


“Tổng số cán b§ €ủa Viện là 74 người trong đó gó 
1P&S, 3 tiền si, 5 thạc sĩ và 48 người có trình độ đại Học. 
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Kông ở Bắc Lắc. _. 


- Các cơ sử nghiên cứu và triển khai gồm: Trạm 
nghiên cứu thực nghiệm nuôi cá nước ngọt Quảng 
Hiệp, Lâm Bồng; Trạm nghiên cứu thực nghiệm nuôi 
hải đặc sản Phan Thiết, Bình Thuận; Trạm nghiên cứu 
thực nghiệm nuôi trai cấy ngọc Vũng Rô, Phú Yên. 

- Pllot thực nghiệm tại Nha Trang và các phòmg 
sinh học, môi trường, bệnh thủy sản. 
- Dự án quản lý) 
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_* Giá Sản) xuấtcỒng nghiệp; :42 Ẩ) lIẾ 2 TP ng # ÿE ệ xâ& _ 
.' “Doanh. thu: 344i 194 triệu đông (hôn, đó xuất Khẩu trực tiếp !0ti 850... 
- in z8 t % 

lị ấn Ÿ2u-Š15iriehđồng)ộp ngân sách tử iodbáidie 7? ¬- 

nụ nhập bình quân : 1 triệu đông/ ñgười/ "ờn pọ31asi | 
“tội điểm trước “cổ phẩn] hóa”, năm 2003 3. : 
NẤ Nộpngân sách : 1 tỉ 101 triệu đồng.. ˆ vs. 

Đitgrhưchông tànheh rệt cong ái hông n : 
liên bị, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và độ c XY, đ 
luôn đảm bảo uy tín về chất lượng sản phẩm và thời lạnh giao hàng. ˆ k “ 
# Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng quan hệ với khách. VN: ong 
Rinugg và ngoài nước, củng cố duy trì quan hệ với khách hằng truyền thống - 
. Đài Loan. Tăng cường chất lượng.cũng như mẫu mã, chú trọng. Lcông tất : 
TU các phường PHpoinn lý chương đổ mới Hủy thiết . trẻ ° ĐỊN Ễ th 
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BÊNH VIÊN LAO VÀ BÊNH PHỐÔI 


Địo chỉ: 44 đường Thanh Nhòn - Hơi Bè Trựng - Hè Nội * Giũm đốc: LƯU THỊ LIÊN 


nh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội là một bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh nhối ñầu ngành thành phố. Bệnh viện có chức năng khám, 

điều trị hệnh nhân lao và bệnh phổi nội trú với 1 10 giường hệnh và điều hành Chương trình chống lao quốc gia trên địa hàn thành phố. 

Với tình thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, luôn gương mẫu trang mọi mặt công tác, Đảng bộ Bệnh viện đã chú trọng lãnh đạo tốt công 
tác tư tưởng, xác định và nêu cao tỉnh thần trách nhiệm của cán hộ, đảng viên làm công tác nhùng chống lao vì sự nghiện chăm súc sức khủe - 
3.616 vbsxsalnesbok.- tui 1-iemtleseligdrorpbideingrlteedsletrnlergdhnelgkrel2s7-30sisnlBooi2iibriafi re) | 
và vận động quần chúng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nữ Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đã đề ra, 


* Vé fluực hiện các chỉ tên ke hoạch chuyên món: trong Š năm qua (20000 - 2004), tổng số lươt người khám bênh 
hãng năm đên vượt IS% vọ với ke ltoach; giường bénh thực hiện tăng tự I(Ì 20% KH; công suất sự dụng giường bệnh 
tạng từ I0 20%. Cong tác Yã hỏi hóa vé phòng chóng lao trên địa bàn đã đút dược những kết qud đáng khích le, Benth 
tien được Chương trình chống lao quoc gia khen thưởng, công nhân là mọi trong những tình, thành phó có hoại 
đong phòng chống lao vudt sắc. 
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® Cang tác xay dung Đảng: Đang bó đa chú trong công tác chính trị tư tương trong toàn bệnh viện; thực hiên 
quán triệt 00% VO, chỉ thị, hướng dán của TW, thành phó, Quản úy lai Bà Trưng tới cán bộ, (lang vién; nang cao 
trách: nhiệm của đăng viên trong việc gương máu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đang, pháp luát của 
Vhà nước, các gWy che gny định về cltutyeH món và moi hoạt đông công tác của Bénh vien: 100% đang vien đéu đH tt 
cạch lroàn thành tot nÌetm vụ; {00% các cÍH bỏ đêu đạt chỉ bộ trong sạch, ving mạnh. 
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Trong nhưng năm qua, đưới xự chỉ đạo sát sao của Quận ty Hai Bà Trưng, lầnh đạo Sơ Y tế Hà Nói, tang bộ và 
lành: đạo Bệnh vien Lao và Bệnh phoỏi đã quyết tâm lanh đạo Benh vien lam tốt công tác chính trì ttt 0g, néu cáo 
tình than trách nhiêm của cán bỏ, đang vien; kiên toàn tô chức và cán bó, lay việc xây dựng các chỉ bọ và các tô chức 
quản chúng trong sạch vững mạnh làm hạt nhan: không ngừng đối mới phương thức lãnh đao của Đăng bò và các 


chỉ bọ, góp phản xứng đáng vao stt ngiHép báo vẻ, chăm sóc vức khóe cho cạn bọ và than dân Thu do. 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ũ 


= AfIIA ®U IA AAIIA TRIIIIIPFAT TAIIL 
E7 lUỊI lệ IÌÌÌ dị [ˆ IUINM hÌI/ [UllÑl 
Z7 DỊ NINH II | # 'llụ ly NI ININMI 
Địa chỉ: Tổ 39 - khu 6, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP, Hạ Long, tỉnh ::ânk Ninh 
Điện thoại: 033. 629 435 fax: 033. 629 436 * Giám đốc: 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 
- Xôy dựng cóc công trình giao thông, công nghiệp vò dôn dụng. 
- Sản xuốt vệt liệu xây dựng, cếu kiện bê-†ông đúc săn. 
- Thi công vò gidacông dềm cầu thép, cếu kiện thép, sản phổm cơ khí. 
- Tư vốn xôy dựng. 
- Đầu tư xêy dựng kinh doanh cơ sở họ tổng, khu công nghiệp dôn cư vò đô thị. 
- Cung ứng vột tư, xuốt nhộp khổu vột tư, vột liệu xêy dựng, thiết bị ngành xôy 


- dựng, giao thông vện tỏi. 


- Xuốtnhộp khổu công cụ sản xuốt, hồng tiêu dùng, cóc loợi sản phẩm phục vụ 


+: cho sản xuốtcông nghiệp vò nông nghiệp. 


CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THỊ CÔNG: 

1. Dự ón khu đô thị mới Vụng Đông. 

2. Dự ớn khu đô thị mới Cao Xonh-Sơ Tô. 

3. Dự án khu đô thị Ao Cá. 

4. Dự ồn khu biệft†hự-khóch sạn Đồi truyền hình Bởi Chóy. 
5. Dự ớn khu biệt thự Đồi truyền hình phía -0lêm Bði chóy. 
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Lê khởi ' CÔNg dự án Đồi truyền hình „=3 PSG: cầu Bãi C Cháy 
Tổng vốn đầu tư: 75,3 tỉ đông, diện tích: 24.68 hạ. 
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_ Tu ŠÙ MA Nội 


Văn phòng: 87 Đặng Văn Ngư, Hà Nội, Việt Nam Nhà máy: Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (84-4) 5.72 9.374 /75* Fax: (84-4)5.729379 Điện thoại: (84-4) 8.866.563/67 - (0211)834.255 


Email: hanoimilk@)hn.vnn.vn 


Website: www.hanoimilk.com 


Fax: (84-4) 8.866.564 
Email: hanoimilkJSC(@vol.vnn.vn 


8e, ty Cổ phần sữa Hà Nội (HarmesirmiÏk) được thành lập ngày 

2-11-2001, là một công ty sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề: 

bị Chế biến sữa, sữa đậu nành, các sản phẩm từ sữa, nước quả và đồ uống. 

bị Chế biến thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng. 

Mị Nuôi trồng, chế biến thủy sản, thức ăn gia súc. 

bị Chăn nuôi bò sữa, vùng nguyên liệu. 

Mi Nhập khẩu nguyên liệu, hương liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh 
doanh ngành sữa và thực phẩm. 

vị Tư vấn, đầu tư ngành sữa và chế biến thực phẩm. 


HH: có nhà máy chế biến sữa - Nhà máy chế biến sữa Hà Nội- 
ược khởi công xâydựng ngày 08-03-2002 trên địa bàn xã Quang Minh, 
huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy Chế biến sữa Hà Nội có công suất 
trên 40 triệu lít sữa/ năm, là một trong những nhà máy có quy mô công suất lớn 
ở Việt Nam với tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng. Với dây chuyền kỹ thuật tiên 
tiến do tập đoàn Tetra Pak cung cấp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, với đội 
ngũ công nhân lành nghề. Với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 và 
HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm của Hanoimilk mang các 
thương hiệu lZZI, Yotuti, Yoha đã chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng 
cả nước. 


Mị Phối hợp với UNESCO Việt Nam, Hanoimilk tổ chức 12 chương trình “Trẻ 
em cười” tạo ra sân chơi thú vị cho các em, được xã hội đánh giá cao. 

Mị Hanoimilk còn có quỹ khuyến học, các lễ trao học bổng cho các em được tổ 
chức qua các chương trình. Đến nay, thương hiệu lZZI đã trở nên quen thuộc và 
được thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tin yêu. 

bị Ngoài ra, dự án khu công nghiệp 100 ha tại Phúc Yên đang được Hanoimilk 
tích cực triển khai. 


LẺ KHAI GIẢNG 
KHỦA DAO TẠO CŨNG MBHỆ CHẾ BIẾN $ỨA 
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Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII 
nhiệm kỳ 2000 -2005 


Cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy nối liền Lập Thạch 
với tỉnh ly và các huyện trong tỉnh 


2Ñ 


MP I2) (4> 


ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN xN THẠCH, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 


ĐT: 0211.830 104 


nhiều đầu mối, điểm xuất phát kinh tế thấp, trong khi nền 

kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp luôn chịu ảnh 
hưởng của thiên tai. Song có thuận lợi rất lớn là được kế thừa 
những thành tựu kính tế - xã hội của 15 năm đổi mới; Có Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các nghị quyết của 
Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc 
lần thứ XIII soi sáng; Đảng bộ và nhân dân phát huy truyền 


1” Thạch là huyện miền núi, địa bàn rộng, dân số đông, 


thống cách mạng anh hùng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, 


đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu 


chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứXVII đề ra. 


» Tổng giá trị sản xuất năm 2005 so với năm 
2000 đạt 169,64%. Nhịp độ tăng bình quân 5 
năm là 13,92% (vượt 3,92% mục tiêu ĐH). 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 
ước đạt 4,7 1 triệu đồng, tăng 2,34 triệu đồng 
so với năm 2000. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tỷ trọng nông nghiệp giảm, tỷ 
trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng. 

+» Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ 
6,02 vạn tấn (năm 2000) lên 6,8 vạn tấn 
(năm 2004). Năng suất lúa bình quân hàng 
năm tăng, đến năm 2004 đạt 43,46 tạ/ha, 
tăng 6,92 tạ/ha so với năm 2000. 

‹» Năm 2005, tổng đàn trâu có 11.250 con, 
tăng 516 con; đàn bò có 40.000 con, tăng 
12.220 con (30,55%); tỷ lệ bò lai Sind chiếm 
30% tổng đàn; đàn lợn có 120.900 con tăng 
34.688 con (28,69%); tỷ lệ đàn lợn lai chiếm 
85% tổng đàn; đàn gia cầm có 1.750.000 
con, tăng 569.000 con so với năm 2000. 

s» Về thủy sản: Thực hiện có hiệu quả chương 
trình 1 lúa, 1 cá ở đồng chiêm trũng. Khai 
thác tốt diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy 
sản với tổng diện tích năm 2005= 1.350ha 
(tăng 350 ha so với năm 2000). Sản lượng 
năm 2005 đạt 2.582,7 tấn, tăng 1.486 tấn so 
với năm 2000. 

s» Về trồng cây ăn quả: Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết 05 của BCH Huyện ủy 
khóa XVI về phát triển kinh tế vườn đồi trồng 
cây ăn quả, năm 2000 có 1.665 ha đến nay 
toàn huyện có 2.977 ha. 

» Về lâm nghiệp: Hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu kế hoạch, từ năm 2000 đến nay đã trồng 
mới được 2.507,26 ha. Bình quân mỗi năm 
trồng được 514,5 ha, nâng độ che phủ từ 
... năm 2000 lên 32% năm 2005, đã phủ 

s ất trống đồi núi trọc. 

@ Giao thông- vận tải: Nhiều tuyến đường 
của tỉr ,xã được cải tạo nâng cấp, ởi 
đông« Lớãu (Ư đá 116,2 
“thành: Mạy” "dựng cầu Yên 

X. ch `, 
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Dương, đang xúc tiến xây dựng cầu Bì La. | 


Đến nay đường quốc lộ và tỉnh lộ đã rải nhựa 
và bêtông 32km, chiếm 37,6%; đường huyện 
rải nhựa và bêtông 27km chiếm 24,5%; 
đường xã và liên xã đổ bêtông và lát gạch 
được 71,4 km, chiếm 11,2%; đường thôn và 
liên thôn đổ bêtông và lát gạch được 64,6km, 
chiếm 7,2%. 


‹*» Công tác tài chính: Chủ động khai thác các 


nguồn thu, tranh thủ nguồn vốn của trên để 
tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà 
nước năm 2001 = 34,625 tỉ đồng, tăng lên 
44,545 tỉ đồng năm 2005, bình quân mỗi năm 
tăng 6,5%. Trong đó thu trên địa bàn đạt 
17,885 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội XVII đề 
ra. Tổng dư nợ năm 2005 ước đạt 162,2 tỉ 
đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2000. 


s» Về giáo dục: Phát triển cả quy mô và chất 


lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học 
được cải thiện, đầu tư theo hướng chuẩn hóa. 
Hiện có 38 trường mẫu giáo, thu nhận 98,7% 
trẻ 5 tuổi đến trường; 38 trường tiểu học với 
15.579 học sinh; 42 trường THCS với 20.133 
học sinh; 7 trường THPT với 10.295 học sinh; 
có 1 Trung tâm GDTX và 1 Trung tâm dạy 
nghề. Hệ thống trường mầm non đến THPT 
được đa dạng hóa và cơ bản đáp ứng yêu cầu 
học tập của học sinh. Chất lượng giáo dục đại 
trà được nâng lên. 100% giáo viên tiểu học 
đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 24%; 96,3% 
giáo viên THCS đạt chuẩn, trong đó trên 
chuẩn 23,74%. 


s* Công tác xây dựng Đảng: Được xác định là 


nhiệm vụ then chốt nên các cấp ủy Đảng đặc 
biệt coi trọng. Cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân thường xuyên được tuyên 
truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, những chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nƯỚc › 
pRương lào Ñên sự thống 
và hành động trong toàn j 
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ương Ganhn, Hưyện IBiình Xáuyêm, 1h Vihin (TM. 
Điện đhoạl: 0211. @88 791 


ình Xuyên là huyện có vị trí địa lý thuận _ trung tâm huyện 
/22eses quốc lộ 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai 
chạy qua, nối liền với thị xã Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các 
khu công nghiệp lớn. Diện tích đất tự nhiên của huyện là: 14.559,09 
ha, có 12 xã và 1 thị trấn, dân số là 105.008 người. Có 55 chi, Đảng bộ ... 
trực thuộc với 3.443 đảng viên. sản vê ca 


VỀ KINH TẾ: 

5 năm qua lĩnh vực kinh tế của huyện có 

tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Hầu hết các 

chỉ tiêu cơ bản đã đạt và nhiều chỉ tiêu triển khai o điểm 

vượt cao so với kế hoạch đềtra. du lịch ng T _ t —— 

s% Sản xuất CN-TTCN đang từng bước phát 4% Hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng đạt Kết 
triển, năm 2000 tỷ trọng giá trị sản xuất của quả cao, sử dụng ngân sách có hiệu quả.Tổng 
ngành CN - TTCN chỉ chiếm 20%, đến năm thu ngân sách năm 2005 ~ 50 tỉ đồng, tăng 6 lần 
2005 ước đạt 81% giá trị sản xuất của toàn  sovớinăm 2000. 
huyện. V _ XÃ ` 

s* Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển. 


ở hầu hết các xã, thị trấn. Sau0nveg 
vụ trên địa bàn năm 2005 ước đạt 1 


: sinh thái hồ Thanh Lạnh đã đưa gì TT T 
khóa 2000 - 2005 


Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm _ ` "NT _ = =2 
lượng trường lớp đều tăng, chất lượng dạy và 
học đều được nâng lên.Tỷ lệ học sinh đỗ tốt 
nghiệp, học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng; có 

7 trường được công nhận là trường chuẩn quốc 
gia. 


2005 ước đạt 41.549 tấn, tăng 3.165 tấn so với 
năm 2000. Bình quân lương thực 410kg/người 
năm 2005. Giá trị bình quân 1 ha canh tác năm 
2005 ước đạt 24,3 triệu đồng/ha, trong đó diện 
tích có thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên đạt 


Hương Canh 


40% (tăng 22% so với năm 2000) ® . 
s* Chăn nuôi có bước phát triển mới tăng số ” Công tác y tế được chú trọng, đã thực lên tốt 
chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, từng 
lượng và chất lượng, tạo nhiều sản phẩm hàng bước nÄNg Gad Giiết khám chữa bệnh và 
hóa chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu hăm sóc sức khỏo la tủ ă ễi chờ nhàh Ấn 
sản xuất nông nghiệp, tới nay trên 70% tổng Thẻ “gio hiên các chính Â ch “ựn > được thực 
đàn lợn đã được nạc hóa, t lệ đàn bò lai Sind_ “” » ° Tớ bo, gkersiie NiGG n0 
tăng từ 32% của năm 2000 lên 50% năm /!9n€nu ng y dựng bế 
2005. Đến năm 2005, tổng đàn trâu ổn định ở M ba kọo Nó, (net 44t 'ÔC Si kết 
mức từ 3300-3500 con, đàn bò tăng bình quân _ X/ Sức ky 2e An VN X¿/Át 
6% năm, đàn lợn tăng bình quân 9% năm, vo 64 ng giảm (năm ) xuống 
tổng đàn lợn là 50.000 con. còn 6,4(năm 2005). 
s%* Công tác quản lý đất đai đã từng bước chấn CÔNG T 
chỉnh và đi vào nề nếp.Trong 5 năm đã thuhồi ** Công tác xây dựng Đảng đã được tăng cường, 
và bàn giao 356 ha đất nông nghiệp,trongđó vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ ehức 
giao đất cho các doanh nghiệp và xây dựng Đảng thường xuyên được chăm lơ xây dựn vơ: 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 254 ha. đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ phát triển 
‹* Thương mại, du lịch, dịch vụ có bước pháttriển  kinhtếlàtrung tâm, xây dựng Đẳng là then chốt. 


Chăn nuôi bò lai Sind 
ở xã Phú Xuân 


` \vy^ 
Cánh đồng lúa lai F1 Bội tạp 
Sơn Thanh ở huyện Bình Xuyên 
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país es bajo su potencialidad? e BÀNH TIỀN LONG : Renovar de manera impetuosa, esencial, multifacética y profunda 
la enseñanza universitaria de nuestro país en el período de 2006-2020. e DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - SỬ ĐÌNH THÀNH : 
Renovar la politica de gestión de gastos públicos en servicio del crecimiento estable. e NGUYÊN THỊ VY : Éxitos y retos 
en la acual obra de liquidación del hambre y đisminución de la pobreza en nuestro país. e NGUYÊN TUẦN MINH : La : 
provincia de Bà Ria-Vũng Tàu con su fime confianza hacia el futuro. e THÍCH THANH TỨ : El budismo vietnamita unido 
por la doctrina budista, la nación y el socialismo. e LÊ HỒNG : ¿Cómo tergiversa el señor Hoàng Minh Chính el marxismo? 
e NGUYÊN HUY QUÝ : La creatividad teórica en el proceso de reformas, apertura y modernización socialista en China. 
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ÂU tranh tư tưởng là một bộ phận của 

cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai 

cấp; và phản ánh cuộc đấu tranh dân 
tộc, đấu tranh giai cấp. Đấu tranh tư tưởng bao 
gồm đấu tranh về quan điểm lý luận, tư tưởng 
chính trị, cương lĩnh, đường lối..., diễn ra trên 
tất cả các lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, 
giáo dục, quân sự, ngoại giao,...); thể hiện dưới 
nhiều hình thức (công khai, hợp pháp, bán 
công khai, bí mật,...) và được thực hiện bằng 
nhiều phương tiện (báo chí, xuất bản, văn hóa - 
nghệ thuật, hội thảo, tiếp xúc trực tiếp, truyền 
miệng,...). 

Đấu tranh tư tưởng là công việc thường 
xuyên, lúc rộ lên, lúc lắng xuống, tùy tình hình 
chính trị và tương quan lực lượng. Đây cũng là 
mặt trận không có tiếng súng nhưng cực kỳ 
gay go, phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có 
trình độ lý luận, trình độ trí tuệ nhất định và 
phải huy động sức mạnh của toàn dân, của cả 
hệ thống chính trị. Nó đóng vai trò quan trọng 
không chi trong VIỆC củng cố vững chắc trận 
địa tư tưởng hằng ngày, hằng giờ, mà còn có 
tầm chiến lược, góp phân quyết định trong việc 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Nhà 
nước, của chế độ; xây dựng và bảo vệ cơ sở lý 
luận, đường lối cách mạng, xác định hướng đi 
và dẫn dắt quần chúng nhân dân; làm thất bại 
mọi âm mưu của các thế lực thù địch. 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


Pa rợ Znựnng Pơn PHhrrvrevýv e1 
P TU TƯƠI 


Â Ðláàa (Lá 


P >> _S.- 


sà 


Tạp chỉ Cệng sản 


` ˆ 
An THƯA NN ng ngu yợng 
¡ lá lại 
chiến Œ rến sân 1. N ... 
“£ 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG ° 


Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh 
trong nước và quốc tế có những diễn biến phức 
tạp, đất nước ta tiến hành đối mới toàn diện, 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện mở cửa, hội nhập, vừa 
hợp tác vừa đấu tranh, các thế lực thù địch 
đang ra sức chống phá cách mạng nước ta, 
thì cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, bảo 
vệ an ninh tư tướng càng có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. 


* * 


Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù 
địch là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Một số người cầm đầu nước Mỹ 
đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng, đối với 
Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh, bây 
giờ phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình; đã 
thua trên chiến trường bây giờ phải thắng trên 
thị trường; chừng nào chưa xóa bỏ được chủ 
nghĩa xã hội thì Mỹ vẫn cho đó là chưa hoàn 
thành nhiệm vụ trong cuộc đầu tranh ý thức hệ. 

Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các 
thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến 


* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương 
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lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch 
này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, bền bị, 
trong đó “diễn biến hòa bình” là một chiến 
lược rất lợi hại. Đây chính là “thủ đoạn hòa 
bình để giành thắng lợi”, là phương pháp 
“chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, 
“cách mạng hòa bình”, và gần đây là “cách 
mạng nhung”, “cách mạng đường phố”... 
Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn 
hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu 
dẫn vào trận địa”. Có người đã nói rằng, chiến 
lược của chủ nghĩa đề quốc được tiến hành chủ 
yếu trên hai phương diện: một là xâm lược 
bằng quân sự, và hai là làm tan rã bằng tư 
tưởng. Nếu phương diện thứ nhất dựa vào sức 
mạnh của kẻ cướp thì phương diện thứ hai dựa 
vào thủ đoạn làm tan rã nội bộ, hết sức thâm 
độc. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa để quốc 
đã tổng kết: “Có những việc 100 máy bay 
chiến đầu không thực hiện nối, nhưng chỉ cần 
10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát 
thanh cũng có thể bình định xong một đất 
nước”; ngày nay “làn sóng điện đang thay thế 
thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái 
tim khối Ốc con người”; “một đô-la chị cho 
tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chỉ 
cho quốc phòng”. Chính ông R. Ních-xơn 
(nguyên Tổng thống Mỹ) đã nhiều lần nhấn 
mạnh rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận 
quyết định nhất”; “toàn bộ vũ khí của chúng ta, 
các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh 
tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại 
trên mặt trận tư tưởng”. 

Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp 
chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng thì các làn 
sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại 
rộ lên, khá dồn dập. Các thế lực thù địch chắc 
mấm đây là cơ hội để họ dân tới tác động, làm 
thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa tình 
hình ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên 
cuồng với nhiều thủ đoạn, vừa tinh vi, vừa 
trắng trợn. 


Họ tiến công ta mạnh mẽ về tư tưởng và văn 
hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử, truyền bá các 
quan điểm sai trái, làm rối loạn tư tưởng, 
khủng hoảng niềm tin, coi đây là mũi nhọn 
thọc sâu, tạo ra sự chống đối từ nội bộ xã hội 
ta, để phá ta từ bên trong phá ra. Thông qua các 
tổ chức phi chính phủ, qua các hình thức giao 
lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 
học... đề thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, 
làm chuyển hóa tư tưởng, chuyên hóa chính trị, 
mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián; móc nối 
với những người bất mãn, cơ hội chính trị, 
những người nắm được bí mật quốc gia. Tìm 
cách can thiệp cho một số người ra nước ngoài 
dự hội thảo, học tập; đưa giáo viên và lưu học 
sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên 
cứu, tiếp xúc, giao lưu... với những mục đích 
đen tối. 

Lợi dụng các hoạt động tôn giáo, dân tộc để 
can thiệp vào nội bộ ta; lợi dụng các diễn đàn 
công khai (hội nghị, hội thảo) để tuyên truyền 
“tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, tuyên 
truyền quan điểm cá nhân ích kỷ, lối sống thực 
dụng, suy đổi; vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân 
quyền để tạo cớ can thiệp vào nước ta. Gần đây 
người ta nói trắng ra rằng: “Mục tiêu nhân 
quyền sẽ là lưỡi gươm để buộc Hà Nội đi chệch 
hướng trong đối sách, ... Nếu nhân tố dân chủ 
được phát triển tại Việt Nam trong Đại hội X 
thì cục diện chính trị hóa dân chủ có thể 
chuyên sang cuộc “cách mạng xanh”...” 

Các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước 
ngoài tăng cường các hoạt động truyền thông 
đại chúng và tuyên truyền rỉ tai, kích động. Sử 
dụng 53 đài phát thanh và truyền hình, 370 tờ 
báo và tạp chí tiếng Việt (trong đó có những tờ 
rất phản động) để tuyên truyền chống Việt 
Nam. Đưa một số lớn tài liệu, sách báo, truyền 
đơn, băng hình, băng nhạc có nội dung phản 
động, đồi trụy vào nước ta. Lợi dụng những 
thư từ góp ý, những cuộc thảo luận, những 
tranh luận nội bộ ta để xuyên tạc, cắt xén, nhào 


Á 
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nặn theo ý họ rồi đưa lên In-tơ-nét. Tổ chức 
gặp gỡ, phỏng vẫn, ve vãn những đối tượng họ 
cho là có thể lôi kéo được. Triệt để khai thác, 
sử dụng các tài liệu, thông tin từ những phân tử 
cơ hội chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội; 
kích động, tâng bốc một số người có quan 
điểm sai trái. 

Các tổ chức phản động người Việt lưu vong 
ở nước ngoài tiếp tục sử dụng chiêu bài chống 
tham nhũng, đòi dân chủ, nhân quyền đê tuyên 
truyền, kích động, chia rế nội bộ ta; tìm mọi 
cách câu kết, móc nối với những người bất mãn 
trong : nước, kêu gọi người Việt ó Ở hải ngoại Ủng 
hộ, tiếp sức cho lực lượng “quốc nội” nối dậy. 
Gần đây, họ dấy lên phong trào đòi áp dụng 
mô hình “xã hội dân sự” mà thực chất là đòi tự 


do dân chủ kiểu vô chính phủ và đang cố dựng 


lên những “ngọn cờ” để chống ta. 

Một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo 
ra sức tuyên truyền, vận động, lôi kéo quần 
chúng theo đạo, gây thanh thế, tranh giành ảnh 
hướng, đòi thoát ly sự quản lý của Nhà nước. 
Một số chức sắc truyền đạo trái phép, kích 
động tín đồ chống lại chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, nhất là ở các vùng sâu, 
vùng xa, lôi kéo tín đô, kế cả cán bộ, đẳng 
viên, đi lễ bái và tham gia các hoạt động 
mê tín. 

Một số người cơ hội chính trị, bất mãn lợi 
dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền 
bá những quan điểm sai trái, liên tiếp viết đơn 
thư, tài liệu tung lên mạng, hoặc phát tán, rỉ tai 
vu cáo, đả kích chế độ ta, kích động nhân dân, 
nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí 
thức... đứng lên lật đô chế độ. 

Toàn bộ những hoạt động nêu trên tuy mỗi 
loại có biểu hiện khác nhau, với những tính 
chất, phạm vi, mức độ khác nhau, nhưng tựu 
trung đều nhằm tiến công vào sự lãnh đạo của 
Đảng ta, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa 
bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đại thể 
vẫn là: 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


- Phủ nhận thành tựu của cách mạng, thành 
tựu của công cuộc đối mới. Thổi phồng khuyết 
điêm, bôi đen hiện thực, rồi quy kết đó là do 
đường lối sai, do sự lãnh đạo và quản lý yếu 
kém của Đảng và Nhà nước. Rằng đường lối 
đôi mới “không có cơ sở lý luận và thực tiễn”, 
“khập khiếng, chắp vá”, “sớm muộn øì cũng đi 
vào bề tắc và khủng hoảng”! 

- Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, cho răng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin sai từ gốc hoặc không hợp với Việt 
Nam, đến nay đã lỗi thời. Họ làm rất có bài 
bản, đi từ thấp đến cao, từ những vấn đề riêng 
lẻ đến những vấn đề căn bản cốt lõi. Từ chỗ 
phủ nhận một số luận điểm đi đến phủ nhận 
toàn bộ, cả phương pháp luận, phép biện chứng 
là linh hồn của chủ nghĩa Mác. 

- Phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, cho 
rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là không tưởng, 
viễn vông: kinh tế thị trường không tương 
dung với chủ nghĩa xã hội; muốn đất nước giàu 
lên thì phải hội nhập vào chủ nghĩa tư bản, đi 
theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đẳng, cho 
răng Đảng là nhân tố cản trở sự đi lên của đất 
nước, cần phải loại bỏ hoặc thực hiện “đa 
đảng”. Chĩa mũi nhọn đã kích vào các cơ quan 
tham mưu, cơ quan chuyên chính, cơ quan bảo 
vệ pháp luật; ra sức mị dân, chia rẽ dân với 
Đảng và Nhà nước. 

- Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, 
đòi dân chủ cực đoan, vô giới hạn. Cho rằng 
thực hiện tập trung dân chủ là độc đoán, đảng 
trị, mất dân chủ. Tìm mọi cách tác động vào 
báo chí, đòi ra báo tư nhân và lập nhà xuất bản 
tư nhân, cổ xúy cho khuynh hướng “ly khai”, 
“độc lập”, không chịu sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước. 

- Kích động, chia rẽ nội bộ, tung ra luận 
điệu trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính 
trị có phe này, phái kia, nội bộ mất dân chủ, 
mất đoàn kết. Bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đồi 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốe lần thứ X eúa (Đảng Tạp ehí Gệng sản 


“lật ân”, vu cáo, bôi nhọ các cân bộ lãnh đạo 
cao cấp của Đảng, kể cả Bác Hồ, hạ bệ thần 
tượng Hồ Chí Minh... 

Những luận điểm của các thế lực thù địch 
và các phần tử cơ hội, bất mãn nói trên, tuy 
không có gi mới, nhưng nó được tung ra, 
truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy 
hiêm; chí ít nó cũng gieo rắc hoài nghi, phá rã 
niềm tin của nhân dân, gây phân tâm, nghi ngờ 
nội bộ. Không phải không có những cơ sở xã 
hội nhất định để làm nảy sinh hoặc tiếp nhận 
những quan điểm, tư tưởng sai trái đó. Điều 
đáng chú ý là, dường như có sự phối hợp trong 
ngoài, tung hứng lẫn nhau, khá nhịp nhàng, bài 
bản, rất quyết liệt và thâm độc. 

* 


* * 


Nhận rõ vị trí quan trọng của công tác tư 
tưởng, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước 
ta đã chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ cuộc 
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ 
đường lối, quan điểm của Đảng, làm thất bại 
những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù 
địch. Nhiều nghị quyết Trung ương đã phân 
tích, chỉ ra những nguy cơ của thời kỳ mới, 
trong đó có nguy cơ “diễn biến hòa bình”, coi 
trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng và kiên quyết đấu tranh chống những 
khuynh hướng, những biêu hiện mơ hồ, lệch 
lạc về tư tưởng; kịch liệt phê phán bác bỏ 
những quan điểm sai trái. 

Tuy nhiên, công tác đấu tranh tư tưởng của 
ta còn không ít khuyết điểm. Nhiều người chưa 
nhận thức đầy đủ bản chất của chủ nghĩa thực 
dân kiểu mới, có những biểu hiện mơ hồ mất 
cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn 
biến hòa bình”. Không ít trường hợp chỉ nặng 
về chuyên môn đơn thuần, không chú ý đầy đủ 
vấn đề chính trị. Một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên thiếu vững vàng về chính trị, phai nhạt lý 
tưởng, dao động niềm tin. Sức chiến đấu của 
không ít tô chức đảng bị giảm sút. 


Trong hoạt động kinh tế, đối ngoại, khoa 
học, văn hóa, báo chí - xuất bản,... có những sơ 
hở đề địch lợi dụng khai thác bí mật quốc gia. 
Công tác quản lý xuất, nhập văn hóa phẩm 
(nhất là phim ảnh, băng nhạc, băng hình, sách, 
báo...), các hoạt động giao lưu trao đôi văn 
hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật với nước 
ngoài còn lỏng lẻo, gây nên những, hậu quả 
không tốt; để lan truyền nhiều ấn phẩm 
độc hại. 

Công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục 
chưa thường xuyên, chưa kịp thời, tính chiến 
đấu chưa cao. Báo chí còn thiếu những bài đấu 
tranh trực diện sắc sảo, có sức thuyết phục. Sự 
phối hợp và chủ động tiến công trên mặt trận 
tư tưởng - văn hóa giữa các ngành, các cấp còn 
hạn chế; có lúc hiệu quả chưa cao. 

Một số địa phương, cơ sở quan niệm đấu 
tranh chống “diễn biến hòa bình” là việc của 
Trung ương, của cấp trên; nhiều người không 
thấy hết những hoạt động của địch đã và đang 
tác động đến tận người dân ở cơ sở, len lỏi đến 
cả vùng sâu, vùng xa trên nhiều lĩnh vực. Tình 
trạng mất dân chủ ở cơ sở dẫn đến khiếu kiện 
kéo dài, vượt cấp; tệ quan liêu, tham nhũng 
chưa được đẩy lùi và các tệ nạn xã hội khác 
đang diễn biến phức tạp là nhân tố làm suy yếu 
khả năng ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa 
bình”, thậm chí đây còn là miếng đất màu mỡ 
để các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng 
chống phá ta. 

Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ tình 
hình nào, âm mưu nào, mục tiêu của các thế 
lực thù địch là không thay đối. Họ sẽ ra sức 
hoạt động đê đạt mục đích cuối cùng là xóa bỏ 
Đảng Cộng sản, chuyển hóa chế độ xã hội chủ 
nghĩa; chỉ có thủ đoạn của họ là thay đối. 
Trong tình hình hiện nay, phương pháp của họ 
vân là tiếp tục đấy mạnh “diễn biến hòa bình” 
kết hợp với bạo loạn lật đô. Chắc chắn họ sẽ 
rút kinh nghiệm những việc làm vừa qua để có 
nhiều thủ đoạn xảo quyệt hơn, tỉnh vi hơn, 
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hoàn thiện chiến lược, sách lược chống chúng 
ta. Họ đã từng xác định: đối với Việt Nam thì 
“đánh” từ ngoài vào không thê thành công mà 
để cho “cộng sản tự tan rã” mới là thượng sách. 
Họ sẽ tìm mọi cách để chuyển hóa nội bộ, mà 
trước hết là chuyên hóa về tư tưởng chính trị, 
thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, làm “xanh 
hóa cái đầu đỏ”, để cho “cộng sản tự diệt cộng 
sản”, như cách nói của họ. Họ sẽ tiếp tục đào 
tạo các “chuyên gia lật đổ”, xây dựng “công 
nghệ lật đổ”, sử dụng ngón đòn “dân chủ”, 
“nhân quyền”, để tấn công và ép buộc ta; lợi 
dụng đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng 
và những thiếu sót, sai lầm của chúng ta đề bội 
nhọ Đảng, Nhà nước ta; kích động các phần tử 
cực đoan chống đối, chia rẽ Đảng, Nhà nước 
với nhân dân. Họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến 
thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, 
nhà báo và cán bộ, công nhân, viên chức để tập 
hợp, lôi kéo và tuyên truyền những quan điêm 
chống phá ta; sẽ lợi dụng những yếu kém về 
quản lý kinh tế - xã hội, nhất là sự bất bình của 
nhân dân ở một số “điểm nóng”. 

Chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa 
công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình 
hiện nay với mục tiêu chung là: kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế 
thừa, phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới; bảo vệ 
lý tướng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước, 
bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả của cách 
mạng: kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phải 
thấy rằng âm mưu của thế lực thù địch rất thâm 
độc, tham vọng rất lớn, nhưng họ có thực hiện 
được hay không còn tùy thuộc vào chúng ta. 
Không phải họ muốn làm gì cũng được. Điều 
cơ bản là chúng ta tuyệt nhiên không được chủ 
quan, mất cảnh giác. 

Các cấp ủy và tô chức đảng, các cơ quan 
nhà nước, đoàn thể cần nhận thức đúng tỉnh 
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hình, thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, thủ 
đoạn của lực lượng thù địch, giáo dục cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, 
săn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của 
chúng. Hiểu rõ mối quan hệ giữa nhân tố chủ 
quan và tác động khách quan, nhân tố bên 
trong và tác động bên ngoài. Sự vững mạnh 
của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của toàn bộ hệ 
thống chính trị là nhân tố quyết định; nội bộ 
chúng ta vững mạnh thì sẽ làm thất bại mọi âm 
mưu và hành động phá hoại từ bên ngoài. Tiếp 
tục mở rộng quan hệ đối ngoại; không phải vì 
đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” mà đóng 
cửa, tự cô lập mình. Nhưng trong quan hệ đối 
ngoại phải thực hiện tốt phương châm vừa hợp 
tác, vừa đấu tranh. 

Trong việc xác định mục tiêu và đối tượng 
đấu tranh, cần tỉnh táo phân tích một cách cụ 
thể, khách quan, khoa học, không đơn giản, 
quy chụp, hoặc “vơ đũa cả nắm”. Phân biệt 
giữa giao lưu chính trị hữu nghị với những hoạt 
động phá hoại, bạo loạn lật đô. Phân biệt giao 
lưu văn hóa bình thường với hoạt động thâm 
nhập văn hóa phẩm phản động, đồi trụy. Phân 
biệt giao lưu kinh tế hữu nghị, các hoạt động 
đầu tư kinh doanh bình thường với các hoạt 
động kinh tế có ý đô chính trị, kèm theo điều 
kiện chính trị. Phân biệt những kẻ chủ mưu, 
đầu sỏ với những kẻ mơ hồ, a dua; phân biệt 
những người tâm huyết muốn thảo luận một 
cách xây dựng với những người cố tình 
chống đối. 

Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là 
nhiệm vụ của toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân 
ta; của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Phải có tính đồng bộ của các giải pháp 
về tư tưởng - văn hóa đi đôi với giải pháp về 
kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống và bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết đấu 
tranh đây lùi tham nhũng, các tệ nạn xã hội, 
không đề các thế lực thù địch lợi dụng khoét 
sâu vào nội bộ. 
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Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiên, làm cho toàn Đảng hiểu rõ, kiên 
trì, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ hơn nữa con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giải 
đáp được những vấn đề mới đặt ra. Cần nâng 
cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong 
hoạt động lý luận, đấu tranh kịp thời với các 
luận điểm phản tuyên truyền của các thế lực 
thù địch. Các cơ quan nghiên cứu lý luận, 
các trường đẳng, trường chính trị, các trung 
tâm công tác tư tưởng cần đưa nội dung đấu 
tranh tư tưởng vào chương trình, nội dung các 
bài giảng. 

Các cơ quan thông tin đại chúng có chương 
trình đấu tranh, vạch trần các luận điệu tuyên 
truyền phản động của các lực lượng thù địch. 
Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông 
báo nội bộ; không vì có phương tiện thông tin 
đại chúng công khai mà coi nhẹ công tác báo 
cáo viên, tuyên truyền miệng. Đẩy mạnh các 
hoạt động thông tin đối ngoại, tìm cách đưa 
được nhiều ấn phẩm, băng hình, tiếng nói và 
hình ảnh tốt của ta ra nước ngoài, tranh thủ tiếp 
xúc giới thiệu đất nước, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ta với người nước ngoài để họ 
hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất xã hội ta. Tô 
chức thông tin, giao lưu với kiều bào ta ở nước 
ngoài. 

Làm tốt hơn nữa cuộc vận động và chỉnh 
đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII, làm cho Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự 
thống nhất trong Đảng, nâng cao tính chiến 
đấu của Đảng, đây lùi 4 nguy cơ, trong đó có 
nguy cơ “diễn biến hòa bình”. Đồng thời tiếp 
tục thực hiện có kết quả các Nghị quyết Trung 
ương về xây dựng và phát triên nên văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Đặc biệt chú trọng đấu tranh bài trừ các nọc 
độc văn hóa phản động, những biểu hiện lai 
căng, lối sống đồi bại, buông thả, nhất là trong 
lớp trẻ. 
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Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính 
sách tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng 
và Nhà nước nhằm tăng cường khối đại đoàn 
kết dân tộc, đồng thời đánh bại mọi âm mưu lợi 
dụng tôn giáo, dân tộc đê phá hoại công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc ta. Trong cuộc 
đâu tranh chống “diễn biến hòa bình”, sức 
mạnh của nhân dân ta quyết định. Phải phát 
huy vai trò và đối mới phương thức hoạt động 
của các tô chức quân chúng, xây dựng lực 
lượng nòng cốt, động viên và tổ chức nhân dân 
tham gia tích cực cuộc đấu tranh này. 

Chấn chỉnh trật tự kỷ cương, xây dựng và 
hoàn thiện các cơ chế tô chức phối hợp trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, giáo 
dục, khoa học, thể dục - thể thao, thông tin - 
tuyên truyện, tăng cường quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực này, nhất là trên các lĩnh VỰC 
báo chí, xuất bản; ngăn chặn mọi ý đồ muốn 
đưa quan điểm, tư tưởng, lối sống tư sản vào ta 
để hòng từng bước làm chuyên hóa ta về chính 
trị. Tìm cách nhập những sản phẩm văn hóa có 
giá trị cao, đồng thời ngăn chặn không để báo 
chí, phim ảnh và các sản phẩm văn hóa phản 
động, bạo lực, đôi trụy tràn vào nước ta. 

Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ 
họat động của các câu lạc bộ, các hội thảo theo 
đúng quy định của Nhà nước. Đề phòng 
khuynh hướng lợi dụng, biến các cuộc hội thảo 
thành diễn đàn để truyền bá các quan điểm sai 
trái. Khuyến khích tranh luận tự do, nhưng 
không đề các thế lực thù địch lợi dụng làm cho 
xã hội phân tâm. Thực hiện nghiêm quy chế 
giữ bí mật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt ở 
những cơ quan tham mưu, cơ quan nghiên cứu, 
tư vấn, soạn thảo chính sách vĩ mô của Đảng 
và Nhà nước. 

Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm, từng trải 
trong đấu tranh cách mạng. Nhân dân ta rất 
kiên cường, đã trải qua nhiều thử thách. Chúng 
ta có đủ quyết tâm và lực lượng để đánh bại 
mọi âm mưu và hành động trong “cuộc chiến 
tranh không có tiếng súng” này. 
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CỦSG CÔ VÀ TÂNG CUÒXG QUAY HỆ: 
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TR0XG GLAI D9 HIỆY YAY 


1— Như chúng ta đã biết, quần chúng 
nhân dân là người sáng tạo chân chính ra 
lịch sử, là chủ thể quyết định sự tồn tại và 
phát triên của xã hội. Lịch sử thế giới và 
lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý đó. 

Dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử 
dựng và giữ nước lâu đời, có một nền văn 
hóa, văn hiến phong phú, giàu bản sắc. Có 
được tài sản đó, trước hết là nhờ có sự tham 
gia tích cực của nhân dân - cội nguồn sức 
mạnh của dân tộc, đồng thời có công lao 
đóng góp của các lãnh tụ, của các vĩ nhân. 
Vì lẽ ấy, ngay cả trong thời kỳ phong kiến, 
thời kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 
văn hóa Trung Hoa - một nền văn hóa đề 
cao tột đỉnh vị trí của ông vua (con trời) - 
song trong ý thức của người dân, trong ý 
thức của nhiều vua hiền, dân vẫn là cội rễ 
của sức mạnh, vẫn là nhân tố quyết định sự 
hưng vong của triều đại. 

Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không 
ngạc nhiên khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi 
nghĩa thì hơn 60 huyện, thành trong đất 


Giao Chỉ nôi dậy hưởng ứng, Bà Triệu, 
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"cưỡi voi dóng trống" thì "toàn thể Châu 
Giao chấn động" và trong "Chiếu dời đô", 
Lý Công Uấn viết: "Muốn mưu việc lớn, 
tính kế muôn đời cho con cháu thì trên phải 
vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”. 

Cũng vì nhận thức được sức mạnh của 
dân mà Trần Quốc Tuấn chủ trương "lòng 
dân không chia", "cả nước góp sức” và khi 
được hỏi về kế sách trị quốc, ông cho răng: 
Khoan sức dân là kế sâu rễ, bền gốc, đó là 
thượng sách để giữ nước. Đến thời Lê, tư 
tưởng trọng dân được tống kết và làm sâu 
sắc thêm. Điều này thể hiện qua câu nói của 
Nguyễn Trãi: "Thuyền bị lật mới tin rằng 
dân như nước" (Quan hải) 0). 

Tư tưởng trên đây được tiếp tục duy trì, 
được thể hiện trong nhiều nhân cách lớn 
của dân tộc như Nguyễn Binh Khiêm, 
Nguyễn Thiếp..., hình thành một truyên 
thống cực kỳ quý báu trong văn hóa chính 
trị Việt Nam truyên thống - tư tưởng trọng 


(1) Dẫn theo Nguyễn Tài Thư. Lịch sử tư tưởng 
Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t 1, tr 237 
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dân, thân dân, khoan dân, dựa vào dân mà 
Chủ tịch Hô Chí Minh là đại biểu ưu tú 
nhất. 

2— Tiếp nhận mạch ngầm văn hóa chính 
trị truyền thống và của thời đại, Hồ Chí 
Minh đã nâng "quan niệm về nhân dân" lên 
một tầm cao mới. Người, không chỉ đánh 
giá đúng vai trò của nhân dân, tôn trọng 
nhân dân, tin tưởng nhân dân, thương yêu 
nhân dân mà cao hơn, còn là tư tưởng "vì 
dân". Người nói: "Tôi chỉ có một ham 
muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” ©), 
Theo Người, trong quan hệ giữa nhà nước 
với nhân dân thi nhà nước là bộ máy thừa 
hành của nhân dân, tất thảy mọi nhân viên 
nhà nước là "đây tớ của nhân dân", "công 
bộc của nhân dân", chứ không thể là "phụ 
mẫu chỉ dân" (cha mẹ dân). Trong bài "Dân 
vận" viết năm 1949, Người khẳng định: 
"Nước ta là nước dân chủ". Vì vậy, 

"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đôi mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân. 


Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung 
ương đo đân cử ra. 

Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ 
chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng 
đêu ở nơi dân" G), 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, "dân là 
chủ, "dân làm chủ". Quan niệm như trên, 
về thực chất, không chỉ thâu thái được 
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những tinh hoa của văn hóa chính trị truyền 
thống mà còn kết tỉnh được những tỉnh hoa 
của thời đại. Bởi vì, trong quan niệm truyền 
thống, mặc dù vai trò của dân có lúc được 
đề cao, song suy cho cùng, vua vẫn là người 
chủ. Vua không chỉ sở hữu giang sơn, xã 
tắc, mà còn là chủ sở hữu dân, đứng trên 
nhân dân. Vì vậy, dân chỉ là "thần dân", 
"thảo dân". Văn hóa chính trị truyền thống 
cũng có đề cập đến tư tưởng "khoan dân", 
"dưỡng dân”, "giáo dân”... song mục đích 
cuối cùng là để "an dân", để xã hội mà vua 
là chủ duy nhất thái bình thịnh trị, để 
nghiệp đế "ngàn năm bên vững" mà thôi. 
Với Hồ Chí Minh, mục tiêu cuối cùng là 
dân được sung sướng, tự do, hạnh phúc. Vì 
vậy cán bộ cách mạng phải vì dân, phải 
"vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân”. 

3— Là Đảng Cộng sản chân chính, do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, 
hơn 75 năm qua Đảng ta đã phấn đấu hết 
sức mình cho sự nghiệp dân tộc, trở thành 
Đảng của "đạo đức, văn minh”. Thực hiện 
khát vọng, độc lập dân tộc, tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân, nhiều đảng viên cộng 
sản đã dâng hiến trí tuệ, sức lực và cả máu 
xương, tính mạng của minh. Vì vậy, nhân 
dân tin Đảng, theo Đảng làm cách mạng, 
thừa nhận Đảng là đảng của mình: "Đảng 
ta", bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng 
lớn mạnh. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 12, tr 517 
(3) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 5, tr 698 
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lược, giành lại độc lập, tự do, thống nhất 
cho Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước, đặc biệt là 
trong gần 20 năm thực hiện công Cuộc đổi 
mới thu được những thành tựu to lớn và có 
ý nghĩa lịch sử. 

Nhìn lại chặng đường đã qua của Đảng 
và của dân tộc, chúng ta có quyền tự hào để 
nói rằng, nhân dân ta rất anh hùng, dũng 
cảm, sáng tạo và Đảng ta xứng đáng là "đứa 
con nòi của dân tộc" (Hồ Chí Minh) đã hết 
mực trung thành với lợi ích của nhân dân, 
của dân tộc, một lòng, một dạ phục vụ nhân 
dân. Sức mạnh mà chúng ta có được để làm 
nên chiến thắng là nhờ Đẳng ta đã xây dựng 
được quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Tuy nhiên, dưới tác động mặt trái của cơ 
chế thị trường và mở cửa, hội nhập cùng 
những thiếu sót, khuyết điểm chủ quan của 
chúng ta trong lãnh đạo, quản lý cũng như 
trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
Nhà nước nên thời gian qua ở nước ta, các 
hiện tượng tiêu cực xã hội phát triển, một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, phâm chất, đạo 
đức, lối sống. Tệ tham: nhũng diễn ra 
nghiêm trọng, cố nguy cơ làm biến chất 
Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân 
vào Đảng, Nhà nước và chế độ, làm giảm 
sút mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng 
với nhân dân, gây nguy hại cho sự nghiệp 
cách mạng. Trong quan hệ giữa Đảng với 
nhân dân, những biêu hiện như quan liêu, 
cửa quyền, vô cảm với nhân dân, xa dân, 
sách nhiễu dân đang có nguy cơ phát triên. 
Thực tế đó đang đặt ra cho Đảng ta 
những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, to lớn phải 
giải quyết. 
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Trong các mối quan hệ của Đảng thì mối 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân là cơ bản 
nhất, có ý nghĩa sống còn. Vì lẽ ấy, để duy 
trì vai trò lãnh đạo, Đảng phải củng cố và 
tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, 
phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, 
tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của 
mình đối với dân tộc. 

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, muốn 
tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với 
nhân dân phải thông qua quan hệ giữa Nhà 
nước với nhân dân do Đảng lãnh đạo. Bởi, 
Đảng lãnh đạo xã hội thông qua cương lĩnh 
chính trị, đường lối, chủ trương, thông qua 
công tác tô chức, cán bộ, thông qua vIỆc 
kiểm tra thực hiện đường lối... Vì vậy, 
đường lối của Đảng muốn vào cuộc sống 
phải thông qua Nhà nước, để cụ thể hóa 
thành những chính sách, luật pháp, giải 
pháp cụ thể để quản lý xã hội, điều chỉnh 
hành vi của công dân. Với ý nghĩa đó, phải 
xây dựng một nhà nước có hiệu lực cao, 
một nhà nước pháp quyền thật sự của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để có một 
nhà nước như vậy, "lợi ích chính đáng" của 
nhân dân phải là cơ sở để hoạch định chính 
sách, và "thái độ ủng hộ của nhân dân" với 
Nhà nước, với Đảng là một tiêu chuẩn đê 
khẳng định tính đúng đắn của chính sách. 

Quan hệ giữa Đảng với nhân dân còn 
biểu hiện qua hiệu quả công tác, phẩm chất 
đạo đức, phẩm chất chính trị của đội ngũ 
cán bộ của Đảng. Bởi cán bộ, đảng viên là 
những thành viên, là nhân tố biểu hiện và 
tác động đến quân chúng. Do đó, một đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên của Đảng có bản lĩnh 
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chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, 
có khả năng tham gia hoạch định đường lối, 
chính sách, tổ chức thực hiện đường lối có 
hiệu quả, sẽ là cơ sở để củng cố quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân. Vì lẽ ấy, sinh thời 
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến X. 
xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng "v 

hông, vừa chuyên, nhất là khi Đảng lành 
đạo chính quyền. Người sớm nhận thấy 
nguy cơ thoái hóa, biến chất của những cán 
bộ, đẳng viên có chức, có quyền trong bộ 
máy nhà nước. Người yêu cầu cán bộ, đảng 
viên phải luôn rèn luyện và nâng cao đạo 
đức cách mạng. Người chỉ ra răng "Những 
người ở các công sở, từ làng cho đến Chính 
phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, 
hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét 
đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất 
hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng 
không được hướng. Vì vậy, những người 
trong công sở phải lấy chữ Liêm làm 
đầu". Người yêu cầu cán bộ phải thực 
hiện: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư, phải tôn trọng dân, lắng nghe dân, cảm 
hóa dân. Người nói: "Phải nhớ rằng dân là 
chủ. Dân như nước, minh như cá. Lực lượng 
bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm cho 
dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân 
tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng cho 
dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ”6'. 
Chúng ta biết, trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, đảng viên cũng như mọi công dân 
khác, có những lợi ích cá nhân chân chính 
cần được thực hiện. Tuy nhiên, để góp phân 
giữ vững vai trò Đảng cầm quyền, giữ vững 
quan hệ máu thịt với nhân dân, giữ trọn 
niềm tin của nhân dân vào Đảng, mỗi 
đảng viên không thể hành động vụ lợi, sa 
vào chủ nghĩa cá nhân, coi thường pháp 
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luật, hạ thấp ý thức trách nhiệm trước Đảng 
và nhân dân. Vì vậy, sửa mình theo chuẩn 
mực của Đảng và pháp luật Nhà nước, 
nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê 
bình là con đường hoàn thiện nhân cách, 
đáp ứng yêu cầu của xã hội, là góp phần 
củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng và 
nhân dân. 

Trong thời đại ngày nay, khi hệ thống 
thông tin bùng nổ - nhất là mạng In-tơ-nét, 
xã hội có thêm điều kiện để phát triển về 
mọi mặt. Với dân, có cơ hội để mở rộng 
tầm hiêu biết, nâng cao vai trò và năng lực 
làm chủ; với Đảng, có thuận lợi để tiếp 
nhận thông tin phản hồi từ nhân dân. Vì 
vậy, cũng cân thiết phải thiết lập các kênh 
thông tin đa dạng hơn, giúp Đảng, Nhà 
nước có những căn cứ để đưa ra những 
quyết sách thích hợp. Theo ý nghĩa đó, việc 
nghiên cứu để từng bước hình thành các cơ 
quan thăm dò dư luận xã hội, đổi mới và 
nâng cao vai trò của các cơ quan có chức 
năng giám sát và phản biện xã hội, trước 
hết là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, là công việc rất quan 
trọng và cần thiết, nhất là khi chúng ta đang 
xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Hiện nay, trước bối cảnh phức tạp của 
tình hình và yêu cầu mới của cách mạng, 
quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân 
đang bị thử thách, chúng ta phải nỗ lực 
phấn đấu để vượt qua, phải bằng mọi cách 
củng cố, tăng cường mối quan hệ này nhằm 
nâng cao vai trò của Đảng, đồng thời phát 


(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 105 
(5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 4, tr 101 
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huy vai trò của nhân dân một cách hiệu quả. 
Thực hiện nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp 
bách này là một công việc khó khăn, đòi 
hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ và sự 
nỗ lực từ nhiều phía. 

Trước hết, Đảng phải tự đối mới, tự 
chỉnh đốn, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính 
trị, phâm chất đạo đức, phương thức lãnh 
đạo nhằm làm cho đường lối của Đảng 
phản ánh chân thật cuộc sống, có khả năng 
đi vào cuộc sống và mỗi cán bộ, đảng viên 
của Đảng trở thành những tắm gương mẫu 
mực đối với nhân dân không chỉ về hiệu 
quả công tác mà còn về tư tưởng chính trị, 
phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đảng phải đổi 
mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ, 
phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng 
lực cầm quyền mà trụ cột là đối mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước; Đảng phải thực sự cầm quyền vì 
nhân dân, phải đấy mạnh cuộc đấu tranh 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
làm trong sạch Đảng, đẩy mạnh cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo yêu 
cầu Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VI. 

Thứ hai, chúng ta nhận thức sâu sắc 
răng, dân là "gốc", là cội nguồn của mọi sức 


mạnh, song dân cũng là chủ và dân làm. 


chủ. Vì vậy, phát huy vai trò của nhân dân 
phải có cơ chế, chính sách thích hợp. Muốn 
vậy, phải xây dựng, củng cố Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân ngày càng vững 
mạnh cả về thể chế, tô chức bộ máy và công 
tác cán bộ; cả cơ quan lập pháp, hành pháp 
và tư pháp; cả các cơ quan công quyền và 
các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể 
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nhân dân. Phấn đấu làm cho Quốc hội thật 
sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân 
đân có thực quyền; Chính phủ gọn nhẹ, 
hiệu quả, trở thành một chính phủ thật sự 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà 
phục vụ; các cơ quan tư pháp trong sạch, 
công minh trong quá trinh thực thí nhiệm 
vụ bảo vệ pháp luật; các tổ chức chính trị - 
xã hội, các đoàn thể nhân dân là những diễn 
đàn rộng rãi để nhân dân bày tỎ ý chí, 

nguyện vọng của mình, thực hiện tốt vai trò 
tư vấn, giám sát và phản biện xã hội. Phải 
phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới 
nội dung và phương thức công tác vận động 
quân chúng, coi công tác dân vận là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi 
cán bộ, đảng viên, bởi vì như Hồ Chí Minh 
đã dạy, công việc muốn thành công thì phải 
dân vận khéo. 

Thứ ba, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân 
tộc chân chính. Làm cho mọi tầng lớp nhân 
dân ý thức ngày càng sâu sắc về vị trí, vai 
trò, trách nhiệm của mình trong quá trình 
đưa đất nước thoát khỏi nỗi nhục nghèo 
nàn, lạc hậu, kém phát triển. Ý thức sâu sắc 
răng, để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là 
trách nhiệm của mọi người Việt Nam yêu 
nước và chỉ có đưới sự lãnh đạo của Đảng, 
mục tiêu đó mới thực hiện được. Yêu nước, 
vì vậy cũng là yêu Đảng, yêu chế độ, do đó 
phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp 
luật. Yêu nước là phải đấu tranh chống lại 
các âm mưu của các thế lực thù địch phá 
hoại công cuộc xây dựng hòa bình của 
đất nước, cản trở con đường mà Bác Hòỏ, 
Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Q 
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ẤN hai mươi năm đôi mới, đất nước 

đã đạt được những thành tựu to lớn, 

có ý nghĩa lịch sử làm chuyển biến 

sâu sắc về nhiều mặt. Công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng được thường xuyên coi trọng 

đã thực sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là 

nhân tổ quyết định mọi thắng lợi của đất nước. 

Để tiếp tục giữ vững, nâng Cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của Đảng có nhiều việc 

phải làm, hiện tại chứng ta cần tập trung vào 
một số vấn đề chính sau. 

1 — Thường xuyên tông kết thực tiễn, rút ra 
những bài học kinh nghiệm vê công tác xây 
dựng Đảng trong thời gian qua. 

Đảng ta coi trọng nghiên cứu, phát triên lý 
luận, từng bước làm rõ mô hình và con đường 
phát triển của đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều chủ trương, chính sách đúng 
đắn, hợp lòng dân của Đảng đã đi vào cuộc 
sống và phát huy tác dụng. 

Đảng ta coi trọng đổi mới tư duy, khắc 
phục những khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. 
Công tác nghiên cứu lý luận được Đảng quan 
tâm và đấy mạnh, góp phần làm sáng tỏ một 
số vấn đề lý luận quan trọng do thực tiễn cuộc 
sống đặt ra. Công tác tư tưởng bước đầu có 
những đổi mới về nội dung, hình thức và biện 
pháp cho phù hợp với tình hình mới. 
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Ø Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản 


ĐÊ NÂNG CAO NĂNG LỰC LANH ĐẠO 
VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG 


TBẤN QUANG NHIẾP 


Đảng ta giành nhiều công sức xây dựng hệ 
thống tổ chức và cơ cầu bộ máy, từng bước sắp 
xếp, kiện toàn hợp lý theo hướng tỉnh gọn, 
hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, khắc phục 
một bước sự chồng chéo về chức năng, nhiệm 
vụ, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu 
trách nhiệm của các địa phương, đơn vị. Quy 
định cụ thể, hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, phương thức lãnh đạo, mối quan 
hệ, lê lối làm việc giữa các tô chức đảng 
các cấp. | 

Đảng chủ trương hướng về cơ sở, quan tâm 
chỉ đạo xây dựng tô chức cơ sở Đảng, kiện 
toàn tô chức cơ sở đảng khu vực nông thôn, 
các doanh nghiệp, chú ý xây dựng cơ sở đảng 
ở các vùng sâu, vùng xa. Bước đầu nghiên cứu 
việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Đã xác định chức năng, 
nhiệm vụ của nhiều loại hình cơ sở đảng phù 
hợp trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Bước đầu tổng kết 
một số mô hình tiên tiến và kinh nghiệm mới 
về xây dựng tô chức cơ sở đảng. 

Đảng coi trọng xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, từng bước thực hiện tốt hơn 
quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức 
mạnh các tầng lớp nhân dân trong công cuộc 
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đối mới. Việc Đảng chủ trương tự phê bình, 
đấu tranh với tệ quan liêu, lãng phí, xử lý 
nghiêm những vụ tham nhũng, tiêu cực được 
nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Đảng thường xuyên đổi mới phương thức 
lãnh đạo, đổi mới phong cách công tác đã có 
nhiều tiến bộ tích cực, phát huy dân chủ trong 
Đảng. Từng bước cụ thể hóa và thể chế hóa 
các quan điểm của Đảng thành những quy 
định về phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất 
là phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, khắc 
phục một phần khuynh hướng buông lỏng, 
xem nhẹ, hoặc bao biện, làm thay. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã 
nêu, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ những 
yếu kém cần khắc phục. 

Đại hội IX của Đảng đã nhận định, Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng, tiến hành 
tự phê bình và phê binh trong các cấp ủy, tổ 
chức đảng và cán bộ chủ chốt từ Trung ương 
đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VII thu được một số kết 
quả nhất định, nhưng còn nhiều mặt chưa đạt 
yêu cầu đề ra. Nhất là chưa ngăn chặn, đây lùi 
được những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, xa dân, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. Tình trạng đó đã và 
đang làm giảm sút uy tín, thanh đanh của 
Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, trở 
thành một trong những nguy cơ lớn hiện nay. 

Công tác tư tướng những năm qua còn 
chậm đối mới nội dung và phương thức nên 
tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả 
chưa cao trong xây dựng, củng cố niềm tin, 
giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, mâu 
thuẫn nảy sinh trong quá trình đổi mới. Chưa 
làm tốt chức năng dự báo tình hình, chuẩn bị 
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chủ động đi 
vào kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới. Công tác giáo dục đạo đức, lối 
sống chưa thường xuyên, liên tục, có mặt lại 
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buông lỏng, xem nhẹ. Cuộc đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái, cơ hội chưa kịp thời, 
thiếu chủ động. Công tác lý luận còn chưa 
theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới. 
Trong chỉ đạo, quản lý cũng như hoạt động 
của báo chí còn yếu kém, khuyết điểm chậm 
được khắc phục. 

Công tác tô chức còn bất cập, chưa kịp thời 
xây dựng và hoàn thiện các tổ chức và các quy 
định bảo đảm chức năng, nhiệm vụ giám sát 
trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Mối 
quan hệ về chức năng, nhiệm vụ giữa tập thể 
và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chưa 
được quy định cụ thể, hiệu lực, hiệu quả điều 
hành thấp. Chưa chú trọng Xây dựng và quan 
tâm chỉ đạo đúng mực đối với các tổ chức cơ 
sở đảng. 


Chúng ta còn chậm đổi mới cơ chế, phương 
pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Công tác cân bộ 
chưa có những đóng góp đúng tầm với vị trí 
của nó trong cuộc đấu tranh chồng quan liêu, 
tham nhũng. Việc giáo dục, rèn luyện cần bộ 
về tư tuởng, đạo đức, lối sống, thực hành dân 
chủ và chế độ trách nhiệm chưa được coi trọng 
thường Xuyên. Công tác giảm. sát trong Đảng 
và giảm sát của nhân dân đối với các hoạt 
động của Đảng và Nhà nước chưa đáp ứng yêu 
cầu, đòi hỏi của một Đảng cầm quyên và xây 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân và vì dân. Việc đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm và 
lúng túng, trước hết là chậm ban hành những 
quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và 
xây dựng các thể chế phối hợp giữa các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. 

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân về 
khách quan và chủ quan. Đó là: 

- Những mặt trái của kinh tế thị trường, của 
quá trinh hội nhập và sự tác động nhiều mặt 
trước những biến động của tình hình thế giới 
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(Xgiiên eứu - rao đổi 


đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác xây 
dựng Đảng với nhiều mức độ khác nhau. 

- Sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đẳng 
trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở 
rộng và phát huy dân chủ là những vấn đề mới, 
khó khăn, nhưng chúng ta lại chưa dành nhiều 
công sức tương xứng cho công tác nghiên cứu 
lý luận và tống kết thực tiễn. 

- Nhận thức về công tác xây dựng Đảng ở 
mức độ nhất định còn chưa đầy đủ và sâu sắc, 
có mặt chưa rõ, chưa thống nhất về yêu cầu, 
nội dung, giải pháp đối mới, chỉnh đốn Đảng. 
Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương 
về tăng cường công tác xây dựng Đảng có nơi, 
có lúc chưa nghiêm và thiếu các biện pháp cụ 
thể, đồng bộ, chưa đầu tư đúng mức thời gian, 
công sức, trí tuệ cho công tác quan trọng này. 
Công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế cả về tổ 
chức, hoạt động và chưa có cơ chế giám sát 
chặt chẽ. 

Công tác xây dựng Đảng thời gian qua 
đã cho ta những nhận thức quan trọng cần 
rút ra là: 


Phải thường xuyên coi trọng công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng phải 
thường xuyên chăm lo xây dựng, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, 
phâm chất đạo đức và năng lực trí tuệ để gánh 
vậC nhiệm vụ, làm cho đảng viên thực sự là 
tấm gương sáng về sự gương mẫu vê trí tuệ và 
đạo đức, lối sống trong xã hội để nhân dân 
noi theo. 

Kiên trì thực hiện đúng các nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ 
thống tô chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, 
có hiệu lực, hiệu quả, chăm lo xây dựng và giữ 
vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ và 
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phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào 
dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi việc 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng là một phương thức lãnh đạo 
quan trọng, có hiệu lực để phát huy ưu điểm, 
loại trừ thiếu sót, làm cho các tổ chức đảng, cơ 
quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng 
trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên COI 
trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
nhăm nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo 
của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận, 
các đoàn thể chính trị, xã hội và toàn thể 
nhân dân. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước đang đặt ra 
những nhiệm vụ ngày càng cao đòi hỏi các cấp 
bộ. đảng phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn, 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng trong hoàn cảnh mới. Các cấp 
bộ đẳng không ngừng đổi mới việc ra quyết 
định của Đảng bảo đảm phát huy được trí tuệ 
tập thể, kết hợp sự lãnh đạo của Đảng và vai 
trò làm chủ của nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các 
hình thức, phương pháp thực hiện dân chủ trực 
tiếp và dân chủ đại diện, trong các mặt công 
tác của đời sống xã hội. Bảo đảm sự chỉ đạo 
tập trung nhằm giữ vững và thực hiện đúng các 
quy định: tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tô 
chức, cấp dưới phục tùng cấp trên. 

Mỗi cán bộ, đẳng viên dù ở cương vị nào 
đều phải nêu cao tỉnh thân trách nhiệm gương 
mâu thực hiện đúng kỷ luật của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao, khắc phục tình trạng buông lỏng kỷ 
luật, kỷ cương, vô trách nhiệm, ỷ lại, dựa dâm 
vào tập thể khi thực thi công việc. 

Thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, 
coi đó là truyền thống quý báu của Đảng ta, là 
nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách 
mạng, là nguyên tắc quan trọng trong tô chức 
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và hoạt động của Đảng. Đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết 
toàn dân tộc. Sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng phải được xây dựng trên cơ sở đường lối 
chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
Đảng và tình thương yêu đồng chí. Mọi cán 
bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành nghị 
quyết của tập thể, đồng thời biết tôn trọng, 
lắng nghe ý kiến của người khác, không 
vội vàng quy chụp. Chống chủ nghĩa cá nhân, 
tư tưởng kèn cựa địa vị, trục lợi, cục bộ 
địa phương. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách, hình thức 
tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 
tham gia công việc của Đảng, của Nhà nước; 
giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên. 

2 - Xác định rõ những nội dung chính của 
công tác xây dựng Đảng hướng vào nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
hiện nay. 

Chúng ta thường xuyên coi xây dựng Đảng 
về chính trị là vấn đề cốt tử, là nhiệm vụ quan 
trọng nhất trong toàn bộ công tác xây dựng 
Đảng. Có đường lối chính trị đúng đắn, phản 
anh đúng quy luật khách quan sẽ đáp ứng đúng 
yêu câu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng 
của nhân dân, xác định rõ mục tiêu, phương 
hướng và giải pháp cơ bản đề tổ chức thực hiện 
mọi hoạt động trong tiến trình phát triển của 
đất nước. 


Hiện nay, cách mạng nước ta đang ở bước 
phát triển mới rất quan trọng, đòi hỏi Đảng ta 
phải tiếp tục bổ sung, phát triển, cụ thể hóa 
cương lĩnh, đường lối chính trị, chiến lược 
phát triên kinh tế - xã hội để tranh thủ thời cơ, 
đây lùi nguy Cơ, vượt qua thách thức đưa sự 
nghiệp đôi mới đi vào chiều sâu, bảo đảm phát 
triên nhanh, hiệu quả và bên vững. Phấn đấu 
hoàn thành chiến lược xây dựng đất nước 
10 năm (2001 - 2010), sớm đưa nước ta ra khỏi 
tỉnh trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời 
sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân; tạo nền 
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tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa được hình thành cơ bản và đồng bộ; 
vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục 
được nâng cao. 

Để tổ chức thực hiện đường lối đúng đắn 
trong điều kiện mới, Đảng nắm vững và 
vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát 
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa của nhân loại, tri thức mới 
của thời đại; kết hợp chặt chẽ sự kiên định về 
nguyên tắc, chiến lược với sự vận dụng mềm 
dẻo về sách lược, chống giáo điều, bảo thủ, trì 
trệ hoặc nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc. 


Đảng thường xuyên bám sát thực tiễn, tổng 
kết lý luận, chú trọng những nhân tố mới, ủng 
hộ và khuyến khích cái mới phù hợp với quy 
luật khách quan. Đồng thời coi trọng nghiên 
cứu khoa học, kết hợp lý luận với thực tiễn. 
Đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu, vận dụng 
một cách sáng tạo toàn diện và hệ thống 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đảng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động 
thực tiễn để đưa đường lối, nghị quyết vào 
cuộc sống. Đồng thời qua nghiên cứu thực tiễn 
sinh động mà bổ sung, phát triển, hoàn thiện 
cương lĩnh, đường lối chính trị, chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong tô chức thực 
hiện, Đảng coi trọng việc cụ thể hóa, thể chế 
đường lối, tổ chức quản lý, điều hành, tăng 
cường kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng 
kết, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân. Coi trọng công tác tư tưởng nhằm 
quán triệt các quan điểm, chủ trương và giải 
pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững 
chắc độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước; 
đây nhanh phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng 
kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát 
triển văn hóa. 
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Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, 
biện pháp giáo dục những quan điểm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tiếp tục tuyên 
truyền giáo dục sâu rộng tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán 
bộ, đẳng viên và nhân dân. Tập trung giáo dục 
sự kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, giáo dục lòng tự tôn dân 
tộc, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, năng lực hoạt 
động thực tiễn cho cán bộ, đẳng viên đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ mới. 

Đổi mới công tác tư tưởng nâng cao tính 
chiến đấu, tính thiết thực, tính thuyết phục. 
Giữ vững sự thống nhất về chính trị và tinh 
thần cách mạng trong Đảng và trong xã hội, 
củng cố niềm tin vững chắc của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp đổi mới 
đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Chủ động đấu tranh chống lại những quan 
điểm và luận điệu sai trái, phản động, kiên 
quyết làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 
giữ vững ôn định và phát triển đất nước. 
Chống mọi biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ 
hội, chạy theo lợi ích cá nhân ích kỷ, đối lập 
với lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. 
Xây dựng chiến lược văn hóa trong tình hình 
mới, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, tiếp thu những thành tựu trí tuệ và tính hoa 
văn hóa của nhân loại, làm cho văn hóa thực 
sự trở thành nền tảng tính thần của xã hội. 
Ngăn chặn sự xâm nhập của các loại văn hóa 
độc hại, lai căng. Tăng cường tuyên truyền 
đối ngoại. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của 
cả hệ thống chính trị bảo đảm từng bước nâng 
cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính 
trị của mỗi tổ chức cũng như của toàn hệ thống 
chính trị. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ 
cầu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc. 
Tăng cường kỷ luật, ký cương, giữ vững 
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nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới và 
kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính 
trị đồng Độ, đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của 
Đảng, gắn với cải cách, đối mới tổ chức, bộ 
máy của cơ quan nhà nước và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. 

Thời kỳ đối mới trong điều kiện kinh tế thị 
trường, có nhiều diễn biến phức tạp, tác động 
mạnh đến tư tưởng, tình cảm, phẩm chất, đạo 
đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Bởi thế, 
việc chăm lo rèn luyện đạo đức cho cán bộ, 
đảng viên để mỗi người thực sự là tấm gương 
sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho nhân 
dân là rất cần thiết. Cán bộ, đảng viên ra sức 
học tập, quán triệt và làm theo đạo đức, tác 
phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống có kỷ luật, kỷ 
cương theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Có quan hệ mật thiết với 
nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ 
của nhân dân, không quan liêu, mệnh lệnh, 
độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không 
tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh 
với các tệ nạn đó. Kết hợp việc xây dựng và 
thực hiện các chế độ trách nhiệm, nhất là trách 
nhiệm chính trị, đạo đức, pháp lý của các tổ 
chức đảng, các cơ quan nhà nước, các tô chức 
chính trị - xã hội. Làm rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với các 
công việc thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý và 
hoạt động thực tiễn. Phân biệt rõ trách nhiệm 
tập thể và trách nhiệm cá nhân là cơ sở xem 
xét đánh giá ưu điểm, khuyết điểm cho từng tô 
chức, cá nhân khi thực thi công việc. 

Đầu tư, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để 
tăng cường nên tảng của Đảng, bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng trong mọi loại hình cơ sở. 


(Xem tiếp trang 23) 
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ONG 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng và trong suốt 


gần 20 năm đổi mới vừa qua, 
kinh tế nước ta liên tục duy trì 
được tốc độ tăng trưởng khá Cao. 
Những thành tựu đạt được là rất 
quan trọng. Tuy nhiên, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế 5 năm qua 
vẫn chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề 
ra. Và nếu so với các nước công 
nghiệp mới trong thời kỳ đầu 
phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc gần 
đây là Trung Quốc thì còn thấp, Theo nhiều 
đánh giá, tăng trưởng kinh tẾ ở nước ta những 
năm vừa qua vẫn còn ở dưới mức tiềm nẵng 
của đất nước, chất lượng tăng trưởng và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế đều thấp. Điều đó 
có nghĩa là kinh tế nước ta còn có khả năng 
tăng trưởng cao hơn, chất lượng tốt hơn. Đây 
là một vấn đề rất lớn, cần được phân tích, tìm 
ra nguyên nhân đề có biện pháp khắc phục, 
bởi vì nước ta tuy đã có sự phát triên vượt bậc, 
nhưng đến nay vẫn chưa thoát khỏi tình trạng 
là nước nghèo, kinh tế kém phát triển. Vì vậy, 
những năm tới (khoảng 10 - 15 năm), trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nếu nước ta 
không duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế 
cao hơn hiện nay một cách ôn định thì không 
những không rút ngắn được khoảng cách về 
trình độ phát triển kinh tẾ so với các nước 
trong khu vực và trên thế giới, mà còn có nguy 
cơ tụt hậu xa hơn, khi đó hậu quả sẽ rất 
nghiêm trọng. 

Vậy vì sao tăng trưởng kinh tế nước ta còn 
ở dưới mức tiềm năng? Các ngành, các lĩnh 
vực, các địa phương khác nhau có thể tìm 
thấy nhiều nguyên nhân cụ thể khác nhau, 
nhất là trong thảo luận, xây dựng các văn 
kiện triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
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HÀ sứo sự phíf thiên 
kữ‹nh tế nưúc fd 
CÒN Ở DƯỚI MỨC TIÊM NĂNG 


NGUYÊN VĂN THẠO ” 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng. Nhìn tổng thể nền kinh tế, theo chúng 
tôi có hai nguyên nhân cơ bản sau đây: 

1 - Chưa huy động được mạnh mẽ các 
nguồn lực trong và ngoài nước vào phát 
triển kinh tế 

Những năm qua, nhờ thực hiện đường lối 
đổi mới, ở nước ta đã ra đời và phát triển mạnh 
mẽ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, làng 
nghề, các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cô _ phân. Trong khi 
đó, hằng năm Nhà nước vẫn dành tới 30% 
ngân sách cho đầu tư phát triển, nên đã huy 
động được những nguồn lực to lớn của đất 
nước vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo 
đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn tới 
20% tiết kiệm nội địa chưa được huy động vào 
đầu tư. Điều này cũng có thể khẳng định được 
ngay cả khi không có những đánh giá chính 
thức của các cơ quan chức năng, mà chỉ bằng 
những quan sát đời sống kinh tế qua việc 
người dân mua vàng, đô la, gửi tiền tiết kiệm 
ở các ngân hàng, mua bán đất đai, nhà cửa có 
tính chất đầu cơ, hàng hóa có giá trị cao như 
ô-tô, các trang thiết bị gia đình cao cấp và 


*PGS, TS, Văn phòng Trung ương Đảng 
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nhất là qua những đợt Chính phủ phát hành 
trái phiếu đầu tư cho giáo dục, thủy lợi, giao 
thông - vận tải, nhiều nghìn tỉ đồng được 
nhanh chóng mua hết... Lượng vốn đầu tư 
nước ngoài cũng không ôn định, khi lên, khi 
xuống. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào nước 
ta còn rất thấp nếu so sánh với lượng vốn thu 
hút đầu tư nước ngoài của các nước trong khu 
vực như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, 
nhất là Trung Quốc trong những năm gần đây. 

Có những lý do khách quan xuất phát từ 
phía các nhà đầu tư, nhưng về phía chủ quan, 
chúng tôi cho rằng chỉ có thể giải thích tình 
hình này là do môi trường đầu tư ở nước ta 
chưa thật thuận lợi, an toàn, chưa thực sự hấp 
dẫn các nhà đầu tư, nhất là đối với thu hút đầu 
tư nước ngoài trong điều kiện phải cạnh tranh 
quyết liệt với các nước khác trong khu vực. Sự 
kém hấp dẫn của môi trường đầu tư lại do 
nhiều yếu tố, có thể được kể ra như sau: 

- Trước hết là do sự yếu kém của hệ thống 
kết cầu hạ tầng. Điện của nước ta còn rất thiếu, 
đỉnh điểm như thời gian đầu mùa hè vừa qua 
nhiều tỉnh phía Bắc phải luân phiên cắt điện 
nhiều ngày. Ngay cả khi có điện, chất lượng 
nguôn điện cũng chưa ổn định, gây trở ngại 
không nhỏ cho sản xuất, nhất là đối với các 
lĩnh vực công nghệ cao yêu cầu phải được bảo 
đảm nguồn điện năng hết sức ổn định. Giao 
thông - vận tải, đặc biệt đường sắt, đường bộ 
chất lượng còn thấp, đường hẹp, nhiều xã, cụm 
xã chưa có đường ô tô tới trung tâm, làm cho 
việc vận tải hàng hóa, đi lại của hành khách ở 
nhiều vùng trong cả nước còn rất khó khăn, 
ách tắc, không an toàn. Về thông tin - liên lạc, 
điện thoại di động cũng mới chỉ phủ sóng được 
ở các thành phó, thị xã, thị trấn lớn. Cước phí 
các dịch vụ bưu chính, viễn thông cao hơn so 
với các nước trong khu vực... dẫn tới tăng chi 
phí sản xuất trong đầu tư. Đây là lý do làm cho 
đầu tư hiện nay mới chủ yếu tập trung ở các 
vùng xung quanh thành phố lớn, một số tỉnh 
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đồng bằng, ven biển, dọc các trục giao thông 
lớn, khu trung tâm, khu ngoại vi, chứ chưa 
vươn tới được những tỉnh trung du, miền núi 
có nhiều tiềm năng. 

- Thứ hai, trong khi số lao động thiếu việc 
làm, cần có việc làm của nước ta rất nhiều, thì 
số lao động được đào tạo có thể đáp ú ứng. được 
ngay yêu cầu của các nhà đầu tư, ngay ở một 
số lĩnh vực thông thường chứ chưa nói tới các 
lĩnh vực cần tay nghề cao, trình độ cao lại rất 
thiếu, góp phần làm cho môi trường đầu tư 
thêm kém hấp dẫn. Bởi hầu hết các nhà đầu tư, 
trước hết là những nhà đầu tư nước ngoài khi 
đầu tư vào một nước đều luôn muốn sử dụng 
chủ yếu nguôn nhân lực giá rẻ hơn (so với 
nước họ) ở nước sở tại. 

- Thứ ba, môi trường pháp lý vẫn còn nhiều 
điểm chưa thuận lợi cho các nhà đầu tư. Luật 
pháp của nước ta đang trong quá trình điều 
chính nên trong thực tế chưa hoàn thiện, thiếu 
tính chất đồng bộ, nhiều quy định pháp. lý chưa 
phù hợp với thông lệ quốc tế. Tính ốn định, 
công khai, minh bạch và hiệu lực thi hành của 
nhiều văn bản pháp lý thấp gây nhiều khó 
khăn cho nhà đầu tư trong việc tiên lượng, thực 
hiện các dự án đầu tư. 

- Thứ tư, thủ tục hành chính của nước ta 
còn nhiều phiền hà, tình trạng những nhiễu của 
nhiều cán bộ, công chức nhà nước chậm được 
khắc phục. Tình hình này đã và đang diễn ra 
khá phổ biến ở nhiêu cấp, nhiều lĩnh vực, từ 
việc thấm định, cấp phép đầu tư đến thực hiện 
các chính sách ưu đãi đã được quy định đối với 
nhà đầu tư. Những việc chậm trễ trong giao 
đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, 
hoàn thành thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu 
hàng hóa và ở nhiều khâu, nhiều lĩnh vực khác 
có quan hệ với doanh nghiệp đã làm nhà đầu 
tư mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại. Sự 
chờ đợi đó làm tăng thêm chi phí, lỡ mất CƠ 
hội sản xuất, kinh doanh, gây ấn tượng xấu và 
làm nản lòng không ít người trong số họ. 
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- Thứ năm, mặc dù qua gần 20 năm đổi 
mới, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách 
khuyến khích đầu tư và thực hiện sự bình đẳng 
giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế, nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn 
gặp không ít khó khăn khi muốn tiếp cận các 
nguồn lực như thuê đất để làm mặt bằng sản 
xuất, vay vốn để kinh doanh, hoàn thuế giá trị 
gia tăng, hưởng các chính sách ưu đãi đối với 
doanh nghiệp... Điều đó, cùng với thái độ 
chung của xã hội phần nào tạo cho nhiều nhà 
đầu tư tâm lý mặc cảm là họ bị đánh giá là 
người "bóc lột", thuộc thành phân kinh tế tư 
bản tư nhân, cộng với nỗi lo sợ trong tương lai 
sẽ bị "cải tạo"... đã cản trở nhiều các quyết 
định của nhà đầu tư. 

- Thứ sáu, đối với việc thu hút đầu tư nước 
ngoài, ngoài các yếu tố trên, môi trường đầu tư 
của nước ta không thật hấp dẫn, không có tính 
cạnh tranh cao bởi nhiều yếu tố khác như: 
những quy định rắc rối về quản lý xuất, nhập 
cảnh và hàng hóa; giá cả nhiều loại dịch vụ 
dành riêng cho người nước ngoài thường cao 
hơn so với người trong nước; thị trường trong 
nước nhỏ, sức mua thấp; thị trường chứng 
khoán mới bước đầu hình thành, chưa phát 
triên; Nhà nước có những quy định quản lý 
quá chặt chế trong việc cho phép nhà đầu tư 
nước ngoài mua cổ phần, trái phiếu của 
Nhà nước hay phát hành cổ phiếu của họ trên 
thị trường làm hạn chế khả năng kinh doanh 
của họ... 

2 — Hiệu quả sử dụng các nguồn lực thấp 

Đây là điều cũng được thừa nhận rộng rãi 
bởi những biểu hiện của điều này khá rõ và 
khá phổ biến. Đó là, hiệu quả mang lại của 
một đồng vốn kinh doanh (thể hiện qua doanh 
thu và lợi nhuận thu được tính trên một đồng 
vốn) của nhiều doanh nghiệp và của nền kinh 
tế nói chung thấp. Nhiều doanh nghiệp và 
nhiều ngành kinh tế tuy đạt được tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, nhưng các chỉ phí trung 
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gian tăng với tốc độ cao hơn, làm cho giá trị 
gia tăng và sự đóng góp của các doanh nghiệp, 
ngành kinh tế này vào tăng trưởng GDP của 
đất nước vẫn còn hạn chế. 

Thực tế, năng suất lao động trong hầu hết 
các ngành kinh tế, cả nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ ở nước ta đều thấp so với các 
nước trong khu vực, kém xa so với các nước 
kinh tế phát triển trên thế giới. Năng suất trên 
1 ha đất canh tác bình quân chung ở mức rất 
thấp và mức 50 triệu đồng/1 ha/năm vẫn còn là 
mục tiêu phần đầu trong nhiều năm nữa của 
nhiều địa phương trong cả nước, trong khi ở 
nhiều nước con số này đã đạt hàng tỉ đồng... 


Hiệu quả sử dụng các nguôn lực còn kém 
cũng biêu hiện ở chỗ chưa tập trung đầu tư cao 
cho phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư chưa tạo 
ra được các ngành kinh tế, các sản phẩm mũi 
nhọn có sức cạnh tranh cao, cũng như chưa 
tiếp cận được với các công nghệ cao trong 
nhiều lĩnh vực... 

Những yếu tố cản trở thu hút vốn đầu tư 
như đã trình bày ở trên là những yếu tố đã gây 
khó khăn, gÓp phần làm giảm hiệu quả sử 
dụng nguồn lực của các doanh nghiệp đang 
hoạt động và tăng thêm những yếu kém vốn có 
của nên kinh tế... Ngoài những nguyên nhân 
đó còn có: 

Một là, những nguyên nhân thuộc về quản 
lý, chỉ đạo điều hành, cả ở tầm vĩ mô của Nhà 
nước và vi mô của các doanh nghiệp. Trong 
đó, trước hết phải nói tỚi SỰ lãng phí không 
nhỏ do sự yếu kém về năng lực và sự cân nhắc 
thiếu thận trọng trước khi quyết định đầu tư, 
đặc biệt đối với các nguồn vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước và bằng vốn vay của Nhà nước. 
Nhiều dự án đầu tư đã được quyết định trong 
điều kiện không có quy hoạch hoặc không 
theo quy hoạch, không có cơ sở, khoa học, 
đầu tư theo kiểu phong trào, như: việc xây 
dựng các nhà máy xi-măng lò đứng, các nhà 
máy đường ở nhiều địa phương trước kia và 
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việc xây dựng hệ thống cảng biển, sân bay 
trong những năm gần đây là những ví dụ điển 
hình. Kết quả là hàng loạt địa phương đã xây 
dựng nhà máy xi-măng, nhà máy đường nhưng 
không tính trước đến việc bảo đảm nguôn 
nguyên liệu cũng như vấn đề tiêu thụ sản 
phẩm nên các nhà máy này không sử dụng 
được hết công suất và thua lỗ. Tương tự, vì có 
quá nhiều cảng biển được xây dựng, song khả 
năng cạnh tranh lại kém so với những cảng 
trong khu vực, nên hàng hóa bốc xếp ít, không 
phát huy được hiệu quả đầu tư. 

—_ Hai là, đầu tư của nước ta còn quá dàn trải, 
chưa chú ý tới những mục tiêu trọng tâm, trọng 
điểm. Thậm chí, có những dự án chưa tìm 
được nguồn vốn nhưng đã khởi công công 
trình, sau đó mỗi năm cấp vốn nhỏ giọt làm 
công trình xây dựng bị kéo dài trong nhiều 
năm, găm giữ một lượng vốn lớn không đưa 
vào sử dụng được, gây nên tình trạng nợ đọng 
vốn đầu tư xây dựng của cả nước lên nhiều 
nghìn tỉ đồng. Điều đó đã ảnh hưởng không 
nhỏ tới sự lành mạnh của nền tài chính đất 
nước, tới hoạt động của các ngân hàng và 
doanh nghiệp có vốn chậm được thanh toán. 
Trong khi đó, một số công trình đã được Nhà 
nước xác định là cần tạo ra động lực để phát 
triên cho một ngành, địa phương, nên đã đầu 
tư lượng vốn lớn, thì công việc triên khai thực 
hiện lại rất chậm chạp, diễn ra trong nhiều 
năm, hay có những thất thoát lớn ảnh hưởng 
tới chất lượng công trình, làm phát sinh nhiều 
chi phí sửa chữa, khắc phục. 

Ba là, nạn tham ô, tham những lãng phí trở 
nên quá phô biến. Trong nhiều dự án đầu tư cả 
bên A, bên B cùng câu kết tham ô một cách 
tinh vi dưới nhiều hình thức: gian lận, khai 
khống từ khâu thiết kế, lập dự toán, đấu thâu, 
thi công... để nâng giá trị công trình; ăn cắp, 
rút ruột công trình, đánh tráo đưa vào sử dụng 
các loại vật tư nguyên liệu rẻ tiền chất lượng 
thấp, những máy móc thiết bị cũ lạc hậu được 
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tân trang lại... Kết quả là nhiều công trình chưa 
đưa vào sử dụng đã hư hỏng, nhiều nhà máy 
tuy khánh thành nhưng không đi vào hoạt 
động được hoặc hoạt động thì thua lỗ do sản 
phẩm chất lượng thấp, giá thành cao. Có thể 
nói những thất thoát, lãng phí khá lớn trong 
lnh vực đầu tư xây dựng ảnh hưởng không 
nhỏ đến hiệu quả chung của nền kinh tế. 

Bồn là, các nguồn lực của Nhà nước trong 
nhiều trường hợp còn bị sử dụng một cách quá 
lãng phí, kém hiệu quả. Có thể thấy rõ điều đó 
qua tình trạng chị tiêu lãng phí vào nhiều hội 
nghị, tổng. kết, lễ kỷ niệm, lễ hội vẫn còn khá 
lớn. Nguồn vốn viện trợ cho phát triển 
(ODA) - một nguồn bổ sung rất quan trọng 
cho đầu tư vì nhiều lý do: thiếu vốn đối ứng, 
thiếu quy hoạch, thủ tục hành chính phiền hà, 
khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, 
¬ yếu kém trong quản lý điều hành dự 

.. làm cho VIỆC giải ngân chậm chạp, hiệu 
quả đầu tư thấp cũng gây ra sự lãng phí. Một 
ví dụ khác là đất đai, một nguôn lực to lớn, 
quan trọng của đất nước cũng vì những yếu 
kém trong quản lý, sử dụng nên một bộ phận 
quan trọng của nguồn lực này chưa được phát 
huy cho phát triển kinh tế, sử dụng lãng phí và 
thất thoát lớn, không chỉ tác động xấu tới đời 
sống kinh tế, mà còn là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn tới nhiều khiếu kiện, 
gây nên những khó khăn, phức tập. Những sự 
lãng phí trên đưa đến hậu quả là 'L BỐP phần làm 
cho hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất 
nước thêm kém và sự khan hiếm nguồn lực 
càng trở nên gay gắt. 

Năm là, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp quá thấp. Các 
doanh nghiệp nhà nước sau nhiều năm được 
sắp xếp, đôi mới, cổ phần hóa một cách chậm 
chạp, đến nay đang vân trong tinh trạng cũ. 
Đó là, tuy nắm giữ một khối lượng tài sản rất 
lớn, nhưng chí đóng góp hơn 40% GDP cho 
đất nước. Tỷ trọng doanh nghiệp có quy mô 
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nhỏ khá cao (số doanh nghiệp nhà nước có vốn 
dưới 5 tỉ đồng vẫn còn chiếm tới hơn 40%). 
Tình trạng này chậm được cải thiện do nhiều 
doanh nghiệp có trình độ công nghệ, đặc biệt 
trình độ quản trị kinh doanh thấp, công tác 
quản lý tài chính kém, chỉ tiêu lãng phí, tiêu 
cực, tham nhũng, nên doanh nghiệp hoạt động 
rất khó khăn, không hiệu quả, thậm chí có 
doanh nghiệp để tình trạng thua lỗ kéo dài, 
đứng trước nguy cơ phá sản. Ngay cả một số 
doanh nghiệp nhà nước lớn, các tông công ty 
như dầu khí, điện lực, hàng không, hàng hải... 
và cả một số ngân hàng thương mại nhà nước, 
mặc dù được nguồn vốn lớn, đầu tư công nghệ 
cao, nhưng những hạn chế, lỏng lẻo trong quản 
lý kinh doanh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới 
hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp tư nhân 
mới hình thành và phát triển trong những năm 
đổi mới, đặc biệt từ sau khi có Luật Doanh 
nghiệp, nên thời gian hoạt động còn ngắn, hầu 
hết chỉ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít, 
công nghệ thấp, hạn chế về trình độ và không 
có nhiều mối quan hệ quốc tế, thậm chí một số 
doanh nghiệp lại làm ăn chụp giật, thông đồng 
với cân bộ quản lý nhà nước, với doanh nghiệp 
nhà nước đê thu lợi bất chính nên hiệu quả 
kinh doanh thấp là điều khó tránh khỏi. 

Tóm lại, chính các nguyên nhân trên đã 
khiến sự phát triển kinh tế của nước ta còn 
dưới mức tiềm năng. Sự phân tích những 
nguyên nhân đó để tìm ra các biện pháp khắc 
phục là rất cần thiết. Song, điều quan trọng từ 
những phân tích trên cân phải có sự nỗ lực 
chung tích cực của cả nước mới có thể huy 
động tối đa được mọi nguồn lực, phát huy và 
sử dụng những nguôn lực đó với hiệu quả cao 
nhằm đây nhanh tốc độ phát triên của nên kinh 
tẾ. Một khi chưa tạo được quyết tâm chung thì 
chắc chắn sự phát triển dưới mức tiềm năng 
của đất nước sẽ là điều khó tránh khỏi. 1 
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Lấy sự chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và 
thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây 
dựng Đảng. Kết hợp chặt chế giữa xây dựng, 
củng cố tổ chức cơ sở đảng với xây dựng, củng 
cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Đặc biệt coi trọng, củng cố, nâng cao chất 
lượng hoạt động và sinh hoạt của các chi bộ, 
chi hội, chí đoàn ở các thôn, làng, bản, khu 
phó, tổ dân phó. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là 
xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức 
XÚC Ở cơ sở. Tăng cường năng lực lãnh đạo của 
Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước trong 
việc điều hòa các lợi ích xã hội của các tầng 
lớp dân cư, các vùng, lĩnh vực, kết hợp hài hòa 
sự phát triển kinh tế với bảo đảm sự tiến bộ và 
công bằng xã hội. 

Đối mới công tác tuyên truyền, giáo dục 
đường lối, chính sách của Đảng trong nhân 
dân, bảo đảm khách quan, có hệ thống và có 
sức thuyết phục để nhân dân thấy rõ cả thành 
tựu và thiếu sót, khó khăn khách quan và 
khuyết điểm chủ quan, quyền lợi và trách 
nhiệm công dân để cùng với Đảng và Nhà 
nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 
Đồng thời, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ 
đoạn xuyên tạc, lợi dụng dân chủ để phá hoại 
mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. 


Tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, làm cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quân 
lý của Nhà nước có hiệu lực hơn, quyền làm 
chủ của nhân dân được phát huy và thực hiện 
tốt phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ là sự đối mới công 
tác xây dựng Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng hiện nay. Q 
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Đểi mói mạnh mã, 
cơ bảa, teàn điện và sâu sắc 
'tr4c (a 
thèi kỳ 2099 - 2020 


BÀNH TIẾN LONG “ 


œ12o Cc Cai bẹc 


ÁC nhà kinh tế ước tính rằng, hơn 
50% tăng trưởng thu nhập của các 


nước công nghiệp trong thế kỷ trước là 
phần đóng góp của các phát minh, sáng chế mà 
phân lớn ra đời từ các phòng thí nghiệm, giảng 
đường và thư viện của các trường đại học. Sự 
tiên đoán của Mắc, khoa học trở thành một lực 
lượng sản xuất trực tiếp, đã. trở thành hiện thực. 
Ngày nay, trước những tiến bộ vượt bậc của 
khoa học - công nghệ và những biến đổi lớn 
lao về chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới, tất 
cả các nước đều đã nhận thấy, họ chỉ có thể 
vượt qua những thách thức của thế kỷ XXI, đặc 
trưng là xã hội thông tin và toàn cầu hóa, một 
khi nhân dân nước họ được giáo dục tốt, đặc 
biệt là ở bậc đại học, để có được nguôn nhân 
lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh mạnh 
mẽ. Đối với nước ta, giáo dục đại học đã trở 
thành một nhân tố quan trọng hàng đầu trong 
việc thực hiện chiến lược "đi tắt, đón đầu" để 
phát triển nhanh và bền vững. 

Trong gần hai mươi năm đổi mới vừa qua, 
hòa cùng với sự chuyển mình về mọi mặt của 
xã hội, giáo dục đại học nước ta đã có sự phát 
triển rõ rệt về quy mô, mục tiêu đào tạo được 
mở rộng, hình thức sở hữu và nguồn lực đầu tư 


Tạp chí Gộng sản 


đã được đa dạng hóa, cơ cấu hệ 
thống và trình độ đào tạo bước 
đầu được điều chỉnh, nhà 
trường đã chú trọng hơn đến 
việc cải tiến nội dung và 
phương pháp giảng dạy, học 
tập v.v.. Kết quả của những đối 
mới đó là, đội ngũ các nhà 
quản lý, nhà khoa học, nhà 
giáo, nhà hoạt động xã hội, các 
doanh nhân và viên chức nhà 
nước, những người có trình độ 
đại học và sau đại học, phần 
lớn được đào tạo trong nước, 
đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo. 

Tuy nhiên, nội dung đối mới giáo dục đại 
học chưa mang tính hệ thống và cơ bản, kết 
quả đổi mới giáo dục đại học chưa toàn diện và 
vững chắc. Giáo dục đại học còn nhiều yếu 
kém, bất cập trước những đòi hỏi của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như chưa đáp 
ứng nhu câu học tập của nhân dân. Cơ cấu hệ 
thống còn chưa hợp lý, cơ cầu ngành nghề đào 
tạo còn đơn điệu, trường đại học và viện 
nghiên cứu còn thiếu gắn kết trong xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch cũng như trong hoạt động 
thực tiễn. Chất lượng và hiệu quả đào tạo nhìn 
chung còn thấp, chưa có trường đại học nào đạt 
đẳng cấp quốc tế; giảng dạy ít gắn với nghiên 
cứu, đào tạo ít gắn với sử dụng, phương pháp 
giảng dạy và học tập rất lạc hậu. Đội ngũ giảng 
viên và cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu, vừa 
yếu. Nguôn lực quá hạn hẹp và hiệu quả sử 
dụng còn thấp. Quản lý vĩ mô chưa thoát khối 
tình trạng quan liêu, ôm đồm, sự vụ; quyền tự 


* Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 


24 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


(giiên cứu - rao đổi 


chủ và trách nhiệm xã hội của nhà trường chưa 
được phát huy đây đủ và đúng hướng. 

Trong bối cảnh trên, công cuộc đổi mới 
giáo dục đại học cần phải tiếp tục được đẩy 
mạnh để chuyên biến một cách cơ bản, toàn 
diện và có hệ thống. Đây là yêu cầu bức xúc 
không chỉ của riêng hệ thống giáo dục đại học 
mà là yêu cầu của toàn xã hội. Đáp ứng yêu 
cầu đó, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình 
Chính phủ Đề án đổi mới giáo dục đại học giai 
đoạn 2006 — 2020, trong đó đã xác định rõ mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bước đi cụ thể qua 
từng thời kỳ. 

Mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới 
giáo dục đại học trong I5 năm tới là: Đến năm 
2020, giáo dục đại học phải có bước chuyển cơ 
bản về chất lượng và quy mô; năng lực cạnh 
tranh của từng trường và của toàn hệ thống 
được nâng cao; thích ứng và hoạt động có hiệu 
quả trong cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; trên cơ sở đó, thực hiện tốt sứ mệnh 
đào tạo nguôn nhân lực có trình độ cao, có 
phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và 
hoạt động xã hội đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp phát triên kinh tế - xã hội và nhu cầu 
học tập của nhân dân, góp phần nâng cao tiềm 
năng trí tuệ của dân tộc, nâng cao sức cạnh 
tranh của nguồn nhân lực và của nền kinh tế 
đất nước; xây dựng một số trường đại học đạt 
đẳng cấp quốc tế. 

Để đạt mục tiêu tông quát nói trên, các 
trường đại học, cao đẳng và toàn bộ hệ thống 
giáo dục đại học cần phải phấn đấu thực hiện 
các mục tiêu cụ thể là: 

1 - Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học trên phạm vi toàn quốc, có sự phân 
tầng rõ rệt về chức năng, bảo đảm hợp lý cơ 
cầu trình độ, cơ cấu ngành nghè, cơ cấu vùng 
miên, đồng. thời phù hợp với quy hoạch tông 
thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và 
của các địa phương. 
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2 - Tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng 
và hiệu quả của toàn hệ thống. Phát triển các 
chương trình đào tạo theo hai hướng chính: 
định hướng nghiên cứu - phát triển và định 
hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Áp dụng mô 
hình đào tạo mêm dẻo, liên thông, kết hợp mô 
hình truyền thống với mô hình nhiều giai đoạn 
và chuyển các cơ sở giáo dục đại học sang đào 
tạo theo hệ thống tín chỉ. Hoàn thiện hệ thống 
bảo đảm chất lượng và kiểm định. Đạt được sự 
công nhận bằng cấp với các nước trong khu 
vực và trên thế giới. Xây dựng một vài trường 
đạt mức tiên tiến trên thế giới. 

3 - Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 
200 sinh viên/! vạn dân vào năm 2010 và 
450 sinh viên/l vạn dân vào năm 2020, trong 
đó có 70% - 80% tổng số sinh viên theo học 
các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và 
khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các 
trường ngoài công lập. 

4 - Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ 
quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có 
phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, 
có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng 
dạy và quản lý tiên tiến; bảo đảm đến năm 
2010 đạt 40% giảng viên có trình độ thạc sĩ và 
25% có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên/giảng 
viên của cả hệ thống giáo dục đại học không 
quá 20; đối với các ngành khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và công nghệ không quá l5, các 
ngành kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn 
không quá 25. 

5 - Áp dụng các phương thức và công nghệ 
quản lý hiện đại trong các cơ sở giáo dục đại 
học, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông hiện đại trong tất cả các trường 
đại học, cao đẳng: hinh thành trung tâm dữ liệu 
quốc gia về đào tạo và nghiên cứu khoa học và 
hệ thống thư viện điện tử. 

6 - Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả của 
các hoạt động khoa học - công nghệ trong các 
trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào 
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tạo và trực tiếp góp phân phát triển kinh tế - xã 
hội. Các trường đại học lớn phải là các trung 
tâm nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước. 
Nguôn thu từ các hoạt động khoa học - công 
nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt khoảng 15% tông 
nguôn thu của các trường. Hằng năm Nhà nước 
giành một khoản không ít hơn 1% ngân sách 
nhà nước để các trường đại học thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. 

7 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển 
giáo dục đại học bảo đảm quyền tự chủ và 
trách nhiệm xã hội của nhà trường về tất cả các 
mặt: tổ chức, nhân sự, đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, tài chính, hợp tác quốc tẾ, huy động 
các nguôn lực đầu tư cho phát triên giáo dục 
đại học. Bảo đảm đúng sự quản lý nhà nước về 
giáo dục đại học và vai trò giám sát và đánh giá 
của xã hội đối với các hoạt động của nhà 
trường và những người có lợi ích liên quan. 

Nhằm thực hiện các mục tiêu đôi mới giáo 
dục đại học, trong ba kế hoạch 5 năm tới, mỗi 
trường đại học, cao đẳng. cũng như toàn bộ hệ 
thống giáo dục đại học cần phải tập trung vào 
những nhóm nhiệm vụ sau đây: 

Thứ nhất: Điều chỉnh cơ cấu trình độ và hệ 
thống nhà trường nhằm làm cho giáo dục đại 
học phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước và xu hướng phát triên của 
thế giới. 

Thứ hai: Xây dựng quy trình đào tạo mềm 
dẻo và liên thông, đổi mới mục tiêu, nội dung, 
phương pháp giảng dạy đại học. 

Thứ ba: Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ giảng viên và cân bộ quản lý đại 
học có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề 
nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong 
cách giảng dạy tiên tiến và hiện đại. 

Thứ tư: Tăng cường hoạt động nghiên cứu 
và triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo, trực tiếp giải quyết những vấn đề từ thực 
tiễn phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn 
thu cho nhà trường. 
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Thứ năm: Đối mới cơ chế tài chính và huy 
động nguôn lực cho giáo dục đại học nhằm đa 
dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu 
tư. 

Thứ sáu: Đôi mới quản lý giáo dục đại học 
theo hướng tăng quyên tự chủ, nâng cao trách 
nhiệm xã hội và thúc đấy năng lực cạnh tranh 
của các trường đại học. 

Thứ bảy: Tăng Cường hợp tác quốc tế, nâng 
cao sức cạnh tranh của hệ thống giáo dục đại 
học trong quá trinh hội nhập quốc. tế. 


Trước mắt, trong 5 năm tới, cần tập trung 
vào những nhiệm vụ và giải pháp sau: 

- Phân cấp mạnh mẽ, triệt để cho các trường 
đại học, cao đẳng. Thực hiện nguyên tắc "tự 
chủ và trách nhiệm xã hội cao” của các trường 
trên các mặt: tổ chức, nhân sự, tài chính, 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác 
quốc tế. 

- Đổi mới chương trình đào tạo theo 
2 hướng: nghiên cứu - phát triển và nghề 
nghiệp - ứng dụng, coi trọng việc học gắn liền 
với thực tập, với nghiên cứu khoa học, nâng 
cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo gắn với sử 
dụng; đôi mới phương pháp dạy và học: 
chuyến các cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo 
theo biên chế sang đào tạo theo hệ thống tín 
chỉ; xây dựng quy trình đào tạo mềm dẻo và 
liên thông. 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cân bộ 
quản lý giáo dục đại học có phẩm chất, đạo đức 
và năng lực chuyên môn cao, có phong cách 
quản lý và giảng dạy tiên tiến, hiện đại. Bảo 
đảm sự bình đẳng giữa giảng viên biên chế và 
giảng viên hợp đông, giảng viên các trường 
công lập và ngoài công lập. Các trường được 
quyền chủ động tuyển đủ số giảng viên theo 
quy định, sử dụng người giỏi và sàng lọc người 
không đủ điều kiện. Gửi nhiều cán bộ, giảng 
viên trẻ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước 
tiên tiến. 
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- Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến 
sĩ; đối mới phương thức tuyển chọn, nội dung, 
phương pháp ‹ đào tạo, đặc biệt trong việc đánh 
giá luận án tiến sĩ. 

: Thực hiện chế độ trường đại học bổ 
nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó 
giáo sư theo các tiêu chuẩn và điều kiện quy 
định; định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm các chức danh khoa học. Giảm bớt các 
thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung 
vào năng lực chuyên môn để công nhận giảng 
viên, giảng viên chính. 

- Mở rộng đầu vào các trường đại học, thay 
đôi hình thức thi và xét tuyển, triển khai thi 
trắc nghiệm; sử dụng công nghệ đo lường đánh 
giá giáo dục hiện đại, thực hiện sàng lọc mạnh 
trong quá trình đào tạo. Thí điểm phương thức 
tuyển sinh mềm dẻo (ghi danh, xét tuyến), 
trước mắt triển khai với hai đại học mở. Triển 
khai hệ thống kiểm định và công nhận chất 
lượng chương trình và nhà trường. 

- Sửa đối điều lệ trường đại học theo hướng 
tăng mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các trường đại học. Chú trọng đối mới 
công tác quản lý, kể cả đổi mới về nhân sự. 
Xóa bỏ cơ chế chủ quản. Xây dựng cơ chế đại 
điện chủ sở hữu đối với các trường đại học 
công lập. 

- Tăng cường mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, gắn công tác nghiên cứu với đào tạo 
để nâng cao chất lượng đào tạo. Dành một 
khoản ngân sách nhà nước cho các trường đại 
học để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học. Thành lập một số viện, trung tâm, vườn 
ươm, doanh nghiệp trong các trường. Chuyển 
một số viện nghiên cứu có điều kiện thích hợp 
về một số trường đại học và thực hiện chế độ 
kiêm nhiệm đối với một số chức danh. 

- Lựa chọn và sử dụng một số chương trinh, 
giáo trình tiên tiến trên thế giới về khoa học tự 
nhiên, công nghệ và kinh tế, tiến tới tô chức 
- đào tạo một số chương trình bằng tiếng Anh 
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trong các trường đại học. Mời giáo sư nước 
ngoài và Việt kiều về tham gia giảng dạy hoặc 
quản lý đào tạo. 

- Xúc tiến xây dựng một vài trường có đẳng 
cấp quốc tế với sự trợ giúp về chuyên môn, kỹ 
thuật của một số trường đại học hàng đầu trên 
thế giới. 

Đề án đổi mới giáo dục đại học đã được 
Chính phủ thông qua. Từ nay tới cuối năm 
2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan huy động các nhà 
giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động 
xã hội, những người hiểu biết sâu về các vấn đề 
đang đặt ra đối với giáo dục đại học để xây 
đựng và hoàn thiện các tiểu đề án cho từng nội 
dung cụ thể, với những giải pháp, lộ trình rõ 
ràng, đề xuất những việc cần làm ngay, những 
việc sẽ tiếp nối, trải ra trên một đoạn đường 
15 năm đến năm 2020 để đạt được mục tiêu đề 
ra. Về bộ máy tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
thành lập một "Ban chỉ đạo" và một "Tổ công 
tác" đê cụ thể hóa, triển khai Đề án. Tổ công 
tác bao gồm các chuyên gia vê giáo dục đại 
học và các lĩnh vực liên quan, có cán bộ 
chuyên trách, có chuyên gia nước ngoài tham 
gia. Đề án chỉ tiết cần hoàn thành trước quý II 
năm 2006. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
các trường tổ chức quán triệt chủ trương và các 
giải pháp đối mới giáo dục đại học tới các giáo 
sư, phó giáo sư, cân bộ quân lý và cán bộ công 
nhân viên trong trường, thành lập Ban chỉ đạo 
đôi mới giáo dục đại học và tiến hành xây dựng 
đề án đối mới của trường, kết hợp việc xây 
dựng đề án với xây dựng chiến lược và kế 
hoạch phát triển trung hạn 2006 - 2010. 

Việc đổi mới giáo dục đại học sẽ được thực 
hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 2006 - 2010, 
hoàn thiện đề án chỉ tiết đổi mới giáo dục đại 
học. Tập trung thực hiện một số giải pháp đã 
nêu, đôi mới nội dung và phương pháp đào tạo, 
đôi mới cơ chế quản lý, cơ chế huy động nguồn 
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lực, tạo sự chuyển biến bước đầu về chất lượng. 
Giai đoạn 201 1 - 2015: củng cỗ các kết quả đạt 
được ở giai đoạn I. Triên khai đồng bộ các giải 
pháp, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguôn lực, phát triên đủ về quy mô và bảo đảm 
vê trình độ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 
lý giáo dục đại học. Phấn đấu có được bước 
chuyển biến rõ rệt về chất lượng, nâng chất 
lượng tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực 
và trên thế giới. Giai đoạn 2016 — 2020: hình 
thành hệ thống giáo dục đại học hiện đại, cơ 
cấu trình độ phù hợp, mạng lưới giáo dục hợp 
lý, hội nhập quốc tế và đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực, đáp ứng về cơ bản hoàn thiện 
nhu cầu nhân lực trình độ cao của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, bao 
trùm lên mọi công việc là ưu tiên tập trung đối 
mới cơ chế, chính sách nhằm tạo ra một môi 
trường "sinh thái giáo dục đại học mới", có 
không gian mới khoáng đạt cho hoạt động sáng 
tạo trong giảng dạy và nghiên cứu; các trường 
có tính độc lập và tự chủ; hoạt động tuyển chọn 
và đề bạt cán bộ dựa trên tài năng và thành 
tích; nguồn tài chính ổn định và bền vững: và 
các trường đại học có trach nhiệm cao đối với 
xã hội, các nhà tài trợ và những người có quyền 
lợi liên quan. 

Đôi mới giáo dục đại học là một công việc 
khó khăn, đòi hỏi các thế hệ nhà giáo, các nhà 
khoa học và cán bộ quản lý giáo dục phải cộng 
tác và kế tục nhau tiến hành trong thời gian 
tương đối dài. Để công cuộc đối mới giáo dục 
đại học đạt kết quả tốt đẹp, trong suốt quá trình 
thực hiện cần quán triệt và kiên định các quan 
điểm chỉ đạo sau: 

Đổi mới giáo dục đại học phải giúp cho 
từng trường và toàn hệ thống thực hiện được sứ 
mạng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ 
năng, trình độ và chất lượng cao cho các ngành 
nghề, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, 
phù hợp với xu thế phát triên mạnh mẽ của 
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khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao tiềm 
năng trí tuệ của đất nước. 

Thông qua quá trình đối mới, hệ thống giáo 
dục đại học phải được hiện đại hóa trên cơ sở 
kế thừa những thành quả giáo dục đào tạo của 
đất nước, phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời 
tiếp thu tinh hoa nhân loại, phù hợp và tiếp cận 
nhanh với xu thế phát triển giáo dục đại học 
tiên tiến trên thế giới. 

Đối mới giáo dục đại học phải bảo đảm tính 
thực tiễn và tính hiệu quả; mở rộng quy mô 
phải đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục, 
tạo cơ hội binh đẳng. cho các tầng lớp nhân dân 
và sự tiến bộ của mỗi cá nhân; được tiến hành 
đồng bộ, từ mục tiêu, quy trình, nội dung đến 
phương pháp dạy và học; mềm dẻo, liên thông, 
gắn bó chặt chẽ và tạo động lực để tiếp tục đối 
mới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 
nghiệp. 

Phải tập trung tăng cường quyền tự chủ và 
trách nhiệm xã hội của các trường đại học trên 
cơ sở đối mới tư đuy mạnh mẽ và phương thức 
quản lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về giáo dục đại học, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của từng trường và toàn bộ 
hệ thống. 

Đối mới giáo dục đại học là sự nghiệp của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải tập trung 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ 
với cách làm, cách hành động có căn cứ khoa 
học nhưng quyết liệt. Nhà nước tăng đầu tư cho 
giáo dục đại học đồng thời đây mạnh xã hội 
hóa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính 
sách để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội 
tham gia phát triên giáo dục đại học một cách 
bình đăng, có chất lượng và hiệu quả. Các 
trường đại học phải phát huy vai trò chủ thể 
của công cuộc đôi mới, phải lấy đội ngũ giảng 
viên, các nhà khoa học, cán bộ quân lý làm lực 
lượng nòng cốt và phải tìm mọi cách để huy 
động sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn 
xã hội. Q 
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HI tiêu công là các 

khoản chỉ tiêu của 

Nhà nước nhằm 
thực hiện các chức năng 
vốn có của Nhà nước trong 
việc cung cấp hàng hóa 
công, phục vụ lợi ích 
kinh tế - xã hội cho cộng 
đồng. Chi tiêu công phản 
ánh trị giá của các loại 
hàng hóa mà Chính phủ 
cung cấp cho xã hội. Quản 
lý chỉ tiêu công phản ảnh hoạt động tô chức, 
điều khiển và đưa ra quyết định của Nhà nước 
đối với quá trình phân phối và sử dụng nguồn 
lực tài chính công. Từ khi Luật Ngân sách Nhà 
nước được ban hành năm 1996 và có hiệu lực 
thực hiện đến nay, Nhà nước đã không ngừng 
hoàn thiện chính sách quản lý chi tiêu công 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh 
tế, bước đầu chính sách đó đã mang lại những 
thành quả đáng khích lệ được thể hiện trên các 
khía cạnh. 

Thứ nhất, xây dựng khuôn khổ pháp lý về 
lập ngân sách và quản lý chỉ tiêu công, Luật 
Ngân sách Nhà nước năm 1996 và các lần sửa 
đôi tiếp theo trong năm 1298 và năm 2002 đã 
tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối hoàn chỉnh 
về lập ngân sách và quản lý chỉ tiêu công, trong 
đó có sự phân công trách nhiệm rõ ràng hơn 
giữa các cơ quan của Nhà nước trong quản lý 
chi tiêu công. . 

Thứ hai, từng bước phi tập trung hóa, tăng 
Cường trao quyền quyết định chi tiêu công cho 
chính quyền địa phương. Cùng với việc xây 
dựng khuôn khổ pháp lý lập ngân sách và quản 
lý chi tiêu công, Nhà nước đã có nhiều tiến bộ 
đáng kể trong việc phân cấp tài chính (thu - - chỉ) 
giữa trung ƯƠng và địa phương. Việc phân cấp 
tài chính đã BÓP phần nâng cao tính tự chủ 
của chính quyên địa phương, qua đó không 
những tạo điều kiện cho chính quyền địa 
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Đôi mới chính sách 
quản lý chỉ tiêu công 
phục vụ tăng trưởng bên vứng 


DƯƠNG THỊ BÌNH MINH ° - SỬ ĐÌNH THÀNH ** 


phương hoạt động độc lập hơn trong khả năng 
của mình để xây dựng các chính sách chỉ tiêu, 
mà còn hướng tới việc nâng cao trách nhiệm về 
chính trị, tính hiệu quả và minh bạch HỌNG quản 
lý tài chính công. 

Thứ ba, đạt được tín nhiệm cao về quản lý 
tài chính công. 

Thời gian qua, ngân sách bội chi ở mức thấp, 
nợ trong nước và nước ngoài nằm trong phạm vi 
kiểm soát được. Hệ thống kho bạc nhà nước đã 
quản lý và kiểm soát các khoản chỉ tiêu công 
theo luật định. Luật Ngân sách Nhà nước năm 
1996, Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi năm 
1998 và năm 2002 đã thiết lập những quy định 
TÕ Tàng về phân phối và sử dụng nguồn lực. 
Điều này làm cho tính minh bạch về chỉ tiêu 
công được cải thiện đáng kể. Đồng thời, Chính 
phủ cũng đã phát triển những định mức được sử 
dụng, để hướng dẫn chỉ tiêu công cho các ngành 
và quyết định sự chuyển giao nguôn lực cho 
các tỉnh. 

Thứ tư, đã có sự cải thiện nhất định trong 
phân bổ nguôn lực: hình thành hệ thống định 
mức làm cơ sở phân bổ ngân sách. 


* GS, TS, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế 
thành phố Hồ Chí Minh 

** TS, Cán bộ giảng dạy Trường đại học Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh 
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Sau khi ban hành Luật Ngân sách Nhà nước 
năm 1996, Chính phủ đã quyêt định ban hành 
hệ thống định mức chi tiêu ngân sách năm 1997 
và các định mức thường xuyên được sửa đôi. 
Những định mức được tiêu chuẩn hóa và 4p 
dụng cho các mục chỉ trong các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, văn hóa, thê thao. Dựa vào hệ thống 
định mức, chính quyền địa phương dự toán nhu 
cầu chỉ tiêu và phân bổ nguôn lực tài chính. Có 
thể nói, trong điều kiện nguồn lực tài chính còn 
giới hạn, thì định mức chỉ tiêu là căn cứ rất tốt 
để phân bổ nguôn lực tài chính. 

Xác lập những ưu tiên trong phân bồ chỉ tiêu 
công, xây dựng ngân sách theo chương trình 
thông qua hoạch định chương trình đầu tư công 
giai đoạn 1996 - 2000 và kế hoạch 2000 - 2005. 
Việc xây dựng chương trình đầu tư công đã tạo 
ra một khuôn khổ để tiến tới thiết lập chương 
trình chỉ tiêu công toàn diện, qua đó giúp cho 
Chính phủ kiểm soát có hiệu quả hơn việc phân 
phối và sử dụng nguôn lực tài chính. 


Chính phủ thực hiện ưu tiên đối VỚI khoản 
chi đầu tư phát triển. Trong cơ cấu chỉ đầu tư, 
các khoản cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản 
cho các công trình kinh doanh không có 
hiệu quả đã được loại bỏ; các khoản câp phát 
vôn lưu động cho ngân sách nhà nước cố 
xu hướng giảm, thay vào đó chuyển sang hình 
thức cho vay ưu đãi thông qua các quỹ hỗ trợ 
tài chính. 

Nâng cao định hướng phục vụ người nghèo 
của chi tiêu công. Nhà nước đã thành công 
trong việc thúc đây tăng, trưởng kinh tế và giảm 
đói nghèo, bao gôm cải thiện sự công bằng 
trong chi tiêu cho các lĩnh vực giáo dục và y tê. 
Những khoản chi tiêu công cho các lĩnh vực xã 
hội được phân phối công bằng hơn trong việc 
chuyển giao thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. 
Sử dụng nguôn lực tài chính công đã đạt được 
nhiều thành tựu như nâng cao mức sống hộ gia 
đình, tăng tỷ lệ trẻ em đên trường; dinh dưỡng, 
sức khỏe được cải thiện, nâng cao chất lượng 
nguôn nhân lực, công bằng về giới. 


Thứ năm, cài thiện tính minh bạch trong 
quản lý chi tiêu công. 
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Tính minh bạch chỉ tiêu công có tầm quan 
trọng trong việc giải trình trước công dân về 
việc phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước và 
giải trình về chất lượng chỉ tiêu ngân sách nhà 
nước tổng thể. Tính minh bạch trong chỉ tiêu 
ngân sách nhà nước cũng rất quan trọng đối với 
các nhà tài trợ, bởi vì họ luôn đòi hỏi phải có 
đầy đủ các thông tin tin cậy để đánh giá được số 
tiền tài trợ sử dụng vào việc gì và sử dụng như 
thế nào. Đối với Chính phủ cũng như các cơ 
quan của Chính phủ, tính minh bạch tài chính 
có tầm quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý 
chị tiêu công. 

Bên cạnh những thành tựu, chính sách quản 
lý chỉ tiêu công của Việt Nam còn bộc lộ nhiều 
hạn chế. 

- Quản lý chỉ tiêu công dựa theo phương 
thức soạn lập ngân sách theo khoản mục đâu 
vào, chưa chú trọng đến các đâu ra và kết quả 
trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược ưu 
tiên của quốc gia. 

Các thông số về đầu ra cũng như về kết quả 
thường ít được quan tâm, nên ngân sách thiếu 
thực tế, dễ bị điều chỉnh và tạo ra kết quả ngoại 
ý. Phân bô ngân sách theo các khoản mục đầu 
vào đã tạo ra điểm yếu cơ bản là không khuyến 
khích đơn vị tiết kiệm ngân sách, vì nó không 
đặt ra yêu cầu ràng buộc chặt chẽ giữa số kinh 
phí được phân bồ với kết quả đạt được ở đầu ra 
do sử dụng ngân sách đó. 

- Soạn lập ngân sách hằng năm, thiếu mối 
liên kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh 
tế — xã hội trung hạn và dài hạn với nguôn lực 
tài chính trong một khuôn khổ kinh tế vĩ mô 
được dự báo. 

Ngân sách nhà nước soạn lập hăng năm, do 
đó nó không. được đánh giá, xem xét sự phân bổ 
nguôn lực gắn kết với những chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn. Nguồn 
lực của ngân sách phân bô mang tính dàn trải; 
thiếu vắng hệ thống các tiêu chí thích hợp để 
xác định thứ tự ưu tiên chi tiêu. Chi thường 
xuyên và chỉ đầu tư phát triển được soạn lập 
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một cách riêng rẽ nên làm giảm hiệu quả 
sử dụng nguồn lực công. 

- Cơ chế phân bổ nguôn lực còn kém 
hiệu quả. 

Bắt nguồn từ phương thức lập ngần sách 
theo khoản mục đâu vào, nên cơ chế phân bổ 
nguôn lực tài chính dựa vào định mức đã bộc lộ 
những bất cập: 

- Không tạo ra cầu nối ràng buộc giữa việc 
sử dụng ngân sách và kết quả chỉ tiêu. 

- Chính phủ can thiệp quá sâu vào quy định 
các định mức chỉ tiêu của địa phương. Điều này 
dẫn đến tình trạng là hệ thống định mức quy 
định không mang tính thực tế, thiếu tính linh 
hoạt, không khuyến khích tính chủ động sáng 
tạo của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời 
chưa ràng buộc về trách nhiệm chỉ tiêu với kết 
quả đầu ra. 

- Một số định mức còn mâu thuẫn nhau và 
lạc hậu; hơn nữa, các định mức chỉ này, dù thích 
hợp hay không, cũng chỉ được sử dụng để xây 
dựng dự toán ngân sách theo các khoản mục. 
Còn việc phân. bổ ngân sách cuối cùng vẫn phụ 
thuộc khá nhiều vào kết quả "thương lượng”. 
Mặc dù với hệ thống glao ngân sách ôn định 
từ 3 - 5 năm, song hệ thống phân bổ dựa trên kết 
quả hỗn hợp giữa định mức và thương lượng 
như vậy, vẫn tỏ ra kém hiệu quả và ít công bằng 
trong việc phân bổ chỉ tiêu. 

- Hoạt động khu vực công còn nhiêu yếu 
kém. 

Cho đến nay, Chính phủ chưa đạt được 
nhiều tiến bộ trong việc cải cách khu vực công. 
Quá trình tái câu trúc khu vực công, thông qua 
đầy mạnh việc thực hiện các chính sách cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa kinh tế, 
xã hội hóa các hoạt động cung cấp hàng hóa 
công diễn ra còn chậm. 

Khu vực công còn công kènh, số biên chế 
cán bộ công chức nhà nước liên tục tăng qua 
| nhiều năm. 

Nguôn lực hiện hữu của ngân sách chưa đáp 
ứng đủ cho hoạt động công. Người quản lý luôn 
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bị động, không nắm chắc nguôn lực để chủ 
động cân đối cho nhu cầu cả trong ngắn hạn lẫn 
đài hạn. 

Về mặt luật pháp, sự kiểm soát ngân sách 
được thiết lập theo hướng tập trung hóa cao độ 
với nhiều quy định rất chi tiết về mua sắm tài 
sản, định mức chỉ tiêu... Thế nhưng, trên thực tế 
sự kiểm soát chính thức không được thực hiện 
có hiệu quả, do thiếu thông tin về tổ chức 
quản lý. 

Hiện tại, Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạO ra SỰ 
chuyển. đổi căn bản trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang phải 
thực hiện một Sự chuyển đổi kinh tế kép: từ một 
nên kinh tế mang nặng tính hành chính chuyển 
hắn sang một nên kinh tế thị trưởng năng động; 
từ một xã hội nông nghiệp lạc hậu chuyển sang 
một xã hội công nghiệp hóa. Đại hội VIII của 
Đảng xác định quá trình chuyển đổi này Sẽ phần 
đấu hoàn thành trong một thời gian ngăn và đến 
năm 2020, Việt Nam cơ bản là một nước công 
nghiệp với trình độ phát triển lực lượng sản xuât 
tương đối hiện đại. 

Để phân phối Và sử dụng nguồn lực tài chính 
công có hiệu quả, cung câp cho xã hội các loại 
hàng hóa công thiết yếu và bảo đảm việc thực 
hiện các mục tiêu ưu tiền của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, Việt Nam phải tiến hành 
chiến lược cải cách quản lý chỉ tiêu công một 
cách toàn diện với các nội dung cơ bản sau: 

Một là, thiết lập hệ thống các nguyên tắc 
quản lý chi tiêu công có hiệu quả. 

Để thực hiện được nhiệm vụ trên đây trước 
hết phải chú trọng đến tính tổng thể và tính kỷ 
luật tài chính. Tính tổng thể đòi hỏi Chính phủ 
phải nắm bắt toàn diện những vấn đề đang tồn 
tại của quản lý chỉ tiêu công, hiểu biết tất cả 
những môi liên kết và đánh giá những trở lực 
thuộc về định chế, sau đó tim ra những điểm 
tiếp cận thích hợp để đây mạnh quá trình cải 
cách chi tiêu công theo từng giai đoạn phát 
triển. Trong chỉ tiêu công, các quyết định chỉ 
tiêu được đưa ra phải dựa vào cơ sở kỷ luật 
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tài chính và có sự cạnh tranh, đánh đối giữa các 
nhu cầu với nhau. Để kiểm soát tài chính có kết 
quả, yêu cầu trong soạn lập ngân sách cần đánh 
giá nguôn lực tổng thể và chọn. lựa các công cụ 
thích hợp nhất để phân bổ nguồn lực nhằm đạt 
mục tiêu đã lựa chọn. Kinh tế vĩ mô càng ồn 
định và mọi hoạt động của Chính phủ được thể 
chế hóa dựa theo chiến lược minh bạch có sự 
cân đối giữa ngắn hạn và dài hạn, thì khu vực 
công càng thực hiện tốt hơn chức năng cung cấp 
hàng hóa công cho xã hội. Chiến lược quản lý 
chi tiêu công phải bảo đảm chắc chắn sao cho 
dòng chảy các nguôn lực tài chính được chuyển 
đến các chương trình, dự án theo đúng mục tiêu 
chiến lược đã lựa chọn. 

Tính trung thực trong quản lý chỉ tiêu công 
phản ánh thực tế khách quan, xác thực của việc 
lập và thực hiện dự toán ngân sách sao cho phù 
hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của 
đất nước. Những dự toán ngân sách quá lạc 
quan, sẽ làm phá vỡ tính kỷ luật tài chính và 
dẫn đến thất bại trong việc thực hiện những ưu 
tiên chiến lược. Trong quản lý chi tiêu công rất 
cần độ chính xác của các thông tin. Thông tin 
tốt sẽ làm tăng thêm tính trung thực và giúp 
người quản lý đưa ra các quyết định tốt hơn. 
Thông tin chính xác và kịp thời về chi phí, đầu 
ra và kết quả là rất cần thiết để nâng cao hiệu 
quả quản lý chi tiêu công. Để bảo đảm tính 
minh bạch, người ra quyết định phải được cung 
cấp đầy đủ những đữ liệu và thông tin. Tiếp 
đến, yêu cầu các chính sách, quyết định của 
Chính phủ cũng như kết quả và chi phí thực 
hiện của các chương trình công cần được thông 
tin rộng rãi cho công chúng. 

Hai là, cải thiện việc lập kế hoạch phân bổ 
nguồn lực và kế hoạch chỉ tiêu. 

Chuyên phương thức soạn lập ngân sách 
theo đâu vào sang phương thức soạn lập ngân 
sách theo kết quả đầu ra. 

Việc đưa vào khuôn khô quản lý và soạn lập 
ngân sách dựa vào kết quả đầu ra trong quản lý 
chi tiêu công dẫn tới việc thực hiện các khoản 
chi tiêu công hiệu quả, hiệu lực hơn, và thích 
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hợp hơn với việc thực hiện mục tiêu chiến lược 
giảm nghèo, tăng trưởng bên vững, đồng thời 
giúp cho các nhà tài trợ tin tưởng vào hệ thống 
quản lý tài chính của Chính phủ, qua đó khuyến 
khích họ ngày càng sử dụng kênh ngân sách 
nhà nước đề hồ trợ các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội của Chính phú. 

Quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra, được 
xem là một công cụ để Chính phủ tập trung 
nguôn lực công vào nơi mang lại lợi ích cao 
nhất cho xã hội, thực hiện cải cách chính sách 
tài chính công và góp phần tăng cường hiệu quả 
quản lý. 

Ba là, chuyển phương thức soạn lập ngân 
sách hằng năm, sang phương thức soạn lập ngân 
sách trung hạn, bằng việc xây dựng khuôn khổ 
chỉ tiêu trung hạn và trên cơ sở chi tiêu trung 
hạn mới xây dựng và thiết lập ngân sách nhà 
nước hằng năm. 


Nội dung chiến lược này nhằm ràng buộc 
các ngành, các địa phương SỬ dụng các nguồn 
lực tài chính phải gắn liền với các mục tiêu ưu 
tiên tổng thể của quốc gia. Một khi đã thay đổi 
phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra, 
thì phương thức lập kế hoạch quản lý ngân sách 
cũng phải có những thay đôi nhật định cho 
tương hợp. Dự toán ngân sách được lập cho thời 
gian trung hạn, bởi vi: 

Các mục tiêu phát triển cơ bản của nền kinh 
tế không thể đặt ra trong giới hạn một năm. 

Với nguôn lực giới hạn, thực hiện phương 
pháp lập ngần sách theo kết quả đầu ra giÚp cho 
các ngành, các địa phương phân bồ nguôn lực 
có hiệu quả hơn trong việc thực hiện các mục 
tiêu hoạt động. 

Cần lập kế hoạch cho các chỉ phí thường 
xuyên phát sinh từ các hạng mục đầu tư mới 
trong giai đoạn trung hạn, vì chúng có thể phát 
sinh trong năm thứ 2 hoặc thứ 3, sau khi cơ sở 
vật chất được xây dựng xong. 

Với việc thiết lập khuôn khổ chi tiêu trung 
hạn sẽ góp phân nâng cao hiệu quả quản lý 


(Xem tiếp trang 4l) 
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AU 20 năm đôi mới, nên 

kinh tế nước ta đang phát 

triển và đạt được thành 
tựu to lớn. Từ chủ trương, đường 
lối đúng đắn của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, sự giúp đỡ 
của cộng đồng quốc tế, sự nỗ lực 
của nhân dân, nước ta hiện đang 
dẫn đầu thế giới về xóa đói giảm 
nghèo, là một trong những nước 
giảm nghèo thành công, nhất là 
trong vòng 10 năm gân đây. 
Trong Báo cáo “Việt Nam thực 
hiện các mục tiêu phát triển thiên 
niên ký" công bô ngày 16-9-2005, Việt Nam 
đã giảm được trên 60% số người nghèo. Tuy 
nhiên, cùng với một bộ phận dân cư trở nên 
giàu có, ngày một phong lưu thì vẫn còn không 
Í( "BưỜời nghèo, hộ nghèo đói, nhất là ở các 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
đang là thách thức đối với sự phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ " 
trong quá trình hội nhập. 


Có thể nói xóa đói giảm nghèo là một trong 
những thành công lớn nhất của quá trình phát 
triên ở nước ta từ đầu những năm 90 của thế 
kỷ XX đến nay. Để có được thành tựu này là 
do nước ta đã duy trì được tăng trưởng kinh tế 
Cao Và Sự ổn định chính trị tạo điều kiện thuận 
lợi cho xóa đói giảm nghèo; cải cách toàn điện 
về kinh tế vĩ mô, thương mại và mở cửa nên 
kinh tế, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cài cách 
doanh nghiệp nhà nước, phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, từng bước đưa Việt Nam 
thoát khỏi khó khăn, nâng cao khả năng cạnh 
tranh và hội nhập kinh tế thế giới. Nhin lại 
chặng đường đã qua có thê nhận thấy những 
thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong 
công tác xóa đói giảm nghèo. 

Trước hết, là nhận thức, năng lực, trách 
nhiệm về xóa đói giảm nghèo được nâng cao ở 
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các cấp, các ngành và mọi người dân. Thông 
qua việc thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 
1998 - 2000; giai đoạn 2001 - 2005, nhận thức 
của các cấp, các ngành và chính người nghèo 
được nâng cao, ngày càng thấm sâu vào ý chí 
của đội ngũ cán bộ và người đần quyết tâm 
thoát nghèo vươn lên làm giàu. Mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo được thể hiện trong các nghị 
quyêt của Đảng. 'Đấp Ú ứng tốt hơn các nhu câu 
thiết yếu và ngày càng đa dạng của các tầng 
lớp dân cư, bảo đảm vững chắc nhu cầu lương 
thực, khắc phục tình trạng thiếu đói thường 
xuyên và nạn đói giáp hạt ở một số vùng..."0); 
và "khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 
tích cực xóa đói giảm nghèo. Thu hẹp dần 
khoảng cách về trình độ phát triển, về mứỨc 
sông giữa các vùng, các dân tộc, các tâng lớp 
dân cư”)... Cụ thê hóa chủ trương của Đảng, 
Nhà nước ta coi xóa đói giảm nghèo là vấn đề 
có tính chiến lược lâu đài và luôn đặt công tác 
này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong 
các chính sách phát triển kinh tế - xã hội quốc 
gia. Trong 5 năm (2001 - 2005), Chính phủ đã 


l) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đôi mới, Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 280 
(2) Văn kiện đã dẫn. Sđớd, tr 496 
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tô chức đào tạo được I30.374 lượt cân bộ, trong 
đó 95% là cán bộ cấp xã, thôn, bản về công tác 
xóa đói giảm nghèo với nguồn kinh phí là 63 tỉ 
đồng. Nội dung đào tạo tập trung vào nâng cao 
các kỹ năng tổ chức thực hiện như phương pháp 
tham gia của người dân, tô chức nhóm tín dụng, 
tiết kiệm; đánh giá và giảm. sát nghèo đói giúp 
cho cân bộ cơ sở tham gia có hiệu quả quá trình 
triển khai dự án. Nhiều tấm gương quyết tâm 
thoát nghèo vươn lên làm giàu xuât hiện Ở 
nhiều địa phương, điển hình là ở Đắc Lắc, 
Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước v.v.. Hơn 800 
xã đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện ra khỏi 
Chương trình 135. Thông qua thực tiễn, phong 
trào xóa đói giảm nghèo đã tạo thành phong 
trào sâu rộng, ngày càng được xã hội hóa, thu 
hút được sự quan tâm của cả hệ thống . chính trị, 
của toàn xã hội và các tô chức quốc tế. 


Hai là, đã đạt được các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. Cùng VỚI sự tăng trưởng, kinh tế 
cao và tương đối ốn định, hàng loạt các chính 
sách xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng 
bộ trên tất cả các địa phương với đa dạng 
nguồn kinh phí, cải thiện đảng kể diện mạo 
nghèo đói ở các vùng, miền trong cả nưỚc, nhất 
là khu vực miền núi, hải đảo. Những nỗ lực trên 
đã góp phân giảm nhanh tỷ lệ nghèo đói của cả 
nước từ 30% năm 1992 còn §,3% năm 2004, 
ước tính dưới 7% năm 2005. Bộ mặt các xã 
nghèo, xã đặc biệt khó khăn có sự thay đôi 
đáng kể, nhất là về kết cầu hạ tầng phục vụ 
phát triên sản xuất hàng hóa. Chất lượng cuộc 
sông của người dân ở xã nghèo được nâng 
cao nhất là nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc 
ở miền núi và phụ nữ. Thu nhập bình quân 
của 20% nhóm nghèo nhất năm 2001 đạt 
107.000 đồng/người/tháng và tăng khoảng 
1,45 lần vào năm 2005; chi tiêu bình quân năm 
2001 là 121.000 đồng/ngườitháng và tăng 
8% - 9% năm 2002 - 2005. 

Ba là, tạo cơ hội đề người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ sản xuất, góp phần tăng thu nhập, 
giảm nghèo. Trong 4 năm 2001 - 2004, 
Ngân hàng chính sách xã hội đã có 3.573 triệu 
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lượt hộ vay vốn, mức vay tăng từ 2,2 triệu đồng 
năm 2001 lên 3 triệu. đồng năm 2004; dư nợ 
cho vay hộ nghèo đến ngày 31- 12-2004 đạt 
11.600 tỉ đồng. Có khoảng 15% số hộ nghèo 
được vay vôn, chiếm 15,8% tổng số hộ trong cả 
nước. Nhờ vay vốn nhiều hộ đã thoát nghèo, có 
điều kiện mua sắm thêm các phương tiện, công 
cụ sản xuất như trâu, bò, ngựa... Thực hiện 
chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhiều tỉnh đã 
giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu 
đất sản xuất bằng cách hỗ trợ vốn cho đồng bào 
dân tộc, hộ nghèo khai hoang ruộng bậc thang 
để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, nhất là 
các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, một số tỉnh 
miền Tây Nam Bộ. Xây dựng các mô hình 
chuyển giao tiến bộ về giống mới, quy trình kỹ 
thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đã 
tô chức trên 50.000 lớp tập huấn chuyển g1ao 
kỹ thuật và trên 6.000 mô hình trình điễn giông 
cây, con có năng suất cao cho 2 triệu lượt người 
nghèo. Xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo 
ở 19 xã đặc thù thuộc 3 vùng sinh thái đặc 
trưng (vùng cao, vùng ngập lũ sâu và vùng. bãi 
ngang ven biên). Bằng các nguồn vốn lông 
ghép từ các chương trình dự ân, ngân sách địa 
phương, vốn huy động cộng đồng, các địa 
phương đã. đầu tư xây dựng hơn 1.000 công 
trình kết cấu hạ tầng thiết yếu (thủy lợi nhỏ, 

đường dân sinh, nước sinh hoạt, điện, trường 
học, chợ xã) cho 997 xã nghèo với kinh phí là 
776 tỉ đồng. 

Bồn là, tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo đục, nhà 
ở. Thực hiện Quyết định 139/2002/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ 
khám chữa bệnh cho người nghèo, năm 2004 
có 3,9 triệu người nghèo được cập ‹ thẻ bảo hiêm 
y tế, 4,5 triệu người nghèo được cấp giấy khám 
chữa bệnh miễn phí. Trong giai đoạn 2001 - 
2004 đã có 14 triệu lượt người được khám chữa 
bệnh miễn phí, tổng Quỹ khám chữa bệnh miễn 
phí cho người nghèo trong 3 năm 2003 - 2005 
đạt 2.304 tỉ đồng. Hằng năm có 3 triệu lượt học 
sinh nghèo và dân tộc thiêu số được miễn giảm 
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học phí và các khoản đóng góp xây dựng 
trường, 2,5 triệu lượt học sinh nghèo dân tộc 
thiểu số được cấp, mượn sách giáo. khoa và hỗ 
trợ trẻ em đi học trong độ tuổi với tông kinh phí 
bình quân 100 tỉ đồng/năm. Trợ giúp hộ nghèo 
về nhà ở được các địa phương đặc biệt quan 
tâm. Đến tháng 12-2004 cả nước đã hỗ trợ cho 
293.137 hộ nghèo về nhà ở với tống kinh phí 
trên 1.198 tỉ đồng. Đây là hoạt động mang tính 
đột phá quan trọng trong chương trinh giai 
đoạn 2001 - 2005. 

Năm là, huy động được nguồn lực với các 
hình thức phong phú, đa dạng. Tổng nguôn lực 
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong 
5 năm qua đạt khoảng 41.000 tỉ đồng bao gồm 
Chương trình 143, Chương t trình 135, ... các dự 
án hợp tác quốc tế. N guồn lực đầu tư cho 
chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo đạt 
khoảng 21.000 tỉ đông, trong đó ngân sách 
trung ương là 3.000 tỉ đồng; ngân sách địa 
phương là 2.500 tỉ đồng; huy động từ cộng 
đồng là 1.500 tỉ đồng: từ lồng ghép chương 
trình, dự án là 2.000 tỉ đồng và tín dụng 
12.000 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn 
đạt được, chương trình xóa đói giảm nghèo còn 
những hạn chế, bất cập. Một bộ phận không 
nhỏ người nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ 
lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa 
chủ động vươn lên thoát nghèo. Do bệnh thành 
tích, một số địa phương đã khống chế tỷ lệ đói 
nghèo thấp hơn so với thực tế dẫn đến một bộ 
phận người nghèo chưa tiếp cận được các chính 
sách của chương trình, gây ra những nhận thức 
sai lệch vê chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước. Chương trình chưa bao phủ hết 
số hộ thực sự nghèo, do chuẩn nghèo giai đoạn 
2001 - 2005 quy định còn thấp, vì nguôn lực 
của Nhà nước còn khó khăn, việc xác định đối 
tượng ở một số địa phương thiếu chính xác dẫn 
đến một bộ phận không thật sự nghèo được tiếp 
cận, hướng ưu đãi của các chính sách, dự án. 
Nguôn lực huy động cho chương trình còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Hằng 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


năm, kinh phí nhà nước bố trí cho chương trình 
tính bình quân người nghèo 60.000 đồng/người 
là quá thấp; trong khi đó, một số địa phương 
chưa chủ động huy động nguồn lực tại chỗ hoặc 
huy động chưa tương xứng với tiềm năng của 
địa phương, còn trông chờ vào sự trợ giúp của 
trung ương; chưa huy động được các đoàn thể, 
doanh nghiệp có điều kiện tham gia Vào công 
cuộc xóa đói giảm nghèo. Hệ thống chỉ tiêu 
theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình xóa 
đói giảm nghèo chưa được tổ chức một cách có 
hệ thống và đồng bộ. 
* 


* * 


Do mức sống của người dân ngày càng tăng 
cùng với định hướng chung là từng bước tiếp 
cận với các nước đang phát triển trong khu vực 
về xóa đói giảm nghèo, nên chuẩn nghèo giai 
đoạn 2001 - 2005 không còn phù hợp. Vì vậy, 
chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010 được Chính 
phủ thông qua t¿ tại phiên họp thường ky tháng 4- 
2005 là: đổi với khu vực nông thôn những hộ 
có thu nhập bình quân đâu người r một tháng 
từ 200.000 đông trở xuống và đốt với khu 
vực thành thị từ 260.000 đông trở xuống. 
Những hộ có mức thu nhập bình quân đầu 
người thấp hơn hoặc bằng chuân nghèo được 
xác định là hộ nghèo. Ước tính vào cuối 
năm 2005, theo chuẩn mới cả nước có khoảng 
4,6 triệu hộ nghèo chiếm 26 - 27% số hộ toàn 
quốc (theo chuẩn hiện nay là l,2 triệu hộ chiếm 
7,3%). Vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là vùng 
Tây Bắc (62,3%); Tây Nguyên (52,2%), thấp 
nhất là vùng Đông Nam Bộ (10,8%). 

Sau gần 20 năm đổi mới, thu nhập, mức 
sống của đại đa số người dân đều được cải 
thiện, do vậy mức độ nghèo đói của người dân 
cũng có sự thay đối. Một số tài liệu của các tổ 
chức quốc tế như Chương trình phát triển Liên 
hợp quôc, Ngân hàng thế giới cho rằng bản 
chât của nghèo đói đã thay đối đó là từ chỗ 
nghèo về lương thực, thực phẩm (nhu cầu ăn 
no, mặc ấm) cơ bản được giải quyết. Vấn đề 
nghèo hiện nay và trong những năm tới là 
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nghèo về các nhu cầu phi lương thực, thực 
phẩm (nhu cầu về nhà ở, chăm sóc sức khỏe khi 
ôm đau, giáo dục, văn hóa, đi lại và øg1ao tiếp xã 
hội) và sự phân hóa giàu nghèo đang có xu 
hướng tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, người nghèo 
mong muốn vị thế và tiếng nói của mình được 
nâng cao và bình đẳng với nhóm không nghèo 
trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và thành quả 
của sự phát triển. Công cuộc xóa đói giảm 
_ nghèo ở nước ta hiện nay đang có những cơ hội 
thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu 
mới đặt ra: 

+ Nền kinh tế đăng trưởng tương đối cao và 
ổn định trong nhiều năm và sẽ tiếp tục giữ được 
nhịp độ tăng trưởng cao trong những năm tới. 
Trong suốt thời kỳ 1986 - 2005 nên kinh tế 
luôn tăng trưởng, GDP hoặc GDP bình quân 
đầu người luôn đạt năm sau cao hơn năm trước. 
Đặc biệt, nên kinh tế đạt mức tăng trưởng, khá 
cao trong phần lớn những năm 90 của thế kỷ 
XX. Nhờ đó nguôn lực cho xóa đói giảm nghèo 
được củng cô và tăng Cường. 

+ Thể chế kinh tế thị trường không ngừng 
được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận dợi hơn đề 
huy động mọi nguôn lực cho phát triên sản xuất 
kinh doanh và qua đó tạo nhiều việc làm và 
tăng thu nhập cho người lao động. Mức thu 
nhập tính theo đầu người tính theo sức mua của 
Việt Nam tăng từ 2.300USD/năm 2004 lên 
2.400 USD/năm 2005. 


+ Các chỉ số xã hội cơ bản như tỷ lệ nhập 
học ở các lứa tuổi, SỨC khóe và dinh dưỡng, tuôi 
thọ, chỉ số phát triên con người... không ngừng 
được cải thiện. (chỉ sô HDI xêp hạng từ 
120 năm 1995 lên 101 năm 2001). Theo Báo 
cáo phát triên con người năm 2005 của Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc vừa công bố 
ngày 8-9-2005, Việt Nam đang tiền nhanh nhất 
trong các nước Đông - Nam Á về phát triền con 
người (HDI), đứng thứ 108 trong, danh sách 177 
nước xếp hạng, tăng 4 bậc so với năm 2004. 


+ Các kết cấu hạ tầng như điện, đường giao 
thông, trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi, 
thông tin, liên lạc, điện thoại,... được xây dựng 
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và mở rộng nhanh chóng, từng bước phát huy 
tác dụng. 

+ Qua 10 năm thực hiện chương trình xóa 
đói giảm nghèo đã xây dựng được những mô 
hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, tìm ra 
những khâu đột phá quan trọng, tổng kết được 
những kinh nghiệm vận động nhân dân, khơi 
dậy và phát huy tinh thần "tương thân tương 
ái", "lá lành đùm rá rách” trong công cuộc xóa 
đói giảm nghèo. Chưa bao giờ Việt Nam nhận 
được những sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ và 
có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, của các tổ 
chức đa phương và song phương đối với các 
hoạt động xóa đói giảm nghèo như hiện nay. 
Nhờ đó, Việt Nam có thể đạt được sự kết hợp 
có hiệu quả cao của các nguôn nội lực và ngoại 
lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. 

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, trong 
công cuộc xóa đối giảm nghèo, nước ta cũng 
phải đối mặt với không ít những khó khăn và 
thách thức. Nước ta vân là một trong các nước 
nghèo. Trong thời kỳ đổi mới kinh tế phát triển 
nhanh, đời sống của các tầng lớp dân cư được 
cải thiện, song thu nhập bình quân và chi tiêu 
bình quân đầu người hiện nay vẫn ở mức thấp. 
Xu hướng gia tăng bất bình đẳng và g1a tăng 
khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Tỷ lệ 
người nghèo là người dân tộc thiểu số, vùng 
CaO, vùng sâu cỏn cao, khoảng 31% trong tông 
số người nghèo. Thành tựu xóa đói giảm nghèo 
chưa bên vững, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và 
thiếu việc làm ở nông thôn còn cao. Ngân sách 
hằng năm trong những nắm qua dành cho xóa- 
đói giảm nghèo còn hạn chế (1,5% ngân sách 
trung Ương, 1% ngân sách địa phương), bộ mây 
tô chức và năng lực cán bộ làm công tác xóa 
đói giảm nghèo chưa đáp ứng so với yêu cầu 
thực tế đặt ra. GDP bình quân đầu người rất 
thấp, khoảng 480 USD năm 2004, và 560 USD 
năm 2005, do vậy tổng đầu tư của toàn xã hội 
cho xóa đói giảm nghèo còn hạn chế. Những 
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra, mức độ tác động 
của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo có 
xu hướng giảm xuống trong thời gian qua. Điều 
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này có nghĩa là chỉ phí cho giảm 1% hộ nghèo, 
l xã nghèo hay 1 vùng hộ nghèo sẽ lớn hơn, 
trong khi đó việc huy động các nguồn lực cho 
xóa đói giảm nghèo trong điều kiện nước ta còn 
hết sức khó khăn. 

Để nắm bắt những thời cơ, thuận lợi, vượt 
qua những thách thức, trở ngại trong công cuộc 
xóa đói giảm nghèo với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ 
nghèo từ 26% xuống còn 15% vào năm 2010, 
chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành từ trung ương đến cơ sở và người dân 
về xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo 
không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, 
các tổ chức chính trị xã hội mà trước hết đó 
phải là nghĩa vụ, bốn phận của chính người 
dân. Ý chí tự vươn lên của người nghèo là điều 
kiện cơ bản để xóa đói giảm nghèo bền vững. 
Hơn nữa, điều kiện tiên quyết và căn bản không 
thể thiếu được là xóa đói giảm nghèo phải dựa 
trên nền tảng tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu 
quả và bèn vững, bảo đảm công bằng xã hội và 
bảo vệ môi trường trong sạch. Tăng trưởng 
kinh tế đi liền với xóa đói giảm nghèo, ổn định 
_ chính trị, chống "diễn biến hòa bình". Theo quy 
luật chung khi kinh tế phát triên thì nghèo đói 
giảm, xã hội ôn định, văn minh hơn. Vì vậy, 
phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ỦY, 
chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người 
dân trong công cuộc thoát nghèo vươn lên làm 
giàu. Cần thiết lập kênh thông tin hai chiều về 
thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo từ 
trung ương xuống cơ sở và ngược lại. Tô chức 
mạng lưới xã hội tự nguyện của chính người 
nghèo như nhóm tiết kiệm - tín dụng, nhóm 
tương trợ vượt nghèo, nhóm tự quản... 

Thứ hai, xã hội hóa nguôn lực cho xóa đói 
giảm nghèo bao gồm ngân sách trung ương, 
ngân sách: địa phương, cộng đông, doanh 
nghiệp, quốc tế, vốn tín dụng... Tranh thủ tối đa 
sự tài trợ của các tổ chức quốc tế đa phương, 
song phương và phi chính phủ trên cả ba 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


Vạp chí Cộng sản 


phương diện là (tài chính, kỹ thuật và kinh 
nghiệm. Dựa trên những định hướng phát triên 
kinh tế - xã hội của các vùng, miên trọng điểm 
để có những chính sách xóa đối giảm nghèo 
phù hợp. Hỗ trợ và cho vay vốn hộ nghèo phải 
đi liền với tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn 
hiệu quả. 

Thứ ba, thực hiện tốt những chính sách hiện 
có, hoàn thiện, bô sung các cơ chế, chính sách 
còn thiếu trong, thực hiện chương trình về cơ 
chế huy động và phân : bổ nguôn lực, các chính 
sách ưu đãi về lãi suất trong tín dụng, chính 
sách hỗ trợ người nghèo về y tẾ, giáo dục và 
dạy nghề, hỗ trợ về đất sản xuất, nhà Ở, nƯỚc 
sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, chính 
sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các 
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển 
và hải đảo... Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 
chưa thật sự phù hợp với người nghèo, Xã 
nghèo và tổ chức thực hiện chưa tốt ở cấp cơ sở 
cũng cần phải sửa đổi, bố sung như chính sách 
cho vay vốn làm nhà ở cho đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên, việc quy hoạch cụm 
tuyến dân cư vượt lũ, chi phí khám chữa bệnh 
còn thấp, chính sách trợ cước, trợ giá còn bất 
hợp lý v.v.. 

Thứ tư, kiện toàn Bi chỉ đạo làm công tác 
xóa đói giảm nghèo từ trung ương tới cơ sở, 
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở 
có năng lực và tâm huyết, hình thành hệ thống 
chỉ đạo điều hành và phân công trách nhiệm 
rõ ràng giữa các ngành, các cấp. Xóa đói giảm 
nghèo có hiệu quả hay không, không thể không 
có đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở và sự 
tham øgia tích cực của người dân vào mọi hoạt 
động của chương trình xóa đói giảm nghèo từ 
việc lập kế hoạch, quản l4 nguôn lực, triên khai 
thực hiện, đánh giá, giám sát một cách công 
khai, dân chủ, minh bạch. Có chế độ phụ cấp 
thỏa đáng cho cán bộ chuyên trách làm công 
tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở, nhất là các xã 
đặc biệt khó khăn để bảo đảm chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, mục tiêu của 
chương trình thực sự đi vào cuộc sống. (l 
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RONG 30 năm qua, nhất là sau gần 15 
năm kê từ khi tái lập tỉnh, bằng việc 


huy động. mọi nguôn lực và khai thác 
có hiệu quả các tiềm năng, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã thúc đây phát triển kinh tế - xã hội, 
nhanh chóng hòa nhập với tình hình chung của 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. 

Liên tục trong nhiều năm, kinh tế của tỉnh 
giữ vững tốc độ tăng trưởng cao với cơ cấu 
kinh tế đa dạng, hợp lý và chuyển dịch đúng 
hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
đều Vượt chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào 
nguồn thu ngân sách cả nước; huy động được 
nhiều nguôn vốn cho đầu tư phát triển; bộ mặt 
đô thị và nông thôn đã có những đổi thay căn 
bản; đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân 
không ngừng được cải thiện; an ninh, quốc 
phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 
vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng được nâng cao. 

Giai đoạn 1992 - 2004, tông sản phẩm nội 
địa của tính tăng bình quân 16,3/năm (tính 
chung) và 23, 4% (nếu trừ dầu khí). Quy mô 
tổng sản phẩm nội địa năm 2004 tăng gâp 5,28 
lần (tính chung) và gấp 10,1 lần (nếu trừ dầu 
khí) so với năm 1992. Nếu thu nhập bình quân 
đầu người của tỉnh năm 1992 chỉ có 985USD 
(tnh chung) và 186 USD (trừ dầu khí) thì năm 
2004 đã đạt khoảng 3.603 USD, tăng gấp 3,7 
lần tính chung và 1.680 USD (trừ dầu khí) và 
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gấp 7,1 lần so năm 1992. Tổng thu ngân sách 
trên địa bàn giai đoạn 1992 - 2004 đạt trên 
240.000 tỉ đồng, tăng bình quân 22,6%/năm; 
huy động vốn đầu tư đạt trên 71.000 tỉ đồng, 
tăng bình quân trên 16%/năm. Cơ cấu kinh tế 
của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp. Năm 1992, công nghiệp chiếm 
80,4%, dịch vụ chiếm 13,87%, nông nghiệp 
chiếm 5,73%; đến năm 2004 công nghiệp đã 
tăng lên 82,64%, dịch vụ 13,43%, nông 
nghiệp chỉ còn 3,93%. 

Các ngành kinh tế của tỉnh như công 
nghiệp có tốc độ phát triển khá nhanh, tăng 
bình quân 16,58%/năm (tính chung), tăng 
43,53%/năm (trừ dầu khí); ngành du lịch, 
thương mại, dịch vụ phát triên theo hướng mở 
và ngày càng đa dạng cả về số lượng và chất 
lượng, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 21%, 
trong đó thương mại tăng trên 22%/ năm, dịch 
vụ tăng 19,2%/năm. Ngành du lịch của tỉnh 
mỗi năm đón trên 3,5 triệu lượt khách đến 
tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển. Cơ sở vật chất 
phục vụ du lịch từng bước được đầu tư khá 
khang trang. Hiện tại trên địa bàn tỉnh, chủ yếu 
là ở thành phố Vũng Tàu có 75 khách sạn với 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tĩnh ủy Bà Rịa - 
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hơn 2.800 phòng, trong đó có 28 khách sạn 
được xếp hạng từ 1 đến 3 sao. Riêng khu du 
lịch Kỳ Vân đã hình thành 5 khu du lịch gồm: 
biển Đông-Vũng Tàu, Kỳ Vân-Long Hải, suối 
nước nóng Bình Châu; núi Dinh - Thị Vải - 
Bà Rịa và khu du lịch Côn Đảo. 

Tổng kim ngạch xuất khâu của tỉnh giai 
đoạn 1992 - 2004 đạt 17,38 tỉ USD, tăng bình 
quân 16,64%, trong đó xuất khâu (trừ dầu khí) 
tăng 13,72%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2004 
tăng gấp 5,43 lần so 1992; trong đó kim ngạch 
xuất khẩu trừ dầu khí tăng 4,11 làn. Ngành hải 
sản được chú trọng đầu tư và phát triển tương 
đối đồng bộ từ khâu đánh bắt, nuôi trồng đến 
chế biến, dịch vụ và xuất khẩu. Nếu năm 1992 
tỉnh có 2.538 tàu thuyền, hầu hết là công suất 
nhỏ, đánh bắt ven bờ; sản lượng đạt khoảng 
70.000 tấn/năm thì đến nay, số lượng tàu, 
thuyền đã tăng lên 4.400 chiếc, trong đó có 
35% tàu, thuyền công suất lớn, đủ điều kiện đê 
đánh bắt xa bờ, sản lượng hải sản bình quân 
đạt trên 190.000 tấn/năm. Giá trị xuất khẩu 
năm 1992 chỉ đạt 14 triệu USD, đến năm 2004 
đạt khoảng 125,9 triệu USD. Nông nghiệp tuy 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, nhưng 
cũng đạt được tốc độ khá, tăng bình quân 
T,61%/năm. 

Cùng với sự tăng trưởng cao của các ngành 
kinh tế, sự nghiệp văn hóa - xã hội của Bà Rịa- 
Vũng Tàu được quan tâm đầu tư, từng bước 
phát triển với chất lượng ngày càng cao. Hoạt 
động giáo dục đã đáp ứng cơ bản nhu cầu học 
tập của nhân dân. Số học sinh tiếp tục tăng ở 
cả 3 bậc học, trong đó học sinh mầm non và 
phô thông tăng hơn 1,6 lần so với năm 1992. 
Năm 1997, tỉnh đã hoàn thành việc phổ cập 
giáo dục tiểu học và xóa nạn mù chữ, năm 
2004, đã hoàn thành việc phô cập trung học cơ 
sở. Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kiên cố 
hóa trường lớp và nâng cao chất lượng giáo 
dục, hằng năm tỉnh đầu tư từ 60 đến 80 tỉ đồng 
để xây được sở vật chất phục vụ sự nghiệp 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


giáo dục - đào tạo. Hiện nay toàn tỉnh có 330 
trường học các cấp, 3 trường dạy nghề, 29 cơ 
SỞ dạy. nghề, 2 trường Cao đăng sư phạm và 
cộng đồng. Lĩnh vực y tế có nhiều đổi mới, mà 
thành tựu quan trọng nhất là các hoạt động 
phòng, chống dịch bệnh và điều trị từ cơ sở tới 
tỉnh đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 
trên địa bàn tỉnh không còn dịch bệnh lớn xây 
ra, số lượt người khám và chữa bệnh tăng gấp 
2 lần so với trước, bệnh nhân nặng đã được 
chữa trị tại 2 bệnh viện của tính, không phải 
chuyển Ì lên tuyến trên. Các huyện đều có trung 
tâm y tế, được đầu tư sở vật chất với quy mô 
từ 50 giường bệnh trở lên. Tất cả các xã đều có 
trạm y tế và có bác sỹ phụ trách. Hệ thống y 
dược tư nhân, cơ sở y học cổ truyền đều được 
quan tâm và chú trọng phát triên đáp ứng nhu 
cầu phát triển dân số. Hoạt động văn hóa - văn 
nghệ, phát thanh, truyền hình không ngừng 
được đầu tư về mọi mặt, góp phần nâng mức 
hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp dân cư 
(đạt 25 lần/người/năm, gấp 8,9 lần so 1992); tỷ 
lệ dân được xem truyền hình đạt 96%. Tất cả 
các xã đều có trung tâm văn hóa - giáo dục 
cộng đồng hoặc rung tâm vui chơi giải trí cho 
trẻ em. Tỷ lệ số người tham gia tập luyện thể 
dục - thể thao thường xuyên đạt 17,2%. Thể 
thao thành tích cao trong những năm gần đây 
của Bà Rịa - Vũng. Tàu cũng đã giành được 
nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc BlA; đạt 
nhiều huy chương ở các giải khu vực và quốc 
tế. Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm cho người lao động và thực 
hiện chính sách xã hội, đèn ơn đáp nghĩa cũng 
là những lĩnh vực được thường xuyên quan 
tâm và đạt được những thành tựu đáng phì 
nhận. Tỷ lệ hộ nghèo năm mới thành lập tinh 
(1992) là 25%, đến năm 2001 còn 9,7% và 
cuối năm 2004, chỉ còn 2,9%. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo từ 5,6%/ (năm 1992) tăng lên 3 1% 
(năm 2004). Bằng việc phát huy nội lực, kết 
hợp vốn của trung ương và địa phương, tỉnh đã 
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xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa và hơn 
5.000 căn nhà tình thương, mua 100% thẻ bảo 
hiểm y tế và trao tặng hơn 3.000 số tiết kiệm 
cho các đối tượng chính sách, người nghèo và 
đông bào dân tộc. Ngoài ra, mỗi năm tỉnh còn 
chi hàng chục tỉ đồng cho việc thực hiện các 
chính sách xã hội trong các dịp lễ, tết. Tất cả 
các bà mẹ Việt Nam Anh hùng đều được 
phụng dưỡng suốt đời. Đã có 6 trung tâm nuôi 
dưỡng, dạy nghề, bảo trợ xã hội được xây 
dựng dành cho người già, trẻ em khiếm thị, 
chậm phát triển, những người bị tâm thân, 
câm điếc, không nơi nương tựa với hàng ngàn 
người. 

Trong những năm qua, tinh hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh được ổn định, quốc phòng - an 
ninh được tăng cường, sức mạnh tông hợp của 
nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
đã được phát huy. Tổ chức quân đội, công an, 
bộ đội biên phòng được xây dựng và củng cố 
vững chắc. Dân chủ hóa đời sống xã hội được 
tăng cường. Quy chế Dân chủ ở cơ sở được 
thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Từ 
năm 1998, thực hiện cải cách hành chính, tỉnh 
đi vào áp dụng mô hình "một cửa". Đến nay đã 
có 14/25 sở, ban, ngành và 100% huyện, thị, 
thành phố và xã, phường, thị trấn trong toàn 
tinh đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
theo mô hình "một cửa". Công tác kiện toàn tô 
chức, tinh giảm bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở 
cũng được triển khai thực hiện. Công tác tiếp 
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân trong những năm gần đây có sự chuyên 
biến tích cực, tạo được niềm tin trong nhân 
dân. Những thành tựu nói trên đã BÓP phân 
củng cố, nâng Cao hiệu lực, hiệu quả của bộ 
máy chính quyền các cấp; tạo tiền đề để nâng 
cao nhận thức về Quy chế Dân chủ trong cán 
bộ, công chức và nhân dân, góp phần đây 
nhanh tiến trình phát triển kinh tế, đặc biệt là 
trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và 
công tác đối ngoại. 
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Trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo, Đảng bộ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định xây 
dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền vấn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền 
tảng tinh thần của xã hội. Công tác xây dựng 
Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tô 
chức cũng như việc tô chức quán triệt các chỉ 
thị, nghị quyết của Đăng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước có bước cải tiến, đổi mới cả về 
hình thức và phương pháp tiếp cận. Công tác 
giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển 
biến, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác kiện toàn 
bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng 
tinh gọn, hiệu quả luôn được coi trọng. Phần 
lớn các tô chức cơ sở đảng của tỉnh đều đạt 
tiêu chuân trong sạch, vững mạnh. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ IV (2005 - 2010), Đảng bộ, quân và dân 
Bà Rịa - Vũng Tàu xác định tiếp tục đoàn kết 
một lòng, phần đấu đạt cho được mục tiêu đề 
ra là "... đến năm 2010 Bà Rịa - Vũng Tàu cơ 
bản trở thành một trong những trung tâm công 
nghiệp, du lịch và khai thác hải sân của khu 
vực và cả nước, trở thành một thương cảng 
quốc gia và quốc tế". Đề biến mục tiêu đó 
thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu xác định sẽ tiến hành những 
bước đột phá bằng việc triển khai đồng bộ các 
nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng về 
kinh tế - xã hội. Tiếp tục khai thác có hiệu quả 
các tiềm năng, lợi thế quan trọng của tỉnh, 
phấn đấu giữ vững mức tăng trưởng kinh tế 
cao, hiệu quả và bền vững. Khuyến khích phát 
triên mạnh mề các thành phần kinh tế; chú 
trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và 
y tế; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với 
củng cố quốc phòng. Các ngành, các lĩnh vực 
chủ yếu mà Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung 
đầu tư phát triển, trước hết là đây mạnh phát 
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triển công nghiệp, trong đó tăng cường hoạt 
động khai thác dầu khí và phát triên ngành 
công nghiệp chế biến dầu khí. Thu hút phần 
lớn các dự án đầu tư phát triên ngành công 
nghiệp vào 7 khu công nghiệp tập trung của 
tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển các ngành 
công nghiệp nặng, then chốt như: điện, lọc hóa 
dầu, hóa chất, phân bón, thép... Phát triển hệ 
thống cảng biển, thực hiện tốt quy hoạch nhóm 
cảng biển số 5 theo đề án của Bộ Giao thông - 
Vận tải, phấn đấu đạt công suất 41 triệu tấn 
hàng/năm vào năm 2020 và bảo đảm cho tàu 
Công-te-nơ đến 80.000 DWT ra vào được. 
Xây dựng cảng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đề 
trước mắt làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các cụm 
cảng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và 
trong tương lai đây sẽ là tuyến vận tải chính 
của khu vực phía Nam, hòa nhập vào xu thế 
phát triển về cảng biển và hàng hải trong nước 
và trên thế giới. Phát triển mạnh du lịch và hải 
sản. Về du lịch, chú trọng đầu tư phát triển 5 
cụm du lịch lớn đã được quy hoạch gồm: Vũng 
Tàu và phụ cận, Long Hải - Phước Hải, Hồ 
Tràm - Bình Châu, núi Dinh - Thị Vải và Côn 
Đảo. Chủ trương xuyên suốt của Bà Rịa - 
Vũng Tàu là phát triển kinh tế gắn liền với 
chăm lo các vẫn đề xã hội, thiết thực cải thiện 
và nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt của 
nhân dân. Tiếp tục đây mạnh công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể, bảo đảm 
cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh đi đúng quỹ 
đạo và sớm về đích. 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, 
băng sự nỗ lực phấn đấu của mình, đồng thời 
tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và các bộ, 
ngành,.. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Bà Rịa - Vũng Tàu tin tướng chắc chắn 
sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - 
xã hội đã đề ra, góp phần vào sự phát triên của 
đất nước. L] 


Số 21 (tháng 11 năm 2008) 


Yạp ehí Cộng sản 
ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH... 
(Tiếp theo trang 32) 


chỉ tiêu công trên các mặt: tăng cường năng lực 
của Chính phủ trong soạn lập ngân sách, đặc 
biệt là khả năng dự báo khi phân bổ ngân sách; 
tăng cường kỷ luật ngân sách và tính minh bạch 
cũng như trách nhiệm giải trình trong sử dụng 
nguôn lực công; tăng cường chất lượng những 
thông tin ngân sách, tính rõ ràng của các mục 
tiêu chính sách; cho phép Chính phủ tập trung 
nhiều hơn _VàO những ưu tiên mang tính chiến 
lược mà vẫn làm cho quy trình ngân sách toàn 
diện hơn; tập trung nguôn lực phân bổ theo 
chiến lược phát triển ngành thống nhất từ trung 
ương đến địa phương, khắc phục tình trạng 
phân khúc giữa trung ương và địa phương. 

Bồn là, nâng cao năng lực hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị trong việc phân bổ và sử dụng 
nguôn lực tài chính. 

Để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động, 
quản lý chi tiêu công cần phải chuyển sang 
phương thức quản lý dựa vào kết quả đầu ra. 
Với phương thức quản lý này, thì người quản lý 
được trao quyền tự chủ trong việc điều hành 
hoạt động và nâng cao tính tự chịu trách nhiệm 
về cung cấp các đầu ra và kết quả, người quản 
lý thấy trước kết quả thực hiện và giúp cho 
Chính phủ so sánh được kết quả mục tiêu và kết 
quả thực tế. Mặt khác, người quản lý có quyền 
chủ động đề ra những giải pháp để giảm bớt chỉ 
phí hoạt động và nâng cao khối lượng hoặc chất 
lượng đầu ra. Phương thức quản lý này cũng 
tạo ra những đòn bây kinh tế khuyến khích 
người quản lý cải thiện và nâng cao chất lượng - 
hoạt động. 

Phát triển hệ thống thông tin quản lý, hệ 
thống kế toán công, hệ thống báo cáo, hệ thống 
các chỉ tiêu đánh giá và hệ thống kiêm soát từ 
bên ngoài. Những vấn đề này là những yếu tố 
cơ bản, góp phần làm nâng cao năng lực của 
Chính phủ để phân phối và sử dụng các nguồn 
lực có hiệu quả và hiệu lực. Q 
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PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
ĐOÀAN KẾT VÌ ĐẠO PHÁP, DẪN TỘC 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HÔI 


ÙNG với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước trong nhiều năm qua, 

nhất là những năm đổi mới, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam cũng có sự phát triển rất 
đáng phấn khởi, khẳng định vai trò, vị trí của 
minh trong xã hội. 

Ngày nay, tổ chức của Giáo hội đã hoàn 
thiện và hoạt động có hiệu quả. Giáo hội có 10 
ban, ngành, viện hoạt động trực thuộc Trung 
ương. Mỗi ban đều có nội quy sinh hoạt và 
phòng làm việc đặt tại Văn phòng Trung ương 
Giáo hội, hoạt động hài hòa dưới sự chỉ đạo và 
lãnh đạo trực tiếp của ban Thường trực Hội 
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tiến 
hành công tác tu chính nội quy hoạt động của 
mình và nội quy hoạt động của ban Trị sự 
tính, thành hội Phật giáo, chỉ đạo các ban 
của Trung ương hội soạn mới. hoặc tu chính 
nội quy các ban về nội dung, tô chức được các 
khóa hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn. 

Đồng thời, tại các địa phương, thực thi 
thông tri của Trung ương Giáo hội, các ban 
Trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo đã triền khai, 
thực hiện nội dung các nội quy hoạt động của 
mình và của các ban, ngành, viện trung ương, 
gÓp phân tăng. cường công tác xây dựng, củng 
cố và phát triển Phật sự tại địa phương, đề ra 


42 


THÍCH THANH TỨ ° 


phương hướng hoạt động chung của các ban 
Trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo, thực hiện có 
hiệu quả. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 2 văn 
phòng: Văn phòng 1 đặt tại chùa Quán Sứ - 
Hà Nội ; Văn phòng 2 đặt tại thiền viện Quảng 
Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Được 
sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và sự ủng 
hộ tài chính của tăng nị, phật tử khởi công 
trùng tu, đến nay đã hoàn tất với kinh phí 
hàng chục tỉ đồng. Thực hiện tinh thần Hiến 
chương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được 
tu chỉnh, hệ thống lãnh đạo, tổ chức đã được 
kiện toàn và tăng cường hiệu năng hoạt động 
của ban Trị sự các tỉnh, thành hội. Về tự viện 
có: 14.321 ngôi; có 361 tịnh xá, 467 tịnh thất, 
918 niệm phật đường. Cơ sở tự viện, tịnh xá, 
tịnh thất, niệm phật đường là những tế bào của 
toàn thân Giáo hội. Do đó, công tác quản lý và 
điều hành cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng tại địa 
phương là điều rất quan trọng. Được sự tận 
tình giúp đỡ của các cơ quan chức năng lãnh 
đạo địa phương, Trung ương Giáo hội, ban 
trị sự tỉnh, thành hội đã bồ nhiệm 657 tăng ni 
trụ trì CÁC cơ sở tự viện của Giáo hội trong 
toàn quốc. 


* Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam 
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Việc xuất gia tu học, tại các tự viện đã 
được tiến hành một cách có hiệu quả. Việc 
này đã góp phần làm cho đoàn thể tăng nỉ tại 
các cơ sở tự viện nhất tâm đoàn kết xung 
quanh Giáo hội. Đến nay, Trung ương Giáo 
hội đã cấp 9.126 giấy chứng nhận tăng ni 
trong cả nước, đổi mới 3.562 giấy chứng nhận 
tăng nI. 

Nhìn chung, tình hình sinh hoạt tăng ni, tự 
viện tại các tỉnh, thành Hội Phật giáo trong cả 
nước tương đối ôn định, sôi động, đoàn kết 
hòa hợp, tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Nội quy ban Tăng sự trung 
ương, thực hiện tốt các chính sách pháp luật, 
làm tròn bốn phận công dân, thực hiện hữu 
hiệu phương châm của Giáo hội: "Đạo Pháp - 
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần trang 
nghiêm, phát triển Giáo hội trong lòng dân 
tộc. Một số công việc cụ thể đáng chú ý là: 

Với tinh thần phát huy nên văn hóa nhân 
bản, đạo đức và mang bản sắc dân tộc, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn quan tâm 
thực hiện và nêu cao các mặt công tác trong 
lĩnh vực văn hóa Phật giáo và văn hóa - xã hội. 

Được sự giúp đỡ của Nhà nước, Tập văn 
định kỳ của ban Văn hóa Trung ương Phật 
giáo số thứ ba và Tạp chí Văn hóa Phật giáo 
số thứ ba đã xuất bản: 

Sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc 
nhiệm kỳ IV, (năm 2002) Ban Văn hóa Trung 
ương Phật giáo đã biên tập và ấn hành các 
tập kỷ yếu đại hội làm cơ sở nghiên cứu cho 
tăng ni, phật tử và độc giả các giới trong và 
ngoài nước. 

Báo Giác Ngộ là tiếng nói của Thành hội 
Phật giáo thành phố Hỗ Chí Minh, đó cũng là 
tờ báo thông tin chung của Giáo hội và nó đã 
thật sự làm tròn vai trò trách nhiệm của mình. 
Kể từ khi có sự thay đối về cơ chế quản lý và 
tăng cường bô sung điều chỉnh nhân SỰ, báo 
Giác Ngộ đã không ngừng được cài tiến từ 
hình thức đến nội dung, đáp ứng yêu câu của 
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độc giả tăng ni, phật tử thành phố và cả nước. 
Báo Giác Ngộ đã phản ánh thông tin kịp thời 
về các ngày lễ lớn trong năm của dân tộc và 
Phật giáo, về thành quả và nội dung của các 
kỳ hội nghị thường niên của Hội đồng Trị sự, 
cùng các đại hội Phật giáo tỉnh, thành hội, về 
các mặt hoạt động xã hội và tình hình chung 
trong nước, cũng như ngoài nước một cách 
sinh động, phong phú. 

Công tác xuất bản cũng đã đáp ứng nhu cầu 
hoạt động. Tại trung ương, ban Văn hóa Phật 
giáo mỗi năm xuất bản khoảng 20 đến 25 đầu 
kinh sách đã được chọn lọc kỹ về nội dung và 
chất lượng. Thành hội Phật giáo thành phố Hồ 
Chí Minh đã xuất bản, phát hành trên 200 đầu 
sách. Một số tỉnh, thành trong toàn quốc đã 
thực hiện được nhiều đầu sách các loại, tổng 
cộng trên. 2 triệu quyền, đáp ứng được phân 
nào nhu cầu nghiên cứu, đọc tụng, học tập cho 
tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. 

Mặt khác, công tác bảo tồn, trùng tu cơ sở 
phật giáo cũng có sự tiến bộ đáng kể. Được sự 
giúp đỡ của các cơ quan trung ương và địa 
phương có liên quan, đã tiến hành trùng tu, 
kiến tạo hàng ngàn cơ sở tự viện, tô đình và 
gÓp phần trang nghiêm hàng ngàn danh lam 
cô tự trong cả nước. 

Hoạt động văn nghệ cũng là bộ phận hoạt 
động văn hóa hữu hiệu và khởi sắc. Các đoàn 
văn nghệ câu lạc bộ ca nhạc, cải lương của 
Phật giáo, các gia đình phật tử, các nghệ sĩ 
phật tử chuyên và không chuyên đã tích cực 
thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ quân 
chúng và tăng ni, phật tử vào những ngày lễ 
lớn của Phật giáo như Phật đản, Vụ lan báo 
hiếu, Thành đạo... Phong trào văn nghệ quần 
chúng được dấy lên một cách rộng rãi, mang 
tính nhân bản và đạo đức phật giáo. Đồng 
thời, đã cho ra đời hơn 10.000 băng vi-đi-ô, 
cát-sét cổ nhạc phật giáo, đáp ứng nhu cầu văn 
hóa - văn nghệ cho tăng ni, phật tử và nhân 
dân trong cả nước, nhất là đối với đồng bào 
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vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, trong những dịp 
tết cổ truyền của dân tộc Khơ-me, như Chon- 
Chnam-Thmây... . Ở các tinh đồng bằng sông 
Cửu Long đã tổ chức lễ hội truyền thống như 
diễn Dù kê, đua thuyền, thả đèn lồng, dâng 
hoa, cầu phúc, một cách trang nghiêm và 
trọng thể hòa trong sinh hoạt văn hóa chung 
của cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Công tác từ thiện xã hội là những hoạt 
động đạo đức mang tính tích cực và trong 
sáng, đượm nét từ bi cứu khổ của đạo phật, là 
một trong những công tác trọng tâm của Giáo 
hội. Vì thế, Giáo hội đã hoạt động tích cực và 
có hiệu quả cao. Hiện nay, trong ' toàn quốc có 
126 tuệ tính đường, nôi bật nhất là tuệ tĩnh 
đường ở thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - 
Huế, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh 
Thuận, Cà Mau, Vĩnh Long. Với 115 phòng 
thuốc chẩn trị y học dân tộc hoạt động một 
cách có hiệu quả, nhất là việc chăm sóc, chữa 
trị, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AISD; đã 
khám và phát thuốc cho đồng bào trị giá trên 
9 tỉ đồng. Chương trình phát triên hệ thống tuệ 
nh đường đang mở rộng mạng lưới xuống 
các quận, huyện, phường xã trong cả nước. 

Cả nước hiện có trên 1.500 lớp học tình 
thương và 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán 
trú, nuôi dạy trẻ mô côi, khuyết tật,... với trên 
20.000 em. Tuy nhiên, lực lượng giáo viên 
chuyên môn do tăng ni, phật tử đảm trách còn 
hạn chế. Ban Từ thiện xã hội Trung ương đã tô 
chức khóa bồi dưỡng nuôi dạy trẻ cho 356 
tăng ni, phật tử học viên và phối hợp VỚI 
trường đào tạo cán bộ y tế trung cấp của thành 
phố Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng cán bộ y 
tế sơ cấp trong thời gian 1 năm cho 80 tăng ni, 
phật tử theo học, đề tăng cường hiệu năng 
hoạt động về y tế và từ thiện xã hội, góp phần 
tăng thêm lực lượng y sĩ cho Giáo hội và 
xã hội, chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội 
và nhân dân trên tinh thần từ bi, trí tuệ của 
đạo phật. Đồng thời, Tuệ tĩnh đường chùa 
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Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định 
nhiều tập kỷ yếu với nội dung phong phú, 
hình thức trang nhã, để tăng ni, phật tử và 
đồng bào nghiên cứu, tham khảo về y học phật 
giáo. Bằng tinh thần từ bi cứu khổ của đạo 
phật và đạo lý dân tộc Việt Nam "lá lành đùm 
lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi 
no", ban Trị sự các tỉnh, thành hội phật giáo và 
tăng ni, phật tử cả nước dưới sự chỉ đạo của 
Giáo hội, đã nỗ lực vận động tài chính, phẩm 
vật, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tàn phá thuộc 
các tỉnh miền Bắc, miền Trung, và đông bằng 
sông Cửu Long hơn 200 tỉ đồng, trong đó 
thành phố Hồ Chí Minh chiếm trên 192 tỉ 
đồng. 

Với tinh thần hòa bình và hữu nghị, đoàn 
kết cùng các nước phật giáo trên thế giới, để 
hợp tác hoăng dương chính pháp và góp phần 
xây dựng, củng cố nên hòa bình cho nhân loại, 
trước sự mở cửa và bang giao rộng rãi của Nhà 
nước Việt Nam, tạo ra thuận duyên tất yếu, 
công tác hoạt động Phật giáo quôc tế của Giáo 
hội đạt được nhiêu kết quả tốt đẹp. 

Giáo hội đã tích cực thể hiện tư cách thành 
viên của tổ chức ABCP (Phật giáo châu Á) và 
liên kết thân hữu với Phật giáo Lào, Cam-pu- 
chia, Thái Lan, Trung Quốc, My-an-ma, 
Mông Cổ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, 
Mỹ, và một số vị cao tăng ở Đài Loan,... đồng 
thời, đã đón tiếp và làm việc với rất nhiều phái 
đoàn phật giáo đến thăm hữu nghị Việt Nam 
và Giáo hội tại Trụ sở Trung ương Giáo hội ở 
Hà Nội và Văn phòng 2 Trung ương tại thành 
phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, Giáo hội đã tổ 
chức đi thăm hữu nghị một số nước phật giáo 
Ở Đông - Nam Á và Tây Âu, cũng. như thực 
hiện các cuộc hội thảo chuyên đề về văn hóa, 
đạo đức, giáo dục phật giáo và môi trường,... 
đạt được nhiều kết quả đáng kế. 

Phát huy tỉnh thần phụng đạo yêu nước, 
thiết thân cùng xã hội, gắn bó với dân tộc, 
phụng sự chúng sinh. Đó cũng chính là thực 
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hiện phương châm: "Đạo Pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội". Các ban Trị sự tính, thành 
hội phật giáo trong toàn quốc đã thường 
xuyên động viên tăng ni, phật tử tại địa 
phương hoàn thành tốt các công tác ích nước, 
lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, 
xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân 
Cư, góp phân củng cố chính quyền, mặt trận và 
các đoàn thể, góp ý kiến cho các báo cáo 
chính trị của Đảng, tham gia các hoạt động xã 
hội, vì lợi ích của đất nước và dân tộc. Nhiều 
tăng ni tham gia Quốc hội các khóa, tham gia 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam các cấp, thể hiện truyền thống hộ 
quốc an dân của Phật giáo Việt Nam. Nhiều 
tấm gương TƯỜI tốt, VIỆC tốt" của tăng nị, 
phật tử trong cả nước xuất hiện, được Nhà 
nước tặng thưởng huân chương cao quý về 
công lao cống hiến cho đất nước. Hàng trăm 
thanh niên tu sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
góp phần bảo vệ Tổ quốc, trở lại đời sống tu 
hành, nêu cao tinh thần phụng đạo, yêu nước. 
Phật tử Việt Nam thật sự chứng tỏ là một lực 
lượng công dân to lớn đã và đang hăng hái 
đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, cùng toàn dân tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Những thành quả phật sự đạt được trong 
thời gian qua chính là do sự chung tay, góp 
sức, nhất tâm đoàn kết của tăng ni, phật tử 
Việt Nam, không phân biệt hệ phái, xuất gia 
hay tại gia, ở trong nước hay nước ngoài. Qua 
kết quả đó có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm bố ích: 

1 - Thực hiện đúng đường hướng đoàn kết 
toàn dân, gắn bó với dân tộc cùng cả nước xâ 
dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt đường lồi 
chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, 
xây dựng cuộc sông ấm no hạnh phúc là bài 
học đầu tiên và quan trọng nhất của các tăng 
ni phật tử nhiều năm nay, nhất là trong thời kỳ 
đôi mới. 
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2- Bộ máy lãnh đạo của Giáo hội luôn 
luôn tự hoàn thiện, không ngừng củng cố, mở 
rộng về nhân sự và chất lượng, trình độ để thể 
hiện trọn vẹn nguyên tắc đã đề ra. Đó còn là 
tình đoàn kết, hòa hợp cao độ, thống nhất ý 
chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ 
chức, đặt sự nghiệp chung vì đạo pháp và dân 
tộc lên trên sinh hoạt hệ phái, cá nhân. Chính 
vì vậy, những thành quả Giáo hội đạt được đã 
khẳng định một số ưu điểm lớn, quyết định 
sự phát triển lâu dài của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 

3 - Phát huy truyền thống yêu nước, gắn 
bó cùng dân tộc của phật giáo, tăng: ni cũng 
như phật tử đã noi gương các bậc tô sư tiền 
bối, luôn một lòng, một dạ tích cực tham gia 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
thân yêu. Trên các lĩnh vực của đời sống kinh 
tế, chính trị, giáo dục, văn hóa - xã hội, quốc 
phòng - an ninh,... đều có sự đóng góp nhiệt 
thành của tăng nị, _ phật tỨ, xứng đáng với 
truyền thống hộ quốc an dân của tăng ni, phật 
tử suốt chiều đài lịch sử 2000 năm Phật giáo 
Việt Nam. 

4 - Giữ vững và khẳng định niềm tin của 
Giáo hội vào Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, kế thừa niềm tin của những 
bậc chân tu tiền bối, đó là, một niềm tin sáng 
suốt, xuất phát từ lòng yêu nước, thấm nhuân 
tư tướng từ bi và trí tuệ của đạo Phật Việt Nam 
đã được kiểm nghiệm lâu dài trong thực tiễn. 

5 - Cuối cùng, thực hiện tốt tỉnh thần của 
giáo lý Đức Phật cũng là một trong những yếu 
tố quan trọng hướng dẫn chúng ta ứng dụng . 
Vào các mặt tổ chức và điều hành công việc 
của Giáo hội. Tinh thận đó giúp chúng ta phải 
sống đúng chân lý, nắm vững quy luật của vũ 
trụ và nhân sinh. Tỉnh thần đó chỉ cho chúng 
ta phải biết vận dụng chân lý ấ Ấy cho thích hợp 
với tâm lý, căn cơ, hoàn cảnh của đất nước và 
thời đại. Cì 
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UỶ Hợp là huyện. miền núi 
phía Tây - Bắc tỉnh Nghệ 


An, được thành lập từ năm ˆn 


1963, gồm 20 xã và một thị trấn với 

dân sô 112. 000 người (số liệu năm : 
2004), gồm 3 dân tộc: Thái G1, 5%), ~ en 
Thổ (13,5%), Kinh (49%),cóđện  — ” 
tích tự nhiên 941,728 km?trongđó ˆ. 
đất nông nghiệp 13.730 ha, đất lâm -- - 
nghiệp 26.624 ha. Đây là vùng đất 

thuộc thềm lục địa cổ, xa xưa có núi 

lửa hoạt động, nên địa hình bị các 

dãy núi lớn nhỏ chia cắt thành nhiều 

tiểu vùng có đặc điểm tự nhiên, khí 

hậu khá riêng Diệt. Có vùng đất ba- 

dan màu mỡ, với tầng đất mịn dày từ 40 cm 
đến 120 cm, rất thuận lợi cho việc trồng cây 
công nghiệp. Rừng của Quỳ Hợp cũng rât 
phong phú với nhiều loại gỗ quý, nhiều loại cây 
lâm - đặc sản, dược liệu. Trong rừng hiện vân 
còn rất nhiều chủng loại động vật quý, hiếm 


như: voi răng kiếm, gầu mèo, hổ, bò tót, hươu 


sao, nai... Vùng rừng núi Pù Huống (đỉnh Pù 
Huống cao 447m) đã được Nhà nước phê 
duyệt là Khu bảo tôn thiên nhiên quốc gia có hệ 
động - thực vật phong phú. Ngoài ra, Quy Hợp 
còn có nhiều khoáng sản quý như vàng, đá quý. 
thiếc, ăng-ti-moan, đá hoa cương, đá gỜ-ra-nít, 
đá vôi, nước khoáng... Đặc biệt, quặng thiếc có 
hàm lượng cao, trữ lượng lớn vào loại nhất 
nước ta, đá hoa cương có trữ lượng lớn, màu 
trắng, vân đẹp được khách hàng trong nước và 
nước ngoài rât ưa thích. 

Được thiên nhiên ban tặng, Quỳ Hợp còn có 
nhiều thắng cảnh đẹp thuận lợi cho phát triển 
du lịch sinh thái như Hồ Thung Mây, Thác bản 
Bìa... Ngoài ra, Quỳ Hợp có gần 90 hang động, 
trong đó có 5 hang rất đẹp và rộng là Thẩm Kẻ 
Ham, Thẩm Phá Choang, Thâm Bản Vực, 
Thấm Kẻ Mua, Thẩm Poòng. 

Được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sắt sao 
của lãnh đạo tỉnh và trung ương, những năm 


46 


, Lại %t ® "Vu 4 
“X: à = 
W/ Lộ “ ®% / . Ki tr 
+ F ;T E_ 2ˆ, 
: " Ý — 3 "'a® + ~~ 2 
'‹ sà nh » HS, 
„ “...k #8.Ä.. x.¿ _ 
- Ắ. ì 6.3 g {XS Ã z Ờ ` ~ .... 
Ạ 
® w®.T F:-4 ® xe 
} ị ' + 
cÍ F: : 
) ÍÌ 8ÿ}. 
vế @ ÁÁ -⁄ sà~ b) 


qua, Quy Hợp đã có những bước chuyển dịch 
cơ câu kinh tê có hiệu quả, không những đứng 
đầu các huyện. miền núi Nghệ An về tốc độ 
tăng trưởng, mà còn là điểm sáng về mô hình 
văn hóa miên núi cấp huyện. Đạt được điều đó, 
một phần rất quan trọng là nhờ sự năng động, 
sáng tạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân 
huyện Quỳ Hợp. Huyện đã có chương trình 
hành động nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tẾ - 
xã hội trên địa bàn. Trong đó, hiệu quả I nhất là 
chương trình phát triển kinh tế, sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các 
thành phần kinh tế, thu hút vốn đầu tư, tạo việc 
làm cho người lao động. Nhờ đó, huyện đã thu 
hút được các công ty liên doanh nước ngoài và 
các công ty trong tỉnh đầu tư phát triên sản xuất 
kinh doanh. Nhà máy đường Phủ Quy (Nate & 
Lyle) là công trinh liên doanh giữa Công ty 
mía đường Nghệ An và Tập đoàn Tate & LyÌe 
(nước Anh), có công suất ép hơn 6.000 tấn 
mía/ngày. Từ vụ ép đầu tiên (năm 1997 - 1998) 
đến nay, Nhà máy luôn hoạt động ổn định, 
doanh thu năm sau cao hơn năm trước, nay sản 
lượng và công suất ôn định ở mức 115.000 
tần/một vụ. 


Trong lúc hàng loạt các nhà máy đường 
trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn do thua 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


hực tiễn - “Xinit ngitệm 


Yạp chí Cộng sản 


lỗ kéo dài, sức cạnh tranh yếu, Nhà máy vẫn có 
lời, thị trường tiêu thụ ổn định nhờ công nghệ 
tiên tiến và chăm lo thỏa đáng cho nông dân 
phát triển tốt vùng nguyên liệu mía, góp phần 
tạo bước ngoặt. về chuyên dịch cơ cấu cây trồng 
Ở .vùng thấp của huyện. Hàng ngàn héc-ta đất 
đồi, hoang hóa và đất trước đây năng suất cây 
trồng thấp nay chuyển sang trồng mía đã mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Việc chuyển 
đôi cơ cầu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao đã 
góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. 
Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo phối hợp giữa các 
hộ nông dân và Nhà máy quy hoạch vùng 
nguyên liệu mía và đẩy mạnh đầu tư làm đường 
giao thông nông thôn... Các sản phẩm của hộ 
nông dân được tiêu thụ theo kê hoạch, hợp 
đồng kinh tế. Ngoài sự quan tâm của lãnh đạo 
huyện trong quá trình giám sát sản xuất, lại có 
thêm sự hỗ trợ của chính Nhà máy đối với hộ 
nông dân, nên các hợp đông kinh tế được thực 
hiện khá tốt, các hộ trông mía nguyên liệu yên 
tâm đầu tư sản xuất lâu dài. 

Ở Quỳ Hợp còn có Nhà máy nước khoáng 
bản Khang có công suất 6.000 chai/giờ, mỗi 
năm sản lượng đạt 1,2 triệu lít; Công ty liên 
doanh Việt - Nhật khai thác đá trắng với công 
suất 200.000 tấn/năm, thời gian là 50 năm; 
Công ty kim loại màu Nghệ An đạt 1.000 
tấn/năm... Sự xuất hiện các doanh nghiệp lớn 
trên địa bàn đã góp phần đáng kể vào chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy 
phát triển thương mại - dịch vụ. Năm 2004, cả 
huyện có 68 công ty trách nhiệm hữu hạn và 
hợp tác xã khai thác tận thu mua quặng thiếc; 
khai thác, chế biến đá trăng: làm các loại hình 
dịch vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Có 
nhiều công ty tuy mới hoạt động, nhưng sản 
phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường. Một số 
sản phâm tăng nhanh như đường kính, các sản 
phâm từ đá gờ-ra-ni-tô; có một số sản phẩm 
mới ra đời như đá siêu mịn, đá mỹ nghệ... Mấy 
năm gân đây, nhiều nghệ nhân, thợ bậc cao ở 
ngoại tỉnh đã đến Quỳ Hợp để hành nghề, mở 
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cơ sở sản xuất, thuê lao động tại chỗ. Hiện nay, 
huyện có hơn 300 xe vận tải và máy kéo, 612 
máy xay xát và đập bột, 140 máy tuốt lúa, 673 
máy cưa làm đồ mộc, 15 máy cưa mài đá, 3I 
máy cày nhỏ làm đất... Có hơn 1.000 hộ nông 
dân tham gia các hoạt động thương mại - dịch 
vụ quy mô vừa và nhỏ. Sự phát triển nông 
nghiệp kết hợp ngành nghề ở nông thôn đã làm 
cho đời sống nhân dân ngày càng được 
cải thiện. 

Sở đi các loại hình dịch vụ phát triển mạnh 
là do huyện đã nâng nhanh tỷ lệ số hộ : SỬ dụng 
điện lưới quốc gia vào phục vụ sản xuất và đời 
sống. Các làng nghề trên địa bàn phát triển về 
quy mô, số lượng và trình độ tay nghè, nhất là 
nghề mới có thị trường tiêu thụ tốt. Vì vậy, tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ đã đạt tốc độ tăng 
trưởng nhanh hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân của huyện giai đoạn 2001 - 2004 đạt 
18,4%/năm; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp tăng 8,4%/năm, giá trị sản xuất công 
nghiệp - xây dựng tăng 23,45%, giá trị sản xuất 
dịch vụ - thương mại tăng 29,7%. Cơ cấu kinh 
tế của huyện (nông nghiệp - công nghiệp - dịch 
vụ) có sự chuyên dịch mạnh mẽ, tăng dần giá 
trị sản xuất công nghiệp (23,5% - 64,9% - 
11,6% năm 2004 so với 39% - 53,5% - 7,3% 
năm 2000). Tông thu ngân sách đạt 60.950 
triệu đồng vượt so với mức kế hoạch đề ra là 
22,8%. Tuy là một huyện miền núi, nhưng Quỳ 
Hợp có giá trị công nghiệp đứng thứ 4 trong số 
các huyện của Nghệ An. Năm 2004, giá trị sản 
xuất tiểu công nghiệp thuộc huyện quản lý đã 
tăng 1,9 lần so với năm 2000; huy động được 
3.165 lao động có việc làm ôn định và thu nhập 
khá. Một số sản phẩm đạt sản lượng khá, như: 
thiếc thỏi 1.086 tấn, đường kính 115.859 tấn, 
đá ốp lát 125.000m#.... Đặc biệt, việc khai ' 
thác, chế biến đá trắng, đá mỹ nghệ đã mở ra 
triển vọng tốt đẹp thúc đây phát triển kinh tế - 
xã hội ở Quỳ Hợp. Nguyên liệu và sản phẩm từ 
đá trắng của Quỳ Hợp đã được xuất khâu sang 
Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Ca-na-đa... 
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Cùng với phát triển công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp, Quỳ Hợp còn coi trọng phát triên 
nông, lâm nghiệp để khai thác tốt những lợi thế 
hiện có. Huyện đã quy hoạch phân vùng để tổ 
chức lại sản xuất: vùng trọng điểm lúa (Châu 
Quang, Châu Cường, Châu Thái, Châu Đình, 
Châu Lý, Châu Sơn, Châu Hồng, Châu Thành, 
Châu Lộc, Liên Hợp); vùng trọng điểm màu 
(Hạ Sơn, Văn Lợi, Tam Lợi, Nghĩa Xuân, Yên 
Hợp, Đồng Hợp, Thọ Hợp). Trên cơ sở phân 
vùng kinh tế, huyện đã khai thác tài nguyên 
đất, rừng và nguồn lao động. Coi trọng VIỆC âp 
dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp, từ đưa giống mới có năng suất cao đến 
thực hiện quy trình chăm sóc, bảo vệ cây trồng. 
Các công trình thủy lợi đã cung cấp tương đối 
đủ nước tưới cho những chân ruộng thâm canh 
tăng vụ. Lãnh đạo huyện chỉ đạo sát sao vùng 
trọng điểm cây công nghiệp, cây ăn quả để thực 
hiện tốt các hợp đồng kinh tế giữa hộ nông dân 
với doanh nghiệp; nắm vững các diễn biến 
phức tạp nảy sinh trong sản xuất nông nghiệp 
để có biện pháp xử lý kịp thời. Vì vậy, mấy 
năm nay nông nghiệp, nông thôn ở Quỳ Hợp đã 
có những bước phát triên khá vững chắc. Đến 
năm 2004, cả huyện có 85 trang trại, trong đó 
có 54 trang trại chăn nuôi, 28 trang trại trồng 
trọt, còn lại là kinh tế tổng hợp (theo tiêu chí 
mới). Năm 2004, tông sản lượng lương thực ở 
Quỳ Hợp đạt 28.345 tấn, vượt 2.845 tấn so với 
chỉ tiêu kế hoạch. So với năm 2001, nay năng 
suất lúa đã tăng từ 40 tạ/ha lên 49,9 tạ/ha, ngô 
từ 18 tạ/ha lên 23 tạ/ha, lạc từ 12 tạ/ha lên 15 
tạ/ha. Đến nay, tông đàn trâu, bò là 37.410 con, 
đàn lợn 41.962 con, đàn gia cảm 415.580 con 
và điều quan trọng-là giữ được ồn định và vượt 

chỉ tiêu đề ra trong nhiều năm liền. 
Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong 
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Quỳ Hợp vẫn 
còn nhiều hạn chế, phát triên kinh tế - xã hội 
chưa tương xứng VỚI tiêm năng Và lợi thế của 
huyện; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và 
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công nghệ vào sản xuất còn chậm, chưa đồng 
đều giữa các vùng; sản phẩm hàng hóa chưa 
thật đa dạng; một số cây ăn quả khá nổi tiếng 
trên thị trường chưa có biện pháp để trải vụ 
hoặc chế biến, bảo quản sau thu hoạch, nên 
người sản xuất bị thua thiệt nhiều do giá thấp, 
bị ép giá vào chính vụ; khai thác các tiềm năng 
và phát huy nội lực chưa mạnh, đời sống một 
bộ phận dân cư còn khó khăn. Điều đáng lưu ý 
là tư duy kinh tế của không ít cân bộ cơ sở và 
của phần đông nông dân còn mang nặng tính 
chất sản xuất nhỏ, tiểu nông làm cản trở sự gắn 
bó lợi ích giữa kinh tế hộ với các nhà máy công 
nghiệp chế biến nông, lâm sản; cũng như làm 
cho công tác chỉ đạo tìm các khâu đột phá để 
phát triển mạnh hơn nữa chưa thể hiện thật rõ 
nét. Công tác quản lý nhà nước về khai thác và 
chế biến khoáng sản, "bảo vệ môi trường còn 
bộc lộ nhiều mặt yếu. kém, chưa tính đến 
phương án quy hoạch để khai thác bền vững. 
Nhận thức rõ thực trạng của địa phương, 
Đảng bộ và nhân dân Quỳ Hợp xác định quan 
điểm phát triển và mục tiêu phấn đấu trong 
những năm tới (2006 - 2010) là: Tăng cường 
đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. 
Phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện, đông 
thời tranh thủ giúp đỡ hỗ trợ và đầu tư của 
Trung ương và tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ 
phát triển công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, 
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản 
xuất nông lâm nghiệp, phát triển dịch vụ 
thương mại. Phấn đấu xây dựng Quỷ Hợp trở 
thành huyện mạnh vê kinh tế, điển hình vê văn 
hóa — xã hội, quốc phòng - an ninh bảo đâm, xã 
hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Các chỉ tiêu 
phấn đấu cụ thể đến năm 2010 là: nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế GDP là 13,15%/năm; GDP bình 
quân đầu người đạt 5,5 - 6 triệu đồng/năm; thu 
ngân sách đạt tỷ lệ 5% - 6% GDP; hạ tỷ lệ hộ 
đói nghèo xuống còn 2% - 5%. Để thực hiện 
được các mục tiêu trên, đồng thời phát triển sản 
xuất hàng hóa theo hướng đa dạng và bên vững, 
Quỳ Hợp cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau: 
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Một là: Tiếp tục xây dựng vùng chuyên 
canh cây công nghiệp, cây ăn quả, tìm phương 
pháp để trải vụ, chế biến và bảo quản sau thu 
hoạch, đa dạng hóa sản phẩm để giảm thiểu rủi 
ro thị trường đâu ra. Hiện nay, cây mía đang có 
thị trường tiêu thụ tương đối ôn định nhờ có 
nhà máy đường lớn và hiện đại trên địa bàn, sẵn 
sàng ký hợp đồng mua nguyên liệu với số 
lượng lớn và ổn định, giá cả hợp lý. Bên cạnh 
đó trong, quy hoạch tông thể phát triển kinh tế - 
Xã hội của huyện, đã xác định đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp. Bởi vậy, cần hướng các hộ 
nông dân tiếp tục trồng cây công nghiệp, cây ăn 
quả bằng các giống mới đang được thị trường 
ưa chuộng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật để có năng suất cao trên một héc-ta gieo 
trồng. Phát huy thế mạnh về kỹ thuật nhân 
giông của hai công ty nông - công nghiệp quốc 
doanh đóng trên địa bàn để cung cấp giống cho 
các hộ quanh vùng và chuyển giao khoa học, 
công nghệ cho kinh tế hộ. Hình thành vùng 
chuyên canh cây công nghiệp theo hướng trồng 
các loại cây thích hợp có hiệu quả hơn, như: 
cam, cao su, chè, cổ chăn nuôi, lạc, ngô... Việc 
thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến cũng 
cân được cân nhắc kỹ, có sự phối hợp thật chặt 
chẽ về ngành hàng và ôn định vùng nguyên 
liệu. Chẳng hạn, Dự án xây dựng nhà máy chế 
biến tinh bột sắn biến thể xuất khẩu đang cần 
một vùng trồng sắn nguyên liệu lớn cung cấp 
ốn định, nhưng vấn đề là ở chỗ không để vùng 
nguyên liệu sắn làm ảnh hưởng tiêu cực đến các 
cây nguyên liệu hiện có, như: mía, cam, có 
chăn nuôi... 

Các hộ nông dân trồng các giống cây được 
hỗ trợ của nhà máy và ký hợp đồng bán sản 
phẩm đã trở nên khá phổ biến. Thực tế cho 
thấy, các hình thức hợp tác kinh tế giữa nông 
dân với doanh nghiệp đã mở ra hướng phát 
triên thuận lợi đối với sản xuất nông nghiệp. 
Tuy vậy, nguy cơ nông dân vi phạm hợp đồng 
do tự phát chuyên sang các loại cây trông có 
giá trị kinh tế cao hơn đang đòi hỏi phải có lời 
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giải thỏa đáng để vừa ổn định vùng nguyên 
liệu, tạo thuận lợi cho. doanh nghiệp, vừa bảo 
đảm lợi ích cho kinh tế hộ. 

Hai là: Coi trọng phát triển công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp nhất là công nghiệp chế 
biến nông, lâm sản. Nhận thức rõ tiềm năng và 
lợi thế về tài nguyên, Quỳ Hợp đã quy hoạch và 
đang tiến hành xây dựng các khu công nghiệp 
như Khung Khuộc: 22 ha, Châu Quang: 27 ha, 
Châu Hồng: 17 ha, sông Dinh: 20 ha... Với tốc 
độ phát triển như hiện nay, hy vọng 5 năm tới 
Quỳ Hợp sẽ trở thành một vùng công nghiệp 
năng động của Nghệ An. Các khu công nghiệp 
được lấp đầy sẽ góp phần phân công lao động 
giữa các ngành nghề và tạo việc làm cho người 
lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, các loại dịch vụ theo hướng 
tăng lao động có kỹ thuật, giảm lao động giản 
đơn. Do vậy, huyện cần chú trọng khâu đào tạo 
nghề để cung cấp cho các thành phần kinh tế. 
Có phương án phối hợp tốt giữa các trung tâm 
đào tạo nghề với doanh nghiệp để nâng cao 
chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu 
sử dụng. 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển 
các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là 
nghề mới như chạm khắc đá, đá ốp lát, khảm 
trai đồ mộc dân dụng... Khuyến khích các nghệ 
nhân, thợ bậc cao ở ngoại tỉnh đến lập nghiệp, 
thu hút lao động địa phương học nghề, gắn với 
xây dựng và mở rộng làng nghề. Khôi phục các 
nghề truyền thống của địa phương trên cơ sỞ 
khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu 
tại chỗ. Tổ chức các cơ sở khai thác quặng thiếc 
ở những nơi khó triển khai các phương thức 
khai thác công nghiệp. Bên cạnh việc khai thác 
đá trắng, phát triển các cơ sở khai thác, chế 
biến đá xây dựng theo hướng đa dạng hóa sản 
phâm. Khuyến khích phát triển các cơ sở chế 
biến bột đá trắng, chế biến đá xây dựng các loại 
đá ốp lát, đá mỹ nghệ để tận dụng tối đa nguyên 
liệu... Quan lý nghiêm ngặt việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, nghiêm cấm nạn vận 
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chuyển, bán khoáng sản thô. Xây dựng môi 
trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến 
đầu tư xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp 
có khả năng khai thác tốt những lợi thế hiện có, 
như: sản xuất bột giấy, chế biến tỉnh bột sắn, 
bánh kẹo, phân bón... 

Ba là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, 
lâm nghiệp kết hợp trông trọt và chăn nuôi theo 
mô hình kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang 
trại. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả, 
Quỳ Hợp cần có phương án thích hợp để bảo 
đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Coi trọng 
VIỆC phân vùng kinh tế để tập trung thâm canh 
lúa, màu phù hợp với điều kiện khí hậu và áp 
dụng các giống lúa mới có năng suất cao. Ở 
vùng thấp của huyện, tập trung thâm canh lúa 
cao sản, chất lượng Cao Ở các xã có ruộng nước. 
Mở rộng sản xuất vụ đông trên ruộng nước, sản 
xuất rau màu ở những nơi có điều kiện thuận 
lợn. Xây dựng những cánh đồng đạt 30 - 50 
triệu đồng/ha. Ở vùng cao của huyện tập trung 
thâm canh ở những chân ruộng có điều kiện 
tưới tiêu tốt, mở rộng vụ đông; ở nơi có điều 
kiện kinh tế lâm nghiệp, tích cực đây mạnh 
công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng. Để 
đạt được sản lượng lương thực theo mục tiêu đề 
ra, cần tập trung thâm canh trên diện tích ruộng 
nước hiện có; bố trí cơ cấu 3 vụ (vụ đông trồng 
ngô, nuôi cá trên ruộng nước hai vụ). 

Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng công 
nghiệp. Quy hoạch đồng cỏ và phát triển chăn 
nuôi trâu bò ở các xã vùng cao. Trồng cỏ để 
phát triên mạnh chăn nuôi bò thịt ở các xã vùng 
thấp. Phấn đấu đạt tốc độ tăng đàn bò 6% - 
7%/năm, đàn trâu 4% - 5 %/năm, đàn lợn 4% - 
5%/năm, gắn với công tác khoanh nuôi, bảo vệ 
rừng và trông rừng để đạt độ che phủ rừng 55% 
vào năm 2010. Quỳ Hợp tiếp tục xây dựng đập 
nước, trạm bơm và bê-tông hóa hệ thống kênh 
mương. Trong thời gian tới, huyện sử dụng thật 
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước 
cho phát triên hệ thống thủy lợi, nhất là đây 


530 


nhanh Dự án xây dựng công trình thủy điện ở 
bản Mông nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế- 
xã hội cả vùng. 

Bốn là: Kết hợp giữa phát triển đường giao 
thông nông thôn phục vụ sản xuất kinh doanh 
với phát triển dịch vụ du lịch để tạo thêm 
nguôn thu ‹ cho ngân sách. Vừa qua, việc xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông. thôn, nhất là làm 
đường giao thông liên xã (bằng nhựa hoặc bê- 
tông) đã có tác dụng tích cực phục vụ sản xuất 
và lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện. Nhờ 
đó, năm 2000 Quỳ Hợp đã được Chính phủ 
tặng Cờ luân lưu “Huyện dẫn đầu phong trảo 
phát triển giao thông nông thôn miễn núi”. 
Trong thời gian tới, huyện cần nhân rộng 
những điển hình xã làm giao thông tốt, cần tạo 
sự đồng thuận trên dưới, nhất là trong nhân dân, 
việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong 
dân phải luôn được thực hiện trên cơ sở bàn bạc 
dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm chỉnh 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Quỳ Hợp có nhiều thắng cảnh đẹp rất thuận 
lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Muốn để các 
thắng cảnh này trở thành điểm du lịch, thu hút 
khách thập phương đến để tận hưởng vẻ đẹp 
thiên nhiên kỳ thú và hoang dã của núi rừng, 
cần có đường giao thông thuận tiện, có bãi đỗ 
xe, có điểm vui chơi, có dịch vụ thương mại và 
nhà nghỉ. Ngoài ra, cần có đội ngũ hướng dẫn 
viên đủ trình độ ngoại ngữ và văn hóa để làm 
kinh tế du lịch. Có phương án kết hợp du lịch 
với thương mại - dịch vụ, như bán hàng lưu 
niệm mang dấu ấn của địa phương, cũng như 
những đặc sắc của âm thực địa phương làm 
khách đến luôn có nhu cầu quay trở lại với Quỳ 
Hợp. Đỉnh cao của việc phối hợp xây dựng 
đường đến các điểm du lịch, thăm quan thắng 
cảnh là tạo thành hệ thống liên hoàn về “tua du 
lịch” trong vùng và xuyên vùng. Nếu đầu tư có 
hiệu quả và tổ chức khai thác tốt chắc chắn du 
lịch sẽ là nguôn thu lớn cho ngân sách của 
huyện như một lĩnh vực “công. nghiệp không 
ống khói”, bảo đảm phát triển bền vững. 
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Yạp chí Cộng sản 


HI bộ là đơn vị chiến đấu cơ bản của 
Đẳng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở 
CƠ SỞ. Các cơ sở đảng mạnh thì toàn 
Đảng mạnh, nên tầng của Đảng mới vững. 
Muôn chỉ bộ mạnh, trước hết từng cấp ủy, từng 
đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trong sinh 
hoạt chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Chi bộ là nền móng của Đảng, chỉ bộ tốt thì 
mọi việc sẽ tốt”), "Đảng mạnh là do chỉ bộ tốt. 
Chi bộ tốt là do các 
đảng viên đều tốt"(?, 
Trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt 
Nam, Đảng ta và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt quan tâm tới 
công tác xây dựng tổ 
chức đảng cơ sở. 
Người chỉ rõ: "Tác 
dụng của chỉ bộ là 
cực kỳ quan trọng, vì 
nó là sợi dây chuyền 
để liên hệ Đảng 
với quần chúng"€ C), 
"Nhân dân ta rât tốt, 
nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái 
xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì 
cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt" Ó), 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, 
khóa IX, đã chỉ TỐ: “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tô chức cơ sở đẳng... 
Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố 
tổ chức cơ sở và hướng VỀ CƠ SỞ,... gắn Xây 
dựng tô chức đẳng với xây dựng, ,củng cô hệ 
thống chính trị ở cơ sở, nhất là đối mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ””), Theo đó, 
thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ, luôn đổi mới và 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ là một 
trong những nhân tố quan trọng, đề phát. huy vai 
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính 
trị, ôn định tư tưởng, thực hiện chức năng lãnh 
đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. 
,Lrong tình hình hiện nay, việc nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những 
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OinÌ loa chu bộ: 
oấn đề tlưực tế 


nà têu eãu 


nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng hoạt 
động của Đảng. Đây là một trong những biện 
pháp tô chức, tư tưởng cơ bản chỉ phối toàn bộ 
hoạt động của tổ chức đẳng và đảng viên; qua 
đó, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc đảng viên và 
phát triển đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thể 
hiện sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi 
bộ. Sinh hoạt chỉ bộ có chất lượng, sẽ làm cho 
đường lối, chính sách của Đảng được quản 
triệt, nhiệm vụ của 
chỉ bộ được triển 
khai, trí tuệ và trách 
nhiệm của từng đẳng 
viên được nâng cao, 
kỷ luật của Đảng 
được tăng cường, 
quan hệ giữa Đảng 
với quần chúng nhân 
dân được củng cố và 
phát triển. 


Để chỉ bộ, đẳng 
bộ thực sự trong 
sạch, vững mạnh, 
trước hết từng cấp 
ủy, từng đáng viên phải tự giác đặt mình trong 
sự quản lý của chỉ bộ, tham gia sinh hoạt đầy 
đủ, nêu cao trách nhiệm trong sinh hoạt đảng. 
Sinh hoạt chi bộ là một hình thức hoạt động 
chủ yếu của chỉ bộ, là khâu đầu tiên tạo sự 
thống nhất về nhận thức, hành động của chỉ bộ 
trong một thời gian, hoặc trong thực hiện một 
công việc. Sinh hoạt chỉ bộ còn bảo đảm cho 
tổ chức đảng thực hiện chức năng lãnh đạo 
bằng nghị quyết, đối với chỉ bộ việc đề ra nghị 
quyết là một nhiệm vụ chính trị. Chất lượng 
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sinh hoạt không bảo đảm sẽ làm ảnh hưởng tới 
chất lượng việc ra nghị quyết của chỉ bộ, làm 
ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Đảng. Đây 
cũng là khâu cuối cùng để đánh giá hoạt động 
và kết quả của đảng viên theo công việc được 
giao, đồng thời rút ra những kết luận cần thiết, 
bổ sung, điều chỉnh các mặt hoạt động của chỉ 
bộ trong thời gian tiếp theo. 

Nói đến sinh hoạt đảng là nói tới các khâu 
hoạt động của chỉ ủy, tổ đảng và của đảng viên. 
Đây là những "mắt xích" quan trọng, có quan 
hệ gắn bó mật thiết với nhau, tạo nên nội dung 
sinh hoạt và hoạt động của chi bộ. Sinh hoạt 
đảng thể hiện bằng nhiều hình thức như: sinh 
hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập, sinh hoạt 
chính trị, sinh hoạt định kỳ..., nhưng tất cả phải 
gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng 
Đảng. Phân biệt tương đối từng loại hoạt động 
như vậy là để tránh sự trùng lặp, nhàm chán, 
hình thức, bảo đảm sự tập trung cao và có hiệu 
quả trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ. 

Về sinh hoạt và hoạt động của chỉ ủy: Chỉ 

là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, có nhiệm vụ 
tổ chức, chì đạo thực hiện các nghị quyết của 
chi bộ và của cấp ủy cấp trên; trực tiếp chỉ đạo 
xây dựng chi bộ về chính trị, tư tưởng, tô chức, 
giữ vững quan hệ với cơ quan chuyên môn 
(chính quyên) và các tổ chức thành viên trong 
hệ thống chính trị. Chỉ ủy là cơ quan lãnh đạo 
tập thể của chỉ bộ; do vậy, việc giữ vững nền 
nêp sinh hoạt là rất cần thiết. Nhiệm vụ quan 
trọng nhất của chi ủy là bảo đảm sự thống nhất 
cao trong nhận định tình hình, đánh giá đúng 
hoạt động của chính quyền, các tô chức, đoàn 
thể trên địa bàn; kiêm điểm và có kế hoạch 
thực hiện tiếp các nghị quyết công việc hằng 
tháng của chi bộ. 

Sinh hoạt và hoạt động của tổ đảng: Dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của chỉ ủy, tô đảng cụ thể hóa 
nghị quyết của chi bộ để thực hiện. Công việc 
chủ yếu của tổ đảng là biến nghị quyết của chi 
bộ thành hành động tiên phong, gương mẫu của 
từng đảng viên, phân công cụ thể đảng viên 
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thực hiện nghị quyết của chỉ bộ; trực tiếp nắm 
tinh hình quân chúng, vận động, động viên, 
thuyết phục quân chúng tham gia tích cực vào 
các mặt hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên 
địa bàn. 

Hoạt động của đẳng viên: Người đẳng viên 
vừa là một thành viên của chỉ bộ, vừa là người 
thực hiện bằng hành động gương mẫu của bản 
thân, vận động quân chúng nhân dân thực hiện 
một cách tự giác mọi nhiệm vụ được gø1ao. Sức 
mạnh của Đảng là do tính tự giác của toàn thể 
đáng viên. Chỉ khi nào đẳng viên tự giác thảo 
luận và tham gia giải quyêt mọi vấn đề của 
Đảng, thì tính tích cực của đẳng viên mới được 
nâng cao. Irong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
môi đẳng viên cần có phương pháp công tác 
đảng, phương pháp công tác quân chúng, 
phương pháp công tác xã hội. 

sinh “hoạt và hoạt động của chï bộ: Bao gồm 
tổng thể của tất cả các vấn đề ở trên. Vì vậy, 
sinh hoạt chỉ bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Yêu câu trọng tâm đối với nội dung của sinh 
hoạt chỉ bộ là cụ thể hóa các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các quyệt nghị của cấp Ủy cấp trên cho 
sát hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình; 
phát huy tính chủ động, sáng tạo và tỉnh thần 
trách nhiệm của các đảng viên trong việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy 
vai trò của các đoàn thể trong việc tổ chức, vận 
động quân chúng nhân dân phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, ốn định đời sống và làm 
nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. 

Trong tiến trình đổi mới đất nước, nhất là 
từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5: khóa VII về một sô nhiệm vụ đối mới 
và chỉnh đốn Đảng đến nay, việc đối mới, 
chỉnh đốn các tổ chức đảng và đội ngũ đảng 
viên đã đạt được một số kết quả quan trọng. 
Nhìn chung, sinh hoạt đảng được chú trọng 
hơn cả về nội dung, hình thức và ngày càng 
được cải tiến theo hướng cụ thê, hiệu quả, thiệt 
thực, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 
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Nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ xây dựng 
Đảng, phát triển sản xuất và những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến đảng viên và đơn vị mà chỉ 
bộ cân tập trung lãnh đạo. 

Trong sinh hoạt, nhiều chỉ bộ đi thắng vào 
vấn đề trọng tâm, bảo đảm được tính lãnh đạo, 
tính giáo dục, tính chiến đấu; đảng viên dự họp 
ghi chép đầy đủ. Các hình thức sinh hoạt như 
sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, sinh 
hoạt học tập, thậm chí cả sinh hoạt bất thường 
với những nội dung thiết thực, được chuẩn bị 
chu đáo và thông báo trước tới các đảng viên. 
Đội ngũ bí thư, chỉ ủy được kiện toàn, từng 
bước được nâng cao cả về kiến thức, kinh 
nghiệm, về năng lực tổ chức điều hành và sự tín 
nhiệm. Đây là nguyên nhân quan trong BÓP 
phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ và 
khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của chỉ bộ. 
Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và xử lý những 
đảng viên vi phạm... được coi trọng. 

Tuy nhiên, hiện nay ở các chỉ bộ có những 
yếu kém như: sinh hoạt không đều, chất lượng 
sinh hoạt không cao, nội dung sinh hoạt chung 
chung; không xác định rõ nội dung cần tập 
trung đê thảo luận, bàn hướng giải quYẾt; chưa 
bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề bức 
xúc đặt ra trong thực tiễn hoạt động của địa 
phương, đơn vị minh, nên nghị quyêt của chỉ 
bộ đề ra không cụ thể, không rõ biện pháp thực 
hiện, tháng sau giống tháng. trước; phương 
pháp điều hành cứng nhắc, nhiều chỉ ủy không 
chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt... Nguyên tắc 
tập trung dân chủ, chê độ tự phê bình và phê 
bình ở nhiều nơi bị coi nhẹ. Thậm chí, có 
không ít đảng viên ở một số tổ chức cơ sở 
đẳng, hoặc do cục bộ, bè phái, hoặc do tư thù 
cá nhân đã lợi dụng nguyên tắc dân chủ trong 
sinh hoạt đẳng để công kích nhau, đấu đá nhau. 
Một số cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chính 
quyền, có biểu hiện coi thường, thiếu ý thức 
bình đẳng trong sinh hoạt chi bộ. Trong sinh 
hoạt, đẳng viên ít thảo luận, ít đóng góp ý kiến, 
ít tÓ rõ thái độ, hoặc sa vào tranh cãi nhưng chỉ 
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bộ không có kết luận, quyết định những vấn đề 
cần thiết. Không ít chỉ bộ, chưa phân biệt được 
việc gì là của chỉ bộ, của chính quyền và của 
các tô chức quần chúng, dẫn đến tình trạng lấn 
sân, bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò 
lãnh đạo của tổ chức đẳng. Đây là một nguyên 
nhân dẫn đến thiếu SỰ thống nhất, thậm chí mất 
đoàn kết giữa tổ chức đảng và các tổ chức khác 
trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo 
nên sự đơn điệu, nhàm chán, không gây được 
hứng thú, cuốn hút đông đảo đảng viên tham 
gia sinh hoạt vay bộ... 

Trước yêu cầu hiện nay, thực hiện sinh hoạt 
đảng đúng định kỳ, đạt chất lượng cao là sự bảo 
đảm chất lượng cho việc đề ra nghị quyết của 
chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng. Thực tẾ ở những nơi xảy 

ra "điểm nóng, những vấn đề chính trị, xã hội 
phức tạp và nhạy cảm thời gian vừa đã cho 
thấy: ở nơr nào, lúc nào mà sinh hoạt chi bộ bị 
buông lỏng, hoặc không có nội dung chính trị, 
tư tưởng cụ thể, thiết thực thì có nguy cơ đi 
chệch đường lối, chính sách Của Đảng, hạ thấp 
vai trò tiên phong gương mẫu của người đẳng 
viên, trách nhiệm của đảng viên Ở đó rất yêu 
kém, thậm chí bị vô hiệu hóa; tổ chức đảng 
không nắm được đảng viên, đảng viên không 
năm được quân chúng; kỷ luật của Đảng bị 
lỏng léo, các biểu hiện tiêu cực nây sinh và 
phát triển, sự gắn bó giữa đảng và quần chúng 
bị suy jn 

Đôi mới nội dung, hình thức để nâng cao 
chất lượng sinh hoạt ch bộ là yêu cầu cấp thiết, 
là nhiệm vụ trung tâm trong công tác xây dựng 
Đảng. Các chi bộ cần tiếp tục quân triệt và thực 
hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 3, khóa VIII: "Nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của cấp Ủy và chi bộ, quản lý chặt chế 
đẳng viên. Mỗi đẳng viên, mỗi cán bộ phải tự 
giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham 
gia sinh hoạt đầy đủ". Để sinh hoạt đảng có 
chất lượng, nhìn khái quát, cần thực hiện đúng 
và tốt những nội dung: Xác định đúng nội dung 
sinh hoạt, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù 
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hợp; bảo đảm sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng; 
gắn chương trình sinh hoạt của tổ chức đảng 
với chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, ‹ đơn M mình. Trước mắt, chú ý ỹ 
giải quyết tốt mây vấn đề sau: 


Một là, về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt. 
Trước hết, đông chí bí thư chí bộ phải là người 
chủ trì cuộc họp, là người trực tiếp chuẩn bị nội 
dung sinh hoạt. Người chủ trì cuộc họp phải 
báo cáo rõ lý do, mục đích, nội dung sinh hoạt, 
chú ý ý báo cáo rõ những vấn đề trọng tâm của 
buổi sinh hoạt mà tất cả đảng viên trong chi bộ 
cân tập trung thảo luận. Báo cáo phải đánh giá 
đúng tình hinh một cách sâu SẮC, khách quan 
về việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Để 
đánh giá đúng tỉnh hình một cách khách quan, 
sâu sắc, câp ủy phải họp thảo luận một cách 
dân chủ, nghiêm túc và phải có sự nhất trí cao 
trước khi tổ chức họp chỉ bộ. Thực tế thời gian 
qua cho thấy, những chỉ bộ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ lãnh đạo, nhiều năm liền đạt danh 
hiệu trong sạch, vững mạnh là do thực hiện tốt 
quy trình ra quyết định, sinh hoạt, thảo luận, tự 
phê binh và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc 
tập trung dân chủ. 

Hai là, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt. 
Quá trình điều hành cuộc sinh hoạt, người chủ 
tì phải khơi ỢI, dẫn dắt đề mọi đảng viên 
nghiên cứu và phát biểu chính kiến trên tính 
thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để tập 
trung thảo luận làm sáng tỏ Các vân đề nêu Ta. 
Sau khi bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số 
trở thành nghị quyết của chỉ bộ thì tất cả đảng 
viên đều phải chấp hành và làm theo nghị 
quyết. Vì thế, trước. hết phải tôn trọng và thực 
hiện đầy đủ các quyền của đẳng viên như: được 
thảo luận một cách dân chủ, thăng thắn các vấn 
đề về nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nội dung 
sinh hoạt; được thông tin tình hình cần thiết, 
được quyền phê bình, chất vấn, biểu quyết 
công việc, nội dung thảo luận, được trình bày 
rõ quan điểm và ý kiến của riêng mình về mọi 
vấn đề; được bảo lưu ý kiến theo nguyên tắc 
đảng. Cấp ủy cần lắng nghe và tiếp thu ý kiến 
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của đảng viên, không thành kiến, quy chụp hay 
phân biệt đối xử. Khắc phục cả hai tỉnh trạng 
cầp ủy độc đoán, vi phạm quyền dân chủ trong 
Đảng và tính thụ động, ý lại của đảng viên. 

Ba là, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến 
đấu và tính giáo dục. Chi bộ phân công cụ thể, 
hướng dẫn công việc rõ ràng và định kỳ kiểm 
tra công tác, kiêm tra việc chấp hành Điều lệ 
Đảng, chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò 
tiên phong gương mẫu của từng đẳng viên. Mọi 
đảng viên đều phải tham gia sinh hoạt chỉ bộ 
đều đặn, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 
những nhiệm vụ do chi bộ phân công; phải COI 
VIỆC sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, là quyền lợi 
để khẳng định minh, đề phát huy, đông thời 
nhận thây những mặt yếu để có hướng khắc 
phục. 

Qua những chỉ bộ sinh hoạt đạt chất lượng 
không cao cho thấy, do sa vào những việc sự 
vụ khi xây dựng nội dung sinh hoạt, xây dựng 
nghị quyêt, cầp ủy đã không tuân thủ đúng quy 
trình, hướng dẫn của câp trên, không bám vào 
chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở 
theo Quy định 54 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, khóa VỊI và Hướng dẫn của Ban Tổ 
chức Trung ương Đảng. Điều đó dẫn đến nội 
dung, chương trình sinh hoạt chất lượng kém, 
báo cáo của chi bộ trùng lắp với báo cáo của 
chính quyên, làm cho đảng viên xem nhẹ cuộc 
họp của chi bộ, hoặc là sa vào bàn công việc 
của chính quyền, mà không quan tâm đúng 
mức đến việc bàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ỦY, của chỉ bộ. Do đó, điều quan trọng 
ở đây là câp ủy cần ý thức TỐ trách nhiệm của 
minh trong việc xác định vấn đề, phương pháp 
sinh hoạt phù hợp và bản lĩnh quyết sách, nhât 
là trước những vân đề phức tạp. 

Bốn là, chủ động xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác để bàn định trong Cuộc sinh 
hoạt. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chỉ ủy cần chuẩn 
bị tốt nội dung, chương trình sinh hoạt. Trong 
đó chọn những vấn đề bức xúc, quan trọng tại 


(Xem tiếp trang 60) 
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ÔNú HUÄïIG HIIH CHÍNH 
XUUÊ TŒ CHỦ FIúHÏN Hắc 
[IHL THẾ HÀ0 


HÀ nước ta với chính 
sách nhân đạo của 
mình đã cho ông 


Hoàng Minh Chính đi Mỹ để 
chữa bệnh. Tuy nhiên, vừa 
sang đến Mỹ, ông ta lập tức 
nhảy lên đăng đàn diễn thuyết 
để lăng mạ chủ nghĩa Mác, nói 
xấu Đảng và Nhà nước Việt 
Nam, bịa đặt, xuyên tạc tình 
hình đất nước Việt Nam với 
thái độ đầy bực tức, hằn học. 
Qua những lời phát biểu của 
ông ta tại Mỹ, chân tướng của 
ông ta càng bộc lộ không chi 
là kẻ cơ hội chính trị mà đi xa 
hơn là kẻ phản bội Tổ quốc và 
dân tộc Việt Nam. 

Riêng về chủ nghĩa Mác 
thử xem ông ta xuyên tạc và 
phủ nhận như thế nào? 

Trong báo cáo tại Đại học 
Ha-vớt (Mỹ) với tiêu đề "Chủ 
nghĩa Marx và hệ lụy"” ông ta 
công khai phê phán, xuyên tạc 
Mác và chủ nghĩa Mác - chủ 
nghĩa mà trước đây ông đã 
từng đi tuyên truyền, giảng 
dạy, tin tướng, ca tụng thì giờ 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


LÊ HỒNG 


đây ông trở cờ, ông sám hối. 
Khi nói về tác phâm "Tuyên 
ngôn của "Đẳng “Cộng sản” do 
C. Mác và Ph. Ăng- ghen viết, 
tuy phải thừa nhận “nó có tác 
dụng rất to lớn trong việc hình 
thành các Đảng Cộng sản và 
công nhân, tập hợp phong trào 
cộng sản thành Quốc tế cộng 
sản và ảnh hưởng rất rộng lớn 
tới xã hội loài người trong một 
thế kỷ rưỡi qua", song ông lại 
nói "Tuy nhiên tác phầm đó đã 
mắc những sai sót cơ bản” (!). 
Phần sau chúng tôi sẽ xem xét 
cái mà ông Chính gọi là 
"những sai sót cơ bản" của 
Mác là gì, có phải thật sự là 

"sai sót cơ bản" của Mác 
không, hay chính là sai sót cơ 
bản, sai lầm nghiêm trọng của 
ông Chính. 

Để phê phán chủ nghĩa 
Mác, ông Chính viện dẫn ra 
những lý lẽ cũ rích của các nhà 
tư tưởng chống cộng trước đây 
XOay quanh 2 vân đề: "đấu 
tranh giai cấp" và "chuyên 
chính vô sản" với những câu 
trích dẫn xuyên tạc. Ông nói: 


"Marx và 'Engels tuyên bố răng 
"lịch sử tất cả các xã hội tồn tại 
từ trước đến nay chỉ là lịch sử 
đấu tranh giai cấp" và ông coi 
"luận điểm này đi ngược lại 
lịch sử phát triên khách quan 
của xã hội loài người”, bởi vì 
"sản xuất và thương mại, khoa 
học và công nghệ ngày càng 
phát triển là cơ sở vật chất và 
nên tảng của xã hội. Trên nền 
tảng cơ bản đồ được xây dựng 
thượng tầng kiến trúc là thê chế 
chính trị, giai cấp, nhà nước, 
luật pháp, văn hóa". Hóa ra, ở 
đây ông Chính đã sử dụng một 
luận điểm duy vật lịch SỬ của 
Mác về sản xuất vật chất là CƠ 
SỞ của đời sống xã hội, về vai 
trò quyết định của cơ sở hạ 
tầng đối với kiến trúc thượng 
tầng để phản bác lại luận điểm 
mác-xít về đấu tranh giai cấp 
mà ông tưởng tượng ra là đi 
ngược lại lịch sử phát triển 
khách quan của xã hội. Chính 
Mác xuất phát từ cơ SỞ kinh tế, 
từ phương thức sản xuất để giải 
thích đấu tranh giai cấp chứ 
không phải ngược lại. Do đó, 
trong Lời tựa viết cho bản 
tiếng Đức xuất bản năm 18&3 
Ph. Ăng-gphen viết: "Tư tưởng 
CƠ bán và chủ đạo của "Tuyên 
ngôn” là: trong mọi thời đại 
lịch sử, sản xuât kinh tế Và CƠ 
cấu Xã hội. - CƠ cầu này tất yếu 
phải do sản xuất kinh tế mà 
ra, - cả hai cái đó cấu thành cơ 
SỞ của lịch sử chính trị và lịch 
sử tư tưởng của thời đại â ấy; do 
đó (từ khi chế độ công hữu 
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ruộng đất nguyên thủy tan Tã), 
toàn bộ lịch sử là lịch SỬ của 
cuộc đấu tranh giai cấp..."(1), 
Qua đó thấy rõ ông Chính đã 
trích dẫn một cách cắt xén câu 
trong Tuyên ngôn”, lờ đi sự 
bổ sung của Ph. Ăng-ghen 
trong Lời tựa và cố tình xuyên 
tạc tư tưởng của Mác về đấu 
tranh giai câp. 

_ Trong "Tuyên ngôn", Mác 
và Ăng-ghen I không hề cường 
điệu vân đề đầu tranh giai cập. 
Khi nói răng toàn bộ lịch sử 
thành văn là lịch sử đấu tranh 
giai cấp thì không có nghĩa là 
các ông chỉ biết có đấu tranh 
giai cầp mà quên các mặt khác 
của đời sống xã hội. Trải đại, 
các ông muôn nhắn mạnh rằng 
đấu tranh giai cấp là quy luật 
khách quan tồn tại trong xã hội 
có giai cấp, đó là cuộc "đầu 
tranh giữa những giai cấp bị 
bóc lột và những giai cầp đi 
bóc lột, giữa những giai cầp bị 
trị và những giai cập thống trị, 
qua các giai đoạn của sự phát 
triển xã hội của họ"2) (chứ 
không thể có đấu tranh giai 
cập chỉ một. phía). Cuộc đấu 
tranh giai cấp găn với những 
điều kiện lịch sử nhất định, do 
đó khi điều kiện lịch sử thay 
đối thì đầu tranh giai cấp cũng 
thay đối hoặc mât đi. Vì vậy, 
lý tưởng của người cộng sản 
không phải là đấu tranh giai 
câp muôn năm mà là giải 
phóng giai cấp công nhân, 
đồng thời giải phóng vĩnh viễn 
toàn xã hội khói ách bóc lột, 
ap bức, khói sự phân chia giải 
cấp và đấu tranh giai cập. 
Những tư tương trên đây của 
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Mác trong Tuyên ngôn. thật 
là sáng rõ nều người ta không 
cố tình nhắm mắt, xuyên tạc 
nó như ông Hoàng Minh 
Chính đã làm. Để hiểu đúng 
quan điểm đấu tranh giai câp 
của Mác cũng như các quan 
điểm khác trong chủ nghĩa 
Mắc, cần phải đặt nó trong hệ 
thống của chủ nghĩa Mác, 
trong mối liên hệ với các luận 
điểm khác cũng như trong sự 
phát triển lịch sử của nó. Mác 
không phải là người phát hiện 
ra sự tôn tại của giai câp và 
đấu tranh giai cấp, công lao đó 
thuộc các nhà sử học tư sản 
Pháp như Chi-ce-ri, Mi-nhê, 
Ghi-dô... Mác khẳng định: 
"Cái mới mà tôi đã làm là 
chứng, minh rằng: 1. Sự tôn tại 
của các giai câp chỉ gắn liền 
VỚI những giai đoạn phát triên 
lịch sử nhật định Của sản XUẤT, 
2. Đấu tranh giai cấp tất yếu. Sẽ 
dẫn tới chuyên chính vô sản, 
bản thân nên chuyên chính này 
chỉ là bước quả độ tiến tới thủ 
tiêu mỌi giai cập và tiễn tới xã 
hội không giai cấp "G), 
Như vậy, Mác coi chuyên 
chính vô sản chỉ là phương 
tiện để đi tới một xã hội không 
giai cấp, là phương tiện để giải 
phóng giai cấp công nhân và 
toàn xã hội khói áp bức và bóc 
lột, chứ không phải là mục 
đích. Vì vậy ông Chính hoàn 
toàn xuyên tạc khi nồi răng 
"các đảng cộng sản cầm quyền 
coi chuyên chính vô sản là bửu 
bối tuyệt hảo, là vũ khí chuyên 
chính tuyệt đối, đắc dụng, 
mạnh mẻ nhất... , hoặc "các 
đang cộng sản vo quyền tuỳ 


nghi, duy ý chí sáng tạo ra xã 
hội xã hội chủ nghĩa bằng 
chuyên chính vô sản cực đoan, 
hà khắc nhất, phi pháp nhất 
trong lịch sử nhân loại”. 
Chúng ta không phủ nhận việc 
trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ở nước này nước 
kia, lúc này, lúc khác đã phạm 
phải những sai lầm đáng tiếc 
trong việc sử dụng bạo lực trấn 
áp. Tuy nhiên, sai lầm đó 
không phải bắt nguồn từ chủ 
nghĩa Mắc, ông Chính không 
có quyền gán cho chủ nghĩa 
Mắc. Ông Chính bịa đặt ra con 
số hàng chục triệu người chết 
ở Liên Xô, trong khi đó ô ông lờ 
đi những tội ác tày trời mà chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa phát-xít do 
chủ nghĩa tư bản sinh ra đã gây 
ra cho toàn nhân loại và các 
dân tộc trong đó có dân tộc 
Việt Nam. 

Ông Chính thật hồ đồ khi 
nói răng "Engels đã từng hết 
lời ca ngợi răng "chuyên 
chính vô sản là sáng lạo vĩ đại 
nhất của Marx; răng ngoài 
nguyên tắc duy nhất và trần 
trụi đó, Marx không nói øi 
được thêm nữa" (). Ông dựa 
vào đâu mà nói xăng Dậy như -: 
vậy? Ông Chính là người, đã 
được nghiên cứu có hệ thống 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Liên 
Xô trước đây, đã từng nhiều 


(1) C. Mác và Ph. Ắng-ghen: Toàn 


tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1995, t 21, 
tr 509 

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sởơd, 
tr 509 

(3) C. Mác và Ph. Áng-ghen: Sđd, 
t 28, tr 662 
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năm nghiên cứu Triết học 
mác-xít. Vậy hâ ông không 
biết rằng chủ nghĩa Mác là 
một hệ thống chỉnh thể gồm có 
3 bộ phận cấu thành là triết 
học, kinh tế chính trị và chủ 
nghĩa xã hội khoa học; là một 
hệ thống các quy luật và phạm 
trù phản ánh một cách sâu sắc 
và phong phú thế giới khách 
quan: Ông cũng há không biết 
răng trong Điếu văn đọc trước 
mộ Mác, Ph. Ăng-ghen đã 
đánh giá rằng Mác có 2 phát 
minh vĩ đại là ]) quan niệm 
duy vật về lịch sử và 2) học 
thuyết giá trị thặng đư. Nhờ 2 
phát minh vĩ đại đó, Mác đã 
biến chủ nghĩa xã hội từ không 
tưởng thành khoa học. Đông 
thời khi nói rằng ngoài 
nguyên tắc duy nhât và trần 
trụ đó, Marx không nói gì 
được thêm nữa" thi chính ông 
đã tự mâu thuẫn với mình khi 
ở phần đầu báo cáo ông phải 
thừa nhận rằng "nhà bác học 
tài ba Karl Marx.. đã thành 
công trong việc phê phán mặt 
trái của công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, đặc biệt là với tác 
phâm đồ sộ mang tên "Tư bản" 
của ông". Chỉ riêng với thành 
công như vậy, theo như ông 
Chính thừa nhận, thì cũng là 
lại là nhà bác học thiên tài đã 
cống hiến cho nhân loại một 
học thuyết vĩ đại, mang tính 
nhân văn sâu sắc mang tên 
ông - CHỦ NGHĨA MÁC. Vì 
vậy, không phải ngẫu nhiên 
gân đây, chương trình "Thời 
đại chúng ta” trên sóng phát 
thanh Radio 4 tại Anh đã tổ 
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chức cuộc thăm dò xã hội binh 
chọn triết gia vĩ đại nhất của 
nhân loại; và trong số 20 triết 
gia vĩ đại được giới thiệu, Mác 
được bình chọn là triết gia vĩ 
đại nhất của nhân loại từ trước 
đến nay, bởi những công hiến 
khoa học xuất sắc của ông, 
trong đó có trước tác vĩ đại, 
bộ “Từ bản" và "Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản" (viết 
cùng Ph. Ăng-ghen). Nhận xét 
về kết quả bình chọn trên, 
giáosư An-đờ-nu Chít-ty 
thuộc Trường đại học Tông 
hợp Xa-xếch (Univercity of 
Sussex) ở Anh, một chuyên 
gia hàng đầu nghiên cứu học 
thuyết Mắc, cho rằng, xã hội 
hiện đại vẫn cần tiếp tục đánh 
giá chủ nghĩa Mác như một hệ 
thống triết học nghiêm túc 
nhất của loài người. Hoặc bạn 
đọc ở Việt Nam đều đã biết, 
nhà triết học nổi tiếng người 
Pháp J.Đê-r-đa trong tác 
phẩm "Những bóng ma của 
Mác" đã khắng định rằng, Mác 
không chỉ là nhà tư tưởng của 
thế kỷ XX mà còn là nhà tư 
tưởng của thế kỷ XXIL, răng 
nhân loại không thể thiếu 
Mác. Mới chi kế như vậy thôi 
cũng đã thấy răng những ý 
kiến của ông Hoàng Minh 
Chính đánh giá vê Mác thật 
lạc lông biết bao! Ông dùng đủ 
mọi từ xấu xa, tệ hại để gán 
cho học thuyết Mác. Ông nói: 
"Học thuyết tư biện của Marx 
mang tính phản lịch sử, phản 
khoa học, duy ý chí, cực đoan 
cực tả nhưng lại phù hợp với 
giai cấp. vô sản các nước đang 
cơn thất vọng". Một học 


thuyết "phản lịch sử, phản 
khoa học” như vậy mà tại sao 
lại được thế giới đánh giá cao, 
lại "có tác dụng rất to lớn 
trong việc hình thành các đảng 
cộng sản và công nhân, tập 
hợp phong trào cộng sản thành 
Quốc tẾ cộng sản và ảnh 
hưởng rất rộng lớn tới xã hội 
loài người trong một thế kỷ 
rưỡi qua" như chính ông đã 
thừa nhận thi ông Chính lại 
không thể nào giải thích nối. 
Ông Chính chắc đã đọc 
nhiều sách của Mắc, Ăng- 
ghen, Lê-nin, song ông vân cô 
tình không hiểu. Ông nói 
'chuyên chính vô sản không là 
cái gì khác là bạo lực”, "Marx 
đã đặt công khai niềm tin tuyệt 
đối vào bạo lực". Trên thực tế 
Mác không bao giờ sùng bái 
bạo lực; đối với Mác bạo lực 
không phải là cứu cánh, là 
mục đích, bạo lực chỉ là 
phương tiện, là bả đỡ cho mọi 
xã hội cũ đang thai nghén một 
xã hội mới trong lòng. Người 
cộng sản chỉ dùng bạo lực khi 
cân thiết đê đáp trả lại bạo lực 
phản cách mạng. Lê-nin đã 
nhiều lần nhấn mạnh rằng 
chuyên chính vô sản không 
phải chỉ là bạo lực và cũng 
không phải chủ yếu là bạo lực, 
mà chủ yếu là tô chức Xây 
dựng, là đưa ra một kiểu tổ 
chức xã hội của lao động mới 
cao hơn, là chế độ dân chủ gấp 
triệu lần dân chủ tư sản. Nội 
dung chủ yếu của đấu tranh 
giai cấp, của chuyên chính vô 
sản theo quan niệm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam không 
phải là trấn áp, bạo lực mà là 
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tổ chức, xây dựng thành công 
xã hội mới - xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Ở Vệ Nam “nội dung 
chủ yếu của đấu tranh giai cấp 
trong giai đoạn hiện nay là 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, khắc phục tình trạng 
nước nghèo, kém phát triển; 
thực hiện công bằng xã hội, 
chống áp bức, bất công; đấu 
tranh ngăn chặn và khắc phục 
những tư tưởng và hành động 
tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu và hành 
động chống phá của các thế 
lực thù địch; bảo vệ độc lập 
dân tộc, xây dựng nước ta 
thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phôn vinh, nhân dân 
hạnh phúc '). Với nội dung 
chủ yêu của đấu tranh glaI cập 
được quan niệm như vậy thì 
chắc là mọi người dân Việt 
Nam yêu nước đều đồng tình 
chứ nó không phải là ' COn 
ngáo ộp” mà ông Chính muốn 
đem ra để hù dọa những người 
yếu bóng vía. 


Khi trích dẫn lời của Mác 
trong „ Luyên ngôn" về "xóa 
bỏ chế độ tư hữu" ông Chính 
lại xuyên tạc thành "Marx đã 
chủ trương xóa. bỏ tất cả các 
hình thái kinh tế - xã hội hiện 
hữu để trên mảnh đất sạch sẽ 
đó mà xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản”. Ở đây ông Chính 
muôn biến Mác thành nhà xã 
hội chủ nghĩa không tướng, 
người theo chủ nghĩa hư vô. 
Là nhà duy vật biện chứng vĩ 
đại nên "Mác đặt vấn đề chủ 
nghĩa cộng sản giống như một 
nhà tự nhiên học đặt, chẳng 
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hạn, vấn đè tiến hóa của một 
giống sinh vật mới, một khi đã 
biết nguôn gốc của nó và định 
được rõ rệt "hướng của những 
biến đối của nó). Đối với 
Mác "chủ nghĩa cộng sản 
không phải là một trạng thái 
cần phải sáng tạo ra, không 
phải là một lý tưởng mà hiện 
thực phải khuôn theo” mà là 
"một phong trào hiện thực, nó 
xóa bỏ trạng thái hiện nay. 
Những điều kiện của phong 
trào ây là do những tiên đê 
hiện đang tồn tại đề ra"), 
Mác phân tích hết sức khoa 
học sự phát triển của xã hội 
mới, dự báo một cách thiên tài 
2 giai đoạn lớn của xã hội 
cộng sản. Nhiệm vụ khoa học 
của Mác không phải vạch ra 
mô hình của xã hội mới với 
mọi chỉ tiết của nó. Lê-nin cho 
rằng: Trong tài liệu của Mác, 
người ta không thấy. máy may 
một ý định nào nhằm bịa ra 
những ảo tưởng, nhằm đặt ra 
những dự đoán vu vơ vê nhữn 

điều mà người ta không thê 
nào biết được”Œ). Mác đã vạch 
ra mối liên hệ biện chứng giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội: chủ nghĩa xã hội ra đời 
từ chủ nghĩa tư bản, trên cơ sở 
phủ định biện chứng chủ nghĩa 
tư bản, kế thừa những thành 
tựu của chủ nghĩa tư bản (cả về 
kinh tế, khoa học - công nghệ, 
giáo dục - đào tạo, văn hóa, 
pháp quyền v.v..), phát triển 
cao hơn chủ nghĩa tư bản. Về 
sau này, trong những năm 20 
của thế kỷ XX, vận dụng tư 
tưởng biện chứng của Mác về 
môi liên hệ biện chứng giữa xã 
hội tư bản và xã hội xã hội chủ 


Vạp chí Gộng sản 


nghĩa, Lê-nin nêu lên một 
công thức về kế thừa xã hội tư 
bản như sau: Dùng cả 2 tay mà 
lấy những cái tÔt của nước 
ngoài: Chính quyền Xô-viết + 
trật tự đường sắt Phố + kỹ 
thuật, cách tô chức các tỜ-TỚT 
Mỹ + ngành giáo dục quốc dân 
Mỹ, v.v. = tổng số, tổng kết 
lại = chủ nghĩa xã hội. 

Mặc dù trong thời đại của 
mình, Mác chưa được chứng 
kiến chủ nghĩa xã hội ,hiện 
thực, song không vì thế mà 
khẳng định Mác không thành 
công trong việc sáng tạo ra 
chủ nghĩa cộng sản", như ông 
Chính cao giọng đăng đàn ở 
Mỹ. 

Trong báo cáo của mình tại 
Đại học Ha-vớt, việc ông 
Chính phê phán, xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác chỉ là tiền đề, là 
màn giáo đầu để đi đến xuyên 
tạc, vu cáo, chửi bới với những 
lời lẽ hần học, độc địa đối với 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
với Nhà nước, với chế độ xã 
hội chủ nghĩa, với nhân dân 
Việt Nam. Qua những lời lé đó 
càng bộc lộ chân tướng phản 
bội dân tộc, cầu viện ngoại 
bang mà báo chí trong và 
ngoài nước đã vạch trần, nên 
thiết nghĩ ở đây không cần 
phải bình luận thêm. C] 


(4) Văn kiện Đại hội IX của Đảng, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr 86 

(5) V.LLê-nin: Toản tập, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976, t 33, 
tr 104 

(6) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđữ, 
t3, tr 51 

(7) V.I. Lê-nin: Sởd, t 33, tr 104 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


: Sinh họat tư tưởng 


Giêt c:a 


“âu 6(£l 


O có hoàn cảnh riêng, 
tôi được nghi hưu sớm 
so với bạn bè cùng 
tuôi. Rảnh rỗi và vẫn ham 
hoạt động nên tôi hay đến 
thăm các bạn đang còn đương 
chức. Có anh bạn thân hiện là 
Uy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Y, mấy lần 
tôi định đến chơi nhưng còn e 
ngại, thế rồi như có ai mách 
bảo, Kh. chủ động kêu tôi 
đến. Hôm đến nhà Kh. tôi 
nêu một loạt những bức xúc 
của dân và "chất vấn", ông có 
biết những chuyện ấy không? 
Kh. thủng thẳng trả lời: biết. 
Tôi hỏi dồn, ông biết chuyện 
gì kế cho tôi nghe nào. Kh. 
bật lò xo: đã bảo là biết rồi, 
và còn biết nhiều hơn những 
điều ông vừa kể. Đây, có mấy 
"mục” chính tôi trích nguyên 
văn báo cáo giữa nhiệm kỳ 
của tỉnh ủy (phần tồn tại) cho 
ông nghe nhé: 
.. Tuy có những thành 
tựu xuất sắc nêu trên, nhưng 
chúng ta vẫn còn một số tồn 
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NAM DŨNG 


tại cần phải khắc phục là: 
Tốc độ phát triển kinh tế của 
tĩnh ta trong 3 năm qua còn 
quá chậm, mỗi năm tăng 
được 0,01%. Về công tác xây 
dựng Đảng nhất là xây dựng 
hệ thống chính trị cơ sở còn 
nhiều yếu kém, bất cập. 
Chúng ta có nhiều điểm 
"nóng", thậm chí có ý kiến 
nhận xét rằng, hệ thống chính 
trị ở một số cơ sở của ta đang 
bị "mọt ruỗng", làm xói mòn 
lòng tin của dân với Đảng, 
dẫn đến rạn nứt và có nguy 
cơ phá vỡ mối quan hệ máu 
thịt vốn có xưa nay giữa 
Đảng với dân..." 

Kh. nói tiếp: Báo cáo đã 
nhìn thắng sự thật, đánh giá 
đúng sự thật thì ông còn thắc 
mắc gì. Tôi biết, tôi đã đọc 
báo cáo đó, cả nguyên nhân 
của những yếu kém, rồi cả 
những giải pháp khắc phục 
nữa. Nhưng đấy là ở "nghị 
trường", chỉ làm thỏa mãn cái 
tai của chúng ta thôi. Nói như 


'Tợẹp chỉ Cộng sản 


các cụ là để "nghe cho sướng 
tai", chứ còn nó có chuyển 
biến không, có đi vào đời 
sống hằng ngày của dân hay 
không lại là chuyện khác. 
Ông biết đấy, còn ba tháng 
nữa là hết nhiệm kỳ rồi mà 
hai nhiệm vụ trọng tâm và 
then chốt ngày càng có chiều 
"bị đát" hơn. Và chắc chắn 
trong báo cáo cuối nhiệm kỳ 
lại nêu khuyết điểm là nhìn 
thắng sự thật, đánh giá đúng 
sự thật... như vậy rõ ràng 
chúng ta đang "từng bước” xa 
thực tế, tức là đang "từng 
bước" xa dân. Ông có biết, 
dân tĩnh ta đang nói một cách 
bóng gió sự thật, giả của 
một số cán bộ bằng những 
câu thơ "bút tre" thế nào 
không? Một khoảng trời xanh 
bé xinh xinh. Giả, thật hư vô 
khó định hình. "Thật mục” 
sờ tay thường biết rõ. Còn 
"kính..viễn chỉ" giả khó 
lường. Và tôi tiếp luôn: những 
điều ông vừa nói, tôi vừa nói 
chỉ là "tảng băng nôi" trên 
mặt biển bao la này thôi. Ông 
Kh. vặn hỏi, thế còn "tảng 
băng chìm” là gi? Băng chim 
là gì ư, có lẽ ông biết đấy, chỉ 
có điều không nói ra thôi, 
hoặc nếu có nói ra thì lại 
bảo là "không biết". Chắc ông 
quá rõ chuyện của huyện M. 
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óinh hoạt tư tưởng 


Tạp chí Gộng sản 


=———— ` 


Cuộc "chiến đấu" xung 
quanh những chiếc "ghế" 
diễn ra quyết liệt, thậm chí 
"một mất, một còn", trên phải 
về chỉ đạo cũng chưa giải 
quyết xong. Ở đây có hai vấn 
đề đặt ra: Một là, tệ "mua 
quan”, "bán chức” diễn ra âm 
thàm, nhức nhối và cũng rất 
khó chữa trị giống như bệnh 
quan liêu, tham nhũng hiện 
nay. Mặt khác cơ chế và tiêu 
chí để lựa chọn cán bộ lãnh 
đạo trước đây đã bất cập. 
Cách bầu chọn cán bộ lãnh 
đạo theo lối kinh điển sẽ dẫn 
đến một thực trạng là chỉ 
chọn ra được những cán bộ 
nhàng nhàng, trung binh khá, 


chứ chưa thể chọn ra cán bộ 
lãnh đạo xuất sắc được. Hai 
là, cầu chuyện "đục nước béo 
cò" đang tôn tại ở nhiều 
huyện, xã và một số nơi 
khác. Một lớp người giàu 
không chính đáng được 
mọc" lên đến ngỡ ngàng, 
xem ra thì có "dây" có "dợ" 
cả đấy. Nếu tài cần thực sự 
như một số doanh nhân thì 
đáng tôn vinh lắm, đằng này 
chỉ bán "cô ta", bán "quy 
hoạch"... thôi mà tiền vàng, 
đô-]a tiêu xài như đốt tiền âm 
phủ. 

Đấy, tôi chỉ dẫn hai ví dụ, 
còn nhiều chuyện nói ra sợ 
ông không muốn nghe... v 


nhưng chuyện đại loại như 
vậy ông có biết không. Tôi 
gặng hỏi Kh: Kh. vẫn chậm 
rãi nói: Tôi biết. Không kìm 
nên được nữa tôi bật dậy, ông 
biết mà ông không nói à. Ông 
im lặng sao? Cái cốt cách 
khẳng khái ngày xưa của ông 
nó bị nhận chìm rồi sao? Kh. 
im lặng một lát rồi lại thủng 
thắng nói. Ông tưởng ông 
biết, té ra ông lại là người 
không biết. Cuộc sống đã 
dạy: biết mà "không biết" 
như vậy mới gọi là biết! 
Lòng nặng tru, tôi rời 
khỏi nhà Kh. và tự hỏi: có 
biết bao nhiêu cán bộ biết mà 
"không biết" như vậy? 


SINH HOẠT CHI BỘ... 
(Tiếp theo trang 54) 


cơ sở và thông báo cho đảng viên biết trước để 
chuẩn bị ý kiến. Bí thư chi bộ căn cứ vào nội 
dung của chỉ ủy đã chuẩn bị, chọn một vài nội 
dung trọng tâm để thảo luận ra nghị quyết. Khi 
nêu vấn đề công tác, cấp ủy phải có đầy đủ luận 
cứ cho từng nội dung một. cách sát đúng với 
thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn Vị mình, phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ. của tô chức đảng 
và phải căn cứ vào nghị quyết của cấp. Ủy câp 
trên trực tiếp. Việc chuẩn bị nghị quyết và ra 
nghị quyết của chi bộ phải hết sức cụ thể, gắn 
rõ trách nhiệm tới từng tổ đẳng, từng đảng 
viên, người phụ trách và phải có mốc thời gian 
hoàn thành. Nếu không phân công rõ ràng, 
không định rõ thời gian cụ thể, người chịu 
trach nhiệm chung, dễ tạo ra sự hời hợt và gây 
khó khăn trong việc tô chức thực hiện cũng như 
việc kiêm tra, đôn đốc. 
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Năm là, người điều hành cuộc họp phải có 
tác phong khoa học, tránh sa vào những vụ việc 
sự vụ. Người chủ trì cuộc sinh hoạt phải nắm 
vững mục đích, nội dung sinh hoạt để chủ động 
điều hành một cách khoa học. Tùy nội dung và 
hình thức sinh hoạt cụ thể, người chủ trì cuộc 
họp sinh hoạt lựa chọn phương pháp điều hành 
cho thích hợp, thời gian tương xứng. Các vấn 
đề qua dân chủ trao đối, bàn luận, phải được kết 
luận. Làm. tốt điều này, vừa phát huy được trí 
tuệ tập thể, vừa giữ gìn được sự đoàn kết nhất 
trí trong nhận thức và hành động của mỗi đảng 
viên trong chi bộ, củng cố đoàn kết nội bộ, giáo 
dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức 
cách mạng của cán bộ, đảng viên, vừa tạo nên 
không. khí sinh hoạt chân tình, cỜI mở, thắm 
tình đồng chí. Đó là một bí quyết thành công 
của sinh hoạt chi bộ. Những công việc này phải 
được thực hiện thông qua sinh hoạt đảng và có 
như vậy, nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của 
Đảng mới được thực hiện nghiêm túc, mang lại 
kết quả cao. 1 


Số 21 (tháng 11 năm 2065) 


” Thế qiói: Vấn đề - 


Sự kiện 


'Tợp chi 


§ÁNG TẠO0 LÝ LUẬN TR0NG QUÁ TRÌNH 
CẢI CÁCH, MỮ CÚA, HIỆN ĐẠI HÚA 
XÃ HÔI CHỦ NGHÍA Ø TRUNẴG QUÚC 


ANH tựu của công cuộc cải cách, mở 
cửa, hiện đại hóa ở Trung Quốc trong 
hơn 25 năm qua gắn liền với những 


sáng tạo về lý luận trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, đối ngoại v.v.. Trong đó, có 
bốn vấn đề quan trọng là lý luận về chủ nghĩa 
xã hội đặc sắc Trung Quốc; kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa; xây dựng Đảng cầm quyên. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp mới 
mẻ, sáng tạo lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là một quá trình khó khăn và lâu dài, phải 
được tiền hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn và 
kiểm nghiệm qua thực tiến, như cách nói ở 
Trung Quốc là "dò đá qua sông". Quá trình 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc dự 
tính phải trải qua khoảng 100 năm; chặng 
đường đó đến nay mới đi được khoảng một nửa. 
Những lý luận sáng tạo trong thời gian qua còn 
phải tiếp tục kiêm nghiệm qua thực tiễn, và 
thực tiễn của công cuộc cải cách, hiện đại hóa 
xã hội chủ nghĩa cũng đặt ra nhiều vấn đề lý 
luận cần tiếp tục nghiên cứu. Tuy vậy, những 
thành tựu sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc trong thời gian qua là một đóng 
góp quan trọng vào lý luận về chủ nghĩa xã hội. 


Số 21 (tháng 11 năm 2005) 


NGUYÊN HUY QUÝ ° 


L LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC 


Trong diễn từ khai mạc Đại hội XH Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (tháng 3- 1282), Đặng 
Tiểu Bình lần đầu tiên đề xuất vấn đề này: 
"Công cuộc xây dựng hiện đại hóa của chúng ta 
phải xuất phát từ thực tế Trung Quốc. Trong 
cách mạng cũng như trong xây dựng, phải tham 
khảo học tập kinh nghiệm của nước ngoài. 
Nhưng dập khuôn theo kinh nghiệm, mô hình 
nước khác, từ trước tới nay đều không thể thành 
công. Về mặt này, chúng ta đã có không ít bài 
học. Kết hợp những chân lý phổ biến của chủ 
nghĩa Mác với thực tế cụ thể của nước ta, đi con 
đường của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang đặc sắc Trung Quốc, đó là kết luận của 
chúng ta đúc rút được từ tổng kết kinh nghiệm 
lịch sử lâu dài" ©), 

Kết hợp những chân lý phổ biến của chủ 
nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của đất nước là 
quan điểm của nhiều đảng cộng sản đã khẳng 
định từ trước. Nhưng xây dựng chủ nghĩa xã 
hội "mang đặc sắc" của nước mình là một quan 


*PGS, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
(1) Đặng Tiểu Bình văn tuyến. quyển 3, Nxb Nhân Dân, 
Bắc Kinh, 1993, tr 2 - 3 (Tiếng Trung) 
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điểm lý luận mới đề xuất của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc từ khi chuyển sang cải cách. Đặc 
điểm nối bật nhất của Trung Quốc khi bước vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là vừa trải qua chế 
độ nửa thực dân, nửa phong kiến, chưa qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, lạc hậu về 
kinh tế, chính trị, văn hóa. Do đó, đặc sắc nổi 
bật của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là phải 
trải qua một "giai đoạn đầu", với nhiệm vụ 
chiến lược là "hiện đại hóa" - Nghị quyết của 
Đại hội XIHI Đảng “Cộng sản Trung. Quốc 
(tháng 7-1987) cho rằng: "Giai đoạn đầu của 
chủ nghĩa xã hội... không phải là giai đoạn mà 
bất cứ nước nào cũng phải trải qua khi bắt đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là giai đoạn nhất 
định nước ta phải trải qua, vì chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong điều kiện sản xuất lạc 
hậu, kinh tế hàng hóa chưa phát triển.... 

Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta là giai đoạn thoát khỏi lạc hậu, là giai đoạn 
từ một nước nông nghiệp chiếm đa số, lao động 
thủ công là chủ yếu, từng bước trở thành một 
nước công nghiệp hiện đại, dân số phi nông 
nghiệp chiếm đa số, là giai đoạn từ kinh tế tự 
nhiên chiếm tỷ lệ rất lớn, tiến tới nền kinh tế 
hàng hóa phát triển cao độ, là giai đoạn qua cải 
cách và thử nghiệm, xây dựng một thể chế kinh 
tế, chính trị, văn hóa xã hội chủ nghĩa đầy sức 
sống" (2) 

Trong quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, Mao Trạch Đông đã đưa ra lý 
luận về "xã hội chủ nghĩa dân chủ mới", nhưng 
từ năm 1953, Trung Quốc chuyển sang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết. 

Do không giải quyết được vấn đề lý luận về 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các 
nước chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng 
phạm sai lầm khi cho răng Liên Xô xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và mục tiêu trong 
vòng 10 - 15 năm là quá độ lên chủ nghĩa cộng 
sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã từng 
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phạm sai lầm trong kư năm tiến hành 

"phong trào tiến vọt" và "công xã nhân dân" 
chủ trương xây dựng thành công chủ nghĩa 
cộng sản chỉ trong mấy năm. 

Lý luận "Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã 
hội" ở Trung Quốc chủ trương, nhiệm vụ đầu 
tiên của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Trung Quốc là phải tiến hành hiện đại hóa đất 
nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa. Đặng Tiểu Bình cho răng "nhiệm vụ căn 
bản nhất của giai đoạn xã hội chủ nghĩa là phát 
triên sức sản xuất... và trên cơ sở phát tiên sức 
sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đân... Nghèo đói 
không phải là chủ nghĩa xã hội, càng không 
phải là chủ nghĩa cộng sản"), Trong tổng 
cương của Điều lệ hiện hành của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc cũng cho rằng lý tưởng tối cao 
về chủ nghĩa cộng sản mà những người cộng 
sản Trung Quốc theo đuổi chỉ có thể thực hiện 
được trên cơ sở xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triên đầy đủ và đạt trình độ cao. 

Tóm lại, lỹ luận về "giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội" chủ trương Trung Quốc phải tiến 
hành hiện đại hóa đất nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hóa, khắc phục tình trạng lạc hậu về 
kinh tế, chính trị, văn hóa của một đất nước vừa 
thoát khỏi chế độ nửa thực dân, nửa phong 
kiến, chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Đó là một nhiệm vụ lịch sử trọng 
đại, một giai đoạn lịch sử lâu dài, dự kiến sẽ 
hoàn thành vào giữa thế kỷ XXI, 100 năm sau 
khi thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong thời gian 
đó phải được hoạch định trên cơ sở lý luận về 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. 


(2) Tuyên tập văn kiện Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Nxb Trường Đảng Trung ương, Bắc Kinh, 
1994, tr 364 (Tiếng Trung) 

(3) Đặng Tiểu Bình: Văn tuyên, quyên 3: Sđd, tr 62 - 63 
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- II. LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Từ khi chuyển sang cải cách, mở cửa (năm 


1978), Trung Quốc đã từng bước xóa bỏ thể 
chế kinh tế kế hoạch tập trung để tiến tới thể 


chế kinh tế thị trường. Nhưng về lý luận, trong 
hơn 10 năm đầu cải cách (1978 - 1992), Trung 
Quốc vẫn chưa hình thành lý luận về kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, chưa đưa ra đường lối 
xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa. 

Kinh tế kế hoạch tập trung là thể chế kinh tế 
truyền thống đã được thực thi ở Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác trước đây. Thể chế 
kinh tế kế hoạch tập trung đã có vai trò tích cực 
nhất định trong những năm đầu mới thành lập 
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nhưng 
do có nhiều khiếm khuyết và tồn tại quá lâu, nó 
trở nên xơ cứng, ngăn cản sự phát triển của nên 
kinh tế quốc dân và tình hình chính trị - xã hội 
nói chung của đất nước. Sau khi chuyển sang 
cải cách, mở cửa, "Nghị quyết của Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải cách thể chế 
kinh tế" (thông qua tại Hội nghị Trung ương 3, 
khóa XII, ngày 20-10-1984) đã phân tích 
những khiếm khuyết của kinh tế kế hoạch tập 
trung trước đây, chủ trương xây dựng "nền kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch xã hội chủ nghĩa trên 
cơ sở chế độ công hữu". Đại hội XIV Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (tháng 10-1992) đã 
quyết định mục tiêu của cải cách thể chế kinh 
tế ở Trung Quốc là nhằm xây dựng nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa. Đó là một quyết 
định có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mặt lý 
luận và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn của 
công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng hiện đại 
hóa ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. 

Trong một thời gian rất dài trước đó, các 
học giả tư sản cũng như những học giả mác-xít 
đều cho rằng kinh tế thị trường là hình thức 
kinh tế riêng của chủ nghĩa tư bản, rằng kinh tế 
thị trường chỉ có thể hình thành trên cơ sở chế 
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độ tư hữu về tài sản, phủ nhận kinh tế thị trường 
có thể tôn tại và phát triên trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 

Đặng Tiêu Bình đã có quan điểm khác. Từ 
năm 1979, năm đầu tiên chuyển sang cải cách, 
Đặng Tiểu Bình đã phát biêu: "Nói kinh tế thị 
trường chỉ tôn tại trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
chỉ có kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, sự 
khẳng định đó là không chính xác; Chủ nghĩa xã 
hội vì sao không thể làm kinh tế thị trường, làm 
kinh tế thị trường không thể nói là chủ nghĩa tư 
bản" ®, Đầu những năm 90 của thế kỷ XX,ở 
Trung Quốc đã có cuộc tranh luận rất sôi nổi và 
gay gắt xoay quanh chủ đề kinh tế thị trường. 
Vấn đề đặt ra là phải chăng thực thi kinh tế thị 
trường là đi con đường tư bản chủ nghĩa? Nói 
cách khác, kinh tế thị trường có thể phù hợp với 
chủ nghĩa xã hội không? Giữa lúc đó, trong 
chuyến "tuần du phương Nam" mùa xuân năm 
1992, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu dứt khoát: 
"Kế hoạch nhiều hơn một ít hay thị trường nhiều 
hơn một ít không phải là sự khác nhau về bản 
chất giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
Kinh tế kế hoạch không có nghĩa là chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa tư bản cũng có kế hoạch. Kinh tế 
thị trường không có nghĩa là chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa xã hội cũng có thị trường. Kế hoạch 
và thị trường đều là biện pháp kinh tế. Bản chất 
của chủ nghĩa xã hội là giải phóng sức sản xuất, 
phát triển sức sản xuất, tiêu diệt bóc lột, xóa bỏ 
phân hóa hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu 
có" 5), Xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa là một quá trình tìm tòi, sáng tạo về lý 
luận, bởi kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa một 
mặt mang bản chất của kinh tế thị trường nói 
chung, mặt khác phải phù hợp với giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Đại hội XV 
Đảng Cộng sản Trung Quốc là một bước đột phá 
trong lý luận về chế độ sở hữu. Đại hội đã chủ 


(4) Đặng Tiểu Bình: Văn tuyển, quyển 2, Nxb Nhân 
Dân, Bắc Kinh, 1994, tr 236 (Tiếng Trung) 
(5) Đặng Tiêu Bình: Văn tuyên, quyển 3: Sớd, tr 373 


63 


Chế giới: (Uấn đề - ồự kiện 


trương "điều chỉnh và hoàn thiện kết cấu chế độ 
sở hữu", "chế độ công hữu đóng vai trò chủ thể, 
kinh tế thuộc nhiều chế độ sở hữu cùng phát 
triển" là chế độ kinh tế cơ bản của Trung Quốc 
trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, cần đa 
dạng hóa các hình thức thực hiện chế độ công 
hữu, còn kinh tế phi công hữu được định vị là 
"bộ phận cấu thành quan trọng" của nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Nghị 
quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa" (thông qua tại 
Hội nghị Trung ương 3, khóa XVI ngày 14-10- 
2003) là một bước tiến mới quan trọng trong 
sáng tạo lý luận về kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa. Nhằm củng cố phát triển kinh tế công 
hữu, Nghị quyết đã chủ trương thúc đẩy nhiều 
hình thức thể hiện có hiệu quả của chế độ công 
hữu.., làm cho chế độ cổ phân trở thành hình 
thức thể hiện chủ yếu của chế độ công hữu. Đặc 
biệt, Nghị quyết nhấn mạnh việc ra sức phát 
triển và tích cực hướng dẫn kinh tế phi công 
hữu; kinh tế phi công hữu như kinh tế cá thể, 
kinh tế tư doanh v.v.. là lực lượng quan trọng 
thúc đấy sức sản xuất xã hội của Trung Quốc 
phát triển. 

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của 
Trung Quốc trong hơn 25 năm qua kể từ khi 
chuyển sang kinh tế thị trường, đã chứng minh 
tính đúng đắn của những sáng tạo lý luận về 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, 
nhiều vấn đề thực tiễn trong quá trình hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
nói riêng và hoàn thành công cuộc hiện đại hóa 
đất nước nói chung đang chờ đợi giới nghiên 
cứu Trung Quốc tiếp tục có những sáng tạo về 
lý luận. 

HH, LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP 
QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện chưa trải qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa, cũng có nghĩa là chưa 
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trải qua quá trình dân chủ hóa, cho dù là dân 
chủ tư sản. Do vậy, trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời với việc hoàn thành 
nhiệm vụ hiện đại hóa nền kinh tế, Trung Quốc 
còn phải tiến hành công cuộc dân chủ hóa nền 
chính trị. 

Thế nhưng, thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa thông qua hình thức nhà nước nào, đó là 
vấn đề trước đây chưa được giải quyết thấu đáo 
về mặt lý luận. C.Mác, Ph.Ăng-ghen đã phê 
phán kịch liệt tính giả dối của "pháp quyền tư 
sản”, cho đó chỉ là vật che đậy cho tội ác áp bức 
bóc lột của giai cấp tư sản. C.Mác và Ph.Áng- 
ghen đã chi rõ, trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, phải thiết 
lập nền chuyên chính vô sản, nhưng do dự đoán 
đó chỉ là một thời kỳ ngắn, nên chưa đi sâu 
nghiên cứu cụ | thể trong điều Kiện chuyên chính 
vô sản, giai cấp vô sản phải quản lý nhà nước 
như thế nào. Còn sau khi chủ nghĩa cộng sản đã 
thay thế chủ nghĩa tư bản thì giai cầp sẽ bị triệt 
tiêu, có nghĩa là cơ sở giai cấp của pháp luật sẽ 
bị triệt tiêu, do vậy pháp luật cũng sẽ tiêu vong 
cùng với nhà nước, dân chủ v.v.. Sau khi thiết 
lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, V.I. 
Lê-nin đã coi trọng việc Xây dựng pháp chế. 
Nhưng tư tưởng pháp. chế của Lê-nin về sau đã 
không được phát triển và thực sự đi vào đời 
sống chính trị ở Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, thậm chí nhiều người còn cho 
răng "pháp quyền" là đặc trưng của nhà nước tư 
sản, trái với bản chất của nhà nước vô sản. 
Quan điểm đó đã tạo cớ cho tệ sùng bái cá nhân 
và chính trị độc đoán. Ở Trung Quốc, phong 
trào “cách mạng văn hóa” đã chà đạp lên pháp 
luật, thủ tiêu tận gốc các quyền tự do dân chủ 
mới được xác lập trong những năm đầu của 
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Công 
cuộc cải cách, hiện đại hóa làm cho nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa non trẻ ở Trung Quốc 
không những được hồi sinh mà còn được phát 
triên lên giai đoạn xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 
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Nghị quyết của Đại hội XV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (năm 1997) nói rõ: "Quản lý đất 
nước băng pháp luật, có nghĩa là quảng đại 
quân chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, căn cứ vào những quy định trong Hiến 
pháp và luật pháp thông qua nhiều con đường 
và hinh thức, quản lý công việc của đất nước, 
sự nghiệp kinh tế văn hóa, các công việc xã hội, 
bảo đảm mọi công tác của Nhà nước đều được 
tiến hành theo pháp luật, từng bước thực hiện 
chế độ hóa, pháp luật hóa nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, làm cho những chế độ và luật pháp 
đó không thay đối do thay đối lãnh đạo, không 
thay đôi do sự thay đổi quan điểm và mức độ 
quan tâm của lãnh đạo". 

Nghị quyết của Đại hội XV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã trình bày một cách toàn điện và 
súc tích các vấn đề lý luận về nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc: chủ thể 
của quản lý đất nước bằng pháp luật là quảng 
đại quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; khách thể của quản lý đất nước bằng 
pháp luật là công việc của Nhà nước, các sự 
nghiệp kinh tế, văn hóa, các công việc xã hội; 
căn cứ để quản lý đất nước bằng pháp luật là 
bảo đâm cho các mặt công tác của Nhà nước 
đều được tiến hành theo pháp luật; phương thức 
quản lý đất nước bằng pháp luật là nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua nhiều con 
đường và phương thức để quản lý đất nước. 
Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chủ trương kết 
hợp quản lý đất nước bằng luật pháp với quản 
lý đất nước bằng đạo đức. Nguyên Tổng Bí thư 
Giang Trạch Dân cho rằng: "Trong công việc 
quản lý đất nước, quản lý bằng pháp luật và 
quản lý bằng đạo đức từ trước tới nay luôn bổ 
sung cho nhau, thúc đẩy lẫn nhau... quản lý 
theo pháp luật là thuộc lĩnh vực chính trị, văn 
minh chính trị, quan lý theo đạo đức là thuộc 
lĩnh vực tư tưởng, văn minh tinh thần. Đó là hai 
phạm trù khác nhau, nhưng cùng có vị trí chức 
năng rất quan trọng” K 


Lý luận về quản lý đất nước bằng pháp luật, 
xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
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nghĩa là một sáng tạo quan trọng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cải 
cách thể chế chính trị ở Trung Quốc còn đứng 
trước những nhiệm vụ nặng nề và còn phải giải 
quyết nhiều vấn đề lý luận vê xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là vấn 
đề mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với Nhà 
nước và các đảng phái, tổ chức đoàn thể chính 
trị, mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực lập 
pháp, hành pháp, tư pháp trong hệ thống chính 
trị pháp quyên xã hội chủ nghĩa v.v.. 
IV. LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 


Những thành tựu của quá trình cải cách, 
hiện đại hóa của Trung Quốc gắn liền với sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sở dĩ Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đảm nhiệm được trọng trách 
lãnh đạo công cuộc cải cách hiện đại hóa là nhờ 
Đảng đã phấn đấu tự thân để trưởng thành, 
trong đó sáng tạo về lý luận xây dựng Đảng có 
vai trò quan trọng hàng đầu. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã chỉ rõ tính tiên 
phong, vai trò lãnh đạo và những nguyên tắc cơ 
bản về xây dựng chính đảng vô sản. Nhưng 
những thay đối to lớn, sâu sắc trong tình hình 
quốc tế và ở Trung Quốc trong hơn một thế kỷ 
qua, nhất là trong mấy chục năm qua đòi hỏi 
Đảng Cộng sản Trung Quốc phải giải quyết 
một loạt vấn đề lý luận xoay quanh chủ đề: 
trong điều kiện lịch sử mới phải xây dựng một 
đảng như thế nào và làm thế nào để xây dựng 
một đảng như thế? 

Trong những năm cách mạng văn hóa, 
đường lối "lấy đấu tranh giai cấp làm cương 
lĩnh” và phương châm xây dựng Đang như một 
"đảng cách mạng” chứ không phải là một "đẳng 
cầm quyền" là một sai lầm lớn, đã được Đảng 


(6) Bài phát biêu của Chủ tịch Giang Trạch Dân tại 
Hội nghị tuyên huân toàn quốc, Nhân Dân nhật báo, ngày 
22-2-2001 (Tiêng Trung) 
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Cộng sản Trung quốc khắc phục qua quá trình 
lãnh đạo công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại 
hóa. Sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian qua 
thể hiện rõ nhất trong việc đề xuất tư tưởng "Ba 
đại diện", trả lời câu hỏi "phải xây dựng một 
đảng như thế nào", và trong việc đề xuất lý luận 
về xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng, trả 
lời câu hỏi "làm thế nào để xây dựng một đẳng 
như thế". 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng 
Đông (tháng 2-2000), Tổng Bí thư Giang Trạch 
Dân đã phát biểu: "Tổng kết lịch sử hơn 70 năm 
qua của Đảng ta có thể rút ra một kết luận quan 
trọng, đó là: sở di Đảng ta được sự ủng hộ của 
nhân dân là vì Đảng ta là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân Trung Quốc, qua các thời 
kỳ lịch sử cách mạng, xây dựng, cải cách, luôn 
luôn đại diện cho yêu cầu phát triển sức sản 
xuất tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho phương 
hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung 
Quốc, đại diện cho lợi ích căn bản của quần 
chúng nhân dân đông đảo nhất của Trung 
Quốc, thông qua hoạch định những đường lối, 
phương châm, chính sách đúng đắn, phấn đấu 
không mệt mỏi cho lợi ích căn bản của đất 
nước và nhân dân". Đại hội XVI Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đã khẳng định quán triệt tư 
tưởng "Ba đại diện "là gốc để xây dựng Đảng, 
là nên tảng để cầm quyền, là ngọn nguồn sức 
mạnh của Đảng, và lẫy "tư tưởng quan trọng ba 
đại diện" làm kim chỉ nam hành động ngang 
tầm với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao 
Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Nhằm 
giữ vững tính giai cấp và mở rộng cơ sở quân 
chúng của Đảng, Điều lệ sửa đôi thông qua tại 
Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
khẳng định: "Đảng Cộng. sản Trung Quốc là 
đội tiên phong CỦa giai cấp công nhân Trung 
Quốc, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân 
Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, là hạt nhân 
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lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đặc sắc Trung Quốc" (8), 

"Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc về tăng cường xây đựng năng 
lực cầm quyền của Đảng" (thông qua tại Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XYVI ngày 19-9-2004) 
là một văn kiện quan trọng phản ánh Sáng tạo 
lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền. Đảng 
Cộng sản Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh 
quốc tế và trong nước hiện nay, việc tăng 
cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng 
có tầm quan trọng và tính cấp bách đặc biệt. 
"Đây là vấn đề chiến lược trọng đại liên quan 
đến sự hưng vong thành bại của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, liên quan 
đến vận mệnh, tiền đồ của dân tộc Trung Hoa, 
liên quan đến sự sống chết, tôn vong của Đảng 
và sự ổn định lâu dài của đất nước" ©), 

Mục tiêu chung của việc tăng cường xây 
dựng năng lực cầm quyền của Đảng là nhằm 
gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân một 
cách khoa học, dân chủ, sáng tạo, đạt hiệu quả 
cao, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để 
lãnh đạo toàn dân xây dựng đất nước giàu 
mạnh, dân tộc chấn hưng, xã hội hài hòa, nhân 
dân hạnh phúc. Nhiệm vụ cụ thể là Đảng phải 
quán triệt quan điểm coi phát triên là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu, không ngừng nâng cao 
năng lực điều khiển nên kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa; quán triệt phương châm Đảng 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước 
theo pháp luật, nâng cao năng lực phát triên 
chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa; quán triệt 

(Xem tiếp trang 7Ì) 


(7) Cương lĩnh vĩ đại tăng cường toàn diện công tác xây 
dựng Đảng, Nxb Nhân Dân, Bắc Kinh, 2000, tr 4-5 (Tiếng 
Trung) 

(8) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2003, tr 100 

Ø Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền 
của Đảng”, Nhân Dân nhật báo, 19-9-2004 (Tiếng Trung) 
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TỪ HỘI NGHỊ CẤP CAO 
TOÁN CÂU LIÊN HỢP QUỐC. 
ĐỀN VẤN ĐÈ ĐÓI NGHÈO TRÊN THÊ GIỚI 


ỬA qua, Hội nghị cấp cao toàn cầu 
Và Liên hợp quôc đã được tô chức. 

Có thể nói, đây là dịp tốt để xem xét 
lại các mục tiêu thiên niên kỷ do Hội nghị 
thượng đỉnh lần thứ nhất đề ra từ năm 2000 
và vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong tình 
hình mới. 

Với sự họp mặt đông đủ đầy thiện chí của 
các nhà lãnh đạo của 175 nguyên thủ quốc gia 
và các tổ chức quốc tế, dư luận tiến bộ đặt 
nhiều hy vọng vào Hội nghị, chờ đợi ở đó 
nhiều kết luận, phán quyết đúng đắn có tầm 
lịch sử trước nhiều vấn đề bức xúc của thời 
đại khi thế giới đang bắt đầu bước vào thế 
kỷ XXIL Sau nhiều ngày thảo luận và nhiều 
cuộc tiếp xúc, Hội nghị cấp cao toàn cầu đã 
kết thúc với những kêt quả chưa mỹ mãn như 
nhân dân các nước mong đợi và còn để lại 
nhiều vấn đề gay cấn mà lẽ ra với vai trò và 
trách nhiệm cao của mình, Hội nghị có thể 
làm tốt hơn. Nhưng dù sao cũng phải thừa 
nhận răng những đồng thuận và cam kết đã đạt 
được đều có tầm quan trọng nhất định. 


Kết quả lớn nhất có thể gọi là thành công 
của Hội nghị cấp cao toàn cầu của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc 2005 là sự đồng thuận 
thông qua văn kiện cuối cùng của Hội nghị, 
trong đó những người đứng đầu các quốc gia 
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và chính phủ trên thế giới khẳng định quyết 
tâm xây dựng một thê giới hòa bình, thịnh 
vượng và dân chủ. Hội nghị cam kết sẽ tiếp 
tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu thiên niên 
kỷ đã đề ra từ năm 2000. 

Gọi là thành công vì ý nghĩa nội dung sự 
khăng định mạnh mẽ đó về cơ bản không 
những phù hợp với các mục tiêu cao cả của 
thời đại, với nguyện vọng chính đáng, thiết 
tha của nhân dân các nước mà còn là ở chỗ 
trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị hứa 
hẹn nỗ lực tìm ra và thực hiện các giải pháp 
theo tỉnh thần đa phương cho những thách 
thức cụ thể. Đó là những thách thức trong 4 
lĩnh vực ; quan trọng của thế giới ngày nay là: 
phát triển; hòa bình và an ninh tập thể; nhân 
quyên và luật pháp; củng cố và kiện toàn tổ 
chức Liên hợp quôc. 


Một nội dung quan trọng trong tuyên bố 
cuối cùng là sự cam kết giảm đói nghèo, quyết 
tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triên 
bền vững vì lợi ích của nhân dân các nước. 
Hội nghị cam kết tự do hóa buôn bán đa 
phương, bình đẳng, khuyến khích đầu tư vào 
các nước đang phát triển, không phân biệt đối 
xử... Hội nghị cũng phê phán và lên án mạnh 
mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức 
và hy vọng sắp tới có thê đạt được một công 
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ước toàn diện về chống chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế. 

Trên một tầm nhìn tổng quát, tuyên bố cuối 
cùng của Hội nghị vẫn khẳng định lòng tin 
vào tô chức Liên hợp quốc và cam kết tiếp tục 
thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản 
của Hiến chương Liên hợp quôc, coi đó là nền 
tảng quan trọng thiết yếu đề kiến tạo một thế 
giới hòa bình, an ninh, công bằng và thịnh 
vượng. Từ đó ghi nhận rằng phải cải tổ Liên 
hợp quốc, trong đó cải tổ Hội đồng Bảo an là 
trung tâm của các nỗ lực đề làm cho cơ quan 
quyền lực này mang tính đại diện rộng lớn, 
minh bạch, dân chủ hơn và nhất là phải có 
hiệu quả hơn. 

Hội nghị cấp cao toàn cầu lần này đã đề 
cập nhiều và cam kết rộng đối với các vấn đề 
cơ bản quan trọng của thế giới đương đại. Có 
thể đó là cơ sở mà nhiều người đánh giá là 
thành công nhưng là thành công hạn chế, bởi 
phân lớn những nội dung hứa hẹn và cam kết 
đó chỉ dừng lại ở chỗ được nêu lên như những 
mục tiêu, khẩu hiệu mang tính hô hào, kêu gọi 
hơn là những tiêu chí và biện pháp để đạt tới. 
Đó là chưa kể nhiều vấn đề quan trọng khác vì 
bất đồng quá lớn nên phải gác lại. 

Cũng cần nói rõ thêm rằng Hội nghị cấp 
cao toàn câu là một diễn đàn chung của toàn 
thế giới chứ không phải của một tổ chức, một 
cầu lạc bộ hoặc một khu vực lục địa. Đây vừa 
là nơi gặp gỡ của những tư tướng lớn, vừa là 
nơi hội tụ nhiều lợi ích và quan điêm khác 
nhau, thậm chí mâu thuẫn và chống đối nhau. 
Tuy nhiên, Hội nghị đã đạt được những điểm 
tương đồng thống nhất. Nói vậy hoàn toàn 
không có nghĩa vì thế mà phải hạ thấp yêu cầu 
Hội nghị xuống, cắt xén các nội dung quan 
trọng cấp bách phải bàn thành nghị quyết 
hành động, dễ dàng thỏa hiệp VỚI những yêu 
sách đòi trị hoãn bàn bạc và quyết định một sô 
vấn đề rất bức xúc mà dư luận tiến bộ đang đòi 
hỏi trong điều kiện thực trạng phức tạp của 


68 


tình hình quốc tế từ đầu thế kỷ đến nay đang 
nóng lên từng ngày. 


* * 
* 


Cách đây hơn 5 năm - vào năm 2000, Hội 
nghị cấp cao toàn cầu đã họp để đánh giá tình 
hình trước những thách thức và hiểm họa mới, 
đề ra các tiêu chí quan trọng gọi là "các mục 
tiêu thiên niên kỷ". Mục tiêu của Hội nghị là 
trong vòng 15 năm, từ 2001 đến 2015, đạt phổ 
cập giáo dục tiêu học; giảm tỷ lệ tử vong của 
trẻ sơ sinh; tăng cường sức khóe sinh sản phụ 
nữ; giữ vững an ninh và phát. triển; ; ngăn chặn 
đại dịch HIV/AIDS; giảm tổng số người đói 
nghèo của toàn thế giới xuống còn một nửa; 
chống ô nhiễm môi trường... 

Đến nay, thế giới đã đi được 1⁄3 thời gian 
của chặng đường thực hiện các mục tiêu đó. 
Đáng ra, một nội dung Tất quan trọng mà Hội 
nghị cấp cao toàn câu lần này phải làm là đánh 
giá một cách nghiêm túc chặng đường 5 năm 
qua, các mục tiêu thiên niên kỷ đó đã được 
thực hiện như thế nào. Đáng tiếc là trong 
chương trinh nghị sự chính thức không có nội 
dung đó (tuy rằng trong tham luận của một số 
đoàn đại biểu có nói đến kết quả thực hiện ở 
quốc gia mình về các mục tiêu ấy). Bất luận 
nguyên nhân hoặc lý do nào, đó vẫn là một 
khiếm khuyết lớn không thể biện hộ. Thực ra, 
nếu điểm lại một cách đầy đủ và thật khách 
quan thì thực chất của toàn bộ vấn đề sẽ lộ rõ 
đăng sau những nguyên nhân và lý do nào đó. 
Trong phạm vi bài này, chỉ xin đề cập đến 
mục tiêu giảm đói nghèo của thế giới xuống 
còn một nửa, từ đây cũng có thể rút ra được 
những kết luận đáng suy nghĩ. 

Trong thế giới toàn cầu hóa, sự phân cực 
giàu nghèo diễn ra nhanh chóng và sâu rộng. 
Còn nhớ, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về 
phát triển bền vững, được tô chức tại Giô-han- 
ne-xbớc (Nam Phi) năm 2002, thu nhập binh 
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quân đầu người ở các nước giàu cao gấp 37 
lần so với mức bình quân ở các nước nghèo 
nhất. Đến tháng 12-2004, vẫn theo số liệu của 
Liên hợp quốc, thu nhập bình quân đầu người 
ở các nước giàu nhất đã vượt quá 57.000 USD, 
còn mức bình quân ở các nước nghèo nhất chỉ 
còn 86 USD. Nghĩa là, sự chênh lệch giàu 
nghèo đã tăng vọt từ 37 lần lên 666 lần. Ở Hội 
nghị lần trước, số nước nghèo nhất mới là 28 
thì nay đã lên đến 49 nước. Một số liệu khác 
cho thấy, ở các nước phát triển, đê hỗ trợ cho 
nông nghiệp, người ta trợ cấp cho mỗi con bò 
244 USD/ngày. Và, theo số liệu mới nhất 
hiện nay, ở các nước nghèo nhất như Buốc-ki- 
na Pha-xô, thu nhập bình quân đầu người chỉ 
là 0,38 USD/ngày. Tức là mức trợ cấp cho 
một con bò ở các nước giàu cao gấp 6 lần mức 
sống bình quân của một người dân ở các nước 
nghèo nhất. Sự phân Cực giàu nghèo ngày 
càng lớn như vậy cho thấy trong thế giới toàn 
câu hóa, các nước nghèo đang bị cuôn vào 
vòng xoáy của một quá trình bần cùng hóa 
khó cưỡng lại. Tại sao mục tiêu giảm đói 
nghèo xuông một nửa mà Liên hợp quôc đề ra 
khó thực hiện? Hãy xem xét trường hợp châu 
Phi, lục địa với một kho tài nguyên quý trong 
lòng đất, bao gôm 51% tổng lượng kim cương, 
25% tổng. lượng vàng và 12% tổng lượng dầu 
mỏ của cả thế giới. Thế nhưng, phần lớn các 
nước ở đây lại xếp hàng đầu trong danh sách 
các nước nghèo nhất thế giới. 

Theo số liệu của Liên minh châu Phi, mỗi 
ngày ở châu lục này có 30.000 người chết, đa 
phân là chết bệnh và chết đói. Các nước châu 
Phi và các nước nghèo ở lục địa khác đã bị 
đầy vào quá trình bần cùng hóa. Điều nghịch 
lý là nhiều viện trợ nhân đạo cho các nước 
nghèo đều là từ các nước giàu. Mới đây, 
chương trình lương thực thế giới của Liên hợp 
quốc (WFP) phải ra lệnh ngừng ngay cứu trợ 
16.000 tấn lương thực cho E-ti-ô-pi-a vì phát 
hiện ra rằng số lương thực này Bây nguy hại 
cho sức khỏe. Thì ra, đằng sau tâm lòng vàng 
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từ thiện đó không chi là thói ích kỷ cá nhân, 
mà là nạn ích kỷ cấp quốc gia của các nước 
giàu! 

Từ tháng 7-2005, theo đề xuất của Thủ 
tướng Anh Tô-ny Ble, nguyên thủ các nước 
giàu nhất hăng hái đi tiên phong trong công 
CuỘc giảm đói nghèo nhất trí tuyên bố xóa 
100%" và "xóa ngay lập tức" 55 tỉ USD tiền 
nợ cho 38 nước nghèo nhất thế giới, phần lớn 
là các nước châu Phi (thực ra chỉ có 40 tỉ cho 
18 nước thôi). Tuy nhiên, phần lớn các nước 
giàu thuộc nhóm G7 tốt bụng kia là những 
nước từ xưa từng khoác áo thực dân cũ, thực 
dân mới, thậm chí còn là "bạn bè thân hữu” 
đã thắng tay cướp bóc, vơ vét, chiếm đoạt làm 
cho các nước nghèo cùng kiệt, trở thành 
những con nợ ngày càng nặng do "lãi mẹ đẻ 
lãi con" chồng chất. Câu hỏi đặt ra là: "đòn 
xóa nợ" kia là cái gì vậy? Tại sao đến bây giờ 
người ta mới chìa cái miếng "bánh đúc có 
xương" kia ra? Để giúp các nước đó giảm đói 
nghèo chăng? Dư luận châu Phi cho rằng "đòn 
xóa nợ" của G7 đâu phải chỉ để giảm nghèo 
cho các nước nghèo mà còn đê giành giật thị 
trường. 

Từ khi nổ ra chiến tranh I-rắc (năm 2003) 
và cuộc chiến chống khủng bố toàn câu, giá 
dầu mỏ trên thế giới liên tục tăng. Một trong 
những nguyên nhân tăng giá dầu là hoạt động 
đầu cơ của các tập đoàn dầu mỏ quốc tế lớn. 
Báo chí châu Âu vừa tiết lộ, chỉ riêng quý I 
năm 2005, tập đoàn To¿ai của Pháp (đứng 
hàng thứ tư) thu lãi ròng 6,37 tỉ Ơ-rô từ dầu 
mỏ, lợi nhuận tăng 44% so với cùng kỳ năm 
2004. Vừa qua, có nước ra lệnh đóng cưa sứ 
quán của họ ở Thủ đô Ri-át của Á rập Xê-út 
trong 2 ngày vì sợ khủng bố. Thế là giá dầu 
tăng vọt lên mức kỷ lục. Mấy ngày trôi qua, 
khủng bố không có, nhưng các tập đoàn dầu 
mó lớn vớ hàng trăm triệu USD. Việc Liên 
hợp quốc "sẽ trừng phạt I-ran" cũng có tác 
dụng như thế. Trong lúc đó, hàng mấy chục 
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nước đang phát triển và chậm phát triển vì vậy 
mà buộc phải tiếp tục cắt giảm các khoản 
ngân sách, y tế, giáo dục, văn hóa và phúc lợi 
xã hội đề bù giá năng lượng mà vẫn không đủ. 
Ở In-đô-nê-xi-a, tiền trợ giá nhiên liệu năm 
2004 đã là 7,4 tỉ USD và đầu năm nay còn 
phải tăng thêm 2,8 tỉ USD. Các nước nghèo 
chỉ thêm kiệt quệ. Còn các tập đoàn lớn "hốt 
bạc” kia là của ai thì đã rõ. 

Qua những diễn biến của tình hình quốc tế 
mấy năm gần đây cũng như những gì được 
phản ánh trong và ngoài Hội nghị cấp cao toàn 
cầu lần này, có thể rút ra được những điều gì? 

1 - Trên thế giới đang nổi lên nhiều vấn đề 
có khả năng dẫn tới nhiều nguy cơ và hiểm 
họa. Có thể tạm chia các vấn đề đó thành 3 
loại. 

- Loại do thiên nhiên gây ra, con người 
phải đối phó hoàn toàn thụ động. Đó là những 
trận động đất, sóng thần, bão lụt, nắng nóng, 
với cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp, 
thời gian kéo đài... mà xưa nay hiêm có. 

- Loại do các dịch bệnh lây lan nhanh cho 
người và gia súc, gia càm như SARC, H5N1, 
bò điên, đại dịch HIV/AIDS... 

- Loại do chính con người gây ra như: xung 
đột, chiến tranh, khủng bố, nghèo đói, tai 
nạn... với thiệt hại lớn và hậu quả rất nghiêm 
trọng. Thế giới đang có 14 cuộc xung đột vũ 
trang và chiến tranh, trong đó có cuộc kéo dài 
trên 30 năm. Hiện có 2 cuộc từ cuối năm 2001 
đến nay (Áp- ga-ni-xtan và I- rắc) lôi cuốn 38 
quốc gia ở cả 5 châu lục và I khối quân sự lớn 
nhất (NATO) tham gia. Nạn khủng bố càng 
ngày diễn biến phức tạp và phát triển nhanh. 
Theo một thống kê, năm 2003 toàn thế giới có 
1.217 vụ thi năm 2004 tăng trên 1.800 vụ. 

Nhiều ý kiến cho rằng những tốn thất từ 
những vấn đề đó, đặc biệt là từ những vấn đề 
thuộc loại thứ 3 - loại hoàn toàn do con người 
gây ra, có thể giảm thiểu được nhiều hơn nữa, 
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thậm chí đến mức thấp nhất, nhưng con người 
đã không làm để hạn chế thiệt hại. Một trong 
những nguyên nhân quan trọng là do không 
sớm kiên quyết tích cực cải tổ Liên hợp quốc, 
tô chức quản lý cao nhất của thế giới, để cho 
nó bị thao túng, mất hiệu lực, không đủ sức 
làm đúng chức năng và trách nhiệm trong một 
thời gian khá dài. 

Một số nhà quan sát cho rằng, quả là sai 
lầm nếu nghĩ Liên hợp quốc chỉ đơn thuần là 
một diễn đàn ngoại giao, bởi ở đó đã và đang 
diễn ra một cuộc đấu tranh rất quyết liệt. Vừa 
có một lời tuyên bố được phát ra từ một trung 
tâm quyền lực nọ: "Ai làm chủ được Liên hợp 
quốc, người đó sẽ làm chủ được cả thế giới"! 


2 - Phải nhìn thẳng vào thực tế, không phải 
để bi quan và né tránh, mà là để dám đương 
đầu với những bức xúc và thách thức đang đặt 
ra. Điều quan trọng là phải xem xét tình hình 
một cách tổng quát, tránh cái nhìn phiến diện. 
Cần thấy rằng trong thời gian qua, nhất là từ 
đầu năm đến nay, đã xuất hiện nhiều nhân tố 
mới, tích cực. 

Đó là trong công cuộc xóa đói nghèo Ở 
từng quốc gia cũng như giữa các cộng đồng 
quôc gia với nhau đã có nhiều cách làm tốt. 
Việc trợ cấp vốn, đào tạo nghề, tạo công ăn 
việc làm, chống thất nghiệp... ở nhiều nước 
như Việt Nam, Trung Quốc, Án Độ và nhiều 
nước châu Phi, tuy cách làm có khác nhau 
nhưng đều mang lại nhiều kết quả và kinh 
nghiệm tốt. 

Trong tình hình giá xăng dầu liên tục tăng 
làm cho nhiều nước nghèo lao đao, thì một số 
nước đã đưa ra những chủ trương giảm nghèo, 
như việc Về-nê-xu-ê-Ìa quyết định tự nguyện 
giam 40% giá xăng dầu cung cấp cho các 
nước láng giềng Nam Mỹ; Nam Phi quyết 
định chi 23 triệu USD viện trợ lương thực 
nhân đạo cho 7 nước láng giềng trong cộng 
đồng phát triển miền Nam châu Phi; Cu-ba tự 
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nguyện giúp đào tạo cho các nước Mỹ La-tinh 
và Ca-ri-bê hàng ngàn chuyên gia y tế phục vụ 
cho chương trình chăm sóc sức khỏe, chống 
dịch bệnh... Những việc làm này được dư luận 
rộng rãi hết sức hoan nghênh, không phải chỉ 
trong phạm vi hoạt động cứu trợ nhân đạo mà 
cả trong hợp tác giúp đỡ nhau phát triển kinh 
tế, thương mại như giữa các nước Ả-rập với 
nhóm các nước Mỹ La-tinh... Tinh thần đoàn 
kết, hợp tác và phát triển còn được chủ động 
mở rộng giữa các nước lớn như Nga, Trung 
Quốc, Ân Độ,..., không chỉ trong các lĩnh vực 
văn hóa, thông tin, khoa học - kỹ thuật mà còn 
mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác 
như chống khủng bố, an ninh và quốc phòng, 
hình thành những khuôn khổ hợp tác đa 
phương. Cần nhận thấy rằng đây là một xu 
hướng đang phát triên nhanh, hoàn toàn phù 
hợp với một trong những quy luật đặc trưng 
của toàn cầu hóa. Và, trên thực tế, có thể nói 
do tác động phát triển của xu hướng đó mà 
chủ nghĩa đơn phương trên nhiều lĩnh vực 
đang có sự co lùi hoặc chững lại. 

3 - Nhin lại chặng đường 60 năm tồn tại 
của Liên hợp quốc có thể rút ra nhiều điều 
thiết thực. Một trong những điều quan trọng 
đó, xét cho cùng, là bài học kiên trì đấu tranh 
không khoan nhượng của các quốc gia, dân 
tộc mà các hội nghị, diễn đàn chỉ là nơi phản 
ánh. Một trong những bằng chứng đó là khoản 
40 tỉ USD xóa nợ. Đó không chỉ hoàn toàn do 
thiện chí của các nước giàu. Còn nhớ, suốt 
nhiều năm nay đã có hàng trăm cuộc biểu tình 
chống toàn cầu hóa của hàng chục triệu người 
ở hàng chục nước, kê cả ở các nước phát triên. 
Đó là một sức ép mạnh mà các nước giàu 
không thể coi thường. Một tờ báo châu Phi đã 
viết: "Nếu được xóa nợ thì một trong những 
người chúng ta phải mang ơn là họ (tức là 
những người biểu tình). Không được quên 
điều đó"! L1 
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Yạp chí Cộng sản 


SÁNG TẠO LÝ LUẬN... 
( Tiếp theo trang 66) 


vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong lĩnh 
vực hình thái ý thức, nâng cao năng lực xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa; 
phát huy mọi nhân tố tích cực, nâng cao năng 
lực xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa; 
quán triệt chính sách ngoại giao hòa bình 
độc lập tự chủ, nâng cao năng lực ứng phó với 
tình hình quốc tế và xử lý các vấn đề quốc tế; 
thúc đây toàn diện công tác xây dựng Đảng, 
trọng điêm là nâng cao năng lực cầm quyền 
của Đảng. 

Tóm lại, trong hơn 25 năm tiến hành cải 
cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc rất coi trọng công tác 
sáng tạo lý luận và đã đạt nhiều thành tựu trong 
lĩnh vực này, nhất là trong việc đề xuất lý luận 
về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lý 
luận về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vê xây 
dựng Đảng cầm quyền. Những sáng tạo lý luận 
đó đã đặt cơ sở khoa học cho việc hoạch định 
các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, thu được những thành tựu to lớn 
trong công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa 
đất nước Trung Quốc trong hơn 25 năm qua. 
Tuy nhiên, những sáng tạo lý luận đó còn phải 
được tiếp tục phát triển và được kiểm nghiệm 
qua thực tiễn. Đồng thời, công cuộc xây dựng 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi giới 
lý luận Trung Quốc tiếp tục sáng tạo, giải quyết 
những vấn đề mới của thực tiễn. 

Do bối cảnh lịch sử, công cuộc cải cách ở 
Trung Quốc và công cuộc đối mới ở Việt Nam 
có nhiều điểm tương đồng. Những sáng tạo lý 
luận trong quá trình cải cách, hiện đại hóa xã 
hội chủ nghĩa ở Trung Quốc có ý nghĩa tham 
khảo đối với giới lý luận ở ơ Việt Nam trong quá 
trình giải quyết các vấn đề lý luận đáp Ú ưng yêu 
cầu của thực tiễn công cuộc đối mới trong giai 
đoạn hiện nay. 


7] 
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Hội TI\0 KI0\ HỌC - THỤC TIẾN: 
B\Y MUƠI LẮM YẮM CôY6 TÍC DẦY VẬY CỦ1 DÁNG 


15-10-2005), ngày 6-10-2005, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo 

khoa học - thực tiễn: "Bảy mươi lăm năm công tác dân vận của Đảng". Dưới sự chủ trì 
của đông chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, gần 
100 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên viên nghiên cứu ở trung 
ương và địa phương tham gia Hội thảo và đóng góp ý kiến về công tác dân vận của Đảng trong 
75 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới. 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo của đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ: "Bảy mươi lăm năm qua, 
công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại những kinh nghiệm lãnh đạo, những 
bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong công tác vận động quân chúng. Công tác dân vận 
của Đảng đã góp phần tăng Cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát 
huy tính tích cực sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững 
mạnh, xây dựng hệ thống chính trị của đất suà đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu câu nhiệm 
vụ ở từng giai đoạn cụ thê của cách mạng”. Đồng chí nhấn mạnh: "Trong suốt hai mươi năm 
thực hiện đường lối đối mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đôi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân 
dân là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Xác 
định rõ nhiệm vụ chính trị đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác vận động, tô chức quân 
chúng tham gia công việc cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng, 
góp phần vào thắng lợi to lớn của đất nước". 


\ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 


Sau Báo cáo đề dẫn Hội thảo, các đại biêu đã phát biểu tham luận và đóng góp nhiều ý kiến 
sâu sắc, tập trung vào một số vấn đề quan trọng sau đây: 

Một là, nêu bật những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng trong từng giai 
đoạn của cách mạng nước ta, nhất là những bài học về công tác vận động = chúng trong hai 
mươi năm thực hiện đường lối đối mới. 

Hai là, nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận 
trong các giai đoạn cách mạng nhất là trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Ba là, những vấn đề quan trọng trong nội dung và phương thức công tác dân vận của hệ thống 
chính trị nước ta trong các thời kỳ cách mạng. 

Bón là, đề xuất, gợi mở một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận 
của Đảng trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

PV 
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Tại công ty Trườngmẩnnn .. mi hức ciế Hiề tạ cing V ney 
Toyota Việt Nam Hoa Hồng tỉnh | Hương Canh (Bình Xuyên) 
N hiệm kỳ 2003-2005 của chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện trong không khí toàn Đảng, toàn dân, 


toàn quân đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, lập thành tích chào mừng các 
ngày lễ lớn năm 2005. Cụ thể như sau: 


Ỉ 


?- Ẩ 


z = 
vs. 
........«« 


2004, 2005 của /lhg 
# Tham gia đánh giá, tổng kết 20 năm phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh... 
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7 Sở đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh nhiều biện pháp nhằm quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
vốn đầu tư phát triển, đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trên 350 dự án. 
Ýt Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các thủ tục về đấu thầu đảm bảo không vi phạm các qui định của Nhà nước. 


Ýt Sở đã cấp đăng ký kinh doanh mới cho gần 800 doanh nghiệp, thay đổi, bổ sung nội dung ĐKKD cho trên 800 
lượt doanh nghiệp với tổng số vốn gần 2.600 tỉ đồng. Giám đốc 
7t Đã tiến hành sắp xếp, chuyển đổi sở hữu được 18 DNNN. NGUYÊN VĂN LẠI 


ït Đã và đang chủ động tích cực vận động thu hút các dự án ODA, NGO vào các lĩnh vực công cộng như cấp thoát 
nước, xử lý nước thải, rác thải, đào tạo nghề... 


ở Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chi bộ quan tâm và được coi là công việc thường xuyên nên đã có 
những chuyển biến tích cực. 
#t 100% đảng viên và gia đình p hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đáng pháp luật của Nhà nước, 
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ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG NGÔ QUYỂN- THỊ XÃ VĨNH YÊN- TỈNH VĨNH PHÚC 
ĐIỆN THOẠI: 0211 8ó1 799 * FAX: 0211 844 00ó 


Giám đốc: NGUYỄN VĂN THÀNH 


Bưu điện Vinh Phúc là đơn vị duy nhất cung cấp đây đ đủ các cdịch vụ Bưu chính - Viễn 
thông truyền thống trên địa bàn, như: Điện thoại cố định, di động trong nước, quốc tế, 
Internet: (1260, 1268, 1269), PHBC, tiết kiệm, thư, điện chuyển tiền, chuyển phát nhanh 
(EMS), điện hoa. Bưu điện Vĩnh Phúc còn cung cấp các dịch vụ mới tiện ích cho khách 
hàng đặc biệt là các khách hàng là doanh nghiệp. Với mạng lưới 28 bưu cục, 123 điểm 
BĐVHX, 6 đại lý đa dịch vụ phủ rộng đến 100% số xã, phường trong tỉnh, sẵn sàng phục vụ 
nhu cầu của quý khách. 


CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH MỚI CÁC DỊCH VỤ VIÊN THÔNG MỚI - 
- Dịch vụ EMS thỏa thuận xuống đến các - Dịch vụ Internet Mega - VNN tốc độ cao. 
điểm bưu điện văn hóa xã. - Dịch vụ Thuê kênh riêng mọi loại hình 
- Dịch vụ khai giá. tốc độ. 
- Dịch vụ phát trong ngày (PTN). - Voip 171, 1719 trong nước, quốc tế. 
- Dịch vụ bưu chính ủy thác. - Các dịch vụ giá trị gia tăng của tổng đài. 


- Dịch vụ phát hành thu tiền (COD). 
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Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt- thị trấn Gia Nghĩa- tính Đák Nông *-Điện thoại: (050) 544 832- 544 8341 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC TỈNH- TP: 
Thừa Thiên Huế, Đà Nắng, Quảng Nam, HỘI NGHỊ 

Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, TY k 

Kon Tum. Gia Lai, Đak Lak. 
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ông ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông là một doanh nghiệp mới thành 
lập, thương hiệu vé Đăk Nông còn mới mẻ, tuy có nhiều khó khăn nHưng 
cũng đầy triển vọng. Kính mong quý khách hãy đến và ủng hộ Xổ số 
Kiến thiết tỉnh Đăk Nông. 

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông chính thức phát hành vé Xổ số 
Kiến thiết, vé Xổ số bóc, vé Xổ số cào của tỉnh Đăk Nông từ ngày 01/01/2005; 

Thứ bảy nhớ mua vé Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông, Quý khách sẽ cố 
cơ hội trở thành ty phú nhanh nhất. 


CHÚC QUÝ KHÁCH MAY MÁN. 
đô số “Kiên thiết, (ch dưưóc lợi that 
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ĐỊA CHỈ:  ĐƯỜNG tí THUT TỔ - THỊ XÃ PHỦ LÝ 
ĐIỆN THOẠI 0351 857 452 * FAX 0351 852 801 * EMAIL mattran(oquoc@hna.deš VÑ 


uộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu 
dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy bai Trung 
ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Đã được các ấp, các 
ngành, MTTQ, các tổ chức thành viên và đông đảo các tầng lớp nhân đân 
trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện, mang lại kết quả quan trọng, đồng góp 
tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính tfị ở 
cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình xuất hiện trong 
các phong trào thì đua yêu nước, trong quá trình thực hiện hai cuộc vận 
động, là tấm gương sáng để các cấp Mặt trận và các tầng lớp nhân dân học 
lập. 
hông qua các cuộc vận động, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa 
của nhân dân được duy trì và mở rộng ở các khu dân cư với những 
| việc làm cụ thể phong phú, sâu sắc để chăm lo cho người có công 
với nước. 10 năm qua, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” số tiền 11,116 tỉ đồng; xây mới 806 nhà tình nghĩa trị giá 5,1 tỉ đồng, 
sửa chữa 840 nhà trị giá 2,7 tỉ đồng, tặng các hộ chính sách 7.696 sổ tiết 
kiệm trị giá 1,41 tỉ đồng. Đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng 
chục tỉ đồng và hàng ngàn ngày công cùng với Nhà nước xây dựng và nâng 
cấp các nghĩa trang liệt sỹ; các hộ gia đình chính sách được quan tâm giúp 
đỡ, đến nay 100% số hộ gia đình có mức sống trung bình trở nên, không còn 
hộ chính sách nghèo. 
ần 10 năm qua, nhân dân đã cảm hóa, giáo dục được 1.076 người 
vi phạm pháp luật trong đó 727 người đã tiến bộ tái hòa nhập cộng 
đồng, đạt 67,5%. Qua thực tiễn 10 năm đã khẳng định về tổ chức thực 
hiện cuộc vận động vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc các cấp được nâng 
cao, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được nâng cao, đội ngũ cán bộ MTTQ 
các cấp được rèn luyện và trưởng thành, nhiệm vụ được phân công cụ thể 
hơn, đến nay toàn tỉnh có 1.296 Ban công tác Mặt trận được củng cố và đi 
vào hoạt động thường xuyên, trong đó có 1.106 Ban công tác Mặt trận hoạt ' 
động tốt. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chỉ bộ Đảng ở khu dân cư và tính 
tiên phong gương mẫu của từng đảng viên được đề cao, quan hệ giữa Đảng 
với nhân dân gắn bó hơn, ở nhiều khu dân cư, chỉ bộ Đảng-đã lấy việc thực ›: 
hiện các nội dung cuộc vận động làm nội dung sinh hoạt hàng tháng, coi đó 


THÙU 0Í 


Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Lương Bằng- P.Tân Hò-TP 


Trường Chính trị tỉnh t2ðk Lök, thònh lếp Theo. SI) vết đh h SỐ 36/QÐ- UBn 1c 0ðy /2L0I-19 Lẻi 
UBND tỉnh Đốk Lðk. : _j Son Cho = 
- Nhiệm vụ đèo †go: Trung cếp lý luận ct lnh tr trung cếp quên ý nhỏ DƯỚC; bồi dưỡn ==i 
.chuyên môn, nghiệp vụ cho cớn bộ chú chốt XỔ, phi JOng, thị trấn; phòng. bon cốp huyện, s _°PE, : 
ngònh cốp tỉnh. Sàn TEEN 

-Hỗng nồm; nhò trường đòø †tgo khoảng 300-i 500 học viên ¡tốt nghiệp. trung ợ cốp lý I UỘ sa : 
chính trị: 100-150 học viên †rung cốp quón lý nhờ nước; bồi d ướng chuyên mộn, nghiệp vụ K : : 
-†1200-1 500 cón bộ chủ chốt ở co sở. SE ng 
...._ Tổng số CBCNV nhỏ trường có 52 đồng : Q Chí, 100% 80 bộ ;gong) viện cớ ng độ. Ằ :họ Ọc ` 
_đrong đó có 09 thọc s01 tiến s0... Đi in s 
.Đo có nhiều thônh fích trong đào tạo, bồi ¡ dưốt J9 cđn nôn J hết là gối agúc cứn ¡bộ ngườic Ôn 
THỐC thiểu số, trường Chính trị tính ĐØk Lðk đð du IOC Nhữ: nƯỚC lũng thường Huôn chướng tơ 
cu HEẾNg BƠ, đƯỢC THẾ, Ủy Bonnhôn diên tính lăn g nhiều bóng g pHSỔ vÕ 'CÔ Thường ˆ . = 
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XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN Bờ) 


ĐC: Số 10 Lê Hồng Phong - thị xã Kon Tum - - tiff 
Điện thoại: 060.862510 - Fax: 060. 863089. 
`. 
+3 Giám đốc: 
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*cVÍ nghiệp xây dựng Toàn Thiện L chủyê n ly dựng tác công tìmh 


dân dụng - công nghiệp. “sẻ. .s. `. ca 5 _ 
* “Với đội ngũ cán hộ: kỹ thuật và cô nhân 0ó Í tay nghề cao, mọi . 
công trình do xí nghiệp thị cm N—- đảm Hả 
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“ BÌNH, 


Địa chỉ: TT Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng 
Tel: 031 875 356 * Fax: 031 875 374 


®& NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG 
MỚI CÔNG SUẤT 1,4 TRIÊU 
TẤN/NĂM, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 
CỦA ĐAN MẠCH 


 SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY NHÃN 
HIỆU TRUYỀN THỐNG CON 
RỒNG XANH PCB 30 VÀ PCB 40 
VÀ CÁC CHỦNG LOẠI XI MĂNG 
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BIỆ ÁO ĐẢM C 


LƯỢNG TỐT NHẤT, ĐÁP ỨNG 
CH ILCÔNG TRÌNH XÂY 


DỰNG 
ĐỊA CHỈ: TT MINH ĐỨC - 


THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG 
TEL¿: 031 875 356 * FAX: 031 875 374 


PHÓ GIÁM ĐỐC 
KIÊM TRƯỞNG BAN OLDA 
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P việc đổi mới trong lĩnh vực tài chính ngân sách đã thu 
được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là: 


1. Tiểm l 


tài chính ngân sách địa phương ngày càng được củng 


m. 


Giám đốc 
NGUYÊN VĂN QUỐC 
1"†ao môi %v để»: /và môi trưởng kỉr  ceeng thuÂ ¡ s | 
- Trong 5 năm 2001 -2005, tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội uân đạt 40% GDP, vượ 
mục tiêu đại hội. 
- Chính sách thuế có nhiều đổi mới quan trọng bảo đâm tính công bằng, tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, thuận lợi giữa 3 lợi ích (nhà nước, nhà đầu tư, người lao động), tăng khả năng 
tài chính cho đơn vị kinh tế. 
3. Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính 
- Tổng cộng chi NSĐP giai đoạn 2001-2005 là 5.798 tỉ, bình quân chi hằng năm là 1.159 f. 
; - Bình quân chỉ hằng năm đạt trên 40%, là tỉnh có tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt cao $0 
: với cả nước. b 
¡ #F 4. Tài chính doanh nghiệp duýM6/ nới, từ 9g bước hình thành sơ chó Í, XS: Pvì 


thống nhất đốivới mọi loại hình doanhf 
5. Quản lý tài chính trong linfff 
nhà nước đã được chú trọng đề. 
6. Thị trường tài chín bước để 
bước phát triển. .. 


~/ MỤC TIÊU TÀI GHÍNH- NGÂN CH GIAL -2010 
¬ “a 1- Tậptrung huy đ n đầu ANah 
4 .. m 4 át 


P 


2- Tỷ trọng huy động vốn ngân 


xử" Tỷ lệ huy động từ GDP vào N 
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đế một đô thị hạ tầng hoàn chỉnh, đường phô 
rộng rãi cây: xanh râm bóng, công viên khắp nơi, 
điện cáp ngầm... thượng tầng kiên trúc hài hòa, 
không gian đô thị có định hướng. 


Nhịp sông bát đầu ngay từ bên ngoài, cộng đồng 
nhân văn có ý thức về môi sinh, láng giềng có 
không gian giao tiêp, trẻ tung tăng nô đùa... niềm 
hạnh phúc hiện diện từ những điều tưởng chừng 
bình dị nhât nhưng khó tìm ở nơi khác... 


‹ ° đc )~ 
` SA Svà2)( 
F ~ 
IE - | -: ,MĂ= SÐ lân TẾ ˆ++ 
tủ sợ $S $ .ỶÍỶ“ 
°  ^- d 


App sp Jpiêmp 925v 


-~_ 


"4 ` 1 
+.ị -' 


PHÒNG KINH DOANH NHÀ CÔNG TY LD PHÙ MỸ HƯNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI (Bản nhà PMH tại TP HCM) 
e Lầu 14, phỏng 1404-1405, Cao òc Vietcombani 
lo-lukip-vit 7+2 ~2302x-2x 2320.527 la 486 TiỀn Quang Khải, Quận Hoàn Kim 


(08) 411- 888Ö wwxpuumyhungcomvn (04) 936-2640 ị 
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TRUỦN0 ĐÀU TA) NGHÊ TIIANH NIÊN DÂN TỘt 
KĐĂN VĂN 


Địa chỉ: 594, đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
Tel: 050.825 237 - 825 238-825 240 * Fax: 050.825 470 * Email: đtntndt@dng.vnn.vn 


Hiệu trưởng: KS PHẠM NGỌC CHÂU 


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN: 

Thành lập năm 1978 với tên Trường trung học 
Thủy lợi Tây Nguyên. Năm 1992 nhận nhiệm vụ mới 
và đổi tên thành Trường đào tạo nghề thanh niên 
Dân tộc Đăk Lăk. Năm 1999 được Chính phủ duyêt 
là 1 trong 15 trường trọng điểm tham gia Dự án Giáo 
dục Kỹ thuật và Dạy nghề. 

Mười năm liền, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn 
trường là tổ chức trong sạch vững mạnh; được Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng 
Liên đoàn Lao động tặng cờ, bằng khen; 

Nhà trường được UBND tỉnh, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Chính = 
tặng Cờ đơn vị xuất sắc - dẫn đầu phong trà 
đua; được Nhà nước tặng Huân chương Lao động. ` 


NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO: bổ 

Đào tạo nghề với các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao ( lá 
số nghề. Các Â cực: nghề thuộc các lĩnh vực nông nghỉ 
dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. 

Năm học 2005 - 2006 có 2. sinh hệ d \Ệ r nạn 
Lào, Cam-pu-chia; 500 HS học t p, cao đăng, đại h )c; 300 công nh: nbổi dưỡng r Ang Đẹ 


HỢP TÁC TRONG NƯỚC V C TẾ: 

Tham gia dự án của Chính p tài trợ của Ngân h¿ 
các dự án nhỏ của Ca na đa; Anh S” : Thụy Điển; 
Đan Mạch và Thụy Sĩ. 

Liên kết với một số trường dạy N, cao đẳng, đại học, viện 
nghiên cưú của các bộ, tỉnh, thành dạy nghề, bồi dưỡng và 
đào tạo giáo viên dạy nghề, nghiên cứu k 
cao đẳng, đại học. 

Liên kết chặt chẽ với các ngành, địa ph 


doanh nghiệp trong đào tạo, sản xuất và đặc biệt 
làm cho học sinh. 


liê thông các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cho một 
bày ch vụ, truyền thống. Học sinh hầu hết là thanh niên các 
: ¬á 


^ 
Thảm món c Việt Nam, 


Ất : | 
g châu Á; 
hật Bản; Đức, 


. hiệp hội , 


TỔ CHỨC: Có 1 Hiệu trưởng, 4 phó hiệu trưởng, 200 giáo viên, cán bộ, công nhân viên. Trong đó 150 giáo viên với 10% trên đại học, 
68% đại học, 22% cao đẳng, công nhân bậc cao. Liên tục có giáo viên đạt giải trong các kỳ hội giảng giáo viên dạy giỏi, hội thi thiết bị dạy 
nghề cấp quốc gia. Có 7 khoa: Cơ - Điện - Xây dựng, Ti Tin học - Ngôn ngữ - Kinh doanh, Nghệ thuật - Dệt may - Nữ công, Nông Lâm - Thú Y, 
Chế biến lâm sản - nông sản - thực phẩm, Dạy nghề lưu động - Giới thiệu việc làm, Văn hoá - Kỹ thuật cơ sở - Dạy nghề phổ thông. Có 7 


phòng: Đào tạo, Tổ chức - Hành chính - Quản "J} Chính tri - Quản lý học lÌ ñ sống, Tài chính - Kế toán, Sản xuất - Dịch vụ, Khoa học - 
Công nghệ, Dự án - Hợp tác quốc tế. 
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ SẢN XUẤT - -ncu l b, hà, "" n diện tích 9 ha ở vùng giữa thành phố Buôn Ma 


Thuột. Sản xuất dịch vụ theo ngành nghề đào tạ c doanh nghiệp. Có một số mặt hàng tham gia 
xuất khẩu, du lich như hàng Mộc công nghiệp, Mỹ nghệ, Dệt - May - Thửni cẩm, Cà Ậ 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2006-2010: Xây dựng và thực hiện tốt Dự án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng nghề 
trọng điểm quốc gia chất lượng cao, quy mô 5.000 học sinh hệ dài hạn, 5.000 hệ ngắn hạn, học sinh thuộc 35 đến 40 dân tộc ở khu vực Tây 
Nguyên của Việt Nam và hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


ID LÙ Đ 


Tử 


TRANG rÀ KY NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 
RA NGÀY 1 VÀ 16 VIỆT NAM (18-11-1930 - 18-11-2005) 
Sú 185 PHẠM THẾ DUYỆT - Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - 76 năm 
xây dựng và phát triên 3 
r3) HUỲNH ĐẢM - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
nan văn hóa ở khu dân cư” - nét nổi bật trong hoạt động của Mặt trận 
11-2005 Tổ quốc Việt Nam thời kỳ đổi mới 9 
e BỘ BIÊN TẬP : ị NHÂN KÝ NIỆM 185 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-BHEN (28-11-1820 - 28-11-2005) 
Pha a xi ÁÁp ke .. TRẦN NGỌC LINH - Những cống hiến bất diệt của Ph. Ăng-ghen 
Fax : (04) 7 753 633 đôi với phong trào công nhân thê giới 14 
Email: bblecse@hnvnnvn : PHÙNG ĐÔNG - Quan điểm của Ph. Ăng-ghen về tính độc lập 
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NHÂN KỶ NIÊM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MÁT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM 


(18-11-195 


RTAT Pr nWN 


OÀN kết, yêu nước là truyền thống 

cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong 

suốt quá trình hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước. 

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết 
hợp nhuần nhuyễn quan điểm "dân là gốc" của 
ông cha và "cách mạng là sự nghiệp quần 
chúng" của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 75 năm 
trước đây, gần 10 tháng sau khi Đảng Cộng 
sản Đông Dương được thành lập, ngày 
18-11-1930, Hội Phản đế đông minh - 
hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân 
tộc thống nhất Việt Nam ở nước ta ra đời 
do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đã 
đánh dấu sự phát triển về chất phong trào đoàn 
kết, yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu 
tranh chống thực dân Pháp đô hộ và bè lũ 
tay sai. 

Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội 
Phản để đồng minh (1930 - 1936) và của 
Mặt trận Dân chủ Đông dương (1936 - 
1939), Mặt trận Việt Minh (1241) đã tập hợp 
các tầng lớp nhân dân, các đang phái yêu nước 
và các tô chức cứu quốc, đoàn kết, động viên 
toàn dân vùng lên giành chính quyền, đưa 
Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi, lập nên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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PHAM THẾ DUYỆT * 


Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân 
dân và quân đội ta với sức mạnh vô địch, đã 
làm nên chiến thắng Điện IU Phủ "lừng lây 
năm châu, chấn động địa cầu", đưa cuộc chiến 
đấu chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng 
lợi, giải phóng một nửa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm hậu 
phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền 
Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ 
tay SaI. 

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, trong Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt 
Nam, nhân dân và quân đội ta đã làm tròn sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang của minh là "đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", bằng cuộc 
Tổng tiễn công và nối dậy mùa Xuân 1975, đã 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Kế tục vai trò lịch sử vẻ vang của các hình 
thức tô chức Mặt trận dân tộc thống nhất trước 
đây, bước vào thời kỳ” cả nước cùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội", nhất là trong công cuộc đôi 
mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tính chất 


* Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
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là một bộ phận của hệ thống chính trị nhà nước 
ta do Đảng lãnh đạo, là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân, là tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện của tô chức chính 
trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân 
tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp, các 
dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, trên cơ sở tập hợp, mở rộng và 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, đã có những đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp chấn hưng đất nước. 

Được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, 
vận đụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của 
Nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc của 
Đảng, cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của các 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, nhất là 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương lần thứ tám, khóa VI "Về đổi mới công 
tác vận động quần chúng của Đảng", các Nghị 
quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần thứ bảy, khóa IX "Về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân øiàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; 

"về công tác dân tộc ; "về công tác tôn giáo"; 
các Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về đại đoàn 
kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc 
thống nhất" (khóa VII; "Về Người Việt Nam 
ở nước ngoài" (khóa IX), Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tuy phải đương đầu với nhiều khó 
khăn, thách thức, song ý thức được vai trò, 
trách nhiệm của minh trước nhân dân, trước 
lịch sử, căn cứ vào vị trí, chức năng và nhiệm 
vụ được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, đã tận dụng thời cơ, phát huy thuận 
lợi, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các 
chương trình hành động do các Đại hội Mặt 
trận Tô quốc đề ra và đã đạt được những kết 
quả ngày càng to lớn và trên nhiều lĩnh vực. 
Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các 
hình thức tô chức đa dạng, phù hợp với sự phát 
triên kinh tế nhiều thành phần, có nhiều 
tiến bộ. Mặt trận đã ra sức động viên nhân dân 
hướng ứng các phong trào thi đua, các cuộc 


Á 


Yạp chí Cộng sản 


vận động, nhất là hai cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư" và cuộc vận động "Ngày vi người 
nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam phát. động, phát huy mọi 
nguôn lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, gÓp phân đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; đã tích cực tham gia đối 
mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ 
thống chính trị; phát huy dân chủ, tham gia 
xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường môi 
liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân; tăng cường và tiếp tục mở rộng công tác 
đối ngoại nhân dân, v.v.. 

Những kết quả và tiến bộ nêu trên đã góp 
phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự 
đồng thuận xã hội, mở rộng quan hệ đoàn kết 
hữu nghị, hợp tác quốc tế, v.v.. . BÓp phần quan 
trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
lịch sử mà nhân dân ta đã giành được trong 
công cuộc đối mới: đưa đất nước vượt qua một 
giai đoạn thử thách, gay go, ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá 
nhanh; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
được đấy mạnh; hệ thống chính trị và khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng là liên minh 
công nhân - nông dân - trí thức do Đảng lãnh 
đạo ngày càng được tăng cường và củng cố; 
nên quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
được giữ vững: quan hệ đối ngoại được mở 
rộng; vị thế nước ta trên thế giới không ngừng 
được nâng cao. 

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất 75 năm qua cho phép chúng ta 
khẳng định: 

Trải qua ba phần tư thế kỷ đấu tranh cách 
mạng với những tên gọi, cách tô chức và 
Cương lĩnh chính trị khác nhau, Mặt trận 
Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng 
cố và phát triên. Bằng những Cương lĩnh, 
chính sách và khẩu hiệu chính trị đúng đắn, 
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bằng những chương trình hành động thiết thực 
cụ thể, Mặt trận ngày càng tập hợp được đông 
đảo các tầng lớp nhân dân và nhân lên gấp bội 
tinh thần yêu nước của dân tộc, tiến hành đấu 
tranh không khoan nhượng với kẻ thù, đưa 
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 

Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn luôn là 
một nhân tố quyết định thắng lọ. của cách 
mạng nước ta, là điều kiện tiên quyết giúp cho 
nhân dân ta chu yến hóa đại đoàn kết dân tộc từ 
sức mạnh tinh thần tiêm ẩn thành sức mạnh vật 
chất tự 'giÁc và có tô chức, là một công cụ SẮC 
bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tông 
hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm tới là thời kỳ có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với nhân dân ta trong việc phần 
đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm 
"Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triền, 
nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tỉnh thân 
của nhân dân, tạo nên tảng để đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại... ". t) 

Nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ 
trọng đại đó trong bối cảnh thế và lực của nước 
ta đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều: kinh tế 
phát triển; chính trị, xã hội ổn định; quốc 
phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được 
tăng Cường, lòng tin của tuyệt đại bộ phận 
nhân dân đối với công cuộc đôi mới, với sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quân lý của Nhà nước 
và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; hoạt 
động đối ngoại được mở rộng, môi trường 
quốc tế thuận lợi, v.v... 

Song cũng phải thấy rằng, nước ta vẫn là 
một nước nghèo; trình độ khoa học, công nghệ 
và đân trí còn thấp; tiềm năng về tài nguyên, 
lao động và nguôn vốn dôi dư trong dân chưa 
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được khai thác; nhiều người đến tuổi lao động 
vẫn chưa có việc làm. Nhân dân ta lại phải 
đương đầu với những thách thức không 
nhỏ trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế, phải đối phó với các trào lưu văn hóa - 
tư tưởng độc hại từ bên ngoài và các thế lực 
thù địch luôn tìm cách thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình", chống lại công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. 

Xuất phát từ tình hình trên, Đại hội VI 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam chủ trương: 
"Đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chân thành mọi 
thành viên trong xã hội có thể đoàn kết được, 
không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phân 
giải câp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở 
nước ngoài, đoàn kết trên cơ sở mục tiêu 
chung là: giữ vững độc lập thống nhất, vì "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh"; đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân 
dân các nước trên thế giới, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực 
chủ yếu để xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quôc. 


Để biến chủ trương trên thành hiện thực, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn 
nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Cụ thể, bằng mọi cách chúng ta: 

1 - Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi 
người có cơ hội lập thân, lập nghiệp theo lời 
dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người nghèo thì 
đủ ăn, người đủ ăn thì khá và giàu, người khá 
và giàu thì giàu thêm"; động viên các tầng lớp 
nhân dân, các thành phân kinh tế, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng tâm hiệp 
lực đóng góp trí tuệ, tài năng, công sức góp 
phân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội. 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 89 
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2 - Chủ động và tích cực góp phần Vào VIỆC 
mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, cùng Nhà nước sớm thể chế hóa các 
định hướng chính sách đối với các giai cấp và 
tầng lớp, bảo đảm bình đẳng và công bằng xã 
hội; mở rộng dân chủ đi liền với việc tăng 
cường trật tự, kỹ cương, vận động nhân dân 
sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các 
tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, 
các cuộc vận động nhằm thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh; chủ động đề xuất và tham gia giải quyết 
có hiệu quả những vấn đề bức xúc của cuộc 
sống nhân dân và tổ chức hòa giải kịp thời 
những mâu thuần trong nội bộ nhân dân ngay 
từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư. 

Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động, tập 
hợp, đoàn kết rộng rãi cộng đông người Việt 
Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện, giúp đỡ mọi 
người hiêu được tình hình trong nước; động 
viên mọi người hướng về Tổ quốc, tùy theo 
sức mình mà góp phân xây dựng quê hương, 
đất nước giàu mạnh. 

3 - Tổ chức, động viên nhân dân phát huy 
quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vi nhân dân trong 
sạch, vững mạnh, một nhà nước trong đó bộ 
máy được kiện toàn, tinh gọn; đội ngũ công 
chức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, 
thực sự là công bộc của dân, cùng hệ thống 
chính sách, pháp luật phù hợp với lòng dân, 
đồng thời tham gia hoàn chỉnh và áp dụng các 
cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, khắc 
phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi 
dụng chức quyền để nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho nhân dân. Kiên quyết đấu tranh và kiến 
nghị đưa ra khỏi bộ máy công quyền những 
cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, sách 
nhiễu dân và thay thế kịp thời những người 


Yạp chí Cệng sản 


không đáp ứng được yêu cầu công việc. 
Tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, 
trước mắt thực hiện thật tốt việc tham gia góp 
ý kiến vào văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng 
bộ các cấp và Đại hội X của Đảng nhằm tăng 
cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với 
Đảng và Nhà nước. 

4 - Kiện toàn bộ máy, tăng Cường đội ngũ 
cân bộ Mặt trận các câp, tiếp tục đối mới 
phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Tiếp tục cùng Nhà nước xây dựng 
những cơ chế phối hợp và chính sách bảo đảm 
những điều kiện cần thiết để cả hệ thống Mặt 
trận hoàn thành những nhiệm vụ được quy 
định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, xây 
đựng cộng đồng dân cư tự quản. 

Với nhận thức: hệ thống chính trị vững 
vàng khi từng bộ phận hợp thành hệ thống đó 
mạnh. Trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ", muốn tăng 
cường và đôi mới mọi hoạt động của Mặt trận, 
một trong những điều kiện tiên quyết là Đảng 
phải đôi mới sự lãnh đạo của mình đối với 
công tác Mặt trận; đảng viên phải đi tiên 
phong và gương mẫu thực hiện những nhiệm 
vụ mà Mặt trận đề ra. Về vấn đề này, Cương 
lĩnh của Đảng đã phi rõ: "Trong Mặt trận, 
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, 
vừa là người lãnh đạo" và Chủ tịch Hô Chí 
Minh đã khẳng định: "Đảng không thể đòi hỏi 
Mặt trận thừa nhận quyên lãnh đạo của mình, 
mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, 
hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong 
đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần 
chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn 
và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo". t2) 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 3, tr 139 
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Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến 


hành đại hội đảng bộ các cấp, Mặt trận Tô 


quốc Việt Nam mong muốn tư tưởng Hồ Chí 
Minh và các quan điểm lớn của Đảng "Về đại 
đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống 
nhất" mà Nhà nước đã cụ thể hóa bằng Luật 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được quán triệt 
sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đẳng viên, trong 
Nghị quyết của Đại hội và bằng những việc 
làm cụ thể. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn 
Nhà nước phối hợp chặt chẽ và bảo đảm những 
điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của 
Mặt trận các cấp. 

* 
* * 

Từ Hội Phản đế đồng minh, tổ chức tiền 
thân đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 
nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, các tổ chức Mặt trận đã trải qua một 
chặng đường đầy gian khổ, nhưng cũng đầy vẻ 
vang và sáng tạo, đã góp phần tô thắm thêm 
những trang sử hào hùng của dân tộc. 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra 
đời không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết 
quả tất yếu của những điều kiện lịch sử, 
kinh tế - xã hội đòi hỏi nhằm đáp ứng những 
yêu cầu bức xúc đặt ra lúc đó là giải phóng 
dân tộc thoát khỏi tình trạng thuộc địa, nửa 
phong kiến. 

Có đường lối cứu nước và dựng nước đúng 
đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh, lãnh tụ kiệt xuất của 
cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản khởi 
xướng, 75 năm qua giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Dân 
tộc thống nhất với những hình thức tổ chức và 
tên gọi. khác nhau đã kế thừa và phát huy cao 
độ truyền thống đoàn kết dân tộc, mở rộng đội 
ngũ những người yêu nước và cách mạng, tô 
chức sự phối hợp và thống nhất hành động 
giữa các lực lượng, tạo sức mạnh của toàn 
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dân tộc nhằm hoàn thành những mục tiêu 
cách mạng do Đảng đề ra. Khi dân ta còn 
trong vòng nô lệ, Mặt trận đi sâu tuyên truyền, 
vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh 
bằng nhiều hình thức phong phú, từ đấu tranh 
đòi những quyền dân sinh - dân chủ, tiến tới 
đấu tranh chính trị, vũ trang giành lại độc lập, 
tự do cho dân tộc. 

Khi mới giành được chính quyền ở một số 
địa phương hoặc khu vực, Mặt trận đã đảm 
nhiệm chức năng tố chức, quản lý và hướng 
dẫn nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Lúc 
Đảng ra hoạt động công khai và giành được 
chính quyên trên phạm vi cả nước, Mặt trận 
trở thành cơ sở chính trị, là chỗ dựa vững chắc 
của chính quyền nhân dân, đồng thời là tô 
chức xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhờ thực hiện 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" trong Mặt 
trận Dân tộc thống nhất nên cuộc chiến đấu 
của nhân dân ta đã "Thành công, thành công, 
đại thành công", đã đánh thắng những tên thực 
dân, đế quốc đầu sỏ, thống nhất đất nước, giữ 
vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô, 
đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong SỰ nghiệp đôi mới ngày nay, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam nguyện phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”. 

Thực tiễn lịch sử đã khăng định vị trí, vai 
trò và những thành tích to lớn của Mặt trận 
Dân tộc thống nhất, đồng thời cũng đang đặt ra 
những yêu cầu mới, đòi hỏi Mặt trận phải tiếp 
tục đổi mới tô chức và phương thức hoạt động 
cho ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ nặng 
nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đòi hỏi. 

Những thành tựu vẻ vang của Mặt trận Dân 
tộc thống nhất Việt Nam trước hết là kết quả 
của sự chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản 
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và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai 
cấp. Lịch sử hoạt động của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất đã chứng tỏ: Khi nào Mặt trận nắm 
vững và giương cao ngọn cờ dân tộc, thì khó 
khăn mấy cách mạng cũng vượt qua; ngược 
lại, cách mạng sẽ gặp khó khăn, vấp váp thậm 
chí thất bại. 

Cách mạng càng tiền lên thì Mặt trận Dân 
tộc thống nhất càng phải được mở rộng là một 
quy luật phát triên. Vì vậy, phải không ngừng 
chăm lo xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong 
các thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên cơ sở kết 
hợp lý luận với thực tiễn, truyền thống với 
hiện tại, xây dựng sự đồng thuận xã hội. Nội 
dung đoàn kết không phải là một đại lượng bất 
biến mà đòi hỏi phải được bổ sung, hoàn chỉnh 
và đổi mới. N goài việc định ra mục tiêu và nội 
dung cụ thể, cần phải có những chính sách và 
biện pháp bảo đảm công bằng và bình đẳng xã 
hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp 
pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và lợi 
ích toàn xã hội trên cơ sở nguyên tắc lợi ích 
giải cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc. Lợi ích 
của Tổ quốc và dân tộc là lợi ích tối cao. 


Đoàn kết trong Mặt trận là đoàn kết lâu dài, 
đoàn kết chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến 
bộ. Quá trình xây dựng khối đại đoàn kết là 
quá trình đấu tranh chống những nhận thức sai 
trái, lệch lạc như thái độ định kiến, hẹp hòi; 
đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một 
chiều, đoàn kết vô nguyên tắc. Bằng vũ khí tự 
phê bình và phê bình, đông thời biết dùng lực 
lượng tiên tiến để lôi cuốn, thuyết phục bộ 
phận chậm tiến là biện pháp cơ ban để xây 
dựng sự đoàn kết trong hàng ngũ Mặt trận. 

Không ngừng chăm lo xây dựng và phát 
triên Mặt trận Dân tộc thống nhất về tư tưởng, 
chính trị và tô chức thực chất là giữ vững 
nguyên tắc Đảng lãnh đạo đồng thời với 
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việc tăng cường sức mạnh của khối liên minh 
công - nông - trí là điều kiện tiên quyết để mở 
rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình 
xây dựng và phát triên Mặt trận Dân tộc thống 
nhất chỉ rõ phải khắc phục khuynh hướng 
muốn thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, hạ thấp 
vai trò công nông nhưng đồng thời cũng phải 
đấu tranh chống khuynh hướng cô độc, hẹp 
hòi. Thực tiễn cho thấy những nhận thức giáo 
điều, máy móc, quá đề cao hoặc hạ thấp nhân 
tố dân tộc hoặc giai cấp cũng như những nhận 
thức chủ quan, duy ý chí sớm đồng nhất dân 
tộc với giai cấp đều làm mất đi sức sống vốn 
có của Mặt trận và vô hiệu hóa những khả 
năng và điều kiện để tập hợp lực lượng cách 
mạng đông đảo. 

Những bài học rút ra từ lịch sử xây dựng và 
phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất đến nay 
vân giữ nguyên giá trị trong việc vận dụng vào 
giải quyết những vấn đề đang đặt ra nhằm phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng 
cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh". Hệ thống những quan điểm về 
đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống 
nhất đã được Đại hội IX của Đảng đề ra và 
được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 7, khóa IX là những định hướng 
chủ yếu cho mọi hoạt động của Mặt trận trong 
giai đoạn hiện nay. Yếu tố quyết định lúc này 
là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục tự 
đổi mới, tự vươn lên để khẳng định mình trong 
cuộc sống. Lời nói đi đôi với việc làm, biến 
những đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước và ước nguyện của nhân 
dân thanh hiện thực trong cuộc sống. 

Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng 
kết: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thanh công, thành công, đại thành công” 
mãi mãi là khẩu hiệu hành động của mọi công 
dân đất Việt. 
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0uậ0 Vận bộng "T0À1 Dâ1 PBÀN KẾT 
XÂY DỤH8 búi S0N3 VĂN EúA Ứ KEU DÂN CƯ" - 


NỆT Nỗi BẬT TRỤ, 


ñ F0ẠT BỘ1:6 0ỦA 


HẠT TRẬN TẾ q!ốt Vì ỆT MAI TEOI KỶ bối trớI 


ƯỚI ngọn cờ của Đảng, kế thừa và 
phát huy truyện thông vẻ vang của 


Mặt trận Dân tộc thống nhất trước 
đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay 
luôn không ngừng đối mới nội dung, phương 
thức hoạt động, nhằm thực hiện thắng lợi 
chương trình hành động của Đại hội lần thứ VI 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần động 
viên toàn dân phát huy lòng yêu nước, truyền 
thống đoàn kết, thực hiện thành công Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, trước mắt 
hoàn thành kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 
năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, tiến 
tới Đại hội lần thứ X của Đảng. 

Để không ngừng thực hiện tốt chức năng cơ 
bản là đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực thúc 
đây công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
Mặt trận chủ trương thông qua các tổ chức, 
các cuộc vận động, các phong trào và nhiều 
hình thức đa dạng khác để tập hợp ngày càng 
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thành khối 
đại đoàn kết vững chắc, phần đấu vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Nét nôi bật trong những 
hoạt động đa dạng, phong phú của Mặt trận 
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thời gian qua là cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân. 
Cư”, Cuộc vận động “Ngày vi người nghèo", 
đang được triển khai rộng khắp cả nước, có tác 
dụng và ảnh hướng sâu rộng trong các tầng 
lớp nhân dân. 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gồm có sáu 
nội dung lớn. Đó là: vận động nhân dân đoàn 
kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo; phát huy truyền thống "uống nước nhớ 
nguôn”, "tương thân tương ái", thực hiện chính 
sách đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện; 
phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, bảo đâm 
trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; xây dựng đời 
sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hoá dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái, 
chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số, 
thể dục - thể thao...; phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, tô chức và động viên nhân dân 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 


v Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


(Xián kự siỏm 


quyền và củng cố hệ thống chính trị vững 
mạnh. 

Được phát động từ năm 1995, trên cơ sở kế 
thừa, phát triển và nâng cao các phong trào, 
các cuộc vận động của các tầng lớp nhân dân 
do Đảng lãnh đạo từ trước đến nay, cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xâ \y dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”) đã trở thành một phong trào 
rộng lớn mang tính toàn dân, thực hiện tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "lấy sức dân 
mà xây dựng CUỘC sống cho dân”, phát huy 
truyền thống "đoàn kết tương thân, tương âi”. 

"nhiễu điều phủ lấy giá gương... " của dân tộc, 
BÓP sức vận động các tầng lớp nhân dân ở cơ 
sở, giúp nhau xây dựng gia đình ấm no, bình 
đăng, tiến bộ, hạnh phúc và khu dân cư giàu 
mạnh, văn minh, góp phần ổn định tình hình 
xã hội. 

Nhìn lại quá trình triển khai các cuộc vận 
động trên, có thể nêu lên những kết quả chủ 
yếu như sau: 

1. Thông qua cuộc vận động đã tăng cường 
và mở rộng việc tập hợp các tầng lớp nhân 
dân, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
không ngừng được củng cố, tăng cường, góp 
phân tạo nên sức mạnh to lớn của nhân dân từ 
mỗi địa bàn dân cư. 

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng 
ta là không phân biệt. dân tộc, tôn giáo, giải 
cấp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuôi, 
mọi vùng miền, người trong Đảng hay người 
ngoài Đảng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình 
dân tộc Việt Nam, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, 
phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, xây 
dựng tỉnh thần cởi mở, hướng về tương lai... 
được nhân dân ta, ở trong nước và ở nước 
ngoài đồng tình ủng hộ. Góp phần thực hiện 
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thắng lợi đường lối đó, Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam đề ra và thực hiện chủ trương đa 
dạng hóa các hình thức tập hợp toàn dân. 
Trong các hình thức đó, cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư" là hình thức tập hợp rộng rãi nhất, 
mang tính toàn dân rõ nét nhất và mang lại kết 
quả thiết thực nhất đối với việc tăng cường đại 
đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở. 

- Nội dung cuộc vận động TẤt phong phú và 
thiết thực, gắn liền với việc giải quyết. những 
vấn đề bức xúc hằng ngày trong đời sống vật 
chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, như 
giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện nhà ở, vệ sinh môi trường, cải 
tạo kết cấu hạ tầng trong khu dân cư, giải 
quyết vấn đề điện, nước, trật tự an toàn xã hội, 
thực hiện đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân 
đạo, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, 
thực hiện dân chủ, giữ vững ốn định chính trị, 
củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở 
cơ sở. Đó là những vấn đề mỗi người dân đều 
quan tâm trong đời sống hằng ngày. Hầu hết 
khu dân cư trong cả nước triển khai thực hiện 
một cách sáng tạo. 

- Được tiến hành tại các địa bàn khu dân 
cư, cuộc vận động thu hút mọi người dân dù ở 
những cương vị xã hội khác nhau, ở mọi thành 
phần xã hội, có trình độ, giới tính, tuổi tác, cá 
tính, sở thích... tham gia. Với phương châm 
"lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân", 
cuộc vận động đã kết hợp hài hòa giữa nghĩa 
VỤ Và quyền lợi của mỗi người dân. Công SỨC 
của dân đóng góp đã mang lại kết quả cụ thể 
cho đời sống của chính bản thân họ. Vì vậy, đã 
khơi dậy được tính tự giác, tinh thần làm chủ 
cuộc sông của mỗi người dân ở khu dân cư, tạo 
nên ý thức gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng. 

- Cuộc vận động đã đề cao truyện thống 
đạo lý tốt đẹp trong di sản văn hóa dân tộc, 
như: tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn 
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nhau, những truyền thống tốt đẹp có cội nguồn 
từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước... 
Truyền thống đó đã trở thành máu thịt người 
Việt Nam, nó đã đáp ứng đúng nguyện vọng 
thiết tha và chính đáng của nhân dân là xây 
dựng cuộc sống yên lành, văn minh tại cộng 
đồng dân cư. 

2. Cuộc vận động đã góp phần động viên 
các tầng lớp nhân dân ở cơ sở phần đấu thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - 
xã hội của địa phương, tham gia giải quyết 
những vấn đề bức xúc nhất và những yêu cầu 
thiết yếu nhất của cộng đồng dân cư. Mặt trận 
Tổ quốc các cấp, nhất là ở cơ sở và khu dân cư, 
đã phối hợp với các tổ chức thành viên như 
Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu 
Chiến binh, Hội Người cao tuôi, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh... đi sâu động 
viên nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, 
chuyển đối cơ cầu kinh tế, mở mang ngành 
nghề, giải quyết việc làm, thành lập các tổ 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đẩy 
nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giúp đỡ 
nhau về vốn, giống cây trồng, con vật nuôi, 
kinh nghiệm sản xuất... Qua đó, giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình 
có công với nước, những gia đình gặp rủi ro, 
hoạn nạn... 

Thực tiễn đã chứng tỏ cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư" đã góp phân tích Cực giải quyết những 
vấn đề bức xúc trong đời sống cộng đồng, trên 
cơ sở khai thác tiềm năng to lớn trong nhân 
dân và đã đạt những kết quả cụ thê về huy 
động nhân tài vật lực một cách nhanh chóng 
tại chỗ, còn thúc đây mạnh mẽ và rộng khắp 
các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" đối với các 
gia đình có công với nước, gia đình thương 
bình, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
những cán bộ lão thành cách mạng. Nhân dân 
đã tự nguyện tham gia các hoạt động từ thiện 
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nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân 
chiến tranh. _ Những hoạt động đó ngày càng 
trở thành nếp sống tự giác tốt đẹp của nhân 
dân ta, khơi dậy truyền thống "uống nước nhớ 
nguÔn”, "tương thân tương ái" trong” cộng 
đồng khu dân cư, vừa giúp nhau giải quyết khó 
khăn trong đời sống hằng. ngày, vừa có tác 
dụng đấu tranh chống lối sống cá nhân vị kỷ. 


Là một nội dung trọng tâm của cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư”, "Ngày vì người 
nghèo” - được phát động từ năm 2000 đã được 
toàn dân đồng tình và hưởng ứng rộng rãi. Đến 
nay, Quỹ “Vì người nghèo ” ở các cấp đã huy 
động được hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng 
hàng trăm ngàn ngôi nhà ở cho người nghèo. 
Khó có thể tổng kết hết được lợi ích vật chất 
và tinh thần của cuộc vận động trong cả nước. 
Đó là con số không nhỏ, góp phần tăng thêm 
nguôn lực cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho 
đời sống của nhân dân, thực hiện phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã góp 
phần làm lành mạnh môi trường xã hội, môi 
trường văn hóa giáo dục, quan hệ ứng xử lành 
mạnh giữa con người với nhau trong mỗi khu 
dân cư, trong từng gia đình. Từ khi có Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VIII về "Xây dựng 
và phát triên nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc ", cuộc vận động ngày 
càng được khăng định và đi vào chiều sâu. 
Những tệ nạn xã hội (rượu chè, cờ bạc, trộm 
cắp, mại dâm, ma túy...) ở cơ sở đã giảm đáng 
kể. Ở nhiều nơi, mâu thuẫn trong gia đình, 
trong khu dân cư được giải. quyết thông qua 
các hoạt động hòa giải. Nhiều khu dân cư đã 
xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đấu tranh chống 
mê tín, dị đoan, xây dựng nếp sống mới văn 
minh, tiến bộ. Nhiều phong trào mang tính 
nhân văn sâu sắc liên tục xuất hiện và phát huy 
tác dụng tốt ở nhiều địa phương, như: 


| 
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phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con 
cháu hiếu thảo, người lớn gương mẫu, trẻ em 
chăm ngoan”, phong trào "Xã hội học tập”... 

Những kết quả trên đây đã có tác dụng thiết 
thực, sâu sắc, góp phần nâng cao đời sông của 
nhân dân ở khu dân cư, nhất là mức sống, chất 
lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng 
được cài thiện. 

3. Cuộc vận động đã tạo tiền đề và điều 
kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp 
của nhân dân, góp phần thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng 
đồng dân cư tự quản. 

Với phương châm dựa vào nhân dân, cùng 
nhân dân bàn bạc, giải quyết những nhu cầu 
trong CuỘc sống của dân, cuộc vận động không 
áp đặt, làm thay, mà do nhân dân từng khu dân 
cư bàn bạc dân chủ và tự xây dựng những mục 
tiêu, chương trình kế hoạch xây dựng khu dân 
cư, tự nguyện đóng góp sức người, sức của cho 
việc thực hiện những kế hoạch cụ thể ở cơ sở. 
Từng nội dung của cuộc vận động đã gắn với 
việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, được 
nhân dân thảo luận và triển khai theo tỉnh thần 
"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 
Nhân dân thảo luận và xây dựng quy ƯỚC, 
hương ước, cam kết ở từng cộng đồng làng, xã 
và từng hộ gia định. Những quy ước, hương 
ước đó đã thể hiện tỉnh thần nội dung chính 
của cuộc vận động, và được xây dựng thành 
những quy định mang tính pháp lý của cơ sở, 
của cộng đồng dân cư. 

Ngày nay, dân chủ hóa đời sống xã hội và 
xây dựng mô hình khu dân cư tự quan là một 
yêu cầu khách quan, cũng là nguyện vọng của 
quân chúng nhân dân. Việc triển khai cuộc vận 
động trong 10 năm qua ở khu dân cư cho thấy, 
đây là một giải pháp có hiệu quả góp phần 
quan trọng phát huy quyên làm chủ trực tiếp 
của nhân dân ở cơ sở, nêu cao ý thức cộng 
đồng, tham gia xây dựng khu dân cư tự quản 
phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền. Bằng 
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phong trào hành động thiết thực mang lại lợi 
ích cụ thể cho đời sống hằng ngày CỦa người 
dân mà gây dựng quan hệ hòa hiểu trong tình 
làng nghĩa xóm, vừa tuyên truyền, vận động, 
vừa tạo dư luận xã hội, nên đã động viên ý 
thức cộng đồng và tinh thần làm chủ của mỗi 
người dân tại địa bàn sinh sống, góp phần đầu 
tranh, đấy lùi cách sống tiêu cực của một số 
người trong khu dân cư. Qua đó, hỗ trợ tích 
cực cho công tác tuyên truyền giáo dục của 
Đảng, công tác quản lý của chính quyền, làm 
cho diện mạo xã hội ở cơ sở được cải thiện, 
góp phần ôn định xã hội chung của cả nước. 

4. Cuộc vận động đã BÓp phân tích cực xây 
dựng tô chức đảng, bộ máy chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân, làm cho hệ 
thống chính trị ở cơ sở được củng cố. Thông 
qua cuộc vận động này, vị trí, vai trò và ảnh 
hưởng xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
được nâng cao thêm một bước; sự phối hợp 
hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp với các tổ chức thành viên, với chính 
quyên ngày càng chặt chẽ. Nội dung hoạt động 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, 
thị trấn, nhất là Ban Công tác Mặt trận vừa rõ 
nét hơn vừa phong phú, và cụ thê hơn, sự gắn 
bó giữa Mặt trận với các tâng lớp nhân dân ở 
khu dân cư ngày càng chặt chẽ. Đông đảo cán 
bộ, đẳng viên, cựu chiến binh, người có uy tin 
(già làng, trưởng tộc, các vị chức sắc tôn 
giáo v.v...) ở khu dân cư tích cực tham gia 
cuộc vận động. Nhiều nhân tố mới, đã được 
bôi dưỡng và trưởng thành từ trong các hoạt 
động của cuộc vận động, qua đó góp phần đào 
tạo, bồi dưỡng bô sung tăng cường cho đội ngũ 
cán bộ cơ sở. 

Thông qua chỉ đạo thực hiện cuộc vận 
động, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, nhất 
là các chi bộ và tô đảng ở khu dân cư, vai trò 
gương mẫu của đảng viên được phát huy, đồng 
thời tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân 
giám sát cán bộ, đảng viên, tăng thêm 
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mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Nhiều 
chi bộ coi việc lãnh đạo cuộc vận động là nội 
dung sinh hoạt chính của chi bộ hằng tháng, và 
xác định việc tham gia cuộc vận động là trách 
nhiệm của đẳng viên, là tiêu chí để đánh giá, 
phân loại chi bộ và đảng viên; là điều kiện để 
rèn luyện, giáo dục đảng viên; là một nội dung 
lớn trong phương hướng, nhiệm vụ mỗi nhiệm 
kỳ của đảng bộ, chỉ bộ. Thông qua thực hiện 
cuộc vận động, đội ngũ cân bộ của Đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 
ở cơ sở gắn bó với nhân dân hơn, hệ thống 
chính trị ở cơ sở được củng cố. 

Nhìn lại 10 năm thực hiện, có thể khẳng 
định kết quả lớn về nhiều mặt và ý nghĩa chính 
trị, xã hội sâu sắc của cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
đân cư". Từ đó cho thấy, chủ trương đề ra và 
chỉ đạo các cuộc vận động là đúng đắn, có sức 
sống bền bỉ trong lòng dân. Để tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động, trong thời gian tới, cần 
khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, 
yếu kém: 

- Kết quả đạt được chưa đều và chưa sâu, có 
lúc, có nơi chưa đạt những yêu cầu và nội dung 
đề ra. Nguyên nhân là do nhận thức và vai trò 
lãnh đạo của cấp ủy; sự chủ động, sáng tạo của 
tô chức Mặt trận ở cơ sở còn có những yếu 
kém, bất cập. Sự phân công phối hợp giữa Mặt 
trận, chính quyền và các đoàn thể nhân dân 
còn có mặt chưa hợp lý. Để Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư" tiếp tục phát triển rộng hơn, sâu 
hơn, thu hút quần chúng tham gia nhiệt tình, 
hiệu quả hơn, đòi hỏi sự chỉ đạo của Mặt trận 
các cấp phải thường xuyên mạnh mẽ hơn nữa; 
tiếp tục tổng kết rút kinh nghiệm, có sự 
phân công, phối hợp tốt hơn giữa Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền 
các cấp phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của 
mỗi tô chức và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho 
CƠ SỞ. 
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- Đội ngũ cán bộ Mặt trận chưa đáp ứng 
yêu cầu khi cuộc vận động triên khai ngày một 
sâu rộng. Bộ máy chuyên trách của Uy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuy có 
được kiện toàn một bước, song vẫn chưa đáp 
ứng kịp yêu cầu của phong trào nhân dân ngày 
càng rộng lớn. Nhiều vấn đề mới đặt ra cho 
từng nội dung của cuộc vận động chưa được 
chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời. Kinh nghiệm 
thực tế của từng địa phương rất phong phú, 
sinh động, song chưa được kịp thời tông kết, 
phổ biến để phát huy và nâng cao chất lượng 
các cuộc vận động. 

Những hạn chế trên đang đặt ra yêu cầu 
cao, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền các cấp 
quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp tố chức chỉ đạo tốt hơn cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư" trong thời gian tới. 

Từ thực tiễn thực hiện cuộc vận động, 
chúng ta càng nhận thức rõ hơn vai trò to lớn 
của khu dân cư trong việc triển khai phong 
trào thi đua yêu nước thông qua các phong 
trào, các cuộc vận động. Đó là nơi thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp | luật của Nhà nước trong cuộc sống; 
nơi trực tiếp giải quyết có hiệu quả nhất các 
vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày Ỡ 
cộng đồng dần cư. Xây dựng cuộc sông mới, 
đời sông văn hóa ở khu dân cư là nhiệm vụ 
quan trọng và lầu dài. Cuộc vận động có nội 
dung toàn diện, sâu sắc, hợp lòng dân, ý Đảng 
đã được khẳng định, cần tiếp tục được tố chức 
thực hiện có hiệu quả hơn. Đó là nhiệm vụ đặt 
ra cho cả hệ thống chính trị, trước hết đòi hỏi 
các cấp ủy nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp 
và toàn diện, các cơ quan quản lý nhà nước 
bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cuộc 
vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 
huy vai trò chủ trì, phối hợp, thống nhất hành 
động với các tô chức thành viên, động viên 
nhân dân tham gia thực hiện. C] 
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28-11-1620 - 25-11-2005 


NHỮNG CỔNG HIẾN BẤT DIỆT 
CỦA PH. ĂNG-GHEN ĐỔI VỚI 


PHONG TRÀO CÔNG NHÂN THÉ. 


ÁNH giá công lao của Ph.Ăng-ghen 
1E)“ VỚI phong trào đầu tranh cách mạng 

của giai câp công nhân thế giới, 
V.JI. Lê-nin viết: “Sau bạn ông là Các Mác, 
Ăng- ghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc 
nhât của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế 
giới văn minh. Từ ngày mà vận mệnh đã gắn 
liền Các Mác với Phri-đrích Ăng-gphen thì sự 
nghiệp suốt đời của hai người bạn ây trở thành 
sự nghiệp chung của họ. Cho nên muốn: hiệu 
Phri-đrích Áng-ghen đã làm gì cho giai cấp vô 
sản thì phải nhận TÕ ý nghĩa của học thuyệt và 
hoạt động của Mác đối với sự phát triên của 
phong trào công nhân hiện đại”0'), 

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ: XIX, mặc 
dù phong trào đâu tranh của giai cấp vô sản 
chống lại giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ, 
nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tự phát, 
chưa được tổ chức, chưa có mục tiêu rõ rệt, giai 
cấp công nhân chưa nhận thức được những lợi 
ích giai cấp cơ bản của mình. Nhu cầu cấp thiết 
của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
lúc đó là cần có một học thuyết lý luận cách 
mạng soi đường cho giai câp công nhân, giúp 
cho giai câp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch 
sử vĩ đại toàn thê giới của mình. 


Ph. Ảng- ghen đã cùng với C. Mác dày công 
nghiên cứu, kế thừa những tinh hoa tư tưởng của 
nên văn hóa nhân loại, xây dựng thành một học 
thuyết, một hệ thống lý luận khoa học —- chủ 
nghĩa xã hội khoa học, đồng thời thông qua hoạt 
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động trực tiếp trong phong trào đấu tranh cách 
mạng của giai cấp công nhân, đưa lý luận đó 
thâm nhập vào quân chúng cách mạng, biến lý 
luận thành lực lượng vật chất thúc đây sự phát 
triển của xã hội. 

Mặc dù Ph. Ăng-ghen rất khiêm tốn, luôn 
luôn tự nhận minh là cây đàn vi-ô-lông thứ hai 
bên cạnh Mác, luôn luôn khẳng định vai trò sáng 
lập hàng đầu là thuộc về C. Mác, nhưng chúng 
ta đều nhận thấy những đóng góp to lớn của 
Ph. Ăng-ghen trong việc hình thành và phát 
triên chủ nghĩa Mác. Chính Mác đã đánh giá 
Ph. Ăng-phen là một trong những đại biểu 
xuất sắc nhất của chủ nghĩa xã hội hiện đại. 
V.I. Lê-nin thì khẳng định rằng: “Không thể nào 
hiêu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ 
được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn 
bộ những tác phẩm của Ăng-ghen”0), 

Chủ nghĩa Mác là một hệ thống hoàn chỉnh, 
toàn vẹn và chặt chế bao gồm ba bộ phận cầu 
thành không thể tách rời: triết học mác-xít mà 
nội dung của nó là chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị 
học mà nền tảng là học thuyết giá trị thặng dư, 
và chủ nghĩa xã hội khoa học. 


* PGS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V.LLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t2, tr 3 

(2) V.LLê-nin: Sđở, t 26, tr 110 
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Nét nổi bật làm cho chủ nghĩa Mác có một 
sức hấp dẫn mạnh mẽ và khác biệt với tất cả các 
học thuyết xã hội khác là ở chỗ trong chủ nghĩa 
Mác có sự kết hợp mật thiết, hữu cơ giữa tính 
khoa học. và tính cách mạng, “lý luận này công 
khai tự đề ra cho mình nhiệm vụ phải vạch trần 
hết thảy mọi hình thức đối kháng và hình thức 
bóc lột. trong xã hội hiện đại, phải theo dõi sự 
diễn biến của các hình thức đó, phải chứng minh 
tính tạm thời của các hình thức đó, sự chuyển 
biến không thể tránh khỏi của các hình thức ấy 
thành các hình thức khác, và do đó giúp cho giai 
cấp vô sản kết liễu một cách hết sức nhanh 
chóng và dễ dàng mọi sự bóc lột” G). 

Ngay từ những tác phẩm lý luận đầu tiên về 
triết chọc cũng như về kinh tế chính trị học, 
Ph. Ăng-ghen đã chứng tỏ tầm cao trí tuệ khi 
phê phán tính phản động trong quan điểm triết 
học duy tâm của Se-linh; chỉ ra những mâu 
thuẫn trong hệ thống : triết học duy tâm của Hê- 
ghen, phân tích sâu sắc những mâu thuần nội tại 
của chủ nghĩa tư bản, chỉ ra tính tất yếu của sự 
ra đời chủ nghĩa xã hội với tính cách là kết quả 
của sự giải quyết những mâu thuẫn đó. 

Quan sát đời sống của giai cấp công nhân 
nước Anh, trong một loạt bài đăng trên tờ 
Rheinishe Zeitung (Nhật báo tính Ranh) tháng 
12-1842, Ph. Ẳng-ghen đã phân tích các quan hệ 
xã hội, quan hệ giai cầp trong xã hội lúc đó và 
chỉ ra mâu thuẫn giữa giai câp vô sản và giai cấp 
tư sản là mâu thuần cơ bản của chủ nghĩa tư bản. 
Trên cơ sở phân tích này, Ph. Ăng- ghen lần đầu 
tiên đã đưa ra tư tưởng về tính tất yếu của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính quốc tế của 
cuộc cách mạng này. 


Trong những tác phẩm viết chung với Mác 
cũng như trong những tác phâm của riêng mình, 
những luận điểm quan trọng nhất của triết học 
mác-xít đã được Ph. Áng-ghen trình bày một 
cách có hệ thống, đầy sức thuyết phục. Đông 
thời, Ph. Ăng-ghen cũng đã chỉ ra ý nghĩa lớn 
lao của triết học đối với hoạt động thực tiễn của 
Con người. 

“Gia đình thân thánh” là tác phẩm lý luận 
viết chung đầu tiên của Ph. Ăng-ghen và C. Mác 
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và là tác phẩm có vị trí quan trọng trong toàn bộ 
quá trình hình thành các quan điểm triết học và 
chính trị xã hội của học thuyết Mác. Trong tác 
phẩm này, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã đề ra 
những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, như vai trò quyết định của sản xuất vật 
chất đối với tiến trình phát triển của xã hội loài 
người, vai trò sáng tạo ra lịch sử của quần chúng 
nhân dân lao động. Cũng trong tác phẩm này, 
Ph. Ăng-ghen đã cùng với C. Mác một lần nữa 
khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới 
của giai cấp vô sản và chỉ ra rằng, chính địa vị 
của giai cấp vô sản trong xã hội tư sản hiện đại 
đã quy định vai trò, sứ mệnh đó. 

Tiếp tục phát triển những tư tưởng đã trình 
bày trong “Gia đình thần thánh”, ở tác phẩm 
Tệ tư tưởng Đức”, tắc phẩm viết chung thứ hai 
của Ph. Ăng-ghen và C. Mác, thế giới quan và 
phương pháp luận mới - quan điểm duy vật biện 
chứng về lịch sử đã được trình bày một cách đầy 
đủ, toàn diện và có hệ thống dưới hình thức phê 
phán những quan điểm triết học của phái 
Hê-ghen trẻ. Trên cơ sở quan niệm duy vật về 
lịch SỬ, Ph. Áng-ghen và C. Mác đã đặt ra những 
vấn đè về cách mạng vô sản, về những nét cơ 
bản của xã hội cộng sản tương lai. Mặc dù tác 
phâm “Hệ tư tưởng Đức” không được xuất bản 
khi C. Mác và Ăng-ghen còn sống, nhưng những 
kết luận khoa học được trình bày trong tác phẩm 
đó đã là cơ sở lý luận cho hoạt động thực tiễn 
cách mạng của bản thân hai ông. 

Phương châm phải xuất phát từ hoạt động 
thực tiễn, từ tông kết thực tiễn đê rút ra những 
kết luận lý luận khoa học đúng đắn, để phục vụ 
tốt hơn nữa cho hoạt động thực tiễn, đã được 
Ph. Ăng-ghen kiên trì áp dụng trong suốt cuộc 
đời hoạt động cách mạng của ông. Một trong 
những hoạt động thực tiễn cách mạng của 
Ph. Ăng-ghen là tiến hành cuộc đầu tranh thành 
lập chính đảng và tô chức cách mạng quốc tế 
của giai câp vô sản - một trong những điều kiện 
quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản. 


(3) V.I.Lê-mn: Sđở, t 1, tr 421 
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Chính trong cuộc đấu tranh này, Ph. Ăng-ghen 
đã có những cống hiến mang ý nghĩa to lớn cả về 
lý luận lẫn thực tiễn cho phong trào cách mạng 
của giai cấp công nhân. Có thể nói, những công 
hiến của Ph. Ăng-ghen chính là ở chỗ, trong 
vòng hơn 40 năm kể từ khi gặp C. Mác, Ph. 
Áng-ghen đã cùng với C. Mác xây dựng một học 
thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa xã hội 
khoa học; đã tổ chức giáo dục những đội ngũ 
tiên phong của giai cấp công nhân và sau khi C. 
Mác qua đời, Ph. Ăng-ghen đã tiếp tục đấu 
tranh, bảo vệ, củng cố và phát huy những thành 
tựu đã đạt được để đưa phong trào cách mạng 
của giai cấp công nhân ngày càng phát triên 
đi lên. 


Cuối tháng 1-1847, Ph. Ăng-ghen và C. Mác 
tham gia Liên đoàn những người chính nghĩa và 
cải tô Liên đoàn thành tổ chức tiên tiến của giai 
cấp vô sản. Ngày 2-6-1847, Đại hội đầu tiên của 
Liên đoàn những người chính nghĩa, được coi là 
Đại hội thành lập Liên đoàn những người cộng 
sản, tổ chức tại Luân-đôn. Nhờ sự tham gia tích 
cực của Ph. Ăng- ghen, Đại hội đã thông qua 
những nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đối với sự phát triển của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. Tại Đại hội này 
Ph. Áng-ghen đã đệ trình bản “Dự thảo câm 
nang về chủ nghĩa cộng sản” do ông khởi thảo 
với tính cách là bản dự thảo cương lĩnh của Liên 
đoàn. Để chuẩn bị cho Đại hội II của Liên đoàn 
những người cộng sản, Ph. Ăng-ghen được Ban 
Chấp hành giao cho nhiệm vụ chuẩn bị một dự 
thảo cương lĩnh khác. Bản dự thảo này có tên là 
“Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sân”, là 
sự kế tục và phát triển hơn nữa bản “Dự thảo 
cẩm nang vê chủ nghĩa cộng sản” đã được Đại 
hội lần thứ nhất của Liên đoàn những người cộng 
sản thông qua. 

Trong ngày khai mạc Đại hội lần thứ II 
của Liên đoàn những người cộng sản (ngày 
29-11-1847), Ph. cẢng- ghen đã đọc diễn văn tại 
cuộc mít tinh quốc tê của những người dân chủ 
kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Ba-lan năm 1830. 
Trong bài diễn văn này, Ph. Ăng-ghen đã chỉ ra 
cơ sở thực tiễn và luận chứng về mặt lý luận cho 
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khẩu hiệu của chủ nghĩa quốc tế vô sản, trở 
thành phương châm hành động của Liên đoàn: 
“Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”, đồng thời 
lần đầu tiên nêu ra tư tưởng mác-xít kiệt xuất về 
vấn đề dân tộc, về mối quan hệ giữa áp bức giai 
cấp với áp bức dân tộc: “Không một dân tộc nào 
có thể trở thành tự do trong khi còn tiếp tục áp 
bức những dân tộc khác”. Với sự chỉ đạo sát 
sao và sáng suốt của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, 
Đại hội đã kết thúc thắng lợi với việc thông qua 
bản Điều lệ, trong đó thể hiện toàn bộ những 
kế hoạch cải tổ Liên đoàn do C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen đề xướng. Đại hội đã trao cho 
C. Mác và Ph. Áng-ghen nhiệm vụ soạn thảo 
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với tính cách 
là cương lĩnh của Liên đoàn. Ph. Áng-ghen đã 
cùng với C. Mác hoàn thành nhiệm vụ này một 
cách xuất sắc. Với cương lĩnh này, Liên đoàn 
những người cộng sản đã công khai tuyên bố 
những nguyên lý lý luận của mình và hoạt động 
công khai trên vũ đài chính trị với tính cách là 
Đảng Cộng sản, tổ chức tiên phong của giai cấp 
công nhân. 

Đánh giá ý nghĩa “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” đối với phong trào cách mạng của 
giai cấp công nhân, V.I. Lê nin viết: “Cuốn sách 
nhỏ â ây có giá trị bằng hàng bộ sách: tinh thần 
Của nó, đến bây giờ, vân cổ vũ và thúc đây toàn 
thê giai cấp vô sản có tô chức và đang chiến đấu 
của thế giới văn minh”). Dưới ánh sáng tư 
tưởng “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và sự 
chỉ đạo sát sao của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, từ 
sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân 
Đức, Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Đức, 
đẳng vô sản đầu tiên được tổ chức trên quy mô 
cả nước và, về cơ bản, đứng trên lập trường của 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, đã được thành lập 
vào tháng 8-1869. Sự kiện này đánh dấu một 
bước phát triển hết sức quan trọng của phong 
trào công nhân Đức nói riêng và phong trào công 
nhân quốc tế nói chung. 


(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quôc gia, Hà Nội, 1995, t4, tr 528 
(Š) V.LLê-nin: Sđởd, t 2, tr 10 
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Cống hiến của Ph. Ăng-ghen đối với phong 
trào công nhân quốc tế còn được thể hiện một 
cách sinh động thông qua hoạt động của Quốc 
tế I và hoạt động của Ph. Ăng-ghen trong phong 
trào công nhân quốc tế cho đến tận cuỗi đời. 
Trong thời gian 10 năm tôn tại của Quốc tế I, 
giai câp công nhân các nước châu Âu và châu 
Mỹ đã đoàn kết ngày càng chặt chế hơn dưới 
ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Sự kết 
hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào 
công nhân đã trở thành hiện thực. Tính tự giác 
của phong trào công nhân ngày càng thể hiện rõ 
rệt hơn, giai cấp công nhân trong cuộc đầu tranh 
đã nhận thức được những mục tiêu của cuộc đầu 
tranh và đã tìm được những phương pháp đấu 
tranh thích hợp có hiệu quả. 


Sau khi Quốc tế I ngừng h‹ hoạt động, rồi Quốc 
tế II ra đời, vân đề thông nhất phong trào công 
nhân quốc tế, đặc biệt là sự thống nhất tư tưởng 
của phong trào đã được Ph. Ăng- ghen hết sức 
quan tâm. . Ông đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ, 
kiên quyết chông những khuynh hướng tư tưởng 
cản trở phong trào công nhân, nhất là đấu tranh 
chống chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa vô chính 
phủ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chủ 
nghĩa Mác trong phong trào công nhân. 

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác với tính 
cách là cơ sở nền tảng tư tưởng, lý luận của 
phong trào công nhân luôn được Ph. Ảng-ghen 
đặt lên hàng đầu. “Chống Đuy-nnh ” là một 
trong những tác phẩm lý luận của Ph. Ăng-ghen 
viết để đập tan những quan điểm lý luận phi 
mác-xít đang truyền bá trong Đảng Công nhân 
dân chủ - xã hội Đức vào cuồi những năm 80 của 
thế kỷ XIX. Trong “Chống Đuy-rinh`, Ph. Ăng- 
ghen đã trình bày đầy đủ, toàn vẹn, có hệ thống 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác. 
Nhờ đó, giai câp công nhân đã có thê tiếp thu, 
thấm nhuân chủ nghĩa Mác với tính cách là một 
thế giới quan hoàn chỉnh, bao quát cả triết học, 
kinh tế - chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa 
học, chiến lược và sách lược đâu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản. Có thể nói, tác phẩm 

“Chông Đuy-rinh ” là một cuốn bách khoa toàn 
thư vê các tri thức mác-xít đối với phong trào 
công nhân quốc tế. 
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Sau khi Mác qua đời, Ph. Áng-ghen đã tập 
trung sức lực và trí tuệ tiếp tục sự nghiệp tô chức, 
giác ngộ giai cấp công nhân, tiếp tục sự nghiệp 
bảo vệ, phát triền chủ nghĩa Mác. Một trong 
những công hiến to lớn, bất diệt của Fh. Ăng- 
ghen trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển chủ 
nghĩa Mác đó là Ph. Áng- ghen đã đảm đương 
một khối lượng công việc vô cùng nặng nề, khó 
khăn để chính lý, biên tập và cho xuất bản 
quyền II, quyển II bộ “Tư bản” - tác phẩm 
kinh tế - chính trị học vĩ đại nhất của thế kỷ 
chúng ta. Bằng công trình này “Áng-phen đã 
dựng cho người bạn thiên tài của ông một đài kỷ 
niệm trang nghiêm trên đó Áng-ghen cũng 
không ngờ là đã khắc luôn cả tên mình bằng 
những chữ không bao giờ phai mờ được”), 

Cũng trong thời kỳ này, Ph. Ảng-ghen đã 
viết và cho xuất bản tác phẩm “Nguôn sốc 
của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà 
nước”— “một trong những tác phẩm chủ yếu của 
chủ nghĩa xã hội hiện đạiG) và tác phẩm 
'Lut-vích Phoi~ơ-bắc và sự cáo chung: của triết 
học cô điền Đức” cùng một loạt tác phẩm khác, 
có giá trị về mặt lý luận, khẳng định tính đúng 
đắn, khoa học và cách mạng của những nguyên 
lý trong học thuyết chủ nghĩa Mác. Sau đó, 
Ph. Áng-ghen đã tích cực tìm mọi cách để phổ 
biến rộng rãi tác phẩm “Tư bản” cũng như 
những tác phẩm mác-xít khác trong giải cấp 
công nhân, nâng cao trình độ giác ngộ của giai 
cầp công nhân, nâng cao tính tự giác của phong 
trào công nhân. 

Chính vì thế, có thể nói răng, công lao của 
Ph. Ăng-ghen đối với giai cấp công nhân chính 
là ở chỗ đã cùng với C. Mác, bằng hoạt động lý 
luận và thực tiễn đã “dạy cho công nhân tự nhận 
thức được mình và có ý thức về mình, và đã đem 
khoa học thay thế cho mộng tưởng”), 

Những cống hiến vĩ đại của Ph. Ăng-ghen 
đối với phong trào công nhân quốc tế đời đời 
bất diệt. Cì 


(6) V.I.Lê-nin: Sđd, t 2, tr 12 
(7) V.LLê-nin: Sđd, t 39, tr 78 
(8) V.I.Lê-nin: Sđd, t 2, tr Š 
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ÙNG với C.Mác, 
Ph. Ăng-ghen đã có 
đóng góp to lớn trong 
quan niệm duy vật lịch SỬ VỀ 
môi quan hệ giữa vật chất và ý 
thức, giữa tư duy và tôn tại, 
giữa tư tưởng và kinh tế... 
cũng như giữa tồn tại xã hội 
và ý thức xã hội nói chung. 
Về mối quan hệ giữa vật 
chất và ý thức, giữa tư tưởng 
và kinh tế, C. Mác đã đưa ra nhiều luận điểm 
rất đúng đắn và khoa học, trong đó có luận 
điểm nổi tiếng: "Phương thức sản xuất đời 
sống vật chất quyết định các quá trình sinh 
hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. 
Không phải ý thức của con người quyết định 
tôn tại của họ; trái lại, tồn tại xã hội của họ 
quyết định ý thức của họ". Thế nhưng, sau 
khi C. Mác qua đời, kẻ thù của chủ nghĩa Mác 
thường xuyên tạc rằng, chủ nghĩa Mác chỉ 
đề cao tính quyết định của vật chất, kinh tế 
mà coi nhẹ vai trò của ý thức, tư tưởng. 
Ph. Ăng-ghen đã đấu tranh chống lại quan 
điểm sai trái nói trên và bảo vệ, phát triển sáng 
tạo quan điêm của C. Mác về mối quan hệ biện 
chứng giữa vật chất, kinh tế và ý thức, tư 
tưởng. Ph. Ăng-ghen cho rằng, khi đấu tranh 
với chủ nghĩa duy tâm, C. Mác buộc phải nhắn 
mạnh tính quyết định của vật chất, kinh tế đối 
với ý thức, tư tưởng, song điều đó không có 
nghĩa là hạ thấp vai trò của ý thức, tư tưởng. 
Ph. Ăng-ghen cho rằng, cả chủ nghĩa duy 
vật lẫn chủ nghĩa duy tâm trước C.Mác, dù ở 
góc độ này hay góc độ khác, đều tuyệt đối hóa 
mặt này hay mặt kia của mối quan hệ giữa vật 
chất, kinh tế và ý thức, tư tưởng. Trong khi đề 
cao tính độc lập, sáng tạo của ý thức, tư tướng, 
chủ nghĩa duy tâm cố tình quên rằng, tính độc 
lập của ý thức, tư tưởng chi có ý nghĩa tương 
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Qzan điểm cửa Fñ, ns-ghen 
vì tính đậc Ép (t::enz đãi), 
(1.1 S229 (g9 cử3 ý t-7?, t trong 


PHÙNG ĐÔNG 


đối chứ không có ý nghĩa tuyệt đối”, và tính 
sáng tạo của nó không phải chỉ là sự tưởng 
tượng thuần túy, tách khỏi đời sống vật chất - 
kinh tế. Còn chủ nghĩa duy vật, do quá đề cao 
tính quyết định của vật chất, kinh tế mà không 
thấy được tính độc lập, sáng tạo của ý thức, tư 
tưởng, cũng như sự tác động trở lại của nó đối 
với đời sống vật chất - kinh tế. 

Để hiểu rõ nguồn gốc, bản chất của tính 
độc lập, sáng tạo của ý thức, tư tướng, chúng 
ta hãy tìm hiểu quan điểm của Ph.Ăng-ghen về 
nguyên nhân dẫn đến tính độc lập, sáng tạo 
của ý thức, tư tướng. 

Ï — Sự phân công lao động xã hội là nguyên 
nhân đầu tiên và chủ yếu dẫn đến tính độc lập, 
sáng tạo của ý thức, tư tưởng. Theo quan điểm 
của chủ nghĩa duy vật lịch sử, sự phân công 
lao động xã hội của loài người là cả một quá 
trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp. 
Trong buôi sơ khai của lịch sử, sự phân công 
lao động xã hội chỉ diễn ra ở phạm vi lao động 
vật chất (lao động chân tay): giữa săn bắn và 
hái lượm, giữa chăn nuôi và trồng trọt... Đến 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1993, t 13, tr 15 

* Trong bài viết này, khi viết về tính độc lập của ý thức, 
tư tưởng, chúng tôi dùng với nghĩa tính độc lập tương đối 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 


(hân kụ niệm f§5 năm 


một giai đoạn phát triển lịch sử nào đó, sự 
phân công lao động xã hội được chia thành lao 
động vật chất và lao động tinh thần (lao động 
chân tay và lao động trí óc), lao động chấp 
hành và lao động quản lý... Càng về sau, sự 
phân công lao động xã hội càng diễn ra sâu 
sắc, và lao động tỉnh thần dần dần trở thành 
một lĩnh vực độc lập, dường như tách khói lĩnh 
vực lao động vật chất. Nhờ đó, những sản 
phẩm của lao động tỉnh thần như ý thức, tư 
tưởng, lý luận, lý thuyết, quan điểm, quan 
niệm ... ngày càng có tính độc lập, sảng tạo. 
Trong "Hệ tư tưởng Đức" (tác phẩm viết 
chung của C.Mác và Ph.Ăng- ghen), chúng ta 
thấy có đoạn phân tích khá sâu sắc về phân 
công lao động xã hội là nguyên nhân dẫn đến 
tính độc lập, sáng tạo của ý thức, tư tưởng: 
"Phân công lao động chỉ trở thành sự phân 
công lao động thực sự từ khi xuất hiện sự phân 
chia thành lao động vật chất và lao động tinh 
thần. Bắt đầu từ lúc đó, ý thức có thể thực sự 
tưởng tượng rằng nó là một cái gì khác chứ 
không phải là ý thức về thực tiễn hiện có, rằng 
nó có thể thực sự đại biểu cho cái gì đó mà 
không đại biểu cho một cái gì hiện thực cả; 
bắt đầu từ lúc đó, ý thức có khả năng tự giải 
thoát khỏi thế giới và chuyên sang xây dựng 
lý luận "thuần túy", thần học, triết học, đạo 
đức, v.v.) 

2 - Sự phân chia xã hội thành giai cấp và sự 
xuất hiện nhà nước cũng là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tính độc lập, 
sáng tạo của M thức, tư tưởng. Vì lợi ích giai 
cầp mà giai câp thống trị sắn sàng áp đặt ý chí 
và nguyện vọng của mình vào hoạt động nhận 
thức cũng như hoạt động tinh thân nói chung. 
Tình trạng đó đã làm cho ý thức - tư tưởng xã 
hội ít nhiều mang tính chất chủ quan, không 
phản ánh đúng đời sống vật chất - kinh tế. 
Điều này được thể hiện rõ nhất trong hệ tư 
tưởng chính trị của giai cấp thống trị, trước hết 
là trong tư tưởng pháp luật. Ph. Ăng-ghen viết: 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 


/ tình (k. cằng-gk:n... 
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"Trong một nhà nước hiện đại, pháp luật 
không chỉ phải phù hợp với tình hình kinh tê 


chung,... mà còn phải là sự biểu hiện hài hòa 
bên trong,... Mà đê đạt được điều này, người ta 


vi phạm ngày càng nhiều tính chính xác của 
việc phản ánh các quan hệ kinh tế. Và điều này 
xảy ra càng thường xuyên khi càng hiếm có 
trường hợp một bộ luật biểu hiện rõ rệt, không 
giảm nhẹ, không xuyên tạc sự thống trị của 
một giai cấp..."0), 

3 — Trình độ và đặc điểm nhận thức của con 
người là nguyên nhân không kém phân quan 
trọng dẫn đến tính độc lập, sáng tạo của ý thức, 
tư tưởng. Ph. Ảng-ghen cho rằng, trong buổi 
bình minh của lịch sử, do trình độ nhận thức 
thấp kém, con người đã có những quan niệm, 
tư tưởng sai lầm VỆ SỰ cấu tạo của thân thể họ, 
về thiên nhiên, về những lực lượng bí ẩn... 
Trong quá trình phát triển của nhận thức, 
những quan niệm, tư tưởng sai lầm đó được gạt 
bỏ dần dần, nhưng không phải vì thế mà chúng 
không còn gây ảnh hưởng đến những giai đoạn 
nhận thức tiếp theo. Đôi khi, trên cơ sở những 
quan niệm, tư tưởng sai lầm cũ, người ta lại tạo 
ra những quan niệm, tư tưởng sai lầm mới. 
Ph. Ăng-ghen còn cho rằng, một đặc điểm nôi 
bật của nhận thức là, bằng sự hình dung, trí 
tưởng tượng, hoặc bằng những kinh nghiệm, 
chất liệu tư tưởng đã tích lũy được của bản 
thân và của xã hội, người ta có thê xây dựng 
nên những tư tướng, quan niệm, khái niệm có 
tính chất thuần túy và tách rời hiện thực. Chính 
điều đó đã tạo cho người ta một ảo tưởng rằng, 
những tư tưởng, quan niệm, khái niệm là sản 
phẩm thuần túy của con TREƯỜI, là SỰ "tự ý 
thức" của con người. Ph. Ăng-ghen viết: "Hệ 
tư tưởng là một quá trình tư tưởng do người 
được gọi là nhà tư tướng tiến hành, mặc dù tiến 
hanh một cách có ý thức, nhưng là một cách có 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớd., t 3, tr 45 
(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở. t 37, tr 679 
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ý thức sai lầm... Vì vấn đề là quá trình tư duy 
nên nhà tư tưởng cũng rút ra cả nội dung lẫn 
hình thức của nó từ sự tư duy thuần túy - hoặc 
là từ sự tư duy của chính ông ta, hoặc là từ sự 
tư duy của những người đi trước ông ta”6', 

Theo Ph. Ăng-ghen, xét đến cùng, tính độc 
lập, sáng tạo của ý ý thức, tư tưởng chắng qua 
chỉ là vẻ "bề ngoài". Ngay cả những ảo tưởng 
của con người cũng là sự thăng hoa tất yếu của 
đời sống vật chất. Bởi vậy, trong "Lút-vích 
Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ 
điển Đức", khi nói về mối quan hệ giữa triết 
học và tôn giáo với đời sống hiện thực, 
Ph. Ăng-ghen viết: "Những hệ tư tưởng cao 
hơn nữa, nghĩa là ở cách xa cơ sở vật chất, 
kinh tế của chúng hơn, đều mang hình thức 
triết học và tôn giáo. Ở đây, mối quan hệ giữa 
các quan niệm với các điều kiện tồn tại vật 
chất của chúng ngày càng trở nên phức tạp và 
ngày càng bị làm lu mờ đi bởi những khâu 
trung gian. Song dù sao mối quan hệ đó vẫn 
tồn tại ©), 

Như vậy, theo Ph. Ẳng-ghen, tính độc lập, 
sáng tạo của ý thức, tư tưởng chỉ có ý nghĩa 
tương đối. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, 
ý thức, tư tưởng cũng đều là sự phản ánh của 
đời sống vật chất - kinh tế, dù đó là sự phản 
ánh trực tiếp hay gián tiếp. 

Tuy nhiên, ý thức, tư tưởng không phải là 
kết quả của một sự phản ánh thụ động, máy 
móc và không phải bao giờ cũng chịu sự chỉ 
phối hoàn toàn của đời sống vật chất - kinh tế. 
Ngoài tính chân thực, khách quan, nó còn bao 
hàm cả tính độc lập, sáng tạo, mềm dẻo, và do 
đó, nó không thể không có ảnh hưởng tích cực 
đến đời sống vật chất - kinh tế. Thậm chí, 
trong những thời điểm nhất định, nó có thể 
đóng vai trò quyết định đối với đời sống vật 
chất - kinh tế, cũng như đối với sự phát triển 
của xã hội nói chung. Ph. Ăng-ghen viết: 
"... theo quan điểm duy vật về lịch sử, nhân tố 
quyết định trong quá trình lịch sử xét đến cùng 
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là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện 
thực... Tình hình kinh tế là cơ sở hạ tầng, 
nhưng các yếu tố khác nhau của kiến trúc 
thượng tầng..., các học thuyết chính trị, pháp 
lý, triết học, các quan điểm tôn giáo... cũng có 
ảnh hưởng đến quá trình cuộc đấu tranh lịch sử 
và trong nhiều trường hợp chiếm ưu thế trong 
việc quyết Xà hình thức của cuộc đâu tranh 
Ấy"), 

Ph. Ăng-ghen cho rằng, do có tính độc lập 
tương đối mà ý thức, tư tưởng có thể có nội 
dung tiến bộ, vượt trước, song cũng có thể có 
nội dung bảo thủ, lạc hậu. Điều đó phụ thuộc 
vào việc nhà tư tưởng đứng ở lập trường giai 
cấp nào và đã tiếp thu, kế thừa những chất liệu 
tư tưởng của quá khứ ở mức độ như thế nào. 
Tôn giáo là lĩnh vực tư tưởng bảo thủ nhất, bởi 
nó phụ thuộc nhiều vào "chất liệu truyền 
thống"), Ph. Ăng-ghen khẳng định, những tư 
tướng, quan niệm bảo thủ, sai lệch thường tác 
động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, thậm 
chí là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển 
kinh tế. 

Theo Ph. Ăng-ghen, sự tác động trở lại của 
ý thức, tư tưởng, nhất là của ý thức, tư tưởng 
pháp luật, đối với sự phát triển kinh tế cũng 
giống như sự tác động trở lại của quyền lực 
nhà nước đối với sự phát triển kinh tế. Sự tác 
động đó có thể có ba loại: "Nó có thể tác động 
cùng hướng - khi ấy sự phát triển diễn ra 
nhanh hơn; nó có thể tác động ngược lại sự 
phát triển kinh tế..., hoặc là nó có thể cần trở 
sự phát triển kinh tế ở những hướng nào đó và 
thúc đấy sự phát triển ở những hướng khác"®), 

Ph. Ăng-ghen còn cho rằng, do có tính độc 
lập tương đối mà giữa các yếu tố, hình thái của 


(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Ssđd, t 39, tr 132 
(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớở, t 21, tr 444 
(6) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớd, t 37, tr 641 - 642 
(7) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sơd, t 21, tr 449 
(8) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t 37, tr 678 
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ý thức - tư tướng xã hội (ý thức, tư tưởng chính 
trị, pháp luật, đạo đức; văn học, nghệ thuật...) 
thường có sự tác động qua lại. Sự tác động này 
không chỉ dựa trên cơ sở tính tất yếu kinh tế 
mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. 


* * 
* 


Có thể nói, chỉ khi nào chúng ta tuân thủ và 
vận dụng đúng nguyên lý về tính độc lập, sáng 
tạo của ý thức, tư tưởng thì khi đó chúng ta 
mới không mắc phải bệnh bảo thủ, giáo điều 
và bệnh chủ quan, duy ý chí. 

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nhờ có 
sự vận dụng đúng đắn nguyên lý về tính độc 
lập, sáng tạo của ý thức, tư tưởng mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân 
ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Điều đó thể hiện rõ nhất trong việc giành 
thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mặc dù đời sống vật 
chất - kinh tế của đất nước ta thấp hơn nhiều 
lần so với đời sống vật chất - kinh tế của các 
nước đó, nhưng Đảng ta đã biết khơi dậy tính 
độc lập, tự chủ, sáng tạo trong M thức, tư tướng, 
tình cảm, nguyện vọng của mỗi người dân. Sự 
khơi dậy đó đã tạo nên ý chí sắt đá, quyết 
chiến quyết thắng, tạo nên sự đoàn kết, triệu 
người như một, và do đó, tạo nên sức mạnh vô 
địch. 

Tất nhiên, thắng lợi của hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ còn 
bắt nguồn từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của 
Đảng ta. Nói một cách khái quát, đường lối, 
chủ trương kháng chiến của Đảng ta không chỉ 
phản ánh đúng mà điều quan trọng hơn, còn 
phân ánh sáng tạo, vượt trước hiện thực khách 
quan. Song, sự phân ánh sáng tạo, vượt trước 
đó không phải là sự phản ánh mang tính chủ 
quan, duy ý chí, tách khỏi đời sống hiện thực, 
mà là sự phản ánh thể hiện ở tài phân tích, nắm 
bắt được trước tình hình, xu thế vận động của 
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thời cuộc, của hiện thực khách quan. Ở đây, 
Đảng ta đã rất sáng suốt khi dự đoán được 
răng, đường lối, phương châm kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, dựa vào sức minh là chính, 
kết hợp ba thứ quân, kết hợp đấu tranh chính 
trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp các mũi giáp 
công, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại... trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp cũng như chống đề quốc 
Mỹ sẽ làm cho tương quan lực lượng giữa ta và 
địch thay đối. Cụ thể, chiến tranh càng kéo 
đài, địch càng sa lây, suy yếu và càng đánh 
càng yếu; còn ta, càng có điều kiện phát triển 
kinh tế, chính trị, củng cố lực lượng, rút kinh 
nghiệm về cách đánh và do đó, càng đánh 
càng mạnh... 

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta 
cũng hiểu đúng và vận dụng đúng nguyên lý 
về tính độc lập, sáng tạo của ý thức, tư tưởng. 
Trong một thời gian khá dài, kể từ sau thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự nhận 
thức cũng như tư tưởng, quan niệm của chúng 
ta về chủ nghĩa xã hội chưa phù hợp và chưa 
theo kịp sự vận động, biến đối của thực tiễn 
đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Điều 
này đã được Đảng ta thắng thắn thừa nhận tại 
Đại hội VI (1986): "Nhiều năm nay, trong 
nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội có 
nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là những quan 
niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, về phân phối, 
lưu thông, v.v." Rõ ràng, ở đây chúng ta 
chưa vươn tới tính chân thực, khách quan và 
tính năng động, sáng tạo của ý thức, tư tưởng. 
Để tư tưởng, quan niệm của chúng ta phản ánh 
chân thực, sinh động, sáng tạo thực tiễn xây 
dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đòi hỏi chúng ta phải "luôn luôn 


(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 125 
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xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động 
theo quy luật khách quan"d0, nhìn thắng vào 
sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, 
và điều quan trọng là phải đôi mới, trước hết là 
đổi mới tư duy. Đó cũng chính là sự tôn trọng 
và tuân theo nguyên lý về tính bị quyết định 
bởi đời sống vật chất - kinh tế và tính độc lập, 
sáng tạo của ý thức, tư tưởng trong đối mới tư 
duy, đối mới quan niệm, nhận thức. 

Như vậy, xét trong mối quan hệ biện chứng 
giữa vật chất, kinh tế và ý thức, tư tưởng, đối 
mới tư duy, nhất là đối mới tư duy kinh tế, thực 
chất là làm cho chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
ngày càng có tính khả thi hơn, sát đúng hơn 
đối với sự vận động, phát triên của đời sống 
vật chất - kinh tế. Và, điều quan trọng hơn, 
làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng 
giữ vai trò chủ động, sáng tạo trong việc định 
hướng, vạch đường "đi tắt, đón đầu" cho sự 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Những thành tựu của gần 20 năm đôi mới 
đất nước đã chứng tỏ rằng, đường lối đổi mới 
của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, như 
Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12, 
khóa IX, về mặt nhận thức, chúng ta chưa hình 
thành được một khung lý luận về thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chưa xác định rõ và tạo được sự nhất trí cao về 
những đặc trưng của nền kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt là về tính định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Các bước đi của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa được làm 
rõ. Nhận thức về nèn kinh tế độc lập, tự chủ 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh 
tế quốc tế cũng còn khác nhau. 

Xuất phát từ nguyên lý tính độc lập, sáng 
tạo của ý thức, tư tưởng, chúng ta có thể thấy, 
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để góp phần đây mạnh sự nghiệp đôi mới cũng 
như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, cần đôi mới nhận thức, tư duy và 
công tác tư tướng, lý luận theo hướng: Thứ 
nhất, tiếp tục đấy mạnh đối mới tư duy lý luận, 
nhất là tư duy chính trị, pháp luật và kinh tế 
nhằm sớm xây dựng một khung lý luận vững 
chắc về thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, tăng cường công tác 
nghiên cứu lý luận và tông kết thực tiễn đổi 
mới đất nước, gắn với nghiên cứu, học tập 
kinh nghiệm nước ngoài trong phát triên 
kinh tế - xã hội, nhằm làm sáng tỏ hơn nữa con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội và các bước đi 
của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta. Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục chính trị - tư tưởng, pháp luật, 
đạo đức - lối sống cho cán bộ, đảng viên và 
toàn thể nhân dân, gắn với việc đây mạnh công 
tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, 
nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao về 
ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn đân; 
làm thất bại chiến tranh tâm lý và chiến lược 
"điễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, 
phản động. Thứ tư, mở rộng dân chủ, phát huy 
tự do tư tưởng trong nghiên cứu khoa học, 
lý luận; đồng thời, động viên, khuyến khích 
kịp thời, thỏa đáng đối với những cá nhân có 
cống hiến xuất sắc về khoa học, lý luận. 

Thứ năm, tăng cường giao lưu, hợp tác văn 
hóa và khoa học, kỹ thuật - công nghệ trên 
cơ sở tiếp thu có chọn lọc và bảo đảm an ninh 
quốc gia. Thứ sáu, tiếp tục đây mạnh việc 
bảo tồn, khai thác, kế thừa những di sản, giá trị 
văn hóa tính thần của dân tộc; gắn việc 
khai thác, kế thừa đó với công tác tuyên 
truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào 
dân tộc và đạo đức - lối sống lành mạnh trong 
nhân dân. 


(10) Văn kiện đã dân, tr 30 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 


NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


QUAN Đ:ÊM CỦA I:Ô ClÍ K21 VỀ XÂY Eÿ;:3 
RHÀ RUỚC PHÁP QUYÊN XÃ liội C¡:Ủ K6i:lA 
CỦA NHÂN DÂN, D0 NHÂN DÂN VÀ VÌ H?!ÂN DÂN 


Ư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 

dân là một hệ thống các quan điểm lý 
luận về bản chất, chức năng, cơ chế hoạt 
động, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán 
bộ công chức nhà nước; trong đó, quan niệm 
về nhà nước pháp quyền là một tư tưởng nhất 
quán, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và có giá 
trị lâu bền. Trong di sản lý luận của mình, 
Hồ Chí Minh đã có lần chính thức sử dụng 
thuật ngữ "chế độ pháp trị. Tiếp xúc với nên 
văn minh Âu - Mỹ, nhất là kinh nghiệm tổ 
chức, điều hành đời sống xã hội, Hồ Chí Minh 
cho răng, quản lý xã hội bằng pháp luật là dân 
chủ, tiến bộ và có tính chất phổ biến đối với 
các xã hội hiện đại. 

Nhận thức được tầm quan trọng của luật 
pháp, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đề cập đến 
vai trò của chúng trong điều hành và quản lý 
xã hội. Năm 1919, tám yêu sách của nhân dân 
An Nam gửi tới Hội nghị Véc- xây đã có 
4 điểm liên quan đến vấn đề pháp quyền, còn 
lại liên quan đến công lý và quyền con người. 


Sau này, bản Yêu sách của nhân dân 
An Nam được Hồ Chí Minh chuyển thành 
"Việt Nam yêu cầu ca", trong đó yêu cầu thứ 
bay là: 
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"Bảy xin hiến pháp ban hành, 

Trăm điều phải có thần linh pháp quyền") 

"Trăm điều" là một đại lượng được sử 
dụng theo cách ấn dụ để đề cập một cái 
chung, bao quát. Còn "thần linh pháp quyền" 
là một cách nói theo ngôn ngữ ngày nay, là ý 
thức, tinh thần pháp luật phải chi phối, chỉ đạo 
mọi hành vi, hoạt động của bộ máy, cơ quan 
nhà nước; môi trường pháp lý phải bao trùm 
mọi mặt, mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là 
tư tưởng rất đặc sắc của Hồ Chí Minh, phản 
ánh nội dung cốt lõi của Nhà nước dân chủ 
mới - Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. 
Đồng thời, đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt 
trong hoạt động quản lý nhà nước của Người. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1945, 
Hồ Chí Minh đề ra một trong sáu nhiệm vụ 
cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa là: Chúng ta phải có một hiến pháp 
dân chủ. Cùng với chủ trương xây dựng Hiến 
pháp, ngày 10-10-1945, Hồ Chí Minh đã ký 
Sắc lệnh SL/⁄47 cho phép sử dụng một số điều 


*® PGS, T5, Ủy viên Trung ương Đăng, Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 1, tr 438 
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khoản của pháp luật cũ để điều chỉnh các quan 
hệ dân sự. Trong nhận thức của Hồ Chí Minh, 
pháp luật của các chế độ xã hội có những giá 
trị nhân bản chung mà chúng ta có thể kế thừa, 
phát triển. Ở đây, Hồ Chí Minh đã nhìn nhận 
pháp luật trong chiều sâu văn hóa của nó. 

Sau năm 1954, khi miền Bắc bước vào thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều quy 
định trong Hiến pháp năm 1946 không còn 
phù hợp, Hồ Chí Minh đã chủ trương sửa đổi 
và ban hành Hiến pháp mới - Hiến pháp 
năm 1959. Trong tư duy Hồ Chí Minh, một 
khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đối thì pháp 
luật, nhất là đạo luật "gốc" - Hiến pháp, cũng 
phải thay đối để bảo đảm khả năng điều chỉnh 
hợp lý các quan hệ xã hội đã phát sinh và 
định hình. 

Ngoài hai bản Hiến pháp, từ năm 1945 đến 
1969, Hồ Chí Minh còn chỉ đạo soạn thảo, ký 
quyết định công bố 16 đạo luật và 1.300 văn 
bản dưới luật. Khối lượng văn bản luật đó 
luôn thể hiện rõ việc đề cao tính nhân đạo và 
nhân văn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp 
của nhà nước mà nhân dân là chủ và do nhân 
dân làm chủ. 

Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Pháp luật 
của ta là pháp luật dân chủ, phải nghiêm minh 
và phát huy hiệu lực thực tế. Nhà nước ta cũng 
sử dụng pháp luật để quản lý xã hội. Song 
pháp luật của ta đã có sự thay đôi về chất, 
mang bản chất của giai cấp công nhân, là một 
loại hình pháp luật kiểu mới, pháp luật thật sự 
dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ 
rộng rãi cho nhân dân lao động. Tuy nhiên, 
pháp luật dân chủ ở Hồ Chí Minh cũng được 
xem xét trong các mối quan hệ hết sức đặc 
trưng: 

- Trong quan niệm về thực chất của dân 
chủ: "Không nên hiểu lầm dân chủ. Khi chưa 
quyết định thì tha hồ bàn cãi. Nhưng khi đã 
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quyết định rồi thì không được bàn cãi nữa, có 
bàn cãi cũng chỉ là để bàn cách thi hành cho 
được, cho nhanh, không phải để đề nghị 
không thực hiện. Phải cấm chỉ những hành 
động tự do quá trớn ấy" 2), 

- Trong việc xác định rõ giới hạn của các 
quyền tự do cá nhân, Người nói: Nhân dân ta 
hiện nay có tự do, tự do trong kỷ luật. Mỗi 
người có tự do của mình, nhưng phải tôn trọng 
tự do của người khác. Người nào sử dụng 
quyền tự do của mình quá mức là phạm đến tự 
do của người khác, là phạm pháp. Không thể 
có tự do cho bọn việt gian, bọn phản động, 
bọn phá hoại tự do của nhân dân. 

- Trong việc xử lý mối quan hệ giữa quyền 
và nghĩa vụ công dân, pháp luật dân chủ vừa 
thể hiện các quyền, lợi ích của công dân, 
nhưng cũng quy định rõ các nghĩa vụ mà 
người dân phải thực hiện. Hưởng quyền và 
thực hiện nghĩa vụ là thuộc tính hai mặt của 
một người dân làm chủ nhà nước. 

Hồ Chí Minh nhắn mạnh: Pháp luật của ta 
là pháp luật dân chủ; mọi công dân của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa đều bình đẳng 
trước pháp luật cả về quyền lợi và nghĩa vụ; ai 
vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm 
khắc, cho dù người đó ở vị trí nào trong bộ 
máy lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. 
Theo Người, hiệu lực của pháp luật chỉ có 
được khi mọi người đều nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật; pháp chế chỉ bảo đảm khi các 
quy phạm pháp luật được thực thi trong các 
quan hệ xã hội; mọi hành vi vi phạm pháp luật 
phải bị xử lý. Như vậy, trong thực thi luật 
pháp, việc thưởng phạt phải nghiêm minh. Vì 
nếu thưởng phạt không nghiêm minh thì người 
cúc cung tận tụy lâu ngày cũng thấy chán nản, 
còn người hư hỏng, vi phạm pháp luật, kỷ luật 
sẽ ngày càng lún sâu vào tội lỗi, làm thiệt hại 


(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 108 
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cho nhân dân. Trong một nước, thưởng phạt 
phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, 
kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới 
thành công. 

Muốn pháp luật nghiêm minh, phát huy 
hiệu lực, cần có các điều kiện: 

Trước hết, pháp luật đó phải đúng và phải 
đủ. Pháp luật đúng là pháp luật phản ánh trung 
thành bản chất các quan hệ xã hội khách quan, 
tiếp cận đến chân lý, mà chân lý là tất cả 
những gì phù hợp với lợi ích của nhân dân. 
Còn pháp luật đủ là phải có tính đồng bộ, bao 
quát được các mặt, các loại quan hệ, các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. 

Thứ hai, pháp luật phải đến được với dân, 
"đi vào giữa dân gian". Để pháp luật được 
thực thi trong đời sống xã hội phải chú trọng 
giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho mọi đối 
tượng dân cư, làm cho họ biết, hiểu và thực 
hiện đúng. Trong điều kiện dân trí còn thấp, 
học vấn hạn chế, văn hóa dân chủ chưa cao, 
vIệc tuyên truyền, giáo dục pháp luật càng trở 
nên cần thiết. 

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật là một "công đoạn" 
trong toàn bộ quy trình xây dựng - thông qua, 
ban hành - thực hiện, giám sát- sửa đối, điều 
chính pháp luật. Tại Hội nghị thảo luận Luật 
Hôn nhân và Gia đình, vấn đề này đã được 
Hồ Chí Minh chỉ rõ: "công bố đạo luật này 
chưa phải đã là mọi việc đều xong, mà còn 
phải tuyên truyên giáo dục lâu dài mới thực 
hiện được tốt” ®, Muốn dân hiểu, dân nhớ để 
làm theo, trong tuyên truyền phải biết cách 
diễn đạt đơn giản, ngắn gọn, nhưng tuyệt đối 
chính xác, phù hợp với đặc điểm tâm lý, tính 
cách, văn hóa của các đối tượng dân cư từng 
khu vực, từng miền trên đất nước. 

Thứ ba, cân bộ trực tiếp thực thi luật pháp 
phải thật sự công tâm và nghiêm minh. 
Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên có 
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nhiệm vụ "gương mẫu chấp hành pháp luật 
của Nhà nước, kỷ luật của các đoàn thể cách 
mạng của quần chúng mà mình tham gia". 
Người nhiều lần phê phán những cán bộ, đẳng 
viên không chấp hành pháp luật của Nhà 
nước, cá nhân chủ nghĩa sinh ra tự do chủ 
nghĩa, không tôn trọng pháp luật và thể lệ nhà 
nước, làm gương xấu cho quần chúng nhân 
dân. 

Trong việc giữ vững tính nghiêm minh và 
hiệu lực của pháp luật, cán bộ làm công tác tư 
pháp có vai trò quan trọng. Họ chính là người 
trực tiếp thực thi luật pháp, đại diện cụ thể cho 
"cán cân công lý". Vì thế, Hồ Chí Minh yêu 
cầu ở họ phải có phẩm chất đạo đức cần thiết: 
Trong công tác xử án phải công bằng, liêm 
khiết, trong sạch như thế cũng chưa đủ vì 
không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình 
trong khung tòa án mà còn phải gần dân, giúp 
dân, học dân, hiểu dân để giúp mình thêm 
liêm khiết, thêm công bằng, trong sạch. 

Đối với những người lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn vi phạm pháp luật hoặc xử lý 
không đúng, không nghiêm các trường hợp vi 
phạm pháp luật, Hô Chí Minh chỉ rõ: Có cán 
bộ, đảng viên lợi dụng quyền thế của Đảng và 
Nhà nước làm những việc trái với chính sách 
và pháp luật, xâm phạm đến lợi ích vật chất và 
quyền tự do dân chủ của nhân dân, nhưng 
cũng chưa bị xử lý kịp thời... „ như vậy là kỷ 
luật chưa nghiêm. Người yêu cầu kiên quyết 
trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật, xâm 
phạm quyên lợi của công dân, làm cho nhân 
dân bất bình, oan ức. 

Với Hồ Chí Minh, pháp luật không phải là 
để trừng trị con người mà là công cụ bảo vệ, 
thực hiện lợi ích của con người. Tư tưởng 
pháp quyền của Người không chỉ dừng lại ở 
các quyền con người được ghi trong các văn 


(3) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 267 
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bản pháp luật mà còn thấm đượm một tấm 
lòng thương yêu nhân dân, chăm lo cho ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân, thấm đượm lòng 
nhân ái, nghĩa đồng bào theo đạo lý truyền 
thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Vì thế, 
pháp quyên Hồ Chí Minh là pháp quyên đặc 
biệt, pháp quyên nhân nghĩa - một thứ nhân 
nghĩa có nội hàm triết lý, mang đậm tính dân 
tộc và dân chủ sâu sắc. 

Trên thế giới, từ cô chí kim, từ Đông sang 
Tây tồn tại hai phương thức trị nước chủ yếu: 
đức trị và pháp trị. Bản thân Hỗ Chí Minh 
cũng đã có lần đề cập đến chế độ pháp 
trị:... Tư : pháp cần góp phần của mình là thực 
hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ 
quyền lợi nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ 
nhân dân. Nhưng trong thực tế, Người đã kết 
hợp chặt chẽ việc quản lý, điều hành xã hội 
bằng pháp luật với việc tuyên truyền, giáo dục 
đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh công 
dân, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên và quân chúng nhân dân. Hồ Chí 
Minh nhận rõ cả pháp luật và đạo đức đều 
dùng để điều chỉnh hành vi của con người, 
nâng con người lên, hướng con người tới chân, 
thiện, mỹ. Pháp luật góp phần hoàn thiện nhân 
cách làm người, còn đạo đức làm cho người ta 
thực hiện luật pháp một cách tự giác. Trong 
quan niệm của Hồ Chí Minh, đạo đức là cơ sở 
để xây dựng, thực hiện pháp luật. Nền pháp 
quyền của ta là một nên pháp quyền hợp đạo 
đức, có nhân tính. Hồ Chí Minh lý giải: nghĩ 
cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng như mọi vân 
đề khác, trong lúc này là vấn đề ở đời và làm 
người. Ở đời và làm người là phải thương 
nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị 
áp bức. Phải làm sao đóng góp vào việc làm 
cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, 
nhân loại khỏi đau khổ. 

Sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở 
quan niệm xử lý các hành vi phạm pháp, 
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nguyên tắc "có lý","có tình" chỉ phối mọi 
hành vi ứng xử của con người, tôn trọng cái lý, 
đề cao cái tình, tùy từng trường hợp, tình 
huống cụ thể mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh mặt 
này hay mặt khác. Xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật phải kịp thời, nghiêm minh. Pháp luật 
không loại trừ một ai, nhằm ngăn chặn, đây lùi 
cái xấu, cái ậC, khuyến khích, nâng đỡ, phát 
huy cái tốt, cái thiện vốn có trong mỗi con 
người, chứ không đơn thuần trừng phạt, răn 
đe. Trong việc thực thi pháp luật cũng phải 
bảo đảm tính hài hòa giữa các mặt tướng 
chừng như đối lập nhau. Phương châm của 
Hồ Chí Minh là: không xử phạt là không 
đúng: song, cái øì cũng trừng phạt ca cũng là 
không đúng, nên phải tránh lạm dụng pháp 
luật. Tính nghiêm minh và hiệu lực của luật 
pháp không chỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn 
của pháp luật mà trong quan hệ thực tế còn 
phụ thuộc vào cả cái tâm của chính người đại 
diện cho pháp luật. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu 
các giá trị tư tưởng hiện đại của loài người, 
trước nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước, 
Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương lãnh đạo 
xây dựng nhà nước pháp quyền Ở nƯỚC ta. 
Quan điềm về nhà nước pháp quyên của Đảng 
là một bộ phận hợp thành tổng thể lý luận về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Nhận thức của Đảng về nhà nước pháp 
quyền là một quá trình. Trước những năm 90 
của thế kỷ XX, trên bình diện lý luận, chúng 
ta chí dùng các khái niệm "Nhà nước chuyên 
chính vô sản", "Nhà nước xã hội chủ nghĩa". 
Đến năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn 
quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VI, khái 
niệm "nhà nước pháp quyền" đã được nêu lên. 
Từ đó, Đảng ta nhận thức rất rõ rằng, nhà nước 
pháp quyền là một thành tựu vĩ đại của tư 
tưởng nhân loại; xét về bản chất, không chỉ có 
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một loại nhà nước pháp quyền duy nhất; mà 
dựa trên cơ sở kinh tế - xã hội, bản chất chế độ 
xã hội khác nhau, vẫn tôn tại Nhà nước pháp 
quyền tư bản chủ nghĩa và Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 

Nhận thức này ngày càng thống nhất trong 
toàn Đảng và được khẳng định rõ tại Đại 
hội IX của Đảng (4-2001): Nhà nước ta là 
công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân, là Nhà nước pháp quyên của 
dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa 
các Cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước 
quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, 
. tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có 
nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 
Quan điểm này đã được thể hiện trong việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1992 và cụ thể hóa trong Điều 2: Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền 
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyên lập pháp, 
_ hành pháp, tư pháp. 

Trong Dự thảo Đề cương các Văn kiện 


trình Đại hội X của Đảng, xây dựng và hoàn. 


thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
được khẳng định thành một vẫn đề có tính 
nguyên tắc với các nội dung: nghiên cứu, thể 
chế hóa và xây dựng cơ chế vận hành cụ thê 
để bảo đâm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà 
nước đều thuộc về nhân dân; nguyên tắc 
quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 
công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 


› nà làm (leo tư tưởng 2ô lí ¡nh Tạp ehí Gọng sản 


thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp; xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp, 
đồng thời định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm 
tính tối cao của Hiến pháp và luật trong đời 
sống kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực hiện nguyên tắc này, trên thực tế là 
tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về 
nhà nước pháp quyền trong những điều kiện 
và yêu cầu phát triển mới của đất nước. Cụ thể 
là: 

- Cần phải nhận thức đúng đắn vai trò của 
pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bảo 
đảm để pháp luật trở thành phương tiện cho 
người dân thực hiện quyền làm chủ của mình, 
sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. 

- Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, đáp ứng tốt và kịp thời nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ 
quan làm luật, xây dựng đội ngũ cán bộ tư 
pháp đủ phẩm chất và năng lực. 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức pháp 
luật cho nhân dân, coi trọng tuyên truyền, 
hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ tư vấn pháp luật, 
nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; 
giáo dục pháp luật phải gắn liền với giáo dục 
đạo đức cách mạng. 

- Pháp luật phải được thực thi nghiêm 
chỉnh từ cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức 
nhà nước đến các tô chức xã hội và công dân; 
mọi hành động vi phạm pháp luật phải được 
xử lý đúng, kịp thời, không để sót người, sót 
tội, không gây oan ức cho người vô tội... 

- Tăng cường vai trò và đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng trong quá trinh xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nhất 
là nâng cao tầm trí tuệ và tư duy lý luận của 
Đảng trong chỉ đạo định hướng xây dựng hệ 
thống pháp luật. Lì 
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đạo. Công tác cán bộ bao giờ 
cũng được Đảng và Bác Hồ hết 
SỨC COI trọng. Những thành tựu 
vĩ đại của cách mạng nước ta 
mấy chục năm qua cố nhiều 
nguyên nhân, trong đó có một 
nguyên nhân cơ bản là chúng ta 
đã thực sự coi trọng và làm tốt 
công tác cán bộ. 

Thế nhưng, trong điều kiện 
kinh tẾ thị trường và hội nhập 
quốc tế hiện nay, vấn đề cán bộ, nhất là phẩm 
chất và năng lực của người cán bộ cách mạng 
đang bị thử thách hết sức gay gắt. Đại hội IX, 
Đảng ta thắng thắn nhận định: “Tỉnh trạng tham 
những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lôi sông ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kêo 
dài trong bộ mây của hệ thống chính trị và trong 
nhiều tô chức kinh tẾ là một nguy cơ lớn đe dọa 
sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, 
quan liêu còn khá phổ biến"(, Hội nghị Trung 
ương 9, khóa IX tiếp tục nhận định: "tình trạng 
suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, 
tham những, lãng phí trong một bộ phận cân bộ, 
đảng viên chưa được ngăn chặn và đây lùi, chủ 
nghĩa cá nhân có chiêu hướng phát triển; ở 
nhiều đẳng viên và tổ chức cơ sở đàng tính 
chiến đấu, tính thần bảo vệ đường lối, 
chính sách của Đảng, bảo vệ lợi ích chính đáng 
của nhân dân yếu. Tình hình tham nhũng, tiêu 
cực vẫn rất nghiêm trọng trong các lĩnh vực 
xây dựng cơ bản, nhà đất, tài chính doanh 
nghiệp nhà nước, chi tiêu ngân sách và thi hành 
pháp luật. Tình trạng trên đây hiện vẫn là 
nỗi băn khoăn lớn của cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân" t2), 

Làm thế nào để ngăn chặn sự thoái hóa, biến 
chất và yếu kém của một bộ phận cán bộ, đẳng 
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viên trong điều kiện hiện nay để xây dựng một 
chiến lược cán bộ đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ 
cách mạng, theo chúng tôi, có nhiều nội dung, 
trong đó tìm hiểu, học tập một cách sâu sắc và 
thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về công 
tác cán bộ là "chia khóa” quan trọng nhất. 

Hỗ Chí Minh từng nói: Công việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Theo 
Người, điều chủ chốt với cán bộ là có thấm 
nhuần đạo đức cách mạng hay không. Theo Bác, 
con người ta có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính... Thiếu một đức, thì không thành người. 
Khi nói về mối quan hệ giữa tài và đức của cán 
bộ, đảng viên, Người giải thích: "Đức là đạo đức 
cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu 
không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô 
dụng. Đạo đức cách mạng là triệt để trung thành 
với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ 
nhân dân" ®), Rõ ràng, đối với Hồ Chí Minh, 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr 64 - 65 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000. t I1, tr 329 
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cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của 
cách mạng; trong đó, vấn đề đạo đức cách mạng 
của người cán bộ là quan trọng nhất, là tiêu chí 
số một. Người nhiều lần khẳng định: không có 
đạo đức cách mạng thì dù có tài cũng vô dụng. 


Chính vì nhất quán trong tư tưởng vấn đề cán 
bộ là cốt tủy của sự nghiệp cách mạng nên suốt 
cuộc đời minh, trong bât cứ hoàn cảnh nào, 
Người cũng đau đáu một niềm suy nghĩ ` 
dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên vừa "hồng" v 

"chuyên. ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng 
xứng đáng với niềm tin yêu và trông cậy của 
nhân dân. Người đặc biệt quan tâm xây dựng 
đạo đức cách mạng. Theo Bác, người cách mạng 
phải có đạo đức cách mạng làm nên tảng, mới 
hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. 
Và, người cán bộ cách mạng... phải giữ vững 
đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách 
mạng chân chính. Đạo đức cách mạng, theo 
Người, có thể tóm tắt là: nhận rõ phải, trái; giữ 
vững lập trường; tận trung với nước; tận hiếu 
với dân. Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt 
đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là 
điều chủ chốt nhất. Người khẳng định: muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng 
con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội 
chủ nghĩa là con người có đạo đức với các phẩm 
chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, 
một lỏng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng. 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức 
cách mạng rất rõ ràng, cụ: thể, gần gũi và dễ 
hiểu. Người còn chỉ rõ, đối với cán bộ, đẳng 
viên có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó 
khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt 
rẻ, lùi bước. Đó là những người, vì lợi ích chung 
của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân 
tộc và của loài người mà không ngân ngại hy 
sinh lợi ích riêng của cá nhân. Khi cân thì sẵn 
sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng 
không tiếc. 

Khi nói về một số cán bộ, đảng viên mắc 
khuyết điểm, chậm tiến, Hồ Chí Minh khẳng 
định: nói chung, các đồng chí ấy rất trung thành 
với Đảng, với nhân dân, nhưng tư tướng và tác 
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phong chưa thuần, đang mang một "ba lô chủ 
nghĩa cá nhân" hoặc nặng, hoặc nhẹ. Người chỉ 
rõ nguyên nhân của chủ nghĩa cá nhân là: "Sinh 
trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang 
trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa 
của xã hội đó về tư tưởng, về thói quen... Vết 
tích xấu xa nhất và nguy hiểm nhất của xã hội 
cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái 
ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại 
trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để 
phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để 
ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự 
nghiệp cách mạng" `), 

Người vạch ra chân tướng và biểu hiện cụ thể 
của chủ nghĩa cá nhân, là SO bì đãi ngộ: lương 
thấp, cao, quần áo đẹp, xấu, là uể oải, muốn 
nghỉ ngơi, hướng thụ, an nhàn; là việc gì cũng 
chỉ lo lợi ích riêng của mình, không quan tâm 
đến lợi ích chung của tập thể; "miễn là mình béo 
mặc thiên hạ gầy". Theo Người, do chủ nghĩa cá 
nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham 
ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, 
thích địa vị, quyên hành; tự cao tự đại, coi 
thường tập thê, xem khinh quần chúng, độc 
đoán chuyên quyền; xa rời quân chúng, xa thực 
tế, mặc bệnh quan liêu, mệnh lệnh; họ không có 
tỉnh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập 
để tiến bộ. Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mât 
đoàn kết, thiếu tính tô chức, tính kỷ luật, kém 
tỉnh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng 
đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà 
nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của 
nhân dân. Nó đẻ ra mọi thói hư tật xấu như: 
lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, 
lãng phí, tham ô, bè phái, địa phương chủ 
nghĩa... 

Theo Người, muốn đánh thắng kẻ địch bên 
ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên 
trong là chủ nghĩa cá nhân. Muốn giữ gìn sự 
trong sáng của chủ nghĩa. Mác - Lê-nin thì trước 
hết tự mình phải trong sảng. Muốn đánh thắng 
kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng 


(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 283 
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thành công chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải 
chiến thắng "kẻ thù bên trong" của mỗi cán bộ, 
đẳng viên, mỗi cơ quan, đơn vị cũng như của cả 
sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Bởi trong 
cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, chủ 
nghĩa ‹ cá nhân chồng phá ta từ trong nội bộ, làm 
suy yếu ta, tiếp tay cho địch. Còn trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cá 
nhân đã đẻ ra muôn vàn thứ bệnh làm tha hóa, 
biến chất đội ngũ cán bộ của Đảng, làm mất 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là trái 
ngược với đạo đức cách mạng. Vì vậy, muốn 
thành người cộng sản chân chính phải chống 
chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh, kiên quyết phê 
phán chủ nghĩa cá nhân và không ngừng kêu gọi 
mọi người kiên quyết đấu tranh loại bỏ chủ 
nghĩa cá nhân ra khỏi đời sống xã hội. Theo 
Người, muốn có con người xã hội chủ nghĩa 
phải xây dựng tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Mà 
muôn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải gột 
sạch chủ nghĩa cá nhân; muốn thành người xã 
hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, phải chống chủ nghĩa cá nhân; hay, muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã 
hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là 
phải đi đên hoàn toàn không có chủ nghĩa cá 
nhân.... Chính vì thế, Hồ Chí Minh khẳng định, 
để tu dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội 
chủ nghĩa, phải kiên quyết chống chủ nghĩa 
cá nhân. 

Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đẳng viên 
phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, 
bôi dưỡng chủ nghĩa tập thê, tẩy trừ chủ nghĩa 
cá nhân. Người nói, "Mỗi cán bộ, đẳng viên phải 
đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách 
mạng, phải bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần 
đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật"). Mặc dù, 
Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đẳng viên phải 
đặt lợi ích của cách mạng, của ' Đẳng, của nhân 
dân lên trên hết nhưng Người cũng rât nhân văn, 
rất "con TgưỜi` khi chỉ rõ: "Đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi 
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ích cá nhân". Mỗi người đều có tính cách riêng, 
SỞ trường riêng, đời sống riêng của bản thân và 
của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó 
không trái với lợi ích của tập thể thì không phải 
là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng chỉ Ở trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa thì môi con người mới có 
điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, 
phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của 
mình" 6), _ 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, NÑ gười 
luôn nhắc nhở: "Mọi đẳng viên đều phải ra SỨC 
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin củng cố lập 
trường giai cấp vô sản... phải luôn luôn nâng cao 
đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân, bôi dưỡng chủ nghĩa tập thể 
của giai cấp vô sản"), Bởi theo Người, muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có tinh thần xã 
hội chủ nghĩa, muốn có tinh thần xã hội chủ 
nghĩa phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân. Người 
luôn luôn tin tưởng rằng: chủ nghĩa tập thể, chủ 
nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân 
nhất định bị tiêu diệt. 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân là một tư tưởng rất quan trọng 
trong hệ thống tư tưởng cách mạng của Hồ Chí 
Minh. Đây chính là tư tưởng cốt lõi, chính là "cơ 
sở lý luận và thực tiễn" để xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên của Đảng nói riêng và xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói 
chung. Xây dựng con người Việt Nam vừa là 
mục đích vừa là động lực của sự nghiệp cách 
mạng nước ta do Đảng lãnh đạo. Vì thế, để thực 
hiện thành công chiến lược con người, chúng ta 
phải đào tạo, rèn luyện và xây dựng được một 
lực lượng cán bộ hùng hậu đủ sức hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 


- hiện đại hóa đât nước. Điều này lý giải vì sao 


suốt cuộc đời lãnh đạo cách mạng của mình, 
Hồ Chỉ Minh đã dồn bao tâm lực, không ngừng, 
không nghỉ đề giáo dục, dạy đỗ và thuyết phục 


(5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 438 - 439 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 291 
(7) Hồ Chí Minh: Sớgd, t 10, tr 21 
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mọi người phải nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người. đã vạch ra 
một cách sâu sắc nguồn gốc, bản chất và những 
biểu hiện cụ thể "muôn hình, vạn trạng. của chủ 
nghĩa cá nhân. Người cũng chỉ rõ, muôn tẤy rửa 
những căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân, môi cán 
bộ, dảng viên phải thấm nhuân chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, thấm nhuần lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa; phải nâng cao trình độ _giác ngộ của 
mình; phải học theo cái tỉnh thần kiên quyết, 
dũng cảm, hy sinh của nhân dân và của chiến Sỹ; 
phải thực hành tự phê bình và phê bình đồng Sự 
mình. Phê bình một cách thiết thực mà thân ái. 
Phê bình từ cấp trên xuống và từ cấp dưới lên. 
Phê bình nhau và giúp đỡ nhau sửa chữa. 

Những vấn đề mà Đảng và nhân dân ta 
đang hết sức lo lắng và được trình bày ở Nghị 
quyết Đại hội IX và Nghị quyết Trung ương 9, 
khóa IX về tình trạng suy thoái tư tướng chính 
trị, đạo đức, lối sông, nạn tham nhũng, hối lộ, 
nạn quan liêu, cửa quyên, độc đoán, hồng hách, 
chuyền quyên, sách nhiễu nhân dân, xa rời quần 
chúng... ở một số cán bộ, đảng viên ta hiện nay 
không ngoài những biêu hiện cụ thể của chủ 
nghĩa cá nhân mà chính Hồ Chí Minh khi sinh 
thời đã dồn biết bao tâm lực tập trung phê phán 
và kiên quyết đầu tranh. Trong điều kiện đổi 
mới, hội nhập quốc tế hiện nay, rõ ràng để 
'Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng 
đội ngũ cần bộ, trước hết là cần bộ lãnh đạo và 
quản lý ö ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương 
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí 
tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, 
gắn bó với nhân dân" ), việc học tập một cách 
sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đặc biệt là tư tưởng “nâng cao đạo - 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ” 
Người có ý nghĩa sống còn đối với công Cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Để thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong quá trình đây 
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mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
hiện nay theo chúng tôi cần thực hiện một số 
giải pháp vừa câp bách vừa mang tính lâu dài 
sau: Tiếp tục đối mới công tác cán bộ theo tính 
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VII (về chiến lược cán 
bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước) và Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng: kiên quyết xử lý nghiêm những - cán bộ, 
đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất; 
phát động phong trào tuyên truyền, giáo dục đạo 
đức cách mạng; thường xuyên tổ chức những 
đợt sinh hoạt nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên về phê bình và tự phê bình theo tinh 
thân xây dựng; đầy mạnh đấu tranh chống tham 
những, khẩn ttrương xây dựng Luật phòng, 
chống tham nhũng: đấy mạnh. cải cách hành 
chính, chống quan liêu, cửa quyền, những nhiều 
nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 
luật; kiên quyết phê phán lối sống thực dụng, lai 
căng, ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc 
hại; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng 
phản động, ly khai, chống âm mưu "diễn biến 
hòa bình"; xây dựng con người mới phủ hợp với 
điều kiện hiện nay; đề cao gương 'EƯỜI tốt, 
VIỆC tốt"; có chính sách, cơ chế phù hợp để giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa ba lợi ích; thực 
hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ Ở CƠ SỞ; đẩy 
mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư... 

Và cuối cùng, muốn phát huy vai trò lãnh 
đạo của Đảng và xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta trong điều kiện hiện nay, chúng 
ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng những lời căn 
dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta là một 
Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành 
của nhân dân. 


(8) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 141 
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1— Về tiêu chí giáo dục của nước công 
nghiệp 

Nước công nghiệp có nhiều tiêu chí thành 
phân, trong đó tiêu chí kinh tế đóng vai trò 
cơ bản. Tuy nhiên, với thành công thần kỳ 
của những nên kinh tế công nghiệp mới 
(NIE) trong những năm 70 của thế kỷ XX, 
tiêu chí giáo dục bắt đầu được quan tâm 
nhiều ở các nước công nghiệp, cũng như các 
nước đang trên đường công nghiệp hóa. 

Tiêu chí giáo dục được cụ thể hóa bằng 
các chỉ số và chỉ tiêu giáo dục. Đó là những 
thông tin về các yếu tố đầu vào, các điều kiện 
bảo đảm giáo dục và kết quả thực hiện giáo 
dục. Về cơ bản, các thông tin này phải tạo 
thành một tập hợp tương thích các số liệu 
thống kê nhằm phục vụ công tác hoạch định 
chính sách, xây dựng kế hoạch, giám sát và 
đánh giá việc thực hiện trong giáo dục. Tùy 
theo mục đích sử dụng mà người ta sẽ xây 
dựng các chỉ số và tiêu chí giáo dục phù hợp. 

Chẳng hạn để đánh giá vai trò của giáo 
dục trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 
con người ở các quốc gia, bên cạnh chỉ số 
HDI mang tính tông hợp, UNDP đã đưa vào 
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chỉ số giáo dục G (Education Index) dựa trên 
hai chỉ tiêu là tỷ lệ biết chữ ở người lớn từ 15 
tuổi trở lên và tỷ lệ nhập học gộp ở tiểu học, 
trung học và đại học. Khi đó có thể dùng chỉ 
số G để xếp hạng các nước ở góc độ xóa mù 
chữ và quy mô phát triển giáo dục. Tiêu chí 
đầu tiên về giáo dục ở các nước công nghiệp 
phát triên cũng như các nước công nghiệp 
mới (NIC) là tiêu chí vê quy mô phát triển 
nhằm đáp ứng được yêu cầu về dân trí, nhân 
lực và nhân tài của nên kinh tế công nghiệp. 

Tuy nhiên chỉ số G chỉ đưa ra một cái 
nhìn bộ phận về quy mô giáo dục. Để có thể 
cụ thể hóa được các tiêu chí khác như chất 
lượng, hiệu quả, bình đẳng giới v.v.., các báo 
cáo giáo dục hiện nay trên thế giới đều 
hướng tới việc sử dụng (ập hợp các chỉ tiêu 
giáo dục. Chắng hạn, để xếp hạng nền giáo 
dục Mỹ trong tương quan với các nước trong 
khối G8, Trung tâm quốc gia về thống kê 
giáo dục của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phát 
hành định kỳ trong những năm gần đây 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
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báo cáo "Các chỉ tiêu so sánh về giáo dục của 
Hoa Kỳ và các nước G8 khác”. Trong báo 
cáo mới đây) đã dùng 23 chỉ tiêu liên quan 
đến bối cảnh giáo dục (dân số, ngân sách, 
việc làm), quy mô và kết quả học tập Ở các 
bậc học gồm giáo dục mẫu giáo và tiêu học, 
giáo dục trung học và giáo dục đại học. Các 
nước trong khối G8 được xếp hạng theo từng 
chỉ tiêu giáo dục đó. 

Mới đây, tháng 3-2005, Viện thống kê 
của UNESCO, dựa chủ yếu trên các dữ liệu 
thống kê của năm 2000, đã công bố bảng xếp 
hạng của khoảng 180 nước đối với 138 chỉ 


tiêu giáo dục?2, Dựa vào bảng này có thể 


thấy sơ bộ một số đặc trưng sau đây: 

Các nước công nghiệp phát triên được đặc 
trưng ở vị trí xếp hạng cao đối với các chỉ 
tiêu cơ bản như chi ngân sách cho giáo dục, 
tỷ lệ nhập học ở các bậc học (đặc biệt là bậc 
học cao), trình độ chuẩn của giáo viên, số 
năm giáo dục bắt buộc, số năm học trung 
bình của người dân v.v.. 

Các nền kinh tế công nghiệp mới ở 
châu Á tiếp tục dành ưu tiên hàng, đầu cho 
giáo dục và đang trong quá trình phần đấu đề 
nâng cao vị trí xêp hạng của các chỉ tiêu giáo 
dục. Vào năm 2000, khi nước ta vừa hoàn 
thành phô cập giáo dục tiểu học và chuẩn bị 
triên khai phô cập giáo dục trung học cơ sở 
thì giáo dục bắt buộc ở Thái Lan, In-đô-nê- 
xi-a, Ma-lai-xi-a đã là 9 năm, ở Phi-lip-pin là 
7 năm; tỷ lệ nhập học thô bậc đại học ở Thái 
Lan là 35,3% (xếp thứ 43/161), ở Xin-ga-po 
là 33,7% (46/161), ở Phi-lip-pin là 31,2% 
(48/161), ở Ma-lai-xi-a là 28,2% (57/161), ở 
In-đô-nê-xi-a là 14,6% (85/161), trong khi ở 
Việt Nam là 9,7% (98/161); tỷ trọng ngân 
sách giáo dục trong GDP ở Ma-lai-xi-a là 
1,9%, ở Thái Lan là 5,0%, ở Xin-ga-po là 
3,7%, ở Hàn Quốc là 3,6%, ở Phi-lip-pin là 
3,2% (trong khi ở Việt Nam là 2,3%)). 
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2 —- Hiện trạng giáo dục Việt Nam 

Trong bối cảnh chung của thế giới bước 
vào kỷ nguyên thông tin với xu thế toàn cầu 
hóa về kinh tế, vấn đề đặt ra đối với nước ta 
là phát huy lợi thế so sánh, chủ động nắm 
thời cơ, tạo ra khâu đột phá, đẩy nhanh sự 
phát triển. Khi khoa học đã trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp và cùng với công 
nghệ trở thành nền tảng của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa thì "nâng cao dân trí, bồi dưỡng 
và phát huy nguồn lực to lớn của con người 
Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa"), 
Nguôn lực con người Việt Nam với phẩm 
chất cần cù, hiếu học, thông minh và sáng tạo 
chính là lợi thế so sánh để nước ta vươn lên 
phát triển nhanh và vững chắc. 

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ 
đạo, định hướng và chủ trương phát triển 
giáo dục của Đảng và Nhà nước, công cuộc 
đôi mới giáo dục trong thập niên đầu tiên của 
thế kỷ XXI bước vào một giai đoạn mới, giai 
đoạn phát triển giáo dục mạnh hơn, khẩn 
trương và hiệu quả hơn, tạo bước chuyển 
biến cơ bản về chất lượng giáo dục, rong đó 
ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, 
đưa nên giáo dục nước ta tiếp cận với trình 
độ tiên tiến của thế giới, hướng tới một xã 
hội học tập, phục vụ đắc lực sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Theo định hướng nêu trên, căn cứ vào 
việc đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu 


(l1) Comparative Indicators of educatrion In the United 
Sítates and other G8 countries: 2004, NCES, US 
Department of Education, 2/2005 

(2) Country Profile : Education, UNESCO Institute for 
Statistics, 3/2005 

(3) Báo cáo phát triển thế giới năm 2003 — Ngân hàng 
thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003 

(4) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội 1996, tr 21 
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của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Báo 
cáo về tình hình giáo dục do Chính phủ trình 
Quốc hội khóa XI, tại Kỳ họp thứ 6, đã làm 
rõ những thành tựu cùng những bất cập, yếu 
kém, khuyết điêm của giáo dục nước ta trên 
cả ba mặt: quy mô, chất lượng và các điều 
kiện để phát triển giáo dục. 


Có thể nói, sau gần 9 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VIID, 6 năm đưa 
Luật Giáo dục vào cuộc sống và hơn 4 năm 
triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 
giáo dục 2001- 2010, nên giáo dục nước ta 
đã có những thành tựu rất đáng tự hào. Nhu 
cầu học. tập của nhân dân, trước. hết ở giáo 
dục phổ thông, được đáp ứng tốt hơn. Các 
mục tiều chiến lược về quy mô phát triển ở 
các cấp học và trình độ đào tạo đạt được kết 
quả theo chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Chính 
sách xã hội về giáo dục đã được thực hiện 
tốt hơn và có hiệu quả hơn. Chất lượng giáo 
dục đã có chuyển biến bước đầu. Điều kiện 
bảo đảm phát triển giáo dục được tăng 
cường hơn. 

Tuy nhiên, trong giáo dục vẫn còn nhiều 
bất cập, yêu kém, khuyết điểm đang gây lo 
lắng, bức xúc trong xã hội. Chất lượng giáo 
dục đại trà, đặc biệt ở Ớ bậc đại học còn thấp; 
phương pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm 
đổi mới. Các điều kiện bảo đảm phát triên 
giáo dục còn nhiều bất cập. Con em gia đình 
nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em 
đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 
khăn trong việc tiếp cận giáo dục, nhất là ở 
bậc học. cao. Một số hiện tượng tiêu cực 
trong giáo dục chậm được giải quyết. Đáng 
quan tâm nhất là chất lượng và hiệu quả giáo 
dục còn thấp, chưa đáp Ứng kịp những đòi 
hỏi lớn và ngày càng cao vê nhân lực của sự 
nghiệp công "nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Sở đĩ còn những yếu kém, bất cập trên 
là do: tư duy giáo dục chậm được đôi mới, 
chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước 
cũng như đòi hỏi của sự chuyên đôi cơ chế 
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quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; 
quản lý giáo dục còn yếu kém và bất cập, 
chưa tương thích với nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và nhu câu phát 
triển nguôn nhân lực của đất nước; mâu 
thuần lớn giữa một bên là yêu cầu cao về 
phát triển quy mô, nâng cao chất lượng với 
một bên là khả năng hạn hẹp của nguôn lực 
vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. 

Nếu so sánh VỚI Các nưỚc trong khu vực 
và trên thế giới, theo bảng xếp hạng của 
UNESCO (công bố tháng 3-2005 nhưng lấy 
theo các dữ liệu thống kê năm 2000), các chỉ 
tiêu giáo dục của Việt Nam nhìn chung nằm 
ở thứ hạng trung bình. Chẳng hạn, tỷ lệ người 
từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết là 94% 
(xếp thứ 87/202), tỷ lệ nhập học trung học là 
62,5% (75/142), tỷ lệ nhập học đại học là 
9/7% (98/161), tỷ lệ học sinh/giáo viên ở 
tiểu học là 28,0 (61/184), tỷ lệ lưu ban ở tiểu 
học là 2,9% (99/151) v.v.. 

Tuy nhiên, để đánh giá đúng về giáo dục 
nước ta, cần xét trong tương quan với trình độ 
phát triên về kinh tế. Do điểm xuất phát của 
nước ta về cơ bản là một nước nông nghiệp 
nghèo nàn, lạc hậu nên mức đầu tư cho giáo 
dục của Việt Nam vào loại thấp. nhất thế giới. 
Xét ở góc độ đó thì những kết quả đã đạt 
được của giáo dục là đáng tự hào. Điều đó 
được thể hiện qua chỉ số phát triển con người 
HDI và chỉ số giáo dục G. Trong khoảng thời 
gian 10 năm, từ 1993 đến 2002, chỉ sô HDI 
của Việt Nam đã tăng từ 0,539 (xếp thứ 
120/174 nước) lên 0,691 (xếp thứ 112/177 
nước). So với chỉ số phát triển kinh tế 
(K=0,52 đứng thứ 124/177 nước, ở vị trí 
trung bình), thì chỉ số phát triển giáo dục là 
G=0,82, vào loại khá, đứng thứ 98/177 nước. 

3 ~ Về định hướng chiến lược phát triển 
giáo dục đên năm 2020 

Việc xây dựng chiến lược phát triên giáo 
dục đến năm 2020 có thuận lợi cơ bản là các 
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quan điểm chi đạo và một số mục tiêu chủ 
yêu đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIỤ,. Tuy nhiên đề cụ thể hóa 
chiên lược này, cần giải quyết thỏa đáng cả 
về lý luận và thực tiễn một số vấn đề sau:  - 
Các tiêu chí cụ thể về một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại trong: bối cảnh thê giới 
đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp dựa 
vào tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế 
công nghiệp dựa vào tài nguyên trí tuệ. 2 - 
Các vấn đề đặt ra đối với giáo dục trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế 
tri thức và đẩy mạnh công nghệ thông tin - 
liên lạc qạCT). 3- Quản lý, tổ chức và hoạt 
động giáo dục trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 4 - Xác định vị 
trí của giáo dục Việt Nam trong khu vực và 
trên thế giới. 

Đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, 
hội nhập kinh tế quôc tế vững chắc và có 
hiệu quả. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 
phát triển và định hình theo yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ là trọng tâm, hàm Tượng 
công nghệ trong sản phẩm tầng cao; các yêu 
tố thị trường được xác lập đồng bộ trong một 
môi trường luật pháp ổn định; tiềm lực 
khoa học - công nghệ được tăng Cường, đạt 
trình độ công nghệ tiên tiến "trong khu vực Ở 
các ngành kinh tế trọng điểm, nhất là công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa. 

Như vậy nền giáo dục của chúng ta đến 
năm 2020 phải có khả năng bảo đảm để đại 
bộ phận thanh niên trong độ tuổi được học 
hết trung học phổ thông hoặc trung cấp 
chuyên nghiệp, trung cấp nghề; 60% lực 
lượng lao động đang làm việc đã qua đào tạo 
với cơ cấu phù hợp; mọi người đều có quyền 
lợi và nghĩa vụ học suốt đời, được cung câp 
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đào tạo lại, hoặc nâng cao trình độ, chuyển 
đôi ngành nghề. Chât lượng giáo dục nói 
chung đạt trình độ khá _ trong khu vực, nói 
riêng đạt trình độ tiên tiến trong các lĩnh vực 
toán và khoa học - công nghệ; nhân lực đào 
tạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công. 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, được sử dụng cóc 
hiệu quả trong nước và cả Ở nước ngoài; nhân 
tài được trọng dụng, đủ về số lượng và bảo 
đảm về năng lực phẩm chất để tự giải quyết 
được những vấn đề lớn đặt ra trong công 
Cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về cơ bản, 
hệ thống giáo dục nước ta đủ khả năng hội 
nhập VỚI Các nước trong khu vực và trên 
thế giới. 

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tiếp 
tục làm tốt 7 nhóm giải pháp lớn đã được 
đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục 
2001- 2010. Trong đó, cân đặc biệt chú trọng 
đến những vấn đề sau đầy. 

Mội là, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
giáo. dục: xây dựng. và hoàn thiện hệ thông 
chuẩn quốc gia tiếp cận trình độ tiên tiến của 
khu vực và thế giới, bảo đảm thực hiện chuẩn 
hóa, hiện đại hóa đối với chương trình giáo 
dục, sách gIÁO khoa và giáo trinh, đội ngũ 
nhà giáo, cơ sở vật chất nhà trường và thiết 
bị giáo dục. Đến năm 2020, các chương trình 
giáo dục Ở mọi cấp học và trinh độ đào tạo 
đều đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng tương ứng 
với các chương trình giáo dục tiên tiền trên 
thế giới; đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, 
hợp lý về cơ câu, nâng cao về trình độ chuân 
được đào tạo theo hướng đại bộ phận giáo 
viên tiểu học có trình độ cao đẳng, đại bộ 
phận giáo viên trung học, trung câp có trình 
độ đại học, đại bộ phận giảng viên đại học, 
cao đẳng có trình độ thạc sĩ, tiền sĩ; 60% các 
trường. phố thông đạt chuẩn quốc gia, 40% - 
50% các trường trung cấp, cao đẳng, đại học 
được công nhận vê chât lượng trên cơ SỞ 
kiểm định, trong đó 2 trường đại học quốc 
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gia và 2 đến 3 trường đại học trọng điểm 
khác được xếp vào các trường đại học đẳng 
cấp quốc tế. 

Hai là, bảo đảm nguôn lực cho giáo dục: 
cần tiếp tục dựa vào nội lực là chính, đi đôi 
với việc đấy mạnh và phát huy hiệu quả của 
hợp tác quốc tế trong giáo dục. Ngân sách 
nhà nước là nguồn tài chính chủ yếu của giáo 
dục, bảo đảm tỷ lệ chỉ cho giáo dục không 
dưới 20% vào năm 2010; tỷ lệ này được tiếp 
tục tăng trong giai đoạn 2010 - 2020 theo 
hướng bảo đảm tỷ lệ tăng chỉ ngân sách giáo 
dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân 
sách nhà nước theo quy định của Luật Giáo 
dục (sửa đối). Công tác xã hội hóa giáo dục 
bước vào giai đoạn phát triển mới, huy động 
toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, 
xây dựng nền giáo dục của dân, do dân, vì 
dân, phấn đấu đến năm 2020 hình thành về 
cơ bản xã hội học tập ở Việt Nam. Đẩy mạnh 
năng lực chủ động hợp tác quốc tế trong giáo 
dục nhằm nâng cao tính cạnh tranh của 
nguồn nhân lực được đào tạo, tăng cường khả 
năng hợp tác và cạnh tranh của đất nước, đáp 
ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ba là, đôi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý 
giáo dục theo hướng phân cấp mạnh cho các 
địa phương, nâng cao tính tự chủ và tự chịu 
trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục, hoàn 
chỉnh hệ thống luật pháp về giáo dục và hoàn 
thiện môi trường chính sách tạo thuận lợi cho 
sự phát triển của giáo dục. Giai đoạn từ nay 
đến 2020 cần ban hành một số luật như Luật 
Giáo viên, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo 
dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục thường 
xuyên, hình thành khuôn khổ pháp lý đồng 
bộ và hiệu quả trong việc điều hành bộ máy 
giáo dục ở quy mô ngày càng lớn, sớm phát 
hiện và khắc phục các vấn đề bức xúc và tiêu 
cực có thê nây sinh; từng bước hoàn thiện, 
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tiến tới ôn định cơ chế quản lý giáo dục theo 
tỉnh thần phân cấp rõ rệt và mạnh mẽ về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các bộ, 
ngành và địa phương; mở rộng và phát huy 
hiệu quả của cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 
và tài chính; hình thành đội ngũ cán bộ quản 
lý có tính chuyên nghiệp cao, được chuẩn 
hóa về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên 
môn và năng lực quản lý; đạt trình độ khá 
trong khu vực về tin học hóa trong công tác 
quản lý giáo dục. 

Trước những thách thức hiện nay của sự 
nghiệp đổi mới giáo dục theo hướng, chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, trong bối cảnh 
quốc tế từ nay đến 2020 tiềm ân nhiều thời 
cơ mới và thách thức mới, yêu câu tiên quyết 
là tiếp tục đối mới tư duy giáo dục một cách 
khoa học và toàn diện, từ những vấn đề cơ 
bản như mục tiêu cụ thể của các cấp học và 
trình độ đào tạo, nội dung chương trình và 
phương pháp giảng dạy (có tính đến các yêu 
câu mới về ngoại ngữ và tin học), cơ cầu hệ 
thống giáo dục quôc dân, chuẩn nhà giáo và 
cân bộ quần lý giáo dục, cơ chế và phương 
thức quản lý giáo dục, đến những vấn đề 
nhạy cảm như học phí, quyền sở hữu tài sản 
của các trường ngoài công lập, tô chức và 
hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục, điều 
quan trọng lúc _Tiày là làm cho các quan 
điểm đó được tiếp tục cụ thể hóa, â áp sát hiện 
trạng giáo dục, định hướng về giải pháp 
trước những thách thức đang được đặt ra, tạo 
điều kiện để giáo dục nước ta phát triển trong 
quan hệ gắn bó với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ đắc lực 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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ONG công cuộc đối mới sự nghiệp 
xây đựng đất nước, Đảng ta đã lãnh 
| đạo nhân dân nỗ lực phần đấu trong 
20 năm qua và đã giành được những thành 
tựu to lớn. Các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội 
phát triển; đất nước thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa được đây mạnh; đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân được nâng lên; quan hệ 
đối ngoại được TmỞ rộng, vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế ngày càng được nâng 
cao; an ninh, quốc phòng được giữ vững; 
chính trị của đất nước ổn định. Nhưng bên 
cạnh đó, nhiều tiêu cực nảy sinh trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là nạn 
tham nhũng vẫn tiếp tục phát triển và đang 
gây những tổn thất to lớn cho đất nước. 
Mấy năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ 
thị, nghị quyết chống tham nhũng và cũng 
đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu 
quả còn rất hạn chế. Mới đây, Quốc hội đã 
thảo luận và chuẩn bị thông qua Luật phòng, 
chống tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu, bàn 
luận rõ vẫn đề này đang là một đòi hỏi 
khách quan vì tham nhũng đang là trở lực 
lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 
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Theo tôi, muốn chống 
tham những có hiệu quả 
trước hết phải ) làm rõ mấy 
vấn đề chủ yếu sau đây: 
nguôn gốc của tham 
những, thực trạng của 
tham những; thực trạng 
chống tham nhũng. Bởi vì, 
làm rõ 3 vấn đề này mới 
có cơ sở khoa học cho việc xác định phương 
hướng, nội dung và phương pháp để chống 
tham nhũng. 

Cuộc đấu tranh này đòi hỏi cao ở lòng 
dũng cảm, để quyết chống, quyết thắng: 
đám nhìn thẳng vào sự thật, dù đó là sự thật 
đau lòng và phải biết chống, biết thắng. 
Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu 3 vấn đề nêu 
trên. 

Nguồn gốc của tham những 

Trong công cuộc xây dựng đất nước, 
chúng ta đang thực hiện một nền kinh tế 
nhiều thành phần. Điều đó hoàn toàn cần 
thiết, vì để xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần 
có một lực lượng sản xuất phát triển. C. Mác 
đã chỉ rõ: quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất. Chúng ta không thể thiết lập quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lên trên một lực 
lượng. sản xuất thấp kém. Vì vậy, thực hiện 
một nền kinh tế nhiều thành phần nhằm huy 
động mọi tiềm năng, mọi trình độ kỹ thuật, 
công nghệ, mọi kinh nghiệm quản lý để phát 
triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ 
là một việc làm đúng đắn. 


* Trung tướng, Giáo sư 
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Thực tiễn phát triển đất nước trong gần 
20 năm đổi mới vừa qua đã chứng minh điều 
đó. Nhưng, nền kinh tế nhiều thành phần 
không phải chỉ có mặt tích cực mà còn có cả 
mặt tiêu cực. Mặt trái của nền kinh tế nhiều 
thành phân thúc đấy chủ nghĩa cá nhân phát 
triển. Chủ nghĩa cá nhân, như Hồ Chí Minh 
chỉ rõ là "bệnh mẹ" đề ra muôn vàn bệnh tật 
khác. Nó thôi thúc con người đặt lợi ích cá 
nhân lên trên hết, phá hoại đạo đức cách 
mạng, phá hoại tấm lòng vì nước, vì dân của 
cán bộ, đẳng viên, dân đắt con người đến 
những hành vi tội lỗi và phá hoại lòng tin 
của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Vì 
vậy, muốn xây dựng đạo đức cách mạng, 
trước hết, phải chống chủ nghĩa cá nhân. 

Nền kinh tế nhiều thành phần, tất yếu gắn 
với cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ 
chế vận hành của nên kinh tế hàng hóa theo 
quy luật của sản xuất hàng hóa, lưu thông 
tiền tệ. Thị trường kích thích sản xuất, hướng 
dẫn hoạt động kinh doanh, lựa chọn mặt 
hàng, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh 
doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong môi 
trường cạnh tranh. 

Trong thời kỳ quá độ, sản xuất hàng hóa 
và cơ chế thị trường gắn bó với nhau và là 
cái cần thiết, cái tất yếu khách quan để giải 
quyết muôn vàn mối quan hệ kinh tế - xã hội 
mà cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp đã 
không thể giải quyết được. Đảng và Nhà 
nước ta đang xây dựng một hệ thống thị 
trường ngày càng đồng bộ để phát triển nên 
kinh tế của đất nước. Nhưng, bên cạnh 
những mặt tích cực, kinh tế thị trường cũng 
mang trong minh những mặt tiêu cực. Mặt 
trái của cơ chế thị trường đã "thương mại 
hóa" mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc 
đẩy con người lấy đồng tiền làm lẽ sống, làm 
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mục tiêu của mọi hoạt động và chạy theo 
đông tiền bằng mọi giá. 

Rõ ràng, các tệ nạn tiêu cực trong xã hội 
và tham những có nguôn gốc từ chủ nghĩa cá 
nhân được sản sinh ra từ mặt trái của nền 
kinh tế nhiều thành phân và việc "thương 
mại hóa” được sản sinh từ mặt trấi của cơ 
chế thị trường. Đó là một sự thật khách quan. 
Nhưng tiếc thay, vấn đề đã không được đặt 
ra nghiên cứu một cách nghiêm túc và khoa 
học để làm cơ sở cho việc xác định phương 
hướng nội dung và hệ phương pháp của công 
tác tư tưởng trong thời kỳ quá độ. 

Thực trạng của tham những 

Để đánh giá đúng thực trạng của tham 
nhũng, trước hết phải xác định đúng ai là kẻ 
tham những, các dạng tham nhũng đang diễn 
ra và những tệ nạn mà tham nhũng đã kéo 
theo. Tham những là hành vi của những kẻ 
có chức, có quyên trong bộ máy của Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể. Còn người dân thì 
không thể tham những mà chỉ có thể làm ăn 
dối trá, lừa đảo, làm hàng giả, trốn thuế, lậu 
thuế, đầu cơ tích trữ, gian lận thương mại, ăn 
cắp, đút lót, làm trái pháp luật. v.v. Chỉ có 
những người có chức, có quyền được sử 
dụng tài sản quốc gia như tiền bạc, đất đai, 
nhà cửa... thì mới có điều kiện để tham 
những. Chỉ có những kẻ có chức, có quyền 
do được ký giấy phép đầu tư, lập chứng từ, 


đấu thầu, khai thác lĩnh vực này, lĩnh vực 


khác mới có thể ăn đút lót hoặc nhận quà 
cấp, biếu xén, nhất là "phong bị” trong các 
ngày lễ, ngày tết, ngày hội, các cuộc họp, 
các buổi làm việc với cấp dưới; Và, cũng chỉ 
những kẻ đó mới được giao triển khai các 
công trình để rồi có điều kiện "rút ruột" công 
trình. 

Ngày nay, phần lớn quà cáp, biếu xén 
không còn là phương tiện giao tiếp tình cảm 
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giữa người với người mà đã trở thành 
mm tiện để "tranh thủ", mua chuộc. Họ 

t "rộng rãi khi dùng quà cáp, biếu xén vì 
» không mất gì cả; tất cả đã có "tiền chùa", 
tất cả đều từ ngân sách nhà nước. Điều này 
đang làm tốn hại đến tài sản quốc gia và gây 
bất công trong phân phối. Vì có chức, có 
quyền con người ta mới có điều kiện để tham 
nhũng. Để có thể tham nhũng, con người ta 
lại tìm cách "chạy chức, chạy quyền”, "mua 
quan, bán tước”... Hiện tượng này, không 
phải là cá biệt mà đã có ở nhiều cấp, nhiều 
ngành. Trong bố trí, đề bạt cán bộ có tiêu 
chuẩn về trình độ học vấn. Điều đó đúng và 
cần thiết, nhưng chính điều này, đã làm nảy 
sinh ở những kẻ mất phẩm chất những hành 
vỉ tiêu cực khác như: học giả, thi giả, bằng 
cấp giả, chứng chỉ giả để được lên chức, lên 
quyền; và tất nhiên, trong xã hội sẽ nảy sinh 
ra một lớp người chuyên làm những chuyện 
giả để đáp ứng. 

Chính tệ nạn tham nhũng đang phá hoại 
công tác quản lý, phá hoại luật pháp của Nhà 
nước. Nhiều kẻ có chức, có quyền giàu lên 
nhanh chóng từ những đông tiền tham 
nhũng... Họ có nhiều nhà, đất, trang trại, CƠ 
sở sản xuất kinh doanh... Không chỉ bản 
thân, nhiều kẻ còn tạo điều kiện cho con em 
mình làm giàu một cách không chính đáng. 
Rõ ràng, mặt trái của cơ chế thị trường đang 
phá hoại phẩm giá của một số kẻ có chức, có 
quyền chạy theo đồng tiền bằng mọi giá. 
Tham nhũng bao giờ cũng gắn với quan liêu, 
cửa quyền, hách dịch và lãng phí. Tệ nạn này 
đang phá hoại mối quan hệ "máu thịt" giữa 
Đảng với nhân dân và đang thực sự đe dọa sự 
tồn vong của chế độ. 

Thực trạng của chống tham nhũng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: tham nhũng 
là “giặc nội xâm". Đảng ta đã đánh giá tham 
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nhũng là "quốc nạn" và cũng đã xác định là 
một trong 4 nguy cơ của đất nước. Thế 
nhưng, việc chống tệ nạn này chưa tương 
xứng, chưa thực sự là một cuộc chiến đấu 
chống "giặc nội xâm", chống "quốc nạn”, 
chống một nguy cơ của đất nước. Điều đó 
theo tôi được thể hiện ở những điểm sau: 

- Chưa có cấp ủy nào, chỉ bộ nào phát 
hiện đấu tranh và xử lý kỷ luật đối với những 
kẻ tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. 

- Chưa có cấp trên nào phát hiện cấp dưới 
của mình: tham nhũng và đề nghị xử lý kỷ - 
luật thích đáng. Rất ít cán bộ cấp dưới phát 
hiện cấp trên tham nhũng. Phân lớn vụ việc 
được phát hiện là từ quần chúng nhân dân 

- Lời nói chưa đi đôi với việc làm. Bàn 
luận về tham những thì nhiều, nhưng hành 
động thực sự chống tham nhũng có hiệu quả 
thì ít. Điều này vì nhiều lẽ: hoặc không dám 
phát hiện và đấu tranh chống tham những vì 


bản thân mình cũng có dính vào tham 


những; hoặc dù bản thân trong sạch nhưng 
lại thiếu bản lĩnh chính trị, sợ bị đơn độc 
trong đấu tranh sẽ không đạt kết quả nên 
không dám phát hiện và đấu tranh; hoặc khi 
sợ phát hiện, tố cáo mà không tiêu diệt được 
tham nhũng lại bị trù dập, không ai bảo vệ, 
mất việc... Tóm lại, vật cản cũng là chủ 
nghĩa cá nhân. 

- Dân chủ ở cơ sở được nói đến nhiều 
nhưng thực hành nó còn hạn chế. Phê bình 
và tự phê binh chưa khách quan, trung thực. 
Có những vụ việc tiêu cực chưa được đưa ra 
xử lý công khai, kịp thời. 

- Có trường hợp còn nể nang cấp trên, khi 
xét xử các vụ tham những thì tương đối công 
minh đối với cán bộ, nhân viên cấp dưới, 
nhưng một khi có dấu hiệu dính líu đến lãnh 
đạo cấp trên sẽ bị dừng lại hoặc làm ngơ, bỏ 
dở không truy xét đến nơi đến chốn. 
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- Trong xét xử những kẻ tham nhũng có 
trường hợp nhận tiền để chạy tội cho kẻ 
phạm tội.v.v.. 

Muốn chống tham nhũng có hiệu quả 
phải làm tốt những việc sau đây: 

l - Tham nhũng là hành vi của cán bộ, 
đảng viên có chức, có quyền, mất phẩm chất. 
Vì thế, muốn chống tham nhũng, trước hết, 
công tác xây dựng Đảng phải lấy chống 
tham nhũng làm nhiệm vụ trọng tâm. Công 
tác này phải được kết hợp chặt chẽ với luật 
pháp của Nhà nước. 

Thông qua Luật phòng, chống tham 
những là cần thiết vì luật pháp quy định hành 
vi của công dân và là cơ sở để Nhà nước 
quản lý con người, quản lý xã hội. Nhưng, 
chỉ chăm lo đến luật pháp thì không đủ, vì dù 
luật pháp có đầy đủ mọi quy định cho hành 
vi của con người, nhưng con người thiếu sự 
giác ngộ chính trị, đạo đức thì pháp luật cũng 
khó được thi hành nghiêm minh. 

Thực hiện tốt tư tưởng của Hô Chí Minh 
"Đảng là trí tuệ, là đạo đức, văn minh”. Theo 
Người, có đạo đức, có trí tuệ, có năng lực 
mới lãnh đạo được cách mạng. Do đó, trong 
xây dựng Đảng phải xây dựng cả đạo đức và 
năng lực. Trong mối quan hệ giữa 2 mặt đó 
thì lấy xây dựng đạo đức làm nền táng. 


Công tác xây dựng Đảng được tiến hành 
cả về tư tưởng, tô chức và công tác tư tưởng 
có phương hướng đúng. Đó là, chống chủ 
nghĩa cá nhân; xây dựng đạo đức cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư, xây dựng gương 
tốt của người cộng sản cho quần chúng nhân 
dân noi theo. Một khi rơi vào chủ nghĩa cá 
nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, lấy 
đồng tiền làm lẽ sống, chạy theo đồng tiền 
bảng mọi giá thì không còn đủ tính trung 
thực của con người, xa rời phâm chất cách 
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mạng, từ bỏ tính nêu gương của người đẳng 
viên. Khi đó, họ tìm mọi cách vơ vét của 
công, ăn hối lộ, phá hoại kỷ cương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Ở đây có một vấn đề cần được nhận thức 
sâu sắc: Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao 
đạo đức cách mạng không hề phủ nhận vai 
trò của cá nhân trong lao động, sáng tạo, 
cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; không hè coi nhẹ sự phát triển nhu 
cầu, lợi ích chính đáng của cá nhân và cũng 
không phải là sự chà đạp lên cá nhân con 
người, mà chỉ là sự chống lại cái ác, cái xấu 
của chủ nghĩa cá nhân. Những cái xấu, cái ác 
đó đưa con người đến những hành vi tội lỗi, 
có hại cho bản thân con người và cho sự 
nghiệp của Đảng, của nhân dân. 

Ngày nay, trong điều kiện của nền kinh tế 
nhiều thành phần và chế độ sở hữu tư nhân 
dưới nhiều hình thức còn tồn tại lâu dài thì 
chuẩn mực đạo đức là sự kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích chính đáng của cá nhân với lợi 
ích của tập thể, của cộng đồng. Việc chống 
chủ nghĩa cá nhân nhất thiết đi đôi với xây 
dựng tinh thần tập thể, tính cộng đồng, vì nó 
là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà 
chúng ta xây dựng và là nền tảng của đạo 
đức xã hội chủ nghĩa. Phát huy cao độ vai trò 
của cá nhân, xây dựng tinh thân tập thê, tính 
cộng đồng là phương hướng cơ bản của công 
tác tư tưởng trong môi trường kinh tế - xã hội 
của thời kỳ quá độ. 

Công tác tư tướng có cả "xây” và 
"chống", trong đó lấy "xây" là chính. Nhưng, 
tuyệt nhiên không biến quá trình giáo dục 
thành một quá trình đơn thuần đạo đức mà 
còn kết hợp với công tác tô chức đề xử lý 
mọi việc làm sai trái. Công tác giáo dục đi 
đôi với công tác chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết 
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loại trừ khỏi Đảng những phần tử thoái hóa 
biến chất, tham những không còn cái tâm, 
cái đức của người cách mạng, mà ngày đêm 
luôn tìm mọi cách để vơ vét tài sản của Nhà 
nước, của nhân dân. 

Đi đôi với việc loại bỏ các phần tử thoái 
hóa, biến chất, cần có sự lựa chọn, bố trí 
những người có đức, có tài, toàn tâm, toàn ý 
phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân vào bộ máy 
của Đảng và Nhà nước. Đây là một vấn đề 
cực kỳ quan trọng, nhưng cũng cực kỳ khó 
khăn và phức tạp trong môi trường kinh tế - 
xã hội hiện nay. Nếu biết phát huy trí tuệ của 
tập thể và dựa vào quân chúng nhân dân thì 
dù có khó khăn phức tạp, cũng có thể tránh 
được những sai sót. 

Triệt để khắc phục những thiếu sót trong 
việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng 
Đảng. Trước hết, thực hiện tốt nguyên tắc tự 
phê bình và phê bình, làm cho cần bộ, đảng 
viên dám nhìn thắng vào sự thật, nói đúng sự 
thật, tự giác tự phê bình, thẳng thắn, nghiêm 
túc phê bình, nói hết những gì mình biết về 
đồng chí, kể cả tham những và những hành 
vi mất phẩm chất. Triệt để thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Dân chủ là cơ sở của 
tập trung. Dân chủ có rộng thi tập trung mới 


cao, sự phục tùng mới triệt đề và kỷ luật mới. 


nghiêm minh. Dân chủ và kỷ luật là cơ sở 
của đoàn kết thống nhất nội bộ. 

Những nguyên tắc này gắn bó chặt chẽ 
với nhau, làm tiền đề cho nhau, thê hiện bản 
chất cách mạng của Đảng, là cội nguồn sức 
sống của Đảng. Thực hiện tốt những nguyên 
tắc này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển 
của Đảng, của từng cán bộ, đẳng viên, tạo ra 
môi trường để loại trừ mọi hành vi tiêu cực 
của con người. _ 
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2 - Để chống tham nhũng, Nhà nước cần 
ban hành những văn bản pháp luật. Trong 
tình hình hiện nay những văn bản pháp . luật 
cần hướng vào thực hiện tốt mấy vấn đề cơ 
bản sau đây: 

Tôn vinh và bảo vệ những người phát hiện 
và đấu tranh chống tham nhũng. Nghiêm 
khắc trừng trị những kẻ trù đập người phát 
hiện và đấu tranh chống tham nhũng. 

Triệt để thực hiện sự bình đẳng của mọi 
công dân trước pháp luật. Bất cứ ai tham 
nhũng, vi phạm pháp luật đều phải xử lý 
nghiêm minh. Tuyệt đối không làm ngơ, bỏ 
đở mà truy tìm đến cùng mọi dấu hiệu tham 
nhũng kể cả với những kẻ quyền cao, chức 
trọng. 

Nghiêm cắm các hiện tượng quà cáp, biếu 
xén vào các ngày lễ, ngày hội, chế độ phong 
bì của các cuộc họp, các buổi làm việc... 


Thu hẹp tối đa ngân sách chỉ tiêu hành 
chính các cấp và công khai mọi chi tiêu hành 
chính trước cơ quan dân cử đồng cấp. 

Nghiên cứu tăng lương cho cán bộ, công 
nhân viên, chức nhà nước, lực lượng vũ trang 
đê đời sông được bảo đảm, hạn chê những 
hành vi sai trái do đời sống khó khăn thôi 
thúc. 

Tham nhũng có cội nguôn từ mặt trái của 
nên kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị 
trường. Một khi còn tôn tại cơ sở kinh tế, xã 
hội khách quan đó trong thời kỳ quá độ thì 
khó mà nói đến xóa bỏ hết tệ nạn này. 
Nhưng khi nó đã là một thứ "giặc nội xâm”, 
là "quốc nạn", là một nguy cơ của đất nước 
thì nhất thiết phải đoàn kết toàn Đảng, 
toàn dân, kiên quyết đấu tranh đê loại trừ nó 
đến mức tối đa. Nếu chúng ta vì sự nghiệp 
của Đảng, của nhân dân, quyết chống 
và biết chống thì nhất định sẽ giành được 
thắng lợi. 
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ÙNG với tham 

nhũng, thất thoát và 

lãng phí của công 
đang trở thành một trong 
những vấn đề bức xúc nhất 
hiện nay. Thực trạng này 
không chỉ trái với chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, 
mà còn trái cả với luân 
thường đạo lý và những 
chuẩn mực đạo đức truyền thống ngàn đời của 
dân tộc ta. 

Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ § 
của Quốc hội khoá XI, Thủ tướng Phan Văn 
Khải khẳng định: Trong nhiều năm qua Việt 
Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 
thuộc nhóm các nước hàng đầu châu Á và thế 
giới, đời sống về mọi mặt của các tầng lớp 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. Xoá đói giảm 
nghèo, chống dịch bệnh, chăm sóc y tế, phổ 
cập giáo dục... chuyển biến tích cực. Bên cạnh 
những mặt mạnh, Việt Nam vẫn đang phải đối 
mặt với không ít thách thức. Ngoài việc thua 
kém nhiều nước về trình độ phát triển kinh tế, 
công nghệ, sức cạnh tranh, năng suất lao động 
và hiệu quả đầu tư thấp... Thủ tướng còn chỉ 
rõ: “Việc làm trong sạch bộ máy và thực hiện 
dân chủ chưa đáp ứng yêu câu của dân, nhất là 
tệ quan liêu, tham những, lãng phí đang rất 
phổ biến và nghiêm trọng chưa bị đấy lùi, 
khiến lòng dân không yên. " 

Tham những, thất thoát, lãng phí của công 
đang trở thành một trong những lực cản làm 
suy yếu quá trình nuôi dưỡng và khai thác các 
nguồn lực. Trong các loại lãng phí, theo ý kiến 
của Phó Thủ tướng Vũ Khoan "đục khoét" 
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ngân sách nhà nước là loại lãng phí lớn nhất. 
Đây là vấn đề đã được Quốc hội cảnh báo 
nhiều lần, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiêu 
chỉ thị, nghị quyết, nhân dân bất bình, nhưng 
hiệu quả đầu tranh ngăn chặn thấp. 

Những năm gân đây các cơ quan chức năng 
đã có nhiều nỗ lực, thanh tra, khám phá và đưa 
ra xét xử công khai nhiều vụ trọng án trừng trị 
thích đáng những kẻ phạm tội, thu về cho Nhà 
nước một lượng tài sản không nhỏ. VÍ dụ như 
vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ngân hàng 
Việt Hoa thành phố Hồ Chí Minh vụ Lã Thị 
Kim Oanh; rà soát Chương trình 135, sắp xếp 
lại hệ thống các nhà máy đường, các công 
trình thuỷ lợi, cảng cá, cảng biển. Chính phủ 
cũng tập trung chấn chỉnh 4 nhóm công sản 
đang gây lãng phí, thất thoát lớn như: nhà 
công, xe công, điều hòa nhiệt độ, điện thoại di 
động; rà soát lại tiêu chuẩn chế độ đi tham 
quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài... 
Nhưng nhìn chung giải pháp chưa đủ mạnh, 
mức độ chuyển biến chậm, tốc độ lây lan của 
các loại hình tội phạm này vấn tăng nhanh, 
quy mô và hậu quả rất lớn. Điều đó ngày càng 
gây nhiều âu lo, bất bình và bức xúc trong các 
tầng lớp nhân dân. Vì vậy, năm 2006 được 
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Chính phủ xác định là năm tuyên chiến với 
lãng phí, thất thoát, là năm quyết liệt chống 
"đục khoét” ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ 
bản. Chấn chỉnh lối quy hoạch đầu tư theo 
kiểu phong trào, chấm dứt tình trạng đầu tư ô 
ạt, phân tán, không đông bộ, gây lãng phí lớn. 

Để bảo đảm nhịp độ tăng trưởng, đưa nền 
kinh tế tiếp tục phát triển theo chiều sâu, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với 
phát triển kinh tế tri thức; chống thất thoát 
lãng phí phải trở thành nhiệm vụ trọng yếu và 
thường xuyên, liên tục trong chiến lược phát 
triên chung của Chính phủ. Căn cứ vào số liệu 
báo cáo của cơ quan có thấm quyên, chỉ riêng 
lĩnh vực xây dựng cơ bản, mỗi năm chúng ta 
chỉ từ 20 đến 30 ngàn tỉ và thất thoát trong lĩnh 
vực này theo ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ 
nhiệm văn phòng Quốc hội là từ 20% đến 
30%. Nếu triệt để chống lãng phí trong xây 
dựng cơ bản hàng năm chúng ta có thể tiết 
kiệm được nhiều chục tỉ đồng, đồng thời góp 
phần làm trong sạch và lành mạnh hóa bộ 
máy, trực tiếp nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy 
nhanh quá trình tăng trưởng từ sức mạnh nội 
lực. Do đó, tăng trưởng và phát triển kinh tế 
phải đi đôi và gắn liền với cuộc đấu tranh 
chống thất thoát, lãng phí. Đấu tranh chống 
thất thoát, lãng phí là điều kiện để phát triển và 
tăng trưởng. 

Tuy nhiên, để cuộc chiến chống loại tệ nạn 
này đạt hiệu quả, tước hết cần nhận diện đúng 
những biêu hiện của nó. Dựa vào những kết 
luận của các cơ quan bảo vệ pháp luật, có thể 
chia thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước 
và nhân dân thành máy nhóm sau đây: 

- Nhóm thứ nhất: Thất thoát lãng phí do 
trình độ nhận thức và hiêu biết hạn chế, năng 
lực quản lý và điều hành yếu kém, sắp xếp, đề 
bạt bố trí cán bộ không hợp lý... Biểu hiện cụ 
thể của các loại sai phạm thuộc nhóm này là: 
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quy hoạch không chọn lọc và thiếu tính khả 
thi, đầu tư dàn trải, phân tán, tính toán phân bổ 
nguôn vốn và sắp xếp không khoa học dẫn đến 
hiệu suất đầu tư thấp, chỉ tiêu ngân sách không 
đúng quy định, chế độ, gây thất thoát, lãng phí 
lớn. Đó là chưa kể đến nhiều dự báo thiếu căn 
cứ, không lường hết các rủi ro do tác động của 
thiên nhiên và sự biến động của thị trường gây 
ra. Chẳng hạn, nhiều công trình dầu tư hàng 
ngàn tỉ nhưng hiệu quả thấp như: hô chứa nước 
Đồng Xoài, Bình Phước 55,8 tỉ đồng: công 
trình tưới tiêu nước cho lúa ở tỉnh Hòa Bình 
63,8 tỉ đồng; nhà máy đường Quảng Ngãi đầu 
tư 200 tỉ đồng; dự án nuôi bò sữa ở Sơn La 
1.000 tỉ đồng và hàng loạt các dự án, công 
trình xây xong sử dụng không hiệu quả. 

~ Nhóm thứ hai: Thất thoát, lãng phí do sự 
bắt cập của cơ chế, chính sách, sự thiếu đông 
bộ của hệ thống pháp luật. Những năm qua 
thất thoát, lãng phí ở nhóm này diễn ra khá 
phổ biến, với nhiều biểu hiện khác nhau, gây 
hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như lợi 
dụng kẽ hở của chính sách và pháp luật để tự 
đặt ra các khoản thu ngoài quy định; miễn 
giảm thuế tùy tiện và có chủ ý ; hóa giá tài sản 
thấp hơn mức thị trường; cổ phần hóa trong 
nội bộ các doanh nghiệp; đầu thầu độc quyền; 
thông đồng, móc nối với các công ty trong và 
ngoài nước, khai tăng, khai khống giá... Các 
hành vi trên đây đều được những cán bộ thoái 
hóa, biến chất triệt để khai thác để đục khoét 
và trục lợi. 

- Nhóm thứ ba: Thất thoát, lãng phí do 
thiếu ý thức tổ chức và tính thần trách nhiệm, 
nhất là trách nhiệm quản lý của những cán bộ 
chủ chốt trong các ngành kinh tế trọng điêm. 
Biểu hiện của nhóm sai phạm này là đưa ra các 
quyết định sai trái, làm thất thoát và sử dụng 
vốn một cách tùy tiện. Hàng loạt các dự án quy 
hoạch không khả thi, ngâm vốn quá lâu, hoặc 
kéo dài thời gian thi công, sử dụng kém hiệu 
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quả nguồn vốn, Bây lãng phí lớn. Thậm chí 
còn để cho kẻ xấu lợi dụng trục lợi, không kịp 
thời phát hiện, bao che, xử lý thiếu kiên quyết, 
hoặc nương nhẹ những sai phạm của cấp dưới. 

- Nhóm thứ tư: Thất thoát, lãng phí do cố ý 
làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Loại tiêu 
cực này không những làm tổn thất về mặt tài 
sản mà nguy hại hơn, nó còn làm mất niềm tin 
của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức, 
vào bản chất của chế độ. Năm 2004, thanh tra 
167 dự án giao thông nông thôn, có I I9 dự án 
mắc sai phạm; thanh tra 296 dự án kiên cố hóa 
kênh mương thủy lợi phát hiện 213 dự án có 
sai phạm. Cũng trong năm 2004, ngành tài 
chính phát hiện nhiêu địa phương, đơn vị tự 
đặt các khoản thu sai quy định là 506,755 tỉ; 
chỉ sai nguyên tắc là 136,473 tỉ; 26 đơn vị mua 
396 xe ô tô quá quy định 52,66 tỉ... số tiền lãng 
phí điện thoại công cũng đã lên đến vài chục tỉ 
đồng. Năm 2005, ở thành phố Hồ Chí Minh 
qua giám sát 76/373 công trình xây dựng cơ 
bản do Sở Giao thông - Công chánh và Sở 
Giáo dục - Đào tạo làm chủ đầu tư có 17 công 
trình vi phạm, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản là 7%. 

Điều đắng quan tâm hơn là sự suy thoái 
xuống cấp nghiêm trọng của một bộ phận cán 
bộ, công chức nhà nước. Họ thuộc nhóm 
những tội phạm có tr¡ thức, có năng lực, trình 
độ tô chức quản lý, hiêu biết đây đủ, tường tận 
vê chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước nhưng vẫn cứ có 
tình làm trái để trục lợi. Các vụ phạm tội của 
một số cán bộ ngành dầu khí, điện lực, Tống 
công ty Hàng hải... thời gian gần đây là những 
ví dụ. 

Cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm 
cùng với những biểu hiện được khái quát như 
nêu ở trên không tôn tại riêng biệt. Nó tác 
động và gắn kết với nhau gây nên những tôn 
thất vật chất, tỉnh thần to lớn cho xã hội. 
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Nhưng ngăn chặn và chống loại tội phạm này 
bằng cách nào có hiệu quả là điều mà toàn 
Đẳng, toàn dân đang rất bức xúc, trăn trở 
Không một ai có lương tri lại dung thứ cho các 
hành vi tham nhũng, lãng phí, nhưng chống 
loại tội phạm này là một cuộc chiến cam go và 
không đơn giản. 

Để đây mạnh sự nghiệp đổi mới và hội 
nhập kinh tế quốc tế, phải kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí. 
Trước mắt tập trung vào mấy nhóm giải pháp 
sau đây: 

Thứ nhất, toàn Đảng, toàn dân phải có 
quyết tâm và ý chí thống nhất cao. Thực tiễn 
qua một số vụ án lớn như: Lã Thị Kim Oanh, 
Tổng công ty dầu khí, xăng dầu hàng không... 
cho thấy, nếu Đảng và Nhà nước quyết tâm 
cao, chỉ đạo của chính quyền các cấp sâu sắt, 
sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật: công an, thanh tra, viện 
kiểm sát, tòa án... sự sắp xếp, bố trí cán bộ hợp 
lý, có cơ chế thanh tra giám sát chặt chẽ, 
thưởng phạt nghiêm minh thì chắc chắn chống 
tham những, thất thoát, lãng phí sẽ chuyển 
biến tốt và có kết quả. 

Thứ hai, phải xem cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, thất thoát lãng phí là sự nghiệp 
của toàn Đảng, toàn dân, phải có phương thức 
tổ chức đê nhân dân giám sát, kiểm tra các lĩnh 
vực hoạt động của bộ máy nhà nước. Những 
năm qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
chống thất thoát, lãng phí đã được cán bộ, 
đảng viên, nhân dân tham gia hưởng ứng 
nhưng chưa mạnh. Vì vậy, Chính phủ nên sớm 
có những văn bản quy định cụ thể để người 
dân thông qua các tô chức chính trị - xã hội 
của mình giám sát, kiểm tra các hoạt động của 
cán bộ, công chức. Đặc biệt là giám sát các 
lĩnh vực đầu tư, các công trình xây dựng cơ 
bản, chi tiêu ngân sách. 
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Thứ ba, phải có hệ thống pháp luật và một 
cơ chế, chính sách minh bạch, khoa học. Hệ 
thống pháp luật đồng bộ là yếu tố bảo đảm cho 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, 
lãng phí đủ độ tin cậy và là “điểm tựa” vững 
chắc để nhân dân tham gia, đồng thời là công 
cụ bảo vệ người trung thực. Cơ chế chính sách 
và hệ thống pháp luật đồng bộ là nhân tố quy 
tụ tập hợp sức mạnh tổng hợp của khối đại 
đoàn kết toàn dân, tham gia phòng ngừa và 
ngăn chặn mọi hành vi phạm tỘI. "Pháp luật và 
chính sách cũng là hệ thống rào cản pháp lý để 
những kẻ suy thoái, biến chất, muốn tham 
nhũng, hoặc làm thất thoát lãng phí cũng khó 
có điều kiện đề thực hiện. 

Thứ tư, nghiêm trị những kẻ phạm tội, nhất 
là những kẻ có chức, có quyền cố ý làm trái và 
thiếu ý thức trách nhiệm gây hậu quả xấu. 
Nhiều năm qua, những người gây ra tổn thất, 
lãng phí chưa bị xử lý nghiêm minh. Ở Trung 
Quốc những kẻ tham nhũng, gây thất thoát, 
lãng phí được xử ở khung hình phạt cao, nên 
đã có tác dụng giáo dục và răn đe, để những kể 
có ý định nhưng chưa kịp phạm tội lấy đó làm 
gương không dám phạm tội, những kẻ đã 
phạm tội không dám tái phạm. Không kiên 
quyết, nương tay với nhóm tội phạm loại này 
là không đủ sức răn đe, là miếng đất dung 
dưỡng để tội phạm tiếp tục tôn tại và phát 
triên. Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn giải 
phóng ngày 19-10-2005, nguyên Thủ tướng 
Võ Văn Kiệt chỉ rõ, khi xây ra tham nhũng, 
thất thoát thì trách nhiệm của người đứng đầu 
một tập thể, một ngành, địa phương không thể 
không đặt ra. Đồng chí cho răng, để ngăn chặn 
tham nhũng và thất thoát, lãng phí trước hết 
phải xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của cá 
nhân và tập thể đứng đầu. Đó là phương thức 
hữu hiệu nhất hiện nay để trị căn bệnh thất 
thoát, lãng phí. 

Thứ năng, là bố trí, sử dụng hợp lý và thực 
hiện nghiêm chính sách luân chuyển cán bộ. 
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Không nên đề cán bộ ở những vị trí chủ chốt 
liên tục trong nhiều khóa, nhiều năm, nhất là ở 
những môi trường có nhiều "cám dỗ". Đồng 
thời, phải có quy định cụ thể đối với vợ con và 
những người thân của cán bộ có chức, quyền 
không để cho kẻ xấu lợi dụng họ, để mua 
chuộc, lôi kéo, thực hiện các hành vi tham ô, 
tham nhũng. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp 
thời vẫn là phương thức bảo vệ cán bộ hữu 
hiệu hơn cả. Mặt khác, trong điều kiện phát 
triển kinh tế thị trường, hội nhập và cạnh tranh 
gay gắt hiện nay, cán bộ các ngành quản lý 
kinh tế vừa phải bảo đảm phâm chất chính trị, 
đạo đức, vừa phải có năng lực chuyên môn 
giỏi. Sử dụng đúng cán bộ và có cơ chế giám 
sát tốt, chắc chắn sẽ góp phần ngăn chặn có 
hiệu quả thất thoát, lãng phí. 

Thứ sáu, tăng cường đấy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra. Nên quy định rõ trách 
nhiệm, quyền hạn cho các cơ quan bảo vệ 
pháp luật. Ở đâu có tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí thì ở đó thủ trưởng đơn vị, cơ quan thanh 
tra, cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp phải chịu 
trách nhiệm và phải bị xử lý trước pháp luật. 
Những cán bộ để cho tiêu cực nảy sinh trên địa 
bàn mình quản lý, thuộc chức trách, nhiệm vụ 
được giao cần xử lý kỷ luật thích đáng. Có như 
vậy, kỷ Cương phép nước mới được duy trì, 
cuộc đấu tranh chống thất thoát, lãng phí mới 
hy vọng có kết quả. 

Cuộc đấu tranh chống thất thoát, lãng phí 
đang phải đối mặt với những khó khăn, thách 
thức không nhỏ, nhưng với quyết tâm của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được nhân dân 
đồng lòng, sẽ có nhiều cách làm hay, hiệu quả, 
và chúng ta tin nạn tham nhũng, thất thoát, 
lãng phí sẽ được ngăn chặn, đây lùi. Từ đó SỂ 
củng cố niềm tin của nhân dân vào bản chất tốt 
đẹp của chế độ, gÓp phân tạo ra nguồn lực thúc 
đầy nhanh quá trình đối mới và hội nhập vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 
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Lôi ra cho tiên trinh 
chuyền tlich cơ cãu kinh tế 
ứ khu virc nôn thôn 


NGUYÊỄN HOÀNH XANH “ 


HÁT triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa là một chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước ta. Hiện nay, nước ta vẫn là một 
quốc gia nông nghiệp, kết cấu hạ tầng còn 
thấp kém. Đáng lưu Ẫ, là trong các mặt hàng 
xuât khẩu thì nông sản đang chiếm ưu thế. Về 
cơ bản các mặt hàng xuất khẩu nông sản của 
ta vẫn là dưới dạng thô (chiếm 90%), chưa qua 
chế biến, khả năng bảo quản kém. Nếu so với 
các mặt hàng nông, sản cùng loại trên thị 
trường khu Vực và thế giới, sức cạnh tranh của 
hàng nông sản Việt Nam còn kém: có đến 
60% được bán với giá thấp (từ 10-15% so với 
cùng loại của các nước trong khu vực). Vì 
vậy, khả năng tiêu thụ hàng nông sản _Việt 
Nam còn bị hạn chế. Hiện nay, những vấn đề 
nôi cộm của khu vực kinh tế nông thôn như: 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, gia tăng khả năng 
tiêu thụ hàng nông sản, đào tạo nghề và tìm 
việc làm cho người lao động, tăng thu nhập 
cho cư dân nông thôn... là những bài toán cân 
có lời giải. Để có bước đột phá trong chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, 
nông thôn nhằm SỬ dụng hợp lý và khai thác 
tiềm năng nguồn lực ở khu vực này có hiệu 
quả, phục vụ tốt tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
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tập trung vào một số vấn đề cụ 


thê sau: 
1 — Phát triển công nghiệp 
nông thôn 


Công nghiệp nông thôn 
được hiểu là hoạt động sản 
xuất của các doanh nghiệp có 
quy mô vừa và nhỏ, các hợp tác 
xã tiểu thủ công nghiệp tại các 
huyện, thị trấn và xã. Hiện nay, 
quy mô của công nghiệp nông 
thôn nhìn chung trên phạm vi 
cả nước còn nhỏ bé. Theo con số thống kê tại 
một số tỉnh thì công. nghiệp nông thôn chỉ 
chiếm khoảng 10% giá trị sản xuất. Trong khi 
đó từ những thập kỷ 60 của thế kỷ XX công 


nghiệp nông thôn của Đài Loan đã đóng góp 


60% cho khu vực nông thôn và đóng góp trên 
60% kim ngạch xuất khẩu. 

Mục tiêu phấn đấu trong vài thập niên tới 
là nước ta cơ bản sẽ trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Nên việc đây 
mạnh phát triển công nghiệp nông thôn là một 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vì rằng đây là 
một địa bàn chiếm tới hơn 70% lực lượng lao 
động của toàn xã hội, nhất là thời gian nông 
nhàn của lao động ở khu vực nông thôn hiện 
nay còn chiếm tới 25% thời gian làm việc 
trong năm, tương đương với 9 triệu lao động 
bị thất nghiệp. Chỉ như vậy chúng ta mới có 
thể tạo ra nhiêu công ăn việc làm, giảm thiểu 
thời gian nông nhàn, từ đó rút ngắn sự chênh 
lệch vê khả năng phát triên kinh tế giữa thành 
thị và nông thôn, góp phần đây nhanh tốc độ 
tăng trưởng của nên kinh tế nhằm đạt được các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong thời 
gian | tới, Nhà nưỚc cần ưu tiên đặc biệt về đầu 
tư vốn, chuyên giao công nghệ, tư vẫn khoa 


* ThS, Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước tại 
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học kỹ thuật, đào tạo nhân lực và một cơ chế 
tài chính, tín dụng thông thoáng phù hợp với 
khả năng phát triển của khu vực này. Mặt 
khác, phát triển công nghiệp nông thôn phải 
được đặt trong mối tương quan với chiến lược 
phát triển công nghiệp trên phạm vi cả nước 
nhằm SỬ dụng, khai thắc các lợi thế so sánh và 
tối ưu hóa các nguồn lực xét trên phạm vi tổng 
thể của nền kinh tế. Các doanh nghiệp ở khu 
vực nông thôn sẽ là vệ tính cho các doanh 
nghiệp lớn trong việc gia công, lắp ráp các sản 
phẩm công nghiệp. Từ đó, sẽ có điều kiện thực 
hiện tốt chuyển giao công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý giữa các thành phần kinh tế 
với nhau. Đây được xem như là một giải pháp 
rất quan trọng để chuyển nên kinh tế từ chỗ 
dựa trên lao động thủ công sang lao động U 
khí, từ đó tạo ra các bước phát triển đồng đều 
giữa các ngành và các lĩnh vực của nền kinh tế. 
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn sẽ 
tạo ra sự tác động kếp: một mặt, nó tạo ra xung 
lực mới để đưa kinh tế nông thôn phát triển lên 
một giai đoạn cao hơn; mặt khác, nó sẽ tạo ra 
những tiền đề để thu hút vốn đầu tư từ nước 
ngoài. Nếu làm tốt điều này sẽ tạo ra nhiều 
công ăn việc làm cho người lao động, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách 
bên vững. 

Điều quan trọng là công nghiệp nông thôn 
phải phục vụ đắc lực cho việc tham gia sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ hàng nông lâm, thủy 
sản. Do vậy cần tập trung vốn đầu tư cho công 
nghiệp chê biến, nhất là khâu đổi mới máy 
móc thiết bị và trang bị công nghệ mới. Đó là 
yếu tố rất quan trọng để hạ giá thành và nân 
cao chất lượng hàng hóa nhằm nâng cao vị thế 
của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường 
khu vực và thê giới. 


Gắn liền với việc phát triển công nghiệp 
nông thôn, cần thúc đây quá trình đô thị hóa 
tại các thị trấn, thị tứ, các cụm dân cư tại khu 
vực nông thôn, cải thiện kết cấu hạ tầng ở 
nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
hình thành phát triển các khu công nghiệp, 
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thương mại và dịch vụ. Đây cũng là một yếu tổ 
quan trọng để thu hút nguôn nhân lực từ nông 
nghiệp và nông thôn. Muốn vậy, Nhà nước cân 
gia tăng vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nông 
thôn, mà hiện đang còn khá khiêm tốn. Thiết 
nghĩ, vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nông 
thôn ít nhất cũng phải tương xứng với khả 
năng đóng góp của khu vực này cho nên kinh 
tế. Và một khi tiến trình trên trở thành hiện 
thực sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh 
tế nông thôn: Một mặt, tạo nên sự biến đổi về 
chất trong cơ cấu nguôn nhân lực, với xu 
hướng chất dượng lao động ngày càng được 
nâng cao về mọi phương diện phù hợp với 
những đòi hỏi mới ngày càng cao của nên kinh 
tế. Mặt khác, tạo ra sự thay đối về cơ cấu tiêu 
dùng ở nông thôn, theo hướng chỉ tiêu nhiều 
hơn cho các mặt hàng công nghiệp và dịch vụ, 
phù hợp với các bước phát triển của nền 
kinh tế thị trường. 

Vì địa bàn nông thôn rộng lớn, nên muốn 
mở rộng các quan hệ thị trường ở cả đầu vào, 
lẫn đầu ra, nhằm thúc đây quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ ở khu vực nông thôn lên một cấp độ 
mới, phải củng cố và mở rộng hoạt động của 
khu vực chợ nông thôn, các hợp tác xã mua 
bán. Chính sự hoạt động tích cực và năng động 
của hệ thống này sẽ làm sôi động thị trường 
nông thôn, các sản phẩm làm ra dễ tiêu thụ 
hơn. 


SN Phát triển và chuyển dịch cơ cấu 
nguồn nhân lực 

Nguôn nhân lực là yếu tố quyết định đến 
VIỆC thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, và 
quyết định quá trình đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm nhanh chóng 
hội nhập nền kinh tế nước ta với khu vực và 
thế giới. Trong thời gian qua, vấn đề đào tạo 
nguôn nhân lực chưa được quan tâm đúng 
mức, chưa có bước đi thích hợp nhằm đem lại 
hiệu quả thiết thực. Hiện nay, cả nước có gần 
40 triệu lao động (chiếm gần một nửa dân số), 
trong đó có tới 83% lao động chưa có trình độ 
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chuyên môn kỹ thuật, vẫn dựa trên nên tảng 
lao động thủ công là chủ yếu. Chỉ số tổng hợp 
về nguôn nhân lực: của Việt Nam chỉ đạt 
3,79 điểm (thang điểm 10). So với các nước 
trong khu vực, Việt Nam đứng sau Xin-ga-po, 
Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Thái Lan. Năng 
suất lao động của nước ta cũng thấp hơn nhiều 
với các nước trong khu vực: thấp hơn so với 
In-đô-nê-xi-a là 2,1 lần, Phi-lip-pin 3,2 lần, 
Thái Lan 4,4 lần. Năng, suất nhân tố tông hợp 
của ta (TEP) chỉ chiếm 28,2% trong tăng 
trưởng kinh tế, trong khi đó con số này ở các 
nước trong khu vực là 40%. Điều này phản ánh 
thực trạng hàm lượng chất xám trong giá thành 
sản phẩm của ta còn thấp hơn nhiều so với các 
nước trong khu vực. Để tăng tỷ trọng của năng 
suất nhân tổ tông. hợp trong tăng trưởng kinh 
tế, Nhà nước đã đề ra năm 2005 nâng tỷ lệ lao 
động qua đào tạo lên 30% và phán đấu đến 
năm 2010 đạt 40%. Thực ra mức phấn đấu đó 
là còn rất khiêm. tốn trong bối cảnh chúng ta 
đang chủ động tiếp cận sớm với kinh tế tri thức 
(đặc trưng là công nghệ thông tin, công nghệ 
sinh học, chất xâm chiếm tỷ lệ chủ yêu trong 
giá thành sản phẩm). Thiết nghĩ, các mục tiêu 
trên cần được điều chỉnh tăng hơn nữa để phù 
hợp với các bước phát triển mới của hội nhập 
kinh tế quốc tẾ. Đó cũng sẽ là con đường ngăn 
nhất để gắn liền tri thức khoa học với thực tiên 
sản xuất, và cũng là biện pháp hữu hiệu nhất 
để tăng năng suất lao động xã hội. 


Cùng với quá trinh tăng trưởng liên tục Ở 
mức độ CaO, trong thời gian qua, nền kinh tế có 
sự chuyển dịch về tỷ trọng trong GDP của các 
ngành. Đó là sự gia tăng nhanh chóng của các 
ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và sự 
giảm đáng kê ngành nông nghiệp, điều này 
hoàn toàn phù hợp với sự vận hành của nên 
kinh tế hướng về thị trường trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc. tế. Nếu như trước đây ngành 
nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 40% - 45% 
GDP thì đến thời điểm hiện tại chỉ còn chiếm 
tỷ trọng trên 20% GDP, tỷ trọng này sẽ còn 
giam nữa. Theo lô-gíc thông thường thì việc 
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giảm tỷ trọng GDP của ngành nông nghiệp sẽ 
kêo theo sự giảm tương ứng nguôn nhân lực 
của ngành này trong tông lao động xã hội. Tuy 
nhiên, trong thời gian qua tỷ trọng nguồn nhân 
lực của ngành nông nghiệp trong toàn bộ lực 
lượng lao động xã hội hầu như không giảm, 
hiện vẫn chiếm khoảng trên 70% toàn bộ lực 
lượng lao động xã hội. Vấn đề đặt ra là phải 
giảm dần về mặt tỷ trọng nguồn nhân lực của 
ngành nông nghiệp trong toàn bộ lực lượng lao 
động của nên kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, 
trong Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) đã đề ra mục tiêu là đến năm 
2010 sẽ giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp 
xuống còn 50%. 

Việc chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực 
trong nông nghiệp phải được dựa trên quá 
trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế ngay trên địa 
bàn nông thôn, không nên kỳ vọng nhiều vào 
việc thu hút nguôn nhân lực nông nghiệp từ 
các ngành công nghiệp và dịch vụ. M bản thân 
các ngành đó cũng chịu sức ép rất lớn trong 
VIỆC sử dụng nguồn nhân lực hiện có. Do đó, 
cần chú trọng nâng cao hiệu quả của các ngành 
nghề truyền thống ở khu vực nông thôn hiện 
nay (hiện có khoảng 2000 làng nghề truyền 
thống với khoảng 1,3 triệu thợ thủ công, sản 
phẩm hàng xuất khẩu đã có mặt tại trên 
100 quốc gia). Ngoài ra, việc tham khảo thêm 
kinh nghiệm thành công và không thành công 
của các xí nghiệp hương trấn tại nông thôn 
Trung Quốc (hiện có khoảng 30 triệu xí 
nghiệp hương trấn, giải quyết việc làm cho 
khoảng 15 triệu lao động) là đúng, nhưng hiện 
nay lại rất cần được lưu ý về yêu tổ trình độ 
công nghệ và năng lực cạnh tranh của số 
doanh nghiệp nhỏ và vừa này. 


Hiện nay, trình độ lao động tại khu vực 
kinh tế nông thôn còn yếu về nhiều mặt. Nó 
chưa đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế 
trong tiên trinh hội nhập. Trong một thời gian 
dài, chúng ta chưa chú trọng đến đào tạo 
nguồn nhân lực cho khu vực này. Vì thế quá 
trình chuyển dịch cơ cấu nguôn nhân lực theo 
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hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu 
vực kinh tê nông, thôn chỉ được coi là thành 
công khi đầu tư vào nguồn phát triển nhân lực 
phải được coi là một giải pháp lớn và ngân 
sách nhà nước dành cho nông nghiệp phải 
chiếm một tỷ trọng đáng kể. Phải có chính 
sách thỏa đáng về lợi ích vật chất và tinh thần 
đối với lực lượng trí thức làm việc tại khu vực 
nông, thôn. Vì đó là yếu tố hết SỨC quan trọng 
để có thể gia tăng sự phát triển bền vững vê 
kinh tế cũng như các lĩnh vực khác ở khu vực 
nông thôn. Xây dựng và mở rộng mạng lưới 
các trường dạy nghệ, hướng nghiệp trên địa 
bàn nông thôn, tô chức tốt các chương trình 
“khuyến công” không chỉ đối VỚI các ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, mà 
đối với cả ngành nghê mới khi mà sản phẩm 
của nó được: thị trường chấp nhận. Mặt khác, 
cần phát triển mạnh các hoạt động văn hóa 
tinh thân, nâng cao trình độ dân trí ở địa bàn 
nông thôn. 

3 — Phát triển các làng nghề Tn thống 

Một thế mạnh hiện nay của khu vực kinh tế 
nông thôn đã sản xuất ra các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ tạo được ấn tượng tốt ở thị 
trường trong nước và thế giới. Trong những 
năm gân đầy, giá trị các mặt hàng thủ công - 
mỹ nghệ của ta xuất khẩu đạt trung bình 
khoảng 300 triệu USD. Dự tính, năm 2005 
kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủ công sẽ 
đạt gần một tỉ USD. Đây là một con số rất có 
ý nghĩa khi tính về phương diện hiệu suất sinh 
lời của đồng vốn; thực tế nó vẫn đang cao hơn 
nhiều so với các mặt hàng nông sản xuất khẩu 
của ta như: gạo, cà phê, cao su. Theo một số 
chuyên gia kinh tế đánh giá các mặt hàng thủ 
công - mỹ nghệ xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế 
rất cao, bởi vì tỷ lệ chỉ phí trong nước (một chỉ 
số về năng lực cạnh tranh - DRC) của nó đạt 
tới 95% - 97%, nghĩa là cứ xuất khẩu 100 đơn 
vị giá trị mặt hàng này thì thu được từ 95 - 
37 đơn vị ngoại tệ Tòng. Tiềm năng để phát 
triển các ngành nghệ truyền thống trên địa bàn 
nông thôn vẫn còn rất lớn. Những tiềm năng 
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này nếu được khai thác có hiệu quả sẽ tạo ra 
những, chuyển biến tích cực trong đời sống 
kinh tế nông thôn. 


Từ kinh nghiệm thành công. trong việc phát 
triên các ngành nghề truyền thống ở những địa 
phương như: Bắc Ninh, Hà Tây, Đồng Nai, 
Bình Dương..., Nhà nước. cần sớm xây dựng 
một. chiến lược phát. triển các ngành nghê 
truyền thống mang tầm vóc quôc gia theo 
hướng liên kết, đan xen giữa các vùng, các 
miên, các khu vực trong cả nước với nhau 
nhằm khai thác và tối ưu hóa việc sử dụng các 
nguôn lực. Đặc biệt là các thợ thủ công có 
trình độ tay nghề cao; từ đó, tạo ra một không 
gian kinh tế rộng lớn đối khu vực kinh tệ nông 
thôn, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu 
vực nông thôn lên một câp độ mới theo cơ chế 
thị trường. | 


Việc phát triển các ngành, nghề truyền 
thống cần đặt trong bối cảnh nền kinh tế đất 
nước đang, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
Điều đó có nghĩa là các sản phẩm. thủ công - 
mỹ nghệ phải chủ yếu hướng về xuất khẩu. Do 
đó, công tác xúc tiến thương mại nhằm tìm 
kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm trở thành 
điểm mấu chốt, vì chỉ có tiêu thụ được sản 
phẩm của mình thì các ngành, nghệ truyền 
thống mới có thể tÔn tại và phát triên. Thực tế 
cho thấy, hầu hết các mặt hàng thủ công - mỹ 
nghệ của ta sau một thời gian dài không được 
quan tâm phát triển đúng mức. Vì thế, quy mô 
vôn đầu tư nhỏ, năng lực và trình độ quản lý 
còn yếu, công, nghệ sản xuất lạc hậu. Theo sô 
liệu điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 
Bản QICA), có đên 70% số làng nghề thủ 
công ở Việt Nam đang thiếu công nghệ, thiếu 
các chuyên gia giỏi về thiết kế các mẫu mã, 
kiểu dâng (một yêu tố cực kỳ quan trọng để 
khẳng định vị thê của các sản phẩm thủ công - 
mỹ nghệ trên thị trường quốc tế); có tới 81 „370 
làng nghề khó khăn về vốn, nhiều làng nghề 


(Xem tiếp trang 72) 
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MỘT SÔ VÂN ĐỀ ĐẮT RA 
SAU 30 NÄR1 PHÁT TRIẾN NÔNG NGHIỆP 
Ở ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


ÔNG bằng sông Cửu Long là vùng 
1E) xuất nông sản hàng hóa tập trung, 

là vựa thốc lớn không những của 
Việt Nam, mà còn là của thế giới. Theo các tài 
liệu lịch sử nông nghiệp Việt Nam, đến giữa 
thế kỷ XIX, vựa lúa lớn nhất Đông Dương này 
đã cung cấp hàng triệu tấn gạo cho thị trường 
thế giới và Việt Nam đã đứng thứ 3 trong số 
các nước xuất khẩu gạo lúc bây giờ. 

Song tiềm năng to lớn về đất đai, khí hậu, 
nguồn nước và kinh nghiệm sản xuất lúa gạo 
ấy đã không được khai thác hợp lý dưới chế độ 
Mỹ - ngụy. Thời kỳ trước giải phóng, nghề 
nông, nhất là nghề trồng lúa nước của đồng 
bằng sông Cửu Long bị giảm sút nghiêm 
trọng. Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX 
diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long 
chỉ còn 68% so với năm 1940. Hằng năm ngụy 
quyền Sài Gòn đã phải nhập khẩu gạo trên 700 
nghìn tấn. 

Từ sau ngày miền Nam được giải phóng, 
đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, 
sản xuất nông nghiệp của vùng này đã được 
hồi phục và phát triển. Năm 1976, diện tích 
gieo trồng lúa toàn vùng đạt 2062 nghìn héc- 
ta, năng suất bình quân 20 tạ/ha và sản lượng 
đạt gần 4,7 triệu tấn. Tuy nhiên, sự hồi phục và 
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phát triển đó không bền vững do tác động của 
cơ chế quản lý kinh tẾ và một số chính sách 
không phù hợp lúc bấy giờ. Mười năm đầu 
trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp 
với chính sách cải tạo nông nghiệp, điều 
chính ruộng đất theo lối cào băng và mô hình 
tập thể hóa triệt để mang tính á ập đặt, sản xuất 
không ô ôn định. Hậu quả là sản lượng lúa 
vùng này trong các năm 1277- 1980 chỉ xoay 
quanh 3,2 đến 4,7 triệu tần, thấp hơn mức năm 
1976 và 10 năm sau, năm 1985 cũng chỉ đạt 
6,8 triệu tấn. 

Từ năm 1986, thực hiện đường lối đôi mới 
của Đảng, sản xuất nông nghiệp nói chung và 
lúa gạo nói riêng của vựa lúa đông bằng sông 
Cửu Long được hồi phục và phát triển toàn 
điện, tăng trưởng với tốc độ cao. Chỉ 2 năm 
sau đổi mới và l năm sau Nghị quyết 10 
(tháng 4+1988) của Bộ Chính trị vê khoán sản 
phẩm đến hộ nông dân, sản lượng lúa vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đã đạt 8,9 triệu tấn, 
tăng 2,1 triệu tấn so với năm 1985. 

Với sự tăng trưởng nhanh về sản lượng 
lúa gạo đồng băng sông Cửu Long, năm 1989 
Việt Nam đã có thừa gạo để xuất khẩu với mức 


* PGS, TS, Tổng cục Thống kê 
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L4 triệu tấn, mở đầu trang sử mới trong sản 
xuất và xuất khẩu của nước ta. Từ năm 1989 
đến nay, sản lượng lúa vùng này liên tục tắng 
nhanh vỚi mức bình quân Ì,3 triệu tấn/năm 
cho dù điều kiện của thời tiết nhiều năm không 
thuận lợi. Năm 2004, sản lượng đạt 18,57 triệu 
tấn, năng suất bình quân 1 vụ đạt 48,7tạ/ha 
và diện tích đạt 3.815 nghìn héc-ta. So với 
năm 1976, sản lượng đã tăng gấp 4 lần, năng 
suất tăng gấp hơn 2 lần. Từ năm 1990 đến 
năm 2004, sản lượng lúa vùng này chiếm trên 
50% và lượng gạo xuất khẩu chiếm hơn 93% 
so với cả nước. Từ năm 1989, Việt Nam liên 
tục là nước xuất khẩu ØạO VỚI số lượng và chất 
lượng ngày càng tăng. Từ một nước thiếu 
lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất 
khẩu gạo đứng thứ hai thế giới trong nhiều 
năm liền. Thành tựu đó có đóng góp rất lớn 
của đồng bằng sông Cửu Long cả về kinh 
nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa và xâm 
nhập thị trường lúa gạo thế giới. Tốc độ tăng 
sản lượng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long 
bình quân hằng năm trong 30 năm qua (chủ 
yếu gần 20 năm đổi mới) đạt 11%, bỏ xa tốc 
độ tăng bình quân của cả nước (7,8%) cũng 
như vùng đông bằng sông Hồng (5,35%) trong 
thời gian tương Ứng. 

Trong 30 năm qua, đồng bằng sông Cửu 
Long có sản lượng lúa tăng nhanh dựa cả vào 
2 yêu tô: tăng diện tích và tăng năng suật. 
Tông diện tích đât canh tác lúa của vùng sau 
giải phóng có trên 2 triệu héc-ta, trong đó 70% 
(1,5 triệu héc-ta) là ruộng 1 vụ. Nhờ việc đầu 
tư khai hoang, làm thủy lợi, tiêu úng xô phèn, 
cải tạo đất, nên đã biến hàng trăm ngàn héc-ta 
đất hoang hóa hoặc chỉ làm một vụ lúa nổi bấp 
bênh thành những vùng đất 2 vụ lúa. Tính 
riêng 10 năm 1990 - 1999, diện tích đất canh 
tác lúa toàn vùng đã tăng bình quân gần 100 
nghìn ha/năm, không những bù đắp diện 
tích lúa mất đi do quá trình đô thị hóa, công 
nghiệp hóa, xây dựng khu dân cư mới và hệ 
thống kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi mà 
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còn làm tăng diện tích đất lúa toàn vùng. Đến 
năm 2004, diện tích đất canh tác lúa vùng này 
là 2,1 triệu héc-ta, diện tích gieo trồng gần 3,9 
triệu héc-ta chiếm 50% tổng diện tích trồng 
lúa cả nước. 

Cơ cấu đất cũng đã thay đổi theo hướng tích 
cực: hầu hết đất trồng lúa hiện nay của vùng là 
đất 2 - 3 vụ lúa, còn đất l vụ không đáng kể. 
Vùng Đồng Tháp Mười đã khai hoang 34 ngàn 
héc-ta đất mới và chuyển hàng nghìn héc-ta từ 
1 vụ lúa lên 2 vụ lúa ăn chắc. Chính tăng vụ 
là nguyên nhân chủ yếu làm tăng diện tích 
gieo trồng lúa của vùng này từ năm 1986 đến 
năm 2000. 


Từ năm 2001 đến năm 2004, thực “hiện chủ 
trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo 
hướng "đất nào cây ấy" nên diện tích lúa vùng 
này giảm dần với quy mô hàng chục nghìn 
ha/năm. Một bộ phận đất lúa 1 vụ vùng bán 
đảo Cà Mau chuyển Sang nuôi trồng thủy 
sản, bộ phận khác ở vùng Đồng Tháp Mười, 
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An... 
chuyển sang trồng cây lâm nghiệp, cây ăn trái, 
cỏ nuôi bò sữa đem lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. Trong bối cảnh đó, tăng vụ, chuyển vụ và 
thâm canh tăng năng suất, ứng dụng khoa học, 
kỹ thuật là phương hướng cơ bản để tăng sản 
lượng và chất lương lúa gạo vùng trong vùng. 

Có thể nói, tăng vụ lúa đông xuân và hè thu 
là xu hướng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu 
Long trong 30 năm qua và trở thành yếu tố cơ 
bản để vừa tăng diện tích, vừa tăng năng suất 
và sản lượng lúa. Nếu năm 1976, toàn vùng 
mới làm thử nghiệm 189 nghìn héc-ta lúa 
đông xuân, thì năm 2004 lên tới trên 1,5 triệu 
héc-ta, tăng gần 10 lần năm 1976. Diện tích 
lúa hè thu tăng với tốc độ chậm hơn: từ 442 
nghìn héc-ta năm 1976 lên 1,9 triệu héc-ta 
năm 2004. Nguyên nhân của tăng vụ lúa đông 
xuân và hè thu ở vùng này là kết quả của quá 
trình đầu tư làm thủy lợi, cải tạo đất, thau 
chua, rửa phèn bảo đảm nước ngọt cho cây lúa 
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sinh trưởng và phát triển. Cùng với thủy lợi, 
nhiều loại giống lúa mới ngắn Tgày, năng suất 
cao, chịu sâu bệnh, cũng đã gÓp phân tích cực 
vào quá trình tăng vụ và chuyển vụ lúa trong 
vùng. Diện tích lúa mùa năng suất thấp và bấp 
bênh giảm dân từ 1,43 triệu héc-ta năm 1976 
xuống còn trên 400 nghìn héc-ta năm 2004. 
Trong 30 năm qua, nhờ tăng vụ và chuyển 
vụ, điện tích lúa đông xuân và hè thu toàn 
vùng tăng gân 2,8 triệu héc-ta, diện tích lúa 
mùa giảm 80 vạn héc-ta, chung cả năm diện 
tích lúa tăng thêm 2 triệu héc-ta. Tăng vụ và 
chuyên vụ không chỉ làm tăng diện tích mà 
còn tạo điều kiện để thâm canh, tăng năng suất 
lúa toàn vùng. Tính chung 30 năm, năng suất 
lúa bình quân toàn vùng tăng thêm gần 
26 tạ/ha tương đương 8 triệu tấn lúa, chiếm 
50% tổng sản lượng lúa tăng thêm của toàn 
vùng. Sự thay đối mùa vụ Ở đồng bằng sông 
Cửu Long đi cùng. với đổi mới cơ câu giông 
lúa và quy trình sản xuất theo hướng thâm 
canh tăng năng suất. Nhờ đó, năng suất lúa 
từng vụ và cả năm ở vùng này tấng dần cùng 
với quá trình tăng vụ và chuyên vụ (xem 
bảng). 
Bảng: Năng suất lúa bình quân 1 vụ ở đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 1976 - 2004 
Đơn vị tính: tạ/héc-ta. 
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Nguôn: Tổng cục Thống kê 


Do tác động tổng hợp của cả 2 yếu tố: tăng 
diện tích và tăng năng suất, nên sản lượng lúa 
vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 30 năm 
qua đã tăng trên 14 triệu tấn, chiếm 72% sản 
lượng lúa và 90% sản lượng lúa hàng hóa tăng 
thêm của cả nước trong cùng thời kỳ. Trong 
thời kỳ đối mới và hội nhập, lúa hàng hóa ở 
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vùng này bảo đảm vững chắc an ninh lương 
thực quốc gia và giữ vững vị trí nước xuất 
khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam. 
Không những tăng nhanh về sản lượng mà 
chất lượng lúa gạo ở vùng này cũng không 
ngừng được cài thiện, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu câu người tiêu dùng. Các loại lúa đặc 
sản có chất lượng cao như IR64, OM1490, 
OM2031, VND95-20, MTC250, IR62032, lúa 
Nàng thơm chợ Đào, Jasmine v.v... phục vụ 
xuất khẩu ngày càng mở rộng, chiếm tỷ trọng 
lớn cả về diện tích và sản lượng, tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất 


_khâu gạo. 


Tóm lại, nguyên nhân trực tiếp làm tăng 
năng suất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long 
những năm qua, như đã nêu ở trên, là do trình 
độ. thâm canh: lúa tiến bộ, đổi mới cơ cấu 
giống và CƠ cấu thời vụ, chăm sóc và bảo vệ 
thực vật tốt và đặc biệt là hoạt động khuyến 
nông. Còn nguyên nhân sâu xa là tác động của 
cơ chế và các chính sách mới của Đảng và Nhà 
nước trong nông nghiệp, nhất là Nghị quyết 10 
của Bộ Chính trị đã phát huy tác dụng tích cực, 
khuyến khích hàng triệu hộ nông dân trong 
vùng đầu tư, thâm canh, phát triển sản xuất 
lúa, làm giàu từ cây lúa. 

Cùng với lúa, đồng bằng sông Cửu Long 
còn phát triển mạnh cây ăn trãi, thế mạnh tuyệt 
đối của vùng. Năm 2004, toàn vùng có trên 
252 nghìn héc-ta diện tích cây ăn trái đạt sản 
lượng trên 3 triệu tấn quả, tăng gấp 2 lần năm 
1976. Một số loại trái cây chất lượng cao, nôi 
tiếng như nhãn tiêu, xoài cát (Vĩnh Long, Bến 
Tre, Tiền Giang), quýt hồng (Đồng Tháp), 
cam quýt ngọt (Cần Thơ) bưởi Năm Roi 
(Vĩnh Long) v.v... phát triển thành những 
vùng chuyên canh, tập trung, quy mô lớn, sản 
lượng hàng hóa nhiều, theo mô hình kinh tế 
trang trại gia. đình đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. Vùng trồng cam, quýt tập trung ở tỉnh 
Cần Thơ, hằng năm đã cung cấp cho thị trường 
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gần 100 nghìn tấn quả có chất lượng, Bến Tre 
là 90 nghìn tấn quả. 

Cùng với lúa và trái Cây, đồng bằng sông 
Cửu Long còn có thế mạnh về cây công 
nghiệp ngắn ngày, nhất là mía, đậu tương, lạc. 
Năm 2004, diện tích mía toàn vùng đạt 73 
nghìn héc-ta, năng suất bình quân 73,6tạ/ha và 
sản lượng đạt trên 5,4 triệu tấn, tương đương 
so với năm 1996, tăng gấp 4,4 lần; 51% và gấp 
6,6 lần. Đã hình thành vùng sản xuất mía tập 
trung gắn với công nghiệp chế biến đường tại 
4 tỉnh trọng điểm là Cần Thơ, Bến Tre, Sóc 
Trăng và Long An. Với mức sản xuất như năm 
1999, sản lượng mía ở vùng này chiếm 46% 
sản lượng mía của các tỉnh miền Nam (13,9 
triệu tấn) và bằng 34% sản lượng mía cả nước 
(17,8 triệu tấn); 2 tỷ lệ tương ứng của năm 
1976 là 39,2% và 32,22%. Như vậy, đồng bằng 
sông Cứu Long vẫn đứng đầu trong 8 vùng về 
sản lượng mía và có vị trí quyết định trong 
thực hiện chiến lược sản xuất 1 triệu tấn đường 
của Cả nước. 

Nhờ sự phát triển của cây ăn trái, mía và 
rau màu, nên tính chất độc canh lúa của đồng 
bằng sông Cửu Long đã được giảm dần, thay 
vào đó là sự đa canh cây trồng đê khai thác và 
sử dụng hợp lý quỹ đất, nguồn nước và nguồn 
lao động tại chỗ, tăng năng suất và hiệu quả 
của sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp tính 
trên 1 ha gieo trồng đã tăng từ 6,4 triệu đồng 
năm 1985 lên trên 27 triệu đồng năm 2004. 

Chăn nuôi lợn và gia cầm cũng là một thế 
mạnh của nông nghiệp vùng đồng bằng sông 
Cứu Long. Trước giải phóng, tập quán chăn 
nuôi lợn thịt và vịt đàn, vịt thời vụ đã phát 
triên theo hướng sản xuất hàng hóa. Sau giải 
phóng, xu hướng này tiếp tục phát triên toàn 
diện hơn. Trọng lượng : xuất chuông bình quân 
Ì con gia súc và gia cầm đạt mức cao so với 
mức trung bình của cả nước. Đối với lợn thịt: 
đồng bằng sông Cửu Long là 110kg, so với 
70kg của cả nước và 80kg ở vùng đồng bằng 
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sông Hồng. Do vậy, đàn lợn đồng bằng sông 
Cửu Long tuy chỉ chiếm 14,3% về đầu con, 
nhưng trọng lượng xuất chuồng chiếm tới 
23,8% tông sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 
của cả nước hằng năm. 


Bức tranh tương tự cũng diễn ra đối với đàn 
gia cảm và chăn nuôi khác. Số lượng gia cầm 
trong vùng so với cả nước chỉ chiếm tỷ lệ 
22,3%, nhưng thịt xuất chuông chiếm 30% và 
trứng gia cầm chiếm 24% của cả nước. Sau 30 
năm giải phóng, đàn lợn tăng 3 lần, đàn gia 
cầm tăng 3,9 lần và thịt lợn hơi xuất chuông 

tăng 4,25-lần. Không những tăng về số lượng 
mà cơ cấu và chất lượng thịt, trứng cũng có 
nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng gắn 
sản xuất với thị trường. Một số sản phẩm chăn 
nuôi trong vùng đã được xuất khâu với khối 
lượng ngày càng lớn, như: thịt lợn, thịt gia 
câm, trứng vịt muối, v.v.. 

Từ nền nông nghiệp độc canh lúa, năng suất 
thấp trước giải phóng, ngày nay đồng bằng 
sông Cửu Long đã có một nên nông nghiệp đa 
canh, đa dạng hóa sản phẩm, có cơ cấu 
trồng trọt - chăn nuôi khá hợp lý và đang 
chuyển dịch theo hướng tích cực, rõ nét nhất là 
trong gần 20 năm đôi mới. Đó là yếu tố bảo 
đảm cho nông nghiệp đồng bằng sông Cửu 
Long tăng trưởng với tốc độ nhanh và bên vững 
so với các vùng khác của cả nước. Bình quân 
thời kỳ 1985 - 2004, tốc độ tăng trưởng của 
nông nghiệp vùng này (theo giá cố định 
năm 1994) đạt 7,5%, cao hơn nhiều so với tốc 
độ tăng trung bình của cả nước (4,9%) trong 
cùng thời kỳ. Trong phát triển nông nghiệp, 
đồng bằng Sông Cứu Long không những đạt tốc 
độ cao nhất trong tất cả 8 vùng kinh tế của cả 
nước, mà còn có xu hướng tăng dần theo thời 
g1an: năm 2004 nông nghiệp vùng này tạo ra 
40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước, 
so với 38,3% của năm 1998, 37,9% của năm 
1995, 35,7% năm 1990 và 34,17% của năm 
1985. Nếu tính theo giá trị nông sản hàng hóa 
và xuất khẩu thì vị thế của đồng bằng sông 


33 


Chưe tiễn - “Xink nghiệm 


Tạp ehí Cộng sản 


Cửu Long còn cao hơn nhiều. Đó là những 
thành tựu ngoạn mục, rất đáng tự hào của đồng 
bằng sông Cửu Long 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to 
lớn, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 
cũng còn nhiều khó khăn và thách thức: 

Thứ nhất, dân số tăng nhanh cùng với quá 
trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã làm cho 
quỹ đất nông nghiệp trong vùng giảm nhanh 
cả về số tuyệt đối và bình quân đầu người: 
mật độ dân số năm 1988 là 366 ngườikm2 
đến năm 2004 lên 456 người/kmÝ, diện tích 
đất nông nghiệp bình quân đầu người từ trên 
2.000 m2 giảm xuống 1.800 mỶ, riêng đất lúa 
từ 1.600 mˆ xuống còn 1.278 m trong thời 
gian tương ứng. Có thời kỳ: 1980 - 1990 quỹ 
đất nông nghiệp toàn vùng giảm hơn 100 
nghìn héc-ta, trong đó đất lúa giảm 40 nghìn 
héc-ta. Đến nay đất có khả năng khai hoang 
phục hóa không còn nhiều trong khi dân số và 
các nhu cầu đất cho xây dựng cơ bản và đô thị 
hóa vẫn tiếp tục tăng nhanh. 


Thứ hai, nguồn nước sông Cửu Long tuy 
đồi dào, nhưng cũng dang xuât hiện xu hướng 
không ổn định. Năm 1998 không có lũ, năm 
1999 lũ nhỏ và năm 2000, 2003 thời tiết lại 
diễn biến thất thường, không có lũ hoặc lũ nhỏ 
đã hạn chế khả năng bôi tụ phù sa cho vùng 
châu thổ này, đông thời tạo môi trường thuận 
lợi cho sâu bệnh, chuột phá hoại mùa màng. 
Các năm khác lại lũ lớn, về sớm Bây khó khăn 
cho sản xuất vụ hè thu và vụ mùa. Trong vấn 
đề này cần phải. tính toán những tác động tiêu 
cực đến đồng "bằng sông Cửu Long từ yêu tổ 
khai thác nguồn lợi từ sông Mê Công của các 
quốc gia phía thượng nguồn. 

Thứ ba, xu hướng tăng lên 3 vụ, thêm vụ 
chết Ở nhiều địa phương trong vùng (Vĩnh 
Long, Cân Thơ, Đông Thập, An Giang) đang 
có nguy cơ làm bạc màu đất lúa, nhưng chưa 
được quan tâm xử lý. Một xu hướng ngược lại, 
chuyển đất lúa thành đất vườn để trồng cây ăn 
trái một cách tự phát, mà phố biến là lên mô, 


534 


lên liếp ở các tỉnh Tiền Giang, Long An. Tất 
cả điều đó đang cần một sự quy hoạch phát 
triển thật khoa học để tránh nhưng hậu quả tiêu 
cực do thị trường, cản dòng chảy vào mùa lũ... 

Thứ tư, thị trường và giá cả nông sản không 
ổn định, nhất là các loại nông sản hàng hóa 
chủ lực đã và đang làm cho nông dân chưa yên 
tâm đầu tư vốn và lao động đê mở rộng quy 
mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Trong 2 
năm 2003 và 2004 tuy giá lúa gạo tăng cao 
nhưng giá phân bón, thuốc trừ sâu còn tăng 
nhanh hơn giá lúa nên lợi nhuận thu được từ 
cây lúa vần không ô ổn định. 

Thứ năm, tình trạng tự phát trong chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nhất là 
chuyển đất lúa sang nuôi tôm ở vùng bán đảo 
Cà Mau, tuy có thể đem lại nguồn thu, nguồn 
lợi trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng 
lớn tới môi trường sinh thái, đất, nước, rừng 
ngập mặn, rừng phòng hộ. Những bất cập 
trong quy hoạch và kế hoạch phát triển nông 
nghiệp bèn vững của vùng vẫn đang là vấn đề 
tôn tại lớn hiện nay. 

Thứ sáu, một bộ phận nông dân không có 
đất, hoặc thiếu đất nông nghiệp là vấn đề nối 
cộm của đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa 
có giải pháp phù hợp... 

Tóm lại, để nông nghiệp đồng bằng sông 
Cửu Long phát triển nhanh hơn và vững chắc 
hơn trong thế kỷ XXI, mãi xứng đáng là vựa 
lúa số l của cả nước, bên cạnh sự nỗ lực chủ 
quan của các địa phương và bà con nông dân 
trong vùng, rất cần sự quan tâm và hỗ trợ tích 
cực của Nhà nước về cơ chế, chính sách, vốn 
đầu tư, khoa học - công nghệ và thị trường tiêu 
thụ nông sản hàng hóa trong và ngoài nước. 
Tin tưởng năm 2005 và các năm tiếp theo, 
nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 
tiếp tục phát triển toàn diện và tăng trưởng cao 
và là một mô hình tiêu biểu về sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa lớn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Q1 
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ĂM cuối lưu vực sông Hậu, tiếp giáp 
IÀ» biên Đông, Sóc Trăng có diện tích 
tự nhiên 3.223 km, trong đó, có trên 
100.000 ha có khả năng phát triển nuôi trồng 
thủy sản. Sóc Trăng có trên 72 km bờ biến, với 
3 cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ 
Thanh. Bờ biển của tỉnh được phù sa bồi lắng 
hằng năm, với hơn 50.000 ha đất bãi bồi và 
khoảng, trên 5. 000 ha rừng ngập mặn ven biển, 
cùng với hệ thống kênh rạch trong nội địa đã 
hình thành ba vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt, 
rất thuận lợi cho phát triển thủy sản. Tỉnh có 4 
huyện là Long Phú, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, 
Cù Lao Dung nằm trong vùng mặn và nhiễm 
mặn, là môi trường lý tưởng để phát triển nuôi 
tôm sú; các huyện nằm ven sông Hậu như Kế 
Sách, một phân huyện Long Phú, Cù Lao 
Dung rất thuận lợi để phát triên nuôi các loài 
thủy sản nước ngọt, nhất là cá tra, cá ba sa. 
Những năm qua, lĩnh vực thủy, hải sản 
luôn được Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định là 
thế mạnh thứ hai sau nông nghiệp và là ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vì vậy, nhiều năm 
qua, tỉnh luôn chú trọng ` và tập trung đầu tư để 
đẩy mạnh phát triển cả về nuôi trồng, cả về sản 
lượng khai thác và chế biến, xuất khẩu thủy, 
hải sản. Các kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ IX, X, thế mạnh thủy sản tiếp tục được 
xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, là khâu 
đột phá thúc đẩy sự chuyên dịch kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn. Tỉnh ủy đã có nghị quyêt 
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chuyên đề về phát triển kinh tế thủy, hải sản 
đến năm 2010. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 
09/2000/NQ-CP của Chính phủ về chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, 
tỉnh đã chủ trương chuyển đổi một số vùng 
trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm, trồng 
các cây, con khác có hiệu quả hơn. 

Về nuôi trồng thủy. sản: Những năm qua, 
bằng các nguồn vốn của trung ương và địa 
phương, Sóc Trăng đã tập trung đầu tư xây 
dựng và phát triển các vùng | nuôi thủy, sản, có 
sự đầu tư cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng như 
thủy lợi, điện, giao thông... phục vụ nuôi tôm 
sú ở các huyện Long Phú, Vĩnh Châu, Mỹ 
xuyên. Qua đó, đã cải tạo, nâng cấp khoảng 
20.000 ha đất nhiễm mặn và đât một vụ lúa 
năng suất bấp bênh sang nuôi trồng thủy sản. 
Các dự án nuôi thủy sản nước ngọt cũng được 
quan tâm đầu tư, phát triển. 

Để tạo điều kiện giúp nông đân ứng dụng 
các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng 
các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, 
hằng năm ngành thủy sản của tỉnh đã kết hợp 
với các địa phương tổ chức hàng trăm lớp tập 
huấn kỹ thuật cho nông dân; xây dựng các 
điểm trình diễn; phổ biên các loại tài liệu, tờ 
rơi, tô chức thông tin rộng rãi trên các phương 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Sóc Trăng 
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tiện thông tin đại chúng. v.v... Nhiều mô hình 
nuôi thủy sản có hiệu quả ngày càng được 
nhân rộng. Đối với nuôi tôm sú, ngoài mô hình 
nuôi quảng canh cải tiến, các mô hình nuôi 
công nghiệp và "bán công nghiệp không ngừng 
được đầu tư chiều sầu vê quy mô diện tích, thu 
hút mạnh nguồn vốn đầu tư của các thành 
phân kinh tế nhằm tăng năng suất, sản lượng 
và hiệu quả kinh tế. Các mô hình nuôi cua, 
tôm càng xanh, cá nước lợ, cá nước ngọt cũng 
dần được mở rộng, nhất là mô hình nuôi cá tra, 
ba sa ở các huyện ven sông Hậu. Công tác xây 
dựng các hình thức hợp tác trong nuôi trồng 
thủy sản cũng được các ngành và các địa 
phương quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh 
đã thành lập được 144 câu lạc bộ, 22 hợp tác 
xã trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Các câu 
lạc bộ và hợp tác xã đã tạo điều kiện thiết thực 
để nông dân hỗ trợ nhau về sản xuất, trao đổi 
kinh nghiệm, gÓp phân mang lại hiệu quả cao 
hơn Đồng sản xuất và cải thiện đời sống, 

Đến năm 2004, diện tích nuôi trồng thủy 
sản của tỉnh đạt 53.000 ha, tăng gấp 2,5 lần (có 
12.500 ha nuôi bán công nghiệp và công 
nghiệp). Năng suất nuôi tôm quảng canh cải 
tiến đạt khoảng 300 kg/ha; nuôi công nghiệp, 
bán công nghiệp đạt bình quân khoảng 
3 tắn/ha, trong đó, mô hình nuôi công nghiệp 
đạt 5 - 6 tắn/ha. 

Về khai thác hải sản: Từ khi thực hiện 
chương trình khai thác hải sản xa bờ, số lượng 
tàu thuyền của tỉnh tăng nhanh cả về công suất 
và sô lượng. Toàn tỉnh hiện có 640 chiếc tàu, 
thuyên với tổng công suất 48.532 mã lực; 
trong đó, loại có công suất từ 90 mã lực trở lên 
là 272 chiếc.Vì vậy, sản lượng khai thác hải 
sản liên tục tăng qua các năm. Năm 2004 đạt 
26.000 tắn, tăng gấp 2 lần năm 1992. 

Lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy, hải sản 
được tập trung đầu tư phát triển và đạt được 
kết quả khả quan. Toàn tỉnh hiện có 6 doanh 
nghiệp, VỚI 3 nhà máy chế biến thủy sản xuất 
khâu có tống công suất thiết kế khoảng 
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72.000 tấn thành phẩm/năm, với hệ thống 
trang thiết bị khá hiện đại. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn khách quan, nhưng các doanh nghiệp 
xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có 
nhiều nỗ lực trong tìm kiếm, mở rộng thị 
trường. N goài các thị trường truyền thống như 
Mỹ, Nhật, các doanh nghiệp đã mở rộng thị 
trường sang EU và một sô nước khác. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến hải sản 
không ngừng đầu tư trang thiết DỊ, \ đổi mới dây 
chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa mặt hàng xuât khẩu; chủ động ký 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm của nông dân theo 
tỉnh thần Quyết định 80/2002/QĐ-TTg, ngày 
24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm 
nguyên liệu phục vụ sản xuất. Năm 2004, 
chế biến thủy, hải sản của tỉnh đạt 38.000 tấn, 
tăng hơn 50 lần so với năm 1992; kim ngạch 
xuât khẩu thủy, hải sản đạt 300,7 triệu USD, 
tăng gần 60 lần so với năm 1992. | 

Công tác bảo vệ nguôn lợi thủy sản được 
quan tâm. Các ngành chức năng thường xuyên 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, đăng. kiểm tàu 
cá hoạt động trên biển theo tỉnh thần Quyết 
định 424/2001/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản; 
phối hợp chặt chế với các địa phương tăng 
Cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo 
tỉnh thần Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo và triển 
khai thực hiện tốt công tác trồng rừng lấn biển 
thuộc Chương trinh 3 triệu héc-ta rừng và Dự 
án bảo vệ, phát triển những vùng đất ngập 
nước ven biên. Đến nay, toàn tỉnh đã trông 
mới được trên 4.000 ha rừng ngập mặn, đưa 
diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh lên 
trên 5.000 ha. Việc trồng rừng ngập mặn 
phía cửa sông Mỹ Thanh và dọc theo bờ biên 
của tính đã không ngừng phát huy tác dụng 
trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tạo 
môi trường lý tưởng để phát triên các loài 
thủy sản. 

Bộ máy quản lý nhà nước vê thủy sản từng 
bước được chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Các huyện, thị trong tỉnh đều có từ 


Số 22 (tháng I1 năm 2005) 


kựe tiến - Xink nghiêm 


1 đến 2 cán bộ theo dõi các hoạt động thủy 
sản. Các xã đều có l phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phụ trách kinh tế kiêm phụ trách thủy sản. 
Hệ thống công tác khuyến ngư từ tỉnh đến cơ 
sở cũng được quan tâm. Các huyện có phong 
trào nuôi thủy sản phát triển mạnh như Long 
Phú, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên đều có trạm 
khuyến ngư và hệ thống mạng lưới cộng tác 
viên Ở cơ sở tương đối đều khắp, hoạt động 
khá tốt. 

Năm 2005, Sóc Trăng đề ra kế hoạch khai 
thác với tông sản lượng 85.000 tấn và chín 
tháng đầu năm, đã khai thác được 75.746 tấn 
thủy sản, đạt 89,1% kế hoạch, bằng 132,6% so 
với cùng kỳ năm trước; trong đó đã chế biến 
thành phâm 26.530 tấn, đạt 62,4% kế hoạch, 
bằng 117,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất 
khẩu là 204,39 triệu USD, đạt 56,8% kế 
hoạch, bằng 101,9% so với cùng kỳ. Cũng thời 
gian trên, tỉnh đã phát triển diện tích nuôi thủy 
sản lên 55.199 ha, đạt 98,6% kế hoạch... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, ngành thủy sản Sóc Trăng còn gặp nhiều 
khó khăn, thách thức. Về nuôi trồng thủy sản, 
các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến chưa 
thực sự bền vững. Hiện nay, tỉnh chưa sản xuất 
được con giông tại chỗ, phải nhập từ nơi khác, 
từ đó này sinh nhiều vấn đề phức tạp trong 
VIỆC cung cấp, kiểm tra chất lượng con giông, 
giá cả... Việc đầu tư kết cấu hạ tâng phục vụ 

nuôi trồng thủy sản vẫn chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển, dẫn đến thất thu trong nuôi trồng 
thủy sản còn khá cao. Trong khi nhu cầu vôn 
đầu tư phục vụ nuôi trồng thủy sản rất lớn và 
tăng nhanh theo từng năm, nhưng việc đầu tư 
cho vay của các tô chức tín dụng còn hạn chế 
nên người sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhất 
là những hộ nuôi theo mô hình nuôi công 
nghiệp, bán công nghiệp. Đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản còn thiếu, 
do đó việc chuyển Ølao Các tiến bộ kỹ thuật, 
nhân rộng các mô hình sản xuất còn nhiều hạn 
chế. Khai thác đánh bắt hải sản do tình hình 
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thời tiết biến động khá phức tạp, chi phí sản 
xuất cao... nên sản lượng khai thác hằng năm 
còn rất thấp so với tiềm năng của tỉnh. Xuất 
khẩu hằng năm tuy có tăng, nhưng chưa vững 
chắc do những rào cản thương mại của thị 
trường Mỹ, EU... 

Mục tiêu của tỉnh đề ra là đến cuối năm 
2005, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 60.000 
ha, trong đó nuôi tôm sú 45.000 ha; tông sản 
lượng thủy, hải sản khai thác và nuôi trồng đạt 
90.000 tấn; chế biến thủy sản 40.000 tấn, trong 
đó có 38.000 tấn tôm đông lạnh; kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản đạt 360 triệu USD; và đến 
năm 2010, diện tích nuôi trồng thủy sản của 
tỉnh đạt 80.000 ha, trong đó nuôi tôm sú 
50.000 ha; tổng sản lượng thủy, hải sản khai 
thác và nuôi trồng đạt 126.000 tấn; kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản đạt 600 triệu USD. 

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh chủ 
trương điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện các quy hoạch phát 
triên thủy sản đến năm 2010 đã được phê 
duyệt; tập trung thực hiện quy hoạch chỉ tiết 
các vùng nuôi thủy sản gắn với điều chỉnh cơ 
cấu đầu tư, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 
đa dạng các hình thức nuôi, trồng thủy sản, 
làm tốt công tác khuyến ngư, tạo điều kiện 
chuyên giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật gIúp 
bà con nông dân nắm vững quy trình nuôi. 
Tập trung nghiên cứu, hướng dẫn nông dân 
các biện pháp hạn chế thiệt hại trong nuôi tôm 
sú, nhất là mô hình nuôi quảng canh cải tiến, 
mô hình tôm - lúa... Triên khai nghiên cứu, 
ứng dụng, tông kết, rút kinh nghiệm để nhân 
rộng những tiến bộ và mô hình có hiệu quả. 
Thường xuyên tổ chức trao đối, hội thảo 
chuyên đè; phổ biến thông tin... Chân chính và 
tô chức tốt khâu quản lý, sản xuất cung ứng 
con giống, thức ăn; nhất là giống. Phấn đấu 
đến năm 2010, sản xuất các ,giông thủy sản 
nước ngọt đáp ứng đủ nhu cầu của tỉnh với 
chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Khuyến 
khích phát triển các hình thức hợp tác sản xuất, 


3/7 


Cực tiễn - Xink nghiệm 


trong đó quan tâm nghiên cứu xây dựng 
mô hình hợp tác kinh tế (hoặc công ty cổ 
phân) góp phần tạo việc làm cho người lao 
động, tăng thu nhập, giúp người dân ốn định 
cuộc sống. 

Tiếp tục khuyến khích các thành phân. kinh 
tế đầu tư nâng cầp đội tàu hiện có, thay thế dần 
các tàu có công suất nhỏ, giảm ấp lực khai thác 
thủy sản ven bờ. Từng bước đầu tư các thiết bị 
khai thác và bảo quản sản phẩm đồng bộ nhằm 
tăng sản lượng khai thắc đi đôi với nâng cao 
chất lượng . sản phẩm sau thu hoạch. Cơ cấu lại 
ngành nghề khai thác hải sản hợp lý, có hiệu 
quả theo hướng tăng dần tỷ trọng sản phâm 
khai thác xa bờ. Phần đầu đến năm 2010, phát 
triền số tàu, thuyền khai thắc của tinh lên 660 
chiếc, với tông công suất khoảng 70.000CV; 
trong đó, sô tàu có khả năng đánh bắt xa bờ 
chiếm khoảng 30%. Khuyến khích thành lập 
các hợp tác xã trong lĩnh vực khai thác để tạo 
điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản XuẤt, 
cải thiện cuộc sống của ngư dân. Tô chức 
tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của 
nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ 
và tái tạo nguôn lợi thủy sản; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt 
công tác trông, chăm sóc và bảo vệ rừng 
phòng hộ ven biển để năm 2010 đưa diện tích 
rừng phòng hộ ven biển của tỉnh lên 6.000 ha. 
Đây mạnh công tác tái định cư thuộc dự ân bảo 
vệ và phát triển vùng đất ngập mặn ven biến 
nhằm sáp XẾp, bố trí dân cư hợp lý để ốn định 
cuộc sống: góp phần giải quyết việc làm, từng 
bước nâng cao đời sông nhân dân vùng ven 
biển, kết hợp bảo vệ môi trường, giữ vững cân 
bằng sinh thái. Tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp tham gia đầu tư chế biến xuất 
khâu thủy sản; khuyến khích các thành phần 
kinh tế tập trung đầu tư trang, thiết bị, sản xuất 
những mặt hàng mới đáp ứng thị hiểu của 
khách hàng, đi đôi với tích cực tìm kiếm, mở 
rộng thị trường xuất khẩu mới để tránh bị lệ 
thuộc vào thị trường truyền thống. Quan tâm 
thị trương tiêu thụ nội địa. Ưu tiền các nguôn 
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vốn từ ngân sách, tập trung đầu tư phát triển 
kết cầu hạ tầng như thủy lợi, điện, giao thông... 
phục vụ cho các vùng nuôi thủy sản tập trung; 
xây dựng các trung tâm giông thủy sản; tạo 
điều kiện. để nhân dân tiếp cận các nguôn vốn 
ưu đãi, vốn vay từ các ngân hàng, các tổ chức 
tín dụng: đồng thời, tập trung các giải pháp, 
chính sách khuyến khích và bảo vệ an toàn cho 
các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh 
doanh phát triển thủy sản. 

Tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy ngành 
thủy sản, hoàn thiện và nâng cao chất lượng 
hoạt động của mạng lưới khuyến ngư từ tỉnh 
đến cơ sở. Chấn chỉnh, đi đôi với nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh 
vực thủy sản. Phân định rõ chức năng của từng 
ngành và từng địa phương, khắc phục tình 
trạng chồng chéo, đùn đầy trách nhiệm trong 
quản lý nhà nước về thủy sản. Tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ công 
nhân lao động lành nghề. Có chính sách thu 
hút và sử dụng cán bộ, đáp mg nguôn nhân 
lực phục vụ yêu cầu phát triển ngành thủy sản 
trong giai đoạn mới. 

Sóc Trăng có tiềm năng lớn để phát triển 
thủy sản theo hướng toàn diện, hiệu quả và bền 
vững trên tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng, khai 
thác và chế biến, xuất khẩu. Do đó, đấy mạnh 
phát triển thủy sản, thúc đây chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh là 
mục tiêu mà Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đã 
tập trung thực hiện trong những năm qua và 
bước đầu đã tạo được những chuyển biến 
tích cực. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, 
nhưng với tiềm năng và lợi thế, với sự nỗ lực 
của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Sóc 
Trăng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề 
ra, đưa ngành thủy sản lên thành ngành kinh tế 
mũi nhọn; góp phân giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập, không ngừng ôn định đời sống nhân 
dân và tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh 
trong những năm tới. CÌ 
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ÁI Phòng, thành phố cảng trung dũng 
IF|:- cường dưới sự lãnh đạo của Đẳng 

trong những năm qua đã lập được 
nhiều thành tích xuất sắc. Có được những 
thành tích đó là do Hải Phòng luôn luôn phát 
huy được những phong trào thi đua yêu nước, 
khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 
thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế, 
văn hóa, xã hội của sự 
nghiệp đổi mới. Trong 
những phong trào. thi 
đua yêu nước sôi nổi đó 
phải kể đến phong trào 
thi đua "Sống tốt đời, 
đẹp đạo" của đồng bào 
Công giáo. 

Phong trào "Sống tốt 
đời, đẹp đạo" là sự hưởng 
ứng mạnh mẽ của đồng 
bào công giáo đối với 
đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Nội 
dung của phong trào là 
thực hiện cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư” do Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động từ tháng 5-1995. Tư 
tưởng chỉ đạo cuộc vận động là "Lấy sức dân 
xây dựng cuộc sống cho dân"; phát huy ý chí tự 
lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng và sức 
mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu "Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh". Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, 
chính quyền và Mặt trận Tổ quốc thành phố 
Hải Phòng, đồng bào công giáo đã phát huy 
tính năng động, sáng tạo, thí đua lập được 
nhiều thành tựu như: 
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l~ Đoàn kết giúp nhau phát triên sản xuất 
làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo 
Năm 1996 trở về trước, vùng đồng bào 
công giáo còn 256 hộ đói, (chiếm tỷ lệ 2%) và 
2.176 hộ nghèo, (chiếm tỷ lệ 17%), nhưng đến 
năm 1999 không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm 
chỉ còn 1.345 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,5%). 
Từ năm 2000 - 2004, hướng ứng cuộc vận động 
"Ngày vì người nghèo" 
do Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam phát 
động các xứ họ giáo, 
khu dân cư vùng giáo đã 
vận động được gần 
500 triệu đồng, cộng với 
nguồn vốn hỗ trợ của 
thành phố và huyện đã 
sửa chữa, nâng cấp nhà ở 
cho 146 hộ nghèo, xây 
mới 5Ï ngôi nhà 
cho người nghèo, mỗi 
nhà trị giá từ 10 đến 
15 triệu đồng. Tính đến 
tháng 5-2004 ở Hải 
Phòng không còn hộ 
đồng bào công giáo 
thuộc diện đói, số hộ 
nghèo chỉ còn 5,72%. 
Đây là một thành tích cao về xóa đói giảm 
nghèo của đồng bào công giáo. Chỉ tính riêng 
từ năm 2002 đến năm 2004 các xứ họ, khu dân 
cư vùng giáo trong thành phố đã huy động mọi 
nguôn vốn được gần 10 tỉ đồng. Đã giúp cho 
8.000 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản 
XuẤt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp cho 
4.000 người có việc làm tại chỗ, gần 3.000 hộ 
nghèo vươn lên trung bình và khá (trong đồ 
có 426 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn). 
Phong trào xóa đói giảm nghèo phát triển 
đều khắp ở các vùng công giáo của Hải Phòng. 
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Điển hình là phong trào xóa nhà tranh, vách đất 
ở các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão; 
Ở các quận Hải An, Ngô Quyền... Ở đó, các 
chức sắc tôn giáo phối hợp với chính quyền, 
đoàn thể, sáng tạo ra nhiều cách làm mạnh dạn, 
năng động như: xây dựng các mô hình, chuyển 
đổi cơ cấu giống cây trồng đạt hiệu quả cao.. 


2 - Phát huy truyên thống "uống nước, nhớ 
nguôn", thực hiện tốt các chính sách xã hội 

Kết quả hoạt động nổi bật và cÓ hiệu quả 
thiết thực nhất của truyền thống ' 'uống nước, 
nhớ nguồn" là phong trào "đên ơn đáp nghĩa", 
"nhân đạo từ thiện". Ban vận động thí đua đã 
thường xuyên phối hợp với các xứ, họ giáo, các 
linh mục căm xứ, các ban hành giáo để vận 
động mọi tầng lớp nhân dần _ phát huy truyền 
thống "uống nước, nhớ nguôn", TưƠng thân 
tương ái", tạo mọi điều kiện chăm sóc, giúp đỡ 
các gia đình có công với nước, các gia đình 
chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần, trợ giúp 
những người gặp bất hạnh trong cuộc sông. 
Ngoài chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, 
môi năm ở các xứ họ, khu dân cư vùng giáo đều 
tự nguyện ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng vào Quỹ 
ân nghĩa. Từ năm 2001 đến năm 2004, theo số 
liệu thống kê có 23 xứ đạo, 136 họ giáo, 
127 khu dân cư vùng giáo đã xây dựng được 
Quy ân nghĩa với số tiền L2 tỉ đông, góp phân 
xây mới, sửa chữa, nâng cấp, xóa 118 nhà tranh 
cho người nghèo, tặng 450 số tiết kiệm tình 
nghĩa, phụng dưỡng 15 mẹ Việt Nam anh hùng. 

Hai năm gần đây, các hoạt động nhân đạo từ 
thiện được nhiều vùng giáo thực hiện ngày 
càng có hiệu quả thiết thực, có sự phối hợp giữa 
Ban Công tác Mặt trận với các chỉ hội từ thiện, 
bảo trợ người tàn tật, trẻ em mô côi, Ủy ban 
_ Dân số, Gia đình và Trẻ em; với Hội Chữ thập 
đỏ, Hội người mù, các hội cựu chiến binh, 
nông dân, phụ nữ, tổ chức đoàn thanh niên, các 
linh mục căm xứ... Đã thăm hỏi, tặng quà, tặng 
xe lăn, trợ cấp, trợ giÚp cho các đối tượng 
người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, 
người bị nhiễm chất độc da cam, bị thiên tai 


60 


bão lụt... với số tiền trên 500 triệu đồng. 
Hằng năm vào các ngày lễ lớn ở hầu hết các 
khu dân cư vùng giáo đều có các hoạt động kỷ 
niệm và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân 
tộc; các hoạt động văn hóa - thể thao, thăm hỏi, 
chúc thọ, tặng quà và đã khám chữa bệnh từ 
thiện cho hàng trăm lượt cụ ông, cụ bà từ 
70 tuổi trở lên. 

3 ~ Đoàn kết giúp nhau giữ vững kỷ cương, 
g1ữ gin an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Thông qua các phong trào quân chúng bảo 
vệ an ninh Tổ quốc như: Phong trào quần 
chúng tự quản, xây dựng mô hình xã, phường, 
thị trân, khu dân cư, cụm dân cư, hộ gia đình an 
toàn; Phong trào ' tiếng kẻéng an ninh", "ngọn 
đèn an nỉinh”..., các vùng công giáo đã xây 
dựng được Nc, thôn xóm, lô nhà, tỔ nhân dân 
tự quản thực hiện chương trình quốc gia phòng 
chông tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động 
toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tổ 
giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người 
phạm tội, người lầm lỗi tại gia đình và cộng 
đồng dân cư, có kết quả. 

Nhân dân ở các vùng giáo đã phát hiện, 
trình báo, cung. cấp thông tin giúp cho lực 
lượng an ninh điều tra, phân loại các đối tượng 
nghiện ma túy, phối hợp bắt các đối tượng có 
lệnh truy nã, triệt phá hàng chục tụ điểm mại 
dâm, buôn bán vận. chuyển hê-rô-in, ổ nhóm 
trộm cắp, cờ bạc, số đề... góp phần làm trong 
sạch địa bàn. Các khu dân cư vùng giáo đã cảm 
hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng vi phạm 
pháp luật; đưa ra kiêm điểm trước dân hàng 
chục đối tượng, tạo công ăn việc làm cho nhiều 
đối tượng, giúp họ trở thành người lương thiện; 
giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng là thanh, 
thiếu niên chậm tiến, mở các lớp học tỉnh 
thương g1úp nhiều cháu biết đọc, biết viết, học 
được nghè, để tái hòa nhập cộng đồng. Các 
vùng giáo có phong trào quần chúng tự quản, 
phối hợp với các cơ quan, trường học, đơn vị 
đóng quân trên địa bàn giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng 
án, không còn ổ sới, tụ điểm ma túy. Xây dựng 
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khu dân cư an toàn, lành mạnh ở vùng giáo 
trong thành phố lên 85%. Các khu dân cư vùng 
giáo còn thực hiện tốt phong trào xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân, động viên thanh niên lên 
đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. 

4 - Đoàn kết giúp nhau trong phát triển 
văn hóa, giáo dục 

Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 
và các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa", "Sống tốt đời, đẹp đạo", 
toàn thành phố có 78/127 khu dân cư đạt danh 
hiệu khu dân cư tiên tiến, có 61/127 khu dân cư 
khai trương xây dựng làng văn hóa. Trong đó, 
15 khu dân cư xây dựng được làng văn hóa cấp 
quận, huyện, thị xã và thành phô, chiếm tỷ lệ 
12,5%. Có 2 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn 
hóa cấp thành phố. Có 1 1.842/12.803 hộ (đạt tỷ 
lệ 92,5%) đăng ký gia đình văn hóa. So với 
'năm 2001, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 
tăng 14,7%. Nhiều vùng giáo có phong trào 
xây dựng nông thôn mới theo các chuẩn mực cụ 
thê, thực hiện tốt hương ước của làng văn hóa 
và quy ước cộng đồng. Do vậy, bước đầu đã và 
đang phát huy tác dụng phát triển văn hóa, góp 
phần chấn hưng đạo đức xã hội, khơi dậy 
những nét đẹp truyền thống, vun đắp tình làng 
nghĩa xóm. Việc cưới, việc tang, lễ hội đều 
được thực hiện theo nếp sống mới. Nhiều hủ 
tục lạc hậu được xóa bỏ. Mô hình "Bàn việc 
làng" một số vùng giáo ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, 
An Lão đã và đang phát huy tác dụng tốt 
góp phần vào việc đưa nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với 
đồng bào. 

Ở nhiều địa bàn khu dân cư vùng giáo trong 
thành phố đã hưởng ứng phong trào phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở, phong trào xây dựng 
quỹ khuyến học, phong trào giúp học sinh 
nghèo VƯỢt khó, động viên các dòng họ, phát 
huy truyền thống hiếu học của quê hương. 
Hai năm gân đây, các vùng giáo đã xây dựng 
được quỹ khuyên học với 300 triệu đông đề 
xét thưởng cho các em học sinh chăm ngoan, 
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học giỏi. Lớp học tình thương cũng được mở để 
đón nhận, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại 
cộng đông được nhiều xứ, họ giáo, ban hành 
giáo, khu dân cư vùng giáo triển khai khá tốt. 
Việc phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức 
khỏe ban đâu, tiêm chúng cho các chấu, giữ gìn 
vệ sinh môi trường, giúp nhau lắp đặt trên 
1.000 giếng khoan, xây dựng hàng ngàn bể 
nước mưa, cải thiện điều kiện ăn ở... đã được 
thực hiện ở nhiều nơi. 


Nhiều vùng đồng bào công giáo triển khai 
thực hiện tốt Nghị định số 104/CP về Pháp lệnh 
Dân số như: Xây dựng mô hình gia đình có 
l hoặc 2 con, có đời sông no ấm, tiến bộ, bình 
đẳng, hạnh phúc; mô hình nhóm nhỏ thực hiện 
dân số - kế hoạch hóa gia đình; mô hình câu lạc 
bộ tiền hôn nhân... đã thúc đầy công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình tiến triển khá tốt. 
Nhiều nơi bà con giáo dân đã ch cực hướng 
ứng phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu TC, Con 
cháu hiếu thảo", "Người lớn gương mẫu, trẻ em 
chăm ngoan", "Những người yêu trẻ". Một số 
huyện như: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, 
An Lão, Thủy Nguyên..., nhiều xã có 93,5% số 
khu dân cư 2 năm liền không có người sinh con 
thứ 3, có 90,15% số khu dân cư không có trẻ 
em trong độ tuổi bị thất học. 

5 - Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị 
vững mạnh 

Thông qua các phong trào hành động cách 
mạng của quân chúng, đã tăng Cường được mối 
liên hệ mật thiết giữa Đảng ` với dân, từng bước 
nâng cao nhận thức của quần chúng về quyền 
lợi, trách nhiệm nghĩa vụ công dân; động viên 
được đoàn viên, hội viên phát huy dân chủ, tích 
cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử 
Quốc hội khóa X và đại biêu Hội đồng nhân 
dân các cấp; tích cực tham gia xây, dựng Đảng, 
chính quyên, Mặt trận, đoàn thể ngày càng 
vững mạnh. Tiêu biểu như xứ Xuân Hòa 
(Bạch Đằng- Tiên Lãng), xứ Xâm Bồ 
(Nam Hải - Hải An) đã tô chức cho nhân dân 
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vùng giáo tham gia ý kiến đóng góp vào Dự 
thảo Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 

Với những thành tích và kết quả đã đạt được 
trong nhiều năm qua, nhất là 2 năm gần đây của 
các xứ họ đạo, khu dân cư, vùng đồng bào công 
giáo, có thể khẳng định rằng, các phong trào thi 
đua yêu nước thông qua cuộc vận động ` "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Ở khu 
dân cư" đã và đang phát huy tác dụng tốt và 
đem lại hiệu quả thiết thực, hợp với "ý Đảng, 
lòng dân", được đông đão bà con giáo dân tích 
cực tham gia hưởng ứng, được cụ thể hóa thành 
phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo" trong đồng 
bào công giáo ở Hải Phòng. 

Kết quả đạt được của phong trào này rất ấn 
tượng: Ơ địa bàn dân cư vùng giáo Hải Phòng 
với l1 quận, huyện, thị xã, 76 xã, phường, thị 
trần, 23 xứ đạo, 136 họ giáo 127 khu dân cư 
chiếm tỷ lệ 100% (gần 12.000 hộ giáo dân) 
thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cũng 
như "khu dân cư vùng giáo sống tốt đời, đẹp 
đạo". Ở 36 khu dân cư, 12 xã, phường, thị trần, 
4 đơn Vị quận, huyện, thị xã có nhiều thành tích 
xuất sắc được biểu dương, khen thường, trong 
đó có 2 xã, 6 khu dân cư vùng giáo được Ủy 
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành 
phố tặng bằng khen. Ở 168 tập thê cá nhân có 
thành tích xuất sắc được biểu dương khen 
thưởng, trong đó có 17 tập thể, cá nhân là xứ 
họ, khu dân cư vùng giáo, được tặng bằng 
khen. Đặc biệt, có khu dân cư Lão Phú được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..., có 
hai khu dân cư là Lão Phú (xã Tân Phong, 
huyện Kiến Thụy) và Đồng Giá (xã Thiên 
Lương, huyện Thủy Nguyên) được thành phố 
công nhận là "làng văn hóa" và được Bộ Văn 
hóa - Thông Tin và Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. 

* 
* * 


Từ những kết quả đã đạt được trong 
thời gian vừa qua và đê tiếp tục đây mạnh 
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phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" 
trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố 
Hải Phòng cùng với các cơ quan hữu quan như 
Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố đã rút ra 
những bài học kinh nghiệm quý từ các phong 
trào thi đua như: 

Một là: Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý 
nghĩa, nội dung của cuộc vận động, gắn kết quả 
của phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị 
của thành phố, nhằm thực hiện Nghị quyết 32 
của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải 
Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Hai là: Tăng cường sự phối hợp, thống nhất 
hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp 
tục triên khai có hiệu quả và nâng cao chât 
lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã được 
cụ thể hóa thành phong trào "Sống tốt đời, 
đẹp đạo”. 

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước, thông qua các hoạt động chuyên đè, phối 
hợp lông ghép phong trào thi đua với các 
chương trinh phát triên kinh tế - xã hội, tiếp tục 
nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất SắC, nhất 
là mô hình khu dân cư vùng giáo tiên tiến xuất 
sắc "Sống tốt đời, đẹp đạo", mô hình khu dân 
cư “Tự quản”. 

Bốn là: Kịp thời rút kinh nghiệm, nhanh 
chóng khắc phục những mặt thiếu sót, không 
ngừng đôi mới về nội dung, phương thức hoạt 
động, nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến, 
làm nên tảng xây dựng khu dân cư văn hóa, 
làng văn hóa, khu dân cư vùng giáo . 

Năm là: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của 
mỗi cơ sở, địa bàn dân cư để xây dựng chương 
trinh phối hợp hành động cụ thể thiết thực. 
Định kỳ hằng năm có sơ kết, biểu dương, khen 
thưởng kịp thời, gắn với việc tô chức tốt "Ngày 
hội đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư vào dị 
ngày 18 tháng 11 hằng năm, nhằm đoàn kết 
toàn dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Ó không ít người 
gọi đó là: “Thiên 
đường" Do đó, 


người ta cố sống cố chết đề 
đoạt lấy, bằng mọi giá: dùng 
tiền bạc để chạy đôn chạy 
đáo lo lót, dùng gái đẹp để 
mua chuộc, dùng thân mình 
làm tôi tớ, thậm chí dùng cả 
mọi thứ cho dù là bất khả 
xâm phạm làm “bệ đỡ" một 
cách không tiếc thương. 

"Thiên đường" ấy là gì? 
Hay nói ngược lại, cái gì mà 
ghê gớm thế để được không 
ít người "tấn phong" là 
"Thiên đường” vậy? 

Không cần phải nghĩ, xin 
thưa, những người ấy đã tự 
lôi gan ruột mình ra nói bô 
bô với tôi không hề úp mở: 
Ấy là chức vụ trong hệ 
thống quyên lực hiện nay. 

Chức vụ có gi mà ghê 
gớm để được họ xem và thờ 
phụng là "Thiên đường"? 
Thì ra, một vị Tống giám 
đốc Công ty có tiếng nọ, 
từng là "khố rách áo ôm" 
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một thời giải thích vắn tắt 
như sau: - Nhất bản vạn lợi 
và nhàn cái thân nhất. Tôi 
không hiểu. Vì, những người 
tôi thấy đã làm lãnh đạo, 
quản lý thật đúng đắn ra thì 
không ai có thể nói là nhàn 
được. Tôi ngờ nghệch cãi 
lại, thi được một anh chàng 
nọ (mà tôi giúp chữa cho cái 
gọi là "luận văn tốt nghiệp 
đại học” hệ tại chức theo 
kiểu "đánh trống ghi tên") 
thuở xưa còn nghèo rớt 
mồng tơi, nay ra bộ một tay 
cự phú, "khai sáng” tôi một 
cách đầy ngạo mạn, sặc mùi 
dạy dỗ: - Chú đã đọc Lã Bất 
Vị chưa? Chẳng buôn gì lãi 
bằng buôn... chính trị. À mà 
chú còn non lắm nên khổ là 
phải. Tôi cãi lại: - Khổ thân 
nhưng nhàn tâm, vì không 
cần phải nghĩ mánh lới kiếm 
chác. Đời cho ai khắc được. 
Em thì phúc ấm từ từ. - Việc 
gì phải nghĩ - vẫn anh chàng 
ấy hất hàm - tiền nghĩ hộ, 
gái đẹp nghĩ hộ, những kẻ 
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muốn kiếm từ ta đã khôn 
ngoan nghĩ hộ rồi. Chả có 
giời đất nào sốt, chỉ có ta 
và... họ thôi. Tôi hỏi lại: - 
Thế là thế nào? 

Thì ra, có người cần mua 
thì ắt phải có kẻ bán và có 
kẻ bán rẻ thì người mua 
càng nhiều... Cứ thế, bán... 
mua... mua... bán... như đèn 
cù. Rồi có cả bọn "cò môi" 
nữa, khiến cho thị trường 
mua... bán càng thêm huyền 
náo đến nhộn nhạo. Trước 
mỗi kỳ bầu cử, mỗi kỳ Đại 
hội các cấp, v.v.. thì, theo 
họ nói, đông hơn chợ trời 
nhưng lại âm thầm, lặng lẽ 
hơn cả chợ âm phủ. Đặc 
biệt, cấp nào, ngành nào 
trong ban lãnh đạo khuyết 
một chân nào đó, thì hỡi ôi, 
dập đìu, nhưng lại lừa khe, 
tránh mặt nhau tuông như 
"đánh quả”; và kỳ lạ thay, 
toàn "áo gấm đi đêm" 
(nghĩa là "đi" vào buổi tối) 
mà tịnh khác hắn ngày 
thường, không hề một ai lo 
so đo tính toán nhẹ thiệt 
nặng hơn. 

Kẻ nghèo chạy chức, 
không có của thì lấy công 
làm đầu hầu hạ sếp, khom 
lưng, cúi gối làm đủ việc 
không nề cả sự hèn. Ây thế 
nhưng, đừng có mà coi 
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thường những việc tưởng 
như hèn mạt đó. Khối anh 
"phất" lắm đấy. Có chức rồi, 
thì vơ bèo vạt tép, chối cùn 
giế rách, chẳng tha thứ gì 
cho bố công những ngày hầu 
hạ. Chịu khó mất sức, mất 
mặt và mất liêm sỉ chút 
thôi. Nghĩa là, chỉ cần một 
chút "tài"... hâu hạ, bợ đỡ (!). 

Kẻ có chức bé thì chạy 
chức to hơn. Đám này xông 
xênh hơn. Lấy mỡ rắn rán 
rắn. Tiền chùa mua oản nuôi 
bụt thôi. Chỉ cần bụt thích 
oản gì, chiều đúng là xong. 
Chỉ cần một chút "tài"... 
xoay xở (1). 

Kẻ muốn một bước lên 
quan lớn, thì đốc hầu bao ra. 
Chức này bao nhiêu, chức 
kia bao nhiêu, cò kè... ngã 
giá sòng phẳng. Tiền chùa 
bao nhiêu, tiền nhà bao 
nhiêu, đi cửa nào, gặp những 
ai để "mưu sự lớn", "để đôi 
mắt cùng liếc đôi lòng cùng 
ưa", thì bọn này tính toán 
giỏi hơn cả thần tài. Nghe 
đâu có kẻ, tiền chùa không 
đủ, đi vay cả ngân hàng để 
đầu tư chuyện ấy, y như 
buôn chuyến, sen M 
quả" vậy. Họ có . Đán 
thánh buôn thân ( _ 

Có kẻ thì dùng cả hai 
ngón đòn. Tiền và gái. Họ 
bảo "lấy lỗ... làm lãi". Mắc 
vào đây thì quan lớn cũng 
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như ma. Lúc ấy, họ muốn 
làm øi thi làm. Không nghe 
họ thì chỉ có mà chết và khi 


đã chết thì cũng hết chỗ để 


đặt mã chôn. Họ có "tài"... 
úp nơm, cất vó (!). 

Thâm độc nhất là lũ "lấy 
thịt đè người", "ném đá giấu 
tay", dưới con bài dân chủ. 
Mua chuộc, vu vạ, glương 
đông kích tây, vận động để 
"hạ bệ người khác” mà họ 
cho là đối thủ trong cuộc 
cạnh tranh quyền lực, nhưng 
ngoài mặt thì rất... bụt. Họ 
có “tài”... lật lọng, ba que... 
xö lắ (!). 

Nhưng tôi đã nói ở trên, 
đấy là những kiểu "đuy- 
rếch" thắng thừng, "thôi 
sơn" một đòn chết tươi. Lắm 
kẻ còn cao mưu hơn, dùng 
"noong-đen", "giảm chấn" 
rất tài. Đó là đám vợ con sếp 
và đám thư ký, trợ lý giúp 
việc sếp, gọi là đám "cò 
môi". Những người này mới 
đắc dụng với họ. Thủng cửa 
này thì cửa sếp chỉ còn là... 
sân sau. Vị "lệnh ông không 
bằng công bà". Vì "thần 
thiêng nhờ bộ hạ". Vì muốn 
"sần chủ phải quen chó"... 
Những chuyện Ấy bọn họ 
thính hơn cả lũ dơi, đàn chó 
nhà các sếp. Họ có "ài”... 
đánh hơi, tài... xọc chuột (1). 

Những "thiên đường" để 
họ ngạo nghề, vênh vác với 


đời được xây nên bằng 
những cái năng lực, cái "tài” 
kiểu ấ ây. 

Bẵng đi mấy năm... 

Có người nghe câu 
chuyện kể, rồi hỏi tôi: - 
"Thiên đường" có thể như 
thế là đã rõ. Thế chú nói 
nó... mong manh ở chỗ nào? 
Tôi buông từng câu một với 
người hỏi: - Trời chả cho ai 
không cái gì. Ác giả ác báo. 
Gieo nhân nào gặt quả ấy 
mà thôi. "Của giời giời lại 
lấy đi. Giương đôi mắt ếch 
làm chỉ được giời". Các cụ 
nhà ta bảo thế. Tôi thực mục 
sở thị mấy anh huênh hoang 
trước kia về oai danh của họ, 
giờ kẻ thì mắc tội vào tù, 
người thì tán gia bại sản, 
thân bại danh liệt gia đình 
tan nát. Không tin, hôm nào 
anh qua chỗ tôi chơi, sẽ thấy 
một người nom dáng mã 
cũng coi được nhưng ấn 
đường thì tối tăm, dáng vẻ 
thất thần, tay thì nhặt lá, 
chân đá ống bơ, miệng lầm 
bẩm: - "Hãy trả ghế tôi" (9). 
"Hãy trả ghế tôi" (!). Chính 
là cái ông học đại học 
tại chức, mà tôi kể anh nghe 
đây. - Thế còn những người 
đi bán... cho bọn người mua 
ấy - bạn tôi hỏi. - Không nói 
thì anh cũng biết tông rồi, 
còn giả bộ. Trạng chết chúa 
cũng băng hà. Tớ có bỏ thày 
bao giờ đâu...C] 
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MỘT KỶ NGUYÊN MỚI HÚA HEN SƯ PHÁT TRIỂN 
KỲ DIÊU CỦA KH0A H0£ - CÔNG NGHỆ 


HẦN loại đã bước sang thế kỷ XXI, 
bỏ lại phía sau thế kỷ XX đầy ắp 
những biến động dữ dội. Thế kỷ XXI 
là thế kỷ gì, gọi ra sao? Tùy theo góc nhìn có 
nhiều cách lập luận khác nhau. Trên góc độ 
khoa học, tử công nghệ sinh học đến vật liệu, 
năng lượng, nhân loại đang ở vào điểm giao 
thời của một kỷ nguyên phát triển kỳ diệu mới. 
Đâu tư nhiều, thành tựu lớn 
Kể từ năm 1930, do những thành tựu kỳ 
diệu của khoa học - công nghệ ứng dụng vào 
sản xuất và đời sống, thế giới đã trải qua những 
biến đổi sâu sắc chưa từng thấy. Hai phần ba 
thế kỷ trước, chưa có thuốc kháng sinh hiệu 
quả an toàn, chưa có các chuyến bay hàng 
không dân dụng, chưa có vô tuyến truyền hình 
và máy tính điện tử; phương tiện giao lưu giữa 
các châu lục là tàu biến, và "vô tuyến" chỉ là 
cái đài thu thanh vỏ gỗ trong phòng khách. Kể 
từ đó đến nay, sự làm chủ của nhân loại đối với 
thế giới vật lý và sinh vật đã được nâng lên rất 
nhiều. Tuổi thọ được | kéo đài, cuộc "cách mạng 
xanh" đã làm biến đối nên nông nghiệp và con 
người ngày nay sản xuất ra lương thực đủ nuôi 
sông sô dân thế giới đã tăng gâp ba; con người 
đã đồ bộ xuống mặt trăng, sáng tạo ra In-tơ-nét 
và giải mã được mật mã gien người. 
Nhờ vào những thành tựu trên và. các tiền 
bộ khác, người lao động nay sản xuất ra gấp 
nhiều lần lượng hàng hóa họ sản xuất 
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năm 1930. Sản lượng kinh tế của Mỹ tăng gần 
5 lần trong 75 năm qua và trung bình mỗi năm 
tăng 2% về năng suất lao động; các nước công 
nghiệp phương Tây và Nhật Bản cũng đạt được 
tiến bộ tương tự. Nhiều nước đang phát triển, 
nhất là các nước châu Ắ, cũng thu được nhiều 
thành tựu to lớn về ứng dụng khoa học - công 
nghệ vào phát triền kinh tế - xã hội, tiến nhanh 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Thế giới đã dồn nhiều tài nguyên vào công 
tác nghiên cứu và phát triển (R&D) và giáo dục 
cao học, tạo ra tiền đề cho sự ra đời hàng loạt 
sản phẩm mới và ý tưởng mới. Theo tạp chí 
Tuần kinh doanh (Mỹ), số ra ngày 11-10-2004, 
chỉ phí cho RéD (không tính quân sự) ở 
các nước phát triển đã tăng nhiều, từ chiếm 
1,6% GDP năm 1980 lên đến 1,9% năm 1990 
và 2,1% năm 2002. Số xuất bản phẩm khoa học 
cũng tăng nhiều: năm 1987 đạt 452 triệu ấn 
bản; năm 2001 đạt 650 triệu. Năm 2003, số 
sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau 
đại học ở Trung Quốc là 2,1 triệu, ở EU (15 
nước): 2 triệu, ở Nhật Bản: 1 triệu, ở Mỹ: 
2,1 triệu, và ở Ân Độ: 3,1 triệu. Cũng theo tạp 
chí trên, các nước phát triên chỉ nhiều nhất cho 
R&D; dẫn đầu là Nhật Bản: gần 3% GDP, Mỹ: 
2,7% GDP, Liên minh châu Âu (EU): gần 2% 
GDP, Hàn Quốc: 2,9% GDP, Nga: 1,2% GDP. 
Chi phí R&D ở nhiều nước đang phát 
triên cũng gia tăng mạnh mẽ. Ví dụ, Ï-xra-en: 
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4,7% GDP, Xin-ga-po: 2,2% GDP, Trung 
Quốc: 1,2% GDP, Ấn Độ: 1% GDP. Hằng năm 
Mỹ đào tạo được 400.000 nhà khoa học và 
kỹ sư, Trung Quốc đào tạo được 337.000, 
Ấn Độ: 316.000, Nga: 216.000, Hàn Quốc: 
97.000, Đài Loan: 49.000, Xin-ga-po: 5.600, 
và I-xra-en: 14.000. 

Nước Mỹ hiện có đội ngũ cân bộ khoa học 
trên 10 triệu người (bằng cấp đại học và sau đại 
học), đang dẫn đầu về xuất bản phẩm khoa 
học, bằng sáng chế và giải thường Nôõ-ben về 
khoa học. Từ năm 1994 đến năm 2000, tông 
chí phí cho R&D của Mỹ tăng từ 169,2 tỉ USD 
lên 265 tỉ USD, là thời gian tăng nhanh nhất 
trong lịch sử nước này. Ngân sách dùng cho 
Viện nghiên cứu y được quốc gia tăng gấp đôi 
trong 5 năm (trước 2003), lên đến 27,2 tỉ USD, 
giúp cho Mỹ trở thành đầu tâu thế giới về công 
nghệ sinh học. Tuy nhiên, do tập trung cao chi 
phí R&D cho quân sự, nên chỉ tiêu R&D cho 
dân sự về thực chất giảm nhiều sau năm 2000 
và đứng trước ba thách thức mới: chi tiêu cho 
nghiên cứu khoa học cơ bản thấp nhất, hàng 
năm chỉ tăng14,3%, so với 95,7% của khoa 
học sự sống; số sinh viên và nhà khoa học đến 
Mỹ ngày càng ít, do sự hạn chế của luật an 
ninh chống khủng bố; sự thách thức từ các 
nước đang phát triên, nhất là Trung Quốc, 
Ấn Độ, Hàn Quốc, Xin-ga-po... 

Châu Âu xưa nay vốn dẫn đầu về khoa học- 
công nghệ. Từ năm 2000, các lãnh đạo Liên 
minh châu Âu (EU) đã quyết định đẩy mạnh 
cải cách cơ cấu, gia tăng chỉ phí R&D để đến 
năm 2010 trở thành nền kinh tế tri thức cạnh 
tranh hàng đầu thế giỚI. Điều này đòi hỏi chỉ 
phí R&D hăng năm của EU phải tăng 6,5% và 
tông chỉ phí R&D (cả nhà nước, các trường đại 
học và các công ty) phải đạt 3% GDP, và có 
đội ngũ 700.000 nhà khoa học - kỹ thuật. Tuy 
đã thu được nhiều thành tựu, EU còn phải phấn 
đấu cật lực mới mong đạt được mục tiêu trên 
(đến năm 2002, tông chi phí R&D mới đạt 
1,9% GDP). Hiện có 400.000 nhà khoa học và 
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kỹ sư châu Âu làm việc ở Mỹ, và một cuộc 
điều tra năm 2003 cho thấy, ba phần tư số 
người đậu tiến sỹ ở Mỹ không có ý định trở về 
nước. Mặt khác, việc đầu tư mạo hiểm đề thành 
lập các công ty công nghệ cao mũi nhọn - một 
công cụ then chốt thúc đây ý tướng mới và 
sáng tạo khoa học - kém hơn ở Mỹ 25%. 

Ở châu Á, nhiều nước đã đạt được nhiều 
thành tựu khoa học - công nghệ, nổi bật là Ân 
Độ trên lĩnh vực sáng tạo phần mềm; Hàn 
Quốc trên lĩnh vực màn hình phẳng kỹ thuật số 
độ nét cao nhất và sản xuất bộ nhớ và các con 
chíp chuyên dụng, trò chơi điện tử, viễn thông, 
băng tần rộng; Trung Quốc trên lĩnh vực chế 
tạo cơ khí, đồ họa vi tính và nhận biết chữ viết 
tay; Đài Loan trên lĩnh vực sản xuất các con 
chíp máy tính cá nhân, các dụng cụ đa phương 
tiện, Xin-ga-po trên lính vực băng tần rộng, 
công nghệ sinh học, thiết bị máy tính ngoại vi, 
các phương tiện kỹ thuật số cầm tay. 

Tuy vậy, khi nhìn lại quá trình phát triển 
của khoa học - công nghệ trong thế kỷ qua, 
một điều dễ nhận thấy là, sự tiến bộ của công 
nghệ không đồng đều. Trong những - năm gân 
đây, sự thay đối mang tính bùng nổ là công 
nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ y 
dược. Trong khi đó, nhiêu lĩnh vực công nghệ 
khác tiến bộ chậm chạp, như ngành công nghệ 
chế tạo (các chất sợi nhân tạo, sợi com-pô-dít, 
máy phô-tô cÓp-py, lò vi sóng...), ngành vận 
tải (vận chuyên công-ten-nơ, máy bay phân 
lực, ra-đa, máy bay trực thăng...), ngành năng 
lượng (các máy tuốc-bin chạy øa, năng lượng 
hạt nhân, năng lượng mặt trời...). Về sản xuất 
công nghiệp, quy trinh công nghệ hầu hết đã có 
từ thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, như động cơ 
đốt trong đã có từ năm 1860 ở Đức, trạm phát 
điện do T. E-đi-xơn mở ra từ những năm 1860 
và quy trình luyện bốc-xít thành nhôm đã được 
ứng dụng lần đầu vào năm 1886. Các trạm 
bơm xăng dầu hiện nay, trừ một số thay đối chỉ 
tiết, không khác gì cách đây 70 - 80 năm... 
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Xu thế toàn cầu hóa R&D và tích hợp 
nhiều công nghệ cao trong một sản phẩm 

Trước đây, quá trình từ nghiên cứu mẫu sân 
phẩm đến sản xuất ra thành phẩm phải mất 
trung bình bảy năm. Ngày nay, hai giai đoạn 
R&D chỉ là một. Các sản phẩm kỹ thuật cao 
thường là sự hội tụ và tích hợp của nhiều loại 
công nghệ khác nhau, do nhiều nước, nhiều tập 
đoàn xuyên quốc gia Sáng chế. Xu thế hợp tác 
cùng nhau sáng chế và phát minh mang tầm cỡ 
toàn cầu. Vấn đề cạnh tranh tìm kiếm nhân tài 
khoa học khắp thể giới trở nên hết sức bức thiết 
đối với mọi quốc Bla. Mỹ là nước xưa nay có 
thế mạnh về mặt này, nhưng hiện nay đứng 
trước nguy cơ bị suy yếu do số lượng sinh viên 
và nhà khoa học nước ngoài đến Mỹ mấy năm 
nay giảm dân. 


Nhờ có sự bùng nô về R&D toàn cầu, các 
công ty chuyên vê sáng chế, phát minh bây giờ 
có thể tìm mua tài sản tri thức trên khắp thế 
giới để chế tạo sản phẩm mới. Các thành phố 
như Bang-ga-Ìo (Ấn Độ), Ten-a-víp (I-xra-en) 
và Xơ-un (Hàn Quốc) đang xây dựng các trung 
tâm khoa học - công nghệ kiều như Thung lũng 
Xi-li-côn ở Mỹ. Các trung tâm này được nuôi 
dưỡng bởi các nguồn đầu tư mạo hiểm, thực 
hiện việc kết nối các trường đại học khoa học 
với công nghệ, liên kết các nhà sáng chế với 
các nhà kinh doanh năng động để đem bán các 
sáng chế trên khắp thế giới. 

Như vậy, bằng cách động viên, tập hợp các 
nhóm R&D riêng lẻ tại nhiều nơi, tốc độ của 
chu kỳ phát triển có thể được gia tăng, đưa 
công nghệ mới đến thị trường nhanh chóng 
hơn. Thách thức phải vượt qua là, phải phấn 
đầu không ngừng để bắt kịp nhịp độ đôi mới 
liên tục, nhanh chóng chưa từng thấy của 
khoa học - công nghệ. 

Một kỷ nguyên mới hứa hẹn sự phát 
triển kỳ diệu của khoa học — công nghệ 

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, một 
câu hỏi lý thú được đặt ra: Phải chăng trong 
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những năm tới, cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại, từ cách mạng công nghệ 
sinh học, năng lượng đến vật liệu mới, đặc biệt 
là công nghệ na-nô, sẽ đưa tới những biến đối 
sâu sắc nền kinh tế và đời sống, như cuộc cách 
mạng công nghệ thông tin, In-tơ-nét đã mang 
lại, hay chỉ diễn ra SỰ tiến bộ chậm chạp, chủ 
yếu nhằm nâng cấp những công nghệ hiện có 
hơn là tạo ra những cuộc cách mạng công 
nghệ mới? Hay nói ngắn gọn, nền kinh tế 
mới dựa vào sự đôi mới thường xuyên khoa 
học - công nghệ sẽ hướng về đâu? Tạp chí 
Tuân kinh doanh (Mỹ, 11-10-2004), Khoa học 
(Mỹ, tháng 9-2004) và Nhà kinh tế (Pháp, 
6-4-2001)... cho rằng, nền kinh tế thế giới đang 
ở điểm giao thoa của một kỷ nguyên mới mà sự 
phát triên kỳ diệu của khoa học - công nghệ là 
tương đương với thế kỷ trước. 

Những nhân tố thuận lợi cơ bản đã được tạo 
ra: khoa học đang › tiến bước nhanh chóng, ngày 
càng có thêm nhiều nước bỏ nhiều tài nguyên 
vào nghiên cứu và giáo dục, các nhà quản lý 
kinh doanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón 
nhận những sự thay đối sáng tạo mới. 

Trên hàng loạt lĩnh vực, từ năng lượng đến 
công nghệ sinh học, từ phần mềm đến ô-tô, 
đang diễn ra những sự đổi mới công nghệ có 
thê tạo ra sự biến đối đời sống con người. 
Trong những năm gần đây, các nhà khoa học 
thuộc nhiều ngành khác nhau đã đặt nên táng 
cho công nghệ na-nô, đối mới công nghiệp sản 
xuất con chíp và châm ngòi cho sự đôi mới mọi 
lĩnh vực của khoa học. : 

Thứ nhất là chất bán dẫn. Trong nhiều thập 
niên qua, các nhà chế tạo con chíp đã thu hẹp 
mạch và làm nhiễu loạn các tran-xi-to trong 
một mảnh xi-li-côn. Theo quy luật, cứ 18 
tháng, sức mạnh của máy tính trên con chíp 
tăng gấp đôi - do G. Mua (G. Moore), đồng 
sáng lập hãng Intel đưa ra cách đây 3 thập 
niên - có thể sắp đến giới hạn. Số con chíp trở 
nên quá dày đặc. Khoảng cách bảo vệ các dây 
kim loại cực kỳ nhỏ và quá mỏng - chỉ vài 
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nguyên tử - nên các e-léc-trôn có thể chui qua 
và làm ngừng ngay họat động. Tôi tệ hơn, mỗi 
tran-xi-to mới tạo ra nhiệt cực nóng làm nung 
chảy các con chíp. Giám đốc chiến lược công 
nghệ của hãng Intel nói: "Chúng tôi biết tương 
lai của công nghiệp chất bán dẫn chỉ tới 
khoảng năm 2015. Tới năm 2020, chúng tôi sẽ 
có thế hệ công nghệ mới". Các công nghệ mới 
đó là công nghệ na-nô với ống na-nô các-bon 
(nanotube), do một nhà khoa học Nhật Bản 
sáng chế cách đây 14 năm, có sức mạnh gấp 
100 lần thép, có khả năng kháng điện hay dẫn 
điện hiệu quả, phát ra lượng nhiệt không đáng 
kể. Các ống na-nô các-bon chỉ bằng một phần 
tr mét (micro = một phân triệu mết) có thể là 
cấu trúc và mạch của chất bán dẫn thế hệ mới 
trong tương lai. Hãng Nanotech (Mỹ) đang thí 
nghiệm căm hàng tỉ ống na-nô các-bon vào 
một con chíp có khả năng tạo ra bộ nhớ 1.000 
gi-ga-bai (1.000 tï bai). 

Thứ hai là có thể chữa bệnh ung thư và 
nhiều bệnh khác bằng cách đưa những phương 
tiện tí hon vào mạch mâu và các bộ phận cơ thể 
người để khám phá các bệnh tật. Các máy cảm 
ứng (Sensor) có thê khám phá tế bào ung thư 
và hướng dẫn các hạt na-nô các-bon đốt chây 
tế bào này từ bên trong mà vẫn giữ cho các tế 
bào lành khác nguyên vẹn. 


Thứ ba là chuyển hóa năng lượng bằng các 
tấm pin mặt trời na-nô các-bon sẽ đưa năng 
lượng. rẻ truyền qua các đường dây siêu dẫn 
làm bằng 6 ông na-nô các-bon. Trong thập niên 
này, tắm pin mặt trời loại mới có thể sẽ thành 
công ở Nhật Bản, nước đang dẫn đầu về công 
nghệ na nô và cũng đang có giá điện đắt. 

Thứ tư là du hành vũ trụ. Các xe chở hàng 
hình "võ quả đậu bò theo một đường dây cáp 
làm bằng tấm sợi ống na-nô các-bon dài hàng 
nghìn dặm lên một trạm vũ trụ, phí tốn chỉ 
bằng một phân nghin khi sử dụng tên lửa đấy. 
Để kết nối các tấm na-nô các-bon - nay dài 
nhất chỉ bằng 1mm - thành các dây cáp dài 
hàng nghìn dặm, cân ít nhất 20 năm nữa. Đây 
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là điều như hoang tưởng, nhưng các nhà khoa 
học ở NASA (cơ quan vũ trụ Mỹ) đang nghiên 
cứu để có thê dệt các ống na-nô các-bon thành 
sợi chỉ và sau đó thành dây cấp. Chân trời của 
công nghệ na-nô đang rộng mở. với triển vọng 
tạo ra nhiều bất ngờ, mà một số trong đó năm 
ngoài trí tưởng tượng của con người hiện nay. 

Về công nghệ sinh học. Nhiều nhà sinh vật 
và giám đốc các tập đoàn công nghệ sinh học 
Mỹ (như Viện công nghệ Ma-sa-chu-xết - 
MIT, tập đoàn Am-gen...) cho rằng, giới hạn 
hiện nay đối với sức khỏe và cuộc sống của 
con người là có thể. vượt qua được. Bởi vì, nếu 
chúng ta tìm hiểu được phương thức hoạt động 
cơ bản của bộ máy sự sống, hiểu được đòn bấy 
của sự sai lệch của mọi sự vật, thì sẽ có một tác 
động đáng kinh ngạc. Và họ ví: "Thời điểm 
hiện nay cũng như năm 1946, khi tiềm năng 
của máy tính và điện tử vừa mới trỗi dậy". 

Nhịp độ và con đường đổi mới khoa học - 
công nghệ là hết sức quan trọng đối với tương 
lai kinh tế thế giới và kinh tế mỗi nước. Vấn đề 
không phải chỉ tập trung đầu tư thật nhiều vào 
kinh tế là sẽ có tăng trưởng bền vững. Điều 
quan trọng hơn là, cần có một chiến lược đổi 
mới, một xã hội đôi mới sẵn sàng ứng dụng các 
thành quả của cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ đê nâng cao năng suất lao động và tính 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Sự phát triển của khoa học - công nghệ đã 
dẫn tới những thành tựu kỳ diệu trong thế 
kỷ XX. Trong thế kỷ XXI, tiếp theo cuộc cách 
mạng công nghệ thông tin sẽ là cuộc cách 
mạng công nghệ sinh học, năng lượng hay na 
nô? Không một ai có thể khẳng định chắc 
chắn. Tuy nhiên, với việc ngày càng có thêm 
nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới đầu tư 
công sức vào nghiên cứu và phát triển công 
nghệ mới, không phải là không có cơ sở khi tin 
răng, kỷ nguyên. mới sẽ hứa hẹn nhiêu kỳ tích 
khám phá mới về khoa học - công nghệ. 


Số 22 (tháng II năm 2005) 
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KINH TẾ THẾ GIỚI TRƯỚC "CÚ SỐC" DẦU 
_VA CUOCĐUATM  - 
NGUÔN NĂNG LƯƠNG THAY THÊ 


HƯ một cơn cuông nộ, giá dầu trên 
thế giới thời gian qua liên tục tăng. 
Chỉ trong vòng 18 tháng, giá dầu đã 
tăng từ 40 USD/thùng lên 50 USD/thùng, rồi 
60 USD/thùng... Nhiều nhà phân tích cảnh báo 
rằng, giá dầu còn có thể lên đến mức 
100 USD/thùng. Giá dầu cao đã tác động rất 
xấu đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là nền 
kinh tế của các nước nghèo. Trước tình hình 
đó, đề thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu, bên 
cạnh việc tiết kiệm tiêu thụ, đã diễn ra một 
cuộc chạy đua tìm nguồn năng lượng mới, âm 
thầm nhưng quyết liệt. 
Nguyên nhân của "cú sốc" dầu 
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho thế 
giới phải chịu "cú sốc" dầu, nhưng theo các nhà 
phân tích, có một số nguyên nhân chủ yếu sau: 
l1. Quan hệ 'cUnE "cầu" mất cân bằng, 
"câu" Vượt quá Cung. Đây là quy luật của 
kinh tế thị trường. Đối với bất kỳ loại hàng hóa 
nào, một khi cầu vượt cung, giá cả sẽ tăng. 
Cơ quan Năng lượng quốc tế đEA) mới đây 
cho rằng, trong khi tăng trưởng về nhu cầu đối 
với dầu mỏ trên thế giới về cơ bản vẫn chưa 
thay đổi, hoạt động cung cấp của các nước xuất 
khẩu dầu lại không có sự cải tiến, khiến cho giá 
dầu trên thế giới tăng cao. 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 


TRINH CƯỜNG 


2. Trong điều kiện thiết bị như hiện nay, 
năng lực khai thác của Tổ chức các nước xuất 
khẩu dầu mỏ (OPEC) không có sự cải thiện, do 
vậy khả năng tăng sản lượng không lớn. 

3. Nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ ngày càng 
tăng của các nước lớn, trong đó mức tiêu hao 
năng lượng của Trung Quốc và Mỹ khiến cho 
mọi người lo ngại, cũng là nhân tố quan trọng 
làm giá dầu tăng. Nhu cầu dầu mỏ của Trung 
Quốc đang tăng với mức độ chóng mặt. Lượng 
dầu nhập khẩu của Trung Quốc hiện nay đã 
tăng 3 lần so với cách đây 5 năm. Trong khi đó, 
Mỹ lại nhập rất nhiều dầu để dự trữ. Đã có 
nhiều ý kiến đề nghị Mỹ giảm sản lượng nhập 
hoặc tạm thời sử dụng lượng dầu dự trữ để ngăn 
chặn tỉnh trạng giá dầu tăng, nhưng chính 
quyền G. Bu-sơ vẫn không chấp thuận. 

4. Diễn biến quốc tế và tình hình tại các 
nước khai thác và xuất khâu dầu mỏ có ảnh 
hưởng rất lớn tới giá dầu trên thế giới. Ví dụ, 
A-rập Xê-út bị tấn công khủng bố, quan hệ 
giữa I-ran với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ 
căng thẳng, bãi công của công nhân ngành dầu 
mỏ ở Vê-nê-xu-ê-la và Ni-giê-ri-a v.v... Ngoài 
ra, các yếu tố như đầu cơ quốc tế, thời tiết, 
thiên tai và một số sự cố ngoài ý muốn cũng 
khiến cho giá dầu tăng. 
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5. Các nước trên thế giới tăng cường dự trữ 
dầu. Do lo ngại trước tình hình nguồn cung dầu 
có nhiều bất ốn, nhiều nước tìm cách tăng 
lượng dầu dự tr của mình. Ngoài ra, VIỆC 
Trung, Quốc và Ấn Độ tuyên bố sẽ xây dựng 
một số kho dự trữ dầu chiến lược bằng nguôn 
dự trữ ngoại tệ trong. vòng 3 năm tới (một sô 
nước ở Đông - Nam Á cũng có kế hoạch tương 
tự) cũng tạo ra sức ép đầy giá dầu lên cao. 

Tác động của "cú sốc" dầu đối với kinh 
tế thể giới 

1. Đối với các nước phát triên: Các chuyên 
gia của IEA nhận định, nếu giá dầu vẫn giữ ở 
mức cao như hiện nay thì sự phục hồi của nền 
kinh tế thế giới không những bị ảnh hưởng mà 
tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở các nước phát 
triên sẽ tăng. Trong vòng 2 năm tới, các nước 
phát triên phụ thuộc vào nhập khẩu dầu sẽ lâm 
vào tình trạng thâm hụt ngân sách nặng nề. IEA 
vừa phối hợp với IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) và 
OECD (Tổ chức hợp tác và phát triên kinh tế) 
tiến hành nghiên cứu những tác động của giá 
dầu đối với kinh tế thế GIỚI. Kết quả cho thấy, 
nếu giá dầu ở mức 35 USD/thùng, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm ít nhất 
0,5% (tương đương 255 tỉ USD/năm); GDP của 
OECD sẽ giảm 0,4%, số người thất nghiệp sẽ 
tăng 0,1% và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng 0,5%. 
Các quốc gia sử dụng đồng ơ-rô bị ảnh hưởng 
nhiều nhất, GDP của họ sẽ bị giảm khoảng 
0,5% và lạm phát sẽ tăng khoảng 0,5%... Nhìn 
tổng thể, Mỹ sẽ bị ảnh hưởng ít nhất nhờ sản 
lượng dầu bản địa đáp ứng được phần lớn nhu 
câu; Nhật Bản cũng thiệt hại không nặng nề do 
chỉ có một số lĩnh vực hoàn toàn sử dụng dầu 
nhập khâu. 

2. Đối với các nước đang phát triển: Giá dầu 
cao tác động xấu tới các nền kinh tế đang phát 
triên hơn là các nước phát triên. Bởi vì, nên 
kinh tế của các nước đang phát triển phụ thuộc 
nhiều vào dầu và các nước đang phát triên 
cũng cần nhiêu năng lượng. Thêm vào đó, các 
nước đang phát triên thường gặp khó khăn về 
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tài chính để đáp ứng nhu cầu dầu khi giá cao, 
và lại thường Sử dụng kém hiệu quả. Theo tính 
toán, nếu giá dầu tăng thêm 10 USD/thùng, 
GDP của các nước đang phát triển sẽ 
giảm 1,5%; nên kinh tế các nước ở khu vực tiểu 
Xa-ha-ra châu Phi và các nước kém phát triển 
khác sẽ giảm tới 3%. 

Ở châu Á, Phi-líp-pin sẽ là nước bị thiệt hại 
nhiều nhất, sau đó là Ấn Độ và Trung Quốc. 
Hiện nay, cán cân thanh toán tổng hợp của toàn 
châu Á đã giảm hơn 8 tỉ USD, lạm phát tăng 
mạnh đã nhanh chóng làm tăng giá cả. Năm 
2005, tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc và Thái Lan 
tăng khoảng 1%. 

Mỹ La-tinh bị thiệt hại ít hơn so với châu Á, 
do khu vực này nhập khẩu dầu thực tế ít hơn. 
Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ La-tinh sẽ chỉ giảm 
khoảng 0,2% GDP. 

Các nền kinh tế nhập khẩu dầu ở châu Phi bị 
thiệt hại nhiều nhất vì phụ thuộc nhiều vào dầu 
nhập khẩu, tiêu thụ nhiều năng lượng và sử 
dụng năng lượng kém hiệu quả. Phần trăm 
GDP dành cho nhập khẩu nhiên liệu ở các nước 
châu Phi đặc biệt cao. Do đó, sự dao động 
mạnh về giá dầu có thể dẫn đến thay đối lớn 
trong cán cân thanh toán. 

Điểm yếu của các nước đang phát triên nhập 
khẩu dầu còn ở chỗ họ bị hạn chế trong việc 
chuyển đổi nhanh , Sang các dạng năng lượng 
khác ít thay đôi về giá so với dầu và các sản 
phẩm của dầu. Tăng chỉ phí cho nhập khẩu dầu 
sẽ làm mất cân bằng cán cân thương mại và 
tăng tỷ lệ lạm phát ở các nước đang phát triển, 
nơi mà trình độ của các cơ quan quản lý kinh tế 
còn hạn chế và niềm tin của các nhà đầu tư 
cũng có hạn. Sự khó khăn cũng sẽ tăng lên khi 
đồng tiền của các nước đang phát triển bị mất 
giá mạnh do giá dầu tăng cao, dẫn tới thâm hụt 
trằm trọng trong thanh toán tiền tệ. 


Cuộc đua tìm nguồn năng lượng thay thế 
Trước tình hình trên, thêm vào đó là nguôn 
năng lượng truyền thông (than, dâu, khí...) 


Số 22 (tháng 11 năm 2005) 
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đang ngày một cạn kiệt. và tỉnh trạng hiệu ú ứng 
nhà kính làm cho trái đất nóng lên, nhiều nước 
trên thế giới đang hối hả phát triên và ứng dụng 
nguồn năng lượng mới, kể cả năng lượng 
tái tạo. 

Ở Mỹ, biện pháp trợ giúp của Nhà nước đối 
với ngành năng lượng phi truyền thống là các 
hợp đồng dài hạn (từ 15 đến 30 năm) mua điện 
theo giá cố định (thường cao hơn giá thị 
trường) của các công ty nhỏ sản xuất điện bằng 
các nguồn năng lượng tái tạo. Từ năm 1992, 
Mỹ đã có Luật về chính sách năng lượng, trong 
đó quy định ưu đãi thuế cố định là 10% đối với 
vốn đầu tư cho thiết bị sử dụng năng lượng mặt 
trời và địa nhiệt. Bằng cách đó, Mỹ đã tạo ra cơ 
SỞ để các nhà mây điện sử dụng năng lượng 
truyền thống và các nguồn năng lượng tái tạo 
cạnh tranh với nhau. Trong những năm gần 
đây, chương trình "Gió cung câp năng lượng 
cho Mỹ' đã được đưa vào thực hiện với nguôn 
trợ cấp hằng năm 33 triệu USD. Ngoài ra, Mỹ 
còn là một trong những quốc gia dẫn đầu trong 
lĩnh vực sử dụng năng lượng mặt trời với mục 
đích thương mại. Trong hơn 20 năm qua, Mỹ 
đã chỉ hơn 1,4 tỉ USD cho việc nghiên cứu triên 
khai các công nghệ sử dụng năng lượng mặt 
trời để sản xuất điện. Hiện nay, ở Mỹ có trên 
10.000 ngôi nhà hoàn toàn sử dụng năng lượng 
mặt trời. 

Nhiều nước châu Âu hiện cũng đang tích 
cực chạy đua với Mỹ trong việc nghiên cứu, 
ứng dụng các nguồn năng lượng phi truyền 
thống. Ai-len đang có kế hoạch phát triển 
nguồn năng lượng gió để có thể đáp ứng 
khoảng 13% nhu cầu tiêu thụ năng lượng vào 
năm 2010. Một trong những dự án khả thi nhất 
hiện nay là xây dựng những cánh đồng gió tại 
các khu vực thích hợp. Ai-len hy vọng công 
trình này sẽ giúp ích cho kế hoạch thay đôi khí 
hậu và giảm bớt nguôn năng lượng "bân" của 
chính phủ nước này. 

Tại Đức, ngay sau khi Liên minh đăng Xanh 
và đảng Dân chủ xã hội theo đường lối 
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Trung tả của Thủ tướng G. Suê-đơ lên nắm 
quyền (năm 1998), Chính phủ Đức đã chi hàng 
tỉ USD cho các dự án khai thác nguồn 
năng lượng từ mặt trời và từ gió. Đồng thời, 
G. Suê-đơ còn tăng mức thuế đánh vào việc sử 
dụng xăng và các sản phẩm từ dầu mỏ nhằm nỗ 
lực giảm bớt việc sử dụng các nguồn năng 
lượng truyền thống. Năm 2003, chiến lược 
khuyến khích sử dụng năng lượng "sạch" của 
Đức lại được tăng cường thêm một bước khi 
chính phủ nước này thông qua một đạo luật bắt 
buộc tất cả các công ty, doanh nghiệp và các hộ 
gia đình sử dụng điện phải trả thêm một mức 
thuế tiêu thụ nhằm góp vốn hỗ trợ cho các cá 
nhân và các doanh nghiệp sử dụng nguồn năng 
lượng từ mặt trời hay từ gIÓ để sản xuất điện 
năng hòa vào lưới điện quốc gia. Đến nay, việc 
khai thác và sử dụng nguôn năng lượng "sạch" 
tại Đức đã trở thành ngành công nghiệp lớn thu 
hút hơn 60.000 lao động với hơn 16.000 máy 
phát điện chạy bằng sức gió, chiếm khoảng 
39% tổng số các máy phát điện loại này trên 
toàn thế giới. 

Ngoài Đức, Anh hiện cũng là nước dẫn đầu 
châu Âu trong việc nghiên cứu và triển khai 
nguôn năng lượng từ sức gió. Hiệp hội Năng 
lượng gió của Anh cho biết, từ năm 2004 đến 
nay, tiến độ xây dựng các nhà máy phát điện 
chạy bằng SỨC gió của Anh đạt mức kỷ lục với 
tổng công suất các nhà máy là 253 MW, tăng 
gấp hơn hai lần năm 2003. Chính phủ Anh đặt 
mục tiêu tăng gấp hai lần tỷ trọng điện tái 
sinh từ 10% lên 20% vào năm 2020. Để đạt 
được mục tiêu này, Anh phải lắp đặt thêm 
3.000 tuốc-bin điện gió, bổ sung cho hơn 1.000 
tuốc-bin đang vận hành. Dự kiến nguồn năng 
lượng từ sức gió sẽ chiếm 2/3 tông sản lượng 
điện tái sinh ở Anh vào năm 2010. Chính phủ 
Anh đã công bố dự án Xây dựng nhà máy điện 
chạy băng sức gió lớn nhất thế giới trên biên 
Bắc với khoảng 200 tuốc-bin và tông công suất 
lên tới 1.000 MW. 
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Chế giới: ấn đề - &ự kiện 


Ở châu Á, Nhật Bản là nước đi tiên phong 
trong việc tìm các nguôn năng lượng mới. Thực 
hiện chỉ tiêu của Nghị định thư Ky-ô-tô về môi 
trường, Nhật Bản đã phát triển loại nhiên liệu 

"xanh" ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây 
là hỗn hợp xăng và e-ta-nôn (ethanol) sinh học, 
được sử dụng thay thế các nhiên liệu hóa thạch. 
Loại nhiên liệu này sẽ được bán tại các trạm 
nhiên liệu đặc biệt vào. đầu năm 2008 và dự 
kiến sẽ chiếm 10% nguồn nhiên liệu cung câp 
cho ô tô ở Nhật Bản vào năm 2010. Nhật Bản 
hiện cũng đang nghiên cứu sản xuất e-ta-nôn từ 
gô phế thải để giảm giá loại nhiên liệu sinh học 
này. Ngoài ra, Nhật Bản còn là nước sản xuất 
pin mặt trời lớn nhất thế giới. 


Trung Quốc cũng là một nước tích cực theo 
đuổi kế hoạch phát triên các nguồn năng lượng 
xanh” trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và 
điện lực. Theo kế hoạch, Trung Quốc. sẽ triển 
khai xây dựng các "cao ôc xanh" ở Trùng 
Khánh. Hiện nay, Ủy ban Bảo VỆ năng lượng tự 
nhiên Trung Quốc đang nỗ lực hỗ trợ việc đê ra 
các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tại các 
công trinh công cộng như bệnh viện, trung tâm 
thương mại, cao ôc, văn phòng... đồng thời hỗ 
trợ Bộ Xây dựng Trung Quốc đưa ra các tiêu 
chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong. chiếu sáng 
công cộng. Trung Quốc cũng dự kiến vào năm 
200 sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện chạy 
bằng sức giÓ đầu tiên tại vùng duyên hải 
phía Nam và vùng Nội Mông. Bên cạnh đó, 
Trung Quốc sẽ đây mạnh việc chế tạo, sản xuất 
xe hơi chạy bằng điện... 

Cho đến nay, không ai có thê khẳng định 
dầu mỏ sẽ biến mất trong một hay hai thập niên 
tới và sẽ bị thay thế bằng loại nhiên liệu khác. 
Nhưng do sự biến đối của khí hậu, sự biến động 
của giá dầu và sự mất an ninh của các nguôn 
cung cấp dầu thô, các nước buộc phải chuyển 
hướng sang tìm các nguôn năng lượng khác. 
Nhiều nhà khoa học hy vọng trong tương lai 
không. xa, loài người sẽ thoát khỏi sự lệ thuộc 
vào dầu mỏ, cũng như nỗi ám ảnh về một 
tương lai kinh tế âm đạm khi nguồn "vàng đen" 
cạn kiệt. 


72 


Tạp chí Gộng sản 


LỐI RA CHO TIỀN TRÌNH... 


(Tiếp theo trang 49) 


thiếu thông tin thị trường. Điều này làm cho 
việc sản xuất hàng thủ công - mỹ nghệ của ta 
hết sức thụ động, hoàn toàn phụ thuộc vào đơn 
đặt hàng của thương nhân, làm chậm trễ việc 
mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. 

Để các ngành nghề truyền thống phát triển 
bền vững, Nhà nước cân ưu tiên đầu tư cơ sở 
vật chất - kỹ thuật, ưu đãi về thuế suất, lãi suất 
tín dụng, đào tạo nguôn nhân lực, như: cán bộ 
quản lý, chuyên gia lành nghề, nghệ nhân, thợ 
thủ công lành nghề. Đây được xem như là một 
cú huých quan trọng để tạo nên sự chuyên biến 
về chất trong quá trình phát triển kinh tế nông 
thôn. Bên cạnh đó các hoạt động dịch vụ như 
thương mại - du lịch cũng cần được mở rộng 
và nâng lên với một cấp độ mới. 

Khi các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị 
trường, các làng nghề cần nhanh chóng tạo 
dựng cho mình một thương hiệu, nhằm khẳng 
định uy tín sản phẩm của mình trên thương 
trường. Những thương hiệu sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ Việt Nam nổi tiếng từ lâu như: đồ 
gốm Bát Tràng, Minh Long, tơ lụa Vạn Phúc... 
hiện cũng là một lợi thế cần phát huy để gia 
tăng thị phần, nhất là thị trường nước ngoài. 
Cần lưu ý là những thương hiệu của các sản 
phẩm nổi tiếng cũng là một “nguồn vốn” quan 
trọng đem lại các giá trị gia tăng cho các 
doanh nghiệp; sự khác biệt của sản phẩm cũng 
tạo ra những lợi thế cạnh tranh có nhiều ý 
nghĩa. Ngoài ra, việc quảng bá các thương 
hiệu của các mặt hàng thủ công - mỹ nghệ 
cũng nên được xem như là cầu nối cho giao 
lưu văn hóa dân tộc với thế giới, kết hợp hài 
hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc 
anh em trên đất nước chúng ta. L1 
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1. Tỉ: 
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Ết chỉ bộ 2 nhiệm kỳ 2000 - 2005, trường đã đạt được nhiều kết quả quản 
họ cơ sở vật chất, môi rường giáo dục, bồi dưỡng đội ngủ và nàng cao chất. 


_ ng đội ngủ,phátiển các doàn hế  tdee-tvgv-mrs ĐONGREGIEM ... nâng số giáo Aã 
_ Viênh n có từ 6-8 người đạt tỷ lệ từ 3% -12%.Phấn đấu có đủ nhân viên thư viện, thí nghiệm LÝ - 
kẻ ——__ + 9% “542 edkeskPixih 20 GV, trong đó giáo viên giỏi cấp tỉnh 4-6 GV. Ni 
.* tổ, các tổ chức đoàn thể đạt tập thể xuất sắc. 
lượng giáo dục các mặt: Tăng cường giáo dục toàn diện, thực hiện tốt công tác bự tế học đường, vệ sinh môi 
_ˆ trường đi đôi với tuyên truyền phỏng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. mạnh cuộc vận động đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tư duy độc lập sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh công tác bồi 
dưỡng giáo viên để có nhiều giáo viên cốt cán có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thì ĐH-CĐ đạtkếtquả 2Ø; 
cao ở tất cả các bộ môn. Đạo đức: khá, tốt 95% trở lên, yếu 0%. Văn hóa giỏi 5,0-6,0%; khá 70-80%, yếu 0%. Học F 
7 St, »-AgByEastir 1...7... tỷ lệđỗÐH-CĐ17-20%.  - MAI 
lướu hết Phụ gedbnd tt ì c 2WES: MêT s2 TỚI 
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7X *ợc sự lĩnh đô sút tgo của huyện tỷ, UBND huyện, sự chỉ đạo kịp thời của Sở Y tế Vĩnh Phúc, sự cố gắng nỗ 
lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị khắc phục mọi khó khăn hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao thể hiện ở các lĩnh vực công tác như: 
+ Phòng bệnh: Chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trinh chống sốt rét. Chương trình phông chống rối loạn do thiếu 
hụti-ối. Chương trình phỏng chống các bệnh xã hội như: lao, phong, tâm thần. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm. 
11277949 A*peskkerkiedresgreryakvri Chương trình phòng chống mù loà. ` 


ÂẮỒ là nhiệm vụ trong tâm, chất lượng khám chữa bệnh hàng năm đều vượt chỉ tiêu. 
+ l0 n “chuẩn quốc gia về y tế xã". 
ÂĂc c xâ\ ¡: duy trì chế độ sình hoạt đẳng ủy - chỉ bộ có nền nếp. Nghị quyết Đảng ủy đã bám sát nhiệm vụ 
-... | Trụ sở Trung tâm y tế 


(9S ảo về tực hoằnhệndâ rên a bạ ảo dàn ôn đá chớ vi m Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chứa 

bệnh, ròn luyện đạo đức trong cán bộ y tế theo lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu". Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công 

m‹y 0xx 0s Sex tukrvedMrugvAdlsigbinider Ác co óc - say bMeyker.s -... ....- lao LeMldvedleerik 
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Nề: 


dặn Geổ: ẤN rvtoT5 LÀN ^ giện? Tr2nQ0 0611 t +28 ĐĐE "TT TC 0E 20G | 
ghị quyết Đại hội lần thứ XIII của tỉnh xác định huyện Mê Linh là vùng kinh tế trọng điểm, Ban Thường vụ : 
Tỉnh ủy đã có nghị quyết 03-NQ/TU ngày 8-3-2002 về định hướng quy hoạch phát triển kinh tế -xã | 
huyện Mê Linh thời kỳ 2001-2010, Đây là những định hướng lớn tạo điều kiện cho thu bớt đâu $ự, 
. nhanh quá trình “ ng nghiệp hóa- hiện đại hóa, trước tiên hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 
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NHỮNG THÀNH TỰU NỔI TRỘI GIAI ĐOẠN 2004-2005 
VỀ KINH TẾ: 
* Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 16,9%/năm 
- Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 
đạt 1.200 tỉ đồng (giá 94), tăng 26% so với năm 2004. 
- Nhiều công trình xây dựng cơ bản được triển khai phục vụ nhiệm vụ phát triển 
kinh tế- xã hội của huyện trong giai đoạn mới như đường 308, 312, đường 35... 
Tổng các nguồn vốn đầu tưcho xây dựng cơ bản là 3.527 tỉ đồng. 
- Công tác quy hoạch: Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đô thị mới Mê 
Linh, đến năm 2020 là trung tâm phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm, là SN 
công nghiệp du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và khu vực lân cận. 
- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, cơ cấu trong sản xuất nông nị 
chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đàn gia súc, gia cầm ổn định. Giátrị sản 
năm 2005 đạt 364 tỉ đồng (giá 94), tăng 5,3%/năm so với năm 2004, - 4 
- Giá trị các ngành dịch vụ năm 2005 đạt 53 tỉ đồng, tăng 20%inăm so với năm 
2004. 
- Tổng thu ngân sách các thành phần kinh tế năm 2005 đạt 210 tỉ đồng, ăng. 
55,6% so với năm 2004. „ 
- Thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị là một trong những nhiệm ˆ 
vụ tập trung chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, trong 2 năm đã có 90 dự án 
đầu tư vào huyện, nâng tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn lên 230 dự án, . 
trong đó có 25 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng kí Ì | 
Việt Nam, 140 triệu '›$ ra 
VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 
- Đời sống của nhân dân trong huyện có bước phát triển vượt bạc vềcà 
và tinh thần. 
- Công tác giáo dục- đào tạo tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo đục bon 
diện, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến tích cực, có 97% với v{_ 
độ đào tạo chuẩn. =á 
VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐÁNG: 
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đắng Voig sạch vững n 
Hằng năm có 70% số chỉ, đảng bộ đạttrong sạch, vững mạnh. - ẳi 
- Đẩy mạnh công tác phát triển đẳng viên, bồi dưỡng kết nạp được 1 148 
vào Đảng (năm 2004-2005 kết nạp 277 đảng viên) đạt chỉ tiêu Đại hội để .. 5y 
NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2005-2010: 
- Tổng GDP năm 2010 đạt 2.655 tỉ đồng (giá 94) tốc độ tăng trưởng bình qu 
32,9%. Trong đó: GDP bình quân đầu người (giá hiện hành}là 1t ' 
- Đến năm 2010 có cơ cấu kinh tế (xét theo tỉ trọng GDP) là công nghiệp, Xá 
dựng- dịch vụ- nông nghiệp (tỉ trọng 60%-27%- 43%). ----- --.‹<4‹ 
+ Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 470 tỉ đồng, tăng trên 5% [năm 
+ Giá trị sản xuất CN- XD đạt 6.500 tỉ đồng, tăng 40%/năm. - 
+ Giá trị các ngành dịch vụ 650 tỉ đồng, tăng S59 Sihông, `. 
+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD. 
+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1 0000iđồng, ` 
+ Nâng cao chất lượng phổ cập THCS, phổ cập THPT và đà: 
+ Kết nạp Đảng từ 130-160 đảng viên/năm. _ Š 
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Z8 Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh - quận 10 - TP Hồ Chí Minh ĐT: (08)8359959 
Hiệu trưởng: 1S. Lễ Xuân Hồng, 


hư à nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, 
cán bộ trình h độ cao Muờ phục vụ cho công tác chăm sóc 
giáo dục trẻ MN, trẻ khuyết tật và giáo dục âm nhạc, mỹ 
thuật cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. 
* Cớc : Bao gồm 
- 6 x...í Phòng đào tạo, phòng quản lý khoa học và đối 
ngoại, phòng tổ chức hành chí nh tổng hợp, phòng công tác 
sinh viên, phòng kế hoạch tài chính, phòng quản trị. 
- 4 khoa: CĐ sư phạm mầm non, GD đặc biệt, sư phạm âm 
œL-—” nhạc, sư phạm mỹ thuật, 1 tổ cơ bản và các đơn vị trực 
VẤN h c G/HOĐPDE thuộc. Mỗi năm đào tạo trên 4300 sinh viên chính quy và 
Tập thể giáo viên - cán bộ nhân viên nhà trường không chính quy. 
V: Tổng số hiện nay là: 180 người. Trong đó bao gồm 80 cán bộ giảng dạy (62 nữ); các 


dâu tbộn nhận viên hành chính và cán bộ giáo viên trường mẫu giáo thực hành. Cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học 
chiếm 4ó ¿ hI0nE số sử vi viên. Trong đó: TS: 6 người (6 nữ) ; ThS: 31 (29 nữ); ĐH: 74 (52 nữ); CĐ: 6 (4 nữ). 


- Đào tạo hệ chính quy: 6.181 sinh viên; không chính quy: 7.888 sinh viên. Bao gồm các hệ đại học và cao đẳng. 
- Trong những năm qua trường đã và đang thực hiện được 45 đề tài và dự án KHCN Ks bộ: 30 ma pv 2 dự án; cơ 
SỞ: 10) gử; + Và ở biên soạn: l 1ó. _ Ệ 


- Huân “ấn, Lắo động hạng Ba(1991); Huân chương Lao động hạng Hai(1996);. E hit - c?p 
Cờ Luân lưu của Chính Phủ (1998); Huân chương Lao động hạng Nhất (2001). 'mn?*t 

- Trường có 4 đ/c được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT Lê Minh Nga, 
NGƯT Lê Thị Khang, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hà, NGƯT Mai Thị Nguyệt 
bà- và 1 đ/c là Chiến sĩ thi đua toàn quốc (CSTĐTQLê Xuân Hồng). 


_ Chuyên đề “Chương trình đào lạo GVMN" 
với S.C. Tayler (QUT) 

Trường đã thiết lập và HH tì mối quan hệ hợp tác trao đổi thông tin khoa học giáo đục với các tổ chức GD của các nước 

như: Ôxtrây-lia; CHLB Nga; Hàn Quốc; Mỹ; Cana-đa; Nhật; Pháp. Mỗi năm trường tổ chức 3 - 4 hội thảo khoa học với 

sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Trường đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo với Học viện 

Ph-ro-be L-sgang +. 


- Phát triển cơ sở vật chất: Ngoài cơ sở 1 với diện tích 4.900m', 
trường đang xây dựng cơ sở 2 theo tiêu chuẩn khu vực Đông-Nam 
Á với mặt bằng hơn 43.000mỶ tại quận 9, TP Hồ Chí Minh. Từng 
bước tiến hành hiện đại hóa các thiết bị phục vụ giảng dạy, học 
tập và quản lý nhà trường. 

- Các định hướng phát triển về KHCN, CGCN và HTQT về KHCN: 
Xây dựng hệ thống các nhiệm vụ KHCN trọng điểm; Đẩy mạnh 
hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; Đẩy 


tục đẩy mạnh công tác xây đựng và phát triển Đẳng trong nhà 
trường, cũng như các phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm ngày 
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mạnh hoạt động HTQT và liên kết đào tạo GD với các nước; Tiếp | 


TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM 
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Là doanh nghiệp nhà nước có chức năng hoạt động công ích, có đây đủ tư cách phấp 

- kại1⁄) lì loát l1 "1 ế 1M lập. 
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JÌ| KT THÁNH. TRUIÊNÍINHI KHÁNH 


~§1/4/1975 (Phátthanh. - - 
- 18/ †2/ 1878 (Truyền hình) - 
_ W.S6ngtruyếnhình. - 
~ Ängten cao âm. 
- Phát trện 4 kênh: 
* Kênh 9 (2w) Chương trình rồi hình Khánh Hùa (KH - 
phải sóng 19t ngày (liên tục từ 6giờ ?&giờ).. © 
* Kênh 12 (2kw): Tiếp phải YTYI 
_ *KênhU(1kw): Tiếp phát VTV2 
* Kênh 6 (2kw): Tiếp phát VTY3 
.. =Phủ sớng 96 % địa bản đán 0u, 
III. Sóng phát thanh: 
- Phải trên hai kênh AI và FM, thời lượng 14h30/ ngày. 
- AIW- Tấn số 578 KHZ (90kw): thời lượng ?h30/ ngày. - 
- HW Tấn số 108.5 MHZ ( ?kw): thời lượng 12M ngày 


6iám đốc: HỖ HÔNG SƠN 


, 


` 
Jịa thí: 70 Trản Phú Niia Trang Khánh Hủa ' Biện thúại: 058 825 158/ 821 (37/ 829 0⁄7 * Fax: (58 825 158 
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Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, gồm 31 dân tộc trên địa bàn. ông tác dân số gia đình và trẻ em của 
tỉnh Yên Bái những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghẻo, 
- từng bước nâng ca0 chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh. Đạt được những kết quả đó là nhờ cú sự quan 
i ____ lâm và chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác dân số gia ình và trẻ em, 

=.. — ặchiệt là sự cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em. 


òa chung khí thế thi đua sôi nổi giữa các ngành, các cấp trong toàn tỉnh để 
chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh nhà, công tác 
dân số, gia đình và trẻ em trong Š năm qua đã có nhiều khởi sắc: 


n" “Tỷ suất sinh thô năm 20001à 21,01 %c, đến năm 2005 đự kiến giảm xuống còn 


18/71%o, - - . 
a Số cặp vợ chông thực hiện kế hoạch hóa gia đình là 91.827 cặp, tỷ lệ sử dụng 


_ các biện pháp tránh thai hiện đại là 66,7%, dự kiến năm 2000, tỷ lệ phát triển dân 


_ số tự nhiên của tỉnh Yên Bái là 1,497%, dự kiến năm 2005 giảm xuống còn1,301 %. 
| Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm đáng kể, năm 2000 là 17,4% thì 2005 đã 


dựng mới mô hình” xã, phường không sinh con thứ 3 trở lên” 


Chínhphủđãtặng 1 bằng khe nchót ập thể và mộ 


LẤT _Từn ăm 2000 đi ốn năm 2005 , Ủy ban Dân số, ( 


tc (£ sÃ. 1UV 'h ương V VÌ sựr n U ta \ SỐ  VAä Vì sự nghiệp JqdU /Ð, Cham S UC g¡30 QỤC II, I/ Đang nen no cũ "hân Vä l¿ )a l kheï 
. "7 th - r1 b 2AÁmh^A^ is Ẩ¡ ^ tĂn, “¬“^h biAy: tết "† thì Auia ấ —.ssYx HC. 4‹ . 
dị. n ế: 3 Cời hi đua cấp ngành, 2 Cai | li la I QƯỢC QUOC tới !lM Q HHT] êu C| Iên St mi đua 0a0D \QaHI : : : 
\X/4@ nh/#n thành tíah 4A 4^t As<a^ IBNf3ffnh Vân Bái ^ftnn đã tra^a tắnn Ê thi đa 2ñ danh hiên: tÂn thể [an đânh vất 
Với những thành tích đã dai QUỎ trong 5 nã ãmqu a,UE ( HH T©I ¡ cũng đã trao tầng 6B Cơ thị đu “ức ¡ 8anh ï IICt kC Dũ \ế lat QGIñQ Xua 
. &ÁI à 'thonec tập thể "Á | 4 ¬Á ‡{ tản h tí lấts tZ :2 da XIÂ¡ ¡ Í J “á¬(: Ä ¡2 xã nh“ `. 
SäC, O4 Đai 1Q Ñi 1611 CHO t0 19, Ca HH1 CÔ tHAH Ích: Xxuât S ắc, tangG 1 2 ganh ni§U SÔ]ñI0en SV fI đua caD nh ( tập { thể và cá nhân của hệ thôn 
. X .1 ¿z . 
{ Ị: Ýá fF^1a, =XÄ pn Äinl Tà TLÀ xưa VAn Bái 
2V OaH Uaï1 5Ó, gia định va Ire em tinh 7en BàI, 
^ F1Xa^ hịAt háa eƒHIà Thị CAm Í hruiên Ban “bhấn hÃnh “Tĩnh Ôn là / bối nhằm FÍ F}An eÁ. mi¬ Ainh và TrÃ am ính Vân Í 
* Đặc biệt bác sĩHà Thị Sâm, Uy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy là Chủ nhiệm Uy ban Dân số, gia đình và Trẻ em của tỉnh Yêt 
nh ận 12I nuy chương: Huy chưo Ig VI Sự nghiệp đan SỐ, 080 VỆ, cham SÓC va gia định tre em; tuy chương VI Sự ngnIệp giai phong phụ n 
!ê KH In Tnk*a¬«a xñI è M VẦn c£. mia định vià 
chưc ơng Vì sự /nqf lệp ch án sóc sức khóe nhân ( ñ n luön được tang 0ãng Khen @ | Jy ban Dân số, gia định vé 
\2A4 Rlarn Aña TỔn^ liên đaàn l đAna \$Ất MÍz À Í jẤn hbiÂn ^áa bAi Lh^a¬ háA rà ữ 6i: A£ \ 2Á M¬m: ĐÁ Xm 2ì H640: 1/424 bo 
Việt Nam, Cua | Ông Lien doan Lao động VIỆ Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Đầu năm 2005, đã vinh dư đón nh: 
L1 BŠÃ my 2 5n Í 1A AAn1œ=x han Đa =~mÁ ¬x¬ Ấ«= “Sa ‹ 2à A Z - » hs. 
riua I CHƯƠNG Lao đội 1 ang B I0 phan nương C gt2aI | l ) ! 


_ giảm xuống còn 12,0%. Trung bình, mỗi năm giảm 1,15. Số con trung bình của 
-_ một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ từ 2,46 con/1 bà mẹ năm 2000 đã giảm xuống còn 


_2,30 con/1 bà mẹ vào cuối năm 2005, đã duy trì và mở rộng ra 37 xã, phường và thị 


_ trấn không sinh con thứ 3. 


Œ Công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em được các Pgành các cấp quan Làm 
ủng hộ. 

C Số xã, phường xây dựng chương trình hành động vì trẻ em: năm 2000 có 120 
xã, 2004 có 140 xã, năm 2005 đã có 176/180 xã xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em; 
138/180 xã có điểm vui chơi chotrẻem. - 

CẬẴ Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đựợc tỉnh ủy, UBND tỉnh 
phân công cho các ngành, các đoàn thể trực tiếp phụ trách đỡ đầu các xâ vùng cao, 
vùng đặc biệt khó khăn, thông qua đó mà công tác chăm sóc, đỡ đầu trẻ em, đặc 
biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được các ngành, các cấp đặc biệt quan 
tâm. Hàng năm, có trên 500 trẻ em được cấp học bồng, hơn 4.00 trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn được quà tặng sách vở, quần áo,...; trẻ em khuyết tật được 
khám và chữa bệnh miên phí năm sau tăng hơn năm trước. 

Œ Năm 2005, Ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em tỉnh đã tăng cường, đẩy mạnh 
công tác phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh tuyên truyền, vận động thực hiện 
các mục tiêu dân số -KHHGPĐ, tổ chức ký cam kết với các xã đăng ký duy trì và xây 


báng khen cho cá nhân. 
)tbằng khen cho cá nhân 


hšK ưa TP xo+Te L1 1c na tX hs nha | bư Na aa Gv a SG- xVây 
gia đìn 1V4 ifm 1rung ương đa trao tạng c I0 Uy ban Dâ ¡ SỐ, gia định va ¡r6 em tình T©I 
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TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY, CÔW6 TY ĐÁ TRỰC HIỆM NHIỀU CÔNG TRÍNH MANG 
CẤP KHU VỰC VÀ CÁP QUỐC SIA NHƯ: 


- Công trình lấn biển mở rộng thị xã Rạch Giá với quy mô 420ha, bảo 
đảm cho một khu đô thị mới với các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, 
cơ quan hành chính... và đất ở cho trên 10 ngàn hộ gia đình với 65 ngàn 
dân : 

- Công trình Trung tâm Thương mại Rạch Giá với quy mô 16ha, bao 
gốm các hạng mục: Chợ Bách hoá tông hợp, chợ Nông sản thực phẩm, 
chợ Tươi sống, bãi đậu xe , bến xe khách... với 500 hộ và 3 ngàn người cư 
ngụ với đầy đ Tủ tiện ngi hi, vốn đầu tư trên 500 tí đồng. Đây là các công trình 
thực hí $ncơ chế đổi đất lấy cơ sở hạ tầng mang lại hiệu quả kinh tế xã hộ 
đầu tiên của khu vực ĐBSCL và cả nước. 

-Đặc biệt, từ năm 1998 đến nay, Công ty thực hiện toàn bộ các đổ án 
quy hoạch phát triền vùi ng, quy hoạc th chung và các quy hoạch chỉ tiết 
các dự án lớn thuộc nguồn vốn của Trung ương đầu tư: quy hoạch phát 
triển đảo Phú Quốc; quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các huyện thị 
trong tỉnh đến năm 2020; quy hoạch chỉ tiết khu kinh tế thị trấn Dương 
Đông Phú Quốc ... Nội đung các đồ án quy hoạch phù hợp với giai đoạn 
hiện nay và định hướng phát triến lâu dài . 

- Bên cạnh những dự án quy hoạch, đơn vị được giao thực hiện các 
dự án thiết kế các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh từ nhiều 
nguồn vốn khác nhau do trung ương và địa phương quản lý như: Công 
trình đường vành đai phòng thủ phía đông; cảng du lịch Bãi Vòng; cảng 
cá Ba Hòn, hệ thống công trình thoát lũ ra biến Tây, hệ thống đê bao ngã: 
mặn vùng bán đảo Cà Mau và vùng tứ giác Long Xuyên... và nhiều công 
trình quy nô lớn và có tính phục vụ cho phúc lợi xã hội cao. Hiện nay các 
công trình do Công ty th ực hiện đang phát huy tác dụng mạnh mẽ tới phát 

triển kinh tế xã hội của tính nhà và góp mộ phần quan trọng trong việc 
nâng cấp thị xã Rạch Giá lên đô thị loại 3 và lên thành phô trực tl vuộc tỉnh 


Đơn vị luôn được Tỉnh ủy, UBND đánh giá là đơn vị chủ công ‹ vủa 
tính trong lĩnh vực tư vẫn xây dựng, tham mưu toàn diện cho Tính uy, 
UBND, ngành chủ quản trong lĩnh vực xây đựng cơ bản của tính, những 


, có giá trị c hi ẽn lược 
kã hội các 


công trình đem lại hiệu quả kinh tế, chính trị xã | hệ 
lâu dài cho thê hệ mai sau như quy hoạch phát triền kinh tê 
huyện, thị đến năm 2010 và 2020, quy hoạch và lập dự án lấn biến mở 
rộng thị xã Rạch Giá được cấp trên đánh giá cao. 
- Bên cạnh lĩnh vực tư vẫn, công ty còn mớ rộng sang lĩnh vực thi 
công và kinh doanh địa ốc với nhiều dự án do công ty làm tông thầu, làm 
chủ đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả cao về kini tế - xã hội như: Dự án 
khu đân cư 18ha (Hoa Biển); ‹ dự án Khu hành chín thìn ng tâm đường Trần 
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - ĐẤU TƯ CÔNG NGHỆ MỨI: "In: 

- Đề nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trong nhiều năm qua, 
công ty đã tô chức kiện toàn và xây dựng được bộ máy quản lý có tr 

độ, năng động trong sản xuất, kinh doanh. Ms”: 

- Công ty luôn chú trọng đầu tư đối mớ ¡ thiết bị công nghệ, kỹ thuật, 
từ khảo sát hiện trường đến thiết kế trong nhà xưởn g đêu được thực hi 
trên máy. Ắp dụng công nghệ mới bản \gc ác phần mềm chương trình tầ 
kẽ, kiến trúc, tính kết cấu, dự đoán, quản lý tài chính... trên mạng vì ¬ 
tạo nên những sản ¡ hẩm có ch ất lượng cao. Trong đó, 100% công nhà 
lao động, hoạ viên, thiết kế viên, kỹ thuật viên được trang bị máy #@, 
thiết bị mới hiện đại phục vụ cho sản xuất và là đơn vị đầu tiên áp dụng HỆ - 
thốn gqmạngp hục vụ sản xuất của ĐBSCL 

- Hiện nay, công ty được đánh giá là đơn vị đi tiên phong về lĩnh vực 
đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các công trình xây dựng trên 
nến đất yếu như: thay kè bê tông cốt thép bằng rọ đá gabion trong dự án 
lấn blến mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá, tiết kiệm hàng chụ@e # 
đồng; gia cô nến móng công trình bằng cọc bê-tông ly tâm mối nối khớp, 

đẩy nhanh được tiến độ thi c ông và giảm giá thành công trình xây dựng.. 

- Công ty luôn khuyến khích bằng tinh thần lẫn vật chất và tạ 

êu kiện để cán bộ công nhân viên phát huy sáng kiến, cải f lên lệ GUYNC 
áp dụng vào sản xuất mang lại hiêu quả thiết thực. Chỉ tính trong 7 ñ 
qua, công ty đã có nhiều sáng kiến làm lợi cho các đơn vị hàng tỉ đ@Ø@ 
như cải tiễn dàn khoan địa chất, cải tiên lập trình quản lý hành chính, 
quản lý hoạt động sản xuất kình doanh trên mạng, phần mếm quản lý dự 
toán. Đồng thời, công ty đã xây dựng được hệ thốr \g quản lý chất lượ 
theo tiêu chuấn quốc tế IS$O 9001-2000, chuẩn bị đủ các điều kiện: để 
tham gia và hội nhập với khu vực và thế giới. 

- Ngoài ra, Công ty luôn tích cực tham gia công tác xã hội, công tác 
từ thiện như ủng hộ ộ Quỹ VÌ người nghèo, Quỹ ủng hộ các Nạn nhân của 
chất độc màu da cam, Quỹ Khuyên học môi năm công ty xây dựng 
nhiều nhà tình n ghi ïa, tình thương, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam 
anh hùng suốt đời, ủng hộ đồng bào thiên tai, hoả hoạn... trị giá hàng 
trăm triệu đồng. 

PHÂN THƯỜNG: | 

Từ những thành quả đạt được, liên tục từ năm 1998 đến nay, công ty 
đã nhận được nhiếu bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, 
UBND tính Kiên Giang: Cờ Thi đua của Chính phú (vào năm 1999 và 
2003), huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhi vào các năm 1988 và 
2002. Ngoài ra, công ty còn 2s. phòng Thương mại Công nghiệp Việt 
Nam tặng danh hiệu bọt vị lá n ăn có { lệu q - c bị + m 2008, Ông - 
1c Nhà: ụ tỐC : g tặng + ình| lêu cao € quí: ˆ Anh lùng : '⁄1 
iýify áờ %/ xử bó TC 
kiên 
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lặp nữũm 
]992 từ việc sóp 
nhộp 3 đơn vi 
nhỏ củo tỉnh với 
một trụ sở làm 
việc ban đầu chi 
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laí của Công ty 
Kinh doanh Nhỏ 
tnh Kiên Giang) 
vừựa lỏm văn 
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nơi sơn xuôi kinh 
doqnh vỏ số võn 
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lriệu đồng, song 
Công ty Tu vốn 
Xêây dựng Kiên 
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thủy lợi với quy mô vừa và nhỏ. Hoạt động trong cơ chế thị trường, Ban giám đốc 
đã năng động sáng tạo vận đụng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước vào thực tế của đơn vị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công ty 
đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt những mục tiêu ngắn hạn cũng 
như dài hạn, tạo được uy tín với khách hàng. 
ết quả sản xuất, kinh đoanh: Là một đơn vị tư vấn xây dựng có uy tín với những 
thiết bị tiên tiến hiện đại nhất trong tỉnh và khu vực ĐBSCL, Công ty đã không 
ngừng mở rộng quy mô và ngành nghề đa chức năng, hoạt động sản xuất kinh 
doanh không những trong tỉnh, khu vực ĐBSCL mà còn mở rộng ra cả nước. Doanh thu 
tăng bình quân 17%/năm, trong giai đoạn từ 2001-2004, có năm tăng tới 30%. Riêng 
doanh thu năm 2004 tăng tới 50 lần so với năm 1993; nộp ngân sách tăng từ 300 triệu đồng 
(năm 1993) lên 5 tỉ đồng (năm 2004); lợi nhuận tăng bình quân 16%/năm, thu nhập của 
người lao động tăng hơn 10 lần và giá trị hợp đồng ký kết được gần 100 tỉ đồng/năm. Dự 
kiến năm 2005, công ty sẽ nâng lợi nhuận đạt từ 10 - 12 tỉ đồng, nộp ngân sách từ 15 - 20 tỉ 
đồng (tăng 3- 4 lần so với năm 2004). 


(C ông ty có nhiệm vụ: Thực hiện công tác khảo sát thiết kế dân dụng, giao thông, 
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ˆ - Nhà ‹ cùng cấp p dịch vụ truy cập uy êu công cộng (ISP) & Nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP): 


- Phát triển phần mềm ứng dụng cho di động thế hệ 3G: 


- Phát triển phần mềm ứng dụng cho SIM card, cá thể hoá và 
cung cấp thẻ SLMcho các nhà khai thác viễn thông di động. 


: Cung, cấp thiết o tạo nghề cho các ngành điện, điện tử, tin 
— học, viễn thông, cơ khí, tự động hoá, quá trình sản xuât, y sinh 
lỆ học. 
l đi th ` 
- Thiết kế, sản uất, lắp đặt bản hiển thị điện tử vấng đèn LED 
_ sửdụng ch „ng, các ; 0N Đụ hệ thao, bảng thông 
ÍEhoi công cộng, q _\ 
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hù Mỹ là một huyện duyên hỏi miền Trung, là một trong 

hai huyện đồng bằng rộng lớn nằm giữa tỉnh Bình Định, 

chiếm 9,5% diện tích lãnh thổ toàn tỉnh, với dân số hơn 
190.000 người. 

Huyện chủ trương chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi cơ cếu 
cây trồng, vật nuôi, phút huy mọi tiềm năng, lợi thế có sẵn về đốt 
đơi, mặt nước, lao động... của địa phương để xây dựng và phát 
triển. Kinh tế nông nghiệp đã bắt đầu đi vào sản xuốt hàng hóa. 

Huyện ủy Phù Mỹ đã tập trung lãnh đgo, chỉ đạo, vận động, 
kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị, kể cả các đơn vị của tỉnh 
và Trung ương đóng trên địa bàn, với nhiệm vụ, quyền hơn và 
chức năng của mình, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuôn lợi giỏi 
quyết nhiều lao động ở nông thôn có việc làm ổn định...Huyện tập 
trung chỉ đạo quy hoạch cúc cụm công nghiệp - tiểu, thủ công 
nghiệp, cúc lùng nghề ở những vùng lợi thế gắn với thực hiện 
chính sách ưu tiên thu hút đều tư của các thành phần kinh tế có 
vốn, kỹ thuật, kể cả trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, đảm bảo 
phát huy tiềm năng thế mạnh, sử dụng nguồn nhiên liệu tại chỗ 
và thu hút nguồn lao động, chủ yếu là lực lượng trẻ ở địa phương. 
Do đó nền kinh tế của huyện tăng trưởng và phát triển, gió trị sản 
xuất tăng bình quên hàng năm 9,4%, gió trị bình quân đều người 
từ 3,345 triệu đồng năm 2000 lên 7,418 triệu đồng năm 2005. 


ì thức khởi công xây dựng nhà máy may Phù Mỹ 
ng thôn có việc làm ổn định. Ngày 10/5/2005, Nhà 
táy May Phù Mỹ là một công trình của ý Đảng, 

\ trong tiề ¡ công nghiệp hóa - 

đồ thể thao và áo 

uất khẩu, lượng 

loanh số của nhà 

tháng 6 đạt được 


:ất kịp hàng theo 
Mỹ đã tiến hành 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 


e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Một làng ở miền biển của huyện 


_—— QuỳnhLưu(NghệAn) 
Anh: Tư liệu 


VŨ CÔNG GIAO - Chủ quyền và nhân quyền 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 
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TIẾN Tới ĐẠI Hội ĐẠI BIỂU TDÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG 

NGUYỄN VĂN CHI - Công tác kiểm tra của Đảng qua 20 năm đổi mới 
ĐÀO ĐÌNH BÌNH - Thời kỳ mới đòi hỏi ngành giao thông - vận tải phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn 


NGHIÊN CỨU, HC TẬP VẢ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

TRẦN NGUYÊN TUYÊN - Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển quan điểm 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin về phong cách làm việc của người lãnh đạo 
ĐOÀN THẾ HANH - Thấu triệt nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, phải nêu 
gương đạo đức” của Hồ Chí Minh 


HỘI THẢ0 KHỦA HỌC - THỰC TIỀN 

“Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới” 
LÊ HỮU NGHĨA - Báo cáo đề dẫn 

*** Tổng thuật Hội thảo 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đối 

NGUYỄN DUY QUÝ - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

NGUYỄN TÚC - Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

PHẠM MINH HẠC và NHÓM TÁC GIẢ - Chỉ số phát triển con người 
Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, những lát cắt, những góc nhìn 
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AU gần 20 năm đối mới, với sự nỗ 

lực phần đấu của toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân, công cuộc đôi mới ở 
nước ta đã đạt được thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, làm thay đổi diện mạo và 
nâng cao vị thế của đất nước, cải thiện đáng 
kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân. Những kết quả đó gắn liền với sự lãnh 
đạo của Đảng và kết quả xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, trong đó có công tác kiểm tra 
của Đảng. 

Từ nhiệm kỳ Đại hội VI đến Đại hội IX, 
công tác kiêm tra và thi hành kỷ luật được 
bổ sung, sửa đối trong, Điều lệ Đảng về 
nhiệm vụ, thầm quyền của Ủy ban Kiểm tra 
các cấp; quy định cụ thể nhiệm vụ của cấp 
ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, 
nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triên 
công tác xây dựng Đảng, thúc đấy thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn của 
công cuộc đối mới. Công tác kiểm tra và thi 
hành kỷ luật trong Đảng trong gần 20 năm 
qua đã có những đổi mới quan trọng cả 
về nhận thức và hoạt động thực tiên, từ đó 
rút ra những bài học kinh nghiệm tốt, 
tiếp tục hoạch định rõ phương hướng, mục 
tiêu, giải pháp tăng cường công tác kiếm 
tra và thi hành kỹ luật của Đảng trong tình 
hình mới. 
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Nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công 
tác kiểm tra và nhận thức của cán bộ, 
đảng viên vê vai trò, vị trí của công tác 
kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng 
đã có những chuyển biến tích cực. 

Từ trước Đại hội VIII của Đảng, công tác 
kiểm tra của cấp ủy, của tổ chức đảng chưa 
trở thành chế độ; Điều lệ Đảng giao cho Ủy 
ban Kiểm tra các cấp có nhiệm vụ kiểm tra 
chấp hành đối với đảng viên và tổ chức 
đảng cấp dưới; chỉ khi nào có vấn đề phức 
tạp, nổi cộm, cấp ủy mới tổ chức kiểm tra. 
Các ban của cấp ủy các cấp hầu như không 
tiến hành công tác kiểm tra. 

Từ Đại hội VIII đến nay, để khắc phục 
những bất cập trên, Điều 30, Điều lệ Đảng 
quy định cụ thể nhiệm vụ của cấp ủy, của tổ 
chức đảng đối với công tác kiểm tra: 

"1 — Kiêm tra là một trong những chức 
năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đẳng 
phải tiến hành công tác kiêm tra. Tổ chức 
đẳng và đẳng viên phải chịu sự kiểm tra 
của Đảng 


* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương 
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2 - Các cấp ủy lãnh đạo công tác kiêm tra 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các 
tổ chức đẳng và đẳng viên chấp hành Cương 
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng ". 

Nhiều cấp ủy, tô chức đảng đã xây dựng 
phương hướng, nhiệm vụ và lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác kiểm tra của cấp ủy; cấp ủy 
định kỳ nghe Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng 
báo cáo và chỉ đạo công tác kiêm tra. Cấp ủy 
các cấp, trước hết là các cấp ủy trực thuộc 
Trung ương ban hành một số nghị quyết, chỉ 
thị, quy định về công tác kiêm tra và kỷ luật 
phù hợp với địa phương, đơn vị mình, như: 
quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cùng 
cấp; quy chế phối hợp thực hiện công tác 
kiểm tra; quy định tự phê binh và phê bình; 
quy định xử lý đảng viên vi phạm trong một 
số lĩnh vực và nghị quyết, chỉ thị chuyên đề 
về công tác kiểm tra. 

Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến 
hành hàng trăm ngàn cuộc kiểm tra. Riêng 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa VIII và IX đã 
tiến hành và chỉ đạo các cấp ủy tiến hành 8 
cuộc kiểm tra, có tác dụng tạo chuyên biến 
mạnh mẽ về nhận thức và thực hiện công tác 
kiểm tra trong toàn Đảng. Nhiều cấp ỦY, tô 
chức đảng ra nghị quyết về công tác kiểm 
tra, chỉ đạo thực hiện và tông kết việc thực 
hiện nghị quyết. Chú trọng tiến hành nhiều 
cuộc kiểm tra theo chuyên đề, hoặc toàn 
diện ở các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến trong 
đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí; đã giải quyết được những vấn đề tồn 
đọng, nôi cộm ở cơ sở, thu hôi vật chất bị 
tham ô, chiếm dụng và xử lý vi phạm. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các 
cấp đã luôn phát huy vai trò của các cơ 
quan tham mưu, nhất là Ủy ban Kiểm tra 
trong việc giúp cấp ủy thực hiện công tác 
kiểm tra. 


Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn chủ 
động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, nhằm góp phân thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng 
trong từng giai đoạn của thời kỳ dổi mới. 

Trong gần 20 năm qua, phạm vi, nội 
dung kiểm tra tô chức đảng và đảng viên 
được bổ sung, sửa đổi, theo đó Ủy ban Kiểm 
tra các cấp xác định đây là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện 
có kết quả. 

Trong giai đoạn 1986 - 1996 (nhiệm kỳ VỊ 
và VỊ]), Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung 
thực hiện. nhiệm vụ kiểm tra đẳng viên chấp 
hành Điêu lệ Đảng, bao gồm cả hai mặt 

"xây và chống" đối với 81 nghìn tổ chức 
đảng và hơn 4 triệu lượt đẳng viên. Ở những 
nơi làm tốt, công tác kiểm tra thực sự góp 
phần phát huy dân chủ, tăng cường quản lý, 
giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức tổ chức, 
kỹ luật cho cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, 
nhiều nơi có khuynh hướng kiểm tra tràn 
lan, nội dung giản đơn, không tập trung vào 
những nơi đang có vấn đề nối cộm, né tránh 
những vấn đề phức tạp. Kiểm tra tuy nhiều, 
nhưng số đảng viên được phát hiện có vi 
phạm phải xử lý kỷ luật so với số được kiểm 
tra rất thấp, từ 4% - 5% so với số được kiểm 
tra, do đó hạn chế đáng kể chất lượng, hiệu 
quả kiểm tra. 

Để khắc phục những thiếu sót trên, giai 
đoạn 1996 - 2005, theo quy định của Điều lệ 
Đảng khóa VIII và IX, Ủy ban Kiểm tra các. 
cấp đã xác định kiểm tra đẳng viên và tổ 
chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm 
là nhiệm vụ trọng tâm. Hơn 263 nghìn đảng 
viên, cấp ủy viên các cấp, gần 36 nghìn tổ 
chức đảng được kiêm tra và kết luận có 
48,96% số đẳng viên và 39,16% tổ chức 
đảng có vi phạm. Hầu hết Ủy ban Kiểm tra 
các cấp đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi 
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có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động, 
kiên quyết, thể hiện bản lĩnh, tính chiến đấu 
cao. Do đó, các cuộc kiểm tra đều kết luận 
được khuyết điểm, vi phạm; tỷ lệ có vi phạm 
được phát hiện nhiều hơn so với kiêm tra 
chấp hành của các nhiệm kỳ trước. Thực tế 
cho thấy, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
là cách phòng ngừa tốt nhất trong giai đoạn 
hiện nay. Kết quả kiêm tra có tác dụng giữ 
nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp 
phần quan trọng vào công tác xây dựng 
Đảng, làm trong sạch và nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng 
và cán bộ, đảng viên. 

Từ đầu nhiệm kỳ khóa VI đến tháng 
6-2005, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận 
168 nghìn trường hợp tố cáo đảng viên, đã 
giải quyết được 81%; nhận hơn 2 nghìn đơn, 
thư tố cáo tổ chức đảng các cấp, đã giải 
quyết được 91%. Từ nhiệm kỳ Đại hội VHI 
và Đại hội IX, nội dung tố cáo đảng viên nối 
lên là cố ý làm trái nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thiếu 
trách nhiệm trong thực hiện chức trách 
nhiệm vụ, buông lỏng lãnh đạo, để địa 
phương, đơn vị xây ra tiêu cực, tham nhũng 
và các vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối 
sống. Qua giải quyết tố cáo đảng viên cho 
thấy, tố đúng và đúng một phần, trong gần 
bốn nhiệm kỳ Đại hội, là trên 70%. So với 
hai nhiệm kỳ VI và VI, thì nhiệm kỳ VIH 
và IX, số tô chức đảng bị tố cáo tăng, nhiều, 
gập gần 6 lần, tập trung nhiêu nhất là ở 
cấp huyện, quận, thị xã và cấp cơ sở. Từ 
Đại hội IX, Trung ương quy định không giải 
quyết thư tố cáo giấu tên, mạo tên, nhằm đề 
cao tính tự phê bình và phê bình trong Đảng; 
khắc phục tình trạng lợi dụng tố cáo giấu 
tên, mạo tên để vu cáo hoặc phục vụ ý đồ 
cá nhân, phe cánh, bè phái, gây tình hình 
phức tạp trong nội bộ. Nhìn chung số lượng 
đơn thư tố cáo giảm dần, nhưng tố cáo 
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có nội dung vi phạm nghiêm trọng và đối 
tượng bị tố cáo là cán bộ chủ chốt đều tăng 
qua các nhiệm kỳ Đại hội. Tính chất tố cáo 
ngày một gay gắt, một số nơi đã hình thành 
tổ chức, huy động nhiều người kéo đến các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước ở các cấp để tố 
cáo, phản ánh và yêu câu giải quyết. 

Song song với thực hiện các nhiệm vụ 
trên, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 
kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và 
của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Kết 
quả kiểm tra ở các địa phương, đơn vị cho 
thấy nôi lên vấn đề sử dụng trái quy định 
ngân sách đảng, có nơi lập quỹ trái phép, sử 
dụng chứng từ khống hoặc chi không có 
chứng từ phải xuất toán hàng tỉ đồng. Qua 
kiểm tra, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng 
quản lý, sử dụng ngân sách đảng, đảng phí 
đúng chế độ quy định; đề xuất, kiến nghị để 
bố sung, sửa đổi để đưa công tác tài chính 
đẳng đi vào nên nếp. 

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã 
kịp thời xem xét, kết luận, xử lý ký luật 
dảng viên và tổ chức đẳng ngày càng bảo 
đảm phương hướng, phương châm, 
nguyên tắc, thủ tục và công khai, dân chủ 
hơn sau mỗi kỳ Đại hội Đảng. 

Trong 4 nhiệm kỳ qua, cấp ủy và Ủy ban 
Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 
422 nghìn đãng viên, trong đó đã khai trừ ra 
khỏi đảng hơn 78 nghìn đẳng viên. Ngoài 
ra, còn đưa ra khỏi Đảng băng các hình thức 
khác hơn 215 nghìn trường hợp. Đảng viên 
đã bị xử lý bằng pháp luật gần 8 nghìn 
trường hợp. Có hơn 2 nghìn tổ chức đảng vi 
phạm phải thi hành kỷ luật. 

Những vi phạm của đảng viên nôi lên là: 
vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách 
nhiệm; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối 
sống; tham nhũng; mất đoàn kết nội bộ. 
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Những vi phạm của tổ chức đảng nổi lên là: 
vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ; mất đoàn kết 
nội bộ. 

Số lượng đẳng viên vi phạm bị xử lý 
giảm nhanh qua các nhiệm kỳ, nhưng số cấp 
ủy viên các cấp và cán bộ do cấp Ủy quản lý, 
kể cả cán bộ trung, cao cấp bị xử lý chiếm 
tỷ lệ ngày càng cao hơn. Riêng Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương đã xử lý và giúp Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư xử lý trên 400 trường hợp. Nội dung 
vi phạm bị xử lý ngày một phức tạp và 
nghiêm trọng hơn. 

Cùng với việc thi hành kỷ luật, cấp ủy, 
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận hơn 
22 nghìn lượt đơn thư khiếu nại kỷ luật 
đảng. Qua giải quyết, đã thay đổi và xóa bỏ 
hình thức kỷ luật 19,49%. 

Nguyên nhân chủ yếu của những kết 
quả trên là do: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủ ủy các cấp đối 
với hoạt động công tác kiểm tra của Đảng 
và của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Các quy 
định của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước ngày càng được xây dựng đồng 
bộ, hoàn thiện, làm chuẩn mực cho việc xem 
xét, kết luận khi kiểm tra. Chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và phạm vi kiểm tra của cấp 
ủy, tố chức đảng được sửa đổi, bổ sung 
tương đối phù hợp. Tổ chức bộ máy Ủy ban 
Kiểm tra các cấp ngày càng được củng cố và 
tăng cường: trình độ, phẩm chất và năng lực 
của đội ngũ cán bộ kiểm tra từng bước được 
nâng lên. Nhận thức của cán bộ, đảng viên 
đối với công tác kiêm tra và thi hành kỷ luật 
của Đảng đã có chuyển biến tích cực; có thái 
độ cộng tác tốt khi được kiểm tra, chủ động 
khắc phục những thiếu sót, khuyết điêm 
hoặc vi phạm sau kiểm tra. 
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Tuy nhiên, công tác kiểm tra và việc 
thi hành kỷ luật trong Đảng còn có những 
hạn chế sau: 

Không ít cấp ủy, tổ chức đảng ở các cấp 
vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ và chưa có 
quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo và thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra; chưa tiến hành kiểm 
tra hoặc tuy kiểm tra nhưng chưa tập trung 
vào trọng tâm, trọng điểm; chưa gắn vai trò 
lãnh đạo với trách nhiệm thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra của mình, vẫn còn "phó thác" 
công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra. Các _ 
ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn 
các cấp hầu hết chưa đích thân tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra. Việc tham mưu, 
giúp cấp ủy của Ủy ban Kiểm tra các cấp 
nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chưa chủ động đề 
xuất những vấn đề CƠ bản, cấp bách, nối 
cệm để câp ủy các cấp tập trung chỉ đạo, 
giải quyết. 

Một số cấp ủy, tổ chức đảng và đẳng viên 
nhận thức chưa đầy đủ về kỷ luật đẳng: tình 
trạng thiếu tính chiến đấu, hữu khuynh, né 
tránh, bao che, giấu giềm vi phạm, vì sợ ảnh 
hưởng đến thành tích của đơn vị, sợ mất cán 
bộ đang : tồn tại khá phổ biến. Một số trường 
hợp bị tố cáo thiếu tự giác tự phê bình, thiểu 
thành khẩn, còn tìm cách đối phó, phản Ú ứng. 
Một số đối tượng được kiểm tra còn mặc 
cảm, định kiến, thiếu cộng tác, còn phần 
ứng khi được kiểm tra. Một bộ phận cán bộ 
kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra còn nể nang, né 
tránh kiêm tra người đứng đầu, cán bộ chủ 
chốt, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu 
vị phạm. Do vậy, việc phát hiện, xem xét, 
xử lý kỷ luật chưa tương xứng với thực tế vi 
phạm. Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng 
xảy ra từ 5 - 10 năm trước được phát hiện 
chậm, xem xét, xử lý muộn, nên tính giáo 
dục, phòng ngừa không cao. Một số trường 
hợp xử lý không công bằng giữa đảng viên 


Số 23 (táng 12 năm 2005) 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eúa (Đúng Tạp ehá Gệng sản 


có chức vụ, quyền hạn và các đẳng viên 
khác, hoặc xử lý không đúng mức độ vi 
phạm; chưa khắc phục được tình trạng "nhẹ 
trên, nặng dưới" trong thi hành kỷ luật. Việc 
thi hành kỷ luật chưa thống nhất ở các đơn 
vị, địa phương; cùng một nội dung vi phạm 
với tính chất, mức độ, tác hại như nhau, 
nhưng áp dụng hình thức kỷ luật khác nhau, 
tạo sự không công bằng, bình đẳng trong thi 
hành kỷ luật Đảng. 

Một số ít tổ chức đảng, đảng viên thiếu 
cộng tác với tổ chức đảng có thâm quyền 
giải quyết khiếu nại. Có biểu hiện bảo thủ, 
định kiến với người khiếu nại kỷ luật, 
làm cho người khiếu nại chưa đồng tình và 
tái khiếu. 

Công tác kiểm tra tài chính chưa đi sâu 
vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ vi phạm, tiêu 
cực, tham những, thất thoát như quản lý và 
sử dụng ngân sách, sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp làm kinh tế đảng. 

Một số Ủy ban Kiểm tra thực hiện chưa 
toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều 
lệ Đảng quy định; thực hiện nhiệm vụ trọng 
tâm đạt kết quả chưa cao, có nơi chưa thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm. Nhìn chung, công tác kiểm tra chưa 
phát hiện và kiểm tra được các vụ vi phạm 
nghiêm trọng trong Đảng. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn 
chế trên là do: Một số cấp ủy nhận thức 
chưa đầy đủ, thậm chí còn coi nhẹ, buông 
lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 
kiểm tra. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ 
cán bộ kiêm tra các cấp tuy đã được đối mới, 
củng cố và tăng cường qua các nhiệm kỳ 
Đại hội, nhưng nhìn chung chưa triệt để, 
toàn điện, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 
Tính tự giác, tự phê bình và phê bình, 
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sức chiến đấu trong Đảng ngày càng giảm 
sút nghiêm trọng. Việc phối hợp giữa Ủy 
ban Kiểm tra cấp trên với cấp dưới và các 
ngành có liên quan trong công tác kiểm tra 
chưa trở thành chế độ, nền nếp. 

Từ những kết quả cũng như hạn chế 
sau gần 20 năm đổi mới công tác kiểm tra 
của Đảng, có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm sau: 

Một là, không ngừng chủ động nâng cao 
hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, 
tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và 
cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, 
tác dụng của công tác kiểm tra và kỷ luật 
của Đảng. 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
về công tác kiểm tra của Đảng trong điều 
kiện thực hiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Ba là, công tác kiểm tra phải xuất phát và 
phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng. 

Bốn là, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ 
động, năng động, sáng tạo, nâng cao ý thức, 
trách nhiệm và bản lĩnh trong thực hiện 
công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ luật 
trong Đảng. Tăng cường sự phối hợp với các 
ngành có liên quan để thực hiện tốt nhiệm 
vụ kiểm tra. Thường xuyên cải tiến, đôi mới 
phương pháp, quy trình công tác kiểm tra 
phù hợp với tình hình thực tế. 

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán 
bộ của Ủy ban Kiểm tra các cấp bảo đảm 
ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng trong giai 
đoạn cách mạng mới là vấn đề có tính chất 
quyết định. 
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Sáu là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của 
nhân dân và của các tổ chức chính trị - xã 
hội trong công tác giám sát, kiêm tra và việc 
thi hành kỷ luật trong Đảng. 

* 
* * 


Trong giai đoạn mới của cách mạng, đất 
nước ta đứng trước thời cơ lớn, nhưng phải 
đối mặt với những thách thức gay gắt. Do 
đó, công tác xây dựng Đảng càng nối rõ là 
nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, 
bảo đảm sự phát triển của đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở 
phương hướng đổi mới và chỉnh đốn Đảng 
trong giai đoạn cách mạng mới, phương 
hướng, mục tiêu và những giải pháp tăng 
cường công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ 
luật của Đảng trong giai đoạn cách mạng 
mới cần tập trung vào một số nội dung chủ 
yếu sau đây: 

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, 
phải góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật và sự 
thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đẳng; giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính 
trị, đạo đức, lối sống, và năng lực đội ngũ 
cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh 
mạnh mẽ ngăn chặn, đây lùi tệ quan liêu, 
sách nhiễu dân, thoái hóa, biến chất, tham 
nhũng. Hoàn thiện cơ chế và quy chế bảo 
đâm quyên kiêm tra, giám sát của đảng viên, 
cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia của 
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân vào công tác kiêm tra, giám sát. 
Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát 
và thanh tra của Nhà nước thông qua pháp 
luật và giám sát của nhân dân thông qua quy 
chế dân chủ; phát huy vai trò giám sát của 
dư luận xã hội thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng. 


Công tác kiểm tra phải đạt được yêu cầu: 
là một chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ 
phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây 
dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường 
xuyên của tổ chức đẳng các cập. Tạo sự 
chuyên biến về nhận thức đối với công tác 
kiểm tra trong toàn Đảng. 

Phải nâng cao nhận thức cho toàn Đảng 
về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng 
của công tác kiểm tra, kỷ luật đảng. Tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong 
Đảng để nâng cao nhận thức và thực hiện 
ngày càng tốt nhiệm vụ kiểm tra. 

Tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn, nội dung, đối tượng, phạm vì 
kiểm tra, giám sát của các cầp ỦY, tổ chức 
đảng và Uy ban Kiểm tra các cấp bằng 
những quy chế, quy định cụ thể của mỗi cấp 
để thực hiện đúng. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy các 
cấp, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 
trong công tác kiêm tra, kỷ luật đảng. Các 
cấp ủy, tô chức đảng phải trực tiếp và 
thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra. 

Công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra 
các cấp phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. 
Đầu tư và đấy mạnh công tác nghiên cứu, 
vận dụng có hiệu quả các biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của tổ chức 
đảng và đẳng viên trong điều kiện có sự tác 
động bởi mặt trái của cơ chế thị trường. 

Kiện toàn tô chức bộ máy Ủy ban Kiểm 
tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và thấm quyền theo quy định 
của Điều lệ Đảng, bảo đảm thực hiện có 
chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao. 
Tăng cường đội ngũ cán bộ kiểm tra ở các 
cấp bảo đảm số lượng và chất lượng. Có 
chính sách, chế độ hợp lý đối với cán bộ làm 
công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra 
cơ sở. 
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Ệ thống giao thông - vận tải nước ta 

đã cơ bản hình thành mạng lưới kết 

cấu hạ tầng giao thông khá đồng bộ, 
phân bồ hợp lý; các lĩnh vực vận tải phát triển 
toàn diện với nhiều phương thức vận chuyển 
phong phú. Trong thời gian tới, giao thông 
vận tải nước ta sẽ chuyển sang một giai đoạn 
phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn. 

Phát triển bền vững là mục tiêu mà tất cả 
các quốc gia đang theo đuổi. Phát triển bền 
vững đòi hỏi quá trình phát triển đáp ứng một 
cách công băng nhu cầu của thế hệ hiện tại và 
không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế 
hệ tương lai. Nói một cách cụ thể, tăng trưởng 
kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sinh 
thái, phát triển văn hóa, phát triển con người, 
thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, 
tạo việc làm, cải thiện đời sông cho người 
dân. Ở nước ta, Đảng và Chính phủ từ lâu đã 
chủ trương đầy nhanh tốc độ tăng trưởng để 
sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát 
triên. Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ: phát 
triên nhanh phải đi liền với phát triển bền 
vững; tăng trưởng về số lượng phải đi liền với 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nên kinh tế. 
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Từ Đại hội lần thứ VI (1986) Đảng ta đã 
xác định, ngành giao thông - vận tải là một 
trong những ngành kinh tế, kỹ thuật quan 
trọng. "Giao thông - vận tải là khâu quan 
trọng nhất của kết cấu hạ tầng" và "Giao 
thông - vận tải phải đi trước một bước để đáp 
ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế". 

Thực hiện nhiệm vụ này, trong những năm 
qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, Nhà nưỚc 
đã dành nhiều ưu tiên đầu tư cho phát triển 
kết cấu hạ tâng giao thông. Cùng với nguồn 
vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các nguôn 
viện trợ, tín dụng quốc tế như vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi từ Ngân hàng thế giới (WB), Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB)... đã được sử 
dụng nhiều. Nhờ các nguồn vốn này, hệ 
thông kết cầu giao thông vận tải đã có những 
chuyển biến nhanh chóng và mạnh mẽ. Hầu 
hết các tuyến quốc. lộ, các cảng biển, sân bay 
trên toàn quốc đã lần lượt được nâng cấp, cải 
tạo, làm tăng đáng kể năng lực vận tải và đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của xã hội. Kết cấu 
hạ tầng giao thông vận tải được cải thiện 
cũng góp phần nâng cao tốc độ chạy xe trên 
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các tuyến đường bộ, rút ngắn thời gian 
chạy tàu trên các tuyến đường sắt, đường 
sông, nâng lượng hàng hóa thông qua các 
cảng biển, lượng hành khách và hàng hóa 
thông qua các cảng hàng không. Giao thông 
đô thị có nhiều tiến bộ trong việc tăng cường 
các phương tiện vận tải công cộng và hạn chế 
ùn tắc. Giao thông địa phương, nhất là giao 
thông nông thôn phát triên nhanh góp phần 
quan trọng trong quá trình chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở vùng nông 
thôn rộng lớn. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ 
tai nạn g1ao thông tính trên 10. 000 phương 
tiện đã có chiều hướng giảm cả về số vụ tai 
nạn, số người chết và số người bị thương. 

Mặc dù đạt được những kết quả đáng 
mừng trên nhiều mặt, song thắng thắn nhìn 
nhận thì giao thông vận tải vẫn còn một số 
hạn chế. Chẳng hạn như hệ thống kết cấu hạ 
tầng đã được nâng cấp một bước cơ bản 
nhưng cũng chỉ mới tập trung cho những công 
trình quan trọng, cấp bách. Chúng ta vẫn 
thiếu nguồn lực để hoàn chỉnh hệ thống giao 
thông qua các thành phố, thị xã, các vùng 
kinh tế trọng điểm, do vậy vẫn còn tình trạng 
ùn tắc giao thông cục bộ. Giao thông ở các 
vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới cũng 
còn thiếu và chưa bảo đảm thông suốt trong 
mùa mưa bão, ngập lụt... Hệ thống cảng biên, 
mạng lưới đường sắt, hạ tầng hàng không 
nhin chung chưa đáp ứng kịp thời nhu câu vận 
chuyển, giá thành vận tải còn cao so với khu 
vực. Điều này làm cho chất lượng và khả 
năng cạnh tranh của dịch vụ vận tải nước ta 
thấp. Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn 
biến phức tạp, việc kiềm chế và giảm thiêu tai 
nạn giao thông chưa có sự chắc chăn, bền 
vững. 

Những thành tựu và tôn tại nói trên cho 
thấy, giao thông vận tải nước ta đã cơ bản 
hình thành và thoát ra khói tỉnh trạng kém 
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phát triển. Trong thời gian tới, giao thông - 
vận tải nước ta cần khẩn trương chuyển hướng 
mạnh mẽ sang một giai đoạn mới: đó là giai 
đoạn phát triên nhằm mục tiêu nhanh hơn, 
bên vững hơn. Với mục tiêu này, bên cạnh 
yêu cầu về lượng (số lượng, quy mô, tốc độ 
tăng trướng...), các công trình giao thông và 
hoạt động vận tải cần tăng Cường phát triên về 
chất, phát triển có chiều sâu, phát triển nhanh 
đi liền với phát triển bền vững. Điều này có 
nghĩa là sự phát triên của kết cầu hạ tầng giao 
thông và tất cả các loại hình vận tải đường bộ, 
đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng 
không cần chú trọng hơn đến việc giảm thiểu 
các tác động tiêu cực đến môi trường sinh 
thái, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho người dân. Ngành giao thông - vận tải 
không chỉ tạo ra các công trình, dịch vụ, sản 
phâm mà còn phải bảo đảm cho các công 
trình, dịch vụ, sản phẩm đó hiện đại hơn, văn 
minh hơn, giúp người dân đi lại an toàn, thuận 
tiện, đông thời tạo điều kiện để người dân cải 
thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo... 

Phát triển bền vững trong giao thông - vận 
tải cũng đòi hỏi phải nâng cao tính hiệu quả 
và sức cạnh tranh của giao thông vận tải nước 
ta. Điều này đồng nghĩa với việc cần huy 
động và sử dụng hiệu quả hơn các nguôn lực; 
thúc đây sự phát triên của các thành phần kinh 
tế trong lĩnh vực giao thông - vận tải. Các 
doanh nghiệp giao thông - vận tải nước ta 
hoạt động trong tất cả các lĩnh vực như xây 
dựng, vận tải, công nghiệp hay tư vấn... cần 
đứng vững và cạnh tranh thành công trong bối 
canh nên kinh tế đất nước ngày càng hội nhập 
sâu rộng vào nên kinh tế khu vực và thế giới. 

Làm gì để có thể đạt được những mục tiêu 
chủ yếu cho sự phát triển nhanh hơn, bên 
vững hơn? Đó là câu hỏi day dứt trong mỗi 
chúng ta. Theo một số nhà phân tích, trong 
khoảng 10 - 15 năm tới, số người sử dụng xe 
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hơi ở nước ta sẽ tăng lên, các khu công nghiệp 
cũng mọc lên nhanh chóng. Mặt khác, một số 
nhà đầu tư nước ngoài cho rằng, kết cấu 
đường bộ và cảng biển của nước ta vẫn còn 
thiếu và chi phí vận tải cao. Điều này rõ ràng 
tạo ra áp lực rất lớn đối với sự phát triên của 
kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, chúng 
ta không nên và cũng không thể đầu tư xây 
dựng "ào ạt" cầu, đường, cảng biển, sân bay... 
Trái lại, cần có sự chú trọng, ưu tiên các kết 
cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu, 
phát huy nhanh tác dụng, trong đó có các 
tuyến giao thông kết nối các vùng kinh tế 
trọng điểm để phục vụ yêu cầu tăng trưởng 
của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, cần 
quan tâm đặc biệt đến phát triển giao thông 
nông thôn. Ngành giao thông - vận tải phân 
đấu để tất cả các xã trong cả nước đều có 
đường ô tô tới trung tâm xã, từng bước phát 
triên đường ô tô tới thôn, bản, đồng thời bảo 
đảm các tuyến đường này có thể đi lại quanh 
năm. Phát triển giao thông nông thôn không 
chỉ giúp cuộc sống của người dân nông thôn, 
miền núi, hải đảo bớt khó khăn hơn, mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xóa đói 
giảm nghèo, øóp phân bảo đảm công bằng xã 
hội. Một số chuyên gia nước ngoài cho rằng 
thời gian qua, Việt Nam đã có sự đầu tư khá 
đồng đều cho hệ thống giao thông các vùng 
miền, nhờ đó góp phần hạn chế sự chênh lệch, 
giảm bớt hồ sâu ngăn cách giàu - nghèo trong 
Xã hội. 

Trong phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông, các yếu tố về môi trường, an toàn cũng 
cân đặc biệt chú trọng trong thời gian tới. Hệ 
thống tiêu chuẩn về môi trường và an toàn 
trong tất cả các dự án đầu tư và phải qua thấm 
định của cơ quan có thầm quyền. Một công 
trình giao thông sẽ là vô nghĩa nếu cùng với 
việc hoàn thành công trình là tình hình tai nạn 
giao thông gia tăng và môi trường sinh thái bị 
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phá hủy. Mặt khác, sự thuận tiện và nâng cao 
đời sống cho người dân cũng là một yêu cầu 
quan trọng đối với việc hình thành các công 
trình giao thông. Các tuyến đường, cây cầu, 
sân bay, bến cảng phải làm cho cuộc sống 
người dân dễ chịu hơn thay vì việc mang lại 
sự bất tiện, ngập lụt, sụt trượt hay ô nhiễm về 
nguồn nước, tiếng Ôn v.v.. 

Yếu tố "vì con người cần nhân mạnh cả 
trong sự phát triển của các loại hình, phương 
thức vận tải. Hiện nay, ngành giao thông - vận 
tải đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đến mọi 
nơi của nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian 
tới, các dịch vụ vận chuyển cần văn minh, 
hiện đại và thuận tiện hơn. Những hiện tượng 
như "xe dù", "bến cóc" hay ép buộc hành 
khách... cần dứt khoát loại trờ. Bên cạnh đó, 
thúc đầy các phương thức vận tải tiên tiến như 
vận tải đa phương thức, vận tải công cộng, 
giao thông tiếp cận cho người tàn tật v.v... 
Các dịch vụ hỗ trợ vận tải như kho bãi, thông 
tin, quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng phương 
tiện... cũng được tăng cường nhằm mục tiêu 
giảm thiểu các chỉ phí vận tải, nâng cao sức 
cạnh tranh của các doanh nghiệp vận chuyên 
nói riêng và sức cạnh tranh của toàn bộ 
nên kinh tế nói chung. Giá thành vận tải hạ 
cũng là một trong những yếu tố quan trọng 
tạo ra sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại 
Việt Nam. 

Điều quan trọng là phát huy các nguôn lực 
để phát triển nhanh hơn, bên vững hơn. Phát 
triên bền vững không phải là mục tiêu dễ 
dàng đạt được. Nó đòi hỏi việc huy động và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là 
nội lực. Trong nội lực, nguôn nhân lực là yếu 
tố quan trọng nhất. Con người đóng vai trò 
trung tâm trong quá trình phát triển bền vững. 
Đối với ngành giao thông - vận tải, điều này 
có nghĩa là các chính sách phát triển trong 
thời gian tới cần nhân mạnh đến việc phát huy 


lãi 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eua (Đảng Tạp ehí Gọng sản 


nguôn lực con người, đẩy mạnh đầu tư cho 
giáo dục, đào tạo, chuyên giao công nghệ, 
tiếp thu các kỹ năng quản lý tiên tiến. Ngành 
giao thông vận tải cần xây dựng một đội ngũ 
cán bộ tinh thông về nghiệp vụ và vững về 
phẩm chất chính trị. Các trung tâm đào tạo, 
viện nghiên cứu khoa học cần được đầu tư; 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tăng 
cường đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ 
năng quản lý... để hình thành và củng cố đội 
ngũ chuyên gia đầu ngành, kỹ sư có kinh 
nghiệm, thợ lành nghề... 

Bên cạnh nguồn nhân lực, ngành giao 
thông - vận tải cần sử dụng tốt nhất các nguồn 
lực nhà nước. Trong giai đoạn tới, ngân sách 
nhà nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Đảng 
và Chính phủ vẫn xác định sẽ ưu tiên vốn nhà 
nước cho xây dựng kết cầu hạ tầng. Nhiệm vụ 
đặt ra đối với ngành giao thông vận tải là phải 
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Đây là 
nhiệm vụ khó khăn vì ngành giao thông - vận 
tải phải đồng thời làm nhiều việc như: quản lý 
chặt chẽ các danh mục đầu tư công trình giao 
thông, chống dàn trải; phòng ngừa và xử lý 
nghiêm hiện tượng thất thoát, lãng phí trong 
đầu tư, xây dựng công trình giao thông: khắc 
phục sự mất cân đối giữa chi thường xuyên 
phục vụ công tác bảo trì với chi đầu tư nâng 
cập, cải tạo, làm mới các công trình ©} đây 
nhanh tiến độ các công trình sử dụng vốn 
ngân sách, bảo đảm giải ngân nhanh và sớm 
đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, với tư cách 
đại diện phân vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Bộ 
Giao thông -Vận tải cần quản lý chặt chẽ 
phân vốn góp của Nhà nước, giám sát chặt 
chẽ quá trình cổ phần hóa cũng như hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau 
cô phân hóa nhằm bảo đảm phần vốn này 
được sử dụng hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao 
cho Nhà nước. 
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_50ng SOng với nguôn lực nhà nước, trong 
điều kiện ngân sách còn khó khăn thi việc xã 
hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho giao thông - 
vận tải cũng là nhiệm vụ cấp bách. Trong thời 
gian qua, một số công trình giao thông đã 
bước đầu áp dụng hình thức đầu tư: xây 
dựng - khai thác - chuyên giao (B.O.T) và đã 
mang lại những kết quả kinh doanh rất khích 
lệ như công trình hầm đường bộ Đèo Ngang, 
quốc lộ l đoạn An Sương - An Lạc. Đây là tín 
hiệu đầu tiên và đáng mừng trong những nỗ 
lực tìm kiếm và huy động những nguôn vốn 
ngoài xã hội nhằm phát huy mạnh mẽ sức dân 
và doanh nghiệp cho sự nghiệp phát triển giao 
thông vận tải. Ngoài hình thức B.O.T, trong 
thời gian tới, ngành giao thông - vận tải sẽ 
tiếp tục áp dụng các phương thức khác như 
phát hành trái phiếu công trình, đấu thầu 
chuyển g1aO quyên thu phí đường bộ, xã hội 
hóa đầu tư các trạm đăng kiểm phương tiện... 
nhăm đa dạng hóa các nhà cung cấp dịch vụ, 
từng bước đưa khu vực kinh tế tư nhân tham 
gia vào hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giao 
thông - vận tải. 

Về các yếu tố ngoại lực, những năm vừa 
qua nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) đóng ' Vai trò rất quan trọng trong công 
cuộc phát triên kết cấu hạ tầng giao thông của 
Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian tới, 
cùng với việc hệ thống giao thông - vận tải 
Việt Nam cơ bản ra khói tình trạng kêm phát 
triển, nguồn vốn ODA này có xu hướng sẽ 
chuyển dần sang _ những lĩnh vực kém phát 
triên hoặc sang các quôc gia kém phát triển 
hơn Việt Nam. Điều này có nghĩa là ngành 
giao thông - vận tải Việt Nam ngay từ bây giỜ 
phải tích cực tìm kiếm những nguôn vôn thay 
thế cho vốn ODA, ví dụ vốn đâu tư trực tiếp 


(Xem tiếp trang 16) 


(1) Nhiều chuyên gia kinh tế cho răng: một đồng vốn bỏ 
ra cho bảo trì có thể tiết kiệm được 4 đồng vốn cho đầu tư 
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RONG di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, 
những luận điểm của Người về Đảng 
Cộng sản, về xây dựng Đảng trong 
điêu kiện Đảng lãnh đạo chính quyên có một 
vị trí quan trọng. Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã vận dụng và phát triền sáng tạo quan 
điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ cách mạng, hình thành 
phong cách làm việc mới của người lãnh đạo. 
Theo C.Mác, mặt xã hội là bản chất con 
người và là mặt sinh học ở con người được xã 
hội hóa. C.Mác đã khẳng định trong Luận 
cương về Phoi-ơ-bắc: Trong tính hiện thực 
của nó, bản chất con người là tổng hòa những 
quan hệ xã hội". Quá trình hình thanh và phát 
triên của xã hội loài người cho thấy tính cách 
con người chịu sự tác động của các quan hệ xã 
hội với các hình thức biểu hiện như: quan hệ 
sản xuất, quan hệ chính trị, quan hệ cộng 
đồng, quan hệ nhóm... Mặt khác, con người 
cũng tác động trở lại thế giới tự nhiên và xã 
hội loài người, thông qua đó tính cách, phong 
cách của con người từng bước hình thành và 
được điều chỉnh cho phù hợp thông qua hoạt 
động thực tiễn. 


Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi 
có Đảng đến nay cho thấy những thắng lợi của 
cách mạng đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của 
Đảng thông qua việc tập hợp, tổ chức và phát 


TRẦN NGUYÊN TUYÊN * 


' huy sức mạnh của quân chúng, trong đó yếu tố 
quan trọng là đường lối và phong cách công 
tác, làm việc của các cán bộ lãnh đạo. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động của 
mình đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, 
trong đó Người đặc biệt chú M hình thành 
phong cách làm việc khoa học và hiệu quả của 
người lãnh đạo. Thông qua quan hệ với tập thê 
và Xã hội sẽ cho thây rõ tính cách của một 
người có tính tập thê hay tính cá nhân chủ 
nghĩa, thê hiện năng lực lãnh đạo trong các 
tình huống cụ thể của cách mạng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định phẩm chất quan 
trọng hàng đầu của người lãnh đạo là: "Đối 
với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối 
với mình phải luôn luôn cầu tiền bộ, luôn tự 
phê binh, sửa chữa khuyết điểm của mình, 
đồng thời phải hoan nghênh người khác phê 
bình mình". N gười nhân mạnh "tự mình phải 
chính trước, mới giúp được người khác chính. 
Mình không chính, mà muôn người khác 
chính là vô 1ý"), 

Theo Lê-nin trong mỗi con người đều có 
những mặt tích cực và hạn chế, người cân bộ 


* PGS, TSKH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 5, tr 644 
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(J(ghiên eứu, kọe tập 0à làm theo tư tướng Äô Ghí im Tạp chí Gọng sản 


lãnh đạo phải biết phát huy những mặt tích cực 
và hạn chế những mặt tiêu cực. Vận dụng quan 
điểm này trong việc xây dựng đội ngũ cân bộ 
ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh. khẳng định 

"đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng 
có tính tốt và tính xấu. Song đã là một người 
cách mạng thì phải cố gắng phát triển những 
tính tốt và sửa đôi những tính xấu. Vì tính xấu 
của một người chỉ có hại cho người đó; còn 
tính xấu của một đảng. viên, một cán bộ sẽ có 
hại đến Đảng, có hại đến nhân dân". Tính cách 
của người lãnh đạo thể hiện trước hết ở thái độ 
của họ đối với xã hội và bản thân mình. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo, người 
quản lý phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện 


minh đê khuyết điểm ngày càng ít, tính tốt - 


ngày càng nhiều thể hiện trên 5 nội dung là 
nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. 

- Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp 
đỡ đồng bào, đồng chí, sẵn sàng chịu khổ 
trước mọi người, hướng hạnh phúc, sung 
sướng sau thiên hạ; không ham giàu sang, 
chức quyền... 

- Nghĩa là ngay thẳng, ngoài lợi ích của 
Đảng, của dân tộc không có lợi ích riêng phải 
lo toan. Được Đảng giao việc g1 fO nhỏ đều cố 
gắng hoàn thành với kết quả tốt. Người lãnh 
đạo thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì 
nói không sợ người ta phê bình, kiên quyết bảo 
vệ lẽ phải. 

- Trí là không bị việc tư túi làm mù quáng, 
biết làm việc có lợi, tranh làm việc có hại cho 
Đảng, cho dân. 

- Dũng là dũng cảm gan góc, gặp việc khó 
quyết tâm hoàn thành, thấy khuyết điểm có 
gan sửa chữa. 

- Liêm là liêm chính, không tham địa vị, 
tiền tài, không háo danh. 

Các phẩm chất trên là yêu cầu về đạo đức 
cách mạng của . TBƯỜI lãnh đạo, quản lý. Tuy 
nhiên, trong điều kiện cách mạng xã hội chủ 
nghĩa được tiễn hành đòi hỏi phải có hàng ngũ 
những người lãnh đạo có đủ những phẩm chất, 


14 


có năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do vậy, 
nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ có phẩm chất 
tốt về đạo đức cách mạng thì chưa đủ, theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cân phải có năng lực 
quản lý,. nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề phát 
sinh, điều hành "giải quyêt tốt công việc. 
Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ 
nghĩa". Cán bộ cách mạng theo NÑ gười phải có 
đủ hai tiều chuẩn ' 'vừa hông, vừa chuyên, 
thực chất đó là mối quan hệ giữa đức và tài 
trong nhân cách người cân bộ quản lý, trong 
đó đức là "gốc". Năng lực của cán bộ quản lý 
không phải tự có mà do quá trình công tác, rèn 
luyện, học tập của bản thân. Theo Chủ tịch 
Hồ Chí Minh "Năng lực của người không phải 
hoàn toàn do tự nhiên mà có mà một phân lớn 
là do công tác, do tập luyện mà có"(?), 


N Người. khẳng định.. cũng như sông, thì có 
nguồn mới có nước, không có nguôn thì sông 
cạn. Cây phải có gôc, không có gôc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không 
có đạo đức thi dù tài giỏi mây cũng không lãnh 
đạo được nhân dân". Cần phải biết sử dụng 
nhân tài, có khả năng lãnh đạo vì sự nghiệp 
cách mạng chung, "phải trọng nhân tài, trọng 
cán bộ, trọng môi một người có ¡ch cho công 
việc chung của chúng ta"), Để hình thành 
năng lực, phong cách làm việc của người lãnh 
đạo một điều quan trọng là phải thông qua 
hoạt động thực tiễn cách mạng mới hình 
thành nên phong cách lãnh đạo khoa học. 
Ph.Ăng- ghen đã chỉ rõ thực tiễn đặt ra nhu cầu 
cho con người nhiều hơn mười trường đại học. 
Vận dụng quan điểm này Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhân mạnh: đạo đức cách mạng không 
phải trên trời sa xuống, nó do đấu. tranh rèn 
luyện bên bỉ hằng ngày mà phát triên và củng 
cô. Cũng như ngọc càng mài càng sâng, vàng 
càng luyện càng trong. Cho nên, trong mọi 
hoạt động cách mạng, chúng ta đều phải học 
tập tự cải tạo. Thực tiễn cách mạng "đều là 


(2), (3) Hồ Chí Minh: Sớở, t 5, tr 280, tr 273 
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những trường học rất tốt cho chúng ta rèn 
luyện đạo đức cách mạng "Ó), 

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về phong cách lãnh đạo của người cán bộ đã 
vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin trong điều kiện cụ thể 
của cách mạng Việt Nam. Các quan điểm này 
đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng 
trong việc xây dựng chính sách đào tạo và phát 
triển cán bộ quản lý, hình thành phong cách 
lãnh đạo mới phù hợp với yêu cầu cụ thể của 
từng thời kỳ... 

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIH đã khẳng định: 
"Trên cơ sở phát triển sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo, nâng cao dân trí đề xây dựng đội ngũ 
cán bộ một cách cơ bản, chính quy, có hệ 
thống; đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn 
và phong trào cách mạng của nhân dân để giáo 
dục, rèn luyện, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, 
tuyển chọn cán bộ"), 

Phát triển quan điểm này, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ mục 


tiêu của công tác cán bộ trong thời kỳ mới là. 


"Xây dựng: đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng VỀ 
chính trị, gương mâu về đạo đức, trong sạch về 
lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, gắn bó với nhân dân"), Để 
thực hiện được mục tiêu này Đại hội IX của 
Đảng đã xác định những chủ trương, biện pháp 
cơ bản như: 

- Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển 
chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tận dụng 
những người có đức có tài. Thực hiện đúng đắn 
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cân bộ, đi đôi với 
phát huy trách nhiệm: của các tổ chức mà 
người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống 
chính trị vê công tác cán bộ. Làm tốt công tác 
quy hoạch và tạo nguồn cán bộ cho cả trước 
mắt và lâu dài. 


- Việc đánh giá SỬ dụng đúng cán bộ cần 
phải sử dụng tông hợp các yếu tô như: căn cứ 
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tiêu chuẩn cán bộ, lấy hiệu quả công tác thực 
tế và tín nhiệm của nhân dân là thước đo chủ 
yếu; có phương pháp khoa học, khách quan 
công tâm trong việc đánh giá cân bộ. 

- Đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 
trên cơ sở kết hợp các thế hệ độ tuổi bảo đảm 
tính liên tục kế thừa và phát triển. 


- Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và 
quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa 
phương, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, 
cản trở việc luân chuyền cán bộ. 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các học 
viện, nhà trường và trung tâm chính trị, bảo 
đâm nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi 
dưỡng cân bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo 
quản lý các cấp, Phấn đấu đến hết năm 2005 
phân lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp 
huyện trở lên học xong chương trình cao câp 
về huấn luyện chính trị và có trình độ đại học 
về một chuyên ngành nhất định. 


Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại 
của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của 
Đẳng, của đất nước, của chế độ ta, là cái " gốc" 
của mọi công việc. Bác Hồ đã chỉ rõ: nước ta 
là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì nhân 
dân là chủ trong bộ máy nhà nước, cán bộ, 
công. chức là "công bộc” của dân, chịu sự giám 
sát của dân. Để làm được điều nêu trên, đòi hỏi 
đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao phẩm 
chất đạo đức, trình độ năng lực, tinh thân tận 
tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quôc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy cần chú 
trọng các giải pháp như: 

- Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán 
bộ, công chức, coi trọng cả năng lực và lãnh 
đạo, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực 
trong thi tuyển tạo cơ hội cho những người có 


(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 9, tr 284 

(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr 77 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 141 
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đủ điều kiện được tuyển dụng làm cán bộ, 
công chức nhà nước. 

- Coi trọng công tác đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý về đường lối, chính sách, về 
kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà 
nước, quản lý kinh tê - xã hội trong. điều kiện 
cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 


- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước theo đúng chức danh, tiêu chuẩn; thực 
hiện tinh giản biên chế. 


- Định kỳ kiêm tra, đánh giá cán bộ, công 
chức, KỊp thời thay thế những cán bộ, công 
chức yêu kém và thoái hóa. 


- Tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có chế độ 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với 
cán bộ xã, phường, thị trân. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị trinh Đại hội X 
của Đảng tiếp tục khẳng định tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng phong 
cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
"Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên 
phong, gương mâu; có, phẩm chất, đạo đức 
cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng 
lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường 
giai cấp công nhân, phân đầu cho mục tiêu lý 
tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó 
khăn thử thách; năng động, sáng tạo, góp phần 
tích cực vào công cuộc đôi mới, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa"), 

- Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng đội ngũ cán bộ, hinh thành phong 
cách làm việc của người lãnh đạo đã thể hiện 
sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ 
thê của Việt Nam. Những quan điêm này luôn 
có giá trị đúng đắn trong điều kiện mới của 
cách mạng Việt Nam, khi nước ta đang thực 
hiện xây dựng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nehĩa, thực hiện chủ động 
hội nhập kinh tê quôc tê. C] 


(7) Dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đang. tr 5Ì 


lồ 


THỜI KY MỚI... 
(Tiếp theo trang 12) 


nước ngoài (FDI). Theo một số chuyên gia thì 
đây là nguôn vốn chưa được thực hiện nhiều 
trong lĩnh vực giao thông - vận tải. Thời gian 
qua, mới chỉ có một số liên doanh trong lĩnh 
vực vận tải biên và giao nhận kho vận. Mới 
đây, dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, tập 
đoàn tài chính hàng đầu của Xin-ga-po là 
Temasek đã đầu tư nguồn vốn trực tiếp vào 
Công Ly cô õ phần hàng không Pacific Airlines. 
Đây có thê coi là một bước tiến mới trong 
việc mở rộng cửa cho đầu tư nước ngoài trong 
các lĩnh vực glao thông - vận tài; tăng cường 
thu hút mạnh đầu tư, công nghệ nguôn của 
các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế 
hàng đầu thế giới. Bên cạnh nguồn vốn, việc 
thu hút ngoại lực trong lĩnh vực giao thông - 
vận tải trong thời gian tới còn cần chú trọng 
đến việc chuyên giao công nghệ khoa học - 
kỹ thuật cũng như kỹ năng quản lý. Đây cũng 
là những yếu tố hết sức quan trọng cần tận 
dụng và phát huy trong lộ trình hội nhập quốc 
tế của giao thông - vận tải nước ta. 

Trong thời kỳ phát triển mới, Đảng và 
Nhà nước ta xác định: hệ thống kết cấu hạ 
tâng glao thông là cơ sở hạ tầng quan trọng 
cân đầu tư để đi trước một bước đáp ứng yêu 
câu của toàn bộ nên kinh tế. Vận tải là dịch vụ 
truyền thống cần được ưu tiên... Đây là điều 
kiện rất thuận lợi nhằm thực hiện mục tiêu 
phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đối với 
ngành giao thông - vận tải nước ta. Trong kế 
hoạch 5 năm tới (2006 - 2010) ngành giaO 
thông - vận tải nước ta tăng cường phát triên 
về chất, phát triển nhanh đi liền với phát triên 
bền vững, tạo ra "bước chuyến" mới, quan 
trọng và ý nghĩa cho toàn ngành trong giai 
đoạn mới, góp phần tích cực hơn nữa vào 
công cuộc hội nhập và công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. L) 
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THẤU TRIỆT NGUYÊN TẮC 
"NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, 
PHÁI NÊU GƯƠNG ĐẠO ĐÚC" 
CỦA HỖ CHÍ MINH 


IW I đi đôi với làm, phải nêu gương 
về đạo đức” là một trong những 
nguyên tắc đạo đức cách mạng 
được Nguyễn Ái Quốc đề cập và kiến giải 
tại lớp đào tạo cán bộ đầu tiên cho cách mạng 
Việt Nam ở Quảng Châu - Trung Quốc, từ 
những năm 1926 - 1927. Trong suôt quá trình 
cách mạng, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, 
đảng viên mà trước hết là bản thân mình phải 
tuân thủ nguyên tắc này, Nhờ vậy, phân đông 
các thế hệ cán bộ trở thành tấm gương: cho cả 
dân tộc soi chung. Sức mạnh kỳ diệu của cách 
mạng được tạo bởi những hạt nhân đó. 

Ngày nay, trong điều kiện phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa 
cá nhân chỉ phối nên tha hóa, biến chất VỆ đạo 
đức. Họ nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm 
ít, nói mà không làm, thậm chí nói tốt làm xấu. 
Những hành vi đó vừa làm giảm uy tín của họ, 
vừa gây nên sự hoài nghỉ về vai trò lãnh đạo của 
Đảng. 

Trên thế giới, có đảng cộng sản đã từng lãnh 
đạo đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước họ 
đạt được những thành tựu vĩ đại, nhưng do 
phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, trong 
đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên nói không 
giống làm, không còn là tấm gương sáng nữa, 
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ĐOÀN THẾ HANH 


nên đã để mất chính quyền, Đảng rơi vào tan rã, 
đất nước lâm vào khủng hoảng. 


Từ bài học thực tế đó, hơn lúc nào hết, chúng 
ta cần thấu triệt và thực hiện nguyên tắc "nói . 
đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức" 
Hồ Chí Minh là rất cấp thiết. 

1 - Trước hết, Đảng ta nói gì? 

Thứ nhất: Về mục tiêu phấn đấu của Đảng. 

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và thực tế Cách mạng Tháng Mười vĩ 
đại, Hồ Chí Minh đã nhận thức đúng, vận dụng 
sáng tạo và khẳng định đường lối cách mạng 
của Đảng ta: "Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác con 
đường cách mạng vô sản", "chỉ có chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công 
nhân toàn thế giới"), Về Đảng, Hồ Chí Minh 
khẳng định: Đảng ta không có lợi ¡ch gì khác, 
ngoài lợi ích của giai câp, của nhân dân, của 
dân tộc. "Mục đích của Đảng Lao động Việt 
Nam có thể gôm trong 8 chữ là: ĐOAN KẾT 
TOÁN DÂN, PHỤNG SỰ TÔ QUỐC"G) 


(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 9, tr 314 

(2) Hồ Chí Minh: Sớd, t 12, tr 474 

(3) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 183 
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Mục đích cao cả của Đảng trước sau như 
một là: "Tất cả đường lối, phương châm, chính 
sách... đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của 
nhân dân 2. Đặc biệt, mục đích đó được kết 
tỉnh trong chính cuộc đời Hồ Chí Minh - người 
sáng lập và rèn luyện Đảng ta: "Cả đời tôi chỉ 
có một mục đích, là phần đấu. cho quyền lợi 
Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân"©); "hết 
lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân". Trước lúc "đi xa”, 
Bác "tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn 
nữa, nhiều hơn nữa"), Cuộc đời cách mạng 
Hồ Chí Minh đúng như Người nói: Tôi đã hiến 
dâng cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi. 

Khi trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo 
toàn dân tộc xây dựng chế độ xã hội mới, 
Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ trước mắt: 
"Bây giờ, Đảng ta phải làm nhiều chuyện... Dân 
không đủ muôi, Đảng phải lo. Dân không có 
gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ âm, 
Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, 
Đảng phải lo... Tất cả mọi việc, Đảng phải lo. 
Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản, đầu tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng 
phải lo. N gay đến cả tương, cà, mắm, muối của 
dân, Đảng đều phải lo"Œ), Để làm được việc đó, 
trước hết Đảng và dân phải xây dựng cho được 
nhà nước mới - nhà nước của dân, do dân, vì 
dân - để vận hành đất nước hướng đích dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà 
là cả tiến trình cách mạng lâu dài. Hồ Chí Minh 
khẳng định: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là 
nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người 
đầy tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ 
có một mục đích là: hết lòng phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân"). Tính chất "đầy tớ nhân 
dân" được Hô Chí Minh xác định chính là 
nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân. Người nói: "Chính sách của Đảng 
và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời 
sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và 
Chính phủ có, lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ 
có lỗi; nếu dân ốm là Đảng Chính phủ có lỗi. 


Vì vậy, cán bộ đảng và chính quyền từ trên 
xuông dưới, đều phải hết SỨC quan tâm đến đời 
sông của nhân dân 2). Để làm được việc này, 
Hồ Chí Minh vừa căn dặn, vừa yêu cầu, vừa 
khẳng định cán bộ, đảng viên " .. Không phải 
làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ 
đẳng cũng như cán bộ chính quyên, gay cả Bác 
là cân bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, 
phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải 
cân, kiệm, liêm, chính"d0), 


Theo Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta lấy 
mục tiêu độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân 
dân, phôn vinh của Tổ quốc làm hướng đích 
phấn đấu và lẽ sống của mình. Đó là sự tự 
nguyện nhân văn. 

Thứ hai: Về mối quan hệ giữa Đảng và dân 

Các bậc vĩ nhân, những người hiền tài xưa 
nay đều xem sức mạnh của dân là to lớn, quyết 
định lịch sử. "Chớ" và "lật" thuyền đều là dân. 
Đứng trên lập trường mác-xít, xuất phát từ mục 
đích cao cả của cách mạng, Đảng ta và Hỗ Chí 
Minh đánh giá cao và đúng đắn vai trò và vị trí 
quyết định của nhân dân. 

Hồ Chí Minh xác định: Trong sự nghiệp 
cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc, Đảng - dân 
là môi quan hệ tự thân, máu thịt, hữu cơ, thông 
nhất. Ở đó, dân là " gốc" của nước, là nguôn SỨC 
mạnh, là lực lượng to lớn của Đảng, của cách 
mạng. Đảng và trí tuệ của Đảng đều bắt nguôn 
và được nuôi dưỡng từ khát vọng và trí tuệ của 
dân. 

Mối quan hệ đó được thể hiện trên mấy 
phương diện chính sau: 

Một là, mọi hoạt động của Đảng phải lấy 
nhân dân làm đối tượng phục vụ, lấy CuỘC sống 
ấm no, tự do hạnh phúc của dân làm niềm hạnh 
phúc của mình. Đảng phải thực sự tỏ rõ mình là 


(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 10, tr 380 

(5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 4, tr 240 

(6) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 12, tr 512 

(7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 463 - 464 
(8) (9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 499, 572 
(10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8, tr 513 
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đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp, 
của nhân dân lao động và của dân tộc. 

Hai là, Đảng phải chủ động gần dân, tin dân, 
dựa vào dân, học hỏi dân. Đây là thái độ chân 
thành và một phương pháp đúng đắn, sinh 
động. Người dặn, "môi cán bộ chính quyền và 
đoàn thể cần phải: 

- Luôn luôn gần gũi nhân dân. 

- Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân. 

- Học hỏi nhân dân. 

- Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, 
giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, 
dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện. Vọng 
chính đáng của nhân dân"), "Bốn điều ấy 
phải đi song song với nhau. Vì không gần gũi 
dân thì không hiểu biết dân. Không hiểu biết 
dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm 
và sáng kiến của dân"Œ?): 

Hồ Chí Minh lưu ý ý cán bộ, đảng viên ải 
đối không được lên mặt "quan cách mạng”, 'r 
lệnh, ra oai", phải "khiêm tốn, không được kiêu 
ngạo , "phải thực sự tôn trọng quyên làm chủ 
của nhân dân”, phải "tin tưởng. lực lượng vĩ đại 
và đầu óc thông minh của quân chúng, phải 
lắng nghe, hoan nghênh và tiếp thu ý kiến đóng 
góp, phê bình của dân, chủ động sửa chữa 
những sai lầm khuyết điểm. Chỉ có như vậy mới 
đoàn kết, lãnh đạo được nhân dân; Đảng mới 
được dân tin, dân phục, dân yêu, mới xứng đáng 
và làm tròn nhiệm vụ của người lãnh đạo. 

Ba là, về tư cách của Đảng và của nhân dân 
trong mối quan hệ này. Trong tác phẩm Sửa đổi 
lối làm việc, Hồ Chí Minh chỉ rõ "Tư cách của 
Đảng chân chính cách mạng" là lãnh đạo và đầy 
tớ, công bộc của dân qua 12 điêu; và Người kêt 
luận: 

"Muốn cho Đảng được vững bền 

Mười hai điều đó chớ quên điều nào". 

Nhân dân trong mối quan hệ này, theo 
Hồ Chí Minh, là lực lượng làm nên cách mạng. 
Tất cả là do dân, ' quyên hành và lực lượng đều 
ở nơi dân". Quyền ở đây chính là sự quyết định 
lựa chọn con đường phát triển tương lai cho dân 
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tộc mình mà các đảng phái chính trị, trong đó 
có Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Dân là chủ 
thể sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng sinh 
ra trong lòng dân tộc; trong quá trình xây dựng 
và trưởng thành, Đảng luôn được dân chăm sóc, 
góp ý Xây dựng, kiểm tra, đôn đốc. Ở đây, dân 
còn có tư cách đặc biệt là lực lượng vi đại để 
hiện thực hóa đường lối của Đảng vạch Ta. Dân 
không làm thì đường lối của Đảng dù tốt đẹp 
đến đâu cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng mà thôi. 

Hơn 75 năm qua, kể từ ngày thành lập, nhờ 
có đường lối đúng của Đảng mà nhân dân 
Việt Nam đã tự nguyện theo Đảng, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và lấy đó là niềm vinh dự, hạnh 
phúc "không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" (Tố Hữu). Càng 
đi qua bao thác ghênh, thách thức gay gắt, Ác 
liệt, tiếng nói của Đảng, Bác Hồ càng được dân 
tin, dân theo. Vì vậy, cách mạng Việt Nam đã 
làm nên những điều kỳ vĩ nhất trong lịch sử 
hàng ngàn năm của dân tộc. 

2 — Đảng làm øì hơn 75 năm qua? 

Trước hết, phấn đấu vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Vượt lên các xu hướng cứu nước 
khác, Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối 
cách mạng đúng, phương pháp cách mạng thích 
hợp nên cả dân tộc Việt Nam theo Đảng thực 
hiện thắng lợi cách mạng dân tộc, dân chủ, đất 
nước thống nhất, nhân dân trở thành chủ nhân 
chân chính của một nước Việt Nam mới mang 
vị thế mới và tầm vóc mới trên trường quốc tế. 


Có thể nói, sự nghiệp giải phóng dân tộc 
Việt Nam ở thế kỷ XX là sự nghiệp vĩ đại bậc 
nhất trong lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn 
năm của dân tộc. Những chiến công đó gắn liền 
với tên tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sở 
đĩ có được kết quả vĩ đại đó là do Đảng ta đã nói 
đúng là làm cách mạng giải phóng dân tộc, theo 
con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ở đó, Đảng Cộng 
sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo trên nên tảng 


(11), (12) Hồ Chí Minh: Sđở, t 6, tr 88 
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Lực lượng cách mạng là cả dân tộc Việt Nam, 
không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc, trai 
gái, già trẻ... tức là tất cả những người Việt Nam 
yêu nước. 

Thứ hai, Đảng tuyên truyền, tổ chức nhân 
dân xóa bỏ những quan hệ lạc hậu, bất bình 
đẳng, từng bước xây nên những quan hệ tốt đẹp, 
tiến bộ giữa con người với con người, con người 
với Xã hội và con người với tự nhiên. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đất nước, xã hội, con người 
Việt Nam đều đối mới lớn lao theo hướng văn 
minh, hiện đại. Đó là những điều Đảng làm, dân 
làm, đúng như Đảng mong muốn, Đảng hoạch 
định. 

3 - Những vấn đề cần làm 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cán bộ, đẳng 
viên, cũng như Đảng ta nói đi đôi với làm. Nói 
đúng, nói đạo đức phải làm tốt và sống có đạo 
đức cao thượng, trở thành tấm gương cho toàn 
xã hội? Đây là vấn đề lớn và cực kỳ khó khăn. 
Xuất phát từ quan điểm khoa học, cách mạng và 
nhân văn của Hồ Chí Minh: "Vô luận việc gì 
đều do con người làm ra', "công việc thành 
công hay thất bại đều do cân bộ tốt hay kém, 
chúng tôi ch xin trình bày mây suy nghĩ về việc 
Đảng lựa chọn, bôi dưỡng và sử dụng cán bộ 
nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có tâm, đủ trí, đủ tầm trong điều kiện hiện nay. 

Trước hết, cách dùng người của Hô Chí 
Minh là mẫu mực, cơ sở nhận thức trong việc sử 
dụng cân bộ. 

Bác nhắc nhở chúng ta răng, nhân dân là 
người chủ sở hữu quyên lực chính trị, là chủ thể 
chân chính của Nhà nước, quốc gia, dân tộc. Họ 
vừa là mục đích, vừa là động lực, là sức mạnh 
của sự nghiệp cách mạng. Song, Người cũng 
khẳng định: cán bộ tốt VIỆC gì cũng Xong. Muôn 
việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt 
hoặc kém, cán bộ là cái ' 'gốc" của mọi việc. 
Vấn đề quyết định là phải chọn đúng cán bộ đủ 
tâm, xứng tầm. Theo đó, Hồ Chí Minh xác định, 
động cơ dùng người là đề tiến hành sự nghiệp: 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải 
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phóng con người. Động cơ này trở thành triết lý 
trong phép dùng người của Bác. 

Hồ Chí Minh là người yêu thương, tồn trọng, 
tin tưởng và khoan dung đi đối với con người. 
Tính cách đó là phẩm chât cần thiết và quý báu 
của người cân bộ, đẳng viên. Hồ Chí Minh là 


- người hiểu mình và hiểu người. Vì, theo Người, 


đã không tự biết mình thì khó mà biết người. 
Muốn biết đúng phải trái ở người ta, thì trước 
hết phải biết sự phải trái của mình. Nếu không 
biết sự phải trải Ở mình thì chắc không thê nhận 
rõ người cán bộ tốt hay xấu. Như vậy, muốn 
dùng người phải hiêu người. 

Việc dùng người được Bác dạy là phải khéo. 
Khéo là đúng người, đúng việc, để tập hợp được 
tất cả sức lực, tài năng của mọi người phụng sự 
Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Khéo là để mỗi 
người dù ở cương vị nào họ cũng thấy hợp lý, 
hợp tình, vừa sức, hăng say phần đấu. 

Để có cán bộ tốt, theo Hồ Chí Minh "phải 
nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng 
những cây cối quý báu, phải nâng cao người cần 
bộ cả về đời sông vật chất và đời sống tinh thần, 
để họ có đủ điều Kiện làm việc tốt". Huấn luyện 
cán bộ là công việc "gốc" của ' Đăng. 


Đổi mới và đan xen các thế hệ cán bộ cốt để 
nhằm và phải phát huy được trí tuệ, kinh 
nghiệm, sức lực của các thế hệ đó. Vun trồng 
lòng tự trọng, tự tin cho cán bộ, đẳng viên, 
giúp họ sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Người 
lãnh đạo phải khiêm tốn học hỏi quần chúng 
nhân dân. 

Như vậy, để xây dựng được bộ máy của hệ 
thống chính trị tốt, ngoài công tác tổ chức bộ 
máy khoa học, thì công tác cán bộ, là vấn đề 
quan trọng nhất. Những suy nghĩ và cách làm 
trên đây của Bác cân phải được vận dụng vào 
tinh hình hiện nay. 

Thứ hai, giáo dục và có cơ chế để đội ngũ 
cán bộ hiện nay phải là tấm 8ương mẫu mực cả 
vê đức và tài, trong đó nguyên tắc nói đi đôi với 
làm phải là lẽ sông. 

Giáo dục là giúp cán bộ nhận thức, cơ chế là 
khuôn khổ nguyên tắc cho phép cán bộ hoạt 
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động. Tất cả không ngoài mục tiêu để cán bộ 
sửa cái sai, cái lệch để làm đúng làm tốt hơn, 
làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn, trí 
tuệ hơn, đạo đức cao hơn. Bác Hồ từng tự phê 
bình và rút ra nhận thức: "Từ trước tới nay Đảng 
ta chưa thực hành cách thường xuyên xem xét 
cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. Kinh nghiệm 
cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một 
mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt 
khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra”. 

Theo tư tưởng của Người, ở đây cần tập 
trung làm tốt các bước sau: 

+ Về chỉnh đốn tư tưởng: . 

Lâu nay, việc chỉnh đốn tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên thường xuyên được Đảng ta rất quan 
tâm. Song tình trạng nói hay, nói khéo nhưng 
nhiều việc làm chưa tốt, thậm chí làm khác đi 
vẫn diễn ra thường xuyên ở không ít người, 
không ít cấp. Căn bệnh chiếu lệ, qua loa, đại 
khái trong phê bình đang trở thành phổ biến. 
Và, khi buộc phải phê bình góp ý thì người ta 
lại nói chung chung, I né tránh, thiếu thật thà, 
nghiêm túc, hoặc đô lỗi cho cơ chế chứ không 
nhin vào minh, cơ quan mình. Cấp trên. biểu 
dương khen ngợi cấp dưới là chính, và nếu có 
phê thì cũng "tùy mặt" để tranh thủ sự "ửng hộ" 
mà củng cô địa vị. Có một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên không dám đấu tranh phê 
bình ai, né tránh cấp trên. Khi có ý kiến, họ nói 
không động tới ai, vì nói sợ lại động đến bản 
thân. Nhưng nguy hiểm hơn, bỏ phiếu tín nhiệm 
họ chọn người "vô hại", để "đễ thở" và "có lợi" 
cho cá nhân của họ, không quan tâm tới lợi ích 
của tập thể, thậm chí cả sự nghiệp chung. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiến hành 
chỉnh đốn tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một 
cách mạnh mẽ, kiên quyết, đồng bộ và cụ thể. 
Vấn đề này, Đảng ta đã có bài học từ những 
cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng trước 
đây. Hiện nay, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, 
đảng viên và toàn Đảng cần hành động một 
cách thống nhất, tự giác theo những nguyên tắc 
sinh hoạt đảng, trong đó phải thấu triệt nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình một cách trung thực, 
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khách quan, xây dựng vì mục tiêu đoàn kết và 
phát triển. Điểm cần nhấn mạnh là, sự thống 
nhất, nghiêm túc, đồng bộ, tự giác từ Trung 
ương tới cơ sở, từ người đứng đầu bộ máy của 
Đảng, Nhà nước xuống nhân viên là rất quan 
trọng. Cấp trên gương mẫu, làm nghiêm túc thì ' 
chắc chắn cấp dưới sẽ làm nghiêm túc; và nhất 
định có kết quả. Nhất thiết phải tiến hành triệt 
để, tức là phải xét sự vật đến gốc rễ của nó, xem 
xét đến bản thân từng con người trong mọi mối 
quan hệ với chức vụ mà họ được giao. Điều này 
đã được V.I.Lê-nin chi ra từ năm 1922, khi 
Người lãnh đạo công tác thanh tra Đảng: "Đáng 
lẽ phải chịu trách nhiệm về công việc của 
mình... với ý thức rằng chính mình là người 
chịu trách nhiệm, thì người ta lại nấp sau các 
ban. Đến thánh cũng không biết đâu mà lần 
trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra 
được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối 
tung và cuối cùng, Tgười ta đưa ra một nghị 
quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách 
nhiệm" (3), 

+ Vấn đề chỉnh đốn tổ chức và cán bộ: 

Theo Bác Hồ, đây là vấn đề cốt tử. Để phát 
triển nền kinh tế thị trưởng định hướng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, hơn bất kỳ lúc nào, vấn đề 
tổ chức và cán bộ càng có vai trò quan trọng. 
V.I. Lê-nin đã chỉ Ta Ở Đại hội XI Đảng Cộng 
sản Nga (1922), răng: "Mấu chốt của vấn đề 
"không phải là ở chỗ thay đổi phương hướng 
của chính sách... Chúng ta ở vào một tình trạng 
mà mấu chốt là vấn đề TIBƯỜI, vấn đề lựa chọn 
người... mẫu chốt của vấn đề là ở chỗ con người 
đặt không đúng chỗ, là ở chỗ người cộng sản 
phụ trách này nọ đã... không hiểu gì cả, lại cản 
trở không cho người ta thấy sự thật, vì đằng sau 
người ây là cả một bọn ăn cắp và bọn con buôn 
lân lút rất tài."d4) 


(Xem tiếp trang 31) 


(13) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t45, tr 138 
(14) V.I. Lê-nin: Sđd, t 45, tr 132, 134 
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“THƯƠNG F1AI VIÊT NAF1 
20 HĂï 1 ĐÔI FRIỚI” 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 10 - 11—- 2005, tại Hà Nội, Bộ Thương mại và 
Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 
“Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới”. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 
trên ó0 bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạch định 


chính sách và hoạt động thực tiễn. 


Sau đây, xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đề dẫn và Tông thuật 


Hội thảo. 


HẢO CÁO D DÂN 


ONG không khí cả nước vừa tưng 

[` bừng kỷ niệm 60 năm Cách Tháng 

Tám và Quốc khánh mông 2 tháng 3); 
toàn Đảng tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng, Bộ Thương mại và Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 
với chủ đề “Thương mại Việt Nam 20 năm 
đổi mới”. 

Nhớ lại những năm đầu thập niên 80 của 
thế kỷ XX, đất nước lâm vào cuộc khủng 
hoàng kinh tế - xã hội, hàng hóa thiếu hụt trầm 
trọng, đời sống của nhân dân lao động gặp 
nhiều khó khăn, tình trạng lạm phát phi mã, 
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LÊ HỮU NGHĨA 


có lúc lên tới 774,7% (năm 1986). Trong lúc 
đó các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô tan rã. Sau một thời gian, các nước 
châu Á lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ, gây nhiều tác động tiêu cực đến 
kinh tế nước ta; thế giới và khu vực tiếp tục có 
những diễn biến phức tạp. 

Trong bối cảnh đó, với bản lĩnh và trí tuệ 
của mình, Đảng và Nhà nước ta đã vững vàng 
chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua 
những khó khăn, thử thách trước “sóng to gió 
lớn”, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện 
đất nước, tiếp tục đưa nước ta phát triển, thực 
hiện nhiệm vụ đây mạnh công nghiệp hóa, 


Số 23 (tháng 12 năm 2005) 


Xôi thủào “Khoa kọe - hưc tiễn 


Yạp chí Cộng sản 


hiện đại hóa với mục tiêu phần đấu đến năm 
2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đường lối đổi mới toàn diện đất nước do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI 
(năm 1986) đã được cán bộ, đẳng viên nhất trí 
và được nhân dân ta đồng tình ủng hộ. Đường 
lối đó là sự vận dụng sáng tạo những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của 
cách mạng Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân cả nước. Nhờ đó, sự 
nghiệp Đổi mới trong gần 20 năm qua đã đạt 
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 
cả về lý luận và thực tiễn trong tất cả các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, đối 
ngoại và an ninh - quốc phòng. 

Chúng ta còn nhớ, trong Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đánh 
giá một cách toàn diện những khó khăn, trong 
đồ nêu rõ: “Lưu thông không thông suốt, phân 
phối rối ren, vật giá tăng nhanh đang tác động 
tiêu cực đến sản xuất, đời sống và xã hội. 
Những mất cân đối lớn trong nên kinh tế giữa 
cung và cầu về lương thực, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng, năng lượng, nguyên liệu, vận tải..., 
giữa thu và chỉ, xuất khẩu và nhập khẩu chậm 
được thu hẹp, có mặt còn gay gắt hơn trước...”; 
“Suốt 5 năm qua (nghĩa là từ năm 1981 
đến 1985), lĩnh vực phân phối, lưu thông luôn 
luôn Căng thắng và rối ren. Các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều thời 
giờ vào công việc này, nhưng các giải pháp 
đưa ra chưa thật sự có hiệu quả”. Đại hội VI 
còn khăng định: “sai lầm trong lĩnh vực phân 
phối, lưu thông là sai lầm rất nghiêm trọng 
trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý kinh tế năm 
năm qua”), Nhắc lại những nhận định đó 
chính là để thấy rõ hơn, khách quan và toàn 
diện hơn tất cả những øgì chúng ta đã làm được, 
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trong đó có vai trò không thể thiếu của ngành 
thương mại. 

Những đóng góp đáng kể của ngành thương 
mại thể hiện trước hết ở chỗ, mạnh dạn đổi 
mới, khắc phục khá thành công cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp và đã chứng tỏ là một 
trong số những ngành đi đâu trong đổi mới 
cách nghĩ, cách làm và đã đạt được nhiều 
thành tựu rất nổi bật. Những thành tựu đó được 
thể hiện trên một số nội dung chính như sau: 

- Đã thu hút được hầu hết các thành phần 
kinh tế, các loại hình doanh nghiệp tích cực 
tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần làm 
cho lĩnh vực lưu thông, phân phối ngày một 
sôi động, khối lượng hàng hóa tăng trưởng 
nhanh trên cả thị trường nội địa và thị trường 
xuất khâu, mặt hàng phong phú, đa dạng, chất 
lượng ngày một cao, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu của người tiêu dùng: 

- Đã góp phần đắc lực cùng với Chính phủ 
xóa bỏ tình trạng ngăn sông, cấm chợ, từng 
bước tạo lập một thị trường thống nhất từ Bắc 
chí Nam, làm cho “huyết mạch” của nền kinh 
tế được lưu thông thông suốt, tổng lượng hàng 
hóa luân chuyển (kể cả nội thương và ngoại 
thương) tăng lên nhanh chóng; 

- Đã góp phần xây dựng, hình thành tương 
đối đồng bộ các loại thị trường; hình thành thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đến nay Quốc hội đã ban hành được 
nhiều luật phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, như: Luật Thương mại, Luật Cạnh 
tranh, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Hải quan, các luật thuế .... 

- Đã góp phân tích cực tạo việc làm, tăng 
thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các 


(1) Xem Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987, tr 18, 24, 26 


TĂ: 


266i thúo “Xhoa khoe - Ởhưe tiền 


vần đề xã hội trên khắp các vùng, miền của đất 
nước. Thị trường hàng hóa, dịch vụ được mở 
rộng và phát triển sôi động, tạo động lực quan 
trọng cho sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng coi thị trường vừa là căn 
cứ, vừa là đối tượng của công tác kế hoạch, 
quy hoạch phát triển của cả nước. 

- Góp phần phát tiên sản xuất, có đóng góp 
ngày càng lớn cho tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP); 

- Tạo lập môi trường kinh doanh chung của 
nên kinh tế năng động, từ đó thu hút được 
nhiều vốn đầu tư phát triển cả trong và ngoài 
nước; 

- Hinh thành được một mạng lưới chợ, 
điểm bán hàng và kinh doanh dịch vụ trên 
khắp mọi miền của Tổ quốc (gần 9 ngàn chợ 
lớn, nhỏ ở nông thôn và thành thị, gần 700 siêu 
thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn 
thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, đạt các 
tiêu chuẩn văn minh và hiện đại đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng: 

- Thực hiện đường lối của Đảng trong việc 
mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực, “thực hiện nhất quán 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, 
đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc 
tế. Việt Nam săn sàng là bạn, là đối tác tin cậy 
của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn 
đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, ngành 
thương mại đã góp phần khai thác những tiềm 
năng, thế mạnh của đất nước, tham gia vào 
thương mại quốc tế một cách tích cực và hiệu 
quả, tăng thêm nguồn ngoại lực; | 

Từ chỗ bị bao vây, cô lập về chính trị, cấm 
vận về kinh tế - thương mại, đến nay nước ta 
đã tạo dựng được vị thế trên thị trường thế 
giới, ký kết được các hiệp định thương mại 
song phương, đa phương với nhiều quốc gia; 
đang thực hiện các vòng đàm phán để sớm 
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Yạp chí Cộng sảm 


được gia nhập Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO). Đến năm 2005, nước ta đã có quan hệ 
ngoại giao với hơn 170 nước; có quan hệ buôn 
bán với 221 thị trường; và quan hệ đầu tư với 
trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ; nước ta đã 
vay được gần 20 tỉ USD vốn ODA, thu hút gần 
50 tỉ USD vốn FDI; tăng mức luân chuyển 
ngoại thương từ 2,9 tỉ rúp-USD năm 1986 lên 
58,4 tỉ USD năm 2004, lớn hơn rất đáng kể so 
với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Số lượng 
các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tăng lên 
nhanh chóng và đa dạng về sở hữu, thuộc mọi 
thành phần kinh tế. 

Những thành tựu của chúng ta là rất to lớn, 
và có quyên tự hào, song nhìn về chặng đường 
phía trước, còn rất nhiều việc phải làm; nhất là 
khi đất nước ngày càng hội nhập sâu hơn vào 
kinh tế khu vực và thế giới; cơ hội cho sự phát 
triển sẽ nhiều lên, nhưng thách thức cũng 
không nhỏ. Trong khi đó nước ta vẫn còn là 
nước nghèo, kém phát triển; năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh 
tế còn yếu và còn nhiều mặt hạn chế; các yếu 
tố của kinh tế thị trường chưa phát triển và 
chưa được tạo lập một cách đồng bộ; mức độ 
phát triển sản xuất hàng hóa và thị trường giữa 
các vùng, miền trên cả nước còn có khoảng 
cách khá lớn, nhất là giữa các khu trung tâm 
VỚI ngoại VI... 

Bởi vậy, việc tông kết thực tiễn 20 năm đổi 
mới nói chung và của ngành thương mại nói 
riêng có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó chúng 
ta có tầm nhìn bao quát hơn, thấy rõ những 
mặt mạnh, những yếu kém trong chủ trương, 
chính sách và chỉ đạo thực tiễn; tìm ra những 
nguyên nhân chủ quan và khách quan, những 
tác động bên trong và bên ngoài... còn gây cản 
trở quá trình phát triển của đất nước để đề ra 
các biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời, 
có hiệu quả, nhằm đạt được những thành tựu 
lớn hơn nữa trong thời gian tới. 
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ái thao “Xhoa học - Ởhực tiễn 

Phát triển kinh tế được Đảng ta xác định là 
nhiệm vụ trung tâm. Trong xu thế hiện nay, 
đây là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng 
đầy khó khăn, thử thách, nhất là khi điểm xuất 
phát của nên kinh tế nước ta còn thấp, kinh 
nghiệm quản lý, điều hành nên kinh tế thị 
trường còn nhiều hạn chế. Điêu đó lại nằm 
trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế càng ngày 
càng quyết liệt, kinh tế thế giới có xu hướng 
phục hồi, song vẫn tiền ẩn những yếu tố bất 
trắc, khó lường. Mặt khác, bản thân phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
cũng đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về lý 
luận và thực tiễn, chưa có tiền lệ. Bởi vậy khó 
có thể giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra 
trong một sớm, một chiều. 

Tại cuộc Hội thảo hôm nay, chúng tôi xin 
đề nghị các quý vị đại biểu tập trung thảo luận 
những vấn đề cơ bản sau: 

- Một là, đánh giá những thành tựu đã đạt 
được trong lính vực thương mại 20 năm đổi 
mới trên từng vấn đè: những thành công cụ thể 
về chủ trương, đường lối, chỉ đạo thực tiễn để 
rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là khái quát 
thành lý luận về nền thương mại Việt Nam 
trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

~ Hai là, nêu rõ những hạn chế về chủ 
trương, chính sách, tổ chức thực hiện. Điều 
quan trọng là cần nêu bật những nguyên nhân 
của những hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể, 
như. Phát triển thị trường trong nước; Mối 
quan hệ giữa thị trường trong nước và thị 
trường ngoài nước; Chiến lược xuất khẩu - 
nhập khẩu trong xu thế hội nhập ngày một sâu 
hơn vào kinh tế quốc tế; Vị trí, vai trò của từng 
thành phần kinh tế trong thương mại; Nội 
dung của khái niệm độc lập, tự chủ trong quá 
trình toàn cầu hóa kinh tế; Quản lý nhà nước 
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về thương mại; Chính sách bảo hộ sản xuất 
trong nước và nâng cao năng lực canh tranh 
trên cả 3 cấp độ (sản phẩm, doanh nghiệp và 
nền kinh tế). 

- Ba là, những bài học kinh nghiệm cần 
được đúc rút từ tống kết thực tiễn 20 năm đôi 
mới ngành thương mại, nhất là: Quản lý nhà 
nước về thương mại; Cải cách hành chính 
trong thương mại; Văn hóa trong kinh doanh; 
Chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ; Chống gian lận thương mại; Đào 
tạo nguôn nhân lực trong lĩnh vực thương mại; 
Bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển 
thương mại; Chiến lược và sách lược trong mở 
cửa nên kinh tế, tham gia thị trường nước 
ngoài; Tự do hóa thương mại và phát triển bền 
vững; Xác định chiến lược, sách lược trong 
xuất - nhập khẩu; Chủ động phòng và chống 
các vụ kiện thương mại. 

- Bốn là, đề xuất những phương hướng, giải 
pháp cơ bản trong thời gian tới, ít nhất cũng 
cho 5 - 10 năm, đề thương mại nước ta có bước 
phát triên mạnh hơn nữa, nhất là trong việc tạo 
cơ chế, chính sách và động lực để thu hẹp dần 
khoảng cách phát triển với các quốc gia trong 
khu vực và trên thế giới, để các thành phần 
kinh tế và các doanh nghiệp chủ động và tích 
cực hơn nữa trong quá trinh hội nhập thành 
công vào kinh tế quốc tế và khu vực. 

Qua Hội thảo này hy vọng rằng, bằng tri 
thức, kinh nghiệm bản thân và khát vọng góp 
phần thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng 
nhanh và bền vững, các đại biểu sẽ thắng thắn 
trao đối, nói lên những suy nghĩ, trăn trở của 
mình để góp thêm tiếng nói với Đảng và Nhà 
nước trong việc xây dựng chủ trương, đường 
lối, cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực tiễn đối 
với nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội nói 
chung và thương mại nói riêng cho chặng 
đường phát triên sắp tới của đất nước.L] 
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TÔNG THUẬT HỘI THẢO 


ỬA qua, Bộ Thương mại và Tạp chí 
Nề” sản đã phối hợp tổ chức Hội 

thảo khoa học quốc gia với chủ đề: 
"Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới". 
Tham gia Hội thảo có trên 250 đại biểu là các 
nhà lãnh đạo, quản lý ở các ban, ngành trung 
ương, địa phương và các doanh nghiệp, các nhà 
khoa học và các phóng viên thuộc các cơ quan 
thông tấn, báo chí trong nước. Có 17 ý kiến 
tham luận tại hội trường và 55 báo cáo tham 
luận được in trong Kỷ yếu Hội thảo. Các ý kiến 
tham gia Hội thảo đã tập trung ở mấy nội dung 
chính như sau: 

1— Trong 20 năm qua, ngành thương mại đã 
cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới 
toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo. Các tham luận tại Hội thảo đều thống 
nhất khẳng định, ngành thương mại đã đạt 
được những thành tích to lớn, gÓp phân đáng 
kể vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Những thành tựu của ngành thể hiện trong các 
hoạt động sau: 

Trong lĩnh vực xuất — nhập khẩu: Đã chuyên 
hoạt động ngoại thương từ chỗ do các doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện sang sự tham gia 
của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế, tiến tới tự do hóa hoạt động xuất - nhập 
khẩu. Đồng thời, đã tiến hành đổi mới một 
cách căn bản phương pháp quản lý hành chính 
của Nhà nước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để phát triên xuất - nhập khẩu. Ban hành được 
Luật Thuế xuất - nhập khẩu và các luật thuế 
liên quan vừa để nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
quản lý hoạt động xuất - nhập khẩu, vừa 
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điều chỉnh luật trong nước phù hợp với các 
thông lệ quốc tế. Ngành thương mại Việt Nam 
cũng đã tham gia vào các thể chế thương mại 
đa biên trong khu vực và quốc tế. Nhờ những 
đổi mới có tính đột phá, hoạt động xuất - nhập 
khẩu đã thoát khỏi được cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung, bao cấp, bước đầu vận hành theo cơ 
chế thị trường, góp phần khơi dậy tiềm năng, 
tính chủ động, sáng tạo của các thành phần 
kinh tế vào phát triển xuất khẩu; tạo ra nguồn 
thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; tăng số 
lượng doanh nghiệp làm công tác xuất - nhập 
khẩu, mở rộng thị trường của Việt Nam tới hầu 
hết các vùng, lãnh thổ trên thế giới. 

Trong phát triển thị trường trong nước: Các 
tham luận đều nhất trí với đánh giá, thị trường 
trong nước đã có nhiều chuyên biến mạnh mẽ 
nhờ thực hiện thành công một số chính sách 
đôi mới quan. trọng, về cơ bản đã nhanh chóng 
xóa bỏ cơ chế lưu thông cũ - "ngắn sông, cấm 
chợ", chuyển sang cơ chế lưu thông mới, từng 
bước hình thành thị trường thông nhất, khá ôn 
định và thông suốt trong cả nước. Thị trường 
trong nước đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ ngày 
càng nhiều và phong, phú, có chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng: đã 
từng bước hình thành các kênh lưu thông của 
một số mặt hàng chủ yếu; phát triển kết cầu hạ 
tầng thương mại theo hướng văn minh, 
hiện đại; phát triên đội ngũ thương nhân đông 
đảo với trình độ quản lý kinh doanh ngày càng 
tiền bộ,... 

Trong lnh vực hội nhập kinh tế quốc tế: 
Hội thảo khẳng định, chủ trương đúng dắn của 
Đảng và Nhà nước trong việc chủ động và 
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tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là xu thế 
khách quan của thời đại. Nhiều ý kiến nhận 
định, ngành thương mại là ngành luôn luôn 
triển khai thực hiện tích cực, nhất quán chủ 
trương lớn của Đảng và đã đi đầu trong lĩnh vực 
hội nhập kinh tế của đất nước. Do đó, thương 
mại nước ta đã góp phân thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cầu nền kinh tế một cách tích Cực; mở rộng 
thị trường xuất - nhập khẩu; khắc phục tình 
trạng phân biệt đối xử, tạo dựng được thế và lực 
trong thương mại quốc tế; thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, tranh thủ nguồn viện trợ phát 
triển chính thức ngày càng lớn; tạo điều kiện 
cho đất nước tiếp thu công nghệ và phương 
thức quản lý tiên tiến; đẩy nhanh quá trình hoàn 
thiện pháp luật, cơ chế thị trường, cải cách 
hành chính trong nước... 

Đồng chí Trương Đình Tuyền, Bộ trưởng 
Bộ Thương mại đã khái quát về những vấn đề 
đổi mới trong ngành thương mại trên 4 hướng 
cơ bản là: 

a) Đổi mới cơ chế quản lý từ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu, bao cấp, sang cơ chế mới, 
cơ chế thị trường, trong đó các chủ thể kinh 
doanh được tự do và tự chủ trong hoạt động 
theo pháp luật; 

b) Đổi mới cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu 
các thành phần kinh tế trong lĩnh vực thương 
mại, chuyển hoạt động thương mại từ độc 
quyền nhà nước và độc quyền doanh nghiệp 
sang hoạt động thương mại có sự tham gia của 
nhiều thành phân kinh tế; 

c) Đổi mới quan hệ đối ngoại, đưa nên kinh 
tế Việt Nam hội nhập với thế giới; 

d) Đổi mới thể chế hành chính và thủ tục 
hành chính để giảm bớt các chi phí hành chính 
và chỉ phí giao dịch trong kinh doanh. 

Cả bốn hướng đổi mới trên đã có tác động 
rất lớn đến quan hệ sản xuất, có tác dụng to lớn 
đến việc giải phóng sức sản xuất và tạo động 
lực phát triển đất nước. Bộ trường đồng tình 
với nhận định của Báo cáo đề dẫn là ngành 
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thương mại đối mới rất sớm, ban đầu đổi mới 
khá nhanh, nhưng điều đáng lưu ý là vẫn có lúc, 
có khâu bị chậm lại và còn có tình trạng tự 
phát. 

2— Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
các tham luận tại Hội thảo đã nhìn nhận một 
cách khách quan, nghiêm túc khi đánh giá 
những mặt còn hạn chế, yếu kém trong ngành 
thương mại thời gian qua. Những đánh giá đều 
đặt trước yêu cầu mới đối với sự phát triển 
kinh tế của đất nước, nhất là trong điều kiện 
tình hình thế giới luôn diễn ra những biến đối 
nhanh chóng. 

Trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu, những hạn 
chế thể hiện ở chỗ còn chậm ban hành các 
chính sách ưu đãi đầu tư cho sản xuất phục vụ 
xuất khẩu; thiếu nhất quán trong đối mới hoạt 
động xuất - nhập khẩu; chính sách đôi lúc còn 
chưa công khai, minh bạch và hay thay đổi... 
gây khó khăn cho các doanh nghiệp; các biện 
pháp bảo hộ phi thuế đối với một số mặt hàng 
sản xuất trong nước (như đường, thép xây 
dựng, ô tô...) còn tỒn tại quá. lâu, ạo nên tư 
tưởng ÿ lại, làm giảm sự cố gắng của nhà sản 
xuất trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 
của hàng sản xuất trong nước, tác động không 
tốt đến lợi ích của người tiêu dùng.... 

Các ý kiến thảo luận sôi nổi chung quanh 
tính bền vững của hoạt động xuất - nhập khẩu, 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chưa vững chắc, 
chuyển đổi cơ cấu xuất - : nhập khẩu còn chậm 
(hàng thô và sơ chế chiếm tới 52% tổng kim 
ngạch xuất khẩu); tỷ trọng nhập siêu còn lớn, 
cơ cấu nhập khẩu chưa hợp lý; sự chuyên dịch 
tỷ trọng giữa các loại thị trường còn hạn chế; 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh 
nghiệp còn yếu; tý trọng xuất khẩu của nhiều 
địa phương vẫn thấp... Giải quyết vấn đề này 
đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của các 
ngành, các cấp, các địa phương. 

Muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP của 
nền kinh tế như kế hoạch Quốc hội đã đề ra, đòi 
hỏi xuất khẩu phải có tốc độ tăng trưởng cao 
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hơn nữa, không chỉ là 16,5% như hiện nay. Một 
số ý kiến khác đặt vấn đề cần xem xét việc 
khuyến khích xuất khẩu góp phần làm tăng 
trưởng kinh tế như thế nào, bởi các kết luận của 
những tổ chức quốc tế về vấn đề này đưa ra rất 
trái ngược nhau. Do vậy, đề nghị Bộ Thương 
mại cần có nghiên cứu định lượng để đánh giá 
quan hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu với tăng 
trưởng kinh tế. Trong đó, cần phân loại các 
nhóm sản phẩm xuất khẩu có tác động tăng 
trưởng kinh tế, với nhóm sản phẩm chỉ góp 
phân tạo thêm công ăn việc làm trong nước, và 
nhóm sản phẩm còn tác động làm giảm sự 
phát triển của nền kinh tế (do lượng nhập khẩu 
khá nhiều để sản xuất phục vụ tiêu dùng 
trong nước). 

Nhiều ý kiến lại khẳng định hoạt động xuất 
khẩu là động lực và đã thúc đẩy sự tăng trưởng 
kinh tế của đất nước. Bằng chứng là năm nào 
kim ngạch xuất khẩu tăng thì GDP của đất 
nước tăng. Điều quan trọng là cần có chính 
sách nhập khẩu đúng đắn, tránh tình trạng nhập 
khẩu không phải là máy móc, thiết bị nguồn sẽ 
gây thiệt hại và tác động tiêu cực lâu dài cho 
kinh tế đất nước. Cần có quan điêm rõ ràng khi 
xây dựng chiến lược cho hoạt động xuất - nhập 
khẩu của quốc gia. Đó không đơn thuần chỉ là 
những cố gắng tiếp cận thị trường để phát triển 
xuất khẩu nhằm tăng trưởng kinh tế, mà phải 
làm thế nào để nhân dân được hưởng lợi nhiều 
từ tăng trưởng xuất khẩu, cũng như tăng trưởng 
kinh tế. Đối với Việt Nam, việc tìm ra được 
điểm cân bằng hoặc tối ưu giữa thị trường trong 
nước và thị trường nước ngoài, xác định đúng 
quan hệ giữa xuất khẩu sản phẩm chế tạo và 
sản phẩm thô... là rất quan trọng, vì có như vậy 
mới bảo đảm cho xuất khẩu có hiệu quả, đem 
lại lợi ích thật sự cho đất nước. Đó là chưa nói 
tới những biện pháp cần phải có để giảm thiểu 
những thiệt hại khi có sự biến động trên thị 
trường nước ngoài. Trong vấn đề này, thương 
mại phản ánh tất cả, nhưng không thê tự mình 
làm được tất cả. 
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Khi phân tích về cơ cấu và lợi thế so sánh 
của hàng xuất khẩu Việt Nam theo cách tiếp 
cận định lượng, các tham luận đã làm rõ hơn 
những hạn chế trong cơ cấu xuất khẩu của Việt 
Nam hiện nay. Cụ thể, đã phân tích một cách 
cặn kẽ ảnh hưởng của cơ cấu ngành, của lợi thế 
quốc gia để thấy, cơ cấu xuất khẩu của nước ta 
chưa hợp lý, mới chỉ xuất khẩu nhiều mặt hàng 
có giá trị gia tăng thấp, vẫn còn xuất khẩu 
nhiều tài nguyên thô, trong khi sản xuất nhóm 
hàng công nghiệp chế biến phù hợp với việc 
thực hiện công. nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng bền 
vững lại không có được sự cải thiện trong 
những năm gần đây. Đối với nhóm mặt hàng có 
giá trị gia tăng cao thì chúng ta lại có chỉ số lợi 
thế so sánh thấp, lợi thế đó lại đang có xu 
hướng giảm dần theo thời gian... Vì thế, các 
tham luận liên quan đến vấn đề này đều nhất trí 
răng, chúng ta phải cố gắng tăng cường mg 
dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để tạo 
ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hàm 
lượng công nghệ nhiều, nâng cao trinh độ của 
đội ngũ lao động, tăng cường đầu tư phát triên 
các mặt hàng công nghiệp chế biến để xuất 
khẩu đạt được hiệu quả cao cả về lượng và chất. 

Một số phát biêu tỏ ra bức xúc với tình hình 
thực hiện Chương trình quốc gia về thương 
hiệu, bởi đây là tài sản vô hình, rất quan trọng 
đề tạo dựng vị thế cho doanh nghiệp, quốc gia 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những 
trở ngại trong thực hiện chương trình chủ yếu 
xuất phát từ nhận thức, do đó phải nâng cao 
nhận thức, năng lực quảng bá thương hiệu 
doanh nghiệp và sản phẩm. Đồng thời, cần tạo 
dựng hình ảnh Việt Nam NEHỆ qua các sản 
phâm của Việt Nam. 


Để làm rõ hơn tình trạng yếu kém về năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, 
một số tham luận viện dẫn đến: quy mô doanh 
nghiệp của nước ta phần lớn là vừa và nhỏ; 
phương thức kinh doanh chưa hiện đại, văn 
minh, trong nhiều trường hợp vẫn bán hàng qua 
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trung gian; việc ứng dụng công nghệ còn gặp 
nhiều khó khăn vì trong nước chưa cung câp 
được công nghệ tốt, giá cả chưa hợp lý, doanh 
nghiệp nhà nước chưa tạo được động lực đối 
mới công nghệ, trong khi khu vực tư nhân 
muốn đổi mới lại thiếu vốn, thiếu kiến thức, 
khó khăn trong nhập công nghệ hiện đại. 

Các ý kiến thống nhất với nhận định răng, 
sự phát triển của thị trường nội địa còn mang 
nặng tính tự phát, thiếu bền vững, các mô hình 
tô chức thị trường thích hợp chậm được xác lập 
và triển khai thực hiện; thương mại nội địa phát 
triển không đều, chưa hợp lý trên các địa bàn; 
khả năng cạnh tranh của hàng hóa nói chung 
còn yếu; thương nhân tuy đông nhưng chưa 
mạnh, năng lực và vị thế của đa số các doanh 
nghiệp còn yếu, nhất là thiếu vắng những nhà 
phân phối lớn, trong khi nước ngoài lại đang rất 
sẵn sàng "nhảy vào"; kết cấu hạ tầng thương 
mại tuy đã có bước phát triển, nhưng chưa 
đáp ứng được yêu cầu; thể chế quản lý về lưu 
thông hàng hóa và thị trường nội địa chưa thật 
hoàn chỉnh. 

Nguyên nhân của những yếu kém trên cơ 
bản là do chúng ta vẫn chưa nhận thức sâu sắc, 
đầy đủ, chưa tạo sự thống nhất về quan điểm, 
mục tiêu và nội dung phát triển thị trường nội 
địa. Sức mua của thị trường trong nước, đặc 
biệt là thị trường nông thôn còn yếu. Nội dung 
và phương pháp quản lý nhà nước về thương 
mại và thị trường nội địa vẫn đang trong quá 
trình đối mới, nên còn có hạn chế, bất cập, 
thiếu đồng bộ. 

Thương mại nội địa những năm qua chưa 
được quan tâm thỏa đáng, nhất là chưa có sự 
đầu tư đúng mức cho phát triển, trong khi 
thương mại nội địa có vị trí, vai trò cực kỳ quan 
trọng, nó vừa đứng trước, vừa đứng sau quá 
trình sản xuất. Hoạt động thương mại trong 
nước nhìn chung nhỏ bé, yếu kém, thiếu tính 
chuyên nghiệp; sự liên kết, hợp tác giữa các hệ 
thống kinh doanh thương mại rất hạn chế, chưa 
có liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu dùng: 
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chúng ta vẫn còn nhiều lúng túng trong việc 
khắc phục tình trạng độc quyền doanh nghiệp, 
bảo hộ (như ngành sắt thép, xi măng, mía 
đường), đề tình trạng có doanh nghiệp nhà 
nước lớn lại đầu cơ, gây những cơn sốt về giá 
trên thị trường, gây phương hại đến vai trò của 
Chính phủ trong việc bảo đảm các cân đối lớn 
của nền kinh tế. 

Mặc dù đã được quân triệt chủ trương hội 
nhập kinh tế quốc tế, nhưng trên thực tế các 
ngành, các cấp và doanh nghiệp chưa biến nhận 
thức đầy đủ về nội dung, lộ trình hội nhập 
thành hành động thiết thực để có kế hoạch chủ 
động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. 
Không ít chính sách, cơ chế vẫn chậm được đối 
mới cho phù hợp với yêu cầu của hội nhập. 


- Năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, của 


các doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế còn 
yếu. Đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của 
quá trình hội nhập cả về lượng và chất. 

3— Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung 
nêu lên những bài học kinh nghiệm cho công 
tác xây dựng chủ trương, đường lối, cơ chế, 
chính sách và chỉ đạo thực tiễn để ngành 
thương mại tiếp tục phát triên mạnh hơn nữa 
trong thời gian tới. Đó là: 

Đổi mới cơ chế xuất - nhập khẩu phải nhằm 
khơi dậy được tiềm năng tăng trưởng xuất 
khẩu, nâng cao hiệu quả xuất khẩu, bảo hộ hợp 
lý, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của 
Việt Nam. Đổi mới cần được thực hiện từng 
bước, đồng bộ với đổi mới của các ngành khác, 
như: công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân 
hàng, hải quan... Việc mở rộng quyền trực tiếp 
xuất - nhập khẩu cho các doanh nghiệp là rất 
quan trọng góp phần giải phóng sức sản xuất, 
sức lao động trong xã hội. Trong quá trình đôi 
mới nên tìm khâu đột phá, từng bước tháo gỡ 
rào cản và đây nhanh tiến độ cải cách hành 
chính. N goài ra, chú ý gắn VIỆC mở rộng cơ chế 
xuất khẩu với mở rộng cơ chế nhập khẩu của 
doanh nghiệp. 
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Bài học rút ra đối với phát triển thị trường 
trong nước là phải nâng cao nhận thức và 
thống nhất quan điểm trong các ngành, các cấp 
về Vị trí vai trò của thương mại nội địa đối với 
phát triển sản xuất, cơ cấu kinh tế, thúc đẩy 
xuất khẩu và cải thiện đời sống của nhân dân. 
Có chính sách huy động và sử dụng hiệu quả 
nguôn lực của các thành phân kinh tế tham gia 
hoạt động thương mại, xác định rõ vị trí, vai trò 
của từng loại hình thương nhân trên các kênh 
lưu thông. Để phát triển thị trường nội địa, công 
tác nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước về thương mại cần được chú trọng, nhất là 
hoàn thiện cơ chế chính sách về mặt hàng, 
thương nhân, giúp đỡ các thương nhân nâng 
cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh 
doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các thương 
nhân thuộc mọi thành phân kinh tế... 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
Đảng ta xác định phải phù hợp với bối cảnh và 
tình hình quốc tế ở mỗi giai đoạn, bảo đảm sự 
phát triển của đất nước trên cơ sở giữ vững độc 
lập, tự chủ, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. 
Do đó, trong hội nhập chúng ta phải chủ động 
và theo tinh thần phát huy tôi đa nội lực, tranh 
thủ tốt ngoại lực. Trong quá trình đó, để tránh 
những thiệt hại không đẳng có, cần thường 
xuyên tổng kết các vân đề lý luận, thực tiễn, 
đánh giá đúng cái được, cái mất, để có các đối 
sách thích hợp; nên tranh thủ các công ty, tập 
đoàn đa quốc gia vào việc thu hút vôn đâu tư, 
tranh thủ công nghệ, thị trường và phương thức 
quản lý của chúng. 

4— Chung quanh định hướng phát triển của 
ngành thương mại, nhiều đại biêu đã thê hiện 
sự quan tâm, trăn trở và có ý kiến đầy tâm 
huyệt. Hiện nay chúng ta đang đối mặt với 
nhiều điều bức xúc nhất là mâu thuẫn trong tư 
duy kinh tế, tư duy thương mại hiện đại. Muốn 
ngành thương mại góp phân nâng cao được 
khả năng cạnh tranh trên cả 3 câp độ, phải 
đặt các thực thê kinh tế vào môi trường cạnh 
tranh và phải bảo đảm lợi ích của các chủ thể 
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tham gia thị trường một cách hợp lý. Như vậy, 
chính sách thương, mại phải vừa khuyến khích 
được sản xuất, vừa bảo vệ được người tiêu 
dùng, giải quyết tốt mối ¡ quan hệ giữa hoạt động 
xuất khẩu với nhập khẩu, giữa thị trường trong 
nước với thị trường ngoài nước. 

Ngành thương mại ngày nay là thương mại 
hiện đại của một nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phải được hiểu theo 
nghĩa rộng, gồm có thương mại hàng hóa, dịch 
vụ và đầu tư. Thương mại hiện đại không thể 
chấp nhận kiểu mua bán chụp giật, nhỏ lẻ... Để 
đáp ứng những yêu câu của hội nhập kinh tế 
quốc tế, thương mại của nước ta cần quan tâm 
đến xây dựng các luật, thể chế phù hợp. Đồng 
thời phát triển thương mại còn phải quan tâm 


._ đên tính bên vững về kinh tê, về môi trường, xã 


hội và văn hóa. Do đó để phát triển thương mại 
thời gian tới, phải tiếp tục đối mới 4 yếu tố: 
tư duy, cơ cấu, kinh tế đối ngoại và thể chế 
hành chính. 

Ngày nay, trong phát triển thương mại 
không thể nhìn về tương lai như sự tiếp tục đơn 
thuần của quá khứ, mà phải nhanh nhạy trước 
những thay đối. Nhiều ý kiến cho răng, phải 
thay đôi cơ cầu mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đạt 
được cơ cấu thương mại tối ưu, tranh thủ những 
cơ hội trong quá trình hội nhập... mới thực sự 
đem lại lợi ích cho đất nước. Muốn thế, nên có 
sự tông kết, đánh giá những cái được và cái mất 
trong quan hệ thương mại của Việt Nam với 
các đối tác lớn, thấy được sự tác động đối với 
thương mại khi nước ta gia nhập WTO... từ đó 
có sự đối mới để ngành thương mại đảm đương 
được những nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Để phát triển thương mại trong nước, ngoài 
những giải pháp về xây dựng và phát triên các 
mô hình tổ chức thị trường nội địa phù hợp với 
từng địa bàn và từng mặt hàng cần đổi mới tổ 
chức và hoạt động của hợp tác xã thương mại; 
nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về 
thương mại... có một số ý kiến đề xuất nên đặt 
trọng tâm vào tô chức tốt thị trường nội địa. 
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Cần tạo ra các không gian kinh tế theo hướng 
văn minh để người mua và người bán gặp nhau 
và phải thông qua các chính sách phát triên để 
từ đó dẫn tới các liên kết kinh tế; phát triển 
mạnh hơn thương mại điện tử, tạO ra các trung 
tâm giao dịch "á "ảo"; phải tính đến việc làm thế 
nào để thương mại trong nước có khả năng 
phản ứng kịp thời trước những tác động tiêu 
cực của thị trường thế giới, bảo đảm phát triển 
ổn định và bền vững. Thương mại nội địa phải 
có khả năng cạnh tranh "ngang ngửa" với các 
nhà phân phối nước ngoài khi họ tham gia vào 
thị trường nước ta, trước tiên phải giữ cho 
thương mại phát triển ôn định, nhịp nhàng, cân 
đối. Tiếp đó, lựa chọn để tập trung hình thành 
và phát triển được khoảng 15 nhà phân phối 
lớn. Muốn thế, rất cần sự hỗ trợ, tư vấn của Bộ 
Thương mại, các cơ quan chức năng trong việc 
tạo ra các liên kết, nhưng không phải theo lối tư 
duy hành chính hoặc độc quyên kinh doanh. 
Cần cung cấp thông tin cho các nhà phân phối, 
hỗ trợ họ về đào tạo, nghiên cứu thị trường. 

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, ngành 
thương mại tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ 
đã được Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị đề ra. 
Phải tăng cường đổi mới kinh tế trong nước; cải 
thiện chính sách đầu tư gắn với điều chỉnh cơ 
cấu kinh tế; đấy mạnh cải cách các doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao tính chủ 
động, hiệu quả và năng lực cạnh tranh... Mặc 
dù có thể có nhiều thách. thức trong hội nhập 
kinh tẾ quốc tế, nhưng nếu chúng ta có chính 
sách tốt thì sẽ thu hút được nhiều đầu tư của 
nước ngoài và có thê biến các thách thức thành 
thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Nhưng 
để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải 
quan tâm đến đào tạo con người, đổi mới tư 
duy... để có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của hội 
nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển của 
thời đại.Q 


ĐỒ MAI THÀNH 
(thực hiện) 
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THẦU TRIỆT NGUYÊN TẮC... 
(Tiếp theo trang 2l) 


Theo Hỗ Chí Minh, không được vì anh em, 
bạn hữu, dòng tộc, cánh hấu, địa phương mà dắt 
díu nhau lên, đặt vào các chức vụ lãnh đạo. Nếu 
cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người 
bô lô, bô la, chỉ nói mà không biết làm, vào 
những địa vị lãnh đạo. Về vấn đề này, V.LLê- 
nin cũng đã chỉ ra rằng: "Những người cộng sản 
đứng đầu các công sở, - đôi khi những kẻ phá 
hoại ngầm đấy họ lên địa vị đó một cách khôn 
khéo có dụng ý, để làm một cái chiêu bài cho 
chúng, - những người cộng sản đó thường bị 
người ta đánh lừa... họ cứ tướng là mình lãnh 
đạo người khác, nhưng thật ra, họ có biết chính 
họ bị người khác lãnh đạo không?"d3), 

Việc cần kíp hiện nay là, xem xét lại đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, trước hết là rà soát có trọng 
điểm mà đầu tiên là các cơ quan lãnh đạo chính 
trị và các cơ quan quản lý kinh tẾ, Nhiệm vụ 
chính trị hàng đầu của chúng ta là tiến hành thật 
tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tẾ. vì 
vậy, để phát triên và quản lý tốt nền kinh tế cần 
phải kiêm soát một cách nghiêm ngặt, chống 
mọi biểu hiện tiêu cực làm tôn hại tới nền kinh 
tế bảo đảm cho nó phát triển có hiệu quả, nhanh 
và đúng hướng. Muốn thế phải rà soát các cơ 
quan và cá nhân các nhà quản lý kinh tế một 
cách nghiêm túc, nghĩa là " sàng lọc một cách 
thích đáng tất cả những người cộng sản phụ 
trách trong các cơ quan kinh tế”. 


Bắt đầu chỉnh đốn từ chính trị, kinh tế, rút ra 
bài học kinh nghiệm để mở rộng sang các linh 
vực khác với phương châm là toàn diện, triệt để, 
cứng rắn, nghiêm túc, minh bạch mà ở đó cái 
tâm phải thật trong sáng. 

Đề xứng đáng là người. lãnh đạo xã hội, và 
muốn giữ vững được vị trí đó đối với dân tộc 
trong tình hình hiện nay, Đảng phải tự đối mới, 
tự chỉnh đốn; trước hết phải bắt đầu từ cán bộ, 
đẳng viên và từ nội bộ Đảng. Nói phải đi đôi 
với làm, phải nêu gương sáng về đạo đức. 


(15) V.I. Lê-nmn: Sđd, t 45, tr 132, 134 
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Tợp chỉ Cộng sản 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỂN 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - 
MỘT SỐ VẤN DÙ - 
LÝ LUẬN VÀ THUỤC TIỀN 


1 - Về phương diện lý luận, nhà nước 
pháp quyên không phải là một kiểu nhà 


nước. Nhà nước pháp quyên là giá trị phổ 


biến, là biểu hiện của một trình độ phát 
triển dân chủ 

Trong ý nghĩa này, nhà nước pháp quyền 
được nhìn nhận như một cách thức tổ chức nền 
dân chủ, cách thức tổ chức nhà nước và xã hội 
trên nên tảng dân chủ. Điều này có nghĩa là nhà 
nước pháp quyền gắn liền với một nền dân chủ. 
Tuy không phải là một kiểu nhà nước được xác 
định theo lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, 
nhưng nhà nước pháp quyền không thể xuất 
hiện trong một xã hội phi dân chủ. 

Sự phủ nhận quan điểm xem nhà nước pháp 
quyền như một kiểu nhà nước có ý nghĩa nhận 
thức luận quan trọng trong VIỆC nhin nhận đúng 
bản chất của nhà nước pháp quyền. Ỹ nghĩa 
nhận thức luận này bao hàm các khía cạnh sau: 

- Chỉ từ khi xuất hiện dân chủ tư sản, mới có 
cơ hội và điều kiện để xuất hiện nhà nước pháp 
quyên. Do vậy, trên thực tế, nhà nước pháp 
quyên tư sản đang được tuyên bố xây dựng ở 
hầu hết các quốc gia tư bản phát triển và đang 
phát triên. 
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- Nhà nước pháp quyền, với tính chất là 
cách thức tổ chức và vận hành của một chế độ 
nhà nước và xã hội, không những được xây 
dựng ở chế độ tư bản mà còn được xây dựng ở 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong nhận 
thức lý luận cũng như trong. thực tiễn, có nhà 
nước pháp quyên tư sản và nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 


- Ngoài các giá trị phô biến, nhà nước pháp 
quyền còn bao hàm các giá trị đặc thù. Tĩnh 
đặc thù của nhà nước pháp. quyền được xác 
định bởi nhiều yếu tố. Các yếu tổ này, về thực 
chất, là rất đa dạng, phong phú và phức tạp, 
được xác định bởi các điều kiện lịch sử, kinh tế, 
văn hóa, tâm lý xã hội và môi trường địa lý của 
mỗi dân tộc. Chúng không chỉ tạo ra các đặc 
sắc, tính riêng biệt của mỗi dân tộc trong quá 
trình dựng nước, g1ữ I nước và phát triển mà còn 
quyết định mức độ tiếp thu và dung nạp các giá 
trị phố biến của nhà nước pháp quyền. Việc 
thừa nhận tính đặc thù của nhà nước pháp 
quyền có ý nghĩa nhận thức luận quan trọng. 
Với ý nghĩa này, nhà nước pháp quyền là một 
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phạm trù vừa mang tính phổ biến, vừa mang 
tính đặc thù; vừa là giá trị chung của nhân loại, 
vừa là giá trị riêng của mỗi dân tộc, quốc gia. 
Do vậy, không thể có một nhà nước pháp 
quyền như một mô hình chung, thống nhất cho 
mọi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia, dân tộc, 
tùy thuộc vào các đặc điểm lịch sử, chính trị, 
kinh tế - xã hội và trình độ phát triển mà xây 
dựng cho mình một mô hinh nhà nước pháp 
quyền thích hợp. 

2 - Đối với Việt Nam, vấn đề xây dựng 
nhà nước pháp quyên đang được đặt ra như 
một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan 

Tính tất yếu lịch sử của việc xây dựng nhà 
nước pháp quyền ở Việt Nam bắt nguồn từ 
chính lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà 
nước ta. Ngay từ khi thành lập và trong quá 
trình phát triển, Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã và luôn là một nhà nước hợp hiến, 
hợp pháp. Nhà nước được tổ chức và hoạt động 
trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp 
luật và luôn vận hành trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật. Các đạo luật tổ chức Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân và các đạo luật về chính quyền địa 
phương được xây dựng trên cơ sở các Hiến 
pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 
1992. Những lần Hiến pháp được sửa đối và 
thông qua. là những bước củng cố cơ sở pháp 
luật cho tổ chức và hoạt động của bản thân các 
cơ quan nhà nước. Vì vậy, có thể nói, quá trình 
xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là 
một quá trình lịch sử được bắt đầu ngay từ 
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và Hiến pháp 
năm 1946. Quá trình này đã trải qua hơn nửa 
thế kỷ với nhiều giai đoạn phát triển đặc thù. 
N Bày. nay, quá trinh này đang được tiếp tục Ở 
một tầng cao phát triển mới với nhiều đòi hỏi 
và nhu câu cải cách mới. 

Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền ở Việt Nam xuất phát từ 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu cơ 
bản là xây dựng một chế độ xã hội dân giàu, 
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nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, để xây 
dựng được một chế độ xã hội có tính mục tiêu 
như vậy, công cụ, phương tiện cơ bản chỉ có thể 
là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và một nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Tính tất yêu khách quan 
ấy còn xuất phát từ đặc điểm của thời đại với 
xu thế toàn cầu hóa. Nhu cầu hội nhập kinh tế 
quốc tế đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đấy mạnh 
cải cách nhà nước, cải cách pháp luật, bảo đâm 
cho Nhà nước không ngừng vững mạnh, có 
hiệu lực. để giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, thực hành dân chủ, 
củng cố độc lập, tự chủ và hội nhập vững chắc 
vào đời sống quốc tế. 

3 - Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân ở nước ta là một nhà nước vừa phải thể 
hiện được các giá trị phổ biến của nhà nước 
pháp quyên đã được xác định trong lý luận 
và thực tiễn của một chế độ dân chủ hiện 
đại, vừa phải khẳng định được bản sắc, đặc 
diểm của riêng mình 

Sự khác nhau cơ bản giữa nhà nước pháp 
quyên tư sản và nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa nói chung, trong đó có Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói 
riêng, đã được các đề tài của Chương trình 
KX.04 khái quát trên những nét chính sau: 

Một là, cơ sở kinh tế của nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa là nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính ¡định hướng 
xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường 
không phủ nhận các quy luật khách quan của 
thị trường, mà là cơ sở để xác định sự khác 
nhau giữa kinh tế thị trường trong chủ nghĩa tư 
bản và kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã 
hội. Do vậy, đặc tính của nền kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa tạo ra sự khác nhau giữa nhà 
nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp 
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quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo ra nét 
đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. 

Hai là, cơ sở chính trị của nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủ nhất 
nguyên. Chế độ dân chủ nhất nguyên là điều 
kiện cơ bản để tạo ra một đời sông dân chủ có 
tính thống nhất cao, một hệ thống chính trị 
thống nhất và là một đòi hỏi có tính nội tại của 
chế độ nhà nước và chế độ xã hội trong các 
điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do vậy, 
sự nhất nguyên chính trị phải luôn là thuộc tính 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa - một nhà nước 
đòi hỏi tính thống nhất và tính tổ chức cao 
trong tổ chức cũng như trong hoạt động của 
mọi cấu trúc nhà nước để có thể đạt được các 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Tính nhất nguyên chính trị được thể hiện 
trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo của một 
đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam. Bản 
chất của một nền dân chủ không lệ thuộc vào 
chế độ đa đảng Hãy 4 chế độ một đảng, mà lệ 
thuộc vào chỗ đảng cầm quyền đại diện cho lợi 
ích của ai, sử dụng quyền lực nhà nước vào 
những mục đích gì trên thực tế. Vì vậy, điều 
kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền không 
thể là chế độ đa đảng hay chế độ một đảng và 
không thể coi đó là căn cứ để đánh giá tính chất 
và trình độ của một nền dân chủ. Sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản - đẳng duy nhất cầm quyền 
đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước 
không những không trái với bản chất nhà nước 
pháp quyên nói chung mà còn là điều kiện có ý 
nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta. 

Ba là, cơ sở xã hội của nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa là khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhà 
nước pháp quyền có được cơ sở xã hội rộng lớn 
và khả năng to lớn trong việc tập hỢp, tô chức 
các tâng lớp nhân dân thực hành và phát huy 
dân chủ. 
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Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa tuy không loại bỏ được sự phân tầng 
xã hội theo hướng phân hóa giàu, nghèo nhưng 
có khả năng xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Những 
mâu thuẫn xã hội phát sinh trong điều kiện phát 
triển nền kinh tế thị trường do được điều tiết 
thông qua pháp luật, chính sách và các công cụ 
khác của nhà nước nên ít có nguy cơ trở thành 
các mâu thuẫn đối kháng và tạo ra các xung đột 
có tính chất chia rẽ xã hội. Đây là một trong 
những điều kiện để bảo đảm ổn định chính trị, 
đoàn kết các lực lượng xã hội vì các mục tiêu 
chung của sự phát triển. 

Tính nhất nguyên chính trị và sự lãnh đạo 
của một đảng duy nhất cầm quyền tạo ra khả 
năng đông thuận xã hội, tăng cường khả năng 
hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các giai tầng, 
các cộng đồng dân cư và các dân tộc. Nhờ vậy, 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có được 
sự ủng hộ rộng rãi từ phía xã hội, nguồn sức 
mạnh từ sự đoàn kết toàn dân, phát huy được 
sức sáng tạo của các tầng lớp dân cư trong việc 
thực hành và phát huy dân chủ. 

4 - Một số vấn đề vê xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của nước ta hiện 
nay 

Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
đân ở nước ta hiện nay, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng, cấp thiết là chúng ta phải sớm 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Nhu cầu đổi mới tư duy pháp lý đã được đặt 
ra và quán triệt trong giai đoạn đấu tranh loại 
bỏ cơ chế pháp lý của nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung bao câp, xây dựng cơ chế pháp lý cho 
CƠ chế kinh tế mới. Ngày nay, một lần nữa nhu 
cầu đổi mới tư duy pháp lý lại được đặt ra với 
tính cấp thiết mạnh mẽ, kiên quyết, VƯỢT ra 
khỏi khuôn khổ có tính truyền thống lâu nay 
trong việc xây dựng pháp luật và thi hành pháp 
luật. Tư duy pháp lý mới có thể được phác thảo 
trên những nét chính sau: 
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1 - Xác định và quán triệt cơ sở lý thuyết 
cho mô hình luật pháp nước ta trong giai đoạn 
phát triên đến 2010 và các giải. đoạn tiếp theo. 
Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhanh chóng 
xác định mô hinh luật pháp nước ta được xây 
dựng theo lý thuyết nào. Dĩ nhiên, chúng ta 
không thể áp dụng một cách máy móc các mô 
hình lý thuyết hiện đang được áp dụng ở các 
quốc gia trên thế giới. Nhưng chúng ta cũng 
không thể không tính đến sự ảnh hưởng và chỉ 
phối của các lý thuyết này đối với sự vận động 
của đời sống pháp luật hiện đại. Vì vậy, việc 
nghiên cứu xây dựng các cơ sở lý thuyết cho 
mô hình luật pháp nước ta cần đặt trong mối 
quan hệ giữa hai yếu tố: dân tộc và hiện đại. 

Cần có các nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm 
lịch sử của các thế hệ người Việt Nam trong 
tiến trình xây dựng và thực thi các thể chế pháp 
lý. Các kinh nghiệm làm luật và thi hành luật 
trong các giai đoạn lịch sử cho thấy, các thế hệ 
người Việt Nam khá thành công trong việc tiếp 
thu các giá trị pháp lý nước ngoài, làm nên một 
bản sắc pháp lý Việt Nam. Xin hãy lấy Quốc 
triều hình luật thời Lê (Bộ Luật Hồng Đức) để 
suy ngẫm: Bộ Luật Hồng Đức, theo đánh giá 
của sử gia Phan Huy Chú, "Thật là cái mẫu 
mực để trị nước, các khuôn phép để buộc dân", 
Điều cần nhắn mạnh là, mặc dù chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng pháp lý và các quy tắc pháp luật 
của Trung Hoa thời phơng kiến, nhưng Bộ Luật 
Hồng Đức vẫn là bộ luật của người Việt Nam, 
là sản phẩm văn hóa của người Việt Nam, chứ 
không phải là sự sao chép máy móc pháp luật 
của nhà Đường hay nhà Minh. 

Trong lịch sử, dân tộc ta đã rất thông minh 
và chủ động trong việc tiếp thu pháp luật nước 
ngoài để cách tân đất nước. Ngày nay, chúng ta 
cũng cần tiếp thu có chọn lọc các giá trị pháp 
luật nước ngoài một cách chủ động và thông 
minh để tiếp tục củng cố và phát triển đất nước. 
Tuy nhiên, việc tiếp thu các giá trị và kinh 
nghiệm pháp luật nước ngoài cân tuân theo ba 
điều kiện cơ bản: Thứ nhất, tư tưởng của pháp 
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luật du nhập phải tương đồng với ý thức pháp 
lý đang thống trị ở nước tiếp nhận. Thứ hai, 
pháp luật du nhập phải tương đồng với cấu trúc, 
hình thái và phương thức tổ chức quyền lực nhà 
nước tại quốc gia sở tại. Thứ ba, pháp luật du 
nhập phải phù hợp với phương thức sản xuất xã 
hội, phải được số đông thành viên trong xã hội 
chấp nhận và Lủng hộ. 


2 - Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, bảo đảm sự tương thích 
của pháp luật quốc gia với các không gian pháp 
lý có tính quốc tế đang đòi hỏi chúng ta phải 
đây mạnh việc đối mới công tác lập pháp. Việc 
đôi mới công tác lập pháp có thể khái quát trên 
một số nét sau: 

Một là, đổi mới công tác kế hoạch lập pháp: 
Kế hoạch làm luật nếu chỉ được tiến hành trên 
cơ sở đề xuất của các cơ quan hữu quan để tập 
hợp, cân đối và thông qua sẽ không thể khắc 
phục được tình trạng không hoàn thành kế 
hoạch, vì không ¡t dự án luật được đăng ký theo 
kiểu "giữ chỗ" và trên thực tế, rất khó xây dựng 
đo chưa xác định được đầy đủ tính chất, mục 
tiêu, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 
chính. Sự đăng ký văn bản theo kiêu "ghi danh" 
đã không ràng buộc một cách chặt chẽ trách 
nhiệm của cơ quan đề xuất dự luật. Để khắc 
phục tỉnh trạng này, nên chăng, thay vì xây 
đựng và thông qua kế hoạch làm luật hằng năm 
và 5 năm thường lệ, Quốc hội chỉ cần thông 
qua các sáng kiến pháp luật. Cá nhân, cơ quan 
(theo quy định của pháp luật) nêu sáng kiến 
pháp luật có trách nhiệm lập luận các căn cứ về 
sự cần thiết của mục tiêu, đối tượng cần điều 
chỉnh và tính khả thi của công tác xây dựng văn 
bản; trên cơ sở đó, Quốc hội thảo luận, thông 
qua và ølaO trách nhiệm xây dựng dự thảo cho 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp. 

Hai là, thay đôi quan niệm vê quy mô các 
đạo luật: Thực tiễn làm luật ở nước ta thời gian 
qua cho thấy, các đạo luật được xây dựng và 
thông qua phân nhiều đều có dung lượng khá 
lớn các quy phạm và đối tượng điều chỉnh; 
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phạm vi điều chỉnh cũng khá lớn. Chính sự đầu 
tư "nhân, tài, vật, lực” cho các đạo luật có quy 
mô lớn đã làm cho công việc soạn thảo các dự 
thảo văn bản bị kéo dài, tính chất đồng bộ và 
thống nhất của dự thảo trong mối quan hệ với 
các đạo luật khác nhiều khi không được bảo 
đảm. Đặc biệt, các đạo luật lớn vì phức tạp nên 
thường phải tranh luận, thảo luận nhiều thời 
gian mới mong đạt được sự thống nhất các 
quan điểm và cách thức thể hiện. Do Vậy, việc 
chuẩn bị xây dựng dự thảo tại các ban soạn 
thảo, thẩm định, thảo luận, chỉnh lý và thông 
qua tại Quốc hội thường kéo dài. Khoảng cách 
giữa nhu cầu cấp bách phải điều chỉnh và khả 
năng điều chỉnh của đạo luật ngày càng xa đã 
dẫn đến tình trạng, đợi được luật ra đời, cuộc 
sống đã biến chuyển sang một mức độ phát 
triển khác. Để khắc phục tình trạng này, thay vì 
xây dựng và thông qua các đạo luật có quy mô 
lớn, nên tập trung xây dựng và thông qua các 
đạo luật có quy mô điều chỉnh hẹp. Một đạo 
luật với ít các điều khoản sẽ được nhanh chóng 
xây dựng, đáp mg kịp thời các nhu cầu điều 
chỉnh pháp luật, dễ dàng tương thích với các 
không gian pháp lý quốc tế. Tính hữu ích của 
một đạo luật ít điều khoản không chỉ thể hiện ở 
sự gọn nhẹ về nội dung, dễ xây dựng, mà còn 
thể hiện ở VIỆC dễ kiểm soát tính đông bộ và 
thống nhất, dễ sửa đối khi có nhu câu và dễ áp 
dụng trên thực tế. 

Ba là, đôi mới cách thức và quy trình thông 
qua luật: Phong cách làm luật lâu nay của cơ 
quan lập pháp thể hiện ở các hoạt động thảo 
luận của các đại biêu Quốc hội, thẩm định của 
các ủy ban của Quốc hội, giải trình tiếp thu của 
cơ quan soạn thảo, đã rất khó nâng cao được 
chất lượng và hiệu quả của đạo luật. Sự thảo 
luận chủ yếu ở dạng câu chữ đã chiếm khá 
nhiều thời gian, trong khi nội dung dự thảo lại 
ít được chú ý. Do vậy, ý kiến thảo luận của đại 
biểu Quốc hội đối với các dự thảo chất lượng 
chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, trước 
khi dự thảo luật được đưa ra thảo luận tại Quốc 
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hội, cần tiến hành thâm định về mặt khoa học 
bởi các nhóm chuyên gia từ các viện nghiên 
cứu, các trường đại học với nhiệm vụ đánh giá 
về phương diện khoa học toàn bộ dự án luật, từ 
hình thức biểu đạt, cấu trúc đến nội dung các 
điều luật, nhằm phát hiện ra các lỗi cả về kỹ 
thuật văn bản, lẫn nội dung văn bản. Sự thấm 
định khoa học về dự thảo văn bản do các nhóm 
chuyên gia thực hiện một cách độc lập vừa là 
cơ sở đề ban soạn thảo chỉnh lý văn bản, vừa là 
tài liệu tham khảo cho các đại biểu Quốc hội 
khi thảo luận dự thảo. Mặt khác, để nâng cao 
chất lượng các đạo luật, quy trình thông qua dự 
thảo cần được tiến hành theo hai bước: thảo 
luận, thông qua tại một ủy ban tương ứng của 
Quốc hội và thảo luận, thông qua tại phiên họp 
toàn thể của Quốc hội. Như vậy, chỉ khi nào dự 
thảo được thông qua tại một ủy ban của Quốc 
hội thì mới được xem xét, thảo luận, thông qua 
tại Quốc hội. Quy định như vậy không chỉ nêu 
CaO Vai trò làm luật của các ủy ban của Quốc 
hội, mà còn tiết kiệm thời gian làm việc của 
Quốc hội, nâng cao hiệu quả của đạo luật. 

Bốn là, tăng cường lắng nghe ý kiến nhân 
dân đóng góp xây dựng các dự thảo luật: Các 
dự thảo luật một khi được xây dựng ngắn gọn, 
ít điều khoản sẽ rất dễ dàng cho nhân dân tiếp 
cận. Sự tham gia đóng BÓP M kiến xây dựng 
pháp luật của đông đảo các tầng lớp nhân dân 
là điều kiện quan trọng để pháp luật phản ánh 
đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm 
cho pháp luật thật sự là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Cần quy định, việc lấy ý M/ kiến 
của nhân dân (chứ không chỉ là lấy ý ý kiến của 
các cơ quan, tô chức hay của một số cán bộ) đối 
với các dự án luật là điều kiện bắt buộc trong 
quá trình xây dựng dự thảo. Đặc biệt, việc tiếp 
thu ý kiến của nhân dân vào các dự thảo (tiếp 
thu ý kiến nào, không tiếp thu ý kiến nào, vì 
sao) phải được thông báo công khai và minh 
bạch. Có như vậy, nhân dân mới cảm thấy ý 
kiến của mình được tôn trọng và mặt khác, mới 
củng cố niềm tin của họ vào luật pháp. C1 
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Hiện nay, tiến trình đối 

mới công tác Mặt trận nói 

v. chung và phương thức hoạt 
động của Mặt trận nói riêng 
cũng không ngoài quy luật 


AT TDê | Ầ i Ầ chung đó. Nhiệm vụ cách 
: hs. 4 mạng đã thay đôi, đòi hỏi 
Đảng cũng như các thành 
: viên trong hệ thống chính 

NGUYÊN TÚC °* 


RÒN 75 năm qua, kể từ ngày 
Hội Phản để đồng minh - hình thức tổ 


chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc 
thống nhất Việt Nam và nay là Mặt trận 


Tổ quốc Việt Nam, với những hình thức tổ 


chức và tên gọi khác nhau đã không ngừng 
phát triển, đóng góp quan trọng vào thắng lợi 
của cách mạng nước ta. 

Trong quá trình lớn lên cùng cách mạng, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng 
công tác xây dựng tổ chức, đối mới phương 
thức hoạt động của mình cho phù hợp với yêu 


câu, nhiệm vụ cách mạng ở từng giai đoạn, đề 


hoạt động ngày càng có hiệu quả, xứng đáng 
với niềm tin của Đảng, của các tầng lớp 
nhân dân. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, lúc hoạt 
động bí mật, khi công khai, lúc đấu tranh 
chính trị, khi khởi nghĩa vũ trang, có khi trong 
cùng một lúc, đã vận dụng, kết hợp nhiều hình 
thức đầu tranh, nhiều phương thức hoạt động 
linh hoạt, phong phú và Mặt trận đã góp phần 
cùng dân tộc giành những thắng lợi vẻ vang. 
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trị, trong đó có Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam luôn 
chủ động đổi mới phương 
thức hoạt động của minh cho phù hợp với tình 
hình và nhiệm vụ mới. 

Trong hệ thống Mặt trận, quá trình đó 
được bắt đầu từ năm 1977 khi tiến hành 
Đại hội thống nhất 3 tổ chức Mặt trận: Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các 
lực lượng dân tộc dân chủ Việt Nam thành 
một Mặt trận chung mang tên Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, tôn chỉ, 
mục đích, phương thức hoạt động của Mặt 
trận luôn nhất quán và thống nhất, đó là: tập 
hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện 
thống nhất hành động giữa các đoàn thể và 
giữa các tầng lớp nhân dân để cùng nhau bàn 
bạc, giải quyết những vấn đề do cách mạng và 
đất nước đặt ra. Cùng với việc tập trung xây 
dựng Mặt trận trên địa bàn dân cư và cải tiến 
phương thức hoạt động, Mặt trận Tô quốc các 
cấp rất quan tâm đến việc tập hợp đồng bào 
các giới vào các hình thức tổ chức rộng rãi 
để đông bào có điều kiện tham gia các sinh 
hoạt chính trị và hoạt động xã hội. Bên cạnh 
việc đoàn kết, động viên toàn dân tiến lên 


* Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
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chủ nghĩa xã hội theo ngọn cờ lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc 
còn tham gia và giám sát công việc của Nhà 
nước, cùng với các cơ quan chính quyền 
nghiên cứu, giải quyết những tâm tư, nguyện 
vọng của quân chúng về quản lý kinh tế, xã 
hội ở địa bàn cơ sở, để Mặt trận làm tròn vai 
trò là người đại diện cho quyên làm chủ tập thể 
của nhân dân. 

Với nhận thức, sự vững mạnh của Mặt trận 
bắt nguồn từ sự vững mạnh của các tô chức 
thành viên, trước hết là từ nền tảng của Mặt 
trận là sự liên minh giữa giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, Mặt trận 
luôn coi việc tăng cường và củng cố khối liên 
minh này trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới trong phạm vi cả nước là 
nhiệm vụ cơ bản của mình; đồng thời, phát 
triển, củng cố các đoàn thể cách mạng và tập 
hợp mọi công dân vào các hình thức tổ chức 
thích hợp. 

Công cuộc đổi mới đất nước vừa tạo cho 
Mặt trận cơ hội, vừa đặt ra trước Mặt trận yêu 
cầu cấp bách phải đối mới về mọi mặt để nâng 
công tác và tổ chức của mình ngang tầm nhiệm 
vụ cách mạng. Theo tinh thần đổi mới của 
Đảng, Đại hội II của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (tháng 11-1988) đã đề ra nhiệm vụ chính 
là “Đại hội tăng cường và đổi mới công tác 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đưa công tác 
Mặt trận và tổ chức Mặt trận lên ngang tâm 
nhiệm vụ chính trị". 

Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý hiện nay, đê đối mới 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
trước hết Đảng không ngừng đối mới sự lãnh 
đạo của mình đối với Mặt trận. Đây là điểm 
mấu chốt để đôi mới công tác của Mặt trận. 
Trong mối quan hệ với các tô chức thành viên 
của Mặt trận, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là 
thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là 
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điều kiện quyết định nhất, bảo đảm cho Mặt 
trận Tổ quốc không ngừng được củng cố, phát 
triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Đảng 
không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền 
lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân 
thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác 
hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận 
chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của 
Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh 
đạo"d), Đị liền với việc kiện toàn Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đảng không ngừng 
quan tâm công tác bồi dưỡng, bố trí, ốn định 
đội ngũ làm công tác Mặt trận, kể cả việc thực 
hiện chế độ, chính sách đối với họ. Nhưng 
điều cần nhân mạnh là, Mặt trận phải chủ động 
xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nội 
dung hoạt động, không ngừng đổi mới công 
tác Mặt trận, mở rộng khối đại đoàn kết toàn 
dân, hướng về cơ sở, nhằm tập trung giải quyết 
những vấn đề nóng bỏng của nhân dân như 
dân sinh, dân chủ và xây dựng cuộc sống mới 
trên địa bàn dân cư theo định hướng của Đảng. 
Nội dung hoạt động của Mặt trận ở cơ sở phải 
gắn liền với thực tế cuộc sống của nhân dân 
nơi cư trú, vận động nhân dân chấp hành các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, giúp nhau tổ chức tốt cuộc sống 
vật chất và văn hóa tinh thần, cùng nhau xây 
dựng thôn, xóm, bản, làng, đường phố đoàn 
kết, văn minh, tiến bộ. Mặt trận phải dựa vào 
các đoàn thể, đội ngũ cán bộ không chuyên 
trách là những Ủy viên Ủy ban Mặt trận, ủy 
viên ban chấp hành các đoàn thê, cán bộ, đảng 
viên về hưu có năng lực, còn sức khỏe và 
những người tiêu biểu có nhiệt tình trong các 
giới, các dân tộc, các tồn giáo thông qua các 
hình thức tập hợp quân chúng theo nghề 
nghiệp, theo nhu câu đời sống và sinh hoạt. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t3,tr 139 
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Xây dựng nền nếp và chế độ thường xuyên 
phối hợp hoạt động giữa Mặt trận và các thành 
viên, giữa Mặt trận và chính quyền; thực hiện 
thống nhất hành động giữa các thành viên 
trong các cuộc vận động có liên quan đến mọi 
tầng lớp nhân dân. 

Do Vậy, đối mới phương thức hoạt động và 
củng cố, tăng cường tổ chức Mặt trận Tổ quốc 
luôn là đòi hỏi cấp bách, cần được quan tâm 
giải quyết. Để đổi mới phương thức hoạt động, 
trước hết cân thực hiện bằng được sự phối hợp, 
thống nhất hành động giữa các tổ chức thành 
viên, giữa Mặt trận với chính quyên. Đây 
không chỉ là phương thức hành động mà còn là 
chức năng cơ bản, nhiệm vụ tất nhiên của Mặt 
trận Tổ quốc. Sự phối hợp và thống nhất hành 
động phải được tiến hành ở mọi cấp, từ 'trung 
ương đến cơ sở; không chỉ trong việc tổ chức 
phát động phong trào quần chúng mà cả trong 
việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội, xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 
luật, trong VIỆC tổ chức thực hiện quyền kiểm 
tra, giám sát của nhân dân đối với hoạt động 
của cơ quan nhà nước. Trong toàn bộ tiến trình 
đó, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với 
chính quyên là vấn đề có tính quyết định trong 
lộ trình đối mới phương thức hoạt động của 
Mặt trận. Nó đòi hỏi không chỉ ở sự chặt chẽ, 
thiết thực, mà còn thật sự bình đẳng theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ của từng tô chức. Cần 
sớm khắc phục tình trạng đã xảy ra ở nhiều 
nơi là, coi Mặt trận Tổ quốc là tổ chức phụ 
thuộc của chính quyên, còn Mặt trận Tổ quốc 
lại có xu hướng tự ty, ý lại, thụ động, trông 
chờ, không phát huy đầy đủ vai trò, trách 
nhiệm và quyền hạn của mình đã được pháp 
luật quy định. 

Sinh hoạt và hoạt động của Mặt trận các 
cấp là phương thức hoạt động quan trọng của 
Mặt trận Tổ quốc. Trước hết, cần cải tiến nội 
dung các kỳ hội nghị, bảo đảm nội dung thiết 
thực, bàn bạc dân chủ, bình đăng. Giữa hai kỳ 
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họp của Ủy ban Mặt trận Tô quốc, bộ phận 
thường trực phải thông báo cho các vị ủy viên 
tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt 
trận; tạo điều kiện thuận lợi để môi ỦY. viên 
trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp đều có 
thể trực tiếp tham gia hoạt động tùy theo điều 
kiện, khả năng của mình. 

Quan hệ giữa các tổ chức thành viên trong 
Mặt trận là quan hệ dân chủ, bình đẳng, tôn 
trọng tính độc lập của nhau trên tỉnh thần thân 
ái hợp tác, thống nhất hành động, tự phê bình 
và phê binh để cùng nhau thực hiện các nhiệm 
vụ và Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Những nguyên tắc đó thể hiện rõ tính chất của 
Mặt trận - một tổ chức chính trị - xã hội rộng 
lớn nhất của nhân dân. "Khi gặp những vấn đề 
có liên quan đến vận mệnh của dân tộc, đến 
quốc kế dân sinh, các thành viên của Mặt trận 
cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tự do 
tranh luận, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, 
giúp đỡ nhau nhận rõ phải trái, cùng nhau nhất 
trí nhận định và tự nguyện thống nhất hành 
động theo tỉnh thần Cương lĩnh chung: tuyệt 
đối không ai được dùng lối cưỡng bức, mệnh 
lệnh "2, 

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu và có bước chuyển biến 
mới, thê hiện trên hai nội dung cơ bản sau: 

Một là, về mở rộng tô ' chức: Hình thành và 
kiện toàn hệ thống 4 cấp hoàn chỉnh; đã mở 
rộng mạng lưới thông qua hình thành các ban 
công tác Mặt trận trên địa bàn dân cư; số tổ 
chức thành viên của Mặt trận ngày càng tăng; 
các hình thức tập hợp lực lượng ngày càng 
phong phú, đa dạng. 

Hai là, vê hoạt động thực . tiễn: Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp có nhiều cố gắng trong 
việc tô chức, phối hợp và thống nhất hành 


(2) Trường Chinh: Về công tác Mặt trận hiện nay, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1972, tr 38 - 39 
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động giữa các thành viên thực hiện những 


nhiệm vụ như : bầu cử Quốc hội và Hội đồng 


nhân dân các cấp, các phong trào đền ơn đáp 
nghĩa, số tiết kiệm tình nghĩa, nhà tình nghĩa, 
đón thương binh nặng về chăm sóc tại gia 
đình, cứu trợ đồng bào bị thiên tai; vận động 
nhân dân mua công trái, gửi tiền tiết kiệm, mở 
rộng phong trào tết trông cây, v.v.. 

Tuy đạt được những thành tựu và bước 
chuyển biến mới, song nhìn chung công tác 
của Mặt trận chưa ngang tầm với vai trò, 
nhiệm vụ được giao, chưa thể hiện rõ là một tổ 
chức liên minh chính trị, một tổ chức chính trị 
- xã hội rộng lớn nhất của toàn dân với chức 
năng chủ yếu và cũng là phương thức hoạt 
động chủ yếu: thống nhất hành động giữa các 
thành viên và phối hợp với chính quyên trong 
các phong trào chung. Sự phối hợp hoạt động 
giữa Mặt trận với chính quyền chưa thành nên 
nếp. Việc đổi mới tổ chức và ¡phương thức hoạt 
động của Mặt trận, nhất là ở cơ sở còn nhiều 
hạn chế. Hoạt động của Mặt trận các cấp phân 
lớn vẫn chỉ dừng lại ở hoạt động của bộ máy 
và cán bộ chuyên trách; hoạt động của ban 
công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư chưa được 
chú ý đúng mức. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các 
cấp, tuy đã được đôi mới và tăng cường sau 
khi có Nghị quyết Trung ương Về công tác 
quân chúng, nhất là từ khi có Nghị quyết 07 
của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về Đại đoàn kết 
dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống 
nhất, nhưng nhìn chung chưa được ổn định, 
chưa xây dựng được đội ngũ chuyên sâu, có 
kinh nghiệm. 

Những thành tựu của công cuộc đôi mới đất 
nước và những tác động sâu sắc của nên kinh 
tế thị trường, của quá trình dân chủ hóa đời 
sống xã hội, cũng như nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới đang đặt ra cho Mặt trận 
những yêu cầu mới, đòi hỏi tô chức và hoạt 
động của Mặt trận phải tự đôi mới để ngang 
tầm nhiệm vụ. Thực tiễn đã và đang cho thấy, 
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chính quá trình đôi mới tổ chức và hoạt động 
của Mặt trận sẽ góp phần thúc đấy sự đổi mới 
của hệ thống chính trị nước ta. 

Để đổi mới phương thức hoạt động, củng 
cố và tăng cường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
cấp một cách hiệu quả, trước mắt và cấp bách 
hiện nay là đăng thêm những người tiêu biểu, 
có uy tín và năng lực trong các giai tầng Xã 
hội, các dân tộc, các tôn giáo v.v.... để Mặt 
trận vừa tiêu biều cho khối đại đoàn kết dân 
tộc, vừa có năng lực hoạt động thực tiễn. Coi 
trọng VIỆC củng cố bộ phận thường trực 
Ủy ban Mặt trận, thành lập các ban chuyên đề 
hoặc hội đông tư vấn theo từng lĩnh vực, đúng 
với vai trò và trách nhiệm của Mặt trận từ 
trung ương đến cơ sở nhằm huy động, khai 
thác trí tuệ, kinh nghiệm của đông đảo các 
chuyên gia giỏi, các cộng tác viên có năng lực 
thuộc các tầng lớp nhân dân, các thành phần 
kinh tế. 

Đì đôi vỚI việc củng cố, mở rộng và đối 
mới tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quôc các cấp 
phải thể hiện tính liên hiệp rộng rãi về tổ chức, 
tính quần chúng sâu sắc trong hoạt động thực 
tiễn; phải thực hiện thống nhất hành động giữa 
các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền cùng cấp. Sự phối hợp đó phải 
bình đẳng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của 
từng tô chức; không chỉ trong việc tổ chức, 
phát động các phong trào hành động cách 
mạng mà cả trong việc tham gia quản lý kinh 
tế - xã hội, xây dựng chủ trương, chính sách, 
pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ 
quan nhà nước. Để thực hiện tốt sự phối hợp 
và thống nhất hành động giữa Mặt trận và các 
cấp chính quyền, kinh nghiệm cho thấy cần 
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế về 
mối quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với 
với chính quyền các cấp nói riêng và các tô 
chức thành viên nói chung. 

Về phần mình, Mặt trận cần cải tiến các 
hình thức, biện pháp và cách tiến hành các 
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hoạt động, khắc phục bệnh hình thức, những 
biểu hiện quan liêu, hành chính; tiếp tục thể 
chế hóa phương thức phối hợp và thống nhất 
hành động. bằng các văn bản pháp quy, nhất là 
cụ thể hóa bằng quy chế phối hợp giữa Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan nhà nước 
các cấp. Chủ động, tích cực đối mới phương 
thức sinh hoạt và tăng cường mối liên hệ 
thường xuyên giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
với các tổ chức thành viên, giữa ban thường 
trực với các vị ủy viên Ủy ban; giữa ủy viên 
với các tầng lớp nhân dân; cải tiến lề lối làm 
việc, phong cách làm việc của bộ máy chuyên 
trách nhằm nâng cao chất lượng công tác 
nghiên cứu, tham mưu và tham gia đề xuất, 
giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm 
vụ của minh. 

Từ Đại hội thống nhất Mặt trận đến nay, tổ 
chức và hoạt động của Mặt trận đã không 
ngừng được cải tiến, đổi mới nhằm đáp ứng 
những đòi hỏi của cách mạng, của dân tộc và 
của cuộc sống. Tính chất của một tổ chức vừa 
là liên minh chính trị, vừa là liên hiệp tự 
nguyện ngày càng được thể hiện rõ. Sự liên 
hiệp ngày càng rộng rãi và mang tính quần 
chúng ngày càng sâu sắc. Mặt trận ngày càng 
tiêu biểu về mặt tổ chức và thiết thực về hoạt 
động thực tiễn. 

Qua thực tiễn công tác và hoạt động của 
Mặt trận thời gian qua, bước đầu rút ra một số 
bài học về phương thức hoạt động của 
Mặt trận: 

1 - Thống nhất hành động giữa các tổ chức 
thành viên và phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền cùng cấp là chức năng bầm sinh cũng là 
phương thức hoạt động chủ yếu của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Không thực hiện được 
phương thức đó, Mặt trận sẽ tự biến mình 
thành một đoàn thể. 

2 - Trực tiếp vận động những cá nhân 
tiêu biểu, những người có uy tín, nhất là những 
người tiêu biểu trong các dân tộc thiêu số, 
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trong các tôn giáo và đội ngũ trí thức, những 
người có ảnh hướng lớn trong xã hội, 
cộng đồng. Đồng thời làm tốt việc vận động 
tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân 
tham gia các phong trào cách mạng trên địa 
bàn dân cư. 

3 - Hướng mạnh về địa bàn dân cư. Thông 
qua hoạt động của các ban công tác, Mặt trận 
đưa hoạt động của mình đến từng khu dân cư, 
đến từng hộ gia đình và từng bước đưa 
công tác Mặt trận trở thành công việc của 
toàn dân. 

4 - Mở rộng Mặt trận vừa bằng tổ chức, vừa 
bảng phong trào nhằm thu hút đông đảo mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia những công tác xã 
hội vi mục tiêu "ích nước, lợi nhà". 

5 - Kết hợp hoạt động của bộ máy chuyên 
trách với các hội đồng, các tổ chức tư vấn, g1ữa 
cán bộ chuyên trách với lực lượng cố vấn, 
cộng tác viên tham gia công tác Mặt trận. 

Cùng với công cuộc đổi mới chung của đất 
nước, đôi mới công tác Mặt trận, trong đó có 
đổi mới phương thức hoạt động đề Mặt trận 
ngày càng thực sự là một tô chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện của tô chức chính 
trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 
và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh, luôn là một quá trình phấn 
đấu lâu dài và gian khô nhưng rất vẻ vang. 
Qua 75 năm, chúng ta càng tin tưởng vững 
chắc rằng, có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
Cộng sản, phát huy tốt quyền làm chủ và sức 
mạnh của toàn dân tộc, các cấp Mặt trận 
tự khẳng định mình và tiếp tục đổi mới, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ làm 
tròn sứ mệnh lịch sử "là một trong những nhân 
tố quyết định thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam”. Q 
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HỊ quyết Đại 
hội lân thứ IX 
của Đảng đã xác 


định phát triển nguồn lực 
con người là yếu tố cơ bản 
để phát triển xã hội, tăng 
trưởng kinh tế nhanh và 
bền vững. "Chiến lược 
kinh tế - xã hội giai đoạn 
2001 - 2010” đã xác định: 
"Nâng lên đáng kể chỉ số 
phát triển con người 
(HDI) của nước ta" là một 
trong những nhiệm vụ 
trọng tâm. Thời điểm hiện 
nay, khi chúng ta đang xem xét thành tựu 5 năm 
(2001 - 2005) và chuẩn bị những hoạch định 
mang tính chiến lược cho việc hoàn thành 
"Chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 
2010”, một cái nhìn tỉnh táo cả chiều sâu và 
chiêu rộng trong hệ thống. các tiêu chí của HDI 
của nước ta thiết nghĩ là rất cần thiết. 


1 - Động thái HDI của nước ta giai đoạn 
201 —2005 °”” 

HDI là một chỉ số được tổng hợp từ nhiều 
tiêu chí phản ánh ba lĩnh vực cơ bản trong phát 
triển con người là mức sống, học vấn, sức khỏe. 
Bởi vậy, bên cạnh việc xem xét thứ hạng và giá 
trị của HDI, cần xem xét động thái của các 
thàrh phần đó trong HDI để nhận diện đây đủ 
hơn thành tựu và khó khăn, bất cập của sự 
nghiệp phát triên con người. 

Bảng 1 - Chỉ số phát triển con người Việt Nam 
giai đoạn 2001 ~ 2005 


Tổng gian SN bqyảnhan. quảr/năm 


Sex lmhmskm| 
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hát triển cơn người Việt Nam 
ơta1 đoạn 2001 - 2005, 
những lát cắt, những góc nhìn 


PHAM MINH HAC * và NHÓM TÁC GIÁ °°* 


Cần lưu ý khi xem xét HDI và các chỉ số 
thành phần là ngoài thứ hạng cần quan tâm tới 
giá trị chỉ số (nếu giá trị các chỉ số càng gân l 
thì ¡ phát triển con người càng tốt). Thứ hạng cho 
thấy vị thế so với các quôc gia/cộng đồng khác 
tại cùng một thời điểm, còn so sánh Vị thế của 
quôc gla/cộng đồng đó giữa các thời điểm khác 
nhau bằng thứ hạng thì có thể chưa chính xác vì 
số quốc gia/cộng đồng tham gia xếp hạng có thể 
thay đối - tăng hoặc giảm - hoặc có khi vì một 
lý do đột biến nào đó mà có quốc gia/cộng đồng 
năm trước có thứ hạng cao nhưng năm sau giảm 
xuống làm cho thứ hạng cũng thay đối. Vì thế, 
ngoài thứ hạng, phải xem xét giá trị chỉ số 
có tăng hay giảm; tăng giảm với tốc độ như thế 
nào; và cũng cần xem thêm các chỉ tiêu 
được dùng để tính toán các chỉ số thành phần 
của HDI 

Nhìn tông quát giá trị HDI của nước ta giai 
đoạn 2001— 2005 đang trong xu hướng tăng dần. 


* GS, VS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam 

** Đề tài KX.05.05 

khỏa ®7 v bảng, biểu trong phần này được xử lý theo nguồn: 
Liên hợp quốc: Báo cáo phát triển con người 2001 - AXð 
UNDP (Human Development Report 2001 - 2005) 
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Tuy nhiên, các chỉ số thành phân vận. động 
không đều, chỉ số tuổi thọ, chỉ số kinh tế tăng 
lên, song chỉ số giáo dục giảm đi bằng 3/5 
mức tăng của chỉ sô kinh tế. Trong khi đó, về thứ 
hạng HDI, nước ta chưa lọt được vào nhóm 
100 nước tốp trên mà vẫn ở nhóm 77 nước đứng 
sau. 

Động thái HDI và các chỉ số thành phần của 
Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 


"“ữƒ to ung 

na 
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10 

04= 
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Theo số liệu các Báo cáo phát triển con người 
từ 2001 đến 2005 của UNDP, động thái của giá 
trị các chỉ số như sau: 

— Chỉ số tuổi thọ £ăng: Năm 2001 đạt 0,713; 
2002 là 0,720; 2003 là 0,726; 2004 là 0,733 và 
2005 tăng lên 0,758. Giai đoạn 2001 - 2005 chỉ 
số tuổi thọ tăng 0,045; trung bình mỗi năm tăng 
0,009 (tức 0,9%). 

- Chỉ số giáo dục giảm: Năm 2001 ở mức 
0,844; năm 2002 lên 0,846; nhưng đến năm 
2003 bắt đầu giảm, chỉ còn 0,831; hai năm 2004 
và 2005 giảm xuống còn 0,815. Như vậy, toàn 
giai đoạn 2001 - 2005, chỉ số giáo dục đã đạt 
đỉnh điểm ở giá trị 0,846. Nếu so với điểm cao 
nhất là 0,846 thì chỉ số giáo dục đã giảm 0,031 
(tức 3,1%). Nếu so với năm 2001 thì đến năm 
2005, chỉ số giáo dục đã giảm 0,029 (tức 2,9 %); 
cả giai đoạn 2001- 2005 chỉ số giáo dục giảm 
0,029; trung bình mỗi năm giảm 0,006 (0,6%). 

- Chỉ số kinh tế £ăng: Năm 2001 đạt 0,487; 
năm 2002 là 0,500; năm 2003 là 0,506; năm 
2004 là 0,523; năm 2005 tăng lên 0,537. Như 
vậy, giai đoạn 2001 - 2005, chỉ số kinh tế tăng 
0,05; trung bình môi năm tăng 0,01 (1%). 
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- Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng: 
Năm 2001 đạt 0,682; năm 2002 và năm 2003 là 
0,688; năm 2004 là 0,691; năm 2005 lên 0,704. 
Như vậy, giai đoạn 2001 - 2005 giá trị HDI tăng 
0,022; trung bình mỗi năm tăng 0,0044 (0,44%). 
Mức tăng này là chậm, vì nêu chỉ tăng giá trị 
như xu thế đang có - môi năm tăng 0,0044 - thì 
dự báo HDI của nước ta sau 5 năm, đến Báo cáo 
phát triển con người 2010 của UNDP chỉ tăng 
thêm 0,022, đạt giá trị 0,726. Nếu vậy, dự báo 
HDI của nước ta khi kết thúc "Chiến lược 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010" chỉ ở 
mức 0,735. Mức này là bình thường và như vậy 
chưa đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra là tăng lên 
đáng kể. Chưa kể trong khi chúng ta vươn lên 
thì các quốc gia khác cũng không đứng im. 
Những phân tích dưới đây về vị thế của nước ta 
so với một số quốc gia khác sẽ cho thấy rõ hơn 
điều này. 

Động thái giá trị HDI 'Việt Nam giai đoạn 
2001 - 0S 


|ñGii số HDI| 
.. x& z4 xài 
2 - Nhận diện vị thế của HDI nước ta trong 
so sánh với một số quốc gia 


Trong bảng xếp hạng HDI, năm 2004 nước ta 
ở thứ hạng 112/177 nước, năm 2005 vươn lên 
được 4 bậc, đứng thứ 108/177 nước và được nêu 
như một ví dụ thành công. tiêu biểu cho nhóm 
các nước đang phát triển vê khả năng tương tác 
cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển con 
người. 

Số liệu bảng 2 cho thấy vị thế trong bảng xếp 
hạng HDI của ta so với các nước vẫn chưa được 
nâng cao. 

- Về thứ hạng: Năm 2005, trong số 10 nước 
thuộc khối ASEAN, nước ta mới đứng thứ 6 về 
thứ hạng HDI, thứ 4 về chỉ số tuổi thọ, thứ 6 về 
chỉ số giáo dục, thứ 7 về chỉ số GDP. 
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Tuy nhiên, khi so sánh giữa các nước trong 
khu vực, khi xem xét các thành phần của HDI 
cho thấy tình hình của Việt Nam không mấy lạc 
quan bởi khoảng cách giữa nước ta và các nước 
không nhỏ. In-đô-nê-xi-a đã tụt lại sau Việt Nam 
trong bảng xếp hạng năm 2005 là do không 
thành công trong việc khắc phục hậu quả của 
cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực năm 
1997, trong khi "Việt Nam đã tránh được cơn 
bão này để tiếp tục tiến lên" ()), 


- Về giá trị các chỉ sô và các chỉ tiêu đê 


tính các chỉ số: Nhìn chung, nước ta chỉ cao hơn 
My-an-ma, Cam-pu-chia, Lào. Ngoại trừ 3 nước 
này, so sánh giữa Việt Nam và các nước như sau 
(xem bảng 2): 

Bảng 2 - Chỉ số phát triển con người (HDI) của 
một số quốc gia năm 2005 
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Nguồn: Báo cáo phát triển con người 2005 của UNDP 


GDP bình quân đầu người: Nước ta mới 
bằng khoảng 2/3 In-đô-nê-xi-a, bằng 1/2 Trung 
Quốc, 1/3 Thái Lan, 1⁄4 Ma-lai-xi-a và bằng 
1/10 Xin-ga-po. Giá trị chỉ số GDP của ta thấp 
nhất, thấp hơn cả In-đô-nê-xi-a là nước đang 
đứng dưới ta 2 bậc về thứ hạng HDI. 

Tỷ lệ người lớn từ 15 tuôi trở lên biết 
chữ: Việt Nam chỉ cao hơn Ma-lai-xi-a và 
In-đô-nê-xi-a. 

Tỷ lệ học sinh nhập học tổng hợp các cấp 
giáo dục: Việt Nam thấp nhất trong số 9 nước. 
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Giá trị chỉ số giáo dục của nước ta đứng thứ 
6 trong khối ASEAN, thấp hơn Trung Quốc và 
kém khá xa Cu-ba. 

Tuổi thọ trung bình và giá trị chỉ số tuổi thọ: 
Nước ta cao hơn In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, bằng 
với Phi-lip-pin, thấp hơn Trung Quốc và kém 
hắn Cu-ba. 

Qua các số liệu ở bảng 2, vị thế của nước ta 
trong so sánh với các quốc gia ASEAN và Trung 
Quốc, Cu-ba về HDI và các chỉ tiêu thành phần 
của HDI cho thấy chặng đường vươn lên được 
tốp 100 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng HDI 
của UNDP của nước ta còn nhiều gian nan. 

3 — Một số kiến nghị từ kết quả nghiên cứu, 
phân tích HDI của nước ta 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phân tích 
HDI của nước ta và thực tiễn nghiên cứu, đo đạc 
HDI của địa phương, được sự chỉ đạo của Ban 
Chủ nhiệm Chương trình KX.05, đề tài 
KX.05.05 đã đề xuất một số kiến nghị: 

Thứ nhất, đề nghị Trung ương chỉ đạo Đại 
hội Đảng các cấp kiểm điểm đánh giá việc thực 
hiện chủ trương nâng chỉ số HDI của nước ta. 
Việc Đại hội Đảng các cấp nhận điện được HDI 
cả nước về giá trị, thứ hạng và liên hệ vào địa 
phương mình sẽ có tác dụng tốt để đánh giá 
khách quan sự cố gắng cũng như điều còn bất 
cập đối với việc thực hiện chủ trương mà Đại hội 
IX đã nêu ra. 

Thứ hai, đề nghị Đại hội lần thứ X của Đảng 
sắp tới xác định các biện pháp tích cực và khẩn 
trương nâng giá trị HDI của nước ta thời 
kỳ 2006 - 2010 với mức cụ thể mỗi năm tối 
thiểu 1%. 

Đó là mức giá trị HDI = 0,755. Muốn đạt 
mức này thì mỗi năm, kể từ 2005 nước ta phải 
phấn đấu tăng HDI lên tối thiểu khoảng 1%. 
Đây là mức phải có nhiều nỗ lực vì hiện nay 


(1) Nhận xét của chuyên gia kinh tế Jonathan Pincus của 
UNDP trong buôi công bố Báo cáo phát triển con người 
năm 2005 của UNDP tại Hà Nội, tháng 9-2005 
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mỗi năm nước ta mới chỉ tăng được 0,44% và 
phải phấn đấu gấp hơn 2,5 lần hiện nay. Đề nghị 
Đại hội X của Đảng không chỉ đề ra "Nâng lên 
đáng kể" mà nhắn mạnh "Nâng HDI từ 2006 - 
2010 với mức tối thiểu mỗi năm 1%". Trong đó: 

- Chỉ số kinh tế có khả năng tăng nhanh nhất 
song cần lưu ý đến chất lượng tăng trưởng kinh 
tế và mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát 
triển con người. 

- Chỉ số giáo dục có thể tắng được với những 
nỗ lực lớn, song cần lưu ý đến chất lượng giáo 
dục đang có chiều hướng suy giảm. 

- Chỉ số tuổi thọ cần duy trì như giai đoạn 
2001 - 2005, lưu ý một số tác động tiêu cực tới 
chỉ số này là tình trạng tử vong do tai nạn giao 
thông, sự lây lan của HIV/AIDS tăng cùng với tệ 
nạn nghiện hút ma túy, tỷ lệ trẻ suy dinh đưỡng 
Còn cao... 

4 - Những thách thức của sự nghiệp phát 
triển con người ở nước ta theo quan điểm của 
UNDP tại Việt Nam 

UNDP tại Việt Nam cho rằng, trong 10 năm 
tới là thời gian nhiều thử thách cho tiến trình 
phát triển của Việt Nam. 

Thứ nhất, Việt Nam sẽ phải bảo đảm phát 
triên chất lượng hơn, không chỉ là nâng cao mức 
sống mà còn là sự cải thiện rõ ràng về các dịch 
vụ an sinh xã hội cho đại bộ phận dân chúng. 

Thứ hai, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách 
thức là làm thế nào để thỏa mãn mối quan tâm 
và nhu cầu của nhiều nhóm người khác nhau 
trong xã hội. Một trong những yếu tố góp phần 
làm nên thành tựu trong phát triên của Việt Nam 
ngày nay là truyền thông hiểu học của người 
dân. Do đó không nghi ngờ gì nữa, ngày càng. có 
nhiều người học cao, hiểu rộng, mở mang tâm 
mắt ra thế giới và từ đó sẽ có những suy nghĩ 
năng động hơn, sáng tạo hơn và hun đúc nhiều 
nhiệt huyết hơn. 

Thứ ba, Việt Nam là nước đang ở một trong 
những vùng phát triển năng động nhất của thế 
giới hiện nay và 10 năm tới. Chính sự năng động 
này tạo ra một sức ép cạnh tranh rất lớn mà 
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Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không 
muốn bị tụt hậu khá xa. 

Các chuyên gia kinh tế của UNDP cho rằng: 
Chúng ta cần bảo đảm việc chuyển dịch cơ cấu 
xuất khẩu không ảnh hưởng xấu tới nông dân. 
Chú trọng tới phát triển công nghệ thông tin 
qCT) không có nghĩa là bỏ dở các thị trường 
xuất khẩu gạo, cà \ phê, cao su, hạt điều của Việt 
Nam. Chúng ta cần quan tâm tỚI VIỆC phát triển 
ngành sản xuất chế biến dựa trên ICT nhằm tạo 
ra những sản phẩm giá trị cao hơn. Việc gia nhập 
WTO giúp Việt Nam hấp dẫn hơn trong thu hút 
đầu tư nước ngoài (FDD, từ đó có thể được 
chuyển giao công nghệ. Muốn vậy, chúng ta 
phải vận dụng tốt những điều khoản bên trong 
của WTO để biến mình thành một “bàn đạp” 
xuất khẩu. Điều quan trọng phải sản xuất ra 
những mặt hàng theo kịp với thời cuộc. Những 
nền kinh tế xung quanh như Đài Loan, 
Xin-ga-po có nhiều điều để chúng ta học hỏi. 

Trong mối quan hệ giữa HDI và việc thực 
hiện MDGs (Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ), 
nước ta là một trong số ít các nước được cộng 
đồng quốc tế đánh giá cao trong việc đi đúng 
hướng và đúng tiến độ thực hiện MDGs. "Tỷ lệ 
nghèo của nước ta hiện nay đã giảm một nửa so 
với năm 1990. Nước ta đã làm tốt việc giảm tỷ 
lệ trẻ sơ sinh tử vong và tạo điều kiện cho người 
dân ở nông thôn tiếp cận với nước sạch. Đây là 
những nh vực mà nước ta sẽ sớm đạt được 
MDGs so với thời hạn 2015. Tuy nhiên, còn 
nhiều lĩnh vực khác chúng ta cần phải tích cực 
hơn. Ví dụ, tỷ lệ 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng 
là tỷ lệ khá cao. 

HDI ngày nay là công cụ nhân văn có ý nghĩa 
thời đại để quán lý phát triển kinh tế xã hội cộng 
đồng. Chỉ số này dù chỉ biêu diễn bởi một con số 
nhưng nó phản anh tổng hợp các thành tựu kinh 
tế - xã hội về cả số lượng và chất lượng. Xác 
định được các biện pháp tích cực và khẩn trương 
nâng giá trị HDI của nước ta thời kỳ 2006 - 2010 
chính là nền tảng để đạt được những Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 một cách 
bên vững. 
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nhũng ở nước ta bị phát hiện thường lớn và 

phức tạp có mối quan hệ móc nối “trên 
dưới, trong ngoài”. Hậu quả của tệ tham ô, tham 
nhũng không chỉ là mất tiền (trăm tỉ, ngàn tỉ đồng 
công quỹ), mà còn mất cán bộ, mất lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và làm cho cuộc 
đấu tranh tư tưởng hiện nay với các thế 
lực thù địch vốn là một mặt trận nóng 
bỏng, càng trở nên phức tạp hơn, do 
phải đấu tranh với cả những biểu hiện 
cơ hội, tỉnh trạng quan liêu, tham 
những, lãng phí trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên. 

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, 
sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu và Liên Xô tan rã xuất hiện 
một số cán bộ, đảng viên, do nhận thức 
chưa đầy đủ bản chất, cũng như 
nguyên nhân sâu xa của hiện tượng, 
nên một mặt, có biểu hiện hoang 
mang, lung lạc tinh thần, mất lòng tin 
vào sự phát triển của cách mạng; mặt khác, có 
những người tuy vẫn đứng trong hàng ngũ của 
Đảng, nhưng đã phai nhạt lý tưởng cộng sản. Tình 
trạng lời nói không đi đôi với việc làm, gió chiều nào 
che chiều ấy, thiếu chính kiến, nhạt đảng, giảm ý 
chí chiến đấu, lo vun vén cá nhân, thấy đúng không 
ủng hộ, thấy sai cũng không đấu tranh đang khá 
phố biến, thậm chí có cả hiện tượng sưy đổi đạo 
đức, lối sống. 

Trước những cám dỗ của đồng tiền, có cán bộ, 
đẳng viên bị “ô nhiễm” bởi tư tưởng tiểu tư sản, chủ 
nghĩa cá nhân, biểu hiện cơ hội, thực dụng (. Họ 
thấy chức quyền là “cái” để kiếm tiền thông qua các 
hành vi quan liêu, tham nhũng, nên sẵn sảng chạy 
chọt, đút lót dưới nhiều kiểu rất tinh vi để có chức 
vụ, địa vị. Khi nắm quyền lực trong tay thì tìm cách 
vơ vét tiền bạc như một kiểu “áp-phe”. Và hậu quả 
tất yếu của nạn “mua quan, bán tước” là quan liêu, 
tham nhũng. Nạn này diễn ra lén lút, âm thầm, núp 
dưới nhiều hình thức móc nối khác nhau... nên rất 
khó phòng, chống. Chúng thường sử dụng hình thức 
đưa và nhận hối lộ, tạo dựng “cánh hấu”, “ê-kíp” 
trung thành để thực hiện mục đích cá nhân... 
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Tệ nạn này càng khó trừ khử nếu công tác cán bộ 
phạm sai lầm, thiếu công tâm, khách quan trong 
khâu lựa chọn, đánh giá, bố trí và đề bạt. 

Những hiện tượng tha hóa, biến chất đủ màu 
sắc diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đẳng viên 
thời gian qua là tiếng chuông báo động, là vấn đề 
cấp thiết đặt ra cho Đảng ta phải tiếp tục tăng 


CHỐNG QUPN LIÊU, 
THAM NHŨNG, LñNG PHÍ 
là môt nhiệm vụ của 
ãu tranh tr ttrởng hiện nay 


LÊ XUÂN ĐỈNH 


cường và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng nhằm làm trong sạch và nâng cao năng 
lực lãnh đạo của Đảng, như tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII. Bởi, chính những kẻ 
quan liêu, tha hóa, biến chất, cơ hội, thực dụng đã 
tham gia vào các “đường dây” tham nhũng lớn nhỏ. 
Khi đã vơ vét được một lượng tài sản lớn vào túi cá 
nhân, họ không từ một thủ đoạn nào, sẵn sàng 
“chiêu hồi”, “rở cờ", phản bội về tư tưởng, coi xã hội 
tư sản như một “thiên đường”; sẵn sàng chà đạp lên 
lợi ích của Đảng và của dân tộc, cổ súy cho tư tưởng 
tư sản. Để tạo hậu thuần cho những mưu đồ đen tối, 
họ tìm cách tham gia các hoạt động mua chuộc, lôi 
kéo hoặc làm mất ý chí chiến đấu của đồng chí, 
đồng đội bằng nhiều thủ đoạn rất nham hiểm, như 
“nhúng chàm”, “há miệng mắc qua”. 

Rõ ràng bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
đã và đang phát triển thành một thứ “giặc nội xâm” 
rất nguy hiểm, là một quá trình "diễn biến hòa bình 


(1) Xem thêm: Nguyễn Thị Doan: “Đấu tranh chống 
những biểu hiện cơ hội thực dụng trong thời kỳ mới”, 
Tạp chí Cộng sản, số 8-2003 
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từ nội bộ Đảng ta"2, nếu không được ngăn chặn, 
đấy lùi. 

Nguy cơ này không phải bây giờ mới có. Mối 
nguy hiểm của nó cũng không phải đến nay mới 
được thấy rõ. Năm mươi ba năm trước (1952), lúc 
Nhà nước ta mới 7 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra mối nguy hiểm của bệnh quan liêu, tham ô và 
lãng phí ®). 

“- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công làm của tư 

Đục khoét của nhân dân 

Ăn bớt của bộ đội. 

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của 
Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, 
đơn vị mình, cũng là tham ô. 

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”. 

Hiện nay, các hành vi buôn lậu, gian lận thương 
mại, trốn lậu thuế đang biến tướng dưới nhiều hình 
thức rất tinh vi... Đây cũng là tội tham ô. Chúng nguy 
hiểm ở chỗ là tạo lập nôn các “đường dây” đưa hối 
lộ, móc nối quan hệ vào bộ máy công quyền; một số 
cán bộ, công chức tiếp tay cho bọn gian thương, lậu 
thuế, hình thành các kiểu “quân xanh, quân đổ” 
trong đấu thầu để nâng giá thầu, ăn chênh lệch và 
chia chác... 

Lãng phí cũng là căn bệnh khá phố biến hiện 
nay. Nó biểu hiện không những ở số cán bộ, công 
chức chây lười, thiếu chí tiến thủ, để công việc bê 
trễ... mà còn diễn ra với nhiều biểu hiện khác nhau, 
ở nhiều nơi, kế cả ở những công trình lớn của đất 
nước bị chậm tiến độ gây lãng phí thời gian, làm mất 
cơ hội phát triển... 

Quan liêu, tham ô, lãng phí đều đã được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh phân tích trong mối liên hệ “nhân 
quả”. Người viết: “Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy 
không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai 
hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn 
nạn tham ô”®. Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
tệ nạn tham ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu, vi 
những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh 
quan liêu thành thử: “có mắt mà không thấy suốt, có 
tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ 
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đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là 
những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, 
lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, 
che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ 
sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy 
sạch bệnh quan liêu”). 

Quan liêu có nhiều nguyên nhân, nhưng nó luôn 
gắn với quyền lực và nạn lạm dụng quyền lực. Vì 
vậy, hành vi quan liêu xuất phát từ một số người có 
chức quyền, thoái hóa, biến chất, cá nhân chủ 
nghĩa... Có thể nói, ở đâu có quan liêu là có biểu 
hiện tham nhũng, lãng phí. Ở đâu có tham nhũng, 
lãng phí thì ở đó có quan liêu, có những cán bộ tự 
coi mình là “trên dân”, coi thường pháp luật và kỹ 
luật đảng. Với bản chất nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, chúng ta không thể dung 
dưỡng tệ quan liêu, tham những, lãng phí. Chừng 
nào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và 
bệnh quan liêu còn chưa đem lại hiệu quả thiết thực, 
thi chừng đó lòng dân còn chưa yên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: tham ô, lãng phí 
và bệnh quan liêu là biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, là kẻ thù rất nguy hiểm. Bởi vì, tuy nó không 
mang gươm súng, nhưng lại nằm trong các tổ chức 
của ta để làm hỏng công việc của chúng ta. Người 
khăng định: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù 
cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực 
dân và phong kiến... Nó phá hoại đạo đức cách 
mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”0. Bởi vậy, 
chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng 
quan trọng và cần kíp như đánh giặc trên mặt trận. 

Ở nước ta, cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 
những, lãng phí luôn được Đảng quan tâm sâu sắc. 
Trong thời kỳ đổi mới, cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, buôn lậu đã được Đảng và Nhà nước ta tập 
trung chỉ đạo quyết liệt. Bộ Chính trị (khóa VIII) đã 
có Chỉ thị 15-CT/TW. Thủ tướng Chính phủ đã ban 


(2) Phạm Văn Đồng: “Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, 
Tạp chí Cộng sản, số 10-1999 

(3) Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 6, tr 484 - 502 

(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 488 

(5), (6), (7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 489, 490 
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hành Quyết định số 114/QĐ-TTg (năm 1992) về 
chống tham nhũng, buôn lậu. Từ năm 1997 đến 
năm 2002 đã có 42 văn bản pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng được ban 
hành 9: trong đó, năm 1998 Quốc hội đã ban hành 
Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và hiện nay đang thảo 
luận, đóng góp cho Luật phòng, chống tham nhũng. 

Nhưng “quốc nạn” tham nhũng vẫn chưa có dấu 
hiệu được đấy lùi, thậm chí còn lan rộng, ăn sâu, 
móc nối bằng nhiều quan hệ rất phức tạp, đang làm 
giảm niềm tin của nhân dân, trở thành một nguy cơ 
đối với sự sống còn của chế độ mới, như Đảng ta đã 
cảnh báo. Đại hội VII của Đảng đã nêu rõ tình trạng 
và nguy cơ tệ nạn quan liêu, tham nhũng của cán 
bộ, đẳng viên ở nước ta hiện nay. Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội lX khăng định: “...tinh trạng tham những 
và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng 
tin trong nhân dân”®), 

Từ năm 1993 đến 2004, lực lượng công an đã 
phát hiện 9.960 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, 
gây thiệt hại 7.558 tỉ đồng. Qua các vụ đã phát hiện, 
thiệt hại do tham nhũng tăng dần, thủ đoạn của đổi 


tượng tinh vi hơn, chủ thể tham nhũng có chức vụ - 


ngày càng cao (trong đó †1 bộ trưởng, 5 thứ trưởng, 
14 chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
hàng trăm vụ trưởng, tổng giám đốc... bị xử lý hình 
sự). Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, trong thời gian nói trên, đã phát hiện, bắt giữ 
162.785 vụ, thu giữ, thu hồi hàng hóa trị giá 4.051 tỉ 
đồng, truy thuế, phạt tiền 966 tỉ đồng. Tình trạng 
này diễn ra phức tạp trên tất cả các tuyến, địa bàn 
trọng điểm (biên giới phía Bắc, miền Trung, Tây - 
Nam, tuyến biển, hàng không, đường sắt, bưu 
điện...). Tham nhũng, buôn lậu rất phổ biến và ngày 
càng nghiêm trọng, song ty lệ phát hiện thấp, tý lệ 
ấn rất cao. Cấp tỉnh và huyện phát hiện, xử lý 
còn ít 00), 

Rõ ràng, trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, 
chúng ta phải coi việc chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu là một nhiệm vụ quan trọng, găn với 
chống những biểu hiện lệch lạc, cơ hội, thực dụng 
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về tư tưởng, nhất là trong số cán bộ, công chức nhà 
nước. Xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp sau: 

Thứ nhất, phải đẩy nhanh tiến độ cải cách hành 
chính để giảm thiểu những hành vi quan liêu, sàng 
lọc cán bộ băng bộ máy và ngay trong bộ máy. 
Không ít công chức miệng nói yêu nước, nhưng 
trong việc làm thì tìm cách tạo ra các “rào cán trá 
hinh”, gây khó khăn cho người dân, cho doanh 
nghiệp để vòi vĩnh, nhận các khoản “lót tay”. Họ vô 
cảm trước tình trạng công việc chung bị ngừng trệ, 
doanh nghiệp mất cơ hội làm ăn, đất nước mất thời 
cơ để phát triển kinh tế. Chính họ đang kìm hãm sự 
phát triển chung của đất nước. Có người lại vì những 
món hối lộ mà rắp tâm và ngấm ngầm tiếp tay cho 
những kẻ đưa hối lộ làm trái những quy định, quy 
chế của cơ quan; pháp luật của Nhà nước. Bởi vậy, 
cùng với việc tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, 
tác phong cho cán bộ, đảng viên, cũng cần sớm áp 
dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ, trước 
hết là công nghệ thông tin để Nhà nước có thêm 
những công cụ hiệu lực kiểm soát những hành vi 
quan liêu của đội ngũ công chức, nhất là khi xây 
dựng được chính phủ điện tử. Chính phủ cũng nhờ 
đó mà bảo đảm tính minh bạch như một yếu tố quan 
trọng trong cuộc chiến chống quan liêu, tham 
nhũng. Vấn đề này hiện nay ở nước ta, theo tôi, đưa 
vào cuộc sống còn chậm và thiếu đồng bộ. Phần 
đông cán bộ, công chức trình độ hiểu biết tin học và 
ngoại ngữ còn bất cập. 

Đảng ta đã xác định cán bộ là “gốc” của mọi 
công việc. Bởi vậy, cần thực hiện nghiêm túc ngay 
từ các quy trình quy hoạch, đào tạo, đề bạt và sử 
dụng cán bộ. Lâu nay, không ít quy chế, chế độ đã 
được xây dựng công khai, minh bạch (Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, quy định làm việc nội bộ cơ quan, và 
nhất là quy trình lựa chọn, đề bạt cán bộ...), nhưng 
không ít nơi chưa được tuân thủ một cách nghiêm 
ngặt. Đây chính là một kẽ hở để một số phần tử cơ 
hội, biến chất lọt vào bộ máy, làm lây lan những 
“căn bệnh tư tưởng nguy hiển”. 


(8) Xem: Pháp luật vẻ tiết kiệm, chống lãng phí và tham 
nhũng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 440 

(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 67 

(10) Xem: Báo Nhân Dân, ngày 09-06-2005 
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(Xgiiên cứu - rao đổi 


Thứ hai, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật 
và tuân thủ pháp luật. Không ít ý kiến cho rằng 
muốn chống được tham nhũng thì phải có hệ thống 
pháp luật hoàn thiện. Nhưng hiện nay, trong khi 
nhiều luật và bộ luật có chất lượng tốt đã được ban 
hành, nhưng chưa được cán bộ, công chức cũng 
như người dân hiểu và tuân thủ một cách triệt để. Có 
luật nhưng nếu đa số dân chúng chưa hiểu và chưa 
làm theo pháp luật thì cũng như không. Trình độ dân 
trí và trình độ hiểu biết pháp luật được cải thiện sẽ 
giúp cho Nhà nước phát huy cao độ vai trò và chức 
năng giám ‹ sát của người dân. Đó là “triệu triệu tai, 
mắt có thể phát hiện, chí ít cũng là cung cấp cho 
Các CƠ quan chức năng ‹ có những thông tin cần thiết 
ban đầu để tiếp tục tiến hành điều tra, phòng và 
chống quan liêu, tham những, lãng phí, góp phần 
làm cho Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh. Bởi 
vậy, không những phải có ý chí, quyết tâm của 
những người đứng đầu các cơ quan công quyền và 
các tổ chức chính trị, đoàn thể, mà còn phải có cả 
sự ủng hộ tích cực của đông đảo quần chúng, thực 
hiện: “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, 
thì cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí mới có hiệu quả. 

Thứ ba, phải có thiết chế thực thi có hiệu quả 
trong việc phòng, chống tệ nạn đưa và nhận hối lộ. 
Đại đa số các vụ tham nhũng đều có liên quan đến 
đưa và nhận hối lộ. Theo kinh nghiệm của các nước, 
muốn chống được việc đưa và nhận hối lộ, một mặt, 
phải hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, khắc phục 
tình trạng sử dụng tràn lan các giao dịch bằng tiền 
mặt; mặt khác, phải kiếm soát được thu nhập cá 
nhân, thậm chí cả chỉ tiêu cá nhân của cán bộ, công 


chức. Muốn vậy, phải thực hành rộng rãi hệ thống: 


tài khoản cá nhân. Ngoài ra, cần kiểm soát chỉ tiêu 
cá nhân thông qua việc ứng dụng công nghệ tin học 
vào hệ thống phân phối, bán lẻ..., nhất là đối với cán 
bộ, công chức. 

Thứ tư, phải kết hợp đồng bộ các biện pháp giáo 
dục đạo đức, tư tưởng với kiểm tra, giám sát, kiên 
quyết, triệt để bằng những phương pháp khoa họt. 
Để ngăn chặn tỉnh trạng quan liêu, tham những, suy 
thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII đã chỉ rõ: “Cấp 
ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cùng với các cơ quan 
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thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án phải nắm chắc 
tình hình và khẩn trương kiểm tra, kết luận, Xử lý kịp 
thời đúng pháp luật những đơn tố cáo về đạo đức, 
lối sống tiêu cực của cấp Ủy viên và người đứng đầu 
các cơ quan, trước hết đối với Ủy viên Trung ương, 
trưởng ban, bộ trưởng, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị"). Điều đó 
có nghĩa là đề cao công tác kiểm tra, giám sát trong 
Đảng, nhất là đối với công tác cán bộ, trọng điểm 
là số đảng viên có chức quyền, có dấu hiệu quan 
liêu,.tham nhũng ở tất cả các cấp, các ngành, các 
linh vực. 

Hầu hết các vụ tham ô, lãng phí và bệnh quan 
liêu của cán bộ, đảng viên đều do quần chúng phát 
hiện, tố giác, chứ không phải do tổ chức đẳng. Điều 
đó nói lên rằng, tính chiến đấu của các tổ chức đảng 
hiện nay nhiều nơi giảm sút và rất yếu kém. Bệnh 
hinh thức và thành tích, tỉnh trạng nể nang, không 
dám đấu tranh còn khá phố biến, người trung thực 
thẳng thắn nhiều khi bị cô lập. Bởi Vậy, cần thực 
hiện tốt dân chủ trong Đảng để mỗi cán bộ, đảng 
viên phát huy vũ khí đấu tranh phê và tự phê, đồng 
thời tạo điều kiện phát huy cơ chế giám sát của 
quần chúng đối với đảng viên. Những chỉ bộ, đẳng 
bộ phát hiện và dám đấu tranh với các cá nhân 
trong nội bộ phạm sai lầm, tham ô, tham nhũng phải 
được khen thưởng thích đáng. Như vậy mới khắc 
phục được tình trạng có những cơ sở đảng tuy đạt 
danh hiệu trong sạch, vững mạnh, nhưng khi kiểm 
tra lại phát hiện có người phạm tội, sa lưới pháp luật; 
hay tình trạng dung dưỡng cho chủ nghĩa thành tích, 
cố ý che giấu sai lầm, khuyết điểm. Hậu quả của 
việc để sai lầm không được xử lý, ngăn chặn kịp thời 
là sẽ làm cho tổ chức yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, 
kẻ tham nhũng coi thường tổ chức, ngang nhiên 
hoạt động lâu ngày dẫn đến phạm tội nghiêm trọng. 

Thứ năm, phải thực hành dân chủ, công khai và 
minh bạch tài chính và những vấn đề dân được biết, 
được bản. Việc công khai và minh bạch tài chính sẽ 


(Xem tiếp trang 62) 


(11) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VIIT, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1999, tr 29 - 30 
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Cuộc tấi tới, 


DA HÀ TÍNH §Ó%\ TRỢ THÀNH 
TÍ:H CÚ C02 lc@HIỆP, ĐỊCII VỤ PMÁT TRIỂN 


ÊN ngày 18-10-2005, Hà Tĩnh đã 
1E) thành đại hội Đảng bộ cấp trên 


cơ sở, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, 
nguyên tắc, nội dung theo Chỉ thị 46 - CT/TW 
của Bộ Chính trị. Cùng với việc bầu cấp ủy, 
bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm 
đúng quy định, tiêu chuẩn; bầu một lần đủ 
100% số lượng do Đại hội quyết định, các đại 
hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, 
góp ý vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 
điểm ban chấp hành, dự thảo văn kiện của 
Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã có gần 4.000 ý kiến đóng 
góp sâu sắc và đầy tâm huyết của các cán bộ 
lão thành, cán bộ chủ chốt của tỉnh và các 
huyện, thị xã qua các thời kỳ; của nhiều đồng 
chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; 
các nhân sĩ, trí thức trong tỉnh và những người 
con của Hà Tĩnh trên mọi miền đất nước. Đây 
chính là kết quả bước đầu của việc đổi mới tư 
duy, huy động tối đa trí tuệ tập thể; của sự đoàn 
kết thống nhất, quyết tâm tạo sự bứt phá, đưa 
Hà Tĩnh đi lên trong nhiệm kỳ tiếp theo. 
1 - Nỗ lực, thành tựu và bài học kinh 
nghiệm 
Với tỉnh thần nhìn thắng vào sự thật, Dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 
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tỉnh lần thứ XVI đã đánh giá khách quan, thực 
chất tình hình; những thành tựu cũng như 
những khuyết điểm, hạn chế, nhất là rút ra 
được những bài học kinh nghiệm trong quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quôc 
phòng - an ninh, công tác xây dựng Đẳng và hệ 
thống chính trị nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời 
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp trong nhiệm kỳ tới. 

Trong 5 năm (2001 - 2005), Đảng bộ và 
nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực phần đấu vượt qua 
những khó khăn, thách thức, đã giành được kết 
quả khá toàn diện trên các linh vực, đạt và vượt 
hầu hết các mục tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Kinh tế phát triên 
tương đối đồng đều với mức tăng trưởng khá, 
cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo hướng tích 
cực; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội được tăng cường; văn hóa, giáo dục, y tế và 
các hoạt động xã hội có nhiều khởi sắc; đời 
sống mọi mặt của người dân tiếp tục được cải 
thiện, dân chủ được tăng cường; quốc phòng - 
an ninh được bảo đảm, giữ vững ôn định chính 
trị ở tất cả các địa phương, cơ SỞ; công tác Xây 
dựng Đẳng và hệ thống chính trị có nhiều 
chuyển biến rõ nét. 


* TS, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Hà Tĩnh 
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Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Hà Tĩnh 
vẫn là quy mô kinh tế còn nhỏ bé và phân tân, 
tăng trưởng chưa vững chắc; một số chỉ tiêu 
kinh tế đạt được còn thấp so với mức bình quân 
của khu vực và cả nước; chất lượng hoạt động 
của một số lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đáp 
ứng yêu cầu; tổ chức và hoạt động của hệ thống 
chính trị trên một số mặt chưa thực sự ngang 
tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh. Ngoài 
nguyên nhân về khách quan, nguyên nhân chủ 
quan của những hạn chế nói trên là do một số 
cầp ủy chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về 
đường lối đối mới của Đảng: năng lực lãnh đạo, 
tô chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp 
còn hạn chế, thiếu đồng, bộ và nhất quán; chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn 
lúng túng trong việc đối mới tổ chức và phương 
thức hoạt động, chưa thực sự sâu sát, gân gũi 
với nhân dân; một bộ phận cán bộ tham những, 
quan liêu, gây phiền hà... làm giảm lòng tin của 
nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhưng 
trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm 
thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu 
thốn, môi trường đầu tư không thuận lợn; cùng 
với những hạn chế tất yếu do vị trí địa lý, điều 
kiện tự nhiên đưa lại.. thì những thành tựu, kết 
quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa to lớn và 
rất đáng trân trọng. 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, kết 
quả đã đạt được cũng như những yếu kém, hạn 
chế trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh rút ra một số 
bài học kinh nghiệm. Đó là: 

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc, vận dụng 
sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ 
thê của từng ngành, từng địa phương; xây dựng 
các chương trình, đề án, kế hoạch hành động có 
tính khả thi cao, từ đó khai thác tốt các tiềm 
năng và lợi thế. 

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
toàn dân, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực; 
tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của 
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Trung ương Đảng, Chính phủ, các : bộ, ngành; 
tăng cường, liên kết, hợp ! tác toàn diện VỚI Các 
tỉnh bạn và hợp tác quốc tế, tạo tiên đề để 
phát triển. 

Thứ ba, chọn đúng những vấn đề trọng tâm, 
trọng điểm của từng ngành, từng lĩnh vực, từng 
thời kỳ để đập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kết hợp 
chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các chương 
trình, kế hoạch; gắn phát triển kinh tế với phát 
triển văn hóa - xã hội, coi đây là động lực của 
sự phát triển toàn diện, vững chắc. 


Thứ tư, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả 
trong lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm: 
phân công, phân cấp cụ thể; phân định rõ trách 
nhiệm, quyên hạn, bố trí đúng cán bộ, nhất là 
cán bộ chủ chốt, pháy huy tính chủ động, sáng 
tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ 
đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. 

Thứ năm, coi trọng công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống 
nhất và dân chủ thực sự trong Đảng, nghiêm 
túc, thắng thắn trong tự phê bình và phê bình; 
xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; tập 
trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, 
phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, 
pháp luật. 

2 - Phát huy truyền thống, tranh thủ thời 
cơ - thuận lợi để bứt phá đi lên 

Đã từ lâu, nhất là kể từ khi tái lập tỉnh 
(tháng 9-1991), câu hỏi luôn làm nặng lòng các 
thế hệ lãnh đạo, cũng là nỗi trăn trở của Đảng 
bộ, nhân dân và những người con Hà Tĩnh xa 
quê, là vì sao một vùng đất giàu truyền thống 
cách mạng, văn hóa, khoa cử, nguôn nhân lực 
đổi dào, giàu tài nguyên khoáng sản... mà vẫn 
nghèo? Và Hà Tĩnh phải làm gì để thoát nghèo, 
vươn tới no ấm, mạnh giàu? Với những thành 
tựu và bài học kinh nghiệm trong những năm 
qua; với ý chí, trí tuệ, tỉnh thần đổi mới; VỚI kết 
quả bầu cấp Ủy của đại hội Đảng các cấp và từ 
kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI... cho thấy Đảng bộ 
và nhân dân Hà Tĩnh đang nung nấu quyết tâm 
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đoàn kết phấn đấu để nỗ lực vươn lên trong 
chặng đường mới. 

Mặc dù còn không ít khó khăn, thử thách, 
nhưng Hà Tĩnh bước vào Đại hội Đảng bộ tĩnh 
lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2006 - 2010) trong điều 
kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi. Cùng với cả 
nước, Hà Tĩnh đã vượt qua những thách thức, 
giành được những thành tựu quan trọng của 
công cuộc đổi mới. Đã xuất hiện ngày càng 
nhiều mô hình của nhiều đơn vị, cá nhân sản 
xuất - kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc 
làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp quan 
trọng vào tăng nhanh nguôn thu ngân sách... là 
nhân tố tích cực, động lực thúc đấy kinh tế - xã 
hội của tỉnh phát triên. Hà Tĩnh cũng đã có 
được “thiên thời” khi trong Nghị quyết 39 của 
Bộ Chính trị (khóa IX) “Về phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng 
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến 
2010” cùng những thông báo của Chính phủ 
gần đây xác định rõ một số dự án trọng điểm 
quôc gia và: các chương trình, dự án liên quan 
khác sẽ triển khai ở Hà Tĩnh. Đó là: dự án 
khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án nhà máy 
Thép liên hợp, dự ân nhà máy nhiệt điện Vũng 
Áng v.v... Đây là cơ SỞ, điều kiện quan trọng đề 
Hà Tĩnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tạo 
bước đột phá để đưa kinh tế của tỉnh sớm hội 
nhập phát triển với các tỉnh và cả nước. 

Hà Tĩnh đã nhìn rõ những tiềm năng và lợi 
thế của mình. Nằm ở vị trí trung tâm của vùng 
Bắc Trung Bộ, phía Tây có đường biên giới 
chung với nước bạn Lào dài 145 km, có cửa 
khẩu quốc tế Cầu Treo qua quốc lộ 8A - là 
tuyến đường bộ ngắn và lý tưởng nhất từ Hà 
Nội đi Viên Chăn. Phía đông có bờ biến dài 
137km, có cảng biến Xuân Hải, đặc biệt là 
cảng nước sâu Vũng Áng đang trở thành tuyến 
đường hàng hải quốc tế quan trọng, là cửa ngõ 
chính ra biên Đông của nước bạn Lào và các 
tỉnh đông - bắc của Thái Lan. Các lợi thế tự 
nhiên đó hứa hẹn phát triển cả về kinh tế, du 
lịch, giao thông - vận tải và ngoại thương của 
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tỉnh trong tương lai. Hà Tĩnh có quốc lộ 1A, 
đường sắt Bắc - Nam và đường Hỗ Chí Minh 
chạy dọc chiều dài của tỉnh - là những tuyến 
đường huyết mạch quan trọng, kết nối với 
tuyến hành lang đông - tây, hình thành mạng 
lưới giao thông của khu vực bắc Trung Bộ với 
Lào, Thái Lan và các nước ASEAN. Quá trình 
kiến tạo địa chất đã tạo cho Hà Tĩnh hội đủ 3 
vùng sinh thái: vùng núi, trung du và vùng 
đồng bằng ven biển, cho phép phát triển một 
nên kinh tế đa dạng và toàn diện cả về nông — 
lâm - ngư nghiệp, cả về công nghiệp và du 
lịch - dịch vụ. Hà Tĩnh có nhiều sông ngòi, chỉ 
riêng 3 con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn 
Trươi hàng năm có tổng trữ lượng nước trên 
13 tỉ m3; có hồ Kẻ Gỗ, hồ Sông Rác, hồ Cửa 
Thờ - Trại Tiểu với tông trữ lượng hơn 
600 triệu m3 nước, là điều kiện lý tưởng để phát 
triển nông nghiệp, mở rộng những vùng cây 
trái đặc sản nổi tiếng như bưởi Phúc Trạch 
(Hương Khê), cam bù Hương Sơn, Hương Khê, 
quýt Kỳ Anh, hồng Thạch Hà... Trong lòng đất 
Hà Tĩnh có rất nhiều loại khoáng sản, được 
phân bố hợp lý với trữ lượng lớn và có giá trị 
kinh tế cao như quặng sắt Thạch Khê (Thạch 
Hà) trữ lượng 544 triệu tấn (chiếm hơn 1/2 trữ 
lượng cả nước), quặng ti-tan trên 5 triệu tấn, 
cùng với các tài nguyên, khoáng sản đa dạng 
khác như măng-gan, than đá, đá gran-nit, vàng, 
cát trắng, đá hoa cương... Hà Tĩnh cũng là vùng 
đất tiêm tàng để phát triện du lịch - dịch vụ với 
rất nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích 
lịch sử - văn hóa nối tiếng. Chính mảnh đất có 
bê dày lịch sử, văn hóa và phong cảnh hữu tình 
này đã sinh ra và góp cho đất nước nhiều danh 
nhân văn hóa nôi tiếng, nhiều nhà chính trị, 
quân sự xuất sắc, nhiều nhà khoa học, quản lý 
giỏi... làm rạng danh đất nước. 

Để khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động 
tốt các nguôn lực, Đảng bộ Hà Tĩnh xác định, 
trước hết phải đoàn kết trong Đảng, trong nhân 
dân; biết trọng dụng và đề cao nhân tố con 
người; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ 
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cán bộ cốt cán từ cơ sở đến huyện, tỉnh có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức 
tốt, có trình độ, năng lực, luôn sáng tạo, đối 
mới và gương mẫu... Hà Tĩnh đã sẵn sàng với 
tỉnh thần đó. 

Trên cơ sở những thành tựu, tiềm năng lợi 
thế, những thời cơ, thuận lợi và ý kiến chỉ đạo 
của Bộ Chính trị, ý kiến đồng. góp đầy tâm 
huyết, trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng, 
toàn dân, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định 
phương hướng và mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 
2006 - 2010 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu 
quả quản lý, điều hành của chính quyền các 
câp; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân, đấy mạnh công cuộc đổi mới trên tất 
cả các lĩnh vực, tập trung cao độ mọi ¡ nguồn lực 
tạo bước đột phá về công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, đông thời hết sức coi trọng phát triển 
nông nghiệp, nông thôn toàn diện; phát triển 
thương mại, du lịch, dịch vụ, đẩy nhanh tiến 
trình đô thị hóa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y 
tế, văn hóa và các hoạt động xã hội; bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, giữ vững ốn định chính 
trị; phần đâu đưa Hà Tĩnh từ một tỉnh nông 
nghiệp sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp - 
dịch vụ phát triển, tạo nền tảng để đến năm 
2015 trở thành một trong những trung tâm công 
nghiệp của miền lrung.. Hà Tĩnh đặt chỉ tiêu 
đến năm 2010 phần đầu đạt “tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân hằng năm trên 12%; có cơ câu 
kinh tế công nghiệp — xây dựng 35%, thương 
mại - dịch vụ 37%, nông - lâm — ngư nghiệp 
28%, thu nhập bình quân đầu người trên 
10 triệu đồng, mỗi năm giải quyết việc làm cho 
khoảng 30 nghìn lao động: thu ngân sách nội 
địa trên 1.200 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 
trên 120 triệu USD”. 

Để hiện thực hóa các mực tiêu đó, tỉnh sẽ 
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu sau. Một là, tập trung mọi nguôn 


lực tạo bước đột phá phát triển công nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp, đầy nhanh tiến trình đô 
thị hóa. Hai là, tiếp tục phát triển nông nghiệp, 
nông thôn toàn diện theo hướng sản xuất hàng 
hóa và từng bước công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Ba là, huy động tối đa và lồng ghép các 
nguồn lực đâu tư hoàn thiện từng bước kết câu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và một số dự án trọng 
điểm. “Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế. Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt 
động tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch; 
phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại 
hình tổ chức sản xuất - kinh doanh; nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, khoa 
học công nghệ; đối mới nội dung và phương 
thức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã 
hội; đây mạnh xóa đói giảm nghèo, tạo việc 
làm, tiếp tục cải thiện đời sông nhân dân. Sáu 
là, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững 
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo 
môi trường thuận lợi cho phát triên kinh tế - xã 
hội. Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng, cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức đẳng, củng cố, kiện 
toàn bộ máy chính quyên các câp, xây dựng 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trong sạch, vững mạnh. 

Sau thành công của đại hội Đảng bộ cơ sở 
và cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân Hà Tĩnh càng phấn khởi, tin tưởng chào 
đón Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 
chính thức khai mạc vào đầu tháng 12-2005. 
Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI có ý nghĩa 
quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới 
với quy mô lớn hơn, toàn diện hơn. Đi lên từ 
gian khó nhọc nhăn, nên Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh càng trân trọng những thành tựu đã đạt 
được, tăng cường nỗ lực phấn đấu, đoàn kết 
thống nhất với tinh thần đôi mới mạnh mẽ, năng 
động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi,... 
quyết tâm đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh giàu 
mạnh, văn minh; thực sự “... làm cho tình hình 
Hà Tĩnh nổi bật lên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu đã mong muốn, căn dặn. Q 
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À một tỉnh thuần nông, kinh tế - xã hội 

còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Vĩnh 
| Lưc: có nhiều lợi thế như: gần thủ đô, 
có hệ thống giao thông thuận lợi, lực lượng lao 
động dồi dào... Đứng trước thời cơ và thách 
thức, Vĩnh Phúc đã chọn khâu đột phá là: thu 
hút đầu tư để phát triển. Từ năm 2000 - 2005, 
tỉnh đã thu hút được 450 dự á ân với tông vốn 
đăng ký hơn L, ,/tỈ USD, chiếm hơn 90% tông 
số đự án và tổng vốn 
đăng ký đầu tư vào 
địa bàn từ trước tới 
nay; đền bù, giải 
phóng mặt bằng hơn 
2.000 ba đất phục vụ 
cho phát triển công 
nghiệp, dịch vụ và 
xây dựng kết cấu hạ 
tầng: hình thành thêm 
11 khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp với 
tông diện tích hơn 
2.644 ha. Trong 139 
dự ân đã đi vào hoạt 
động, hầu hết đạt 
hiệu quả, góp phần 
quyết định gia tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu, tông thu 
ngân sách trên địa bàn và giải quyết việc làm 
cho hàng chục nghìn lao động. 

Quy mô vốn đầu tư phát triển tăng nhanh. 
Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn năm 2005 
ước đạt trên 7.500 tỉ đồng, tăng gấp 9 lần so 
với năm 2000. Cơ cấu đầu tư được đôi mới, 
hướng mạnh vào nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho phát triển 
kinh tế - xã hội. Vốn từ ngân sách đã tập trung 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn phát 
triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, hỗ 
trợ các vùng khó khăn. Từ nguôn vôn tập 
trung, tỉnh đã làm mới hơn 250 km tỉnh lộ, 
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huyện lộ và đường nội thị, cứng hóa trên 
60 km mặt đê các loại; hỗ trợ cho các địa 
phương xây mới hơn 500 km đường thôn, 
xóm, kiên cố hóa 1.973 km kênh mương thủy 
lợi nông thôn, (đạt 53%); xây mới, nâng cấp 
hệ thống điện và nhiều công trình văn hóa - thể 
thao, công trình phúc lợi xã hội. Có thể nói do 
có chính sách hợp lý, nhất là sự quản lý, lãnh 
đạo thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến huyện và 
xã, đồng thời tăng 
cường cải cách hành 
chính nên đầu tư ở 
Vĩnh Phúc đạt nhiều 
kết quả cả về quy mô, 
công nghệ, bảo đảm 
môi trường... 

Do chọn và làm 
tốt khâu đột phá nên 
các ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản đều 
có tốc độ tăng trưởng 
khá. Bình quân giá trị 
sản xuất toàn ngành 
tăng 6,7%/năm (mục 
tiêu đề ra: 4,5% - 
5%), trong đó nông 
nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm, thủy sản 
tăng bình quân 19,5%/năm. Tỷ trọng ngành 
nông - lâm nghiệp - thủy sản trong cơ cấu 
kinh tế giảm từ 31,2% xuống còn 21,33%. Cơ 
cấu giá trị sản xuất trong nội bộ ngành chuyển 
dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm từ 
71,3% xuống còn 60,9%, chăn nuôi từ 25,2% 
lên 35,3% (mục tiêu đặt ra là 30%), thủy sản 
tăng từ 2,6% lên 5,2%. 

Sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì 
mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công 
nghiệp - xây dựng tăng 22,]%/năm (mục tiêu 
đề ra là 16%). Riêng giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng 21,0%/năm, công nghiệp ngoài 
quốc doanh tăng 63,5%/năm, công nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,6%. Bước đầu, 
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trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số ngành 
công nghiệp mũi nhọn như: cơ khí, lắp ráp 
ô tô, xe máy, các sản phẩm hỗ trợ, vật liệu xây 
dựng, dệt may, da giày... Phần lớn các sản 
phẩm công nghiệp chủ yếu như ô tô, xe máy, 
gạch ốp lát, đồ gỗ nội thất, săm lốp, quần áo 
may sẵn... đều tăng cao và vượt xa so với mục 
tiêu đề ra. Cơ cấu sản xuất hàng hóa chuyển 
dịch tích cực theo hướng tăng giá trị hàng hóa 
xuất khẩu, hàng tiêu dùng và hàng có chất 
lượng cao. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển 
biến tích Cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu sản xuất và đời sống. Giá trị các ngành 
dịch vụ tăng bình quân 11,8%/năm (mục tiêu 
đề ra là 9%/năm). Kinh doanh thương mại 
khá sôi động, bảo đảm lưu thông hàng hóa 
trong và ngoài tỉnh. Tông mức bán lẻ hàng hóa 
tăng 1,5 lần. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt 
kết quả cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2005 
ước đạt 180 triệu USD (mục tiêu đề ra: 40 - 
45 triệu USD). Du lịch có bước phát triển mới. 
Trên địa bàn tỉnh đang hình thành nhiều khu 
du lịch tập trung có chất lượng cao, là cơ sở để 
những năm tới đưa du lịch thành ngành kinh tế 
mũi nhọn. Công tác quản lý nhà nước về 
thương mại, du lịch được tăng cường. Vận 
chuyển hàng hóa và vận tải hành khách tăng 
mạnh. Bưu chính - viễn thông có tốc độ tăng 
trưởng cao, cơ sở vật chất phát triển nhanh. 
Toàn tỉnh có 95.092 máy điện thoại, đạt tỷ lệ 
8,5 máy/100 dân. Khai thác dịch vụ In-tơ-nét 
bước đầu phát triển. 

Thu, chỉ ngân sách trên địa bàn đạt kết quả 
cao. Tống thu ngân sách trên địa bàn, bình 
quân đạt 1.865 tỉ đồng/năm (mục tiêu đề ra: 
600 tỉ đồng/năm), tốc độ tăng bình quân 
34,1%/năm. Cơ cấu thu có sự chuyển đổi tích 
cực, thu nội địa tăng, bình quân 43,4%/năm và 
chiếm hơn 70% tổng thu ngân sách trên địa 
bàn. Năm 2005 chỉ ngân sách địa phương ước 
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tăng 2,5 lần so với năm 2000, trong đó chỉ cho 
đầu tư phát triển bình quân chiếm trên 
40%/năm. Từ năm 2004, tỉnh đã tự cân đối 
được thu chi ngân sách và có đóng góp cho 
ngân sách trung ương. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiêu tiến bộ 
và phát triển hài hòa với tăng trưởng kinh I. 
Ngành giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy 
mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo 
viên. Mạng lưới trường, lớp được củng cố và 
dần ổn định. Chất lượng giáo dục - đào tạo có 
tiến bộ. Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia tăng, hằng 
năm đều có học sinh tham gia thi và đạt giải 
trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Cơ sở 
vật chất cho đạy và học được tăng cường, tỷ lệ 
phòng học kiên cố ở bậc học phổ thông đạt 
70% (tăng 23%). Đội ngũ giáo viên được bổ 
sung về số lượng, nâng cao về chất lượng: gần 
100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn trở lên. 
Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường 
xuyên ngày càng được chú trọng và quan tâm 
đầu tư. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, 
đạt nhiều kết quả. Đến nay 100% xã, phường, 
thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Vĩnh 
Phúc đã chú trọng việc giáo dục dạy nghề để 
đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa. Tỉnh có 
nhiều cơ sở dạy nghề với hàng chục ngành 
nghề khác nhau và có hàng ngàn học sinh theo 
học để phục vụ cho các khu công nghiệp ở địa 
phương. Tuy nhiên, đến nay lực lượng lao 
động vẫn chưa đạt được nhu cầu cả về số 
lượng và chất lượng, đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục 
quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa trong thời 
gian tới. 

Về khoa học — công nghệ của tỉnh phát triển 
khá. Trong 5 năm đã có 242 đề tài khoa học 
được nghiệm thu, trong đó có 65,7% đề tài đã 
được ứng dụng vào sản xuất, đời sống và bước 
đầu đạt hiệu quả. Công nghệ thông tin được 
ứng dụng rộng rãi trên địa bàn. Chương trinh 
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tin học hóa trong các cơ quan đảng, nhà nước 
đạt kết quả bước đầu. 

Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 
sức khỏe nhân dân có nhiêu tiến bộ. Hệ thống 
y tế từ tỉnh đến các xã được tăng cường về cơ 
sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ; 
chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên: 
Toàn tỉnh có 98,7% số xã có trạm y tế, 21,7% 
trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 88,8% trạm y tế 
có bác sỹ, đạt tỷ lệ 4 bác sỹ/1 vạn dân. Các 
chương trình y tế quốc gia được triển khai sâu 
rộng và đạt kết quả khá. Tỷ lệ trẻ em được 
tiêm đủ 6 loại vắc-xin đạt 98%, số dân sử dụng 
muối i-ốt trên địa bàn đạt 95%. Công tác vệ 
sinh phòng dịch được quan tâm, không để dịch 
bệnh lớn xảy ra. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
năm 2005 còn 1,05%, tỷ suất sinh giảm bình 
quân 0,48%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ suy dinh 
dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 25%, giảm 9% 
so với năm 2000. 

Đời sống văn hóa ở cơ sở khởi sắc, 80% gia 
đình, 50% làng đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các 
thiết chế văn hóa được tăng cường. Hoạt động 
sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống 
được quan tâm. Các di tích, danh thắng trọng 
điểm của tỉnh như: Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đền 
thờ Hai Bà Trưng, Tây Thiên, Chùa Hà, Đền 
Thính, di chỉ Đồng Đậu đã được tập trung quy 
hoạch, đầu tư xây dựng, tôn tạo. Công tác quản 
lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin 
được chú trọng. 

Công tác xóa đói, giảm nghèo, khuyến 
khích làm giàu, giải quyết việc làm được tập 
trung chỉ đạo tốt và đạt nhiều kết quả. Bình 
quân mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho 
19,2 nghìn lao động, tăng 2,6%/năm. Tỷ lệ lao 
động qua đào tạo đạt 29,6% (mục tiêu đề ra là 
20% - 25%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,26% 
xuống còn 5,6%, bình quân giảm 1,25%/năm 
(mục tiêu đặt ra là giảm 1%/năm). Toàn tỉnh 
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đã xây dựng 4.865 nhà tỉnh nghĩa và nhà đại 
đoàn kết, cơ bản xóa xong nhà tạm. Các chính 
sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đối 
tượng tham gia bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế 
tăng gần 2,5 lần. Các phong trào đền ơn đáp 
nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát 
triền mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Chính trị - 
xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng 
cường, tạo môi trường thuận lợi để phát triển 
kinh tế. 

Từ thành tựu của những năm đổi mới, nhất 
là 5 năm gần đây Vĩnh Phúc đã rút ra được 
một số bài học kinh nghiệm quý giá: 

Một là, tập trung làm tốt công tác quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng 
cường quản lý thực hiện tốt quy hoạch. 

Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, bao 
gồm cả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy 
hoạch chỉ tiết... Công tác quy hoạch phải đi 
trước một bước để làm cơ sở xác định kế 
hoạch đầu tư phát triển cho từng thời kỳ, tạo 
môi trường thu hút đầu tư nhằm khai thác và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát 
triển. Việc lập quy hoạch phải đi đôi với điều 
chỉnh, cập nhật quy hoạch, nâng cao chất 
lượng quy hoạch đồng thời tăng cường công 
tác quản lý việc thực hiện quy hoạch. Trên cơ 
sở quy hoạch tông thể phát triên kinh tế - xã 
hội của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 
năm 2020, tập trung hoàn chính quy hoạch 
tổng thể phát triển đô thị, điều chỉnh và lập 
mới các quy hoạch đô thị trên địa bàn. 

Hai là, chủ động quỹ đất để đầu tư phát 
triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, 
đồng thời khai thác giá trị từ đất đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất. | 

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức 
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mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, coi đây 
là yếu tố quyết định đến môi trường thu hút 
đầu tư của tỉnh. Trong quá trình thực hiện phải 
công khai, dân chủ, minh bạch, trên cơ sở bảo 
đảm lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cộng 
đồng dân cư, nhất là lợi ích của người dân trực 
tiếp giao đất cho các dự án. Quan tâm giải 
quyết nhu cầu về nhà ở, việc làm và bảo đảm 
đời sống của nhân dân. Tiếp tục triển khai chủ 
trương ø1ao đất dịch vụ tạo việc làm cho các 
hộ có đất phải thu hồi. Thực hiện tốt việc đấu 
giá quyền SỬ ' dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng 
kết cầu hạ tầng. Việc khai thác quỹ đất phải 
gắn với tiết kiệm đất, nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất. 

Ba là, quan tâm đào tạo nâng cao chất 
lượng nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Có các giải pháp đồng bộ nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt 
cần đây mạnh công tác đào tạo nghề và nâng 
cao chất lượng đào tạo lao động, trước hết 
cung cấp cho các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu du lịch, đáp ứng nhu cầu lao động 
cho các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế 
nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, 
chuyển dịch cơ cấu lao động, khắc phục tình 
trạng gia tăng cơ học về dân số dẫn đến những 
thách thức về môi trường, xã hội. Đa dạng hóa 
các loại hình đào tạo. Căn cứ vào quy hoạch 
kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương 
để xây dựng kế hoạch đào tạo nguôn nhân lực, 
bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững. 

Bốn là, xây dựng cơ chế, chính sách hợp 
lý nhằm thu hút, ưu đãi và điều tiết đầu tư, tạo 
điều kiện cho các thành phần kinh tế phát 
triên. 

Trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và 


Số 23 (tháng 12 năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều 
kiện cụ thể nhằm thu hút mạnh các nguôn lực 
đầu tư và điều tiết đầu tư trên địa bàn, 
khắc phục tình trạng đầu tư tập trung vào một 
vùng dẫn đến quá tải về hạ tầng xã hội. Đồng 
thời trong đầu tư chú ý tạo những hạt nhân 
phát triển ở mỗi vùng, thúc đây chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Chú ý thực hiện cơ chế, chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn, đặc biệt là về đất đai, vốn đầu tư 
cho sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiến bộ 
kỹ thuật, miễn thủy lợi phí, chế biến và tiêu 
thụ nông sản thực phẩm, đào tạo, xây dựng đội 
ngũ cân bộ... 

Năm là, đây mạnh cải cách hành chính, 
trước hết là thủ tục hành chính. Giữ vững 
ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triền 
kinh tế - xã hội. 

Giảm tối đa những thủ tục không cần thiết 
ảnh hướng tới tiễn độ thực hiện các dự án đầu 
tư, quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là các 
thủ tục xin thuê đất, giao đất, cấp quyền sử 
dụng đất, cấp phép đầu tư; chống phiền hà, 
sách nhiễu trong triển khai thực hiện chính 
sách thuế, hải quan, tín dụng, các dịch vụ. 
Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các 
cấp, các ngành, khắc phục tình trạng chồng 
chéo trong quản lý hoặc bỏ trống không được 
quản lý. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, 
công chức gắn với thực hiện công việc cụ thê 
được giao, đồng thời có các giải pháp đây lùi 
bệnh quan liêu, tham nhũng trong cán bộ, 
công chức bộ máy nhà nước. Cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thê các cấp chủ động, 
tích cực tham gia thảo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp. 
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tư xây dựng các công trình 

điện trên địa bàn rộng tử 

tỉnh Quảng Bình đến 

Khánh Hòa và khu vực 

Tây Nguyên, là vùng đất 

nghèo khó, vốn chịu hậu quả nặng nề của chiến 
tranh và thường xuyên bị thiên tai, bão lũ. 

Cơ sở vật chất lúc đầu còn rất nghèo nàn, lạc 
hậu, nguồn, lưới điện nhỏ bé, nên hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty rơi vào tình thế rất khó 
khăn, yếu kém và luôn phải chống đỡ, đổi phó 
trước tình hình thiếu điện ngày càng nghiêm trọng. 
Với tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động và 
đoàn kết vượt khó, qua 30 năm Công ty Điện lực 3 
đã nỗ lực khắc phục khó khăn tìm ra lời giải cho bài 
toán điện năng, bảo đảm cung cấp đủ điện với chất 
lượng ngày càng tốt hơn, góp phần đắc lực cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị 
ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thành tựu đổi 
mới và phát triển ở Công ty Điện lực 3 được thể 
hiện trên một số mặt sau đây: 

1 - Tăng cường nguồn, lưới điện và cơ bản thực 
hiện được mục tiêu điện khí hóa nông thôn khu vực 
miễn Trung - Tây Nguyên 

Mười năm đầu sau ngày miền Nam giải phóng, 
những người làm điện ở miền Trung - Tây Nguyên 
vốn đã bỏ ra nhiều công sức, vất vả, gian khó 
nhưng do nhiều nguyên nhân không được khắc 
phục nên tình trạng thiếu điện trong khu vực vần rất 
gay gắt. Cho đến năm 1988, quán triệt đường lối 
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước của Đảng và qua rút kinh nghiệm từ hoạt 
động thực tiên, Công ty đề ra 3 giải pháp cho bài 
toán điện miền Trung: Củng cố, tăng cường nguồn 
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điện hiện có; kéo lưới điện truyền tải từ Nam ra, 
Bắc vào; xây dựng tại chỗ các nhà máy điện có 
công suất đủ mạnh, trước mắt lập trung xây dựng 
các công trình thủy điện nhỏ để phục vụ nhu cầu 
lại chỗ, đồng thời tham gia vào lưới Bắc - Nam, làm 
cầu nối cho lưới điện thông nhất cả nước. Giai đoạn 
1988 - 1990, Công ty lắp đặt 74 tổ máy đi-ô-den, 
tăng thêm tổng công suất 69.000 kW. Sau đó, lần 
lượt xây dựng các công trinh thủy điện Dray HLinh 
12 MW, thủy điện An Điểm 5,4 MW, thủy điện Vĩnh 
Sơn 66MW, thủy điện I-a-ly 720 MW... tạo tiền đồ 
cho các đơn vị khác thuộc Tổng Công ty Điện lực 
Việt Nam tiếp tục thi công những công trình thủy 
điện lớn khác trong khu vực theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Cùng với việc tạo nguồn điện, Công 
ty đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng 
hệ thống lưới điện. Sau khi có điện lưới quốc gia, 
Công ty cùng với các đơn vị trong ngành điện lần 
lượt lắp đặt và đưa vào vận hành hàng loạt công 
trình như: đường dây 220 - 110 kV Vinh - Đà Nẵng, 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường dây 110 kV Đa 
Nhim - Nha Trang, Nha Trang - Tuy Hòa; xây dựng 
trạm 500 kV Đà Nẵng, trạm 500 kV Plâycu, đường 
dây 220 kV Quy Nhơn - Plâycu và trạm 110 kV 
Plâycu... đưa điện lưới quốc gia về phục vụ các tỉnh 
miền Trung - Tây Nguyên. Chỉ tính từ năm 2000 
đến nay, Công ty đã xây dựng hàng nghìn công 
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trình điện trong khu vực với giá trị đầu tư hằng năm 
gần 1.000 tỉ đồng. 

Thành quả quan trọng đáng ghi nhận, là Công 
ty đã thực hiện thành công mục tiêu điện khí hóa 
nông thôn ở miễn Trung - Tây Nguyên. Khi 
Chính phủ có chủ trương để ngành điện vay vốn 
Ngân hàng thế giới thực hiện dự án năng lượng 
nông thôn Việt Nam, Công ty đã có nhiều giải pháp 
triển khai dự án nhanh, tiết kiệm chi phí, đầu tư có 
hiệu quả nên được Ngân hàng thế giới, Tổng Công 
ty Điện lực Việt Nam và các địa phương có dự án 
đánh giá cao. Đến nay, Công ty đã xây dựng hoàn 
thành và cấp điện cho 248 xã thuộc giai đoạn 1 
đúng tiến độ của Dự án với tổng kinh phí 1.397 tỉ 
đồng. Giai đoạn 2 của Dự án đang được thực hiện, 
bảo đảm yêu cầu tiến độ của Tổng Công ty Điện 
lực Việt Nam. Ngoài ra, Công ty còn chủ động đầu 
tư lưới điện, cung cấp điện cho những buôn, làng 
vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số và các cửa khẩu 
biên giới giáp Lào và Cam-pu-chia. Đến nay, đã 
đưa điện về 100% huyện đất liền, 98% số xã, 87% 
số hộ nông thôn, miền núi vượt xa chỉ tiêu do Quốc 
hội và Chính phủ đề ra. 

2 - Thực hiện tốt việc quản lý, phân phối và 
kinh doanh điện năng, tăng sản lượng điện thương 
phẩm 

Từ năm 1995, theo sự phân công của Tổng 
Công ty Điện lực Việt Nam, nhiệm vụ của Công ty 
chuyên sâu vào lĩnh vực phân phối, kinh doanh 
điện năng, thực hiện trực tiếp các dịch vụ chăm sóc 
và phục vụ các yêu cầu của khách hàng dùng điện. 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công ty đã tìm mọi 
biện pháp để tăng sản lượng điện thương phẩm, 
tăng doanh thu bán điện, giảm chỉ phí sản xuất, 
giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối, tỷ 
lệ điện dùng để sản xuất điện, suất tiêu hao nhiên 
liệu... Công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện 
các thành phố, thị xã ở miễn Trung, nơi phát sinh 
tập trung nhiều phụ tải quan trọng với mật độ cao. 
Các dự án cải tạo lưới điện tại các thành phố lớn đã 
hoàn thành với chất lượng cao, tăng cường năng 
lực cấp điện, an toàn, hiệu quá, bảo đảm mỹ quan 
đô thị. Tại các khu công nghiệp, khu kinh tế mở, 
các phụ tải công nghiệp và dịch vụ có công suất lớn 
trong khu vực, Công ty chủ động đầu tư xây dựng 
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lưới điện cung cấp điện, đáp ứng đủ các yêu cầu về 
điện cho sản xuất, dịch vụ. Theo yêu cầu của 
Chính phủ, ngành điện chỉ cần bảo đảm đến chân 
"hàng rào" khu công nghiệp, nhưng Công ty đã 
mạnh dạn vay vốn đầu tư lưới điện vào bên trong 
"hàng rào", đến tận từng hộ tiêu thụ. Nhờ vậy, 
không chỉ bán được điện trực tiếp cho khách hàng, 
tăng doanh thu mà còn góp phần thu hút đầu tư, 
phát huy hiệu quả đầu tư, được các địa phương, các 
nhà đầu tư đánh giá cao. Về lưới điện trung áp nông 
thôn xây dựng trước ngày 28-2-1999, theo chỉ đạo 
của cấp trên, Công ty đã tiếp nhận quản lý và hoàn 
trả xong vốn cho các địa phương 121,4 tỉ đồng, 
trước thời hạn quy định gần một tháng. Khi tiếp 
nhận, lưới điện này phần lớn cũ nát, không bảo 
đảm yêu cầu kỹ thuật. Đây là yếu tố làm tăng tỷ lệ 
điện dùng truyền tải, phân phối. Nhưng nhờ làm tốt 
công tác quản lý kỹ thuật, quản lý tốt khách hàng, 
tỷ lệ này qua hằng năm giảm rõ rệt, các chỉ tiêu 
điện dùng sản xuất, điện suất tiêu hao nhiên liệu, 
đều thực hiện giảm so với kế hoạch. Trong khâu 
cấp điện mới, Công ty thực hiện chế độ một cửa, 
thủ tục công khai, đơn giản, giải quyết nhanh chóng 
các yêu cầu của khách hàng, bố trí nơi giao dịch với 
khách hàng thuận tiện và đào tạo nhân viên thường 
xuyên giao dịch với khách hàng có năng lực nghiệp 
vụ giỏi và văn hóa giao tiếp tốt, sẵn sàng thỏa mãn 
yêu cầu của khách hàng. Công ty thực hiện việc lắp 
đặt công-tơ theo giá trọn gói, đã tránh những phiền 
hà tiêu cực cho khách hàng. Hoàn thành việc lắp 
đặt công-tơ điện tử 3 giá cho các các hộ tiêu thụ 
điện lớn, đã đem lại hiệu quả cao trong đầu tư và 
khai thác hợp lý nguồn và lưới điện, điện năng vào 
giờ cao điểm của khu vực được tiết kiệm trên 30 
MW, tương đương với giảm đầu tư một nhà máy 
điện công suất cỡ vừa. Công ty thiết lập hệ thống 
điện thoại nóng tại tất cả các điện lực tỉnh, thành 
phố, các chi nhánh điện, trạm điện. Định kỳ hằng 
năm, Công ty đã gửi hàng vạn thư đến các khách 
hàng dùng điện xin ý kiến đóng góp về tinh thần 
thái độ phục vụ của cán bộ, công nhân viên trong 
Công ty. Khách hàng rất hoan nghênh và tham gia 
nhiều ý kiến đóng góp. Qua đó, Công ty xem xét 
hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành nhằm phục vụ 
khách hàng ngày càng tốt hơn. Nhờ vậy, điện 
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thương phẩm của Công ty bình quân hằng năm 
tăng từ 15% - 17%, có những năm tăng đột biến từ 
22% - 29%. Năm 2005, điện thương phẩm ước đạt 
xấp xi 4,5 tỉ kWh, tăng 16,5 lần so với năm 1985 
và tăng gần 60 lần so với năm đầu Công ty mới 
thành lập. Sản xuất, kinh doanh có lãi và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện 
Lực Việt Nam giao. Trong 10 năm tử 1995 - 2005 
tổng lợi nhuận đạt 1.300 tỉ đồng, nộp ngân sách 
1.550 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý là điện thương 
phẩm ở khu vực nông thôn ngày càng tăng, người 
dân không chỉ dùng điện cho sinh hoạt mà còn 
dùng trong sản xuất, bộ mặt nông thôn không 
ngừng được đổi mới. Chỉ tính riêng năm 2004, khu 
vực nông thôn miền Trung - Tây Nguyên đã tiêu thụ 
1,1 tỉ kWh, gấp 4 lần tổng tiêu thụ điện của cả miền 
Trung - Tây Nguyên năm 19885. 

3 - Thường xuyên ứng dụng tiến bộ khoa học - 


kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 


lao động 

Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật luôn được Công ty duy trì, nhiều đề tài 
nghiên cứu đã được ứng dụng đạt hiệu quả cao như 
công nghệ đọc chi số công tơ tử xa, công nghệ chế 
tạo công tơ điện tử... Việc áp dụng công nghệ này, 
mang lại hiệu quả cao do bảo đảm tính chính xác 
trong việc ghi chữ số điện, nhanh chóng, thuận 
tiện, không gây phiên hà cho khách hàng, tăng 
năng suất và bảo đảm an toàn lao động do không 
phải trèo cao, thuận tiện trong quản lý khách hàng, 
ngăn chặn được tình trạng tiêu cực của nhân viên 
ngành điện đồng thời mở ra hướng làm ăn mới, tạo 
thêm công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân 
viên. Từ năm 2000 - 2004, có trên 1.257 sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật; có 20 đề tài khoa học cấp công ty, 
Tổng Công ty được ứng dụng, làm lợi trên 
28,2 tỉ đồng. 

Ngoài việc sắp xếp hợp lý lại lực lượng lao động 
hiện có, không tăng biên chế và áp dụng nhiều 
công nghệ mới hiện đại, tiên tiên... Công ty còn mở 
rộng thêm nhiều hoạt động trong sản xuất kinh 
doanh tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao 
động. Được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 
khuyến khích, cho phép, Công ty tự đầu tư, liên 
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doanh, huy động vốn của cán bộ, công nhân viên 
đầu tư vào các nguồn thủy điện có công suất 
vừa và nhỏ trong khu vực, triển khai đầu tư kết cấu 
hạ tầng kinh doanh viễn thông điện lực; đầu tư đưa 
vào sử dụng dây chuyền sản xuất sản phẩm bằng 
vật liệu Com-pô-dit (Composit), liên doanh đầu tư 
dây chuyền sản xuất cáp điện, chế tạo thiết bị thủy 
điện, lắp đặt, sản xuất tủ, bảng điện, bàn thử công 
tơ 3 pha, một pha; sản xuất các bo mạch điện tử, 
công tơ điện tử 3 pha, một pha, các dịch vụ lắp 
và đặt các chương trình phần mềm tin học; 
triển khai các dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám 
sát một số công trình điện của nước bạn Lào... 
Nhờ vậy, trong năm năm gần đây, thu nhập của 
cán bộ, công nhân viên tăng binh quân từ † triệu 
đồng/người/tháng lên trên 2 triệu đồng/ngườử 
tháng. 

4 - Không ngưng nâng cao trinh độ, năng lực và 
chất lượng hoạt động của các tổ chức và lực 
lượng lao động phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật 
điện lực 

Năm 1985, Công ty chỉ có 10 đơn vị trực thuộc 
với 3.430 cán bộ, công nhân viên. Đến nay, Công 
ty đã có 22 đơn vị trực thuộc với hơn 8.000 cán bộ, 
công nhân viên, trong đó 21% có trình độ đại học 
và trên đại học. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa 
và đa dạng hóa sở hữu của Chính phủ, Bộ Công 
nghiệp và Tổng Công ty, Công ty đã tiến hành cổ 
phần hóa 3 đơn vị, thành lập mới 7 công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Hầu hết cán bộ, 
công nhân viên trong đơn vị, nhất là bộ phận kỹ 
thuật, cán bộ quản lý đã nỗ lực học tập rèn luyện 
để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
Công ty đã mở lớp đào tạo nghề điện cho hơn 600 
công nhân vận hành máy đi-ê-den chuyển sang 
nghề điện; mở 2 khóa đào tạo kỹ sư cơ khí sang kỹ 
sư điện cho hơn 50 người, cử nhiều kỹ sư theo học 
các khóa đào tạo thạc sỹ trong nước và nước ngoài. 
Hằng năm đều cử cán bộ chủ chốt đi học các lớp lý 
luận chính trị và mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng 
quản lý kinh tế, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật điện 
nâng cao cho các kỹ sư chuyên ngành; bồi dưỡng, 
kiểm tra thợ bậc cao, kiểm tra, sát hạch quy trình 
quy phạm, an toàn điện, hỗ trợ các địa phương đào 
tạo hàng ngàn công nhân quản lý điện nông thôn... 
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Qhực tiễn - 2inh nghiệm 


Yạp chí Gộng sản 


Tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty không 
ngừng lớn mạnh và có nhiều hoạt động hiệu quả, 
thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng. 
Mười năm liền (1994 - 2004) Đảng bộ Công ty Điện 
lực 3 được công nhận tổ chức cơ sở đẳng trong 
sạch vững mạnh. Các năm 1999, 2002, 2003, 2004 
được Thành ủy Đà Nẵng công nhận Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn Công ty 
nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn vững 
mạnh; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
nhiều năm được suy tôn là đơn vị xuất sắc trong 
công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các 
doanh nghiệp tại Đà Nẵng. 

Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Chính phủ 
về "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", 
"Vi người nghèo", Công đoàn Công ty đã cùng với 
chính quyền vận động cán bộ, công nhân viên ủng 
hộ hàng tỉ đồng vào các quỹ "đến ơn đáp nghĩa", 
"phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng”, (toàn Công 
ty phụng dưỡng 51 mẹ, hiện 41 mẹ còn sống), xây 
dựng nhà tình nghĩa, đóng góp tu sửa nghĩa trang 
liệt sĩ tại các địa phương, ủng hộ nuôi dưỡng thương 
binh, gia đình liệt sĩ, người già có công với nước, 
các đồng chí ở tù Côn Đảo, hiện đang sống neo 
đơn, ủng hộ bộ đội biên giới, hải đảo, giúp đỡ nhân 
dân Cu Ba, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, thiên tai 
và các hoạt động từ thiện khác... Trong thời gian 
gần đây, Công ty đã ủng hộ xây dựng câu cho trẻ 
em Nông Sơn (Quảng Nam) 10 triệu đồng, xây 
dựng và tặng một công trình điện trị giá 352 triệu 
đồng cho trẻ em nghèo bất hạnh và 2 trường mẫu 
giáo trị giá 930 triệu đồng ở thành phố Đà Nẵng, 
ủng hộ "Quỹ vì trẻ em bị nhiễm chất độc màu da 
cam" 50 triệu đồng, xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa 
ủng hộ các chị nguyên là nữ pháo binh Ngư thủy, 
Quảng Bình và nhiều đối tượng chính sách xã hội 
khác... 

Qua 30 năm phần đấu, vật chất kỹ thuật của 
Điện lực miễn Trung được tăng cường mạnh, tình 
trạng thiếu điện ở miền Trung - Tây Nguyên được 
giải quyết tương đối tốt. Nguồn năng lượng chủ 
động sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp 
phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh - quốc 
phòng, nâng cao đời sống nhân dân miền Trung - 
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Tây Nguyên. Với thành quả đã đạt được, Công ty 
và Điện lực Khánh Hòa được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới; các 
tập thể và cá nhân trong công ty được Nhà nước 
tặng thưởng 6 Huân chương Độc lập, 74 Huân 
chương Lao động từ hạng Nhất đến hạng Ba; 
124 Bằng khen của Thủ tướng; 3 danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc cùng nhiều Bằng khen của 
Bộ Công nghiệp, của Tổng Công ty, UBND các 
tỉnh, thành phố và các bộ, ngành ở trung ương. 

Nhìn lại chặng đường vượt khó xây dựng, đổi 
mới và phát triển của đơn vị, có thể rút ra một số 
bải học kinh nghiệm sau đây: 

Một là, Nắm vững đường lối của Đảng, chủ 
trương của Nhà nước và của ngành, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn để xác định quy hoạch, đề ra 
phương hướng đúng có bước đi phù hợp. Mạnh dạn 
đột phá vào những linh vực mới như áp dụng các 
tiến bộ về khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý, 
đưa những sản phẩm có hàm lượng khoa học - 
công nghệ cao vào quá trình sản xuất, liên doanh 
và tự huy động vốn để đầu tư các công trình thủy 
điện... Đây là nhân tố quan trọng có tính quyết định 
để tạo bước đột phá trong sản xuất và kinh doanh 
của Công ty. 

Hai là, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, 
gắn bó, lòng yêu nghề và trách nhiệm, tính tự chủ 
đối với công việc trong tập thể lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên từ công ty đến các đơn vị. Thế hệ 
sau luôn biết kế thừa và phát triển những thành 
quả, kinh nghiệm của thế hệ trước. Chú trọng đào 
tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại 
ngữ, vi tính cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng 
các tập thể điển hình và các cá nhân đầu tàu, 
gương mẫu, trước hết là từ trong đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên gia giỏi và công 
nhân bậc cao, mạnh dạn giao việc quan trọng và 
nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thế hệ cán 
bộ trẻ. 

Ba là, phát huy nội lực, đề ra các giải pháp phủ 
hợp để không ngừng nâng cao năng lực quản lý, 
tiết kiệm chỉ phí sản xuất, chi phí đầu tư, bảo đảm 
hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định việc 
lam và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. 


Si 


Chực tiên - “Xinkt nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


Không ngừng cải thiện mối quan hệ với khách hàng 
dùng điện, ngăn ngừa tiêu cực, chống tham nhũng, 
khơi dậy tiềm năng và mong muốn được cống hiến 
hết sức mình trong môi cán bộ, công nhân viên cho 
sự phát triển của từng đơn vị và toàn Công ty. 

Bốn là, tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi 
nổi, liên tục, đều khắp trong toàn Công ty và từng 
đơn vị. Băng sự động viên kịp thời các điển hình 
tiên tiến nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, 
cống hiến nhiều hơn trong đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên, từ đó chủ động khắc phục khó khăn, suy 
nghĩ tìm ra những giải pháp tốt để thực hiện nhiệm 
vụ đạt hiệu quả cao. 

Năm là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự 
đồng tình ủng hộ của cấp trên, của lãnh đạo và 
nhân dân các địa phương, của các đơn vị bạn trong 
và ngoài ngành, của các tổ chức quốc tế, các cơ 
quan thông tin đại chúng trong quá trình triển khai 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Để tiếp tục phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở miền Trung - Tây Nguyên, mục 
tiêu của Công ty Điện lực 3 là sẽ tăng cường khai 
thác có hiệu quả nguồn thủy điện vừa và nhỏ, tập 
trung đầu tư và đổi mới thiết bị tiến tới ngừng phát 
điện đi-ê-den do giá thành cao và gây ô nhiễm môi 
trường. Phấn đấu đến năm 2010, sản lượng điện 
toàn Công ty đạt khoảng 10 tỉ kWh, trong đó sản 
lượng phát của thủy điện trong khu vực khoảng 
1,5 tỈ kWh còn lại mua từ lưới điện quốc gia. Sản 
lượng điện thương phẩm đạt trên 9,3 tỉ kWh, với 
mức tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Doanh 
thu điện năng đạt khoảng 10.000 tỉ đồng, tăng gấp 
3 lần năm 2005; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành đúng tiên độ 
các dự án điện; tiếp tục đổi mới và phát triên doanh 
nghiệp; hoàn chỉnh phương án tổ chức và sắp xếp 
lao động hợp lý; tiếp tục cải tiến công tác quản lý, 
khắc phục những tồn tại để ngày càng hoản thiện 
hơn trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách 
hàng; mở rộng ngành nghề sản xuất; tiếp tục phát 
huy phong trào sáng kiến, cải tiến sản xuất và các 
phong trào thi đua lao động sản xuất khác; làm tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội; bảo 
đảm việc làm, thu nhập, cải thiện đời sông vật chất, 
tinh thân cho cán bộ, công nhân viên. Q 
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CHỐNG QUAN LIÊU... 


( Tiếp theo trang 49) 


ngăn chặn được những hành vi lạm dụng quyền lực 
để trục lợi cá nhân, cục bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, 
chừng nào việc công khai, minh bạch tài chính chưa 
được thực hiện, thì chừng đó tinh trạng quan liêu, 
tham nhũng và sự kém cỏi, bất lực trong công tác 
quản lý vẫn chưa thể khắc phục có hiệu quả. Không 
phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi 
"Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng”, 
“Chông tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ” 02. 
Cuộc sống đã chứng tỏ, cán bộ càng công khai, 
minh bạch với dân, càng tăng cường đối thoại với 
công chúng, thực hành dân chủ rộng rãi, thì uy tín 
cán bộ càng cao, lòng tin và sự tín nhiệm càng lớn. 
Không những thế, cán bộ còn có thể sử dụng sức 
sáng tạo của hàng vạn khối óc, trái tim để giải quyết 
mọi khó khăn. Người cho rằng: Dân chủ là dựa vào 
lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần 
chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì 
mới thành công. Và “Cũng như mọi việc khác, việc 
“chống” này phải động viên quần chúng, phải thực 
hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, 
làm cho quần chúng hăng hái tham gia thi mới chắc 
chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đồng, 
thành công càng đầy đủ, mau chóng”¿. Tiếc rằng, 
có lúc, có nơi còn chưa thật kiên quyết với những 
hành vi tham ô, tham nhũng của những cán bộ, 
đảng viên, nhất là những người đang giữ chức 
quyền trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, đoàn 
thể ở các cấp; chưa thực sự dựa vào dân, vẫn có 
biểu hiện tư tưởng sợ “mất” cán bộ... Cần thấy rằng, 
dù có mất một số “cán bộ hỏng”, nhưng lại lấy được 
niềm tin của quần chúng vào cách mạng, và có 
được đội ngũ cán bộ tốt. Đây là cách làm thiết thực 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay nhằm chống 
lại âm mưu của các thế lực thù địch đang tìm cách 
tung tin thất thiệt, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, 
chống phá Đảng và công cuộc xây dựng chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


(12), (13) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 493 - 494, 495 
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RONG bài phát biểu tại 
Đại hội thi đua yêu nước 
| lần thứ VII, Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã nói: Đằng 
sau những tấm gương thi đua là 
những tấm lòng yêu nước, một 
nghĩa tình tương thân tương ái 
với đồng bào, đồng chí và đồng 
đội, một quyết tâm làm giàu cho 
mình và đất nước, một ý chí 
vươn lên để hiểu biết mới về 
khoa học công nghậ, để lao 
động có năng suất cao, chất 
lượng và hiệu quả tốt. Đằng sau, 
là tấm gương sáng ba mặt 
"sống - làm - học" của con người 
anh hùng thời kỳ đổi mới: sống 
đạo đức, làm giỏi, học hay. 

Làm giỏi, làm sáng tạo. 
Người lao động tìm tòi, làm thử 
nghiệm, sáng chế, sáng tạo ra 
hàng loạt công cụ, thiết bị, vật 
liệu mới, giỗng mới, cách làm 
mới, vì một năng suất, chất 
lượng, hiệu quả lao động cao: 
dòng lúa Việt lai (Nguyễn Văn 
Hoan), khống chẽ bệnh SARS 
(Trần Quy), máy bóc tẽ hạt 
ngô (Huỳnh Thái Dương), vật 
liệu chông cháy (Nguyên Văn 
Thanh), công nghệ dời nhả 
(Nguyên Cẩm Lũy), đàn ong cứu 
dừa (Huynh Thanh Hùng), đản 
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Lạc Cầm (Mác Tuyên), ứng 
dụng tên miền tiếng Việt trên 
mạng (Hoàng Minh Cường), làm 
phần mềm đạt nhiều giải thưởng 
quốc tế (Nguyễn Khánh Ánh 
Hoàng, học sinh lớp 7)... 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
cơ may cạnh tranh thắng lợi và 
phát triển bền vững của quốc gia 
chủ yếu: dựa trên sự giàu có về 
trí tuệ của toàn dân tộc. Trí tuệ 
sáng tạo là tải nguyên. CƠ bản 
nhất của con người, là cội nguồn 
làm nên "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh". Tấm gương "lao động 
sáng tạo" của những anh hùng, 
chiên sĩ thi đua cổ vũ chúng tạ 
phấn đấu làm một "chiến sĩ đổi 
mới” , Cống hiến "trí tuệ sáng tạo" 
cho đất nước; có sáng kiến, đổi 
mới, sáng tạo, sáng chế, tri thức 
mới, ký thuật mới, công nghệ 
mới. "Lao động sáng tạo" là 
tiếng kèn xung trận của các 
chiến sĩ đổi mới, của các thế hệ 
người Việt Nam, trên chiến 
trường không có tiếng _SÚng - 
thương trường toàn cầu hóa. 
Chúng ta có tinh thần sáng tạo, 
tim tòi cái mới, học tập cái mới, 
ủng hộ cái mới, thực hiện cái 
mới, thì sẽ làm được nhiều việc. 


Tạp chí œt 


"Lao động sáng tạo" thể hiện 
rõ nhân cách sáng tạo, sống 
đạo đức, văn hóa của anh hùng 
chiến sĩ thi đua: Dám nghĩ, dám 
làm, dám tự kiểm tra, phô bình, 
đồ xuất ý tưởng. mới, dám chịu 
trách nhiệm đổi mới. _ Thắng 
không kiêu, bại không nản, gian 
khó không sờn. Làm cho cái khó 
ló cái khôn. Hãng say sáng tạo, 
kiên trì đổi mới. Trí nghĩ, tay làm. 
Suốt cả cuộc đời, quyết chí lấy 
trí tuệ sáng tạo để chiến thắng 
lạc hậu, nghèo nàn, làm giàu 
cho mình và đất nước. Hợp tác 
trung thực. Cạnh tranh lành 
mạnh. Sống nghĩa tình, tương 
thân tương ái với đồng bào, đồng 
chí và đồng đội. 

Báo cáo sáng kiến thi đua 
thật muôn màu muôn vẻ, trăm 
hương nghin sắc, song từ nhà 
khoa học cho đến nhà nông, từ 
giáo sư, tiễn sĩ cho đến người 
thoát nạn mù chữ lúc đã lớn tuổi 
như trung úy Lý A Lò, tất cả đều 
cùng một điểm chốt, một cái 
gốc: "Học". "Nên đức, nhờ có 
học". "Học hay, cày giỏi”. Học 
một biết mười. Học cái bất biến 
ứng vạn biến. Học là tự đổi mới, 
tự phát triển, tìm kiếm và xử lý 
thông tin tử môi trường bên 
ngoài thành tri thức bên trong 
con người mình, tự cải biến chính 
mình thành người lao động có tri 
thức, năng lực và bản ính sáng 
tạo. Điều quan trọng. là phải tự 
học. Đây là cội nguồn của đổi 
mới, cội nguồn của sáng tạo. 
Học hỏi là một việc phải tiếp tục 
suốt đời. Học không bao giờ 
cùng. Học mãi để tiên bộ mãi. 
Càng tiến bộ càng thấy cần phải 
học thêm. 


* Chủ tịch Hội Khuyến học 
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Chư gưi 'ộ ?Đñiên tập 


Yạp chí Cộng sản 


Một xã hội đáp ứng được nhu 
cầu học tốt, làm tốt, sống tốt của 
nhân dân là xã hội học tập theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Người 
từng mong ước: đồng bào ta, ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
cũng được học hành; công nông 
trí thức hóa; dân tộc thông thái... 
Một nhà trường vì nhu cầu học 
tốt, làm tốt, sống tốt của con 
người là nhà trường xã hội chủ 
nghĩa theo nguyên lý học đi đôi 
với hành, lý luận gắn liền với 

thực tiễn. 

Xây dựng xã hội học tập 
không phải chỉ vì nhu cầu học, 
theo nghĩa hẹp là "xã hội hóa 
giáo dục', "xây dựng một nền 
giáo dục cho mọi. người và do 
mọi người", mà phải nhằm cả. ba 
nhu cầu học tốt - làm tốt - sống 
tốt của dân. Mỗi người dân Việt 
Nam phấn đấu thi đua phát huy 
nội lực tự học - tự làm - - sáng tạo 
suốt đời, đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục theo độ tuổi, có tay nghề, 
làm kinh tế giỏi. Mỗi nhà trường 
thi đua trở thành nhà trường xã 
hội chủ nghĩa, hướng dân cho 
học trò biết cách học hay, làm 
sáng tạo, sống văn hóa, phát 
huy nội lực tự học - tự làm - sáng 
tạo để làm người lao động có tri 
thức tự chủ, năng động sáng 
tạo, có lý tưởng độc lập dân tộc 
và xã hội chủ nghĩa, có năng lực, 
bản íính sáng tạo đáp ứng yêu 
cầu phát triển mới của đất nước. 
Môi gia định thi đua xây dựng 
"gia đình hiếu học ba tốt", làm 
cái nôi đối mới nuôi dưỡng con 
người học tôt, làm tốt, sống tốt 
cả cuộc đời. Thị đua xây dựng 
xã, phường "ba tốt": phố cập 
trung học tốt, làm kinh tế giỏi, 
sông văn hóa. 

Ba cuộc vận động: làm kinh 
tê giỏi, xây dựng đời sống văn 
hóa, xây dựng xã hội học tập, 
đều có thể tìm được sự thống 
nhất biện chứng trong một cuộc 
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vận động chung: Toàn dân đoàn 
kết thi đua học tốt, làm tốt, sống 
tốt, sống văn hóa, theo lời dạy 
của Bác Hồ. Cả nước trở thành 
một xã hội học tập. Làm thế nào 
để tạo ra được thế trận lòng dân, 
Sức mạnh toàn dân, đem tài dân, 
sức dân, của dân, khuyến học, 
khuyến tài, khuyến đức, đáp ứng 
nhu cầu học theo những mục 
tiêu, định hướng chiến lược cơ 
bản sau: 

- Hai Điện Biên Phủ: Một là, 
Điện Biên Phủ xóa mù tin học - 
phổ cập trung học trước năm 
2020. Hai là, Điện Biên Phủ xóa 
mù nghề, phổ cập đào tạo nghề 
ngăn hạn sau trung học vào 
năm 2020 cho trên 50% dân số 
trong độ tuổi. 

- Bốn đội quân xóa mù - 4 
thành phần cơ bản của cơ cấu 
hệ thống giáo dục mới: giáo dục 
phổ thông (không phân ban) - 
đội quân chủ lực của mặt trận 
xóa mù tin học - phố cập trung 
học, giáo dục sau trung học (đại 
học, chuyên nghiệp) - đội quân 
chủ lực của mặt trận xóa mù 
nghề - phổ cập đào tạo nghề 
sau trung học ngăn hạn, giáo 
dục gia đình và cộng đồng - hai 
đội quân xóa mù thường trực. 

Khâu đột phá: đổi mới mạnh 
mẽ, toàn diện tư duy và cơ chế 
quản lý giáo dục, sớm đưa giáo 
dục nước ta thoát khỏi giai đoạn 
"tập trung quan liêu, bao cấp, 
khoa cử, khép kín, đại học tinh 
hoa cho số ít thành một nền giáo 
dục nhân dân cho mọi người 
thực học, thực làm, thực tài, tin 
học hóa sâu rộng, xã hội hóa 
toàn diện, tương thích với hệ 
thống kinh tế thị trường toàn cầu 
hóa. Xây xã hội học tập suốt đời, 
lây người học làm trung tâm; lây 
phát huy nội lực tự học - tự làm - 
sáng tạo của người học làm 
động lực; coi giáo dục gia đình, 


giáo dục cộng đồng, giáo dục từ 
xa, giáo dục ngoài công lập, du 
học tại chỗ đều có tầm quan 
trọng của quốc sách hàng đầu, 
lấy đại chúng hóa đại học 
làm then chốt; lấy đổi mới 
mạnh mẽ, toàn diện tư duy và cơ 
chế quản lý giáo dục làm khâu 
đột phá. 

- Khâu then chốt - đại chúng 
hóa đại học. Phổ cập đào tạo 
nghề sau trung học ngắn hạn 
cho 50% dân số trong độ tuổi 
lao động đã tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc tương đương 
vào năm 2020, xây dựng các 
trường đại học trọng điểm quốc 
gia đào tạo nghề sau trung học 
ngăn hạn theo những chương 
trình đào tạo phù hợp với xu thế 
toàn cầu hóa, bảo đầm đào tạo 
thạc sĩ, tiến sĩ và bộ phận cử 
nhân theo chuẩn mực quốc tế. 

- Ba mũi giáp công: nhà 
trường đổi mới; gia đình hiếu 
học; xã, phường, cộng đồng xã 
hội đổi mới ba tốt, gắn kết chặt 
chẽ với nhau thành ba mũi giáp 
công, xây dựng thành công xã 
hội học tập từ cơ sở. 

- Chiến sỹ: người dân - người 
lãnh đạo, trẻ em - người lớn, 
người học - thầy học. Môi người 
dân Việt Nam là một chiến sỹ 
đổi mới: học tốt, làm tốt, sống 
tốt, học hay, làm sáng tạo, sống 
văn hóa. 

- Người chỉ đạo: là các cấp 
ủy và chính quyền. Xã hội học 
tập chỉ có thể hình thành và 
phát triển khi Đảng ta củng hệ 
thống chính trị các cấp biết cách 
phát huy nội lực và tiềm năng 
trí tuệ sáng tạo của toàn dân 
trên mặt trận khuyến học - 
khuyến tài - khuyến đức cho ai 
cũng có thể học hay, làm sáng 
tạo, như những tấm gương thi 
đua tại Đại hội thi đua yêu nước 
lần thứ VII. Œ 
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Tạp chí Cộng sản 


VIỆT NAM - Cữ-BA : :.QIAN HỆ TRUYÊN THỐNG, 
MẪU MặC THỦY CHUNG 


ÀO cuối năm 2005, nhân dân hai 
NV Việt Nam - Cu-ba vui mừng kỷ 

niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao chính thức (2-12-1960 - 2-12-2005). 
Trong gần nửa thế ký qua, mặc dù thế giới có 
nhiều biến đối sâu sắc, song quan hệ truyền 
thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai 
nước Việt Nam - Cu-ba vẫn trong sáng, thủy 
chung, được củng cố, tăng cường một cách 
mạnh mé và toàn diện. 

Nhân dân Việt Nam tự hào có một người 
bạn gần gũi, thân thiết ở Tây bán cầu; vui 
mừng trước những thành tựu mà nhân dân 
Cu-ba anh em giành được trên nhiều lĩnh vực 
như giáo dục, y tế, thê thao, công nghệ sinh 
học...; khâm phục tinh thần kiên định với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn của bạn. 

Ngày 1-1-1959, dưới sự lãnh đạo tài tình 
của nhà luật sư trẻ - Tổng tư lệnh Phi-đen 
Ca-xtơ-rô, cách mạng Cu-ba đã đi đến thành 
công. Kể từ đó, hòn đảo tươi đẹp này đã trở 
thành quốc gia độc lập, tự do và có chủ quyền. 
Giành được chính quyền, song lãnh tụ Phi-đen 
và các cộng sự của minh còn phải đương 
đầu với muôn vàn khó khăn do chế độ độc tài 
Ba-ti-xta để lại: một đất nước với nền kinh tế 
độc canh (trồng mía); Trường đại học Y duy 
nhất tại thủ đô bị đóng cửa, một nửa số bác sỹ 
bỏ ra nước ngoài; 30% dân số mù chữ và chỉ 
có 3 trường đại học trên toàn quốc... 
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Sau gần nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng và Chính phủ do Chủ tịch 
Phi-đen đứng đầu, Cu-ba đã trở thành cường 
quốc về y tế, giáo dục: Mọi công dân đều được 
khám chữa bệnh và đến trường miễn phí. Niên 
học 2004 - 2005, có hơn 2,8 triệu học sinh, 
sinh viên đến trường. Nếu trước đó, Cu-ba chỉ 
có 3 trường đại học, thì sau 25 năm cách mạng 
thành công, Cu-ba đã xây dựng thêm 50 trường 
đại học với 85 ngành học khác nhau. Từ 
3.000 bác sỹ trên toàn quốc, nay Cu-ba có 
đội ngũ cán bộ y tế hùng mạnh, bao gồm 
80.000 bác sỹ, 150.000 y tá và kỹ thuật viên. 

Một năm sau khi Cách mạng Cu-ba thành 
công, Việt Nam và Cu-ba đã thiết lập quan hệ 
ngoại giao chính thức. Đến nay, mối quan hệ 
này đã trải qua 45 năm, chặng đường tuy 
không dài so với lịch sử mỗi nước, nhưng 
trong quá khứ cũng như hiện tại, trước và sau 
khi Cách mạng Cu-ba thành công năm 1959, 
trước và sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 ở Việt Nam, nhân dân hai nước luôn 
sát cánh bên nhau. Không những thể, hai nước 
luôn có nhiều điểm tương đồng trong sự 
nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa đế quốc; tinh thần bất khuất, kiên 
cường đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, 


* Vụ trưởng. Ban Đối ngoại Trung ương 
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Chế giới: ấn đề - Šự kiện 


cho nhân loại. Việt Nam và Cu-ba đều là 
những dân tộc cần cù, thông minh, anh dũng 
và sáng tạo. Hơn thế nữa, hai nước đều đi lên 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản kiên định 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và cùng chung lý 
tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, khi cả Việt Nam 
và Cu-ba còn nằm dưới ách thống trị của thực 
dân nước ngoài, cùng chung kiếp nô lệ, đã có 
một người con ưu tú của dân tộc Cu-ba sớm 
biệt đên Việt Nam. Đó chính là Hô-xê Mác-ti, 
nhà yêu nước vĩ đại, nhà tư tướng và văn hóa 
lỗi lạc, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc Cu-ba. Chính ông là 
người đã viết tác phẩm “Cuộc dạo chơi trên 
đất An-nam”, được đăng trong tập sách “Tuổi 
vàng” dành cho thiếu nhi Cu-ba. Mặc dù chưa 
từng đặt chân tới miền đất xa xôi ở châu ` 
nhưng hình ảnh người dân An-nam nhỏ bé, 
cần cù đã được người dân Cu-ba biết đến qua 
tác phâm của ông. 

Với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã sớm nhận thầy vị trí và vai trò 
của cách mạng Cu-ba đối với phong trào 
chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế 
giới. Cũng chính vì vậy, Người đã dành những 
tình cảm chân thành, nông thắm nhất đối với 
các đoàn đại biêu Cu-ba sang thăm Việt Nam; 
nhắc nhở cán bộ, nhân dân Việt Nam phải trân 
trọng tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc. 

Là người kế thừa trung thành tư tưởng 
Hô-xê Mác-ti, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô 
cũng dành cho Việt Nam những tình cảm sâu 
đậm nhất. Tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu 
cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do 
Tông Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu sang 
thăm Cu-ba (3-2004), Chủ tịch Phi-đen đã 
đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Cu-ba, coi 
đây là mối quan hệ “biều tượng của thời đại”. 

Nhân dân Việt Nam cũng dành cho Cu-ba 
những tình cảm đặc biệt, Việt Nam và Cu-ba 
là hai anh em sinh đôi - cô Thủ tướng 
Phạm Văn Đông đã từng nói, hay nguyên 
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Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng đoàn kết và 
ủng hộ Cu-ba không chỉ là tình cảm và lương 
tâm, mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi 
người dân Việt Nam. 

Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, 
hai Nhà nước là cơ sở vững chắc cho quan hệ 
Việt Nam - Cu-ba ngày càng được củng cố, 
phát triển và đơm hoa kết trái. 

Về quan hệ chính trị, trong suốt 45 năm 
qua, hầu hết các đồng chí lãnh đạo cấp cao 
nhất của nước ta đều có các cuộc sang thăm 
hữu nghị chính thức Cu-ba: Ở cấp Nhà nước 
có Chủ tịch nước Trần Đức Lương (4-2000; 
11-2004); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An 
(8-2003); Thủ tướng Phan Văn Khải 
(10-2002). Về phía Đảng, gần đây nhất, tháng 
3-2004, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dẫn 
đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản 
Việt Nam sang thăm Cu-ba. Chuyến thăm này 
đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ 
giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Tông Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã được Chủ tịch Phi-đen và 
lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội Cu-ba đón tiếp nồng nhiệt. Các buổi diện 
kiến và làm việc đều diễn ra trong bầu không 
khí thắm tình đồng chí, thắm tình anh em. 
Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Tông Bí 
thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng 650 bộ máy 
vi tính cho Đảng Cộng sản Cu-ba giúp trang bị 
cho các cơ quan đảng của bạn, từ trung ương 
đến cấp quận, huyện. Lãnh đạo hai Đảng 
nhất trí đây mạnh hợp tác cùng phát triển, đặc 
biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, 
khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục...; 
đưa quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - 
Cu-ba lên tầm cao mới. 

Về phía Cu-ba, tháng 9-1973, Chủ tịch 
Phi-đen thăm Việt Nam lần đầu tiên. Đây là 
vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất 
đặt chân tới vùng đất Quảng Trị, nơi vẫn 
mang đậm dấu tích của cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam. Tháng 12-1995, sau khi Việt Nam 
tiến hành công cuộc đối mới được 10 năm, 
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Chủ tịch Phi-đen sang Việt Nam lần thứ hai, 
đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ 
hai nước. Trở lại Việt Nam lần này, Chủ tịch 
Phi-đen không chỉ mang đến cho nhân dân 
Việt Nam tình cảm sâu sắc, thuỷ chung mà 
còn thể hiện mong muốn tăng cường, củng cố 
tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy giữa hai Đảng 
và hai Nhà nước. Gần đây nhất, tháng 2-2003, 
theo lời mời của Đảng và Nhà nước Việt Nam, 
nhân dân Việt Nam lại được vinh dự đón Chủ 
tịch Phi-đen sang thăm. Đây là dịp lãnh đạo 
cấp cao hai nước gặp gỡ trực tiếp nhằm tăng 
cường quan hệ hợp tác toàn diện cũng như trao 
đổi về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng 
quan tâm. 

Giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cu-ba, thông qua Thoả thuận hợp tác và trao 
đôi được ký kết lần đầu tiên vào năm 1996, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử nhiều đoàn do 
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, 
các Trưởng Ban Đẳng .. . sang thăm và trao 
đôi kinh nghiệm với Đảng Cộng sản Cu-ba. 
Ngoài ra, các tô chức chính trị quần chúng hai 
nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn ở 
cấp cao nhất (như Đoàn thanh niên Cộng sản 
Hà Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban bảo vệ cách 
mạng Cu-ba, Tổng Công đoàn, Hội Cựu chiến 
binh...). Với sự tham gia của nhiều bộ, ngành 
hai nước, Uy ban hợp tác liên chính phủ cũng 
có những cuộc gặp gỡ định kỳ, kiểm điểm 
việc thực hiện kế hoạch hợp tác hai bên, đề 
xuất những giải pháp mới nhằm đưa hợp tác 
kinh tế - thương mại lên ngang tầm quan hệ 
chính trị. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và sau khi Việt Nam thống nhất đất 
nước, Cu-ba đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ 
to lớn. Cu-ba là nước duy nhất ở Mỹ La-tinh 
đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ trong các 
lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 
(khoảng 1.500 người). Con số này tuy chưa 
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nhiều nhưng với một nước nhỏ, diện tích hơn 
100.000 cây số vuông, dân số trên 10 triệu 
dân, thi sự giúp đỡ này thật đáng trân trọng. 
Đến nay, trong số lưu học sinh tốt nghiệp tại 
Cu-ba, một sô đã là Ủy viên Trung ương 
Đảng, bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng, giám đốc các 
cơ sở kinh tế... Phần lớn các Đại sứ Việt Nam 
làm việc tại các nước Mỹ La-tinh đều tốt 
nghiệp ở các trường đại học của Cu-ba. Có thể 
nói, đây là sự giúp đỡ vô cùng quý báu trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Những thập niên 70, 80 của thế kỷ XX, 
một số lượng lớn công nhân xây dựng, bác sỹ, 
chuyên gia Cu-ba đã sang giúp Việt Nam. 
Những công trình lớn như khách sạn Thắng 
lợi, bệnh viện Đông Hới, đường Xuân Mai - 
Ba Vì, các trại bò, gà giống ở Ba Vì, Tam Đảo, 
Mộc Châu... mãi mãi là biểu tượng của tình 
hữu nghị, là mô hôi, xương máu của các 
chuyên gia, công nhân nước bạn đã đổ xuống 
vì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc nước ta. Trong những năm tháng £ aC 
liệt Mỹ đồ bộ ở miền Bắc Việt Nam, các bác 
sỹ Cu-ba đã không quản hiểm nguy, hết lòng 
cứu chữa thương bệnh bình, những nạn nhân 
của bom đạn Mỹ và đã để lại những ấn tượng 
sâu sắc cho nhân dân Việt Nam. 

Ngày nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn 
trong phát triên kinh tế do chính sách bao vây 
cắm vận của Mỹ, Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Cu-ba vẫn luôn sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ 
Việt Nam trong các lĩnh vực chủ chốt như xây 
dựng, giao thông, nông nghiệp, công nghệ sinh 
học... Những việc làm của Đảng, Chính phủ và 
nhân dân Cu-ba là biểu hiện sinh động cho câu 
nói của Chủ tịch Phi-đen “ Vị Việt Nam, Cu—ba 
sẵn sàng hiễn dâng cả máu của mình”. 

Đáp lại tình cảm chân thành, sự giúp đỡ 
vô tư của Cu-ba, từ những năm 80 của thế kỷ 
trước, Việt Nam đã cử chuyên gia sang giúp 
Cu-ba, góp phân vào nhiệm vụ bảo vệ và xây 
dựng hòn đao tươi đẹp này. 
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Tiếp đến những năm tháng khó khăn của 
thập niên 90 của thế kỷ XX, sau khi Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, 
Việt Nam đã quyên góp ủng hộ 50.000 tấn gạo 
cùng các dụng cụ học tập cho học sinh Cu-ba. 
Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết bán gạo 
ốn định cho Cu-ba, góp phần giải quyết khó 
khăn về lương thực cho nước bạn. 

Trong 45 năm qua, hai nước Việt Nam, 
Cu-ba luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn 
quốc tế và khu vực. Khi nhân dân Việt Nam 
.tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước; tại các diễn đàn trong nước, khu vực và 
quốc tế, Chủ tịch Phi-đen cũng như Đảng, Nhà 
nước và nhân dân Cu-ba đều lên án Mỹ xâm 
lược Việt Nam, đưa tin thắng trận của Việt 
Nam; tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, diễu 
hành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân Việt Nam. Ngày nay, Cu-ba tiếp tục ủng 


hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại 


thế giới (WTO), đánh giá cao những thành tựu 
Việt Nam đạt được trong công cuộc đôi mới. 

Việt Nam cũng lên ân chính sách bao vây 
cấm vận của Mỹ đối với Cu-ba trong suốt 
45 năm qua, đòi Mỹ từ bỏ vô điều kiện chính 
sách phi lý này; lên tiếng và tổ chức các hoạt 
động đòi Mỹ trả bé Ê-li-an về Cu-ba. Việt 
Nam cũng cử đoàn tham dự các cuộc gặp gỡ 
quốc tế với Cu-ba, bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ 
trước sau như một của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em. 

Về quan hệ đoàn kết, hữu nghị, trong lúc 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
Việt Nam đang bước vào giai đoạn ác liệt, Mỹ 
tiễn hành chiến tranh leo thang ở miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa; tại Cu-ba, năm 1967 đã được 
Chủ tịch Phi-đen đặt tên là năm “Việt Nam 
anh hùng”. 

Người Việt Nam đến Cu-ba, ai cũng cảm 
động vì đi đến đâu cũng thấy có trường học, 
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bến cảng, công viên, nhà máy... mang tên 
Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị 
Thắng, Hải Phòng, Bến Tre, Hà Nội... 

Nói đến tình cảm đoàn kết, hữu nghị của 
Cu-ba đối với Việt Nam, không thể không 
nhắc đến đồng chí Men-ba, nữ anh hùng 
Cu-ba, người trong thời gian dài là Chủ tịch 
Ủy ban đoàn kết với Việt Nam, là Đại sứ 
Cu-ba tại Việt Nam và đã dành gần hết cuộc 
đời vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa 
hai dân tộc. 

Gần đây, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ, 30 năm giải phóng miền Nam, 
Cu-ba đã tô chức nhiều hoạt động hữu nghị 
như: tổ chức các cuộc mít tỉnh từ trung ương 
đến địa phương: các cuộc hội thảo quốc tế; đưa 
tin trên các báo, đài; tổ chức tuần lễ chiếu 
phim Việt Nam... 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước, Việt Nam cũng triển khai rất nhiều 
hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cu-ba nhân 
các ngày kỷ niệm quan trọng như: ngày tấn 
công Trại lính Môn-ca-da, ngày chiến thắng 
Hi-ron, ngày Quốc khánh Cu-ba... Trong các 
hoạt động trên, Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Cu-ba đóng một vai trò quan trọng (Ù, 

Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, chúng ta 
vô cùng vui mừng và tự hào nhận thấy, bất 
chấp mọi âm mưu và hành động chống phá 
của các thế lực thù địch, cũng như những biến 
đối thăng trầm diễn ra trên thế giới, tình hữu 
nghị và đoàn kết anh em Việt Nam - Cu-ba đã, 
đang và sẽ mãi mãi là quan hệ trong sáng, mẫu 
mực và thủy chung. 


(1) Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam được thành lập tại 
Cu-ba, trực thuộc Viện Hữu nghị với các dân tộc CAP), 
Cu- ba. Hội Hữu nghị gồm 33 chi hội trên toàn quốc, một 
con số ít thấy ở các quốc gia khác. Ngoài Chủ tịch và 
4 Phó Chu tịch, Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba có 10 ủ Uy 
viên thường vụ và Ban chấp hành. Cơ sở của hội có ở khắp 
nơi trên cả nước, với 10 Hội hữu nghị cấp tinh, thành phố 
và 14 chi hội. 
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CHỦ QUYÊN. 
VÀ NHÂN QUYÊN 


hiện là một trong những vấn đề chính trị - 

pháp lý gây tranh cãi trên thế giới. Về vấn 
đề này, có hai luồng quan điểm đối lập gay gắt. 
Một đặt chủ quyền quốc gia cao hơn nhân quyền 
và một đặt các quyền con người cao hơn chủ 
quyền quốc gia trong quá trình thực hiện quyền 
con người. 

Bài viết này lý giải một số khía cạnh lý luận và 
thực tiễn liên quan đến hai quan điểm trên, trong 
đó tập trung vào các quy phạm quốc tế hiện hành 
về chủ quyền quốc gia và về sự giới hạn của các 
biện pháp cưỡng chê quốc tế; thông qua đó, chỉ ra 
động cơ khác đăng sau những âm mưu và hành 
động can thiệp của một sô nước phương Tây vào 
các quốc gia có chủ quyền, dưới chiêu bài "bảo vệ 
nhân quyên". 

Chủ quyền quốc gia trong luật quốc tế 

Theo cuốn từ điển luật ,học Black S Law 
Dictionary, chủ quyền được hiểu là quyền lực tối 
cao, tuyệt đối, không thể bị áp đặt mà bất cứ quốc 
gia độc lập nào cũng phải có 0). 


Từ thời cổ đại, A-ri-xtốt đã nêu rằng, để điều 
hành một quốc gia, cần trao cho chủ thê lãnh đạo 
đất nước một quyền lực tối cao. Vào các thế kỷ 
XVI- XVII, J. Bô-đin và T. Hốp cho rằng, chủ 
quyền quốc gia là quyền lực cao nhất, tuyệt đối, 
vĩnh viên và không thể chuyển nhượng mà nhà 
nước được thực hiện với công dân và các chủ thể 
khác trên lãnh thổ của mình. H. Grô-ti-út nhận xét, 
chủ quyền quốc gia là quyền lực mà nhà nước 
được tự do tiến hành các hành động không phụ 
thuộc vào tác động của bên ngoài (2). Một học giả 
nổi tiếng khác, Ôp- -pen-hem khẳng định, trong 
quan hệ quốc tế: ... các quốc gia bình đăng bởi lẽ 
cơ SỞ của luật quốc tế là dựa trên sự tôn trọng chủ 
quyền của các quốc gia (3). 


® UAN hệ giữa chủ quyền và nhân quyền 
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Nhận thức chung cho rằng, chủ quyền quốc gia 
thể hiện ở hai phương diện đối ngoại và đối nội. 

Về đối ngoại, chủ quyền là yếu { tố khẳng định 
tư cách bình đẳng trên trường quốc tế của một 
quốc gia. Chỉ khi có chủ quyền, một quốc gia mới 
có thể độc lập tham gia các quan hộ quốc tế 

Về đối nội, chủ quyền quốc gia thể hiện ở 
quyền lực tối cao trong quản lý đất nước, cụ thể là 
quyền tự quyết định vồ thể chế chính trị, bộ máy 
hành chính, cách thức xử lý các vấn đề nội bộ, 
đường lối phát triển kinh tế, xã hội, khai thác và sử 
dụng tài nguyên... 

Như vậy, nói ngắn gọn, chủ quyền quốc gia là 
khái niệm chỉ quyền lực hợp pháp và tối cao của 
một nhà nước, theo luật pháp quốc tế, được kiểm 
soát lãnh thổ của mình về mọi mặt và đại diện cho 
lãnh thổ của mình trong quan hệ quốc tế mà không 
chịu sự chỉ phối của bất cứ thế lực nào bên ngoài. 

Luật pháp quốc tế hiện đại đặt chủ quyền quốc 
gia lên vị trí quan trọng hàng đầu trong quan hệ 
quốc tế. Điều 2 (2) của Hiến chương Liên hợp quốc 
năm 1945 khăng định: Liên hợp quốc được xây 
dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ 
quyền của các nước thành viên. Điều 2 (7) của văn 
kiện này tái khăng định nguyên tắc không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia như 
sau: Hiến chương này hoàn toàn không cho phép 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Xem Black s Law Dictionary, Sixth Edition, tr 1396 

(2) Ma-ri-am:History of the sovereignty since 
Rousseau, Ams Press, New York, 1968, tr 21 

(3) Ốp-pen-hem: International Law, London, Longman 
& Co., 1905, Vol.], tr 104 
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Liên hợp quốc được can thiệp vào những công việc 
thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc 
gia nào... Điều 2 (3.4) xác định nguyên tắc giải 
quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa 
bình, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan 
hệ quốc tế. 

Một loạt văn kiện quốc tế khác do Liên hợp 
quốc ban hành sau đó đã cụ thể hóa các nguyên 
tắc kể trên. Cụ thể: 


- Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và 
dân tộc thuộc địa ( 1960) nêu rõ. Các dân tộc đều 
có quyền không thể chuyển nhượng về chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ. Điều 2 của Tuyên bố khăng 
định: Các dân tộc đều có quyền tự quyết; xuất phát 
từ quyền này, các dân tộC tự do quyết. định thể chế 
chính trị và tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế, xã 
hội và văn hóa của mình. Theo Điều 6 của Tuyên 
bố này, bất kỷ hoạt động nào nhằm phá vỡ toàn bộ 
hay một phần sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của một quốc gia đều trái với các mục tiêu và 
nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. 


- Tuyên bố về tính không thể chấp nhận của 
việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác 
và về việc bảo vệ độc lập, chủ quyền của các nước 
(1965) khăng định: Can thiệp quân sự là hành 
động. xâm lược. Tổ chức, kích động lật đổ cũng như 
tất cả các hình thức can thiệp trực tiếp hay gián 
tiêp khác vào công việc nội bộ của nước khác là 
hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. 
Theo Điều † của Tuyên bố này, không một quốc 
gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, với bất kỷ lý do nào, vào công việc đối nội hay 
đối ngoại của nước khác... 

- Tuyên bố về các nguyên tắc của luật pháp 
quốc tế điều chính quan hệ hữu nghị và hợp tác 
giữa Các quốc gia phủ hợp với Hiên chương Liên 
hợp quốc (1970) xác định 7 nguyên tặc cơ bản 
trong quan hệ quốc tế, bao gồm: bình đẳng về chủ 
quyên giữa cac quốc gia, tôn trọng quyền bình 
đăng và tự ' quyết của các dân tộc; không can thiệp 
vào các vấn đề thuộc thẩm quyền nội bộ của nước 
khác; kiểm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống 
lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc nên độc lập chính trị 
của nước khác và giải quyết các tranh chấp bằng 
biện pháp hòa binh... 


- Hai công ước quốc tế cơ bản trên lĩnh vực 
nhân quyên (1966) khăng định: Các dân tộc đều 
có quyên tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân 
tộc tự do quyết. định thể chế chính trị, đường lối 
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như việc sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên và của cai của minh... 
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Ngoài các văn kiện kể trên, vị trí, tầm quan 
trọng của chủ quyền quốc gia và nguyên tắc 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nước 
khác cũng được khăng định trong nhiều văn kiện 
pháp lý khu vực quan trọng, như Hiến chương của 
các Tổ chức Thống nhất châu Phi, Tổ chức các 
nước châu Mỹ, Liên đoàn các nước A-rập, các 
Tuyên bố của Hội nghị Á-Phi năm 1955 ở Băng- 
đung (In-đô-nê-xi-a), Hội nghị những người đứng 
đầu các nước thuộc Phong trào Không liên kết lần 
thứ nhất và thứ hai ở Ben-grát (Nam Tư) năm 1961 
và Cai-rô (Ai-cập) năm 1964... | 

Nhân quyền và chủ quyền 

Cuộc diệt chúng người Do Thái và những hành 
động tàn bạo khủng khiếp khác do bè lũ phát xít 
gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến 
việc thành lập Liên hợp quốc, với một trong những 
mục tiêu là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con 
người. Mặc dù phải đến năm 1948, khi Tuyên ngôn 
thế giới về quyền con người được ban hành, các 
quyền và tự do cơ bản của con người mới được quy 
định cụ thể, nhưng có thể nói rằng, từ thời điểm 
Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua, bảo 
đảm quyền con người đã trở thành nghĩa vụ chung 
của cộng đồng quốc tế. 

Một số học giả phương Tây cho rằng, việc pháp 
điển hóa nhân quyền trong luật quốc tế đã đấy 
khái niệm chủ quyền quốc gia xuống hàng thứ yếu. 
Theo họ, nhân quyền phải được đặt cao hơn chủ 
quyền. Để bảo đảm nhân quyền, cần thiết phải giới 
hạn, thậm chí xâm phạm chủ quyền. 

Nhìn chung, cơ sở lý luận của quan điểm "nhân 
quyền cao hơn chủ quyền" là tính phổ biến của 
nhân quyền và "luật tự nhiên", trong đó cá nhân và 
các quyền cá nhân được đặt lên vị trí bất khả xâm 
phạm cả trong phạm vỉ quốc gia và quốc tế. Bởi cá 
nhân và các : quyền cá nhân mang tính tối cao, nên 
khi các quyền cá nhân bị xâm phạm ở một nước, 
thì các nước khác có "quyền" can thiệp (!). 

Điều vô lý của quan điểm này là gì? 

Không ai phủ nhận vai trò của cá nhân - những 
thực thể cấu thành xã hội loài người nói chung, các 
cộng đồng dân tộc nói riêng. Cũng không ai phủ 
nhận tầm quan trọng của quyền con người, với ý 
nghĩa là những giá trị nhân văn, là động lực thúc 
đây sự tiến bộ của các dân tộc và toàn nhân loại. 
Tuy nhiên, việc tuyệt đối hóa và cực đoan hóa các 
quyền cá nhân có thực sự thúc đẩy sự phát triển 
của các xã hội và bảo vệ các quyền của mọi 
cá nhân? 
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Một thực tế không thể phủ nhận, rằng cá nhân 
không bao giờ và không thể tổn tại tách rời với 
cộng đồng. Trong mỗi quan hệ với cộng đồng, mỗi 
cá nhân có các quyền và tự do, nhưng nhất thiết 
không phải là những quyền, tự do tuyệt đối. Nếu 
mọi cá nhân đều có các quyền và tự do tuyệt đối, 
cộng đồng sẽ không tồn tại. Bên cạnh các quyền 
cá nhân, có quyền tập thể của cả cộng đồng. 
Quyền này nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích 
chung của tất cả cá nhân thành viên. Quyền cộng 
đồng hoàn toàn không phải là sản phẩm của sự tư 
biện, mà là kết tinh của nền văn minh nhân loại và 
đã được thừa nhận đồng thời với các quyền cá 
nhân trong các văn kiện quốc tế về nhân quyền. 
Chỉ đơn cử, sau khi ghi nhận các quyền cá nhân, 
Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền tại Điều 29 
đồng thời quy định rằng, các quyền cá nhân sẽ bị 
hạn chế nếu điều đó là cần thiết để bảo đảm lợi ích 
chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc 
lợi chung của xã hội. Như vậy có nghĩa là quyền 
của cộng đồng phải được đặt cao hơn các quyền 
của cá nhân. Cực đoan hóa các quyền cá nhân tất 
yếu dẫn tới vi phạm quyền của cộng đồng, làm tổn 
hại lợi ích chung của toàn xã hội. Trong cuốn 
Khế ước xã hội J. Rút-xô đã cho rằng, ở mọi xã 
hội, giữa các cá nhân với nhau và giữa các cá 
nhân với cộng đồng, tồn tại một dạng "khế ước xã 
hội" trong đó để bảo đảm lợi ích chung, mỗi bên 
đều tự nguyện giới hạn ở một mức độ nhất định 
các quyền và tự do của mình. Tham gia vào khế 
ƯỚC Xã hội, tất nhiên sẽ dẫn đến những rảng buộc, 
hạn chế và nghĩa vụ nhất định với các cá nhân. 
Tuy nhiên, khi các cá nhân tự nguyện khép minh 
vào cộng đồng, họ vẫn có tự do và hơn thế, được 
hưởng lợi từ sự bảo vệ và hỗ trợ của cộng đồng. 

Một câu hỏi được đặt ra là liệu nhân quyền của 
các cá nhân có thể được bảo đảm trên thực tế khi 
dân tộc họ bị mất tự do? 

Nhân quyền dựa trên nguyên tắc cơ bản là bình 
đẳng. Khái niệm binh đăng hiểu theo nghĩa đầy đủ, 
bao gồm bình đẳng giữa các cá nhân và giữa các 
quốc gia, dân tộc, vì xét về mặt xã hội, không có 
cá nhân tồn tại ngoài quốc gia, dân tộc. Điều đó có 
nghĩa là, chỉ khi các quốc gia, dân tộc binh đăng thì 
các cá nhân của các quốc gia, dân tộc đó mới 
được tự do và bình đăng. 

Bởi vậy, ngay từ khi nhân quyền được pháp 
điển hóa trong pháp luật quốc tế, có một nguyên 
tắc mặc nhiên được thừa nhận đó là, chủ quyên 
quốc gia là tiền đề để bảo đảm nhân quyền. Không 
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chỉ vậy, theo tỉnh thần của hai công ước năm 1966, 
chủ quyền quốc gia là một dạng đặc biệt quan 
trọng của nhân quyền (một quyền con người tập 
thể). 

Ngoài hai công ước năm 1966, Hiến chương 
Liên hợp quốc, các văn kiện của cả hai hội nghị 
thế giới về nhân quyền năm 1968 và 1993 và 
nhiều văn kiện quốc tế khác trên lĩnh VỰC này đều 
khẳng định tầm quan trọng và tính chất tiền đề của 
chủ quyền quốc gia trong việc bảo đảm nhân 
quyền. Lịch sử Liên hợp quốc cho thấy, một phần 
quan trọng trong các hoạt động thúc đẩy nhân 
quyền của tổ chức này hơn 50 năm qua được dành 
cho cuộc đấu tranh giành chủ quyền của các dân 
tộc thuộc địa. Có thể nói, xót về mặt nhân quyền, 
thắng lợi của cuộc đấu tranh này là cực kỳ vĩ đại, 
bởi qua đó, hàng tỉ người thuộc các dân tộc thuộc 
địa mới được hưởng các quyền và tự do như công 
dân của những ` mẫu quốc" từng đô hộ họ. 


Như thế, về phương diện đối ngoại, tôn trọng 
chủ quyền quốc gia không chỉ nhằm duy trì quan 
hệ quốc tế hòa bình, mà còn xuất phát từ nghĩa vụ 
chung trong việc bảo đảm nhân quyền. 

Về phương diện đối nội, cho dù là những chuẩn 
mực quốc tế, các quyền con người không mặc 
nhiên trở thành hiện thực trên thế giới nếu không 
được thể chế hóa vào pháp luật, chính sách của 
các quốc gia. Vì thế, chủ quyền quốc gia không 
làm tổn hại đến nhân quyền, mà ngược lại, là điều 
kiện để sản sinh ra các công cụ hiện thực hóa 
nhân quyền. 

Những phân tích ở trên lý giải tại sao luật pháp 
quốc tế không chấp nhận hành động xâm phạm 
chủ quyền với danh nghĩa bảo vệ nhân quyền. 
Thay vào đó, để thúc đẩy sự hưởng thụ nhân 
quyền của tất cả thành viên trong "gia đình" nhân 
loại, Liên hợp quốc sử dụng các giải pháp hợp tác, 
đối thoại và trợ giúp quốc tế. Hiện tại, có nhiều cơ 
chế và thủ tục do Liên hợp quốc và một số cơ 
quan chuyên môn của tổ chức này như Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức giáo dục, khoa 
học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO'... 
lập ra để giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các 
tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền ở các quốc gia. 
Tuy nhiên, các cơ chế và thủ tục này đều dựa trên 
sự chấp thuận tự nguyện của các quốc gia và lấy 
nguyên tắc đối thoại xây dựng làm nền táng. 
Không có cơ chế nào cho phép Liên hợp quốc 
hoặc một hay một nhóm quốc gia thành viên nào 
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của nó được tùy tiện can thiệp vào công việc nội 
bộ của nước khác với danh nghĩa "bảo vệ nhân 
quyền". 

Chủ nghĩa can thiệp mới và hệ quả 

So với luật quốc tế truyền thống, luật quốc tế 
hiện đại đặt ra một ngoại lệ _trong nguyên tắc 
không can thiệp vào chủ quyền quốc gia. Theo 
Điều 39 của Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng 
Bảo an có thể áp dụng các biện pháp phỏng ngừa 
và cưỡng chế với một quốc gia thực tế có hành 
động đe dọa hòa bình; phá hoại hòa bình hoặc có 
hành vi xâm lược. 

Song, điều đáng lưu ý là bản chất của việc áp 
dụng các biện pháp kể trên là sự can thiệp có tính 
chất tập thể và có điều kiện, chứ không phải là sự 
can thiệp tùy tiện của một hoặc một nhóm quốc 
gia, nhất là, trong các hành động được coi là 
nguyên nhân, không bao hàm yếu tố nhân quyền. 

Tuy nhiên, một số thế lực ở phương Tây đã và 
đang tìm cách mở rộng phạm vi của sự can thiệp 
kể trên sang vấn đề nhân quyền. Theo họ, nguyên 
tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước 
khác - cái neo níu giữ quan hệ quốc tế từ trước đến 
nay - không hoặc sẽ chỉ còn rất ít hiệu lực trước 
những vi phạm nhân quyền". Bằng cách này, họ 
muốn đưa ra cái cớ để kích động và tổ chức các 
hoạt động gây rối loạn và lật đổ ở các nước khác, 
núp dưới chiêu bài "bảo vệ nhân quyền". Đây là sự 
khởi đầu về mặt lý luận của "chủ nghĩa can thiệp 
mới" mà nhiều học giả trên thế giới đã cảnh báo. 

Cho dù núp dưới danh nghĩa "nhân đạo", "nhân 
quyền", nhưng chủ nghĩa can thiệp mới không thể 
che giấu được tính chất bất hợp pháp và phản 
nhân văn của nó. Về mặt pháp lý, luật pháp quốc 
tế chưa có quy định về vấn đề này. Thay vào đó, 
hiện tại, dư luận chung cho răng, hành động can 
thiệp nhân đạo, nếu có, chỉ được giới hạn trong bối 
cảnh nạn thảm sát và diệt chủng; và tương tự như 
việc áp dụng các biện pháp phòng ngửa và cưỡng 
chế theo Chương VIl của Hiến chương Liên hợp 
quốc, phải đặt trong khuôn khổ hoạt động của Liên 
hợp quốc. 

Tuy mới được khởi xướng ít lâu, nhưng chủ 
nghĩa can thiệp mới đã và sẽ còn dân đến tỉnh 
trạng "cá lớn nuốt cá bé" trong quan hệ quốc tế. 
Các cuộc tấn công quân sự vào Nam Tư cũ, Áp- 
ga-ni-xtan, I-rắc... và những hành động can thiệp 
thô bạo vào công việc nội bộ của một số quốc gia 
khác diễn ra gần đây với các khẩu hiệu "bảo vệ tự 


T2 


Yạp chí Cộng sản 


do ngôn luận", "tự do tín ngưỡng, tôn giáo"... đã 
cho thấy rõ điều đó. Trong những sự kiện kế trên, 
lý luận về chủ nghĩa can thiệp mới đã được một số 
chính quyền phương Tây sử dụng để tự biện minh 
cho hành động phớt lờ các quy tắc cơ bản trong 
luật pháp quốc tế - những hành động mà động cơ 
chính là nhằm áp đặt một trật tự quốc tế có lợi cho 
phương Tây, chứ không phải là để bảo vệ nhân 
quyền. 

Điều trớ trêu là trong khi sử dụng chiêu bài "can 
thiệp nhân đạo" và cổ vũ quan điểm "nhân quyền 
cao hơn chủ quyền" thì chính quyền Mỹ lại không 
chịu phê chuẩn những điều ước quốc tế cơ bản về 
nhân quyền, trong đó Quy chế của Tòa án hình sự 
quốc tế. Không những vậy, quân đội và lực lượng 
tình báo của nước này còn tiến hành những vụ bắt 
giữ, tra tấn và đưa đi mất tích nhiều chiến binh và 
những người chống đối mà họ bắt được trong các 
cuộc chiến tranh xâm lược. Rõ ràng, trong vấn đề 
này, họ đã tự cho mình quyền sử dụng những 
chuẩn mực kép - tính hai mặt trong quan điểm và 
hành động về nhân quyền hoàn toàn mâu thuẫn 
với: các nguyên tắc cơ bản của luật nhân quyền 
quốc tế. Tính hai mặt trong thái độ và hành động 
của họ, cũng như tính phản động trong lý luận của 
chủ nghĩa can thiệp mới, do vậy, sẽ chỉ làm cho 
trật tự thế giới thêm rối ren và những vi phạm nhân 
quyền thêm trầm trọng mà thôi. 

Là những người dân của một dân tộc yêu 
chuộng hòa bình và đã từng chịu nhiều tốn thất về 
nhân quyền do ách xâm lược của chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc gây ra, nhân dân Việt Nam luôn ý 
thức rằng, quyền con người đầu tiên và cơ bản 
nhất là quyền được sống trong một đất nước có 
chủ quyền, tự do và độc lập. Chính vì vậy, người 
dân Việt Nam kiên quyết phản đối cái gọi là "nhân 
quyền cao hơn chủ quyền" mà một số thế lực ở 
phương Tây đưa ra, cũng như việc lợi dụng vấn đề 
nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của 
nước khác, dưới bất kỳ hình thức nào. Thực tế lịch 
sử Việt Nam kể từ khi đất nước giành được độc lập 
năm 1945 đến nay chứng minh rõ rảng rằng, chỉ 
khi dân tộc được tự do thì nhân quyền mới có cơ sở 
thành hiện thực. Cũng chính lịch sử giữ nước lâu 
dài của dân tộc đã cho thấy, bất kỳ sự chống phá, 
can thiệp nào từ bên ngoài, dù núp dưới chiêu bài 
"dân chủ", "nhân quyền" hay bất cứ chiêu bài nào 
khác, cũng sẽ đều thất bại trước sức mạnh đoàn 
kết dân tộc Việt Nam. 3 
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Hội Bữt báo cáo viên giỏi 


Thành lập ngày 06-04-1955, theo Quyết định số 
13-QON/TW của Ban Bí thư Trung ương, là Đảng bộ 
trực thuộc TW, đến nay có 4 đảng bộ cáp trên cơ sở, 
129 đảng bộ, chỉ bộ cơ sở, 10451 đảng viên sinh hoạt 
trong 1085 chỉ bộ, chiếm 114 tổng sốCBCNV. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng bộ đường sắt, ngành đường sắt đã 
có bước đi vững chắc, phát triển mạnh mề về mọi mặt 
và thu được nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể là: 
SẢN XUẤT KINH DOANH: 

% Sản xuất kinh doanh tăng trên 13% năm. 

%% Doanh thu vận tái tăng trên I0% năm. 

% Từ năm 1989- 2004, toàn ngành đã chuyên chở 
77 triệu 37I ngàn tấn hàng hóa, 157 triệu 909 ngàn 
lượt hành khách với 68 tỉ 137 triệu tấn km tính đổi, 
tổng doanh thu vận tải đạt l4 nghìn 337 tỉ đồng, nộp 
ngân sách nhà nước 200 tỉ đôngí năm. 

% Thu nhập của CBCNV ốn định và tăng 9% năm 
trở lên. 
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% Chát lượng phục vụ hành khách được nâng lên rõ rệt. 
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỀN ĐỘI NGŨ 


CÁN BỘ: 

% Năm 2004 có 90,6% tổ chức cở sở đảng đạt “Trong 
sạch, vững mạnh ”, trung bình môi năm kết nạp 500 
người vào Đảng. 

% Toàn ngành hiện có 3177 cán bộ có trình đó đại học, 
35 thạc sĩ, 1Š tiến sĩ, gần 1000 cán bộ được đào tạo cao 
cấp lý luận và cứ nhân chính trị. 

THỰC HIÊN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: 

% Thực hiện chế độ ưu đãi, giảm giá vé cho: Bà Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, thương bình, học sinh khuyết tát, đi thì 
đại học, nhập học, sinh viên. Giảm cước một số mặt hàng 
thiết yếu. 

% Phụng dưỡng 68 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây tăng 
48 nhà tình nghĩa, tặng 2000 số tiết kiệm cho gia đình 
thương bình liệt sÿ với tổng số tiền 2 tỉ 950 triệu đồng. 
THÀNH TÍCH VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ: 

% Đảng, Nhà nước tăng thưởng Đảng bộ đường sắt 
Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

% Ngành đường sắt: I Huân chương Hồ Chí Minh; 2 
Huán chương Độc lập hạng Nhì, Ba; 6 Huán chương 
Lao động hạng Nhát, Nhì, Ba; 3 Huân chương Chiến 
công hạng Nhất, Nhì, Ba. 

% Đoàn Thanh niên: 2 Huân chương Lao động hạng 
Nhất. 

%_ 12 tập thểAnh hùng lực lượng vũ trang, I5 tập thể và 
9 cá nhân Anh hùng lao động. 

% Cùng nhiều huân, huy chương các loại tăng cá nhân 
và tập thể ở cơ sở. 
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NHỮNG CHÍ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2005 - 2010 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH: 


- Thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm 
14%⁄%- 16%, 

- Công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp tăng bình 
quân hằng năm 8%⁄- 10%, 

- Thủy sản tăng bình quân hằng năm 13% - 16%, 

- Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 
hằng năm 10%- 12%, 

- Giảm tỷ suất sinh bình quân hằng năm 0,35%, 

- Xóa 100% hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành 
phố vào cuối năm 2009, 

- Giải quyết và giới thiệu việc làm từ 4000-4500 

lao động/ năm, 


- Tuyển gọi công dân nhập ngũ hằng năm đất 
1004, 

- Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hãng 
năm từ75% trở lên, 

- Tổchức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 
hằng năm từ65% - 70%. 

Trên bước đường phát triển mặc dù còn nhiều 
trở lực, song Đảng bộ và nhân dân Thanh Kê 
quyết tâm phân đấu xây dựng Thanh Khê trở thành 
một quận trung tâm của thành phố, góp phần đưa 
Đà Nẵng vươn lên xứng đáng là đô thị loại ! cấp 
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THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG 


Quân Hải 


uận Hải Châu là mảnh đất có lịch sử trên 500 năm. kể từ lúc những cư đân Việt 

đâu tiền đên đây khai hoang, vỡ đát, tính kế sinh cơ lập nghiệp lâu đài. Hành trình 

hơn 500 năm ấy là sự thể hiện của lòng yêu nước, thương nồi sâu sắc; dưới sự lãnh 

đạo cua Đăng Cộng san Việt Nam, quận Hai Châu đã từng là người lính tiên phong, kiên 

cường bãt khuảt c hóng thực dân và để quốc trong kháng chiến; đũng Cäï1 VƯỢT qua mọi 
thư th:tch khác nghiệt của thiên tại. nghèo nàn lạc hâu trong xây dựng. 

Ngày nay, Hai Châu là quản trung tâm của thành phô Đà Nàng, có vai trò là trung 

tâm chính trị - hành chính - kinh tê - văn hóa và là địa bàn trọng điểm về an nình, quốc 


phòng cua thanh phố. 


Bí thư, TS. VO DUY KHƯƠNG 


Châu 


PHƯƯNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2005-2010 


Xôy dựng quộn Hỏi Châu đến năm 2010 cơ bỏn trở 
thònh khu đô thị phớt triển toàn diện và bền vững, văn 
minh, hiện đợi, xứng đóng lò quộn trung tâm của TP. Đà 
Nẵng, thực sự tiêu biểu cho bộ mặt đô thị loợi I cốp 
quốc gia. 

- Gió †rị các ngành dịch vụ, thương mớợi tăng bình 
quôn 17-18%/năm. 

- Gió tri sản xuốt công nghiệp ( dân doœnh) tăng 
bình quên ó,5-7%/năm. 

- Gió trị thuỷ sản tăng bình quên 3,5-4%/năm. 


- Tốc độ tăng thu ngôn sóch bình quên từ 13- 
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15%/năm. 

- Giữmúức sinh hoợt thoy thế. 

- Hoèn thònh chỉ tiêu tuyển chọn công dên nhộp 
ngũ hằng năm 100%. 

- Đến năm 2009 xoó hết hộ nghèo theo chuổn 
thònh phố. 

- Đến năm 2010 có 90% gia đình, 80% tổ dên phố, 
cơ quơn, phường văn hoá. 

- Bình quên hằng năm có 70% cơ sở đỏng đọt 
trong sạch vững mợnh; không có Đỏng bộ, chi bộ cơ 
sở .= kém. 
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Chị em người dân tộc Móng tham gia chiến dịch chăm 
sóc SKSS/KHHGPĐ tại huyện Bắc Yên 


PHƯƠNG HƯỚNG 2006-2010 
Tiếp tục thực hiện cóc mục tiêu, chỉ tiêu 
cóc chương trình hònh động dôn số tỉnh 
Sơn La đến 2010 đõ được phê duyệt vò có 
sự điều chỉnh theo Nghị quyết Đợi hội Đảng 
bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh. 
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LỄ PHÁT ĐỘNGCHÍỆ 


ENIĐỊCH CHAM SÓC SKSS/KHHGĐ TẠI HUỶ ẹN Đ Đ, 


tình ứng hộ mạnh mề của nhân dân các dân tộc trong 
toàn tỉnh. Trong Š năm qua, tình hình kinh tế, xã hội 
của tỉnh tiếp tục có bước phát triển toàn diện. 

Với mục tiêu thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến 
tới ổn định qui mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng dán số, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát 
triển của tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, góp phần vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền 
vững của đất nước và của tỉnh. Ủy ban Dân số và trẻ em Sơn 
La đã đạt được thành tựu sau: 

Thực hiện mục tiêu giảm sinh là nhiệm vụ hàng đầu đặt 
ra cho công tác dán số ở Sơn La hàng năm. Trong những 
năm qua, luôn quan tâm và đã duy trì được mức sinh giảm 
(hàng năm đạt (),7%co-I%o), từ 28,45%o năm 2000 xuống 
còn 22,8%o năm 2004, tổng tỷ suất sinh từ 3,4 con năm 2000 
xuống còn 2,57 con năm 2004; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đến 
2004 còn 18%. Các chỉ tiêu về việc sử dụng các biện pháp 
tránh thai hằng năm đều tăng. Trong đó áp dụng các biện 
pháp tránh thai hiện đại năm 2000 là 59% thì đến 2005 tăng 
lên 71%, trong đó số người sử dụng vòng tránh thai hằng 
năm chiếm tỷ trọng cao, thường trên 50% trở lên. Tình hình 
nạo phá thai đã có những thay đổi nhất định, về tỷ số giới tính 
khi sinh ở Sơn La cũng giống như chỉ số chung của toàn 
quốc. Sự thành công này góp phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả thành công 
từ chương trình dân số cùng với thành tựu của công cuộc đối 
mới, đời sống nhân không ngừng được cải thiện cả về vật 
chất và tỉnh thần, chất lượng dân số đã có sự thay đổi và nâng 
lên rõ rệt, tỷ lệ nghèo từ 18,3% năm 1999 vuống còn II% 
năm 2003(tiêu chí cũ) theo tiêu chí mới đến 2005 còn 34%, tỷ 
lệ trẻ đến trường đúng độ tuổi hằng năm từ 90%-94%, tuổi 
thọ bình quản 65 tuổi đối với nam và 68 tuổi đối với nữ, thu 
nhập bình quán đầu người đến 200S đạt 258 
USD/người(năm. 

Trong những năm qua, cán bộ Ủy ban đã có rất nhiêu cố 
gắng, cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đáp ứng 
được nhu cầu của chiến lược dân số. Năng lực trình độ đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân số và trẻ em trong những năm 


Œ tác dân số và trẻ em từ tỉnh tới cơ sở được sự đông 
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ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM 
TÍNH PHÚ THỌ 


Địa chỉ: đường Nguyên Tất Thành, xã Trưng Vương, Tp Việt Trì - Điện thoại: (0210) 846 865 - 840 855 


mới, trong đó phải kể tới những thành công trong thực hiện chiến lược dân 
số của tỉnh giai đoạn 2001- 2005, những kết quả đó đã góp một phần quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu dân số từ 2000-2004:Tỷ suất sinh giảm 
từ 16,2%co xuống 14,49%o, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số giảm từ 1,2% còn 1,022%, 
tổng tỷ suát sinh từ 2,21 con xuống còn 2,03 đạt mức sinh thay thế vào năm 2002, 
mục tiêu này về truớc đích so với bình quân chung toàn quốc; tỷ lệ người sinh con 
thứ 3 trở lên giảm từ 10,2% xuống còn 7,9%c. Năm 2004 tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
F;P,, ¿ của cả nước tăng trở lại nhưng Phú Thọ vẫn giữ ở mức ổn định. Sáu tháng đầu 
Chủ nhiệm năm 2005, tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục giảm còn 7,7%, số trể sinh trong 6 tháng đầu 
' PHAN THỊ HẠNH NGUYÊN năm là 7.841 trẻ giảm 283 cháu so cùng kỳ năm 2004, có thêm 55.932 cặp vợ 

| chồng thực hiện mới các BPTT hiện đại đạt 88,4% kế hoạch năm. 


JƑ những năm qua, Phú Thọ đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi 
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Phụ nữ vã Kinh Kệ - Lâm Thao tới nhận Tư vấn SKSS/VTN cho đối tượng tại vã Thanh Học sinh Trường THPT Việt Trì tìm hiểu ` 
dịch vụ SKSS/KHHCD) tại Trạm y tế vã Đình - H. Lâm Thao về kiến thức SKSS/VTN 


Để đợt được những mục tiêu đó trong quớ trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Phú Thọ đỡ rút rœ 
được những bởi học kinh nghiệm quí bóu, đó lò: 

1. Công túc lũnh đọo, tổ chức bộ móy vò quản lý điều hònh phởi được coi là giỏi phớp số 
mội. Thực hiện chức năng điều phối, Ủy ban Dôn số, gia đình vò trẻ em tỉnh đỡ phối hợp chặt chẽ 
với các ngành có liên quœn trên cơ sở các hợp đồng trách nhiệm nhằm tuyên truyền vện động 
nhôn dên hưởng ứng thực hiện công tóc dôn số - KHHGĐ. 

2. Coi trọng việc phổ biến vò tổ chức thực hiện cóc chủ trương, chính sách dên số -KHHGĐ 
của Đỏng vò Nhè nước, xôy dựng vò bœn hònh những chính sóch của địa phương, chú trọng việc 
kiểm tro giớm sớt và tổng kết thực hiện kịp thời sửa đổi những chính sách cho phù hợp. 

3. Công tóc truyền thông luôn đi trước một bước, các hoợt động được da dẹng hóa trên cỏ 
diện rộng vò chiều sôu. Sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lồng ghép, đươ tiêu 
chí thực hiện chính sách dôn số vòo việc bình xét cóc danh hiệu thi đud. 

4. Nâng cơo năng lực đóp ứng yêu cầu của hệ thống dịch vụ KHHGĐ, đảm bỏo trên 90% 
trạm y tế xõ thực hiện được cóc dịch vụ tránh thơi thông thường, mợng lưới cung cếp trónh thơi 
lâm sàng được mở rộng vò nông cơo chốt lượng đóp ứng kịp thời, an toòn, thuộn tiện cho cóc đối 
tượng có nhu cều sử dụng cóc biện phớp trónh thơi . 

Những bời học kinh nghiệm quí báu đó sẽ được tiếp tục được Phú Thọ đónh gió, phổ biến để 
tiếp tục thực hiện có hiệu quỏ trong giơi đoœn thực hiện Chiến lược dên số 200é-2010. 


CHI NHÂNH NBÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN TINH BĂK NÔNG 


` Địa chỉ: 89 Bà Triệu - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông 
Điện thoại: 050.543362 - 543912 % Fax: 050.544610 
Email: VBA RDĐaknong(@ dng.vnn.vn 
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27 TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


.* Huy động ' vốn nội, ngoại tệ bằng nhiều hình thức 
với lãi suất hấp dân. 
> Cho vay ngăn, trung và đài hạn bằng VND 
và USD đôi với khách hàng thuộc mọi thành phân kinh tế. 
- > Tham. gia đồng tài trợ các dự án lớn (Thủy điện, du lịch sinh thái, xây dựng 
__š cơsở hạ tầng.. .) trong và nøoài tỉnh. 
> Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng. hoàn 
-_ thanh toán... 
Cầm có, chiết khấu giấy tờ có giá. 
Chuyên tiền nhanh trên toàn quôc, đâm bảo an toàn, nhanh chóng chỉ phí thấp, 
Chỉ trả kiều hối bằng VNĐ và USD, chuyên tiền nhanh WESTERN UNION. 
Thực hiện thanh toán quốc tế mua bán ngoại tệ. 
Cho vay ủy thác các tô chức khác. 
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+ EN HÓC MCƠN 
Số 11 - Lý Thường Kiệt - TT Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh ĐT: 08. 8 910 475 


NHIỆM KỲ QUA, HUYỆN HÓC MÔN (TP. HCM) TIẾP TỤC THỰC HIỆN SỰ ĐIỀU CHÍNH SÁT HỢP CƠ CẤU KINH 
TẾ THEO HƯỚNG: CÔNG NGHIỆP - NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT NHIÊU THÀNHTÍCH: 


* VÉ KINH TE: Với 3 chương trình trọng tâm: phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - 
nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và đầu tư cho các 
xã - thị trấn, đã đưa tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 22,5%/năm. 

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Đến giữa nhiệm kỳ đã điều 
chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng từ 12,45% lên 23,75%, cuối nhiệm kỳ vẫn 
vượt 9,35% so với chỉ tiêu. Năm 2005, giá trị sản lượng ước tính tăng 
gần 4 lần so với năm 2000 và chiếm tỉ trọng 57,9% tổng giá trị sản 
lượng kinh tế. Tỉ trọng công nghiệp của nhiều xã chiếm 45%-78% cơ 
ha cấu kinh tế. 

Đ/c Huynh Ngọc Thành - Bí Thư Huyện ủy Nông nghiệp: Năm 2004 tổng giá trị sản lượng nông nghiệp đạt 
196,179 tỉ đồng, tăng bình quân 6,70%/năm; trong đó, chăn nuôi 
chiếm 61,51% tỉ trọng của ngành. 

Thương mại - dịch vụ: Tăng trưởng bình quân đạt 21 ,85%/năm, cao gấp 8 lân so với năm 2000. Thu chỉ ngân 
sách của huyện ước đạt mức tăng trưởng bình quân 26,55%/năm, nguồn thuế thu công thương nghiệp thường xuyên 
vượt chỉ tiêu. 

#VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

Giáo dục - đào tạo và y tế: Là huyện đầu tiên của Tp. HCM đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS, chống 
mù chữ và đang thực hiện phổ cập trung học, chất lượng giáo dục ngày càng phát triển. Về công tác y tế, đã đầu tư, 
nâng cấp trung tâm y tế huyện thành bệnh viện đa khoa loại 2. Ngoài ra, huyện thực hiện có hiệu quả nhiều chương 
trình: dân số - kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng, tác hại ma tuý... góp phần ngày một nâng cao việc chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân. 

Giải quyêt việc làm: đã giải quyết được 15.830 lao động và cùng với Quỹ quốc gia hô trợ việc làm thực hiện 
được 132 dự án với tổng vốn 22.811 tỉ đồng, tăng việc làm cho thêm 5.790 lao động nên đã kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp 
từ 6,5% (năm 2000) xuống còn 2,85% (năm 2004) và tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chương trình “xoá đói giảm 
nghèo”. 

“CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐANG: các mặt công tác chính trị tư tưởng, vận động xây dựng và chỉnh đốn 
đảng, phát triển đảng, công tác kiểm tra đảng có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện đã tổ chức được 32 lớp học 
Nghị quyết với trên 95% đảng viên tham dự; 23 đơn vị Š năm liên đạt rong sạch vững mạnh; trên 99% đảng viên đủ 
tư cách. Đã đào tạo trên 400 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, về lý luận chính trị và chuyên môn. 


MỤC TIỂU CHỦ YÊU NHIÊM KỲ 20606 - 2010 

- Duy trì tốc độ tăng trưởng trên 22%/năm 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng trên 60,2%, 
thương mại - dịch vụ chiếm trên 34,3% và nông nghiệp 
chiếm 5 5% 

- Phấn đấu trên 90% số hộ gia đình và 80% ấp - khu 
phố đạt chuẩn văn hoá. Đến năm 2008, cơ bản không còn 
hộ nghèo. 

- Phấn đấu phát triển tỉ lệ đảng viên mới hằng năm từ 
8% - 10% trên tổng số đảng viên, cán bộ chủ chốt từ 
huyện đến cơ sở hầu hết phải có trình độ đại học, cao cấp Ê 
chính trị và có kiến thức ngoại ngữ, tin học _ 


,_ -~ 


Ban Chấp hành Đảng bộ, huyện, Hóc (tôn, (Nh(@yŒ|2095 - 2010 
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Trung tâm khu vực Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Đường Chương Dương, TP. Hải Dương 

Điện thoại: 0320. 852 306, Fax: 0320. 850007 

Máy phát hình: TOSIBA SKW kênh 40 UHF; NEC: 2 KW kênh 7 VHEF 
Máy phát thanh: HARRIS EM 5 KW, 12 đài huyện, 263 đài xã, phường 


Giám đốc, Tổng biên tập: NGUYÊN THANH CẢI. 

* Chương trình phát thanh: 

Đài phát sóng cập nhật thời sự trong tỉnh và các chuyên đề, chuyên mục, giao lưu, 
đối thoại, ca nhạc, văn học nghệ thuật. Đặc biệt là chương trình phát thanh trực tiếp. 

- Đài tỉnh môi ngày một chương trình giao lưu trực tiếp, 

- Đài thành phố chuyển tải thông tin hằng ngày, 

- 263 Đài truyền thanh xã, phường với hệ thống gần 4 nghìn loa truyền thanh trực 
tiếp sóng Đài 4 cấp phát chương trình cơ sở thực hiện nhiều cuộc truyền thanh trực 
tiếp với nội dung các kỳ họp HĐND, trao đổi chính sách, trợ giúp pháp lý tới gần 
100% hộ dân được tiếp nhận thông tin. 

Là công cụ chủ lực đưa thông tin về cơ sở 

* Chương trình truyền hình: 

Phát khép kín 4 buổi trong ngày (sáng - trưa - chiều- tối) cập nhật diễn biến thời sự 
trong ngày. 

- Các chuyên đề, chuyên mục đáp ứng mọi đối tượng, ngành nghề, đoàn thể, khoa 
học, giải trí, 

- Chương trình phim, văn nghệ... phong phú, 

- Nhiều cuộc truyền hình trực tiếp các kỳ họp HĐND giao lưu, đối thoại... 

Là công cụ góp phân nâng cao dân trí và giải trí với mọi tầng lớp nhân dân trong 
và ngoài tỉnh. 

* Thành tích: 

- Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. 

- Cờ thưởng thi đua xuất sắc của Đài TNVN, THVN. 

- Cờ thưởng thi đua của Chính Phủ. 
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lậCH VIỆT NÑÑI 


Đại chỉ: Nhà C - Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội * Điện thoại: 8693731 8693633 * Fax: 8691607 
Viện trưởng: GS - TS PHẠM GIA KHẢI 


THẢNH TÍCH: 

- Khóng ngừng cô gắng vươn lên trong công tác khám 
và điều trị bệnh, đội ngũ cán bó của Viện còn luôn luòn ý 
thức được việc nêu cao Y đức, trau đói và nàng cao nghiệp 
vụ chuyên môn nhằm mang lại niềm tín vào trình độ kỹ 
thuật và nắm vững khoa học trong chắn đoán và điều trị 
bệnh tìm mạch tại Việt Nam cho những bệnh nhân nước 
nhà. Trong quá trình phấn đấu, tập thể CBCNV của Viện 
đã nhận được những phân thưởng như: 

- Năm 2000, đón nhận Huán chương Lao động hạng 
Nhì. 

- 5 năm liên từ 1999 đến 2003 đạt danh hiệu * Tập thể 
lao động xuát sắc ” 

- Năm 2003 nhận bàng khen của Bỏ Y té. 

- Chi bộ Viện Tim mạch được công nhận là chỉ bộ 
vững mạnh trong nhiêu năm (1999 đến 2003) 

- Nhiêu năm qua Viện được đánh giá là lá cờ đâu và 
đơn vị mũi nhọn của Bệnh viện Bạch Mai trong việc ứng 
dụng các kỹ thuật cao trong chân đoán và điều trị bệnh, 
hết mình phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân, nô lực 
hoàn thành và vượt kế hoạch trong tình trạng bệnh nhân 
quá tải... Đánh giá cao những cô gắng đó, tháng 12 năm 
2004 Đảng, Nhà nước đã trao tặng tập thể Viện tìm mạch 
Việt Nam phân thưởng cao quý Huân chương Lao động 
hạng Nhât. 


lện tim mạch Việt Nam tiền 
thân là khoa tim mạch thuộc 
Bệnh viện Bạch Mai được 
thành lập ngày 11 tháng 11 năm 
1989. Hiện nay Viện có 115 cán bộ 
bao gồm: 4 giáo sư và phó giáo sư, 9 
tiến sỹ, 3 bác sỹ chuyên khoa ll, 27 
thạc sỹ, 63 y tá và 10 hộ lý. Trong 
những năm qua, tập thể CBCNV của 
Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, đạt được nhiều thành tích nổi 
bật, đóng góp to lớn cho sự phát triển 
của ngành tim mạch nói riêng và y 
học Việt Nam nói chung. 

VỀ CŨNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ: 

- Do các bệnh về tim mạch hiện 
đang có chiều hướng tăng nhanh 
cùng với đặc điểm viện là tuyến cuối 
cùng khám, chẩn đoán và điều trị 
các bệnh tim mạch từ tuyến dưới gửi 
lên nên bệnh nhân đến viện ngày 
càng nhiều và tỷ lệ năm sau cao hơn 
năm trước ngày càng tăng. Viện 
thường xuyên thực hiện vượt chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra; Số giường bệnh luôn 
trong tình trạng quá tải đạt gần 200% 
so với kế hoạch. 

- Là cơ sở đầu ngành do đó Viện 
được trang bị nhiều máy móc thiết bị 
hiện đại như: máy chụp mạch hai 
bình điện, máy siêu âm Doppler màu 
với đầu dò siêu âm tim qua đường 
thực quản, máy phá rung tim, máy 
tạo nhịp tim, máy thăm dò điện sinh 
lý tim và điều trị loạn nhịp bằng R.F, 
máy làm nghiện pháp gắng sức với 
thảm chạy... Cùng với những máy 
móc hiện đại, Viện đã ứng dụng 
thành công các kỹ thuật như: nong 
van hai lá bằng bóng qua da trong 
điều trị hẹp van hai lá, chụp nong và 
đặt Stent động mạch vành trong điều 
trị các bệnh mạch vành... góp phần 


mang lại hiệu quả cao về kinh tế cho 
xã hội thông qua việc tiết kiệm kinh 
phí điều trị của bệnh nhân, rẻ hơn 
nhiều so với việc bệnh nhân phải ra 
nước ngoài điều trị và mang đến 
niềm tin cho bệnh nhân về khả năng 
điều trị bệnh tim mạch của Việt Nam. 

VỀ CŨN6 TÁC BÀ0 TẠ0 VÀ HỢP TÁC 

- Viện đã kết hợp với Trường Đại 
học Y và một số trường đại học khác 
tổ chức các lớp đào tạo, bổ túc cán 
bộ chuyên khoa về tim mạch ở bậc 
đại học và sau đại học. Bên cạnh đó, 
Viện cũng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ 
của đơn vị nhằm nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn và tinh thần hết lòng vì 
người bệnh. 

- Viện luôn quan tâm tới công 
tác nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học trong chẩn đoán và điều trị bệnh. 
Đồng thời, Viện còn hợp tác với các 
nước và các tổ chức y tế thế giới 
trong việc triển khai công tác điều tra 
về các bệnh tim mạch để từ đó đề 
xuất với Bộ y tế các giải pháp phòng 
và điều trị bệnh có hiệu quả tốt hơn. 
Trong 5 năm qua, Viện đã triển khai 
2 đề tài ứng dụng cấp nhà nước về 
ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong 
chân đoán và điều trị bệnh tim mạch, 
2 đề tài cấp bộ về ứng dụng siêu âm 
trong chẩn đoán bệnh tim mạch và 
nhiều nghiên cứu cấp cơ sở khác. 

VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN; 

- Viện thường xuyên cử cán bộ 
tới hầu hết các tỉnh để theo dõi, 
hướng dẫn giảng dạy về chuyên 
môn, kỹ thuật, các kiến thức cập nhật 
trong chuyên ngành tìm mạch, từ đó 
nâng cao trình độ chẩn đoán và điều 
trị các bệnh tim mạch cho các cán bộ 
y tế cơ sở và các bác sỹ tuyến dưới. 
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ễ ận Tây Hồ có diện tích 2.400 ha, dân số hơn 11 vạn người, 
L ó 8 phường bao quanh Hồ Tây - Một danh thắng nổi tiếng, 
một viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho Thủ đô 
Hà Nội. 

Tây Hồ còn là một vùng đất giàu truyền t thống cách mạng và 
I văn hoá với 61 di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng, như: Chùa Trấn 
Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Đồng cổ, Trường PTTH Chu Văn An; cùng 
các làng nghề truyền thống nổi tiếng, như dệt lụa, làm giấy dó trước 
đây và những sản phẩm hoa đào, cây quất, cây cảnh, cá cảnh cùng 
với nghệ thuật bon sai hoà quyện giữa con người và thiên nhiên cho 
' đến ngày nay. 

10 năm qua, kể từ khi thành lập quận, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân quận Tây Hồ đã phát huy thế mạnh ‹ của một vùng đất 
giàu truyền thống, vượt lên những khó khăn, quyết tâm xây dựng và 
phát triển quận tiến lên đô thị hoá, hướng tới trở thành một Trung 
tâm Dịch vụ - Du lịch - Văn hoá của Thủ đô. 

Với mục tiêu, hướng đi và những lộ trình cụ thể, đồng thời 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư của Thành uỷ - HĐND - UBND 
thành phố Hà Nội, 10 năm qua quận Tây Hồ đã đạt được những kết 
quả bước đầu rất đáng phấn khởi, đó là: 

Kinh tế liên tục tăng trưởng theo đúng định hướng. Tốc độ 
tăng bình quân hằng năm là 15,6%, trong đó công nghiệp tăng 
31,1%inăm; dịch vụ, du lịch tăng 14,7%Inăm; giá trị trồng trọt đạt 89 
triệu đồng/ha canh tác. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng hằng 
năm là 24,5%. 

Văn hoá - Xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá” được nhân dân tích cực hưởng ứng, tỷ lệ gia đình văn hoá tăng 
MỀC v22 P4002-2% Xe yngyh hoá người Hà Nội được 


đê TT, 
SẺ HE. 


— 
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thảo luận, tuyên truyền và thực hiện có kết quả ở nhiều nơi. 

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo, chất 
lượng giáo viên, học sinh được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp 
học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều giáo viên và học sinh đạt 
giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi của quận và thành phố. Toàn quận 
đã có ï trường đạt chuẩn quốc gia. 

Hoạt động văn hoá - văn nghệ, thông tin thể dục thể thao 
được duy trì và phát triển, công tác quản lý di tích, danh thắng có 
chuyển biến rõ nét. Quận đã huy động 35 tỉ đồng để tôn tạo, nâng 
cấp các di tích lịch sử văn hoá. 

Công tác y tế, giải quyết việc làm và chăm lo chính sách xã 
hội đặc biệt là giảm các hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa các nhà 
tình nghĩa, tình thương được quan tâm và đạt nhiều kết quả. 


An ninh, chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có : 


nhiều tiến bộ, công tác quốc phòng được tăng cường. 
Xây dựng và quản lý đô thị thành phố và quận đã đầu tư hơn 

1.500 tỉ đồng để xây dựng HTKTXGQ Hồ Tây, xây dựng hạ = đô thị 

và công trình văn hoá, phúc lợi công cộng góp phần thay đ 

quan đô thị. 


Công tác phát triển nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng 


phục vụ kịp thời có hiệu quả về yêu cầu đô thị hoá của quận. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nêu trên, quận Tây Hồ 
cũng còn những hạn chế khuyết đi điểm trong quá trình xây dựng và 
phát triển. Nhưng với hào khí của Thủ đô Hà Nội hướng tới 1000 năm 
Thăng Long, với đường lối đổi mới của Đảng được cụ thể hoá trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyếtĐại 
hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhất định Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân quận Tây Hồ sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng quận 
Tây Hồ “Dân giàu, cảnh đẹp, văn minh và nhân ái”. 
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PHẠM GIA KHIÊM - Phát huy thành tựu, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác giáo dục quốc phòng 

PHÙNG QUANG THANH - Nâng cao chất lượng tổng hợp, 
sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐÚI 

NGUYỄN VĂN ĐẶNG - Mấy vấn đề về chế độ sở hữu và 
thành phần kinh tế ở nước ta 

NGUYỄN ĐỨC BÁCH - ĐOÀN MINH DUỆ - Về bản chất của Đảng 
NHẬT TÂN - Tính tất yếu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
để phát huy dân chủ ở cơ sở 

ANH PHƯƠNG - Những điểm mới của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 
khóa XI 
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TRẦN ĐÌNH SỬ - Nguyễn Du - đại thi hào dân tộc 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 

TRỊNH THÚC HUỲNH - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; 
60 năm phấn đấu và trưởng thành, xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng và Nhà nước 

NGUYÊN VĂN THUẬN - Hải Phòng đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 

LÊ THÀNH LONG - Long An với nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

TRẦN MINH PHÚC - Nhơn Trạch nỗ lực phấn đấu để sớm 
trở thành thành phố 
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ĐỨC VƯỢNG - Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, người con 
ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào, người bạn thân thiết của 
nhân dân Việt Nam 

NGUYỄN THỊ HOA - “Bẫy nợ nần” - lối thoát nào cho các 
nước nghèo? 
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AI hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã 

xác định “Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc 

là sức mạnh tổng hợp của khối đại 
đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của 
lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với 
sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh 
nhân dân" (T.G. nhắn mạnh). Đó là quan 
điểm cơ bản của Đảng ta về sức mạnh bảo vệ 
Tổ quốc trong điều kiện mới. Quan điểm đó 
được hình thành trên cơ sở đánh giá khách 
quan, khoa học tình hình thế giới, khu vực và 
vị thế mới của đất nước, đồng thời kế thừa 
những kinh nghiệm trong suốt chiều dài lịch 
sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi giáo 
dục quốc phòng là một trong những mặt công 
tác hết sức quan trọng. Mục tiêu xuyên suốt 
của giáo dục quốc phòng là bồi dưỡng, nâng 
cao nhận thức về quốc phòng - an ninh, bồi 
đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng 
cho toàn dân ý chí quyết tâm bảo M Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững 
hòa bình, ốn định, tạo môi trường thuận lợi để 
phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu “dân 
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giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh". 

Với tỉnh thần đó, ngày 12-02-2001, Bộ 
Chính trị đã ra Chỉ thị số 62-CT/TW Về 
tăng cường công tác giáo dục quốc phòng 
toàn dân trước tình hình mới, và tiếp đó, 
ngày 01-5-2001 Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 15/2001/NĐ-CP Về giáo dục 
quốc phòng. Đây là những chủ trương hết sức 
quan trọng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện, đưa công tác giáo dục quốc 
phòng phát triển lên một bước mới. Các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 
quân khu, tỉnh, thành phố, quận, huyện trong 
cả nước đã tô chức quán triệt sâu, rộng và đề 
ra các biện pháp phù hợp, tạO sự chuyên biến 
mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả 
trong công tác giáo dục quốc phòng. 

Năm năm qua, công tác giáo dục quốc 
phòng đã đạt được thành tựu quan trọng, nôi 
bật là, đã xây dựng, bổ sung và ngày càng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch 
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương 

() Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đôi mới, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 661 - 662 
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hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, 
cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, tạo 
CƠ SỞ thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
quốc phòng ở các câp, các ngành và địa 
phương. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng 
Trung ương, các quân khu, tỉnh và huyện đã 
được thành lập, tạo thành hệ thống tô chức 
chặt chế, thống nhất. Hoạt động của Hội đồng 
Giáo dục Quôc phòng các cấp đã đi vào nên 
nếp, phát huy được trách nhiệm của liên ngành 
trong công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính 
quyên địa phương thực hiện có hiệu quả công 
tác giáo dục quôc phòng. Cơ quan Thường 
trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng các cập, 
nhất là Ở Trung ương đã giúp Hội đồng. Giáo 
dục Quốc phòng triên khai có hiệu quả Cao 
nhiệm vụ, tông hợp tình hình, thực hiện chế độ 
thanh tra, kiêm tra về công tác giáo dục 
quốc phòng. 

Công tác xây dựng nội dung, chương trình 
giáo dục quôc phòng cũng đạt kết quả rất 
tốt. Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động 
phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương... 
xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, 
tài liệu tham khảo. Đến nay, hệ thống giáo 
trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ 
chủ chốt các câp và học sinh, sinh viên đã 
được ban hành thống nhất, có chất lượng, phù 
hợp với từng đối tượng. Về nội dung, đã tập 
trung quần triệt sâu sác quan điểm, đường lôi 
về quôc phòng, đường lôi quân sự của Đảng, 
về xây dựng nên quốc phòng toàn dân, nên an 
ninh nhân dân. Nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch trong chiến lược "diễn biến 
hòa bình", bạo loạn lật đồ. Đông thời, còn 
trang bị cho cán bộ chủ chốt các cấp những 
kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với 
quốc phòng - an ninh... 

Trước nhu câu bức xúc về giáo viên giáo 
dục quốc phòng cho các trường trung học phô 


Á 
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thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao 
đẳng, đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối 
hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức bồi dưỡng 
giáo viên từ nguôn tại chỗ để kiêm nhiệm 
giảng dạy, đồng thời, triển khai đào tạo dài 
hạn giáo viên giáo dục quốc phòng. Bên cạnh 
đó, các địa phương còn tích cực mở các lớp tập 
huấn nghiệp VỤ, chuyên môn cho giáo viên 
giáo dục quốc phòng. Với nhiều hình thức 
khác nhau, đến nay cả nước đã đào tạo, bôi 
dưỡng được 1.982 giáo viên, tạo cơ sở ban đầu 
cho việc hình thành và phát triển đội ngũ giáo 
viên giáo dục quốc phòng. Các cơ quan có 
trách nhiệm cũng ban hành các văn bản hướng 
dẫn thống nhất về nhiệm vụ, biên chế, chế độ, 
chính sách đối VỚI giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo dục quốc phòng và đầu tư ngân sách xây 
dựng, củng cố các học viện, trường quân sự, 
trung tâm giáo dục quốc phòng, từng bước 
đáp ú ứng yêu cầu của công tác giáo dục 
quôc phòng. 

Năm năm qua, công tác giáo dục quốc 
phòng đã thực sự chuyên biến mạnh mẽ và đạt 
hiệu quả thiết thực, đã có 427.739 cán bộ chủ 
chốt các cấp, các ngành và chức sắc, chức việc 
các tôn giáo được trang bị kiến thức quốc 
phòng - an ninh. Trong đó, có 1.030 cán bộ 
cao cấp, 8.208 cán bộ chủ chốt cấp huyện, 
91.070 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường và 
195.976 cán bộ thôn, bản, 128.420 cán bộ chủ 
chốt của các tô chức xã hội và 3.035 chức sắc, 
chức việc các tôn giáo. 

Đáng chú ý là, giáo dục quốc phòng đã thực 
sự trở thành môn học chính khóa trong các 
trường chính trị, trường hành chính từ Trung 
ương đến địa phương và trong các trường 
trung học phô thông, đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề. Sau 5 năm đã có 
trên 30.000 cán bộ cấp tỉnh, huyện, hàng vạn 
cân bộ cấp xã, phường, thị trần và 18.258.080 
học sinh, sinh viên tham gia các khóa học về 
giáo dục quốc phòng. Chất lượng giảng dạy và 
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học tập trong các trung tâm giáo dục quốc 
phòng ngày càng cao. 

Giáo dục quốc phòng toàn dân cũng được 
các cơ quan chức nắng ở Trung ương và địa 
phương quan tâm, triên khai. Các phương tiện 
thông tin đại chúng và một số báo chí, đài phát 
thanh Ở Trung ương có chuyên mục, chuyên 
trang về quốc phòng - an ninh. Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương, Tông cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, v.v. đã chỉ đạo tổ chức 
nhiều hoạt động có nội dung giáo dục quốc 
phòng, góp phần xây dựng niềm tự hào dân 
tộc, lòng yêu nước, yêu chế độ, ý chí quyết 
tâm bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân, tạo nền tảng 
để đưa công tác giáo dục quốc phòng đi vào 
chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn. 

Từ năm 2002 đến nay, Hội đồng Giáo dục 
Quốc phòng Trung ương đã tổ chức kiểm tra 
giáo dục quôc phòng ở 8 quân khu, 12 trường 
đại học và cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Quốc phòng, Hội đông Giáo dục 
Quốc phòng các câp cũng tô chức hàng trăm 
lượt kiểm tra, góp phân đưa công tác giáo dục 
quốc phòng hoạt động đúng hướng và nâng 
cao ý thức trách nhiệm của các câp, các ngành 
đối với công tác giáo dục quốc phòng. 


Tuy nhiên, quá trinh thực hiện công tác 
giáo dục quốc phòng cũng còn nhiều hạn chế. 
Đó là, hoạt động, của Hội đồng Giáo dục Quốc 
phòng ở một sô địa phương còn mang tính 
hinh thức, phân công, phân nhiệm chưa rõ 
ràng, cụ thê, cho nên một sô thành viên của 
Hội đồng chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của 
mình. Công tác chỉ đạo của một số Hội đồng 
Giáo dục Quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện còn 
chưa thống nhất, công tác báo cáo chưa đi vào 
nền nếp, chất lượng giáo dục quốc phòng giữa 
các địa phương, giữa các ngành chưa đồng 
đều. Việc tổ chức giáo dục quôc phòng cho 
học sinh, sinh viên ở một số trường thiếu chặt 
chế, còn chạy theo thành tích. Đội ngũ giáo 
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viên giáO dục quốc phòng ở các trường trung 
học phổ thông, trung học Chuyên nghiệp, dạy 
nghề, cao đẳng, đại học còn thiếu, chất lượng 
cũng còn hạn chế; cơ sở vật chất bảo đảm cho 
công tác giảng dạy và học tập chưa đồng bộ. 
Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức Xã 
hội ở một số nơi còn lúng túng, triên khai 
chậm; chưa chú trọng đến đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của các Tổng công ty 90, 91 và các doanh 
nghiệp. Giáo dục quốc phòng toàn dân tuy đã 
có tiền bộ, nhưng hình thức, biện pháp tuyên 
truyền, giáo dục ït được đổi mới. Nhận thức về 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc của một số cán bộ, 
đảng viên, học sinh, sinh viên chưa đầy đủ; 
còn xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 
và cuộc đấu tranh chống các âm mưu phá hoại 
của các thế lực thù địch. 

„ LTOng những năm tới, một mặt sự nghiệp 
đối mới đất nước đòi hỏi phải tiếp tục mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế, trong bối cảnh có 
nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Mặt khác, 
tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến 
phức tạp và khó lường: các thế lực thù địch 
còn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta. 
Chúng lợi dụng các vân đề về dân tộc, tôn 
giáo, dân chủ", "nhân quyền" để kích động 
gây mất ổn định chính trị Xã hội. Do đó, đẩy 
mạnh nhiệm vụ giáo dục quốc phòng là việc 
có ý nghĩa rất quan trọng và là yêu cầu khách 
quan trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quôc. Để công tác giáo dục quốc phòng 
đáp Ú ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, các câp, 
các ngành và các địa phương cần tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau 
đầy: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 
62-CT/TW của Bộ Chính trị Nghị định 
15/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa IX) Về chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới, tạo bước chuyên 
biến về nhận thức của toàn xã hội, nhất là đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên về công tác giáo dục 
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quốc phòng. Đặt công tác giáo dục quốc 
phòng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự 
quản lý, điều hành của chính quyền địa 
phương. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng 
và qua tổng kết (thực tiễn, cần tiếp tục nghiên 
cứu, bổ sung, sửa đối các văn bản quy phạm 
pháp luật bảo đảm đúng đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tiễn 
nhằm triển khai có hiệu quả cao về công tác 
giáo dục quốc phòng. 

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ 
chức để nâng cao năng lực của Hội đồng 
Giáo dục Quốc phòng Và CƠ quan thường trực 
của Hội đồng các cấp, nhất là cấp tỉnh và cấp 
huyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ 
động, sáng tạo của từng thành viên Hội đồng. 
Mặt khác, coi trọng việc xây dựng kế hoạch 
và giải pháp thực hiện kế hoạch. Thực hiện 
nghiêm túc chế độ kiểm tra, thanh tra, kịp thời 
biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên 
tiến, những cách làm hay, đồng thời, phát hiện 
những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ 
chức thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục 
quốc phòng. Hằng năm, các cấp, các ngành 
cần đánh giá chính xác, khách quan công tác 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ 
động đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục quốc phòng. 

Ba là, phải chú trọng bôi dưỡng kiến thức 
quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt của 
các doanh nghiệp, các Tông công ty 90, 91, 
cân bộ xã, phường thị trấn, thôn, bản và đảng 
viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo; gắn công tác giáo dục quốc 
phòng với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị ở cơ sở. Kết hợp chặt chế giữa 
giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật với huấn 
luyện quân sự, nâng cao chất lượng của lực 
lượng dân quân tự vệ va lực lượng dự bị động 
viên, làm hạt nhân cho công tác giáo dục quốc 
phòng ở cơ sở. 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ 
Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ giáo 
viên giáo dục quốc phòng cho các trường 
trung học phố thông, trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghè, đại học, cao đẳng. Có kế hoạch đây 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trung tâm 
giáo dục quốc phòng bảo đảm "cơ bản, hiện 
đại", đấp ứng yêu câu giáo dục quốc phòng 
cho học sinh, sinh viên với sô lượng ngày càng 
lớn và chất lượng ngày càng cao. Phấn đấu đến 
năm 2010, bảo đảm điều kiện giảng dạy cho 
70% học sinh, sinh viên tại các trung tâm giáo 
dục quốc phòng, Nghiên cứu lông ghép một sô 
nội dung giáo dục quôc phòng vào nội dung 
giảng dạy ở bậc học trung học cơ sở và tiểu 
học. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế 
hoạch giảng dạy, bảo đảm "cơ bản, toàn diện, 
thiết thực, có hệ thống", phù hợp với mục tiêu 
giáo dục từng cấp học, bậc học. 

Bốn là, tiếp tục đối mới nội dung, hình 
thức, phương pháp giáo dục quốc phòng. Phát 
huy vai trò của các phương tiện thông tin đại 
chúng thực hiện phương châm tuyên truyền 
"dễ nghe, dễ hiểu, hấp dẫn". Chú trọng bổ 
sung nội dung giáo dục quốc phòng vào các 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần 
chúng Ởở cơ sở. Coi trọng công tác tuyên 
truyền, giáo dục ở vùng đông bào dân tộc thiểu 
SỐ, vùng sâu, vùng Xã, "bảo đảm phù hợp với 
tập quán tốt đẹp, nêp sống văn minh của cộng 
đồng, của mỗi dân tộc, khơi dậy truyền thống 
yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhận rõ âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó 
nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh 
giác cách mạng của nhân dân ta. 

Phát huy những thành tựu đạt được trong 
5 năm qua, với sự nỗ lực của các bộ, ngành, 
địa phương, chúng ta tin tưởng răng, công tác 
giáo dục quôc phòng sẽ phát triên ngang tầm 
Với yêu câu mới, góp phần thực hiện thắng lợn 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. C1 
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ƠN 60 năm qua, được Đảng, 
Bác Hồ trực tiếp tổ chức, xây dựng, 
lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, Quân 


đội ta luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với 
Đảng, với nhân dân, với dân tộc. Sức mạnh 
chiến đấu của Quân đội ta bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và của 
Nhà nước, sự thương yêu, đùm bọc của nhân 
dân. Đó là sức mạnh của một quân đội từ nhân 
dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, biết kế 
thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất 
khuất của dân tộc, đã sát cánh cùng với nhân 
dân, với dân tộc lập nên những thắng lợi vĩ 
đại, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc. 

Ngày nay, sau khi đất nước hòa bình, thống 
nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng, 
Nhà nước ta chủ trương xây dựng Quân đội 
nhân dân theo hướng "Cách mạng, chính quy, 
tình nhuệ, từng bước hiện đại". Với chủ 
trương, phương hướng đúng đắn đó, chất 
lượng tông hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân 
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đội ta không ngừng được nâng cao và đã cùng 
toàn Đẳng, toàn dân thực hiện thắng lợi đường 
lối đổi mới của Đảng, nhằm đạt tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Giai đoạn cách mạng hiện nay 
đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc 
xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn 
diện, đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân đập 
tan mọi mưu đô chống phá, xâm lược dưới 
mọi hình thức của các thế lực thù địch, giữ 
vững ốn định chính trị - xã hội, bảo vệ cuộc 
sống lao động hòa bình của nhân dân, bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Đất nước ta hiện đang đứng trước những 
thời cơ rất thuận lợi, nhưng cũng không ít 
những nguy cơ, thách thức. Tình hình thế giới 
tiếp tục diễn biến phức tạp: chiến tranh 
cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, 
tôn giáo, chạy đua vũ trang, can thiệp lật đồ, 


* Thượng tướng, Ủy viên Trung ƯƠN Đảng, Tổng 
Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
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khủng bố vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, với tính 
chất phức tạp ngày càng tăng. Hơn nữa, trong 
điều kiện khoa học - công nghệ phát triển 
mạnh mẽ, dẫn đến nhiều biến đối lớn trong 
đời sống xã hội trên cả hành tinh, đến việc ra 
đời những học thuyết quân sự mới, sự xuất 
hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật 
công nghệ cao và cuộc cải cách, đối mới một 
số tổ chức quân sự trên thế giới... 

Đối với nước ta, các thế lực thù địch đang 
tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đổ, thâm nhập chống phá 
trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, lối sống, hòng làm cho chúng ta tự 
diễn biến, tự chuyển hóa tiến tới lật đố Đảng, 
lật đổ chế độ, buộc đi theo quỹ đạo của họ. 
Trong khi đó, bọn phản động người. Việt lưu 
vong ở nước ngoài ra sức tuyên truyền xuyên 
tạc đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, vu cáo chúng ta vi phạm 
nhân quyền, dân chủ, vi phạm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo; phủ nhận những thành tựu 
phát triên của đất nước qua 20 năm đối mới; 
phối hợp với bọn phản động trong nước tổ 
chức hoạt động chống phá, gây rối... ở một số 
nơi, nhất là trên những địa bàn chiến lược, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, làm mất ốn định 
an ninh chính trị - xã hội. Vì vậy, việc đấu 
tranh giữ vững hòa bình, bảo vệ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội đang diễn ra trên 
những mặt trận phi vũ trang như: kinh tẾ, 
chính trị, tư tưởng, văn hóa, lối sống: đồng 
thời vẫn tôn tại khả năng đấu tranh vũ trang và 
chiến tranh trên các quy mô, dưới các hình 
thức. Cuộc đấu tranh đó lại diễn ra theo một 
hình thái mới, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, 
khác với trước kia đối đầu vũ trang là chính. 
Do đó, bảo vệ Tô quốc ngày nay là bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
sự nghiệp đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
và nền văn hóa; giữ vững ôn định chính trị và 
môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chính vì vậy, sức mạnh. bảo vệ Tổ quốc 
ngày nay phải là SỨC mạnh tổng hợp: chính trị, 
tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại; quán triệt tư tưởng 
"lấy dân làm gốc", phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ 
thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước, 
lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân 
dân làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh, hiện đại hóa trang bị, vũ khí 
kỹ thuật đi đôi với việc không ngừng xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh 
mới. Giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
duy trì nền hòa bình lâu dài, đây lùi nguy cơ 
can thiệp quân sự và xung đột vũ trang, không 
để xảy ra bạo loạn và "tự diễn biến"; ngăn 
chặn, đẩy lùi mưu toan "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ, xâm phạm chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cho nên, yêu câu 
chiến lược quốc phòng, an ninh và đối ngoại 
quan hệ chặt chẽ, tác động hỗ trợ, gắn bó mật 
thiết với nhau, đồng thời dựa chắc trên cơ sở 
của chiến lược kinh tế - xã hội, chiến lược xây 
dựng đất nước trong thời kỳ mới. 

Để đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ trên, phải 
tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, nâng cao chất lượng tông hợp, sức mạnh 
chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân thực 
hiện tốt nhiệm vụ củng cố hòa bình, giữ vững 
ôn định chính trị, đánh bại chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đồ của các thế lực 
thù địch; đồng thời luôn nâng cao cảnh giác, 
sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dưới 
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bất cứ quy mô và hình thức nào, hoàn thành 
tốt chức năng đội quân chiến đấu, lao động 
sản xuất và công tác trong thời kỳ mới. 

Sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân 
dân cũng là sức mạnh tổng hợp, dựa trên cơ sở 
tổ chức khoa học, cơ cấu tổ chức lực lượng 
hợp lý, phù hợp với tình hình mới. Trong đó, 
chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững 
mạnh toàn diện. Bởi vậy, xây dựng Quân đội 
nhân dân vững mạnh về chính trị là một nội 
dung cơ bản xuyên suốt quá trình xây dựng 
quân đội, nhất là trong tình hình hiện nay. Đây 
cũng là nền tảng để Quân đội ta xác định rõ 
mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; đấu tranh ngăn 
chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành động của 
các thế lực thù địch trên mặt trận lý luận, 
chính trị, tư tướng, văn hóa...; bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm thực hiện 
đường lỗi đối mới đã tác động tích cực, có độ 
tin cậy và sức thuyết phục cao đến toàn bộ 
hoạt động và hiệu quả công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong quân đội. Cán bộ, chiến sỹ 
nhất trí cao với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, lòng tin và 
bản lĩnh chính trị được củng cố. Toàn quân 
luôn luôn nêu cao ý thức gắn kết nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ chống 
"điễn biến hòa bình", bạo loạn lật đố, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Việc xây dựng Quân đội nhân dân vững 
mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay cần 
tập trung giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhằm khơi 
dậy và phát huy những giá trị truyền thống 
của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Đó là 
lòng yêu nước nông nàn, tinh thần cộng đồng, 
đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, tự 
tôn dân tộc, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì tương lai của đất nước, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị tỉnh 


Số 24 (tháng 12 năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


thần đó truyền từ đời này sang đời khác, là 
nguôn sức mạnh của công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày 
nay, chúng vẫn là nguồn sức mạnh to lớn đối 
với sự nghiệp đối mới và công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất, 
thực hiện đường lối đối mới của Đảng, thực 
hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mở cửa hội nhập, hợp tác với các nước 
trong khu vực và thế giới đề phát triển. Thế 
nhưng, con người phải vật lộn với cuộc sống 
hằng ngày trong cơ chế thị trường đầy khắc 
nghiệt và phải luôn đối mặt với những tiêu cực 
của xã hội, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, 
âm mưu phá hoại độc lập dân tộc và chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta của các thế lực thù 
địch được che đậy dưới những chiêu bài và 
hình thức hết sức tinh vi, thâm độc, thì yêu cầu 
của việc giáo dục chính trị, tư tưởng phải thực 
sự khoa học, có sức thuyết phục. Hiệu quả 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn bó 
chặt chẽ, tác động biện chứng với cuộc đầu 
tranh chống các quan điểm cơ hội về chính trị, 
các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối đối mới của Đăng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh 
chống các tệ nạn tiêu cực của xã hội. Do đó, 
chất lượng, hiệu quả của việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng, phát huy truyền thống cách mạng 
của Quân đội ta hiện nay chính là thể hiện tỉnh 
thân cảnh giác cách mạng, ý thức chăm lo xây 
dựng tiềm lực mọi mặt của đất nước; xây dựng 
SỨC mạnh tông hợp của Quân đội nhân dân, 
nên quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn 
sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân 
dân, đánh thắng kẻ thù xâm lược, nếu chúng 
liều lĩnh xâm lược nước ta bằng bất cứ hình 
thức nào. 
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Trên cơ sở xây dựng Quân đội nhân dân 
vững mạnh về chính trị, phần đấu tạo sự 
chuyển biến vững chắc hơn, toàn diện hơn về 
chất lượng tông hợp và sức mạnh chiến đấu 
của Quân đội nhân dân. Tiếp tục chân chỉnh 
ổn định tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị phù 
hợp với yêu câu thời bình và sẵn sàng đối phó 
có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. 

Cần xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, 
cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng cao. 
Chú trọng xây đựng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp 
chiến dịch, chiến lược, cán bộ trực tiếp thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao 
ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp 
luật của Nhà nước. Có chính sách phù hợp 
nhăm phát huy năng lực, trình độ, kinh 
nghiệm của đội ngũ sỹ quan đã được rèn 
luyện, thử thách trong chiến đấu, bảo đảm 
vững chắc trong quá trình chuyển tiếp các thế 
hệ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ khoa học quân sự 
có trinh độ và chuyên gia đầu ngành. Thường 
xuyên củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu, 
cơ quan chính trị, hậu cần các cấp và đội ngũ 
cân bộ theo hướng gọn, mạnh, hợp lý, thực sự 
là những cơ quan vững mạnh, đủ phẩm chất, 
năng lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. 
Có chủ trương, chính sách và giải pháp phù 
hợp để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt 
động ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; 
đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả giáo dục, huấn luyện. Công 
tác giáo dục, huấn luyện phải lấy yêu cầu 
đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch và sẵn sàng 
đánh thắng các loại hình, các quy mô chiến 
tranh xâm lược của địch trong điều kiện địch 
sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong huấn 
luyện cần bám sát phương châm Cơ bản, 
thiết thực, vừng chắc"; coi trọng huấn luyện 
đồng bộ và chuyên sâu, sát đối tượng tác 
chiến, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu nhiệm 
vụ địa bàn hoạt động của từng lực lượng, từng 
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đơn vị, phù hợp với tổ chức biên chế, khả 
năng trang bị hiện nay và những năm tới; phù 
hợp với nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm 
chiến đấu và cách đánh truyền thống Việt 
Nam. Huấn luyện cho bộ đội tác chiến giỏi 
bằng vũ khí trong biên chế, thuần thục khi 
được tăng cường vũ khí kỹ thuật có hàm lượng 
công nghệ cao; tác chiến hiệp đồng quân binh 
chủng ở các quy mô. Từng bước tiếp cận huấn 
luyện, khai thác sử dụng các loại vũ khí, 
khí tài, trang bị kỹ thuật công nghệ cao... 
Đồng thời, chú trọng đúng mức đến huấn 
luyện lực lượng dự bị động viên và lực lượng 
dân quân, tự vệ, bảo đảm nâng cao trình độ, 
khả năng tác chiến của từng lực lượng. 

Các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp 
tục đối mới, tạo chuyển biến căn bản về 
phương pháp đạy, học và công tác quản lý. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục; tích cực đầu tư nâng cấp 
trang thiết bị dạy và học, mở rộng liên kết đào 
tạo trong và ngoài quân đội, hợp tác quốc tế, 
thiết thực góp phần nâng cao trinh độ, khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của 
quân đội. 

Tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm 
hậu cần quân đội, tập trung xây dựng, hoàn 
chỉnh thế trận hậu cần khu vực phòng thủ 
chung của đất nước, chủ động tạo thế, tạo lực 
hậu cần ngay từ trong thời bình; tích cực xây 
dựng các căn cứ hậu cần; kết hợp chặt chẽ hậu 
cần nhân dân, hậu cần tại chỗ với hậu cần 
quân đội tạo thế trận hậu cần vững chắc bảo 
đâm cho lực lượng vũ trang nhân dân, 
Quân đội nhân dân chiến đấu. Quản lý hậu 
cân chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các 
phương tiện vận tải và xăng dầu ở các cấp, cả 
lượng dự trữ và thường xuyền, quán triệt quan 
điểm cần kiệm, tự lực, tự Cường, khắc phục 
khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khóe bộ đội. 
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Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - 
nghệ thuật quân sự. Công tác nghiên cứu khoa 
học - nghệ thuật quân sự cân tích cực đối mới 
để đạt tới trình độ xây dựng hệ thống lý luận 
về đường lối, quan điểm quân sự và nghệ thuật 
quân sự Việt Nam trong chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc thời kỳ mới. Trong quá trình 
thực hiện cần kết hợp chặt chế giữa kế thừa 
những. tinh hoa truyền thống với tống kết thực 
tiễn về quân sự, quốc phòng qua các cuộc 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Nghiên 
cứu phát triển lý luận nghệ thuật tiến hành 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong 
điều kiện mới, trước một đối tượng tác chiến 
được trang bị vũ khí công nghệ cao. Đồng 
thời, nghiên cứu ứng dụng các các thành tựu 
mới của khoa học - công nghệ, đặc biệt là 
công nghệ tin học, công nghệ tự động hóa, 
công nghệ vật liệu hóa... vào các lĩnh vực hoạt 
động quân sự, bảo quản, sửa chữa, cải tiến, 
thiết kế, chế tạo, tiếp thu chuyển giao công 
nghệ sản xuất quốc phòng, rút ngắn khoảng 
cách với các nước trong khu vực. Coi trọng 
việc chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
tiên tiến để nâng cao quy mô trinh độ hiện đại 
hóa tô chức chỉ huy. 

Bảo vệ Tô quốc, bảo vệ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Vì 
vậy, cần làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, coi quá 
trình bảo vệ và xây dựng là thống nhất biện 
chứng: xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước 
thâm nhập vào nhau, gắn bó hữu cơ với nhau, 
trong xây dựng đã có yếu tố bảo vệ và ngược 
lại; xây dựng là "gốc" của bảo vệ, nhưng bảo 
vệ là yếu tố không thể thiếu của xây dựng. Hai 
nhiệm vụ chiến lược đó phát huy tác dụng 
ngay từ bây giỜ để giữ vững hòa bình, ổn định, 
phát triên đất nước. 

Quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước sẽ dẫn đến việc hình thành những 
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trọng tâm kinh tế mới, nhất là vùng duyên hải 
với lợi thế về giao lưu kinh tế, lao động, tài 
nguyên, v.v.. Cùng với nó là sự phát triển kết 
cấu hạ tầng ở những khu vực này. Điều đó, đặt 
ra những vấn đề mới trong tư duy chiến lược 
quân sự, quốc phòng. Nó đòi hỏi phải bổ sung, 
điều chỉnh kế hoạch quân sự, quốc phòng trên 
từng khu vực phòng thủ, từng hướng chiến 
lược cũng như trên phạm vi cả nước, tạo thế 
bảo vệ các trọng điểm kinh tế. Hiệu quả hoạt 
động của các khu kinh tế - quốc phòng đứng 
chân trên các địa bàn chiến lược vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trước hết là 
bảo toàn, phát triên năng lực, làm cho đơn vị 
đứng vững được và từng bước vươn lên trong 
cơ chế thị trường, tạo ra thế bố trí chiến lược 
mới của đất nước về kinh tế, quốc phòng, an 
ninh, văn hóa, xã hội, tạo nền tảng chính trị - 
xã hội xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân trên các địa bàn chiến 
lược đó. 

Phát huy truyền thống 6l năm Ngày thành 
lập Quân đội nhân dân, l6 năm Ngày hội 
Quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân tiếp 
tục củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư 
tướng của Đảng trong quân đội, nâng cao hơn 
nữa chất lượng tông hợp, sức mạnh chiến đấu, 
trước hết là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 
đức, năng lực. Cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưtưởng Hồ Chí 
Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, vào sự nghiệp đôi mới và công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng vũ 
trang trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng, 
Nhà nước và của dân tộc, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ mới. CÌ 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU 
VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA 


RÁI qua gần 20 năm thực hiện công 
cuộc đôi mới, quan điêm, tư duy của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thay 
đôi có tính cách mạng trên nhiều vấn đề to lớn 
và trọng đại về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đã có những 
đôi mới tư duy lý luận - thực tiền rất quan 
trọng về chế độ SỞ hữu và thành phân kinh tế 
găn với những đôi mới về cơ chế quản lý kinh 
tế, thực hiện dân chủ hóa kinh tế, đối mới chế 
độ phân phối và nhận thức rõ hơn về định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cũng đòi 
hỏi phải tiếp ' tục đổi mới mạnh mẽ hơn đê giải 
phóng sức sản xuất, phát huy ngày càng tốt 
hơn mọi nguồn lực của đất nước, tạo tiền đề 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 
1l— - Những đổi mới quan trọng của Đảng 
về chế độ sở hữu và thành phân kinh tế 


Từ Đại hội VI, Đẳng ta đá khẳng định phải 
giải phóng sức sản xuất, khuyến khích làm 
giàu, xóa đói giảm nghèo; coi đó là khâu đột 
phá để phát triên. Chủ trương phải không 
ngừng đôi mới, hoàn thiện quan hệ sản Xuât 
phù hợp với tính chất và trình độ phát triên của 
lực lượng sản xuất, nhằm giải phóng triệt đề 
SỨC sản xuất, thúc đây lực lượng sản xuất phát 
triên, cải thiện đời sống nhân dân. Từ đó tạo ra 
sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, tạo 
động lực thu hút mọi nguôn lực trong xã hội 
đầu tư cho phát triển và giữ vững ôn định 
chính trị - xã hội. Điều đáng chú ý là đã lấy 
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phát triển lực lượng sản xuất làm động lực để 
hoàn thiện và đôi mới quan hệ sản xuât. 


Nếu như trước đối mới, chủ yếu phát triển 
kinh tế công hữu, trong nhận thức cũng như 
trong hành động không thừa nhận nên kinh tế 
nhiều thành phân, thì sau đó đã đi đến khẳng 
định xây dựng nên kinh tế đa sở hữu, gắn với 
dân chủ hóa nền kinh tế. Từ ba hình thức sở 
hữu: toàn dân, tập thê và tư nhân, hình thành 
nên nhiều thành phân kinh tế; các hình thức sở 
hữu không tôn tại biệt lập mà đan xen, hỗn 
hợp trong các loại hình tổ chức sản xuất, kinh 
doanh; phát triển mạnh hình thức sở hữu hỗn 
hợp có tính xã hội cao, đặc trưng là sở hữu 
cổ phân. 

Đã dần xác định rõ tính pháp lý của sở hữu 
để có chủ sở hữu cụ thê, khắc phục tỉnh trạng 
vô chủ, nhăm phát huy các nguôn lực cho phát 
triên; từ SỞ hữu chủ yêu. về tiền mặt, hiện vật, 
đá chuyển sang sở hữu về giá trị tài sản, trĩ tuệ, 
tách dần quyên của chủ sở hữu và uyên quản 
lý SỬ dụng, khuyến khích tích lũy để phát triển 
đối với mọi loại hình sở hữu. 


Từ chỗ coi xí nghiệp quốc doanh là hinh 
thức cao nhất, độc quyên và phát triên với tỷ 
trọng lớn trong các ngành nghề, lï lĩnh vực, hạn 
chế sự phát triền của kinh tê tư nhân, đã đi đến 
khăng định các thành phần kinh tế kinh doanh 


_" PGS, TSKH, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 
Uy viên Hội đông Lý luận Trung ương 
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theo pháp luật đều la bộ phận cấu thành quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt 
đối XỬ giữa các thành phân kinh tế; các thành 
phân kinh tế bình đắng, cạnh tranh lành mạnh, 
cùng phát triên lâu dài. Từ chỗ xác định 
quôc doanh giữ vai trò chủ đạo đã chuyển sang 
kinh tế nhà nước (theo nghĩa rộng gồm nhiều 
nguôn lực) giữ vai trò chủ đạo; trong đó doanh 
nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt, mở 
đường, dẫn dắt, hỗ trợ các thành phân kinh tế 
khác củng phát triển. Doanh nghiệp nhà nước 
được sắp XÊp, cơ cấu lại theo hướng tập trung 
vào một sô ngành, lĩnh vực then chốt, phù hợp 
với nên kinh tế thị trường, cạnh tranh và hội 
nhập. Thực hiện quyên tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm trong sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp nhà nước, chuyên mạnh sang thực hiện 
chế độ công ty dưới hình thức công ty cổ phần 
hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên là Nhà nước. Chủ trương xóa bỏ độc 
quyền kinh doanh và xóa bỏ mọi hình thức Đao 
cấp đối với doanh nghiệp nhà nước. Các tổng 
công ty lớn chuyển sang hoạt động theo mô 
hình "công ty mẹ - công ty con” › Xây dựng một 
số tập đoàn kinh tế mạnh do các tông công 
ty nhà nước làm nòng cốt, có sự tham gia rộng 
rãi của các thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước. 


Trong kinh tế tập thể, từ chỗ xác định mô 
hình hợp tác xã tập (rung cao độ về tư liệu sản 
xuất, quân lý như với xi nghiệp quốc doanh, 
phân phối theo công điểm, đã dần có những 
quy định để đối mới phù hợp hơn với nguyên 
tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Chủ 
trương phát triển nhiều hình thức hợp tác đa 
dạng, phù hợp với trình độ phát triên ở các 
ngành nghề, khu vực và trình độ khác nhau, xã 
viên góp sức lao động, góp cô › phân, hợp tác xã 
hoạt động như doanh nghiệp; đề cao tính tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm, xóa bỏ tư tưởng bao 
cấp, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. 


Đặc biệt là kinh tế tư nhân, từ chỗ bị kỳ thị, 
hạn chế và nhiều cấm đoán, đến nay đã có 
những đôi mới căn bản, xác định rõ phải bảo 
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đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật 
của mọi công dân. Phát triển kinh tế tư nhân có 
vai trò quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu 
dài, khăng định chủ trương phát triên mạnh 
mẽ, không hạn chế _nganh nghề, lĩnh vực mà 
luật pháp không. cấm. Tạo môi trường, kinh 
doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để kinh 
tế tư nhân phát triển trên những định hướng ưu 
tiên của Nhà nước, kê cả đầu tư ra nước ngoài; 
khuyến khích chuyền thành doanh nghiệp cô 
phân, bán cổ phân cho người lao động, liên 
doanh liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và 
kinh tế nhà nước. 

Kinh tế tư bản nhà nước, từ chỗ được coi là 
một hình thức chủ yếu để cải tạo tư bản tư 
nhân; đã chuyển sang chủ trương phát triên 
nhiều hình thức tư bản nhà nước, hướng tư 
nhân đi vào con đường tư bản nhà nước. Để 
gÓp phần quan trọng vào sự phát triên kinh tế 
của đất nước, cần tạo thế và lực cho kinh tế tư 
bản tư nhân phát huy mọi nguôn lực phát triên; 
phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà nước dưới 
các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế 
nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước 
và ngoài nước. 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tử chỗ 
chỉ được coi là lực lượng bổ sung, đã đi đến 
khẳng định, vai trò quan trọng, là bộ phận cầu 
thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Quan điêm của Nhà nước ta là 
phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ 
nguôn lực bên ngoài và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế đề đưa nền kinh tế nước ta phát 
triên nhanh, có hiệu quả và bền vững. 


2 - Một số hạn chế và vướng , mắc về chế 
độ sở hữu và thành phân kinh tế 


Dẫu rằng các nghị quyết của Đảng đã xác 
định, nhưng sự bất bình đẳng, phân biệt đối XỬ 
trong đầu tư, kinh doanh của các thành phân 
kinh tế vẫn còn thể hiện trong một số chính 
sách, đặc biệt là trong tiếp cận các nguôn lực 
đầu tư, kinh doanh và trong quan hệ của các cơ 
quan nhà nước với kinh tê tư nhân. Nhiều cuộc 
điều tra và tiếp xúc của các cơ quan nhà nước 
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với doanh nghiệp cho thấy, trong quá trình 
thực hiện các chính sách, các cơ quan nhà 
nước còn gây mặc cảm và hoài nghỉ cho người 
đầu tư, kinh doanh, kế cả trong nước và nước 
ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên 
thực tế chưa được coi là bộ phận cầu thành của 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, so với các thành phân kinh tế khác 
trong nước còn gặp nhiều khó khăn và bị hạn 
chế đầu tư (không được góp quá 30% vốn 
trong liên doanh). 


Doanh nghiệp nhà nước vẫn còn được bao 
cấp, ưu đãi dưới nhiều hình thức; độc quyền 
Nhà nước bị biến thành độc quyên doanh 
nghiệp còn nặng, nề. Việc triền khai thực hiện 
các nghị quyết của Đảng về doanh nghiệp nhà 
nước, bên cạnh những. kết quả rõ rệt, cũng còn 
nhiều hạn chế, khuyết điểm. Doanh nghiệp 
nhà nước còn dàn trải Ở nhiều ngành, lĩnh vực 
mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn hoặc 
có cổ phân chi phối. Sắp xếp, cổ phần hóa và 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm. 
Hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh nói 
chung còn ' thấp, thất thoát và thua lỗ còn lớn, 
đang là vẫn đề bức xúc với nhiều khó khăn, 
thách thức. 


Kinh tế tập thể phát triển chậm và còn nhỏ 
bé, chưa tạo được động lực để phát triên mạnh, 
rất khó cùng kết hợp, với kinh tê nhà nước trở 
thành nên tảng của nên kinh tế quốc dân. Còn 
nhiều hợp tác xã tồn tại mang tính hình thức ở 
nhiều địa phương. 


Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát 
triển mạnh hơn, nhưng sự phân biệt đối xử vân 
còn nhiều trong các quy định chính sách, nhất 
là trong ứng xử của cán bộ và cơ quan công 
quyền với doanh nghiệp; môi trường đầu tư, 
kinh doanh còn nhiêu vướng mặc. Chưa xác 
định rõ tiêu chí thế nào là kinh tẾ tư bản tư 
nhân, khi được xếp vào thành phần kinh tế tư 
ban tư nhân thi chính sách có gi khác không. 

Chủ trương về kinh tế tư bản nhà nước còn 
có phần khiên cưỡng, chưa làm rõ thế nào là tư 
bản nhà nước (là con đường phát triên hay 
thành phần kinh tế). 
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bản Một số kiến nghị tiếp tục đổi mới về 
chế độ sở hữu và thành p kinh tế 


Ở giai đoạn 2006 - 2010, để phát huy cao 
độ mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ 1 nghĩa t trong điều kiện hội nhập kinh tẾ 
quốc tế, cân tiếp tục đối mới mạnh mẽ hơn về 
chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; tập 
trung vào các giải pháp sau: 


Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nhất quần chủ 
trương phát triển nên kinh tẾ đa dạng vê sở hữu 
và loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh; bình 
đẳng giữa các thành phần (khu vực) kinh tẾ. 
Các thành phân (khu vực) kinh đế đều là bộ 
phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, 
trong những năm tới cần tiếp tục thực hiện 
nhất quán ‹ chủ trương phát triên nên kinh tế đa 
dạng về sở hữu và loại hình tổ chức sản xuất, 
kinh doanh, nhăm mục tiêu giải phóng triệt để 
SỨC sản xuất, phát huy tối đa mọi nguôn lực 
thúc đây lực lượng sản xuất phát triển mạnh 


me; thực hiện binh đẳng, xóa bỏ mọi hình thức 


phân biệt đối xử giữa các thanh phần (khu vực) 
kinh tế; các thành phần (khu vực) kinh tế hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh, cùng phát triển 
lâu dài, cùng có tương lai tốt đẹp trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Điều cân chú ý là, sự bình đẳng giữa các 
thanh phân (khu vực) kinh tế phải được thể 
hiện và bảo đảm bằng luật pháp, trong tổ chức 
thực hiện chính sách và trong ứng xử của các 
cơ quan công quyền. Xóa bỏ mọi sự phân biệt 
đối xử theo thành phần (khu vực) kinh tế, nhất 
là những ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà 
nước, những hạn chế đối với kinh tế tư nhân 
trong tiếp cận với các cơ hội, các nguôn lực và 
điều kiện phát triên. Chỉ thực hiện ưu đãi hoặc 
hỗ trợ đối với một số ngành, sản phẩm, một số 
mục tiêu (như xuất khẩu, tạo việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, khắc phục những rủi ro bất khả 
khẳng... .), một số địa bàn, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Tiếp tục giải phóng mọi nguồn 
lực, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
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các doanh nghiệp, đề nền kinh tế phát triên 
mạnh mềé hơn. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm 
phát triên nên kinh tẾ theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Ơ nước ta hiện nay, các 
doanh nghiệp nhà nước vân đang trong tình 
trạng hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, còn 
nhiều thất thoát, lãng phí. Tiếp tục đôi mới 
mạnh mẽ hơn doanh nghiệp nhà nước theo tinh 
thần như Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết 
Trung ương, 3 và Trung ương 9, khóa IX đã 
xác định, có bổ sung thêm một số nội dung 
như sau: 


Để tăng tính hiệu quả và tăng sức cạnh 
tranh cần tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 
nước mạnh hơn. Thu hẹp hơn nữa diện doanh 
nghiệp nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực 
mà doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu 
quả, phát huy vai trò then chốt, tạo động lực 
thúc đây sự phát triển của nền kinh tế như: 
lĩnh vực công ích, kết cấu hạ tầng và một số 
lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ 
quan trọng. 

Trong nền kinh tế nước ta, hầu hết doanh 
nghiệp nhà nước sẽ là công ty cổ phần. Cổ 
phần hóa sẽ tạo ra được loại hình doanh 
nghiệp có nhiều chủ sở hữu - chủ đầu tư, tạo ra 
động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng 
động, có hiệu quả. Như vậy, làm cho vôn nhà 
nước tại doanh nghiệp được sử dụng tốt hơn, 
ngày càng tăng lên và trở thành hạt nhân để 
huy động thêm được nhiều vốn xã hội vào phát 
triển sản xuất, kinh doanh. Để doanh nghiệp 
nhà nước sau cổ phân hóa có sức cạnh tranh 
mạnh hơn, việc tiên hành cô › phần hóa (nhất là 
đối với những doanh nghiệp có quy: mô vừa và 
lớn) phải trên cơ sở phương án đầu tư phát 
triên sản xuất, kinh doanh và đổi mới công 
nghệ. Xác định rõ nhu cầu vốn đầu tư, xác 
định số cổ phần để lại bán cho người lao động 
trong doanh nghiệp và số cổ phân. bán ra 
ngoài, cũng như xác định những nhà đầu tư có 
tiêm năng về vốn, công nghệ và quản lý phù 
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hợp với phương â an đầu tư phát triển để thu hút 
mua cổ phần và liên kết, liên doanh với doanh 
nghiệp. Điều cần chú ý là, không chỉ tiền vốn 
mà cả nhà đầu tư có thương hiệu uy tín, có 
công nghệ hiện đại, có tiêm năng thị trường 
lớn, khi tham gia công ty cổ phần cũng được 
quy ra giá trị cô phân. Để thực hiện cơ chế thị 
trường trong cổ phần hóa, phải mở cửa doanh 
nghiệp trong cô phần hóa, việc bán cô phiếu 
của doanh nghiệp phải công khai trong doanh 
nghiệp cũng như trên thị trường. Không đề 
tiếp diễn việc cổ phần hóa nặng về khép kín 
bán trong nội bộ doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp nhà nước có quyên tài sản, 
phải thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 
kinh doanh, cạnh tranh, chấp nhận rủi ro 
(không hình sự hóa các rủi ro trong kinh 
doanh). Cần gắn trách nhiệm, quyền hạn và 
quyên lợi của người quản lý doanh nghiệp với 
kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Hình 
thành thị trường nhân lực quản trị kinh doanh, 
thực hiện cơ chế thi tuyển và hợp đồng với 
người quản lý doanh nghiệp (cả đôi với người 
Việt Nam và người nước ngoài). 


Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 
làm chủ lực trong phát triển và hội nhập kinh 
tế quốc: tế; trong đó, kinh tế nhà nước làm 
nòng cốt, có sự tham gia Tông rãi của các 
thành phân (khu vực) kinh tế, cả trong nước và 
nước ngoài. 


Thứ ba, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kinh tế tập thê 
vỚi nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng 
cốt là hợp tác xã, dựa trên sở hữu của các thành 
viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những 
người lao động, các hộ sản xuât, kinh doanh, 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành 
phân (khu vực) kinh tế, không giới hạn quy 
mô, lĩnh vực và địa bàn. Kinh tê tập thể lấy lợi 
ích kinh tế làm chính, nhưng không coi nhẹ 
một số mục tiêu xã hội; phải tạo được động lực 
phát triển, tăng sức hấp dẫn của kinh tế tập thể. 


Các hợp tác xã phải hoạt động như một loại 
hình doanh nghiệp, hạch toán, tự chủ, cạnh 
tranh để phát triên, tương trợ nhau trong hợp 
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tác xã và làm giàu cho xã viên. Đa dạng hóa 
hình thức sở hữu trong kinh tế tập thê như sở 
hữu của pháp. nhân, thể nhân, cả sở hữu và SỬ 
dụng tư liệu sản xuất trong. hợp tác xã. Khuyến 
khích huy động cô phân của xã viên để không 
ngừng tăng thêm vôn đầu tư phát triển hợp tác 
xã, tăng quỹ không chia. 

Phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp, nông thôn phải trên cơ sở bảo đảm 
quyền tự chủ và hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang 
trại phát triển; gắn với tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới. 

Phát triển kinh tế tập thể theo phương châm 
tích cực nhưng vững chắc, xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn, đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết 
thực, vì sự nghiệp phát triển của sản xuất, 
tránh duy ý chí, nóng vội, gò ép, áp đặt. 


Thứ tư, thực hiện tốt chính sách phát triển 
kinh tế tư nhân trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân 
là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh 
tẾ quốc dân; phát triên kinh tế tư nhân là vấn 
đề chiến lược lâu dài trong phát triên nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta. Vi vậy, phát triển mạnh kinh tế tư 
nhân gắn với bảo đảm quyền sở hữu tài sản và 
quyên tự do kinh doanh bằng pháp luật của 
mọi công dân là chính sách nhât quán và lâu 
đài, là một động lực nhăm khai thác triệt đề 
mọi nguôn lực của xã hội phục vụ phát triển 
kinh tê, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo. 


Kinh tế tư nhân được đầu tư phát triển 
không hạn chế quy mô trong mọi ngành kinh 
tế, lĩnh vực sản xuât, kinh doanh mà pháp luật 
không cấm. Khuyến khích phát triên các 
doanh nghiệp kinh tế tư nhân lớn, các tập đoàn 
kinh tẾ tư nhân. Thu hút kinh tế tư nhân mua 
cổ phân của các doanh nghiệp nhà nước cô 
phân hóa, tham gia các tập đoàn kinh tế nhà 
nước, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh 


doanh quan trọng của nên kinh tê. Xóa bỏ mọi. 


hình thức phân biệt đối xử, thực sự tôn vinh 
những người sản xuât, kinh doanh giỏi, cân tạo 


lồ 
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tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thực 
sự thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; coi 
những doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân lớn 
cũng là thành quả phát triển kinh tẾ, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội theo đường lối đôi mới 
của Đảng. 


Thứ năm, tiếp tục thực hiện chủ trương thu 
hút mạnh hơn đâu tư của nước ngoài nhằm 
thúc đây nên kinh tế phát triên nhanh. Đề tạo 
môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh 
của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
cần thống nhất các quy định, luật pháp và cải 

cách mạnh mẽ nên hành chính, không phân 
biệt nguồn và sở hữu của vốn đầu tư. Trong 
nhận thức cũng như trong hành động phải thực 
sự coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một 
bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cần 
có nhiều hình thức và cơ chế thu hút mạnh các 
nguôn lực về công nghệ, thương hiệu, thị 
trường và vốn của các nhà đầu tư có tiềm năng 
trên thế giới, để tăng trưởng nhanh, bền vững 
và nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Nội lực là quyết định, ngoại lực là 
quan trọng, găn kết với nhau thành nguôn lực 
tông hợp để phát triển đất nước. Tiếp tục cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút 
vốn đầu tư bên ngoài và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực bên ngoài. 

Thứ sáu, vê các hình thức sở hữu cơ bản và 
các thành phân (khu vực) kinh tế ở nước ta. 
Nền kinh tế nước ta có ba hình thức sở hữu cơ 
bản như Đại hội IX đã xác định (sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thê, sở hữu tư nhân). Nhưng 
nhiêu ý kiên đề nghị gọi là sở hữu nhà nước 
thay cho khái niệm sở hữu toàn dân. Đề phản 
ảnh đúng bản chất của chế độ sở hữu, nên gọi 
là chế độ "sở hữu xã hội" (có nội hàm rộng 
hơn) thay cho cách gọi ' 'chế độ công hữu"; sở 
hữu xã hội bao gồm: sở hữu nhà nước (thay 
cho cách gọi sở hữu toàn dân), sở hữu tập thê, 
sở hữu hỗn hợp (đặc trưng là sở hữu cổ phần). 


(Xem tiếp trang 21) 
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DẢI:8 


NGUYÊN ĐỨC BÁCH" - ĐOÀN MINH DUỆ ** 


tí, Ự thảo Báo cáo một số vấn đề về 

bổ sung, sửa đối Điều lệ Đảng 

trình Đại hội X của Đảng (tài liệu 
sử dụng tại đại hội đảng cấp cơ sở)" được 
công bố và xin ý kiến đảng viên, đại hội chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sở trên phạm vi toàn quốc; đã 
được đón nhận nồng nhiệt, được góp ý, thảo 
luận sôi nổi. Trong khuôn khổ bài viết này, 
chúng tôi xin trình bày thêm về cách diễn đạt 
bản chất của Đảng. Bản Dự thảo đưa ra 
3 phương ân: 

— Phương án 1: Đảng Cộng sản Việt Nam 
mang bản chất của giai cấp công nhân Việt 
Nam, là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân 
dân lao động và của dân tộc; đại biêu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 

— Phương án 2: Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao 
động và của dân tộc Việt Nam. 

— Phương án 3: Giữ như Điều lệ Đảng hiện 
hành, là: Đảng là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. 

1 - Mỗi sự vật, hiện tượng đều có tính chất, 
bản chất của nó. Bản chất và tính chất đó luôn 
biến đối theo nghĩa tuyệt đối, kể cả khi sự vật, 
hiện tượng vẫn còn là nó. Nói về bản chất thì 
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"cái bản chất căn bản" (có thể gọi là "bản chất 
cấp 1") cùng với những mặt bản chất khác (có 
thể gọi là "bản chất cấp 2", "bản chất cấp 
3"...) thì cái "căn bản” â Ấy ít thay đối nhất. Và 
giả định nếu "bản chất cấp I" ấy có sự thay 
đổi trong giới hạn nhất định thì nó vẫn không 
làm biến đổi sự vật, hiện tượng; bởi vì cái bản 
chất này là cái quyết định nhất để sự vật, hiện 
tượng "nó vẫn là nó". Còn các mặt bản chất 
cấp 2, cấp 3 tới cấp n... của mỗi sự vật, hiện 
tượng thì có thể biến đổi nhiều hơn nhưng 
không mang tính quyết định. Ví dụ: Con 
người có bản chất khác những động vật còn 
lại ở hai nhân tố cơ bản, quyết định nhất hà 

"có ý thức" và "lao động". Nếu hai nhân tổ 
này biến đối đến mức không còn là ý thức" 
và "lao động” nữa... thì cũng không thê còn là 
con người nữa. Song, hai nhân tố đó vẫn có 
biến đối liên tục như: trình độ thấp - cao của 
ý thức; tổ chức và năng suất lao động v.v. 
nhưng đó là sự biến đối không ngừng mà vẫn 
trong phạm vi 'ý thức” và "lao động” của con 
người. Các nhân tố khác cũng năm trong bản 
chất con người nhưng có thể thay đối nhiều 
hơn, thậm chí khác hắn... mà họ vẫn là người 
(ví dụ: thay đối ngôn ngữ, dân tộc, quốc tịch, 
tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, giàu - nghèo, tâm 
tính, v.v.). 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** TS, Đại học Vinh 
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Dựa trên cơ sở phương pháp luận triết học 
mác-xít chúng tôi lý giải về bản chất của 
Đảng Cộng sản. 

2 - Đảng Cộng sản, trong đồ có Đảng 
Cộng sản Việt Nam, cũng là một "sự vật 
xã hội" hoàn chỉnh và có bản chất của nó. 

Có nhiều quan điểm đã nói đến: "tính nhân 
dân”, "tính dân tộc”, "tính nhân đạo" v.v. của 
đồng chính trị. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh khi nói về giai cấp 
công nhân và Đảng của nó (Đảng Cộng sản) 
càng chú ý xét sự gắn bó các cấp độ tính chất, 
các tầng bản chất đó với nhau. Điều cân đặc 
biệt chú ý là, chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ gắn 
những tính chất, bản chất đó với nhau khi nói 
về giai cấp công nhân và Đảng của nó: "giai 
cấp dân tộc”, "trở thành dân tộc” (còn các giai 
cấp khác, tầng lớp khác thì không giai cấp, 
tầng lớp nào là "giai cấp dân tộc" và "trở 
thành dân tộc” . Đấy là sự thật lịch sử và là sự 
phản ánh đúng "bản chất cấp l" của 
Đảng Cộng sản - đội tiên phong của giai cấp 
công nhân. . Ngay giai cấp nông dân, thường 
chiếm đa số và tạo ra cội nguồn của nhiều dân 
tộc, nhưng họ cũng không thể đại biểu cho 
dân tộc một cách đầy đủ; càng không thể lãnh 
đạo dân tộc để thực sự giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội. Các giai cấp bóc lột khi "đang 
lên", sau thắng lợi của cách mạng, nắm chính 
quyền, họ lại thống trị và áp bức, bóc lột dân 
tộc mình và nhiều dân tộc khác (thế mà, hiện 
nay chủ nghĩa để quốc vẫn thường "quảng 
cáo" về "dân tộc - dân chủ - nhân quyền"... 
thể hiện qua các đảng tư sản, chế độ tư bản 
chủ nghĩa). 

3 - Phân tích các quan điểm Mác - Lê-nin, 
Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Đẳng 
Cộng sản, ta thấy: 

Một là, Đảng Cộng sản có bản chất là bản 
chất giai cấp công nhân; bản chất nhân dân 
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lao động; bản chất dân tộc, v.v. Chính vì thế 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin có cơ sở thực tế khách 
quan đó để - khẳng định một cách khoa học 
răng: giai cấp công nhân là "giai cấp dân tộc" 
và "trở thành dân tộc" 

Hai là, Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và 
phát triển đúng đắn, sáng tạo các quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh 
Việt Nam. Ví dụ: Về 3 nhân tố hình thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương: "chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin kết hợp với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc 
thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào 
đầu năm 1930" (, Luận điểm này và nhiều 
luận điểm khác của Người không chỉ có giá trị 
ở Việt Nam mà còn có giá trị quốc tế. 

Hồ Chí Minh diễn đạt rất rõ ràng bản chất 
giai cấp của Đảng và Đảng của ai: 

- Về góc độ “tính chất, bản chất giai cấp' 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ: Trong 
Diễn văn khai mạc Đại hội II của Đảng ta 
(1960), Hồ Chí Minh nói: "Phải nâng cao hơn 
nữa tính giai cấp và tính tiên phong của 
Đảng..." (2), Trong bài "Đạo đức cách mạng" 
Hồ Chí Minh viết: "Đó là phẩm chất cao quý 
của người cách mạng,... đó là tính Đảng, tính 
giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của 
Đảng, của giai cấp, của nhân dân" S), Tính 
giai cấp ở đây chính là tính chất giai cấp công 
nhân của Đẳng ta. 

- Dưới góc độ “Đảng của aï”..? Ví dụ: 
Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951), 
Hô Chí Minh nói: "Chính vì Đảng lao động 
Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 


(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 8, 201 
(3) Hồ Chí Minh: Sớg, t 9, tr 293 
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của dân tộc Việt Nam" ®, Hiện nay, nhiều 
văn bản ở nước ta chỉ trích dẫn cách diễn đạt 
này của Hô Chí Minh. Thậm chí có tài liệu 
còn lạm dụng trích dẫn Hồ Chí Minh nói 
rằng "chỉ có Đảng dân tộc Việt Nam..., một 
Đảng Việt Nam”... để chứng minh rằng, 
Hồ Chí Minh không nhấn mạnh tính giai cấp 
của Đảng ta! Kiểu "chứng minh" này là cắt 
xén hoàn cảnh lịch sử: Ngày 11-11-1945, 
Đảng ta tuyên bố "tự giải tán" để mở rộng 
đoàn kết dân tộc để đối phó với “bọn đề quốc 
chuẩn bị xâm lược nước ta một lần nữa..., chứ 
không phải Đảng ta từ bỏ bản chất giai cấp 
công nhân và vai trò lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam của mình. _ 

Ba là, theo quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và Hồ Chí Minh về bản chất của 
Đẳng Cộng sản thì: "bản chất cấp 1" chỉ có 
thể là bản chất giai cấp công nhân. Đồng thời, 
Đảng Cộng sản có những cấp độ bản chất 
khác: "bản chất nhân dân lao động", "bản chất 
dân tộc”... (như đã nêu trên). 

Đảng Cộng sản chỉ còn là Đảng Cộng sản 
khi "bản chất cấp 1 - giai cấp công nhân" 
không thay đối. Nó chỉ thay đổi về mức độ, 
trình độ... nhưng trong phạm vi bản chất giai 
cấp công nhân. Ví dụ, thay đổi về trình độ 
mọi mặt, số lượng, cơ cấu, mức sống; giai cấp 
này đã lãnh đạo xã hội chưa v. v..., tức là cũng 
vẫn năm trong "bản chất cấp 1" - giai cấp 
công nhân. 

Với tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề bản 
chất của Đảng không đồng nhất với vấn đề 
"Đảng của những ai"? (dù hai vấn đề đó có 
liên quan với nhau, nhưng do vậy mà người 
vận dụng rất dễ lẫn lộn, không chuẩn xác và 
có thể lạm dụng "đánh tráo khái niệm" để xóa 
nhòa sự phân biệt đúng đắn và cần thiết giữa 
các vấn đề vừa là lý luận, vừa là thực tiễn rất 
nhạy cảm nhưng cũng rất hệ trọng này). 


Yạp chí Cộng sản 


Khi nói tính chất, bản chất của một đẳng 
chính trị là nói những thuộc tính vốn có của 
bản thân đảng đó thì đương nhiên bản chất 
giai cấp phải là "bản chất cấp 1" (các đảng tư 
sản thường mập mờ hoặc cố tình "lờ" đi, che 
đậy bản chất giai cấp tư sản của họ vì chắc 
chắn giai cấp tư sản là một trong những giai 
cấp tư hữu - áp bức - bóc lột nhân dân lao 
động... trong thời đại công nghiệp và "hậu 
công nghiệp"). Hồ Chí Minh đã diễn đạt ở 
"cách thứ nhất" rất dứt khoát rõ ràng, kiên 
định và nhất quán về tính chất, bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng Cộng sản. 

Còn khi nói Đảng của ai là với ý nghĩa sở 
hữu và nhất là ý nghĩa đại biểu lợi ích. Về 
điều này, ta nên lưu ý sự chặt chẽ, chuẩn xác 
của Hồ Chí Minh. Ngay trước câu trích dẫn ở 
Đại hội II nêu trên đã có câu: "Trong giai 
đoạn này (T.G nhấn mạnh: giai đoạn giải 
phóng dân tộc), quyên lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động và của dân tộc 12 
một". Điều đó thể hiện rất rõ ràng tư tưởng 
Hồ Chí Minh về Đảng ta đại biểu lợi ích 
của những ai (không đồng nhất với tính chất, 
bản chất của bản thân Đảng ta). Hơn nữa, 
Hồ Chí Minh còn quán triệt rất sâu sắc tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở chỗ: 
"Trong giai đoạn này" - khi mâu thuần nổi lên 
trong lịch Sử Việt Nam lúc đó chưa phải là 
mâu thuẫn trực tiếp giữa giai cấp công nhân 
Việt Nam với giai cấp tư sản - một mâu thuần 
cơ bản mang trực tiếp ý nghĩa xã hội chủ 
nghĩa, mà là mâu thuẫn giữa cả dân tộc Việt 
Nam (gồm cả giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân, tầng lớp trí thức, các tầng lớp lao 
động khác, kể cả địa chủ, tư sản Việt Nam 
yêu nước...) với đế quốc xâm lược và tay sai. - 
Cho nên, nhiệm vụ cách mạng của "giai đoạn 
này" thể hiện sự thống nhất lợi ích của giai 


(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 175 
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cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân 
tộc ta là giải phóng dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc !à rất tự nhiên. Đến "giai đoạn sau" - 
xây dựng chủ nghĩa xã hội thì chắc chắn là 
Hồ Chí Minh quán triệt tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về mâu thuẫn mới, nội 
dung, hình thức mới “Trong thời đại chuyên 
chính vô sản" (V.I. Lê-nin), đó là mâu thuẫn 
"nổi lên" giữa "hai con đường" xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mà trực tiếp đại 
diện "hai con đường ` là giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản. Ở giai đoạn này, V.]. Lê-nin 
chỉ rõ: "Liên minh công nông là nguyên tắc 
cao nhất của chuyên chính vô sản" mà thực 
chất của liên minh ở giai đoạn này là giai cấp 
công nhân "tiếp tục lãnh đạo nông dân... đi 
lên chủ nghĩa xã hội ". Mà chủ nghĩa xã hội thì 
tự bản thân nông dân, trí thức, các tầng lớp 
khác không đặt ra được như là lợi ích cơ bản 
của mình. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản với tư cách là mục tiêu, lý tưởng, lợi ích 
cơ bản... thì chỉ có giai cấp công nhân mới có 
được. Về quan hệ lợi ích vốn có của công 
nhân và nông dân ở giai đoạn xây dựng. chủ 
BE H4 xã hội V.I. Lê-nin phân tích rằng: 
.. phải căn cứ vào thế giới quan của chúng 
T4 vào những bài học của cách mạng... mà 
đặt vấn đề thắng ra rằng: lợi ích của hai giai 
cấp ấy không giống nhau, người tiểu nông 
không ưa những cái mà công nhân muốn"®) 
(ý nói: xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ 
công hữu). Và, theo V.I. Lê-nin: mặc dù vậy 
thì trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa Xã 
hội, giai cấp công nhân và đẳng của nó vẫn 
nhất thiết phải tuyên truyền, giáo dục, lãnh 
đạo, tổ chức... để nông dân thấy được lợi ích 
của mình mà tự nguyện hăng hái tham gia vào 
con đường hợp tác hóa, đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Hồ Chí Minh đã hiểu sâu sắc tư tưởng 
nêu trên của V.I. Lê-nin về Đảng Cộng sản 
mang bản chất giai cấp công nhân nhưng là 


Tạp ehi Gộng sản 


đại biểu lợi ích của nhân dân lao động và dân 
tộc trong điều kiện đảng cầm quyên lãnh đạo 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và vận dụng vào 
cách mạng Việt Nam thành công. 

Tóm lại, Hồ Chí Minh rất coi trọng sự gắn 
bó các vấn đề: giai cấp, dân tộc, nhân dân lao 
động và nhân loại... với nhau trong một chính 
thê thống nhất, nhưng không bao giờ lẫn lộn, 
xóa nhòa vấn đề bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng Cộng sản với các vẫn đề còn lại đó. 
Và, chính khi giữ vững, nâng cao bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản thì 
mới có thể gắn bó với nhân dân lao động và 
dân tộc một cách nhuần nhuyễn, và dẫn tới 
thành công của cách mạng Việt Nam ở cả hai 
giai đoạn của nó. Trái lại, nếu bản chất giai 
cấp công nhân lu mờ thì giai cấp này và Đảng 
của nó cũng không còn là giai cấp dân tộc, 
không còn "bản chất nhân dân lao động" nữa. 

Vì vậy, theo chúng tôi, "phương án I” 
trong bản Dự thảo mà Trung ương Đảng ta 
đưa ra để thảo luận, chuẩn bị cho Đại hội X là 
rõ nhất, đủ nhất và đúng nhất - đúng với cả 
hai cách thể hiện của Hồ Chí Minh đã phân 
tích ở trên, đồng thời nhất quấn với quan 
điểm rất đúng đắn của Đảng ta từ trước tới 
nay, nhất là trong công cuộc đổi mới: "giữ 
vững và tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng"), Nếu theo hai "phương án" 
sau của Dự thảo (chỉ dùng chữ "của") là chưa 
đủ và dễ gây hiểu lệch đi, thậm chí lẫn lộn, 
mơ hồ - bởi đó chỉ là một cách biểu đạt đại 
biểu lợi ích... mà thôi. 

Để khép lại vấn đề trên, chúng tôi xin dẫn 
những ý kiến góp ý, bổ sung của đảng viên 
được tông hợp tại các báo cáo của đại hội 


(5) V.ILLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t43, tr 70 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 139 
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đảng bộ một số quận, huyện tiến hành trong 
các tháng 9, 10-2005 như sau: 

Đảng bộ huyện Từ Liêm (Hà Nội), có 
2.642 ý kiến (=56,19%) đồng ý phương án l; 
1.027 ý kiến (=23,4%) đồng ý phương án 2; 
487 ý kiến (=11,1%) đồng ý phương án 3; có 
4 ý kiến khác (=0,09%). Đảng bộ huyện Đông 
Anh (Hà Nội), có 2.880 ý kiến (=63,24%) 
đồng ý ý phương ân 1; 1.334 ý bÂ kiến (=30,30%) 
đồng ý phương án 2; 340 ý kiến (746%) 
đồng ý phương án 3; không có ý kiến khác. 

Đảng bộ huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), 
có 3.809 ý kiến (=80,73%) đồng ý phương 
án 1; 898 ý kiến (=19,02%) đồng ý phương 
án 2; 11 ý kiến (=0,25%) đồng ý phương án 3; 
không có ý kiến khác. Đảng bộ huyện Hồng 
Bàng (Hải Phòng), có 2.221 M kiến (=63,5%) 
đồng ý phương ân l1; 985 ý kiến (=28, 1%) 
đồng ý phương án 2; 291 ý kiến (=8,4%) đồng 
ý phương án 3; không có ý kiến khác. 

Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau), có 
693 ý kiến (=58,67%) đồng ý phương án l; 
352 ý kiến (=32,32%) đồng ý phương án 2; 
92 ý kiến (=8,44%) đồng ý phương án 3; có 
1 ý kiến khác. Đảng bộ thành phố Cà Mau 
(Cà Mau), có 1.392 ý kiến (=59,43%) đồng ý 
phương án l1; 717 ý kiến (=30,61%) đồng ý 
phương án 2; 269 ý kiến (=11,48%) đồng ý 
phương án 3; có 2 ý kiến khác. 

Việt Nam cảng công khai giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, mà cốt lõi là bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng ta gắn với nhân 
đân và dân tộc mà vẫn ngày càng hấp dẫn mọi 
đối tác trong sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, 
công bằng về về lợi ích để phát triển... (Thực tế 
20 năm đôi mới đã minh chứng điều này), thì 
nhân dân và toàn dân tộc ta, bè bạn khắp nơi 
sẽ càng ủng hộ nhiều hơn. Mất tự chủ trong 
bản lĩnh chính trị giai cấp công nhân, khi mà 
hoàn cảnh khách quan đang rất cần nó là sẽ 
mất tất cả các lĩnh vực khác: (1 
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Không phân định sở hữu cá thể, tiểu chủ, tư 
bản tư nhân mà gọi chung là sở hữu tư nhân. 
Sở hữu xã hội ngày càng trở thành nền tảng 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Để khẳng định rõ không phân biệt đối xử 
theo hình thức SỞ hữu của các doanh \ nghiệp, 
không gắn với vấn đề phân biệt giai cấp, và để 
phù hợp với thông lệ quốc tế trong hội nhập, 
nên phân định thành các khu vực kinh tế (nhà 
nước, tập thể, tư nhân) và các loại hình tổ chức 
sản xuất, kinh doanh theo luật (hộ kinh doanh 
cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phân, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
danh...). Thực tế cho thấy, lâu nay sự phân 
định thành phần kinh tế nặng về quan điểm lý 
luận, có tính trừu tượng: cho đến nay cũng 
không thống kê được theo thành phần kinh tế. 
Thực tế trong các loại hình tổ chức sản xuất, 
kinh doanh luôn đan xen hỗn hợp nhiều hình 
thức sở hữu. 

Sự phân chia thành khu vực kinh tế và loại 
hình tô chức sản xuất, kinh doanh không mang 
ý nghĩa. chính trị, về bản chất, đó chính là lực 
lượng sản xuất. 

Nên nghiên cứu quy định tổ chức cơ sở 
đảng hoạt động như nhau trong mọi loại hình 
doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở 
hữu. Chính ở những nơi vốn của dân là chủ 
yếu hay 100% thì Đảng lại càng cần quan tâm 
lãnh đạo, hướng dẫn, giúp dân tốt hơn; phải 
coi vốn của dân chính là tài sản xã hội chủ 
nghĩa, là thành quả của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Vấn đề chế độ sở hữu và thành phần kinh tế 
ở nước ta đang mong chờ Đại hội X của Đảng 
bàn thảo để làm rõ, góp phần đưa nền kinh tế 
nước ta vững bước đi lên. C 
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HỜI gian vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 

30-CT /TW của Bộ Chính trị, và các nghị 

quyết của Chính phủ về thực hiện Quy 
chê Dân chủ ở cơ sở, chúng ta đã thu được nhiều 
kết quả quan trọng, tuy nhiên, cũng còn một số 
khuyết điểm làm hạn chế quyền làm chủ ở Ở cơ SỞ 
của nhân dân. Lợi dụng những khuyết điểm đó, 
các thế lực thù địch đang ráo riết chống phá 
Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta, ra SỨC rêu rao răng, ở Việt Nam dân chủ bị 
bóp nghẹt; răng, muốn có dân chủ ở Việt Nam 
thì Đảng Cộng sản Việt 
Nam phải từ bỏ vai trò lãnh 
đạo, thực hiện chế độ đa 
đảng đối lập, đa nguyên 
chính trị. Đó là những lời 
bịa đặt, bởi vì ở Việt Nam 
chỉ có Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo thì nhân dân 
mới thực hiện được tốt 
quyền làm chủ của mình. 
Là một đảng cách mạng, 
Đảng ta hoàn toàn có khả 
năng đổi mới, nâng cao 
hơn nữa hiệu quả lãnh đạo 
của mình để tiếp tục phát 
huy những thành tựu thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dần 
chủ ở cơ sở trong thời gian tới nhăm thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đôi mới đất nước là một yêu 
câu tất yếu, bởi vì: 

1 - Mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
thiết . lập một nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó 
là nền dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn 
với công bằng xã hội, chống áp bức, bất công. 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chúng ta xây 
dựng là bản chất của Nhà nước, của chế độ ta. 
Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển 
của xã hội ta. 

Nội dung chủ yếu của dân chủ mà chúng ta 
thực hiện là nên dân chủ của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, đem lại hạnh phúc cho nhân 
dân, trong đó có vấn đê dân chủ ở cơ sở. Thực 
hiện dân chủ ở cơ sở là một bước quan trọng 
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trong tiến trình thực thi nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa của Đảng ta. Nội dung của dân chủ ở cơ 
sở là một phân của nội dung dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung của dân chủ ở cơ sở, đã được cụ 
thể hóa thành Quy chế Dân chủ ở cơ sở, là khâu 
đột phá trong toàn bộ quá trình ¡phát huy dân chủ 
xã 3 hội trong thời kỷ đôi mới của nước ta. Bởi vì, 

cơ sở là nơi trực tiếp thực “hiện mọi đường lối 
của Đảng và chính sách của Nhà nước, là địa 
bàn nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất, 

công tác, học tập; là nơi diễn ra các mối liên hệ 
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nhiều mặt giữa các tầng lớp nhân dân với tổ 
chức đảng, chính quyên và cân bộ, công chức 
trong điều hành, xử lý công việc thường ngày. 
Nhân dân ở cơ sở có những yêu câu, nguyện 
vọng và lợiích thiết thân (rong, CuỘc sống 
thường ngày. Có những vấn đề họ cần được biết, 
được bàn, được tham gia giải quyết, được kiếm 
tra, giám sát. 

Thực hiện tốt vấn đề dân chủ ở cơ sở cũng có 


: nghĩa là bảo đảm cho sự nghiệp đổi mới 
. đât nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực 


hiện có kết quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2 - Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như 
một, luôn luôn kiên định lãnh đạo dân tộc 
Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mác-xít. 
Mục tiêu của Đảng là lãnh đạo nhân dân giành 
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độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, thiết lập nên dân 
chủ xã hội. chủ nghĩa nhằm đưa "tất cả mọi 
quyên lực về tay nhân dân ". Suốt 75 năm qua, dù 
phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian: khổ, 
nhưng Đảng ta luôn luôn kiên trì phân đấu để 
đem lại nên dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự 
cho nhân dân. 


Đảng ta ra đời đã lãnh đạo toàn dân tộc làm 
cuộc cách mạng giành độc lập cho dân tộc, dân 
chủ cho nhân dân mà đại đa số là nông dân. 
Trong cuộc cách mạng này, các lực lượng dân 
tộc và dân chủ liên minh, đoàn kết với nhau 
chống lại các lực lượng phản dân tộc và phản 
dân chủ. Vấn đề dân chủ trở thành một phong 
trào, một nội dung căn bản của dân tộc và vân đề 
giải phóng dân tộc là một phong trào, một nội 
dung căn bản của dân chủ. 

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều có 
những khẩu hiệu thực hiện dân chủ phù hợp với 
điều kiện của đất nước. 


Giai đoạn 1936 - 1939, Đảng nêu khẩu hiệu 
đòi quyền dân sinh, dân chủ, đã đáp ứng được 
những nguyện vọng của giai câp công nhân, 
nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã hội. 
Qua đâu tranh giành dân chủ đã nâng cao được 
ý thức dân tộc, mở rộng lực lượng cách mạng 
của dân tộc. 

Giai đoạn 1939 - 1945, với khẩu hiệu "dân 
tộc trên hết", đáp ứng được quyền lợi dân chủ 
sâu xa và căn bản nhất. Đó là quyền tự 
quyết định vận mệnh của mình, quyền dân tộc 
độc lập. 

Sau khi thống nhất đất nước, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tuyên bố trong 
đường lối chung một nhiệm vụ có tính Cương 
lĩnh là xây dựng quyên làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, bảo đảm cho nhân dân được làm 
chủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội và chinh phục tự nhiễn. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng (1286) đã đề ra đường lối đổi mới đất 
nước, xác lập tự chủ cho người lao động, đặc biệt 
là trong kinh tế đã trao cho nhân dân quyền chủ 
động sản xuất, kinh doanh. Lúc đó, tinh thần của 
Nghị quyết Đại hội VI được coi là "cới trói", tạo 
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điều kiện cho nhân dân quyên "tự cứu" lấy mình. 
Đây là một bước tiến mới, đã đưa dân chủ vào 
chiêu sâu, trở thành thể chế. 

Trong các nhiệm kỳ Đại hội VH và Đại 
hội VI, Đảng ta đã chỉ rõ tầm quan trọng trong 
việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đề ra 
những nội dung nhằm xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
tiến hành cải cách nên hành chính nhằm khắc 
phục những hạn chế, bất cập của nên hành chính 
quan liêu, bao cấp. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1921, Đảng 
ta khẳng định: "Toàn bộ tổ chức và hoạt động 
của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn 
mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
lực thuộc về nhân dân". Đến Hội nghị Trung 
ương 3, khóa VHH, Đảng ta nhân mạnh: "Tiếp 
tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ 
trực tiếp đê nhân dân tham gia xây dựng và bảo 
vệ Nhà nước, nhất là việc giám sát, kiếm tra của 
nhân dân đối với hoạt động của cơ quan và cán 
bộ, công chức nhà nước" Ñ), 

Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị (khóa VHI 
ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về Xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tiếp đó, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về ban 
hành Quy chế thực hiện dân chủ, Chính phủ ban 
hành các nghị định về thực hiện dân chủ ở cơ sở 
Xã, phường, thị trấn, cơ quan và doanh nghiệp 
nhà nước. Đây là bước đột phá về vấn đề dân 
chủ, thể hiện sự đúng đắn về nhận thức tư tưởng, 
tổ chức, lý luận và thực tiễn ở nước ta. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng được coi là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, 
đoàn kết, đổi mới. Đại hội đã khẳng định rõ mục 
tiêu xây dựng một chế độ dân chủ thông qua Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách thể 
chế và phương thức họat động của Nhà nước, 
mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr 4] 


Số 24 (tháng 12 năm 2005) 


23 


(Xgihiên eứu - rao đổi 


nhân dân; coi đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ 
là động lực của phát triên xã hội. 

Như vậy, xuyên suốt các giai đoạn cách 
mạng, trong Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, 
chính sách của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam 
luôn luôn nhấn mạnh cách mạng là sự nghiệp 
của quân chúng và nhân dân là chủ thể của mọi 
quyên lực nhà nước. Những quan điểm này đã 
được luật hóa thành những nguyên tắc hiến định 
trong 4 bản Hiến pháp của nước ta. Điều này 
cũng hoàn toàn đúng với tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là: Nhà nước da là một nhà nước 
dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu 
lực lượng đều ở nơi dân. Nền tảng nhà nước dân 
chủ của ta đã được xây dựng trên các nguyên tắc 
hiến định ngay từ Lới nói đâu của Hiến pháp 
năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên răng: Thứ nhật, 
đoàn kết toàn dân không phân biệt giông nòi, gái 
trai, giai cấp, tôn giáo. Thứ hai, bảo đảm các 
quyền tự do dân chủ. Thứ ba, thực hiện một 
chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân 
dân. Ba nguyên tắc này đã phản ánh đầy đủ 
những yêu câu, nội dung của dân chủ mà ngày 
nay phân lớn các nước dân chủ đang tiến hành. 


â- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi cả nước 
triển khai và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
vấn đề dân chủ ở cơ sở đã được phát huy. Lần 
đầu tiên khái niệm dân chủ ở nước ta đã biến 
thành thể chế, thành quy phạm pháp luật. Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo được phong trào 
quân chúng rộng lớn có tính cách mạng. Nhân 
dân thực hành dân chủ đã góp phân sàng lọc đội 
ngũ cán bộ. Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo ra 
được cơ chế lựa chọn, tôn vinh những cán bộ có 
tâm, có tầm, gắn bó với nhân dân, vi nhân dân, 
loại bỏ được những phân tử cơ hội, cá nhân chủ 
nghĩa trong đội ngũ cán bộ cơ SỞ. Điều này Sẻ 
giúp hình thành một cơ chế tuyển chọn cân bộ 
đúng hơn, khoa học hơn. Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở đã và đang trở thành yêu tố trực tiếp tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững 
mạnh. Trên thực tế, thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở đã tạo ra một bước chuyên biến về chất 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vấn đề dân 
chủ ở cơ sở đang trở thành những Me cụ thể, 
sát thực với cuộc sống: Đảng làm gì, Nhà nước 
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làm øi, đoàn thể làm gì, nhân dân làm gì và cần 
được biết, bàn, làm, kiểm tra cái gì. Chuyện ‹ dân 
chủ ở Ở cƠ sở đã thành n chuyện cơm ăn, nước uống, 
rất gần gũi, thần thiết, bô ích hằng ngày của mỗi 
người dân. Vấn đề dân chủ ở cơ sở và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đang: có sức hút mạnh 
mẽ, lôi cuốn mọi người dân phần khởi tham gia, 
vi đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp 
bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài thể hiện 
quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc 
đề cao quyên làm chủ của nhân dân lao động. SỰ 
lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề dân chủ ở cơ 
sở, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở vừa qua 
là đúng hướng, là thể hiện vai trò lãnh đạo độc 
tôn của mình để xây dựng một nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa nhất nguyên về chính trị. Trong 
giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công cuộc 
đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn 
đè dân chủ ỏ ỞcƠ Sở cân được mở rộng về quy mô, 
nâng cao về chất lượng để đáp ú ứng những đòi hỏi 
về dân chủ ngày càng cao của nhân dân, và đối 
mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Quy chế 
Dân chủ ö Ở cơ sở còn bộc lộ một sô hạn chê như: 
Quyền làm chủ của nhân dân vân còn bị vi phạm 
ở nhiều nơi. Trên nhiều linh vực, tệ quan liêu, 
mệnh lệnh, cửa quyền, tham những, sách nhiễu 
gây, phiền hà cho nhân dân vẫn diễn ra, đơn thư 
khiếu nại của nhân dân vẫn còn tồn đọng nhiều 
chưa được giải quyết. Nhiều nội dung nhằm bảo 
đàm thực hiện quyên làm chủ của nhân dân chưa 
được cụ thể hóa, thể chế hóa thành luật. Có nơi 
cán bộ không muốn, hoặc triển khai Quy. chế 
Dân chủ Ở CƠ SỞ một cách đè dặt, vì cho rằng, 
như thế sẽ làm chậm tiến độ xây dựng kết cầu hạ 
tầng và giảm hiệu lực quản lý của chính quyên. 
Có nơi thiếu trật tự kỷ cương, lợi dụng vấn đề 
dân chủ đề gây rối nên hạn chế kết quả thực hiện 
Quy chế. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
SỞ chưa đồng đều ở các loại hình. Ở xã, phường, 
thị trấn, Quy chế Dân chủ được triển khai sớm 
hơn, có chất lượng tốt hơn, nhưng ở các cơ sở 
hành chính sự nghiệp, cơ quan, bệnh viện, 
trường học, cơ sở kinh tế, sản xuất kinh doanh 
triển khai còn chậm, còn hình thức, sơ sài, chưa 
có chiều sâu. Những yếu kém trên do nhiều 
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nguyên nhân chủ quan và khách quan. Có trường 
hợp do trình độ cán bộ non yếu, bất cập, không 
hiều rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, tự đặt ra những quyết định 
gây phiền hà, tạo kẽ hở cho kẻ xấu nhũng. nhiễu 
nhân dân. Có trường hợp do nhận thức của cán 
bộ không đầy đủ, thậm chí sai lệch, nóng vội, 
chạy theo thành tích nên gò ép nhân dân, huy 
động sức lực của nhân dân quá mức. Khi nhân 
dân chất vấn, cán bộ lần tránh, vòng vo, cá biệt 
có trường hợp tìm cách trù úm, dọa nạt nhân 
dân. Việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý 
thức pháp luật cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân chưa được thường xuyên, dẫn đến tình trạng 
hiểu biết pháp luật không đầy đủ, nên trong quá 
trình điều hành, quản lý phạm những thiếu sót. 
Không ít cán bộ chính quyên Ở cơ sở có hiện 
tượng dễ làm, khó bỏ, thiêu ¡công tâm, chưa thực 
sự vì dân, còn thiên lệch, nể nang, bênh vực, bao 
che cho những việc làm sai trái của người cùng 
cánh. 

Những hạn chế, yếu kém trên đang gây nên 
những lực cản không nhỏ trong việc thực hiện 
dân chủ ở cơ sở, phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân, trước hêt là nhân dân lao động. Đảng 
ta đã nhìn thấy vấn đề đó và ,đang tìm cách khắc 
phục bằng việc cải tiến, đối mới phương thức 
lãnh đạo của mình. Đảng đã xác định ngày càng 
rõ hơn nội dung, phạm vị, phương thức thực hiện 
cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, khắc 
phục tinh trạng chông chéo chức năng, tháo gỠ 
lực cẩn trong việc triên khai Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ. 


Dám nhìn vào sự thật, dám chịu trách nhiệm 
và sửa chữa những sai lầm, thiếu sót của mình để 
tiến lên, đó là phẩm chất của Đảng ta - đảng 
cách mạng, hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân, 
của dân tộc. 


4 - Chỉ có đối mới sự lãnh đạo của Đảng để 
phát huy dân chủ ở cơ sở, mới có thể khắc phục 
được ; những yếu kém trong thực hành dân chủ ở 
CƠ SỞ Và phát huy hơn nữa những thành tựu đã 
đạt được để phục vụ cho sự thành công của công 
cuộc đổi mới và tiếp tục giành thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong tiến trình thực hiện nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 
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Bởi vì, Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân 
dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu 
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của 
Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối 
cùng là chủ nghĩa cộng sản. Là một đẳng cầm 
quyên, Đẳng ta luôn luôn tôn trọng và phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để xây 
đựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân để 
tiến hành sự nghiệp của dân tộc. Dâng lãnh đạo 
hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của 
hệ thống chính trị. Đảng luôn luôn tôn trọng và 
phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị như Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội. 

Xét về mặt tổ chức, bản chất, mục tiêu phấn 
đấu và vai trò lãnh đạo cách mạng thì Đảng ta 
hoàn toàn có đủ phẩm chất, năng lực tiếp tục tổ 
chức, lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam thực 
hiện nền dân chủ thực sự trên đất nước ta. Thực 
hiện dân chủ trong giai đoạn hiện nay là thực 
hiện chế độ làm chủ của nhân dân, thực hiện dân 
chủ ở cơ sở. 

5 - Đối mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy 
tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, cần 
đẩy mạnh theo hướng: 

a - Nâng cao sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng 
trong quá trình triển khai và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. Quy chế Dân chủ ở cơ sở trước 
hết phải được thực hiện tốt từ trong các tổ chức 
đảng: lấy việc triển khai, thực hiện tốt Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở làm tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng cơ sở đảng và đảng viên theo định kỳ hằng 
năm. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy có trách 
nhiệm đầy đủ, có quyết tâm lãnh đạo thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phân công trách 
nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận trong hệ thống 
chính trị, tự mình làm gương về phát huy dân 
chủ, thì ở đó, Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhanh 
chóng đi vào cuộc sống. 


(Xem tiếp trang 30) 
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Ử ngày 18-10-2005 đến ngày 
| 29-11-2005, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 
khóa XI diễn ra khi cả nước đang ra 
SỨC phần đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005. Đây là kỳ họp cuối năm thường kỳ 
nhưng lại là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch 5 năm 2001 - 2005 với nhiều nội dung 
quan trọng. Nội dung và cách thức tiến hành 
kỳ họp có nhiều điểm mới so với các kỳ họp 
trước, thể hiện vị trí, vai trò của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội được nâng lên một cách rõ nét. 
Những nét mới của Kỳ họp lần này được thể 
hiện ở các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, năm 2005 là năm cuối cùng 
của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, Quốc hội đã 
nghe và cho ý kiến về các báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế — xã hội năm 2005 
và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005; phân 
tích những mặt được và chưa được, những 
thiếu sót, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đề ra 
giải phấp, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ năm 2006 và kế hoạch 5 năm 
20 - 2010, thi đua lập thành tích chào mừng 
Đại hội X của Đẳng. Trong hơn 10 tháng đầu 
năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó khăn như 
thiên tai, bão lũ tàn phá nhiều địa phương, dịch 
cúm gia cầm tái phát... nhưng dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự năng 
động, nỗ lực của các cấp. các ngành, các địa 
phương, thành tựu kinh tế - xã hội đạt được 
thật đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng, tổng sản 
phâm trong nước (GDP) đạt gần 8,5%, (năm 
2004 là 7,79%). Cơ cấu kinh tế chuyên dịch 
tích cực: giá trị sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp tăng 5,2%; giá trị sản xuất công nghiệp 
và xây dựng tăng 16,5%; giá trị các ngành dịch 
vụ tăng 8,4%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 8%; 
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tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 20%... Các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển: tạo 
việc làm cho 1,6 triệu lao động: số học sinh 
học nghề. đài hạn tăng 12%; giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống 7% (theo chuẩn cũ); tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng dưới 5 tuôi giảm xuống 25%; 
tỷ lệ sinh giảm 0,4Ê... Thành tựu của năm 
2005 góp phân quan trọng vào việc thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm 
vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, đạt hầu hết 
các chỉ tiêu chủ yếu, có bước tiến rõ rệt so với 
5 năm 1996 - 2000; GDP tăng bình quân hằng 
năm 7,5%, thuộc loại đạt tốc độ cao hàng đầu 
của châu Á và thế giới. Tuy nhiên, nước ta còn 
kém nhiều nước về trình độ phát triển kinh tế, 
công nghệ, sức cạnh tranh; mức tăng trưởng 
thấp hơn so với khả năng thực tế; chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế còn chậm, thị trường vốn chưa 
phát triển; các hoạt động văn hóa, xã hội còn 
yếu về chất lượng... 

Bước vào năm 2006, năm đầu của kế hoạch 
5 năm 2006 - 2010, nước ta đứng trước những 
khả năng, cơ hội mới, đồng thời có cả những 
thách thức mới trước yêu cầu của tiến trình hội 
nhập kinh tế khu vực và thế giới, đòi hỏi phải 
thực hiện đầy đủ những cam kết song phương 
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và đa phương, đối mới thể chế và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để phát 
triển nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển. Kết hợp phát triên 
kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, 
bảo vệ môi trường, mở rộng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thần cho nhân dân. 
Thứ hai, Công. tÁc xây dựng pháp luật của 
Kỳ họp lần này rất lớn và nặng nê. Quốc hội 
xem xét và thông qua 14 dự án luật, 1 nghị 
quyết gồm: Luật Phòng, chống tham những: 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư, Luật Đấu 
thầu; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Công an 
nhân dân; Luật Thanh niên; Luật Nhà ở; Luật 
Giao dịch điện tứ, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật 
Hối phiếu; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); 
Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2006. Quốc hội cho ý kiến 8 dự 
án luật để tiếp tục hoàn chỉnh và thông qua 
tại các kỳ họp sau: Luật Bảo hiểm xã hội; 
Luật kinh doanh bất động sản; Luật Hàng 
không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật 
Công nghệ - thông tin; Bộ luật thị hành án; 
Luật Điện ảnh; Luật Luật sư, Luật Phòng, 
chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), 
(dự án Luật Đăng ký bất động sản rút khỏi 
chương trình của Kỳ họp lần này để tiếp tục 
hoàn chinh). Các dự án luật đưa ra xem xét và 
thông qua lần này đã được xin ý kiến, tham 
vấn ở nhiều cấp độ khác nhau, gây được nhiều 
chú ý, theo dõi, có nhiều điểm bổ sung mới, 
đáp ứng đòi hỏi bức thiết của cuộc sống cần 
phải có. Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng 
được chỉnh lý trên tinh thần tiếp thu triệt để 
ý kiến đóng góp của nhân dân, các cơ quan 
nhà nước và các tổ chức đoàn thể, thể hiện 
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quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi 
hành vi tham những, bảo đảm tính công bằng, 
khách quan của hệ thống pháp luật. Nội dung 
của Luật được chỉnh lý và điều chỉnh hành vi 
tham nhũng của những người có chức vụ, 
quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức thuộc 
khu vực nhà nước nhằm bảo đảm trọng tâm, 
trọng điểm và hiệu quả của cuộc đấu tranh 
chống tham những. Để chống tham nhũng 
có hiệu quả, các cơ quan, tô chức, đơn vị phải 
công khai, minh bạch mọi hoạt động của 
mình; các cán bộ, công chức, viên chức, sỹ 
quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước phải 
kê khai tài sản. Dự án Luật Phòng, chống 
tham những bổ sung hai điểm mới: Quốc hội, 
Hội đông nhân dân các cấp trong phạm vi 
quyên hạn của mình có trách nhiệm giám sắt 
công tác phòng chống tham những; thành lập 
các đơn vị chuyên trách phòng, chống tham 
những trong CƠ quan Thanh tra Chính phủ, 
Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa ấn 
nhân dân tối cao... 

Dự án Luật Đầu tư mặc dù đã qua l6 lần 
sửa đối, có nhiều điểm mới so với pháp luật 
đầu tư hiện hành, song lại là một trong những 
đự án luật "nóng" nhất trong công tác xây 
đựng pháp luật Kỳ họp này. Phạm vi điều 
chỉnh của dự án Luật Đầu tư bao gồm cả đầu 
tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp (trước đây chỉ 
có đầu tư trực tiếp). Nhà đầu tư ngoài đầu tư 
trực tiếp như quy định hiện hành còn có quyền 
mua cô › phân, góp vốn trực tiếp vào các tổ chức 
kinh tế, mua cổ phiếu : niêm yết trên thị trường 
chứng khoán, trái phiếu và các giấy tờ có giá 
khác. Bảo đảm mở cửa thị trường và đầu tư 
liên quan đến thương mại, áp dụng giá, phí 
thống nhất, bảo đảm đầu tư trong trường hợp 
thay đổi pháp luật, chính sách, giải quyết tranh 
chấp được quy định phù hợp với các cam kết 
trong điều ước quốc tế và pháp luật hiện hành. 
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Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc 
hội, các nhà doanh nghiệp và các chuyên gia, 
thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư được 
thống nhất như sau: đối với những dự án đầu 
tư trong nước từ 15 tỉ đồng trở xuống thì không 
phải đăng ký; dự án từ 15 tỉ đông trở lên chỉ 
đăng ký theo mẫu; còn những dự án từ 300 tỉ 
đồng trở lên và những dự án đầu tư có điều 
kiện thì cần có cả 2 giấy (Giấy đăng ký kinh 
doanh và Giấy chứng nhận đầu tư). Những 
chính sách ưu đãi đầu tư có thể ghi trực tiếp 
hoặc không ghi trực tiếp vào giấy chứng nhận 
đầu tư... 

Dự án Luật Doanh nghiệp áp dụng thống 
nhất cho bốn loại hình doanh nghiệp không 
phân biệt hình thức sở hữu và thành phân kinh 
tế; áp dụng cho cả doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các 
doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về cơ 
bản loại bỏ khống chế mức sở hữu (30%) trừ 
các ngành nghề hạn chế kinh doanh, có quyền 
tự chủ hơn trong việc mở rộng cơ cấu, loại 
hình kinh doanh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, 
giảm chi phí gia nhập thị trường. Việc ban 
hành Luật Đấu thâu thay cho Pháp lệnh Đấu 
thầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguôn vốn nhà nước, là cơ sở 
pháp lý chủ yếu đối với hoạt động chỉ tiêu sử 
dụng vốn nhà nước, góp phân bảo đảm tính 
đồng bộ, thống nhất của pháp luật về đấu thầu, 
đáp ứng yêu cầu mới của quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế v.v.. Dự án Luật Nhà ở đã được 
sửa đôi, bố sung nhiều nội dung cơ bản, bao 
gồm các chính sách và yêu cầu phát triển nhà 
ở; nhà ở thương mại; nhà ở riêng lẻ của hộ gia 
đình và cá nhân; nhà ở xã hội; nhà ở công vụ; 
phương thức thuê mua nhà ở xã hội; giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giao dịch 
nhà ở... 
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Thứ ba, cải tiến một số hoạt động của kỳ 
họp. Một là, cải tiến cách thức thảo luận dự án 
luật. Thay vì chỉ thảo luận tại Hội trường Ba 
Đình như thông lệ, Kỳ họp lần này Quốc hội 
thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự án 
luật cùng lúc song song tại 2 hội trường. Các 
đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia thảo luận 
dự án luật thuộc lĩnh vực đại biểu hiểu biết và 
quan tâm. Việc cải tiến quy trình này nhằm 
nâng cao hiệu quả thảo luận, tăng số lượng đại 
biểu phát biểu và chất lượng các dự án luật 
được xem xét, thông qua. Hzi à, đối mới hoạt 
động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. 
Chất vấn là một trong những nhiệm vụ, quyền 
hạn của đại biểu Quốc hội và là hình thức giám 
sát trực tiếp của Quốc hội. “Đại biểu Quốc hội 
có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và 
các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao" (Điều 98, Hiến 
pháp năm 1992). Tại Kỳ họp này, hoạt động 
chất vấn tập trung theo hướng giảm số lượng 
để nâng cao chất lượng. Mỗi bộ trưởng có 20 
phút để thuyết trình những vấn đề đại biểu 
chất vấn bằng văn bản, phân lớn thời gian còn 
lại dành cho trả lời chất vấn trực tiếp ngay tại 
hội trường. Nếu câu trả lời của bộ trưởng chưa 
thỏa đáng, đại biểu sẽ chất vấn luôn, không 
phải đăng ký lại và chờ đợi sự báo cáo sau đó 
của các bộ trưởng bằng văn bản. Chú trọng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của câu hỏi chất 
vấn và câu trả lời chất vấn. Các câu hỏi dài 
dòng, sai đối tượng, hỏi đề lấy thông tin được 
thay bằng những câu hỏi đúng trọng tâm, trọng 
điểm những vấn đề thực sự bức xúc trong thực 
tiễn. Những câu trả lời chất vấn chung chung, 
vòng vo, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm 
cũng được khắc phục bằng thái độ thăng thắn, 
chân thành và cầu thị của các thành viên 
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Chính phủ. Ba !à, Quốc hội xem xét một số 
báo cáo chuyên đề về việc triển khai các 
nghị quyết. Đó là "Báo cáo chuyên đề về việc 
thực hiện Chương trình Š triệu ha rừng"; Báo 
cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án "Tổ chức 
quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho 
người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí 
Minh"; "Kết quả giám sát việc thực hiện 
Chương trình 135”; nghe và thảo luận "Báo 
cáo giám sát về tình hình ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 
cao": xem xét Báo cáo kết quả thực hiện 
chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội 
năm 2005 và thông qua chương trình hoạt 
động giám sát của Quốc hội năm 2006. Bốn là, 
ngoài phiên khai mạc, bế mạc, trả lời chất vẫn 
được truyền hình trực tiếp như những kỳ họp 
trước đây, tại Kỳ họp lần này còn truyền hình 
trực tiếp những buổi thảo luận một số dự án 
luật được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm như: 
dự án Luật Nhà ở, dự án Luật Phòng, chống 
tham nhũng, dự án Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; nghe và thảo luận Báo cáo 
tình hình ban hành quy phạm pháp luật của 
Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án nhân dân tối cao. 

Thứ tư, Quốc hội thảo luận, góp ý kiến về 
dự thảo 4 văn kiện trình Đại hội X của Đảng. 
Đây là lần đầu tiên các văn kiện trình Đại hội 
Đảng được đưa ra xin ý kiến của các đại biêu 
Quốc hội. Quốc hội khẳng định lịch sử vẻ 
vang 75 năm qua, Đảng ta luôn luôn gắn bó 
mật thiết với nhân dân, trưởng thành và phát 
triển từ phong trào cách mạng của quần chúng 
nhân dân. Với đường lối chính trị đúng đắn 
Đảng đã tập hợp, đoàn kết và tổ chức lực 
lượng to lớn của toàn dân làm nên những thắng 
lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng và xây 
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dựng, bảo vệ Tổ quốc trước đây, trong công 
cuộc đổi mới hiện nay. Sự gắn bó mật thiết 
giữa Đảng và nhân dân có vai trò vô cùng quan 
trọng. Vì vậy, Quốc hội nhắn mạnh tránh nguy 
cơ xa rời quân chúng, quan liêu, tham nhũng 
của bộ máy nhà nước. Đại hội X của Đảng sẽ 
tiếp tục khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con 
đường đi lên của cách mạng nước ta, thể hiện 
qua những thành tựu của gần 20 năm đổi mới. 
Quốc hội khẳng định nội dung trong các văn 
kiện của Đại hội Đảng lần này có nhiều điểm 
mới quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cần 
được bàn thảo cần trọng, dân chủ, hiệu quả, 
tạo sự đồng lòng nhất trí giữa ý Đảng, lòng 
dân để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước 
kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Thời cơ thuận lợi 
nhiều, song khó khăn thách thức không ít, đòi 
hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng 
thuận, đồng lòng, nêu cao truyền thống kiên 
cường của dân tộc trong cuộc chiến chống đói 
nghèo, lạc hậu. Đó cũng là ý nguyện của cha 
ông trước đây, của lớp lớp con cháu hôm nay 
Và mai sau. 

Thứ năm, Quốc hội thảo luận và tiễn hành 
bầu Tổng Kiểm toán nhà nước. Kiếm toán nhà 
nước ra đời trên cơ sở Nghị định số 70/CP 
ngày 11-7-1994 của Chính phủ nhằm thực 
hiện Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài 
chính công trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Sự hình thành và phát 
triển Kiểm toán nhà nước là một tất yếu khách 
quan, góp phần bảo đảm phân bô, quản lý, sử 
dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài 
sản công một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu 
quả, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham 
nhũng, lãng phí ngân sách nhà nước và tài sản 
công. Sự ra đời của Kiểm toán nhà nước đánh 
dấu bước phát triên mới của hệ thống các công 
cụ kiểm tra, kiểm soát ở Việt Nam trong điều 
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kiện mới, khẳng định quyết tâm của Đảng, 
Nhà nước ta trong việc lập lại trật tự, kỷ cương 
quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, tăng 
cường tính minh bạch, công khai nền tài 
chính đất nước, góp phần thực thi dân chủ. 
Kiểm toán là một ngành không mới trên thế 
giới, song lại là non trẻ ở Việt Nam, có vị trí 
quan trọng trong sự nghiệp đối mới, hội nhập 
và phát triển, đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm toán 
phải là những người “công mỉnh, chính trực, 
nghệ tỉnh, tâm sáng". Người đứng đầu cơ 
quan Kiểm toán nhà nước cũng phải là người 
có tâm, có tầm thay mặt nhân dân kiểm tra, 
giảm sát tiền và tài sản của Nhà nước được 
sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích hay 
không. Chính vì vậy, Tổng Kiểm toán nhà 
nước hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp 
luật, chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động 
của Kiểm toán nhà nước trước Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; 
do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 
theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Để có nền tài chính công khai, minh bạch, 
Tông Kiểm toán nhà nước mà Quốc hội bầu 
phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn do Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định và xứng đáng 
với sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân. Kỳ họp 
này tuy chưa bầu được Tổng kiểm toán nhà 
nước, song qua đó khẳng định tính thận trọng, 
khách quan, có trách nhiệm cao của các đại 
biểu Quốc hội đối với các chức danh được bầu 
và phê chuẩn. 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thành 
công tốt đẹp, mở ra một trang mới trong hoạt 
động của Quốc hội nước ta, góp phần đây 
mạnh công cuộc đối mới, phát huy sức mạnh 
trí tuệ, tĩnh thân, vật chất, tăng cường niêm tin 
Và SỰ gắn bó của nhân dân với chế độ, đề VƯỢt 
qua thách thức, tranh thủ thời cơ đưa đất nước 
phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong năm 
2006 và những năm tiếp theo. 3 
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TÍNH TẤT YẾU... 


(Tiếp theo trang 25) 


b - Kết hợp việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở với các cuộc vận động 
lớn của Đảng như: Cuộc vận động xây dựng 
chính đốn Đảng; toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo; phát 
triên kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc 
phòng...; nâng cao vai trò tham gia và giám sát 
thực hiện Quy chế Dân chủ ỏ Ở CƠ sở của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể; gắn việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và trách nhiệm 
của từng cá nhân. 

c - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phải 
được tiến hành đồng bộ trên các loại hình cơ sở 
thì mới phát huy được tính tích cực của nó. Bởi 
vi, các loại hình cơ sở có quan hệ biện chứng vỚi 
nhau. Vừa qua ở một số nơi, việc triển khai 
Quy chế Dân chủ ở các loại hình cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học không được chú ý đúng mức, 
nên chắng những trực tiệp hạn chế kết quả thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở đó, mà còn ảnh hướng 
xấu đến kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn. 

d - Cải tiến chế độ kiểm tra định kỳ hằng 
năm, kiêm tra chuyên đề để nhanh chóng giải 
quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở, tạo 
điều kiện cho đại diện của nhân dân, công nhân, 
viên chức tham gia kiểm tra và các phương tiện 
thông tin đại chúng dễ dàng vào cuộc; tập trung 
giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. 

e - Đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng 
cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, học tập 
chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các 
nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở MU sở đề nhân dân và công nhân 
viên chức hiêu sâu sắc hơn nội dung Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen 
thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, cũng 
như phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực 
hiện chưa tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
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Cơ cầu lại hệ thêng 
ngân hàng thuong mại 
để chủ động hội nhập 

kinh tế quốc tế 


NGUYỄN ĐẮC HƯNG ° 


RONG những năm đầu thập niên 90 
của thế kỷ XX, hệ thống ngân hàng 
| thương mại và tổ chức tín dụng ö Ở nước 
ta đã phát triển mạnh về số lượng, mở rộng về 
quy mô, đa dạng về tính chất và loại hình sở 
hữu. Đến thời điểm năm 1999 cả nước đã có: 
4 ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng 
phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, 
Ngân hàng phục vụ người nghèo, 50 ngân 
hàng thương mại cổ phân, 2 công ty tài chính 
cổ phân, 26 chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài, 
4 ngân hàng liên doanh, gần 1.000 quỹ tín 
dụng nhân dân, 5 công ty tài chính trong mô 
hình Tổng công ty nhà nước. Sự phát triển đó 
là phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khuyến khích nhiều thành phân kinh tế phát 
triên, mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài,... 
của Đảng và Nhà nước ta. 

Số lượng đông đảo các ngân hàng thương 
mại và tổ chức tín dụng đó đã đóng vai trò 
quan trọng vào việc huy động vốn, cho vay và 
đầu tư vốn cho các thành phân kinh tế, cung 
cấp dịch vụ ngân hàng,... thúc đẩy nền kinh tế 
phát triển, góp phần thực hiện công cuộc xóa 
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đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm cho người lao động, 
kiềm chế lạm phát và ổn định 
tiền tệ. 

Do một số nguyên nhân 
chủ quan và khách quan, trong 
đó có ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ 
khu vực, xẩy ra một loạt các 
vụ án hình sự - kinh tế lớn, nên 
sau một thời gian phát triển nở 
rộ, nhiều ngân hàng thương 
mại và tổ chức tín dụng rơi vào 
tình trạng yếu kém, thua lỗ, 
thậm chí có ngân hàng thương mại cổ phần 
đứng trước nguy cơ phá sản. Thực trạng đó 
đang đặt ra yêu cầu, một mặt, phải gấp rút cơ 
cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và tổ 
chức tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động, 
mặt khác, phải vươn lên để hội nhập kinh tế 
quốc tế theo định hướng chung của cả nước. 

Chương trình cơ cấu lại do ngành ngân 
hàng xây dựng đề án cụ thể cho từng khối: 
ngân hàng thương. mại nhà nước, ngân hàng 
thương mại cô phần, hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân, với sự tham gia ý kiến của một số 
bộ, ngành có liên quan. Sau đó các đề án được 
Chính phủ phê duyệt. Riêng đối với hệ thống 
quỹ tín dụng nhân dân, Bộ Chính trị còn ra 
Chỉ thị 57-CT/TW (tháng 10-2000) về củng 
cố, hoàn thiện và phát triển loại hình tổ chức 
tín dụng này. 

Nội dung cơ cầu lại hệ thống ngân hàng 
thương mại và tổ chức tín dụng của nước ta 
bao gôm: giải thể, sáp nhập, thanh lý, bán lại 
các tổ chức yếu kém; tăng vốn điều lệ và vốn 


* TS, Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
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chủ sở hữu; giải quyết tình trạng nợ đọng và 
làm lành mạnh tình hinh tài chính; hiện đại 
hóa công nghệ; cơ cấu lại tổ chức và quản trị 
điều hành. Cụ thể là: 

1 — Về sắp xếp lại mạng lưới ở các ngân 
hàng thương mại, các tổ chức tín dụng. Đối với 
khối ngân hàng thương mại cổ phần, những 
ngân hàng nào yếu kém, không có khả năng 
phục hồi được thì tiến hành giải thể. Một số 
ngân hàng thương mại cổ phần khác được sáp 
nhập hay bán lại cho các ngân hàng thương 
mại cổ phần khác có tình hình tài chính lành 
mạnh và hiệu quả hoạt động cao hơn hoặc bán 
lại cho Ngân hàng nhà nước. Một số ngân 
hàng thương mại cổ phân nông thôn có quy 
mô nhỏ cũng được sáp nhập vào các ngân 
hàng thương mại cổ phân đô thị. Sau một thời 
gian sắp xếp lại mạng lưới, trong cả nước đã 
giảm 16 đầu mối ngân hàng thương mại cổ 
phần và công ty tài chính cô phần. Đến đầu 
năm 2005, cả nước còn 36 ngân " thương 
mại cổ phân. 


Tiếp tục phát triển mạng lưới, cơ cấu lại tổ 
chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành các 
rigân hàng thương mại nhà nước. Từ đầu năm 
2003, Ngân hàng Chính sách xã hội được 
thành lập trên cơ sở ngân hàng phục vụ người 
nghèo, tách hoạt động cho sinh viên vay vốn 
học tập từ Ngân hàng Công thương Việt Nam, 
Chương trình 120 về cho vay giải quyết việc 
làm từ Kho bạc Nhà nước. Từ giữa năm 2003, 
Tông công ty vàng, bạc, đá quý Việt Nam 
ngừng hoạt động, bàn giao cho Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam, và Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Từ năm 2001 đến 2004, ngành ngân hàng 
đã tập trung thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW về 
chấn chỉnh và củng cố hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân. Đáng chú ý là, năm 2003, cả nước 
đã hoàn thành việc sáp nhập 21 quỹ tín dụng 
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khu vực vào quỹ tín dụng trung ương, rút giấy 

phép và cho ngừng hoạt động khoảng 90 quỹ 

tín dụng nhân dân cơ sở. Tính đến đầu năm 

2005, cả nước chỉ còn hơn 900 quỹ tín dụng 

nhân dân cơ sở đang hoạt động ở các vùng 
nông thôn. 

Việc chấn chỉnh, sắp xếp lại các ngân hàng 
thương mại và các tô chức tín dụng cổ phần ở 
nước ta thời gian qua gặp không ít khó khăn, 
phức tạp. Bởi vì cố đông của các ngân hàng 
thương mại cổ phần là những doanh nghiệp tư 
nhân, các hộ kinh doanh góp vốn thành lập 
theo luật định, thực hiện kinh doanh tiền tệ. 
Những cổ phần thường xuyên của các quỹ tín 
dụng nhân dân phân lớn là những người có thu 
nhập khá ở nông thôn, số đông là hộ nông 
dân... Tình trạng thua lỗ, mất vốn của các tổ 
chức tín dụng cô phần gây những phản ứng rất 
khác nhau trong số các hộ nông dân này, họ 
không dễ dàng chịu chấp nhận các phương án 
xử lý, bán lại hay thanh lý. | 

Bên cạnh đó, còn hàng trăm nghin người 
dân gửi hàng nghìn tỉ đồng tiền tiết kiệm vào 
các tổ chức tín dụng cổ phần đó, họ đâu chịu 
để mất tài sản! Nếu xử lý không khéo, hàng 
chục nghìn người sẽ ô ạt kéo đến rút tiền đột 
xuất tại một số ngân hàng thương mại cổ phần 
và quỹ tín dụng. Các tổ chức tín dụng cổ phần 
này sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng mất khả năng 
thanh toán, gây đồ vỡ ngân hàng có tính dây 
chuyền rất nguy hiểm, thậm chí tác động tiêu 
cực đến ô ốn định kinh tế - xã hội. Vụ đổ vỡ gần 
7.000 hợp tác xã tín dụng và quỹ tín dụng đô 
thị cuối những năm 80 của thế kỷ XX ở nước 
ta, hay vụ đổ bể ngân hàng ở một số nước trên 
thế giới trong lịch sử hiện đại đã cho thấy rõ 
bài học này. 

Song, thực tế các ngân hàng thương mại cổ 
phần và công ty tài chính cổ phần bị rút giấy 
phép, các quỹ tín dụng ngừng hoạt động.... Ở 
nước ta vừa qua đã diễn ra êm thấm, không để 
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xẩy ra tình trạng người gửi tiền bị mất quyền 
lợi. Đó là kết quả của cả một chương trình xử 
lý khôn khéo, bài bản, đúng luật định, vừa kiên 
quyết và dứt điểm, vừa chặt chẽ và thận trọng. 
Các ngân hàng thương mại cô phần đều đã tổ 
chức đại hội cô đông, thống nhất phương án 
- chấn chỉnh, cửng cố, phải tăng đủ vốn theo 
hạn định, hay chấp nhận thanh lý, bán lại. 
Trong quá trình triển khai, Ngân hàng 
Nhà nước chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết, phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, 
cùng với sự hỗ trợ chỉ trả của Bảo hiểm tiền 
gửi Việt Nam. 

2 - Về nâng cao năng lực tài chính ở các 
ngân hàng thương mại. Để tăng vốn điều lệ 
cho các ngân hàng thương mại, Nhà nước phải 
có các giải pháp tài chính từ nguôn ngân sách 
nhà nước. Thực hiện chủ trương nói trên, trong 
3 năm 2002 - 2004, Ngân hàng Nhà nước đã 
phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề 
án thực hiện cấp bổ sung hàng nghìn tỉ đồng 
vốn điều lệ cho 5 ngân hàng thương mại nhà 
nước. Tính đến cuối năm 2004, vốn điều lệ của 
các ngân hàng thương mại nhà nước đạt 
khoảng 16.960 tỉ đồng, gấp 3 lần năm 2000. 

Đối với khối ngân hàng thương mại cổ 
phân, việc tăng vốn chủ yếu do các cổ đông 
góp thêm và phát l hành thêm cô ) phần trong nền 
kinh tế. Sau khi sắp xếp và củng cố lại, hầu hết 
các ngân hàng thương mại cô phần vững 
mạnh, hoạt động có hiệu quả, uy tín ngày càng 
cao. Do đó các cô đông hiện tại sẵn sàng góp 
thêm vốn, việc phát hành cổ phần mới trong xã 
hội có nhiều thuận lợi. Nhiều tổ chức tài chính 
quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài cũng muốn 
mua cô phần của một số ngân hàng thương 
mại cổ phần nước ta. Khối ngân hàng này đến 
nay VỀ cơ bản đã tăng đủ vốn điều lệ theo quy 
định. Một số ngân hàng thương mại cổ phần 
còn tăng thêm vốn theo yêu cầu nâng cao khả 
năng cạnh tranh và bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn 
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giữa "vốn tự có" và tông "tài sản có" đã đạt tối 
thiểu 8% phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Đối với khối ngân hàng thương mại, Nhà 
nước tăng vốn điều lệ để bảo đảm tý lệ an toàn 
vốn tối thiểu 8% bằng nguồn cấp bổ sung chủ 
yếu từ ngân sách nhà nước. Nhưng trong điều 
kiện cân đối ngân sách nhà nước luôn khó 
khăn, mỗi năm phải bỏ ra vài nghìn tỉ đồng 
cấp vốn bố sung cho các ngân hàng thương 
mại nhà nước thực sự là một bài toán khó. Bởi 
vì hiện nay khối ngân hàng này không những 
chưa đạt được tỷ lệ an toàn vốn 8% theo yêu 
cầu, mà còn có xu hướng giảm sút. Do dư nợ 
cho vay ngày càng tăng nhanh (bình quân mỗi 
năm tăng trên 22%), nhưng vốn điều lệ thì 
tăng chậm, nên tỷ lệ an toàn vốn có xu hướng 
giảm (bình quân hiện nay dưới 5%). 

3 ~ Về xử lý nợ đọng trong chương trình cơ 
cấu lại ngân hàng thương mại. Đây là một nội 
dung chủ yếu của chương trình cơ cấu lại hệ 
thống ngân hàng thương mại Việt Nam, một 
mặt làm lành mạnh tình hình tài chính của bản 
thân mỗi ngân hàng, mặt khác giải phóng một 
khối lượng vốn rất lớn để quay vòng, tái đầu tư 
cho nên kinh tế. Do đó, các ngân hàng thương 
mại đã tập trung rất quyết liệt cho vấn đề này. 
Nhìn chung số nợ nhóm I: mặc đù có tài sản 
bảo đảm, nhưng không phát mãi được do các 
tài sản đó hoặc là rất khó bán, hoặc tài sản 
thiếu tính pháp lý, tài sản vướng mắc về thủ 
tục công chứng, thiếu thủ tục chuyển quyền sở 
hữu, thi hành án chậm, sự thiếu phối hợp chặt 
chẽ của cơ quan chức năng ở địa phương. Vốn 
vẫn bị đọng trong khi ngân hàng thương mại ở 
nhiều thời điểm thiếu vốn bằng đồng Việt 
Nam đề cho vay và vẫn phải trả lãi vốn huy 
động của dân cho số vốn bị đọng đó. Đối với 
nợ nhóm lĩ: nợ không có tài sản, nhưng con nợ 
không còn tôn tại, Chính phủ đã phê duyệt 
phương án xử lý. Đối với nợ nhóm II: nợ 
không có tài sản bảo đảm, nhưng con nợ còn 
tôn tại. Số nợ này tập trung chủ yếu vào các 
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doanh nghiệp nhà nước, đây là vấn đề hết sức 
nan giải, bởi vì việc xử lý những doanh nghiệp 
nhà nước đề thu hôi nợ lại không do ngân hàng 
tự quyết định, mà tuỳ thuộc vào phương án đổi 
mới, sắp xếp lại do Chính phủ phê duyệt. Mặc 
dù Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ 
Tài chính thành lập Hội đồng thẩm định đánh 
giá lại các khoản nợ không có tài sản bảo đảm 
của các doanh nghiệp nhà nước tại các ngân 
hàng thương mại quốc doanh, nhưng việc xử 
lý vẫn chưa có kết quả đáng kể. 

Cùng với cơ chế xử lý nợ của Chính phủ, 
của Ngân hàng Nhà nước, phát mại và khai 
thác tài sản thế chấp, thì các ngân hàng thương 
mại và tổ chức tín dụng còn chủ động xử lý nợ 
đọng từ quỹ dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, yêu 
câu xử lý nợ tồn đọng vẫn đang được đặt ra hết 
sức cấp bách. Việc xử lý tài sản thế chấp đang 
gặp phải một loạt vướng mắc nằm ngoài 
những nỗ lực chủ quan của các ngân hàng 
thương mại. Trong khi đó yêu cầu tiếp tục cấp 
bổ sung vốn điều lệ vẫn đang được đặt ra rất 
cấp bách. 

Trước thực tế đó, thiết nghĩ giải pháp tiếp 
tục cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại 
Việt Nam trong những năm tới cần tập trung 
váo các hướng sau: 

Một là: Giải pháp tăng vốn điêu lệ. Trong 
điều kiện cân đối ngân sách nhà nước luôn 
trong tình trạng căng thắng, Chính phủ nên 
mạnh dạn bán cổ phần hạn chế ở tỷ lệ 20% - 
40% vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương 
mại nhà nước cho cán bộ ngân hàng, cho các 
đối tượng khác,.. . không giữ quyên điều hành 
ngân hàng. Như vậy, vẫn bảo đâm được tính sở 
hữu của Nhà nước trong các ngân hàng này. 
Đồng thời, nên cho phép để lại 50% các khoản 
nộp ngân sách nhà nước hàng năm của các 
ngân hàng thương mại nhà nước để tăng vốn 
điều lệ, bởi vì số vốn đó vẫn luôn thuộc sở hữu 
nhà nước. 
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Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX cũng 
chủ trương mạnh dạn cổ phần hóa một số tổng 
công ty 90 và 91, kế cả trong lĩnh vực bảo 
hiểm, ngân hàng. Ngành ngân hàng đã xây 
dựng đề án, và đã tiến hành cổ phần hóa Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng 
phát triên nhà đồng bằng sông Cửu Long. Từ 
kinh nghiệm của những đơn vị làm trước, quá 
trình cô phần hóa ngân hàng thương mại cần 
quan tâm đúng mức đến việc mở rộng cho các 
nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho họ 
chuyển giao công nghệ ngân hàng hiện đại, 
trình độ quản trị ngân hàng tiên tiến vào Việt 
Nam theo đúng tiến độ hội nhập trong lĩnh vực 
dịch vụ ngân hàng. 

Đặt ra lịch trình chặt chế cho tất cả các 
ngân hàng thương mại cổ phần phải thường 
xuyên tăng vốn điều lệ hàng năm. Nếu không 
đạt được tiến độ thì yêu cầu phải sáp nhập. 
Tương tự như đối với các ngân hàng thương 
mại nhà nước, việc bán cổ phần của các ngân 
hàng thương mại cổ phân cũng cần được mở 
rộng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đông 
thời, tạo mọi điều kiện cho cổ phiếu của cả hai 
khối ngân hàng thương mại sớm được niêm 
yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán, 
trước tiên là trong nước, sau đó làm thí điểm 
trên thị trường chứng khoán quốc tế. 

Hai là: Giải pháp xử lý nợ xấu. Chính phủ 
cần chỉ đạo kiên quyết hơn đê các cấp, các 
ngành hữu quan thực sự quan tâm, phối hợp 
với ngành ngân hàng tháo gỡ khó khăn, xử lý 
có hiệu quả các khối tài sản thế chấp, nhất là 
tài sản liên quan đến các vụ ân lớn, bao gồm 
các khâu: hoàn thiện giấy tờ pháp lý về tài sản, 
phối hợp bàn giao sớm, khẩn trương đưa tài 
sản ra đấu giá, giải quyết các vướng mắc khác 
phát sinh. Các ngân hàng thương mại và tổ 
chức tín dụng cần có thực quyên chủ động xử 
lý tài sản thế chấp khi các khách hàng vay vốn 
không trả được nợ hay cố tình chây ỳ không 
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trả nợ. Giảm thiêu các thủ tục hành chính lòng 
vòng và kéo dài trong quá trình xử lý tài sản 
thế chấp của ngân hàng. 


Ba là: Giải pháp vê hạch toán kế toán và 
làm trong sạch bằng cân đối tài chính của ngân 
hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại 
Việt Nam hiện tại chưa thể thực hiện được hệ 
thống tài khoản kế toán theo đúng thông lệ 
quốc tế, nhưng cần đặt ra lộ trình cụ thể để hội 
nhập về vấn đề này. Ngay từ bây giờ Ngân 
hàng Nhà nước nên bàn với Bộ Tài chính xây 
dựng cơ chế để cho phép các ngân hàng 
thương mại trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo 
thông lệ quốc tế. 

Thanh tra ngân hàng Nhà nước cần có quan 
điểm cụ thể, sâu sát trong các báo cáo kiểm 
toán quốc tế các ngân hàng thương mại 
Việt Nam để bảo đảm tính sát thực của nó; 
đồng thời công bố công khai kết quả xếp hạng 
tổ chức tín dụng. Hoặc là cung cấp thông tin 
cho tạp chí hay báo chuyên ngành để họ xếp 
hạng và công bố dưới danh nghĩa của báo chí, 
bảo đảm chính xác, khách quan. Song bên 
cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm của kiểm 
toán nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động 
thanh tra đê bảo đảm chất lượng hoạt động, 
phòng ngừa và ngăn chặn các sai phạm tại các 
ngân hàng thương mại. 

Cần nâng cao chất lượng hoạt động của 
Thanh tra ngân hàng Nhà nước và của kiểm 
toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại để 
bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định quản 
lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, tuân thủ 
nghiêm các chế độ, nguyên tắc, nâng cao chất 
lượng hoạt động cho vay trong các ngân hàng 
thương mại và tô chức tín dụng. 

Bốn là: Các giải pháp chung khác. Các 
ngân hàng thương mại đẩy nhanh việc thực 
hiện các đề án hiện đại hóa công nghệ ngân 
hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, 
nâng cao năng lực quản trị điều hành tiên tiến 
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theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với tăng 
cường công tác giám sát nội bộ, tiếp tục hoàn 
thiện việc thực hiện hạch toán kế toán và kiểm 
toán. Các ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng có sự điều chỉnh hoạt động tín 
dụng, hạn chế sử dụng vốn huy động ngắn hạn 
để cho vay đầu tư dài hạn vào nhà đất, bất 
động sản, mua sắm ô-tô... 

Các ngân hàng thương mại và tô chức tín 
dụng nên có sự hợp tác liên kết nhiều hơn 
trong việc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, 
hợp tác có hiệu quả vì lợi ích chung của cộng 
đồng ngân hàng và lợi ích Chung của nền kinh 
tế, mỞ rộng đồng tài trợ vốn cho các dự án lớn 
của nên kinh tế, phát triển dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ, đặc biệt là công nghệ thẻ thanh toán, 
tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong cơ cấu 
tông thu nhập của mỗi tổ chức tín dụng. 

Cần có cơ chế và biện pháp về mặt tổ chức, 
bảo đảm tính liên kết, tính hệ thống chặt chế 
của các quỹ. tín dụng. nhân dân, nhất là trong 
nghiệp vụ điều hòa vốn, hỗ trợ khả năng thanh 
toán, đào tạo cán bộ và kiểm soát hoạt động, 
nâng cao vai trò của loại hình tín dụng hợp tác 
này trong việc đáp ứng nhu cầu vốn ở nông 
thôn. 

Mỗi ngân hàng thương mại tiếp tục tẬp 
trung nâng cao chất lượng nguôn nhân lực, 
thực hiện "việc tuyển chọn cân bộ mới theo các 
tiêu chuẩn công khai rõ ràng và quy trình 
khách quan. Chú ý khâu quy hoạch cán bộ, 
đào tạo tại chỗ và sử dụng cán bộ nguồn, cử 
cán bộ có điều kiện đi học tập bồi dưỡng ở 
nước ngoài và thuê chuyên gia nước ngoài. 
Chính phủ chỉ đạo kiên quyết đây nhanh tiến 
độ giải thể, thanh lý các doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động thua lỗ kéo dài, làm minh bạch 
và phát triên thị trường bất động sản. Hoàn 
thiện môi trường pháp lý, bảo đảm sự bình 
đẳng trong hoạt động kinh doanh của các ngân 
hàng thương mại và các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế. C1 
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RONG văn học của nhiều nước trên thế 

giới có những nhà văn mà sự xuất hiện 

| của họ đánh dấu một trình độ mới 
của văn học dân tộc. Đó là Đan-tê của I-ta-li-a, 
Pu-skin của Nga. Mác và Ăng-ghen gọi Đan-tê 
là nhà thơ trung đại cuối cùng và là nhà thơ đầu 
tiên của thời cận đại. Bi-ê-lin-xki đã từng gọi 
Pu-skin là nhà thơ nghệ sĩ đầu tiên của nước 
Nga, người đã đem lại cho nước Nga thơ ca như 
là một nghệ thuật, chứ không phải chỉ là diễn 
đạt hay những tư tưởng cao cả. Trong lịch sử 
văn học Việt Nam 
Nguyễn Du (1765 - 


Tạp ehí Cộng sản 


như thế. Nguyễn Du đã thể hiện một tinh thần 
nhân đạo sâu sắc nhất và một tinh thần phê 
phán không khoan nhượng đối với các thế lực 
đen tối của xã hội phong kiến. Nguyễn Du là 
nhà văn được cả dân tộc suy tôn, yêu chuộng và 
tự hào. Năm 1965, ông đã vinh dự được 
Hội đồng Hòa bình thế giới đề xuất kỷ niệm 
cùng với tám danh nhân văn hóa thế giới, 
trong đó có Hô-ra-xơ (La Mã), Đan-tê (I-ta-li-a), 
Lô-mô-nô-xốp (Nga), Ít-xơ (Ai-len)... Nguyễn 
Du là thi hào Việt Nam đầu tiên đi vào lịch sử 
văn hóa nhân loại. 
Cho đến nay Truyện 


1820) cũng là một nhà Kiêu của ông đã 
thơ có địa vị như thê. “ được dịch ra hơn 20 
ễ à = thứ tiếng trên thế 
sanauonan NGUYEN DU-- 220202 nạ, 
truyền thống ưu tú ° : ã ngưỡng mộ của nhân 
nhất của và (Lí loại đối với nhà thơ 
ât cua văn học bác : tS€ 

học và văn học dân x ^ IỆt /Nam. 
gian Việt Nam, người diân tọc : tờ Du nười 
lên Điên, Nghi 


kết hợp vốn văn học 
Việt Nam và văn học 
Trung Quốc để sáng 
tạo ra kiệt tác có tầm 
cỡ thế giới là Truyện 
Kiểu Với Truyện 
Kiêu, ông đã đưa thể loại truyện Nôm thịnh 
hành từ thế kỷ: XVII lên một. trình độ cổ điển, 
tiếp cận với thể loại tiêu thuyết tâm lý hiện đại. 
Ông đã đưa tiếng Việt văn học lên trình độ cổ 
điển tuyệt vời, trở thành mẫu mực của ngôn ngữ 
nghệ, thuật dân tộc. Đến lượt mình Truyện Kiều 
lại dấy lên những hoạt động văn học, văn hóa 
phong phú khác như vịnh Kiêu, bình Kiều, đố 
Kiều, lây Kiều, bói Kiều, trò Kiều... Truyện 
Kiều trở thành tác phẩm độc tôn trong đời sống 
văn học dân tộc. Trên thế giới cũng hiếm có 
một tác phẩm nào có ảnh hưởng tới văn hóa dân 
tộc sâu rộng đến như thế! Thơ chữ Hán của 
Nguyễn Du cũng là một đỉnh cao trong thơ chữ 
Hán Việt Nam, với nghệ thuật của một cây đại 
bút như có nhà nghiên cứu Trung Hoa đã gọi 
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Xuân, Hà Tĩnh, sinh 
năm Ất Dậu (1765) 
ở Thăng Long. Có ý 
kiến nói ông sinh 
năm 1766, nhưng tài 
liệu còn cần xác nhận thêm. Tuy xuất thân từ 
một gia đình quý tộc nhiêu đời làm quan lớn 
trong triều đình Lê - Trịnh, nhưng Nguyễn Du 
lại là người chứng kiến sự sụp đố, ly tán của gia 
đình và sự cáo chung của triều đình phong kiến 
mà gia đình ông mang nặng công ơn. Cơn 
phong ba lịch sử dữ dội đã làm bật ' BỘC quý tộc 
của Nguyễn Du, cho ông có dịp sống cuộc đời 
cơ cực, lầm than của người dân thời loạn và làm 
cho tư tưởng của nhà thơ đôi thay căn bản. Từ 
một người mang nặng tư tưởng chính thống, 
ôm mộng khôi phục nhà Lê, Nguyễn Du đã 
phải chấp nhận sự đối thay của thực tế lịch sử. 


* GS, TS, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I 
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Từ một người mang tư tưởng lập công danh, 
Nguyễn Du cảm nhận được công danh chỉ là 
phù vân, không mấy mặn mà với bước đường 
quan chức. Từ một nhà quý tộc, Nguyễn Du trở 
thành một nhà nhân đạo chủ nghĩa, đồng tình 
sâu sắc với mọi kiếp người bất hạnh trên thế 
gian, nhà văn có cảm hứng hiện thực chủ nghĩa, 
cảm thấy được sự bất công tàn bạo của xã hội 
phong kiến và lên án, tố cáo tội ác của nó. 

Toàn bộ sáng tác của Nguyễn Du đã thể hiện 
tư tưởng rất sâu sắc và tài năng nghệ thuật tuyệt 
vời của ông. Truyện Kiều, theo nghiên cứu mới 
nhất của các nhà văn bản học ngày nay, có khả 
năng được sáng tác vào những ngày ông sống ở 
quê vợ Thái Bình (1786 - 1796), được sửa chữa, 
hoàn thiện dần dần cho đến trước khi Gia Long 
lên ngôi (1802) thi hoàn thành, sau đó được sao 
chép, khắc ¡n, lưu truyền ở cả ba miền Bắc, 
Trung, Nam và tạo thành các dị bản khác nhau. 
Mặc dù nguyên bản Truyện Kiều của Nguyễn 
Du đến nay không còn, nhưng theo nghiên cứu 
của các nhà văn bản học thì trên 90% văn bản 
của Nguyễn Du vẫn còn bảo lưu, phân sai khác 
còn lại có thể dần dần khôi phục. Như thế, giá 
trị văn bản Truyện Kiêu của Nguyễn Du đến 
nay căn bản vẫn còn khá nguyên vẹn và ta hoàn 
toàn có cơ sở để đánh giá đúng sáng tạo của 
thi hào. 

Ngay khi mới ra đời, các nhà nho đương thời 
với Nguyễn Du đã đánh giá Truyện Kiểu là 
thiên tuyệt bút "có con mắt nhìn xuyên sáu cõi, 
có tấm lòng nghĩ suỐt đến nghìn đời" . Truyện 
Kiều trước hết là tiếng khóc lớn cho số phận 
con người. Ông không chỉ khóc cho những kẻ 
tài hoa bạc mệnh mà khóc cho những khát vọng 
hạnh phúc lứa đôi, ước mơ tự do công lý, cho 
phâm chất trong trắng bị chà đạp tàn bạo dưới 
thế lực đen tối. Nhà thơ Tố Hữu đã hiểu rất 
đúng cảm hứng nghệ thuật của Nguyễn Du khi 
ông viết: "Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều". 
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã khái quát: 
"Truyện Kiêu là một tiếng kêu thương". Đó là 
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tiếng kêu đau đớn vì thương yêu, trân trọng 
con người, đặc biệt là thương yêu những người 
phụ nữ. Nguyễn Du đã hai lần kêu lên: "Đau 
đớn thay phận đàn bà!". Một lần trong Truyện 
Kiêu, một lần trong Văn tế thập loại chúng sinh. 
Vấn đè phụ nữ đã được nói đến trong Chinh phụ 
ngâm, Cung oán ngâm khúc, nhưng Nguyễn Du 
đã kế thừa và nói sâu hơn, phổ quát hơn. 
Nguyễn Du không chỉ nói về người tài, nói về 
người phụ nữ, mà nói về con người nói chung: 
"Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong 
trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được 
phân thanh cao". Cả Truyện Kiêu, nhà thơ chủ 
yếu nói về nỗi đau của con người. Điều ấy giải 
thích vì sao tác phẩm của Nguyễn Du đã có 
được sức lay động, cộng hướng rộng rãi trong 
mọi tầng lớp nhân dân. Nhân vật Thuý Kiều tuy 
là xuất thân gia đình tiểu phong kiến, song nỗi 
đau của cô là nỗi đau của con người nói chung: 
bị vu oan, bị ngược đãi, bị mua đi bán lại, bị 
đánh đập, bị làm nhục. Đó là nỗi đau của con 
người bị tước mất quyền sống, quyền được công 
lý bảo vệ. Nguyễn Du đã từng mơ ước có một 
triều đình kiểu Từ Hải, có thể "Oán thì trả oán, 
ân thì trả ân", nhưng ông không tin là có thể có 
thật trong xã hội phong kiến, và Từ Hải phải 
chết. Từ Hải chỉ xuất hiện để khẳng định một 
khát vọng tha thiết của nhà thơ. Trong Văn 
chiêu hôn, Nguyễn Du đã nói đến nỗi bất hạnh 
"thập loại chúng sinh", từ trẻ sơ sinh cho đến 
người lớn, từ kẻ làm quan, làm tướng, kẻ giàu 
sang cho đến người làm nghề nguy hiểm, nghề 
buôn bán, đặc biệt là người phụ nữ làm nghề ca 
kỹ, thể hiện một tình thương bao la hết mọi kiếp 
người, mong cho họ được siêu sinh tịnh độ. 
Truyện Kiều kết tỉnh những yếu tố sâu sắc nhất 
trong tư tưởng truyền thống như lòng hiếu sinh 
của nho gia, đạo từ bí hỷ xã của phật giáo, quan 
niệm về có thân là có khổ của đạo gia... Nguyễn 
Du đã quy mọi nguyên nhân nỗi đau của con 
người vào định mệnh thân bí mà ông trời là đại 
diện. Cái gọi là số mệnh thực chất chỉ là một 
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tông hòa của mọi nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, tính chung và tính riêng của mỗi 
người làm nên trạng thái nhân sinh (giàu nghèo, 
sang hèn...) và kết cục cuộc đời, nhưng con 
người không bao giờ biết trước hết được. Bằng 
ngôn ngữ hình tượng, nhà văn có thể phơi bày 
tổng hòa của các nguyên nhân đó. Truyện Kiều 
đã cho thấy ngoài nguyên nhân chủ quan của 
Kiều, trạng thái xã hội chính là nguyên nhân bất 
hạnh của đời Kiều: thế lực đồng tiền, quan lại 
tham lam, tàn nhãn... Những câu thơ lên án 
thống thiết đối với ông trời, ông xanh, thực chất 
là lên án các thế lực đen tối đã đấy nàng vào hồ 
lửa. Về phương diện này có thể nói Nguyễn Du 
có con mắt hiện thực. 

Tuy nhiên, cái làm nên sức thuyết phục và 
sức sống của Truyện Kiêu lại là sức mạnh của 
một thiên tài. Có lần nhà phê bình Hoài Thanh 
đặt câu hỏi: Cái gì là chính trong giá trị nghệ 
thuật của Truyện Kiều? Và ông tự trả lời: "Cái 
chính là ở chỗ Nguyễn Du đã tái tạo lại cuộc 
sống đương thời và sáng tạo ra một thế BiỚI có 
thật. Trong đó có những người rất sống, rất 
thật và do rất sống mà không ai giông ai. 
Hoài Thanh đã nắm bắt đúng thực chất của vẫn 
đề. Nhưng làm thế nào để tạo được những con 
người sống động như thế thì đó là điều bí ẩn của 
nghệ thuật mà chúng ta chỉ có thể nói đôi điều 
đại khái và không bao giờ nói hết. Từ đầu đến 
giữa thế kỷ XVII, văn học Việt Nam đã có 
truyện Song Tỉnh, Truyện Hoa tiên và một số 
truyện Nôm khác. Song chưa có truyện Nôm 
nào xây dựng được những nhân vật sống và thật, 
những nhân vật có thể khiến cho người đọc vui 
sướng hay đau đớn, khóc than, tiếc nuối cùng 
nhân vật như Truyện Kiêu. Điều này liên quan 
đến nghệ thuật dùng từ, chọn chỉ tiết, tạo không 
khí, nhưng quan trọng hơn hết là năng lực nắm 
bắt đặc trưng, hôn vía của từng con người trong 
từng tình huống cụ thể, năng lực phát hiện 
những biến thái tâm lý tinh vi của nhân vật. Có 
thể nói Nguyễn Du lần đầu tiên trong văn học 
Việt Nam đã sáng tạo được một tác phẩm mang 
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tính cách nghệ thuật. Nói cách khác, Nguyễn 
Du đặt mục tiêu tái tạo ra sự sống, chứ không hề 
giản đơn là kể chuyện hay mượn câu chuyện để 
nêu lên những điều giáo huấn. 


Có người nói Truyện Kiêu của Nguyễn Du 
chỉ là diễn nôm một tác phẩm có sẵn của người - 
Trung Quốc, cho nên phần sáng tạo không 
nhiều. Đúng là Truyện Kiều vay mượn cốt 
truyện của cuốn tiểu thuyết Kim Vân Kiều 
truyện của nhà văn Thanh Tâm Tài Nhân 
(Trung Quốc) viết vào khoảng cuối thời nhà 
Minh đầu thời nhà Thanh, và Nguyễn Du phần 
nhiều theo sát cốt truyện đó. Chuyện vay mượn 
cốt truyện nước ngoài trong sáng tạo nghệ thuật 
là chuyện thường tình trong lịch sử văn học 
nhân loại, nhất là vào thời trung đại, vấn đề là 
sáng tạo lại như thế nào. Trước đây không ít 
người tiến hành so sánh Truyện Kiều với Kim 
Vân Kiểu truyện chỉ trên cấp độ sự kiện, cốt 
truyện và rút ra kết luận đáng buồn là Nguyễn 
Du ít sáng tạo. Nhưng đó là ngộ nhận về nghệ 
thuật. Trong nghệ thuật cốt truyện tuy quan 
trọng, song cách kể còn quan trọng hơn. Lý 
luận văn học hiện đại xác nhận, cùng một cốt 
truyện mà cách kể khác nhau sẽ cho ta những 
tác phâm khác hắn nhau về tư tưởng và nghệ 
thuật. Truyện Kiêu của Nguyễn Du là một 
trường hợp tiêu biêu cho lý luận đó. Thực vậy, 
khi sử dụng cốt truyện của Thanh Tâm Tài 
Nhân, Nguyễn Du đã hình dung lại con người, 
sáng tạo lại hoàn toàn về cách kể và lời kể. 
Nguyên Du đã bỏ hình thức tiểu thuyết chương 
hồi bằng văn xuôi của nguyên tác để tạo lại một 
truyện thơ bằng văn vân, một điều các tác giả 
trước Nguyễn Du đã làm. Điều mới lạ của 
Nguyễn Du là ông đã hình dung con người như 
một dòng cảm xúc, một dòng tâm trạng và thay 
đổi mô hình tự sự của tác phẩm, thay đôi điểm 
nhìn trần thuật đối với nhân vật theo một 
phương hướng tiến bộ hơn nhà văn 
Trung Quốc. Mô hình này chỉ xuất hiện khi 
nào nhà văn nhìn ra được cá tính và sự sống 
nội tại của nhân vật. Nếu nhà văn Trung Quốc 
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miêu tả nhân vật theo điểm nhìn bên ngoài thì 
Nguyễn Du đã kể chuyện theo điểm nhìn bên 
trong. Nhà văn như đứng từ điểm nhìn của nhân 
vật để kể chuyện, miêu tả cảnh vật, khắc họa 
tâm lý, làm cho toàn bộ đời sống bên trong của 
nhân vât được phơi bày trọn vẹn, khiến cho 
người đọc không phải chỉ nhìn nhân vật từ bên 
ngoài mà như được sống cùng nhân vật. Hệ quả 
của mô hình này là Nguyễn Du đã tái hiện được 
con người bên trong của nhân vật, môi lời thơ 
của truyện như thốt ra từ tâm can nhân vật, các 
yếu tố cảnh vật và tâm trạng được tăng Cường, 
và kết quả Truyện Kiều là một tác phẩm mới 
hẳn. Thực chất của nghệ thuật văn học là ở 
phương điện ngôn từ. Ngôn từ vừa là sản phẩm 
sáng tạo của môi nhà văn, vừa là phương thức 
tồn tại của văn học. Không có ngôn từ là không 
có gì hết. Vì thế ngôn từ đóng vai trò cực kỳ 
quan trọng. Cùng với cách kể chuyện mới, 
Nguyễn Du đổi mới toàn bộ ngôn ngữ kể 
chuyện, sử dụng rộng rãi các hình thức độc 
thoại nội tâm, lời nửa trực tiếp... Đồng thời, 
Nguyễn Du đã sử dụng tiếng Việt một cách tài 
tỉnh, tạo ra những dòng thơ vừa đẹp, vừa chính 
xác, vừa gợi cảm, vừa giàu chất thơ khó ai sánh 
kịp trong thơ tiếng Việt. Về mặt thể thơ, 
Nguyễn Du đã sáng tạo ra hình thức văn học 
của thơ lục bát, nâng hình thức lục bát dân dã 
trong ca dao, dân ca thiên về kể lể lên hình thức 
văn học cổ điển với luật bằng trắc chỉnh tè, 
nhiều hình thức tiểu đối phong phú, đa dạng, 
có khả năng biểu đạt cô đọng, hàm súc, nhiều 
dư vị. 

Truyện Kiêu là tập đại thành của văn học 
Việt Nam, kết tinh những tư tưởng sâu sắc nhất 
về con người, về cuộc đời, tông hợp những tinh 
hoa đẹp đẽ nhất của nghệ thuật kể chuyện, nghệ 
thuật thơ ca, nghệ thuật kịch, là sự kết hợp tài 
tình nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật thơ ca cổ 
điển của Trung Hoa và nghệ thuật Việt Nam, 
làm thành một đỉnh cao chói lọi trong văn học 
dân tộc. Thành tựu ấy chỉ có bậc đại thi hào mới 
thực hiện được mà những bí mật của nó sẽ còn 
là đề tài nghiên cứu không bao giờ vơi cạn. 
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Thành tựu của Truyện Kiều là vô song, 
nhưng không phải là tất cả. Thơ chữ Hân của 
Nguyễn Du cũng là một thành tựu đột xuất. Thơ 
chữ Hán của Nguyễn Du ở vào giai đoạn chín 
muôi, điêu luyện. Có nhà nghiên cứu Trung 
Quốc nhận định thơ chữ Hán của ông thuộc loại 
thơ của bậc đại bút. Thành tựu đột xuất của thơ 
chữ Hán Nguyễn Du là tập Bắc hành tạp lục 
viết trong khi đi SỨ Trung Quốc. Hình như ở tập 
thơ viết về những người, những việc của nước 
Trung Hoa này nhà thơ của chúng ta được tự do 
thể hiện tình cảm, tư tưởng hơn, nên trước mắt 
ta xuất hiện một Nguyễn Du táo bạo, mạnh mẽ, 
bộc trực, khác hắn Nguyễn Du trong hai tập 
Thanh Hiên thi tập và Nam trung tạp ngâm làm 
ở trong nước. Nếu trong hai tập thơ trước 
Nguyễn Du thiên về biểu hiện tình cảm sầu hận, 
than tiếc thân thế, tài hoa phí hoài của riêng 
mình, thì ở tập thơ này nhà thơ thiên về quan 
sát, suy ngẫm về thế sự, lịch sử. Mỗi khi đi qua 
một đi tích, danh lam thắng cảnh hay di chỉ của 
nhân vật lịch sử Trung Hoa, những điều mắt 
thấy, tai nghe đều trở thành đề tài của những bài 
thơ tự sự, trữ tình nối tiếng của Nguyễn Du. Bài 
thơ Người hát rong ở Thái Bình và Những điều 
trông thấy thể hiện một mối quan tâm sâu sắc, 
thiết tha đối với số phận của những người dân 
nghèo khổ mà ông nhìn thấy trên đường. Và 
điều đó đâu chỉ nói về người đói khổ ở Trung 
Quốc, lẽ nào trong đó không có sự xót thương 
thường trực đối với người dân trong nước, 
không có sự hồi tưởng tới cảnh đói khát, ốm đau 
không thuốc thang của chính Nguyễn Du và vợ 
con của ông trong mười năm gió bụi và cả 
những năm đầu ông làm quan cho nhà Nguyễn? 

Trong thơ chữ Hán Nguyễn Du có những bài 
thể hiện lòng xót thương vô hạn đối với những 
người phụ nữ tài sắc, chịu số phận oan trái trong 
cuộc biến động của lịch sử. Bài thơ Bài ca 
người gấy đàn ở Long Thành kể về số phận 
đáng thương của một người gấy đàn tài hoa 
xinh đẹp trong cung ngày trước, sau cơn đổi 
thay triều đại, nay trở thành người đàn bà 


39 


(X{giiên cứu - rao đổi 


tiều tụy. Cả bài thơ thấm đẫm một giọng ngậm 
ngùi, ai oán. Trong cảm xúc về số phận những 
người tài sắc, chắc chắn có sự xót thương cho số 
phận của chính nhà thơ. Trong bài Đọc tập Tiểu 
Thanh kỹ, Nguyễn Du vừa xót thương cho số 
phận của cô Tiểu Thanh tài sắc mà bạc mệnh, 
vừa liên tưởng tới số phận của mình: "Ba trăm 
năm lẻ sau này nhỉ. Thiên hạ ai người khóc 
Tố Như?". Bài thơ này tuy viết về một người 
Trung Hoa nhưng có ý kiến nói được làm khi ở 
trong nước, cho nên không có trong tập Bắc 
hành tạp lục. Dù sao cảm hứng về người tài hoa 
bạc mệnh luôn đeo bám Nguyễn Du suốt đời, 
một tình cảm xót thương dành cho những giá trị 
hiếm hoi của nhân loại, một lời nhắn gửi đối với 
hậu thế hãy xót thương, trân trọng người tài. 
Thơ chữ Hán của Nguyễn Du còn có một 
loạt bài nói về các nhà thơ Trung Hoa mà ông 
coi như người bạn, người thầy. Đó là 
Khuất Nguyên, Đỗ Phủ. Nguyễn Du là người có 
tu dưỡng uyên thâm về Hán học, đã từng học 
tập không biết bao nhiêu bậc thầy Trung Hoa cổ 
đại mà ông chưa một lần được viếng thăm. 
Chuyến đi sứ thật là một diễm phúc đề ông có 
dịp chiêm bái những bậc thầy văn chương mà 
bạc mệnh. N guyên Du có dịp xem bơi trải trên 
sông Mịch La để tưởng nhớ Khuất Nguyên. 
Ông hoàn toàn đồng cảm với tấm lòng cô trung 
của Khuất Nguyên và căm phẫn với lũ thượng 
quan đương thời. Ông nhìn thấy trong hiện thực 
đen tối đương thời không có chỗ dung thân cho 
những người tài hoa trong sáng. Vì thế, trong 
bài thơ Phản chiêu hôn, Nguyễn Du chống lại 
bài Chiêu hôn tương truyền của Tống Ngọc làm 
để gọi hồn Khuất Nguyên trở về. Bởi dẫu có về 
cũng không có chỗ dung thân. Nguyễn Du đã 
bày tỏ một lập trường không khoan nhượng đối 
với thực tại đen tối. Bài thơ Mộ Đỗ Thiếu Lăng 
ở Lỗi Dương thể hiện tình cảm mến yêu, thông 
cảm rất mực chân thành giữa những người 
lỗi lạc. Thơ chữ Hán của Nguyễn Du thể 
hiện một nghệ thuật điêu luyện và một tầm tư 
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tưởng sâu sắc, một tư thế văn chương cứng cỏi 
đáng làm bậc thầy cho hậu thế về thái độ đối 
với hiện thực. 

Sáng tác của Nguyễn Du là một phần quý 
báu nhất và đặc sắc nhất trong di sản văn học 
của dân tộc Việt Nam, là phần đã trở thành tài 
sản văn hóa thế giới, một trong những phần 
không thể thiếu làm nên sự phong phú cho mỗi 
người Việt Nam hiện đại. Tác phẩm của 
Nguyễn Du đem lại cho ta niềm tin vào tài năng 
và giá trị của văn hóa dân tộc, làm cho ta thêm 
mến yêu và tự hào với các truyền thống ưu tú 
của Việt Nam, cô vũ chúng ta sáng tạo thêm 
những giá trị mới xứng tầm với dân tộc. 

Để phát huy xứng đáng giá trị của di sản 
nghệ thuật của đại thi hào Nguyễn Du, chúng ta 
có nhiều việc cần phải làm. Một là trên cơ sở 
những thành tựu đã có về văn bản học cố gắng 
xác định được một văn bản gần với nguyên tác 
nhất. Hai là tiếp tục nghiên cứu mọi mặt về tư 
tưởng và nghệ thuật của Nguyễn Du để làm 
sáng tỏ thêm các truyền thống nghệ thuật ưu tú 
của dân tộc. Thơ chữ Hán Nguyễn Du tuy rất 
hay, nhưng để cho mọi người có thể thưởng 
thức được các giá trị của nó cần thiết phải có 
những bản dịch nghĩa và dịch thơ vừa tín vừa 
đạt. Thời gian qua đã xuất hiện thêm nhiều bản 
dịch mới, cần thấm định những công trình ấy đề 
chọn lấy những bản dịch xứng đáng nhất, có giá 
trị nhất cho đông đảo người đọc thưởng thức. 

Chưa bao giờ số người yêu mến và tự 
nguyện nghiên cứu Nguyễn Du nhiều như ngày 
nay. Đó là dấu hiệu của một thời kỳ văn hóa 
đang bắt đầu thịnh vượng. Nên chăng đã đến 
lúc thành lập một Hội Nguyễn Du học hay Kiều 
học, đoàn kết mọi nhà nghiên cứu có tâm huyết, 
có năng lực, phần đấu đưa sự nghiệp nghiên cứu 
di sản văn học của Nguyễn Du lên một bước 
mới. Thiết nghĩ về phía nhà nước có thể thành 
lập giải thưởng văn học quốc gia mang tên 
Nguyễn Du để trao cho những tác phẩm có giá 
trị nhất về văn học tiếng Việt. Q 
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Ề tục sự nghiệp của Nhà xuất bản 
Giải phóng thời tiên khởi nghĩa, ngày 


-12-1945, Nhà xuất bản Sự thật đã 
chính thức ra đời tại Thủ đô Hà Nội. Nhà xuất 
bản Sự thật trực thuộc Trung ương Đẳng, dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư 
Trường Chinh. Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản 
Đông Dương rút vào hoạt động bí mật, nên 
Nhà xuất bản Sự thật hoạt động công khai 
dưới danh nghĩa Nhà xuất bản của Hội những 
người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông 
Dương. 

Do yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của 
công tác tư tưởng chính trị năm 1950, 
Ban Tuyên truyền Trung ương đã tổ chức một 
Ban Biên tập phụ trách việc biên soạn và xuất 
bản sách của Nhà xuất bản Sự thật, do đồng 
chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Tuyên 
truyền Trung ương, trực tiếp làm Trưởng ban. 

Sau Đại hội II của Đảng, Nhà xuất bản 
Sự thật có một bước ngoặt mới về tổ chức. 
Năm 1952, Trung ương đã ra quyết định tổ 
chức Ban Biên tập của Nhà xuất bản Sự thật 
trực thuộc Trung ương Đảng với 20 cán bộ, 
được tô chức theo các tổ chuyên môn như: 
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sách kinh điển, sách thời sự quốc tế, sách thời 
sự trong nước, sách kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, từ cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự 
thật có điều kiện mở rộng hoạt động, tuyển 
thêm cán bộ, tăng cường bộ máy. Ngày 17-10- 
1960, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị 
quyết số 02-QĐ/TW xác định chức năng, 
nhiệm vụ của Nhà xuất bản. Theo Nghị quyết, 
Nhà xuất bản là cơ quan của Nhà nước trực 
thuộc Phủ Thủ tướng, nay là Chính \ phủ. Thực 
hiện N chị quyết của Đảng, Nhà xuất bản được 
tăng cường. về mặt tổ chức cũng như các điều 
kiện vật chất và các hoạt động được triển khai 
trên một quy mô lớn hơn trước. 

Sau khi miễn Nam được hoàn toàn giải 
phóng, nước nhà được thống nhất, cuối năm 
1975, Nhà xuất bản Sự thật đã đặt chi nhánh ở 
thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ở các tỉnh 
miền Trung, để kịp thời đáp ứng nhu cầu về 
sách chính trị và của bạn đọc trong cả nước. 
Khẳng định vị trí, vai trò và ghi nhận những 
tiến bộ của Nhà xuất bản, ngày 24-10-1979, 


* Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia - Sự thật 
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Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định 
53-QĐ/TW nâng cấp Nhà xuất bản Sự thật. 
Với quyết định này, Nhà xuất bản là cơ quan, 
trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có vị 
trí như một tông cục. 

Tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 
08-CT/TW ngày 31-3-1992 của Ban Bí thư 
(Khóa VI) về tăng cường sự lãnh đạo và quản 
lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác báo chí - xuất bản, ngành xuất bản đã tiến 
hành sắp xếp lại hệ thống xuất bản theo 
phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
trong đó có việc sáp nhập một số nhà xuất bản 
có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau. 
Trong bối cảnh đó để tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối 
với công tác xuất bản đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 
20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã 
ra Quyết định số 53-QĐ/TW thành lập Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở 
hợp nhất 4 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật 
thuộc Ban Bí thư, Nhà xuất bản Thông tin lý 
luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất 
bản Tư tưởng - Văn hóa thuộc Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý 
thuộc Bộ Tư pháp. Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia - Sự thật trực thuộc Trung ương 
Đảng. 

Sau hơn 10 năm hoạt động, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ồn định, 
phát triển; đã khăng định được vị trí, vai trò 
của mình trong hệ thống các nhà xuất bản. 

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu của tình hình 
mới, ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị đã ra Quyết 
định số 68-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia — Sự thật. Quyết định nêu rõ: Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị 
sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí 
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thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị 
của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật 
Xuất bản. 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật 
có nhiệm vụ: tổ chức biên tập, xuất bản các 
sách chính trị, lý luận và pháp luật, phổ biến 
đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức 
của nhân dân về chính trị, lý luận, pháp luật, 
phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ 
chiến lược: Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhà 
xuất bản còn có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu 
khoa học xuất bản nhằm phục Vụ trực tiếp cho 
công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực 
xuất bản sách lý luận chính trị. Tham gia 
nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài 
khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; 
góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính 
trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhà xuất bản không chỉ là nơi quy tụ các 
nhà chính trị, các nhà quản lý và những người 
hoạt động xã hội, các nhà khoa học, những 
người làm công tác thực tiễn trên tất cả các 
ngành, lĩnh vực, các khu vực, vùng miền của 
cả nước mà còn mở rộng các hoạt động đối 
ngoại và hợp tác quốc tế. 

Những quyết định, những sự kiện, những 
dấu mốc quan trọng trên đây cho thấy sự phát 
triên, trưởng thành của Nhà xuất bản. Từ một 
cơ quan chỉ có một số cán bộ vừa làm công tác 
biên tập, vừa tổ chức in, phát hành, cơ sở vật 
chất nghèo nàn, lạc hậu, mỗi năm chỉ xuất bản 
được vài chục đầu sách, đến nay nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia - Sự thật đã trở thành một 
nhà xuất bản lớn với 300 cán bộ, công nhân 
viên, trong đó có gần 60 tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên 
viên cao cấp, được tổ chức thành 20 đơn vị cấp 
vụ, trong đó có 8 ban biên tập; cơ sở vật chất 
khang trang, hiện đại, mỗi năm xuất bản gần 
1.000 đầu sách. Sáu mươi năm xây dựng và 
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phát triển, nhà xuất bản đã đạt được những 
thành tích hết sức quan trọng, trở thành con 
chim đầu đàn, là nhà xuất bản hàng đầu trong 
hệ thống các nhà xuất bản cả nước, có nhiều 
đóng góp to lớn trong sự nghiệp xuất bản, 
đóng góp tích cực vào công tác tư tưởng - văn 
hóa của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng. Thành 
tích đó được thể hiện trên các mặt hoạt động, 
công tác, thể hiện trong quá trinh thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong tổ chức 
xây dựng bộ máy, ở tinh thần và bản lĩnh 
nghề nghiệp. 

Những thành tựu, kết quả đó thể hiện rõ nét 
nhất và trước hết là công tác biên tập, xuất 
bản - nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Nhà 
xuất bản; trong đó trước hết phải kể đến việc 
biên tập, xuất bản các tác phẩm kinh điển của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tác phẩm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với công tác này, Nhà 
xuất bản đã góp phần to lớn trong việc phổ 
biến, truyền bá, giới thiệu, làm cho thế giới 
quan Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tỉnh thần xã 
hội. 

Ngay từ những năm đầu thành lập, Nhà 
xuất bản đã tiến hành dịch, tổ chức biên tập, 
xuất bản các tác phẩm của các nhà kinh điển, 
xuất bản sách giới thiệu thuyết minh, bảo vệ 
các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Công tác xuất bản các tác phâm kinh điển 
những năm về sau càng được tiến hành một 
cách có hệ thống và quy mô hơn. Đến nay, với 
việc ra mắt bộ Các Mác và Ph. Ăng-ghen 
tuyến tập, Các Mác và Ph. Ăng—ghen toàn tập, 
bộ V.I. Lê~nin toàn tập cùng nhiều tác phẩm 
quan trọng khác và nhiều sách nghiên cứu, 
giới thiệu tư tưởng của các nhà kinh điển là 
những cố gắng lớn của Nhà xuất bản trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần 
quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong Đảng và trong nhân dân ta. 
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Biên tập, xuất bản các tác phẩm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và sách nghiên cứu tư tưởng 
của Người là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Nhà xuất bản. Nhà xuất bản đã xuất 
bản phân lớn di sản tư tưởng của Người và 
hàng trăm cuốn sách giới thiệu thân thế, sự 
nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 
Các tác phẩm này đã giúp cho độc giả thấy rõ 
sự sáng tạo của Bác Hồ và Đảng ta trong việc 
vận dụng và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng 
nước ta. 

Trong 60 năm qua, Nhà xuất bản luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản các văn 
kiện, các sách giới thiệu, tuyên truyền, phổ 
biến, học tập các văn kiện của Đảng, của Nhà 
nước, nhất là văn kiện của các Đại hội Đảng, 
Hội nghị Trung ương, các văn bản pháp luật, 
các chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

Là cơ quan chính trị, lý luận của Đảng, 
trong những năm tháng khó khăn gian khổ của 
hai cuộc kháng chiến, Nhà xuất bản luôn cố 
gắng cao nhất để xuất bản kịp thời, chính xác 
các văn kiện của Đảng, Nhà nước. Để đáp ứng 
yêu cầu tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy 
và tống kết của Đảng, của Nhà nước, bộ sách 
Văn kiện Đảng Toàn tập, sách hệ thống văn 
bản pháp luật đã được xuất bản. Cùng với các 
sách văn kiện, Nhà xuất bản đã biên tập, xuất 
bản hàng trăm đầu sách giới thiệu đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, góp phân thiết thực trong việc 
đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đi vào cuộc sống, đến với đông đảo các 
tầng lớp nhân dân. 

Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính 
trị trong các thời kỳ cách mạng, các sự kiện 
lịch sử quan trọng của dân tộc, của Đảng, và 
của quốc tế, kịp thời có những đầu sách phục 
vụ hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta, 
SỰ nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất 
nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
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hội; sách có nội dung tông kết lịch sử, tổng kết 
các cuộc chiến tranh, phục vụ các ngày lễ, các 
sự kiện lịch sử và sách tông kết của các ngành, 
các lĩnh vực, các địa phương. 

Đặc biệt, trong những năm đổi mới, Nhà 
xuất bản đã cho ra mắt hàng nghìn cuốn sách 
phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, về quá trình đổi mới tư duy của 
Đảng ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, 
hội nhập kinh tế quốc tế... 

Trong quá trình biên tập, xuất bản chúng 
tôi luôn coi trọng việc giới thiệu, xuất bản sách 
của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, các 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 
nước, các nhà hoạt động chính trị - xã hội, các 
nhà khoa học trong nước nhằm đóng góp vào 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Tổng kết hoạt động 60 năm qua của Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho thấy: 

Một là, Nhà xuất bản luôn luôn bám sát, 
phục vụ kịp thời và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị được giao. Các xuất bản phẩm của 
Nhà xuất bản bảo đảm đúng định hướng tư 
tưởng, chính trị của Đảng, xứng đáng là cơ 
quan chính trị, lý luận, là cơ quan xuất bản của 
Đảng và Nhà nước. 

Hai là, Nhà xuất bản đã kết hợp tốt, hài hòa 
giữa nhiệm vụ phục vụ chính trị và nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh; kiên quyết không chạy 
theo xu hướng thương mại hóa; xuất bản có 
định hướng, có chọn lọc. 

Ba là, các hoạt động của Nhà xuất bản luôn 
chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các 
chủ trương, quy định của ngành. 

Bốn là, cán bộ, công nhân viên của Nhà 
xuất bản luôn thể hiện tinh thần, ý thức, bản 


44 


lĩnh, trình độ nghề nghiệp, tỉnh thần đoàn kết, 
xây dựng vượt qua khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ. 

_ Với những thành tựu, những truyền thống 
tốt đẹp đã đạt được, Nhà xuất bản thật sự xứng 
đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước. 
Với những thành tựu đó, Nhà xuất bản đã được 
tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân 
chương Hồ Chí Minh và nhiều tặng thưởng 
của Chính phủ, của ngành xuất bản - in - phát 
hành. Thành tựu đó có được là nhờ sự định 
hướng chỉ đạo sát sao của các đông chí lãnh 
đạo cấp trên, Các cơ quan trung ương, các 
ngành, các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của tập 
thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên qua 
nhiều thế hệ. 

Về nội dung đối mới công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động của Nhà xuất bản trong những 
năm đổi mới: Một là, xác định đúng nhiệm vụ 
chính trị, xác định công tác biên tập, xuất bản 
là nhiệm vụ trọng tâm sô một. Hai là, xây dựng 
các chương trình công tác lớn, trong đó đặc 
biệt coi trọng chương trình công tác xây dựng 
kế hoạch đề tài, kế hoạch biên tập, xuất bản; 
chương trình tổ chức sản xuất kinh doanh; 
chương trình kiện toàn tổ chức bộ máy, quy 
hoạch và đào tạo cán bộ. 

Với định hướng đó, công tác xây dựng kế 
hoạch đề tài của Nhà xuất bản luôn bám sát 
những định hướng của Đảng trong hoạt động 
lý luận, tư tưởng - văn hóa; tập trung sức chỉ 
đạo làm tốt các bộ sách lớn, trọng tâm, nhất là 
sách nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sách tuyên 
truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước; sách do 
Trung ương giao, sách kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm, sách phục vụ Đại hội Đảng, sách 
tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Trong công tác xây dựng kế hoạch đề tài, 
Nhà xuất bản đã có bước chuyển trong việc 
tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của thị trường; gắn 
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kế hoạch đề tài với công tác in ấn, tuyên 
truyền, phát hành, phấn đấu các sản phẩm sách 
đạt cả hai mục tiêu nhiệm vụ chính trị và hiệu 
quả kinh tế. Những năm gần đây, các loại sách 
của Nhà xuất bản phong phú hơn về nội dung, 
đẹp hơn về hình thức; phương thức làm sách 
năng động, sáng tạo, đa dạng hơn. Các hoạt 
động phục vụ cho công tác giới thiệu, tuyên 
truyền, phát hành, tham gia triển lãm, hội chợ 
được tổ chức nhiều hơn, có chiều sâu hơn. 

Để tạo ra cơ chế cho guông máy vận hành 
thông suốt, có hiệu quả, cùng với việc chăm lo 
xây dựng bộ máy, công tác xây dựng hệ thống 
quy chế làm việc được lãnh đạo đặc biệt quan 
tâm. Đó là xác lập cơ chế phối hợp công tác 
giữa lãnh đạo cơ quan với Đảng ủy, các tổ 
chức đoàn thể, mối quan hệ công tác giữa các 
ban biên tập, các vụ chức năng, các trung tâm, 
các chỉ nhánh và các bộ phận trong Nhà xuất 
bản. Đặc biệt chú trọng xây dựng các quy chế 
về công tác biên tập, quy chế về các phương 
thức làm sách, quy chế sản xuất kinh doanh, 
phát hành, quy chế định mức, quy chế khen 
thưởng... Cùng với việc xây dựng hệ thống các 
quy chế, Nhà xuất bản luôn quan tâm đến việc 
cải tiến lề lối, quy chế làm VIỆC, mở rộng các 
hình thức liên doanh, liên kết, đáp ứng yêu cầu 
mới trong điều kiện kinh tế thị trường. 

Một trong những nội dung công việc được 
lãnh đạo Nhà xuất bản hết sức quan tâm là 
công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cân bộ, công chức, nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; quan tâm đến 
công tác cải thiện đời sống: xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại. 

Những kinh nghiệm, bài học rút ra qua 
60 năm xây dựng và phát triển: 

Một là, luôn luôn quần triệt sâu sắc đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, nhạy bén với thời cuộc. 
Thực tiễn cho thấy, Nhà xuất bản phải nắm 
vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, 
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đường lối của Đảng và chính sách của Nhà 
nước, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt 
là sự chỉ đạo của Ban Bí thư trên các định 
hướng lớn, trung thành với đường lối và bám 
sát thực tiễn. 

Hai là, tăng Cường công tác tổ chức bộ máy 
và cán bộ, đôi mới cơ chế quản lý, không 
ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán 
bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ biên tập. 

Thực tế qua các thời kỳ, nhất là trong, điều 
kiện kinh LẺ thị trưởng, toàn câu hóa và "hội 
nhập kinh tế quốc tế cho thấy, đây là vẫn đề có 
ý nghĩa quan trọng đối với sự tôn tại, phát triển 
của Nhà xuất bản. 

Ba là, luôn luôn giữ vững khối đoàn kết gắn 
bó giữa các đơn vị, các thành viên trong cơ 
quan. 

Bài học này có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình xây 
dựng và trưởng thành của Nhà xuất bản. Đoàn 
kết là tiền đề, là cơ sở để ổn định và phát triển. ` 
Nhờ sự đoàn kết nhất trí, Nhà xuất bản đã vượt ˆ 
qua được nhiều khó khăn, không ngừng phát 
triển, phấn đấu vươn lên đạt được những kết 
quả như ngày nay. Song, đoàn kết phải có đấu 
tranh đê bảo đảm sự thống nhất. 

Bồn là, thường Xuyên quan tâm, từng bước 
cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công 
nhân viên. 

Nhà xuất bản đã có những hình thức động 
viên, khuyến khích kịp thời cả về vật chất và 
tinh thần, chăm lo cải thiện đời sống, điều kiện 
làm việc, tạo ra cơ chế, chính sách khuyến 
khích sự năng động, sáng tạo của cân bộ, nhân 
viên. 

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản cần quần 
triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương, đường lối của 
Đảng, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của ' 
Đảng về công tác chính trị, tư tưởng - văn hóa, 


(Xem tiếp trang 50) 
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HẢI PHÒNG ĐẨY MANH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


ONG thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, thành phố Hải Phòng đã thu được 

nhiêu thành tựu to lớn. Ngày 05-8-2004, 
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 
32-NQ/TW Về xây dựng và phát triển thành 
phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Đây là Nghị quyết có ý 
nghĩa rất quan trọng, ghi nhận sự phân đấu của 
Đảng bộ, quân và dân thành phố; đồng thời chỉ 
ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới là: 
"Xây dựng và phát triên thành phố Hải Phòng 
với tốc độ nhanh, bền vững, vì Hải Phòng, vì 
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước"; 
"phân đấu Hải Phòng là một trong những địa 
phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành 
phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước 
năm 2020". 

Ngay sau khi Nghị quyết của Bộ Chính trị 
được ban hành, Thành ủy đã có Chỉ thị số 
21-CT/TU ngày 11-10-2003 để quán triệt và tổ 
chức thực hiện. Thành ủy, các cấp ủy đã tô 
chức hội nghị cán bộ phổ biến kế hoạch, hướng 
dẫn thực hiện Chỉ thị và xây dựng chương trình 
hành động đồng bộ các nội dung của Nghị 
quyết, đồng thời đã chỉ đạo biên soạn, phát 
hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền rộng rãi 
nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết VàoO Cuộc 
sống. Cùng với thực hiện N 'phị quyết Đại 
hội XH của Đảng bộ thành phố, và qua 2 năm 
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thực hiện Nghị quyết số 32, nhiệm vụ "phát 
triên kinh tế nhanh và bền vững, đây nhanh 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các 
ngành công nghiệp lợi thế; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông 
nghiệp, đa dạng hóa phát triển các loại hình 
dịch vụ" đã được thành phố thực hiện đạt kết 
quả khả quan. 

Hai năm qua, kinh tế Hải Phòng tăng 
trưởng khá nhanh, năm sau cao hơn năm trước, 
hiệu quả được nâng lên (GDP năm 2003 đạt 
10,71%, 2004 đạt 11,39% và năm 2005 ước 
tăng 12,15%, binh quân từ năm 2001 - 2003 
tăng 10,55%, bình quân các năm 2004 -2005 
tăng 11,85%). Cơ cấu chuyển dịch nhanh, theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát 
huy lợi thế của thành phố, tỷ trọng GDP của 
nhóm ngành công nghiệp - xây dựng từ 35,8%, 
nhóm ngành dịch vụ từ 49% năm 2003 lên 
tương ứng là 36,87% và 49,72% 6 tháng đầu 
năm 2005. GDP bình quân đầu người giai đoạn 
2001 - 2003 tăng 9,45%/năm, giai đoạn 2004 - 
2005 tăng 12,78%/năm, đạt 1.065 USD vào 
năm 2005. 

Công nghiệp của thành phố tiếp tục phát 
triên rất khá. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 
2003 tăng 17,6%, năm 2004 tăng 17,3% và 
năm 2005 ước tăng 17,5%. Một số ngành công 


* Bí thư Thành ủy Hải Phòng 
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nghiệp nặng, có tiềm năng, lợi thế phát triển 
nhanh. Tiêu biêu là ngành đóng tàu, giá trị sản 
xuất tăng bình quân 56,/2%/năm, tỷ trọng của 
ngành trong sản xuất công nghiệp tăng từ 
6,7% (năm 2002) lên §,l% (năm 2003) và 
11% (năm 2004), tỷ lệ nội địa hóa đạt 25% - 
30%; đến nay đã đóng được tàu có trọng tải 
53.000 tấn xuất khẩu. Nhiều ngành công 
nghiệp chủ lực khác như: hóa chất, cán thép, 
sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng 
(may mặc, giày dép) đều tăng trưởng khá. 
Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang 
được triển khai xây dựng như nhà máy 
nhiệt điện 600 MW (giai đoạn 2 nâng lên 
1200 MW), sản xuất phân bón DAP, các nhà 
máy luyện phôi thép, các dự án mở rộng ngành 
đóng tàu... gÓp phân quan trọng tạo cơ sở vững 
chắc cho sự tiếp tục tăng trưởng cao của công 
nghiệp thành phố những năm sắp tới. Đảng bộ 
và nhân dân Hải Phòng luôn coi công nghiệp là 
thế mạnh lớn và là một trong những động lực 
chính để đưa thành phố phát triển bởi công 
nghiệp là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quyết 
định của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Do đó, Thành ủy luôn có những giải pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo để thúc 
đây công nghiệp thành phố giữ được đà tăng 
trưởng cao và vị trí đầu tàu trong phát triển 
kinh tế - xã hội. 


Do diện tích và dân số ở nông thôn Hải 
Phòng chiếm tỷ trọng lớn, nên vấn đề phát 
triên nông nghiệp và nông thôn rất quan trọng. 
Thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa IX, Thành 
ủy đã ban hành Nghị quyết l1 Về đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn Hải Phòng đến năm 2010. Đáng 
mừng là từ đó đã có chuyển biến mạnh trong 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn, theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước nâng 
cao chất lượng, hiệu quả. Nông nghiệp 
năm 2003 tăng 5,2%, năm 2004 tăng 5,5% và 
năm 2005 ước tăng 5,65%. Giá trị sản xuất 
năm 2004 tăng 6,3% và năm 2005 ước tăng 
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đáng kể, các chương trình điện, giao thông 
nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, nước 
sạch, thông tin liên lạc... được quan tâm thực 
hiện. Đến nay, gần 100% số xã với trên 99,8% 
hộ nông dân được dùng điện lưới quốc gia (chỉ 
còn 1 xã ở đảo Cát Bà), 100% tuyến đường 
huyện đạt tiêu chuẩn cấp 5 đường đồng bằng, 
90% đường liên xã được trải nhựa hoặc - 
bê-tông, 94% đường liên thôn bằng bê-tông, 
63% số dân nông thôn được dùng nước hợp vệ 
sinh, điện thoại đạt 5,2§ máy/100 dân (toàn 
thành phố đạt 17 máy/100 dân), 100% số xã có 
nhà văn hóa và điểm bưu điện văn hóa, tốc độ 
đô thị hóa tại các vùng ven đô khá nhanh. Do 
đó, bộ mặt nông thôn Hải Phòng ngày một thay 
đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân 
ngày một tăng lên. Rõ ràng, công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Hải 
Phòng đang được thực hiện tốt. 

Lĩnh vực dịch vụ của thành phố đã có bước 
phát triển khá nhanh và đa dạng, nhất là những 
ngành có nhiều lợi thế. Dịch vụ năm 2003 tăng 
10,7%, năm 2004 tăng 11,5%, năm 2005 
ước tăng 12,24%, bình quân giai đoạn 2001 - 
2003 tăng 9,15%, giai đoạn 2004 - 2005 tăng 
11,8%; tốc độ tăng trưởng của dịch vụ đã cao 
hơn tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thành 
phố. Vận tải, kho bãi được đây mạnh đầu tư và 
hiện đại hóa, phát triển nhanh, đa dạng, trở 
thành ngành dịch vụ chủ yếu trên địa bàn. 
Dịch vụ cảng duy trì tốc độ khá cao, tông 
lượng hàng thông qua các cảng trên địa bàn 
năm 2003 đạt 11,85 triệu tấn, năm 2004 đạt 
13,7 triệu tấn và đến năm 2005 ước đạt trên 
14 triệu tấn. Du lịch phát triển khá nhanh; tổng 
lượt khách tăng bình quân 18,5%/năm, ước đạt 
2,4 triệu lượt người năm 2005. Tông mức bán 
lẻ hàng hóa liên tục tăng, đạt khoảng 
17%/năm. Bưu chính - viên thông tiếp tục phát 
triển. Một số hoạt động dịch vụ như giáo dục - 
đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, các hoạt động 
công ích... bước đầu được xã hội hóa, đang trên 
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đà mở rộng. Các dịch vụ mới như kinh doanh 
bất động sản, dịch vụ tư vấn, bảo hiểm, cho 
thuê tài chính, chứng khoán... đang dần phát 
triển. Đây là điều rất đáng chú ý vì dịch vụ là 
một khu vực có quy mô lớn nhất của kinh tế 
thành phố VỚI rất nhiều tiềm năng và lợi thế, 
cần phát triển mạnh để tạo ra cơ cấu kinh tế 
phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Sự phát triển tăng tốc của khu vực dịch vụ 
chứng tỏ đường lối lãnh đạo kinh tế của Đảng 
bộ thành phố hoàn toàn đúng đắn. 


Mặt khác, huy động vốn đầu tư, nhất là 
nguồn ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh, 
năm 2003 tổng vôn đầu tư phát triển toàn xã 
hội đạt 8.850 ti đồng, năm 2004 đạt l 1. 263, Ttl 
đồng và năm 2005 ước đạt 12.000 t đồng. Tỷ 
lệ vôn ngân sách nhà nước trong tổng vốn đầu 
tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tăng khá, năm 2002 
chiếm 32,15% và 9,12%, đên năm 2004 tăng 
lên tương ứng là 41,08% và 14,07% tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội. Thu ngân sách trên \ địa 
bàn đạt khâ, năm 2003 đạt 6. 616,4 tr đồng, 
năm 2004 đạt 7.2528 t tỉ đồng, năm 2005 
ước đạt 8.640 tỉ đồng. Thu nội địa tăng 
nhanh, năm 2003 đạt 1.752,5 tỉ đông, năm 
2004 đạt 2.347 tỉ đồng, năm 2005 ước đạt trên 
2.500 tỉ đồng. 

Thành phố Hải Phòng là địa phương có cơ 
cấu kinh tế mở, hướng ngoại, kinh tế đôi ngoại 
và hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được những 
bước tiền quan trọng. Xuất khẩu phát triển khá 
và toàn diện cả về quy mô, tốc độ, sản phẩm, 
thị trường. Kim ngạch xuất khẩu năm 2003 đạt 
591 triệu USD, năm 2004, đạt 700 triệu USD, 
tăng 18,4%, năm 2005 dự kiến đạt 820 triệu 
USD tăng 17,1%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài trong 3 năm (2003 - 2005) có bước 
tăng vượt bậc, năm 2004 đạt 300 triệu USD 
trong khi các năm 2001 - 2003 chỉ đạt trên 
100 triệu USD. Nhận rõ vị trí địa lý quan trọng 
của mình là cảng lớn, cửa chính ra biển của 
phía Bắc nên thành phố đã quan tâm chỉ đạo rất 
sát sao ngành kinh tế này làm sao nó vừa lợi 
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cho Hải Phòng vừa hỗ trợ cả vùng kinh tế trọng 
điểm phía Bắc cùng phát triển. 

Hải Phòng chú trọng thực hiện công tác quy 
hoạch, tiếp tục đẩy mạnh phát triển, đô thị 
loại I - đô thị trung tâm cấp quốc gia. Vì vậy, 
công tác quy hoạch được quan tâm, ưu tiên 
nâng mức đầu tư để triển khai tương đối đồng 
bộ cả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
quy hoạch xây dựng không gian. Đến nay, đề 
ân rà soát, điều chính, bổ sung quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến 
năm 2020 theo Nghị quyết số 32 đang hoàn 
chính, trình phê duyệt. Công tác quản lý quy 
hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị được 
quan tâm. Nhiều chương trình, dự án lớn được 
tập trung đầu tư đưa vào sử dụng: các công 
trình chính trang đô thị, nâng câp đô thị, cầp - 
thoát nước, công viên cây xanh, điện chiếu 
sáng đô thị, vệ sinh môi trường... đã gốp phần 
làm cho diện mạo đô thị Hải Phòng có nhiều 
thay đối, tiến bộ, ngày một to đẹp, đàng hoàng 
và hiện đại. 

Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ 
nâng cao chất lượng nguôn nhân lực, gắn phát 
triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội... 
được chú ý giải quyết và có nhiều tiến bộ. Giáo 
dục - đào tạo phát triển khá toàn điện. Thành 
phố đã hoàn thành phổ cập tiểu học và trung 
học cơ sở, đang tích cực triển khai thực hiện 
phổ cập trung học phổ thông và dạy nghề. 
Chương trinh giảng dạy được đôi mới, chất 
lượng bước đầu được cải thiện. Cơ sở vật chất, 
thiết bị trường học được tăng cường. Quy mô 
đào tạo đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề 
tiếp tục được mở rộng: bình quân hằng năm có 
trên 1,75 vạn lao động được đào tạo, đưa tổng 
số lao động qua đào tạo đến năm 2005 là 39%. 
Đã hoàn chỉnh chiến lược phát triển khoa học - 
công nghệ đến năm 2010, tầm nhìn 2020. 
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được cải thiện. 

Việc thực hiện các chính sách xã hội, giải 
quyết những vấn đề xã hội bức xúc được đây 
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mạnh. Hằng năm giải quyết. việc làm cho 3,76 
vạn lao động/năm, tý lệ thất nghiệp khu vực 
thành thị giảm dần còn 5,5% vào năm 2005. 
Năm 2005, ty lệ sử dụng thời gian lao động ở 
nông thôn đạt 78,68%, tỷ trọng lao động trong 
nông nghiệp giảm xuống còn 43,5%, tỷ trọng 
lao động trong công nghiệp - xây dựng tăng lên 
26,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh ước còn 
3,0% (theo chuẩn cũ), vượt xa so với kế hoạch 
đề ra. Hải Phòng đã cơ bản xóa xong nhà tranh, 
vách đất (hơn 6.500 ngôi nhà), thực hiện tốt 
các chính sách xã hội, nhất là đối với những 
người có công với nước. Có thể khẳng định: 
xóa nhà tranh, vách đất nói riêng và xóa đói, 
giam nghèo nói chung là một trong những 
thành tích xuất sắc của thành phố Hải Phòng 
trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 
cũng như từ khi thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đến nay. 

Hải Phòng luôn gắn phát triển kinh tế - xã 
hội và củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 
khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ 
quyền quốc gia, giữ vững ôn định chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. Ban Thường vụ Thành ủ ủy 
đã thông qua đề án xây dựng an ninh - quốc 
phòng kết hợp phát triển kinh tế, để Hải Phòng 
trở thành pháo đài bất khả xâm phạm theo tinh 
thần Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính 
trị; đồng thời chủ động đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế 
lực thù địch. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực 
phòng thủ, nhất là những khu vực then chốt 
được củng cố vững chắc. Công tác phòng 
chống tội phạm, nhất là tội phạm có tố chức, 
tội phạm nguy hiêm, tội phạm ma túy đạt nhiều 
kết quả tốt. An ninh kinh tế, an ninh văn hóa - 
tư tưởng được củng cố. Trật tự công cộng, an 
toàn giao thông được quan tâm giải quyết, có 
chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó Hải Phòng 
luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng 
chính quyên các cấp trong sạch, vững mạnh, 


triển khai đồng bộ chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước. 

Có thể nói, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 
32 của Bộ Chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
thành phố khá cao, hiệu quả nên kinh tế được 
nâng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyến dịch theo 
hướng tích cực; đầu tư kết cấu hạ tầng phát 
triển tương đối nhanh, đặc biệt là từ nguồn vốn 
địa phương và các thành phần kinh tế; giải 
quyêt các vẫn đề xã hội như y tế, giáo dục, xóa 
đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực; đào tạo 
nguồn nhân lực được chú trọng; huy động các 
nguồn lực đậu tư phát triên tăng khá nhanh; 
xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở 
được tập trung chỉ đạo và đạt được những kết 
quả bước đầu quan trọng. 

Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực để khắc 
phục, giảm bớt các hạn chế, yếu kém, nhưng 
kết quả phát triên của Hải Phòng vẫn chưa 
tương xứng với tiêm năng, vị trí, vai trò của 
thành phố; hiệu quả, chất lượng tăng trưởng 
chưa thực sự bền vững; chuyên dịch cơ câu 
kinh tế chưa thật mạnh; môi trường đầu tư chưa 
thực sự hấp dẫn và còn nhiều rào cản; xúc tiến 
đầu tư, thương mại chưa đạt hiệu quả cao; huy 
động các nguôn lực đâu tư phát triên còn rât 
khó khăn ở nhiều lĩnh vực, nguồn vốn thu hút 
chưa được lớn... Từ những. thành tích đã đạt 
được cũng như hạn chế, thiếu sót trong những 
năm qua, nhất là sau 2 năm thực hiện 
Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã rút 
ra được một số bài học kinh nghiệm: 

Một hà, củng cố và nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng ở mọi cấp là vấn đề phải được 
thường xuyên quan tâm và đối mới. Đặc biệt 
vai trò ương mâu của từng cán bộ, đảng viên 
trong việc học tập, truyền truyền, giáo dục 
nghị quyết của Đảng và có ý thức trách nhiệm 
cao trong thực hiện đúng đắn nghị quyết 
của Đảng. 

Hai là, đối mới phương pháp học tập triển 
khai nghị quyết của Đảng là một trong những 
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yếu tố rất quan trọng. Các nghị quyết của Đảng 
cân được triển khai thành các kế hoạch và 
chương trình hành động đồng bộ, cụ thể, phân 
công trách nhiệm đên từng ngành, từng. câp và 
cá nhân người đứng đầu. Có như vậy các nghị 
quyết mới được phát huy và đi vào cuộc sông 
nhanh nhất, đạt hiệu quả cao. 

Ba là, tăng cường sự phối hợp, điều hành 
giữa các ngành có liên quan và luôn cải tiến 
cách làm, cách phối hợp giữa các ban, ngành 
địa phương và các bộ, ngành có liên quan tạo 
sự thống nhất, thông thoáng trong thực hiện 
nghị quyết của Đảng. Trong quá trình thực 
hiện phải thường. xuyên theo dõi sát sao, nhanh 
chóng rà soát, sửa đối, bổ sung cơ chế chính 
sách và mạnh dạn có kiến nghị với cấp trên để 
sửa đổi, bố sung cho phù hợp với thực tiễn, 
Muốn vậy, phải thường xuyên kiểm tra, sơ kết 
tổng kết để có sự bổ sung, đề xuất kịp thời. 

Bốn là, phát huy cao độ nội lực địa phương 
thông qua xây dựng và vận hành các cơ chế 
chính sách phù hợp để tạo môi trường thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước ; cũng như chăm lo 
đời sông người lao động để đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân càng được nâng cao, 
công bằng xã hội được bảo đảm trong quá trình 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây 
là một trong những động lực hết sức quan trọng 
để thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị 
quyết đề ra. 

Với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương; sự ủng, hộ, giúp đỡ hiệu quả của 
các ban, bộ, ngành ở Trung ương; sự hợp tác, 
hỗ trợ của các địa phương và quyết tâm cao của 
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phó, 
nhất định Hải Phòng sẽ thực hiện được mục 
tiêu "Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố 
công nghiệp văn minh, hiện đại trước 
năm 2020”, là một trong những địa phương đi 
đầu trong cả nước trong quá trình tiến hành sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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NHÀ XUẤT BẢN... 
(Tiếp theo trang 45) 


công tác xuất bản. Công tác xây dựng kế 
hoạch đề tài phải gắn bó chặt chẽ hơn nữa với 
yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của 
các cấp, các ngành; với nhu cầu của thị trường; 
kế hoạch xây dựng bảo đảm yêu cầu thiết thực, 
hiệu quả; kết hợp tốt giữa yêu cầu phục vụ 
nhiệm vụ chính trị. và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Tiếp tục đôi mới, nâng cao năng lực, 
phương thức lãnh đạo và quản lý; có kế hoạch, 
biện pháp từng bước chuyển đối cơ chế thu 
lý, hạch toán kinh tế. 

Định hướng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản 
trong những năm tới là nhận thức sâu sắc hơn 
nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác 
xuất bản, xây dựng chiến lược phát triển của 
ngành xuất bản, có kế hoạch để ngành xuất 
bản trở thành một ngành kinh tế - công nghệ, 
xây dựng một nền xuất bản Việt Nam phát 
triên, góp phân xây dựng và phát triên văn hóa 
đọc ở nước ta. 

Từ thực tiễn công tác xuất bản, đặc biệt là 
công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, theo 
chúng tôi, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về công 
tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. 
Nhà nước cần tiếp tục cải tiến các cơ chế, 
chính sách đối với loại sách này để tạo hành 
lang pháp lý đưa hoạt động này vào nên nếp; 
cần quy định định mức kinh phí mua sách lý 
luận, chính trị của hệ thống thư viện, tủ sách, 
định mức tài trợ đối với một số vùng và đối 
tượng... 

Trong tình hình hiện nay, cần thiết phải xây 
dựng và hoàn thiện quy hoạch tổ chức các nhà 
xuất bản sách lý luận, chính trị. Xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách 
lý luận, chính trị. Cì 
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LONG AN VỚI NHIÊM VỤ 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


ONG An là tỉnh thuộc vùng đồng bằng 
| sông Cửu Long, cửa ngõ từ thành phố 
ồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, 
đồng thời là tỉnh nằm trong vùng trọng điêm 
kinh tế phía Nam. Với truyền thống "trung 
dũng, kiên cường” của hai cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm, bước vào thời kỳ đổi mới, 
Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát 
huy tỉnh thần tự lực, tự cường, vượt mọi khó 
khăn, thử thách, và đã thu được nhiều thành 
tựu quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Bước chuyển về nhận thức và hành động đã 
tạo ra những đổi thay căn bản. Tổng sản phẩm 
(GDP) 5 năm (2001 - 2005) tăng trưởng ước 
đạt bình quân 9,3%/năm, cao hơn 1,6% so với 
thời kỳ 1996 - 2000. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp, giảm dần nông - lâm - thủy sản. Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2005 khoảng 
7,88 triệu đồng, tăng gần 3,4 triệu đồng so với 
năm 2000. 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 
trưởng nhanh, ngày càng khẳng định vai trò 
động lực quan trọng góp phân chu yên dịch cơ 
cấu nông nghiệp và đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng 
bình quân 5 năm của ngành công nghiệp - xây 
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dựng đạt 16,7%/năm. Các ngành công nghiệp 
chính như xay xát, chê biên hạt điều, mía 


đường, chê biên thức ăn gia súc, nước 


khoáng... phát triển ốn định. Công tác xây 
dựng cơ bản được chú trọng đầu tư thêm về 
nguôn nhân lực, vốn và đổi mới cơ chế chính 
sách, đã tạo bước đột phá quan trọng. Kết cấu 
hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đầu tư có 
trọng tâm và bám sát 4 chương trình có tầm 
chiến lược của tỉnh. Vùng kinh tế trọng điểm 
đã hình thành và phát huy tốt. Có 26 khu, cụm 
công nghiệp được quy hoạch với tông diện tích 
hơn 8.700 ha, trong đó có 3 khu công nghiệp 
đã đi vào hoạt động. 

Lĩnh vực thương mại có bước tăng trưởng 
khá, tông mức lưu chuyển hàng hóa tăng 
11,3%/năm. Hệ thống chợ nông thôn được quy 
hoạch và xây dựng. Cửa khẩu quốc tế Bình 
Hiệp được hinh thành, tạo điều kiện thuận lợi 
trong trao đổi hàng hóa với Cam-pu-chia và 
các nước trong khu vực. Các loại hình dịch vụ 
ngày càng đa dạng, phong phú. Hoạt động xuất 
nhập khẩu tiếp tục chuyên biến theo hướng 
tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 
1.257 triệu USD, tăng bình quân 16,2%/năm; 
nhập khẩu tăng bình quân 15,5%/năm. 


H Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An 
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Nguồn vốn đầu tư xã hội được huy động 
ngày càng tăng cao. Năm năm qua đạt 16.500 
tỉ đồng, chiếm 38,5% GDP. Công tác quy 
hoạch được sắp xếp, chấn chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho định hướng đầu tư phát triển; 
kinh tế ngành gắn với kinh tế vùng theo quy 
hoạch đã phát huy được tiềm năng, lợ thế của 
từng vùng. Các thành phân kinh tẾ với nhiều 
loại hình sở hữu và hình thức tô chức sản xuất 
kinh doanh đan xen, đa dạng đã ä phát huy tác 
dụng tích cực. Sắp xẾp, đổi mới 26 doanh 
nghiệp nhà nước, củng cố và phát triển loại 
hình kinh tế hợp tác; câp phép và tạo điều kiện 
hoạt động cho 1.800 doanh nghiệp tư nhân với 
vốn đăng ký hơn 3.120 tỉ đồng. Thu hút đầu tư 
trực tiếp từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đạt hơn 550 triệu USD, giải quyết 
việc làm hằng năm cho hơn 30.000 lao động ở 
địa phương, đóng góp đáng kể cho nguồn thu 
ngân sách. 

Sản xuất nông - lâm ~ thủy sản phát triển 
theo chiều sâu, cơ cấu cây trông, vật nuôi có sự 
chuyển dịch rõ rệt; các tiềm năng được khai 
thác hiệu quả hơn; bộ mặt nông thôn tiếp tục 
đôi mới. 


Qua 5 năm, Long An đã khai hoang 
9.000 ha đât và chuyên 3.251 ha lúa năng suât 
thấp, kém hiệu quả sang nuôi trông thủy sản và 
các loại cây, con khác hiệu quả hơn. Hệ thống 
thủy lợi đầu mối, hệ thống kênh mương, đề bao 
vùng nguyên liệu mía, đê bao ngăn mặn, giữ 
ngọt tiêp tục được đầu tư hoàn chỉnh. Cơ khí 
hóa, điện khí hóa nông nghiệp, công tác giống, 
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và kỹ 
thuật mới vào sản xuất có nhiều tiến bộ. Một 
số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, 
được nhân rộng. Chắng hạn như mô hình nuôi 
tôm sú, bò sữa... Sản lượng lương thực đạt trên 
1/76 triệu tấn/năm. Diện tích rừng tập trung 
tăng hơn 29 ngàn héc-ta. Chăn nuôi gia súc, 
gia cầm đều tăng (đàn heo tăng 123 ngàn con, 
bò sữa tăng 5,5 lần). Trên địa bản tỉnh đã hinh 
thành được các vùng sản xuất gắn với các 
giống nuôi, trồng thích hợp và bước đầu gắn 


32 


với chế biến, tiêu thụ. Ví dụ như: vùng lúa cao 
sản và rừng kinh tế Đồng Tháp Mười, vùng lúa 
đặc sản ở các huyện phía Nam, vùng mía 
nguyên liệu, đậu phộng và bò sữa, vùng rau 
màu ở các huyện giáp thành phố Hồ Chí Minh, 
nuôi tôm sú vùng hạ... Điêu kiện sông của 
người dân ở khu Vực nông thôn kể cả ¿ vùng sâu, 
vùng xa được cải thiện rõ rỆt. Đến nay có 
156/188 xã, phường, thị trấn có đường ô-tô về 
tới trung tâm; 94% hộ có điện dùng; bình quân 
có 9,8 máy điện thoại/100 dân, 100% xã có 
điểm bưu điện văn hóa; 80% hộ dân nông thôn 
được sử dụng nước sạch. 

Chương trình dân sinh vùng lũ bước đầu 
phát huy hiệu quả. Hệ thống đê bao lửng, đê 
bao chống lũ, cụm tuyến dân cư vượt lũ... được 
quan tâm đầu tư và đã tác động tích cực tới sản 
xuất và đời sống. Riêng cụm, tuyến dân cư 
VƯỢT lũ đã hoàn thành san nên 187/187 cụm, 
tuyến (trong đó 80 cụm, tuyến được đầu tư kết 
cấu hạ tầng) bảo đảm yêu cầu về chỗ ở của dân 
cư trong mùa lũ và đủ khả năng bố trí 
15.000/35.942 hộ vào ở ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Long An 
còn không ít khó khăn, thử thách. Đó là tăng 
trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiêm nắng 
và lợi thế của tỉnh, chất lượng tăng trưởng thấp; 
khả năng hội nhập kinh tế còn hạn chế; các vân 
đề xã hội vẫn còn nhiêu bức xúc; trật tự, kỷ 
cương chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo, điều 
hành của đội ngũ cán ĐỘ: còn những hạn chế, hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều vấn 
đề cần chấn chỉnh. 

Từ thực tiễn của 5 năm qua, Đảng bộ Long 
An đã rút ra một số bài học kinh nghiệm: 

I1 - Trước hết, phải xây dựng nội bộ đoàn 
kết thống nhất, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cuờng 
công tác kiêm tra, kịp thời phát hiện, giải 
quyết, ôn định tình hình nội bộ những nơi mất 
đoàn kết. 

2 ~ Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm trong 
từng thời kỳ, chọn đúng khâu đột phá, điều 
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chỉnh đúng hướng. Tổ chức thực hiện nghị 
quyết bằng kế hoạch và các giải pháp khả thi, 
tập trung vào những ngành, những l linh vực lợi 
thế và những vấn đề bức xúc nhật, không dàn 
đều. Có giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ, 
phân công rõ ràng và thực hiện quyết liệt; kịp 
thời sơ kết, tổng kết để phát huy điểm mạnh, 
nhân rộng các điển hình, chấn chỉnh những yếu 
kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và 
xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. 

3 — Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân. Trước hết là tạO SỰ đồng thuận của 
đại bộ phận quần chúng nhân dân đối với chủ 
trương đường lối của Đảng và chính sách của 
Nhà nước đê mọi người dân hưởng, ứng, thực 
hiện tốt. Từ đó, huy động sự đóng góp sức lực, 
trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp chung: đề 
CaO ý thức tự lực, tự Cường, phát huy nội lực, 
đồng thời làm tốt công tác đôi ngoại để quy tụ 
và huy động các tiềm năng trong dân, nguồn 
lực bên ngoài vào đầu tư phát triển; chăm lo 
đời sống vật chất, văn hóa và tỉnh thần của 
nhân dân. 

4— Công tác cân bộ phải hết sức chặt chẽ, 
kiên quyết sắp xếp bỗ trí đúng người, đúng 
việc; tăng cường công tác bôi dưỡng, đào tạo 
theo hướng toàn điện, cụ thể, gẵn VỚI QUY 
hoạch rõ ràng. Thay thế kịp thời sô cán bộ kém 
năng lực, thiếu trách nhiệm, không đủ phẩm 
chất đạo đức. 

Đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát 
triên kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2010, 
Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục tập 
trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yêu 
Sau: 

Thứ nhất, phát huy mọi tiêm năng và 
nguôn lực, , tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ 
câu kinh tế theo hướng công nghiệp — dịch vụ ~ 
nông nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh để đầy 
nhanh tốc độ tăng trưởng và bảo đảm chất 
lượng phát triển 

Về nông nghiệp, tiếp tục đây mạnh sản xuất 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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nông nghiệp, nông thôn; phát triển và ứng 
dụng nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ vào 

sản xuất nông nghiệp, xây dựng nên nông 
nghiệp hàng hóa phát triển theo hướng chât 
lượng, hiệu quả. Đây mạnh chuyển dịch cơ cầu 
cây trồng, vật nuôi, khai thác tối ưu tiềm năng 
của tỉnh bảo đảm tăng trưởng và phát triển ôn 
định, bền vững, thu hoạch trên một đơn vị diện 
tích tăng 30%. Tạo bước chuyển biến sâu sắc, 
toàn diện kinh tế nông thôn; cải thiện nhanh 
hơn đời sống của nông dân. 


Phát triển nông nghiệp theo thế mạnh từng 
vùng gắn với thị trường tiêu thụ và công 
nghiệp chế biến. Phát triền thủy sản, nông 
nghiệp ven đô. Phát triền nhiều khu nông 
nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. 
Phát triển các làng nghề và bảo vệ môi trường. 
Tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng, thâm 
canh; cơ khí hóa, điện khí hóa trong sản xuất. 
Chú trọng phát triển rừng sản xuất, củng cố các 
khu rừng đặc dụng, mở rộng diện ch rừng 
phòng hộ biên giới, ven biển. Củng cố và phát 
triển khu bảo tồn sinh thái đất . ngập nước Láng 
Sen. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong công nghiệp và dịch vụ Ở 
nông thôn. Nâng cao tỷ trọng kinh tế phi nông 
nghiệp; từng bước đô thị hóa nông thôn theo 
quy hoạch tông thể, bảo đảm nguồn sống của 
nông dân và môi trường sinh thái. Quan tâm 
đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật và hướng 
dẫn phô cập ứng dụng kỹ thuật cho nông dân. 
Có chế độ khuyến khích và hỗ trợ vốn cho 
nông dân, mạnh dạn ú tmẸ dụng khoa học - công 
nghệ vào sản xuất và chế biến sản phẩm nông 
nghiệp. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - Xây 
dựng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trung bình 
23%/năm và chiếm tỷ trọng cao trong GDP 
(44.3%). Riêng ngành công nghiệp tăng trưởng 
23,8%/năm. Kết hợp vừa phát triên theo chiều 
rộng và đầu tư theo chiều sâu, từng bước hiện 
đại hóa nên sản xuất, nâng cao chât lượng sản 
phẩm, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, 
phục vụ tốt công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
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nông nghiệp, nông thôn và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Chú trọng phát triên các ngành 
công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp 
(chê biến nông sản, công nghiệp sản xuất phân 
bón, thuốc bảo VỆ thực vật, thức ăn gia sÚC.. c}› 
đệt may, sản xuất giấy và các sản phẩm từ 
giẤy, sản xuất và phân phối điện, cơ khí, vật 
liệu Xây dựng, công nghiệp hỗ trợ. 

Tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng 
phát triển công nghiệp, phần đấu đến năm 
2010 có thêm 5.000 ha đất công nghiệp có đủ 
điều kiện hạ tầng giao cho nhà đầu tư và thu 
hút đầu tư lấp kín khoảng 3.500 ha. Về định 
hướng phát triển đô thị: hoàn thành nâng cấp 
thị xã Tân An lên đô thị loại HI vào năm 2007; 
phát triển thị trấn Mộc Hóa, Bến Lức lên đô thị 
loại IV vào năm 2010; chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết để phát triển các thị trấn như Đức 
Hòa, Hậu Nghĩa thành đô thị loại IV trong giai 
đoạn tiếp theo. 

Xen giữa các khu đô thị tập trung là các khu 
vực đệm sinh thái, làng nghề, làng nông nghiệp 
hiện đại, các khu nghỉ ngơi an dưỡng, nhất là ở 
dọc theo hệ thống sông Vàm Cỏ. 

Về thương mại - dịch vụ, đây. mạnh công 
tác xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu. Phối 
hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 
trong hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường, 
tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Phát triên các trung tâm thương 
mại quy mô lớn; đầu tư, nâng cấp các trung 
tâm thương mại, các chợ đầu mối tại các trung 
tâm khu vực của tính; xây dựng các chợ xã, 
cụm xã, chợ theo cụm dân cư. Xây dựng khu 
kinh tế cửa khẩu quốc gia nhằm khai thác kinh 
tế biên mậu. Mở rộng và hỗ trợ các thành phần 
kinh tế tham gia thị trường. Tổ chức và đổi mới 
cơ chế quản lý hợp tác xã mua bán. 

Tiếp tục phát triển đa dạng các ngành dịch 
vụ, trong đó, chú trọng dịch vụ khu vực nông 
nghiệp nông thôn, các khu công nghiệp, cảng... 
Phát triển du lịch thành một ngành quan trọng 
trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đầu tư 
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khai thác các dự án phát triển du lịch Làng nổi 
Tân Lập, Lâm viên Thanh niên, Khu Láng Sen, 
Khu bảo tôn sinh thái rừng tràm...; kết hợp du 
lịch sinh thái với du lịch văn hóa; khai thác có 
hiệu quả du lịch vào mùa nước lũ ở Đồng Tháp 
Mười... Chú trọng thu hút khai thác du lịch 
quốc tế qua các cửa khẩu. 

Thứ hai, tích cực và chủ động hội nhập vào 
vùng kinh tế trọng điêm phía Nam, đây mạnh 
hoạt động kinh tế đối ngoại, xây dựng nên kinh 
tế năng động, hướng vê xuất khẩu 

Tiếp tục giữ vững sự ốn định, lành mạnh 
hóa hoạt động tài chính - tiền tệ trên địa bàn. 
Thực hiện nghiêm các chính sách thuế, bảo 
đảm khai thác có hiệu quả các nguồn thu ngân 
sách để cân đối nhu cầu chi, nhất là các nhu 
cầu cho đầu tư phát triển. Tăng cường phân cấp 
thu, chi ngân sách, đồng thời tăng cường kiểm 
tra việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước. 
Thực hiện tốt chế độ kiểm tra tài chính, chế độ 
kế toán, kiểm toán. 

Phát triển mạng lưới tín dụng, tăng cường 
huy động vốn tại chỗ; cải tiến thủ tục cho vay, 
nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng vốn tín dụng 
trung, dài hạn. Tiếp tục cải tiến thủ tục hành 
chính, đối mới các cơ chế chính sách, thu hút 
nguôn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 
vào sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, 
nâng cao trình độ quản lý. Chú trọng các giải 
pháp thu hút vốn nhàn rỗi của các tầng lớp dân 
cư vào đầu tư phát triển. Hoàn chỉnh quy hoạch 
đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn quy hoạch này 
với quy hoạch của vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, đồng bằng sông: Cửu Long, nhằm 
khai thác tốt lợi thế về kết cấu hạ tầng phục vụ 
sản xuất và đời sống nhân dân theo từng vùng 
kinh tế của tỉnh. 

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng 
cao vai trò của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng 
khu công nghiệp. Thực hiện tốt các hoạt động 
quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh, lập danh 
mục các lĩnh vực và dự án kêu gọi đầu tư, chủ 
động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng từ các 
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luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều bào quê 
ở Long An, các doanh nghiệp trong nước, nhất 
là từ thành phố Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh xuất khẩu, tạO SỰ chuyển dịch 
vững chắc trong cơ cấu hàng xuất khẩu theo 
hướng tăng nhanh các sản phẩm chế biến có 
giá trị gia tăng, có sức cạnh tranh, có hàm 
lượng công nghệ và trí tuệ cao; tăng thêm thị 
phân ở các thị trường công nghệ, các thị trường 
truyền thống và khai phá các thị trường còn 
nhiều tiềm năng. Phấn đấu đến năm 2010 đạt 
kim ngạch xuất khẩu 900 triệu USD/năm, nhập 
khẩu đạt 350 triệu USD/năm. 

Thứ ba, phát triền vùng lãnh thổ trên cơ sở 
phát huy những lợi thế của từng vùng 

Tiếp tục rà soát lại quy hoạch vùng, đánh 
giá hiệu quả thực hiện quy hoạch để có cơ chế, 
chính sách phát triển phù hợp theo điều kiện 
thực tế (rà soát, điều chỉnh trong phân công 
vùng) cũng như có chế độ, chính sách đầu tư 
riêng, cho từng vùng nhằm phát huy tốt hơn lợi 
thế của cả bốn vùng trong tỉnh: 

~ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm: đầu tư 
hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào 
các khu công nghiệp, hệ thống giao thông liên 
vùng, hệ thông cảng và hệ thống đô thị hiện đại 
gắn kết với phát tiên các loại hình dịch vụ 
phục vụ. Từng bước tổ chức bố trí lại dân cư 
theo hướng tập trung, phát triển đô thị. 

- Vùng Đông Tháp Mười: đầu tư hệ thống 
giao thông đến trung tâm các xã; tiếp tục hoàn 
thiện Chương trình dân sinh vùng lũ, hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng cụm tuyến dân cư và bố 
trí dân vào sinh sống ổn định. Vùng trọng điểm 
lương thực kết hợp phát triển thủy sản nước 
ngọt, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu, khai 
thác các tiềm năng của lũ. 

- Vùng phía Nam của tỉnh: phát triển kinh 
tế kết hợp đa dạng giữa trồng trọt, chăn nuôi và 
thủy sản. Đông thời phát. triển vùng rau an 
toàn, thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp 
công nghệ cao; phát triển nền nông nghiệp 
ven đô. 
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~ Vùng hạ: phát triển thủy sản theo hướng 
nuôi công nghiệp, bán công nghiệp; tập trung 
nâng cao mặt bằng dân trí, đấy mạnh đào tạo 
nghề, chuyên đại bộ phận lao động nông 
nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 

Thứ tư, (ạo điều kiện thuận lợi để khuyến 
khích các thành phân kinh tế cùng phát triển 


Đối với doanh nghiệp nhà nước: chuyển 
sang hoạt động dưới hình thức công ty, mở 
rộng quyền tự chủ, thực hiện lành mạnh hóa, 
minh bạch hóa và công khai hóa tài chính của 
doanh nghiệp. Có chính sách hỗ trợ sau khi sắp 
xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước để ôn 
định và phát triển sản xuất, nâng cao năng lực 
cạnh tranh trên thị trường. Đố với kinh tế tập 
thể: tiếp tục quán triệt sâu sắc phát huy mạnh 
mẽ tỉnh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội 
nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương 
Đẳng, khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triên 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Tổng 
kết, nhân rộng các mô. hình kinh tế tập thê, 
kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình làm ăn có 
hiệu quả. Xây dựng ở mỗi huyện từ 1 đến 2 
hợp tác xã điên hình làm ă ăn có hiệu quả. Thành 
lập mô hình hợp tác xã kiểu mới ở các huyện, 
thị có điều kiện để đến năm 2010 có trên 
50% hộ nông dân tham BIa ` vào các loại hình 
kinh tế hợp tác. Về kinh tẾ tư nhân: khuyến 
khích phát huy các nguồn lực trong nhân dân, 
khuyến khích phát triển các loại hình doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tạo « điều kiện và 
môi trường thuận lợi để phát. triển các doanh 
nghiệp lớn. Đối với kinh tế có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài: tạo chuyển biến cơ bản, hướng 
mạnh vào những ngành, lĩnh vực quan trọng 
của nền kinh tế, nhất là những ngành, lĩnh vực 
mà thành phần kinh tế trong nước đầu tư chưa 
hiệu quả. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung 
ương Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu 
của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Long An 
sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Q 
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năm 2020, đây chính là động 
lực quan trọng thúc đẩy 


= ˆ Ïrzưza ma^ xế 2 - " c + Nhơn Trạch tiến dần lên mục 
liU li ¿ii Ì tí Gvà llơ tiêu công nghiệp hóa, hiện 

g° _ đại hóa. 
©1771 [ra Ễ h fitartftq t1 4. Có được định hướng phát 
khấn LAO cà à., So XLấT xiuyy triển, huyện lại có một số 
thuận lợi cơ bản, trước tiên và 
TBẦN MINH PHÚC * quan trọng nhât là về vị trí 


ÊN tỉnh Đông Nai, nói đến Nhơn 
1E)?” người ta nghĩ ngay đến một 
vùng đất kiên cường và giàu chiến 

công. Chiến tranh đi qua, toàn huyện Nhơn 
Trạch có 5 tập thể và 3 cá nhân được Nhà nước 
phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, 83 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (chiêm gần 
1⁄3 số mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Đông 
Nai). Trên vùng đất Nhơn Trạch kiên trung 
này, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ đã diễn ra hơn 2.000 trận chiến 
đầu lớn nhỏ. Chỉ Tiêng trong cuộc kháng 
chiến chống để quốc Mỹ, Nhơn Trạch đã có 
1.420 liệt sỹ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất 
quê hương, 4Š gia đình có 3 - 4 con là liệt sỹ... 
Với tất cả những đóng góp sức người, sức 
của cho dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến 
trường kỳ, Đảng bộ và quân dân huyện Nhơn 
Trạch đang tự hào bước tới bằng truyền thống 
cách mạng hào hùng hôm qua và ý chí mạnh 
mẽ hôm nay, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách 
thức để cùng cả nước bước vào thời kỳ đổi mới. 
Được tái lập vào tháng 9-1994, điểm xuất 
phát là một huyện thuần nông, có điện tích 
41.0892 ha, 12 xã, dân số gàn 120.000 người. 
Đến năm 1996, huyện được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt quy hoạch tổng thê định hướng 
phát triển thành thành phố Nhơn Trạch đến 
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địa lý nám cạnh thành phố 
Hồ Chí Minh, xung quanh 
gồm các đô thị lớn: Biên Hòa, 
Bà Rịa - Vũng Tàu; có quy 
hoạch cấp vùng, cấp quốc gia như: dự án cầu - 
đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long 
Thành - Dầu Dây và Dầu Dây - Đà Lạt, dự ân 
cầu đường vành đai 2 - thành phố Hồ Chí Minh 
từ quận 9 sang Nhơn Trạch, dự án sân bay quốc 
tế Long Thành... Một thuận lợi lớn nữa là 
huyện đã có khu công nghiệp trung tâm lớn 
nhất tính, nhà máy nhiệt điện Formosa (công 
suất 300MW), có quỹ đất rộng, có diện tích 
rừng ngập mặn gần 9. 000ha, có hệ thống giao 
thông đường thủy (sông Đông Nai, Lòng Tàu, 
Gò Dâu, Thị Vải) và tiêp giáp hệ sinh thái rừng 
Long Thành. Tất cả thuận lợi trên có ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triền kinh tế - xã hội của 
Nhơn Trạch trước mắt cũng như lâu dài. 


Hơn i0 năm về trước, khi nói đến Nhơn 
Trạch, người ta nghĩ ngay đến vùng đất có 
nhiều cái "nhất" của một huyện nông nghiệp: 
nhiều gia đình chính sách, nhiều hộ nghèo, 
trình độ dân trí thấp, hạ tầng kém, giao thông đi 
lại khó khăn... nhất tỉnh. Nơi đây là rừng già, 
vùng đất ê êm đêm trong sự nghèo khó với phần 
lớn dân số sống găn chặt ' với nghề nông, làm ăn 


'chỉ trông chờ vào thời tiết. 


Trải qua 2 nhiệm kỳ Đại hội, bằng Sự đoàn 
kết trên dưới một lòng, thực hiện đường lối 


* Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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đổi mới của Đảng, Nhơn Trạch đã có những 
bước đi thích hợp vững chắc để ổn định và từng 
bước phát triển. 


Khởi đầu là các con đường giao thông liên 
xã đã được nâng cấp và nối dài thêm, từng bước 
nhựa hóa những con đường cấp phối. Đường 
điện trung, hạ thế kéo về đến các xã với 
51/53 ấp; hệ thống đèn chiếu sáng trải dài trên 
các trục đường chính, tỷ lệ hộ sử dụng điện 
được nâng từ 25% năm 1995 lên 92% năm 
2005. Thông tin liên lạc thông suốt đến 12 xã, 
với tỷ lệ 10 máy điện thoại/100 dân. 

Từ một huyện thuần nông, sau hơn 10 năm 
tái lập, Nhơn Trạch đã bứt phá đi lên với ngành 
công nghiệp chiếm tỷ trọng 49,41% trong cơ 
cấu kinh tế. Hiện nay, công nghiệp là thế mạnh 
của huyện, là yếu tố quan trọng hàng đầu để 
góp phần chuyển dịch nhanh nền kinh tế của 
huyện từ huyện thuần nông sang công nghiệp, 
thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn. Với diện tích 3.500 ha quy hoạch 
cho 7 khu công nghiệp, đã có 184 dự án đầu tư 
với tổng vốn đăng ký là 2,6 tỉ USD (trong đó có 
86 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc 
làm cho trên 30.000 lao động). Ngoài ra, còn có 
một cụm tiêu thủ công nghiệp địa phương 
100 ha và một số khu dân cư, khu du lịch sinh 
thái. Sự xuất hiện của các nhà máy cùng hạ 
tầng khu công nghiệp được xây dựng đá tạo nên 
diện mạo mới cho một vùng đất vốn hoang sơ 
trước đây nay trở thành một vùng đất năng 
động, mang dáng dấp của một đô thị mới. 

Song song với phát triên công nghiệp, nông 
nghiệp vẫn được chú trọng đấy mạnh. Công 
trình ngọt hóa Ông Kèo đã tạo điều kiện sản 
xuất cho 5.400 ha đất hoang hóa, phèn mặn góp 
phần làm cho người nông dân nơi đây ổn định 
Cuộc sống và có cơ hội giàu lên vì đã tăng vụ 
cây trồng từ l vụ lên 3 vụ. Cùng với thực hiện 
chuyển. đôi cơ cấu cây trồng, huyện đã chú 
trọng đầu tư phát triên các vùng chuyên canh 
nông sản như: mía, dứa, mì, rau xanh, lúa đặc 
sản... 


Yạp chí Cộng sản 


Với quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm tạo động lực phát triển để giải 
quyết các vấn đề xã hội, cải thiện và từng bước 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 
dân toàn huyện, Nhơn Trạch đã nỗ lực thực 
hiện các chương trinh, chính sách xã hội, huy 
động được nhân tài, trí tuệ, công sức của toàn 
dân cho việc thực hiện chính sách xã hội. Trong 
10 năm, đã vận động xây dựng được 430 căn 
nhà tỉnh nghĩa, đóng góp quỹ đên ơn đáp nghĩa 
được gần 1,6 tỉ đồng, xây cất 743 căn nhà tình 
thương và vận động học bồng được gần 
540 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học. 


Về giáo dục, nếu trước đây học sinh phải 
học ca 3, ca 4, học tạm ở đình chùa, nhà dân, 
thì nay con em Nhơn Trạch đã được học ở 
những ngôi trường khang trang; trinh độ dân trí 
được nâng dần lên, đã hoàn thành phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở trên toàn huyện. Các tầng 
lớp nhân dân được sinh hoạt văn hóa - văn nghệ 
ở các tụ điểm văn hóa, trung tâm thể dục - thể 
thao. Mặt khác, do có các khu công nghiệp, nên 
một bộ phận lao động đã có công ăn, VIỆC làm 
ổn định, một bộ phận khác được giải quyết VIỆC 
làm thông qua một số ngành nghề và dịch vụ 
phi nông nghiệp mới ở nông thôn, góp phân 
tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm và 
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24% năm 1995 xuống 
còn 2,44% năm 2005 (theo tiêu chí cũ). 


Nhin chung, Nhơn Trạch đang từng. bước 
chuyên mình đi lên vững chắc. Kinh tế tiếp tục 
tăng trưởng cùng với sự chuyển dịch dần cơ 
cầu kinh tê theo hướng công nghiệp - dịch vụ - 
nông nghiệp. Năm 2004 tỷ lệ công nghiệp là 
49,45%, dịch vụ la 25,45% và nông nghiệp là 
25,12%. Đến nay, huyện đã có một nên tâng 
vật chất, tinh thân quan trọng, từng bước đáp 
ứng được yêu câu đây mạnh công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với mức 
tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng 
14,15%, đã nâng GDP bình quân đầu người 
năm 2004 lên 7,720 triệu đồng. 

Thành quả này là công sức, trí tuệ của toàn 
Đảng bộ và quân dân Nhơn Trạch - vùng đất 
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anh hùng trong kháng chiến, khu vực năng 
động, đột phá và phát triên kinh tế trong thời kỳ 
đổi mới. 

Để Nhơn Trạch đi đúng theo định hướng 
quy hoạch của Chính phủ và thực hiện 
đúng như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh khi về làm việc tại Nhơn 
Trạch: "yếu tố đầu tiên và cực kỳ quan trọng là 
phải hết sức quan tâm đến việc duyệt quy 
hoạch tông thể, phải có cái nhìn của một thành 
phố tương lai, không chỉ bó hẹp trong phạm vi 
Việt Nam mà có sự giao lưu với các nước...". 
Phương hướng tổng quát Nhơn Trạch thực 
hiện đến năm 2010 là: Tập trung sức phát triển 
huyện Nhơn Trạch trở thành thành phố công 
nghiệp - dịch vụ văn minh, hiện đại, đạt tiêu 
chuẩn đô thị loại 2 và chuẩn bị tiền đề vững 
chắc để hướng phát triển lên loại 1 sau 
năm 2010, có tổ chức đàng và hệ thống chính 
trị lớn mạnh, đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nhân dân ngày càng nâng cao. Phấn đấu để 
Nhơn Trạch là một trong những địa phương đi 
đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của tĩnh, năng động vê kinh tế, lành mạnh 
về văn hóa, trong sạch về môi trường, dân chủ, 
kỷ cương và trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện phương hướng trên, Đảng bộ 
Nhơn Trạch phải phần đấu hoàn thành mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến 2010 là: 
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 
đạt 14,5% trở lên, cơ câu kinh tế đạt tỷ lệ: công 
nghiệp, xây dựng trên 57%, dịch vụ trên 31% 
và nông nghiệp dưới 12%. Thu nhập bình quân 
đầu người tăng bình quân 15%/năm; tỷ lệ thu 
ngân sách nhà nước đạt từ 25% - 28% GDP trên 
địa bàn; xóa cơ bản số hộ nghèo; có chính sách 
ưu đãi thu hút nguôn lao động có trình độ văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật và tay nghề cao. Hoàn 
thanh công tác phổ cập trung học phô thông. 
Bảo đảm an nĩnh - quôc phòng, gIỪ vững ồn 
định chính trị... Nâng cao chất lượng của hệ 
thống chính trị ngang tâm với quá trình phát 
triên của huyện. 
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Các giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện là: 

“ Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả 
các nguôn lực trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu 
đầu tư và phát triển bền vững. Phấn đấu đạt 
mức tăng trưởng GDP hằng năm cao hơn chỉ 
tiêu đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cầu 
kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - 
dịch vụ. Tập trung phát triển không gian và 
kiến trúc cảnh quan đô thị, xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội của huyện, đạt tiêu chuẩn 
đồ thị loại 2. 

- Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, đồng 
bộ hơn về ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo 
dục - đào tạo, nâng, cao chất lượng nguôn I nhân 
lực qua đào tạo, giải quyết có hiệu quả vấn đè 
đời sông, việc làm và chính sách xã hội. Phần 
đấu đạt chuẩn quốc gia về số lượng trường lớp, 
trạm y tế và cơ bản tất cả hộ dân đều có điện, 
nước sạch, hợp vệ sinh để sử dụng. 

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, phòng 
chống có hiệu quả các loại tội phạm, tạo 
chuyển biến rõ hơn về trật tự, xây dựng và phát 
triển đô thị. 

- Tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất 
lượng hoạt động hệ thống chính trị từ huyện 
đến cơ sở. Tập trung củng có tổ chức và cải tiến 
nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, 
các đoàn thể. Xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm tô chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ 
đạt tỷ lệ trên 27%; đảng viên đủ tư cách hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%, phần đầu đến 
cuối năm 2010 tất cả khu phố, ấp đều có chi bộ 
đẳng. 

Để thực hiện phương hướng và mục tiêu 
trên, từ nay đến 2010 Đảng bộ và nhân dân 
huyện Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện đổi mới 
theo những định hướng cơ bản và kinh nghiệm 
tốt của 10 năm qua, đồng thời có những giải 
pháp mới để có thể tiến mạnh, tiến vững chắc 
hơn, thực hiện bằng được bước chuyển mình đi 
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vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Công nghiệp tiếp tục được xem là ngành ưu 
tiên phát triển hàng đầu của huyện. Do đó, 
ngành công nghiệp được đa dạng hóa, mở rộng 
vào các lĩnh vực cơ khí, sản xuất vật liệu xây 
dựng, đóng tàu và các sản phẩm công nghệ cao. 
Mặt khác, huyện tập trung kêu gọi đầu tư, liên 
doanh liên kết để hình thành và đưa vào hoạt 
động cụm tiểu thủ công nghiệp đã được quy 
hoạch. Ưu tiên cho công nghiệp chế biến, sản 
xuất hàng tiêu dùng, gia công xuất khẩu với 
quy mô vừa và nhỏ để khai thác mọi nguồn lực 
của các thành phân kinh tế, nhằm góp phần giải 
quyết việc làm cho người lao động tại địa 
phương. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quy 
hoạch các khu trung tâm đô thị, hình thành các 
trung tâm chuyên ngành gồm 2 khu đại học với 
diện tích 700 ha; phát triển khu công nghệ cao 
với quy mô diện tích 250 ha, trung tâm thương 
mại đầu mối thành phố (150 ha), khu trung 
tâm thể dục - thể thao (200 ha) và bệnh viện 
(20 ha)... 

Cùng với công nghiệp, thương mại - dịch vụ 
là một trọng tâm phát triển kinh tế của huyện 
VỚI mục tiêu xây dựng ngành thương mại - dịch 
vụ phát triển theo xu thế tăng trưởng kinh tê 
chung, ngày càng đa dạng, đủ điều kiện phục 
vụ cho quá trình hình thành và phát triên đô thị 
mới. Tập trung xây dựng hệ thống thương 
nghiệp quốc doanh - hợp tác xã theo mô hình 
mới. Củng cố mạng lưới chợ, triển khai dự án 
xây dựng trung tâm thương mại của huyện và 
các khu công nghiệp, khu dân cư được quy 
hoạch. Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư và sớm triển khai những dự án được quy 
hoạch về phát triển du lịch sinh thái và cảnh 
quan ven sông, đưa du lịch trở thành một trong 
những ngành kinh tế quan trọng, nhất là đô thị 
du lịch Cù lao Ông Cồn (Đại Phước), khu du 
lịch Ông Kèo, khu du lịch Long Tân - Phú Hội 
làm tiền đề cho hệ thống thương mại - du lịch 
của huyện theo đúng định hướng và cơ cấu. 
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Đặc biệt, khi dự ân xây dựng "chiếc cầu 
chiến lược” qua sông Đồng Nai từ quận 9 
(thành phố Hỗ Chí Minh) sang xã Long Tân - 
Nhơn Trạch đi Vũng Tàu được triển khai sẽ tạo 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn. 

Tuy nhiên, trong sự phát triển kinh tế - xã 
hội chung của "Nhơn Trạch, trong 5 năm tỚi, 
nông nghiệp vẫn có vị trí quan trọng đối vỚi 
kinh tế địa phương. Vì vậy, huyện sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, tập trung đầu tư chiều sâu 
nhằm khai thác hết diện tích đất có khả năng 
sản xuất, phù hợp với định hướng đã đề ra ở 
từng tiểu vùng, đưa giống mới, kỹ thuật tiên 
tiến vào sản xuất, nâng câp các hệ thống thủy 
lợi hiện có, tiếp tục xây dựng một sô tuyến. đê 
ở vùng nuôi trồng thủy, hải sản. Giao đât, giao 
rừng cho nhân dân nhằm bảo đảm môi trường 
sinh thái. Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuât 
nông nghiệp ngoại thành theo hướng nông 
nghiệp sạch, phục vụ thực phẩm tươi sông cho 
đô thị, phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh 
thái; khuyến khích các hình thức hợp tác . trong 
trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tô hợp tác kinh tế và hợp tác xã 
trên địa bàn. 


Kết hợp chặt chế phát triên kinh tế với thực 
hiện tiến bộ công bằng xã hội, tạo bước chuyển 
biến mạnh mẽ để phát huy nhân tố con người. 
Tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo đề tạO ra nguồn nhân lực cho phát triển lâu 
đài và bên vững, xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống giáo dục mầm non và phổ thông, phát 
triền mạnh giáo dục Ở các vùng xa. Củng cô và 
nâng cao chất lượng hoạt động của các trung 
tâm học tập cộng đông; đầy mạnh công tác xã 
hội hóa giáo dục trong và ngoài nhà trường để 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra trên địa 
bàn. Chú trọng giải quyết công ăn việc làm 
cho người trong độ tuổi lao động nhằm bảo đảm 


(Xem tiếp trang 72) 
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Ó thể nói, ai cũng hiểu, đoàn 

kết là sức mạnh, là nguồn 
TT của sức mạnh vô địch. 
Cổ nhân nói: Hai người đoàn kết thì 
sức mạnh của họ có thể xuyên 
thủng đá núi. Bởi vậy, nói tới SỰ 
đoàn kết là nói tới sự cố kết, sự 
thống nhất của con người cùng hoạt 
động vì một mục đích chung. 

Song, chung quanh chuyện 
đoàn kết, không phải ai cũng thấu 
cái nhẽ giản dị, đoàn kết với người 
khác vốn đã là một việc khó nhưng 
đoàn kết với... chính mình quả là đại 
sự còn khó gấp bội phần. Vì, thoạt 
nghe, khối người bảo, cái sự đoản 
kết với... chính mình là câu chuyện 
của những kẻ... dở người. Bởi, nếu 
không mắc chứng dở người thi sao 
có thế nghĩ, rồi bày đặt ra cái chuyện 
đoàn kết với... chính mình? (I). 

Nhưng chẳng ít người cãi lại: Chỉ 
có người không biết, không nghe 
hoặc nghe mà cố tỉnh không hiểu cái 
chuyện ấy mới đích thị là người chưa 
hoàn thiện, còn loại cuối cùng ấy thì 
đích thị là kẻ dỡ người. Ngâm ra, thì 
sự cãi lại này mới thật chí lý! 

Nếu hiểu đoàn kết là sự thống 
nhất thì mỗi người cần phải sống có 
chính kiến, kiên định với chính kiến 
ấy, cho dù hoàn cảnh có muôn sự 
thay đổi phức tạp thế nào. Nhưng 
khối người lại sống ngược. Họ sống 
và hành động không nguyên tắc, rồi 
gió chiều nào che chiêu nấy, "thớt có 
tanh tao ruồi đổ đến. Gang không 
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MÌNH 
NHỊ LÊ 


mật mỡ kiến bò chỉ", thấy tám cũng 
ư thấy tư cũng gật... Dù trước hay 
sau, sớm muộn thành ra kế ba phải, 
cơ hội,... Họ tồn tại tưởng như vật vờ, 
lờ lờ nước hến, không cá tính, không 
bản sắc... nhưng lại vô cùng tỉnh 
quái. Người như vậy, nhất định 
phong trảo có ngày bị họ đưa 
Xuống... vực sâu, và họ tấu mất. Vì, 
làm gì họ có sự nhất quán, thủy 
chung, trước sau như một nào. Thế 
còn đoàn kết được với ai?, vì làm gì 
có sự đoản kết. 


Nếu hiểu đoàn kết là sự cố kết 
thi những người miệng nói nhưng 
không làm, mồm nói một đẳng tay 
lại làm một nẻo, thậm chí miệng thi 
nói nam mô bụng sẵn chứa một bồ 
dao găm... thì ai tin họ nữa, ai dám 
gần họ nữa. Trước sau họ chỉ 
nguyên vẹn là những kẻ giá. trả thực 
dụng, thậm chí nham hiểm chết 
người. Thế thì sao có sự đoàn kết 
đúng đắn với ai được. Và, nếu có 
chăng cái gọi là đoàn kết chỉ là sự tụ 
họp nhất thời theo kiểu phe nhóm, 
phường hội, sớm nắng chiều mưa, 
tập hợp gồm những kẻ đại loại như 
họ và số nào đấy nhẹ dạ cả tin. Đích 
thị họ là những kẻ thực dụng vô cùng 
nguy hiểm và số nhẹ dạ cả tin kia 
trong tay họ như là vật thí nghiệm, là 
công cụ cho mưu đồ đen tối của 
những người này mà thôi. Đơn vị rối 
ren, lòng người ly tán, phong trào tan 
nát... cũng từ đây mà ra. Đoàn kết bị 
họ biến thành cái bị rách để đựng 
khoai tây; và hơn ai hết, họ vơ lấy 


Tạp chÍ Cệng sản 


khoai tây để nhớt đẩy bị mình và 
họ... chuồn thăng. 


Nếu hiếu điểm tương đồng, hội 
tụ của đoàn kết là nhằm hướng tới 
việc tất cả hành động đều vì mục 
tiêu chung thi không ít người hành 
động chẳng vì ai cả, ngoài lợi ích 
của chính cá nhân họ hay phe cánh 
họ. Lợi dụng, thậm chí chà đạp lên 
cái chung, cái tập thế để họ cốt mưu 
đoạt mọi thứ cho cái riêng, cái cá 
nhân. Tệ hơn nữa, họ nhân danh cái 
chung để băm nhỏ, rồi cướp đoạt lấy 
cái chung, cái tập thể... cho mình, 
cho cánh hấu của họ. Họ mưu toan 
bằng mọi thủ đoạn cốt cướp lấy "trận 


mưa vàng” còn sau lưng họ dẫu là 
nạn đại hồng thủy, họ cũng chả đoái 
hoài. Họ sống lạnh lùng, vô cảm, 


trắng trợn, phi nhân tính tới mức 
"sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”, 
"còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm 
hết rượu hết ông tôi". Đơn vị, tổ chức 
bị họ trương lên như cái bung xung, 
sau đó bị vứt bỏ đi như quăng bỏ 
những mớ giỏ rách một cách không 
thương tiếc. Đoàn kết, đối với họ, chỉ 
là thứ xa xi. 


Bởi thế trong thiên hạ, mới có 
hạng người mang trong họ thứ hành 
Xử ba mặt theo tuồng đạo đức ba 
mặt: tử tê trước mặt, lật lọng sau 
lưng; rao giảng ánh sáng trong CUỘC 
họp, hành động đen tối ngoài hành 
lang; và, lửa cấp trên, dối cấp dưới. 


Từ bấy nhiêu điều, vậy chỉ xin 
góp một lời bàn: Nếu ai không tự 
mình làm muối không thể ướp mặn 
được người khác, không có được sự 
đoản kết với... chính minh thì không 
thể nói tới SỰ đoàn kết với người 
khác! Đấy là cái "gốc" để khăng định 
mình, cái "gốc" của sự đoàn kết 
chân chính, của sức mạnh vô địch. 
Làm khác đi, chỉ là SỰ chôn sống 
đoàn kết chân chính, và nhất định, 
đến lượt họ, tất tự chôn sống mình, 
trước khi bị sự đoàn kết cuốn phăng 
họ đi!. Q 
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ĂM nay, Đảng nhân dân Cách mạng 
Lào và nhân dân các bộ tộc Lào trọng 


thể kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh đồng 
chí Cay-xỏn Phôm-vi-hân - người con ưu tú 
của nhân dân các bộ tộc Lào, người bạn thân 
thiết của nhân dân Việt Nam. 

Đồng chí Cay-xỏón Phôm-vi-hản sinh 
ngày 13-12-1920, tại bản Na-xeng, huyện 
Khăm-thạ-bu-li, tỉnh Xa-văn-na-khét, trong 
một gia đình có cha (ông Nai Luân) là công 
chức và mẹ (bà Nang Đốc) làm nghề nông. _ 

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, năm 1935, 
Cay-xỏn Phôm-vi-hân sang Việt Nam học ở 
trường Trung học Bưởi (nay là Trường phổ 
thông trung học Chu Văn An Hà Nội). Nhờ 
thông thạo hai thứ tiếng Việt và Pháp, trong 
thời gian học trung học, Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
đã có dịp đọc những tờ báo cách mạng như tờ 
"Dân chúng”, một tờ báo lớn của Đảng Cộng 
sản Đông Dương. Cũng từ tờ báo này, Anh biệt 
đến và bắt đầu nghiên cứu về Đảng Cộng sản 
Đông Dương. 

Mùa thu năm 1939, Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
tiếp tục học tú tài ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp 
tú tài năm 1943, Anh thi đỗ vào khoa Đông 
Dương, trường đại học Luật. Vào trường, Anh 
đặt quyết tâm rất cao trong học tập và rèn 
luyện. Qua báo chí, Anh được biết Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương lập 
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Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đề Đông 
Dương mà một trong những cơ sở được đặt Ở 
Lào. Anh cho rằng đây là chủ trương đúng dắn, 
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ba 
nước Đông Dương. 

Năm 1945, tình hình chính trị ở Đông 
Dương có nhiều chuyển biến. Lúc này, 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản đang ở Hà Nội và đã có 
địp tiếp xúc với bản Chỉ thị do đồng chí 
Trường Chinh viết: "Nhật - Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta". Đúng như dự đoán 
của Anh, sau khi lật đổ quân Pháp ở Việt Nam, 
Nhật tràn sang Lào đề lật đô quân Pháp ở Lào. 
Ngày 15-3-1945, chính phủ Nhật công nhận 
Vương quốc Lào và ép vua Lào phải làm theo 
sự chỉ đạo của Nhật. 

Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng”, cuối 
tháng 4-1945, Cay-xỏn Phôm-vi-hản quyết 
định trở về Lào. Anh tham gia hoạt động trong 
phong trào thanh niên yêu nước ở Xa-văn-na- 
khét, vận động, giác ngộ trí thức Lào; theo dõi 
những hoạt động của phong trào công nhân, 
phong trào nông dân yêu nước. Trước sức đấu 
tranh mạnh mẽ của nhân dân Xa-văn-na-khét, 
ngày 31-8-1945, quân Nhật chịu giao 120 khẩu 


* PGS, TS, Vụ trưởng, Thư ký khoa học Hội đồng 
Lý luận Trung ương 
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súng và nhiều hòm đạn cho đoàn đại diện nhân 
dân Xa-văn-na-khét. Có súng đạn trong tay, lập 
tức đơn vị vũ trang nhân dân Lào được thành 
lập. Đơn vị vũ trang nhân dân của đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã phối hợp với lực 
lượng vũ trang Lào Ít-xa-la và các đơn vị vũ 
trang nhân dân tổ chức thành lực lượng vũ trang 
thống nhất, giải phóng Xa-văn-na-khét. Bản 
thân đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp 
chỉ huy một đơn vị bộ đội hỗ trợ cho nhân dân 
huyện Mường Phìn nổi dậy. 


Từ ngày l đến 3-10-1945, tại dinh Thống 
Sứ Pháp ở Viêng Chăn, hội nghị. các đại biểu 
yêu nước Lào được tổ chức nhằm bàn việc 
thành lập Chính phủ độc lập lt-xa-la; dự thảo 
bản Hiến pháp Lào; quyết định quốc kỳ, quốc 
ca; thông qua danh sách thành viên Chính phủ 
độc lập lâm thời Lào. Cuộc họp quan trọng này 
đã dẫn tới sự kiện chính trị trọng đại của nước 
Lào mới. Ngày 12-10-1945, tại Viêng Chăn 
diễn ra lễ tuyên bố nước Lào độc lập với bản 
Hiến pháp tiến bộ, khẳng định nước Lào là một 
khối thống nhất, mọi công dân đều có quyên 
bình đẳng trước pháp luật. Chính phủ mới của 
nước Lào độc lập lấy tên là Chính phủ lâm thời 
It-xa-la. 

Chính phủ lâm thời Lào vừa được thành 
lập đã có tiếng vang trên trường quốc tế. Ngày 
14-10-1945, Chính phủ của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là chính phủ đầu tiên trên 
thế giới gửi điện công nhận Chính phủ Lào 
độc lập, tỏ rõ mối quan hệ đầy triển vọng Việt - 
Lào. Tiếp đó, ngày 16-10-1945, Hiệp định 
tương trợ giữa hai nước đã được ký kết tại 
Viêng Chăn. 

Sở đĩ cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi 
là do: sự kết hợp thành công giữa bạo lực chính 
trị với lực lượng vũ trang tự vệ của nhân dân; 
truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân 
dân Lào chống kẻ thù xâm lược; ý chí tự lực tự 
cường, chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của 
Đảng Nhân dân cách mạng Lào; sự nhạy bén, 
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chớp đúng thời cơ khi quân Nhật đầu hàng . 
đồng minh. Về ý ý nghĩa thắng lợi của cuộc khởi 
nghĩa này, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản nói: 
Thắng lợi đó đã mở đâu một kỷ nguyên mới, 
ký nguyên mà nhân dân ta được huy. động và tự 
giác tham 814 vào cuộc chiến đấu sống còn với 
kẻ thù để cứu nhà cứu nước (Ù, 

Tháng 10-1946, được sự giúp đỡ của Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, các lực lượng 
kháng chiến ở Xa-văn-na-khét, Khăm Muộn, 
Xiêng Khoảng, Sầm Nưa họp Đại hội thành 
lập Ủy ban giải phóng Đông Lào tại thành 
phố Vịnh (Việt Nam) do đông chí Nu-hắc 
Phum-xa-vắn làm Chủ tịch. Đầu năm 1947, bộ 
đội Tây Tiến đánh thắng sang Sầm Nưa, trong 
khi đó, một đơn vị vũ trang mang tên Phạ 
Ngừm đánh địch ở khu vực Viêng Chăn. Tại 
Nam Lào (Hạ Lào), tháng 4-1947, Hoàng thân 
Xu-pha-nu-vông tuyên bố thành ¡lập hai đơn vị 
chiên đâu độc lập là Xay Chắc-cap-phắt và 
Xâm-xẻn-thay đánh địch ở Nam Lào. Đơn vị 
Xây-chắc-cap-phắt do đồng chí Khăm-tày 
Xi-phăn-đon chỉ huy đánh địch ở nhiều địa 
phương của Nam Lào. 

Đội xung phong Bắc Lào do đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm đội trưởng đã góp 
phân quan trọng vào việc giúp lực lượng kháng 
chiến Lào xây dựng căn cứ cách mạng ở 4 tỉnh 
phía Bắc Lào là Sâm Nưa (Hủa Phăn), Xiêng 
Khoảng, Phong-xa-lỳ, Luông-pha-bang. Có thể 
nói, giai đoạn 1946-1948 là giai đoạn chuyển 
hướng chiến lược quan trọng của cách mạng 
Lào trong kháng chiến chống Pháp. Đông chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã tổng kêt: Phân lớn 
lực lượng kháng chiến đã chuyên về nông thôn, 
tiễn hành cuộc vận động rộng lớn trong nhân 
dân Các dân tộc; đoàn kết chiến đấu, phát động 
chiến tranh du kích; xây dựng lực lượng chính 
trị quân chúng và lực lượng vũ trang nhân dân; 
xây dựng căn cứ kháng chiến và coi đó là 


(1) Cay-xỏn Phôm-vi-hản: 25 năm chiến đấu và thắng 
lợ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1980, tr 15 
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nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu của 
cách mạng lúc bấy giờ (2) 

Những đóng góp to lớn của đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong đội xung phong 
Bắc Lào đã khiến các đồng chí đẳng viên cộng 
sản của đội thêm quý mên, tin tưởng ở người 
chỉ huy tài ba này. Vì vậy, ngày 6-I-1949, đồng 
chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành đảng 
viên chính thức của Đảng vào ngày 28-7-1949. 

Ngày 20-1-1949, tại đơn vị Lát-xa-vông, xã 
Lào Hùng, huyện Xiêng Kho, tỉnh Sầm Nưa, 
quân đội Lào It-xa-la tuyên bố chính thức thành 
lập Bộ chỉ huy đầu tiên do đồng chí Cay-xỏn 
Phôm-vi-hản làm Tổng chỉ huy. Quân đội Lào 
It-xa-la là tiền thân của quân đội nhân dân Lào. 

Để hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 
chiến lược mới, vấn đề đặt ra đối VỚI các nhà 
lãnh đạo cách mạng Lào là phải tổ chức càng 
nhanh càng tốt Đại hội các lực lượng kháng 
chiến ở Lào để bầu ra Chính phủ kháng chiến 
mới. Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào 
đã họp từ ngày 13 đến 15-8-1950, tại Tuyên 
Quang (Việt Nam). Đại hội đã thảo luận và 
thông qua Cương lĩnh gồm 12 điểm, xác định 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Lào là 
đánh đồ thực dân Pháp, Sự Can thiệp của Mỹ và 
bè lũ tay sai bán nước ỠỞ Lào; Xây dựng một 
nước Lào độc lập, thống nhất và thịnh vượng: 
thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân, 
quyền bình đẳng giữa các bộ tộc, tôn giáo... Đại 
hội nhất trí thành lập Mặt trận Dân tộc thống 
nhất ở Lào, lấy tên là "Neo Lào It-xa-la"; xác 
định tên nước là Pa-thét Lào (nay là Cộng hòa 
Dân chủ nhân dân Lào), quy định quốc kỳ, 
quốc ca của Lào; bầu ra Chính phủ Kháng 
chiến và hòa hợp dân tộc của Pa-thét Lào do 
Hoàng thân Xu-pha-nu-vông làm Chủ tịch, 
đồng chí Cay-xón Phôm-vi-hản được bầu làm 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Với cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Tống Tư lệnh quân đội Lào It-xa-la, đồng. chí 
Cay-xón Phôm-vi-hân không ngừng củng cố và 
phát triển các lực lượng vũ trang cách mạng 
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Lào; phát triển khu căn cứ cách mạng: đánh 
địch ở nông thôn, rừng núi, thị xã; dựa vào 
nhân dân và đã giành được những thắng lợi 
to lớn. 

Năm 1951, đoàn đại biểu Đảng bộ Lào do 
đông chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm trưởng 
đoàn tham dự Đại hội đại biểu lần thứ hai của 
Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội quyết 
định sẽ tô chức ở mỗi nước một đảng cách 
mạng. Đây là một quyết định đúng đắn, phù 
hợp với đặc điểm và tình hình phát triển mới 
của từng nước. 

Sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, 
được sự giúp đỡ hết lòng của bộ đội tình 
nguyện Việt Nam, nhân dân các bộ tộc Lào đã 
giành được thắng lợi to lớn, buộc quân Pháp 
phải rút về nước, hòa bình được lập lại. Đúng 
như đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã nhận 
định: Đây là thắng lợi lịch sử của nhân dân Lào 
cũng như của nhân dân hai nước Việt Nam và 
Cam-pu-chia; kết thúc ách thống trị hơn 
60 năm của thực dân Pháp trên đất nước Lào, 
góp phần mở đầu và thúc đẩy quá trình tan rã 
của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn 
thế giới Ô), 

Không lâu sau khi hòa bình được lập lại, đề 
quốc Mỹ lại tiến hành xâm lược Đông Dương. 
Cuộc chiến đấu của nhân dân các bộ tộc Lào 
bước sang thời kỳ mới - thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng 
Cộng sản Đông Dương và để đưa cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước ở Lào giành 
được thắng lợi hoàn toàn, trước hết, cần phải 
có Đảng cách mạng tiên phong lãnh đạo. 
Vì vậy, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các 
đồng chí đẳng viên cộng sản ở Lào tập trung 


(2) Cay-xỏn Phôm-vi-hản: Một vài kinh nghiệm chính 
và một số vấn đề của cách mạng Lào, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1979, tr 14, 1Š 

(3) Cay-xỏn Phôm-vi-hản: Về cách mạng dân tộc dân 
chủ ở Lào, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr § 
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chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự 
ra đời của một đảng cách mạng chân chính 
Lào. Đại hội thành lập Đảng họp từ ngày 22-3 
đến 6-4-1955, tại tỉnh Sầm Nưa với 25 đại biểu 
ưu tú tham ø1a. Đông chí Cay-xỗn Phôm-vi-hản, 
thay mặt cho Ban tô chức và Ban trù bị Đại hội 
trình bày Báo cáo Chính trị thành lập Đảng. 
Báo cáo nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Đảng 
trong giai đoạn mới là "đoàn kết, lãnh đạo toàn 
dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, xây dựng một nước Lào hòa bình, độc 
lập, dân chủ, thống nhất và thịnh _VƯỢng. Để 
hoàn thành nhiệm vụ mới, Đảng đề ra Chương 
trình 12 điểm, thể hiện khối đại đoàn kết toàn 
dân, rộng mở, thông thoáng, hoàn toàn phù hợp 
với đặc điểm của Lào. Báo cáo Chính trị xác 
định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, 

đủ sức lãnh đạo cách mạng Lào tiến lên, hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. 

Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng, 
lấy tên là "Đảng Nhân dân Lào". Đại hội bầu 
Ban chỉ đạo Trung ương Đảng do đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm Bí thư. 

Sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào đã tạo 
sự biến đối về chất trong tiến trình đấu tranh 
cách mạng Lào, đặc biệt trong giai đoạn cả 
nước đứng lên kháng chiến chống Mỹ, 
Cứu nước. 

Từ sau Đại hội, đồng chí Cay-xón Phôm-vi-hản 
cùng tập thể Ban chỉ đạo của Đảng tập trung 
vào việc lãnh đạo xây dựng các đảng bộ địa 
phương và các tô chức cơ sở đảng. Vì Vậy, CƠ 
SỞ đáng Và CƠ SỞ quân chúng được củng cô và 
phát triển nhanh chóng. 

Để đối phó với những âm mưu xảo quyệt của 
đế quốc Mỹ, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
cùng với các nhà lãnh đạo cách mạng Lào đề ra 
chính sách hòa bình trung lập nhằm tập hợp các 
lực lượng yêu nước, quân dân một lòng, dốc 
sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
ở Lào. Đảng Nhân đân Lào nhanh chóng xây 
dựng và phát triển lực lượng vu trang nhân dân 
bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
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dân quân du kích, làm lực lượng nòng cốt trong 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Trong chỉ đạo chiến lược và đường lối ngoại 
giao, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản nhấn 
mạnh đến việc giải quyết vấn đề Lào nhất định 
phải có sự tham gia của Neo Lào Hắc-xạt, vì rõ 
ràng "Pa-thét Lào đang là lực lượng quyết định 
phương hướng phát triển của xã hội Lào". 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai 
Đảng Nhân dân Lào họp từ ngày 3 đến 
6-2-1972, tại Viêng Xay, tỉnh Sầm Nưa, đồng 
chí Cay-xón Phôm-vi-hản trình bày "Báo cáo 
cương lĩnh chính trị" nhằm đánh giá đúng đắn 
tình hình thế giới và phong trào cách mạng 
Lào; trên cơ sở đó, đề ra đường lối của Đảng 
trong giai đoạn mới; BÓP phân vào cuộc đầu 
tranh giải phóng dân tộc ở Đông - Nam Á và 
trên thế giới. Đại hội đã sửa đổi Điều lệ Đảng; 
quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào; đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
được bầu làm Tổng Bí thư. 

Suốt 20 năm chiến đấu gian khổ, quân và 
dân Lào với sự giúp đỡ của quân tình nguyện 
và nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi oanh 
liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Cuộc mít tinh của hơn 2 vạn nhân dân 
thủ đô Viêng Chăn, ngày 28-3-1975, được xem 
như cái mốc kết thúc thắng lợi cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ ở Lào diễn ra suốt từ năm 1945 
đến 1975. 

Sau khi đất nước độc lập, thống nhất, đồng 
chí Cay-xón Phôm-vi-hản và Trung ương Đảng 
Lào tập trung vào việc khắc phục những hậu 
quả của chiến tranh; xây dựng chính quyền 
nhân dân; phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội, 
chú trọng phát triển nông nghiệp và lâm 
nghiệp, g1aO thông - vận tải, từng. bước nâng 
cao mức sống của nhân dân, phấn đầu xây dựng 
nước Lào theo con đường hòa bình, độc lập, 
dân chủ, thống nhất, phồn vinh và tiến bộ 
xã hội. Nhiệm vụ bao trùm lên trên hết là 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào. Tông Bí thư 
Cay-xỏn Phôm-vi-hân bắt đầu có những suy 
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nghĩ mới về cung cách xây dựng nước Lào mới, 
trực tiếp đi kiểm tra tại một sô địa phương để 
nhân điển hình và khắc phục những khuyết 
điểm, thiếu sót. Đông chí rất quan tâm đến vân 
đề giáo dục và chủ trương xây dựng một số 
khu trung tâm văn hóa miền núi để đưa ánh 
sáng văn hóa mới đến với nhân dân các bộ tộc 
Ít người. 

Những quan điểm mới về xây dựng đất nước 
Lào sau chiến tranh của Đảng Nhân dân cách 
mạng Lào và Tổng Bí thư Cay-xón Phôm-vi-hản 
đã được phát triển và nâng cao tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào, khai mạc ngày 27-4-1982, 
tại thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí Cay-xỏn 
Phôm-vi-hân đọc "Báo cáo Chính trị" tại 
Đại hội, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng 
là phải tổ chức và bảo đảm cho nhân dân các bộ 
tộc đoàn kết, phát huy quyền làm chủ đất nước, 
làm chủ xã hội, cùng nhau xây dựng đất nước. 
Mấu chốt của công tác xây dựng Đảng là phải 
gắn chặt với phong trào yêu nước và cách mạng 
của nhân dân trong tình hình mới. Đại hội bầu 
đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm Tổng Bí 
thư. Tại Đại hội IV của Đảng (năm 1986), đồng 
chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tiếp tục được bầu 
làm Tổng Bí thư của Đảng và đến Đại hội V 
của Đảng (năm 199]), đồng chí được bầu làm 
Chủ tịch Đảng. 

Giữa lúc sự nghiệp đôi mới, xây dựng và 
bảo vệ đất nước đang trên đà phát triển, đồng 
chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản lâm bệnh và từ trần 
ngày 21-11-1992, thọ 72 tuổi, để lại niềm tiếc 
thương \ vô hạn của Đảng và nhân dân các bộ tộc 
Lào. Đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt 
to lớn đối với cách mạng Lào và là người bạn 
thân thiết của nhân dân Việt Nam. 

Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản không chỉ 
là nhà hoạt động thực tiễn, mà còn là một nhà 
lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 
Chất lý luận đó được thể hiện trong nhiều 
tác phâm có tính tổng kết cao của đồng chí, 
đặc biệt là tác phâm “Mấy kinh nghiệm chính 


_ Tạp shí Sộng sản 


trong cuộc đấu tranh thắng lợi của cách mạng 
nước ta". Trong tác phẩm này, đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hâản đã rút ra một số vấn đề 
then chốt mà cách mạng Lào đã giành được 
trong cuộc đấu tranh giữ nước: Một là, cách 
mạng dân tộc và dân chủ phải có sự gắn bó 
kháng khít, mật thiết với nhau. Muốn giải quyết 
vấn đề dân tộc, phải giải quyết vấn đề dân chủ 
và đề giải quyết. vấn đề dân chủ, trước hết, phải 
giải quyết vấn đề dân tộc. Hai là, xây dựng khối 
liên minh công nông vững chắc là một nguyên 
tắc chiến lược của cách mạng dân tộc dân chủ 
ở Lào. Ba là, xây dựng Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quyết 
định đối với sự sống còn của dân tộc và nhân 
dân các bộ tộc Lào. Bốn là, nắm vững quan 
điểm bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chế hai 
lực lượng bạo lực: lực lượng chính trị của nhân 
dân và lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp hai 
hình thức đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị để đánh thắng địch là những vấn đề 
then chốt của chiến tranh cách mạng ở Lào. 
Năm là, đâu tranh vũ trang kết hợp với đấu 
tranh chính trị là phương pháp cách mạng cơ 
bản trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào. 
Sáu là, cách mạng phải biết tạo ra thời cơ, nắm 
vững thời cơ; phát huy sức mạnh tổng hợp của 
tổ chức và sức mạnh tổng hợp của nhân dân 
để giành thắng lợi. Bảy là, trong tiến trình cách 
mạng, phải biết. kết hợp đúng đắn giữa tính 
thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế 
chân chính. Tám là, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng Lào. Đảng là sản 
phẩm của sự kết hợp giữa phong trào yêu nước 
của nhân dân các bộ tộc Lào, phong trào công 
nhân với chủ nghĩa Mác - Lê-nin do Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh truyền bá vào Đông Dương. 

Những kinh nghiệm mà đồng chí đã rút ra 
là những bài học giá trị, không chỉ cho lịch sử 
mà còn cho cả hiện tại và tương lai của đất 
nước Lào.C 
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'B§ÂV NƠ NÂN' 


YVạp chí Gộng sản 


LỐẾI THOÁT NÀO 


CHO CÁC NƯỚC NGHÈO?. 


đã lâm vào cuộc khủng hoảng nợ. Đây thực 

sự là một trong những thách thức to lớn đặt 
ra đối với các nước này trên con đường phát triển, 
hội nhập với thế giới. 

Trong những năm 50, 60 của thế ký XX, hầu hết 
các nước thuộc địa, nửa thuộc địa đều lần lượt 
giành được độc lập. Tuy nhiên, một số nước không 
còn là mục tiêu kiểm soát quân sự của các đế quốc, 
thực dân mà trở thành mục tiêu của sự xâm lăng 
mới - đó là sự thống trị và kiểm soát kinh tế. Các 
cường quốc đã "trợ cấp" cho các thuộc địa cũ 
khoản vay 59 tỉ USD với lãi suất 14 %. Trong giai 
đoạn thập niên 80 của thế kỷ XX, sự tăng vọt lãi 
suất và giá trị đồng USD đã làm trầm trọng tình 
trạng nợ nần, tăng chỉ phí dịch vụ nợ. Ngay từ năm 
1981, trong Báo cáo về thương mại và phát triển, 
UNCTAD đã cảnh báo rằng nếu lãi suất chỉ cần 
tăng 1% thì các nước đang phát triển sẽ phải trả 
thêm 2 nghìn triệu USD. Hơn nữa, các biện pháp 
bảo hộ ở các nước công nghiệp và sự biến động giá 
cả các hàng hóa chính đã dẫn đến sự suy giảm thu 
nhập và xuất khẩu ở các nước đang phát triển. 
Trong khi đó, ở các nước nghèo và đang phát triển, 
sự đầu tư rất thiếu cân nhắc, sử dụng vốn vay kém 
hiệu quả, dẫn đến việc nhiều nước hết hy vọng trả 
được nợ. Đó là những nguyên nhân cơ bản của 
khủng hoảng nợ. 

Kể từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, các 
nước nghèo đã phải chịu gánh nặng nợ nần ngày 
một lớn. Tổng số nợ bên ngoài tăng lên 1,3 nghìn tỉ 
USD năm 1992 so với 785 tỉ USD năm 1982. 

Châu Phi là khu vực lạc hậu nhất thế giới, đã và 
đang "gồng mình" dưới những khoản nợ khổng lồ 


IE" nhiều thập niên qua, các nước nghèo 


NGUYÊN THỊ HOA 


chồng chất. Hiện nay châu Phi vẫn còn nợ nước 
ngoài khoảng 300 tỉ USD. Ở các nước phía Nam sa 
mạc Xa-ha-ra, nợ lớn hơn tổng sản phẩm quốc dân. 
Hằng năm, vùng Nam Xa-ha-ra châu Phi chỉ 14,5 tỉ 
USD để trả nợ cho các nước giàu và các thể chế tài 
chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ 
tiền tệ quốc tế (IMF). Theo một báo cáo đặc biệt về 
viện trợ cho châu Phi của tờ Nhả kinh tế (Anh) số 
ra ngày 2-7-2005, ở nhiều nước châu Phi, thu nhập 
bình quân đầu người quay trở lại mức những năm 
60 của thế ký XX, tức giai đoạn mà các nước này 
vừa mới giành được độc lập. Theo nhiều nhà phân 
tích, châu Phi đang bị rơi vào cái "bây nghèo khổ”. 
Nói cách khác, châu lục này quá nghèo để có thể 
tăng trưởng, tiết kiệm ngân sách quốc gia chỉ đạt 
16% GDP năm 2003, trong khi ở Đông Á là 42%. 

Cho dù những năm gần đây khu vực này đã có 
một số tín hiệu đáng mừng về tăng trưởng kinh tế 
và thay đổi về chính trị, nhưng con số tăng trưởng 
vẫn rất mờ nhạt và sự thay đối đó chỉ là vài điểm 
sáng nhỏ nhoi trong bức tranh ảm đạm của châu 
Phi. Hơn 850 triệu dân châu Phi ngày nay còn 
nghèo hơn 25 năm trước đây. 

Đối với khu vực Mỹ La-tinh, vấn để nợ nước 
ngoài đã trở thành tấn thảm kịch triển miên trong 
suốt những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 
của thế ký XX. Hiện nay, châu lục này đang tụt lại 
ngày càng xa về khoảng cách phát triển so với 
châu Á, Đông Âu và thậm chí cả châu Phi. Mỹ La- 
tỉnh và vùng Ca-ri-bê là sự tương phản rõ nét nhất 
về hố sâu ngăn cách giàu nghèo trên thế giới. Với 
khoảng 227 triệu người nghèo đói, Mỹ La-tinh có 
nguy cơ trở lại những năm của thập niên 70 khi tự 
đánh mất con đường đi của mình. Các nhà kinh tế 


66 


Số 24 (tháng 12 năm 2005) 


Chế giới: (ấn đề - ổự kiện 


tính toán rằng Mỹ La-tinh cần nguồn vốn viện trợ 
khoảng 40 tỉ USD mỗi năm để đạt tăng trưởng lành 
mạnh 0). 

Hậu quả của nợ nần đã buộc các quốc gia 
nghèo phải tiếp tục gõ cửa IMF để vay thêm nợ 
kèm theo những điều kiện khắc nghiệt. Theo thiết 
_ kế của các tổ chức tài chính quốc tế, các nước châu 

Phi và Mỹ La-tinh đã thực hiện chính sách điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế. Mười năm thực hiện chính 
sách điều chỉnh nhưng không điều chính nổi sự tụt 
dốc trầm trọng của đời sống kinh tế - xã hội đất 
nước; gánh nợ chung của các nước nghèo không 
giảm mà còn tăng lên. Càng vay nợ, các nước 
nghèo càng thêm nghèo và lệ thuộc nặng nề vào 
các nước chủ nợ. 

Hơn nữa, do lãi suất quá cao nên các nước 
nghèo đã bị "vắt kiệt" từ năm này qua năm khác. Sự 
mất giá đồng tiền làm cho chỉ phí trả nợ tăng lên, 
khiến cho nhiều nước rơi vào tình cảnh "giật gấu vá 
vai" khi phải trả số nợ cũ cao gấp nhiều lần so với 
khoản nợ mới. Hiện nay, các nước nghèo phải trả 
nợ với số tiền gấp 9 lần số tiền mà họ chỉ cho giáo 
dục, y tế. Hậu quả là dịch vụ xã hội thiếu thốn trầm 
trọng, hàng triệu người nghèo trên thế giới đã bị 
cướp đi mạng sống. 

Ngân hàng thế giới đã tính toán, để đưa toàn bộ 
người nghèo trên thế giới ra khỏi mức nghèo khổ chỉ 
cần tốn khoảng 0,7% GDP- tương đương với việc 
tăng 2% thuế thu nhập đánh vào số 1/5 những 
người giàu nhất trên lục địa. Đã có nhiều "sáng 
kiến" được đưa ra để giải quyết vấn đề nghèo đói 
và nợ nần. 

Sau nhiều lần bàn họp, từ Hội nghị G7 ở 
Tô-rôn-tô (Ca-na-đa) năm 1988, Na-pô-li (I-ta-li-a) 
năm 1995, Ly-ông (Pháp) năm 1996, sáng kiến 
giảm nợ cho các nước nghèo nhất thế giới (HIPC) 
đã được đưa ra tại Hội nghị Cô-lônhơ (Đức) 
năm 1999, trong đó các nước giàu cam kết dành 
100 tỉ USD cho các nước nghèo mắc nợ. Tại hội 
nghị cấp cao Ca-na-na-xki (Ca-na-đa) năm 2002, 


Hội nghị G8 đã thông qua Kế hoạch hành động 


chung cho châu Phi, trong đó các nước G8 cam kết 
rót khoảng 6 tỉ USD để giúp châu Phi xóa nghèo. 
Tại Hội nghị cấp cao Ê-vi-ăng. (Pháp) năm 2003, 
G8 đã khăng định lại cam kết giảm nợ cho các nước 
châu Phi. Tại Hội nghị cấp cao năm 2004, các nước 
G8 đã nhất trí giảm 70 tỉ USD nợ cho 27 nước, trong 
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đó 23 nước châu Phi được giảm trung bình 2/3 số 
nợ. Đến tháng 6-2005, các nhà lãnh đạo G8 đã đạt 
được "hỏa thuận lịch: Sử" xóa ngay lập tức 100% 
tổng số nợ cho 18 quốc gia nghèo nhất thế giới, trị 
giá 40 tỉ USD. 

Liệu "Kế hoạch Mác-san" cho châu Phi có đủ 
nhen lên tia hy vọng về xóa đói nghèo mà lâu nay 
đã dần lụi tàn không? Thủ tướng Anh Tô-ni Ble nói 
rằng việc tăng viện trợ này không phải là chấm dứt 
được nghèo đói ở châu Phi, nhưng nó tạo hy vọng 
là nghèo đói có thể chấm dứt. Việc tăng viện trợ 
này là một hy vọng tốt lành cho các nước nghèo, 
được coi là một bước tiến mới trong việc thực hiện 
các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của 
Liên hợp quốc là giảm một nửa tỉ lệ người nghèo 
trên thế giới vào năm 2015; đồng thời góp phần tạo 
điều kiện cho các nước nghèo thoát khỏi khủng 
hoảng, hội nhập nền kinh tế toàn cầu và trào lưu 
phát triển chung trên thế giới. Tuy nhiên, theo một 
số tờ báo nước ngoài, châu lục này chỉ nhận được 
lời hứa suông bởi thực tế từ trước tới nay, phần lớn 
nợ chỉ được xóa trên giấy tờ. 

Hơn nữa, theo nhiều nhà phân tích, số tiền 40 tỉ 
mà G8 cam kết xóa nợ cho các nước nghèo chưa 
thấm tháp vào đâu so với tổng số tiền nợ của các 
nƯỚc nghèo phải trả là hơn 2.500 tỉ USD, ít hơn tổng 
số tiền mà nước Mỹ chỉ hãng năm vào việc chiếm 
đóng I-rắc. Nó cũng quá nhỏ bé so với 750 tỉ USD 
mà G8 chỉ cho các hoạt động quân sự hằng năm và 
khoảng 1.000 tỉ USD chỉ tiêu quân sự của cả thế 
giới năm 2004. Như vậy, sẽ còn cần bao nhiêu hội 
nghị "cấp cao" nữa để bàn về việc giải quyết số tiền 
nợ còn lại của các nước nghèo? 

Các biện pháp và sáng kiến giảm nợ do các 
thiết chế tài chính đưa ra không đủ biến đổi thực tế 
đói nghỏo, bởi nó chỉ là chính sách chắp vá, nửa vời 
và có tính đối phó khi thời hạn thực hiện Mục tiêu 
phát triển thiên niên ký chỉ còn 10 năm. 

Các nước giàu sử dụng nợ và viện trợ như cái 
bẫy và miếng mồi mà nạn nhân là các nước nghèo, 
kém phát triển. Các nước muốn được nhận viện trợ 
phải kèm theo điều kiện ràng buộc nhất định như 
phải mua hàng hóa và dịch vụ của nước cho vay. 
Viện trợ không đơn giản là "món quà" mà các nước 
giàu dễ dàng ban phát hay tặng thưởng cho người 


(1) Tuân tin tức (Mỹ), ngày 5-7-2004 
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nghèo. Một số người còn lo ngại rằng đổ quá nhiều 
viện trợ vào các nước nghẻo một cách đột ngột có 
thể làm tăng tỉ giá hối đoái, làm giảm cạnh tranh 
hàng xuất khẩu, dẫn tới làm tăng sự phụ thuộc của 
các nước nghèo vào bên ngoài. 

Mỹ tuyên bố rằng sẽ không có gì cụ thể được 
thực hiện đối với người nghẻo. Lợi ích của Mỹ phải 
đặt hàng đầu, có nghĩa là lợi ích của các tập đoàn, 
các công ty đa quốc gia của Mỹ, không phải lợi ích 
của giai cấp công nhân Mỹ! 

Như vậy, điều kiện viện trợ luôn gắn với lợi ích 
kinh tế, chính trị của các chủ nợ. Các nước muốn 
được xóa nợ cũng phải kèm theo những tiêu chuẩn 
ngặt nghèo. Nếu một quốc gia muốn được xóa nợ, 
trước hết phải đáp ứng các điều kiện nhất định do 
các nước giàu đưa ra như cắt giảm chỉ tiêu của nhà 
nước, tăng cường phát triển khu vực kinh tế tư nhân, 
theo đuổi chính sách mở cửa thị trường, cải tổ chính 
trị "một cách đúng đắn", tăng cường cải cách dân 
chủ và "làm trong sạch chính phủ"... Điều này có 
nghĩa là tạo ra một môi trường thuận lợi cho các 
công ty đa quốc gia vào kinh doanh. Song nó lại tạo 
ra những căng thắng về kinh tế - xã hội ở các nước 
nghèo. Theo Tổ chức hành động châu Phi, các 
khoản cắt giảm ngân sách của chính phủ các nước 
ở châu Phi dưới sức ép của IMF và WB trong những 
năm 80 của thế kỷ trước đã làm giảm một lượng lớn 
ngân sách cho hệ thống y tế. 

Thực tế, xóa nợ và viện trợ cũng chỉ là một nội 
dung trong chính sách thôn tính của các nước giàu, 
bởi mục đích cuối cùng của nó không phải là giảm 
nghèo mà là phục vụ lợi ích của nước viện trợ. Xóa 
nợ không có nghĩa xóa được nghèo đói. Hơn nữa, 
nếu các nước được xóa nợ thì rất khó nhận được 
những khoản vay mới. Và không phải nước nào 
cũng "may mắn" lọt vào danh sách 18 nước nghèo 
nhất thế giới để được xóa nợ. 

Điều trớ trêu là trong khi các nước giàu đưa ra 
các điều kiện nhận viện trợ thì bản thân họ lại duy 
trì những rào cản thương mại, thực hiện chủ nghĩa 
bảo hộ mạnh mẽ. Năm 2002, các nước giàu đã chỉ 
số tiền gấp 25 lần để trợ cấp nông dân nước họ 
(311 tỉ USD) so với số tiền viện trợ cho châu Phi 
vùng Nam Xa-ha-ra (12 tỉ USD). Việc dựng "thành 
lũy" bảo trợ nông nghiệp đã tạo những sức ép cải 
cách rất lớn đối với các nước nghèo khiến đời sống 
người dân thêm phần điêu đứng. 
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Trong khi thương mại công bằng có thể là tấm 
vé của các nước nghèo để thoát khỏi nghèo đói, thì 
những nguyên tắc thương mại không công bằng 
như "cái bẫy" trước cánh cửa phát triển của các 
nước này. Các nước giàu trợ cấp cho khu vực nông 
nghiệp nước họ gần 1 tỉ USD mỗi ngày, đã đấy các 
hàng hóa của các nước đang phát triển ra khỏi thị 
trường của họ. Hàng triệu nông dân trên thế giới bị 
dồn vào bước đường cùng bởi sự trợ cấp này. Một 
ví dụ khác cho thấy, sau hơn nửa thế kỷ, phần đóng 
góp của châu Phi vào thương mại thế giới đã bị sựt 
giảm nghiêm trọng, từ 5,3% năm 1948 giảm xuống 
còn 1,7 % năm 2004, mặc dù châu Phi chiếm 12% 
dân số thế giới. Các nhà kinh tế phân tích rằng, với 
các nguyên tắc thương mại toàn cầu công bằng 
hơn, châu Phi chỉ giành thôm khoảng 1% thị phần 
thương mại toàn cầu thì hằng năm sẽ được khoảng 
70 tỉ USD trong xuất khẩu, gấp gần 6 lần số tiền 
viện trợ nước ngoài mà hiện nay khu vực này nhận 
được (2). Và nếu phần đóng góp của các nước đang 
phát triển vào thương mại thế giới tăng lên khoảng 
1%, có thể đưa 128 triệu người thoát khỏi nghèo 
đói. Việc giảm hàng rào thuế quan và các hàng rào 
bảo hộ khác có thể đưa ít nhất 500 triệu người trên 
thế giới thoát khỏi đói nghèo trong vòng 15 năm và 
tạo ra lợi nhuận kinh tế cho các nước đang phát 
triển là 200 tỉ USD mỗi năm. 

Trong điều kiện bất bình đẳng về thương mại 
đó, các thể chế kinh tế quốc tế đã sử dụng nợ và 
viện trợ như thứ vũ khí kinh tế để điều khiển vận 
mệnh các nước nghèo theo phương thức vay để trả 
nợ. Viện trợ trở thành cơ chế tài chính để trả nợ hơn 
là để phát triển. Nhưng càng vay, các nước nghèo 
càng bị cuốn vào vòng xoáy luấn quần không lối 
thoát, bởi nợ cũ trả chưa xong, phải gánh thêm 
khoản nợ mới. Từ nhiều thập niên qua, món nợ 
trường cửu của nước nghèo cứ chồng chất thêm. 
Một bài báo đã nhận định: sự cướp bóc nợ quốc gia 
là một vòng quay đồi bại. Không nghỉ ngờ gì nữa, 
tất cả những món nợ được xóa bỏ sẽ là những món 
nợ nới phải trả. Những nước này vẫn tiếp tục bị trói 
buộc bởi xiêng xích của chủ nghĩa tư bản 3. Báo 
cáo của UNCTAD năm 2004 cũng đã nhận xét 
rằng, thế giới là một hiện trạng bất hợp lý, nơi các 


(2) www.data.org/why africa/Issuetrade-php 
(3) www.marxist.corVWdeb(-rchef-poor-countes 30605 hữn 
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nước nghèo đang duy trì kinh tế các nước giàu do 
nguồn vốn liên quan đến nợ đổ từ nước nghèo sang 
nước giàu. 

Như vậy, bằng cách duy trì cơ chế "nợ - viện 
trợ", các nước giàu đã "kinh doanh”, trục lợi trên sự 
nghèo đói của hàng tỉ người. Người ta tính toán rằng 
năm 1993, vùng Xa-ha-ra ở châu Phi nhận được 
18 tỉ USD viện trợ nhưng một nửa số tiền này được 
chuyển thắng trở lại dưới hình thức trả nợ. Và hiện 
nay, cứ 1 USD "viện trợ" là có 11 USD quay về 
nước viện trợ. 

Việc các nước giàu đưa ra các cam kết viện trợ, 
xóa nợ để bao biện cho sự duy trì cơ chế nợ thì sẽ 
không giải quyết được tận gốc khủng hoảng nợ, 
mặc dù các giải pháp "đến bù" này không ảnh 
hưởng nhiều đến túi tiền của các nước giàu. Như 
vậy, trong điều kiện hay, dù có tăng "viện trợ" hay 
"xóa nợ" cho các nước nghèo nhưng không thể xóa 
mờ được thực tế răng chừng nào còn sự bất công 
trong trật tự kinh tế toàn cầu, còn sự lũng đoạn của 
các tập đoàn tư bản tài chính phương Tây, khó có 
thể nói tới chuyện chấm dứt nợ nần và đói nghèo 
cho các quốc gia trên thế giới. Tất nhiên, việc xóa 
nghỏo và chấm dứt nợ nần còn phụ thuộc vào rất 
nhiều điều kiện chủ quan và khách quan. 

Thứ nhất, gánh nặng nợ là một trở ngại chủ yếu 
trong việc thu hút đầu tư cần thiết để thoát khỏi đói 
nghèo. Để thoát khỏi khủng hoảng, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, chấm dứt sự lệ thuộc vào viện trợ 
của nước ngoài, các nước nghèo cần một "cú hích 
mạnh", nghĩa là cần một số tiền lớn từ nước ngoài, 
để có thể xóa toản bộ nợ đã từng là một trong 
những nguồn gốc khiến cho châu Phi, Mỹ La-tinh 
trở thành các "châu lục bị lãng quên" "bị đánh mất" 
hay "châu lục tuyệt vọng" như cách gọi của báo chí 
nước ngoài trước đây. Số tiền lớn này chỉ có thể 
phát huy. hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích, 
đúng chỗ, và không kèm theo bất cứ điều kiện nào. 


Đương nhiên, không thể phủ nhận vai trò và tác 
động của viện trợ đối với sự phát triển của một quốc 
gia, nhất là đối với những nước nghèo và kém phát 
triển. Nhưng chỉ trông chờ vào viện trợ thì không thể 
có phát triển. Viện trợ không phải là "thần dược" để 
lấp được hố sâu nghèo khổ, nợ nần, nhất là khi mục 
đích viện trợ đã bị bóp méo hoặc là nguồn làm giàu 
cho tầng lớp tham nhũng, chỉ thấm rất nhỏ giọt 
xuống một bộ phận người nghèo trong xã hội. Do 
vậy, để vượt ra khỏi khủng hoảng, thoát khỏi bẫy nợ 
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nần và nghèo túng đã từng giam hãm các nước 
nghèo trong một thời gian dài, các nước nghèo cần 
chọn cho mình con đường phát triển phù hợp, bảo 
đảm ổn định và dân chủ hóa hoạt động chính trị, cải 
tổ cơ cấu kinh tế, sử dụng vốn vay có hiệu quả, 
chấm dứt nạn tham nhũng... 

Thứ hai, mặc dù viện trợ cho châu Phi là lớn 
(theo tờ Nhà kinh tế, trong vòng 40 năm qua, các 
nước phương Tây đã chỉ khoảng 450 tỉ USD viện trợ 
nước ngoài cho châu lục này )) nhưng nó nhỏ hơn 
nhiều so với sự thua thiệt mà các nước này gặp 
phải do những điều kiện bất lợi về thương mại. Do 
vậy, để giải quyết nguồn gốc sâu xa của đói nghèo 
không chỉ là giảm nợ, xóa nợ hay viện trợ mà điều 
cốt lõi căn bản là phải tạo ra một cơ chế hợp tác để 
có thể phát triển bình đẳng, bảo đảm cùng có lợi. 
Đó là thương mại công bằng. 

Hiện nay, do sức ép mạnh mẽ của công luận và 
phong trào xã hội tiến bộ trên thế giới, các nước 
giàu không thể tiếp tục làm ngơ trước tình trạng nợ 
nần và nghèo khổ của các nước nghèo bởi vì nó 
không chỉ là thách thức trực tiếp tác động đến các 
nước nghèo mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích 
của các nước giàu. Do vậy, các nước giàu cần có 
trách nhiệm giải quyết khủng hoảng nợ bằng cách 
xóa hoản toàn nợ; đầu tư vào phúc lợi xã hội; viện 
trợ không gắn với các điều kiện, xóa bỏ dần trợ cấp 
nông nghiệp v.v.. 

Người ta đã tính toán rằng, nếu cứ duy trì tỉnh 
trạng bất công trong trật tự kinh tế như hiện nay thì 
đến năm 2015 chỉ có 11 quốc gia đạt được Mục tiêu 
phát triển thiên niên ký. Do vậy, nhiệm vụ của các 
lực lượng tiến bộ, dân chủ, các nước đang phát triển 
là đảo ngược tình trạng bất công đó, đấu tranh vì 
một nền thương mại công bằng, xóa khoảng cách 
giàu nghèo, chấm dứt khủng hoảng nợ nần, thúc 
đầy tiến trình hội nhập của các nước nghèo và đang 
phát triển vào nền kinh tế toàn cầu. 

Trong xu thế chung hiện nay, khi tính phụ thuộc 
lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng thì bất cứ 
sự phát triển nào cũng phải nhằm mục đích cuối 
cùng là đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng của các 
dân tộc trên thế giới, nhất là của những người 
nghèo, không phải chỉ riêng các tập đoàn tư bản tài 
chính mà đằng sau nó là những ông chủ giàu có. C1 


(4) Nhà kinh tế (Anh), ngày 2-7-2005 
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sẽ 
=1; qua sách ba0 nước ngoài 


VỀ SỰ ñR ĐỜI CỦa 
ĐẲNG CÁNH Tả TOÀN CHÔU ÂU” 


có một sự kiện mới trên chính trường châu Âu 

thu hút sự quan tâm không những của dư luận 
châu Âu mà còn của thế giới. Đó là sự ra đời của 
Đảng Cánh tả toàn châu Âu, trong đó bao gồm Đảng 
Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản I-ta-li-a, Đảng của 
chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Đức... 

Nhiều người cộng sản và các lực lượng cánh tả 
châu Âu đều có phản ứng tích cực, coi đây là nơi tập 
hợp các lực lượng trong cuộc đấu tranh với các thế 
lực thiên hữu, cực hữu hiện nay. 

Về bối cảnh ra đời của Đảng Cánh tả toàn 
châu Âu, nhiều báo cho rằng: Đó là sau khi Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đã tạo 
nên một bước thoái trào cực kỷ nghiêm trọng trong 
phong trào cách mạng châu Âu. Các đẳng cộng sản 
và công nhân châu Âu bị đẩy vào một hoàn cảnh vô 
cùng khó khăn. Một mặt, các đảng đều phải đối phó 
với tình trạng khủng hoảng lòng tin, khủng hoảng về 
đường lối và khủng hoảng về tổ chức rất trầm trọng. 
Mặt khác, các đảng phải đối phó quyết liệt với những 
đòn tiến công ác hiểm của các thế lực thiên hữu, CC 
hữu, các lực lượng cơ hội chủ nghĩa, phản bội, bằng 
mọi biện pháp chống đối cả về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức. Một đặc điểm khác là nó diễn ra trong điều 
kiện các quốc gia châu Âu đang phải vật lộn với nhiều 
khó khăn, thách thức để tiến lên theo hướng nhất thể 
hóa thảnh cơ chế một cộng đồng quốc gia thống nhất 
trong xu thế tất yếu của toàn cầu hóa. Theo một số 
báo cánh tả, đặc điểm này là một trong số các nhân 
tố chủ yếu quy định việc ra đời một "Đảng Cánh tả 
toàn châu Âu" phù hợp với sự biến đổi của xu thế 
thời cuộc... 

Nhiều ý kiến cho rằng sự ra đời một chính đảng 
cánh tả toàn châu Âu còn là đòi hỏi thúc bách của 
tình hình chính trị của châu Âu. Nhiều năm gần đây, 
do sự sa sút và suy giảm đáng kể của các lực lượng 
cánh tả, nên trên chính trường châu Âu có sự lấn lướt 
của các thế lực trung hữu, thiên hữu và cực hữu dưới 


IE tình hình quốc tế những năm gần đây 
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ảnh hưởng bột phát của chủ nghĩa đơn phương. 
Sự lấn lướt đó đã đẩy nhiều nước hùa theo Mỹ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược l-rắc và Áp-ga-ni-xtan; mở 
rộng khối quân sự NATO; gây sức ép đòi cô lập và 
trừng phạt Xi-ri, I-ran... Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến 
lúc châu Âu cần có ảnh hưởng và tiếng nói của một 
lực lượng cánh tả mạnh làm cho cộng đồng châu Âu 
có vai trò và ảnh hưởng độc lập hơn, tích cực hơn về 
mọi mặt trên trường quốc tế. 

Theo các giới quan sát quốc tế, sự ra đời của 
Đảng Cánh tả toàn châu Âu không phải diễn ra một 
cách dễ dàng, suôn sẻ mà trải qua cả một quá trình 
đầy khó khăn. 

Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các đảng 
cộng sản châu Âu đều chuyển sang phòng ngự, củng 
cố, chấn chính lực lượng. Hơn 10 năm qua, nhiều 
đảng viên các đảng cộng sản ở châu Âu vẫn giữ vững 
lòng tin, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và muốn tìm 
mọi cách thoát khỏi khủng hoảng. Đã có nhiều cuộc 
hội nghị, hội thảo quốc tế của một số đáng về các 
yêu cầu đó. Nhiều cuộc hội thảo là nơi diễn ra những 
cuộc đấu tranh sôi nổi, quyết liệt không những về 
quan điểm, đường lối, chiến lược mà cả về tố chức và 
đổi mới phương thức hoạt động của các đẳng trong 
điều kiện mới. Nhiều đảng đã thống nhất với nhau 
thông qua con đường hợp tác và nhiều kênh tiếp xúc, 
cử các đoàn đại biểu cao cấp tới dự đại hội của nhau, 
lập quỹ tài trợ giúp các đảng tăng cường trao đổi hiểu 
biết lẫn nhau. 

Trong số các đảng tích cực đề xuất và cổ vũ cho 
việc hình thành chính đẳng cánh tả toàn châu Âu, 


* Nguồn: (1) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham 
khảo đặc biệt, ngày 30-7-2005 

(2) Báo Nhân đạo Chủ nhật (Tiếng Pháp), ngày 
6-2-2005; Phụ trương ngày 10-2-2005 

(3) Báo Độc lập (Tiếng Nga), ngày 25-5-2005 
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Đảng Cộng sản Đức (nay là Đảng của chủ nghĩa xã 
hội dân chủ Đức - viết tắt là PDS) được coi là đi đầu 
phong trào. Sau một thời gian tích cực vận động, đến 
tháng 6-1998, hội nghị do Đảng của chủ nghĩa xã hội 
dân chủ Đức tổ chức đã diễn ra ở Béc-lin, mời các 
đảng cánh tả trong khối liên minh châu Âu tham dự, 
lúc đầu nhằm cùng nhau xem xét đối sách trong vấn 
đề bầu cử Nghị viện châu Âu. Tại hội nghị, lãnh đạo 
của Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức đưa ra 
kiến nghị thống nhất các đảng "cánh tả" làm cơ sở 
cho việc thành lập Đảng Cánh tả toàn châu Âu và đã 
được nhiều đảng tích cực hưởng ứng. Đầu năm 2004, 
các nhà hoạt động chính trị - xã hội của các đảng 
cánh tả đã tích cực tham gia vận động tranh cử bầu 
Nghị viện châu Âu. Họ cho rằng đây là cơ hội tốt cho 
việc tăng cường đoàn kết và hợp tác và tập hợp lực 
lượng. Họ đã giành được hơn 20% số cử tri các nước 
ủng hộ. Cũng trong năm ấy, tình hình của cộng đồng 
châu Âu lại có thêm diễn biến mới. Tháng 5-2004, 
Liên minh châu Âu (EU) được mở rộng đáng kể nhờ 
kết nạp thêm 10 nước thành viên mới. Và cả 10 đảng 
cánh tả ở các nước này cũng bày tỏ nguyện vọng 
muốn tham gia. Đó cũng là lúc các Đảng Cộng sản 
Pháp, Đảng Cộng sản I-ta-li-a, Đảng của chủ nghĩa 
xã hội dân chủ Đức... đều đang thúc tiến đẩy nhanh 
quá trình hình thành Đảng Cánh tả toàn châu Âu. 

Thực tế là ngay từ đầu năm 2004, hội nghị đại 
biểu của 19 đảng đã họp tại Béc-lin theo đề nghị của 
Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức. Tuy có 
nhiều vấn đề phải tranh luận gay go, đặc biệt các vấn 
đề lớn như Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, nhưng như 
nhiều báo chí các đảng cánh tả đã phân tích, các nhà 
chính trị cánh tả đều tỏ lòng mong muốn các đảng 
cánh tả tập hợp nhau lại, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ 
lẫn nhau "đưa lực lượng cánh tả nhanh chóng thoát 
khỏi đáy vực của thế phòng ngự hiện nay". Trong số 
19 đang tham gia hội nghị, chỉ có 11 đảng ký vào bản 
kiến nghị chung "thành lập Đảng Cánh tả toản châu 
Âu", còn 8 đẳng khác xin tham gia với tư cách quan 
sát viên (bởi còn có những điểm chưa nhất trị). 

Hội nghị đã thông qua một văn kiện mang tên 
"Thư kêu gọi Béc-lin" về thành lập "Đảng Cánh tả 
toàn châu Âu". Nội dung thư kêu gọi gồm nhiều điểm 
trong đó có những điểm nổi bật sau: 

- "Chiến tranh lạnh" đã kết thúc nhưng "chiến 
tranh nóng" lại đang ngóc đầu dậy. Trước tình hình 
đó, chúng tôi kêu gọi từ Đại Tây Dương đến U-ran, 
không được có vũ khí giết người hàng loạt. Chúng tôi 
yêu cầu khi thực hiện an ninh tập thể châu Âu 
thì không cần có liên minh quân sự NATO và EU, 


Yạp chí Gộng sản 


châu Âu cần cắt giảm vũ trang; cần phát triển, 
xây dựng quan hệ đối tác và tăng cường luật pháp 
quốc tế". 

- "Chênh lệch giàu nghèo ở châu Âu đang tăng 
nhanh trong khi có hàng chục triệu người thất nghiệp, 
nhiều người khác vẫn không có việc làm ốn định, bảo 
đảm xã hội bị phá vỡ... Vì vậy, vấn đề bảo đảm cuộc 
sống và việc làm là đòi hỏi cấp bách hiện nay..." 

- "Châu Âu hiện nay đang trở thành một dinh lũy 
với danh nghĩa chống khủng bố, cho nên nhân quyền 
và quyền công dân đang bị đe dọa và bị xâm phạm. 
Chúng tôi hy vọng EU phải mở cửa với thế giới bên 
ngoài, nhân quyền và quyền công dân phải được tôn 
trọng và phát huy đầy đủ..." 

- "Châu Âu phải có quyền chỉ phối kinh tế. Hiện 
nay, các cuộc chiến tranh mậu dịch đang xảy ra. 
Chúng tôi yêu cầu phải tích cực, chủ động thúc đẩy 
phát triển, xây dựng quan hệ đối tác kinh tế, chính trị 
bình đẳng, công bằng..." 

Theo một số tờ báo, ngoài Thư kêu gọi 
Béc-lin, dư luận đặc biệt quan tâm đến bản Dự thảo 
cương lĩnh Đảng Cánh tả toàn châu Âu của hội nghị. 
Bản Dự thảo nhấn mạnh phong trào đấu tranh sâu 
rộng trong nhân dân lao động châu Âu. Đó là "phong 
trào phản đối sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản đang 
ngày càng lớn mạnh và đang hình thành một trật tự 
thế giới mới" công bằng hơn. Trong Dự thảo cương 
lĩnh có kêu gọi "ra sức phấn đấu cho mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội dân chủ, 
cân bằng sinh thái và bình đẳng nam nữ, thúc đẩy 
biến đổi xã hội". 

Theo các giới quan sát cánh tả châu Âu, tuy còn 
có nhiều điều cần phải xem xét và tranh luận nhưng 
bản Dự thảo cương lĩnh đã có tiếng vang và gây được 
nhiều ảnh hưởng đáng chú ý trong giới nghiên cứu 
khoa học chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân 
châu Âu. 

Qua một quá trình vận động, đến giữa năm 2004, 
hội nghị bàn về thành lập Đảng Cánh tả toàn châu Âu 
mới tiến hành họp (từ ngày 8 đến 9-5-2004) ở thủ đô 
Rô-ma (I-ta-li-a), với sự tham gia tích cực của 15 đảng 
cánh tả. Một số đảng khác cũng rất tích cực ủng hộ 
chủ trương đổi mới và phát triển tổ chức và vai trò của 
đảng cánh tả trong tình hình mới, nhưng còn nhiều 
vấn đề cơ bản, quan trọng về lý luận và nguyên tắc 
chưa đạt được nhất trí, nên vẫn giữ thái độ bảo lưu 
để tiếp tục cùng nhau nghiên cứu và xem xét, như 
các đẳng cánh tả ở Anh, Hung-ga-ri, Hà Lan, Man-ta, 
Lít-va.. 
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Ngày 30-10 vừa qua, Đại hội chính thức đầu tiên 
của Đảng Cánh tả toàn châu Âu bao gồm 17 đảng đã 
họp tại thủ đô A-ten (Hy Lạp). Đại hội đã ra "Tuyên 
bố A-ten" phản đối chiến tranh, chống chính sách 
thực dân kiểu mới và chống đói nghèo. Tuyên bố kịch 
liệt phản đối chiều hướng quân sự ở châu Âu hiện 
nay; đấu tranh giải trừ quân bị ở châu Âu; yêu cầu 
đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như 
của tổ chức quân sự NATO trên toàn châu Âu. Tham 
dự Đại hội có đại biểu các đảng như Đảng Cộng sản 
Pháp, Đảng cánh tả Đức, Đảng Cộng sản I-ta-li-a, 
Liên minh cánh tả và tiến bộ Hy Lạp, đại điện các 
tổ chức cánh tả Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, E-xtô-ni-a, 
Hung-ga-ri, Lúc-xăm-bua, Bồ Đào Nha, Cộng hòa 
Sóc, Ru-ma-ni, Thụy Sĩ... 

Trước sự ra đời của Đảng Cánh tả toàn châu Âu, 
dư luận châu Âu nói chung có nhiều phản ứng rất 
khác nhau. Ngoài thái độ hằn học, phỉ báng không 
đáng để ý của các thế lực thiên hữu, cực hữu ở một 
số nước châu Âu, cũng còn có những tiếng nói lập lờ, 
những luận điều hoài nghi mang danh mác-xít của 
các tác gia lý luận cơ hội chủ nghĩa. Nhìn chung dư 
luận châu Âu có nhiều phản ứng tích cực. Nhiều 
người cho rằng trong giai đoạn hiện nay của toàn cầu 
hóa, sự chuyển động của quan hộ quốc tế trên mọi 
lĩnh vực ở châu Âu và trên thế giới diễn ra rất nhanh 
chóng, nên SỰ trì trộ trong các lực lượng và phong 
trào cánh tả ở châu Âu không thể tiếp tục kéo dài 
mãi. Vì vậy, người ta cho rằng, sự ra đời của Đảng 
Cánh tả toàn châu Âu vảo lúc này là cần thiết và hợp 
lý, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của 
nhiều người. Dĩ nhiên, đi vào cụ thể còn hàng loạt vấn 
đề quan trọng cả về lý luận và thực tiễn phải được 
tiếp tục nghiên cứu và giải quyết. Hơn nữa, cũng cần 
nói rằng, việc thành lập một đẳng cách mạng cho một 
lục địa là vấn đề hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ, 
cả trong lịch sử và lý luận. 

Các nước châu Âu đã có đồng tiển chung 
châu Âu, có Quốc hội châu Âu, có ngân sách chung 
châu Âu và đang từng bước thông qua Hiến pháp 
chung châu Âu để tiến tới cơ chế một quốc gia 
châu Âu thống nhất. 

Việc thực hiện thống nhất châu Âu đã khó, việc 
xây dựng một Đảng Cánh tả toàn châu Âu có thể còn 
khó hơn mà việc ra đời này mới chỉ là sự mở đầu. 
Nhiều chông gai thử thách đang ở phía trước. Nhưng 
đó đang là nguyện. vọng, quyết tâm và ý chí của 
những duÊg cộng sản châu Âu, xứng đáng được tôn 
trọng. Q 

TRẤN TRỌNG 
(Lược Thuột) 


Tạp qhí Sệng sản 


NHƠN TRẠCH... 
(Tiếp theo trang 59) 


thu nhập cho người dân và góp phần giải quyết 
hóa các vấn đề xã hội. 

Quan tâm chăm sóc đối với các gia đình 
chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. Đẩy mạnh cuộc vận động Ủng hộ quỹ 
đền ơn đáp nghĩa để xây dựng và sửa chữa nhà 
tình nghĩa, tiếp tục vận động xây dựng nhà 
tình thương. 

Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt 
đối, toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ 
trang, quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở địa 
phương để giữ vững ổn định chính trị, tạo điều 
kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. 


Chú trọng đổi mới hệ thống chính trị mà 
trọng tâm là Xây dựng các tổ chức đảng và 
chính quyền Ở cơ sở trong sạch vững mạnh, 
phát triển đảng và đào tạo cần bộ có đủ ¡phẩm 
chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triên của 
thời kỳ mới. 

Yếu tố quan trọng và cơ bản nhất để 
Nhơn Trạch đi đúng định hướng quy hoạch là 
huyện rất cần có cơ chế đầu tư đặc biệt, 
đồng thời có chỉ đạo thống nhất từ Trung ương 
đến địa phương, có chính sách đầu tư đông bộ 
nhằm xây dựng hoàn chính kết cầu hạ tầng 
kỹ thuật. 

Hơn 1Ũ năm qua, một quãng thời gian 
không dài, tuy nhiên đây là thời điểm hết SỨC 
có ý nghĩa, là nên tảng quan trọng khởi đầu cho 
những định hướng phát triển trong tương lai. 


Từ những thành quả đã đạt được, Đảng bộ 
và nhân dân huyện Nhơn Trạch tiếp tục phát 
huy mọi nguôn lực, tạo sự đoàn kết nhật trí 
trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để thành 
phố Nhơn Trạch trong tương lai sẽ trở thành 
hiện thực và có những đóng Ốp tích cực trong 
khu vực, khẳng định vị trí của Đồng Nai trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Q 
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NgyênF Phó Thủ tướng trưng Mạnh Cầm 
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, Lý S0n, T. Quảng Ngãi 


Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Lý Sơn 


1# 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ HI, Đảng 
bộ và nhân dân huyện đảo Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn, vươn lên đạt được 
những thành tựu quan trọng trong xây 
dựng và phát triển kinh tế- xã hội, giữ 
vững trật tự an ninh chính trị trên địa 
bàn huyện. Cụ thể: 

1/ Vệ Kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất trên địa 
bàn tăng bình quân hằng năm 17,8% 

- Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản 
tăng trung bình hằng năm 19,7%, tăng 
2,4 lần so với năm 2000. 

- Giá trị sản xuất ngành nông 
nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tăng 
trung bình hằng năm 23%, tăng 2,8 lần 
so với năm 2000. Trong 5Š năm đã trồng 
đặm được 4Š héc- ta rừng, diện tích 
rừng trồng 70 héc- ta, nâng độ che phủ 
của rừng 7%. 

- Giá trị sản xuất ngành công 
nghiệp - TTCN: tăng trung bình hằng 
năm 32,1%, tăng 3,6 lần so với 
năm 2000. 

- Giá trị sản xuất ngành thương 


Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Th Tây mại - địch vụ: tăng trung bình hằng 
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năm 13,8%, 
năm 2000. 

- Thu nhập bình quân đầu người 
năm 2005 đạt 5/7 triệu đồng, tăng 
46,2% so với năm 2000. 


tăng l,8 lần so với 


ta ó/) 


2/ Văn hóa - xã hội, giáo dục - 
đào tạo, y tế, dân số - KHHGỚĐ: 

-Văn hóa- xã hội: trung bình 
hằng năm giải quyết việc làm cho 200 
lao động; xóa hết hộ đói, giảm hộ 
nghèo từ 28,7% xuống còn 15,2%. 

- Giáo dục đào tạo: trong Š năm 
đã tăng thêm 1 trường THCS và tổ chức 
được 2 nhóm trẻ ở 2 trường; xây dựng 
40 phòng học; phương tiện, thiết bị dạy 
học được trang bị cơ bản; kết quả trúng 
tuyển vào các trường đạt: trung học 
chuyên nghiệp 35%, đại học, cao 
đẳng: 17,6% (so với số lượng thì). 

- Y tế, đân số - KHHGPĐ: tỷ lệ 
dân số tăng tự nhiên đạt 1,39%; giảm 
tỷ lệ trẻ suy dinh đưỡng từ 30% xuống 
còn 26%; chính sách khám, chữa bệnh 
cho người nghèo được quan tâm, công 
tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và 
phụ nữ mang thai được tổ chức thường 
xuyên và thực hiện đạt kết quả. 

3/Quốc phòng - an ninh: công 
tác tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiểu 
trên ø1ao; xây dựng lực lượng dân quân 
tự vệ đạt 2,4% dân số; xây dựng lực 
lượng dự bị động viên đạt 90% quân 
SỐ; số xã vững mạnh về quốc phòng - 
an ninh trên địa bàn huyện đạt 66,7%. 

4/ Xây dựng Đảng: tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 
70,6%, hoàn thành 28%; bình quân 
môi năm kết nạp 44 Kh) viên. 
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* Về kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 
I4%-15%. 

- GDP bình quân đầu người đến năm 2010 là 780 USD. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: NLN: 62,04%, CN- 
TTCN-XD: 8,95%, TM- DV- DL: 29,01%. 

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm l 1 % trở lên. 

- Phấn đấu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 
dưới 10% theo tiêu chí mới. 

- 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

* Về xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống chính trị: 

- Số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hằng năm 75% trở lên. 

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 
từ §5% trở lên, trong đó xuất sắc đạt 35% trở lên. 

- Phấn đấu kết nạp đảng viên mới ít nhất 120 đảng viên/ 
năm. 

- Giữ vững ổn định ANCT- TTATXH, xây dựng lực 
lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững 
chắc, đảm bảo ổn định trong mọi tình huống. 
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Š năm qua là cả quá trình phấn đấu vận dụng và tổ 
chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng bộ tỉnh và 
Nghị quyết XI của Đảng bộ huyện. Nhiều chuyển biến rõ 
rệt trên các mặt, nhất là về kinh tế có ý nghĩa rất quan 
trọng, là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân 
các dán tộc trong huyện vượt qua khó khăn thử thách, 
tạo thế đi lên trong những năm tới. 

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau: 

- Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quán đạt 12,46%(năm (chỉ tiêu NỌ đề ra 6- 
7%). 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông lâm 
nghiệp tăng 12,95%; CN-TTCN tăng 7,13%; Dịch vụ 
tăng12,07%. 

- Tổng sản lượng lương thực năm 2004 đạt 59.182 
tấn (năm 2005 ước đạt 64.000 tấn, vượt 29.000 tấn so với 


NO). 
- Thu ngân sách năm 2005 ước đạt 6 tỉ đồng (tăng 
3 tỉ đồng so với NOĐH). 

- Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, tổng 
đàn trâu: 750 con; đàn bò: 5.400 con; đàn heo: 19.800 
con; đàn gia cầm: 165Š.(00 con. 

- Lâm nghiệp: Diện tích rừng trên địa bàn huyện cơ 
bản được giữ vững, trong Š năm trồng mới được 1.347 ha 
rừng. 

- Hoạt động thương mại phát triển nhanh và năng 
động, đđm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong huyện. 
Du lịch có nhiều chuyển biến, đồng thời do có sự quan 
tâm đầu 1 của Nhà nước nên lượng khách du lịch ngày 
càng tăng, bình quân có khoảng 70- 80 ngàn lượt khách/ 
năm. Doanh thu du lịch năm 2005 đạt trên 10 tỉ đồng, 
gấp Š lần so với năm 2000. 

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến 
tích cực, giáo dục- đào tạo phát triển toàn diện. Công tác 
đào tạo nghề cho học sinh và người lao động có bước 
phái triển. 


- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính - 


trị cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Hằng năm đã 
tập trung chỉ đạo, hướng dân các cơ sở đảng đăng ký rèn 
luyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vây dựng 
qui chế hoạt động ở từng cơ sở đảng... nên đã từng bước 


¬ 
<< 


khắc phục thiếu sót trong công tác của các tổ chức cơ sở ` 
đảng. Š năm qua đã kết nạp được 339 đảng viên mới, ˆ 


tăng 159 đíc so với nhiệm kỳ trước. 
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quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các ngành hữu 


t) ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính 
quan, sự nỗ lực cố gắng của hệ thống Ủy ban Dân số Gia 


đình và trẻ em các cấp, công tác dân số, gia đình và ttề em đá đạt - 


được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thông tin giáo dục 


tuyên truyền đã được chú trọng qua các kênh truyền thông, đặc - 


biệt qua các đợt thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép 


dịch vụ KHHGĐ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt. 


Nam... Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, Phối hợp 
liên ngành, quản lý chương trình các xã phường, kiểm tra giám 


sát... các hoạt động trên linh vực dân số, gia đình và trẻ em đã. 


được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình năm 2005.. 
Ngay từ đầu quý 1/2008, Ủy ban Dân số, Gia đỉnh và Trẻ 
em tỉnh đã triển khai, kịp thời xây dựng định hướng chung và 
triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân số, gia 


đình và trẻ em với các ngành hữu quan. Chỉ đạo UBDS,GĐ và TE. 
các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động: củng cố kiện. - 
toàn bộ máy tổ chức cấp huyện, xã và thôn, buôn, khối phố; triển 
khai thực hiện 2 đợt Chiến dịch “tăng cường tuyên truyền vận - 
động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ 


đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng khó 
khăn” ly: tục triển khai các Dự án dân số,gia đình và trẻem, đẩy 


- tiện phòng tránh thai 
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"óái hoạt dai của ủ bảo) tự tẻ em các v6 lăng cường 
hoạt động về công tác gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em. _ 


_. Tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản kế hoạch hóa gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu của người 


dân cả về số lượng, chất lượng dịch vụ như: đỉnh sản, đặt tháo. 


dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, cấy thuốc tránh thai... Ủy 
ban DS,GÐ và TE thực hiện tốt công việc cung cấp các phương 
phi lâm sàng, đầm bảo cung ứng đầy đủ, 
kịp thời các loại phương tiện tránh thai theo qui định. Các huyện 
tích cực triển khai thực hiện việc thay sổ hộ gia đình mới vả nhập 


dữ liệu đăng ký dân cư vào máy Vi tính theo sự chỉ đạo của Trung 


ương và củatỉnh. - 

Chỉ đạo UBDS,GĐ và TE các huyện, thành phố tiếp tục triển 
khai thực hiện các hoạt động về gia đình năm 2005.Triển khai 
thực hiện các hoạt động căn cứ theo Quyết định 03/ QĐ- 
DSGD&TE_ của UBDSGĐ&TE VN về xây dựng xã phường phù 


'hợp với frẻ em... 


_.. Đến nay 11/1 3huyện, thành phố đã tiến hành cấp thẻ khám - 
chữa bệnh không mất tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em 


dưới 6 tuổi. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức những hoạt động 


thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: xây dựng 13 căn 
nhà tình thương cho 42 trẻ em mồ côi tại các hp: Lak, EaKar, 


CuMgar, 1/0 
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. ĐỊA CHỈ: Shờng 5 NÚI ïÚ 2ngc ĐÀ NẴNG Liên 


ÿ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Đà Nẵng là là CƠ quan 

quần lý nhà nước về lĩnh vực DS,GĐ và TE. Ủy ban có chức năng 

tham mưu UBND thành phố về công tác quản lý, điều hành hoạt 

động, định hướng chiến lược Dân số, chương trình hành động Vĩ trẻ 

em...Ngoài ra Ủy ban còn thực hiện xây dựng kế hoạch huy động điều phối 
Và hướng dẫn hoạt động của các ban ngành; đoàn thể, các tổ chức xã hội, 
ta . địa phương cùng tham gia truyền thông- vận động- giáo dục cán bộ, nhân 

" .ẽ..... dận hưởng ứng thực hiện chính sách Dân số, Luật bảo vệ, chăm sóc và 
Bác _ XUYẾN HỮU CẢNG #22 trẻ em, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các Chính Sách. 


: -Từđồ, long năm 2005, Ủyb ban.DS,GĐ và TE thành phố đã đăng ký thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân số, gia định và 
trẻ em với UBND thành phố, cụ thểnhưsau: ˆ 


- Công tác dân số: Phấn đấu hoàn thành giảm tý suất sinh thô: 0.4%o, giảm tỷ lệ sinh 3 trở lên: 0,6 %,hoàn thành chỉ tiêu các 
biện pháp tránh thai hiện đại. 

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Huy động nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu đạt 
1,8 đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho quĩ Bảo trợ trẻ em, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể hoàn 
thành 5 chỉ tiêu các mục tiêu Chương trình hành động vì trẻ em về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, văn hóa vui chơi, chăm sóc trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt... 


- Công tác gia đình: Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng Chiến lược Gia đỉnh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 
2010, thực hiện có hiệu quả dự án tín dụng gia đình phát triển bền vững, tập trung tuyên truyền Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân 
và Gia đình, Luật Bảo. vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

„ Trong 9 tháng đầu năm thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về DS,GÐĐ và TE của cấp trên giao, cụ 
thể: Về DS/KHHGĐ đạt 113/25 kế hoạch năm. Trong đó vòng tránh thai đạt: 103,35%; đình sản đạt: 106,75%; thuốc tiêm tránh thai. 
đạt : 111,4%... Đặc biệt, Đà Nẵng đã hoàn thành việc cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi với hơn 70 ngàn 
thẻ - là đơn vị hoàn thành việc cấp phát sớm nhất trong cả nước. 


BNN AN TOÀN GIAO THÔNG TÍNH BÀ RỊA - VŨNG TÂU 
ĐĨA chỉ: 93 Lý Thường Kiệt - phường I - TP.Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa -Vũng Tâu 
Điện thoại: 064.850 208 - 064.653 553 * Fax: 064.512 082 


KẾT QUÁ ĐẠT k3 6 THÁNG ĐẦU NĂM2005 


: | : Lực lượng Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 53.637 
trưởng 2h với vi, số xe lpk kho bạc Nhà nước 9.024.069.000 đồng. Thanh tra giao thông tập trung xử lý các 
vi phạm hành lang an toàn giao thông, chở quá tải, quá khổ, ra quyết định xử phạt 5.341 trường hợp với tổng số 
tiền 624.431.000 đồng. Người tham gia giao thông đã chấp hành luật giao thông tốt hơn, một số lỗi vi phạm như 
vượt đèn đỏ, đi vào “g c. cấm, " 2A vi một chiêu.. Vi đáng kể. 


i ii: Ôtô chở khách cũ, quá niên hạn đã sử dụng đã được thay thế, 
tai nạn giao thông có nguyên nhân do kỹ thuật và xe cũ không xảy ra. Tổng số xe ôtô khách kiểm định là 5.689 
lượt xe, trong đó số xe đạt tiêu chuẩn là 4.921 lượt xe. Tổng số xe khách đã qua sử dụng từ 15 năm trổ lên vào kiểm 
định là 102 xe (486 lượt kiểm định), trong đó xe đạt tiêu chuẩn là 87 xe. Tổng số xe ôtô tải và tải chuyên dùng đã 
qua sử dụng từ 20 năm trở lên vào kiểm định là 76 xe (168 lượt kiểm định), trong đó xe đạt tiêu chuẩn là 54 xe. 


: So với cùng kỳ năm 2004 giảm 26,5%; số người chết giảm 25%; số người bị thương 
gánh 9,1%; tài sản thiệt hại giảm 69,5 triệu đồng. 


: Trật tự kỷ cương trong giao thông trên phạm vi toàn tỉnh được thiết 
lập, nhân dân đồng tnhú ủng hộ, tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã được kiểm chế và tiếp tục giảm; ý thức - 
chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có chuyển biến tốt. Ban tăng cường chỉ đạo và tổ chức phối 
hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, nhằm huy động mọi lực lượng tham gia TỰ Là Góc tai nạn giao thông. 
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lến An vốn có bề dầy truyền thống yêu nước và đấu tranh cách 
mạng. Mảnh đất và con người nơi đây đã trải qua bao thăng 
trầm để phát triển và đang hội nhập trong xu thế đi lên của 
thành phố và đất nước. 

Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ II (2000-2005) đã thể hiện 
quyết tâm, với tư tưởng chỉ đạo: “Phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quận Kiến An có 
: binh tế, uăn hóa, xã hội phát triển; quốc phòng an ninh uững mạnh; 
Bí thư Quận ủy đời sống uật chất uà tỉnh thần của nhân dân ngày càng nâng cao”. 

VŨ THANH TÚ 
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Sai bộ, thành ng bã nhân dân { itờng Niên đã chung đức, đồng lng, giành được những thắng. : 


lợi quan trọng. Kết quả nổi bật là: hằng r năm giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 23%; thương mại - dịch vụ tăng 


p Bi 42%; sản xuất nông nghiệp đang chuyển mạnh theo hướng phát triển trang trại và sản xuất hàng hóa, dạt 
T: sẽ giá trị kinh tế 47 triệu đồng/ha canh tác. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu, tăng 38, 5%, Huy động các nguồn vốn 


đầu tư xây dựng mỗi năm đạt gần 300 tỉ đồng. Nhiều công trình giao thông, điện chiếu sáng, trường học, 


P -} . cơ sởy tế... đã và đang được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Diện mạo đô thị Kiến An ngày càng sáng, 
KỢ DƯ. xanh, sạch SUẬC vàa an toàn hơn. 
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đc "Các lĩnh vực giác đục, ý y ¡tế văn hóa, xã hội có nhiều khởi ¡ sắc. “Năm Giáo dục”, “Năm Văn hóa”, nN 
sơ) NÊN Kỷ cương - Môi trường - Phát triển” đang đi vào cuộc sống. : 


+ Quy mô và chất lượng giáo dục ngày càng phát triển, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. 

+ Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Đến nay, đã có 
100% số phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. 

+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày ‹ càng đi vào chiều 
n khu dân cư văn hóa cấp quận và thành phố. 
+ Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xóa đói giảm nghèo” đã được các 


% ị cấp, các ngành và đông đảo nhân dân ủng hộ. 


+ Tình hình an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội được giữ vững. 
+ Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu. Năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng. lên. Vai trò quản | lý, điều hành 


của các “ới chính quyền có hiệu quả rõ rệt. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế nhân dân có ị 
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Veedevseisi TÔ ÔÔÔÔ kbovlat0tš0xvcCsscccoievoveeevieriAtvdALeccsstrcoaval svssseesfdwevtevsáS% vs c¿svtvdfvco0evctvocSs‹ 
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: - l “Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận (20052010) với tỉnh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức k 
¡|  ¡ chiếnđấucủa Đảng bộ; chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; huy động - 


mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; từng bước nâng cao đời sống 


....† vật chất, tinh thần cho nhân dân”. Đại hội xác định: giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 18-20%; thương mại - 


dịch vụ tăng 13-15%; hình thành những ‹ cánh đồng 50 triệu đồnglhéc- ta canh tác; thu ¡ ngân sách tăng từ 
10-42%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%; 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 
3.000 lao động... 

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng 
động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân quận Kiến An quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 


ũ #Ý mà Đại hội kesbch bộ kênh lần thứIII đề ra, xây mac Kiến An phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. 
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 Bạmh tan 2002x00.4017eain tạ Teepvg 01. kg Ẻ F5 cẩn Đn 
¿ị tinghen lồn  - sỲ" ^s4£ Et IẾP lữs "“. . ... 


: h ) nh. h ồng/ngi 
__ Đảng bộ côngt luờnguantdmc cu nh 
_ Đăng 'bgcôngty đạdanhiệu trong ch ving mạnh lộ namliêntục,s 


hg ti Wr su Ì 
7 


vn cổ phần Cảng Đoạn Xá là đơn vị Mh siết 
n được cổ phần hóa theo Quyết định $ 
1372/Q0-TTạ ngày 19-10-2001 của Thủ tướng t 


phủ N 
nhớb: G Trãi qua 3 năm phấn đấu, vượt qua nhiều. 
-ễòỖ 7 thách vừa sản xuất kinh doanh vừa đầu tư xây dựn: 
-IẾK T. .đến nay Công ty đã có bước phát triển vững mạnh. Vé 
__ _.8ự mạnh dạn huy động vốn bằng nhiều hình thức 
Công. ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3 dự š 


__ đầu tư trọng điểm (bến tàu 1 vạn tấn, cần trục chề 
40 tấn, xe nâng hàng container 40 tấn) từ đó đã. \ 
cao năng lực xếp dỡ, tăng khả năng cạnh tranh thu k 
khách hàng góp phần quyết định vào kết quả sản | # 
kinh doanh g.. 

Năm 2004, tổng sản lượng xếp dỡ trên 1 triệu n. 
(trong đó hàng container đạt 60 ngàn TEU), đạt 1129 - 
kế hoạch và tăng 121% so với năm 2003. Tổng doanh 
thu 44,5 tỉ đồng, đạt 154% kế hoạch, tăng 101% sØ 
với nằm 2003. Lợi nhuận 8,49 tỉ đồng, đạt 127% kế 
hoạch, tăng 80% so với năm 2003. Thu nhập bình 
quân của CBCNV đạt 2.603.000đ/người/tháng. Chia 
cổ tức cho cổ đông 12%/năm.Với những thành tích 
xuất sắc đã đạt được, Công ty đã vinh dự được Ủy ban 
nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sẵ€ 
năm 20904. 

Có được những thành quả trên, là nhờ sự quan | 
tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân 4 
thành phố, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đăng ủW 
Cảng Hải Phòng, sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của các 
ban, ngành chức năng và các bạn hàng. | 


Địa chỉ: Số 15 Ngô Quyền Q. Ngô Quyền TP, Hải.Phòng 
Điện thoại: (031) 750 607 /(765029-*%/Bs#c›034<765.727 
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ông ty TNHH cao su Tây Ninh sẵn sàng hợp tác với mọi thành phần 


kinh tế trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: Sản xuất hàng hóa từ sản 


* 


phẩm cao su, thương mại xuất khẩu cao su, khoa học - kỹ thuật về cao su và 


một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác. 
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-— Boale doonh moơt thành dạ? PA: Mộ lò người nối hiếng với công việc luôn bộn tôn? bán) mong * đến 
- la thành SE cán h đà -3 nàn BỌN đề danh súc lục cho công việc? 
gia do lo G nhớ ló lời giải Đáp: cho bạn. Sự hỏi lòng sẻ cùng bọn 
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Địa chỉ:147 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh * ĐT: 0§ § 556 003 


Trong đợt tổng kết 10 năm thực hiện Thông tri số 70-TT/TU của Ban Tư tưởng - Văn hóa TP.HCM về đổi mới, cải 
tiến và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội, có thỂ nói quận 6 là một trong những địa phương đã đạt được 
những kết quả tích cực nhờ thường xuyên chú trọng công tác nghiên cứu dư luận xã hội (DLXH)-một nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng. 


Những kết quả tích cực đạt được: 

Nhờ luôn quan tâm đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng 
nghiên cứu DLXH; xây dựng quy chế, chương trình hoạt động cụ thể 
của các tổ, nhóm DLXH từ quận đến cơ sở; nâng cao nhận thức của 
cán bộ, đẳng viên về vị trí, vai trò của công tác DLXH... Các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quận đã có được sự chủ 
động, kịp thời trong chỉ đạo nắm bắt và xử lý các vấn đề DLXH đặt 
ra. Kết quả nghiên cứu DLXH đã góp phần tích cực vào việc hoạch 
định các chủ trương, chính sách của quận. Các nguồn thông tin từ dư 
luận đặt ra được phân tích chọn lọc và nhận định đánh giá xu hướng 
phát triển của nguồn tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy đảng, 
chính quyền và các ban ngành trong giải quyết các vấn đề về công 
khai quy hoạch, điều chỉnh đơn giá đền bù, sắp xếp tái định cư, chỗ 
buôn bán (quy hoạch khu dân cư phường 10, phường l l, xây dựng chợ 
Phú Lâm, di dời khu chợ Trần Bình-Lê Tấn Kế, đường Nguyễn Văn Luông, xây dựng đại lộ Đông Tây...). Công tác DLXH cũng 
góp phần vào việc giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của dư luận đặt ra như: chương trình xóa đói giảm nghèo; xóa các chợ tạm 
trên địa bàn quận; di dời các cơ sở gây ô nhiễm; nâng cấp cư xá Phú Lâm A và B; tình hình an ninh trật tự của địa phương. Mặt 
khác, công tác DLXH còn có tác dụng tích cực trong việc xây dựng chính quyền và xây dựng Đảng. Đặc biệt là qua các ý kiến 
phản ánh trực tiếp đối với những cán bộ có thái độ những nhiễu, gây khó dễ phiền hà nhân dân; về việc bố trí, luân chuyển cán 
bộ... giúp cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo xem xét xử lý và điều chỉnh trong quản lý và lãnh đạo. 

Đến nay, toàn quận có 20 nhóm DLXH với gần 200 cộng tác viên; hình thành mạng lưới cộng tác viên DLXH theo hệ 
thống dọc, hoạt động tích cực dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy và sự hướng dẫn kiểm tra của tổ nghiên cứu DLXH quận 
(đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy làm tổ trưởng); 14 phường có nhóm cộng tác viên DLXH với số lượng 7 đến 15 
người; đã tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng với 1.308 người tham gia. 


Một số trọng tâm trong thời gian tới: 


Gắn công tác nghiên cứu DLXH và việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận với công tác tuyên 
truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện thời sự trong 
nước và quốc tế; với các vấn đề tác động trực tiếp đến đời 
sống nhân dân; quan tâm nắm bắt và chủ động chống lại các 
luận điệu tuyên truyền phản động trong âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nắm bắt và xử lý 
nhanh, kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần 
đẩy mạnh hơn nữa việc định hướng dư luận. 

Tổ chức các cuộc nghiên cứu điều tra xã hội học theo 
chuyên đề, phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng 


| viên và các đối tượng quần chúng để tham mưu Quận ủy lãnh 


Ban Tuyên giáo quận tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy củng cố bổ sung mạng lưới cộng tác viên DLXH; bổ sung 
hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ nghiên cứu DLXH và nhóm DLXH cơ sở. Có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính 
trị, nghiệp vụ, thông tin thời sự cho độ ngũ cộng tác viên DLXH của quận. 
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THỦ 


MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2005 


TÊN BÀI VIẾT TÁCGẢÁ  |SỐ: 
1-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG mmwnw 


Năm 2005 - năm của những nhiệm vụ lớn và quyết tâm cao TCCS Lộ) 
2 


Trần Đức Lương 


Tiếp tục đấy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhăm làm sáng 
tỏ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 


Ở nước ta 
Đường lối chính trị đúng đắn là yếu tố quyết định sự nghiệp lãnh đạo 
của Đảng 


Vũ Hưu Ngoạn 


TCCS 
m 


Phát huy truyền thống vẻ vang tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo, người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân 


Nông Đức Mạnh 


_ 
Nông Đức Mạnh m 
Phan Văn Khải 


Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và | Võ Nguyên Giáp 
trí tuệ Việt Nam 


Chỉ đạo chiến lược sắc bén sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất m".—.... 
đất nước 

Cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp HH 
công nhân toàn thế giới 

V.I. Lê-nin bàn về vai trò của khoa học, kỹ thuật đối với quá trình "— 4... 
xây dựng chủ nghĩa xã hội Kì 


Ý nghĩa ngày nay của Học thuyết về giá trị thặng dư của C.Mác 


Bùi Ngọc Chương 


Tạo chuyên bien tích cực và hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ | Phan Văn Khải 


-_ Bước tiễn mới quan trọng trong quá trinh chuẩn bị Đại hội X của Đảng Nông Đức Mạnh 
Tìm hiểu quan điềm của C.Mác về những tiêu chí định tính xác định sự | Đỗ Thế Tùng 14 
tôn tại và phát triển của nhà tư bản 


-_ Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X | Nguyễn Phú Trọng 15 
của Đảng 
Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục có những đóng góp xuất sắc trên =áïw: 


mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ mới 


II - TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH "....... 


Phát huy thành tựu 60 năm qua, tiếp tục xây dựng Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam vững mạnh 

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
2-9, đây mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành 
công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Sâu mươi năm nhà nước cách mạng Việt Nam - những thành tựu nối bật và 
vấn đề đặt ra hiện nay 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong việc bao vệ con người 
Hô Chí Minh với vân đề giải phóng phụ nữ 
Tư tưởng Hô Chí Minh về bồi dưỡng, giao dục thanh niên 


Những tư tưởng sáng tạo của Hô Chí Minh trong cách mạng giải phóng 


dân tộc Việt Nam 


Vai trò của Hồ Chí Minh trong tô chức, xây dựng và rèn luyện Đẳng Cộng 


san Việt Nam 


ˆ 


Chuân mực giá trị đạo đức "Trung với nước, hiểu với dân” của Chủ tịch 
Hô Chi Minh trong giai đoạn cách mạng mới 


-_ Báo cáo Đề dẫn Hội thảo "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng | Lê Hữu Nghĩa 


-_ "Nói đi đôi với làm. phải nêu gương về đạo đức" - một nguyên tắc cơ bản | Song Thanh 


- 


-_ Tư tưởng đạo đức Hô Chí Minh với vân đẻ xây dựng văn hóa trong Đảng 


Đảng càm quyền và Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng 
Hỗ Chí Minh 

Hồ Chí Minh nói vẻ tự phê bình và phê bình trong Đảng 

Phát huy tư tưởng đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong điều kiện nước 
ta hiện nay 


cao đạo đức cán bộ, đang viên hiện nay ˆ 


của tư tương đạo đức Hô Chí Minh 
Văn hóa ứng xư Hồ Chí Minh - giá trị và ý nghĩa 
Dưới ảnh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu qua "Xây đi đôi 
với chông” trong hoạt động báo chỉ hiện nay 
Kết hợp nhuận nhuyên chủ neh1a yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tê dươi ảnh sáng tư tường Hồ Chí Minh 

Laây đức làm “sốc” trong rèn luyện cán bộ, đang viên theo tư tương 
Hồ Chí Minh 


Ban chất nhân đạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giai phóng con người 


hiện nay 


TCCS 


Trần Đức Lương 


Lê Hữu Nghĩa 


Tống Đức Thảo 


Nguyễn Đức Bình 


Hoang Trang 


Nguyễn Thế Trị 


Trần Xuân Trường 


Đặng Đình Phú 


Nguyễn Thị Nga 


Hoàng Chí Báo 


Nguyên Văn Son 


Nhật Tân 


Lại Quốc Khánh 


* 


+> 


mì 


Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong tiên trình cái cách tài 
chính công 


Thành phố trẻ Cân Thơ một năm nhìn lại 


Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đề chủ động hội nhập kinh tẻ quốc tẻ 


Vừng vàng đi qua năm cũ, tự tin bước vào năm mới với nhiều nô lực. hứa 


hẹn mới 
Tây Nguyên trên con đường đôi mới và phát triên Phạm Hiệp 

Lễ Xuân Đình 
Nhìn lại chặng đường sắp xếp, đôi mới doanh nghiệp nhà nước 


Thương mạt Việt Nam phan đầu trong năm 2005: vưng chắc, toàn diện và 
chủ động hơn trone hội nhập kinh tế quốc tẻ 


Vẻ đất đai và vận đề đât sạn xuât của nông dân V 


——. 


Xây và chống trong rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hỗ Chí Minh Trần Quang Nhiếp l§ 


Tác động cua văn hoá truyền thông tới sự lựa chọn con đường và mục tiêu | Phạm Hồng Chương L§ 
cách mạng của Hồ Chí Minh 


Quan điểm "bốn biển đều là anh em" trons tư tưởng Hỗ Chí Minh _ L7 


Khoan dung - một sia trị đạo đức trong nhân cách văn hóa Hỗ Chí Minh - Hô Trọng Hoài L7 
Đấu tranh phòng, chống quan liêu. tham những dưới ánh sáng tư tưởng đạo | Vũ Quốc Hùng l8 
đức Hỗ Chí Minh ¬ 
Bản lĩnh Hồ Chí Minh Mai Trung Hậu l8 


Tư tưởng Hồ Chí Minh vẻ phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài Chu Thái Thành 


18 
Tô Huy Rưa ĐŠ, 


Tư tưởng "Nâng cao đạo đức cách mạng. quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của | Nguyên Linh Khiêu 
Hô Chí Minh 


Quan điệm của Hồ Chí Minh vẻ xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân 


t2 
t~-2 


Hồ Chí Minh vận dụng và phát triên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẻ | Trần Nguyên Tuyên 
phong cách làm việc của người lãnh đạo 


Thâu triệt nguyên tắc "Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức” cua | Đoàn Thẻ Hanh 
Hö Chi Minh 


III - KINH TẾ 


Tông quan kinh tế Việt Nam năm 2004 và dự báo năm 2005 


Nguyên Sinh Cúc 
Chính sách ưu đãi đâu tư đối với kinh tế trang trại ở tỉnh Trà Vinh 


Một số giải pháp thúc đây chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở Gia Lai 


Lựa chọn và triển khai các giải pháp phát triên kinh té - xã hội năm 2005 


Sơn La tiếp tục đối mới đề nắm bất thời cơ, đây nhanh sự phát triên kinh | Nguyên Văn Thạo 
tế - xã hội 


Nguyên Sinh Hung 


Lẻ Nam Giới 
Nguyên Văn Nam 


Lẻ Thanh Hai 


Hồ Xuân Hùng 


Lẻ Danh Vĩnh 


t‹2 t2 
VÐ 4) căn cử" 4> 4> 4> 4> o to t2 t2 co l 


u Ngọc Kỳ 


của nên kinh tế năm 2005 


Thái Bình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, | Nguyễn Duy Việt 
nồng thôn 
Về quản lý và sử dụng đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số TrệuVănB | ó6; 


Phát triển bền vững là một bảo đảm của định hướng xã hội chủ nghĩa nền | Lê Xuân Đình 


kinh tế thị trường ở Việt Nam 
Xuất khâu gạo, một thành tựu nổi bật của nước ta Nguyễn Sinh Cúc 
Phát triển Khu Công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh và vấn đề đặt ra _ | Phạm Chánh Trực 


Thủy Nguyên chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, | Doãn Đình Huê 


hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 


Thành phố Hỗ Chí Minh - 30 năm vì cả nước, cùng cả nước xây dựng chủ | Nguyễn Minh Triết 
nghĩa xã hội 
. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại | Hồ Văn Vĩnh 
hóa ở nước ta 
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Nghệ An quyết tâm phần đấu để trở thành | Lê Doãn Hợp 
một trong những tỉnh khá nhất 


- - Ngành than qua 10 năm hoạt động theo mô hình Tổng công ty 9] Nguyễn Văn Long J0) 


- - Ngân sách nhà nước với chuyển dịch cơ cầu kinh tế ở nước ta Tào Hữu Phùng 
Trịnh Long Biên 
Nguyên Văn Lịch 
Lê Danh Vĩnh 


Xây dựng Điện Biên thành tỉnh giàu đẹp của miền Tây Bắc Tổ quốc 


Hai hành lang và một vành đai kinh tế - từ ý tưởng đến hiện thực 


- _ Các vụ kiện thương mại và việc chủ động phòng chống trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế 


Cổ phân hóa - một phương tiện quan trọng đề thực hiện sự đa dạng hóa các | Vũ Văn Viên 
hinh thức sở hữu ` 
Nguyễn Văn Giàu 

Nguyễn Hữu Thắng 


- - Ninh Thuận trên con đường đổi mới và phát triển 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Đồng Nai: thực trạng, định hướng và 
giải pháp 
Đổi mới trên quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh l 


| 


Nguyễn Đình Phách 


Các mô hình thể chế kinh tế thị trường và nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 


Hoàng Ngọc Hòa 


Mấy vấn đề về điều chỉnh chính sách lao động trước xu thế toàn cầu hóa | Lê Vinh Danh 


kinh tế 
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Đôi mới, nâng cao hiệu quả lâm trường quốc doanh Lê Xuân Bá 


mmm¿ 


Cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp ở Bình Dương Nguyễn Ký - Vũ Cân 
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- Về thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở | Phan Hỏng Hạnh 


~—_ 


Quảng Nam 


_——— 


- Một số vân đề vẻ sở hữu nhà nước trong nên kinh tẻ thị trường định hướng | Nguyên Cúc 
xã hội chủ nghĩa 


Tác động của khu công nghiệp đôi với tăng trương kinh tẻ ở đồng Nai và | Như Hung 


những bai học kinh nghiệm 


Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham, một điển hình tiên tiền trong | Doãn Đình Huê L§ 
thời kỳ đôi mới 
-_ Cơ sở khoa học của mô hình nẻn kinh tế thị trường định hướng xã hội | Nguyễn Ái Đoàn l6 


chủ nghĩa 
- Cơcâu ngành kinh tế: mục tiêu, tiễn độ và cảnh báo Đao Ngọc Lâm 
-_ Doanh nghiệp nhà nước: chủ động. sáng tạo hơn nữa trong đối mới, nâng | Hồ Xuân Hùng 
cao năng lực cạnh tranh 


Đỏ Trung Ta 


Phạm Văn Tàn 


Ngành bưu điện Việt Nam: 60 năm chiên đầu. xây dựng và trương thành 


Quỳnh Lưu tìm lời giải bài toán chuyên dịch cơ cầu kinh tế cấp huyện 
- _ Kinh tế Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triên Nguyễn Sinh Cúc 
- - Đồi mới phương thức quản lý hệ thông các ngân hàng thương mại Neõ Hướng 

-_ Bốn bài học vẻ chuyên dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phô | Nguyên Thiện Nhân 
Hỗ Chí Minh 


- - Khánh Hòa gắn chương trình kinh tế biên với phát triên kinh tế - xã hội Duy Anh 


Ngô Ngọc Tuân 


Đăng Văn Thanh 


Văn Chân phân đầu trở thành huyện siàu đẹp của miền Tây tình Yên Bái 


Phát triển tài chính Việt nam giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng giai 
đoạn 2006 - 2010 


Một sô suy nghĩ vẻ nẻn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nehra ở | Lê Kha Thọ 


Việt Nam 


Nhân tô mới của quá trình chuyên đôi cơ cau và phát triển kinh tế đóng | Đào Xuân Thương 


bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006 - 2010 


-_ Kiên Giang phát triên kinh tế biên, đạo găn với bao vệ quốc phòng - | Trương Quốc Tuân 
an ninh 


- Thái Binh khai thác mọi nguôn lực, đôi mới toàn diện đề phát triên | Bùi Tiên Dũng 20 
bèn vững 

- _ Cải cách hành chính vẻ thuế và hải quan giai đoạn 2001 - 2004 và các năm | Quách Đức Pháp 20 
tiếp thèo 


Khai thác lợi ích thương mại từ chương trình “thu hoạch sớm” của khu vực | Trịnh Thủy 20 


mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 


!-2 


Nguyên Văn Thạo 


VÌ sao sự phát triên kinh tê ở nước ta còn ở dưới mức tiềm năng 


- - Đối mới chính sách quản lý chỉ tiêu công phục vụ tăng trưởng bền vững | Dương Thị-Bình Minh - 
Sử Đình Thành 

Nguyễn Tuấn Minh 
Doãn Đình Huè 


Mị 8 


- - Bà Rịa - Vũng Tàu vững tin hướng tới tương lai 


- Phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng đa dạng và bèn vững ở Quỳ Hợp 
Nghệ An 


Lối ra cho tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn 


t2 
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Nguyễn Hoành Xanh 
Một số vấn đề đặt ra sau 30 năm phát triển nông nghiệp ở đồng băng sông | Nguyên Sinh Cúc 


Cứu Long 


b9) 


Nguyễn Thanh Bình 
Đào Đình Binh 


2 
t) 


Sóc Trăng đây mạnh phát triển thủy sản 


Thời kỳ mới đòi hỏi ngành giao thông - vận tải phát triển nhanh hơn, bền 


vững hơn 


2 
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Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khoa học quốc gia "Thương mại Việt Nam | Lê Hữu Nghĩa 
20 năm đôi mới" | 
-_ Tống thuật Hội thảo In... ị 


23 
- Đẩy mạnh công cuộc đôi mới, đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công | Trần Đình Đàn 23 |! 


mì 
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nghiệp, dịch vụ phát triển 


Vĩnh Phúc phát triển kinh tế - xã hội từ khâu đột phá 


Công ty Điện lực 3 góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền | Trần Đình Thanh 23 


Trung - Tây Nguyên 


Nguyễn Văn Đặng 


Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại nước ta trong xu hướng hội | Nguyễn Đắc Hưng 24 


Mây vân đề về chê độ sơ hữu và thành phân kinh tế ở nước ta 


nhập kinh tế quốc tế 


Nguyễn Văn Thuận 244 | ! 
Lê Thành Long 2 


Hải Phòng đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


+> 


Long An với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 


nông thôn 


-- Nhơn Trạch nỗ lực phần đấu đề sớm trở thành thành phó Tràn Minh Phúc 


IV - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC 


- - Hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2004 


-- Một đẳng lãnh đạo và thực thi dân chủ Nhị Lê - Lê Khả Thọ 


Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam hơn hai mươi năm đồng hành cùng | Nguyễn Tân Khóa 


dân tộc 


Cải cách cơ cấu tô chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương | Hà Quang Ngọc 


Hải quân nhân dân với sự nghiệp bảo vệ chủ quyên biên, đảo của Tô quốc | Nguyên Văn Hiện 


trong tình hinh mới 


Đôi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Nguyễn Phú Trọng 


Cuộc đâu tranh trên lĩnh vực nhân quyên hiện nay Hỗ Trọng Hoài 


Trần Quang Nhiếp 


- - Đôi mới - sự sáng tạo của Đảng 
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Cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tràn Ngọc Đường 
Việt Nam 


Những thành tựu cơ bản trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta | Cao Đức Thái 


thời kỳ đổi mới 

Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường 

biện giới 

Thực hiện chế độ cử tuyền trong đào tạo cán bộ vùng dân tộc thiêu số, Tráng A Pao 
miền núi 


Dân quân tự vệ - lực lượng chiến lược trong chiến tranh nhân dân, quốc Lê Định Sỹ 


phòng toàn dân ở nước ta 


Huỳnh Minh Nhơn 


Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, chống thất thoát trong đầu tư | Trương Quang Được 


Hòa Vang - anh hùng trong chiến đầu và xây dựng 


xây dựng cơ bản 


Phát huy sức mạnh chính trị - tỉnh thần của nhân dân và quân đội ta trong | Lê Văn Dũng 


kháng chiên chồng Mỹ, cứu nước 


Đại thăng mùa xuân năm 1975 - thăng lợi của đường lôi giương cao ngọn | Lê Hữu Nghĩa 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và ý nghĩa đôi với sự nghiệp đôi 


mới hiện nay 


Nguyên Văn Được 


Giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng cho thẻ hệ trẻ qua học tập, nghiên | Phan Ngọc Liên 


Đại thắng mùa xuân 1975 - thành quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 


cứu cuộc kháng chiên chóng Mỹ, cứu nước 
Nghiên cứu lý luận găn với tông kết thực tiền nhăm phát triển lý luận xây | Nhị Lê 


dựng chủ nehĩa xã hội 


Tỉnh ưu việt và sức mạnh của mien Bắc xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng | Trân Ngọc Tuệ 


chiên chông Mỹ, cứu nước 


Phan Doan Nam 


Mặt trận ngoại giao trong cuộc đầu tranh giai phóng miền Nam, thông 
nhât Tô quôc 


Đình Xuân Lâm - 
Bùi Đình Phong 


Lê Hữu Nghĩa 


Nguyên Văn Tình 


Cuộc hành trình của trí tuệ và bản lĩnh Đảng ta 


Những biều hiện mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại 


Sự thật về sự đầu hàng của chính phủ Dương Văn Minh ngày 30-4-|975 


Nghệ thuật đánh thắng từng chiến lược chiến tranh của để quốc Mỹ 


Chuân bị hậu cân bảo đảm cho Tông tiên công và nôi dậy mùa xuân 1975 


30-4-1975: cánh cửa mở vào kỷ nguyên mới của Việt Nam 
Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ quan 
trọng và cấp bách hiện nay 


Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 


- Về văn đẻ “Tự do tôn giáo - nhân quyên ơ Việt Nam” Đô Quang Hưng II | 


- Kết quả bước đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiêu nại, tô cáo ở | Nguyên Huy Tính 
Bắc Ninh 
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-_ Đang lãnh đạo các cơ quan tư pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước | Nguyên Văn Quyền 
pháp quyẻn xã hội chủ nghĩa của nhân dân. do nhân dân và vì nhân dân 


- _ Kêt qua của một chương trình phối hợp hoạt động Tăng Huệ 


- Nghệ An nâng cao chât lượng hệ thông chính trị ơ cơ sở vùng dân tộc | Hồ Đức Thành 


thiêu số 
Phan Khắc Từ 
Phạm Văn Hưng 


- Phát huy truyền thông vẻ vang, nguyện tiếp tục xứng đáng là ngọn cơ | Lê Hữu Nghĩa 
tư tương, lý luận của Đang 


-- Công an thành phô Hồ Chí Minh với công tác bạo vệ an nình, trật tự Nguyên Chí Dung 


-_ Cách mạng Tháng Tám - thăng lợi của đường lôi chiến lược, sách lược chủ | Văn Tạo 
động và sáng tạo của Đảng 


- Cách mạng Tháng Tám 60 năm nhìn lại Dương Trung Quôc 


- Bàn thẻm vẻ vận đẻ thời cơ trong cuộc Tông khơi nghĩa Tháng Tám | Nguyên Mạnh Hà 
năm 1945 


- Lự lượng Công an nhân dân 60 năm xây dựng và trường thành Lê Hỏng Anh 


- Tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội. góp phân ôn định | Lê Thê Tiệm 
chính trị - xa hội và phát triển đât nước 


“ 


Nhịn lại tô chức và phong trào yêu nước cua người công siáo Việt Nam 


Thực hiện chính sách hậu phương quân đội ở thành phô Hải Phòng 


-_ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định sự trưởng | Phạm Văn Trà 
_ thanh và vững mạnh của Bộ Tông Tham mưu 

-_ Tư tưởng quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ | Cao Đức Thái 
tịch Hỗ Chí Minh 


-- Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đang đôi với công tác tòa án hiện nay | Nguyên Văn Hiện 


- Không neừng nâng cao vai trò động lực của phong trao thị đua yêu nước |TCCS 


-_ Tiệp tục đôi mới, nâng cao hiệu qua phong trào thị đua yêu nước và công | Trương Mỹ Hoa 
tác thí đua - khen thường 


-_- Tác động khách quan cửa tiêu chí Nhà nước pháp quyen xã hội chủ nghĩa | Văn Đức Thanh 
trone đời sông xa hội 


- Những điều kiện bảo đâm tiệp tục đôi mới hệ thông chính trị ỡ nước ta Phạm Ngọc Quang 


- Lực lượng vũ trang Quân khu IV: 60 năm xây dựng. chiên đâu và | Đoàn Sinh Hương 
trương thành 


-_ Xây dựng Nhà nước pháp quyên Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đây | Nguyên Văn Yêu 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đầt nước 


- Niêm tin khoa học - điều kiện tiên quyết đối với đội ngũ giang viên | Lưu Hà Vị 
Mác - L.ê-nin 
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- - Lâm Đồng thực hiện chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Nguyễn Văn Đẳng - 20 
- _ Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Thành Phó Đà Nẵng - kết quả và | Hồ Tấn Sáng 20 


những vấn đề đặt ra 


Vùng A Hải quân với nhiệm vụ huân luyện và bảo vệ chủ quyên vùng | Phạm Văn Điện 


biên, đảo phía Bắc Tô quốc 
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Về cuộc đầu tranh tư tương trong tình hình hiện nay Nguyễn Phú Trọng 
Thích Thanh Tứ 


Phùng Đông 


- _ Phật giáo Việt Nam đoàn kết vì đạo pháp. dân tộc và chủ nghĩa xã hội 


Quan điểm của Ph.Ang-ghen vẻ tính độc lập (tương đôi), tính sáng tạo của 


t2 


ý thức, tư tưởng 
- _ Lại bàn về chống tham nhũng Lê Xuân Lựu 


- _ Phát triên kinh tế - xã hội và cuộc đấu tranh chóng thất thoát, lãng phí 


Phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" ở Hải Phòng 


Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận | Nguyễn Duy Quý 2 


và thực tiễn 


Lê Xuân Đình 2 


Go 


Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ của đấu tranh tư 
tướng hiện nay 


- _ Phát huy thành tựu, tiếp tục đầy mạnh công tác giáo dục quốc phòng Phạm Gia Khiêm 


- - Nâng cao chất lượng tông hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân, | Phùng Quang Thanh 24 


bảo vệ Tô quốc trong thời kỳ mới 


- _ Tính tất yếu đôi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủởcơsở | Nhật Tân 


- - Những điểm mới của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI Anh Phương 


V - VĂN HÓA - XÃ HỘI 


-. Bảo vệ môi trường trước những yêu cầu mới của thời kỳ đây mạnh công 


Chu Thái Thành 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước _ 


- - Về hoạt động mỹ thuật nước ta giai đoạn hiện nay Phạm Quốc Trung 
Phạm Tiến Duật 
Dương Tùng 

Vũ Duy Thông 

-_ Xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc tô chức lễ cưới Cao Văn Uy 


-_ Xuân về trên đất Lai Châu Ngọc Hồ 


- Nơi con sông Hông chảy vào đât Việt” 


-_ Tiềng sáo của văn học, cây sáo của cuộc đời 


- - Phương pháp tiếp cận vấn đề phát triển nông thôn ở nước ta 


- Thông tin đại chúng trong xu thê toàn cầu hóa 
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-_ Đảo ngục ngày xưa, bây giờ... đảo ngọc Trân Quang Hai 


G2 


- Đôi mới, phát triển lý luận văn học và mỹ học phù hợp với thực tiễn lịch | Phan Trọng Thưởng 
sử và thực tiền nghệ thuật mới 


- Đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa trên tri 
thức ở nước ta hiện nay 


Hị 


+> 


- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế trước những yêu cầu mới của | Trần Thị Trung Chiến 


sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân 


-_ Về miền sông nước Hậu Giang Phan Trung Nghĩa 


- _ Phát triển lý luận đáp ứng nhu cầu xây dựng nền văn nghệ tiên tiền, đậm 


Hồng Vinh 
đà bản sắc dân tộc 
Võ Thị Thắng 

Võ Thị Hồng Loan - 
Đặng Anh Tuyết 

Lê Thẻ Tiệm 


- Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới 


- - Bình đáng nam nữ và thực hiện quyên binh đăng nam nữ ở nước ta 


Phát huy sức mạnh tông hợp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phòng 


chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới 


Chu Thái Thành 
Bùi Thị Kim Quỳ 


Bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn 
- Vân đẻ bình đăng giới đôi với nữ doanh nhân trong qua trình đôi mới và 
hội nhập kinh te 


Giáo dục trong đôi thoại giữa các nên văn hóa, văn minh vì hòa bình và | Nguyễn Minh Hiên 


phát triên bền vững 
Hải Ninh 
Nguyễn Hữu Điền 


| Công tác lý luận - phê bình và sáng tác điện ảnh hôm nay 
Phú Thọ với Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2005 


Kê nghiệp tô tiền cùng nhau dựng nước và giữ nước 


Dương Trung Quốc 


Khu di tích Đền Hùng sau hơn 50 năm Bác Hồ về thăm Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 


Phạm Khối Nguyên 
Trần Trọng Đăng Đàn 
Đặng Đình Đào - 
Trân Thị Thu Phương 


Kinh nghiệm xóa đói giam nghèo ở huyện miền núi Nam Đông 


Nguồn nhân lực Việt Nam: thực trạng và kiến nghị ô Công Định 


Gia tăng dân số trở lại - nguyên nhân và giải pháp Ề ẽ 
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Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khóe nhân dân trước những yêu câu mới | Đồ Nguyên Phương 


=_= 
© 


Gắn khoa học, công nghệ với sản xuất kinh doanh thành động lực thúc đây 0 Ngọc Luật 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước 


Văn nghệ sĩ trước những yêu cầu mới của đất nước 
Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới và | Nguyễn Tấn Phát 
hội nhập 


Sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng nước ta 


t2 


Phạm Quang Nghị | 


Tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang của báo chí cách mạng trong sự 
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nghiệp đôi mới 
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Nhà báo - đức, tài và sự tự rèn luyện Hà Đăng 


Tràn Quang Nhiếp Ỉ 


Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 


Xây dựng sia đình Việt Nam trong thời kỳ mới Nguyễn Thiện Trưởng 


Định hướng tiếp cận giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta Nguyên Hải Hữu 


Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi xã hội đối với thương | Nguyễn Thị Hằng 


bình, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng | 
Điện Bàn phát huy truyền thống anh hùng trong phát triển kinh tế - xã hội | Thân Văn Lào 
và chăm sóc người có công 


Ngọc Hỗ 
Nguyễn Thị Hoa 
Nguyễn Khoa Điềm 


Tạ Ngọc Tần 


Phát triển giáo dục đào tạo hỗ trợ công tác dân số 
Đân số, môi trường trong phát triển bền vững 
Ì 


cì 


Tạo sự chuyên biên mạnh mẽ công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trong 
tình hình mới 


Phát triên báo chí trước những yêu câu mới của đât nước 


Lê Xuân Vũ 

Trần Thị Trung Chiến 
Nguyễn Thiện Trưởng 
Đào Duy Quát 


Biêt xâu hồ với nhân cách con người 


Chăm sóc sức kho sinh sản ở nước ta: những thành tựu và thách thức 
Dân số và phát triển với vấn đề bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đạt | 
kết quả tốt đẹp 


Hồ Sĩ Quý 
Việt Nam đầu thế kỷ XXI: cần nhìn nhận khách quan vấn đề hội nhập - | Trần Trọng Đăng Đàn 
giao lưu văn hóa 


Nghiên cứu người Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước 


Đây mạnh hơn nữa công tác khoa giáo vùng đồng bào Chăm Nguyễn Khoa Điềm 
Nguyễn Quốc Phẩm 
Nguyễn Linh Khiếu 


Lê Thị Thu 


Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiền bộ và công bằng xã hội 
Để tiến tới quy mô dân số ồn định 

Tiếp tục thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trong tình 
hình mới 

Kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng, đạo đức cho sinh viên | Nguyễn Ngọc Thu 
hiện nay 

Đối mới chính sách khoa học và công nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế | Đỗ Mai Thành 0 
quốc tê 


Mai Hải Oanh 


t2 


0 


Vài suy nghĩ về sự phát triển văn hóa trong việc phát huy sức mạnh tổng 
hợp của đất nước _ 


Bành Tiền Long 


t2 


t2 — ì — — — tE=—h tr _ = cu_ne Fr—. tran — 


Đổi mới mạnh mẽ, cơ bản, toàn diện và sâu sắc giáo dục đại học thời kỳ 
20 - 2020 

Thanh công và thách thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta 
hiện nay 


Nguyễn Thị Vy 2 


Phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa | Nguyễn Minh Hiền 22 


đât nước 


.MỊ 


Cư. T 
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Chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005, những lát cắt, | Phạm Minh Hạc - 
những góc nhìn _ Nhóm tác giả 
Trần Đình Sử 


+> 


Vài suy nghĩ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý Trần Bạch Đằng 
Tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật và nói thật Dương Văn Diêu 
Đề Đảng tiếp tục xứng đáng là đội tiên phong cách mạng Đặng Đình Phú 
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với | Nông Quốc Tuấn 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay 


Đảng câm-quyen và đạo đức, phong cách của cán bộ, đẳng viên Nguyên Xuân Tảo 
Văn-Giang với hai nhiệm vụ chính trị Nguyên Trí Phương 


Huynh Văn Be 


Phát huy tỉnh thần Đồng khởi, Bến Tre đổi mới công tác xây dựng Đảng 
để thúc đây kinh tế - xã hội phát triển 


Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Nguyễn Phương Hồng 


Nâng cao tinh thân trách nhiệm của cần bộ, công chức - vân đề bức xúc | Mai Trung Hậu 
trong cải cách hành chính 


Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Trường sỹ | Nguyễn Đức Cường 


quan Tăng thiết giáp 
Phần đấu vì một đảng trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại, một đảng | Nguyên Đức Bình 
đạo đức, văn minh 


„= 


Đôi mới tô chức, hoạt động của Mặt trận Tô quốc và các tô chức chính trị - | Thang Văn Phúc 
xã hội ở nước ta hiện nay 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cuộc đấu tranh chóng các biểu hiện hữu | Lê Xuân Tùng 
khuynh trong công cuộc đổi mới 


Nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn, người tiên phong trong công cuộc | Ñguyên Xuân Thông 


Nguyễn Thị Doan 
À Đức Hà 


đôi mới 


_— 


Công tác kiêm tra phục vụ đại hội đẳng bộ các cấp 


Qua một số đại hội điểm, cân tiếp tục tô chức tốt đại hội đang bộ ở cơ sơ 


- Phái chăng cân thay đôi bản chất giai cập công nhân và từ bo tính tiên 
phong lãnh đạo của Đảng? 


-_ Thấu triệt những quan điểm cơ bản của Đảng vẻ xây dựng và tăng cường | Nguyên Khánh Toàn 


nên an ninh quốc gia 


- Tác phâm Sửa đôi lối làm việc với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên | Hoàng Quốc Đạt 


hiện nay 
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- _ Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và bài học kinh nghiệm về công tác 
xây đựng cơ sở và đội ngũ cán bộ cơ sơ ở Lào Cai 


Giàng Seo Phử 


- _ Phát huy kinh nghiệm xây dựng Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám | Nguyễn Thanh Tâm 


Nguyễn Văn Nam 


- Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Nam: thực trạng và 


giải pháp 
-_ Nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của chi bộ - qua cuộc thi | Nguyễn Hoàng Việt 
bí thư chỉ bộ giỏi toàn quốc 


- _ Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục góp phần thực hiện 2 


thăng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 


Vũ Ngọc Kỳ 


Si 


- _ Về đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay | Nguyễn Trọng Điều 
Nguyễn Viết Vượng 


Lê Hữu Nghĩa 


- Để tiếp tục đôi mới hoạt động của Công đoàn 


t2 


t¬ làn¿ t t2 


-_ Củng cố và tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân trong giai 
đoạn hiện nay 


- . Đê nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đâu của Đảng 


ˆ 


- _ Sinh hoạt chỉ bộ: vân đê thực tê và yêu câu 


Phạm Thế Duyệt 
Huỳnh Đảm 


2 


t 


- Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển 
-. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư"- nét nối bật trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời kỳ 
đối mới 


t2 


- Công tác kiểm tra của Đảng qua 20 năm đổi mới Nguyễn Văn Chi 


- _ Tiếp tục đối mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Nguyễn Túc 


-_ Về Bản chất của Đảng Song và? 
Đoan Minh Duệ 
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VII - NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ 
- _ Tình hình thế giới năm 2004 và ngoại giao Việt Nam 


t2 
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Phan Doãn Nam 
Hê-su Ai-sề S6-tô-lông-gõ 
Nguyễn Văn Vĩnh 


Nguyễn Phú Bình 
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Cu-ba: kinh tế, xã hội và quan hệ với Việt Nam 
Từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc 
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và những bài học thực tế 


Tổng thuật Hội thảo quốc tế về nhân quyền 


55 năm quan hệ Việt - Trung: Nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai Nguyễn Huy Quý 


Trịnh Thị Thanh Thủy 


Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga 
- Nhìn lại thế giới và hoạt động đối ngoại của Việt nam năm 2004 
- Nhìn lại tình hình an ninh chính trị thế giới năm 2004 Nguyễn Hoàng Giáp 


-_ Cu-ba: màu xanh của sức sống và hy vọng Nguyễn Viết Thảo 


Án Độ với mục tiêu trở thành cường quốc 
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-- Môi trường - thách thức đói với nhân loại 
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-_ Những nỗ lực chính trị - pháp lý quốc tế trong việc bảo đảm quyên bình | Nguyễn Lộc $ 
đẳng của phụ nữ 


_— 


- _ Kinh tế thế giới năm 2004 - 2005: những đặc điểm và xu hướng lớn Lê Bộ Lĩnh AI 
- Báo cáo về tình hình nhân quyền các nước năm 2004 của Bộ Ngoại giao | Anh Đức 
Hoa Kỳ - Một sự vi phạm nhân quyền 


-_ Quan hệ kinh tế Việt nam - Liên minh châu Âu trong tiễn trình hội nhập | Nguyễn Quang Thuần 6 
kinh tế quốc tế h 


Dảng Nhân dân Cách mạng Lào - chặng đường nửa thế kỷ đấu tranh và Phương Nhung TỊ 
thắng lợi vẻ vang 


Luật pháp quốc tế với bốn thập kỷ đầu tranh chóng phân biệt chủng tộc Nguyên Lộc TỊ. 
Bài học lịch sử không được phép quên Nguyên Huy Quý cợi _ 


- Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc | Võ Kim Cương 0|: 
của các nước Á - Phi 


Giai cấp công nhân ở các nước tư bản trong điều kiện cách mạng khoa mm” ˆ' | 
học - công nghệ và toàn cầu hóa Nguyễn Thị Quế | 
|-_ Quanhệ họp ức Việt Nam - châu Dị  lPÐ&Đmh — | 9Ì 
- - Đấu tranh chống mặt tiêu cực của toàn cầu hóa Phạm HữuTiến — |10) 


- Như cầu tăng cường hợp tác, nhất thể hóa khu vực Đông Nam Á và 
Đông Á 


Mấy nét về chủ nghĩa tư bản các cô đông hiện đại Ngô Mạnh Lân " 
Nhân loại và vẫn đề môi trường sống Phạm Thị Ngọc Tràm Bi: 


Phát triên quan hệ với các nước lớn trong chính sách đối ngoại đôi mới của | Nguyễn Hoàng Giáp L2 
Đang và Nhà nước ta 
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: thực trạng và triên vọng Nguyên Hữu Cát Ị2 


Dâu mỏ và những biến động trong quan hệ quốc tế 
Nhìn lại 10 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: kết quả và triển vọng 
- - Việt Nam với sự phát triên của ASEAN: 10 năm nhìn lại 


"Ba mui tiên công” - một giác mơ phi hiện thực] Nguyên Trung 


trai. 


Văn học Trung Quốc trong kinh tế thị trường Phạm Tú Châu I5 
Quyên con người và cuộc chiến chống khủng bó Nguyên Thị ThanhHải | 15 


Đôi mới vẻ đöi ngoại Vụ Khoan 
Ngoại giao Việt Nam 60 năm đầu tranh và trương thành Phan Doän Nam 


Chính sách và hoạt động đôi ngoại trong thời kỳ đôi mới Nguyên Dy Niện 


Tư duy địa chính thẻ giới thời kỳ sau "Chiến tranh lạnh" Nguyễn Viết Thảo 


Nhân quyền kiêu Mỹ và thái độ sai trái của Tô chức Ấn xã quốc tế Đặng Tai Tính 
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- - Nhận diện các đặc điểm kinh tế - chính trị nổi bật ở khu vực Đông - Bắc Á | Ngô Xuân Bình 


hiện nay 
le Ngoại giao thời kỳ đôi mới - một giai đoạn phát triển quan trọng của nên | Nguyễn Mạnh Cầm 
 l ngoại giao Việt nam hiện đại 
Đỉnh Công Tuần 


Nguyễn Xuân Yêm 
Vũ Văn Hòa 


Sáng tạo lý luận trong quá trình cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã hội chủ | Nguyên Huy Quý 
nghĩa ở Trung Quôc 


- Tình hình phát triển và hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung 


Quoc hiện nay 


- _ Đâu tranh chông ma-phi-a và tội phạm có tô chức trẻn thẻ giới 


- - Toàn câu hóa với chủ nghĩa quôc tẻ của giai cập công nhân 
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Từ Hội nghị cập cao toàn câu Liên hợp quốc đên vân đẻ đói nghèo trên | Trần Trọng 


thế giới 


Những cống hiến bất diệt của Ph. Ăng-ghèn đói với phong trào công nhân | Trần Ngọc Linh 


thê giới 


Một kỷ nguyên mới hứa hẹn sự phát triển kỳ diệu của khoa học - công nghệ 


Tràn Bá Khoa 


Lí Kinh tê thẻ giới trước "cú sốc” dâu và cuộc đưa tim nguôn năng lượng | Trịnh Cường 22 
| thay thế _ 
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| Nguyễn Khác Sứ 
- - Chủ quyền và nhân quyền Vũ Công Giao 


Việt Nam - Cu-Ba: quan hệ truyền thông, mẫu mực, thủy chung 
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- - Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc 2 
Nguyễn Thị Hoa 

VIII - QUA SÁCH BẢO NƯỚC NGOÀI mat 


l Việt Nam năm 2004, qua con mắt người nước ngoài Tuần Anh (Tông thuật) 
Trịnh Cường (Tổng thuật) 


Lào, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam 
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- - "Bây nợ nân" - lôi thoát nào cho các nước ngheo ? 24 
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Dư luận quốc tê ủng hộ nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam 


I. |- Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước | Nguyên Văn Quang 

lj | qua "Giải phẫu một cuộc chiến tranh" (Tông thuật) 

H Học giả phương Tây nói vẻ thách thức đối với chủ nghĩa tư bản trong xu | Đỗ Trọng Bá 

ẹ thế toàn cầu hóa _ (Tông thuật) 

: -_ Về sự ra đời của Đảng cánh tả toàn châu Âu 24 
S| _  I-SNHHOATTUTUỞNOG. | 
ñ 
¡ - _ Ngâm việc dùng người 
: 
° |- Cầneiha 
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-_ Qua biểu... Ngọc Hồ 
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Nam Dũng 
Nhân Đăng 
Tây Giang 
Nguyễn Hồng Minh Châu 


Lê-Bảo 
Nam Dũng 
Giang Lam 
- Tiến cử và sử dụng hiền tài Trần Tuần Minh 
Nhị Lê 
Nam Dũng 
Nhị Lê 
Nhị Lê 

X - TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
- Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Cộng sản 


-_ Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 


- Hội nghị phát hành - bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh, thành phố 
phía Nam 
- - Hội nghị Dân vận toàn quốc | 


- - Hội thao văn hóa Đảng và xây dựng văn hóa trong Đảng 


Tạp chí Cộng sản và Quân khu IV tổ chức kết nghĩa 


Hội thảo "Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam" 
Công tác phát hành - bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh, thành phố phía 
Bắc Trung bộ và đông bằng Bắc bộ 
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Hội thảo khoa học - thực tiễn: Bảy mươi lăm năm công tác dân vận 
của Đảng 

- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX 

- _ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

- Thông báo Hội nghị lần thứ I2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ÏX 


XII - THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 


- - Khắc phục những tư tưởng cản trở việc đôi mới doanh nghiệp nhà nước 
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Hồ Ngọc Hy 
Nguyễn Xuân Kinh 
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-_ Thực trạng giá cả hiện nay, nhớ lại lời cảnh báo từ 13 năm trước trên Tạp 
chí Cộng sản 


Lê Hồng 
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- - Ông Hoàng Minh Chính xuyên tạc chủ nghĩa Mác như thế nào? 
-- Đằng sau những tâm gương thi đua Vụ Oanh 
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Minh Chị 
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